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15.  Tam  đề  Tà  (Micchattatika) . . .  chiết...  vò  dư . 604 

16.  Tam  đề  Đạo  làm  cảnh  (Maggãrammanatika). . .  chiết. . .  hữu  dư . 606 

17.  Tam  đề  Sanh  tồn  (Uppannatika). . .  chiết. . .  hữu  dư . 607 

18.  Tam  đề  Quá  khứ  (Atĩtatika). . .  chiết. . .  hữu  dư . 609 

19.  Tam  đề  Cảnh  quá  khứ  (Atĩtãrammanatika). . .  chiết. . .  hữu  dư . 610 

20.  Tam  đề  Tự  nội  (Ajjhattatika)...  chiết. . .  hữu  dư . 612 

2 1 .  T am  đề  Cảnh  nội  ( Ajjhattãrammanatia) . . .  chiết . . .  hữu  dư . 613 

22.  Tam  đề  Kiến  (Sanidassanatika)...  chiết...  vô  dư . 614 

PHÁP  TỤ  ĐÀU  ĐẺ  NHỊ  (DUKAMẴTIKẴ)  (Có  100  đề) . 616 

1/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Nhất  Là  Phần  Nhân  (Hetugocchaka) . 617 

1.  Nhị  đề  Nhãn  (Hetuduka) ...  chiết...  vô  dư . 617 

2.  Nhị  đề  Hữu  nhãn  (Sahetukaduka) ...  chiết...  vô  dư . 618 

3.  Nhị  đề  Tương  ưng  nhân  (Hetusampayiittaduka) ...  chiết...  vô  dư . 619 

4.  Nhị  đề  Nhân  hữu  nhân  (Hetusahetukaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 619 

5.  Nhị  đề  Nhân  tương  ưng  nhân  (Hetuhetusampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 620 

6.  Nhị  đề  Phi  nhân  hữu  nhân  (Nahetusahetukaduka) ...  chiết...  vô  dư . 620 

2/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Hai  Là  Phần  Duyên  (CũỊantaraduka) . 621 

7.  Nhị  đề  Hữu  duyên  (Sappaccayaduka) ...  chiết...  vô  dư . 621 
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8.  Nhị  đề  Hữu  vi  (Sankhataduka) ...  chiết...  vô  dư . 622 

9.  Nhị  đê  Bị  thấy  (hữu  kiến,  thấy  đặng)  (Sanidassanaduka) ...  chiết...  vô  dư . 622 

10.  Nhị  đề  Bị  đối  chiếu  ( hữu  đối  chiếu )  (Sappatighaduka) ...  chiết...  vô  dư . 622 

11.  Nhị  đề  Chơn  sắc  (Rũpiduka) ...  chiết...  vô  dư . 623 

12.  Nhị  đề  Hiệp  thế  (Lokiyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 624 

13.  Nhị  đề  Tâm  biết  (cũng  có  tâm  biết  đặng) ...  chiết...  vô  dư . 625 

3/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Ba  Là  Phần  Lậu  (Ãsavagocchaka) . 625 

15.  Nhị  đề  Lậu  (Ẫsavaduka) ...  chiết...  vô  dư . 625 

15.  Nhị  đề  Cảnh  lậu  (Sãsavaduka) ...  chiết...  vô  dư . 626 

16.  Nhị  đề  Tương  ưng  lậu  (Ẫsavasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 627 

17.  Nhị  đề  Lậu  cảnh  lậu  (Ẫsavasãsavaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 628 

18.  Nhị  đề  Lậu  hiệp  lậu  (lậu  tương  ưng  lậu)  (Ẫsava  ãsavasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 629 

19.  Nhị  đề  Ly  lậu  cảnh  lậu  (bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu)  (Ẫsavavippayuttasãsavaduka) ...  chiết...  hữu  dư...  629 

4/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Tư  Là  Phần  Triền  (Sannojanagocchaka) . 630 

20.  Nhị  đề  Triền  (Sahhojanaduka) ...  chiết...  vô  dư . 630 

21.  Nhị  đề  Cảnh  triền  (Sahhojaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 631 

22.  Nhị  đề  Hiệp  triền  (tương  ưng  triền)  (Sahhojanasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 632 

23.  Nhị  đề  Triền  cảnh  triền  (Sannojanasannojaniyaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư . 633 

24.  Nhị  đề  Triền  tương  ưng  triền  (Sannojanasannojanasampayuttaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư . 634 

25.  Nhị  đề  Ly  triền  cảnh  triền  (bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền)  (Sannojanavippayuttasannojaniyaduka) . . . 

chiết. . .  hữu  dư . 635 

5/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Năm  Là  Phần  Phược  (Ganthogocchaka) . 636 

26.  Nhị  đề  Phược  (Ganthaduka) ...  chiết...  vô  dư . 636 

27.  Nhị  đề  Cảnh  phược  (Ganthaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 637 

28.  Nhị  đề  Hiệp phược  (tương  ưng phược)  (Ganthasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 637 

29.  Nhị  đề  Phược  cảnh phược  (Ganthaganthaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 639 

30.  Nhị  đề  Phược  hiệp phược  (phược  tương  ưng phược )  (Ganthaganthasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

. . . . . . . . . .7. . .7. . ' . . . . . . . 639 

31.  Nhị  đề  Ly  phược  cảnh  phược  (bất  tương  ưng phược  cảnh  phược)  (Ganthavippayuttaganthaniyaduka) ... 

chiết...  hữu  dư . 640 

6/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Sáu  Là  Phần  Bộc  (Oghagocchaka) . 641 

32.  Nhị  đề  Bộc  (Oghaduka) ...  chiết...  vô  dư . 641 

33.  Nhị  đề  Cảnh  bộc  (Oghaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 641 

34.  Nhị  đề  Hiệp  bộc  (tương  ưng  bộc)  (Oghasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 642 

35.  Nhị  đề  Bộc  cảnh  bộc  (Oghaoghaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 642 

36.  Nhị  đề  Bộc  hiệp  bộc  (bộc  tương  ưng  bộc)  (Oghaoghasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 642 

37.  Nhị  đề  Ly  bộc  cảnh  bộc  (Oghavippayuttaoghaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 643 

7/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Bảy  Là  Phần  Phối  (Yogagocchaka) . 643 

38.  Nhị  đề  Phối  (Yogaduka) ...  chiết...  vô  dư . 643 

39.  Nhị  đề  Cảnh  phối  (Yoganiyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 643 

40.  Nhị  đề  Hiệp  phối  (tương  ưng  phối)  (Yogaduka) ...  chiết...  vô  dư . 644 

41.  Nhị  đề  Phối  cảnh  phối  (Yogayoganiyaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 644 

42.  Nhị  đề  Phối  hiệp  phối  (phối  tirơng  ưng  phối)  (Yogayogasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 644 

43.  Nhị  đề  Ly  phối  cảnh  phối  (Bất  tương  ưng  phối  cảnh  phối)  (Yogavippayuttayoganiya-duka) ...  chiết...  hữu 

dư . 645 

8/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Tám  Là  Phần  Cậi  (Nĩvaranagocehaka) . 645 

44.  Nhị  đề  Cái  (Nĩvaranaduka) ...  chiết...  vô  dư . 645 

45.  Nhị  đề  Cảnh  cải  (Nĩvarananiyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 646 

46.  Nhị  đề  Hiệp  cải  (tương  ưng  cái)  (Nĩvaranasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 646 

47.  Nhị  đề  Cái  cảnh  cái  (Nĩvarananĩvaraniyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 647 

48.  Nhị  đề  Cái  hiệp  cái  (cái  tương  img  cái)  (Nĩvarananĩvaranasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 648 

49.  Nhị  đề  Ly  cái  cảnh  cái  (bất  tương  ưng  cái  cảnh  cải)  (Nĩvaranavippayuttanĩvaraniya-duka) ...  chiết...  hữu 

dư . 648 

91.  Phần  Nhỏ  Thứ  Chín  Là  Phần  Khinh  Thị  (Parãmãsagocchaka) . 649 

50.  Nhị  đề  Khinh  thị  (Paramãsaduka) ...  chiết  ...vô  dư . 649 

51.  Nhị  đề  Cảnh  khinh  thị  (Parãmaịthaduka) ...  chiết  ...vô  dư . 650 
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52.  Nhị  đề  Hiệp  khinh  thị  (tương  img  khinh  thị)  (Parãmãsasampayuttaduka) ...  chiết  ...hữu  dư . 651 

53.  Nhị  đề  Khinh  thị  cảnh  khinh  thị  (Parãmãsaparãmatthaduka) ...  chiết  ...hữu  dư . 652 

54.  Nhị  đê  Ly  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  (bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị) 

(Parãmãsavippayuttaparãmatthaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 653 

10/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mười  Là  Phần  Đe  Đại  (Mahạntaraduka) . 653 

55.  Nhị  đề  Tri  (hữu  tri  cảnh)  (Sãrammanaduka)...  chiết...  vô  dư . 653 

56.  Nhị  đề  Tâm  (Cittaduka) . . .  chiết  ...  vô  dư . 654 

57.  Nhị  đề  Sở  hũư  tâm  (Cetasikaduka) . . .  chiết. . .  vô  dư . 655 

58.  Nhị  đề  Tương  ưng  tâm  (Cittasampayuttaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư . 655 

59.  Nhị  đề  Hòa  với  tâm  (Cittasamsatthaduka)...  chiết...  hữu  dư . 656 

60.  Nhị  đề  Tâm  làm  nhân  (sở,  nền  tảng)  sinh  (Cittasamutthãnaduka) . . .  chiết. . .  vô  dư . 656 

61.  Nhị  đề  Đồng  sinh  tồn  với  tâm  (Cittasahabhũduka) ...  chiết ...  vô  dư . 657 

62.  Nhị  đề  Tùng  tâm  thông  lưu  (hành  động  theo  tâm )  (Cittãnuparivattiduka) ...  chiết...  vô  dư . 658 

63.  Nhị  đề  Hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  (nhân  sanh  tâm  và  hòa  với  tâm) 

(Cittasansatthasamutthãnaduka) ...  chiết...  vô  dư . 659 

64.  Nhị  đề  Hòa,  sinh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  (câu  sanh  nhân  sanh  và  hòa  với  tâm) 

(Cittasansatthasamutthãnasahabhuduka) . . .  chiết...  vô  dư . 659 

65.  Nhị  đề  Có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm  (nhân  sanh  tùng  hành  và  hòa  với  tâm). . .  chiết. . .  vô 

dư . . . 659 

66.  Nhị  đề  Tự  nội  (Ajjhattikaduka). . .  chiết. . .  vô  dư . 660 

67.  Nhị  đề  Y  sinh  (pháp  thủ)  (Upãdãduka). . .  chiết...  vô  dư . 660 

68.  Nhị  đề  Thành  do  thủ  (Upãdinnaduka) ...  chiết...  vô  dư . 661 

11/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mưòi  Một  Là  Phần  Thủ  (Upãdãnagocchaka) . 662 

69.  Nhị  đề  Thủ  (Upãdãnaduka) ...  chiết ...  vô  dư . 662 

70.  Nhị  đề  Cảnh  thủ  (Upãdãniyaduka) ...  chiết...  vô  dư . 663 

71.  Nhị  đề  Tương  ưng  thủ  (hiệp  thủ)  (Upãdãnasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư . 663 

72.  Nhị  đề  Thủ  cảnh  thủ  (Upãdãnaiipãdãniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 664 

73.  Nhị  đề  Pháp  thủ  tương  ưng  thủ  (thủ  hiệp  thủ)  (Upãdãna  upãdãnasampayutta-duka) ...  chiết...  hữu  dư...  665 

74.  Nhị  đề  Bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ  (ly  thủ  mà  cảnh  thủ)  (Upãdãnavippayutta  upãdãniyaduka) ...  chiết... 

hữu  dư . 665 

12/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mười  Hai  Là  Phần  Phiền  Não  (Kilesagocchaka) . 666 

75.  Nhị  đề  Phiền  não  (Kilesaduka) ...  chiết...  vô  dư . 666 

76.  Nhị  đề  Cảnh  phiền  não  (Saỉĩkilesikaduka) ...  chiết...  vô  dư . 667 

77.  Nhị  đề  Phiền  toái  (Sankilitthaduka) ...  chiết...  vô  dư . 667 

79.  Nhị  đề  Phiền  não  cảnh  phiền  não  (Kilesasaiĩkilesikaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 668 

80.  Nhị  đề  Phiền  não  và  phiền  toái  (Kilesasankilitthaduka) ...  chiết...  hữu  dư . 669 

81.  Nhị  đề  Phiền  não  tương  ưng  phiền  não  (phiền  não  hiệp  phiền  não )  (Kilesakilesa-sampayuttaduka)... 

chiết...  hữu  dư . 670 

13/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mưòi  Ba  Là  Phần  Yêu  Bối  (Pitthiduka) . . . 670 

83.  Nhị  đề  Sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ  (sơ  đạo  sát )  (Dassanenapahãtabbaduka) ...  chiết...  vô  dư . 670 

84.  Nhị  đề  Ba  đạo  cao  đoạn  trừ  (ba  đạo  cao  sát  hay  tuyệt  trừ)  (Bhãvanãyapahãtabba-duka) ...  chiết...  vô  dư... 


85.  Nhị  đề  Hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ  (sơ  đạo  sát)  (Dassanena  pahãtabbahetuka-duka) ...  chiết...  vô 

dư . 672 

86.  Nhị  đề  Hữu  nhân  3  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ  (Bhãvanãyapahãtabbahetukaduka)...  chiết...  vô  dư . 673 

87.  Nhị  đề  Hữu  tầm  (Savitakkaduka) ...  chiết...  vô  dư . 675 

88.  Nhị  đề  Hữu  tứ  (Savicãraduka) ...  chiết...  vô  dư . 676 

89.  Nhị  đề  Hữu  hỷ  (Sappĩtikaduka) ...  chiết...  vô  dư . 677 

90.  Nhị  đề  Câu  sanh  pháp  hỷ  (Pĩtisahagataduka) ...  chiết...  vô  dư . 677 

91.  Nhị  đề  Câu  sanh  lạc  thọ  (Sukhasahagataduka) ...  chiết...  vô  dư . 678 

92.  Nhị  đề  Câu  sanh  xả  thọ  (Upekkhãsahagataduka) ...  chiết...  vô  dư . 679 

93.  Nhị  đề  Dục  giới  (Kãmãvacaraduka) ...  chiết...  vô  dư . 680 

94.  Nhị  đề  Sắc  giới  (Rũpãvacaraduka) ...  chiết...  vô  dư . 681 

95.  Nhị  đề  Vô  sắc  giới  (Arũpavacaraduka) ...  chiết. ..vô  dư . 681 

96.  Nhị  đề  Liên  quan  luân  liồi  (Pariyãpannaduka) ...  chiết...  vô  dư . 682 

97.  Nhị  đề  Nhân  xuất  luân  hồi  (Niyyãnikaduka) ...  chiết. ..vô  dư . 683 

98.  Nhị  đề  (cho  quả)  nhứt  định  (Niyataduka)...  chiết...  vổ  dư . 684 

99.  Nhị  đề  Hữu  thượng  (Sa  uttaraduka) ...  chiết...  vô  dư . 685 
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100.  Nhị  đê  Hữu  y  (Saranaduka) ...  chiết. ..vô  dư . 686 

NHỊ  ĐÈ  KINH  (SUTTANTAMÃTIKẴ)  (Có  42  đề) . 687 

1.  Nhị  đề  Thành  phần  minh  —  Vijjãbhãgĩduka ...  chiết...  hữu  dư . 687 

2.  Nhị  để  Như  thỉêm  lôi  —  Vijjũpamaduka ...  chiết...  hữu  dư . 688 

3.  Nhị  đề  Tiêu  nhân  -  Bãladuka...  chiết...  hữu  dư . 688 

4.  Nhị  đề  Hắc  (đen)  -  Kanhaduka ...  chiết...  hữu  dư . 689 

5.  Nhị  đề  Viêm  -  Tapaniyaduka ...  chiết...  hữu  dư . 689 

6.  Nhị  đề  (nguyên  nhân )  Thành  ra  danh  ngôn  -  Adhivacanaduka ...  chiết...  vô  dư . 689 

7.  Nhị  đề  Thành  ra  ngữ  ngôn  -  Niruttiduka...  chiết...  vô  dư . 690 

8.  Nhị  đề  (thành  ra)  Chủ  yếu  chế  định  -  Pannattiduka...  chiết...  vô  dư . 690 

9.  Nhị  đề  Danh  sắc  -  Nãmarũpaduka ...  hàm...  vô  dư . 690 

10.  Nhị  đề  Vô  minh  -  Avijjãduka...  chiết...  hữu  dư . 691 

11.  Nhị  đề  Kiến  hữu  -  Bhavaditthiduka ...  chiết...  hữu  dư . 691 

12.  Nhị  đề  Thường  kiến  -  Sassataditthiduka ...  chiết...  hữu  dư . 692 

13.  Nhị  đề  Hữu  tận  kiến  (cùng  tận  kiến)  -  Antavãditthiduka ...  chiết...  hữu  dư . 692 

14.  Nhị  đề  Hữu  tiền  kiến  -  Pubbantãnuditthiduka ...  chiết...  hữu  dir . 692 

15.  Nhị  đề  Vô  tàm  -  Ahirikaduka...  chiết...  hữu  dư . 692 

16.  Nhị  đề  Tàm  -  Hiriduka ...  chiết...  hữu  dư . 693 

17.  Nhị  đề  Nan  giảo  -  Dovacassatãduka ...  chiết...  hữu  dư . 693 

18.  Nhị  đề  Dị  giảo  -  Sovacassatãduka ...  chiết...  hữu  dư . 694 

19.  Nhị  đề  Biết  rành  phạm  luật  (rành  lôi)  -  Apattikusalatãduka ...  chiết...  hữu  dư . 694 

20.  Nhị  đề  Rành  nhập  thiền  -  Samãpattikusalatãduka ...  chiết...  hữu  dư . 695 

21.  Nhị  đề  Rành  thập  bát  giới  (tri  giới)  -  Dhãtukusalatãduka ...  chiết...  hữu  dư . 695 

22.  Nhị  đề  Rành  thập  nhị  xứ  (Ẫyatanakusalatãduka) ...  chiết...  hữu  dư . 696 

23.  Nhị  đề  Rành  cơ  bản  thích  hợp  (tri  nhân  thích  hợp)  (Thãnakusalatãduka) ...  chiêt...  hữu  dư . 696 

24.  Nhị  đề  chánh  trực-  Ajjavaduka...  chiết...  hữu  dư . 696 

25.  Nhị  đề  Nhân  nại-  Khantĩduka ...  chiết...  hữu  dư . 697 

26.  Nhị  đề  Cam  ngôn-  Sãkhalyaduka ...  chiết...  hữu  dư . 698 

27.  Nhị  đê  Bất  thu  thúc  lục  môn  quyền-  Indriyesu  aguttadvãratãduka ...  chiết...  hữu  dư . 698 

28.  Nhị  đề  Thu  thúc  lục  môn  quyền  -  Indriyesuguttadvãratãduka...  chiết...  hữu  dư . 700 

29.  Nhị  đề  Thất  niệm  -  Mutthasaccaduka ...  chiết...  hữu  dư . 701 

30.  Nhị  đề  Chánh  niệm  lưcmg  tri  (tỉnh  giác)  —  Satisampajannaduka ...  hàm...  hữu  dư . 701 

31.  Nhị  đề  Sức  quán  tưởng  (quán  vững)  -  Paịisankhãnabaladuka ...  chiết...  hữu  dư . 702 

32.  Nhị  đề  Chỉ  quán  -  Samathavipassanãduka ...  hàm...  hữu  dư . 702 

33.  Nhị  đề  Ân  chứng  chỉ  (triệu  chứng  tu  chì)  -  Samathanimittaduka ...  chiết...  hữu  dư . 703 

34.  Nhị  đề  Cẩn  chiếu  cố  (tinh  tấn) ...  chiết...  hữu  dư . 703 

35.  Nhị  đề  Giới  điêu  tàn  -  Sĩlavipattiduka ...  chiết...  hữu  dư . 703 

36.  Nhị  đề  Mãn  túc  giới  -  Sĩlasampadãduka ...  chiết...  hữu  dư . 704 

37.  Nhị  đề  Giới  tịnh  -  Sĩlavisuddhiduka ...  chiết...  hữu  dư . 704 

38.  Nhị  đề  Tịnh  kiến  đặc  biệt  (chơn  tịnh  kiến)  -  Ditịhivisuddhiduka ...  chiết...  hữu  dư . 705 

39.  Nhị  đề  Căn  bản  bi  điệu  (chơn  thê  thảm)Samvejanĩyathãnaduka ...  chiết...  hữu  dư . 705 

40.  Nhị  đề  Vô  bảo  thiện  Asantutịhitãkusaladhammaduka ...  chiết...  hữu  dư . 706 

41.  Nhị  đề  Minh  -  Vijjãduka...  chiết...  hữu  dư . 706 

42.  Nhị  đề  tuyệt  (hay  đoạn  trừ)  phiền  não  -  Khayenãnaduka ...  chiết...  hữu  dư . 707 

CHỈ  CHẤM  270  BẢNG  NÊU  (TỪ CHƯƠNG  I  =>  CHƯƠNG  VII) . 708 

CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  1 . 708 

CHỈ  CHẬM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  II . 713 

CHỈ  CHẬM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  III . 725 

CHỈ  CHẬM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  IV . 738 

CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  V . 740 

CHỈ  CHÁM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  VI . 748 

CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  VII . 754 

GHI  CHÚ: . 764 
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Araham  sammãsambuddho  bhagavã  Buddham  Bhagavantam  abhivãdemi. 
Svãkkhãto  Bhagavatã  dbammo  dhammam  namassãmi. 
Suppatipanno  Bhagavato  sãvakasangho  saốgham  namãmi. 

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  Sammãsambuddhassa 


Thutivacana  (Lời  Tán  Dương) 

Sammãsambuddham  atulam 
Sasaddhammaganuttamam 
Abhỉvãdỉya  bhãsissam 
Abhidhammatthasangaham 

Cung  kỉnh  đảnh  lễ  bậc  Toàn  giác,  bậc  vô  song,  cùng  diệu  pháp  mà  Ngài  giác  ngộ 
chúng  sanh.  Con  sẽ  nói  Abhidhammatthasangaha  -  (Vô  Tỷ  Pháp  Tập  Yeu)  của  Ngài. 

_ 0O0 _ 


Lời  Tựa 

Chúng  tôi  phiên  dịch  Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Tạng  Diệu  Pháp)  cũng  không  ngoài  ra 
tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp,  Níp-bàn. 

Chỉ  về  hữu  vi  cho  chúng  ta  thấy  rõ  vô  thường,  khổ  não  và  vô  ngã  để  làm  bàn  đạp, 
qua  rồi  mới  hoàn  toàn  rốt  ráo  rất  thật  tự  nhiên,  nêu  danh  là  Níp-bàn  (Nibbãna)  không 
luân  hồi  sanh  tử  chi  cả. 

Nhưng  chúng  ta  muốn  hiểu  thấu,  đắc  chứng  chắc  phải  nhờ  học  hành  đầy  đủ,  hầu 
tránh  khỏi  sai  lầm  và  mê  tín. 

Vì  thế,  nên  chúng  tôi  cố  gắng  đem  lối  kinh  nghiệm  uyển  chuyến  rất  nhiều  lần  đa 
cách. 

Nay  in  ra  để  giúp  quí  bạn  đồng  tìm. 

Mong  lợi  ích  kiến  thức  cùng  nhau  tiến  hóa. 


Sư  cả  Tịnh  Sự 
(Mahãthero  Santakicco) 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  1:  CITTA  -  TÂM 
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Giới  thiệu 

Abhidhammatthasangaha  -  nghĩa  là  tập  họp  hay  gom  hợp  những  pháp  trọng  yếu 
chứa  trong  Abhidhamma  (Diệu  pháp,  Thắng  pháp,  Vi  diệu  pháp,  Vô  Tỷ  Pháp).  Do  đó, 
Abhidhammatthasaũgaha  gọi  tắt  là  Thắng  pháp  tập  yếu,  Vô  Tỷ  Pháp  Tập  Yeu  hay  Vô 
Tỷ  Pháp  Nhiếp. 

‘ Dhamma ’  được  bắt  nguồn  từ  căn  M Idhar  nghĩa  là  giữa  hay  ủng  hộ.  Ở  đây,  thuật 
ngữ  PãỊĩ  được  dùng  trong  câu  kinh  hay  lời  thuyết. 

Pháp,  chỉ  tất  cả  trạng  thái. 

Vấn:  pháp  là  chi?  Đáp:  chi  cũng  là  pháp. 

Vấn:  tại  sao  gọi  là  pháp?  Đáp:  tại  có  trạng  thái  nên  gọi  là  pháp. 

Vấn:  trạng  thái  ra  sao?  Đáp:  ra  sao  cũng  là  trạng  thái. 

‘AbhV,  theo  Atthasãlinĩ,  có  2  nghĩa  là: 

-  Atireka  ’ :  cao  hơn,  lớn  hơn,  vượt  trội,  hay 

-  ‘Visittha  phi  thường,  siêu  quần,  cao  nhã,  cao  quí,  thanh  lịch,  đặc  sắc,  kiệt  xuất, 
xuất  chúng,  lỗi  lạc,  nổi  bật,  vượt  trội,  đặc  biệt,  riêng  biệt,  rõ  rệt,  siêu  phàm,  tuyệt 
vời,  cao  cả,  bậc  cao,  hùng  vĩ,  uy  nghi,  cực  kỳ,  siêu  phàm,  thăng  hoa,  vi  diệu,  thắng, 
vô  tỷ  -  không  thê  so  sánh. . .  . 

‘Abhỉdhamma  ’  nghĩa  là  pháp  cao  hơn  vì  pháp  này  làm  cho  chúng  sanh  có  khả  năng 
đạt  đến  giải  thoát,  hay  vì  pháp  này  vượt  trội  hơn  giáo  lý  trong  Sutta  Pitaka  (tạng 
Kinh)  và  Vinaya  Pỉtaka  (tạng  Luật) 

iSangaha,  có  nghĩa  là  tóm  tắt,  trích  yếu,  tập  yếu,  gom  hợp,  tập  hợp  những  pháp 
trọng  yếu  lại  gọi  chung  một  tên. 

Trong  Sutta  Pitaka  (tạng  Kinh)  và  Vinaya  Pitaka  (tạng  Luật),  đức  Phật  đã  dùng 
những  cụm  từ  qui  ước  chế  định  như  là  đàn  ông,  thú  vật,  con  người,  và  v.v. . .  Ngược 
lại,  trong  Abhidhamma  Pitaka  (tạng  Vô  Tỷ  Pháp),  tất  cả  các  pháp  được  phân  tích  một 
cách  chi  tiết,  tỷ  mỉ  và  dùng  những  thuật  ngữ  trừu  tượng  để  mô  tả  những  trạng  thái 
thực  tính  của  chư  pháp  hữu  vi,  là  một  nét  độc  đáo  được  tạo  làm  phương  pháp  tu  tập, 
những  pháp  ấy  được  gọi  là  Abhidhamma. 

Do  đó,  vấn  đề  chính  yếu  là  sự  vượt  trội  của  giáo  lý,  hay  do  những  pháp  ấy  dẫn  dắt 
đến  sự  giải  thoát  của  chúng  sanh. 

Abhỉdhamma  Pitaka  (Tạng  Vô  Tỷ  Pháp)  gồm  có  bảy  bộ  -  đó  là: 
i.  Dhammasaũganĩ  (Bộ  Pháp  Tụ), 
ỉi.  Vibhanga  (Bộ  Phân  Tích), 

iii.  Dhãtukathã  (Bộ  Chất  Ngữ), 

iv.  Puggalapannatti  (Bộ  Nhân  Chế  Định), 

V.  Kathãvatthu  (Bộ  Ngữ  Tông), 
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vi.  Yamaka 
viỉ.  Patthãna 


(Bộ  Song  Đồi), 
(Bộ  Vị  Trí). 


i.  Dhammasanganĩ  -  Bộ  Pháp  Tụ 

Quyến  này  được  chia  thành  4  chương,  đó  là: 

(1)  -  Citta  -  Tâm 

(2)  -  Rũpa  -  Sắc 

(3)  -  Nikhepa  -  Toát  yếu,  tóm  lược  ( summary ) 

(4)  -  Atthuddhãra  -  Trích  yếu,  giải  thích,  làm  sáng  tỏ  ( elucidation ). 

22  Tika  mãtikã  (mẫu  đề  tam)  và  100  Dulca  mãtikã  (mẫu  đề  nhị),  bao  gồm  những 
tinh  túy,  cốt  lõi  của  Abhidhamma,  được  giải  thích  trong  bộ  này.  Phần  lớn  của  bộ 
này  dành  đế  giải  thích  mẫu  đề  tam  đầu  tiên  -  kusalã  dhammã,  akusalã  dhammã  và 
abyãkatã1  dhammã.  Ở  một  chừng  mực  nào  đó,  những  pháp  ấy  vượt  qua  13 
bhãnavãra*,  tức  là  hơn  104,000  chữ. 

*  Bhãnavãra  =  250  bài  kệ,  1  bài  kệ  =  4  dòng;  1  dòng  =  8  chữ. 

Do  đó,  một  Bhãnavãra  gồm  có  8000  chữ. 

ti.  Vibhanga  -  Bộ  Phân  Tích 

Có  18  chương  trong  bộ  này. 

Ba  chương  đầu  nổi  về: 

(1)  Khandha  (uẩn), 

(2)  Ẫyatana  (xứ),  và 

(3)  Dhãtu  (giới), 

là  ba  chương  quan  trọng  nhất. 

Những  chương  sau  nói  về: 

(4)  Sacca  (đế  hay  sự  thật), 

(5)  Indriya  (quyền), 

(6)  Paccayãkãra  (duyên  khởi,  nguồn  gốc  của  duyên,  phương  thức  của  duyên), 

(7)  Satỉpatthãna  (niệm  xứ,  nền  tảng  của  niệm) 

(8)  Sammappadhãna  (chánh  cần) 

(9)  Iddhipãda  (như  ý  túc) 

(10)  Boịịhanga  (giác  chi) 

(11)  Magga  (đạo) 

(12)  Jhãna  (thiền) 

(13)  Appamannã  (vô  lượng) 

(14)  Sikkhãpada  (điều  học) 


1 


VÔ  ký,  không  đề  lại  dấu  vết. 
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(15)  Patisambhidã  (đạt  thông) 

(16)  Nãna  (trí) 

(17)  Khuddaka  vatthu  (tiểu  tông),  những  chủ  đề  nhỏ. 

(18)  Dhamma  hadaya  (pháp  tâm),  tập  yếu  của  đế 

Mồi  chương  trong  những  chương  này  gồm  có  3  phần  -  giải  hay  phân  theo 
Suttanta  (kinh),  giải  hay  phân  theo  Abhidhamma  (Vô  Tỷ  Pháp),  và  panhãpucchaka 
( phần  vẩn  đáp). 

Trong  bộ  này  có  35  bhãnavãra  (280,000  chữ). 

ỉỉỉ.  Dhãtukathã  -  Bộ  Chất  ngữ 

Bộ  này  thảo  luận  dù  pháp  ( dhamma )  được  gồm  hay  không  được  gồm  trong, 
tương  ưng2  với  hay  bất  tương  ưng  từ:  khandha  (uẩn),  ãyatana  (xứ),  và  dhãtu  (giới). 

Trong  bộ  này  có  14  chương.  Ở  một  chừng  mực  nào  đó,  những  pháp  ấy  vượt  qua 
sáu  bhãnavãra  (48,000  chữ). 

ỉv.  Puggalapaũnattì  -  Bộ  Nhân  Chế  Định 

Trong  phương  pháp  trình  bày  tợ  như  Anguttara  Nikãya  (Tăng  Chi  Bộ)  of  the 
Sutta  Pitaka  (Tạng  Kinh). 

Thay  vì  giảng  về  nhiều  pháp  ( dhamma )  khác  nhau,  bộ  này  giảng  về  nhiều  loại 
người  khác  nhau.  Bộ  này  có  mười  chương.  Chương  thứ  nhất  giảng  về  từng  loại 
người,  chương  thứ  hai  theo  đôi,  chương  thứ  ba  theo  nhóm  ba,  v.v. . . 

Ở  một  chừng  mực  nào  đó,  những  pháp  ấy  vượt  qua  năm  bhãnavãra  (40,000  chữ). 

V.  Kathãvatthu  -  Ngữ  Tông 

Đồng  tác  giả  của  bộ  này  được  cho  là  Đại  đức  trưởng  lão  Moggalliputta  Tissa,  là 
người  có  sức  ảnh  hưởng  trong  thời  vua  Dhammãsoka.  Ngài  là  người  chủ  trì  cuộc 
kết  tập  tam  tạng  lần  thứ  ba  tại  Pãtalaliputta  vào  thế  kỷ  thứ  ba  B.c.  Ở  kỳ  kết  tập  này, 
việc  làm  của  ông  gồm  có  tạng  Abhidhamma. 

Chú  giải  Atthasãlinĩ  nêu  rằng  những  pháp  ấy  chứa  1 .000  câu  (sutta);  năm  trăm 
chính  thống  và  500  không  chính  thống.  Ớ  một  chừng  mực  nào  đó,  bộ  này  có  độ  lớn 
khoảng  Dĩgha  Nikãya  (Trường  bộ  kinh). 

Bộ  này  giảng  về  216  quan  kiến  hay  luận  điểm  và  được  chia  thành  23  chương. 

vi.  Yamaha  -  Song  Đối 

Bộ  này  được  gọi  là  ‘song  đối’  là  do  cách  hay  phương  pháp  lý  luận.  Suốt  quyển 
sách,  một  câu  hỏi  và  câu  ngược  của  nó  được  tìm  thấy  theo  nhóm.  Ví  dụ  như  đôi  thứ 


2 


CÓ  bản  dịch  là  liên  kết. 
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nhất  của  chương  thứ  nhất  của  bộ  sách  giảng  về  ‘căn’,  diễn  tiến  như  sau:  Mỗi  pháp 
nào  là  thiện,  những  pháp  ẩy  đều  gọi  là  căn  thiện?  Hay  là  cần  nào  là  càn  thiện  đều 
gọi  là  pháp  thiện  phải  chăng? 

Bộ  Yamalca  này  được  chia  thành  10  chương  -  đó  là: 

(1)  Mũla(căn), 

(2)  Khandha  (uẩn), 

(3)  Ãyatana  (xứ), 

(4)  Dhãtu  (giới), 

(5)  Sacca  (đế), 

(6)  Sankhãra  (hành,  pháp  trợ), 

(7)  Anusaya  (tùy  miên), 

(8)  Citta  (tâm), 

(9)  Dhamma  (pháp),  và 

(10)  Indriya  (quyền). 

Ở  một  chừng  mực  nào  đó,  những  pháp  ấy  gồm  120  bhãnavãra  (960,000  chữ). 

vii.  Patthãna  -  Vị  trí  ( hay  duyên  liên  quan) 

Đây  là  bộ  sách  quan  trọng  và  lớn  nhất  trong  Abhỉdhamma  pitaka  (tạng  Vô  Tỷ 
Pháp).  Người  nào  đọc  bộ  này  một  cách  kiên  nhẫn  không  thế  không  khâm  phục  trí 
uyên  thâm  và  tuệ  quán  minh  sát  sắc  sảo  của  đức  Phật.  Không  nghi  ngờ  chi,  để  có 
những  lập  luận  tỉ  mỉ,  tinh  vi,  chắc  chắn  Ngài  phải  là  một  bậc  Toàn  giác. 

Thuật  ngữ  “ Paịthãna  ”=  “ pa ”  +  “ thãna ” 

-  “/?a”  có  nghĩa  là  nhiều  thứ  khác  nhau,  và 

-  “ thãna ”  có  nghĩa  là  liên  quan  hay  paccaya  (duyên  hay  điều  kiện),  người  khéo 
rành  xứ  và  phi  xứ 

Trong  tất  cả  24  duyên  này,  mỗi  thãna  gọi  là  duyên  bởi  do  đức  Phật  phân  chia 
chư  pháp  như  là  thiện,  bất  thiện,  vô  ký  do  mãnh  lực  của  duyên  như  nhân  duyên 
v.v...  Ở  đây,  patthãna  gọi  là  “vị  trí,  xứ”  bởi  vì  là  nơi  hội  họp  của  những  duyên  khác 
nhau 

Bộ  sách  này  được  gọi  như  thế  vì  nó  giảng  về  24  duyên  hay  cách  liên  quan  nhân 
quả  (đã  giải  thích  trong  một  chương  ở  sau)  và  Tỉka  (tam  đề)  và  Duka  (nhị  đề)  đã 
được  đề  cập  trong  Dhammasahganĩ  (bộ  Pháp  Tụ),  và  được  gồm  trong  phần  tập  yếu 
của  Abhidhamma  Pitaka  (tạng  Vô  Tỷ  Pháp). 


Phần  đính  kèm  quan  trọng  theo  bộ  sách  này  cũng  được  gọi  là  “ mahã  pakarana ” 
(Bộ  sách  lớn),  có  thể  được  định  cở  bằng  những  từ  giảng  giải  được  nêu:  “Và  trong 
khi  đức  Phật  quán  minh  sát  về  nội  dung  bộ  Pháp  Tụ,  thân  Ngài  phát  ra  những  tia 
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hào  quang  sáng,  và  cũng  tợ  như  thế  đối  với  sự  quán  minh  sát  về  nội  dung  của  5  bộ 
kế.  Nhưng  khi  quán  minh  sát  đến  nội  dung  của  bộ  “ Patthãna  ”,  Ngài  bắt  đầu  quán 
về  24  duyên  hiện  hữu  và  hào  quang  sáu  màu  túa  ra,  bao  trùm  khắp  hướng,  trí  toàn 
giác  của  Ngài  chắc  chắn  đã  tìm  thấy  những  duyên  của  nó  ở  trong  đó. 

_ oOo _ 

Dhamma  (pháp)  chon  đế  hay  siêu  lý  đã  đề  cập  trong  Abhidhamma  (Vô  Tỷ  Pháp)  có 
4: 

-  Citta  (tâm), 

-  Cetasika  (sở  hữu  tâm), 

-  Rũpa  (sắc  pháp),  và 

-  Nỉbbãna  (Níp-bàn). 

Sacca  (đế)  -  có  hai  đó  là: 

-  Sammuti-sacca  (tục  đế)  hay  pannattỉ  (chế  định)  là  sự  thật  được  định  đặt,  qui  ước, 
và 

-  Paramattha-sacca  (pháp  chon  đế  hay  pháp  siêu  lý  đế)  là  sự  thật  tột  cùng. 

Thông  thường,  một  nhà  khoa  học  vẫn  dùng  từ  ‘nước’,  nhưng  trong  phòng  thí 
nghiệm  vị  ấy  gọi  là  H20.  Cũng  thế,  trong  Sutta  Pitaka  (tạng  Kinh)  đức  Phật  dùng 
những  từ  qui  ước  thông  thường  như  là  đàn  ông,  đàn  bà,  người,  ta,  v.v. . .,  nhưng  trong 
Abhidhamma  pỉtaka,  Ngài  chọn  theo  cách  khác  để  mô  tả.  Ở  đây  Ngài  dùng  phưong 
pháp  phân  tích  và  dùng  những  thuật  ngữ  trừu  tượng  như  là  khandha  (uẩn),  ãyatana 
(xứ),  dhãtu  (giới),  v.v. . . 

Từ  paramattha  có  ý  nghĩa  là  to  lớn,  cao  siêu  trong  Abhỉdhamma.  Nó  là  một  từ  ghép 
của  parama  và  attha. 

-  Parama  được  giải  thích  là  aviparĩta  (không  thay  đổi,  bất  biến),  nỉbbattỉta  (trừu 
tượng),  hay  cao  siêu,  tột  cùng,  tối  thắng,  ưu  tú;  chú  giải  giải  thích  từ  “ parama  ”  là 
bất  biến,  không  thay  đổi  hay  thực. 

-  Attha  nghĩa  là  các  pháp,  ý  nghĩa,  v.v. . .  “ attha  ”  tưong  ứng  với  thuật  ngữ  “pháp”.  Ở 
đây,  nó  không  được  dùng  theo  nghĩa  “ý  nghĩa”. 

Do  đó,  paramattha  là  pháp  bất  biến,  không  thay  đổi,  không  biến  đổi,  cao  siêu, 
‘pháp  siêu  lý’  hay  ‘Thực  tính  bất  biến’  có  thể  là  cụm  từ  tưong  đưong  gần  nhất  được 
thừa  nhận.  Mặc  dù  thuật  ngữ  được  dùng  ở  đây  không  thay  đối,  nhưng  không  nên  hiếu 
tất  cả  paramattha  (pháp  siêu  lý)  là  thường  hằng  vĩnh  viễn. 

Paramattha  (pháp  siêu  lý)  là  chon  tướng,  bản  thể  thật,  cố  nhiên  và  tự  nhiên,  vẫn 
như  như  không  trái  lại  (gọi  chon  như  bản  tánh  cũng  đặng). 

Paramattha  (pháp  siêu  lý)  có  3  nghĩa:  đặc  biệt,  cảnh  tuệ  cao,  chủ  chế  định. 
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Đặc  biệt,  đây  có  nghĩa  là  như  như  không  thay  đối  trái  lại  sai  khác.  Nên  PãỊi  có  chú 
giải  như  vầy: 

-  Paramo  uttamo  aviparỉto  atthotỉ  =  paramattho:  đặc  biệt  không  thay  đối  (trái  lại) 
gọi  là  siêu  lý. 

-  Paramassa  vã  uttamassa  ũãnassa  attho  gocaroti  =  paramattho:  cảnh  tuệ  cao  chỉ 
sự  nhận  thức,  tỏ  ngộ,  đắc  chứng,  biết  bằng  cách  phi  thường,  chẳng  phải  hiểu  theo 
trong  đời  thường  thức. 

-  Paramo  vã  padhãno  atthotỉ  =  paramattho:  chủ  chế  định,  tức  là  bản  thể  của  vũ  trụ 
và  tâm  chủ  trương  vạn  vật. 

Thí  dụ,  một  cái  chậu  đồng,  không  là  paramattha  (pháp  siêu  lý).  Nó  thay  đổi  từng 
sát-na  và  có  thể  được  biến  đổi  thành  một  cái  bình.  Cả  hai  vật  này  có  thể  được  phân 
tích  đến  những  sắc  cơ  bản  thực  tính  theo  Abhidhamma,  được  gọi  là  rũpa  paramattha 
(sắc  siêu  lý).  Những  sắc  này  cũng  có  thể  thay  đổi,  tuy  vậy,  trạng  thái  đặc  biệt  của 
những  sắc  này  thì  như  nhau  dù  cho  chúng  được  tìm  thấy  trong  một  cái  chậu  hay  một 
cái  bình.  Chúng  vẫn  giữ  nguyên  thực  tính  trong  bất  cứ  hợp  chất  nào  được  tìm  thấy. 

Có  bốn  paramattha  (pháp  siêu  lý).  Bốn  pháp  này  gồm  tất  cả  pháp  hiệp  thế  và  pháp 
siêu  thế. 

Pháp  mà  gọi  là  chúng  sanh  là  hiệp  thế,  Nibbãna  (Níp-bàn)  là  siêu  thế.  Pháp  hiệp  thế 
gồm  có  nãma  (danh)  và  rũpa  (sắc). 

Abhỉdhamma  (Vô  Tỷ  Pháp)  nêu  28  thứ  sắc.  Những  rũpa  (sắc)  này  sẽ  đề  cập  ở 
chương  sau.  Nãma  (danh  pháp)  gồm  cả  tâm  và  sở  hữu  tâm.  Chương  thứ  hai  trong 
quyển  này  trình  bày  những  cetasika  (sở  hữu  tâm).  Có  tất  cả  52  sở  hữu  tâm.  Một  trong 
52  cetasika  (sở  hữu  tâm)  ấy  có  vedanã  (thọ),  một  cetasika  (sở  hữu  tâm)  khác  là  sannã 
(tưởng).  50  cetasika  (sở  hữu  tâm)  ngoài  ra  gọi  chung  là  sankhãra  (hành).  Pháp  dẫn 
đầu  những  cetasika  (sở  hữu  tâm)  này  là  vỉnnãna  (thức). 

Nương  theo  phần  phân  tích  ở  trên,  gọi  là  chúng  sanh  được  gồm  pancakkhandha 
(năm  nhóm  hay  uẩn):  rũpa  (sắc),  vedanã  (thọ),  sannã  (tưởng),  sankhãra  (hành),  và 
vinnãna  (thức). 

Cỉtta,  ceta,  cittuppãda,  nãma,  mana,  vinnãna  đều  là  những  thuật  ngữ  đồng  nghĩa 
trong  Abhidhamma.  Khi  gọi  chúng  sanh  được  chia  thành  hai  phần,  thì  từ  nãma  (danh) 
được  dùng.  Khi  được  chia  thành  pancakkhandha  (năm  uẩn),  thì  vinnãna  (thức)  được 
dùng.  Citta  (tâm)  thì  lúc  nào  cũng  được  dùng  khi  chỉ  cho  những  loại  tâm  khác  nhau. 
Trong  những  trường  hợp  cá  biệt,  theo  ý  nghĩa  thông  thường  của  ý,  cả  hai  citta  (tâm) 
và  mana  (ý)  thường  được  dùng. 

_ oOo _ 
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CHƯƠNG  I:  CITTA3  SANGAHA  -  TÂM  NHIẾP 

“Citta  ”  được  bắt  nguồn  từ  A lciti  +  e  =  cittani  hay  A lcinta  +  e  =  cinteti  =  cittam,  có 
nghĩa  là  nghĩ,  biết.  Theo  chú  giải,  citta  là  pháp  biết  ( cinteti  =  vịịãnãti )  cảnh,  đối 
tượng.  Do  đó,  ucitta”  -  được  dịch  là  tâm  hay  là  sự  biết  cảnh. 

“Sahgaha  (Nhiếp)  có  nghĩa  là  tóm  tắt,  trích  yếu,  tập  yếu,  yếu  hợp,  gom  hợp,  tập 
hợp  những  pháp  trọng  yếu  lại  gọi  chung  một  tên. 

“Cửta”  -  Tâm,  được  đức  Phật  dạy  trong  bộ  Pháp  Tụ  (j Dhammasaúganĩ)  như 
sau: 

Katamam  tasmim  samaye  cỉttam  hoti?  Yam  tasmim  samaye  cittam  mano  mãnasam 
hadayam  panậaram  mano  manãyatanam  manỉndriyam  vinnãnam  vỉnnãnakkhandho 
tajjã  manovinnãna  dhãtu-ỉdam  tasmim  samaye  cittam  hotỉ. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh,  tức  là  tâm,  tâm  địa,  tâm  tạng, 
bạch  tịnh,  ý,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn  và  ý  thức  giới.  Đó  gọi  là  có  tâm  trong  khi 
ấy.  (Dhs.21) 

“Ciíía”  -  Tâm,  theo  chú  giải  PãỊi: 

Cittĩ  karotĩti  =  cittam  (nồng  cốt)  làm  cho  chúng  sanh  đặc  biệt  sai  khác  gọi  là  tâm. 
Cintanamattam  =  cittani :  biết  gọi  là  tâm. 

Ẫrammanam  cỉntetĩtỉ  =  cỉttam :  biết  cảnh  gọi  là  tâm. 

“ Cỉtta ”  -  Tâm,  nói  theo  bộ  Kho  tàng  Pháp  học  của  Thái-lan  có  5  nghĩa: 

1 .  Thâu  bắt  biết  cảnh  rõ  rệt  gọi  là  tâm; 

2.  Do  có  tâm-lộ  đổng4  lực  (thực  hay  tốc  lực)  bằng  thiện,  bất  thiện,  quả  và  tố  nên  gọi  là 
tâm; 

3.  Chủ  trưong  phiền  não  quen  tựu  tạo  quả,  nên  gọi  là  tâm; 

4.  Chủ  trưong  khéo  léo  bằng  lối  suy  xét,  tìm,  sắp  đặt  trong  đời  nhiều  cách  rất  đặc  biệt 
nên  gọi  là  tâm; 

5.  Do  thành  ‘cố  hưởng  duyên  hay  trùng  dụng  duyên’  tích  tụ  và  bị  nghiệp  tạo,  nên  gọi 
là  tâm. 

“Cửía”  -  Tâm,  nương  theo  lòi  giải  của  thầy  (Ẫcariya)  Nep  có  6  nghĩa: 

1.  “ Tâm  chủ  trương  làm  ra  các  nghệ  thuật”.  Bởi  vì,  tất  cả  trong  đời  bao  nhiêu  kỹ  nghệ 
đều  phải  có  phần  chủ  trương  của  tâm  mới  sửa  thành  đồ  sai  khác  tùy  theo  mỗi  thứ 
do  kỹ  sư  và  thợ; 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  32,  88,  92,  346,  767. 

"Đổng"  -  có  nghĩa  là  hiếu  rõ,  trông  coi,  đôn  đốc...  (theo  từ  điển  Hán-Việt  của  Trần  văn  Chánh). 

"Đổng  lực"  theo  Pă|i  thì:  Javatĩti  =  javanarp:  có  mãnh  lực  đủ  sức  hưởng  dùng  cảnh  gọi  là  đổng  lực  (hay  tốc 
lực),  hay  hưởng  dùng  hương  vị  của  cảnh,  gọi  là  đổng  lực. 


3 
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2.  “ Tâm  chủ  trương  làm  cho  tâm  có  phần  khác  khác ”  như  là  nghiệp  có  khác  nhau, 
tánh  nết  có  khác  nhau,  tư  tưởng  có  khác  nhau  cho  đến  thành  4  giống:  giống  thiện, 
giống  bất  thiện,  giống  quả  và  giống  tố; 

3.  “ Tâm  chủ  trương  quen  tựu  nghiệp  và  phiền  não”.  Lẽ  thường,  mỗi  chúng  sanh  còn 
nhiều  phiền  não  đâu  phải  chỉ  sanh  một  hai  lần,  vì  nghiệp  còn  lưu  tồn  vô  số  kế.  Neu 
không  có  tâm  thì  chẳng  có  phiền  não  và  nghiệp  chi  cả; 

4.  “ Tâm  chủ  trương  bảo  trì  quả  do  nghiệp  và  phiền  não  quen  tựu”.  Dĩ  nhiên,  dị  thục 
quả  là  do  nghiệp  biệt  thời  trợ  tạo; 

5.  “Tâm  chủ  trương  tự  duy  trì  cơ  tánh”,  nghĩa  là  tâm  sanh  ở  mỗi  cái  sát-na  liên  tiếp 
với  nhau.  Vì  có  Vô  gián  duyên  và  Đẳng  vô  gián  duyên  v.v. . . ; 

6.  “ Tâm  có  chủ  trương  trong  sự  biệt  tài  bắt  cảnh”  là  không  có  cảnh  nào  gặp  mà  tâm 
không  bắt  đặng.  Dù  cho  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  pháp  cho  đến  Níp-bàn.  Dù  cảnh  có 
thế  nào,  hễ  cảnh  đối  với  tâm,  đều  bị  tâm  biết  đặng. 

“Citta”  -  Tâm,  theo  thầy  Jotika  tóm  tắt  có  3  nghĩa: 

1.  Tâm  vẫn  biết  cảnh  luôn  luôn; 

2.  Tâm  làm  nhân  cho  sở  hữu  tâm  biết  cảnh,  tợ  như  người  dẫn  dắt; 

3.  Tâm  (chứng  minh)  làm  cho  động  vật  và  bất  động  vật  trong  đời  thành  ra  rất  nhiều 
cái  sai  khác. 

“ Citta ”  -  Tâm,  theo  chú  giải  phần  chánh,  có  4  ý  nghĩa  hay  đặc  tính:5 

1 .  Lakkhana  (trạng  thái)  là  biết  cảnh  ( ãrammanavijãnanalakkhanam ) 

2.  Rasa  (phận  sự)  là  dẫn  dắt  (sở  hữu  tâm)  ( pubbahgamarasam ) 

3.  Paccupatthãna  (thành  tựu)6  là  nối  nhau  liên  tiếp  ( sandahanapaccupatthãnam ) 

4.  Padaịịhãna  (nhân  cận)  là  có  danh,  sắc  (và  cảnh)  ( nãmarũpapadatthãnam ) 

Theo  Ngũ  Định  Luật  ipahca  niyãma1)  thì  citta  niyãma  (định  luật  về  tâm)  như  lộ 
trình  hay  sự  diễn  tiến  của  tâm,  sự  sanh  và  diệt  của  tâm,  những  tác  động  của  tâm,  v.v... 
đều  thuộc  về  Định  luật  của  tâm  ( citta  niyãma). 

Nhân  sanh  tâm  có  4:  nghiệp  quá  khứ  ( atĩtakammo ),  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ),  cảnh 
0 ãrammana ),  và  vật  iyatthu). 


Sandhãna  (abhidhammatthavibhăvinĩtikã);  atthasãlinĩ. 

Hay  sự  hiện  bày. 

Da  lam  Abhidhamma  Vatãra  54,  dan  Dĩghã  Nikãya  AỊỊhakathă  II-432  (1.  utu  niyãma;  2.  Bĩja  niyãma;  3.  Kamma 
niyãma;  4.  Dhamma  niyãma;  5.  Citta  niyãma);  dhamma-niyãmatã:  Paccaya  Sutta  (S  12.20);  Uppãdã  Sutta  (A 
3.134).  Niyãma:  Ãvarana  Sutta  (A  6.86);  sammatta-niyăma:  Cakkhu  Sutta  (S  25.1)  M.  22;  A.  III:  415;  s.  ii.  25; 
D.  ii.  12;  Á.  i  152;  s.  iii.  152;  s.  V  87;  SN IV:  229-  A.  II:  86;  Dp.  127. 
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PHÂN  CHIA  “C/7TA”-  TÂM  THEO  CÕI 

Tattha  cittam  tãva  catubbidham  kãmãvacaram,  rũpãvacaram,  arũpãvacaram, 
lokuttarancetỉ 

Ở  đây,  ‘c/ííữ’  (tâm)  được  phân  thành  bốn  loại  do  phù  hợp  với  4  lĩnh  vực  hay  4  cõi 
như:  dục  giới,  sắc  giới,  vô  sắc  giới,  siêu  thế. 

I/.  Tâm  dục  giới  ( kãmãvacaracitta )  là  tâm  thường  du  hành  (dạo)  trong  cõi  dục 

(, kãma-loka ). 

II/.  Tâm  sắc  giới  ( rũpãvacaracitta )  là  tâm  thường  du  hành  trong  cõi  sắc  ( rũpa - 

loka ). 

III/.  Tâm  vô  sắc  giới  ( arũpãvacaracitta )  là  tâm  thường  du  hành  trong  cõi  vô  sắc 

(< arũpa-loka ). 

IV/.  Tâm  siêu  thế  ( lokuttaracỉttas )  là  tâm  thường  du  hành  vượt  ngoài  thế  gian. 

Bốn  loại  tâm  ( citta )  trên  có  thể  gọi  ngắn  gọn  là  tâm  dục  ( kãmacitta ),  tâm  sắc  (riipa 
citta ),  tâm  vô  sắc  (arũpa  citta )  và  tâm  siêu  thế  ( lokuttara  citta ). 

-  Tâm  dục  giới  là  tâm  chuyên  môn  biết  cảnh  dục  và  hay  nương  người  dục  giới,  nên 
PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Kãmetĩti  =  kãmo:  chuyên  môn  biết  cảnh  dục,  gọi  là  tâm  dục 
giới. 

Tâm  dục  giới  ( kãmãvacara  citta)  không  chỉ  du  hành  trong  cõi  dục  mà  còn  trong 
những  cảnh  giới  khác.  Tâm  sắc  giới  ( rũpãvacara  cỉtta )  và  tâm  vô  sắc  giới 
(. arũpãvacaracỉtta )  cũng  như  thế. 

“Dục  giới”  đây  chỉ  cho  4  cõi  khố,  cõi  nhân  loại  và  6  cõi  trời  dục  giới.  Trong  tất 
cả  1 1  cõi  trên,  chúng  sanh  đều  thọ  hưởng  những  nhục  dục. 

-  Tâm  sắc  giới  là  những  tâm  chuyên  môn  biết  cảnh  đề  mục  còn  hình  thức  và  đa 
nương  người  sắc  giới,  nên  gọi  là  tâm  sắc  giới.  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Rũpe 
avacaratĩti  =  rũpãvacaram :  (đa)  nương  theo  cảnh  phần  hình  thức  nên  gọi  là  tâm 
sắc  giới. 

Cõi  sắc  giới  là  nói  về  16  cõi  được  chư  Phạm  thiên  sắc  cư  trú  ... ,  Chư  Phạm  thiên 
(brahma)  ấy  có  hình  sắc  hay  cơ  thế. 

-  Tâm  vô  sắc  giới  là  những  tâm  biết  cảnh  trong  đời  mà  không  còn  hình  thức,  đa 
nương  người  vô  sắc  giới  nên  gọi  là  tâm  vô  sắc  giới,  nên  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
Arũpe  avacarãtĩti  =  arũpãvacaram :  chỉ  nương  theo  cảnh  không  hình  thức,  nên  gọi 
là  tâm  vô  sắc  giới. 

-  Tâm  siêu  thế  là  những  tâm  biết  cảnh  hoàn  toàn  ngoài  đời  và  không  còn  liên  quan 
đến  luân  hồi  tam  giới,  nên  gọi  là  siêu  thế.  Loka  +  uttara  =  lokuttara. 
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Loka  có  nghĩa  là  đời  hay  thế  gian.  Mà  đời  ( lokaý  thì  có  3  là  đời  chúng  sanh  (12 
hạng  người),  đời  vũ  trụ  (31  cõi),  và  đời  bản  thể  (5  uẩn)  tức  pháp  siêu  lý.  Ở  đây, 
loka  chỉ  lấy  nghĩa  là  năm  uấn.  Uttara  nghĩa  là  ở  trên,  vượt  qua.  Nên  PãỊi  chú  giải 
như  vầy:  Lokato  uttarãtĩtỉ  =  lokuttaram :  đặng  vượt  khỏi  đời  nên  gọi  là  siêu  thế. 

Chư  Phạm  thiên  ( brahma )  thì  quyền  lực  hơn  chư  thiên  (ở  cõi  dục).  Những  vị  ấy 
hưởng  sự  an  lạc  và  sống  lâu  hơn  chư  thiên  (cõi  dục). 


I/.  Tâm  Dục  Giới  (Kamavacara  citta) 

(Tâm  thường  du  hành  trong  cõi  dục)  (Dhs.980) 

‘Kãma  ’  -  ‘Dục’,  ở  đây  có  nghĩa  là  ham  muốn,  luyến  ái,  say  đắm  dục  ái  hay  sự  vừa 
ý,  hợp  ý  về  cảnh  dục.  Đó  là  vật  dục  ( vatthukãma )  và  phiền  não  dục  ( kilesakãma ). 

Ở  đây,  phiền  não  dục  ( kilesakãma )  là  muốn,  là  luyến  ái,  là  say  đắm,  là  tầm  cầu,  là 
thương  yêu,  là  nồng  nhiệt,  là  mê  mẫn,  là  ràng  buộc,  là  lôi  cuốn,  là  gắn  bó,  là  chấp  thủ, 
là  che  lấp  v.v. . .  có  pháp  thực  tính  là  ‘tham’  ngoài  sắc  ái  và  vô  sắc  ái. 

Vật  dục  ( vatthukãma )  là  sự  vừa  ý,  hợp  ý  ( manãpika )  về  cảnh  sắc,  về  cảnh  thinh,  về 
cảnh  khí,  về  cảnh  vị,  về  cảnh  xúc,  về  các  loại  vật  dụng,  tài  sản  v.v. . .  là  tất  cả  ‘pháp 
dục  giới  khác’  ngoài  pháp  sắc  giới  và  vô  sắc  giới. 

‘Kãma  ’  cũng  có  nghĩa  là  1 1  cõi  khác  nhau  -  đó  là  4  cõi  khổ  ( apãya ),  cõi  nhân  loại 
(i manussaloka )  và  6  cõi  trời  dục  (sagga). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  “kãmetĩti  =  kãmo  (vã)  kãmĩyatĩti  =  kãmo”  pháp  bản  thể 
nào  hẳn  có  ham  muốn  cảnh  dục  thì  pháp  bản  thể  ấy  gọi  là  “dục”,  đó  là  “phiền  não 
dục”  tức  dục  ái.  Hay  pháp  bản  thể  nào  là  ưa  thích  dục  ái  thì  pháp  bản  thể  ấy  gọi  là 
“dục”,  đó  là  “vật  dục”  tức  54  tâm  dục  giới,  52  sở  hữu,  28  sắc  pháp  gọi  là  “dục”,  hoặc 
1 1  cõi  dục. 

“Kãmassa  bhavoti  =  kãmo  ”  cõi  nào  là  nơi  sanh  phiền  não  dục  ( kilesakãma )  và  vật 
dục  ( vatthukãma )  thì  cõi  ấy  gọi  là  dục  ( kãma ),  đó  là  1 1  cõi  dục. 

Avacara  ’  nghĩa  là  đi  đi  lại  lại,  đi  quanh,  chuyển  quanh,  thường  lui  tới,  du  hành, 
lĩnh  vực  hoạt  động,  giới  v.v. . . 

“Kãme  avacaratĩti  =  kãmãvacaram  ”  tâm  nào  du  hành,  sanh  trong  cõi  vật  dục  và 
phiền  não  dục  thì  tâm  ấy  gọi  là  (tâm)  dục  giới. 

Có  54  tâm  Dục  giới  ( kãmãvacara  citta)  được  chia  thành  3  loại: 

A)  Tâm  bất  thiện  (akusala  cỉtta)  -có  12. 

B)  Tâm  vô  nhân  (ahetuka  citta)  -có  18. 
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Loke  ti  apayaloke  manussaloke  devaloke  khandhaloke  dhatuloke  ayatanaloke. 
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C)  Tâm  dục  giới  tịnh  hảo  ( kãma-sobhana  cỉtta )  -  có  24. 

Tống  số  tâm  Dục  giới  là  12+18+24=54.  Những  thứ  tâm  này  được  đặt  tên  và  giải 
thích  sau. 

Người  đọc  và  học  nên  làm  quen  với  những  danh  từ  PãỊi  được  đề  cập  trong  quyên 
sách  này,  những  danh  từ  ẩy  ngan  gọn,  rõ  ràng  và  sẽ  giúp  người  học,  hiếu  phần  dịch 
hay  viết  trong  sách  hay  những  quy  ước  về  từ  ngữ  trong  Phật  giáo. 

(A)  Tâm  Bất  Thiên  (Akusala  Citta) 

‘Akusala  ’  thì  đối  lập  trực  tiếp  của  ‘kusala  Theo  Atthasãlinĩ  cho  nghĩa  từ  nguyên 
của  ‘kusala  ’  như  sau:  Ku,  xấu,  +  V  sal,  rung,  rung  sợ,  phá  hoại,  tàn  phá,  phá  hủy,  tiêu 
diệt.  Pháp  mà  phá  trừ,  phá  hủy,  tiêu  diệt  pháp  xấu  ác,  đáng  khinh  nên  gọi  là  thiện 
‘kusaỉa 

‘Akusala  ’,  nghĩa  là  ‘bất  thiện’,  là  pháp  đối  lập  trực  tiếp  của  ‘kusala 

Akusalehi  yuttanti  =  akusalam :  hợp  tác  những  pháp  trái  với  thiện  gọi  là  bất  thiện. 

Bất  thiện  có  5  nghĩa:  bệnh  hoạn  ( rogyattha ),  không  tốt  đẹp  ( asundarattha ),  không 
khôn  khéo  ( achekattha ),  có  sai  lỗi  (savqịịattha),  (để  nghiệp  tạo)  quả  khổ 
( d  ukkhavipãkattha) . 

Nhân  sanh  bất  thiên,  có  5: 

1-  là  tác  ý  không  khéo  ( ayoniso  manasikãra ),  là  những  cách  suy  xét  và  nhận  định  làm 
cho  tâm  bất  thiện  phát  sanh  như  nghĩ  theo  tham,  sân,  si  v.v. . . .;  không  thấy  biết  các 
pháp  chỉ  là  danh  pháp,  chỉ  là  sắc  pháp,  chỉ  là  tập  hợp  của  danh  và  sắc,  không  thấy 
biết  sự  tập  hợp  của  danh  và  sắc  đều  do  duyên  trợ  tạo,  không  thấy  biết  sự  diễn  tiến 
của  danh  và  sắc  là  vô  thường,  là  khổ,  là  vô  ngã,  là  bất  tịnh;  mà  ngược  lại  cho  rằng 
sự  diễn  tiến  của  danh  và  sắc  là  ta,  là  của  ta9,  là  tự  ngã  của  ta,  là  thường,  là  lạc,  là 
ngã  v.v. . .  nên  sanh  tâm  ham  thích,  dính  mắc,  ham  muốn,  bảo  vệ,  gìn  giữ  v.v. . . 

Tattha  katamo  ayoniso  manasikãro:  anicce  niccanti  ayonỉso  manasikãro, 
dukkhe  sukhanti  ayoniso  manasikãro,  anattani  attãti  ayonỉso  manasikãro,  asubhe 
subhanti  ayonỉso  manasikãro,  saccavippatikũlena  vã  cittassa  ãvattanã 


của  ta  -  có  hai  trạng  thái  chấp  là  của  ta:  trạng  thái  chấp  là  của  ta  do  tham  ái  và  trạng  thái  chấp  là  của  ta  do  tà 
kiến.  — nt—  điều  này  là  trạng  thái  chấp  là  của  ta  do  tham  ái.  — nt—  điều  này  là  trạng  thái  chấp  là  của  ta  do  tà 
kiến.  Có  sự  lo  âu  về  sự  chiếm  đoạt  đồ  vật  đã  được  chấp  là  của  ta  nên  họ  sầu  muộn,  trong  khi  đang  bị  chiếm 
đoạt  cũng  sầu  muộn,  khi  đã  bị  chiếm  đoạt  cũng  sầu  muộn,  có  sự  lo  âu  về  sự  biến  đổi  của  đồ  vật  đã  được  chấp 
là  của  ta  nên  họ  sầu  muộn,  trong  khi  đang  bị  biến  đổi  cũng  sầu  muộn,  khi  đã  bị  biến  đổi  cũng  sầu  muộn,  mệt 
mỏi,  than  vãn,  khóc  nức  nở,  đi  đến  sự  mê  muội.  'Loài  người  sầu  muộn  về  vật  đã  được  chấp  là  của  ta'  là  thế  ấy. 
(MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIAI  /  6.  Jarãsuttaniddeso  -  Diễn  Giải  Kinh  Vê  sự  Già  /  Việt  dịch:  Bhikkhu 
Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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anvãvattanã10  ãbhogo  samannãhãro  manasikãro,  ayam  vuccati  ayoniso 
manasikãro.  (Vỉbh.  960) 

Tác  ý  bất  tình  vi11  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vật  không  trường  tồn  mà  tác  ý  không 
khéo  cho  là  trường  tồn.  Sự  vật  khổ  mà  tác  ý  không  khéo  cho  là  vui.  Sự  vật  vô  ngã 
lại  tác  ý  không  khéo  cho  là  hữu  ngã.  Sự  vật  bất  mỹ  lại  tác  ý  không  khéo  cho  là  tốt 
đẹp.  Hay  là  sự  nhớ,  sự  thường  nhớ,  sự  nghĩ  ngợi,  cách  suy  xét,  sự  tác  ý  của  tâm  sai 
với  sự  chân  thật.  Như  thế  gọi  là  tác  ý  bất  tinh  vi. 

2-  là  ở  chô  không  đáng  ở  ( apatirũpadesavãsa ),  là  những  chỗ  nhiều  trường  hợp  khiêu 
khích  cho  tâm  tham,  sân  và  si  phát  sanh  như  chỗ  ăn  chơi,  tranh  đấu. 

3-  là  thân  cận  phỉ  hiền  nhân  ( asappurisũpanissaya ),  là  hay  thân  cận  tà  sư,  ác  hữu, 
những  kẻ  mưu  kế  gian  hùng,  tráo  trở  v.v. . . 

4-  là  đời  trước  không  tạo  (nhiều)  phước  (pubbe  akatapuhhatã),  là  đời  trước  người  ấy 
chuyên  môn  hành  động  theo  các  điều  bất  thiện  hay  là  bỏn  xẻn,  cho  nên  đời  này 
chẳng  được  giàu  sang,  sung  sướng  lại  thiếu  thốn  và  thiếu  hiểu  biết  v.v...  không 
tránh  khỏi  câu  ‘bần  cùng  sanh  đạo  tặc’. 

5-  là  tự  lập  trường  theo  đường  lối  sai  ( attamicchãpanidhi ),  là  không  chịu  nương  hay 
tập  rèn  theo  kiến  thức  tiến  hóa  chon  chánh  hoặc  giải  thoát  cao  siêu,  cứ  hành  động 
và  suy  xét  luôn  cả  tập  rèn  theo  những  lề  lối  xấu  ác  mà  không  chịu  bỏ. 

Người  thường  hay  phạm  những  điều  nguy  hại  và  hành  vi  ác  xấu  bằng  những  tâm 
bất  thiện,  thì  những  tâm  bất  thiện  ấy  trọ'  hay  mang  lại  quả  xấu  hay  quả  khố. 

12  thứ  tâm  bất  thiện  được  chia  thành  3  loại  như: 

1.  Lobha-mũla-citta  (tâm  căn  tham  hay  quyến  luyến,  dính  mắc)  -  có  8. 

2.  Dosa-mũla-cỉtta  (tâm  căn  sân  hay  lòng  xấu  xa)  -  có  2. 

3.  Moha-mũla-citta  (tâm  căn  si  hay  trạng  thái  không  biết  pháp  đáng  biết)  -  có  2. 

♦♦♦  Lobha-mũla  Cỉtta  -  Tâm  căn  tham. 

Gọi  là  ‘tâm  căn  tham’  vì  khi  tâm  này  phát  sanh  có  ‘sở  hữu  tham’  làm  căn,  làm 
gốc. 

Có  PãỊĩ  chú  giải  như  sau:  Lubbhatĩti  =  lobho :  ham  muốn  gọi  là  tham. 

Tám  thứ  tâm  căn  tham  ( lobha )  như  sau: 

1.  Somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  asahkhãrikam  ekarn.  (Dhs.275) 

2.  Somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankhãrỉkam  ekam.  (Dhs.311) 

3.  Somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam  asankhãrikam  ekam.  (Dhs.312) 


10 

11 


Anavattana  -  sirimu,  machasarp,  avajjana  anavajjana  -  sya. 
Thường  gọi  là  'tác  ý  không  khéo'. 
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4.  Somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam  sasankharikam  ekarn.  (Dhs.315) 

5.  Upekkhãsahagatani  ditthigatasampayuttam  asankhãrikam  ekani.  ( Dhs.316 ) 

6.  Upekkhãsahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankhãrikam  ekam.  (Dhs.320) 

7.  Upekkhãsahagatam  ditthigatavippayuttam  asankhãrikam  ekam  (Dhs.321) 

8.  Upekkhãsahagatam  ditthigatavippayuttam  sasankhãrikam  ekam.  (Dhs.324) 


Nghĩa: 

Somanassa 

Sahagatam 

Ditthi 

Sampayuttam 

Vippayuttam 

Asankhãrikani 

Sasankhãrỉkarn 

Upekkhã 

Ekam 


hỷ,  cảm  thọ  vừa  lòng,  thích  ý. 
câu  hành,  cùng  với,  đi  chung, 

tà  kiến,  thấy  sai  về  kamma  (nghiệp)  và  ảnh  huởng  (quả)  của 

nghiệp  không  tồn  tại.12 

tuơng  ung,  liên  kết  với,  hợp  với  nhau. 

bất  tuơng  ung,  không  liên  kết  với. 

vô  dẫn,  tự  phát,  không  dẫn  dắt,  không  trợ  giúp. 

hữu  dẫn,  có  dẫn  dắt,  có  trợ  giúp  bởi  nguời  hay  tự  thân. 

xả  hay  cảm  thọ  trung  bình,  thản  nhiên. 

một. 


Đen  đây,  8  thứ  tâm  căn  tham  ( Lobha-mula-citta )  có  thể  dịch  nhu  sau: 

1 .  Một  tâm  câu  hành  hỷ  tuơng  ung  kiến  vô  dẫn. 

2.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  tuơng  ung  kiến  hữu  dẫn. 

3.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  bất  tuơng  ung  kiến  vô  dẫn. 

4.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  bất  tuơng  ung  kiến  hữu  dẫn. 

5.  Một  tâm  câu  hành  xả  tuơng  ung  kiến  vô  dẫn. 

6.  Một  tâm  câu  hành  xả  tuơng  ung  kiến  hữu  dẫn. 

7.  Một  tâm  câu  hành  xả  bất  tuơng  ung  kiến  vô  dẫn. 

8.  Một  tâm  câu  hành  xả  bất  tuơng  ung  kiến  hữu  dẫn. 


Nhân  sanh  tham  có  4: 

-  1/  Tái  tục  bằng  nghiệp  có  tham  bè  đảng  ( lobhaparivãrakamma-patỉsandhikatã )  là 
nghiệp  nhân  truớc  có  đi  chung  với  tâm  tham  hoặc  tâm  tham  phát  sanh  truớc  sau 
những  tâm  đế  nghiệp  ấy  nhu  nguời  tạo  phuớc  mà  mong  huởng  trong  đời  hoặc 
muốn  sanh  về  cõi  ua  thích. 

-  2/  Đời  kế  trước  đa  tham  (lobha  ussannabhavatocavamatã)  là  đời  kế  truớc  chuyên 
môn  huởng  lục  dục  quá  quen,  nên  đời  này  gặp  lục  dục  thì  dễ  phát  tham. 

-  3/  Gặp  cảnh  tốt  ịitthãrammanasamãyogo),  là  thấy  sắc  tốt,  nghe  tiếng  hay,  cho  đến 
gặp  sự  quí. 


12 


Xem  Trường  Bộ  Kinh  (Dĩghanikaya)  1,  bài  thứ  nhất  -  Kinh  Phạm  Võng  (Brahmajala  Sutta). 
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-  4/  Gặp  cảnh,  vật  ưa  thích  (assadadassanam )  là  những  nhân  vật  hay  công  chuyện 
mà  ta  vừa  lòng  ham  muốn. 

Nhân  sanh  câu  hành  hỷ  có  4: 

-  1/  Tái  tục  bằng  tâm  câu  hành  hỷ  ( somanassapatisandhikatã )  là  4  tâm  đại  quả  câu 
hành  hỷ  và  4  tâm  quả  sắc  giới  câu  hành  hỷ. 

-  2/  Không  có  sự  tế  nhị  (agambhĩrapakatitã)  là  không  có  sự  trầm  ngâm  suy  xét. 

-  3/  Gặp  cảnh  tốt  ịỉtthãrammanasamãyogo)  (đã  giải  ở  trên). 

-  4/ Ly  sự  điêu  tàn  (byasanamutti)  là  không  gặp  lúc  tai  nạn,  rủi  ro. 

Như  khi  đang  vui,  sướng  và  mừng  với  nhân  vật  mà  ta  hài  lòng  thì  vui  lắm  hoặc 
có  trường  hợp  vui  dịu  hòa  (đây  chưa  phân  tham  hay  thiện). 

Nhân  sanh  tương  ưng  tà  kiến  có  5:13 

-  1/  Nết  quen  tà  kiến  ịditthijjhãsayatã)  là  cả  nghề  làm,  luôn  tư  tưởng  rất  thuần  túy 
theo  việc  làm  và  lý  thuyết  chấp  hữu  hoặc  chấp  vô,  luôn  luôn  thành  quen  nết,  như 
cách  tìm  linh  hồn  cho  là  còn  hoài  ở  trong  thân  ta  hoặc  thực  hành  theo  lý  thuyết  bỏ 
hoài  bỏ  riết  thời  hết  trọi  thành  không. 

-  2/  Thân  cận  người  tà  kiến  ịditthivippannapuggalasevanatã)  là  thường  quen  với 
người  tà  kiến  hay  học  hỏi,  tín  ngưỡng  tôn  giáo  tà  kiến  như  học  phần  chỉ  chấp  theo 
thực  nghiệm,  ngoài  ra  thấy,  nghe,  ngửi,  nếm,  đụng  đều  cho  là  không  có. 

-  3/  Trái  với  chánh  pháp  (saddhamma-vimukhatã)  là  không  tin  hay  phản  đối  với  4 
đạo,  4  quả,  Níp-bàn  và  pháp  học. 

-  4/  Đa  suy  xét  sai  (micchãvitakkabahulatã)  là  hay  nghĩ  theo  thường  thức  sai  với 
định  luật  của  thiên  nhiên  vũ  trụ,  hoặc  hữu  hoặc  vô,  tự  tìm  nhận  định. 

-  5/  Không  khéo  vọt  tà  kiến  (ayoniso  ummujjanam)  như  khởi  ra  không  khéo  là  vừa 
khởi  nghĩ  là  khớp  với  lý  tà  kiến  như  đây  là  ta,  là  của  ta,  là  tự  ngã  của  ta,  là  thường, 
là  lạc,  là  ngã  v.v. . .  . 

Nhân  sanh  bất  tươns  ưng  tà  kiến  có  5: 

■  1/  Net  không  quen  tà  kiến  ( adỉtthijjhãsayatã)  (sassata  ucchedadỉtthi  anajjhãsayatã) 
là  lập  hạnh  thuần  túy  theo  lý  vô  thường,  khố  não,  vô  ngã  v.v. . .  như  nhân  sanh  vũ 
trụ  là  máy  móc,  mỗi  người  là  một  bộ  máy  nhỏ,  là  phần  tử  trong  bộ  máy  lớn,  là 
chung  khắp  cả  vũ  trụ  tam  giới  dù  thân  tâm  ai  cũng  thế,  không  quá  chấp  nhận  ngã, 
chỉ  làm  việc  đối  với  cơ  duyên  như  cái  máy  bị  động. 

■  2/  Không  thân  cận  người  tà  kiến  ( ditthivỉppannapuggalasevanatã )  là  chang  ở 
chung  hay  học  hỏi  làm  quen,  tới  lui  những  người  chấp  theo  tà  kiến,  chấp  thường 
hoặc  chấp  đoạn. 


13  Xem  thêm  ghi  chú  về  Tà  kiến'  ở  cuối  sách. 
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-  3/  Đặng  nghe  Phật  pháp  (saddhammamukhatã)  là  đặng  nghe  Phật  thuyết  v.v. . .  hay 
gặp  chánh  tạng  hoặc  chú  giải  không  sai  mà  cần  tìm  học  hỏi,  dù  chưa  đắc  đạo  quả 
cũng  nhẹ  sự  chấp  lầm. 

-  4/  Không  hay  suy  xét  sai  (mỉcchã  vitakka  abahulatã)  (sammãvitakka  bahulatã)  là  ít 
nghĩ  đến  sự  chấp  hữu,  chấp  vô  chẳng  quan  tâm  ngoan  cố  đến  phần  nào  cả,  như 
không  cần  nhận  như  thể  nào. 

-  5/  Khéo  vọt  khỏi  tà  kiến  ịyoniso  ummujjanam)  (aỵoniso  na  ummuịịanam)  là  luôn 
luôn  tránh  xa  thái  quá  bất  cập,  chấp  có  chấp  không,  biết  đời  đều  nhân  quả,  làm  nói 
tất  cả  có  nương  theo. 

Nhân  sanh  vô  dân  có  6: 

-  1/  Tái  tục  bằng  nghiệp  vô  dân  (asahkhãrikakammajanita-patisandhikatã)  là  2  tâm 
thẩm  tấn  câu  hành  xả  và  4  tâm  đại  quả  vô  dẫn  (sẽ  giải  sau). 

-  2/  Thân  tâm  mạnh  mẽ  (kallakãyacittatã)  là  thân  tráng  kiện,  tâm  có  niệm  thường 
sanh,  gặp  việc  chi  đều  phát  lẹ. 

-  3/  Đa  nhẫn  nại  (khantĩbahulatã)  là  những  người  hay  quen  chịu  nắng,  mưa,  đau, 
nhức  gặp  lướt  qua  như  thường,  nên  đối  với  sự  vật  tâm  liền  mau  chóng. 

-  4/  Từng  thấy  nghe  sự  kết  quả  của  hiền  triết  (purỉsa  ãkãresuditthãnisamsatã )  là  đã 
từng  gặp,  nghe,  hiểu,  thấy  các  trang  hiền  triết  làm  thành  tựu  trọn  nên  kết  quả  mỹ 
mãn,  tốt  đẹp  đặng  hưởng  nhờ,  nên  định  chắc  tâm  không  do  dự. 

-  5/  Thuần  thục  việc  làm  (kammapasuttã)  là  người  rành  việc,  quen  cảnh  vật,  hiểu  văn 
chương,  thông  nghĩa  lý,  mà  gặp  những  sự  vật  đã  quá  từng,  khỏi  cần  chi  ngần  ngại. 

-  ố/  Vật  thực,  khí  hậu  thích  họp  (utubhoj anãdisappãyalãbho)  là  chồ  ở,  khí  hậu  vừa 
chừng  và  thức  ăn  đáng  bổ  khỏe. 

Tâm  vô  dẫn  như  là  tiếng  đến  nghe  liền,  vật  đến  thấy  liền,  công  chuyện  nghĩ  đến 
liền  nhớ  ra. . .  chớ  khỏi  cần  chi  trợ  giúp  thêm. 

Nhân  sanh  hữu  dân  có  6: 

-  1/  Tái  tục  bằng  tâm  hữu  dân  (hay  nghiệp  hữu  dân )  ịsasankhãrỉka-kammajanỉta 
patisandhikatã)  là  4  tâm  đại  quả  hữu  dẫn  và  9  tâm  quả  đáo  đại  (sẽ  giải  sau). 

-  2/  Thân  tâm  yếu  (akallakãyacỉttatã)  là  người  bạc  nhược,  tâm  lơ  đãng. 

-  3/  Không  hay  nhân  nại  (akhantĩbahulatã)  là  gặp  nắng,  mưa,  nóng,  lạnh,  đau  đớn, 
buồn  rầu,  ít  lướt  qua  khỏi  nên  tâm  bị  phần  chi  phối  gặp  sự  vật  chẳng  cấp  sanh. 

-  4/  Không  tùng  thấy,  nghe  kết  quả  của  hiền  triết  (purisa  ãkãresu  aditthãnisahsatã) 
là  chưa  đặng  thấy,  nghe,  hiểu,  biết  sự  vật  đắc  thành  của  hiền  triết,  nên  gặp  điều  chi 
phải  ngơ  ngáo. 

-  5/  Không  thuần  thục  việc  làm  (kamma  apasuttatã)  là  người  vụng  về,  thiếu  hiếu  nên 
đụng  đến  thì  ngơ  ngơ. 
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■  6/  Vật  thực,  khí  hậu  không  thích  hợp  (utubhojanãdỉsappãya  alãbho)  là  khí  hậu 

chẳng  vừa  thân,  thức  ăn  không  vừa  miệng. 

Neu  đế  ý  nhận  thấy  tự  tâm  ta  trợ  rất  dễ  như  là  những  việc  chi  chưa  quyết  định  mà 
ta  có  suy  xét  rồi  mới  quyết  định  về  sự  vật  ấy  và  thi  hành  theo. 

8  thứ  tâm  tham  đều  có  3  đoạn:  câu  hành  hỷ  hay  câu  hành  xả,  tương  ưng  kiến  hay 
bất  tương  ưng  kiến,  vô  dẫn  hay  hữu  dẫn. 

Câu  hành  hỷ  đã  giải.  Câu  hành  xả  là  tâm  bình  thường,  ngoài  ra  vui,  buồn,  khổ, 
lạc.  Còn  tà  kiến  đã  giải  nhiều  rồi.  Hay  nói  về  trợ  tức  là  tự  thân,  khẩu,  ý  hay  tha 
thân,  khấu,  ý  trợ  giúp  thêm  lần  thứ  hai  sắp  lên,  tâm  tham  mới  phát  sanh. 

Sáu  cách  này  nên  chỉ  cách  dễ  trước: 

-  1  là  tự  tâm  trợ  tham  như  vầy:  khi  thấy  của  mà  lòng  chưa  phát  sanh  ham  thích,  tại  vì 
suy  xét  cho  là  đồ  tốt  hoặc  đáng  trộm,  cưóp  v.v...  mới  phát  sanh  tâm  tham  muốn 
lấy. 

-  2  là  do  tha  khẩu  trợ  như  gặp  kẻ  nói  văn  hoa,  đa  lời  trau  chuốt  thêu  dệt  một  chút  mới 
khởi  tâm  tham  nhiễm  lời  lẽ  ấy. 

-  3  là  tha  thân  trợ  tức  là  do  sự  hành  động  của  người  khác  trợ  ta  như:  đụng,  cọ,  chà, 
thoa  v.v... 

-  4  là  tự  khâu  trợ  tức  là  miệng  ta  trợ  cho  ta  thêm  mãnh  lực  mới  phát  sanh  tâm  tham 

như:  ca,  hát,  hò,  xướng,  kéo  dài  mới  nhận  giọng  hay  của  ta,  mới  khoái  ý  hoặc  nhiều 

ít. 

-  5  là  tự  thân  trợ  tham  nghĩa  là  tâm  ta  trợ  giúp  thêm  cho  tâm  ta  phát  sanh  tham  như: 
múa  men  hay  uốn  éo  vài  cái  thấy  có  dịu  hay  tự  lòng  ưa  thích  bằng  cách  tham. 

-  6  là  ý  trợ  tham  bởi  do  tâm  người  khác  dùng  cách  tư  tưởng  điều  khiển  tâm  ta  phát 
sanh  tham  như  là  muốn  ăn,  muốn  chơi  v.v. . . . 

Khi  tham  sanh  khởi,  nên  phân  biệt: 

-  1  là  khi  nào  tham  vui  mừng  có  chấp  theo  tà  kiến  là  tâm  tham  thứ  nhất. 

-  2  là  tham  vui  mừng  chấp  theo  tà  kiến  và  phải  có  trợ  hay  dẫn  dắt  là  tâm  tham  thứ 
nhì. 

-  3  là  tham  vui  mừng,  không  chấp  theo  tà  kiến  là  tâm  tham  thứ  ba. 

-  4  là  tham  vui  mừng  và  có  sự  trợ  là  tâm  tham  thứ  tư. 

-  5  là  khi  tham  mà  vẫn  như  thường  không  thấy  vui  mừng  nhưng  có  sự  chấp  sai  là  tâm 
tham  thứ  năm. 

-  6  là  tham  không  vui  mừng,  có  tà  kiến  và  phải  có  trợ  thêm  là  tâm  tham  thứ  sáu. 

-  7  là  không  có  sự  nhận  sai,  tâm  như  thường  là  tâm  tham  thứ  bảy. 

-  8  là  chỉ  khác  với  tâm  tham  thứ  bảy  là  có  trợ. 

ứng  dưng: 
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Từ  lúc  chúng  ta  thức  dậy  vào  buổi  sáng  cho  đến  lúc  chúng  ta  ngủ  vào  buổi  tối, 
chúng  ta  luôn  tiếp  xúc  với  năm  cảnh  (sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc)  và  với  những  ý  nghĩ  của 
chúng  ta.  Neu  cảnh  hay  ý  nghĩ  tốt  (hoặc  vừa  lòng)  thì  chúng  ta  thích  thú,  chúng  ta  cảm 
thấy  ái  luyến  hay  dính  mắc  với  chúng  và  chúng  ta  mong  mỏi  đuợc  hưởng  thêm  nữa. 
Ngay  lúc  ấy  lobha  (sự  tham  muốn  hay  ái  luyến  dính  mắc  hoặc  mong  mỏi)  sanh  khởi 
trong  tâm  chúng  ta,  tức  tâm  căn  tham  sinh  ra. 

Khi  nào  chúng  ta  có  cảm  thọ  vui  mừng  thì  khi  ấy  là  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla - 
cỉtta )  câu  hành  hỷ  ( somanassa  sahagatam). 

Khi  nào  chúng  ta  có  cảm  thọ  xả  (thản  nhiên)  thì  khi  ấy  là  tâm  ( citta )  câu  hành  xả 
( upekkhã  sahagatam ). 

Khi  nào  chúng  ta  không  nhận  ra  tâm  bất  thiện  đang  sinh  khởi  và  chúng  sẽ  mang  lại 
quả  khố,  thì  khi  ấy  là  tâm  căn  tham  tưong  ưng  kiến.  Mặt  khác,  nếu  khi  ấy  chúng  ta 
nhận  ra  tâm  bất  thiện  đang  sinh  khởi  và  chúng  sẽ  mang  lại  quả  khố,  thì  khi  ấy  tâm  căn 
tham  bất  tưong  ưng  kiến. 

Hon  nữa,  nếu  khi  chúng  ta  cảm  thấy  dính  mắc  với  cảnh  mà  không  có  sự  trợ  dẫn  bởi 
chính  ta  hay  người  khác,  thì  khi  ấy  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla-cỉtta )  là  vô  dẫn.  Neu 
khi  chúng  ta  cảm  thấy  dính  mắc  với  cảnh  chỉ  sau  khi  có  sự  trợ  dẫn  bởi  người  nào  đó, 
thì  khi  ấy  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla-cỉtta )  là  hữu  dẫn.  Tâm  vô  dẫn  ( asankhãrika 
citta)  thì  mạnh  mẽ  hon  tâm  hữu  dẫn  ( sasahkhãrika  citta )  và  chúng  sanh  khởi  một  cách 
mạnh  mẽ  không  trở  ngại. 

Bây  giờ,  bạn  có  thể  nêu  tên  loại  tâm  (citta)  mà  nó  đang  sinh  khởi  với  người  đang 
nghe  một  bản  nhạc  thích  ý  ngoài  sự  suy  xét  về  nghiệp  ( kamma )  và  sự  ảnh  hưởng  (quả) 
của  nó  không? 

Nó  là  tâm  căn  tham  với  tên  gọi  là: 

“Somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  asankhãrika  citta”.  Tâm  câu  hành 
hỷ  tưong  ưng  kiến  vô  dẫn. 

‘Tham’  như  là  khi  đang  trộm  cắp,  ham  muốn  khi  thấy  tài  sản  của  người,  ham  ưa  thích 
khi  gặp  lục  dục. 

Bây  giờ,  một  người  đàn  ông  trộm  cái  xách  tay  sau  nhiều  lần  bị  thuyết  phục  bởi 
chính  anh  ta,  bởi  vì  anh  ta  nhận  ra  nghiệp  bất  thiện  và  quả  khố.  Vậy,  tâm  của  anh  ta 
khi  ấy  là  tâm  gì? 

Lần  nữa,  đó  là  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla-cỉtta )  bởi  vì  tham  {Ịobhà)  là  nguyên  nhân 
của  trộm  cắp.  Tên  gọi  của  tâm  ấy  là: 

“Upekkhãsahagatam  ditthigatavippayuttam  sasankhãrika  cỉtta”.  Tâm  câu  hành  xả 
bất  tưong  ưng  kiến  hữu  dẫn. 
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Những  ví  dụ  khác  về  tám  loại  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla-citta )  được  mô  tả  như  sau: 

Loại  1  một  người  thưởng  thức  thức  ăn,  thức  uống  mà  không  hề  quan  tâm  đến 
nghiệp  ( kamma ). 

Loại  2  một  người  sau  khi  bị  trợ  dẫn  bởi  người  bạn,  xem  phim  một  cách  thích  thú 
mà  không  hề  quan  tâm  đến  nghiệp  ( kamma ). 

Loại  3  một  mệnh  phụ  mặc  một  cái  áo  mới,  bà  ta  cảnh  giác  rằng  dính  mắc  vào  chiếc 
áo  là  làm  dấy  lên  tâm  căn  tham. 

Loại  4  một  cô  gái  cảnh  giác  về  nghiệp  ( kamma )  và  quả  của  nghiệp,  nhưng  cô  ta 
chiều  theo  sự  yêu  cầu  của  những  người  bạn  của  cô  và  nghe  nhạc  hiện  đại 
một  cách  thích  thú. 

Loại  5  một  bé  trai  ăn  com  trắng  với  muối  với  những  thứ  khác  nhưng  không  hề 
thưởng  thức  và  hiểu  biết  gì  về  nghiệp  ( kamma ). 

Loại  6  một  cô  gái  trân  quí  chiếc  áo  mới  sau  khi  được  mẹ  cô  ta  giải  thích  về  chiếc 
áo  mới  đẹp.  Nhưng  cô  ta  chỉ  cảm  thọ  bình  thường  (xả)  và  không  hiếu  biết 
gì  về  nghiệp  ( kammci ). 

Loại  7  hiểu  biết  về  nghiệp  ( kamma ),  bạn  uống  cà-phê  (cafe)  với  cảm  thọ  xả,  nhung 
bạn  vẫn  thưởng  thức  hưcmg  vị. 

Loại  8  một  mệnh  phụ  có  hiếu  biết  về  nghiệp  ( kamma ),  nhưng  sau  nhiều  lần  bị 
thuyết  phục  bởi  nữ  thưcmg  gia,  mệnh  phụ  miễn  cường  mua  chiếc  áo. 

Dosa-mũỉa  Cỉtta  -  Tâm  căn  sân 

Gọi  là  ‘tâm  căn  sân’  vì  khi  tâm  này  phát  sanh  có  ‘sở  hữu  sân’  làm  căn,  làm  gốc. 

Sân  là  giận,  buồn,  rầu  hoặc  khóc  lóc  v.v. . . 

Tâm  căn  sân  chỉ  có  2  loại  như  sau: 

1.  Domanassasahagatam  patighasampayuttam  asankhãrikam  ekam.  (Dhs.326) 

2.  Domanassasahagatam  patighasampayuttam  sasankhãrỉkam  ekam.  (Dhs.329) 

Ý  nghĩa  và  ứng  dụng: 

Domanassa  :  ưu,  cảm  thọ  khổ  thuộc  về  tâm,  buồn,  không  hài  lòng,  tức  giận. 

Patigha  :  khuể14,  phẫn,  ghét  bỏ,  căm  ghét,  tức  là  sân,  phẫn  tức  là  sân  mà 
khác  tên  (như  nói  phẫn  nộ). 

Tên  của  hai  tâm  căn  sân  là: 

1 .  một  tâm,  câu  hành  ưu  tưong  ưng  khuể  vô  dẫn, 

2.  một  tâm,  câu  hành  ưu  tưong  ung  khuể  hữu  dẫn. 


14 


Khuể  -  là  oán  hận,  oán  giận,  tức  giận,  sân  hận... 
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VÔ  dẫn  là  không  có  sự  trợ  giúp  thêm  của  thân,  khẩu,  ý  của  ta,  hay  thân,  khẩu,  ý  của 
người  khác.  Đã  có  giải  trong  phần  tâm  tham,  nhưng  đây  tâm  cảnh  khác  nhau  là  tâm 
sân  và  cảnh  xấu.  Cho  nên  trường  hợp  trợ  khiêu  khích  trái  nghịch  với  tâm,  nên  mới 
phát  sanh  ra  sân  như  mắng,  chửi,  đánh,  đập  v.v. . .  hoặc  tự  tâm  suy  nghĩ  thêm  mới  phát 
giận,  hờn,  nóng  nảy;  phần  tự  khấu  kêu  lên  hoặc  dạy  dồ  kẻ  khác  nhiều  lần  mới  tức 
mình  và  tự  thân  ngoắt  hay  gọi,  hay  dạy  yoga,  vận  động  v.v...  nhiều  lần  cũng  nổi 
nóng. 

Còn  tha  tâm  trợ  sân  rất  ít,  vì  nung  đúc  bằng  tư  tưởng  mà  tâm  khác  phải  náo  động, 
sôi  nôi,  chỉ  như  thôi  miên  hay  huyền  bí. 

Nhân  sanh  sân  hay  câu  hành  ưu  có  4: 

-  1/  Tánh  nết  quen  sân  (dosajjhãsayatã). 

-  2/  Không  suy  xét  cao  siêu  (agambhĩrapakatitã). 

-  3/  Thiếu  sự  học  hiếu  (appasutatã) . 

-  4/  Thườĩĩg  gặp  cảnh  không  tốt  ị anỉtthãrammanasamãyo go). 

‘Sân’  là  khi  gặp  6  cảnh  rất  xấu  và  chẳng  thích  họp  ưa  chi  hay  công  việc,  người,  vật 
không  vừa  lòng  mà  gặp  và  những  hoàn  cảnh  xấu  xa  (trừ  ra  người  tập  tánh)  còn  phần 
nhiều  đều  phải  phát  tâm  sân. 

Khi  nào  chúng  ta  có  cảm  thọ  ưu,  tức  giận,  buồn  hay  ưu  phiền,  thì  tâm  căn  sân 
sinh  khởi  trong  khi  ấy.  Và  khi  chúng  sinh  khởi,  chúng  câu  hành  với  ưu  và  cảm  thọ 
khổ  về  tâm.  Neu  chúng  sinh  khởi  ngoài  sự  trợ  dẫn  của  bất  cứ  người  nào,  thì  đó  là 
vô  dẫn.  Neu  chúng  sinh  khởi  một  cách  chậm  chạp  sau  nhiều  lần  trợ  dẫn  từ  bản  thân 
hay  người  khác  thì  đó  là  hữu  dẫn. 

Bây  giờ,  một  người  mẹ  đang  lo  lắng  về  người  con  gái,  khi  ấy  tâm  của  người  mẹ 
đang  sinh  khởi  là  tâm  gì?  Đó  là  tâm  căn  sân  với  tên  gọi  là: 

“Domanassasahagatam  patỉghasampayuttam  asahkhãrika  dosamũla  citta  ”. 
Tâm  căn  sân  câu  hành  ưu  tương  ưng  khuế  vô  dẫn. 

Một  người  cha  giải  thích  cho  người  con  trai  đã  lừa  dối,  người  con  trai  buồn.  Tâm 
của  người  con  trai  có  là  loại  tâm  gì? 

Đó  là  domanassasahagatam  patighasampayuttam  sasahkhãrika  dosamũla  citta. 
Tâm  căn  sân  câu  hành  ưu  tương  ưng  khuế  hữu  dẫn. 

Tâm  tham  và  tâm  sân  đều  là  bất  thiện  ( akusala )  nhưng  khi  mạnh  có  thế  gọi  là  ác 
hay  độc.  Có  3  hay  10: 

Tam  ác:  1  là  thân  ác,  2  là  khẩu  ác,  3  là  ý  ác.  Thân  ác  có  3:  1  là  sát  sanh,  2  là  trộm 
cắp,  3  là  tà  dâm.  Khẩu  ác  có  4:  1  là  nói  dối,  2  là  đâm  thọc,  3  là  ác  khẩu,  4  là  nhảm 
nhí  (nói  vô  ích).  Ý  ác  có  3:  1  là  tham  ác,  2  là  sân  độc,  3  là  tà  kiến  ác. 
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Mười  điều  ác  vừa  nêu  trên  thì:  tâm  tham  có  thể  làm  7  điều:  1  là  trộm  cắp,  2  là  tà 
dâm,  3  là  nói  dối,  4  là  nói  đâm  thọc,  5  là  nói  nhàm  nhí,  6  là  tham  ác,  7  là  tà  kiến  ác. 
Còn  tâm  sân  cũng  phạm  7  điều:  1  là  sát  sanh,  2  là  trộm  cắp,  3  là  nói  dối,  4  là  nói 
đâm  thọc,  5  là  nói  ác  khâu,  6  là  nói  nhãm  nhí  (ỷ  ngữ),  7  là  sân  độc.  Cho  nên,  khi 
gặp  những  cách  này  nhận  rõ  tham,  sân  rất  dễ.  (Dhs.892) 


THAM 


SÂN 


Mohci-mũla  Cỉtta  -  Tâm  căn  si.15 

Gọi  là  ‘tâm  căn  si’  vì  khi  tâm  này  phát  sanh  có  ‘sở  hữu  si’  làm  căn,  làm  gốc. 

Si  là  tối  tăm,  mờ  ám  không  hiểu  biết  những  pháp  đáng  biết  đặng  tiến  hóa  chơn 
chánh,  cao  siêu  giải  thoát. 

Tâm  căn  si  ( moha )  (không  biết  hay  mê  mờ)  có  2. 

Những  tên  gọi  của  chúng  như  sau: 

1.  Upekkhãsahagatam  vicikicchãsampayuttam  ekam.  (Dhs.330) 

2.  Upekkhãsahagatam  uddhaccasampayuttam  ekam.  (Dhs.334) 

Ý  nghĩa  và  ứng  dụng: 

Vỉcikicchã  :  hoài  nghi  về  Phật,  Pháp,  Tăng  và  sự  tu  tập. 

Uddhacca  :  điệu  cử,  phóng  dật. 

Ý  nghĩa  của  hai  tâm  căn  si  là: 

1.  một  tâm,  câu  hành  xả  tương  ưng  hoài  nghi. 

2.  một  tâm,  câu  hành  xả  tương  ưng  điệu  cử. 

Hoài  nghi  gồm  có  tám  và  phân  thành  40  điều:  1  là  hoài  nghi  Phật  bảo,  2  là  hoài 
nghi  Pháp  bảo,  3  là  hoài  nghi  Tăng  bảo,  4  là  hoài  nghi  tam  học,  5  là  hoài  nghi  đời 


15 


bộ  Pháp  Tụ  ( Dhammasahgam ),  câu  300,  691,  712,  729,  754,  794,  913,  919. 
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quá  khứ,  6  là  hoài  nghi  đời  vị  lai,  7  là  hoài  nghi  đời  hiện  tại,  8  là  hoài  nghi  pháp 
Liên  quan  tưong  sinh  (paticcasamuppãda). 

1/  Hoài  nghi  Phật  bảo  có  5  điều:  1  là  hoài  nghi  Phật  có  đắc  chứng  nhất  thế  chủng  trí 
chăng?  2  là  hoài  nghi  hào  quang  của  Phật  sáng  thấu  chồ  khuất  đặng  chăng?  3  là 
hoài  nghi  hào  quang  6  màu  của  Phật  khi  suy  xét  bộ  Vị  Trí  ( Patthãna )  phóng  ra  đầy 
đủ  chăng?  4  là  hoài  nghi  song  thông  của  Phật  hiện  trên  cây  xoài  đế  hàng  phục 
chúng  ngoại  đạo,  rồi  lên  cõi  trời  Đao  Lợi  thuyết  tạng  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma ) 
nhằm  hạ  thứ  bảy,  chang  biết  có  vậy  chăng?  5  là  hoài  nghi  cách  diệt  trừ  vô  minh 
bằng  trí  tuệ  sáng  suốt  của  Ngài,  có  phải  vậy  chăng? 

2/  Hoài  nghi  Pháp  bảo  có  4  điều:  1  là  hoài  nghi  4  bậc  tâm  đạo  có  thật  đúng  như  vậy 
chăng?  2  là  hoài  nghi  4  bậc  thánh  quả  phải  chắc  có  chăng?  3  là  hoài  nghi  Níp-bàn 
phải  là  vắng  lặng  dứt  tuyệt  rốt  ráo  hết  tất  cả  khổ  phải  chăng?  4  là  hoài  nghi  pháp 
học  tam  tạng  tám  muôn  bốn  ngàn  (84.000)  pháp  uẩn  như  thế  phải  chăng? 

3/  Hoài  nghi  tăng  bảo  có  2  điều:  1  là  hoài  nghi  Thánh  tăng  chẳng  biết  thật  có  đệ  tử 
Phật  đắc  quả  chăng?  2  là  hoài  nghi  phàm  tăng  với  cách  tứ  bạch  yết  ma,  chư  tăng 
chon  truyền  đồng  nhận  chịu  bằng  cách  nín  thinh,  thì  vị  ấy  đắc  tỷ  kheo  phải  chăng? 

4/  Hoài  nghi  tam  học  có  3  điều:  1  là  hoài  nghi  giới  như  thế  có  phải  ngăn  trừ  ác  xấu 
phải  chăng?  2  là  hoài  nghi  pháp  tịnh  có  phải  dùng  tâm  yên  lặng  tiến  hóa  chăng?  3 
là  hoài  nghi  trí  tuệ  có  phải  tỏ  ngộ,  đắc  chứng  đến  đạo  quả  diệt  trừ  phiền  não  dứt 
nhân  khố  phải  chăng? 

5/  Hoài  nghi  quá  khứ  có  5  điều:  1  là  nghi  rằng  đời  trước  ta  có  phải  chăng?  2  là  đòi 
trước  ta  có  hay  không  có?  3  là  đời  trước  ta  có  ra  như  thể  nào?  4  là  đời  trước  ta  có 
mà  như  thế  nào  kìa?  5  là  đời  trước  ta  ra  sao  và  đối  ra  sao? 

6/  Hoài  nghi  vị  lai  có  5  điều:  1  là  đời  sau  ta  sẽ  ra  sao?  2  là  đời  sau  ta  không  có  phải 
chăng?  3  là  đời  sau  nếu  có  ta  sẽ  thế  nào?  4  là  đời  tới  làm  sao  ta  có  đặng?  5  là  đời 
sau  ta  thế  nào,  rồi  sẽ  ra  sao? 

7/  Hoài  nghi  hiện  tại  có  5  điều:  1  là  đây  là  ta  phải  chăng?  2  là  đây  thành  ra  ta  phải 
chăng?  3  là  ta  đây  như  thế  nào?  4  là  ta  đây  thành  ra  như  thế  nào?  5  là  chúng  sanh  có 
do  từ  đâu? 

8/  Hoài  nghi  pháp  y  tưcmg  sinh  {paticcasamuppãda )  có  1 1  điều:  1  là  chúng  sanh  có 
già  chết  phải  do  sự  sanh  ra  chăng?  2  là  tái  tục  (hay  đầu  thai)  phải  do  nghiệp  hậu 
hữu  chăng?  3  là  nghiệp  hậu  hữu  phải  do  sự  thủ  chấp  cứng  chăng?  4  là  hậu  hữu  có 
phải  do  sự  tham  ái  chăng?  5  là  ái  có  phải  do  sự  thọ  hưởng  chăng?  6  là  thọ  có  phải 
do  sự  xúc  chạm  chăng?  7  là  xúc  có  phải  do  lục  xứ  chăng?  8  là  lục  xứ  có  phải  do 
nhờ  danh  sắc  chăng?  9  là  danh  sắc  có  phải  do  nhờ  thức  chăng?  10  thức  tái  tục  có 
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pháp  hành  trợ  giúp  hay  chăng?  1 1  là  pháp  hành  phát  sanh  có  phải  do  nhờ  vô  minh 
hay  chăng? 

Khi  nào  suy  xét  đến  những  hoài  nghi  đã  kế,  đó  là  tâm  si  hoài  nghi!  Còn  hoài 
nghi  ngoài  ra,  gọi  là  hoài  nghi  thông  thường  thì  cảnh  của  các  tâm  khác  như  là  tham, 
sân,  thiện,  tố  dục  giới  cũng  có. 

Điêu  cử  là  tán  loạn,  lao  chao,  say  mê,  điên  cuồng,  quên  mình  chẳng  tỉnh  táo  như 
là  khi  giựt  mình  lịu  lọ  v.v. . . 

Hai  thứ  tâm  này  có  cùng  sức  mạnh,  không  có  tâm  nào  mạnh  mẽ  hơn  tâm  nào, 
chúng  không  khác  nhau  trên  phương  diện  vô  dẫn  ( asankhãrika )  hay  hữu  dẫn 
0 sasahkhãrika ). 

Một  người  đang  có  sự  nghi  ngờ  về  nghiệp  và  sự  ảnh  hưởng  (quả)  của  nghiệp,  thì 
khi  ấy  có  tâm  căn  si,  có  tên  gọi  là:  “Upekkhã-sahagatam  vicikicchã-sampayutta 
citta”.  Tâm  câu  hành  xả  tương  ưng  hoài  nghi. 

Một  người  đang  nghe  giảng  bài,  nhưng  anh  ta  không  hiếu  một  từ  bởi  vì  ý  của 
anh  dao  động  không  yên,  tâm  của  anh  ta  trong  khi  ấy  là  gì?  Đó  là  một  thứ  tâm  căn 
si.  Hay  ‘si  điệu  cử’  như  là  lúc  tán  loạn  lao  chao,  giật  mình  lịu  lọ,  cuồng  tâm  lãng 
trí,  say  quá  và  mê  mờ  quên  mình  dù  lõa  thể  cũng  chẳng  biết  chi  cả,  đó  là  si  mê  tán 
loạn.  Tên  gọi  của  tâm  ấy  là:  “Upekkhã-sahagatam  ucldhacca-sampayutta  cỉtta”. 
Tâm  câu  hành  xả  tương  ưng  điệu  cử. 

Nhân  sanh  si  có  hai: 

-  1/  Tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãra )  là  những  cách  suy  xét  về  nhận  định  làm 
cho  tâm  bất  thiện  phát  sanh  như  nghĩ  theo  tham,  sân,  si  v.v. . . 

-  2/  Pháp  lậu  làm  nền  sanh,  [pháp  lậu  có  4,  hay  gọi  là  tứ  lậu  (ãsava)] 

Bổn  lâu  (ãsava)  có  3  pháp  thực  tính  (sabhãvadhamma),  đó  là  tham,  tà  kiến,  và  si: 

-  1/  Dục  lậu  là  cách  trầm  ngâm  theo  lục  dục  trong  đời  hiện  tại  này,  có  pháp  thực  tính 
là  sở  hữu  tham; 

-  2/  Hữu  lậu  là  cách  trầm  ngâm  theo  sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  cũng  có  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  tham; 

-  3/  Tà  kiến  lậu  là  cách  mãi  trầm  ngâm  theo  thường  kiến  chấp  có,  hay  đoạn  kiến  chấp 
không,  chẳng  chịu  bỏ,  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến; 
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-  4/  VÔ  minh  lậu  là  cách  không  chịu  theo  sáng  suốt  như  muồi  sợ  mặt  trời,  chỉ  chấp 
hẹp  hòi  như  ếch  ngồi  đáy  giếng,  đó  là  sở  hữu  si. 

Vì  có  sở  hữu  si  làm  căn  gốc  rễ,  nên  gọi  là  tâm  si.  Tâm  tham  và  tâm  sân  cũng  thế. 
Hoài  nghi  hay  điệu  cử  cũng  đồng  có  tác  ý  không  khéo  làm  nhân  sanh,  vì  phần  lớn 
thiếu  trí,  niệm  yếu,  nên  nghĩ  tưởng  lôi  thôi. 

Nhân  xét  trong  môt  ngày: 

Mặc  dù  tâm  bất  thiện  chỉ  có  mười  hai  loại,  nhưng  hằng  ngày  chúng  thường  sinh 
khởi  nhiều  hơn  tâm  thiện,  đối  với  một  người.  Đây  bởi  vì  hầu  như  ý  ( mano )  chịu  sự 
tác  động  của  tham  (lobha),  sân  ( dosa )  và  si  ị  mo  ha).  Ba  thứ  sở  hữu  ( cetasika )  bất 
thiện  được  gọi  là  căn  bất  thiện  ( akusala-mũla ),  tức  là  nguồn  gốc  của  bất  thiện. 

Do  bởi  si  ( moha )  và  tham  ( lobha ),  nên  chúng  ta  luôn  luôn  muốn  hưởng  những 
dục  lạc,  và  trong  lúc  hưởng,  ‘tâm  căn  tham’  sinh  khởi  với  tỷ  lệ  hàng  tỷ  trong  mỗi 
giây.  Ngay  khi  ta  đang  thích  thú  trong  việc  mặc  trang  phục,  đang  thưởng  thức  đồ 
ăn,  thức  uống,  đang  nghe  nhạc,  đang  xem  chương  trình  qua  tivi;  ngay  khi  chúng  ta 
đang  đọc  tiểu  thuyết,  đang  suy  nghĩ  về  sự  đạt  được  và  chiếm  hữu,  khi  ấy  sẽ  có  hàng 
tỷ  tâm  căn  tham  ( lobha-mũla  citta )  sinh  khởi. 

Khi  chúng  ta  không  hài  lòng  với  cảm  giác  hay  cảnh  mà  chúng  ta  tiếp  xúc,  khi  ấy, 
tâm  căn  sân  sinh  khởi  cũng  với  tỷ  lệ  hàng  tỷ  trong  mỗi  giây.  Lắm  lúc  khi  những 
cảm  giác  không  lôi  cuốn,  chúng  ta  cảm  thấy  bình  thường  và  làm  tâm  xao  lãng.  Tâm 
căn  si  ( moha-mũla  citta )  sinh  khởi  trong  khi  ấy. 

Vì  vậy,  nếu  chúng  ta  tích  góp  tâm  thiện  và  tâm  bất  thiện  trong  một  ngày,  tâm  bất 
thiện  sẽ  là  vượt  trội  so  với  số  tâm  thiện  hàng  triệu  lần.  Khi  tâm  bất  thiện  đế  lại  hạt 
giống  của  nghiệp  ( kamma )  bệnh  hoạn  mà  chính  những  nghiệp  ấy  sẽ  mang  lại  những 
quả  không  thuận  lợi  và  khố  ở  hiện  tại  hay  vị  lai,  đó  là  điều  không  khôn  khéo  đế  cho 
tâm  diễn  tiến  theo  tiến  trình  tự  do. 

Khi  chúng  ta  có  thế  phân  biệt  giữa  tâm  thiện  và  tâm  bất  thiện,  chúng  ta  có  thế 
hướng  chúng  theo  chiều  hướng  mang  lại  lợi  ích  cho  chính  ta. 

(B)  Tâm  Vô  Nhân  ( Ahetuka  Citta ) 

Hetu  :  mũ  la:  nhân,  nguyên  nhân  hay  pháp  căn. 

Akusala-hetu  :  nhân  bất  thiện  hay  căn  gốc  không  lành  mạnh  (tham-lobha,  sân- 
dosa,  si-moha). 

Kusala-hetu  :  Nhân  thiện  hay  căn  gốc  lành  mạnh  (vô  tham-alobha,  vô  sân- 
adosa,  vô  si-amoha). 

‘Nhân  -  he  tu’  có  2: 
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1  là  nhân  tương  ưng  ( sampayuttahetu )  hay  nhân  nhân,  tức  là  tham,  sân,  si,  vô  tham, 
vô  sân  và  trí  phối  hợp  với  tâm;  và 

2  là  nhân  sanh  ( upattihetu )  tức  là  những  nhân  trợ  cho  pháp  hữu  vi16  sanh  khởi. 

Ở  đây,  Ahetukacitta  (tâm  vô  nhân)  ám  chỉ  cho  những  tâm  không  có  nhân  tương  ưng 
(sampayuttah e tu )  cùng  phối  hợp,  chớ  chẳng  phải  nhân  sanh  ( upattihetu ). 

Trong  Visuddhimagga  (Thanh  tịnh  đạo)  có  nêu  như  vầy: 
Alobhãdivipãkahetuvirahitam  =  ahetukam:  không  có  nhân  vô  tham  v.v...  cùng  phối 
hợp,  nên  gọi  là  vô  nhân. 

Tâm  mà  không  có  pháp  căn,  nhân,  gốc  (nhân  tham,  nhân  sân,  nhân  si,  nhân  vô 
tham,  nhân  vô  sân,  nhân  vô  si)  cùng  sanh,  nên  được  gọi  là  tâm  vô  nhân  ( ahetuka 
cỉtta ). 

Ngược  lại  tâm  mà  có  pháp  căn,  nhân,  gốc  cùng  sanh,  nên  được  gọi  là  tâm  hữu  nhân 
(sahetuka  citta ).  (có  121  -  18  =  103  thứ  tâm,  hay  89  -  18  =  71  thứ  tâm) 

Có  18  thứ  tâm  vô  nhân  ( ahetuka  cỉtta).  Chúng  được  chia  thành  3  nhóm  như  sau: 

1.  Akusala  vipãka17 cỉtta  -  tâm  quả  bất  thiện.  -  có  7. 

‘Tâm  quả  bất  thiện’  sinh  khởi  chính  là  quả  của  tâm  bất  thiện,  hay  là  quả  sanh 
từ  12  nghiệp  bất  thiện,  trong  đó  có  thấy,  nghe,  ngửi...  là  cảnh  không  tốt.  Hay: 

Tâm  quả  bất  thiện  (akusala  vipãka  cỉtta )  tức  là  tâm  quả  do  dị  thời  nghiệp 
duyên  bất  thiện  trợ  tạo,  hay  là  chủng  tử  bất  thiện,  chính  do  sở  hữu  tư  ( cetanã ) 
hợp  với  tâm  bất  thiện  đã  diệt  để  lại  ảnh  hưởng  còn  tợ  như  hạt  giống,  khi  gặp  dịp 
phát  ra  tâm  quả  bất  thiện.  Cho  nên  trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  (Siêu  lý  Từ  giải) 
có  nêu  như  vầy:  Akusalassa  vỉpãkãnỉ  =  akusalavipãkãnỉ:  thành  tựu  do  nơi 
nghiệp  bất  thiện,  nên  gọi  là  quả  bất  thiện. 

Không  có  nhân  tương  ưng  hợp,  do  mãnh  lực  của  sở  hữu  điệu  cử  tác  động.  Có 
lời  chú  giải  như  vầy:  Sabbam  pãpakammam  vikkhepayuttamsayampicancalati 
dubbalam  tasmã  tam  kappathĩtikam  samãnampi  kãlantare  hetuyuttam  vipãkam 
janetum  na  sakkotỉ:  Vì  nghiệp  tội  (bất  thiện)  đều  đi  chung  với  điệu  cử  phải  yếu 
ớt,  dù  để  đặng  nhiều  kiếp  nhưng  tạo  tâm  quả  không  có  nhân  tương  ưng  hợp. 

2.  Ahetuka  kusala  vipãka  citta  -  tâm  quả  thiện  vô  nhân.  -  có  8. 

Tâm  quả  thiện  vô  nhân  sinh  khởi  chính  là  quả  của  tâm  đại  thiện,  hay  là  quả 
sanh  từ  8  nghiệp  đại  thiện,  trong  đó  có  thấy,  nghe,  ngửi,  nếm  v.v...  là  cảnh  tốt 
nhưng  là  vô  nhân.  Hay  là  tâm  quả  do  nghiệp  đại  thiện  trợ  tạo  mà  không  có  nhân 
tương  ưng  hợp,  do  làm  việc  nhẹ  nhàng  yếu  ớt  tợ  như  cất  nhà  nhẹ  chẳng  đóng  cừ. 


16 

17 


"Vi"  là  làm,  làm  ra... 

Vipãka  -  kamma  -  nghiệp  quả,  quả  thành  tựu,  kết  quả. 


o 
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3.  Ahetuka  kiriya18  citta  -  tâm  tố  vô  nhân.  —  có  3. 

Tâm  chỉ  làm  phận  sự  của  mình  mà  không  có  nhân,  hay  căn  tương  ưng  cùng 
sanh.  Hay  là  tâm  làm  chỉ  là  làm  và  không  có  nhân  tương  ưng  hợp.  Có  giải  như 
vầy:  Karỉyãtỉ  karanamattam:  làm  chỉ  là  làm  nên  gọi  là  tố,  hạnh,  duy  tác  v.v. . .  tợ 
như  trớn  chạy,  hay  như  con  quay  xoay  theo  sức  đánh. 

Tâm  quả  ( vipãka  cỉtta )  và  tâm  tố  ( kỉrỉya  citta)  là  những  tâm  vô  ký,  chúng  không 

tạo  thành  nghiệp,  tức  là  chúng  không  sản  sanh  ra  nghiệp  quả. 

Akusala  Vipãka  Cỉtta  -  Tâm  Quả  Bất  Thiện.  (Dhs.  472,  476,  479) 

Bảy  thứ  akusala  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  bất  thiện)  được  đặt  những  tên  gọi  như  sau: 

1.  Nhãn  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  cakkhưvinnãnam,  chỉ  biết  cảnh 
sắc. 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu  như  vầy:  Cakkhum  nissitam  vinnãnanti 
cakkhuvinnãnam:  tâm  thức  nương  nhãn  (thanh  triệt)  (sanh  ra)  nên  gọi  là  nhãn 
thức  và 

Trong  Visuddhimagga  giải:  Cakkhusannissita  rũpavijãnanalakkhanam  = 
cakkhuvinnãnam:  trạng  thái  nương  nhãn  (thanh  triệt)  sanh  ra  chỉ  biết  cảnh  sắc, 
nên  gọi  là  nhãn  thức. 

-  Bốn  nhân  sanh  ( upattỉhetu )  nhãn  thức:  1  là  sắc  nhãn  thanh  triệt 
( cakkh upasãdarũpa) ,  2  là  cảnh  sắc  ( rũpãrammana ),  3  là  ánh  sáng  ( ãloka ),  4  là 
có  sự  để  ý  ( manasikãra )  đến  màu  ấy. 

2.  Nhĩ  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  sotavinnãnam,  chỉ  biết  cảnh  thinh. 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu  như  vầy:  Sotam  nỉssỉtam  vinnãnanti  = 
sotavỉnnãnam:  tâm  thức  nương  nhĩ  (thanh  triệt)  gọi  là  nhĩ  thức,  và 

Trong  Visuddhimagga  giải:  Sotasannỉssita  saddavijãnanalakkhanam  = 
sotavỉnnãnam:  trạng  thái  nương  nhĩ  (thanh  triệt)  sanh,  chỉ  biết  cảnh  thinh,  nên 
gọi  là  nhĩ  thức. 

-  Bốn  nhân  sanh  nhĩ  thức:  1  là  sắc  nhĩ  thanh  triệt  ( sotapasãdarũpa ),  2  là  cảnh 
thinh  (. saddãrammana )  các  thứ  tiếng,  3  là  khoảng  không  ( ãkãsa ),  4  là  có  sự  để  ý 
( manasỉkãra )  đến  tiếng  ấy. 

3.  Tỷ  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  ghãnaviMãnam,  chỉ  biết  cảnh  khí. 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu:  Ghãnam  nỉssitam  vỉnnãnanti  = 
Ghãnavinnãnam :  tâm  mà  nương  tỷ  thanh  triệt  đặng  sanh  ra  nên  gọi  là  tỷ  thức  và 
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Kiriya  -  kriya  -  chức  năng,  làm. 
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Trong  Visuddhimagga  giải:  Ghanasannissita  gandhavụananalakkanam  = 
ghãnavinnãnam:  tỷ  thức  có  trạng  thái  ngửi  mùi,  chỉ  nương  mũi  sanh  ra. 

-  Bốn  nhân  sanh  tỷ  thức:  1  là  sắc  tỷ  thanh  triệt  (ghãnapasãdarũpa ),  2  là  cảnh 
khí  (, gandhã  rammana)  các  thứ  hơi,  3  là  gió  phất  iyãyo)  đùa  hơi  vào  tỷ  thanh 
triệt,  4  là  có  sự  để  ý  ( manasikãra )  với  hơi  ấy. 

4.  Thiệt  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  iỉvhãvỉhhãnam,  chỉ  biết  cảnh  vị 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu:  Jĩvham  nissitam  vỉnnãnanti  = 

Jivhãvihhãnam:  tâm  nương  thiệt  thanh  triệt  sanh  ra  nên  gọi  là  thiệt  thức,  và 

Trong  Visuddhimagga  có  nêu  :  Jivhãsannissitam  rasavijãnanaỉakkhanam  = 
jĩvhãvihhãnam:  thiệt  thức  có  trạng  thái  nếm  vị  chỉ  nương  lưỡi  sanh  ra. 

-  Bốn  nhân  sanh  thiệt  thức:  1  là  sắc  thiệt  thanh  triệt  Ụĩvhãpasãdarũpa),  2  là 
cảnh  vị  ( rasãrammana ),  3  là  nước  tươm  ( ãpo ),  4  là  có  sự  đế  ý  ( manasikãra ). 

5.  Thân  thức  câu  hành  khố  -  Dukkhãsahagatam  kãyavinnãnam,  chỉ  biết  cảnh  xúc 
không  thích  hợp. 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu:  Kãyam  nissitam  vinnãnanti  = 

Kãyavihhãnam :  thức  mà  nương  thân  thanh  triệt  sanh  ra  gọi  là  thân  thức,  và 

Trong  Visuddhimagga  có  nêu:  Kãyam  sannissitam 

photthabbavijãnanalakkhanam  =  kãyavinnãnam :  trạng  thái  nương  thân  thanh 
triệt  sanh  ra  chỉ  biết  cảnh  xúc,  nên  gọi  là  thân  thức. 

-  Bốn  nhân  sanh  thân  thức:  1  là  sắc  thân  thanh  triệt  ( kãyapasãdarũpa ),  2  là 
cảnh  xúc  {photthabbãrammana ),  3  là  chất  cứng  ( thaddha ),  4  là  có  sự  để  ý 
(manasikãra). 

6.  Tâm  tiếp  thâu  câu  hành  xả  -  Upekkhasahagatam  sampatỉcchana  cittam,  chỉ  biết 
cảnh  ngũ. 

Trong  Paramatthadĩpanĩtĩkã  có  nêu:  Sutthuparimukham  ỉcchatĩtỉ  = 

Sampaticchanam:  tâm  mà  khéo  tiếp  bắt  lấy  cảnh  ngay  sau  (với  5  thức  trước),  nên 
gọi  là  tiếp  thâu,  và 

Trong  Visuddhimagga  có  nêu:  Cakkhuvinnãnadĩnam  anantaram 
rũpãdivijãnanalakkhanã-manodhãtu:  tâm  tiếp  thâu  sắp  về  ý  giới  có  trạng  thái 
biết  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị  v.v. . .  do  nhãn  thức,  nhĩ  thức  v.v. . .  chuyền  qua. 

-  Nhân  sanh  tâm  tiếp  thâu  có  3:  1  là  sắc  ý  vật  hay  sắc  nương  trái  tỉm 
(hadayavatthurũpa),  2  là  cảnh  (arammana),  3  là  sự  để  ý  (manasikãrạ)  đến  cảnh 
ấy. 
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7.  Tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  -  Upekkhasahagatarn  santirana  cittam,  chỉ  biết  cảnh 
ngũ 

Tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  của  quả  bất  thiện  là  tâm  xét  soi  cảnh  ngũ  xấu. 

-  Nhân  sanh  tâm  thấm  tấn  giống  nhu'  nhân  sanh  tâm  tiếp  thâu. 

Trong  bảy  thứ  tâm  nêu  trên,  năm  thứ  tâm  truớc  đuợc  gọi  là  ngũ  thức,  tức  năm 
thứ  tâm  ấy  là  những  tâm  nuơng  sanh  nơi  năm  môn  (giác  quan). 

Hai  thứ  tâm  sau  cùng,  tức  là,  sampaticchana  cỉtta  (tâm  tiếp  thâu)  và  santĩrana 
citta  (tâm  thấm  tấn),  tuợng  trung  cho  hai  giai  đoạn  liên  kết  trong  quá  trình  nhận 
biết  cảnh. 

Thí  dụ,  khi  một  ‘cảnh  sắc’  xuất  hiện  hay  dội  vào  mắt,  một  dòng  (chuồi)  tâm  thức 
sanh  và  diệt  theo  thứ  lóp  đế  thấy  biết  cảnh  sắc  ấy.  Truớc  nhất,  khai  ngũ  môn 
( panca-dvãrãvajjana )  là  sự  chú  tâm  qua  năm  môn,  hay  tâm  chú  ý  đến  vật.  Ke  đó, 
nhãn  thức  ( cakkhu  vinnãna)  tạo  dấu  ấn  (cảnh).  Ke  đó,  tâm  tiếp  thâu 
(sampaịicchana)  tiếp  nhận  dấu  ấn  (cảnh).  Ke  đó,  tâm  thẩm  tấn  ( santĩrana )  quan  sát 
dấu  ấn  (cảnh).  Ke  đó,  tâm  phân  đoán  hay  đoán  định  ( yotthapana )  đuợc  gọi  là  khai  ý 
môn  ( mano-dvãrãvajjana )  là  sự  chú  tâm  qua  ý  môn,  hay  xác  định  dấu  ấn  (cảnh) 
cho  dù  cảnh  ấy  là  tốt  hay  xấu.  Chúng  ta  nhận  biết  cảnh  khái  quát  ở  giai  đoạn  này. 

...-Pa-Ca-Sam-Na-Vo- ... 

Tuơng  tợ  nhu  thế,  khi  một  âm  thanh  dội  vào  lỗ  tai,  một  dòng  (chuồi)  tâm  thức, 
tức  là  khai  ngũ  môn  (pancadvãrãvajj and),  nhĩ  thức  ( sotavỉnnãna ),  tiếp  thâu 
(sampatỉcchana) ,  thấm  tấn  ( santĩrana ),  đoán  định  ( votthapana  tức  là  ma  no  dvãrã- 
vajjana),  v.v...  ,  phải  sanh  và  diệt  truớc  khi  chúng  ta  có  thế  nghe  âm  thanh. 

Nhu  vậy,  tâm  tiếp  thâu  ( sampaticchana )  và  tâm  thẩm  tấn  ( santĩrana )  cùng  với 
tâm  khai  ngũ  môn  (pancadvãrãvajjanacitta )  và  tâm  khai  ý  môn  ( mano  dvãrã- 
vajjana  citta)  là  cốt  yếu,  là  cơ  bản  cho  sự  biết  cảnh  qua  năm  môn  (mắt,  tai,  mũi, 
lưỡi  và  thân). 

Ahetuka  Kusala  Vipãka  Citta  -  Tâm  Quả  Thiện  Vô  Nhân 

Nhóm  tâm  này  gồm  có  tám  thứ  tâm,  được  đặt  những  tên  gọi  tương  tợ  như  những 
tâm  quả  bất  thiện  ( akusalavipãka  citta)  mà  chúng  tôi  vừa  trình  bày  phía  trên. 

1.  Nhãn  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  cakkhuvinnãnam.  (Dhs.338) 

2.  Nhĩ  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  sotavinnãnam.  ( Dhs.352 ) 

3.  Tỷ  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  ghãnavinnãnam. 

4.  Thiệt  thức  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  jivhãvinnãnam. 

5.  Thân  thức  câu  hành  lạc  -  Sukhasahagatam  kãyavinnãnam. 
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6.  Tâm  tiếp  thâu  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  sampaticchana  cittam. 

(Dhs.366) 

7.  Tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  santĩrana  cittam.  (Dhs.399) 

8.  Tâm  thấm  tấn  câu  hành  hỷ  -  Somanassascihagatam  santĩrana  cittam.  (Dhs.382) 

Trong  8  thứ  tâm  quả  thiện  vô  nhân  cùng  tên  với  tâm  quả  bất  thiện  đi  theo  đôi  1, 
2,  3,  4,  6,  7.  Chỉ  khác  nhân  tốt  xấu  nên  cảnh  chẳng  đồng,  về  phần  ‘quả  bất  thiện’ 
đều  huởng  cảnh  xấu,  còn  phần  ‘quả  thiện’  đều  nuơng  cảnh  tốt,  ua  thích. 

Bốn  đôi  thức  truớc  đều  ‘câu  hành  xả’,  nhung  2  tâm  ‘thân  thức’  tại  sao  có  2  cách 
‘câu  hành  khổ’  và  ‘câu  hành  lạc’. 

Vì  4  đôi  thức  truớc  do  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị  đối  chiếu  vào  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt 
thanh  triệt  là  sắc  y  sinh  đối  chiếu  với  sắc  y  sinh,  nên  những  tâm  nuơng  theo  sanh  ra 
đều  là  câu  hành  xả,  ví  nhu  bông  gòn  chạm  bông  gòn  nên  chẳng  khua  bày  chi  khác 
nhu  thuờng. 

Còn  cảnh  xúc  (đất,  lửa,  gió)  dội  vào  thân  thanh  triệt  là  sắc  đại  hiển  đối  chiếu  với 
sắc  y  sinh  chang  khác  chi  dùi  đánh  vào  trống. 

Tâm  tiếp  thâu  quả  thiện  có  tên  nhu  tâm  tiếp  thâu  quả  bất  thiện.  Còn  2  tâm  thẩm 
tấn  câu  hành  xả  trong  Visuddhimagga  có  giải:  SaỊãrammaụa  vijãnanalakkhaiỊã 
duvidhãpi  santĩranãdikiccã  manovinnãnadhãtu:  Hai  thứ  tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả 
(quả  thiện  và  bất  thiện)  ý  thức  giới  làm  việc  thẩm  tấn  v.v. . .  có  trạng  thái  biết  6 
cảnh. 

Tâm  thấm  tấn  câu  hành  hỷ  bắt  cảnh  quý  hay  rất  tốt  hơn  thấm  tấn  quả  thiện  câu 
hành  xả,  cũng  nhu  nguời  xét  đồ  gặp  vật  xấu  hay  tốt  tầm  thuờng  thì  chẳng  đổi  sắc, 
nếu  gặp  chi  quá  tốt  phát  ra  trầm  trồ  đổi  sắc  mừng  vui  thích,  cho  nên  khi  lộ  ngũ  phát 
sanh  bắt  cảnh  rất  tốt  thì  thấm  tấn  phải  câu  hành  hỷ,  vì  thế  quả  thiện  vô  nhân  nhiều 
hơn  quả  bất  thiện  một  thứ  này. 

-  Nhân  sanh  tâm  tiếp  thâu  và  thẩm  tấn  có  3:  1  là  sắc  ý  vật  ( hadayavatthurũpa ),  2 
là  cảnh  ( ãrammana ),  3  là  sự  đe  ý  ( manasikãra )  đến  cảnh  ấy. 

Theo  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma )  giải  thích  nguời  mà  tiếp  xúc  với  cảnh  trái  ý 
nghịch  lòng  là  do  bất  thiện  nghiệp  ( akusala-kamma )  của  chính  nguời  ấy  trong  quá 
khứ,  và  tại  thời  khắc  ấy  tâm  quả  bất  thiện  ( akusala  vipãka  citta )  sanh  khởi  trong 
quá  trình  nhận  biết. 

Trái  lại,  nguời  mà  tiếp  xúc  với  cảnh  vừa  ý  thuận  lòng  là  do  thiện  nghiệp  ( kusala - 
kamma )  của  chính  nguời  ấy  trong  quá  khứ,  và  tại  thời  khắc  ấy  tâm  quả  thiện 
( kusala  vipãka  citta )  sanh  khởi  trong  quá  trình  nhận  biết. 
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Do  đó,  CÓ  một  đôi  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãna ),  một  đôi  nhĩ  thức  (sotavinnãna), 
một  đôi  tỷ  thức  (, ghãnavinnãna ),  một  đôi  thiệt  thức  ( ịivhãvinnãna ),  một  đôi  thân 
thức  ( kãyavinnãna ).  Năm  đôi  này  gọi  chung  là  ngũ  song  thức  ( dvipancavinnãna ). 

Dĩ  nhiên  có  hai  tâm  tiếp  thâu  ( sampatỉcchana  citta ),  và  ba  tâm  thấm  tấn 
(, santĩrana  citta ). 

Tất  cả  tâm  quả  bất  thiện  ( akusala-vipãka  cỉtta)  và  tâm  quả  thiện  vô  nhân 
(ahetuka  kusala  vipãka  citta)  tuong  đối  yếu  vì  chúng  chua  phân  biệt  đuợc  tốt  hay 
xấu,  câu  hành  với  xả  thọ,  ngoại  trừ  hai  tâm  thân  thức  ( kãyavỉnnãna  citta)  thì  câu 
hành  với  khố  hay  lạc;  và  tâm  thấm  tấn  câu  hành  hỷ  ( somanassa  santĩrana  citta) 
sinh  khởi  khi  đối  cảnh  rất  tốt  và  câu  hành  với  xả  khi  đối  cảnh  tốt  vừa  đủ  hay  quá 
quen  thuộc. 

Ahetuka  Kiriya  Citta  -  Tâm  Tố  Vô  Nhân  (Dhs.  482,  489,  485) 

Ba  thứ  tâm  tố  vô  nhân  ( ahetuka  kiriya  citta)  đuợc  đặt  những  tên  gọi  là  khai  ngũ 
môn,  khai  ý  môn,  và  tiếu  sinh. 

1.  Tâm  khai  ngũ  môn  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  pancadvãrãvajjana 
cittam 

Tâm  khai  ngũ  môn  là  tâm  lộ  sanh  truớc  hon  hết  đế  làm  dịp  cho  ngũ  song  thức 
sanh,  cũng  nhu  kẻ  mở  năm  cửa  cho  những  nguời  cần  thiết  mới  buớc  ra  đặng, 
chẳng  khác  chi  kẻ  gác  5  cửa  gặp  khách  truớc  hơn  hết. 

Trong  Atthasãlỉnĩ  giải:  ì  dam  pancadvãra  valafijanakappavattikãla  sabbesam 
pure  uppajjatỉ:  tâm  khai  ngũ  môn  này  đối  với  lộ  ngũ  môn  đều  sanh  truớc  hon  hết 
đế  bắt  5  cảnh  mới  hiện  tại. 

Tâm  này  cũng  đặng  gọi  là  tác  ý  thành  lộ  iyithĩpatipãdakamanasikãra ),  vì  tất 
cả  tâm  sanh  theo  lộ  ngũ  nếu  không  có  tâm  này  sanh  ra  thì  tâm  lộ  ngũ  môn  đều 
không  sanh. 

Cho  nên  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Vỉthĩ patipadayatĩti  =  Vithĩpatipãdako:  làm 
cho  tâm  lộ  thành  trật  tự,  nên  gọi  là  tác  ý  thành  lộ. 

2.  Tâm  khai  ý  môn  câu  hành  xả  -  Upekkhãsahagatam  manodvãrãvajjana  cỉttam 

Tâm  khai  ý  môn  (manodvãrãvạịịana)  là  tâm  làm  việc  khai  môn 
(dvãrãvaịịana)  nuong  theo  lộ  ý  ( manodvãra  vĩthi),  nếu  sanh  theo  lộ  ngũ 
( pancadvãrãvajjana )  thì  làm  việc  đoán  định  ( votthcipcina ). 

Có  câu  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Uppajjamãnam  pana pancadvãre  votthabbanam 
hoti  manodvãre  ãvajjanam:  tâm  này  nếu  sanh  theo  lộ  ngũ  thì  đoán  định  còn  sanh 
theo  lộ  ý  thì  khai  môn. 
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Tâm  khai  ý  môn  còn  gọi  là  tác  ý  thành  đống  lực 
( iavanapatỉpãdakamanasikãra ). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  davanam  patỉpãdayatĩtỉ  javanapatipãdako:  làm  dịp 
cho  tâm  đổng  lực  phát  sanh  thì  cũng  đặng  gọi  là  tác  ý  thành  đổng  lực,  tức  là  tâm 
khai  ý  môn. 

-  Nhân  sanh  khai  ngũ  môn  và  đoán  định  cũng  như  nhân  sanh  ngũ  song  thức  và 
tiếp  thâu,  thẩm  tấn,  tùy  theo  lộ  của  môn. 

3.  Tâm  tiếu  sinh  câu  hành  hỷ  -  Somanassasahagatam  hasỉtuppada  cittam 
(Dhs.485) 

Tâm  tiếu  sinh  ( hasituppãdacitta )  là  tâm  sai  khiến  sự  cười  hở  răng  của  bậc  tứ 
quả. 

Trong  Atthasãlinĩ  có  giải:  ỉ  dam  cỉttam  annesam  asãdhãranam  khĩnãsavasseva 
patipuggalikam  chasu  dvãresu  labbhati:  tâm  này  sanh  đặng  qua  cả  6  môn  của 
bậc  tứ  quả,  chớ  chẳng  phải  phổ  thông  cho  các  bậc  khác. 

-  Nhân  sanh  tâm  tiếu  sinh  cũng  như  nhân  sanh  tâm  thấm  tấn,  nhưng  có  cảnh 
đáng  nực  cười. 

Sư  cười  cổ  6  cách:  1  là  cười  ra  nước  mắt  ( upahasita )  (cách  cười  này  của  phàm 
phu),  2  là  cười  nghiêng  ngửa  ( apahasita )  (cách  cười  này  cũng  của  phàm  phu),  3 
là  cười  lớn  tiếng  ( atihasỉta )  (cách  cười  này  cũng  thuộc  phàm  phu),  4  là  cười  nhỏ 
tiếng  ( vihasita )  (cách  cười  này  của  quả  hữu  học  và  phàm  phu),  5  là  cười  hở  răng 
(hasita)  (cách  cười  này  của  4  bậc  quả  và  phàm  phu),  6  là  cười  nhếch  mép  (sứa) 
(cách  cười  này  của  4  bậc  quả  và  phàm  phu). 

Chức  năng  hay  phận  sự  của  hai  tâm  khai  môn  ( ãvajjana ),  tức  là,  số  1  và  số  2 
ngay  phía  trên,  trong  quá  trình  nhận  biết  cảnh  đã  được  trình  bày  phía  trên.  Neu 
cảnh  hiện  bày  ngay  noi  một  trong  năm  môn,  đó  là  khai  ngũ  môn  ipaũca- 
dvãrãvajjana )  chú  ý  hướng  về  cảnh.  Tâm  khai  ngũ  môn  {panca-dvãrãvajjana ) 
làm  việc  như  một  bộ  lọc  tầng  số  của  máy  radio.  Do  vậy,  chúng  ta  có  thể  quan  sát 
từng  cảnh  một. 

Khi  cảnh  ngũ  hay  cảnh  ý  hiện  bày  nơi  ý  môn,  đó  là  khai  ý  môn 
(manodvãrãvajjana)  hướng  tâm  đến  cảnh. 

Tâm  tiếu  sinh  ( hasituppãda  citta)  chỉ  có  thể  sinh  khởi  với  chư  Phật  hay  chư 
Arahatta  khi  chư  vị  ấy  cười  mỉm.  Nên  nhớ  là  tâm  ấy  câu  hành  với  hỷ  (thọ),  trong 
khi  hai  tâm  khai  môn  (ãvaịịana)  thì  câu  hành  với  xả  (thọ). 

Xin  xem  trước  và  dẫn  chứng  phần  Lộ  Ngũ  môn  cảnh  rất  lớn,  trong 
Chương  4:  Vĩthi  Citta. 
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Đã  giải  danh  nghĩa  và  pháp,  đây  sẽ  nói  thứ  lớp  cách  sanh  thì  cần  phải  xen  vào 
bảng  lộ  tâm  phần  nhỏ  số  1  như  vầy:  Lúc  cảnh  chưa  đến  tâm  hữu  phần  phát  sanh 
luôn  không  gián  đoạn,  chang  khác  chi  nối  liền  nhau  tợ  gìn  giữ  cơ  tâm  trong  một 
đời  sống.  Đen  khi  có  cảnh  sắc  đối  chiếu  vào  nhãn  thanh  triệt,  tâm  hữu  phần  đang 
sanh  diệt  đó  gọi  là  hữu  phần  vừa  qua,  tâm  hữu  phần  sau  gọi  là  hữu  phần  rúng 
động,  cái  thứ  3  kế  đó  thì  không  còn  hữu  phần  nối  nữa  gọi  là  hữu  phần  dứt  dòng, 
thì  tâm  khai  ngũ  môn  sanh  ra  bắt  cảnh  sắc  rồi  diệt,  nhãn  thức  liền  sanh  cũng  bắt 
cảnh  sắc  ấy  vừa  đủ  3  sát-na  tiểu  cũng  diệt,  tiếp  đó  là  tâm  tiếp  thâu  sanh  ra  bắt 
cảnh  sắc  đang  còn  đến  đủ  3  sát-na  tiểu  cũng  diệt,  liền  có  tâm  thẩm  tấn  sanh  ra 
xét  soi  cảnh  ấy  cũng  đế  lại  cho  tâm  đoán  định  định  giao  cho  tâm  đống  lực  nào 
trong  29  tâm  đổng  lực  dục  giới  là  12  tâm  bất  thiện,  tâm  tiếu  sinh,  đại  thiện  và  đại 
tố  (chỉ  1  thứ  trong  29  thứ  này)  sanh  làm  việc  đổng  lực  7  cái.  Nhưng  cảnh  còn  dư 
6  sát-na  tiểu,  nên  mới  có  2  cái  tâm  sanh  ra  hưởng  cảnh  dư  ấy,  nên  gọi  là  tâm  na 
cảnh  (tadãlambana)  tức  là  tâm  thấm  tấn  và  đại  quả  thay  nhau  sanh  làm  việc  này. 
Neu  cảnh  xấu  thuộc  về  5  thức,  tiếp  thâu  và  thẩm  tấn  quả  bất  thiện;  cảnh  tốt  vừa 
vừa  thời  phần  5  thức,  tiếp  thâu  và  thẩm  tấn  câu  hành  xả  của  quả  thiện  vô  nhân; 
còn  cảnh  rất  tốt  thẩm  tấn  câu  hành  xả  không  đặng  hưởng,  mới  có  thẩm  tấn  câu 
hành  hỷ  đê  hưởng  mà  thôi. 

Hai  tâm  khai  môn  cảnh  nào  cũng  thế.  Những  tâm  đống  lực  do  nhân  sanh  chớ 
không  nhứt  định. 

Đây  chỉ  cho  rõ  tâm  vô  nhân  phải  có  nhiều  là  như  thế.  5  đôi  thức  thay  đối  do  5 
cảnh,  quả  bất  thiện  và  quả  thiện  do  quả  tốt  xấu  vì  hiệp  cũng  có  tốt  xấu.  Chớ  nếu 
nhãn  thức  chỉ  có  một,  thời  hiệp  tốt  xấu  có  làm  chi. 

Lược  phân  cảnh  tốt  nói  về  cảnh  sắc:  màu  nào  mà  phần  đông  rất  ưa  thích,  cảnh 
sắc  ấy  gọi  là  rất  tốt;  màu  nào  mà  phần  đông  ưa  thích  vừa,  những  màu  ấy  gọi  là 
cảnh  sắc  tốt;  màu  nào  mà  phần  đông  không  ưa  thích,  màu  ấy  thuộc  cảnh  sắc 
không  tốt. 

Riêng  cá  nhân  tại  lý  do  gì  thì  xét  riêng  mới  phân  đặng.  Bốn  cảnh  sau  cũng  như 
thế. 

Tỷ  dụ  tâm  vô  nhân  riêng  từng  phận  sự 

Tâm  khai  ngũ  môn  như  người  gác  cửa  ngõ.  Ngũ  song  thức  như  người  tiếp 
khách.  Tâm  tiếp  thâu  như  người  chỉ  dẫn  khách  đến  thư  ký.  Tâm  thấm  tấn  như 
thư  ký  hỏi,  ghi  họ  tên.  Tâm  đoán  định  như  định  đoạt  cho  người  khách  tiếp  xúc 
với  nhân  viên  trong  văn  phòng.  Tâm  tiếu  sinh  luôn  cả  bất  thiện,  đại  thiện,  đại  tố, 
tỷ  như  nhân  viên  chính  thức  trong  văn  phòng  đế  tiếp  xúc  đầy  đủ  việc  làm  đối  với 
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khách,  tức  là  7  cái  tâm  đổng  lực  (1  trong  29  thứ  vừa  kể).  Còn  tâm  thẩm  tấn  và 
đại  quả  sanh  2  cái  (một  thứ)  nối  với  tâm  đổng  lực  để  mót  cảnh  còn  dư  nên  gọi  là 
tâm  na  cảnh  (tadãlambana). 

Nói  về  tâm  chủ  quan  (hữu  phần)  sanh  khi  cảnh  ngũ  đã  vào  cũng  như  xe  đò 
chạy  ngoài  lộ.  Cảnh  đến  tỷ  như  bộ  hành  ở  trong  nhà  bước  ra  tới  lộ,  cái  xe  thứ 
nhất  chạy  qua  luôn,  cái  xe  thứ  nhì  tránh  người  ra  đường  cũng  chạy  luôn,  đến  xe 
thứ  ba.  về  sau  khoảng  này  cách  xa  nhau  nên  có  xe  rước  khách  xẹt  qua  rước 
người  ra  đường  ấy.  Xe  qua  mặt  người  vừa  ra  đường  là  hữu  phần  vừa  qua.  Xe 
tránh  người  ấy  là  hữu  phần  rúng  động.  Xe  chót  trong  khoảng  cách  xa  đó  là  hữu 
phần  dứt  dòng. 

Một  tỷ  dụ  khác:  “Người  tiều  phu  đốn  củi”.  Cây  tỷ  như  cảnh.  Người  gặp  cây  tỷ 
như  hữu  phần  vừa  qua.  Người  đốn  cây  tỷ  như  hữu  phần  rúng  động.  Người  đem 
cây  ra  khỏi  rừng  tỷ  như  hữu  phần  dứt  dòng.  Người  chở  cây  về  sở  tỷ  như  tâm  khai 
ngũ  môn.  Chủ  nhận  cây  tỷ  như  ngũ  song  thức.  Người  đem  cây  vô  nề  tỷ  như  tâm 
tiếp  thâu.  Người  đo  cây  tỷ  như  tâm  thẩm  tấn.  Người  cưa  cây  tỷ  như  tâm  đoán 
định.  Cưa  cây  rồi  đem  giao  cho  vựa  cây,  tỷ  như  tâm  đổng  lực.  Còn  lại  da,  có  2 
người  đến  xin  tỷ  như  2  tâm  na  cảnh. 

Nhiều  vị  luận  sư  trước  có  thí  dụ  như  vầy:  Người  nằm  ngủ  dưới  gốc  xoài.  Có 
một  trái  xoài  chín  rụng  xuống.  Giựt  mình  nghiêng  qua  ngồi  dậy.  Xoay  ngó  thấy 
trái  xoài.  Lượm  lấy  bấm  ngửi.  Đưa  vào  miệng  cạp  7  lần  vừa  hết.  Vì  còn  dính 
trong  xơ  nên  mút  thêm  vài  cái.  Nằm  ngủ  trở  lại. 

Hợp  pháp 

Trái  xoài  rụng  tỷ  dụ  5  cảnh  đến.  Người  ngủ  còn  nằm  tỷ  như  hữu  phần  vừa 
qua.  Nghiêng  qua  tỷ  như  hữu  phần  rúng  động.  Ngồi  dậy  tỷ  như  hữu  phần  dứt 
dòng.  Ngó  4  phía  thấy  trái  xoài  tỷ  như  tâm  khai  môn.  Lượm  lấy  trái  xoài  tỷ  như 
ngũ  song  thức.  Đưa  vào  mũi  tỷ  như  tiếp  thâu.  Ngửi  bóp  thử  tỷ  như  thẩm  tấn.  Đưa 
vào  miệng  tỷ  như  đoán  định.  Cạp  7  cái  tỷ  như  tâm  đổng  lực.  Mút  2  cái  tỷ  như  na 
cảnh.  Rồi  nằm  ngủ  trở  lại  tỷ  như  hữu  phần  cũ. 
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stt 

NHÂN  SANH 

18  THỨ  TÂM  VÔ  NHÂN  (tương  ưng). 
(18  thứ  tâm  vô  nhân  là  không  nhân  tương 
ưng,  chớ  chăng  phải  nhân  sanh  đâu  ! ! !) 

Nhãn 

thức 

Nhĩ 

thức 

Tỷ 

thức 

Thiệt 

thức 

Thân 

thức 

khổ 

thọ 

Thân 

thức 

lạc 

thọ 

Tiếp 

thâu 

Thấm 

tấn 

xả 

thọ 

Thấm 

tấn 

hỷ 

thọ 

Khai 

ngũ 

môn 

Khai 

ý 

môn 

Tiếu 

sinh 

1 

Sắc  nhãn  thanh  triệt 

X 

X 

X 

2 

Cảnh  sắc  (hoặc  tốt  hoặc  xấu) 

X 

X 

X 

3 

Ánh  sáng 

X 

X 

X 

4 

Tác  ý  (thành  lộ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

Sắc  nhĩ  thanh  triệt 

X 

X 

X 

6 

Cảnh  thinh  (...) 

X 

X 

X 

7 

Hư  không  (trống) 

X 

X 

X 

8 

Sắc  tỷ  thanh  triệt 

X 

X 

X 

9 

Cảnh  khí  (...) 

X 

X 

X 

10 

Gió  phất  vào  mũi 

X 

X 

X 

11 

Sắc  thiệt  thanh  triệt 

X 

X 

X 

12 

Cảnh  vị  (hoặc  dở  hoặc  ngon) 

X 

X 

X 

13 

Nước  tươm  đến  lưỡi 

X 

X 

X 

14 

Sắc  thân  thanh  triệt 

X 

X 

X 

X 

15 

Cảnh  xúc  (thích  hợp) 

X 

X 

X 

16 

Cảnh  xúc  (không  thích  hợp) 

X 

X 

X 

17 

Chất  cứng  v.v... 

X 

X 

X 

X 

18 

Sắc  ý  vật  (sắc  nương  trái  tim) 

X 

X 

X 

X 

X 

19 

Cảnh  ngũ 

X 

X 

X 

X 

X 

20 

Cảnh  (bị  biết) 

X 

X 

X 

X 

X 

21 

Nghiệp  quá  khứ  (biệt  thời) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

Sở  hữu  tâm 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

‘  - 7 “ - ” - 7 - z — » z 7 -  - - r - - - - - - — ” - - - 

Cảnh  tôt  chung:  đa  sô  ai  cũng  thích  hợp.  Cảnh  tôt  riêng:  Chỉ  ưa  thích  của  cá  nhân. 


Cảnh  xấu  cũng  thế. 


(C)  Tâm  Dục  Giới  Tịnh  Hảo  ( 'Kamavacara-Sobhana  Cỉtta) 

‘ Sobhana  =  tịnh  hảo’,  tốt  đẹp  thanh  khiết,  yên  lặng  v.v...  chỉ  cho  tâm  tịnh  hảo 
(, sobhana  cỉtta )  sinh  ra  những  phấm  chất  tốt  và  chúng  được  liên  kết  với  căn  lành  như 
vô  tham  ( alobha ),  vô  sân  ( adosa ),  và  vô  si  ( amoha ). 

Sobhanehi  yuttãnĩtỉ  =  sobhanãni:  hợp  với  pháp  tốt  gọi  là  tịnh  hảo,  tức  là  có  sở  hữu 
tâm  tịnh  hảo  hợp,  nhưng  còn  thuộc  về  tâm  dục  giới,  nên  gọi  là  tâm  dục  giới  tịnh  hảo. 

Có  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  ( kãma-sobhana  citta ),  những  thứ  tâm  ấy  được  chia 
thành  ba  loại: 

1 .  Mahã-kusala  citta  (8)  =  tâm  đại  thiện. 

2.  Mahã-vipãka  citta  (8)  =  tâm  đại  quả. 

3.  Mahã-kiriya  citta  (8)  =  tâm  đại  tố. 

Tâm  đại  thiện  (mahãkusaỉa  cỉtta )  còn  được  gọi  là  kãmãvacara-kusala  cỉtta  (tâm 
thiện  dục  giới). 
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Tâm  đại  thiện  ( mahãkusala  cỉttà)  sinh  khởi  khi  phàm  nhân  ( puthujjana )  và  chư 
thánh  ( ariya )  (ngoại  trừ  chư  thánh  Araham),  dùng  trong  những  hành  vi  cao  thượng 
như  xả  thí  ( dãna ),  trì  giới  (sĩ la)  và  tu  tiến  ( bhãvanã )  v.v. . . 

Tâm  đại  quả  ( mahã-vỉpãka  citta )  là  nghiệp  quả  của  tâm  đại  thiện  ( mahãkusala 
citta )  từ  những  đời  quá  khứ.  Chúng  hoạt  động  như  tâm  tái  tục  (patisandhỉ  citta ),  tâm 
hữu  phần  ( bhavanga  citta)  và  tâm  tử  (cuti  citta )  cho  nhân  loại  và  chư  thiên  ngay  trong 
đời  sống  hiện  tại. 

Tâm  đại  tố  ( mahã  kiriya  citta )  chỉ  sinh  khởi  với  chư  thánh  Araham  khi  dùng  trong 
những  hành  vi  lành,  thiện.  Chư  thánh  Araham  không  dính  mắc  với  bất  cứ  điều  gì.  Các 
Ngài  không  trông  mong  sự  thành  tựu  từ  những  hành  vi  lành,  thiện.  Do  đó,  tâm  tố 
(kiriya  citta)  của  chư  thánh  làm  chỉ  là  làm  và  sẽ  không  tạo  ra  bất  cứ  nghiệp  quả  ở  vị 
lai.  Các  vị  Araham  không  có  cuộc  sống  vị  lai  nào  nữa. 

♦♦♦  Mahã-kusala  cỉtta  -  Tâm  Đại  Thiện 

‘Malta’  =  đại,  nghĩa  là  ‘lớn  hon  về  số  lượng’,  là  cho  nhiều  quả  phát  sanh. 

-  Ku,  xấu,  +  V  sal,  rung,  rung  sợ,  phá  hoại,  tàn  phá,  phá  hủy,  tiêu  diệt.  Pháp  nào  mà 

phá  trừ,  phá  hủy,  tiêu  diệt  pháp  xấu  ác,  pháp  đáng  khinh,  thì  pháp  ấy  gọi  là  thiện 

‘ kusala 

-  Ku  (xấu,  ác)  +  V  si  (sai  lầm)  =  kusa :  là  sai  lầm  đáng  khinh,  có  sai  lồi. 

-  Kusa  +  V  lu  (cắt)  =  Kusala:  là  cắt  đứt  sự  sai  lỗi. 

Hay: 

-  Ku  (xấu,  ác)  +  V  su  (giảm)  =  kusa:  là  làm  giảm,  nhổ  hay  trừ  tiệt  ác  pháp,  tức  kiến 
thức  hay  sự  không  khéo. 

-  Kusa  +  V  lu  (cắt)  =  kusala:  là  pháp  trừ  tiệt  những  ác  pháp  do  sự  không  khéo. 

-  Kusa  +  V  la  (lấy)  =  kusala:  là  pháp  bị  trí  nắm  bắt. 

“Mahãkusala”  nghĩa  là  đại  thiện,  là  phần  co  bản  ban  đầu  của  thiền,  thông,  đạo, 
quả. 

‘Kusala’19  =  Thiện,  có  5  nghĩa  (attha):  1  là  không  bệnh  hoạn,  2  là  tốt  đẹp,  3  là 
khôn  khéo,  4  là  chẳng  có  lỗi,  5  là  cho  quả  vui. 

Ngũ  nhân  sanh  thiện  ( kusaỉa ):  tác  ý  khéo,  thân  cận  bậc  hiền  triết,  ở  chồ  đáng  ở, 
đời  trước  từng  tạo  phước,  tự  lập  trường  chánh. 


19  Kusalã  ti  ye  te  khandhakusalã  dhãtukusaỉã  ãyatanakusaỉã  paticcasamuppãdakusală  satipatthãnakusalã 
sammappadhãnakusalã  iddhipãdakusalã  indriyakusală  balakusalã  bojjhangakusalã  maggakusaỉã  phalakusalã 
nibbãnakusală;  te  kusaỉã  evamãharpsu:  Anariyănam  eso  dhammo,  neso  dhammo  ariyănam,  bãlãnam  eso 
dhammo,  neso  dhammo  panditănam,  asappurísănarp  eso  dhammo,  neso  dhammo  sappurisãnanti  evamãhamsu 
evarn  kathenti  eỵarn  bhananti  evarp  dĩpayanti  evarp  voharantĩ  'ti  'anariyadhammam  kusaỉã  tamãhu. ' 
(MÁHÃNIDDESAPÃỊĨ) 
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-  Tác  ý  khéo  là  suy  xét  và  hành  động  đều  nuơng  theo  trí  tuệ,  nhu  Phật  ngôn:  “Trí  tiến 
hóa  lối  nào  thì  ta  nuong  theo  cách  ấy”.  Hoặc  do  tâm  thiện  suy  xét  hay  đã  định 
thuờng  quen  cho  đến  đổi  các  duyên  trợ  thiện  có  mãnh  lực  giúp  tâm  làm  dịp  cho 
thiện  phát  sanh,  đó  là  tác  ý  khéo.20 

-  Thân  cận  hiền  trí21  là  hay  gần  gũi  những  nguời  hiền  lành,  tâm  ý  tốt  có  thể  đáng  bắt 
chuớc  những  cách  chon  thật  tiến  hóa  lợi  ích  chánh  đáng  v.v. . . 

-  Ở  chồ  đáng  ở  là  những  chồ  trợ  tâm  lành  do  thuờng  nghe  thấy  sự  vật  làm  cho  dễ 
phát  sanh  tâm  thiện,  không  có  thấy  nghe  những  cách  khiêu  khích  tâm  bất  thiện,  đó 
gọi  là  chồ  đáng  ở,  chớ  chẳng  phải  chỗ  tốt  hay  xấu,  vui  hay  buồn. 

-  Đời  truớc  từng  tạo  phuớc  là  đời  kế  truớc  đây,  hoặc  các  đời  truớc  nữa,  nguời  ấy 
chuyên  môn  hành  động  theo  các  điều  phuớc  nhất  là  bố  thí,  cho  nên  đời  này  chang 
bị  nghèo,  khố,  thiếu  thốn,  thiếu  hiếu  biết  v.v...  mới  dễ  tránh  khỏi  câu:  “Bần  cùng 
sanh  đạo  tặc”. 

-  Tự  lập  truờng  chánh  là  chí  huớng  tốt  đẹp  mong  mỏi  cách  không  hại  nguời,  nhất  là 
quyết  hành  bồ  tát  hạnh  và  tu  những  pháp  không  sai  hoặc  nghề  nghiệp  chon  chánh. 

‘Tâm  đại  thiện’  có  tên  trong  chánh  tạng  là  ‘tâm  thiện  dục  giới’  vì  làm  đủ  10  phúc 
hành  tông  ( punnakiriyavatthu )  và  sanh  cho  nhiều  nguời,  nhiều  cõi,  hoặc  nhân  ra  đặng 
nhiều,  nhu  là:  8  thứ  tâm  đại  thiện  nhân  cho  10  hạnh  phúc  thành  80.  Lấy  80  nhân  cho  6 
cảnh  (sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  pháp)  thành  480.  Lấy  480  nhân  cho  tứ  truởng  (dục 
truởng,  cần  truởng,  tâm  truởng  và  thấm  truởng)  thành  1.920.  Lấy  1.920  nhân  cho  3 
nghiệp  (thân,  khẩu,  ý)  thành  5.760.  Lấy  5.760  nhân  cho  3  bậc  (hạ,  trung,  thuợng) 
thành  ra  một  vạn,  muời  bảy  ngàn,  hai  trăm,  tám  chục  (17.280).  Do  đó  mới  có  tên  là 
đại  thiện. 

8  đại  thiện  X  10  phúc  hành  tông  X  6  cảnh  X  4  truởng  X  3  nghiệp  X  3  bậc  =  17.280 
điều. 

Thập  phúc  hành  tông  (punnakiriyavatthu):  1  là  bố  thí  thành,  2  là  trì  giới  thành,  3  là 
tu  tiến  thành,  4  là  cung  kỉnh  thành,  5  là  phụng  thị  thành,  6  là  hồi  huớng  thành,  7  là  tùy 
hỷ  thành,  8  là  thính  pháp  thành,  9  là  thuyết  pháp  thành,  10  là  kiến  thị  thành.22 


20  Xem  thêm  'không  khéo  tác  ý'  ở  phần  'tâm  bất  thiện'. 

21  Các  bậc  sáng  trí:  'Có  trí  hiểu  biết'  là  các  bậc  sáng  trí,  'thành  tựu  trí  hiểu  biết'  là  các  bậc  sáng  trí,  'nhờm  gớm 

việc  ác'  là  các  bậc  sáng  trí.  sáng  trí  được  gọi  là  tuệ,  là  sự  nhận  biết,  kiến  thức,  sự  chọn  lựa,  sự  khám  phá,  sự 
chọn  lựa  pháp,  sự  quan  sát,  sự  suy  xét,  sự  phân  biệt,  sự  thông  thái,  sự  thông  thạo,  sự  khôn  khéo,  sự  thông 
suốt,  sự  cân  nhắc,  sự  có  trí,  sự  rõ  ràng,  sự  hiếu  biết  rộng  rãi,  pháp  dân  đầu,  sự  thấy  rõ,  sự  tỉnh  giác,  vật  xuyên 
thủng,  tuệ  là  tuệ  quyền,  tuệ  lực,  tuệ  là  vũ  khí,  tuệ  là  lâu  đài,  tuệ  là  ánh  sáng,  tuệ  là  hào  quang,  tuệ  là  cây  đèn, 

tuệ  là  báu  vật,  không  si  mê,  sự  chọn  lựa  pháp,  chánh  kiến,  trạng  thái  thành  tựu  với  tuệ  ấy  là  sáng  trí.  Thêm 

nữa,  sáng  trí  về  uẩn,  sáng  trí  về  giới,  sáng  trí  về  xứ,  sáng  trí  về  tùy  thuận  duyên  khởi,  sáng  trí  về  việc  thiết  lập 
niệm,  sáng  trí  về  chánh  cần,  [sáng  trí  về  nền  tảng  của  thần  thông,]  sáng  trí  về  quyền,  [sáng  trí  về  lực,]  sáng  trí 
về  chi  phần  đưa  đến  giác  ngộ,  sáng  trí  về  Đạo,  sáng  trí  về  Quả,  sáng  trí  về  Niết  Bàn.  (MAHẨNIDDESAPÃự  -  ĐẠI 
DIỄN  GIẢI  /  Guhatthakasuttaniddeso  dutiyo  -  Diễn  Giải  Kinh  Nhóm  Tám  về  Hang  là  thứ  nhì.  /  Việt  dịch:  Bhikkhu 
Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 

Xin  tham  khảo  quyển  Phúc  Hành  Tông  (puhhakiriyavatthu)  do  Bhikkhu  Abhisiddhi  biên  dịch. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Gọi  là  phúc  hay  là  phước,  nhiều  người  thường  nói,  thường  nghe.  Nhưng  ít  ai  nhận 
định  đầy  đủ,  phần  nhiều  chỉ  cho  là  bố  thí  mới  gọi  là  phước  mà  quên  còn  9  điều  hạnh 
phúc  nữa  như  vừa  nêu. 

Xin  xét  theo  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Attano  santãnam  punãtỉ  sodhetĩtỉ  =  Punnãm: 
nghĩa  là  những  chi  rửa  sạch  cơ  tánh  ta,  đó  gọi  là  phước,  tức  là  những  pháp  làm  cho 
tâm  ta  đặng  tốt  đẹp  có  10  điều  như  đã  kể,  xin  giải  như  sau:  1)  Bố  thí  thành  là  tâm 
đặng  trong  sạch,  tốt  đẹp  cũng  do  bố  thí,  tức  là  chia  sớt  những  sự  vật  đáng  chia  sớt 
như:  của  cải,  sự  hiểu  biết  v.v. . .  Tóm  lại  có  2:  1  là  tài  thí,  2  là  pháp  thí.  Bố  thí  có  nhiều 
cách  nhưng  đây  xin  miễn  giải.  2)  Trì  giới  thành  là  thọ,  nguyện,  giữ  giới  như  là  ngũ 
giới,  bát  thanh  tịnh  giới,  thập  thiện23  ngăn  thập  ác  và  sa  di,  tỷ  kheo  giới.  3)  Tu  tiến 
thành  là  tu  định,  nương  vào  40  đề  mục  và  tu  tuệ  hành  tứ  niệm  xứ.  4)  Cung  kỉnh 
thành  là  lễ  phép  theo  các  tục  nghi.  5)  Phụng  thị  thành  là  phụng  hành  theo  đúng  lẽ 
phải.  6)  Hồi  hướng  thành  là  nhớ  phước,  tưởng,  nói,  chia  cho  người  quá  vãng,  hay 
người  hiện  tiền.  7)  Tùy  hỷ  thành  là  vui  mừng  theo  sự  cho  phước,  hay  lợi  lành  của 
người  khác.  8)Thính  pháp  thành  là  nghe  những  lời  lẽ  chon  chánh,  lợi  ích  v.v. . .  như 
pháp  Phật  dạy  hay  các  vị  hiền  trí  chỉ  giáo,  đặng  tâm  tốt  phát  sanh.  9)  Thuyết  pháp 
thành  là  nói  những  lời  lẽ  làm  cho  người  nghe  đặng  sanh  tâm  tốt,  tỏ  ngộ,  chứng  quả 
v.v...  10)  Kiến  thị  thành  là  sự  nhận  thấy  đúng  với  lẽ  phải  đối  với  9  điều  trước  cho  là 
nên  làm,  thế  nên  mới  thực  hành  tất  cả  điều  phước. 

Muốn  biết  lúc  nào  ta  có  làm  phước  chăng?  Nên  nhận  rõ  tâm  tốt  thông  thường  là  8 
thứ  tâm  đại  thiện.  Tám  tâm  đại  thiện  ( mahãkusala  citta)  được  đặt  những  tên  gọi  như: 

1.  Somanassasahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrỉkam  ekam.  ( Dhs.16 ) 

2.  Somanassasahagatam  nãnasampayuttam  sasankhãrỉkam  ekam.  (Dhs.125) 

3.  Somanassasahagatam  nãnavippayuttam  asankhãrikam  ekam.  (Dhs.126) 

4.  Somanassasahagatam  nãnavippayuttam  sasankhãrikam  ekam.  ( Dhs.129 ) 

5.  Upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrikam  ekam.  (Dhs.130) 

6.  Upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  sasankhãrikam  ekam.  (Dhs.134) 

7.  Upekkhãsahagatam  nãnavippayuttam  asankhãrikarn  ekam.  (Dhs.135) 

8.  Upekkhãsahagatam  nãnavippayuttam  sasankhãrikam  ekcim.  (Dhs.138) 

Nghĩa: 

Tám  thứ  tâm  vừa  nêu  trcn  có  thế  dịch  nghĩa  cũng  giống  như  cách  dịch  tám  thứ 

tâm  căn  tham;  điều  cần  thay  đối  duy  nhất  là  thay  ‘ dỉtthỉ  =  tà  kiến’  bằng  ‘ nãna  = 

Trí’.  Trí  này  căn  bản  là  trí  của  sự  biết  về  sự  tồn  tại  của  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Cho  nên,  bây  giờ  chúng  ta  bắt  đầu: 

1 .  Một  tâm  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn. 


23 


Xin  xem  'kusalakamma  patha'  (Mười  thiện  nghiệp  đạo)  ở  Chương  IV:  Ngoại  lộ,  III.  Nhóm  Bốn  Loại  Nghiệp,  phần 
(C)  Păkakălakamma  catuka  (nhóm  bốn  nghiệp  chia  theo  thời  gian). 
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2.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. 

3.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí  vô  dẫn. 

4.  Một  tâm  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. 

5.  Một  tâm  câu  hành  xả  tương  ưng  trí  vô  dẫn. 

6.  Một  tâm  câu  hành  xả  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. 

7.  Một  tâm  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí  vô  dẫn. 

8.  Một  tâm  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. 

Câu  hành  hỷ,  vô  dẫn  và  hữu  dẫn  đã  có  giải  ở  phần  tâm  căn  tham,  nhưng  đây  khác 
nhau  là  trường  hợp  trợ  cho  tâm  tốt  phát  sanh. 

Nhân  sanh  câu  hành  xả  có  4: 

-  1/  Tái  tục  bằng  tâm  câu  hành  xả  (upekkhãpatisandhikatã)  là  2  tâm  thấm  tấn  câu 
hành  xả,  4  tâm  đại  quả  câu  hành  xả  và  5  tâm  quả  ngũ  thiền  hiệp  thế  (sau  sẽ  chỉ). 

-  2/  Suy  xét  tế  nhị  (gambhĩrapakatitã)  là  trầm  ngâm  nghĩ  ngợi  những  sự  lý  khó  khăn, 
sâu  xa,  siêu  việt,  hay  suy  nghĩ  kỹ  lưỡng,  không  bồng  bột  vì  sự  vui  mừng  hay  nóng 
giận,  buồn  rầu  v.v. . . . 

-  3/  Thường  gặp  cảnh  trung  bình  (majjhattãrammana-samãyogo)  là  gặp  sự  vật  không 
ưa,  không  ghét,  không  thích  không  chê. 

-  4/  Ly  sự  điêu  tàn  (byasanamutti)  là  lúc  không  gặp  hoạn  nạn. 

Câu  hành  xả  tức  là  tâm  bình  thường,  không  vui  không  buồn,  như  khi  không  gặp 
cảnh  tốt,  xấu  hay  gặp  cảnh  trung  bình  mà  ta  đôi  khi  lơ  là,  không  quan  tâm  tợ  như 
tâm  không  biết  cảnh  vậy. 

Trí  và  tuệ  khác  tên  mà  là  một  pháp  thực  tính,  tức  là  trạng  thái  sáng  suốt,  trạng  thái 
thấy  biết  rõ  cùng  sanh  với  tâm. 

Trí  tuệ  tóm  lại  có  3:  1  là  trí  văn,  2  là  trí  tư,  3  là  trí  tu. 

-  Trí  văn  là  do  nghe,  học  mới  đặng  hiểu  biết  thấu  đáo  những  nghĩa,  lý  sâu  sắc,  cao 
siêu,  như  pháp  lý  bậc  cao  của  nhà  Phật  hoặc  triết  học  cùng  toán  học  cao  thâm  hay 
những  tài  nghề  khó  khăn  mà  hiếu  biết  đặng. 

-  Trí  tư  là  tự  tâm  sáng  suốt,  nghiên  cứu  tìm  tòi  đặng  hiểu  biết  những  lối  ngoài  ra  cách 
học,  tục  thường  nói  là  trí  thiên  tư,  chớ  kỳ  thật  là  do  duyên  nghiệp  đã  tạo  trước  kia. 

-  Trí  tu  là  những  tuệ  phát  sanh  do  tu  hành  tỏ  ngộ  đắc  chứng,  tức  là  hành  tứ  niệm  xứ 
hoặc  tuệ  sanh  chung  với  tâm  thiền. 

Bổn  nhân  sanh  bất  tươns  img  trí:  1  là  nghiệp  trước  không  quen  nết  trí,  2  là  sanh 
nhằm  cõi  đa  sân,  3  là  không  tránh  phiền  não,  4  là  không  gặp  khi  ngũ  quyền  mạnh. 
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-  Nghiệp  trước  không  quen  nết  trí  là  đời  quá  khứ  ta  không  đặng  thường  dùng  trí,  nên 
bây  giờ  rất  khó  phát  sanh. 

-  Sanh  nhằm  cõi  đa  sân  nhất  là  cõi  Nam  Thiện  Bộ  Châu  (trái  đất  này)  thời  kỳ  tuối  thọ 
ít,  sự  ác  tăng  nhiều,  việc  quá  đa  đoan  làm  cho  tâm  người  khó  yên  tịnh,  thiếu  nhân 
cận  của  trí,  như  câu:  “Thủy  thái  thanh,  ắt  vô  ngư.  Nhân  thái  cấn,  ắt  vô  trí”-  nghĩa  là 
nước  quá  trong  ắt  không  cá,  người  quá  gấp  ắt  không  trí. 

-  Không  tránh  phiền  não  là  hay  bị  phiền  não  phát  sanh  thường  do  theo  phiền  não.24 

-  Không  gặp  khi  ngũ  quyền  mạnh  là  thời  kỳ  đức  tin,  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  tịnh 
và  trí  tuệ  chưa  đủ,  còn  yếu  kém,  vì  thiện  duyên  hay  căn  lành  các  đời  trước  đào  tạo, 
nhất  là  Pháp  độ  (pãramĩ)  không  đầy  đủ  cho  nên  trí  tuệ  khó  phát  sanh. 

40  Nhân  Sanh  Trí : 

Bon  nhản  sanh  tương  ưng  trí  hay  bổn  nhân  sanh  trí:  1  là  có  nghiệp  quen  nết  trí,  2 
là  sanh  nhằm  cõi  vô  sân,  3  là  đặng  xa  lìa  phiền  não,  4  là  gặp  khi  ngũ  quyền  mạnh. 

-  Có  nghiệp  quen  nết  trí  là  trước  kia  chuyên  môn  dùng  trí,  nay  còn  trớn,  thành  tánh 
nết  đã  quen  luôn  luôn,  như  thế  trí  dễ  sanh. 

-  Sanh  nhằm  cõi  vô  sân  là  ám  chỉ  cõi  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới. 

-  Xa  lìa  phiền  não  là  lúc  không  bị  những  phiền  não  phát  sanh,  vào  co  tánh  thì  trí  tuệ 
mới  dễ  phát  sanh. 

-  Gặp  khi  ngũ  quyền  mạnh  như  là  các  bậc  đã  đầy  đủ  Pháp  độ,  nhất  là  bồ  tát  kiếp  chót 
v.v... 

Cần  tạo  trí  tuệ  phải  tìm  hiếu  đặng  nhiều  nguyên  nhân  sanh  cũng  như  sắm  thuyền 
có  đủ  đồ  mới  có  thế  làm  ra  đặng.  Đây  là  thuyền  bát  nhã  chỉ  thí  dụ,  bởi  vì  trí  có  thế 
đưa  giúp  người  đến  bờ  kia  là  Níp-bàn. 

Sau  đây  thêm  5  phần  nữa  để  giúp  các  bậc  nghiên  cứu  rộng  và  cho  dễ  trong  việc 
thực  hành. 

Tám  nhân  tỉnh  trí:  1  là  chặng  còn  trẻ  tuổi;  2  là  quyền  tước  đang  tăng;  3  là  cố  gắng 
tìm  học  hỏi;  4  là  thôi  xả  giao  với  ngoại  giáo;  5  là  cố  gắng  khéo  dùng  lòng;  6  là  cố  đàm 
luận  trao  đổi  ý  kiến;  7  là  ưa  mến  tài,  trí;  8  là  ở  chồ  đáng  tiến  hoá. 

1.  Chặng  còn  trẻ  tuối  là  cờ  chưa  già,  theo  trong  Kinh  phân  một  đời  người  ra  làm  10 
chặng,  mỗi  chặng  là  10  tuổi  theo  thuở  Phật  còn. 

-  1  là  chặng  yếu  khờ,  10  tuổi  trở  lại,  tục  gọi  là  con  nít.  Bởi  vì  chưa  có  sức  mạnh, 
chưa  hiểu  biết  đời,  dù  gặp  đứa  ngoan  chỉ  cũng  ngoan  do  tiền  nghiệp. 


24 


Xin  xem  'Mười  Phiền  Não'  ở  Phần  Bất  Thiện  Tương  Tập  Nhiếp  -  Chương  7  trong  tập  sách  này. 
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-  2  là  chặng  hí  lạc,  kể  từ  10  tuổi  đến  20  tuổi,  rất  ham  vui  ít  biết  lo  giàu,  nghèo, 
thiếu,  đủ. 

-  3  là  chặng  nhan  sắc,  kể  từ  20  đến  30  tuổi,  nam  nữ  cũng  trổ  mã  đủ  đầy,  đẹp  ngộ  ra 
sao,  vào  chặng  này  thấy  rõ. 

-  4  là  chặng  sáng  lập,  kể  từ  30  đến  40  tuổi,  đủ  sức  làm  lo  dựng  nên  cơ  nghiệp. 

-  5  là  chặng  dụng  trí,  từ  40  đến  50  tuổi,  thuở  đủ  trí  khôn  xét  đoán  kinh  nghiệm, 
nghiên  cứu  v.v. . . 

-  6  là  chặng  thối  hoá,  kể  từ  50  đến  60  tuổi,  tâm  sức  giảm  lần. 

-  7  là  chặng  biến  dịch,  từ  60  đến  70  tuổi,  thân  tâm  lần  lần  thay  đổi  thành  già  thân, 
niệm  yếu  hay  quên,  tục  gọi  là  già  lú  lại. 

-  8  là  chặng  còm  lưng,  từ  70  đến  80  tuổi,  tục  gọi  là  lưng  thẳng,  gối  chùn. 

-  9  là  chặng  thất  ngộ,  từ  80  đến  90  tuổi,  hay  lẫn  lộn  và  quên. 

-  10  là  chặng  thường  ngọa,  từ  90  đến  100  tuổi,  rất  già,  mỏi  mệt  hay  nằm. 

Mồi  chặng  10  là  kế  từ  đa  sống  bách  niên  tức  là  trước  đây  hơn  hai  ngàn  năm  trăm 
năm,  nay  sụt  kể  số  trung  bình  75  tuổi  sụt,  thì  mỗi  chặng  7  tuổi  rưỡi. 

Chặng  1  từ  khi  sanh  đến  7  năm  6  tháng;  chặng  2  từ  7  năm  6  tháng  đến  15  tu  ối; 
Chặng  3  từ  15  tuổi  đến  22  tuổi  6  tháng;  chặng  4  từ  22  tuổi  6  tháng  đến  30  tuổi; 
Chặng  5  từ  30  tuổi  đến  37  tuổi  6  tháng;  chặng  6  từ  37  tuổi  6  tháng  đến  45  tuổi; 
Chặng  7  từ  45  tuổi  đến  52  tuổi  6  tháng;  chặng  8  từ  52  tuổi  6  tháng  đến  60  tuổi; 
Chặng  9  từ  60  tuổi  đến  67  tuổi  6  tháng;  chặng  10  từ  67  tuổi  6  tháng  đến  75  tuổi. 

Trong  một  đời  người,  thời  gian  dùng  trí  nhiều  hơn  hết  là  từ  30  đến  37  tuối  6 
tháng.  Cũng  có  người  sớm,  muộn  không  đồng  đều,  do  nhiều  duyên  khác. 

2.  Quyền  tước  đang  khi  tăng  là  đang  thạnh  hành  trường  hợp  tiến  hoá,  quả  tột  dồi  dào 
thì  phước  chí  tâm  linh. 

3.  Cố  gắng  tìm  học  hỏi  là  dĩ  nhiên  sự  hiếu  biết  phải  từ  thấy,  nghe  v.v. . .  thì  sự  học  hỏi 
mới  giúp  ta  thêm  những  cái  biết  chưa  từng  biết,  cho  đến  pháp  lý  cao  siêu  đa  phần 
nhờ  học  hỏi,  đó  là  một  nguyên  do  làm  cho  trí  phát  sanh  rất  nhiều  càng  vững  vàng 
không  lui  sụt,  mờ  ám,  đó  là  tỉnh  trí. 

4.  Thôi  xả  giao  với  ngoại  giáo  là  ngăn  ngừa,  dè  dặt  sợ  bị  tà  kiến  và  tâm  bất  thiện  hay 
phát  sanh,  cho  đến  đỗi  dù  có  tâm  lành  cũng  trở  ngại  với  sự  nhận  thức  pháp  lý  cao 
siêu,  là  do  hấp  thụ  dị  đoan  hay  tục  lệ  thường  thức  theo  pháp  lý  mê  mờ  v.v. . . 

5.  Cố  gắng  khéo  dùng  lòng  là  ráng  sức  tìm  hiểu  những  pháp  lý  chưa  từng  hiểu  và  cao 
siêu  đặng  cho  trí  tuệ  thường  sanh  và  luôn  luôn  phải  thực  hành  theo  nhận  định  của 
trí. 

6.  Cố  đàm  luận  trao  đối  ý  kiến  là  đối  với  những  người  kiến  thức  hơn  ta  mà  ta  đặng  nói 
chuyện,  có  nhiều  khi  thêm  sự  sáng  suốt  hơn  xem  sách. 
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7.  ư’a  mến  tài  trí  là  dù  chưa  phải  bậc  tài  trí,  nhưng  ta  cũng  đã  thích,  từ  từ  sẽ  được  nên 
tài  trí  hoặc  giỏi,  dở. 

8.  Ở  chồ  đáng  tiến  hóa  là  những  chỗ  thường  nghe,  thấy  lời  khôn,  việc  khéo,  triết  lý 
văn  chương  hay  các  nghề  kinh  nghiệm,  thời  trí  tuệ  ta  khỏi  tiêu  mòn,  đó  là  lý  tỉnh 
trí. 

Bon  nhân  tao  trí:  1  là  tin  ân  đức  bậc  ứng  cúng,  2  là  nghe  Phật  pháp  cao  siêu,  3  là 
không  dể  duôi  lừng  lẫy,  4  là  suy  xét  pháp  cao  đã  nghe. 

-  Tin  ân  đức  bậc  ứng  cúng  là  tin  chắc  rằng  bậc  Phật  toàn  giác  giáo  chủ  ngôi  pháp 
bảo,  luôn  bậc  Bích  chi  Phật  và  Thinh  Văn  tứ  quả,  đều  có  ân  đức  không  còn  phiền 
não,  nên  rất  đáng  cúng  dường  mới  gọi  là  ứng  cúng.  Neu  ai  gặp  lại  đầy  đủ  đức  tin 
tức  là  căn  lành,  phước  duyên  đã  đến  thì  các  Ngài  sẽ  giúp  nên  trí  hóa  phi  thường, 
cũng  nhờ  đức  tin  đối  với  bậc  ứng  cúng. 

-  Nghe  Phật  pháp  cao  siêu  là  dĩ  nhiên  đặng  biết  cái  chưa  biết  mà  chẳng  phải  tầm 
thường,  đó  là  đã  tạo  ra  trí  tuệ. 

-  Không  dế  duôi  lừng  lẫy  là  người  có  niệm  luôn  luôn  sẽ  làm  nền  tảng  cho  những  trí 
tuệ  phát  sanh  rất  dễ. 

-  Suy  xét  pháp  đã  nghe  là  suy  xét  pháp  lý  vô  thường,  khổ  não,  vô  ngã  cho  đến  Níp- 
bàn.  Nhận  thật  trúng  rõ  đó  là  trí,  hoặc  những  pháp  cao  đã  nghe  mà  còn  hẹp,  nhiều 
khi  suy  xét  đặng  hiếu  thêm. 

Chín  nghiệp  trí:  1  là  thuyết  pháp  cho  người  nghe,  2  là  dạy  nghề  không  tội  lồi,  3  là 
dạy  chuyện  không  tội  lồi,  4  là  dạy  tài  không  tội  lỗi,  5  là  trọng  người  thuyết  pháp,  6  là 
cầu  thuyết  pháp  cho  nghe,  7  là  làm  phước  nguyện  sanh  trí,  8  là  tự  soạn  sách  cao,  Kinh 
chánh,  9  là  bố  thí  sách  cao,  Kinh  chánh. 

Nghiệp  trí  là  công  việc  làm  sẽ  phát  sanh  ra  trí  tuệ. 

1 .  Thuyết  pháp  cho  người  nghe  thì  phải  suy  xét  đến  pháp  ta  sẽ  nói,  cũng  có  cao  siêu 
thắc  mắc  hay  sanh  thêm  sự  nhận  rõ  ràng  hơn  trước. 

2.  Dạy  nghề  không  tội  lỗi  là  các  nghề  không  tạo  ác,  chẳng  nhiễm  tục  trần,  rút  những 
kinh  nghiệm  đưa  ra  phải  sáng  kiến,  mới  giúp  người  học  mau  hơn  khi  ta  học. 

3.  Dạy  chuyện  không  tội  lỗi  như  là  tích  xưa,  chuyện  cũ  v.v. ..  những  chuyện  dùng  trí 
mà  không  phải  tạo  tội,  hay  là  công  việc  những  điều  nào  sáng  kiến. 

4.  Dạy  tài  không  tội  lỗi  là  chỉ  dạy  và  giúp  đỡ  người  cho  họ  có  thể  phát  triển  khả  năng 
đặc  biệt  của  họ,  chẳng  hạn  như  biệt  tài  tổ  chức,  điều  khiển,  gieo  cảm  tình,  trình  bày 
mạch  lạc  và  lưu  loát,  hướng  dẫn  quần  chúng. . .  quý  hồ  nhũng  tài  năng  đó  không  tạo 
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nên  ác  nghiệp  (tội  lỗi).  Đây  cũng  là  hành  động  khả  dĩ  phát  sanh  trí  tuệ  là  vì  muốn 
chỉ  dạy  cho  có  kết  quả,  cần  phải  xem  xét  tỉ  mỉ,  tìm  hiếu  trình  độ  khả  năng  và  kiến 
thức  tâm  tánh  của  nguời  rồi  ta  mới  áp  dụng  đuợc  một  phuơng  pháp  thích  hợp  và  có 
kết  quả  đuợc. 

5.  Trọng  nguời  thuyết  pháp  là  kính  trọng  và  tôn  sùng  vị  pháp  sư  có  công  dạy  dồ  ta 
điều  lợi  ích.  Trọng  pháp  sư  cũng  chính  là  trọng  Phật  pháp,  như  vậy  ta  dễ  lãnh  hội 
và  thấu  hiểu  Phật  pháp  dễ  dàng  hơn,  hầu  đem  ra  thực  hành  mở  mang  trí  tuệ  vì  phần 
lớn  Phật  pháp  đều  chú  trọng  về  sự  tiến  hóa  của  tâm. 

6.  Cầu  thuyết  pháp  cho  nghe  là  thỉnh  pháp  sư  giảng  giải  Phật  pháp,  như  vậy  dễ  mở 
mang  thêm  trí  tuệ,  phá  hoài  nghi  và  cuối  cùng  diệt  đuợc  vô  minh  khi  mà  trí  tuệ  nhờ 
nhân  duyên  tròn  đủ  phát  sanh  đến  mức  tột  đỉnh. 

7.  Làm  phuớc  nguyện  sanh  trí  tuệ  là  tạo  phuớc  lành  (đã  có  giải)  rồi  nguyện  đuợc  phát 
sanh  trí  tuệ.  Phần  đông  chúng  sanh  làm  phuớc  đuợc  dễ  dàng  là  nhờ  đức  tin,  làm 
phước  có  nhiều  cách  là  quả  phước  cũng  có  nhiều  thứ  khác  nhau  tùy  thuộc  vào 
nguyện  lực.  Trường  họp  này  làm  phước  (đức  tin)  đi  kèm  trí  tuệ  và  do  mãnh  lực  của 
lời  nguyện,  quả  báo  trí  tuệ  sẽ  phát  sanh. 

8.  Tự  soạn  sách  cao  Kinh  chánh  là  nghiên  cứu,  phiên  dịch,  soạn  thảo  những  sách  về 
triết  lý  cao  siêu  hoặc  những  Kinh  ghi  chép  84.000  pháp  (uẩn)  của  Đức  Phật  đã  giáo 
truyền  (tam  tạng).  Công  việc  này  cần  vận  dụng  nhiều  trí  tuệ  là  nhân  đế  trí  tuệ  phát 
sanh  lên  mãi  mãi. 

9.  Bố  thí  những  Kinh  chánh  là  những  Kinh  dạy  chánh  pháp  của  Đức  Phật.  Chánh 
pháp  là  những  pháp  hợp  chon  lý,  nhằm  mục  tiêu  diệt  trừ  hết  phiền  não,  mở  mang  trí 
tuệ  và  đua  nguời  (hành  pháp)  đến  giải  thoát  Níp-bàn. 

Neu  ta  chua  đủ  khả  năng  để  thuyết  pháp,  soạn  dịch  Kinh  thì  ta  có  thể  bỏ  tài  sản, 
tiền  của  ra  để  in  Kinh  sách,  ấn  hành  hoặc  thỉnh  pháp  sư  thuyết  pháp,  dạy  đạo...  đó 
cũng  là  hình  thức  bố  thí  pháp.  Quả  báo  của  sự  bố  thí  pháp  là  trí  tuệ  phát  sanh  và  sẽ 
được  giải  thoát  sau  này. 

Bảy  nhân  phát  trí :  1  là  ua  gặp  trí  thức  học  hỏi  (paripuccatã ),  2  là  thân,  đồ,  chỗ  ở 
sạch  sẽ  ( vatthuvisuddhikiriyã ),  3  là  gìn  giữ  lục  quyền  ( ỉndrỉyasamattapatipãdanã ),  4 
là  tránh  nguời  si  mê  ( duppannũpuggalaparivajjanã ),  5  là  thuờng  gặp  bậc  trí  thức 
(pannavantapuggalasevanã),  6  là  cố  tìm  Phật  pháp  cao  siêu 
{gambhũranãnacarỉỵapaccavekkhanấ),  7  là  ưa  tìm  pháp  giải  thoát  ( tadadhimuttatã ). 

1 .  Ưa  gặp  trí  thức  học  hỏi,  danh  từ  “trí  thức”  nơi  đây  ám  chỉ  bậc  thiện  trí  thức,  tức  là 
người  có  giới  đức  lại  am  tường  pháp  lý  cao  siêu  của  Đức  Phật.  Học  hỏi  nơi  mấy  vị 
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đó  dĩ  nhiên  là  tâm  tánh  của  ta  được  cởi  mở,  trí  tuệ  phát  sanh  dễ  dàng  vì  các  Ngài 
chỉ  dạy  toàn  các  điều  lợi  ích  mà  nhất  là  lợi  ích  về  tâm  trí. 

2.  Thân,  đồ,  chồ  ở  là  để  tâm  khỏi  bực  bội  vì  dơ  dáy,  sạch  sẽ  nên  tâm  thơ  thới  dễ  sanh 
trí. 

3.  Thu  thúc  lục  quyền  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền  và 
ý  quyền.  Neu  ta  không  biết  dùng  tác  ý  khéo  để  gìn  giữ  lục  căn  cho  khỏi  nhiễm  đắm 
cảnh  xấu,  ác  pháp  thì  tâm  trí  ta  sẽ  bị  phiền  não  làm  tán  loạn  thiêu  đốt  triền  miên,  trí 
tuệ  do  đó  không  thể  phát  sanh  lên  được.  Vì  vậy,  ta  cần  phải  gìn  giữ  lục  căn,  tránh 
xa  ác  pháp  để  tạo  thuận  tiện  cho  trí  tuệ  dễ  phát  sanh. 

4.  Tránh  người  si  mê  là  tối  tăm,  có  nhiều  tà  kiến,  cần  phải  tránh  xa  hạng  người  đó  để 
khỏi  bị  nhiễm  đắm,  ô  lây  tâm  tánh  xấu  xa,  si  mê  tức  là  thiếu  trí  tuệ.  Người  như  vậy 
không  thể  là  nhân  giúp  ta  phát  sanh  trí  tuệ  được,  nên  ta  cần  phải  tránh  xa. 

5.  Thường  gặp  bậc  trí  thức  là  những  bậc  thiện  trí  thức  như  trcn  đã  giải,  hành  động  của 
các  vị  ấy  từ  việc  làm  lời  nói  và  tư  tưởng  đều  luôn  luôn  có  trí  tuệ  đi  kèm.  Gần  gũi 
các  vị  ấy  ta  sẽ  được  nhiều  dịp  để  học  hỏi  thêm  gương  lành  và  mở  mang  trí  tuệ. 

6.  Cố  tìm  Phật  pháp  cao  siêu  là  chân  lý  cao  siêu  mầu  nhiệm  là  pháp  phân  tích  siêu  việt 
cùng  tột  để  thấy  rõ  và  thông  suốt  thật  tướng  của  vạn  vật,  là  pháp  dành  cho  các  bậc 
trí  thức  có  nhiều  trí  tuệ,  như  vậy  xu  hướng  theo  Phật  pháp  cần  tìm  hiểu,  nghiên  cứu 
cho  tường  tận,  thông  suốt  rốt  ráo  rồi  đem  ra  thực  hành  dĩ  nhiên  là  nhân  phát  sanh 
lên  trí  tuệ  ai  ai  cũng  thấy  rõ. 

7.  Ưầ  tìm  pháp  giải  thoát  cũng  là  Phật  pháp,  vì  84.000  pháp  môn,  Đức  Phật  dạy  chỉ  có 
một  vị  là  giải  thoát.  Giải  thoát  là  sang  đến  bờ  bên  kia  khỏi  luân  hồi  sanh  tử  nữa,  là 
được  an  vui  tuyệt  đối  đến  Níp-bàn.  Pháp  này  là  của  bậc  cao  trí,  Toàn  Giác  tìm  ra 
nhờ  dùng  trí  tuệ,  ai  ưa  tìm  hiểu  pháp  giải  thoát  dĩ  nhiên  trí  tuệ  sẽ  phát  sanh  và  mở 
mang  dễ  dàng. 

Tám  nhân  đắc  trí :  1  là  kính  sư  (cung  kỉnh  ông  thầy),  2  là  cần  vấn  (siêng  năng  học 

hỏi),  3  là  thanh  tịnh  (vắng  lặng,  êm  ái),  4  là  trì  giới  (thu  thúc  giới  hạnh),  5  là  cố  văn 

(bền  chí  nghe  pháp),  6  là  tự  cần  (siêng  năng),  7  là  thuần  niệm  (niệm  mạnh),  8  là  quán 

uẩn  (suy  xét  uẩn  sanh,  diệt). 

1 .  Kính  sư  là  cung  kỉnh  thầy,  danh  từ  thầy  nơi  đây  là  thầy  dạy  đạo  hơn  thầy  dạy  đời. 
Người  nào  biết  cung  kỉnh  thầy  mới  mến  phục  và  biết  nghe  lời  thầy  dạy  bảo,  như 
vậy  thầy  mới  hết  lòng  đem  tâm  trí  ra  dạy  bảo  cho  mình.  Cung  kỉnh,  dễ  dạy  biết 
nghe  lời  là  nhân  đắc  trí  vậy. 
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2.  Cần  vấn  là  siêng  năng  học  hỏi,  chuyên  cần,  tìm  hiếu  tự  nhiên  mau  hiếu  biết,  sớm 
đắc  trí  tuệ. 

3.  Thanh  tịnh  là  vắng  lặng,  êm  ái,  tâm  người  thường  dao  động  không  thanh  tịnh  vắng 
lặng  nên  lu  mờ,  không  sáng  suốt,  thiếu  trí  tuệ  không  soi  xét  được  việc  gì  cho  thấu 
đáo.  Cũng  như  mặt  nước  bị  sóng  đánh  sôi  sụt  ba  đào,  nếu  nhìn  vào  cũng  không  thấy 
rõ  mặt  nước. 

4.  Trì  giới  là  thu  thúc  giới  hạnh,  người  nào  thu  thúc  gìn  giữ  được  giới  hạnh  trong  sạch 
thì  thân  tâm  sẽ  được  yên  tịnh,  phiền  não  sẽ  không  còn  quấy  rầy,  đó  là  nhân  duyên 
cho  tâm  đắc  trí  dễ  dàng.  Giới  có  nhiều  thứ,  như:  ngũ  giới,  bát  quan  trai  giới,  thập 
giới,  tứ  thanh  tịnh  giới  hay  biệt  giải  thoát  giới  dành  cho  bậc  xuất  gia. 

5.  Cố  văn  là  cố  gắng  bền  chí  nghe  pháp,  pháp  đây  là  pháp  Phật  mà  pháp  Phật  luôn 
luôn  nhằm  mục  đích  mở  mang  trí  tuệ  và  đưa  người  đến  bờ  giải  thoát. 

Trí  tuệ  có  3  loại:  1  là  trí  văn,  2  là  trí  tư  và  3  là  trí  tu. 

-  Trí  văn  là  sự  sáng  suốt  hiểu  biết  do  nhờ  nghe  giảng  giải  pháp. 

-  Trí  tư  là  sự  hiếu  biết  do  suy  xét  đúng  theo  chon  lý  hay  minh  triết  nhà  Phật. 

-  Trí  tu  tức  là  suy  xét  nhớ  bát  đoan  cần  và  bát  thê  thảm,  tức  là  sự  siêng  năng  hay 
tinh  tấn  như  trong  tứ  chánh  cần  là  bốn  pháp  siêng  năng  chon  chánh:  1  là  thận  cần 
là  sự  thành  tựu  do  tu  tứ  niệm  xứ  quá  mạnh  tức  là  ngăn  ngừa  các  ác  pháp  không 
cho  phát  sanh,  chẳng  hạn  như  trì  giới,  thu  thúc  lục  căn  v.v. ..;  2  là  trừ  cần  là  tinh 
tấn  dứt  bỏ  ba  tà  tư  duy  là  suy  nghĩ  về  tình  dục  ngũ  trần,  suy  nghĩ  về  sự  thù  oán, 
suy  nghĩ  về  sự  hãm  hại  người;  3  là  tu  cần  là  trau  dồi  các  thiện  pháp  như  7  pháp 
hiền  triết  (tín,  giới,  văn,  xả,  trí,  tàm,  úy)  tức  là  7  pháp  hiền  triết  sanh  làm  Đe 
Thích,  7  nhân  sanh  bồ  đề  v.v...;  4  là  bảo  cần  là  gìn  giữ  các  pháp  lành  đã  đắc 
đừng  cho  bị  hư  hoại. 

6.  Tứ  chánh  cần  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  rất  quan  trọng  và  cần  yếu,  sẽ  giải  rõ 
hon  về  sau.  cần  chia  làm  2:  1  là  thân  cần  là  sự  cố  gắng  siêng  năng,  tinh  tấn  hành 
động  bằng  thân  như  ráng  sức  ngồi  thiền,  tinh  tấn  đi  kinh  hành;  2  là  tâm  cần  là  sự 
siêng  năng,  cố  gắng  hành  động  do  nơi  tâm  nhu  là  niệm  đề  mục  thiền  định 
(samatha)  hoặc  niệm  tứ  niệm  xứ,  hành  minh  sát  ( vipassanã )  v.v. . . 

Nhân  cận  của  sở  hữu  cần  là  bát  thê  thảm  là  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  địa  ngục,  ngạ  quỉ, 
bàng  sanh,  atula  và  bát  đoan  cần  là  làm  rồi,  sắp  làm,  đi  mới  về,  sắp  đi  xa,  vừa  mới 
mạnh,  khi  chớm  đau,  lúc  đủ  ăn,  khi  thiếu  ăn. 

7.  Thuần  niệm  là  niệm  mạnh,  thuần  có  nghĩa  là  thuần  thục,  thuần  nhã  quá  quen  rồi. 
‘Niệm’  danh  từ  PãỊi  là  ‘Sati’,  có  nghĩa  là  ghi  nhớ,  ức25  niệm  v.v...  ‘niệm’  nơi  đây 
là  chánh  niệm  hay  niệm  chon  chánh,  sở  hữu  niệm  là  một  chi  trong  bát  chánh  đạo, 
nói  đúng  hơn  là  tứ  niệm  xứ  ( satỉpatthãnã ):  1  là  niệm  thân  ( kãyãnupassanã ),  2  là 
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niệm  thọ  ( vedanãnupassanã ),  3  là  niệm  tâm  ( cittanupassanã ),  4  là  niệm  pháp 
(dhammãnupassanấ). 

Niệm  ( sati )  là  một  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  vô  cùng  quan  trọng,  rất  cần  yếu  đem  lại 
sự  lợi  ích  cho  hành  giả,  vì  nó  có  mặt  trong  một  số  lớn  pháp  Phật  như:  bát  chánh 
đạo,  ngũ  quyền,  ngũ  lực,  thất  giác  chi. 

Ghi  nhớ  có  3  cách:  1  là  ghi  nhớ  rõ  rệt  đề  mục  hay  cảnh  giới  đưa  đến,  2  là  ghi  nhớ 
rõ  rệt  pháp  ác  khi  hành  rồi  sẽ  đem  đến  kết  quả  khổ  não,  3  là  ghi  nhớ  rõ  rệt  pháp 
thiện  khi  hành  rồi  sẽ  đem  đến  kết  quả  lợi  ích  an  vui. 

Nhân  phát  sanh  niệm  có  4:  1  là  sự  ghi  nhớ  biết  mình,  2  là  xa  lánh  nguời  không 
có  sự  ghi  nhớ  tức  là  hay  quên,  lẫn  lộn,  3  là  thân  cận  người  có  sự  ghi  nhớ  mạnh,  4  là 
luôn  luôn  giác  tỉnh,  chăm  chú  theo  dõi  mỗi  hành  động  của  mình. 

Vì  vậy,  phải  cần  chánh  niệm  mạnh  đế  ‘niệm’  thì  trí  tuệ  dễ  phát  sanh. 

8.  Quán  uẩn  là  quán  tưởng,  quán  sát,  suy  xét,  phân  biệt  về  ngũ  uẩn.  ‘Uẩn’  là  đống,  bó 

V.V.... 

Ngũ  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp,  2  là  thọ  uẩn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu 
thọ,  3  là  tưởng  uẩn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tưởng,  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở 
hữu  (trừ  thọ  và  tưởng),  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

Thường  xuyên  liên  tục  quán  sát  về  ngũ  uẩn,  một  ngày  nào  đó  trí  tuệ  sẽ  phát  sanh 
để  cho  ta  thấy  rõ  sự  ‘sanh’  lên  của  ngũ  uẩn  (danh  sắc)  và  thế  nào  nó  ‘diệt’.  Ta  sẽ 
thấy  rõ  con  người  hay  chúng  sanh  chỉ  là  sự  kết  hợp  tạm  thời  giữa  ‘danh’  và  ‘sắc’. 
Hai  pháp  này  luôn  luôn  sanh  rồi  diệt;  diệt  rồi  sanh,  vô  thường  biến  đổi  tiếp  nối  trôi 
chảy  không  ngừng  nghỉ  như  một  trường  lưu  bất  tức26.  Ngoài  ra,  không  có  một  cái 
gì  có  thế  gọi  là  thú,  chúng  sanh,  linh  hồn,  hay  một  bản  ngã  trường  tồn  vĩnh  cữu. 

Cái  mà  ta  thường  gọi  là  bản  ngã  trường  tồn  chỉ  là  một  huyền  tượng  và  thành  kiến 
chấp  ngã  phát  sanh  như  một  ảo  ảnh  do  sự  điều  hành  phức  tạp  của  ngũ  uẩn.  Như  vậy 
do  nhờ  quán  sát  ngũ  uẩn  nên  trí  tuệ  dễ  phát  sanh  để  thấy  rõ  sự  sanh  diệt  của  danh 
sắc  và  Đức  Phật  có  dạy:  “sống  chỉ  một  ngày  mà  biết  được  sự  sanh  diệt  của  danh  và 
sắc,  còn  hơn  sống  100  năm  mà  không  biết  được  danh  sắc  là  gì!”. 

Yo  ca  vassasatam  jĩve,  apassam  udayabbayam; 

Ekãhani  jĩvitam  seyyo,  passato  udayabbayam. 

Sống  đến  trăm  năm  chang  ích  chi, 

Nào  hay  sanh  diệt  hiểu  là  gì, 

Chào  đời  nhứt  nhật  tường  sanh  diệt, 

Mới  biết  hơn  kia  quí  lạ  kỳ. 

DhammapadapãỊi  -  Pháp  Cú.  113 

Sahassavaggo  -  Phàm  Một  Ngàn  /  Việt  dịch  :  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


26 


"Tức"  đây  có  nghĩa  là  thôi,  nghỉ,  nghỉ  ngơi,  yên  nghỉ  (theo  tự  điển  Hán  -  Việt  của  Đào  Duy  Anh  xuất  bản  năm 
2010). 
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Phật  ngôn  nói  về  trí:  (Tiểu  học  có  21,  trung  học  có  8,  đại  học  có  7  câu) 


Tiểu  hoc  cổ  21  câu 

1 .  Không  có  ánh  sáng  nào  bằng  trí. 

2.  Trí  là  ánh  sáng  trong  đời. 

3.  Trí  sanh  đặng  do  cố  gắng. 

4.  Trí  tiêu  hết  do  chang  siêng  năng. 

5.  Trí  đem  lại  sự  an  vui. 

6.  Trí  là  quí  báu  của  đời. 

7.  Trí  đặc  biệt  hơn  của  cải. 

8.  (thiền)  Sự  thẩm  xét  không  có  với 
người  vô  trí. 

9.  Tuệ  chẳng  có  với  người  không 
(thiền)  thẩm  xét. 

10.  Trí  dạy  bảo  cho  người. 

1 1 .  Kẻ  lười  biếng  không  gặp  nẻo  trí. 

12.  Khéo  nghe  thì  đặng  trí. 

Trưng  hoc  cổ  8  câư: 

1 

ít  nghe  thiếu  hiểu  dẫu  cho  già 
Bò  cố  mập  nhiều  số  thịt  đa 
Tiến  nhục  tăng  thêm  nào  tiến  trí 
Chất  chồng  thêm  tuối  khác  chi  mà. 

2 

Có  trí  dù  cho  của  chẳng  còn 
Sống  đời  khéo  léo  với  lòng  son 
Kẻ  ngu  của  cải  đầy  không  hết 
Thân  mạng  thay  cho  vật  cỏn  con. 

3 

Khôn  khéo  tri  thời  thích  hợp  trường 
Chương  trình  soạn  đúng  đủ  nhiều 
phương 

Sắp  rành  các  cách  theo  muôn  việc 
Đặc  biệt  mà  không  trái  với  thường. 

4 

Trí  tuệ  khôn  lanh  sáng  tợ  trăng 
Các  sao  đa  số  chẳng  chi  bằng 
Hiền  nhân  các  pháp  đều  nương  với 
Giái  đức  tháp  tùng  bậc  trí  nhân. 


13. 

Giác  ngộ  lý  pháp  bằng  trí. 

14. 

Người  trong  sạch  nhờ  trí. 

15. 

Bậc  khôn  cho  trí  rất  đặc  biệt. 

16. 

Người  sống  bằng  trí  là 

sống 

đặc 

biệt. 

17. 

Người  trí  hiếu  ngạn  ngữ  một  người 

cũng  đặc  biệt  hơn. 

18. 

Người  trí  tề  gia  lợi  ích 

cả  nhiều 

người. 

19. 

Biết  đặng  trí  của  người 

do 

đàm 

luận. 

20. 

Trí  tiến  hóa  cách  nào  ta 

nên 

theo 

cách  ấy. 

21. 

Chớ  nên  coi  rẻ  trí. 

5 

Trí  thức  nhận  rành  lối  rất  vui 
Lập  trường  tiến  tới  chớ  nào  lui 
Hy  sinh  thiếu  lạc  coi  như  bỏ 
Đe  hưởng  an  vui  quí  đáng  nhiều. 

6 

Những  người  thiếu  trí  đặng  ngôi 
quyền 

Ép  uổng  tự  tha  khổ  liên  miên 
Bất  lợi  hai  đàng  đâu  có  ích 
Hành  vi  tạo  tác  đáng  sanh  phiền 

7 

Tiếu  nhân  thiếu  hiếu  não  lung  lăng 
Phá  hại  hư  luôn  tốt  quí  phần 
Hảo  hạnh  thanh  danh  người  quân  tử 
Liên  cang  phải  chịu  lối  tương  thân. 

8 

Giác  ngộ  dù  cho  sống  một  ngày 
Hơn  người  thiếu  trí  tánh  ngơ  ngây 
thọ  tăng  bá  tuế  càng  thêm  luống 
Tiến  thối  nên  so  bỏ  sớm  chày. 
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Đai  học  cổ  7  câu: 

1 

Hiền  triết  hằng  khen  trí  tuệ  luôn 
Không  chi  phủ  nhận  khó  đo  lường 
Riêng  phần  hạnh  phúc  người  ưa  lợi 
So  sánh  cùng  nhau  thắp  đủ  phưong. 

2 

Vấn  đề  tế  nhị  xét  luôn  luôn 
Chẳng  tạo  ác  chi  gốc  khổ  buồn 
Lợi  ích  theo  thời  đâu  có  bỏ 
Đặt  là  người  trí  há  kêu  suông. 

3 

Người  khờ  mang  chức  cũng  làm  nô 
Trí  thức  khi  cần  những  việc  mô 
Bí  mật  giao  cho  càng  lúng  túng 
Lừng  khừng  sự  khéo  tánh  vì  thô. 

4 

Biết  on  khen  trí  của  người  hay 
Giữ  giới  chắc  lời  hợp  với  đây 


Hy  vọng  theo  tâm  hằng  vắng  lặng 
Vững  vàng  co  tánh  tốt  hiền  thay. 

5 

Trí  đồ  trắc  nghiệm  của  người  nghe 
Giúp  hẳn  nên  danh  tiếng  tước  quyền 
Đức  hạnh  đủ  đầy  luôn  khéo  léo 
Dù  cho  gặp  khô  trở  vui  yên. 

6 

No  trí  là  no  đặc  biệt  hơn 
Cành  hong  vật  thực  chỉ  tiêu  mòn 
Vì  no  bằng  trí  không  sôi  nối 
Tham  ái  đành  thôi  khỏi  véo  von 
7 

Người  trí  hằng  xem  dục  lạc  như 
Tật  nguyền  bệnh  hoạn  khổ  đa  chừ 
Vô  thường  thay  đổi  không  ngừng 
nghỉ 

Xét  bỏ  ham  vui  đại  nạn  hư. 


ứng  dưng: 

Chỉ  có  hai  loại  tâm  mà  mỗi  khi  hai  loại  tâm  ấy  sinh  khởi,  chúng  mang  nghiệp 
nhân  và  sẽ  cho  ra  nghiệp  quả.  Hai  loại  tâm  ấy  là  những  tâm  bất  thiện  và  những  thứ 
tâm  thiện.  Do  đó,  nếu  chúng  ta  có  thể  điều  khiển  ý  của  chúng  ta  thoát  khỏi  sự  tác 
động  của  tham  (lobha),  sân  (do sa)  và  si  ( moha ),  chúng  ta  sẽ  có  tâm  thiện. 

Khi  chúng  ta  cho  vật  thí,  chúng  ta  có  vô  tham  ( alobha )  đối  với  vật  thí  ấy  và  vô 
sân  (adosa)  trước  sự  lợi  ích  của  người  nhận  vật  thí  ấy.  Hơn  thế  nữa,  nếu  chúng  ta 
có  vô  si  hay  trí  (amoha)  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp  ngay  khi  đang  bố  thí,  chúng 
ta  có  tất  cả  ba  căn  thiện  cùng  câu  sanh  với  tâm.  Căn  thiện  sẽ  luôn  cho  sản  sanh  tâm 
tịnh  hảo  (sobhana  cỉtta ). 

Khi  chúng  ta  dâng  cúng  vật  thí  mà  không  có  sự  trợ  dẫn  bởi  bất  cứ  ai  và  nếu 
chúng  ta  cũng  cảm  thấy  hoan  hỷ  ngay  lúc  dâng  cúng,  ngay  khi  ấy  ‘tâm  đại  thiện’ 
(kusala  cỉtta )  sẽ  là  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn  ( somanassa 
sahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrika  mahãkusala  citta). 

Khi  những  người  trẻ,  không  có  sự  hiểu  biết  thấu  đáo  về  nghiệp  và  quả  của 
nghiệp,  bày  tỏ  sự  tôn  kính  một  cách  hoan  hỷ  đến  một  vị  sa-môn  hay  một  hình  ảnh 
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của  Đức  Phật  sau  khi  được  sự  khuyên  bảo  của  cha  mẹ,  khi  ấy  tâm  đại  thiện  câu 
hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn  ( somanassasahagatam  nãnavippayuttam 
sasankhãrika  mahãkusala  citta )  sinh  khởi. 

Tám  loại  tâm  thiện  có  thể  mô  tả  thêm  qua  những  ví  dụ  sau: 

Loại  1:  Một  phu  nhân  có  trí  hiếu  biết  về  nghiệp  và  sự  hoan  hỷ  khi  dâng  hoa  ở 
chùa  với  sự  tự  giác. 

Loại  2:  Một  thiếu  nữ,  sau  khi  được  sự  khuyên  bảo  của  bạn,  đến  nghe  một  thời 
pháp  thoại  với  sự  hoan  hỷ  và  với  trí  hiểu  biết  về  nghiệp. 

Loại  3:  Một  thanh  niên,  xả  thí  tịnh  tài  đến  người  ăn  xin  một  cách  tự  nhiên  với  sự 
hoan  hỷ  nhưng  không  có  trí  hiếu  biết  về  nghiệp. 

Loại  4:  Một  người  đàn  ông,  sau  khi  được  vị  trụ  trì  vận  động  xả  thí  một  số  tịnh  tài 
cho  trường  học,  ông  ta  hoan  hỷ  xả  thí  100  USD  mà  không  có  trí  hiểu  biết 
về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Loại  5:  Một  thiếu  nữ  quét  sân  với  cảm  thọ  xả  nhưng  biết  đó  là  một  việc  thiện  nên 
làm. 

Loại  6:  Một  người  đàn  ông  được  sự  chỉ  dạy  của  một  sa-môn,  chặt  cây  với  cảm  thọ 
xả  nhưng  biết  đó  là  việc  nên  làm. 

Loại  7 :  Một  phu  nhân  tự  nguyện  đọc  một  quyển  sách  về  Phật  pháp  mà  không  hiểu 
nghĩa  lý  và  trí  hiểu  biết  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Loại  8:  Một  thiếu  nữ  được  sự  chỉ  dạy  của  mẹ  là  giặt  quần  áo  cho  cha  mẹ,  không 
có  sự  hoan  hỷ  và  cũng  không  có  sự  suy  nghĩ  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả)  và  mahãkiriya  citta  (tâm  đại  tố) 

‘Tâm  đại  quả’  đều  là  quả  mà  do  sở  hữu  tư  ( cetanã )  hiệp  với  tâm  đại  thiện  để  lại 
thành  Dị  thời  nghiệp  duyên  ( nãnakkhanikakammapaccayo )  tạo  tâm  tái  tục,  tâm  hữu 
phần,  tâm  tử  và  tâm  na  cảnh  trong  phần  Dục  giới.  Tâm  đại  quả  khi  nói  theo  thọ, 
phối  hợp,  trợ  cũng  giống  với  những  phần  của  tâm  đại  thiện. 

Tâm  đại  tố  (đại  hành  hay  đại  duy  tác)  ( mahãkiriyãcitta )  là  tâm  tợ  như  tâm  đại 
thiện,  nhưng  chỉ  phát  sanh  trong  cơ  tánh  của  bậc  Arahatta,  không  còn  đê  nghiệp 
nhân  trợ  tạo  ra  quả,  chang  sai  khiến  làm  việc  phước  như  tâm  đại  thiện,  nên  gọi  là 
tâm  đại  tố. 

Tám  thứ  tâm  mahãvipãka  (đại  quả)  cũng  như  tám  thứ  tâm  mahãkiriya  (đại  tố) 
được  gọi  cùng  một  cách  như  tám  thứ  tâm  mahãkusala  (đại  thiện).  Khi  một  người 
(mong)  muốn  phân  biệt  giữa  ba  loại  tâm,  người  ấy  có  thế  nói  như  sau: 

(1)  Somanassasahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrika  mahãkusala  citta.  (tâm 
đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn). 
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(2)  Somanassasahagatam  nanasampayuttam  asahkharika  mahavỉpaka  cỉtta.  (tâm 
đại  quả  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn). 

(3)  Somanassasahagatam  hãnasampayuttam  asahkhãrika  mahãkiriya  cỉtta.  (tâm 
đại  tố  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn). 

Có  thế  tạm  nói  là  tâm  mahãkusala  (đại  thiện)  thứ  nhất  cho  quả  là  tâm 
mahãvipãka  (đại  quả)  thứ  nhất,  và  tâm  mahãkusala  (đại  thiện)  thứ  hai  cho  quả  là 
tâm  mahãvỉpãka  (đại  quả)  thứ  hai,  v.v... 

Còn  phần  chi  tiết  về  số  lượng  tâm  quả  thì  còn  tùy  thuộc  vào  những  điều  kiện  như 
tâm  tương  ưng  hay  bất  tương  ưng  trí,  đầy  đủ  ba  tư  ( cetanã )  theo  ba  thời  (trước, 
ngay,  và  sau  khi  thực  hiện  hành  vi  thiện).  Xin  xem  ở  phần  sở  hữu  tư  (cetanã)  trong 
Chương  2:  Cetasika  -  Sở  Hữu  Tâm. 

Điều  kiện  hay  nhân  cho  sanh  khởi  những  thứ  tâm  mahã-kỉriya  (đại  tố)  với  chư 
thánh  Araham  cũng  giống  như  đã  trình  bày  ở  những  tâm  đại  thiện. 

Những  thứ  tâm  bình  thường  vói  một  người. 

Mặc  dù  tất  cả  54  thứ  tâm  kamãvacara  (dục  giới)  có  thể  sanh  khởi  với  một  người 
ở  cõi  nhân  loại,  nhưng  tâm  tiếu  sinh  ( hasituppãda )  và  tám  thứ  tâm  đại  tố  ( mahã - 
kỉrỉyà)  chỉ  có  thế  xảy  ra  với  chư  thánh  Araham.  Do  đó,  chỉ  có  45  thứ  tâm  dục  giới 
(. kãmãvacara )  sinh  khởi  với  những  phàm  nhân,  người  không  phải  là  thánh  Araham. 

Một  người  có  thể  tiến  xa  hơn  để  đạt  được  5  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara 
kusala  citta)  hay  còn  gọi  là  thiền  hữu  sắc  ( rũpajhãna ),  và  4  thứ  tâm  thiện  vô  sắc 
0 arũpãvacarakusala  citta)  hay  còn  gọi  là  thiền  vô  sắc  ( arũpạịhãna )  nếu  vị  ấy  có  thế 
quyết  tâm  tu  theo  pháp  chỉ  (định) 

Dứt  phần  tâm  dục  giới 

_ oOo _ 
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NHÂN  ĐẶNG  MÁY  TÂM  và 

TÂM  ĐẬNG  Máy  nhân 

Đại  thiện  (thứ  1) 

Đại  thiện  (thứ  2) 

Đại  thiện  (thứ  3) 

Đại  thiện  (thứ  4) 

Đại  thiện  (thứ  5) 

Đại  thiện  (thứ  6) 

Đại  thiện  (thứ  7) 

Đại  thiện  (thứ  8) 

Tham  (thứ  1) 

Tham  (thứ  2) 

Tham  (thứ  3) 

Tham  (thứ  4) 

Tham  (thứ  5) 

Tham  (thứ  6) 

Tham  (thứ  7) 

Tham  (thứ  8) 

Sân  (thứ  1) 

Sân  (thứ  2) 

Si  (hoài  nghi) 

Si  (điệu  cử) 

1 

CÓ  lậu  làm  nền  sanh 

X 

X 

2 

Đa  nhẫn  nại 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

Đa  suy  xét  sai 

X 

X 

X 

X 

4 

Đặng  nghe  chánh  pháp 

X 

X 

X 

X 

5 

Đời  trước  có  tạo  phước 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

Đời  trước  đa  tham 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Đời  trước  không  tạo  phước 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Gặp  cảnh  tốt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

Gặp  cảnh  không  tốt 

X 

X 

10 

Gặp  sự  vật  ưa  thích 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

Gặp  thòi  kỳ  trí  quyền  mạnh 

X 

X 

X 

X 

12 

ít  nghe,  thiếu  hiếu 

X 

X 

13 

Khéo  vọt  khỏi  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

14 

Không  khéo  vọt  khỏi  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

15 

Không  có  sự  suy  xét  tế  nhị 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

16 

Không  có  thói  quen  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

17 

Trái  ngược  vói  chánh  pháp 

X 

X 

X 

X 

18 

Không  gặp  thời  kỳ  trí  quyền  mạnh 

X 

X 

X 

X 

19 

Không  hay  nhẫn  nại 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

20 

Không  đa  suy  xét  theo  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

21 

Không  thân  cận  người  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

22 

Không  từng  thấy  nghe  kết  quả  của  người 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

23 

Không  thuần  thục  việc  làm 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

24 

Không  xa  lìa  phiền  não 

X 

X 

X 

X 

25 

Ly  sự  điêu  tàn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

26 

Nghiệp  quen  tánh  nết  trí 

X 

X 

X 

X 

27 

Nghiệp  không  quen  tánh  nết  trí 

X 

X 

X 

X 

28 

Ở  chồ  đáng  ở 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

29 

Ớ  chỗ  không  đáng  ở 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

30 

Sanh  nhằm  cõi  đa  sân 

X 

X 

X 

X 

31 

Sanh  nhằm  đời  không  sân 

X 

X 

X 

X 

32 

Suy  xét  tế  nhị 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

33 

Tác  ý  khéo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

34 

Tác  ý  không  khéo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

35 

Tánh  nết  quen  sân 

X 

X 

36 

Tánh  nết  quen  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

37 

Tái  tục  nghiệp  có  tham  bè  đảng 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

38 

Tái  tục  bằng  nghiệp  hữu  dẫn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

39 

Tái  tục  bằng  nghiệp  vô  dẫn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

40 

Tái  tục  bằng  tâm  câu  hành  hỷ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

41 

Tái  tục  bằng  tâm  câu  hành  xả 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

42 

Tự  lập  trường  theo  đường  lối  chánh 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

43 

Tự  lập  trường  theo  đường  lối  sai 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

44 

Từng  thấy  nghe  kết  quả  của  người 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

45 

Thân  cận  kẻ  tà  kiến 

X 

X 

X 

X 

46 

Thân  cận  trí  thức 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

47 

Thân  cận  phi  hiền  nhân 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

48 

Thân  tâm  yếu  ớt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

49 

Thân  tâm  mạnh  khỏe 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

50 

Thuần  thục  việc  làm 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

51 

Thường  gặp  cảnh  trung  bình 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

52 

Vật  thực  khí  hậu  thích  họp 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

53 

Vật  thực  khí  hậu  không  thích  họp 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

54 

Xa  lìa  phiền  não 

X 

X 

X 

X 
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II/.  Tâm  Sắc  Giới  (Rũpãvacara  citta) 

(Tâm  thường  dạo  ở  cõi  sắc)  (Dhs.981) 

Gọi  là  tâm  sắc  giới  bởi  vì  tất  cả  15  tâm  này  phần  lớn  du  hành  sanh  trong  cõi  “vật 
sắc”  và  “phiền  não  sắc”.  “Vật  sắc”  đó  là  15  tâm  sắc  giới,  35  sở  hữu.  “Phiền  não  sắc” 
đó  là  sắc  ái,  tức  vừa  lòng  trong  thiền  sắc,  thần  thông,  cõi  sắc.  Có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy: 

-  “Rũpassa  bhavoti  =  rũparỵi”  cõi  nào  là  noi  sanh  của  vật  sắc  và  phiền  não  sắc  thì 
cõi  ấy  gọi  là  sắc,  đó  là  16  cõi  sắc. 

-  “Rũpe  avacaratĩti  =  rũpãvacaram  ”  tâm  nào  du  hành  sanh  trong  cõi  mà  phiền  não 
sắc  và  vật  sắc  thì  tâm  ấy  gọi  là  (tâm)  sắc  giới. 

-  Pannaraso  rũpãvacaratĩtỉ  =  rũpãvacaro:  thường  du  hành,  hành  động,  lưu  động 
trong  15  cõi  sắc  giới  hữu  tâm,  nên  gọi  là  tâm  sắc  giới. 

Tâm  sắc  giới  khi  nói  theo  thiền  có  năm.  Khi  phân  chia  theo  thiện,  quả,  tố  thì  có  15. 

*  Tâm  sắc  giới  chia  theo  5  bậc  thiền: 

-  1  là  3  thứ  tâm  sơ  thiền  ( pathamajjhãna )  sắc  giới  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  5  chi  là: 
vitakka  (tầm),  vỉcãra  (tứ),  pĩti  (hỷ),  sukha  (lạc),  ekaggatã  (định).  (Dhs.149) 

-  2  là  3  thứ  tâm  nhị  thiền  ( dutiyajjhãna )  sắc  giới  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  4  chi  là:  tứ, 
hỷ,  lạc  và  định.  (Dhs.150) 

-  3  là  3  thứ  tâm  tam  thiền  ( tatỉyajjhãna )  sắc  giới  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  3  chi  là: 
hỷ,  lạc  và  định,  ị Dhs.153 ) 

-  4  là  3  thứ  tâm  tứ  thiền  ( catuthajjhãna )  sắc  giới  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  2  chi  là: 
lạc  và  định.  (Dhs.156) 

-  5  là  3  thứ  tâm  ngũ  thiền  ( pancamajjhãna )  sắc  giới  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  2  chi  là: 
xả  và  định.  (Dhs.159) 

*  Mười  lăm  thứ  tâm  sắc  giới  ( rũpãvacara )  phân  thành  ba  loại,  cũng  giống  như  tâm 
dục  giới  tịnh  hảo  ( kãmãvacara-Sobhana  citta ),  được  chia  theo  tâm  thiện  ( kusala ), 
tâm  quả  ( vipãka ),  tâm  tố  ( kiriya ). 

-  Rũpãvacara  kusala  citta  (5)  (Tâm  thiện  sắc  giới)  =  rũpa-jhãna  (thiền  hữu  sắc). 

-  Rũpãvacara  vipãka  cỉtta  (5)  (Tâm  quả  sắc  giới)  =  rũpa-jhãna  (thiền  hữu  sắc). 

-  Rũpãvacara  kiriya  citta  (5)  (Tâm  tố  sắc  giới)  =  rũpa-jhãna  (thiền  hữu  sắc). 

Tâm  Thiện  sắc  Giới  (Rũpãvacara  Kusala  citta) 

Tâm  thiện  sắc  giới:  Một  người  tái  tục  bằng  tâm  quả  tưong  ưng  trí  và  chưa  phải  là 
bậc  Araham,  có  thể  phát  triển  đến  năm  thứ  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala ) 
theo  từng  bậc  bằng  cách  tu  tiến  pháp  chỉ  (định)  ( samatha-bhãvana )  như  chú  tâm 
trcn  hơi  thở  hay  trcn  đề  mục  ( kasỉria )  khác. 
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Năm  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  citta)  được  chỉ  rõ  bởi  những  tên  như 

sau: 

1.  Vitakka,  vicãra,  pĩtỉ,  sukh  ’ ekaggatã  sahitam  pathamajjhãna  kusala  cittam. 

2.  Vicãra,  pĩtỉ,  sukh  ’ ekaggatã  sahitam  dutiyajjhãna  kusala  cittam. 

3.  Pĩtỉ,  sukh  ’ ekaggatã  sahitam  tatiyajjhãna  kusala  citta. 

4.  Sukh  ’ ekaggatã  sahitam  catutthajjhãna  kusala  cỉttam. 

5.  Upekkh  ’ ekaggatã  sahitam  pancamajjhãna  kusala  cittam. 

Nghĩa: 

1.  Tâm  sơ  thiền  thiện  đồng  sanh  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  định. 

2.  Tâm  nhị  thiền  thiện  đồng  sanh  với  tứ,  hỷ,  lạc,  định. 

3.  Tâm  tam  thiền  thiện  đồng  sanh  với  hỷ,  lạc,  định. 

4.  Tâm  tứ  thiền  thiện  đồng  sanh  với  lạc  và  định. 

5.  Tâm  ngũ  thiền  thiện  đồng  sanh  với  xả  và  định. 

Lưu  ý  rằng,  bốn  tâm  đầu  có  ‘ sukha ’  -  lạc,  là  pháp  cũng  giống  như  ‘ somanassa ’  - 

hỷ.  Tâm  thứ  năm  có  ‘  upekkhã’  -  xả. 

Tâm  Quả  sắc  Giới  (Rũpãvacara  Vipãka  Cỉtía) 

Tâm  quả  sắc  giới  ( rũpãvacara  vipãka  citta )  là  nghiệp  quả  của  tâm  thiện  sắc  giới 
(, rũpãvacara  kusala ).  Chúng  là  tâm  tái  tục  của  chư  Phạm  thiên  hữu  sắc.  Một  người  đạt 
được  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  cỉtta )  đầu  tiên  và  duy  trì  nó  cho  đến  lúc  vị 
ấy  tử,  vị  ấy  sẽ  sanh  về  cõi  sơ  thiền  (rũpa-ịhãna)  của  sắc  giới  bằng  tâm  quả  sơ  thiền 
làm  tâm  tái  tục. 

Năm  tâm  quả  sắc  giới  ( rũpãvacara  vipãka  citta)  được  chỉ  rõ  bởi  những  tên  tương  tợ 
như  5  tâm  thiện  sắc  giới  như  sau: 

Việc  đặt  tên  cho  những  tâm  quả  sắc  giới,  chỉ  thay  đổi  từ  ‘ kusala ’  -  thiện,  trong  tâm 
thiện  sắc  giới,  thành  từ  ‘ vipãka ’  -  quả. 

Tâm  Tố  Sắc  Giới  (Rũpãvacara  Kirìya  Citta) 

Tâm  to  sắc  giới:  Chư  thánh  Araham,  do  tu  tiến  pháp  chỉ  (samatha  bhãvanã)  có  thể 
phát  triến  lần  lượt  năm  tâm  thiền  tố  sắc  giới  ịrũpãvacara-kiriya).  Điều  cần  chú  ý  là 
tâm  tố  ( kiriya  citta )  sinh  khởi  thay  vì  tâm  thiện  đối  với  chư  thánh  Araham. 

Năm  tâm  tố  sắc  giới  ( rũpãvacara  kiriya  citta)  được  chỉ  rõ  bởi  cùng  những  ký  hiệu 
và  tên  tương  tợ  như  5  tâm  thiện  sắc  giới.  Ở  đây,  ‘‘kuscilci’  -  thiện,  nên  được  đổi  thành 
‘ kiriya ’  -  tố. 

Do  đó,  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  cỉtta )  và  tâm  tố  sắc  giới  ( rũpãvacara 
kiriya  citta )  du  hành  trong  cõi  dục  cũng  như  trong  cõi  sắc  (tế);  trong  khi  tâm  quả  sắc 
giới  ( rũpãvacara-vipãka  citta)  chỉ  du  hành  trong  cõi  sắc  (tế). 
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Thiền  ịjhanà)  là  gì? 

Thiền  (jhãna )  bắt  nguồn  từ  V/7ze,  là  trạng  thái  cố  quyết  tập  trung,  chăm  chú,  khắng 
khít  miệt  mài  trên  một  đề  mục  (nghiệp  xứ  -  kammatthãna ). 

Có  những  câu  PãỊi  định  nghĩa  như  sau: 

-  Vỉtakkãdụhãnangehỉ  sampayuttam  cỉttantỉ  =  jhãnacittam:  những  tâm  mà  có  tương 
ưng  với  chi  thiền  vitakka  (tầm),  vicãra  (tứ),  pĩti  (hỷ),  Siikha  (lạc),  ekaggatã  (nhất 
tâm),  nên  gọi  là  tâm  thiền  tức  là  thiền  tướng,  vì  mượn  trạng  thái  của  chi  thiền  mà 

gọi. 

-  Kcisinãdi  ãrammanam  jhãyati  upanỉjjhayatĩtỉ  =jhãnam:  những  tâm  mà  có  chi  thiền 
đình  trụ  trên  cảnh  đề  mục  biến  xứ  ( kasỉna )  v.v. . .  gọi  là  thiền. 

-  yjhap  nghĩa  là  thiêu  đốt.  Paccanikajhãpanato  =  jhãnam:  Những  pháp  thiêu  đốt 
pháp  nghịch  là  pháp  ‘cái  -  nĩvarana\  nên  gọi  là  thiền.  Đây  ám  chỉ  là  chi  thiền  trong 
tâm  thiền,  mà  tâm  thiền  cũng  mượn  chi  thiền  đế  gọi  là  thiền. 

-  Jhãnena  sampayuttam  cittanti  =  ỳhãnacittam:  tâm  mà  họp  hay  tương  ưng  với  chi 
thiền  gọi  là  tâm  thiền. 

-  Vỉtakkãdijhãnangehi  sampayuttam  cittanti  =  ỳhãnacittam:  những  tâm  mà  có  hợp 
với  chi  thiền  tầm,  tứ,  hỷ,  v.v...,  nên  gọi  là  tâm  thiền.  Tức  là  tâm  sắc  giới,  tâm  vô 
sắc  giới  và  tâm  siêu  thế. 

Chi  thiền: 

‘Thiền’  (jhãna)  là  sự  tổng  họp  của  các  chi  thiền  (jhãnanga ).  Chi  thiền  có  năm: 


(1)  Tầm  (vitakka) 


(2)  Tứ  ( vicara ) 


(3)  Hỷ  (pĩtỉ) 


=  là  trạng  thái  tìm  tòi,  áp  sát  ban  đầu  mang  pháp  đồng  sanh 
đến  cảnh.  Vitakkanam  =  vitakko :  tìm  tòi  cảnh  gọi  là  tầm. 

=  là  trạng  thái  liên  tục  duy  trì  sự  thấm  sát,  chăm  nom,  kềm 
giữ  cảnh.  Vicarãnam  =  vicãro:  chăm  nom  cảnh  gọi  là  tứ. 

=  là  trạng  thái  mừng  hớn  hở,  no  nê  thân  tâm,  thích  thú  trên 
cảnh,  đề  mục.  Pinayapĩti  =  pĩnayo:  no  nê  với  cảnh  gọi  là 

hỷ. 

Pháp  hỷ  cỏ  năm:  1  là  tiểu  hay  thiểu  hỷ  (i khuddakãpĩti )  là 
cách  mừng  như  rởn  ốc,  2  là  đản  hay  quang  thiểm  hỷ 
(khanikãpĩti)  là  cách  mừng  như  chớp  nhoáng,  3  là  lâng 
hỷ  ( okkantikãpĩti )  là  cách  mừng  làm  như  sóng  dội  vào 
bờ,  4  là  khinh  thân  hỷ  ( ubbegãpĩti )  là  cách  mừng  như 
thân  nhẹ  cũng  có  thể  bay  bổng  lên,  5  là  sẩm  hay  sâm  thấu 
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hỷ  ( pharanapiti )  là  cách  mừng  làm  như  ăn,  uống  vật  chi 
rất  bố  khỏe  đượm  nhuần  cả  thân  thế. 

(4)  Thọ  iyedanã)  =  là  trạng  thái  hưởng,  hứng  chịu,  dụng  nạp,  lãnh  lấy  cảnh 

sanh  từ  xúc. 

Có  hai  loại  thọ  xảy  ra  trong  thiền  là: 

(a)  Lạc  ( sukha )  =  là  trạng  thái  vui  thích,  cảm  giác  dễ  chịu,  vui  tâm,  hưởng 

cảnh  an  vui. 

(b)  Xả  ( upekkhã )  =  là  trạng  thái  cảm  giác  trung  bình,  hứng  chịu  phi  khố  phi 

lạc  dụng  nạp  hưởng  lấy  cảnh. 

(5)  Định  ( ekaggatã )  =  là  nhất  hành,  nhất  thống  hay  định,  là  đình  trụ  vào  cảnh. 

Tầm  ( vitakka ),  tứ  ( vỉcãra ),  hỷ  ipĩtĩ),  lạc  ( Sukha ),  xả  ( upekkhã )  và  định  ( ekaggatã ) 
là  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  có  thế  tác  động  hay  chi  phối  tâm  trở  nên  cố  định  trên 
một  cảnh.  Chúng  có  thế  phát  triến  và  trở  nên  kiên  cố  bằng  cách  tu  tập  pháp  chỉ  (định), 
thật  sự  là  một  hình  thức  rèn  luyện,  dẫn  dắt  tâm.  Cho  nên,  hầu  như  những  tâm  thiền 
đều  là  những  tâm  hữu  dẫn27. 

Tâm  thiền  (jhãna  citta )  chia  làm  2:  tâm  thiền  hiệp  thế  (có  27  là  15  tâm  sắc  giới,  12 
tâm  vô  sắc  giới);  và  tâm  thiền  siêu  thế  (có  40  tức  là  40  tâm  siêu  thế). 

*  Thiền  hiệp  thế  (Ịokiyạịhãna)  hay  là  thiền  cảnh  đề  mục. 

-  ‘Thiền’  -  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Kasinãdi  ãrammanam  jhãyati  upanỉjjhãyatĩtỉ 
=jhãnam:  khan  khít  miệt  mài  vào  cảnh  (đề  mục  hoàn  tịnh)  nên  gọi  là  thiền. 

-  ‘Hiệp  thế’  -  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Lo  ke  niyuttãtỉ  =  lokiyã:  thường  hòa  hợp 
trong  đời  nên  gọi  là  hiệp  thế,  tức  là  tâm  sắc  giới  và  tâm  vô  sắc  giới. 

Thiền  hiệp  thế  hay  là  thiền  cảnh  đề  mục,  tức  là  nưong  cảnh  đề  mục,  chưa  vượt 
khỏi  đời  và  còn  liên  quan  trong  phần  luân  hồi. 

*  Thiền  siêu  thế  ( lokuttarajhãna )  hay  còn  gọi  là  thiền  trạng  thái. 
Lakkhanũpanijjhãnato  jhãnam:  Gọi  là  ‘thiền  trạng  thái’  là  vì  những  tâm  thiền  này 
hướng  đến  trạng  thái  của  cảnh.  Còn  gọi  là  ‘thiền  siêu  thế’  vì  mượn  cảnh  Níp-bàn 
mà  gọi,  bởi  do  Níp-bàn  là  pháp  hoàn  toàn  vượt  ra  khỏi  đời,  nên  Níp-bàn  được  gọi 
là  pháp  siêu  thế.  Những  tâm  mà  bắt  cảnh  siêu  thế  nên  gọi  là  tâm  siêu  thế. 

Pháp  ‘cái’  hay  pháp  ngăn  ngại  ( nĩvarana )  thiền  (jhãna ):  Bình  thường,  tâm 
chúng  ta  không  yên  tĩnh  hay  yên  lặng.  Chúng  liên  tục  bị  khuấy  động  bởi  năm 
nĩvarana  (pháp  cái  hay  pháp  ngăn  che)28  như  dục  dục  cái  ( kãmacchanda ),  sân  độc  cái 

27  Xin  xem  thêm  phần  giải  về  tâm  thiền  vô  dẫn  hay  hữu  dẫn  trong  bộ  "Atthasãlinĩ  -  Chương  5:  Tứ  Tiến  Hành"  có 
đề  cập  đến  đường  hướng  thực  hành  khó  (hành  nan)  (khó  đè  nén  những  pháp  cái)  trỢ  cho  tâm  thiền  là  hữu 
dẫn,  và  đường  hướng  thực  hành  dễ  (hành  dị)  (dễ  đè  nén  những  pháp  cái)  trỢ  cho  tâm  thiền  là  vô  dẫn. 

Xem  6  pháp  cái  trong  phần  'Bất  thiện  tương  tập  nhiếp'  -  Chương  VII:  Tương  Tập  (Samuccaya)  - 
Abhidhammatthasahgaha;  Xem  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahginĩ)  câu  748-754 


28 
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( vyãpãda ),  hôn  trầm  thùy  miên  cái  ( thĩna-middha ),  điệu  hối  cái  ( uddhacca-kukkucca ) 
và  hoài  nghi  cái  ( vicikicchã ). 

-  Dục  dục  cái  ( kãmacchanda )  khuấy  động  làm  cho  tâm  nghĩ  ngợi  về  cảnh  dục  đã 
từng  huởng. 

-  Sân  độc  cái  ( vyãpãda )  khuấy  động  tâm  bằng  cách  tiếp  nhận  những  cảnh  không  vừa 

ỷ- 

-  Hôn  trầm  thụy  miên  cái  ( thĩna-middha ),  điệu  hối  cái  ( uddhacca-kukkucca )  và  hoài 
nghi  cái  ( vicikicchã )  làm  ngăn  che  trí  tuệ  và  quấy  rối  sự  tập  trung. 

Đức  Phật  đã  so  sánh  ‘dục  dục  cái’  ví  nhu'  nuớc  mà  bị  pha  trộn  với  nhiều  màu  sắc, 
‘sân  độc  cái’  ví  nhu  nuớc  sôi,  ‘hôn  trầm  thụy  miên  cái’  ví  nhu'  nuớc  mà  bị  rêu  phủ, 
‘điệu  hối  cái’  ví  nhu'  nuớc  bị  khuấy  động  bởi  cơn  gió,  ‘hoài  nghi  cái’  ví  nhu  nuớc  đục 
lầy  lội  hay  ví  nhu'  nguời  không  thấy  đuợc  ảnh  phản  chiểu  của  chính  mình  trong  nu'ớc. 
Do  đó,  với  sự  hiện  diện  của  năm  pháp  cái,  chúng  sanh  không  thế  nhận  thấy  một  cách 
thấu  đáo  sự  lợi  ích  của  mình,  sự  lợi  ích  của  nguời  hay  sự  lợi  ích  của  cả  hai. 

Những  pháp  cái  ( nĩvarana )  này  có  thể  bị  vượt  qua  và  tạm  thời  bị  trấn  áp,  ngăn  chặn 
bằng  cách  tu  tiến  pháp  chỉ  (định)  ( samatha  bhãvanã).  Chúng  ta  có  thể  chọn  đề  mục 
đất  (pathavĩ  kasina )  là  một  đề  mục  thiền  (chỉ).  Làm  một  dĩa  tròn  có  đường  kính 
khoảng  1  gang  4  ngón  tay  (khoảng  30,  48  cm)  được  lấp  đầy,  bằng  phang  bằng  đất  sét 
có  màu  mặt  trời  lặn.  Vật  này  đuợc  đặt  trên  một  cái  đế  thích  hợp  đế  người  tu  có  thế 
nhìn  thấy  một  cách  thoải  mái. 

Ngồi  xa  ở  khoảng  cách  1 14,3  cm  từ  đề  mục  dĩa  đất  tròn,  tập  trung  trên  đề  mục  và 
niệm  hay  nói  trong  ý  “ pathavĩ ;  pathavĩ...  ”  hay  “đất,  đất...  ”.  Dĩa  đất  tròn  mà  người  ấy 
đang  nhìn,  được  gọi  là  parikammanimitta29 . 

Lúc  này,  năm  chi  thiền  đang  từ  từ  được  phát  huy. 

-  Pháp  tầm  ( vitakka )  là  tìm,  đem  những  danh  pháp  đồng  sanh  đến  đề  mục  (đĩa  đất 
tròn);  nó  tạm  thời  ngăn  chặn  hôn  trầm  và  thùy  miên. 

-  Pháp  tứ  (yỉcãrà)  duy  trì  những  danh  pháp  đồng  sanh  trên  đề  mục  bằng  cách  liên  tục 
quan  sát,  kềm  giữ,  khan  khít  cảnh;  nó  tạm  thời  ngăn  chặn  hoài  nghi  ( vicikicchã ). 

-  Pháp  hỷ  ipĩti)  phát  triển  pháp  hỷ  hay  sự  vui  tươi,  sự  thích  thú  trong  đề  mục;  nó  tạm 
thời  ngăn  chặn  pháp  sân  ( dosa ).  Hỷ  ịpĩti)  cũng  là  một  điềm  báo  của  lạc  thọ  ( sukha ). 
Hỷ  ipĩti)  tạo  nên  một  sự  thích  thú  trong  đề  mục,  trong  khi  lạc  thọ  ( sukha )  làm  cho 
bậc  tu  tiến  hưởng  cảnh  hay  hưởng  đề  mục. 

-  Pháp  lạc  ( sukha )  lưu  giữ  tâm  trcn  đề  mục  lâu  dài  bằng  sự  mừng,  vui,  hưởng  cảnh  an 
vui.  Nó  tạm  thời  xua  đuổi  pháp  điệu  cử  và  hối  hận. 


29 


CÓ  nơi  dịch  là  chuẩn  bị  tướng,  sơ  tướng,  thô  tướng. 
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-  Pháp  định  hay  nhất  hành  ( ekaggatã )  gom  tâm  và  những  sở  hữu  hợp  với  tâm  ấy  trên 

đề  mục  để  đạt  đến  trạng  thái  hợp  nhất  hay  định;  nó  tạm  thời  ngăn  chặn  pháp  dục- 

dục  cái. 

Chi  thiền  Ụhãnanga)  <=  đối  tri  =>  pháp  cái  ( nĩvarana ): 

Chi  ‘tầm  ’  đoi  trị  ‘cái  hôn  thùy’, 

‘Tứ’  phá  ‘hoài  nghi’,  ‘sân’  ‘hỷ’  thiêu, 

‘Điệu  hổi  ’  do  nhờ  chỉ  ‘lạc  ’  trị, 

‘Định  ’  trừ  vọng  niệm  ‘Dục  dục  ’  nhiều. 

(Việt  dịch:  Thera  Santakicco) 

Khi  những  pháp  cái  ( nĩvarana )  tạm  thời  lắng  xuống,  tâm  không  còn  thuờng  lang 
thang  ra  khỏi  đề  mục  nhu  truớc  và  đạt  đuợc  định  ở  mức  độ  yếu.  Ở  giai  đoạn  này,  bậc 
tu  tiến  có  thể  thấy  đĩa  đất  tròn  với  đôi  mắt  nhắm  lại,  nhu  vị  ấy  từng  thấy  nó  với  đôi 
mắt  mở.  Ân  tuớng30  muờng  tuợng  hay  hình  dung  này  đuợc  gọi  là  ‘ Uggahanimitta  ’31. 

Nay,  bậc  tu  tiến  định  hãy  chăm  chú  trên  ‘ Uggahanimitta ’  này  với  đôi  mắt  nhắm  lại, 
niệm  hay  nói  trong  ý  “ pathavĩ ;  pathavĩ.D  nhu  truớc.  Khi  bậc  tu  tiến  đạt  đến  mức  định 
cao  hơn,  ấn  tuớng  đột  ngột  thay  đối  màu  sắc  của  nó  và  hiện  ra.  Nó  trở  nên  sáng  hơn 
gấp  nhiều  lần  và  muợt  mà  nhu  một  mặt  guơng.  Sự  thay  đối  tợ  nhu  lấy  một  cái  kiếng 
ra  khỏi  bao  da  xù  xì.  Ân  tuớng  mới  này  đuợc  gọi  là  paị ihh ãgan im illa 3 2. 

Sự  khác  biệt  giữa  hai  ấn  tuớng  rất  rõ  rệt.  ‘ơ ggahanìmittcC  là  một  bản  sao  trong  ý 
đối  với  đề  mục  ban  đầu;  nó  gồm  cả  những  khuyết  điểm  có  hiện  diện  trong  đề  mục  ban 
đầu.  ‘ Patibhãga ’  hoàn  toàn  không  có  khuyết  điểm  hay  tỳ  vết  nào,  nó  rất  sáng,  chói  và 
muợt  mà.  Sau  đó  có  thể  không  sở  hữu  một  hình  dáng  hay  màu  sắc  rõ  ràng  -  “đó  chỉ  là 
một  cách  xuất  hiện,  và  đuợc  sanh  do  khả  năng  quan  sát. 

Ngay  khi  " patihhãganimittà’  sanh  khởi,  định  ( samãdhi )  đạt  đến  mức  gọi  là 
upãcãra-samãdhi,  nghĩa  là  cận  định.  Ở  giai  đoạn  này,  năm  chi  thiền  trở  nên  rõ  rệt  và 
mạnh;  hỷ  (pĩti)  và  lạc  ( sukha )  quá  vuợt  trội  làm  cho  bậc  tu  tiến  trải  nghiệm  sự  hân 
hoan,  hớn  hở  của  hỷ  và  huởng  cảnh  an  vui  của  lạc  mà  vị  ấy  chua  từng  trải  nghiệm 
truớc  đó. 

Bây  giờ,  bậc  tu  tiến  cho  phép  ipatibhãganimitta,  lan  tỏa  đến  vô  tận  trong  tất  cả 
huớng  bằng  sức  mạnh  của  ý  nguyện  và  thiền  “ pathavĩ ;  pathavĩ...  ”  nhu  truớc.  Cuối 
cùng  vị  ấy  đạt  đuợc  thiền  định  (ịhãna-samãdhí)  hay  định  kiên  cố  ( appanã-samãdhi ). 
Ở  giai  đoạn  này,  vị  ấy  có  thể  huởng  sự  yên  tịnh,  trầm  lặng,  hân  hoan,  an  lạc  của  thiền 
nhiều  lần  đến  mức  nhu  vị  ấy  muốn.  Neu  vị  ấy  tu  tập  tốt,  vị  ấy  có  thể  duy  trì  trong  định 


30  có  bản  dịch  là  ấn  chứng. 

31  Có  nơi  dịch  là  học  tướng,  quang  tướng,  tợ  tướng,  tướng  đạt  được,  thu  được. 

32  Có  nơi  dịch  là  quang  tướng,  tợ  tướng,  đối  lập  tướng.  Theo  bản  anh  ngữ,  từ  patibhãganimitta  được  mở  ngoặc 
đơn  kèm  theo  từ  giải  thích  là  counter  image  -  tức  đối  lập  tướng.  Theo  Concise  P-E  Dict:  patibhãga:  [adj.] 
equal;  similar.  (m.)  likeness;  resemblance.o 
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hay  nhập  định  cả  một  giờ,  hai  giờ,  một  ngày,  hai  ngày  hay  cho  đến  bảy  ngày.  Trong 
sự  nhập  định  này  có  một  sự  hoàn  toàn,  nhưng  chỉ  tạm  thời,  đình  chỉ  sự  hoạt  động  của 
năm  quyền  và  của  cả  năm  pháp  cái;  trạng  thái  của  tâm  thì,  dù  sao,  hoàn  toàn  tỉnh  giác 
và  sáng  suốt. 

Do  đó,  bậc  tu  tiến  nào  muốn  hưởng  phúc  lạc  hon  dục  lạc,  vị  ấy  nên  thực  hành  thiền 
chỉ  tịnh. 

Trong  thiền  thứ  nhất,  tất  cả  năm  chi  thiền  đều  hiện  diện.  Rồi  bằng  cách  thiền  (chăm 
chú  tâm  miệt  mài)  vào  patibhãga-nimitta  của  đề  mục  đất  (pathavĩ  kasina )  thêm  nữa 
và  loại  bỏ  từng  chi  thiền  thấp  hon,  bậc  tu  tiến  có  thế  đạt  đến  tầng  thiền  cao  hon.  Vị  ấy 
đạt  đến  tầng  thiền  thứ  hai  khi  vitakka  (tầm)  bị  loại  trừ,  tầng  thiền  thứ  ba  khi  trừ  thêm 
vicãra  (tứ),  tầng  thiền  thứ  tư  khi  trừ  thêm  pĩti  (hỷ),  tầng  thiền  thứ  năm  khi  sukha  (lạc) 
được  thay  bằng  upekkhã  (xả). 

Những  tâm  thiền  sắc  giói  và  đề  mục: 

*  So  thiền  sắc  giới  có  3  thứ  tâm  là  thiện,  quả  và  tố  nưong  đặng  25  cảnh  đề  mục  như 
sau:  thập  hoàn  tịnh  ikasỉna),  thập  bất  mỹ  ( asubha ),  phụ  niệm  thể  trược 
(kãyagatãsati),  niệm  số  tức  quan  (ãnãpãnasati)  (niệm  hơi  thở),  3  vô  lượng  tâm 
{brahmavihãra)  (trừ  xả). 

Thâp  hoàn  tinh  ịkasinaÝ 3 : 

1  là  đất  ( pathavĩ ),  2  là  nước  (ãpo),  3  là  lửa  (tejo),  4  là  gió  (vãyo),  5  là  màu  xanh 
(nĩỉa),  6  là  màu  vàng  ịpĩla),  7  là  màu  đỏ  ( lohita ),  8  là  màu  trắng  ( odãta ),  9  là  hư 
không  ( ãkãsa ),  10  là  ánh  sáng  ( ãloka ). 

1.  Sắc  màu  hình  thức  đất  làm  đề  mục  như  vầy:  cần  phải  kiếm  đất  màu  đỏ  hồng  như 
mặt  trời  mới  mọc,  nhồi  lọc  cho  thật  nhuyễn,  nắn  tròn  như  bánh  xe,  bề  ngang  qua  1 
gang  4  ngón  tay  nằm  ngang  của  hành  giả  để  nhìn  xem  (pháp  hành  sẽ  giải  sau). 

2.  Nói  về  nước  đựng  đầy  trong  đồ  miệng  tròn,  ngang  qua  cũng  1  gang  4  ngón. 

3.  Lửa  ngọn  lớn  có  thể  đặt  vòng  tròn  ở  trước  cũng  có  đường  kính  1  gang  4  ngón,  để 
nhìn  lửa  bằng  số  theo  vòng  tròn. 

4.  Gió,  là  nhìn  đến  cỏ  cây  lay  động  hay  là  chạm  đến  thân. 

5.  Màu  xanh,  dùng  vải  lụa  nhuyễn  bao  vòng  tròn  bằng  số  đã  nói 

6.  Màu  vàng;  7.  Màu  đỏ;  8.  Màu  trắng  -  cách  thức  như  màu  xanh. 

9.  Hư  không,  khoét  lồ  vách  hướng  ngó  rỗng  rang  bằng  cờ  đã  nói. 

10.  Nhìn  ngang  qua  ánh  sáng  nhựt,  nguyệt,  điện,  lửa  v.v...  soi  vào  lỗ  vách  tròn  bằng 
cỡ  đã  nói. 


33 


Biến  xứ. 
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Thâp  bất  mỹ  (asubha)  quán  tử  thi: 

1  là  tử  thi  sình  ( uddhumãtakam )  sau  khi  chết  vài  ba  ngày,  2  là  tử  thi  biến  sắc 
( vinĩlakam )  thay  đổi  sắc  xanh,  trắng  v.v. . 3  là  tử  thi  chảy  nước  vàng  ( vipubbakam ),  4 
là  tử  thi  bể  nứt  nở  ( vicchiddakam ),  5  là  tử  thi  bị  thú  ăn  ( vikhãyikatam ),  6  là  tử  thi  rã 
hai  ( vikhittakam ),  7  là  tử  thi  rã  từng  miếng  ( hatavikkhittakam ),  8  là  tử  thi  máu  đọng 
nhẩm  ( lohỉtakam ),  9  là  tử  thi  hóa  dòi  tửa  ( puỊuvakam ),  10  là  xương  tử  thi  rải  rác 
(aịịhikam). 

Xem  coi  nhớ  kỹ  đế  trở  về  chồ  hành,  nhắm  mắt  quán  tưởng. 

Niêm  số  tức  quan  ( ãnãpãnasatiÝ 4 

Tức  là  nhớ  đếm  đôi  hơi  thở  ra  vào  kể  1,  ra  vào  2,  3,  4,  5.  Trở  lại  1,  2,  3,  4,  5,  6.  Trở 
lại  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7.  Đếm  trở  lại  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8.  Đem  trở  lại  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
9.  Đếm  trở  lại  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10. 

Rồi  đếm  trở  lại  như  trước  1,  2,  3,  4,  5;1,  2,  3,  4,  5,  6  v.v...  cho  đến  10.  Rồi  cũng 
đếm  trở  lại  như  trên,  ít  không  dưới  5.  Nhiều  không  quá  10.  Luôn  luôn  như  thế,  đến 
chừng  phát  sanh  ấn  chứng  thì  không  nên  đếm  nữa,  chỉ  chăm  chú  theo  mũi  hay  cảnh 
môi  trên,  chỗ  nào  đụng  nhiều  thì  để  ý.  Như  vậy,  cho  đến  pháp  ngũ  quyền  ( indriya ) 
đầy  đủ  cho  tâm  sơ  thiền  phát  sanh,  gọi  là  đắc  sơ  thiền. 

ị Muốn  thực  hành  khỏi  sai  lầm,  cần  có  thầy  đã  kinh  nghiệm  chỉ  dạy  và  chăm  nom) 

Phu  niêm  thân  (kãỵasatãsatí) 

Nhớ  tưởng  đến  32  thể  trược  trong  thân,  gọi  là  kotthassa  như  là  tóc  ( kesã ),  lông 
(lomã),  móng  ( nakhã ),  răng  ( dantã ),  da  ( taco )  v.v. ... 

Nhắc  tên  PãỊi  hay  Việt  đế  nhớ  những  vật  trong  thân  thế  ta  đáng  chán,  hoặc  nhớ  đến 
tên  và  tưởng  như  vầy:  tóc,  lông,  móng,  răng,  da.  Da,  răng,  móng,  lông,  tóc.  Hay  là 
nhớ  tên  trưởng  vật  như  vầy:  kesã,  lomã,  nakhã,  dantã,  taco.  Taco,  dantã,  nakhã,  lomã, 
kesã. 

Dù  tên  PãỊi  hay  tên  Việt,  yếu  tố  cần  nhớ  những  vật  đã  nói:  tóc,  lông  v.v. . .  cũng  như 
ta  thấy  hình  thể  của  nó.  Neu  đủ  sức  nhớ  luôn  cho  đến  32  món  càng  tốt. 

Nên  phân  thành  6  phần  như  sau  đế  vừa  sức  nhớ: 

•  Phần  thứ  nhất:  5  món  đã  kế 

•  Phần  thứ  hai  -  (từ  6  đến  10):  6  là  thịt  ( mamsam ),  7  là  gân  ( nahãru ),  8  là  xương 

(atthi),  9  là  tuỷ  ( atthimiũịam ),  10  là  thận  ( vakkam ). 
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■  Phần  thứ  ba  -  có  năm  (từ  1 1  đến  15):  11  là  tim  ( hadaỵam ),  12  là  gan  ( yakanam ),  13 
là  mỡ  màn  bao  ruột  ( kilomakam ),  14  là  bao  tử  ( pihakam ),  15  là  phổi  ịpapphãsam). 

•  Phần  thứ  tư  -  có  năm  (từ  16  đến  20):  16  là  ruột  già  ( antarn ),  17  là  ruột  non 
0 antagunam ),  18  là  vật  thực  mới  ( udariyam ),  19  là  vật  thực  cũ  hay  phân  ( karĩsam ), 
20  là  óc  não  ( matthalungam ). 

•  Phần  thứ  năm  -  có  sáu  (từ  21  đến  26):  21  là  mật  ipittam),  22  là  đàm  ( semham ),  23 
là  mủ  ipubbo),  24  là  máu  ( lohitam ),  25  là  mồ  hôi  ( sedo ),  26  là  mỡ  cục  ( medo ). 

•  Phần  thứ  sáu  -  có  sáu  (từ  27  đến  32):  27  là  nước  mắt  iassu),  28  là  mỡ  lỏng  (vasã), 
29  là  nước  miếng  ( kheịo ),  30  là  nước  mũi  ( singhãnikã ),  31  là  nhớt  khớp  xương 
0 ỉasikã ),  32  là  nước  tiêu  ( muttam ). 

Bốn  vô  lương  {appamarínã ):  Ba  đề  mục  đưa  đến  4  thiền  thấp  là  ‘từ’  ( mettã ),  ‘bi’ 

0 karunã ),  ‘tùy  hỷ’  ( muditã ).  Đe  mục  đưa  đến  ngũ  thiền  là  ‘xả’  ( upekkhã ). 

•  Ba  tâm  nhị  thiền,  ba  tâm  tam  thiền  và  ba  tâm  tứ  thiền  sắc  giới:  thiện,  quả  và  tố  đều 
nương  đặng  14  đề  mục  là:  thập  hoàn  tịnh  ( kasỉna ),  ba  vô  lượng  tâm  ( brahmavihãra 
-  Phạm  trú)  trừ  xả,  niệm  số  tức  quan  ( ãnãpãnasatỉ ). 

•  Ba  tâm  ngũ  thiền  sắc  giới  thiện,  quả  và  tố  đều  nương  đặng  12  cảnh  đề  mục  là:  thập 
hoàn  tịnh  ( kasỉna ),  niệm  số  tức  quan  ( ãnãpãnasaắ ),  một  vô  lượng  xả 
(; upekkhãvỉhãra ) . 

Mười  đề  mưc  không  đắc  thiền:  1  là  niệm  Phật,  2  là  niệm  Pháp,  3  là  niệm  Tăng,  4  là 

niệm  giới,  5  là  niệm  thí,  6  là  niệm  thiên,  7  là  niệm  Níp-bàn,  8  là  niệm  tử,  9  là  quán  4 

chất  (đất,  nước,  lửa,  gió),  10  là  quán  vật  thực. 

-  Sơ  thiền  thiện  sắc  giới  trợ  cho  tâm  quả  sơ  thiền  sanh  về  cõi  Phạm  thiên  (Phạm 
chúng  thiên  là  dân  thường  ở  cõi  sơ  thiền,  Phạm  phụ  thiên  là  bậc  quan  ở  cõi  sơ 
thiền,  Đại  Phạm  thiên  là  vua  chúa  ở  cõi  sơ  thiền). 

-  Nhị  thiền  thiện  và  tam  thiền  thiện  sắc  giới  trợ  cho  tâm  quả  nhị  thiền  và  tam  thiền 
sắc  giới  sanh  về  cõi  nhị  thiền,  là  một  bậc  người  trong  3  bậc  (Thiểu  quang  thiên,  Vô 
lượng  quang  thiên  và  Biến  quang  thiên). 

-  Tứ  thiền  thiện  sắc  giới  trợ  cho  tâm  quả  tứ  thiền  tái  tục  về  cõi  tam  thiền,  là  1  trong  3 
bậc  người  ở  cõi  tam  thiền  là  Thiếu  tịnh  thiên,  Vô  lượng  tịnh  thiên  và  Biến  tịnh 
thiên. 

-  Ngũ  thiền  thiện  sắc  giới  trợ  cho  tâm  quả  ngũ  thiền,  chưa  đắc  đến  tam  quả  thì  tái  tục 
làm  người  quảng  quả.  Neu  đắc  tam  quả  thì  tái  tục  về  cõi  Ngũ  Tịnh  cư. 
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Sơ  thiền  tố,  nhị  thiền  tố,  tam  thiền  tố,  tứ  thiền  tố  và  ngũ  thiền  tố  chỉ  sanh  cho  bậc  tứ 
quả. 


Dứt  phần  tâm  sắc  giới 


.oOo. 


III/.  Tâm  Vô  Sắc  Giỏi  (Arupãvacara  citta) 

(Tâm  thường  dạo  ở  cõi  Vô  sắc)  (Dhs.  982) 

Gọi  là  tâm  vô  sắc  giới  bởi  vì  12  tâm  này  phần  lớn  du  hành  sanh  trong  cõi  vật  vô  sắc 
và  phiền  não  vô  sắc.  Vật  vô  sắc  đó  là  12  tâm  vô  sắc  giới,  30  sở  hữu.  Phiền  não  vô  sắc 
đó  là  vô  sắc  ái,  tức  vừa  lòng  trong  thiền  vô  sắc  và  cõi  vô  sắc.  Có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy: 

“Arũpassa  bhavoti  =  arũpam  ”  cõi  nào  là  nơi  sanh  vật  vô  sắc  và  phiền  não  vô  sắc 
thì  cõi  ấy  gọi  là  vô  sắc,  đó  là  4  cõi  vô  sắc. 

“Arũpe  avacaratĩti  =  arũpãvacaram  ”  tâm  nào  du  hành  sanh  trong  cõi  vô  sắc  và 
phiền  não  vô  sắc  thì  tâm  đó  gọi  là  (tâm)  vô  sắc  giới. 

Có  12  tâm  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  cỉtta)  được  chia  đều  thành  3  nhóm:  thiện,  quả, 
tố  ( kusala ,  vipãka  và  kiriyà). 

1.  Arũpãvacara  kusala  citta  =  tâm  thiền  thiện  vô  sắc. 

2.  Arũpãvacara  vipãka  citta  =  tâm  thiền  quả  vô  sắc. 

3.  Arũpãvacara  kirỉya  cỉtta  =  tâm  thiền  tố  vô  sắc. 

Tâm  vô  sắc  giới  chia  theo  thiền  cổ  4  bậc.  (Dhs.192) 

-  3  thứ  tâm  thiền  không  vô  biên  xứ  ( ãkãsãnancãya tana)  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  2  chi 
là:  xả  và  định. 

-  3  thứ  tâm  thiền  thức  vô  biên  xứ  ( vỉnnãnancãyatana )  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  2  chi  là: 
xả  và  định. 

-  3  thứ  tâm  thiền  vô  sở  hữu  xứ  (ãkỉhcanhãyatana)  (thiện,  quả,  tố)  đều  có  2  chi  là:  xả 
và  định. 

-  3  thứ  tâm  thiền  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ( nevasanhãnãsanhãyatana )  (thiện,  quả, 
tố)  đều  có  2  chi  là:  xả  và  định. 

Đây  là  sự  nhận  định  để  làm  đề  mục  quán  tưởng  mà  đặt  tên  tâm  thiền,  chớ  chẳng 
phải  tâm  như  thế,  vì  bậc  thiền  này  phải  bắt  cảnh  như  vậy,  tức  là  cảnh  rất  vi  tế.  Hoặc  có 
người  vịnh  đề  mục  này  mà  biện  lý  thuyết  không  có,  không  không  v.v. . . 

Bốn  tâm  thiện  vô  sắc  có  thế  đạt  được  bởi  những  người  chưa  phải  là  thánh  Araham 
( Arahat ),  trong  khi  bốn  tâm  tố  vô  sắc  chỉ  có  thể  sanh  khởi  với  bậc  Arahatta  (Arahat). 
Hai  loại  tâm  vô  sắc  giới  này  thường  du  hành  trong  cõi  dục  cũng  như  cõi  vô  sắc. 
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Bốn  tâm  quả  vô  sắc  chỉ  thường  du  hành  ở  cõi  vô  sắc.  Chúng  là  những  nghiệp  quả 
của  tâm  thiện  vô  sắc.  Một  người  đã  đạt  thiền  vô  sắc  và  duy  trì  thiền  ấy  cho  đến  lúc  tử 
thì  sẽ  sanh  về  cõi  vô  sắc. 


Thiền  Vô  Sắc  (Arupa  Jhãna) 

Người  từng  tu  tiến  đến  năm  thiền  sắc  giới  có  thế  đi  lên  bậc  thang  của  thiền  đến 
thiền  vô  sắc.  Để  đạt  được  điều  đó,  vị  ấy  dùng  định  của  ngũ  thiền  sắc  làm  nền  tảng. 

Vị  ấy  cũng  phải  hiểu  đúng  về  sự  bất  toại  nguyện  về  việc  có  thân  hữu  sắc  và  những 
trở  ngại  phát  sinh  do  quí  tiết  (nóng  và  lạnh),  côn  trùng  cắn,  đói  và  khát,  bệnh  tật,  già 
và  tử. 

Khi  vị  ấy  cảm  thấy  đã  tách  ra  khỏi  thân  hữu  sắc  và  sắc  ( rũpa ),  trước  nhất  vị  ấy 
nhập  ngũ  thiền  sắc  bằng  cách  định  trụ  trên  patibhãganimitta  của  đề  mục pathavĩ- đất. 
Ke  đến  vị  ấy  xuất  khỏi  ngũ  thiền  và  dù  patibhãganimitta  của  đề  mục  pathavĩ-  đất  vẫn 
hiện  hữu  trong  tầm  nhìn  của  vị  ấy,  vị  ấy  không  chú  ý  đến  nó  và  tinh  tấn  chú  tâm  vào 
không  gian  vô  tận  và  chú  tâm  niệm  trong  ý  lặp  đi  lặp  lại  “ ãkãso  ananto,  ãkãso 
ananto ”  -  “không  vô  biên,  không  vô  biên. . 

Khi  sự  khan  khít  vào  patibhãganimitta  của  vị  ấy  nhẹ  nhàng  biến  mất,  ấn  tướng 
( nỉmỉtta )  cũng  đột  ngột  biển  mất,  mở  ra  một  không  gian  vô  tận.  Chú  tâm  niệm  trên 
không  gian  vô  tận  này,  vị  ấy  tiếp  tục  chú  tâm  niệm  trong  ý  lặp  đi  lặp  lại  “ ãkãso 
ananto,  ãkãso  ananto ”  cho  đến  khi  vị  ấy  đạt  được  thiền  vô  sắc  thứ  nhất.  Jhãna  -  thiền 
được  gọi  là  tâm  thiền  thiện  không  vô  biên  xứ  ( ãkãsãnancãyatana  kusala  citta )  bởi  vì 
nó  tập  trung  vào  không  gian  vô  tận  ( ãkãsa ). 

Ke  đó  vị  ấy  tiếp  tục  thiền  bằng  cách  tập  trung  ý  của  vị  ấy  trên  tâm  thiền  thiện 
không  vô  biên  xứ  (ãkãsãnancãyatana  kusala  citta),  chú  tâm  niệm  trong  ý  lặp  đi  lặp  lại 
“ vinnãnarh  anantam,  vỉnnãnam  anantam cho  đến  khi  vị  ấy  đạt  được  thiền  vô  sắc  thứ 
hai.  Thiền  này  được  gọi  là  tâm  thiền  thiện  thức  vô  biên  xứ  ( vinnãnancãyatana  kusala 
cỉtta ). 

Để  đạt  đến  thiền  vô  sắc  thứ  ba,  vị  ấy  không  chú  tâm  vào  tâm  thiền  thiện  không  vô 
biên  xứ  ( ãkãsãnancãyatanakusala  citta ),  mà  chú  tâm  vào  ‘không  có  cái  chi’,  chú  tâm 
niệm  trong  ý  lặp  đi  lặp  lại  “ naưhỉkỉnd”  (không  có  cái  chi)  cho  đến  khi  vị  ấy  đạt  được 
jhãna  -  thiền.  Thiền  này  được  gọi  là  “ãki ncannãyatana  kusala  dưa”-  íãkincanna'> 
cũng  có  nghĩa  là  ‘vô  sở  hữu  hay  không  có  cái  chi’. 

Bằng  cách  dùng  tâm  thiền  vô  sắc  thứ  ba  làm  đề  mục  thiền.  Vị  ấy  có  thể  phát  triển 
xa  hon  đến  thiền  vô  sắc  thứ  tư.  Thiền  này  được  gọi  là  “tâm  thiền  thiện  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ”  ( neva-sannãnãsannãyatanakusala  dưa).  ‘Neva- 
sannãnãsannãyatanakusala  dưa ’  theo  nghĩa  đen  là  ‘không  có  sự  hiện  hữu  hay  chăng 
phải  không  có  sự  hiện  hữu  của  tưởng’.  Nó  ám  chỉ  đến  tâm  thiền  vô  sắc  thứ  tư,  là  thiền 
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rất  vi  tế,  tinh  tế,  tế  nhị  không  nhất  định  nói  là  có  hay  không  có  tâm.  Ở  tầng  thiền  này, 
tâm  không  còn  dễ  nhận  ra. 

Tất  cả  bốn  thiền  vô  sắc  thuộc  về  nhóm  thiền  thứ  năm,  bởi  vì  chúng  dựa  trên  ngũ 
thiền  sắc  làm  nền  tảng.  Tất  cả  chúng  chỉ  có  hai  chi  thiền  đó  là  xả  ( upekkhã )  và  định 
(ekaggatã) 

Nó  nên  được  lưu  ý  rằng  năm  thiền  sắc  ấy  khác  với  nhau  về  số  lượng  chi  thiền, 
trong  khi  bốn  thiền  vô  sắc  khác  nhau  về  đề  mục  thiền. 

Tâm  Thiện  Vô  sắc  Giới  (Arũpãvacara  Kusala  cỉtta) 

Bốn  tâm  thiện  vô  sắc  giới  được  chỉ  rõ  bằng  những  ký  hiệu  và  tên  gọi  như  sau: 

1.  Upekkh  ’ ekaggatã  sahỉtam  ãkãsãnahcãyatanakusaỉacittam 

2.  Upekkh  ’ ekaggatã  sahitam  vỉhhãnahcãyatanakusalacỉttam 

3.  Upekkh  ’ ekaggatã  sahitam  ãkihcahhãyatanakusaỉacittam 

4.  Upekkh  ’ ekaggatã  sahitam  n  ’  evasahhã-nã  ’ sahhãyatana-kusaỉacittam 
Nghĩa: 

1.  Tâm  thiện  không  vô  biên  xứ  đồng  sanh  với  xả  và  định. 

2.  Tâm  thiện  thức  vô  biên  xứ  đồng  sanh  với  xả  và  định. 

3.  Tâm  thiện  vô  sở  hữu  xứ  đồng  sanh  với  xả  và  định. 

4.  Tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đồng  sanh  với  xả  và  định. 

Tâm  Quả  Vô  sắc  Giới  (Arũpãvacara  Vipãka  Citta) 

Bốn  tâm  quả  vô  sắc  được  chỉ  rõ  bằng  những  ký  hiệu  và  tên  gọi  như  bốn  tâm  thiện 
vô  sắc.  Những  tên  gọi  cũng  tương  tợ,  chỉ  thay  từ  ‘quả  -  vipãka  ’  vào  chồ  của  từ  ‘ kusala 
-  thiện’. 

Tâm  Tố  Vô  Sắc  Giới  (Arũpãvacara  Kiriya  Citta) 

Lần  nữa,  những  ký  hiệu  thì  giống  và  tên  gọi  thì  tương  tợ,  chỉ  thay  từ  ‘ kỉriya  -  tố’ 
vào  chồ  của  từ  ‘ kusala  -  thiện’ 

Dứt  phần  tâm  vô  sắc  giới 

15  tâm  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới  gom  thành  27  tâm,  gọi  là  tâm  đáo  đại.  Có  PãỊi 
chú  giải  như  vầy:  “Mahantam  gatotỉ  =  mahagugato”  tâm  nào  đạt  đến  lớn  lao  và  bậc 
cao  thì  tâm  đó  gọi  là  (tâm)  đáo  đại. 

54  tâm  dục  giới,  27  tâm  đáo  đại  gom  thành  81  tâm,  gọi  là  81  tâm  hiệp  thế.  Gọi  là 
tâm  hiệp  thế,  bởi  vì  những  tâm  này  chắc  chắn  sanh  trong  3  cõi  là  dục  giới,  sắc  giới  và 
vô  sắc  giới.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  “Loke  niyuttati  =  lokiyã”  những  pháp  nào  nhất 
định  kết  hợp  trong  3  cõi  thì  những  pháp  ấy  gọi  là  hiệp  thế. 

Xin  tham  khảo  bảng  tóm  tắt  ‘40  đề  mục  thiền  chỉ’  ở  Chưcmg  9:  Kammatthãna,  cuối 
phần  A)  Chỉ  Nghiệp  Xứ. 
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Dứt  phần  tâm  Vô  sắc  giới 
_ 0O0 _ 

IV/.  Tâm  Siêu  Thế  (Lokuttara  citta) 

Loka  +  Uttara  =  Lokuttara.  Ở  đây  Loka,  nghĩa  là  năm  uẩn,  đời  hay  thế  gian.  Uttara 
nghĩa  là  trên,  vượt  quá,  ngoài,  hơn. . .  Do  đó,  lokuttaracitta  có  nghĩa  là  tâm  biết  ngoài 
năm  uẩn,  tâm  siêu  thế,  tức  biết  Nibbãna. 

Tâm  siêu  thế  ( lokuttaracỉtta )  nghĩa  là  tâm  siêu  xuất  tam  giới  luân  hồi.  Có  PãỊi  chú 
giải  như  vầy:  Lo  ke  uttarantĩti  =  lokuttaro :  trong  đời  mà  siêu  xuất  tam  giới  luân  hồi, 
nên  gọi  là  siêu  thế,  tức  là  cũng  thuộc  đời  bản  thể  mà  chẳng  liên  quan  với  luân  hồi  vì 
chẳng  phải  nhân  cho  quả  tái  tục  và  cũng  chẳng  phải  quả  để  nương  vào  tam  giới. 

Đời  (loka)  có  ba:  1  là  đời  bản  chất  ( lokadhãtu )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp;  2  là 
đời  chúng  sanh  ( [lokasatta )  tức  là  12  hạng  người;  3  là  đời  vũ  trụ  ( lokabhũmi )  tức  là  31 
cõi. 

Tâm  siêu  thế  thuộc  về  đời  bản  chất,  nhưng  khác  hơn  tâm  hiệp  thế  vì  chẳng  hợp  với 
luân  hồi  và  không  bị  phiền  não  bắt  làm  cảnh. 

Tâm  siêu  thế  ( lokuttaracitta )  nói  theo  hẹp  có  8  tức  là  4  tâm  đạo  ( magga  citta )  và  4 
tâm  quả  (phala  citta )  siêu  thế. 

Tâm  đạo  ( magga  citta )  vì  mượn  đạo  đế  mà  gọi,  nên  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
Maggena  sampayuttam  cittam  =  maggacittam:  tâm  có  đạo  đế  họp,  nên  gọi  là  tâm  đạo. 
Đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  tâm  đạo. 

Tứ  nhân  sanh  tâm  đao:  1  là  gặp  trí  sĩ  ( sappurisasamseva ),  2  là  đặng  nghe  chánh 
pháp  ( saddhammasavana ),  3  là  tác  ý  khéo  iyonisomanasikãra),  4  là  hành  đúng  pháp 
đến  đạo  quả  (d  hammãnud  hammapaị  ipatĩi) . 

(A)  Tâm  Đao  Siêu  Thế  (lokuttammagga  citta ) 

Tâm  đao  som  theo  4  bâc  thánh  —  có  4: 

1  là  đạo  thất  lai  ( sotãpattimagga ),  2  là  đạo  nhất  lai  (sakadãgãmimaggaý5 ,  3  là  đạo 
bất  lai  ( anãgãmimagga ),  4  là  đạo  vô  sanh  ( a raha ttamagga) 36 . 

Tâm  đao  gom  theo  5  bâc  thiền  —  có  20: 

1.  Vỉtakka  vicãra  pĩtỉ  sukha  ekaggatã  sahitam  pathamajjhãna  sotãpattimaggacittam 

sakidãgãmimaggacittam  anãgãmimaggacittam  arahattamaggacittam:  1  tâm  đạo 


35 


Theo  PTS,  chatthasangĩtipitaka  là  Sakadagami.  Theo  Syama  là  Sakidagami. 
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thất  lai  sơ  thiền,  1  tâm  đạo  nhứt  lai,  1  tâm  đạo  bất  lai,  1  tâm  đạo  vô  sanh  sơ  thiền 
đồng  sanh  với  5  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  định. 

2.  Vỉcãra  pĩti  sukha  ekaggatã  sahỉtam  dutiyajjhãna  sotãpattimaggacittam 
sakidãgãmimaggacỉttam  anãgãmimaggacittam  arahattamaggacittam:  1  tâm  đạo 
thất  lai  nhị  thiền,  1  tâm  đạo  nhứt  lai,  1  tâm  đạo  bất  lai,  1  tâm  đạo  vô  sanh  nhị  thiền 
đồng  sanh  cùng  với  4  chi  thiền  là  tứ,  hỷ,  lạc  và  định. 

3.  Pĩti  sukha  ekaggatã  sahitam  tatỉyajjhãna  sotãpattimaggacittam 
sakidãgãmimaggacittam  anãgãmimaggacittam  arahattamaggacittam:  1  tâm  đạo 
thất  lai,  1  tâm  đạo  nhứt  lai,  1  tâm  đạo  bất  lai,  1  tâm  đạo  vô  sanh  tam  thiền  đồng 
sanh  với  3  chi  thiền  là  hỷ,  lạc  và  định. 

4.  Sukha  ekaggatã  sahitam  catutthajjhãna  sotãpattỉmaggacỉttam 
sakidãgãmimaggacittam  anãgãmimaggacittam  arahattamaggacittam:  1  tâm  đạo 
thất  lai,  1  tâm  đạo  nhứt  lai,  1  tâm  đạo  bất  lai,  1  tâm  đạo  vô  sanh  tứ  thiền  đồng  sanh 
với  2  chi  thiền  là  lạc  và  định. 

5.  Upekkhã  ekaggatã  sahỉtam  pancamajjhãna  sotãpattỉmaggacittam 
sakidãgãmimaggacittam  anãgãmimaggacittam  arahattamaggacittam:  1  tâm  đạo 
thất  lai,  1  tâm  đạo  nhứt  lai,  1  tâm  đạo  bất  lai,  1  tâm  đạo  vô  sanh  ngũ  thiền  đồng 
sanh  với  2  chi  thiền  là  xả  và  định. 

*  Thánh  thất  lai  là  bậc  đã  đắc  đạo  và  đắc  quả  này,  nếu  tái  tục  cõi  Dục  giới  không  quá 
7  lần.  Tâm  đạo  này  có  đạo  đế  sát  trừ  phiền  não  tà  kiến  và  hoài  nghi  dứt  tuyệt  luôn 
cả  các  mãnh  lực  tạo  ác.  Theo  pháp  thực  tính  là  dứt  tuyệt  tà  kiến,  hoài  nghi  luôn  cả 
pháp  hợp  chung  cho  đến  mãnh  lực  tạo  ác  cùng  nghiệp  biệt  thời  tái  tục  sa  đọa  và  cõi 
Dục  giới  nói  về  nghiệp  tái  tục  chỉ  còn  lại  7  đời.  (Dhs. 196-270) 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sotãpattimaggena  sampayuttam  cittam  = 
Sotãpattimaggacittam:  tâm  mà  hiệp  tâm  đạo  thất  lai,  cũng  gọi  là  ‘sơ  đạo’  là  gọi 
theo  thứ  tự. 

*  Thánh  nhất  lai  là  bậc  đắc  đạo  và  quả  này  rồi,  nếu  trở  lại  cõi  Dục  giới  nhiều  lắm  là 
một  kiếp  chư  thiên  và  một  kiếp  nhân  loại  chớ  không  quá  nữa.  Đạo  đế  phối  họp  với 
tâm  này  chỉ  làm  cho  pháp  bất  thiện  sơ  đạo  sát  còn  lại  càng  yếu.  ( Dhs.271 ) 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sakadãgãmimaggena  sampayuttam  cittam  = 
sakadãgamimagga  cittam:  tâm  mà  tương  ưng  với  đạo  đế  nhất  lai  gọi  là  tâm  đạo 
nhất  lai,  cũng  gọi  là  ‘nhị  đạo’  là  gọi  theo  thứ  tự. 

*  Thánh  bất  lai  là  bậc  đắc  đạo  và  quả  này  rồi  không  còn  trở  lại  cõi  Dục  giới,  dù  người 
dục  giới  đắc  đạo  và  quả  này  mà  không  đắc  thiền  hiệp  thế  cũng  đặng  sanh  về  cõi  sơ 
thiền.  Đạo  đế  phối  hợp  với  tâm  này  sát  trừ  tuyệt  sân  và  những  pháp  hợp  chung. 
(Dhs.272) 
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CÓ  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Te  na  sampayuttam  cittam  =  anãgãmimaggacittam: 
tâm  mà  hợp  với  đạo  đế  bất  lai  gọi  là  tâm  đạo  bất  lai,  cũng  gọi  là  tâm  ‘tam  đạo’  là 
gọi  theo  thứ  tự. 

*  Thánh  vô  sanh  là  bậc  đắc  đạo  và  quả  này  rồi  không  còn  tái  tục  nữa.  Hay  có  ba  cách 
gọi  khác:  1  là  Bất  sanh,  2  là  ứng  cúng  và  3  là  Sát  tặc.  (Dhs.273) 

-  Bất  sanh  cũng  như  vô  sanh. 

-  ứng  cúng  là  ám  chỉ  hết  phiền  não  hoàn  toàn,  đáng  làm  ruộng  phước  cho  kẻ  cúng 
dường. 

-  Còn  Sát  tặc  tức  là  sát  trừ  tuyệt  hết  giặc  phiền  não  v.v. . . 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Te  na  sampayuttam  cittam  =  arahattamaggacittam: 
tâm  mà  hợp  với  đạo  đế  vô  sanh  nên  gọi  là  tâm  đạo  vô  sanh,  cũng  gọi  là  ‘tứ  đạo’  là 
đạo  thứ  tư. 


( B )  Tâm  Quả  Siêu  Thế  (lokuttaraphalacitta)  ị Dhs. 892 ) 

Tâm  quả  siêu  thế  là  do  dị  thời  nghiệp  của  ‘sở  hữu  tư’  icetanã)  hiệp  với  ‘tâm  đạo’ 
(magga  citta)  để  lại  mà  trợ  tạo  ra,  nên  gọi  là  phala  (quả).  Danh  từ  PãỊi  có  chỗ  ghi  là 
vipãka  cũng  đồng  ý  nghĩa. 

Tâm  quả  siêu  thế  ( lokuttaraphalacitta )  có  4:  1  là  tâm  quả  thất  lai 

(sotãpattỉphalacitta),  2  là  tâm  quả  nhất  lai  ( sakadagãmiphalacitta ),  3  là  tâm  quả  bất 
lai  ( anãgãmiphalacitta ),  4  là  tâm  quả  vô  sanh  ( arahattaphalacitta ). 

Tên  gọi  bốn  bậc  quả  cũng  như  4  bậc  đạo,  chỉ  khác  là  do  ‘đạo’  làm  nhân  trợ  và  phân 
nhiều  bậc  theo  người. 

1/  Tâm  quả  thất  lai  ( sotãpattiphalacitta )  có  3  loại  (so  quả):  ( Dhs.  422 ) 

■  1  là  nhất  sanh  thất  lai  ( ekabĩịĩ)  -  là  bậc  so  quả  trở  lại  cõi  Dục  giới  không  quá  1 
lần; 

•  2  là  lục  sanh  thất  lai  ( kolankola )  -  là  bậc  so  quả  trở  lại  cõi  Dục  giới  từ  2  đến  6 
lần; 

•  3  là  thất  sanh  thất  lai  ( sattakattuparama )  -  là  bậc  so  quả  trở  lại  cõi  Dục  giới  7 
lần. 

2/  Tâm  quả  nhất  lai  ( sakadagãmiphalacitta )  có  5  loại  (nhị  quả): 

•  1  là  đắc  tại  nhân  loại  Níp-bàn  tại  nhân  loại  ( Idha  patvã  idha  parinibbãyĩ)\ 

■  2  là  đắc  tại  chư  thiên  Níp-bàn  tại  chư  thiên  ( Tattha  patvã  tattha  parinibbãyĩ ); 

•  3  là  đắc  tại  nhân  loại  Níp-bàn  tại  chư  thiên  (Idha  patvã  tattha  parinibbãyĩ)\ 

■  4  là  đắc  tại  chư  thiên  Níp-bàn  tại  nhân  loại  ( Tattha  patvã  idha  parinibbãyĩ); 

■  5  là  đắc  tại  nhân  loại  sanh  về  chư  thiên,  trở  lại  Níp-bàn  tại  nhân  loại  ( Idha  patvã 
tattha  nibbatti  vã parinibbãyĩ). 
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3/  Tâm  quà  bất  lai  (anãgãmiphalacitta)  có  5  loại  (tam  quả): 

•  1  là  trung  bang  bất  lai  0 antara  parinibbãyĩ)  -  là  bậc  chứng  quả  thứ  ba  (a-na-hàm) 
nơi  nhân  loại,  nếu  chưa  chứng  Araham  nơi  cõi  người  thì  sẽ  chứng  Araham  nơi 
cõi  Ngũ  Tịnh  cư  từ  nửa  đời  trở  về  trước  trong  cõi  này; 

•  2  là  sanh  bang  bất  lai  ( upahacca  parỉnỉbbãyĩ)  -  là  đắc  nữa  đời  trở  về  sau,  tức  là 
đắc  già; 

•  3  là  vô  hành  bang  bất  lai  ( asahkhãra  parinibbãyĩ)  -  là  khỏi  cần  cảnh  rõ  rệt  cũng 
tiến  hóa  đến  đạo,  quả  thứ  tư  (khỏi  ráng  cố  gắng), 

•  4  là  hữu  hành  bang  bất  lai  ( sasahkhãra  parinibbãyĩ)  -  là  phải  cần  cảnh  rõ  rệt  mới 
có  thể  tiến  hóa  đến  cõi  tột,  cõi  Níp-bàn  (phải  ráng  cố  gắng); 

•  5  là  thượng  lưu  bang  bất  lai  ( uddhamsotãkanitthãgãmi )  -  là  bậc  sanh  về  cõi 
Thánh  mà  còn  phải  luân  chuyển  sanh  lên  cõi  sắc  cứu  cánh  ( akãnitthã )  mới  đắc 
quả  thứ  tư  rồi  Níp-bàn. 

4/  Tâm  quả  vô  sanh  ( arahattaphalacitta )  (hay  tứ  quả)  có  2  bậc  và  có  4  bậc. 

-  Nhị  chủng  La-hán: 

■  1  là  Quán  lạc  La-hán  ( sukkhavỉpassaka )  tức  là  chỉ  tu  tứ  niệm  xứ  tỏ  ngộ  luôn 
đến  đắc  tứ  quả  mà  không  có  thiền,  thông  v.v. . 

•  2  là  Lục  thông  La-hán  (chaỊabhihho)  tức  là  La-hán  có  thiền,  thông  v.v. . . 

-  Tứ  chủng  La-hán  (chia  làm  4  bậc): 

■  1  là  La-hán  nhất  minh  ( sukkhavipassako )  chỉ  có  tuệ  quán  là  sự  tỏ  ngộ; 

•  2  là  La-hán  tam  minh  ( tevijjo )  là  La-hán  đắc  thiên  nhãn  minh,  túc  mạng  minh 
và  lậu  tận  minh; 

•  3  là  La-hán  lục  thông  ( chaỉabbhihho )  là  bậc  La-hán  có  đủ  6  thông  (thiên  nhãn 
thông,  thiên  nhĩ  thông,  tha  tâm  thông,  túc  mạng  thông,  thần  túc  thông  và  lậu 
tận  thông); 

•  4  là  La-hán  tứ  trí  ( patỉsambhỉdappatto )  là  bậc  La-hán  đắc  4  trí  thông  suốt. 

-  Araharn  có  5  bậc: 

•  1  là  La-hán  giải  thoát  trí  siêu  (pahhãvimutta  arahatta)  tức  là  La-hán  đắc  đạo, 
quả  thiền  khô  hay  không  thiền. 

•  2  là  La-hán  giải  thoát  lưỡng  biên  ( ubhatobhãgavimutta  arahatta )  là  bậc  đắc 
đạo,  quả  trải  qua  tỏ  ngộ  danh  sắc  rộng  tức  là  thấy  sự  sanh  diệt  của  danh  uẩn, 
sắc  uấn  rất  dồi  dào  cũng  là  khi  hành  trí  tuệ  sanh  nhiều  hơn  bậc  trước. 

•  3  là  La-hán  tam  minh  ( tevijjã  arahatta )  là  bậc  đắc  tứ  quả  đặng  túc  mạng  minh, 
thiên  nhãn  minh  và  lậu  tận  minh. 

•  4  là  La-hán  lục  thông  ( chaịabhinhã  arahatta)  là  bậc  tứ  quả  đắc  lục  thông  là 
thiên  nhãn  thông,  thiên  nhĩ  thông,  tha  tâm  thông,  túc  mạng  thông,  thần  túc 
thông  và  lậu  tận  thông. 
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■  5  là  La-hán  tứ  trí  đạt  thông  ipatisambhidappatta  arahatta )  là  La-hán  đắc  4 
món  thông  suốt:  thông  suốt  nghĩa  lý  ( atthapatisambhidã ),  thông  suốt  pháp 
(dhammapatisambhidã),  hiếu  thấu  các  thứ  tiếng  ( niruttipatisambhidã ),  thông 
suốt  tất  cả  sự  vật  trong  đời  ( patibhãna-patisambhidã ). 

La-hán  tứ  trí  hay  là  La-hán  tứ  tuệ  phân  tích:  1  là  trí  tuệ  biết  hết  ý  nghĩa 
(< atthapatisambhidã ),  2  là  trí  tuệ  biết  tất  cả  pháp  ( dhammapaịisambhỉdã ),  3  là 
trí  tuệ  biết  các  thứ  tiếng  ( niruttipaịỉsambhỉdã ),  4  là  trí  tuệ  biết  tất  cả  sự  vật 
( patỉbhãnapatisambhidã ). 

-  Cũng  tứ  quả  mà  gọi  Phật  đắc  chứng  có  3  bực: 

■  1  là  Phật  Toàn  Giác  ( Sabbahhũbuddha ), 

•  2  là  Phật  Độc  Giác  ( Paccekabuddha ), 

•  3  là  Phật  Thinh  Văn  Giác  ( anubuddha  hay  là  Sãvakabubbha). 

Araham  ( arahatta )  chỉ  ngay  tứ  quả,  dù  Toàn  Giác,  Độc  Giác,  Chí  Thượng  Thinh 
Văn,  đại  Thinh  Văn  hay  Thinh  Văn  tầm  thường  đều  cũng  gọi  là  La-hán. 

Trước  khi  đắc  ‘đạo’  ( magga )  phải  hành  lục  tịnh  ( Visuddhi ),  có  nêu  trong 
Abhidhammatthasahgaha  -  Chương  9:  Kamatthãna  (Nghiệp  Xứ).  Có  thơ  lục  bát  viết 
như  vầy: 

Nương  theo  thứ  lớp  tu  trau 
Lục  tịnh  mới  đến  đạo  cao  Thánh  từng, 

Bởi  nên  bốn  đạo  gọi  xưng 
Gọi  là  tuệ  thấy  cảnh  trưng  Níp-bàn. 

Lực  tinh  ( Visuddhi ) : 

-  1  là  tịnh  giới  ( sĩlavisuddhi )  là  giữ  giới,  từ  ngũ  giới  trở  lên. 

-  2  là  tịnh  tâm  ( cittavisuddhi )  là  có  tu  đến  tịnh  cận  (upacãrasamãdhi)  hay  là  tu  đắc 
thiền. 

-  3  là  tịnh  kiến  ( dỉtthivỉsuddhi )  là  đắc  tuệ  tỏ  ngộ,  rõ  thấu  danh  sắc  sanh  diệt. 

-  4  là  tịnh  nghi  ( kankhãvitaranavisuddhi )  là  tu  đến  bậc  tỏ  ngộ  đắc  tuệ,  ba  tuệ  trước: 
tuệ  tỏ  ngộ  danh  pháp,  sắc  pháp  ( nãmarũpaparicchedahãna );  tuệ  quyết  thấy  rõ 
nguyên  nhân  danh,  sắc  ( nãmarũpapaccayapariggahahãna)\  tuệ  thấy  tam  tướng  phố 
biến  ( sammasanãna )  là  tỏ  ngộ  vô  thường,  khổ  não  và  vô  ngã. 

-  5  là  tịnh  kiến  đạo  ( maggãmaggahãno  dassanavisuddhi).  Nói  theo  thập  tuệ  là  từ  tuệ 
thứ  2  đến  thứ  9.  Còn  nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến  tuệ  thứ  1 1  là  tuệ  thuận  lưu 
(| anulomahãna ). 

-  6  là  tuệ  kiến  mãn  tịnh  ( patipadãhãnavỉsuddhỉ ).  Nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến 
tuệ  thứ  13  là  tuệ  bỏ  bậc  (gotrabhũnana). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sammasane  =  hãnam:  trí  tuệ  thấy  rõ  danh  sắc,  quá  khứ, 
hiện  tại  và  vị  lai,  gọi  là  Tuệ  có  chỗ  dịch  là  trí. 
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Nếu  kể  Thất  Tịnh  là  thêm  Tịnh  kiến  tuệ. 

Thập  Tuệ  quán  ( avipassãhãna ):  1  là  phố  thông  tuệ  ( sammasananãna ),  2  là  tiến  thối 
tuệ  ( udayabbayanãna ),  3  là  diệt  một  tuệ  ( bhanganãna ),  4  là  họa  hoạn  tuệ 
0 bhayanãna ),  5  là  tội  quá  tuệ  ( ãdĩnavanãụa ),  6  là  phiền  yếm  tuệ  ( nibbidãnãna ),  7  là 
dục  thoát  tuệ  (, muncỉtukamyatãnãna ),  8  là  quyết  ly  tuệ  (patisahkhãhãna),  9  là  hành  xả 
tuệ  ( sahkhãrupekkhãnãna ),  10  là  thuận  lưu  tuệ  ( anulomanãna ). 

Dứt  phần  tâm  Siêu  thế 

_ oOo _ 

PHÂN  CHIA  TÂM  THEO  CHÍN  CÁCH 
Như:  Giống,  cõi,  tịnh  hảo,  thế  gian,  nhân,  thiền,  thọ,  tương  ưng,  hữu  dẫn. 

1/.  Phân  chia  Tâm  theo  4  giống  (ịũtl) 

-  1  là  giống  thiện  (kusala)  có  21  hoặc  37  là:  8  tâm  đại  thiện,  9  tâm  thiện  đáo  đại  và 
4  hoặc  20  tâm  đạo. 

-  2  là  giống  bất  thiện  ( akusaỉa )  có  12  tức  là  12  tâm  bất  thiện. 

-  3  là  giống  quả  ( yỉpãka )  có  36  hoặc  52  là:  15  tâm  quả  vô  nhân,  8  tâm  đại  quả,  9 
tâm  quả  đáo  đại  và  4  hoặc  20  tâm  quả  siêu  thế. 

-  4  là  giống  tố  ( kiriyã )  có  20  là  3  tâm  tố  vô  nhân,  8  tâm  đại  tố  và  9  tâm  tố  đáo  đại. 

Tâm  chia  theo  3  giống  (jãti) 

-  1  là  giống  thiện  có  21  hoặc  37  là:  8  tâm  đại  thiện,  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  4  hoặc 
20  tâm  đạo. 

-  2  là  giống  bất  thiện  có  12  tức  là  12  tâm  bất  thiện. 

-  3  là  giống  vô  ký  (abyãkatã)  có  72  là  52  tâm  quả  và  20  tâm  tố. 

2/.  Phân  chia  89  Tâm  theo  cõi 

Catupahhãsadhã  kãme  rũpe  pan n a ras ĩriye. 3 7 

Cỉttãnỉ  dvãdasãrũpe  atthadhãnuttare  tathã. 

Tất  cả  học  viên  phải  tính  số  lượng  (phân  chia)  89  tâm  theo  4  cõi  như  sau: 

-  Cõi  dục  có  54  tâm  (12  tâm  bất  thiện,  18  tâm  vô  nhân,  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo). 

-  Cõi  sắc  có  15  tâm  (5  tâm  thiện  sắc  giới,  5  tâm  quả  sắc  giới,  5  tâm  tố  sắc  giới). 

-  Cõi  vô  sắc  có  12  tâm  (4  tâm  thiện  vô  sắc  giới,  4  tâm  quả  vô  sắc  giới,  4  tâm  tố  vô 
sắc  giới). 

-  Cõi  siêu  thế  có  8  tâm  (tính  hẹp)  hay  40  (tính  rộng)  (20  tâm  đạo,  20  tâm  quả). 


37 


Chatthasahgĩtipitaka  ...  sĩraye. 
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Cõi  có  hai  loai  là: 

1.  Cõi  địa  ( Thãnabhũmi )  là  nơi  ở  của  tất  cả  chúng  sanh,  đó  là  3 1  cõi. 

2.  Địa  giới  (Ảvatthãbhũmi)  tất  cả  pháp  bị  xác  định  ranh  giới  do  cả  3  ái. 

Đỉa  giới  có  4  loai  là: 

(ỉ)  Dục  địa  giới  (Kãmãvatthãbhũmi)  pháp  bị  xác  định  ranh  giới  do  dục  ái  đó  là 
54  tâm  dục  giới,  52  sở  hữu,  28  sắc  pháp. 

(2)  Sắc  địa  giới  (Rũpãvatthãbhũmi)  pháp  bị  xác  định  ranh  giới  do  sắc  ái  đó  là  15 
tâm  sắc  giới,  35  sở  hữu. 

(3)  Vô  sắc  địa  giới  (Arũpãvatthãbhũmi)  pháp  bị  xác  định  ranh  giới  do  vô  sắc  ái 
đó  là  12  tâm  vô  sắc  giới,  30  sở  hữu. 

(4)  Siêu  thế  địa  giới  (Lokuttarãvatthãbhũmi)  pháp  bị  xác  định  ranh  giới  thoát  ly 
do  cả  3  ái,  đó  là  8  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu,  Níp-bàn. 

Do  đó,  gọi  là  cõi  dục,  cõi  sắc,  cõi  vô  sắc  có  hai  loại  cõi  địa  và  địa  giới.  Còn  siêu 
thế  chỉ  có  địa  giới  mà  thôi. 

3/.  Phân  chia  Tâm  theo  vô  tịnh  hảo  và  tịnh  hảo. 

Tâm  vô  tịnh  hảo  có  30  là  12  tâm  bất  thiện  và  18  tâm  vô  nhân. 

Tâm  tịnh  hảo  có  59  hoặc  91  là  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  27  tâm  đáo  đại 
(i mahaggatacitta )  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Sobhanehi  yuttãnĩti  =  sobhanãni'.  tâm  hợp  với  pháp 
(sở  hữu)  tốt,  gọi  là  tâm  tịnh  hảo. 

4/.  Phân  chia  Tâm  theo  thế  gian  (đòi) 

Tâm  hiệp  thế  có  81  tâm  là  12  tâm  bất  thiện,  18  tâm  vô  nhân,  24  tâm  dục  giới  tịnh 
hảo,  15  tâm  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới,  gom  thành  81  tâm  hiệp  thế. 

Tâm  siêu  thế  có  40  tâm  là  20  tâm  đạo,  20  tâm  quả,  gom  thành  40  tâm  siêu  thế. 

Tâm  siêu  thế  nói  gọn  và  chi  tiết 

Catumaggappabhedena  catudhã  kusalantathã : 

Pãkantassa39 phalattãti  atthadhãnuttaram  matam. 

Jhãnangayogabhedena  katvekekantu  pancadhã. 

Vuccatãnuttaram  cittam  cattãỊĩsavidhanti  ca. 

Tất  cả  học  viên  phải  biết  tâm  siêu  thế  nói  gọn  có  8  tâm  là  tâm  thiện  nói  theo 
(truờng  hợp  có)  4  đạo,  có  4  quả  bởi  vì  là  quả  của  đạo  có  4. 

8  tâm  siêu  thế  khi  trình  bày  chi  tiết  có  40,  vì  khi  nói  theo  truờng  hợp  phối  hợp 
với  chi  thiền  thì  mỗi  một  tâm  siêu  thế  có  5.  Do  đó,  thành  40  tâm  siêu  thế. 


38 
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Catudha  kusalarp  tatha. 
Pãkarp  tassa. 
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5/.  Phân  chia  Tâm  theo  nhân 

Tâm  vô  nhân  có  18  tâm  là  7  tâm  quả  bất  thiện,  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân,  3  tâm  tố 
vô  nhân,  gom  thành  18  tâm  vô  nhân. 

Tâm  hữu  nhân  có  103  tâm  là  12  tâm  bất  thiện,  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  15  tâm 
sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới,  40  tâm  siêu  thế,  gom  thành  103  tâm  hữu  nhân. 

6/.  Phân  chia  Tâm  theo  thiền 

-  1  là  tâm  sơ  thiền  có  1 1  là  3  tâm  sơ  thiền  sắc  giới  và  8  tâm  sơ  thiền  siêu  thế. 

-  2  là  tâm  nhị  thiền  có  1 1  là  3  tâm  nhị  thiền  sắc  giới  và  8  tâm  nhị  thiền  siêu  thế. 

-  3  là  tâm  tam  thiền  có  1 1  là  3  tâm  tam  thiền  sắc  giới  và  8  tâm  tam  thiền  siêu  thế. 

-  4  là  tâm  tứ  thiền  có  1 1  là  3  tâm  tứ  thiền  sắc  giới  và  8  tâm  tứ  thiền  siêu  thế. 

-  5  là  tâm  ngũ  thiền  có  23  là  3  tâm  ngũ  thiền  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới  và  8  tâm 
ngũ  thiền  siêu  thế. 

Tâm  không  phối  họp  hay  tương  ưng  với  chi  thiền  gọi  là  tâm  phi  thiền  có  54  tâm 
là  12  tâm  bất  thiện,  18  tâm  vô  nhân,  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  gom  thành  54  tâm 
phi  thiền. 

Tâm  phối  họp  hay  tương  ưng  với  chi  thiền  gọi  là  tâm  thiền  có  67  tâm  là  15  tâm 
sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới,  40  tâm  siêu  thế,  gom  thành  67  tâm  thiền. 

7/.  Phân  chia  Tâm  theo  ngũ  thọ  ( vedanã ). 

Chú  giải:  Vedayatĩti  =  vedanã :  hưởng,  hứng  chịu  cảnh  gọi  là  thọ. 

Thọ  ( vedanã )  sắp  theo  cảnh  ( ãrammana )  có  sáu  là  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  và 
pháp  hay  là  sáu  xứ  ngoại.  Còn  sáu  xứ  nội  là  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  và  ý. 

Nhãn  xứ  hứng  chịu  cảnh  sắc,  nhĩ  xứ  hứng  chịu  cảnh  thinh,  tỷ  xứ  hứng  chịu  cảnh 
khí,  thiệt  xứ  hứng  chịu  cảnh  vị,  thân  xứ  hứng  chịu  cảnh  xúc  và  ý  xứ  hứng  chịu  cảnh 
pháp,  cũng  gọi  là  sáu  thọ. 

-  Thọ  hỷ  của  người  thường  có  6. 

-  Thọ  hỷ  của  người  tu  tuệ  có  6. 

-  Thọ  ưu  của  người  thường  có  6. 

-  Thọ  ưu  của  người  tu  tuệ  có  6. 

-  Thọ  xả  của  người  thường  có  6. 

-  Thọ  xả  của  người  tu  tuệ  có  6. 


Cộng:  36 

x3  (quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai) 


Tổng  cộng...  108 
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Ngũ  thọ: 

-  1  là  thọ  khổ  (< dukkhavedanã )  có  1  tức  là  tâm  thân  thức  câu  hành  khổ  (thọ). 

-  2  là  thọ  lạc  (. sukhavedanã )  có  1  tức  là  tâm  thân  thức  câu  hành  lạc  (thọ). 

-  3  là  thọ  ưu  ( domanassavedanã )  có  2  tức  là  2  tâm  sân  (tâm  câu  hành  khuể  phẫn). 

-  4  là  thọ  hỷ  (somanassavedanã)  có  62  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  thẩm  tấn 
câu  hành  hỷ,  tâm  tiếu  sinh  câu  hành  hỷ,  12  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  câu  hành  hỷ,  12 
tâm  sắc  giới  câu  hành  hỷ  và  32  tâm  siêu  thế  câu  hành  hỷ  (trừ  ngũ  thiền). 

-  5  là  thọ  xả  ( upekkhãvedanã )  có  55  là  20  tâm  vô  tịnh  hảo  câu  hành  xả,  12  tâm  dục 
giới  tịnh  hảo  câu  hành  xả  và  23  tâm  ngũ  thiền  câu  hành  xả. 

8/.  Phân  chia  Tâm  theo  tương  ưng  (phối  họp) 

Tâm  tương  ưng  có  87  tâm  là:  4  tâm  tương  ưng  kiến,  2  tâm  căn  sân,  2  tâm  căn  si, 
4  tâm  đại  thiện  tương  ưng  trí,  4  tâm  đại  quả  tương  ưng  trí,  4  tâm  đại  tố  tương  ưng 
trí,  15  tâm  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới,  40  tâm  siêu  thế,  gom  thành  87  tâm  tương 
ưng. 

Tâm  bất  tương  ưng  có  34  tâm  là:  4  tâm  bất  tương  ưng  kiến,  18  tâm  vô  nhân,  4 
tâm  đại  thiện  bất  tương  ưng  trí,  4  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng  trí,  4  tâm  đại  tố  bất 
tương  ưng  trí,  gom  thành  34  tâm  bất  tương  ưng. 

9/.  Phân  chia  Tâm  theo  trợ  dẫn 

Tâm  vô  dẫn  có  37  tâm  là:  Tâm  căn  tham  thứ  1 ,3,5,7;  tâm  căn  sân  thứ  1;  2  tâm 
căn  si;  18  tâm  vô  nhân;  tâm  đại  thiện  thứ  1,3, 5, 7;  tâm  đại  quả  thứ  1,3, 5, 7;  tâm  đại 
tố  thứ  1 ,3,5,7,  gom  thành  37  tâm  vô  dẫn. 

Tâm  hữu  dẫn  có  84  tâm  là:  Tâm  căn  tham  thứ  2, 4, 6, 8;  tâm  căn  sân  thứ  2;  tâm  đại 
thiện  thứ  2, 4, 6, 8;  tâm  đại  quả  thứ  2, 4, 6, 8;  tâm  đại  tố  thứ  2, 4, 6, 8;  15  tâm  sắc  giới;  12 
tâm  vô  sắc  giới;  40  tâm  siêu  thế,  gom  thành  84  tâm  hữu  dẫn. 

Như  vậy  có  8  tâm  thiện  dục  giới  ( kãmãvacara-kusala  cỉtta ),  5  tâm  thiện  sắc  giới 
( rũpãvacara-kusala  citta ),  4  tâm  thiện  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara-kusala  cỉtta )  và  4 
tâm  thiện  siêu  thế  ( lokuttara-kusala  cỉtta ).  số  lượng  của  tâm  thiện  dục  giới 
(; kãmãvacara-kusala  citta)  thì  nhiều  hơn.  Cũng  như  thế  đối  với  tâm  đại  quả  ( mahã - 
vipãka  citta)  cũng  còn  gọi  là  tâm  quả  dục  giới  ( kãmãvacara-vỉpãka  citta)  và  tâm  đại 
tố  ( mahã-kỉriya  citta )  còn  gọi  là  tâm  tố  dục  giới  ( kãmãvacara-kỉrỉya  citta ). 

_ oOo _ 
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Ôn  tập  vắn  tắt  về  ‘tâm’ 

1 .  Akusala  citta-  tâm  bất  thiện  (12) 

Đó  là  8  tâm  căn  tham  ( lobha  mũla  citta),  2  tâm  căn  sân  (dosa  mũla  cỉtta ),  2 
tâm  căn  si  (moha  mũla  citta). 

2.  Ahetukacỉtta-  tâm  vô  nhân  (18) 

Gồm  có  7  tâm  quả  bất  thiện,  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  và  3  tâm  tố  vô  nhân. 

3.  Kãma  sobhana  cỉtta  -  tâm  thiện  dục  giới  hay  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  (24) 

Chúng  được  chia  thành  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  quả,  8  tâm  đại  tố. 

4.  Kãmavacara  cỉtta  hay  kãma  cỉtta  -  tâm  dục  giới  (54) 

Chúng  gồm  có  12  tâm  bất  thiện,  18  tâm  vô  nhân  và  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo. 

5.  Mahaggata  citta  -  tâm  đáo  đại  (27) 

15  tâm  sắc  giới  và  12  tâm  vô  sắc  giới  được  gom  lại  và  gọi  chung  là  tâm  đáo 
đại,  theo  nghĩa  đen  là  phát  triển  lớn  mạnh,  tức  là  phát  triển,  nâng  lên  cao  hay 
khác  thường.  Tâm  đáo  đại  là  trạng  thái  ‘tâm  đã  phát  triển’  đạt  đến  sự  chăm  chú 
miệt  mài  trong  đề  mục  sắc  và  vô  sắc.  Tâm  đáo  đại  được  phát  triển  hay  được  nâng 
cao  thêm  so  với  tâm  dục  giới. 

6.  Lokiya  cỉtta  -  tâm  hiệp  thế  (81) 

54  tâm  dục  giới  và  27  tâm  đáo  đại  gom  chung  gọi  là  81  tâm  hiệp  thế. 

Lokiya  =  phàm  hoặc  phối  hợp  với  3  cõi  hiện  hữu  đó  là  cõi  dục,  cõi  sắc  và  cõi 
vô  sắc. 

7.  Lokuttara  citta  -  tâm  siêu  thế  (8  hay  40) 

4  tâm  đạo  và  4  tâm  quả  tạo  thành  8  tâm  siêu  thế.  Khi  chúng  được  nhân  với  5 
thiền  sắc,  chúng  ta  có  40  tâm  siêu  thế. 

Lokuttara  =  siêu  thế  hay  vượt  ra  khỏi  3  cõi  hiện  hữu. 

8  tâm  siêu  thế  cùng  với  níp-bàn  tạo  thành  9  pháp  siêu  thế  ịnava-lokuttara- 
dhamma). 

8.  Tổng  số  tâm  (89  hay  121) 

81  tâm  hiệp  thế  cùng  với  8  tâm  siêu  thế  ( vipassana-yãnika )  tạo  thành  89  tâm 
tất  cả. 

Hay  nếu  chúng  ta  gom  8 1  tâm  hiệp  thế  với  40  tâm  siêu  thế  thì  chúng  ta  có  tất 
cả  121  tâm. 

9.  Asobhana  cỉtta  (tâm  vô  tịnh  hảo) 

Chúng  ta  gom  12  tâm  bất  thiện  và  18  tâm  vô  nhân.  Tâm  bất  thiện  không  phải 
là  tâm  tịnh  hảo,  bởi  vì  chúng  phối  hợp  với  căn  bất  thiện  đó  là  tham  ( lobha ),  sân 
{clo sa)  và  si  ( moha ). 
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Ahetuka  citta  (tâm  vô  nhân)  được  xem  như  là  tâm  vô  tịnh  hảo  ( asubha  cỉtta ) 
bởi  vì  chúng  không  phối  hợp  với  căn  thiện,  đó  là  vô  tham  ( alobha ),  vô  sân 
(adosa )  và  trí  hay  vô  si  ( amoha ). 

10.  Sobhana  citta  (tâm  tịnh  hảo) 

Neu  chúng  ta  trừ  30  tâm  vô  tịnh  hảo  ( asubha  cỉtta )  từ  89  tâm,  chúng  ta  có  59 
tâm  tịnh  hảo  ( sobhana  citta). 

Hoặc,  nếu  chúng  ta  trừ  30  tâm  vô  tịnh  hảo  từ  121  tâm,  chúng  ta  có  91  tâm  tịnh 
hảo. 

Tâm  tịnh  hảo  được  phối  hợp  với  những  căn  thiện. 

1 1 .  Jhãna  citta  -  tâm  thiền  (67) 

27  tâm  đáo  đại  được  gọi  là  tâm  thiền  hiệp  thế  ( lokiya  jhãna  citta ).  Gom  những 
tâm  này  với  40  tâm  thiền  siêu  thế,  chúng  ta  có  67  tâm  thiền. 

Trong  những  tâm  này  có  1 1  tâm  sơ  thiền,  1 1  tâm  nhị  thiền,  1 1  tâm  tam  thiền, 
1 1  tâm  tứ  thiền  và  23  tâm  ngũ  thiền.  Lưu  ý  rằng  có  3  tâm  sơ  thiền  trong  tâm  đáo 
đại  và  8  tâm  sơ  thiền  trong  tâm  siêu  thế;  gom  chung  chúng  tạo  thành  1 1  tâm  sơ 
thiền.  Tâm  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền  cũng  được  tính  cùng  cách  ấy.  Cách  tính 
tâm  ngũ  thiền,  tất  cả  12  tâm  vô  sắc  giới  được  gom  tính  chung  -  do  đó  chúng  ta 
được  1 1+12=23  tâm  ngũ  thiền. 

12.  Tâm  chia  theo  sanh  chủng  hay  giống  Ụãti). 

Tâm  chia  theo  giống  có  4-  đó  là  giống  bất  thiện,  giống  thiện,  giống  quả  và 
giống  tố. 

Chúng  ta  có  thể  chia  54  tâm  dục  giới  thành  12  tâm  bất  thiện,  8  tâm  thiện,  23 
tâm  quả  và  1 1  tâm  tố.  23  tâm  quả  được  gọi  chung  là  tâm  quả  dục  giới,  và  tâm  tố 
được  gọi  chung  là  tâm  tố  dục  giới. 

Hơn  nữa,  27  tâm  đáo  đại  có  thể  được  chia  thành  9  tâm  thiện,  9  tâm  quả  và  9 
tâm  tố.  Những  nhóm  tâm  này  cũng  ám  chỉ  đến  9  tâm  thiện  đáo  đại,  9  tâm  quả 
đáo  đại  và  9  tâm  tố  đáo  đại. 

81  tâm  hiệp  thế  có  thể  được  chia  thành  12  tâm  bất  thiện,  17  tâm  thiện,  32  tâm 
quả  và  20  tâm  tố  theo  thứ  tự. 

Bây  giờ,  89  tâm  (tính  hẹp)  có  thể  được  chia  thành  12  tâm  bất  thiện,  21  tâm 
thiện,  36  tâm  quả  và  20  tâm  tố. 

121  tâm  (tính  rộng)  có  thể  được  chia  thành  12  tâm  bất  thiện,  37  tâm  thiện,  52 
tâm  quả  và  20  tâm  tố. 

13.  Tâm  chia  theo  thọ  ( Vedanã ). 

Có  5  loại  thọ  như: 

(i)  Somanassa  =  hỷ  thọ,  dụng  nạp  hứng  chịu  hay  hưởng  cảnh  an  vui  sanh  từ 

ý  xúc. 
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(ii)  Domanassa  =  ưu  thọ,  hưởng  hay  hứng  chịu  buồn  khổ  sanh  từ  ý  xúc. 

(iii)  Sukha  =  lạc  thọ,  vui  thân,  hưởng  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  cảnh  an 

vui  sanh  từ  thân  xúc. 

(iv)  Dukkhã  =  khổ  thọ,  khổ  thân,  hưởng  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  cảnh 

không  thích  hợp  thành  khố  sanh  từ  nơi  thân  xúc. 

(v)  Upekkhã  =  xả  thọ,  dụng  nạp  hứng  chịu  hay  hưởng  cảnh  phi  hỷ  phi  phi 

hỷ  sanh  từ  nơi  ý  xúc. 

Chúng  ta  cần  nhận  ra  rằng  8  tâm  siêu  thế  (tức  là  4  tâm  đạo  và  4  tâm  quả),  ý  rằng 
chúng  chỉ  có  thể  phối  hợp  với  somanassa  (hỷ)  hoặc  upekkhã  (xả).  Dù  sao,  40  tâm  siêu 
thế  có  thể  khác  được  phân  biệt  bởi  vedanã  (thọ). 

Chúng  ta  có  thể  làm  một  bảng  để  phân  nhóm  tâm  theo  vedanã  (thọ). 

Trong  54  tâm  dục  giới,  có  18  tâm  câu  hành  hỷ,  2  tâm  câu  hành  ưu,  32  tâm  câu  hành 
xả,  1  tâm  câu  hành  lạc,  1  tâm  câu  hành  khô. 

Trong  81  tâm  hiệp  thế,  có  30  tâm  câu  hành  hỷ,  2  tâm  câu  hành  ưu,  47  tâm  câu  hành 
xả,  1  tâm  câu  hành  lạc,  1  tâm  câu  hành  khô. 

Cuối  cùng,  trong  tổng  số  121  tâm,  có  62  tâm  câu  hành  hỷ,  2  tâm  câu  hành  ưu,  55 
tâm  câu  hành  xả,  1  tâm  câu  hành  lạc,  1  tâm  câu  hành  khô. 


rp  /V  rp  /V 

Tên  Tâm 

Hỷ  thọ 

Ư  u  thọ 

Xả  thọ 

Lạc  thọ 

Khố  thọ 

Bất  thiện  12 

4 

2 

6 

Vô  nhân  18 

2 

14 

1 

1 

Dục  giới 

Tịnh  hảo  24 

12 

12 

Tâm  dục  giới  54 

18 

2 

32 

1 

1 

Đáo  đại  27 

12 

15 

Hiệp  thế  8 1 

30 

2 

47 

1 

1 

Siêu  thế  40 

32 

8 

Tổng  số  tâm  121 

62 

2 

55 

1 

1 

Nhân  sanh  tâm  cổ  4: 

1  là  nghiệp  quá  khứ  ( atĩtakammo ),  2  là  sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  3  là  cảnh 
( ãrammana ),  4  là  vật  ( vcitthu ). 

Xét  theo  đây  không  nên  chấp  theo  câu:  “Nhất  thế  duy  tâm  tạo”  và  chớ  hiếu  lầm  với 
câu:  Manopubbangamã  dhammã:  ý  là  chủ  trương  tất  cả  pháp. 

Ý  là  tâm,  tất  cả  pháp  là  sở  hữu  tâm,  ám  chỉ  tâm  chủ  trương  với  sở  hữu  tâm  trong  sự 
biết  cảnh  hay  tứ  đồng  v.v. . .  như  đã  giải. 
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CHƯƠNG  II:  CETASIKA  -  SỞ  HỮU  TÂM 
Những  Trạng  Thái  Của  Sở  Hữu  Tâm 

‘ CetasikaA0  khi  chiết  tự  ra  thì  ‘ cetasika  =  ceta  +  s  +  ika\  mà  íceta  =  citta  ’  =  tâm, 
còn  ‘ika’’  =  thuộc  về,  pháp  phụ  thuộc,  sở  hữu.  Cho  nên,  ‘ cetasìkcC  đuợc  dịch  là  ‘sở 
hữu  tâm’. 

Sở  hữu  tâm  nghĩa  là  những  pháp  hợp  với  tâm  và  thuộc  về  sở  hữu  của  tâm. 

Katame  dhammã  cetasikã:  Vedanãkkhandho  sahhãkkhandho  sahkhãrakkhandho, 
ỉme  dhammã  cetasỉkã. 

Chu  pháp  sở  hữu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tuởng  uấn,  hành  uấn.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  sở  hữu  tâm.  (Dhs.768) 

Sở  hữu  tâm  ( cetasika )  là  những  danh  pháp  luôn  phối  hợp  ( sampayoga )  với  tâm 
(. citta ),  chúng  cùng  sanh  ( uppãda ),  cùng  diệt  ( nirodha )  và  là  một  trong  những  nhân  trợ 
cho  tâm  sanh,  chúng  luôn  tùy  thuộc,  nucmg  vào  tâm  ( cittanissitalakkhanam ),  chúng 
chi  phối,  tác  động  tâm  thành  bất  thiện,  thiện  hay  vô  ký  khi  chúng  sanh  khởi,  và  chúng 
là  những  pháp  thuộc  về  sở  hữu  của  ‘tâm’. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy. 

-  Cetasỉ  bhavam  =  cetasikam :  câu  sanh  với  tâm  (trong  thuộc  quyền  sở  hữu)  gọi  là 
‘sở  hữu  tâm’. 

-  Cetasi  niyuttam  =  cetasikam:  hợp  với  tâm  khan  khít,  nên  gọi  là  ‘sở  hữu  tâm’. 

-  Avippayogavasena  cetasi  niyuttãti  =  cetasikã :  luôn  luôn  hợp  với  tâm  bằng  mãnh 
lực  không  lìa  hay  rời  nhau,  nên  gọi  là  ‘sở  hữu  tâm’. 

Theo  ‘bốn  nhân  sanh  tâm’  thì  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  là  một  trong  bốn  nhân 
[nghiệp  quá  khứ  (atĩtakammam),  sở  hữu  tâm  (cetasika),  cảnh  (ãrammana),  và  vật 
(vatthu)]  làm  nhân  ( hetu ),  làm  duyên  ( paccaya )  trợ  cho  tâm  sanh.  Và 

*  Tất  cả  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  đều  có  bốn  ý  nghĩa  chung  nhu  sau: 

1.  Trạng  thái  là  nucmg  đỗ  tâm  ( cittanissatalakkhanam ), 

2.  Phận  sự  là  sanh  ra  không  lìa  tâm  ( aviyoguppãdanarasam ). 

3.  Thành  tựu  là  biết  chung  một  cảnh  với  tâm  ( ekãrammanapaccupatthãnam ). 

4.  Nhân  cận  là  phải  có  tâm  sanh  ( cittuppãdapadatthãnam ). 

Pháp  thực  tính  của  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  có  52  pháp  luôn  phối  hợp  với  tâm. 

*  Mồi  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  đều  có  bốn  đặc  điểm  nhu  sau: 

1.  Sở  hữu  tâm  đồng  sanh  ( ekuppãda )  với  tâm. 

2.  Sở  hữu  tâm  đồng  diệt  ( ekanirodha )  với  tâm. 
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3.  Sở  hữu  tâm  bắt  cùng  cảnh  ( ekarammana )  mà  tâm  bắt. 

4.  Sở  hữu  tâm  nuơng  cùng  một  vật  ( ekavatthuka )  với  tâm. 

Trong  cả  bốn  đặc  điểm  này,  ba  đặc  điểm  đồng  sanh,  đồng  diệt,  đồng  cảnh,  hiện  bày 
với  sở  hữu  nhất  định.  Còn  đặc  điểm  thứ  tư  là  ‘đồng  nương  vật’  không  phải  là  đặc 
điếm  nhất  định,  bởi  vì  những  sở  hữu  này  khi  sanh  trong  cõi  ngũ  uấn  thì  cần  phải 
nương  vật  sanh,  nhưng  nếu  sanh  trong  cõi  tứ  uấn  thì  không  cần  thiết  phải  nương  vật 
đặng  sanh. 

Giữa  Tâm  ( Citta )  Và  Sở  Hữu  Tâm  ( Cetasika ),  Pháp  Nào  Quyền  Lực  Hơn 

Khi  chúng  ta  nói  tâm  là  pháp  quyền  lực  nhất  trong  đời  và  dẫn  dắt  đời,  đó  không 
phải  do  một  mình  tâm  thực  hiện,  mà  là  sự  cùng  thực  hiện  của  tâm  (citta)  và  sở  hữu 
tâm  ( cetasika )  làm  cho  tâm  quyền  lực  nhất. 

Vậy  pháp  nào  quyền  lực  hơn  -  tâm  (citta)  hay  sở  hữu  tâm  ( cetasika )?  Không  nghi 
ngờ  gì,  tâm  (cừ ta)  là  pháp  dẫn  đầu  của  nhóm,  nhưng  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  chi 
phối  tâm  (citta)  và  định  hướng  cho  tâm  (citta)  thực  hiện  hay  trợ  cho  những  hành  động, 
lời  nói  và  ý  nghĩ  hoặc  thiện  hay  bất  thiện.  Những  hành  động,  lời  nói  hay  ý  nghĩ  này 
thay  đổi  thế  gian  mỗi  ngày  và  những  nghiệp  ( kammic )  lực  của  chúng  sẽ  tạo  nên  những 
đời  mới  ở  vị  lai. 

Đe  xác  định  pháp  nào  trong  hai  pháp  -  tâm  (citta)  hay  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  - 
quyền  lực  hơn,  chúng  ta  hãy  xem  xét  hai  ví  dụ: 

(1)  Trong  một  gia  đình,  người  cha  là  người  dẫn  đầu,  nhưng  người  mẹ  hoàn  toàn  chi 
phối  người  cha,  và  ông  ta  làm  những  gì  theo  bà  yêu  cầu  ông  làm.  Vậy  ai  quan  trọng 
hơn?  -  Người  cha  hay  người  mẹ? 

(2)  Trong  một  xưởng  cưa,  một  con  voi  di  dời  những  khúc  gồ  theo  sự  chỉ  đạo  của 
người  nài  voi.  Con  voi  không  thế  làm  một  mình,  người  nài  voi  cũng  không  thế  làm 
một  mình.  Con  voi  có  sức  mạnh  di  dời  những  khúc  gỗ;  người  nài  voi  không  thế  di  dời 
những  khúc  gỗ,  nhưng  anh  ấy  có  thể  ra  lệnh  cho  con  voi  làm  việc.  Vậy  pháp  nào  quan 
trọng  hơn  -  con  voi  hay  người  nài  voi? 

Điều  đó  có  thể  được  nhận  rằng  cả  hai,  người  cha  và  người  mẹ  ở  ví  dụ  (1)  và  cả  hai, 
con  voi  và  người  nài  voi  ở  ví  dụ  (2)  đều  có  tầm  quan  trọng  như  nhau? 

Tâm  (citta)  được  ví  như  con  voi  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  được  ví  như  người  nài 
voi.  Không  có  sự  tồn  tại  của  tâm  ngoài  sở  hữu  tâm  và  không  có  sự  tồn  tại  của  sở  hữu 
tâm  ngoài  tâm.  Chúng  cùng  hoạt  động,  là  sức  mạnh  và  năng  lực  thực  sự.  Khi  chúng  ta 
càng  phát  huy  chúng,  chúng  ta  càng  tiến  hóa. 
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Đe  nhận  rõ  tam  tướng  của  pháp  hữu  vi  (bị  tạo),  bậc  tu  tiến  phải  thấy  biết  như  thật 
những  trạng  thái  thực  tính  của  từng  pháp  hữu  vi  (danh  và  sắc)  trong  giai  đoạn  tu  tiến 
quán  minh  sát  ( vỉpassana ),  bằng  cách  này  hay  cách  khác,  dù  ở  quá  khứ,  hiện  tại  hay  vị 
lai,  trước  tiên  vị  ấy  cần  hiểu  những  trạng  thái  riêng  của  từng  pháp  hữu  vi  ấy  qua  từ 
ngữ  theo  lời  dạy  của  đức  Phật  trong  Tam  tạng  PãỊĩ  (tipitaka  pãỊĩ),  chú  giải 
( atthakathã )  hay  sớ  giải  (tĩkã).  Tiếp  theo  phần  tâm  ( cỉtta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  là 
những  pháp  có  4  đặc  điểm  đồng  với  tâm,  cũng  cần  được  thấy  biết  rõ  bằng  tuệ  quán. 

Tất  cả  52  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  được  phân  thành  3  nhóm,  gọi  là  “ rãsV\  như  sau: 

-  “Annasamãnarãsĩcetasika  -  nhóm  sở  hữu  tợ  tha”  có  1 3  sở  hữu  tâm. 

-  “Akusalarãsĩcetasika  -  nhóm  sở  hữu  bất  thiện”  có  14  sở  hữu  tâm. 

-  “ Sobhanarãsĩcetasika  -  nhóm  sở  hữu  tịnh  hảo”  có  25  sở  hữu  tâm. 

Hay  còn  gọi  là  13  sở  hữu  tợ  tha,  14  sở  hữu  bất  thiện,  và  25  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Phân  Loại  Sở  Hữu  Tâm  ( Cetasỉka ) 

Sở  hữu  tâm  ( Cetasika )  (52) 


//.  Sở  hữu  Tự  tha  (, Annasamana  cetasika )  (13)  : 


(A).  Biến  hành  tất  cả  tâm 

-  ( Sabba  citta  sadharana ) 

(7) 

(B).  Biệt  cảnh 

-  ( Pakinnaka ) 

(6) 

II/.  Sở  hữu  Bất  thiện  (Akusala  cetasika )  (14)  : 

(A).  Si  phần 

-  ( Moliacatukka ) 

(4) 

(B).  Tham  phần 

-  ị  Lo  b ha  -  tri  ) 

(3) 

(C).  Sân  phần 

-  ( Dosa  catuka ) 

(4) 

(D).  Hôn  phần  &  Hoài  nghi 

(3) 

III/.  Sở  hữu  Tịnh  hảo  ( Sobhana  cetasika)  (25)  : 

(A).  Tịnh  hảo  biến  hành 

-  0 Sobhana  sãdhãrana ) 

(19) 

(B).  Giới  phần 

-  (Vi  ra  ti) 

(3) 

(C).  Vô  lượng  phần 

-  (Appamannã) 

(2) 

(D).  Trí  quyền 

-  ( Pannindriya ) 

(1) 

I/.  Sở  Hữu  Tợ  Tha41  ( Annasamãna  cetasỉka ) 

Annasamãna:  Anna  =  pháp  khác.  Samãna  =  tợ,  như,  như  nhau,  giống  nhau,  bằng 
nhau.  Annasamãna  =  như  pháp  khác,  giống  pháp  khác,  tợ  pháp  khác.  Annasamãna 
cetasika  được  dịch  là  những  sở  hữu  tợ  như  pháp  khác  hay  ‘sở  hữu  tợ  tha’. 


41 


'tha'  -  ở  đây  có  nghĩa  là  'khác'. 
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Mười  ba  (13)  sở  hữu  tợ  tha  có  thể  phối  hợp  với  cả  hai  loại  tâm  tịnh  hảo  ( sobhaụa ) 
và  vô  tịnh  hảo  ( asobhana ).  Chúng  là  những  sở  hữu  tâm  trung  lập  và  làm  nổi  bật  đặc 
tính  của  những  sở  hữu  tâm  cùng  sanh. 

Lần  nữa,  chúng  được  chia  thành  hai  nhóm: 

A)  Sabbacitta-sãdhãrana  (7)  =  sở  hữu  biến  hành,  là  những  sở  hữu  thực  tính  phối  họp 
với  tất  cả  tâm. 

B) Pakìnnaka  (6)  =  sở  hữu  biệt  cảnh,  là  những  sở  hữu  phối  hợp  riêng  với  một  số  tâm 
tịnh  hảo  cũng  như  vô  tịnh  hảo 

(A)  Sở  Hữu  Biến  Hành  ( Sabbacitta  Sãdhãrana  Cetasỉka) 

(Những  sở  hữu  thiết  yếu  hay  cơ  bản  -  có  7) 

Sabbacittasãdhãran  khi  chiết  tự  được  ba  phần:  sabba  +  citta  +  sãdhãrana. 

Sabba  =  tất  cả;  cỉtta  =  tâm;  Sãdhãrana  =  biến  hành,  đi  khắp,  chung  cả,  công  cộng. 

Gom  ba  phần  lại  thành  sabbacittasãdhãrana  =  khắp  tất  cả  tâm,  biến  hành  tất  cả 
tâm. 

Bảy  (7)  sở  hữu  biến  hành  phối  hợp  với  tất  cả  tâm.  Trạng  thái  biết  cảnh  bằng  tâm 
được  hoàn  thành  với  sự  trợ  giúp  của  những  sở  hữu  này. 

(1)  Xúc  iphassa).  (5)  Nhất  hành  ( ekaggatã )  hay  định  ( samãdhi ). 

(2)  Thọ  (vedanã).  (6)  Mạng  quyền  Ụĩvitindriya)  hay  bảo  tồn  sự  sống  còn 

(3)  Tưởng  ( sannã ).  (7)  Tác  ý,  ( manasikãra )  hay  sự  chú  ý,  sự  lưu  ý. 

(4)  Tư,  sự  cố  quyết  (cetanã). 

Giải  thích: 

(1)  Phassa  (xúc).42  (bắt  nguồn  từ  V  phus  +  a:  xúc  chạm) 

Xúc  (phassa )  cung  cấp  hay  trang  bị  sự  xúc  chạm  giữa  cảnh,  vật  (sắc  thanh  triệt) 
và  tâm.  Ví  dụ,  sự  xúc  chạm  giữa  cảnh  sắc,  sắc  nhãn  thanh  triệt  và  nhãn  thức 
(cakkhuvinnãna)  được  thực  hiện  bởi  phassa.  Ngoài  Phassa,  sẽ  không  có  ý  thức  và 
cho  nên  không  có  sự  biết. 

Katamo  tasmim  samaye  phasso  hotỉ?  Yo  tasmim  samaye  phasso  phusanã 
samphusanã  samphusitattam  -  aỵam  tasmỉm  samaye  phasso  hoti. 


42  Dhs.  câu  17,  131,  197,  276,  317,  326,  331,  335,  339,  353,  367,  383,  400,  471,  473,  486. 

Phasso  ti  cakkhusamphasso  sotasamphasso  ghãnasamphasso  jivhãsamphasso  kãyasamphasso 
manosamphasso  adhivacanasamphasso  patighasamphasso  sukhavedanĩyo  samphasso  dukkhavedanĩyo 
samphasso  adukkhamasukhavedanĩyo  samphasso  kusalo  phasso  akusalo  phasso  avyãkato  phasso  kămãvacaro 
phasso  rũpãvacaro  phasso  arũpãvacaro  phasso  sunnato  phasso  animitto  phasso  appanihito  phasso  lokiyo 
phasso  lokuttaro  phasso  atĩto  phasso  anăgato  phasso  paccuppanno  phasso,  yo  evarũpo  phasso  phusanã 
samphusanã  samphusitattam,  ayarp  vuccati  phasso. 
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XÚC  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi 
đụng  chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Khi  nào  như  thế.  Đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 
(Dhs.  I.  17) 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Ẫrammanam  phusatĩti  =  phasso:  tâm  chạm  cảnh  gọi  là 
xúc. 

Có  4  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  xúc:  (Vsm.XIV) 

-  Trạng  thái  là  chạm  (cảnh)  iphusanalakkhano). 

-  Phận  sự  là  tiếp  xúc  vật  ( sanghattanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  hội  họp  tâm,  cảnh  và  vật  ( sannipãtapaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  có  cảnh  hiện  đến  ( ãpãtagatavisayapadatthãno ). 

(2)  Vedanã  (thọ),  (bắt  nguồn  từ  V  vid:  thọ  nhận) 

Thọ  ( vedanã )  là  sự  hứng  chịu  hay  dụng  nạp,  hưởng  vị  của  cảnh.  Pháp  này  ví  như 
một  vị  vua  thưởng  thức  một  đĩa  đồ  ăn  ngon. 

Thọ  rất  quan  trọng  đối  với  người  phàm  phu.  Chúng  sanh  cố  gắng  tranh  đấu  ngày 
đêm  cũng  để  hưởng  dục  lạc,  là  pháp  không  gì  khác  ngoài  lạc  thọ.  Theo  lý  nhân  quả 
của  pháp  liên  quan  tương  sinh  (paticcasamuppãda ),  xúc  làm  duyên  trợ  cho  thọ 
sanh,  và  thọ  làm  duyên  trợ  cho  ái  ( tanhã )  sanh. 

Tất  cả  những  khối  thọ  -  thuộc  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  nội  phần  (bên  trong), 
ngoại  phần  (bên  ngoài)  được  chỉ  rõ  là  thọ  uẩn  ( vedanãkhandha ),  là  một  trong  năm 
uân  hiện  hữu. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Vedayatĩti  =  vedanã:  Hưởng  cảnh  gọi  là  thọ. 

Thọ  được  chia  thành  3  hay  thành  5:  Thọ  chia  thành  3  gồm  :  khổ,  lạc,  xả ;  Thọ 
chia  thành  5  gồm  :  khổ,  ưu,  lạc,  hỷ,  xả. 

Năm  thọ:  1  là  dukkhavedanã  (khô  thọ),  2  là  sukhavedanã  (lạc  thọ),  3  là 
domanassavedanã  (ưu  thọ),  4  là  somanassavedanã  (hỷ  thọ),  5  là  upekkhãvedanã 
(xả  thọ). 

o  Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  khổ  thọ:  (Dhs.  câu  473)  (Vsm.XIV) 

-  Trạng  thái  là  hưởng  cảnh  xúc  không  tốt  (anitthaphotthabãnubhavana- 
lakkhanam ),  không  thích  họp  với  thân  thanh  triệt. 

-  Phận  sự  là  làm  cho  pháp  tương  ưng  khô  héo  ( sampayuttanam  nilãpanarasam). 

-  Thành  tựu  là  thân  đau  đớn  ( kãyikãbãdhapaccnpatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  thân  thanh  triệt  ( kãyindriyapadatthãnam ). 

o  Tứ  ý  nghĩa  ( aịtha )  của  lạc  thọ:  (Dhs.  câu  354) 

-  Trạng  thái  là  hưởng  cảnh  xúc  thích  hợp  ( itthaphotthabbãnubhavanalakkhanam ). 
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-  Phận  Sự  là  làm  cho  pháp  tương  ưng  tiến  triển  ( sampayuttãnarn 
upabrũhanarasam). 

-  Thành  tựu  là  thân  sướng  ( kãyika  assãdapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  thân  thanh  triệt  ( kãyindriyapadatthãnam ). 

o  Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  ưu  thọ:  (Dhs.  câu  326) 

-  Trạng  thái  là  hưởng  cảnh  không  ưa  thích 
(| anỉtthãrammanãnubhavanalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  hứng  chịu  cảnh  không  vừa  lòng  ( anitthãkãrãsambhogarasam ). 

-  Thành  tựu  là  ép  uông  tâm  ( cetasỉkãbãdhapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  vì  có  sắc  ý  vật  ( hadaya vatthupadatịhãnam ) . 

o  Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  hỷ  thọ:  (Dhs.  câu  18,  277) 

-  Trạng  thái  là  hưởng  cảnh  đáng  mong  mỏi  ( itthãrammanãnubhavanalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  hưởng  cảnh  vừa  lòng  ( iuhãkãrasambhogarasam ). 

-  Thành  tựu  là  tâm  phơi  phới  ( cetasika  assãdapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  thân  tâm  yên  tịnh  ( passaddhỉpadatthãnam ). 

o  Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  xả  thọ:  (Dhs.  câu  131,  317) 

-  Trạng  thái  là  hưởng  cảnh  trung  bình  (maịịhattavedayitalakkhanã). 

-  Phận  sự  là  điều  hòa  pháp  tương  ưng  ( sampayuttãnam  nãtiupabrũhanamilãpana- 
rasã ). 

-  Thành  tựu  là  vắng  lặng  ( scmtabhãvapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  ly  pháp  hỷ  ( nippĩtikapadatthãnã ). 

Thâp  (10)  xả 

-  1  là  lục  xả  ( chaịangupekkhã )  nghĩa  là  6  cảnh  và  6  vật  đối  chiếu  nhau  của  bậc  tứ 
quả,  lúc  nào  cũng  như  lúc  nấy  chẳng  vì  cảnh  chuyển  phải  bi  quan  hay  lạc  quan, 
pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hành  xả  hay  là  trung  bình  ( tatramajjhattatã ). 

-  2  là  vô  lượng  xả  ( brahmavihãrupekkhã )  nghĩa  là  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  dù  ai 
bị  khổ,  hưởng  vui  vẫn  coi  như  thường  chớ  không  buồn  giùm,  không  vui  theo.  Vì 
nhận  rõ  nhân,  quả  tốt  xấu  như  hột  nào  trái  nấy  là  lẽ  thường  nhiên.  Pháp  thực  tính 
là  sở  hữu  trung  bình. 

-  3  là  xả  giác  chi  ( bojjhangupekkhã )  nghĩa  là  trung  bình  như  thường  đối  với  pháp 
câu  sanh  trong  những  giác  chi  khác  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trung  bình. 

-  4  là  cần  xả  iyiriyupekkhã)  nghĩa  là  cố  gắng  bằng  cách  trung  bình  hay  trung  đạo 
không  thái  quá  và  không  bất  cập  như  dây  dờn  không  quá  thẳng,  cũng  chẳng  quá 
dùn.  Pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần. 

-  5  là  hành  vi  xả  {sankhãrupekkhấ)  nghĩa  là  trí  tuệ  tỏ  ngộ  thấy  pháp  hành  vi  danh, 
sắc.  Vì  thấy  cũng  như  thấy,  chớ  chẳng  nghĩ  sự  đối  với  danh,  sắc  ra  sao  của  bậc  tu 
tuệ  cao.  Pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí. 
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-  6  là  thọ  xả  (vedanũpekkhã )  tức  là  ngoài  ra  khổ,  lạc,  ưu,  hỷ  cũng  thuộc  về  sở  hữu 
thọ. 

-  7  là  quán  xả  ( vipassan ũpekkhã)  nghĩa  là  đắc  tuệ  thấy  vô  thường  hoặc  khổ  não 
hay  vô  ngã,  vẫn  coi  như  thường  của  bậc  tu  tuệ  cao,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí. 

-  8  là  trung  bình  xả  (tatramajjhattupekkhã)  nghĩa  là  trạng  thái  làm  cho  các  pháp 
câu  sanh  điều  hòa  không  so  le,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trung  bình 
(, tatramajjhattatã ) . 

-  9  là  thiền  xả  {jhãnupekkhã )  nghĩa  là  bỏ  ra  hỷ,  lạc  của  các  bậc  thiền  thọ  hỷ  (từ  sơ 
thiền  đến  tứ  thiền)  tức  là  chi  xả  của  ngũ  thiền,  pháp  thực  tính  cũng  là  sở  hữu 
trung  bình. 

-  10  là  tịnh  xả  {pãrisuddhupekkhã )  nghĩa  là  đối  với  pháp  oái  niệm  (palibodha )  vẫn 
như  thường,  chẳng  bận  bịu  chi  cả,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trung  bình. 

(3)  Saỉtỉtã  (tưởng).43  (Sam  +  V  hã:  biết) 

Sở  hữu  tưởng  (sahhã  cetasika)  là  sự  nhớ  tưởng  cảnh  về  màu  sắc,  hình  dạng,  hình 
dáng,  tên  gọi,  v.v. . .  Nó  có  phận  sự  tợ  như  bộ  nhớ.  Tưởng  (sannã)  là  pháp  có  khả 
năng  làm  cho  chúng  sanh  nhận  ra  một  cảnh  từng  được  biết  đến  bằng  tâm  qua  các 
quyền. 

Ngoài  tưởng  (sannã),  chúng  ta  sẽ  không  nhớ  tên  của  chúng  ta,  cha  mẹ  của  chúng 
ta,  vợ  con  của  chúng  ta,  nhà  cửa  của  chúng  ta,  v.v. . .  Do  đó,  cuộc  sống  trong  cộng 
đồng  không  thể  thiếu  pháp  tưởng  ( sanĩiã )  này. 

Tất  cả  những  khối  tưởng  -  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  nội  phần  (bên  trong),  ngoại 
phần  (bên  ngoài)  -  được  chỉ  rõ  là  tưởng  uẩn  (sannãkhandha),  là  một  trong  năm  uẩn 
hiện  hữu. 

Katamã  tasmim  samaye  sanĩiã  hoti?  Yã  tasmim  samaye 
tajjãmanovinfiãnadhãtusamphassajã  sahhã  (sanỳãnanã)  sanjãnitattam-ayam 
tasmỉrn  samaye  saMã  hotỉ.  (Dhs.  I.  19) 

Tưởng  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng, 
sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thể  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có 
trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sở  hữu  tưởng:  (Vsm.XIV) 

-  Trạng  thái  là  nhớ,  tưởng  (sanjãnanaỉakkhanã). 


43  Dhs.  câu  19,  199,  278,  341,  369,  385,  402. 

Tưởng:  dục  tưởng,  hận  tưởng,  hại  tưởng,  xuất  ly  tưởng,  vô  hận  tưởng,  vô  hại  tưởng,  sắc  tưởng,  thinh  tưởng, 
khí  tưởng,  vị  tưởng,  xúc  tưởng,  pháp  tưởng;  sự  nhận  biết,  sự  tự  nhận  biết,  trạng  thái  tự  nhận  biết  có  hình  thức 
như  thế  được  gọi  la  tưởng.  (MAHẨNIDDESÁpẤỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIẢI  /  Guhatthakasuttaniddeso  dutiyo  -  Diễn  Giải 
Kinh  Nhóm  Tám  về  Hang  là  thứ  nhi.  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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-  Phận  sự  là  nhớ  nguyên  do  và  tiêu  chuân  (puna  sanjãnanapaccayanimittakararia- 

rasã ). 

-  Thành  tựu  là  cố  nhớ  y  như  trước  iyathã  garahitammittãbhinivesa- 

paccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  cảnh  tái  hiện  lại  (yathã  upatthitavỉsayapadatthãnã). 

(4)  Cetanã  (tư).44  (bắt  nguồn  từ  V ìciti  +  e  =  ceteti,  cetayati,  cetanã) 

Trong  trường  hợp  của  citta  (tâm)  mang  ý  nghĩa  là  nhận  biết,  trong  khi  cetanã 
(tư)  được  dùng  với  ý  nghĩa  là  cố  quyết,  sắp  xếp,  đề  đốc  ( abhisandhãna )  và  càng, 
tích  thêm,  cố  thêm  0 ãyũhana ). 

Sở  hữu  tư  ( cetanã  cetasika)  là  cố  quyết  và  đề  đốc  pháp  câu  sanh  cùng  khan  khít 
với  cảnh.  Hay  tư  ( cetanã )  là  sự  cố  quyết  hành  động  phối  hợp  với  những  trạng  thái 
danh  pháp  đồng  sanh  với  chính  nó  trên  cảnh  của  tâm  tợ  như  một  trưởng  tông  hay  tợ 
như  một  chủ  nông  trại  luôn  làm  tròn  những  nhiệm  vụ  của  nó  và  kiếm  soát  việc  làm 
của  người  khác  cho  được  tốt  đẹp.  Tư  icetanã)  làm  tròn  phận  sự  của  nó  và  kiểm 
soát,  điều  chỉnh  phận  sự  của  những  danh  sở  hữu  câu  sanh  với  nó. 

Tư  ( cetanã )  hành  động  theo  những  sở  hữu,  hành  động  trong  việc  bắt  cảnh,  và 
theo  đuổi  để  hoàn  thành  nhiệm  vụ;  do  đó,  tư  ( cetanã )  là  pháp  cố  quyết  hành  động. 

Theo  Anguttara  Nikãya  -  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  (iii.  13),  /  Chakkanipãta  /  6. 
Mahãvaggo. 

Đức  Phật  có  dạy:  “ Cetanãham ,  bhikkhave,  kammam  vadãmi.  Cetayitvã  kammam 
karoti  -  kãyena  vãcãya  manasã.  =  ...  tư  ( cetanã )  chính  là  nghiệp  ( kcimma ).  Do  đó 
ta  nói,  này  chư  Phíc-khú45,  ngay  khi  tư  ( cetcinã )  sanh  khởi,  chúng  sanh  tạo  nghiệp 
qua  thân,  khẩu,  ý”. 

Nghiệp  có  hai  loại  là  nghiệp  câu  sanh  và  nghiệp  biệt  thời.  Nghiệp  câu  sanh  là  sở 
hữu  tư  (cetanã)  cùng  đang  sanh  với  tâm  (citta)  v.v...  Nghiệp  biệt  thời 
0 nãnakkhanikakamma )  là  mãnh  lực  sẽ  tạo  quả  và  sắc  nghiệp  do  sở  hữu  tư  phối  hợp 
với  tâm  thiện  hay  bất  thiện  để  ảnh  hưởng  lại. 

Do  đó,  tư  ( cetanã )  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  tất  cả  hành  động  -  nó  cố  quyết 
dù  cho  hành  động  thiện  hay  bất  thiện.  Nó  là  sở  hữu  quan  trọng  nhất  trong  tâm  hiệp 
thế  ( lokỉya ),  trong  khi  trí  {pannã )  là  sở  hữu  quan  trọng  nhất  trong  tâm  siêu  thế 
(lokuttara). 


44  Dhs.  câu  20,  200,  279,  342,  370,  386,  403.  TƯ:  càng,  thêm,  nẩy,  đâm,  mọc,  gây  ra,  cố  quyết... 

Bhikkhũ  ti  sattannam  dhammãnam  bhinnattã  bhikkhu:  sakkãyaditthi  bhinnă  hoti,  vicikicchă  bhinnă  hoti, 
sĩlabbataparãmãso  bhinno  hoti,  rãgo  bhinno  hoti,  doso  bhinno  hoti,  moho  bhinno  hoti,  mãno  bhinno  hoti, 
bhinnăssa  honti  pãpakã  akusạlã  dhammă  sahkilesikã  ponobhavikă  sadară  dukkhavipăkã  ãyatirp 
jãtijarãmaraniyã.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI). 


45 
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Ngoại  trừ  thọ  ( vedanã )  và  tưởng  ( sanhã ),  tất  cả  50  sở  hữu  còn  lại,  với  tư  ( cetanã ) 
đứng  đầu,  được  chỉ  rõ  là  hành  uẩn  ( sankhãrakkhandha ),  là  một  trong  năm  (5)  uẩn 
hiện  hữu. 

Katamã  tasmim  samaye  cetanã  hoti?  Yã  tasmỉm  samaye 
tajjãmanovihhãnadhãtusamphassajã  cetanã  sancetanã  cetayitattam  -ayam  tasmim 
samaye  cetanã  hoti.  (Dhs.  I.  20) 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố 
quyết  hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  có  tư  trong 
khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tư:  (Vsm.XIV) 

-  Trạng  thái  là  đề  đốc  (pháp  câu  sanh)  ( cetayỉtalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  lo  lắng  cách  bắt  cảnh  của  pháp  câu  sanh  ( ãyũhanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  sắp  đặt  cho  pháp  câu  sanh  (samviddhanapaccupatthãnã). 

-  Nhân  cận  là  có  3  uẩn  ngoài  ra  ( sesakhandhattayapadaịthãnã )  tức  là  thọ  uẩn, 
tưởng  uẩn  và  thức  uẩn. 

Tham  khảo  trước: 

Tư  ( cetanã ),  nói  theo  thời  gian  thực  hiện  hay  tạo  nghiệp  thì  có  ba,  đó  là  tư  tiền, 
tư  hiện,  và  tư  hậu. 

Tư  này  khi  phối  hợp  với  tâm  đổng  lực  ịjavana)  lúc  trước  khi  hành  động,  gọi  là 
“tư  ( cetanã )  tiền”,  ngay  khi  hành  động  gọi  là  “tư  hiện”,  và  sau  khi  hành  động  gọi  là 
“tư  hậu”. 

Neu  nói  theo  Dị  thời  nghiệp  duyên  ( kammapaccayo )  ở  “Chương  8:  Paccaya”, 
thì: 

•  Kusalo  dhammo  abyãkatassa  dhammassa  nãnãkkhanikakammapaccayena  paccayo 

-  Pháp  thiện  trợ  pháp  vô  ký  bằng  Dị  thời  nghiệp  duyên. 

Tư  thiện  trợ  những  uẩn  quả  và  sắc  nghiệp  bằng  Dị  thời  nghiệp  duyên,  có  pháp 
thực  tính  là  sở  hữu  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  tâm  thiện  sanh  trước  trong  đời  này  hay 
đời  trước  diệt  rồi  để  lại  chủng  tử  (bụa)  tạo  tâm  quả  thiện  luôn  sở  hữu  hợp  và  sắc 
nghiệp. 

Một  cách  nữa: 

*  Sở  hữu  tư  ( cetanã )  hiệp  với  4  tâm  đại  thiện  tương  ưng  đủ  “tam  tư”  thuộc  về  bực 
thượng,  đã  sanh  trước  trong  đời  này  hay  đời  quá  khứ  để  lại  chủng  tử  tạo  16  thứ 
tâm  quả  thiện,  33  sở  hữu  hợp  và  sắc  nghiệp  của  người  ở  cõi  Dục  giới. 

*  Còn  sở  hữu  tư  ( cetanã )  cũng  hiệp  với  4  tâm  đại  thiện  tương  ưng,  mà  thiếu  “tư 
tiền”  hoặc  “tư  hậu”  tạo  4  đại  quả  bất  tương  ưng  và  8  quả  thiện  vô  nhân. 
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*  4  tâm  đại  thiện  bất  tương  ưng  đủ  “tam  tư”  tạo  12  quả  như  vừa  nói. 

*  Còn  4  tâm  đại  thiện  bất  tương  ưng  thiếu  “tư  tiền”  hoặc  “tư  hậu”  thì  chỉ  tạo  8  quả 
thiện  vô  nhân  mà  thôi. 

-  Nghiệp  sơ  thiền  thiện  trợ  tạo  sơ  thiền  quả. 

-  Nghiệp  nhị  thiền  thiện  trợ  tạo  nhị  thiền  quả. 

-  Nghiệp  tam  thiền  thiện  trợ  tạo  tam  thiền  quả. 

-  Nghiệp  tứ  thiền  thiện  trợ  tạo  tứ  thiền  quả. 

-  Nghiệp  ngũ  thiền  thiện  trợ  tạo  ngũ  thiền  quả. 

-  Nghiệp  không  vô  biên  xứ  thiện  trợ  tạo  không  vô  biên  xứ  quả. 

-  Nghiệp  thức  vô  biên  xứ  thiện  trợ  tạo  thức  vô  biên  xứ  quả. 

-  Nghiệp  vô  sở  hữu  xứ  thiện  trợ  tạo  vô  sở  hữu  xứ  quả. 

-  Nghiệp  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thiện  trợ  tạo  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  quả. 

-  Nghiệp  sơ  đạo  trợ  sơ  quả. 

-  Nghiệp  nhị  đạo  trợ  nhị  quả. 

-  Nghiệp  tam  đạo  trợ  tam  quả. 

-  Nghiệp  tứ  đạo  trợ  tứ  quả. 

Neu  đạo  có  thiền  bực  nào  thời  quả  cũng  đặng  thiền  bực  nấy. 

•  Akusalo  dhammo  abyãkatassa  dhammassa  nãnakkhanỉkakammapaccayena 
paccayo  -  Pháp  bất  thiện  trợ  pháp  vô  ký  bằng  Dị  thời  nghiệp  duyên. 

12  tâm  bất  thiện  quá  khứ  đời  này  hoặc  các  đời  trước  để  chủng  tử  (bĩja)  hay  ảnh 
hưởng  mãnh  lực  tạo  7  thứ  tâm  quả  bất  thiện  và  sắc  nghiệp,  nhưng  nghiệp  sanh 
chung  với  tâm  điệu  cử  tạo  quả  tái  tục  không  đặng. 

(5)  Ekaggatã  ( Eka  +  agga  +  tã  =  nhất  hành,  nhất  tâm  hay  sự  tập  trung,  chăm  chú 
trên  một  cảnh).46  (Hay  vô  phóng  dật  -  avikkhepa ) 

Nhất  hành  ( ekaggatã )  là  sự  không  tán  loạn,  không  lao  chao,  chăm  chú,  đình  trụ 
tâm  và  sở  hữu  tâm  trên  một  cảnh.  Nó  ngăn  ngừa  những  pháp  câu  sanh  khỏi  sự  tản 
mạn,  dao  động  và  cố  định  những  pháp  ấy  trên  một  cảnh.  Nó  tợ  như  nước  kết  dính 
những  chất  với  nhau  thành  một  khối  bê  tông.  Nó  được  ví  như  trụ  đá  cố  định  vững 
chắc  không  thể  bị  lay  động  bởi  dông  bão. 

Nhất  hành  ( ekaggatã )  là  một  trong  năm  chi  thiền.  Khi  phát  triển  và  tu  tiến  bởi 
pháp  an  chỉ,  pháp  này  được  gọi  là  định  (samãdhi).  Nó  là  nhân  của  tất  cả  sự  đình  trụ, 
lựa  chọn,  chăm  chú  hay  sự  không  tán  loạn  (định)  của  tâm. 

Katamã  tasmim  samaye  cittassekaggatã  hoti?  Yã  tasmim  samaye  cittassa  thỉtỉ 
santhiti  avatthiti  avisãhãro  avikkhepo  avisãhatamãnasatã  samatho 


46 


Dhs.  câu  26,  39,  43,  69,  72,  79,  88,  206,  285,  331,  345,  359,  357,  392,  408,  486. 
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samadhỉndriyam  samadhibalam  samma  samadhỉ-ayam  tasmim  samaye 
cittassekaggatã  hoti.  (Dhs.307) 

Nhút  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng 
lặng,  không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định 
lực  và  chánh  định  có  trong  khi  nào,  thì  nhứt  tâm  có  trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  nhất  hành: 

-  Trạng  thái  là  không  tán  loạn  ( avisãhãralakkhanã )  hoặc  không  tán  loạn 
(. avỉkkhepa ...). 

-  Phận  sự  là  gom  tóm  chư  pháp  câu  sanh  (sahaịãíãnam  sampìndanarasấ). 

-  Thành  tựu  là  hiện  bày  vắng  lặng  ( upasamapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  câu  hành  lạc  (tam  thọ)  (, sukhapadatthãnã ). 

Đây  là  lấy  phần  nhiều  hay  định  mạnh  hoặc  cách  gián  tiếp. 

(6)  lĩvỉtỉndrìya  (mạng  quyền)  (danh).47 

Jĩvitindriya  là  từ  ghép  của  hai  từ:  Jĩvita  +  ỉndrỉya  =  mạng,  sự  duy  trì  +  khả  năng 
kiểm  soát,  quyền. 

Pháp  này  được  gọi  là  mạng  (jĩ vừa)  bởi  vì  nó  duy  trì,  gìn  giữ,  bảo  tồn,  cai  quản  sự 
sống  còn  của  những  danh  pháp  cùng  sanh  với  nó  cho  đặng  còn,  hiện  hành,  hiện 
hữu,  hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn.  Pháp  này  được  gọi  là  quyền  ( indriya )  bởi  vì 
nó  kiêm  soát  chư  pháp  câu  sanh  với  nó. 

Ví  như  nước  duy  trì  hoa  sen,  và  cô  bảo  mẫu  duy  trì  một  đứa  bé.  Cũng  thế,  mạng 
quyền  (Jĩ vỉtỉndrỉya)  duy  trì  những  danh  pháp  câu  sanh. 

Mặc  dù  tư  ( cetanã )  quyết  định,  định  đoạt  những  hành  động  của  tất  cả  danh  pháp 
câu  sanh,  nhưng  mạng  quyền  Ợĩvỉtindriya)  là  pháp  truyền  hay  duy  trì  sự  sống  cho 
tư  ( cetanã )  và  những  pháp  đồng  sanh  khác.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

.  Jivanti  sahaịãíadhammã  etenãti  =  jivitam :  trọn  quyền  cai  quản  sự  sống  còn  của 
pháp  đồng  sanh,  gọi  là  mạng. 

.  Indantỉ  paramaỉssariyam  karontĩtỉ  =  indrỉyãni :  hành  vi  rất  tự  do  cai  quản  gọi  là 
quyền. 

Nghĩa  của  cả  hai  câu  này  là  trọn  cai  quản  sự  sống  còn  của  pháp  câu  sanh  đặng 
bền  vững  đủ  3  tiểu  sát-na  (sanh,  trụ,  diệt). 

Katamam  tasmim  samaye  jĩvitindriyam  hoti?  Yo  te  sam  arũpĩnam  dhammãnam 
ãyu  Ịhỉtỉ  yapanã  yãpanã  ỉrĩyanã  vattanã  pãlanã  jĩvỉtam  jĩvitindriyam-ỉdam  tasmim 
samaye  jĩvitindriyam  hoti. 


47 


Dhs.  câu  34,  79,  214,  290,  348,  362,  378,  395,  411. 
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Mạng  quyền  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu, 
hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền 
tức  là  cách  sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  mạng  quyền:  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  chăm  nom  gìn  giữ  chư  pháp  câu  sanh  ( sahajãtam  anupãlana- 
lakkhanam). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  pháp  câu  sanh  còn  đủ  3  sát-na  (sahaịãlam  pavattanarasam). 

-  Thành  tựu  là  pháp  câu  sanh  đặng  còn  đến  sát-na  diệt  (sahạịãtam  thapanapaccu- 
patthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  phải  có  chư  pháp  câu  sanh  đáng  bảo  tồn  (yãpetabbapatthãnam)  và 
phải  có  3  uân  ngoài  ra  ( sesakhandhattayapadatthãnam ). 

(7)  Manasỉkãra  (tác  ý)  (Vsm.  XIV).48 

Tác  ý  ( manasikãra )  theo  nghĩa  của  từ  là  làm  trong  ý,  là  pháp  đầu  tiên  ‘chạm  trán 
với  cảnh’,  làm  thành  cảnh  cho  tâm  như  răng  cắn  làm  thành  miếng  ăn  cho  miệng,  và 
‘hướng  hay  dẫn  dắt  những  danh  pháp  đồng  sanh  đến  cảnh’  là  trạng  thái  chánh  của 
‘tác  ý’,  hay  còn  gọi  là  tác  ý  thành  cảnh.  Do  đó,  pháp  này  là  pháp  nổi  bật  trong  hai 
tâm  khai  môn  ( ãvajjana )  -  tức  là,  khai  ngũ  môn  (pancadvãrãvajjana )  và  khai  ý 
môn  ( manocỉvãrãvaịịana) .  Hai  trạng  thái  của  hai  pháp  này  phá  vỡ  dòng  tâm  hữu 
phần  ( bhavanga ),  hình  thành  chặng  đầu  trong  lộ  trình  tâm. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Ẵrammanam  manasipatỉpãdãyatĩti 
ãrammanapatipãdako:  làm  thành  cảnh  cho  tâm,  gọi  là  tác  ý  thành  cảnh  có  pháp 
thực  tính  là  sở  hữu  tác  ý. 

Như  bánh  lái  của  con  thuyền  chỉ  dẫn  con  thuyền  đến  bến  đỗ  của  nó,  tác  ý 
(i manasikãra )  cũng  chỉ  dẫn  tâm  và  những  sở  hữu  câu  sanh  đến  cảnh.  Ngoài  ‘tác  ý’ 
(i manasikãra ),  những  danh  pháp  còn  lại  ví  như  thuyền  không  bánh  lái  và  chúng 


48  Bộ  Phân  Tích  có  đề  cập  'tác  ý'.  còn  trong  bản  Thanh  tịnh  Đạo,  chương  14-uẩn  xiển  minh,  phần  hành  uẩn  do 
ngài  Buddhaghosa  có  chú  giải  về  sh  tác  ý  như  sau: 

Kiriya  karo:  sự  làm  gọi  là  tác,  manamhi  kãro  manasikaro:  sự  làm  trong  ý  gọi  là  tác  ý. 

Dù  tạo  ý  sai  lầm  từ  ý  trước  cũng  gọi  là  tác  ý.  Chính  tác  ý  này  có  ba  trường  hợp:  tiến  hành  theo  cảnh;  tiến  hành 
theo  lộ  tâm;  tiến  hành  theo  đổng  lực. 

Trong  ba  điều  ấy,  ãrammanapatipãdako  manamhi  karoti  manasikăro:  sự  làm  trong  ý  tiến  hành  theo  cảnh,  do 
đó  gọi  là  tác  ý  thành  cảnh.  Tác  ý  này: 

Sãranalakkhano:  trạng  thái  là  chú  ý. 

Sampayuttãnarp  ãrammane  sarpyojanaraso:  phận  sự  là  cột  pháp  tương  ưng  vào  cảnh. 
Ãrammanãbhimukhabhãvapaccupatthãno:  thành  tựu  là  đối  diện  với  cảnh. 

Ãrammanapadatthãno:  nhân  cận  là  có  cảnh. 

Tác  ý  là  liên  quan  trong  hành  uẩn,  nên  thấy  như  người  đánh  xe  vì  làm  cho  các  pháp  tương  ưng  tiến  hành  theo 
cảnh. 

Gọi  (tác  ý)  tiến  hành  theo  lộ  tâm,  đây  là  đồng  nghĩa  tâm  khai  ngũ  môn. 

Gọi  (tác  ý)  tiến  hành  theo  đổng  lực,  đây  là  đồng  nghĩa  tâm  khai  ý  môn. 

Hai  điều  đó  không  cần  lấy  trong  nơi  đây. 
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không  thế  nhận  ra  cảnh.  Có  câu  châm  ngôn  ở  Myanmar  được  truyền  như  vầy:  “Neu 
chúng  ta  không  chú  ý  hay  chăm  chú,  chúng  ta  sẽ  không  thấy  cái  hang.” 

Với  tính  tổng  quát  hơn,  tác  ý  ( manasikãra )  thường  xuất  hiện  trong  Kinh  là 
yoniso-manasikãra  (khéo  tác  ý  hay  suy  xét  sáng  suốt)  và  ayoniso-manasikãra 
(không  khéo  tác  ý  hay  không  suy  xét  sáng  suốt).  ‘Khéo  tác  ý’  dẫn  đến  tâm  thiện, 
trong  khi  ‘không  khéo  tác  ý’  dẫn  đến  tâm  bất  thiện.49 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tác  ý: 

-  Trạng  thái  là  dẫn  dắt  chư  pháp  tương  ưng  bắt  cảnh  vừa  vặn  (, sãranalakkhano ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  chư  pháp  tương  ưng  ăn  hít  với  cảnh  ( sampayuttãnam 
ãrammane  samyojanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  hướng  vào  cảnh  ( ãrammanãbhimukhĩbhãvapaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  phải  có  cảnh  (< ãrammanapadatthãno ). 

Bảy  sở  hữu  vừa  kể,  đều  phối  hợp  đặng  với  tất  cả  tâm,  nên  gọi  là  sở  hữu  biến  hành 
0 sabbacittasãdhãrana ).  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Sabbesam  cittãnam  sãdhãranãti  =  sabbacittasãdhãranã:  hợp  với  tất  cả  tâm  gọi  là 
biến  hành,  tức  là  7  sở  hữu  biến  hành. 

Tầm  Quan  Trọng  Của  Những  Sở  Hữu  Biến  Hành 

Như  đã  mô  tả  phía  trên,  tất  cả  7  sở  hữu  thực  tính  thực  hiện  những  giải  pháp  quan 
trọng  và  chúng  là  những  thực  tính  cần  thiết  cho  sự  nhận  biết  cảnh  bằng  ý.  Tác  ý 
(manasikãra)  là  pháp  đầu  tiên  đối  diện  hay  chạm  cảnh  và  chỉ  dẫn  tâm  cùng  danh 
pháp  câu  sanh  với  nó  đến  cảnh. 

Xúc  iphassa)  làm  cho  tâm  và  danh  pháp  câu  sanh  với  nó  xúc  chạm  cảnh.  Thọ 
(vedanã)  hưởng  hương  vị  từ  sự  xúc  chạm  ( phassa ).  Tưởng  ( sahhã )  nhớ  tưởng  cảnh 
và  giúp  nhận  ra  cảnh. 

Tư  icetanấ)  cố  quyết  làm  theo  tâm  và  danh  pháp  câu  sanh  với  nó  thực  hiện 
những  nhiệm  vụ  tương  ứng  một  cách  hiệu  quả  cho  đến  khi  phận  sự  bắt  cảnh  hay 
biết  cảnh  được  hoàn  thành. 

Nhất  hành  ( ekaggatã )  chăm  chú,  đình  trụ  tâm  và  danh  pháp  câu  sanh  trên  cảnh. 
Nó  kết  hợp  những  danh  sở  hữu  với  tâm  cùng  vào  trạng  thái  không  tán  loạn  trên 
cảnh  -  là  một  duyên,  cũng  là  một  thực  tính  cần  thiết  cho  sự  nhận  biết  cảnh. 


49 


Xin  ôn  lại  phần  nhân  sanh  thiện,  bất  thiện. 
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Mạng  quyền  (Jĩ vitindriya)  duy  trì  sự  sống  còn  của  tâm  và  danh  sở  hữu,  do  đó 
chúng  sẽ  vẫn  tồn  tại  và  năng  động  đến  hết  mạng  sống  của  chúng.  Neu  không, 
những  pháp  ấy  sẽ  diệt  trước  khi  hoàn  thành  phận  sự  bắt  cảnh  và  biết  cảnh. 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  biến  hành 

(B)  Sở  Hữu  Biêt  Cảnh  (Pakinnaka  cetasika)  -  Có  6 

Pakinnaka  -  Khi  chiết  tự  thì  được  ba  phần:  Pa  +  kinna  +  ka. 

Pa  =  thường,  kinna  =  rải  rác,  ka  =  không  có  ý  nghĩa  riêng  biệt.  Gom  cả  ba  phần  này 
lại  thành  “ pakinnaka  =  thường  rải  rác”,  có  nghĩa  là  6  sở  hữu  này  thường  phối  hợp  với 
nhóm  pháp  hiệp  thế,  siêu  thế,  tịnh  hảo,  vô  tịnh  hảo,  thiện,  bất  thiện,  quả,  tố,  nhưng 
không  phải  tất  cả.  Khác  với  sự  kết  hợp  của  sở  hữu  biến  hành  (sabbacittasãdhãrana 
cetasika)  là  phối  hợp  khắp  và  tất  cả. 

Pakinnaka  cetasika  (6)  =  sở  hữu  biệt  cảnh,  những  sở  hữu  phối  hợp  riêng  với  một  số 
tâm  tịnh  hảo  cũng  như  vô  tịnh  hảo,  hay  sáu  sở  hữu  này  có  thế  phối  hợp  với  cả  tâm  tịnh 
hảo  ( sobhana )  và  vô  tịnh  hảo  ( asobhana ),  nhưng  không  phối  hợp  với  tất  cả.  Những  sở 
hữu  này  chỉ  phối  hợp  với  những  tâm  nào  mà  chúng  có  thể  phối  họp  đặng. 

(1)  Tầm  ( vitakka )  =  trạng  thái  tìm,  áp  sát  ban  đầu  hay  nghĩ  ngợi,  tư  duy,  suy  xét  về 

pháp  chế  định. 

(2)  Tứ  ( vicãra )  =  trạng  thái  duy  trì,  gìn  giữ,  chăm  nom,  kềm  giữ  liên  tục  hay 

không  suy  nghĩ  lan  man. 

(3)  Thắng  giải  (adhimokkha)  =  trạng  thái  quyết  đoán,  quyết  định  hay  sự  xác  định. 

(4)  Cần  ( viriya )  =  trạng  thái  siêng  năng,  tinh  tấn,  cố  gắng,  nỗ  lực. 

(5)  Hỷ  ipĩtỉ)  =  trạng  thái  phấn  khích  hay  thích  thú. 

(6)  Dục  ( chanda )  =  trạng  thái  mong  muốn. 

Giải  thích: 

(1)  Vitakka  (tầm  hay  nghĩ  ngợi)50  (  Vi  +  V  takk:  nghĩ) 

Tầm  (vỉtakka)  là  trạng  thái  tìm,  áp  sát,  dán  áp  hay  đưa  tâm  và  sở  hữu  đồng  sanh 
với  nó  vào  cảnh.  Như  vị  cận  thần  thân  tín  nhất  của  vị  vua  giới  thiệu  hay  mang  một 
ai  đó  đến  vị  vua,  tưong  tợ  như  thế,  tầm  (vitakka)  mang  tâm  và  những  sở  hữu  câu 
sanh  với  nó  đến  cảnh. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Vitakkanam  =  vitakko:  cách  tìm  tòi  cảnh,  gọi  là  tầm. 

Như  đã  giải  thích  phía  trên,  manasikãra  (tác  ý)  hướng  hay  dẫn  dắt  tâm  và  sở  hữu 
câu  sanh  đến  cảnh,  trong  khi  vỉtakka  (tầm)  áp  sát,  đưa  những  pháp  câu  sanh  vào 
cảnh. 


50 


Dhs.  câu  22,  36,  202,  281,  372,  388,  405. 
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Tầm  ( vỉtakka ),  tác  ý  ( manasikãra )  và  tư  (cetanã)  có  thể  được  cho  thấy  thêm  nữa 
bằng  cách  so  sánh  chúng  với  những  người  trong  một  đoàn  tàu  đua  đến  một  lá  cờ. 
Tác  ý  ( manasikãra )  ví  như  bánh  lái  -  người  điều  khiển  con  tàu.  Tầm  ( vitakka )  ví 
như  người  chèo  thuyền  trong  thân  tàu,  và  tư  ( cetanã )  ví  như  nhóm  trưởng  của 
những  người  chèo,  không  chỉ  tự  chèo  mà  còn  đốc  thúc  những  người  khác  chèo  với 
khả  năng  của  họ  và  cắm  lá  cờ  chiến  thắng  khi  con  thuyền  đạt  đến  đích. 

Như  tầm  ( vitakka )  áp  sát,  đưa  tâm  và  những  sở  hữu  câu  sanh  với  nó  đến  những 
cảnh  khác  nhau,  dẫn  đến  những  lộ  tâm  khác  nhau.  Nó  cũng  còn  được  gọi  là  tư  duy. 

Tầm  ( vitakka )  là  một  trong  năm  chi  thiền.  Tầm  ( vitakka )  ngăn  chặn  hôn  trầm 
thụy  miên  ( thĩna-mỉddha ).  Khi  tầm  được  phát  triển  và  trau  dồi,  nó  trở  thành  chi 
thiền  đầu  tiên  của  thiền  thứ  nhất.  Nó  cũng  là  chi  thứ  hai  gọi  là  chánh  tư  duy 
(sammã-sankappa)  trong  bát  thánh  đạo. 

Katamo  tasmim  samaye  vitakko  hoti?  Yo  tasmim  samaye  takko  vitakko  sahkappo 
appanãl  vyappanã  cetaso  abhinỉropanã  sammã  sankappo-ayam  tasmim  samaye 
vitakko  hoti. 

Tầm  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính, 
cách  đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  và 
chánh  tư  duy.  Như  thế  gọi  là  có  tầm  trong  khi  ấy.  (Dhs.  Câu  7) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tầm:  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  đưa  tâm  và  sở  hữu  tâm  đến  cảnh  ( ãrammane  cittassa 
abhinirodhana  lakkhano). 

-  Phận  sự  là  làm  dịp  gặp  cảnh  ( ãhanappariyãhanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  tâm  đặng  đến  cảnh  ( ãrammane  cittassa  ãnayapaccnpatthãno). 

-  Nhân  cận  là  phải  có  cảnh  ( ãrammanapadatịhãno )  và  3  uẩn  ngoài  ra 
(sesakhandhattaya) . 

(2)  Vicãra  (tứ)51  (Vi  +  V  car:  đi  lang  thang,  nghĩ  lan  man) 

Tứ  ( vicãra )  duy  trì,  chăm  nom,  kềm  giữ,  khan  khít  tâm  và  những  sở  hữu  câu 
sanh  trên  cảnh  bằng  cách  đế  chúng  xem  xét  cảnh  nhiều  lần. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Vỉcaranam  =  vicãro:  kềm  giữ  cảnh  gọi  là  tứ. 

Cũng  như  tầm  ( vitakka ),  tứ  ( vicãra )  là  một  chi  thiền,  nó  ngăn  chặn  hoài  nghi 
(vicikiccha). 

Tầm  (vitakka)  là  điều  báo  trước  của  tứ  ( vicãra ).  Hai  pháp  này  nên  được  phân 
biệt  rằng: 

-  ‘Tầm’  ví  như  chim  vồ  cánh  sắp  bay,  ‘tứ’  ví  như  nó  đang  lượn  bay  trên  bầu  trời; 

-  ‘Tầm’  ví  như  tiếng  trống  hay  tiếng  chuông,  ‘tứ’  ví  như  sự  vang  dội. 


51 


Dhs.  câu  23,  203,  282,  373,  389,  406. 
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Katamo  tasmim  samaye  vicãro  ho  ti?  Yo  tasmim  samaye  cãro  vicãro  anuvicãro 
upavicãro  cittassa  anusandhãnatã  anupekkhanatã-ayam  tasmim  samaye  vicãro 
hotỉ. 

Tứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm 
giữ,  săn  sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ 
có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  Câu  8) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tứ.  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  hằng  chăm  nom  cảnh  ( ã  ra  m  m  an  ãnu  m  ajja  nalakkhano). 

-  Phận  sự  là  khan  khít  với  cảnh  (. sahajãtãnuyojanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  tâm  đặng  khan  khít  với  cảnh  (cừ ta  anuppabandhapaccupaịịhãno ). 

-  Nhân  cận  là  phải  có  cảnh  ( ãrammanapadatthãno )  và  3  uẩn  ngoài  ra 
{sesakhandhattaya . . .). 

(3)  Adhimokkha  (thắng  giải)52  (Adhi  +  V  muc:  nhả,  tháo,  phát  hành,  tung  ra) 

Thắng  giải  ( adhimokkha )  kiên  quyết,  quyết  đoán  với  sự  tôn  trọng  cảnh,  dù  cảnh 
ấy  như  thế  nào  cũng  nhận  bắt  liền  cho  là  như  thế  ấy,  chớ  chang  nghi  ngờ,  chang 
phân  vân,  nên  trái  với  cách  hoài  nghi  đen  tối.  Nó  ví  như  vị  tòa  quyết  định  một  vụ 
án.  Nó  cũng  được  so  sánh  với  một  trụ  đá  chắc  với  trạng  thái  kiên  định  trong  lúc 
quyết  định.  Pháp  này  đối  lập  với  hoài  nghi  ( vicikiccha )  (hay  sự  do  dự). 

Tattha  katamo  uddhaccapaccayã  adhỉmokkho:  yo  cỉttassa  adhimokkho 
adhimuccanã  tadadhỉmuttatã,  ayam  vuccati  uddhaccapaccayã  adhimokkho. 

Thắng  giải  sanh  ra  do  điệu  cử  làm  duyên  đó  ra  sao ?  Sự  quyết  đoán,  cách  quyết 
đoán,  thái  độ  quyết  đoán  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  điệu  cử  duyên 
thắng  giải.  (Vibh.357) 

Tattha  katamo  tanhãpaccayã  adhimokkho:  yo  cittassa  adhimokkho53- 
adhỉmuccanã  tadadhimuttatã,  ayam  vuccati  tanhãpaccayã  adhimokkho.  (Vibh.348) 

Thắng  giải  sanh  ra  do  ái  làm  duyên  đó  ra  sao?  Cách  quyết  đoán  của  tâm,  cách 
đoán  quyết,  thái  độ  đoán  quyết  cảnh.  Dù  cách  nào  như  thế  đều  gọi  là  ái  duyên  thắng 
giải. 

Tattha  katamo  patighapaccayã  adhimokkho:  yo  cittassa  adhimokkho 
adhỉmuccanã  tadadhimuttatã,  ayam  vuccati  patighapaccayã  adhimokkho. 
(Vibh.353) 


52  Trong  Thanh  tịnh  Đạo,  phần  uẩn  xiển  minh  giảng  về  hành  uẩn  thì  Ngài  Buddhaghosa  có  giảng  như  vầy: 
Adhimuccanarp  adhimokkho:  sự  quả  quyết  gọi  là  thắng  giải.  Thắng  giải  ấy:  Sannittthãnalakkhano:  trạng  thái  là 
quyết  định;  Asarpsappanaraso:  phận  sự  là  không  đầu  lụy;  Nicchayapaccupatthãno:  thành  tựu  là  phán  quyết; 
Sannittheyyadhammapadatthãno:  nhân  cận  là  có  pháp  đáng  quyết  định.  Nên  thấy  như  cột  cờ  vì  không  động 
trong  cảnh. 

53  Adhimokho  -  sipávi. 
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Thắng  giải  sanh  ra  do  phẫn  nhuế  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phán  đoán,  cách 
giải  quyết,  thái  độ  quyết  phân  cảnh  đặng  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phẫn  nhuế  duyên 
thắng  giải. 

Tattha  katamo  pasãdapaccayã  adhỉmokkho:  yo  cittassa  adhỉmokkho 
adhỉmuccanã  tadadhimuttatã,  ayam  vuccati  pasãdapaccayã  adhỉmokkho. 
(Vibh.359) 

Thắng  giải  sanh  ra  do  thanh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  quyết  đoán  của  tâm,  thái 
độ  quyết  đoán  của  tâm,  sự  đoán  quyết  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là 
thanh  duyên  thắng  giải. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  thắng  giải:  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  cách  quyết  đoán  ( sann iịị hãnalakkhan o ) . 

-  Phận  sự  là  làm  cho  khỏi  dùng  dằng  dục  dặc,  không  đầu  lụy  ( asamsappanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  phán  đoán  đặng,  phán  quyết  ( vinicchayapaccupatthãna ). 

-  Nhân  cận  là  phải  có  cảnh  cần  phán  quyết  ( sanniịịhãtabbapadatthãno ). 

(4)  Viriya  (cần)54  (bắt  nguồn  từ  Vạ/,  đi  +  ĩr:  Vĩ  thay  thế  cho  aj.  Vĩra  là  người  làm 
việc  liên  tục  không  gián  đoạn) 

Cần  iyiriya )  thì  hầu  như  tưong  ưng  với  sự  cố  gắng,  siêng  năng,  tinh  tấn,  lướt  tới, 
ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  nghị  lực,  sự  nỗ  lực,  tính  kiên  cường,  tính  mạnh  mẽ, 
hay  tính  anh  hùng.  Nó  có  thế  được  định  nghĩa  là  trạng  thái  chịu  đựng,  kiên  nhẫn, 
nhẫn  nại  hay  can  đảm. 

PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Udukkhasãbhe  sahanam  =  ussaho:  đủ  sức  chịu  với  sự  khó 
khăn  nên  gọi  là  siêng  năng  (cần). 

Nó  có  trạng  thái  của  sự  ủng  hộ,  nâng  đõ  hay  duy  trì  những  pháp  đồng  sanh  với 
nó.  Như  một  ngôi  nhà  cũ  bị  nghiêng  được  chống  đờ  bằng  những  cây  cột,  không  thế 
ngã.  Cũng  thế,  những  sở  hữu  đồng  sanh  được  ủng  hộ,  nâng  đõ  bởi  cần  iyiriya),  sẽ 
không  nản  chí. 

Như  là  một  sự  củng  cố  mạnh  mẽ  giúp  cho  một  đoàn  thể  vững  vàng,  siêng  năng 
thay  vì  thối  thất,  cũng  thế,  cần  iyiriya)  nâng  đờ,  ủng  hộ  những  sở  hữu  đồng  sanh. 

Cần  ( viriỵa )  liên  quan  đến  một  danh  quyền  (là  cần  quyền)  vì  nó  có  quyền  hạn  và 
vượt  qua  sự  biếng  nhác.  Nó  cũng  là  một  trong  năm  lực  (ba la)  bởi  vì  nó  không  thể 
bị  lay  động  bởi  pháp  đối  lập  là  sự  biếng  nhác.  Nó  cũng  dùng  làm  một  trong  bốn 
như  ý  túc  ( iddhapãda ). 

Theo  chú  giải  bộ  Pháp  Tụ  ( Atthasãlini ),  cần  (viriya)  được  xem  là  căn  nguyên  của 
tất  cả  sự  thành  tựu. 


54 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  28,  37,  71,  208,  225,  255,  286,  306. 
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Katamam  tasmim  samaye  viriyindriyam  ho  ti?  Yo  tasmim  samaye  cetasiko 
viriyãrambho55  nỉkkamol  parakkamo  uyyãmo  vãyãmo  ussãho  ussoỊhi56  thãmo  dhỉtỉ 
asithilaparakkamatã  anikkhittachandatã  anikkhittadhuratã  dhurasampaggãho 
viriyam  virindriyam  viriyabalam  sammãvãyãmo-idam  tasmiìn  samaye 
vỉriyỉndriyam  hotỉ. 

Cần  quyền  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh 
tấn,  sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không 
lơ  là,  không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực  và 
chánh  tinh  tấn  có  trong  khi  nào,  thì  cần  quyền  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  Câu  28) 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  cần.  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  tư  cách  ráng  chịu  (ussahanalakkhanam ) . 

-  Phận  sự  là  trợ  cho  pháp  câu  sanh  không  lui  sụt  ( sahaỹãtupatthambhanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  không  lui  sụt  ( asamsĩdanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  tám  thê  thảm  ( samvegavatthupadatthãnam )  hay  tám  đoan  cần 
0 viriyãrambhavatthupadatthãnam ). 

Tám  thê  thảm  ( samvegavatthu ) 

1  là  khổ  sanh  (jãtidukkha).  5  là  khổ  địa  ngục  ( nirayadukkha ). 

2  là  khô  già  Ụãrãdukkha).  6  là  khô  bàng  sanh  ( tiracchãnadukkha ). 

3  là  khổ  bệnh  ( byãdhidukkha ).  7  là  khổ  ngạ  quỉ  ( petadukkha ). 

4  là  khô  tử  ( maranadukkha ).  8  là  khô  a-tu-la  ( asurakãyadukkha ). 

Neu  nhận  xét  khố  trên  đặng  thức  tỉnh,  siêng  năng  cố  gắng  tu  hành  tinh  tấn. 

Tám  đoan  cần  (virivãrambhavatthu) 

có  4  đôi: 

•  Nói  về  việc  làm  ịkamma)  có  hai:  1  là  công  việc  đã  thành  tựu,  2  là  công  việc  sắp 
làm. 

•  Nói  về  đi  đường  ( magga )  cũng  hai:  1  là  đi  về  đến,  2  là  gần  sắp  đi. 

•  Nói  về  bệnh  hoạn  ( gelahha )  cũng  hai  :  1  là  vừa  hết  bệnh,  2  là  vừa  nhuốm  bệnh. 

•  Nói  về  vật  thực  ipinda )  cũng  hai:  1  là  thiếu  ăn,  2  là  đủ  ăn. 

Tám  đoan  cần  là  mối  manh  khởi  đầu  giúp  đặng  siêng  năng,  cũng  thuộc  nhân  cần 
thiết  phổ  cập  cho  tất  cả  hạng  người  để  suy  xét  phát  sự  siêng  năng.  Bởi  vì  công  việc 
vừa  xong  mà  nghĩ  đến  còn  công  việc  khác  thế  thì  không  lười  biếng  bỏ  qua  cho  đặng 
và  sắp  làm  công  việc  chi  mà  nhớ  phải  còn  nhiều  việc  khác  nữa,  nên  làm  chang  lôi 
thôi. 


55 

56 


Vĩriyarambho,  Ma. 
UssoỊhĩ,  Ma,  Syã. 


102 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Khi  đi  đâu  mà  vừa  về  đến  nhà  thì  nhận  thấy  trong  khoảng  thời  gian  ta  đi  vắng,  bê 
trễ  việc  nhà,  nay  phải  làm  bổ  túc  những  việc  bê  trễ  và  nếu  sắp  đi  đâu  cũng  nên  lo 
làm  truớc  những  việc  đáng  làm  trong  khi  đi  vắng. 

Bệnh  vừa  hết  thì  nhớ  lại  những  việc  bỏ  phế  trong  lúc  đau  càng  gắng  làm  cho  bớt 
bê  trễ.  Còn  khi  tự  biết  sẽ  đau,  xét  thấy  có  nhiều  việc  sẽ  bị  bê  trễ  vì  vậy  mà  phải  cố 
gắng  làm. 

Gặp  khi  đủ  ăn,  phải  nghĩ  rằng  chua  chắc  đặng  luôn  luôn  nhu  thế  này,  nên  phải  lo 
làm  chuẩn  bị,  e  rằng:  “tọa  thực  sơn  băng”  ngồi  không  mà  ăn,  của  nhu  non  cũng  hết. 
Còn  khi  thiếu  ăn  cũng  phải  biết  xét  nếu  ta  ráng  sức  làm  thì  có  lẽ  đặng  câu:  “tiểu 
phú  do  cần”. 

(5)  Pĩti  (hỷ) 57  (bắt  nguồn  từ  V  pi:  vui,  thích  thú) 

Sở  hữu  hỷ  là  sự  mừng  phớn  phở  no  thân  tâm.  Nói  chung,  hỷ  ịpĩti)  đuợc  hiểu  là 
sự  phấn  khích,  vui  tươi,  hạnh  phúc,  sự  quan  tâm,  sự  hăng  hái.  Nó  liên  quan  đến  vui 
mừng  (pãmojja )  và  lạc  thọ  ( sukha ),  nhưng  nó  không  phải  là  một  cảm  thọ  ( vedanã ), 
và  do  đó  nó  không  thuộc  về  thọ  uẩn  ( vedanãkkhandha ).  Hỷ  (pĩti)  là  điềm  báo  của 
lạc  ( sukha ).  Hỷ  (pĩti)  ví  nhu  sự  thấy  đuợc  một  ao  nuớc  của  nguời  lữ  hành  mệt  mỏi. 
Pháp  lạc  ( sukha )  ví  nhu  thật  sự  thọ  huởng  sự  mát  mẻ  khi  uống  nuớc  và  tắm  nơi  ao 
nuớc  ấy. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Pinayatĩti  =  pĩti:  no  nê  với  cảnh  gọi  là  hỷ. 

Katamã  tasmim  samaye  pĩti  hoti?  Yã  tasmim  samaye  pĩtỉ  pãmojjam  ãmodanã 
pamodanã  hãso  pahãso  vỉtti  odagyam  attamanatã  cittassa  -  ayam  tasmim  samaye 
pĩti  hoti.  (Dhs.  Câu  24) 

(Pháp)  Hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  thân  tâm,  hớn  hở,  sự 
hân  hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc  và  rất  mừng.  Như  thế  là  (pháp)  hỷ  có  trong 
khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sở  hữu  hỷ:  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  mừng  (sam p ĩyãya nalakkhanã). 

-  Phận  sự  là  no  thân  tâm  ( kãyacittapĩnanarasã )  hoặc  rởn  ốc  (pharanarasấ). 

-  Thành  tựu  là  bừng  tâm  lên  ( odagyapaccupaịịhãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  3  uân  ngoài  ra  ( sesakhandhattayapadatthãnã ). 

Pháp  hỷ  sanh  mạnh  do  nhờ:  niệm  Phật,  niệm  Pháp,  niệm  Tăng  v.v...  (Xin  xem 
Thất  Giác  Chi  trong  Chuông  7:  Samuccaya  -  Tương  Tập). 

57  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  24,  25,  33,  80,  204,  213,  283,  284,  390. 

Pĩtĩ  ti  yã  pancakămagunapatisamyuttă  pĩti  pãmojjarp  ãmodanã  pamodanã  hãso  pahãso  vitti  tutthi  odagyam 
attamanatã  abhippharanatã  cittassa. 

Hỷ  là  sự  vui  mừng,  sự  hoan  hỷ,  sự  tùy  hỷ,  sự  vui  thích,  sự  cười  đùa,  sự  hài  hước,  sự  vui  lòng,  sự  vui  sướng,  sự 
phấn  khởi,  sự  vừa  ý,  sự  sung  sướng  của  tâm  có  liên  quan  đến  năm  loại  dục. 
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Tạo  một  niềm  vui  liên  quan  đến  cảnh  là  trạng  thái  của  hỷ  (piti).  Hỷ  (pĩti)  là  1  chi 
thiền.  Nó  ngăn  chặn  vyãpãda  (sân,  ghét,  ác  cảm). 


Có  5  giai  đoạn  của  hỷ  ipĩti)  : 

i.  Khuddaka  pĩti  (thiểu  hỷ) 

ii.  Khanikapĩti  (quang  thiểm  hỷ) 

iii.  Okkantikã  pĩti  (lâng  hỷ) 

iv.  Ubbengã  pĩti  (khinh  thân  hỷ) 
V.  Phãranã  pĩti  (sâm  thấu  hỷ) 


=  cách  vui  mừng  run  lên  làm  cho  sởn  gai  ốc. 

=  cách  vui  mừng  tức  thời  như  tia  chớp. 

=  cách  vui  mừng  cuồn  cuộn  như  sóng  lớn  vỗ 
bờ. 

=  cách  vui  mừng  nâng  cao  có  thể  nâng  bậc  tu 
tiến  lơ  lửng  trên  không. 

=  cách  vui  mừng  tràn  ngập  tỏa  khắp  thân  như 
bong  bóng  căng  phồng  hay  như  cục  bông 
gòn  đã  thấm  dầu  hay  như  sự  chảy  tràn  của 
một  con  sông  và  ao  nước,  hay  như  ăn  uống 
vật  chi  rất  bổ  khỏe  đượm  nhuần  cả  thân  thể. 


(6)  Chanda  (dục)58  (bắt  nguồn  từ  V  chad,  mong,  muốn) 

Dục  ( chanda )  được  dịch  là  muốn,  mong  muốn,  ước  muốn.  Trạng  thái  chánh  của 
dục  ( chanda )  là  ‘mong  muốn  làm’.  Nó  như  sự  vươn  tay  để  lấy  một  vật,  hay  sự  thích 
hợp  với  cảnh  như  đồ  để  vào  khuôn  vừa  vặn. 

Dục  ( chanda )  cũng  là  ‘sự  muốn  về  một  việc’  mà  không  dính  mắc  vào  việc  đó. 
Dục  ( chanda )  là  một  thuật  ngữ  theo  đúng  tâm  lý  tự  nhiên.  Nó  phải  khác  với  tham 
(bất  thiện),  là  pháp  “có  sự  ham  muốn,  khao  khát  với  sự  dính  mắc”. 

Trong  dục  dục  ( kãmacchanda )  và  ái  dục  ( chandarãga ),  dục  ( chanda )  là  bạn 
đồng  hành  với  tham  ( lobhaỴ,  hai  từ  kép  này  thật  ra  miêu  tả  tham  {Ịobha). 

Mỗi  hành  động  đều  bắt  đầu  bằng  dục  ( chanda ).  Thí  dụ,  hành  động  đứng  dậy  bắt 
đầu  bằng  sự  muốn  ( chanda )  đứng  dậy.  Nó  rõ  ràng  đó  là  hành  trình  ngàn  dặm  được 
bắt  đầu  bằng  bước  đi  đầu  tiên,  và  bước  đi  đầu  tiên  ấy  là  dục  ( chanda ).  Chúng  ta 
không  thế  đi  mà  không  có  sự  mong  muốn  đi,  và  chúng  ta  không  thế  đến  nơi  nếu 
không  có  sự  mong  muốn  đến  đó. 

Khi  mãnh  liệt,  dục  ( chanda )  trở  thành  sự  quyết  tâm,  quyết  chí  và  dẫn  đến  thành 
tựu  tợ  như  câu  ‘có  một  cách  nếu  có  một  sự  quyết  tâm’.  Do  đó,  cần  ( virỉya ),  dục 
( chanda )  được  gom  trong  bốn  ý  nghĩa  của  sự  đạt  đến  như  ý  túc  (iddhipãda). 


58  sở  hữu  dục  ở  câu  195  trong  bộ  Pháp  Tụ  được  Đức  Phật  nêu  dục  trưởng  trong  tứ  trưởng,  còn  trong  bản  Thanh 
tịnh  Đạo,  phần  uẩn  xiển  minh  giảng  về  hành  uẩn  thì  Ngài  Buddhaghosa  có  giảng  như  vầy: 

Duc:  Chandoti  kattukãmatãyetam  adhivacanam:  gọi  dục  đây  là  nghĩa  là  muốn  làm.  Do  đó,  dục  ấy: 
Kattukãmatălakkhano:  trạng  thái  là  muốn  làm  (tác  dục);  Ãrammanapariyesanaraso:  phận  sự  là  tìm  kiếm  cảnh. 
Ãrammanena  atthikatãpaccupatthãno:  thành  tựu  là  hy  vọng  cảnh;  Tadevassa  padatthăno:  nhân  cận  là  hy  vọng 
chính  cảnh  ấy. 

Dục  này  nên  thấy  như  tâm  đưa  tay  ra  khi  bắt  cảnh. 
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Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  dục:  (Vsm.  XIV) 

-  Trạng  thái  là  mong  mỏi  cho  đặng  cảnh  (< kattukamyatãlakkhano ),  chẳng  phải 
nhiễm  đắm  như  tham. 

-  Phận  sự  là  tìm  tòi  cảnh  ( ãrammanapariyesanaraso ),  chẳng  phải  như  sở  hữu  tầm 
tìm  đến  cảnh. 

-  Thành  tựu  là  cách  đặng  mong  mỏi  cảnh  ( ãrammana  atthikatãpaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  có  cảnh  mong  đặng  {ãrammanapadatthãno). 

Bảy  sở  hữu  biến  hành  ( sabbacitta  sãdhãrana  cetasika )  và  sáu  sở  hữu  biệt  cảnh 
ipakinnaka  cetasỉka )  gọi  chung  là  mười  ba  sở  hữu  tợ  tha  (ahnasamãnarãsĩcetasika) , 
vì  những  sở  hữu  này  có  trạng  thái  tợ  như  pháp  khác,  nghĩa  là  những  sở  hữu  này  phối 
hợp  với  sở  hữu  tịnh  hảo  như  tín,  niệm  v.v. . .  cũng  đặng,  hay  phối  hợp  với  sở  hữu  vô 
tịnh  hảo  như  tham,  si  v.v. . .  cũng  đặng.  Tức  là,  khi  những  sở  hữu  tợ  tha  này  phối  họp 
với  những  sở  hữu  bất  thiện  thì  chúng  trở  thành  bất  thiện,  khi  những  sở  hữu  tợ  tha  này 
phối  hợp  với  những  sở  hữu  tịnh  hảo  thì  chúng  trở  thành  thiện  hay  tịnh  hảo. 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  biệt  cảnh 
_ 0O0 _ 


II/.  Sở  Hữu  Bất  Thiện  (Akusala  cetasika) 


Có  14  sở  hữu  bất  thiện.  Chúng  có  thế  được  chia  thành  4  nhóm  như  sau: 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 


(5) 

(6) 
(7) 


(8) 

(9) 


(A).  Moha-catukka  =  akusala-sãdhãrana 

Si  phần  (4)  =  bất  thiện  biến  hành.  Nhóm  4  sở  hữu  có  si  dẫn  đầu. 

Si  ( moha )  =  avijjã  =  sự  không  biết,  tính  lờ  mờ  hay  vô  minh. 

Vô  tàm  ( ahirỉka )  =  không  có  sự  hổ  thẹn,  không  mắc  cỡ. 

Vô  úy  ( anottappa )  =  không  có  sự  ghê  tởm,  không  có  sự  sợ  hãi. 

Điệu  cử  ( uddhacca )  =  sự  không  yên,  phóng  túng,  phóng  dật. 


(B) .  Lobha-tri  =  papahca-dhamma 

Tham  phần  (3)  =  pháp  chướng  ngại,  ngăn  trở.  Nhóm  3  sở  hữu  có  tham  dẫn  đầu. 
Tham  ( lobha )  =  rãga  =  tanhã  =  ái,  tham  luyến,  dính  mắc,  ái  dục. 

Tà  kiến  ( diịịhi )  =  kiến  hoặc,  nghịch  kiến,  quan  điểm  sai  trái. 

Ngã  mạn  ( mãna )  =  tính  tự  phụ,  kêu  ngạo,  kêu  hãnh. 

(C) .  Dosa-catukka  = 

Sân  phần  (4)  =  nhóm  4  sở  hữu  có  sân  dẫn  đầu. 

Sân  (dosa )  =  patigha  =  sự  tức  giận,  sự  tức  tối,  sự  ghét,  sự  ác  cảm. 

Tật  đố  (issã)  =  ganh  tị,  đố  kỵ. 
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(10)  Lận  sắt  ( macchariya )  =  sự  bỏn  xẻn,  sự  rít  rắm,  sự  keo  kiết,  sự  hám  lợi,  sự  ích 

kỷ. 

(11)  Hối  hận  ( kukkucca )  =  ăn  năn,  hối  tiếc,  lo  lắng. 

(D).  Ba  sở  hữu  cuối  -  những  sở  hữu  trì  trệ  và  do  dự. 

(12)  Hôn  trầm  (thĩna)  =  sự  lui  sụt,  buồn  ngủ,  dã  duợi,  bần  thần,  uể  oải,  luời 

biếng,  chậm  chạp  của  tâm. 

(13)  Thùy  miên  ( midclha )  =  lờ  đờ,  dã  duợi,  bần  thần  của  danh  thân. 

(14)  Hoài  nghi  (vicikicchã)  =  nghi  ngờ,  lúng  túng,  bối  rối. 

Giải  thích: 


(A)  Si  phần  ị 4)  =  hất  thiên  biến  hành  (akusala-sadharana) 

( 1 )  Moha  (si)59  (bắt  nguồn  từ  V  muh:  mê  mờ) 

Si  ( moha )  là  sự  tối  tăm,  mờ  ám,  không  chịu  lý  đáng  biết,  không  biết,  không 
thấy,  chẳng  hiểu  thấu,  không  biết  bản  thể  thật  tuớng  của  cảnh.  Có  PãỊi  chú  giải 
nhu  vầy:  Ẫrammane  muyhatĩti  =  moho:  mê  man,  mê  mờ  trong  cảnh  gọi  là  si. 

Tất  cả  chúng  sanh  hữu  tuởng  và  vô  tuởng  đuợc  tạo  bởi  danh  pháp  ( nãma )  và 
sắc  pháp  (rũpa),  là  những  pháp  tồn  tại  với  bốn  tuớng  phổ  thông  là  vô  thuờng 
(| aniccã ),  khố  ( dukkhã ),  vô  ngã  ( anattã ),  bất  tịnh  ( asubha ). 

Vì  si  ( moha )  che  chắn  pháp  nhãn  của  chúng  ta  và  ngăn  che  chúng  ta  khỏi  sự 
thấy  biết  bản  thể  thực  tính  của  các  pháp,  chúng  ta  không  thể  thấy  sự  sanh  diệt  vô 
cùng  nhanh  và  không  ngung  nghỉ  của  danh  ( nãma )  sắc  ( rũpa )  và  bốn  tuông  phổ 
thông  đã  đề  cập  phía  trên.  Khi  chúng  ta  không  thể  thấy  bản  thể  thực  tuớng  của 
các  pháp,  chúng  ta  bị  lúng  túng,  xáo  trộn  và  cho  những  tuớng  đối  lập  là  thật 
tuớng.  Do  đó,  chúng  ta  thấy  các  pháp  là  thuờng  ( nicca ),  lạc  ( sukha ),  ngã  (atta) 
và  tịnh  ( subha ). 

Si  ( moha )  là  nguyên  do  của  sự  nhận  định  sai  hay  tà  kiến  này.  Một  chuồi 
những  quả  không  mong  muốn,  bao  gồm  khổ  và  sự  khổ  sanh  nối  tiếp  liên  tục.  Vì 
thế,  si  ( moha )  thì  nhu  nguời  đạo  diễn  của  một  bộ  phim;  nó  đạo  diễn  tất  cả  nhung 
chúng  ta  không  hề  nhận  thức  đuợc  nhu  chúng  ta  không  thế  thấy  nguời  đạo  diễn 
trên  màn  hình  chiếu  phim.  Nó  quả  thực  là  căn  nguyên  của  tất  cả  điều  xấu  xa  và 
khổ  trong  thế  gian. 

Si  ( moha )  là  pháp  dẫn  đầu  của  tất  cả  sở  hữu  (cetasika)  bất  thiện.  Si  ( moha )  và 
3  pháp  còn  lại  trong  si  phần  (vơ  tàm-ahỉri,  vô  ứy-anottappa  và  điệu  cử- 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  300,  691,  712,  729,  754,  794,  913,  919. 
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uddhacca )  phối  hợp  với  tất  cả  tâm  bất  thiện.  Do  đó,  chúng  được  gọi  là  bất  thiện 
biến  hành  ( akusaỉa  sãdhãrana). 

Bởi  vì  si  ( moha )  tương  phản  với  sự  sáng  suốt  hay  trí,  nó  được  gọi  là  ‘avỉỹỳứ’ 
(vô  minh).  Si  ( moha )  làm  vẩn  đục  sự  hiểu  biết  của  chúng  ta  về  nghiệp,  quả  của 
nghiệp  và  tứ  thánh  đế. 

Katamo  tasmim  samaye  moho  hoti?  Yam  tasmim  samaye  ahnãnam 
adassanam  anabhisamayo  ananubodho  asambodho  appativeđho  asamgãhanã 
aparỉyogãhanã  asamapekkhanã  apaccavekkhanã  apaccakkhakammaml 
dummejjham  bãlyam  asampạịannam  moho  samoho  avijjã  avỉjjogho  avijjãyogo 
avijjãnusayo  avijjãparỉyutthãnam  avijjãlangĩ  moho  akusalamũlam,  ayani  tasmim 
samaye  moho  hoti. 

Si  trong  khi  có  ra  sao  ?  Cách  vô  tri,  sự  bất  kiến,  chẳng  hiểu  thấu,  không  chịu 
lý  đáng  biết,  chang  hiếu  theo  chon  chánh,  không  thấu  đáo,  không  cần  dùng  theo 
đúng  đắn,  không  công  nhận  lối  đầy  đủ,  chẳng  phán  đoán,  chẳng  suy  xét,  không 
chịu  làm  cho  minh  hiến,  tệ  hèn,  ngây  ngô,  khờ  khạo,  không  biết  chi,  sự  mê  mờ, 
sự  say  mê,  sự  mê  hoặc,  cũng  là  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối  hợp,  vô 
minh  tùy  miên,  vô  minh  chi  phối,  vô  minh  là  chốt  gài.  Si  cũng  là  căn  bất  thiện  có 
trong  khi  nào,  đây  gọi  là  si  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.300) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  si: 

-  Trạng  thái  là  trái  với  trí  ( ahãnalakkhãno )  hay  là  trạng  thái  không  biết  cái  đáng 
biết  (< andhabhavalakkhãno ). 

-  Phận  sự  là  che  ngăn  cảnh  chon  thế  mà  nhận  theo  sự  vật  tốt  xấu  v.v... 
(, Ãlambasabhã-vacchãdanaraso )  hay  là  phận  sự  không  thấu  rõ  chon  như  bản 
thê  ( appaị i veđha raso ) . 

-  Thành  tựu  là  mờ  tối  (< andhakãrapaccupatthãno )  hay  là  làm  cho  không  thể  tiến 
hành  theo  pháp  chon  chánh  sáng  suốt  ( asammãpatipattipaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãrapadatthãno )  tức  là  tâm  khai 
ngũ  môn  và  tâm  khai  ý  môn  xoay  chiều  hướng  cho  tâm  bất  thiện  sanh. 

(2)  Ahirika  (vô  tàm)60  (a  +  hirika  =  không  +  hổ  thẹn) 

Vô  tàm  ( ahirika )  là  không  có  sự  hổ  thẹn,  cách  không  mắc  cở,  thúc  đẩy  một 
chúng  sanh  không  cảm  thấy  xấu  hố  trước  những  hành  vi,  lời  nói,  và  ý  nghĩ  bất 
thiện.  Tức  là  không  tôn  trọng  ân  đức  của  tự  thân.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Na 
hiriyatỉ  na  lajjiyati  =  ahỉrỉko:  chẳng  thẹn,  chẳng  mắc  cỡ  (với  cách  làm  ác  xấu) 
gọi  là  vô  tàm. 

Trong  bộ  Nhân  Chế  Định  ( Puggala  pahhatti )  (câu  62)  đức  Phật  có  nêu: 


60 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  297,  303,  800. 
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“Người  vô  tàm  (ahirika)  ra  sao ?  Điều  kiện  vô  tàm  ra  sao?  Lẽ  phải  nào  đáng 
thẹn  mà  không  thẹn  cho  đến  đôi  đầy  dây  tội  ác,  như  thế  gọi  là  điều  kiện  vô  tàm, 
mà  người  hiệp  với  vô  tàm  thế  gọi  là  người  vô  tàm 

Không  xấu  hổ  trước  những  việc  làm  ác  xấu,  đây  gọi  là  vô  tàm.  Như  một  con 
lợn  trong  làng  không  cảm  thấy  ghê  tởm  trong  việc  ăn  phân  người.  Cũng  thế  vô 
tàm  (ahirika )  không  cảm  thấy  ghê  tởm  trong  việc  phạm  vào  những  ác  nghiệp. 

Katamam  tasmim  samaye  ahirikam  hoti?  Yam  tasmim  samaye  na  hỉrĩyatỉ 
hiriyitabbena,  na  hỉrĩyatỉ  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattiyã, 
idam  tasmim  samaye  ahirikam  hoti. 

Vô  tàm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trạng  thái  không  hổ  thẹn  với  cách  hành  động  ác 
xấu  đáng  hổ  thẹn,  thái  độ  không  hổ  thẹn  với  những  pháp  tội  ác  có  trong  khi  nào, 
thì  vô  tàm  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.303) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  vô  tàm: 

-  Trạng  thái  là  không  hổ  thẹn  với  thân  ác  v.v...  ( kãyaduccaritãdihi 
ajigucchana-lakkhanam). 

-  Phận  sự  là  làm  ác  ( duccaritakaranarasam ). 

-  Thành  tựu  là  không  lui  sụt  với  cảnh  tạo  ác  ( asahkocanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  thiếu  sự  tôn  trọng  mình  ( atta  agãravapadatthãnam). 

(3)  Anottappa  (vô  úy)61  (Na  +  ava  +  V  tap:  bứt  rứt) 

Vô  úy  ( anottappa )  là  không  có  sự  ghê  tởm,  cách  không  sợ  hãi,  thúc  đẩy  một 
chúng  sanh  không  sợ  hãi  trong  việc  phạm  vào  những  hành  vi,  lời  nói  và  ý  nghĩ 
bất  thiện.  Tức  là  không  tôn  trọng  ân  đức  của  tha  nhân  (người  khác).  Có  PãỊi  chú 
giải  như  vầy:  Na  ottappatĩti  =  anottappam:  chẳng  sợ  sệt  (với  sự  làm  dữ)  gọi  là 
vô  úy. 

Trong  bộ  Nhân  Chế  Định  ( Puggala  pahhatti )  (câu  62)  có  nêu: 

“Người  vô  ủy  ra  sao?  Điều  kiện  vô  úy  ra  sao?  Sự  vật  lẽ  thường  đáng  ghê  sợ 
mà  không  ghê  sợ  cho  đến  dây  đầy  tội  ác,  như  thế  gọi  là  điều  kiện  vô  úy.  Kẻ  đã 
hiệp  với  sự  vô  úy  gọi  là  người  vô  úy 

Không  ghê  sợ  trước  pháp  đáng  ghê  sợ,  không  sợ  hãi  trước  ác,  bất  thiện  pháp. 
Đây  gọi  là  vô  úy. 

Vô  úy  ( anottappa )  được  ví  như  một  loài  bướm  bị  lửa  thiêu  đốt.  Những  con 
bướm  đêm  này  không  nhận  thức  hay  lường  trước  được  những  hậu  quả,  bị  thu  hút 
bởi  ánh  lửa  và  lao  vào  ánh  lửa.  Cũng  như  thế,  vô  úy  (anottappà)  không  nhận 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  298,  304,  801. 
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thức  được  những  hậu  quả,  bị  thu  hút  bởi  những  ác,  bất  thiện  pháp  và  lao  vào 
những  ác  nghiệp. 

Vô  úy  được  đề  cập  trong  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  ( Anguttara  Nikãya )  (II.  6)  :  “Có 
hai  pháp  xấu  ác,  đó  là  vô  tàm  và  vô  ủy  v.v...  ”  Nên  lưu  ý  rằng,  sự  liều  lĩnh  do  vô 
tàm  ( ahiri )  và  vô  úy  ( anottappa )  sanh  là  quả  của  si  ( moha ),  nó  che  phủ  tâm  và 
làm  lòa  mắt  khỏi  sự  thấy  về  quả  của  những  ác  nghiệp  ịkamma). 

Katamam  tasmirn  samaye  anottappam  ho  ti?  Yam  tasmim  samaye  na  ottappati 
ottappỉtabbena,  na  ottappati  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattiyã, 
idam  tasmim  samaye  anottappam  hoti.(Dhs.  304) 

Vô  úy  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  không  ghê  sợ  với  hành  động  xấu  đáng 
ghê  sợ,  thái  độ  không  ghê  sợ  với  những  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  vô  úy  vẫn  có 
trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịtha )  của  sở  hữu  vô  úy: 

-  Trạng  thái  là  không  ghê  sợ  với  sự  tự  làm  ác  (anuttãsamalakkhanam)  hay  là 
không  sợ  sệt  với  cách  tự  làm  ác  ( asãrajjalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  làm  việc  ác  ( duccaritakaranarasam ). 

-  Thành  tựu  là  không  lui  sụt  với  cách  làm  ác  ( asankocanapaccupatthãnarn ). 

-  Nhân  cận  là  thiếu  sự  tôn  trọng  ân  đức  người  khác  (tha  nhân)  (paraguna 
agãravapadatthãnam ) . 

Sở  hữu  vô  tàm  và  sở  hữu  vô  úy  lúc  không  làm  ác  cũng  là  bất  thiện  thì  đối  với 
lời  giải  ác  để  lại  là  bất  thiện. 

(4)  Uddhacca  (điệu  cử)62  (ơ  =  trên,  +  V  Dhu,  dao  động,  giũ,  phủi). 

Điệu  cử  ( uddhacca )  là  trạng  thái  tán  loạn,  lao  chao,  không  kềm  một  cảnh  đặng 
nhiều  lộ  tâm,  sự  không  ngừng  nghĩ  của  ý  được  ví  như  trạng  thái  tung  tóe,  tán 
loạn  của  đống  tro  khi  ném  hòn  đá  vào.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Uddhatassa 
bhãvo  =  uddhaccam :  tán  loạn  lao  chao  gọi  là  điệu  cử. 

Như  chúng  ta  không  thế  thấy  mặt  của  chúng  ta  trong  nước  sôi,  một  tâm  không 
ngừng  nghỉ  sẽ  không  thấy  những  hậu  quả  của  ác  nghiệp.  Điệu  cử  ( uddhacca ) 
cũng  sanh  theo  si  ( moha ),  là  pháp  làm  cho  tâm  xáo  trộn  và  làm  cho  điệu  cử  sanh 
liên  tục. 

Katamam  tasmim  samaye  uddhaccam  hoti?  Yam  tasmim  samaye  cittassa 
uddhaccam  avupasamol  cetaso  vikkhepo  bhantattam  cittassa,  idarn  tasmim 
samaye  uddhaccam  hotỉ  -  pe  -  (Dhs.  335) 


62 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  335,  752,  799;  Trong  Bộ  Pháp  Tụ  chúng  ta  chỉ  thấy  sở  hữu  điệu  cử  xuất  hiện  cùng  với 
tâm  bất  thiện  thứ  12  (tức  là  tâm  si  điệu  cử),  chớ  không  thấy  trong  11  tâm  bất  thiện  trước. 
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Điệu  cử  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng  lặng  của 
tâm,  sự  lao  chao  ( vikkhepo )  của  tâm,  sự  sôi  nổi  của  tâm,  có  trong  khi  nào,  thì 
điệu  cử  có  trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  điệu  cử: 

-  Trạng  thái  là  không  yên  tịnh  (< avũpasamalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  bất  cẩn,  không  vững  vàng  ( anavatthãnarasam ). 

-  Thành  tựu  là  nguyên  do  làm  cho  tâm  không  yên  tịnh  ( bhantãbhãvapaccu - 
patthãnam). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãrapadatthãnam ). 

Bốn  sở  hữu  nêu  trên  (si,  vô  tàm,  vô  úy  và  điệu  cử)  gồm  lại  gọi  là  bốn  si  phần 
( mohatuka )  tức  là  bọn  si,  cũng  gọi  là  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành 
(, sabbacittãkusaỉa  sãdhãrana  cetasika ),  làm  nền  tảng  cho  những  pháp  bất  thiện, 
và  hiệp  với  tất  cả  12  tâm  bất  thiện. 

(B)  Tham  phần  (3)  Lobha-tri  =  papahca-dhamma 

(5)  Lobha  (tham)63  (bắt  nguồn  từ  V  lubh:  bám  chặt,  cột  chặt,  luyến  ái,  bám  níu) 

Tham  ( lobha )  là  sự  ham  muốn,  nhiễm  đắm  chấp  cứng,  có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy:  Lubbhatĩti  =  lobho:  ham  muốn  gọi  là  tham. 

Hay  tham  là  sự  khao  khát  mạnh  mẽ  về  vật  dục  hay  sự  sung  sướng,  hạnh  phúc 
trong  thiền  Ụhãna).  Nó  sẽ  không  bao  giờ  từ  bỏ  thực  tính  khát  khao  này  mặc  dù 
nhiều  người  có  thể  sở  hữu  nó.  Thậm  chí  tất  cả  sự  giàu  sang  trên  thế  gian  cũng 
không  thể  thỏa  mãn  sự  khao  khát  của  tham  ( lobha ).  Nó  luôn  hướng  ra  ngoài  tìm 
những  điều  mới.  Do  đó,  chúng  sanh  không  thể  thật  sự  được  hạnh  phúc  nếu  họ 
không  thể  đoạn  trừ  tham  {Ịobha). 

Thực  tính  thứ  hai  của  tham  ( lobha )  là  dính  mắc  hay  bám  dai  dẳng  vào  vật  dục 
hay  thiền  Ụhãna )  và  sự  sung  sướng,  hạnh  phúc  trong  thiền  Ụhãna).  Tính  dính 
mắc  này  được  so  sánh  với  tính  kết  dính  của  con  khỉ  bị  dính  keo.  Keo  này  được 
chuấn  bị  bằng  cách  nấu  bởi  vài  loại  nhựa  kết  dính  có  trong  rừng  tạo  thành  một 
loại  hồn  hợp  keo  dính. 

Người  săn  khỉ  sử  dụng  một  lượng  hồn  hợp  keo  kết  dính  này  trên  thân  của  vài 
cây.  Khi  ánh  nắng  chiếu  vào  hồn  hợp  keo  kết  dính  này,  nhiều  loại  màu  quang 
phố  xuất  hiện.  Một  con  khỉ  hiếu  kỳ  đến  chạm  một  tay  và  bị  dính  cứng  vào  hồn 
hợp  keo  ấy.  Trong  lúc  vật  lộn  kéo  bàn  tay  này  ra,  con  khỉ  dùng  bàn  tay  còn  lại 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  299,  301,  691,  709,  710,  726,  737,  749,  781,  792,  913,  919. 
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đẩy  vào  thân  cây  và  cũng  dùng  hai  chân  đạp  vào  thân  cây.  Cả  hai  bàn  tay  và  hai 
chân  đều  bị  dính  vào  keo. 

Khi  con  khỉ  cố  gắng  tự  kéo  ra  bằng  cách  dùng  đầu  của  nó  đẩy  thân  cây.  Do 
đó,  đầu  của  nó  cũng  bị  dính  vào  keo.  Bây  giờ,  người  săn  khỉ  có  thể  đi  ra  từ  nơi 
ẩn  náu  và  bắt  hoặc  giết  con  khỉ  một  cách  dễ  dàng. 

Nhớ  rằng,  người  phàm  phu  đang  bị  tham  {Ịobhà)  kết  dính  vào  vật  dục  cũng 
như  tài  sản,  của  cải  của  họ.  Họ  không  thể  từ  bỏ  thế  gian  và  của  cải  bao  gồm  vợ, 
chồng,  con  cái.  Do  đó,  họ  bị  già,  bịnh,  chết  bắt  kịp  hết  kiếp  này  sang  kiếp  khác. 

Katamo  tasmim  samaye  lobho  hoti?  Yo  tasmim  samaye  lobho  lubbhanã 
lubbhỉtattam  sãrago  sãrajjanã  sãrajjỉtattam  abhijjhã  lobho  akusalamũỉam,  ayam 
tasmim  samaye  lobho  hotỉ.  (Dhs.  299) 

Tham  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  ham,  sự  muốn,  rất  muốn,  dục  vọng,  yêu  mến, 
rất  yêu  mến,  tham  là  căn  bất  thiện  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  tham  có  trong  khi 
ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tham: 

-  Trạng  thái  là  chấp  cứng  cảnh  ( ãlambanaggahanalakkhano ). 

-  Phận  sự  là  dính  mắc  cảnh  ( abhỉsangaraso ). 

-  Thành  tựu  là  không  buông  cảnh  ( apariccãgapaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  thấy  pháp  cảnh  triền  cho  rằng  đáng  ưa  thích 

0 samyojaniyadhammesu  assãdadassanakhapadatthãno )  là  tâm  hiệp  thế,  sở 

hữu  tâm  và  sắc  pháp. 

(Ố)  Ditthi  (tà  kiến)64  (bắt  nguồn  từ  V  dis) 

64  Xem  thêm  'Ghi  chú"  về  Tà  kiến  ở  cuối  sách;  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  291,  302,  711,  723,  725,  739,  740,  761,  782, 
783,  784,  796,  811,  813,  817,  819,  913,  919;  xem  Trường  Bọ  Kinh,  bài  Kinh  Phạm  võng.  Vibh.  990 
Các  sự  chấp  chặt  vào  tà  kiến  quả  thật  không  dê  vượt  qua  -  Các  sự  chấp  chặt  vào  tà  kiến:  sự  cố  chấp  và 
bám  víu  rằng:  Thế  giới  là  thường  còn;  chỉ  điều  này  là  sự  thật,  cái  khác  là  rông  không'  là  sự  chấp  chặt  vào  tà 
kiến.  Sự  cố  chấp  và  bám  víu  rằng:  Thế  giới  là  không  thường  còn,  thế  giới  là  có  giới  hạn,  thế  giới  là  không  có 
giới  hạn,  mạng  sống  là  vật  ấy  thân  thể  là  vật  ấy,  mạng  sống  là  vật  khác  thân  thể  là  vật  khác,  đức  Như  Lai  hiện 
hữu  ở  nơi  khác  sau  khi  chết,  đức  Như  Lai  không  hiện  hữu  ở  nơi  khác  sau  khi  chết,  đức  Như  Lai  hiện  hữu  và 
không  hiện  hữu  ở  nơi  khác  sau  khi  chết,  đức  Như  Lai  không  hiện  hữu  và  không  phải  là  không  hiện  hữu  ở  nơi 
khác  sau  khi  chết;  chỉ  điều  này  là  sự  thật,  cái  khác  là  rỗng  không'  là  sự  chấp  chặt  vào  tà  kiến.  'Các  sự  chấp  chặt 
vào  tà  kiến'  là  thế  ấy.  Quả  thật  không  dê  vượt  qua:  Các  sự  chấp  chặt  vào  tà  kiến  quả  thật  không  dê  vượt 
qua,  khó  vượt  qua,  khó  vượt  lên,  khó  vượt  hẳn,  khó  vượt  trội,  khó  vượt  trên  hẳn.  'Các  sự  chấp  chặt  vào  tà  kiến 
quả  thật  không  dễ  vượt  qua'  là  thế  ấy. 

Người  nắm  giữ  tưởng  và  tà  kiến,  những  người  ấy  sống,  gây  va  chạm,  ở  thê’  gian:  Những  kẻ  nào  nắm 

lấy  tưởng,  dục  tưởng,  sân  tưởng,  hại  tưởng;  do  tác  động  của  tưởng,  những  kẻ  ấy  gây  va  chạm,  gây  đụng 
chạm.  Các  vị  vua  tranh  cãi  với  các  vị  vua,  các  sát-đế-lỵ  tranh  cãi  với  các  sát-đế-lỵ,  các  Bà-la-môn  tranh  cãi  với 
các  Bà-la-môn,  các  gia  chủ  tranh  cãi  với  các  gia  chủ,  mẹ  tranh  cãi  với  con  trai,  con  trai  tranh  cãi  với  mẹ,  cha 
tranh  cãi  với  con  trai,  con  trai  tranh  cãi  với  cha,  anh  em  trai  tranh  cãi  với  anh  em  trai,  chị  em  gái  tranh  cãi  với 
chị  em  gái,  anh  em  trai  tranh  cãi  với  chị  em  gái,  chị  em  gái  tranh  cãi  với  anh  em  trai,  bạn  bè  tranh  cãi  với  bạn 
bè.  Tại  nơi  ấy,  chúng  khởi  sự  cãi  cọ,  cãi  vã,  tranh  cãi,  rồi  công  kích  lân  nhau  bằng  những  bàn  tay,  công  kích  lân 
nhau  bằng  những  cục  đất,  công  kích  lẫn  nhau  bằng  những  gậy  gộc,  công  kích  lẫn  nhau  bằng  những  gươm  dao. 
Tại  nơi  ấy,  chúng  đi  đến  sự  chết  và  sự  khổ  đau  kề  cận  cái  chết.  Những  kẻ  nào  nắm  lấy  tà  kiến  rằng:  Thế  giới  là 
thường  còn  —như  trên—  hoặc  'Đức  Như  Lai  không  hiện  hữu  và  không  phải  là  không  hiện  hữu  ở  nơi  khác  sau 
khi  chết;'  do  tác  động  của  tà  kiến,  những  kẻ  ấy  gây  va  chạm,  gây  đụng  chạm;  chúng  gây  va  chạm  bậc  đạo  sư 
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‘Ditthi’  được  dịch  là  ‘kiến,  mê  tín,  quan  điểm,  v.v...’.  Sammã  ditthi  nghĩa  là 
chánh  kiến.  Ở  đây,  ditthi  là  một  sở  hữu  bất  thiện  ( akusala  cetasỉka ),  cho  nên 
‘ ditthư  được  dùng  với  ý  nghĩa  là  ‘tà  kiến’.  Hay  tà  kiến  là  sự  nhận  định  hay  cố 
chấp  theo  pháp  sai  không  đúng  với  chon  lý  bản  thể  thật,  tức  là  micchattãditthi  đã 
kế  trong  phần  tâm  tham  trước  rồi,  nay  chỉ  thêm  ý  nghĩa.  Có  PãỊi  và  cách  phối 
hợp.  Chú  giải  như  vầy:  Micchã  passatĩti  =  ditthi :  nhận  thấy  sai  với  chon  pháp 
gọi  là  tà  kiến. 

Moha  (si)  đã  được  giải  thích  phía  trên  là  che  mù  ý  và  làm  mù  pháp  nhãn 
không  cho  thấy  thực  tính  của  pháp  là  gì.  Nó  làm  chúng  sanh  thấy  chư  pháp  là 
thường  ( nicca ),  lạc  ( sukha ),  ngã  ( atta )  và  tịnh  ( subha ).  Bởi  vì  tà  kiến  ( ditthi )  này, 
tham  ( lobha )  bám  dai  dẳng  hay  dính  mắc  vào  ‘ta  hay  người’  và  tà  kiến  ( dỉtthỉ ) 
nhận  định  sai  cho  ‘ta  và  người’  là  thật  sự  hiện  hữu. 

Tà  kiến  căn  bản  và  phổ  biến  nhất  là  thân  kiến  (sakkãya-ditthi)  hay  ngã  kiến 
(atta-ditthi).  Thân  kiến  (, sakkãya-dỉtthi )  tin  rằng  sự  phối  hợp  của  tâm  và  thân  là 
‘tôi’,  ‘bạn’,  ‘anh  ấy’,  ‘cô  ấy’,  ‘đàn  ông’,  ‘đàn  bà’,  ‘người’,  v.v...  .  Ngã  kiến 
(atta-ditthi)  tin  có  sự  hiện  hữu  của  một  ‘ngã  hay  linh  hồn’  hoặc  ‘bản  ngã’  hay 
‘thực  thể’  trong  thân. 

Xuất  phát  từ  thân  kiến  (sakkãya-ditthi)  hay  ngã  kiến  (atta-dỉtthi)  này  cũng  như 
từ  sự  không  biết  của  si  ( moha )  làm  nảy  sinh  hàng  ngàn  nhận  định  sai  lầm  (tà 
kiến).  Thân  kiến  (sakkãya-dỉtthi)  là  một  trong  mười  pháp  triền  (trói  buộc)  hiện 
hữu.  Nó  chỉ  được  loại  trừ  khi  đạt  đến  thất  lai  đạo  (sotãpatti-magga). 

Katamã  tasmỉm  samaye  micchãditthi  hotỉ?  Yã  tasmỉm  samaye  dỉtthỉ 
ditthigatam  ditthigahanam  dỉtthikantãro  ditthivisũkãyỉkaml  ditthỉvipphanditam 
ditthisannojanam  gãho  patiịthãho2  abhiniveso  parãmãso  kummaggo 
micchãpatho  micchattam  titthãyatanam  vipariyesagãho,  3  ayatn  tasmim  samaye 
mỉcchãdỉtthi  hoti. 

Tà  kiến  trong  khi  có  ra  sao  ?  Kiến  thức  tức  là  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  ký 
khu  kiến,  thù  nghịch  kiến,  biến  hóa  kiến,  kiến  thức  như  triền,  chấp  trước  nghịch 
kiến,  kiến  hoặc,  khinh  thị,  lộ  đồ  sai65,  tà  đạo,  sự  sai  căn  nguyên,  tà  giáo,  chấp 
ngược  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  tà  kiến  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  291) 


(này)  với  bậc  đạo  SƯ  (khác),  chúng  gây  va  chạm  giáo  lý  (này)  với  giáo  lý  (khác),  chúng  gây  va  chạm  tập  thể 
(này)  với  tập  thể  (khác),  chúng  gây  va  chạm  quan  điểm  (này)  với  quan  điểm  (khác),  chúng  gây  va  chạm  lối 
thực  hành  (này)  với  lối  thực  hành  (khác),  gây  va  chạm  đạo  lộ  (này)  với  đạo  lộ  (khác). 

(MAHÃNIDDESAPẨỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIẢI  /  3.  Dutthatịhakasuttaniddéso  -  Diễn  Giải  Kinh  Nhóm  Tám  về  xấu  Xa  / 
Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 

Te  visame  nivitthã  ti  -  Visame  ti  visame  kãyakamme  nivitthã,  visame  vacĩkamme  nivitthă,  visame  manokamme 
nivitthã,  visame  pãnãtipãte  nivitthă,  visame  adinnãdãne  nivitthã,  visame  kămesu  micchãcãre  nivitthă,  visame 
musãvãde  nivitthã,  visamãya  pisunăya  vãcãya  nivitthă,  visamãya  pharusăya  văcãya  nivitthă,  visame 
samphappaỉãpe  nivitthă,  visamãya  abhijjhăya  nivitthã,  visame  vyăpãde  nivitthã,  visamãya  micchãditthiyã 
nivitthă,  visamesu  sankhãresu  nivitthă,  visamesu  pancasu  kãmagunesu  nivitthă,  visamesu  pancasu  nĩvaranesu 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tà  kiến: 

-  Trạng  thái  là  chấp  cứng  những  cách  không  đáng  chấp  ( ayoniso 
abhinivesalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  suy  xét  sai  với  sự  thật  ( pãrãmãsaraso ). 

-  Thành  tựu  là  chấp  cứng  theo  sự  nhận  sai  ( micchãbhinivesapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  chấp  cứng  rằng  chỉ  sự  nhận  thấy  của  ta  là  trúng 
(daỊhaggahapaccupatthãnđ)  hay  là  không  chịu  gặp  bậc  hiền  trí  nhất  là  đức 
Phật  v.v. . .  (; sappurisavimukkatãpatthãnã ). 

(7)  Mãna  (ngã  mạn)66  (bắt  nguồn  từ  V  man,  nghĩ  ngợi) 

Ngã  mạn  ( mãna ),  cũng  nhu  tà  kiến  ( dỉtthi ),  cũng  là  kết  quả  phụ  (hay  sản  phẩm 
phụ)  của  si  ( moha )  và  tham  ựobha).  Si  ( moha )  sản  sinh  ra  tà  kiến  (nhận  định  sai) 
về  sự  tồn  tại  của  ‘chúng  sanh’  và  cho  rằng  chúng  là  thuờng,  lạc,  ngã  và  tịnh. 
Cũng  thế,  tham  ựobha )  đeo  bám  những  chúng  sanh  này,  nhất  là  pháp  đại  diện 
cho  chính  nó. 


nivitthă  vinivitthã  patitthitã  allĩnă  upagatã  ajjhositã  adhimuttã  ỉaggã  ỉaggitã  palibuddhă  'ti  avadăniyã  te  Visa  me 
nivitịhă. 

Họ  đã  đi  theo  lối  sai  trái  -  Theo  lối  sai  trái:  Họ  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  thân  nghiệp,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về 
khẩu  nghiệp,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  ý  nghiệp,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  việc  trộm  cắp,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về 
tà  hạnh  trong  các  dục,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  việc  nói  dối,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  việc  nói  đâm  thọc,  đã  đi 
theo  lối  sai  trái  về  việc  nói  độc  ác,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  việc  nói  nhảm  nhí,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  tham 
lam,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  sân  hận,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  tà  kiến,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  các  hành,  đã  đi 
theo  lối  sai  trái  về  năm  loại  dục,  đã  đi  theo  lối  sai  trái  về  năm  pháp  che  lấp,  đã  đi  theo  vào,  đã  thiết  lập,  đã 
bám  vào,  đã  tiến  vào,  đã  bám  víu,  đã  chú  trọng,  máng_vào,  bị  vướng  vào,  bị  giữ  lại,  'là  những  người  thấp  kém, 
họ  đã  đi  theo  lối  sai  trái'  là  thế  ấy.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIEN  GIẢI  /  Guhatthakasuttaniddeso  dutiyo  - 
Diễn  Giải  Kinh  Nhóm  Tám  về  Hang  là  thứ  nhì.  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn: 
www.tamtangpaliviet.net) 

66  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  722,  795,  919.  Không  thấy  Đức  Phật  nêu  trong  12  thứ  tâm  bất  thiện,  nhưng  có  nêu  trong 
câu  919,  thiên  Trích  Yếu  -  đầu  đề  nhị.  Xem  bộ  Phân  Tích,  câu  883-900. 

Ngã  mạn  -  Ngã  mạn  theo  môt  loại:  là  sự  cao  ngạo  của  tâm.  Ngã  mạn  theo  hai  loại:  ngã  mạn  do  tâng  bốc  bản 
thân  và  ngã  mạn  do  khinh  bỉ  người  khác.  Ngã  mạn  theo  ba  loại:  ngã  mạn  (với  ý  nghĩ)  Tôi  tốt  hơn,'  ngã  mạn 
(với  ý  nghĩ)  Tôi  ngang  bằng,'  ngã  mạn  (với  ý  nghĩ)  Tôi  thấp  hèn.'  Ngã  mạn  theo  bốn  loại:  do  lợi  lộc  rồi  sanh 
khởi  ngã  mạn,  do  danh  vọng  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  khen  ngỢi  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  sung  sướng  rồi 
sanh  khởi  ngã  mạn.  Ngã  mạn  theo  năm  loại:  (nghĩ  rằng:)  Ta  đạt  được  các  sắc  thích  ý'  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn, 
(nghĩ  rằng:)  Ta  đạt  được  các  thinh  —  các  hương  —  các  vị  —  các  xúc  thích  ý'  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn.  Ngã  mạn 
theo  sáu  loại:  Do  sự  thành  tựu  của  mắt  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  sự  thành  tựu  của  tai  —  do  sự  thành  tựu  của 
mũi  —  do  sự  thành  tựu  của  lưỡi  —  do  sự  thành  tựu  của  thân  —  do  sự  thành  tựu  của  ý  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn. 
Ngã  mạn  theo  bảỵ  loại:  ngã  mạn,  cống  cao,  cống  cao  dựa  trên  ngã  mạn,  tự  ti,  ngã  mạn  thái  quá,  ngã  mạn  về 
bản  thân,  ngã  mạn  do  hiểu  biết  sai  trái.  Ngã  mạn  theo  tám  loại:  do  lợi  lộc  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  không  có 
lợi  lộc  rồi  sanh  khởi  tự  ti,  do  danh  tiếng  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  không  có  danh  tiếng  rồi  sanh  khởi  tự  ti,  do 
khen  ngỢi  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do  chê  trách  rồi  sanh  khởi  tự  ti,  do  sung  sướng  rồi  sanh  khởi  ngã  mạn,  do 
khổ  đau  rồi  sanh  khởi  tự  ti.  Ngã  mạn  theo  chín  loại:  Người  tốt  hơn  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  tốt  hơn,' 
người  tốt  hơn  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  ngang  bằng,'  người  tốt  hơn  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  thấp 
hèn,'  người  ngang  bằng  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  tốt  hơn,'  người  ngang  bằng  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng) 
Tôi  ngang  bằng,'  người  ngang  bằng  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  thấp  hèn,'  người  thấp  hèn  có  sự  ngã  mạn 
(nghĩ  rằng)  Tôi  tốt  hơn,'  người  thấp  hèn  có  sự  ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  ngang  bằng,'  người  thấp  hèn  có  sự 
ngã  mạn  (nghĩ  rằng)  Tôi  thấp  hèn,'  Ngã  mạn  theo  mươi  loại:  ở  đây  có  người  sanh  khởi  ngã  mạn  về  xuất  thân, 
về  dòng  dõi,  về  con  nhà  gia  thế,  về  vẻ  đẹp  của  vóc  dáng,  về  tài  sản,  về  học  vấn,  về  công  việc,  về  tài  nghệ,  về 
kiến  thức,  về  sự  học  hỏi,  về  tài  biện  giải,  hoặc  về  sự  việc  này  khác.'  Ngã  mạn  với  hình  thức  như  vầy  là  biểu  hiện 
của  ngã  mạn,  bản  thể  của  ngã  mạn,  sự  cao  ngạo,  sự  nâng  cao,  (như)  ngọn  cờ,  sự  tự  nâng  lên,  sự  khoe  khoang 
tự  đắc  của  tâm,  điều  này  gọi  là  ngã  mạn.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIẢI  /  3.  Dutthatthakasuttaniddeso  - 
Diên  Giải  Kinh  Nhóm  Tám  về  xấu  Xa  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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Ngã  mạn  ( mana )  nhìn  tự  thân  này  như  là  ‘ta  là  giỏi  nhất,  ta  biết  nhiều  nhất,  ta 
không  có  đối  thủ  trong  thế  gian’. 

Sở  hữu  ngã  mạn  là  ỷ  mình,  đem  so  sánh  hay  cống  cao.  Có  Pãịi  chú  giải  như 
vầy:  Seyyomasmĩti  ãdinã  mahhatĩti  =  mãno:  tự  trọng  ỷ  mình  so  sánh  hơn  người 
v.v. . .  gọi  là  ngã  mạn. 

Ngã  mạn  có  3  nhóm  ba:67 

-  Ỷ  hơn  ( seyyohamasmi )  (quá  mạn  -  atimãna)  có  3  cách:  1  là  hơn  ỷ  hơn,  2  là 
bằng  ỷ  hơn,  3  là  thua  ỷ  hơn. 

-  Ỷ  bằng  ( sadiyohamasmi )  ( mãna )  có  3  cách:  1  là  hơn  ỷ  bằng,  2  là  bằng  ỷ 
bằng,  3  là  thua  ỷ  bằng. 

-  Ỷ  thua  ( hĩnohamasmi )  (tự  ti,  ti  mạn  -  omãna)  có  3  cách:  1  là  hơn  ỷ  thua,  2  là 
bằng  ỷ  thua,  3  là  thua  ỷ  thua. 

Tục  ngữ  có  câu:  ‘Trèo  cao  té  nặng’,  sự  kiêu  căng  hay  ngã  mạn  không  phải  là 
đức  tính  tốt  để  tự  hào. 

Hai  cách  trên  ỷ  hơn  và  ỷ  bằng  thường  hay  gặp  và  dễ  nhận.  Nhưng  3  cách  sau 
thuộc  về  ỷ  thua  thì  đáng  cho  là  chẳng  có  hoặc  sai.  Vậy  xin  dẫn  chứng  một  vài 
trường  họp  như  là  có  cách  ỷ  rằng:  họ  giỏi  thây  kệ  họ,  tôi  dở  mặc  kệ  tôi,  giàu 
nghèo  v.v. . .  cũng  thế,  đó  là  thua  ỷ  thua.  Tôi  cũng  vẫn  như  ai,  nhưng  ngặt  thất  thế 
hoặc  lỗi  thời,  đó  là  thua  ỷ  bằng.  Còn  bằng  người  kia  mọi  phương  diện  mà  nghĩ 
rằng:  tôi  thua  thây  kệ  tôi,  đó  là  bằng  ỷ  thua.  Hơn  ỷ  thua  như  kinh  Trung  Hoa  nói: 
“Thượng  thượng  nhân  hữu  một  ỷ  trí”  nghĩa  là  bậc  xuất  chúng  siêu  quần  nhưng 
xét  cạn  chưa  khỏi  có  phần  sơ  thất  là  phải  dở,  thua  lại  nghĩ  rằng:  “Hạ  hạ  nhân 
hữu,  thượng  thượng  trí”  biết  đâu  là  thấy  kẻ  hèn  tối  tăm  cũng  có  trí  cao  siêu. 

Ngã  mạn  ( mãna )  là  một  trong  mười  pháp  triền  hiện  hành.  Nó  chỉ  hoàn  toàn  bị 
đoạn  tận  khi  bước  vào  dòng  thánh  Araham. 

Kattha  katamam  mãnasaitnojanam  ?  Seyyohamasmĩti  mãno  sadisohamasmĩti 
mãno  hĩnohamasmĩti  mãno,  yo  evarũpo  mãno  mahhatã  mahhitattam  unnati 
unnamo  dhajo  sampaggãho  ketukamyatã  cittassa,  ỉdam  vuccati 
mãnasahhojanam. 

Ngã  mạn  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  so  sánh  cho  rằng  ta  tốt  hơn  họ,  ta 
bằng  họ,  ta  thua  họ,  sự  so  sánh,  thái  độ  so  sánh,  lối  so  sánh,  lúc  nào  có  trạng  thái 
như  thế  tức  là  tự  nâng  cao,  đem  mình  sánh  cho  bằng  kẻ  khác,  tự  so  đo  với  người, 
tâm  cống  cao,  tánh  cần  so  sánh  này  gọi  là  ngã  mạn  triền  ( mãnasahhoỳana ').  (Dhs. 
722) 

Bốn  ý  nghĩa  của  ‘ngã  mạn’:  (Vsm.  XIV) 


67 


Dhs.  795;  Vibh  -  Tiểu  Tông  Phân  Tích,  phần  Xiền  Minh,  câu  883-895. 
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-  Unnatilakkhano:  trạng  thái  là  kiêu  ngạo. 

-  Sampaggaharaso'.  phận  sự  là  tự  cao. 

-  Ketukamyatãpaccupatthãno'.  thành  tựu  là  kỳ  vọng  (lên  nhu  cờ). 

-  Ditthivippayuttalobhapadattthãno :  nhân  cận  là  có  tham  bất  tucmg  ung  tà  kiến. 

Tham  {Ịobhà)  cùng  với  hai  pháp  trong  bọn,  đó  là  tà  kiến  ( dỉtthỉ )  và  ngã  mạn 
( mãna ),  chúng  có  nhiệm  vụ  kéo  dài  vòng  đời  hay  vòng  sinh  tử  mà  thuờng  đuợc 
gọi  là  samsãra  (vòng  luân  hồi).  Trên  thực  tế  thì  tham  (lobha),  tà  kiến  ( ditthi ), 
ngã  mạn  ( mãna )  đuợc  gọi  chung  là  pháp  chuớng  ngại  ( papanca  dhamma ). 

Ba  sở  hữu  ‘tham,  tà  kiến  và  ngã  mạn’  gom  chung  lại  gọi  là  tham  phần,  là  bọn 
sở  hữu  tham,  chỉ  hợp  trong  vòng  tâm  tham. 

(C)  Sân  phần  (4)  Dosa-catukka 

(8)  Dosa  (sân)68  (bắt  nguồn  từ  V  dus) 

‘Dosa’  đuợc  dịch  là  ‘sân’,  sự  tức  giận,  hờn,  buồn,  rầu,  sự  ghét,  ác  cảm,  sự 
căm  thù  v.v...  Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Sayameva  dussatĩti  =  doso:  tự  ác  độc 
hại  gọi  là  sân. 

Sân  cũng  có  tên  là  phẫn  ( patighã )  nghĩa  là  xâm  phạm  tức  là  xâm  phạm  với 
pháp  câu  sanh  làm  cho  hu  hại,  bầm  giập,  nứt  bế  v.v. . .  Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy: 
Patihahhãtĩti  =  patighã:  cách  xâm  phạm  đè  nén  pháp  câu  sanh  gọi  là  phẫn. 
‘ Patigha  ’  bắt  nguồn  từ  ‘ patV ,  trái  lại,  đối  lại,  và  V  ’gha  ’  (han),  dội  vào,  tiếp  xúc. 

Sân  (do sa)  hầu  nhu  là  thực  tính  hủy  diệt  trong  thế  gian.  Nó  đáng  ghê  sợ  hon 
vũ  khí  nguyên  tử.  Dĩ  nhiên,  khi  một  ai  đó  kéo  cò  vũ  khí  nguyên  tử,  ông  ta  làm 
dưới  sự  chi  phối  của  sân. 

Thông  thường,  khi  chúng  sanh  đối  diện  với  sự  khao  khát  về  vật  dục,  sự  bám 
chặt,  dính  mắc  hay  tham  (, ỉobha )  sanh  khởi,  và  khi  chúng  sanh  đối  diện  với  một 
cảnh  không  mong  muốn,  sân  hay  sự  ghét,  ác  cảm  sanh  khởi.  Sân  ( dosa )  hủy  hoại 
tự  thân  trước  khi  nó  hủy  hoại  tha  nhân. 

Sân  không  chỉ  tăng  trưởng  khi  nó  hiện  diện  với  một  người  sân  mà  nó  cũng 
làm  trì  trệ  khi  người  cảm  giác  buồn,  chán  nản  bị  hủy  hoại.  Theo  Abhỉdhamma 
(Vô  tỷ  pháp),  người  trả  thù  một  lời  sĩ  nhục  thì  dại  dột  hon  người  khơi  màu  sự  sỉ 
nhục. 

Katamo  tasmim  samaye  doso  hotỉ?  Yo  tasmỉm  samaye  doso  dussanã 
dussitattam  vyãpattỉ  vyãpajjanã  vyãpajjitattã  virodho  pativỉrodho  canậìkkam 
asuropo  anattamanatã  cittassa,  ayam  tasmim  samaye  doso  hotỉ  -  pe  -  (Dhs.  326) 


68 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  326,  691,  721,  738,  750,  793,  919. 
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Sân  trong  khi  có  ra  sao  ?  Cách  tính  ác  độc,  sự  tính  ác  độc,  thái  độ  tính  ác  độc, 
cách  tính  ám  hại,  sự  tính  ám  hại,  thái  độ  tính  ám  hại,  sự  sân,  sự  tức  tối,  sự  hung 
dữ,  sự  ác  khấu,  cách  tâm  không  thơ  thới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  sân  có  trong 
khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  sân: 

-  Trạng  thái  là  làm  cho  thân  tâm  thô  tháo  ( can cỉ ỉ kka l a kkhan o ) . 

-  Phận  sự  là  thiêu  đốt  sắc  ý  vật,  là  nơi  nương  của  mình,  nóng  nảy 
(nỉssayadãhanaraso). 

-  Thành  tựu  là  hư  hoại  thân  tâm  ( dussanapaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  những  đồ  sát  hại  ( upatthãnakãrapaccupatthãnã ). 

(9)  Issã  (tật  đố)69  (bắt  nguồn  từ  V  su,  đố  kỵ,  ganh  tị) 

Tật  đố  (ỉssã)  có  trạng  thái  ganh  tị  với  sự  thành  tựu  hay  phát  đạt  của  người 
khác.  Đó  là  đối  tượng  của  tật  đố,  tức  là,  nó  không  nhìn  vào  tự  thân  mà  nhắm  vào 
tha  nhân,  người  khác.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Issãyanã  =  issã:  không  chịu 
được  người  hơn  mình  gọi  là  tật  đố. 

Tattha  katamam  issãsannojanam  ?  Yã  pana  lãbha  sakkãra  garukãra  mãnana 
vandana  pũjanãsu  issã  issãyanã  issãyitattam  usũyã  usũyanã  usũyỉtattam,  idam 
vuccati  ỉssãsahnojanam. 

Tật  đố  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  ganh  tỵ,  thái  độ  ganh  tỵ,  cách  tật  đố,  sự 
tật  đố,  thái  độ  tật  đố,  tật  đố  vì  lợi  lộc,  tật  đố  vì  cung  kỉnh,  tật  đố  vì  tín  ngưỡng,  tật 
đố  vì  cách  lễ  bái,  tật  đố  vì  cách  cúng  dường  của  người  khác.  Những  cách  như  thế 
gọi  là  tật  đố  triền.  (Dhs.  727) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tật: 

-  Trạng  thái  là  tật  đố  với  tài  sản  danh  lợi  của  người  khác  ( aũnasampattĩnam 
ussũyanaỉakkhanã) 

-  Phận  sự  là  không  vừa  lòng  tài  sản  danh  lợi  của  người  khác  ( parasampattiyã 
anabhiratirasã) 

-  Thành  tựu  là  tránh  mặt  với  tài  sản,  danh  lợi  của  người  khác 
( parasampattivimukhata-paccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  tài  sản,  danh  lợi  của  người  khác  ịparasampattipadatthãnã ). 

(10)  Macchariya  (lận  sắt)70 

Lận  sắt  ( macchariya )  có  trạng  thái  che  đậy,  giấu  giếm  tài  sản  của  mình.  Nó 
không  cảm  thông,  chia  sẻ  tài  sản  hay  đặc  ân  với  người  khác.  Nó  mang  tính  bón 

69  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  727,  734,  919.  Không  thấy  Đức  Phật  nêu  trong  12  thứ  tâm  bất  thiện,  nhưng  có  nêu  trong 
câu  919,  thiên  trích  yếu  -  đầu  đề  nhị. 

70  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  728,  734,  919. 
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rít,  keo  kiệt,  bủn  xỉn  khi  nó  miễn  cưỡng  cho  tiền  vì  việc  từ  thiện.  Có  PaỊi  chú  giải 
như  vầy:  Maccherabhavo  =  maccharỉyam:  bỏn  xẻn  gọi  là  lận. 

Như  đề  cập  trong  Anguttara  Nikãya  -  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  (IX,  49),  có  5  loại 
bỏn  xẻn  như:  bỏn  xẻn  chồ  ở  ( ãvãsamacchariya ),  bỏn  xẻn  dòng  giống 
( kulamaccharỉya ),  bỏn  xẻn  lợi  lộc  ( lãbhamacchariya ),  bỏn  xẻn  sắc  đẹp 
( vannamacchariya )  và  bỏn  xẻn  pháp  ( dhammamacchariya ). 

Trái  với  Issã  (tật  đố,  ganh  tị),  maccharỉya  (lận  sắt,  bỏn  xẻn)  là  quan  điểm  cá 
nhân.  Issã  và  macchariya  làm  cho  chúng  sanh  buồn  mà  không  cần  pháp  trợ  dẫn 
từ  những  pháp  khác.  Chúng  sanh  cảm  thấy  vui  tức  khắc  khi  ‘tật’  và  ‘lận’  bị  xua 
tan  khỏi  tâm  ý  của  họ. 

Tattha  katamam  macchariyasannojanam  ?  Pahca  macchariyãni: 
ãvãsamacchariyam  kulamacchariyam  lãbhamacchariyam  vannamacchariyam 
dhammamacchariyam,  yam  evarũpam  maccharam  maccharãyanã 
maccharãyitattam  vevỉccham  kadariyam  katukancukatã  aggahitattam  cittassa, 
ỉdarn  vuccati  macchariyasannojanam. 

Lận  sắt  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ngũ  lận  sắt  như  là:  Bỏn  xẻn  chỗ  ở,  bỏn  xẻn 
dòng  giống,  bỏn  xẻn  lợi  lộc,  bỏn  xẻn  sắc  đẹp  (danh  thơm),  bỏn  xẻn  giáo  pháp, 
cách  bỏn  xẻn,  sự  bỏn  xẻn,  thái  độ  bỏn  xẻn,  sự  rít  rắm,  sự  keo  kiết,  sự  không  tế 
độ,  không  rộng  rãi  của  tâm.  Những  cách  như  thế  gọi  là  lận  sắt  triền.  (Dhs.  728) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  lận: 

-  Trạng  thái  là  giấu  giếm  tài  sản  mình  ( sakasam patt in ỉgũha nalakkhanam ) . 

-  Phận  sự  là  không  chịu  người  khác  dính  dấp  tài  sản  mình  ( parasãdhãrana 
akkhamanarasam ) . 

-  Thành  tựu  là  không  hy  sinh  tài  sản  ( sankocanapaccupatthãnarn ). 

-  Nhân  cận  là  có  tài  sản  ( sakasampattipadatthãnam ). 

(11)  Kukkucca  (hối  hận)7 1 

Hối  hận  (kukkucca)  có  trạng  thái  đau  buồn,  ăn  năn  về  những  ác  pháp  đã  làm 
và  những  thiện  pháp  chưa  làm.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Katam  me  pãpam 
akatam  me  punnam:  nghĩa  là  hối  hận  với  tội  đã  làm,  mà  phước  không  đặng  làm, 
gọi  là  hối  hay  hối  hận. 

Khóc  than  về  việc  ly  sữa  bị  đổ  là  điều  vô  ích,  nó  không  mang  lại  lợi  ích  về 
việc  ăn  năn,  hối  hận  hay  cảm  thấy  tiếc  về  những  tà  hạnh. 

Tattha  katamam  kukkuccam:  Akappiye  kappiyasahhitã,  kappiye 
akappiyasannitã,  avajje  vajjasannỉtã,  vajje  avajjasannỉtã  yam  evarũpam 


71  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  752,  931. 
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kukkuccam  kukkuccãyanã  kukkuccãyỉtattam  cetaso  vippatisãro  manovilekho, 
idam  vuccati  kukkuccam.  Iti  idam  ca  uddhaccam  idam  ca  kukkuccam,  idam 
vuccati  uddhaccakukkuccanĩvaranam. 

Hối  hận  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đáng  cho  rằng  không  đáng,  sự  không  đáng 
cho  rằng  đáng,  sự  có  lỗi  cho  rằng  không  lỗi,  sự  không  lỗi  cho  rằng  có  lỗi,  cách 
chú  trọng,  sự  chú  trọng,  thái  độ  chú  trọng,  cách  nóng  nảy,  sự  động  tâm.  Những 
trạng  thái  như  thế  gọi  là  hối  hận.  (Dhs.  752) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  hối  hận: 

-  Trạng  thái  là  hay  bực  bội  những  sự  đã  làm  ( pacchãnutãpalakkhanani ). 

-  Phận  sự  là  bực  lòng  với  việc  ác  đã  làm  và  thiện  không  đặng  làm  ( katãkatã 
nusocanarasam). 

-  Thành  tựu  là  ân  hận  tâm  ( vippatisãrapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  đã  làm  việc  xấu  và  việc  tốt  không  đặng  làm  ( katãkataduccarita - 
sucarỉtãpadatthãnam). 

Issã  (tật  đố,  ganh  tị),  macchariya  (lận  sắt,  bỏn  xẻn)  và  kukkucca  (hối  hận)  là  3 
pháp  đồng  hành  hay  bầu  bạn  của  sân  ( cỉosa ).  Chúng  sanh  khởi  riêng  biệt  bởi  do 
nhân  sanh  của  chúng  khác  khau,  nhưng  khi  một  trong  chúng  sanh  khởi,  thì  nó 
luôn  sanh  cùng  với  sân  ( cỉosa ). 

Sở  hữu  sân,  tật,  lận,  hối  gọi  chung  là  sở  hữu  sân  phần  ( docatukacetasỉka ),  chỉ 
phối  hợp  với  tâm  sân. 

(D)  Ba  sở  hữu  cuối  =  những  sở  hữu  trì  trệ  và  do  dư. 

(12)  Thĩna  (hôn  trầm)72  (bắt  nguồn  từ  V  su,  lùi,  chùn  bước,  +  na.  Thena  =  thãna  = 
thĩna ). 

Hôn  trầm  ( thĩna )  là  sự  không  khéo  hòa  trộn  của  tâm  ( citta ),  cách  không  thích 
hợp  với  công  việc  của  tâm,  trạng  thái  co  rút,  lui  sụt  của  tâm,  tợ  như  lông  gà  gặp 
lửa.  Khi  một  chúng  sanh  nhàn  rỗi  do  thiếu  vỉrỉya  (cần),  chúng  sanh  ấy  chịu  tác 
động  của  thĩna  (hôn  trầm).  Đó  là  sự  bịnh  hoạn  của  citta  (tâm). 

Tattha  katamam  thĩnam  ?  Yã  cittassa  akallatã  akammannatã  oỉĩyanã  sallĩyanã 
lĩnam  lĩyanã  lĩyỉtattam  thĩnam  thĩyanã  thĩyỉtattam  cittassa,  idam  vuccati  thĩnam. 

Hôn  trầm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  khéo  hòa  trộn  của  tâm,  cách  không 
thích  hợp  việc  làm  của  tâm,  sự  chần  chừ,  sự  lùi  sụt,  sự  buồn  ngủ,  cách  buồn  ngủ, 
trạng  thái  buồn  ngủ,  sự  bần  thần,  dã  dượi,  cách  dã  dượi,  bần  thần,  thái  độ  bần 


72 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  751,  798. 
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thần  dã  dượi,  sự  uể  oải,  cách  uể  oải,  thái  độ  uể  oải.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi 
là  hôn  trầm.  (Dhs.  751) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  hôn  trầm: 

-  Trạng  thái  là  chận  đứng  siêng  năng  tiến  tới  ( anussãhanalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  bỏ  bớt  siêng  năng  ( viriyapanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  sụ  lui  sụt  ( samsĩdanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãrapadatthãnam ). 

(13)  Middha  (thùy  miên)73  (bắt  nguồn  từ  V  middh) 

Thùy  miên  (middha)  là  sự  không  khéo  hòa  trộn  của  danh  thân  (cetasika- sở 
hữu  tâm),  cách  không  thích  hợp  với  công  việc  của  danh  thân,  trạng  thái  bệnh 
hoạn,  không  lành  mạnh  của  danh  pháp  câu  sanh.  Khi  một  chúng  sanh  cảm  thấy 
thiếu  hoạt  động  hay  trí  tuệ  chậm  chạp,  chúng  sanh  ấy  bị  tác  động  bởi  thùy  miên 
(, middha ).  Đó  là  sự  bịnh  hoạn  của  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika ). 

Tattha  katamam  middham  ?  Yã  kãyassa  akallatã  akammannatã  onãho 
pariyonãho  antosamorodho  mỉddham  soppam  pacalãyikã  supanã  supitattam, 
ỉdarn  vuccati  middham.  Itỉ  idanca  thĩnam,  idanca  middham,  idam  vuccatỉ 
th  ĩnam  iddhanĩvaranam . 

Thùy  miên  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  khéo  hòa  trộn  của  danh  thân,  cách 
không  thích  hợp  với  công  việc  của  danh  thân,  sự  chụp  đậy,  sự  bao  trùm,  sự  che 
lấp  phần  trong,  sự  dã  dượi  bần  thần,  thái  độ  dã  duợi  bần  thần,  cách  dã  duợi  bần 
thần,  sự  buồn  ngủ,  cách  ngáp  ngủ,  trạng  thái  ngáp  ngủ,  sự  ngủ  gục,  cách  ngủ 
gục,  trạng  thái  ngủ  gục.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  thùy  miên.  (Dhs.  751) 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sở  hữu  thùy  miên: 

-  Trạng  thái  là  không  thích  hợp  với  công  chuyện  (akammahhatãlakkhanam). 

-  Phận  sự  là  hạn  chế  tâm  lộ  lần  lần  ( onahanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  cách  buồn  ngủ  ( pacadãyikapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãrapadatthãnam ). 

Cả  hai  pháp  hôn  trầm  (thĩna)  và  thùy  miên  ( middha )  gọi  chung  là  Hôn  phần. 
Và 

Cả  hai  pháp  hôn  trầm  (thĩna)  và  thùy  miên  ( mỉddha )  là  những  pháp  đối  nghịch 
với  cần  (viriỵa).  Noi  nào  có  hôn  trầm  ( thĩna )  và  thùy  miên  ( middha ),  thì  nơi  ấy 
không  có  cần  (■ virỉya ). 

(14)  Vicikicchã  (hoài  nghi)74 


73 

74 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  751,  753. 

Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  724,  797,  812,  818,  919 
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Hoài  nghi  ( vicikicchã )  là  hoài  nghi  về  Phật  ( Buddha ),  Pháp  ( Dhamma ),  Tăng 
(, Sahgha ),  điều  học;  hoài  nghi  về  những  pháp  trong  những  kiếp  quá  khứ  và  vị  lai; 
hoài  nghi  về  pháp  liên  quan  tương  sinh;  và  cuối  cùng  là  hoài  nghi  về  tứ  thánh  đế. 

Hoài  nghi  ( vicikicchã )  là  một  trong  năm  pháp  cái  và  cũng  được  gom  trong 
mười  pháp  triền  hiện  hữu.  Pháp  này  hoàn  toàn  bị  đoạn  trừ  và  vĩnh  viễn  đối  với 
thánh  nhập  lưu. 

Sở  hữu  hoài  nghi  là  cách  hoài  nghi  làm  ngăn  pháp  tiến  hóa  sáng  suốt  giải 
thoát.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Vicikicchãtĩti  =  vicikicchã:  cách  phát  ra  nghi  lự, 
nghi  hoặc  là  hoài  nghi. 

Tattha  katamam  vỉcikicchãsahhojanam?  Satthari  kahkhati  vicikicchati, 
dhamme  kahkhati  vicikicchati,  sahghe  kahkhati  vicikicchati,  sikkhãya  kankhatỉ 
vicikicchati,  pubbante  kahkhati  vicikicchati,  aparante  kahkhati  vicikicchati, 
pubbantãparante  kahkhati  vicikicchati,  idappaccayatãpaticcasamuppannesu 
dhammesu  kahkhati  vicikicchati.  Yã  evarũpã  kahkhã  kahkhãyanã  kahkhãyỉtattam 
vỉmatỉ  vicikicchã  dveỉhakam  dvedhãpatho  samsayo  anekamsagãho  ãsappanã 
parisappanã  aparỉyogãhanã  thambhitattam  cittassa  manovilekho,  idam  vuccati 
vicikicchãsahhojanam. 

Hoài  nghi  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  lừng  chừng,  thái  độ  lừng  chừng,  sự  xét 
thấy  lạ  lùng  khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh  không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  lẽ, 
sự  nhận  thấy  như  đường  rẽ  hai,  sự  không  quyết  một,  sự  tính  vớ  vấn,  suy  xét  lừng 
chừng,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  sượng  của  tâm,  sự  tràn  lan  của  tánh. 
Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hoài  nghi  triền.  (Dhs.  724). 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  hoài  nghi: 

-  Trạng  thái  là  tư  cách  hoài  nghi  ( samsayalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  rung  động  đối  với  cảnh  ( kampanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  thể  quyết  đoán  ( anicchayapaccupaịthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  không  khéo  ( ayonisomanasikãrapadatthãnã ). 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  bất  thiện 
_ 0O0 _ 


III/.  Sở  Hữu  Tịnh  Hảo  ịSobhanacetasika) 

(A)  Sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành  ( sobhanasãdhãranacetasika ) 

Sobhanasãdhãranacetasika  khi  chiết  tự  thì  là  sobhana  +  sãdhãrana  +  cetasika. 
-  Sobhana  =  yên  tịnh,  tốt,  đẹp  đẽ,  không  có  tội  lồi,  tịnh  hảo. 
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-  Sadharana  =  phổ  thông,  phổ  quát,  cùng  khắp,  biến  hành. 

-  Cetasika  =sở  hữu  tâm. 


Khi  gom  hai  phần  lại  Sobhanasadharanacetasika  =  sở  hữu  có  sự  đẹp  đẽ,  không  tội 
lỗi  khắp  cả  (các  tâm),  hay  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành. 


Mười  chín  (19)  sở  hữu  tịnh  hảo  này  phối  hợp  chung  với  tất  cả  tâm  tịnh  hảo. 

(1)  Saddhã  =  tín,  tin. 

(2)  Sati  =  niệm,  biết  theo,  sự  lưu  tâm,  sự  chú  tâm,  không  lơ 


(3)  Hirĩ 

(4)  Ottappa 

(5)  Alobha 

(6)  Adosa 

(7)  Tatramajjhattatã 

(8)  Kãya-passaddhỉ 

(9)  Citta-passaddhỉ 

(10)  Kãya-lahutã 

(11)  Citta-lahutã 

(12)  Kãya-mudỉtã 

(13)  Cỉtta-muditã 

(14)  Kãya-kammannatã 

(15)  Citta-kammannatã 

(16)  Kãya-pagunnatã 

(17)  Cỉtta-pagunnatã 

(18)  Kãyuujjukatã 

(19)  Cittujjukatã 


đãng,... 

=  tàm,  có  hổ  thẹn. 

=  úy,  có  ghê  sợ. 

=  vô  tham,  không  bỏn  xẻn,  rộng  lượng. 

=  vô  sân,  thiện  chí. 

=  trung  bình,  quân  bình  danh  pháp. 

=  tịnh  thân,  sự  yên  của  (sở  hữu)  danh  pháp  câu  sanh. 

=  tịnh  tâm,  sự  yên  của  tâm. 

=  khinh  thân,  sự  nhẹ  nhàng  của  danh  pháp  câu  sanh. 

=  khinh  tâm,  sự  nhẹ  nhàng  của  tâm. 

=  nhu  thân,  sự  mềm  mại  của  danh  pháp  câu  sanh. 

=  nhu  tâm,  sự  nhẹ  nhàng  của  tâm. 

=  thích  thân,  sự  thích  nghi  hay  thích  ứng  của  danh  pháp 
câu  sanh. 

=  thích  tâm,  sự  thích  nghi  hay  thích  ứng  của  tâm. 

=  thuần  thân,  sự  thuần  thục  của  danh  pháp  câu  sanh. 

=  thuần  tâm,  sự  thuần  thục  của  tâm. 

=  chánh  thân,  tính  ngay  thẳng  của  danh  pháp  câu  sanh. 

=  chánh  tâm,  tính  ngay  thẳng  của  tâm. 


Giải  thích: 

( 1 )  Saddhã  (tín)  (Sam,  tốt;  +  'Ằdah,  thiết  lập,  đưa  vào,  đặt,  để,  dùng) 

Tín  ( saddhã )  được  thiết  lập  hay  tin  vào  tam  bảo  (ti-ratana);  tức  là,  Phật 
( Buddha ),  Pháp  ( Dhamma ),  Tăng  (Sangha).  Hay  tín  ( saddhã )  là  sự  tín  ngưỡng 
hay  đức  tin  trong  sạch  với  nhân  vật,  pháp  lý  đáng  tin. 

Chánh  tín  có  4:  1  là  tin  nghiệp  (kammasaddhã),  2  là  tin  quả  của  nghiệp 
(vipãkasaddhã),  3  là  tin  nghiệp  riêng  của  mỗi  người  ( kammassakatãsaddhã ),  4  là 
tin  sự  giác  ngộ  của  đức  Như  Lai  ( tathãgatãbodhisaddhã ). 

Khi  người  Phật  tử  qui  y  tam  bảo,  đức  tin  của  vị  ấy  phải  hiểu  lý  do  và  căn 
nguyên,  và  vị  ấy  được  yêu  cầu  nghiên  cứu  và  kiểm  tra  đối  tượng  đức  tin  của  vị 
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ấy.  Một  đức  tin  Phật  giáo  không  đi  ngược  lại  sự  tìm  hiểu  về  tâm  linh;  bất  cứ  sự 
ngờ  vực  nào  về  những  pháp  mo  hồ  đều  được  khuyến  khích  tìm  hiếu  chúng. 

Tín  (; saddhã )  được  ví  như  ‘ngọc  lục  bảo’  vô  song  của  vua  chuyển  luân.  ‘Ngọc 
lục  bảo’  này  khi  đặt  trong  nước  bẩn  ấm,  nó  làm  cho  tất  cả  những  cặn  bã  được 
lắng  xuống  và  hơi  ấm  được  thoát  ra,  do  đó,  nó  để  lại  nước  mát  và  tinh  khiết. 
Cũng  như  thế,  khi  tín  ( saddhã )  phối  hợp  với  tâm  ( citta ),  tất  cả  pháp  phiền  não 
như  tham  {Ịobha),  sân  (dosa),  si  ( mohci )  tan  biến  với  thành  tựu  là  tâm  trở  nên 
trong  sạch  và  mát  mẻ. 

Tín  ( saddhã )  cũng  được  ví  như  bàn  tay  có  thể  nắm  những  đá  quí,  nếu  một 
chúng  sanh  may  mắn  được  lên  một  ngọn  núi  đầy  những  đá  quí.  Thật  ra,  vị  ấy 
may  mắn  khi  tiếp  xúc  với  giáo  lý  của  đức  Phật,  hơn  là  lên  ngọn  núi  châu  báu. 
Bởi  vì  người  với  tín  ( saddhã )  có  thể  đạt  được  những  quả  phúc  quí  giá  hơn  những 
châu  báu.  Một  người  không  có  tay  không  thể  nắm  lấy  được  những  đá  quí.  Cũng 
thế,  người  không  có  tín  (saddhã)  không  thể  đạt  được  những  quả  phúc. 

Si  ( moha )  là  pháp  dẫn  đầu  những  sở  hữu  ( cetasika )  bất  thiện.  Cũng  thế,  tín 
(, saddhã )  là  pháp  dẫn  đầu  những  sở  hữu  tịnh  hảo  ịsobhana  cetasỉka ).  Đây  là  châu 
báu  quí  giá  nhất  và  là  một  trong  năm  quyền  (indriya)  và  cũng  là  một  trong  năm 
lực  ( bala ). 

Katamam  tasmim  samaye  saddhindriyam  hotỉ?  Yã  tasmỉm  samaye  saddhã 
saddahanã  okappanã  abhippasãdo  saddhã  saddhindriyam  saddhãbalani-ỉdam 
tasmim  samaye  saddhindriyam  hoti.  (Dhs.  27) 

Tín  quyền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  thái  độ  tín  ngưỡng,  sự 
quyết  tin,  sự  rất  tín  trọng,  tín  lực,  tín  quyền,  tức  là  đức  tin  có  trong  khi  nào,  thì 
tín  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tín: 

-  Trạng  thái  là  tin  Tam  bảo,  nghiệp  quả  đời  này  và  đời  sau  ( saddhãhana - 
lakkhanã). 

-  Phận  sự  là  tín  ngưỡng  Tam  bảo  (pasãdanarasã). 

-  Thành  tựu  là  tâm  không  dơ  bân  (akãl  uss  iya pa  cc  upa  tị  hãn  ã) . 

-  Nhân  cận  là  có  nhân  vật  đáng  tín  ngưỡng  ( saddheyyavatthupadatthãnã ). 

(2)  Sati  (niệm)15  (bắt  nguồn  từ  V  sar,  nhớ,  biết  theo) 

‘Sati’  là  ‘niệm’,  lưu  tâm,  nhớ  đặng,  nhớ  ghi,  tỉnh  táo,  hay  biết  theo  pháp  đang 
diễn  tiến.  Trạng  thái  chính  của  nó  là  ‘không  trôi  đi’,  tức  là,  không  cho  phép 
không  hay  biết  pháp  đang  diễn  tiến.  Khi  một  người  không  có  đủ  ‘niệm’,  vị  ấy 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  29,  38,  67 
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không  nhớ  những  điều  được  thấy  hay  nghe;  nó  như  những  cái  nồi  và  những  trái 
bí  ngô  rỗng  trôi  đi  trên  dòng  nước.76 

Có  4  câu  Phật  ngôn:  1  là  niệm  pháp  tỉnh  của  đời,  2  là  người  có  niệm  hằng 
đặng  tiến  hoá,  3  là  người  có  niệm  được  hưởng  an  vui,  4  là  người  có  niệm  thời 
hằng  ngày  đặc  biệt. 

Với  ‘niệm  -  satV  chúng  sanh  có  thế  nhớ  lại  những  sự  kiện  ở  quá  khứ,  và  niệm 
(sati)  có  thể  được  tu  tập,  phát  triển.  Khi  nó  được  phát  triển  cao  độ,  vị  ấy  đạt  được 
sức  mạnh  nhớ  về  những  kiếp  quá  khứ.  Do  đó,  niệm  (sati)  có  phận  sự  nhớ. 

Đức  Phật  nhắc  nhở  những  đệ  tử  mỗi  ngày  không  quên  những  nghiệp  thiện  và 
luôn  nhớ  thực  hiện  tâm  nguyện  phấn  đấu  để  thoát  khỏi  tất  cả  khổ. 

Neu  một  người  luôn  ‘niệm’  hay  ‘biết  theo’  ở  sáu  cửa,  ‘ghi  nhớ’  những  gì  mà 
vị  ấy  quan  sát  chỉ  là  ‘thấy,  thấy’  hay  ‘nghe,  nghe’,  v.v...  vị  ấy  có  thể  ngăn  chặn 
những  phiền  não  thâm  nhập  tâm.  Trong  ý  nghĩa  này,  niệm  ( sati )  được  ví  như 
người  gác  cống,  là  người  ngăn  chặn  những  trộm  và  cướp  không  cho  thâm  nhập 
vào  thành  phố. 

Niệm  (sati)  cũng  là  một  trong  năm  pháp  quyền,  và  cũng  là  một  pháp  trong 
năm  lực.  Nó  cũng  là  một  trong  bảy  giác  chi  ( bojjhafiga )  và  là  chi  thứ  bảy  trong 
tám  thánh  đạo. 

Katamam  tasmim  samaye  satindriyam  hoti?  Yã  tasmim  samaye  sati  anussati 
patỉssati  sati  saranatã  dhãranatã  apilãpanatã  asammussanatã  sati  satỉndriyam 
satibalam  sammãsati-idam  tasmim  samaye  satindrỉyam  hotỉ. 

Niệm  quyền  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ 
đặng,  thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lo  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm, 
niệm  lực,  chánh  niệm.  Đó  là  vẫn  có  niệm  quyền  trong  khi  ấy.  (Dhs.  29) 

Tứ  ý  nghĩa  (aịịha)  của  sở  hữu  niệm: 

-  Trạng  thái  là  cách  tâm  không  lo  lãng  (< apdãpanalakkhanã )  hay  cách  nhớ  đặng 
luôn  luôn  ( anussaranalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  không  mê  mờ  quên  lãng  ( asammosarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  cho  cảnh  xa  lìa  tâm  ( ã  ra  kkhapaccupaịịhãnã) . 

-  Nhân  cận  là  có  sự  nhớ  chắc  ( thiragahhãpadatthãnã )  hay  tứ  niệm  xứ 
(satipatthãna-padatthãnã). 

1 7  nẻo  sanh  niêm: 


76  Milindapahhă,  trang  36  satilakkhanapanha  (vấn  trạng  thái  "niệm")  trình  bày  rằng  "...sati  mahãrãja 
uppajjamãnãkusalãkusala  săvajjãnavajjahTnappanĩtakanhasukkasappatibhãgadhamme  apilăpeti  ..."  dịch  là 
"...Này  đại  vương,  khi  "niệm"  đang  phát  sanh  có  thể  làm  cho  nhớ  đến  pháp  thiện,  bất  thiện,  có  tội  lỗi,  không  có 
tội  lôi,  ty  hạ,  tinh  lương,  đen,  trắng  và  pháp  mà  có  phần  giống  nhau  v.v...". 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  II:  CETASIKA  -  SỞ  HỮU  TĂM 


123 


1)  Niệm  phát  sanh  do  hiểu  biết  (abhịịãnatosati)  là  những  sự  vật,  nghĩa  lý  đã  từng 
quen,  khi  gặp,  lúc  cần  dùng  thì  những  cách  hiểu  biết  ấy  phát  hiện  nơi  tâm  rất 

dễ. 

2)  Niệm  phát  sanh  do  gom  góp  ( kutumbikãyasati )  là  những  vật  gom  góp  để  vào 
một  chồ  thì  tâm  đặng  chú  ý  nhiều  lần,  nên  khi  cần  xài  trực  nhớ  lại  liền  nơi  chồ 
ấy  hay  là  như  tiền  dồn  hết  trong  túi,  khi  dùng  thò  tay  vào  túi  lấy  ra  có  liền. 

3)  Niệm  phát  sanh  do  thức  thô  (oịã  ríka  vỉnhã  na  to  sa  ti )  là  do  tâm  hoạt  động  thô  như 
là:  nóng  giận,  buồn  nhớ  hay  thất  tình,  hỷ,  nộ,  ái,  0,  ai,  lạc,  cụ,  rất  mạnh  nhớ  lại 
cái  gì  đã  qua  hoặc  hiện  tại.  Nhưng  cũng  có  khi  nhớ  đến  sự  này  sự  nọ,  như  giận 
này  nhớ  đến  oán  thù  khi  xưa. 

4)  Niệm  phát  sanh  do  vật  chạm  thức  ( hitavinnãnatosatỉ ),  như  là  bị  đánh  là  ta  đau 
ta  biết  ta  đau.  Hoặc  gặp  cảnh  xúc  thích  hợp  sướng  thân  thì  ta  biết  ta  sướng,  hay 
là  nhớ  lại  sự  sướng,  sự  đau  như  thế  nào. 

5)  Niệm  phát  sanh  do  không  vật  chạm  thức  ( ahitavinnãnatosati )  như  là  khi  nhớ 
đến  vật  này,  vật  nọ,  chớ  khỏi  lo  thân  đụng  chạm  chi  cả. 

6)  Niệm  phát  sanh  do  đồng  ấn  chứng  ( sabhãganimittatosati ),  như  gặp  nhân  vật 
tương  tợ  như  nhân  vật  đã  gặp  thì  nhớ  đến  nhân  vật  thường  quen. 

7)  Niệm  phát  sanh  do  ly  ấn  chứng  ( visabhãganimittatosati )  như  là  sự  vật  ta  đã 
thường  quen,  dù  cách  xa  nhau  trải  qua  bao  lâu  có  khi  khỏi  gặp  sự  vật  tương  tợ 
nhưng  cũng  nhớ  lại. 

8)  Niệm  phát  sanh  do  hứa  ( kathãbhinnãnatosati ),  như  là  đã  có  hứa  hẹn,  lúc  đến 
giờ  hay  trực  nhớ  lại. 

9)  Niệm  phát  sanh  do  nêu  ( lakkhanatosati ),  tức  là  làm  dấu,  sau  gặp  liền  nhớ. 

10)  Niệm  phát  sanh  do  nhờ  nhắc  nhở  ( saranatosati ),  như  là  những  sự  vật  đã  qua  ta 
không  đặng  nhớ,  nhờ  kẻ  khác  nhắc  giùm  liền  nhớ  lại  đặng. 

11)  Niệm  phát  sanh  do  đầu  đề  ( muddhatosati ),  như  là  ta  thấy  đầu  đề  nhớ  đặng  cả 
bài. 

12)  Niệm  phát  sanh  do  đếm  tính  (gananatosatỉ),  như  là  những  sự  vật  mà  ta  không 
nhớ  được  ngay  đó,  nhờ  đếm  đi  tính  lại  mới  nhớ  ra. 

13)  Niệm  phát  sanh  do  thuộc  lòng  ( dhãranatosati )  là  những  gì  ta  đã  thuộc  nhuần, 
nhớ  đâu  đặng  đó. 

14)  Niệm  phát  sanh  do  tu  tiến  ( bhãvanãtosati ),  tức  là  hành  tứ  niệm  xứ  rất  chuyên 
môn  thì  có  trớn,  cảnh  đến  niệm  liền. 
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15)  Niệm  phát  sanh  do  coi  bổn  (potthakanibandhanatosati ),  tức  là  nhờ  coi  bổn 
được  nhớ  tới  những  gì  ngoài  bổn  ấy  có  liên  quan  tới. 

16)  Niệm  phát  sanh  do  cất  để  ( upanỉkkhepatosati )  là  những  vật  cất  có  trật  tự  khi 
muốn  lấy  rất  dễ. 

17)  Niệm  phát  sanh  do  thường  quen  ( anubhũtosati )  là  những  sự  vật  đã  thường  làm 
và  gặp  rất  nhiều  lần  thì  đến  lúc  hoặc  gặp  trường  họp  vẫn  nhớ  vật  thường  quen 
rất  dễ,  sách  Trung  Hoa  có  câu:  “Thế  thượng  vô  nan  sự,  đô  lai  tâm  bất  chuyên” 
nghĩa  là  trcn  đời  không  gì  khó  hết,  đối  với  mọi  người  đều  do  tâm  không  chuyên 
môn  mới  thấy  ra  khó. 

Mười  bảy  nẻo  sanh  niệm  ở  trên  là  từng  trường  hợp  và  đủ  loại  hạng  chúng 
sanh.  Còn  về  phần  bậc  tu  cao,  nên  cần  tìm  thực  hành: 

Nhân  sanh  niệm  giác  chi:  1  là  niệm-lương  tri  ( sati-sampạịanna ),  2  là  tránh 
người  lẫn  và  hay  quên  ( mutthassatipuggaỉaparivajjanatã ),  3  là  thân  cận  người  có 
niệm  vững  vàng  ( upatthitassatipuggalasevanatã ),  4  là  chăm  chú  với  thân  tâm 
hành  động  ( tadadhimuttatã ).77 

(3)  Hirĩ  (tàm)1*  (bắt  nguồn  từ  V  hirĩ) 

Tàm  (hirĩ)  làm  cho  chúng  sanh  chùn  lại  hay  thoái  thoát  với  sự  hô  thẹn  trước 
những  ác  hạnh  (ác  nghiệp). 

Chúng  sanh,  người  mà  có  tàm  (hirí),  thoái  thoát  trước  những  ác  pháp  ví  như 
lông  gà  bị  co  rút  trước  lửa. 

Katamo  ca  puggalo  hirimã:  tattha  katamã  hỉrỉ:  yã  hiri  hỉrĩyatỉ  hirĩyitabbena, 
hirĩyatỉ  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattỉyã,  ayam  vuccati  hiri, 
ỉmãya  hỉriyã  samannãgato  puggalo  hirimã. 

Người  hữu  tàm  ra  sao?  Điều  kiện  hữu  tàm  ra  sao?  Thẹn  với  pháp  thành  tội  ác, 
như  thế  gọi  là  tàm,  người  có  sự  hổ  thẹn  gọi  là  người  hữu  tàm.  ( Puggala  pahhatti 
-  câu  72) 

Katamã  tasmim  samaye  hirỉ  hoti?  Yam  tasmim  samaye  hỉrĩyatỉ  hirĩyitabbena, 
hirĩyatỉ  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattỉyã  -  ayam  tasmim 
samaye  hi  rì  hoti.(  Dhs.  53) 

Tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  hổ  thẹn  với  cách  hành  động  ác  xấu  đáng 
hổ  thẹn,  thái  độ  hổ  thẹn  với  những  pháp  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  tàm  có  trong 
khi  ấy. 


77 

78 


DA 

Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  45,  53, 
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Tàm  Ọiirĩ)  đối  lập  với  vô  tàm  (ahirika)  là  pháp  phạm  vào  bất  cứ  ác  pháp  nào 
không  hề  ăn  năn,  hối  hận  dù  nhỏ  nhất. 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  tàm: 

-  Trạng  thái  là  thoái  thác79  với  cách  làm  tội  (pãpajigucchanalakkhanã). 

-  Phận  sự  là  không  làm  tội  (pãpãnam  akaranarasã ). 

-  Thành  tựu  là  ngần  ngại  với  tội  lỗi  ( pãpatosankocanapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  biết  trọng  mình  ( attagãravapadatthãnã ). 

(4)  Ottappa  (úy)80  (bắt  nguồn  từ  o  +  V  tap) 

Úy  ( ottappa )  là  sụ  ghê  sợ  hành  theo  ác  pháp,  bởi  vì  nó  ý  thức  đuợc  sự  đa  dạng 
của  những  ác  quả. 

Tàm  (hirĩ)  khác  với  sự  nhút  nhát  thông  thuờng,  úy  ( ottappa )  khác  với  sự  sợ 
hãi  thông  thuờng  của  chúng  sanh.  Một  Phật  tử  không  phải  sợ  hãi  bất  cứ  cá  thế 
nào,  cho  dù  là  một  vị  trời,  Phật  giáo  không  dựa  trên  sự  sợ  hãi  của  vô  minh. 

Katamo  ca  puggalo  ottappĩ:  tattha  katamam  ottappam:  yam  ottappati 
ottappitabbena,  ottappati  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattỉỵã, 
ỉdarn  vuccati  ottappam.  Iminã  ottappena  samannãgato  puggaỉo  ottappĩ. 

Nguời  hữu  úy  ra  sao?  Điều  kiện  hữu  úy  ra  sao?  Pháp  nào  mà  ghê  sợ  sự  vật 
đáng  ghê  sợ  bằng  lối  phải  đến  tội  ác,  ghê  sợ  nhu  thế  gọi  là  điều  kiện  úy.  Neu  ai 
bỏ  đuợc  sự  ghê  sợ  nhu  thế  gọi  là  nguời  hữu  úy.  (Puggala  pannatti  -  câu  72) 

Katamam  tasmirn  samaye  ottappam  hotỉ?  Yam  tasmim  samaye  ottappatỉ 
ottappitabbena,  ottappati  pãpakãnam  akusalãnam  dhammãnam  samãpattiyã  - 
idam  tasmim  samaye  ottappam  hoti. 

Úy  trong  khi  có  ra  sao  ?  Trạng  thái  ghê  sợ  với  hành  động  ác  xấu  đáng  ghê  sợ, 
thái  độ  ghê  sợ  với  những  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  úy  vẫn  có  trong  khi  ấy. 
(Dhs.  54) 

Úy  ( ottappa )  đối  lập  với  vô  úy  ( anottappa )  và  là  pháp  có  thể  khơi  nguồn  cho 
những  phần  pháp  sau.  Tàm  (hỉrĩ)  sanh  khởi  với  sự  tôn  trọng  tự  thân,  trong  khi  úy 
(ottappa)  sanh  khởi  với  sự  tôn  trọng  tha  nhân.  Giả  sử  có  một  gậy  sắt,  một  đầu 
của  cây  gậy  đuợc  đốt  nóng  cho  đến  khi  cháy  đỏ  và  đầu  còn  lại  bị  dính  những 
chất  bẩn,  có  nguời  không  dám  chạm  vào  một  đầu  gậy  do  ghê  tởm,  và  không  dám 
chạm  vào  đầu  gậy  còn  lại  do  ghê  sợ.  Tàm  (hirĩ)  đuợc  ví  nhu  truờng  hợp  truớc  và 
úy  ( ottappa )  đuợc  ví  nhu  truờng  hợp  sau. 


79 
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Thoái  -  trái  với  tiến,  thoái  lui;  thoái  thác  là  kiếm  cớ  từ  chối. 
Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  46,  54, 
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Tàm  ( hirĩ)  và  úy  ( ottappa ),  ngăn  chúng  sanh  khỏi  những  thú  tính,  không  cho 
phép  trong  những  hành  vi  ác  xấu  như  là  những  quan  hệ  tình  dục  giữa  mẹ  và  con 
trai,  hay  giữa  cha  và  con  gái  v.v. . .  cho  dù  vào  thời  điếm  kém  văn  minh  nhất.  Do 
đó,  tàm  Ợiirĩ)  và  úy  ( ottappa )  được  gọi  là  Lokapãla  dhamma,  tức  là  pháp  hộ  trì 
thế  gian.81 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  úy: 

-  Trạng  thái  là  ghê  sợ  với  tội  {pãpa  uttãsanalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  không  làm  tội  (pãpãnam  akaranarasam). 

-  Thành  tựu  là  sự  ngần  ngại  với  tội  {pãpatosankocanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  tôn  trọng  người  iparagãravapadatthãnam). 

(5)  Alobha  ( vô  tham  ỷ2 

Vô  tham  ( alobha ),  là  không  ham  muốn,  không  nhiễm  đắm  và  không  chấp 
cứng  với  cảnh.  Vô  tham  ( alobha )  là  pháp  không  dính  mắc  vào  vật  dục  và  không 
ích  kỷ  là  trạng  thái  chính  của  vô  tham  ( alobha ),  trái  ngược  với  tham  {Ịobha).  Ví 
như  giọt  nước  chảy  khỏi  lá  sen  mà  không  dính  lá  sen.  Vô  tham  ( alobha )  thoát 
khỏi  những  vật  dục  mà  không  dính  hay  bám  vào  chúng.  Trong  trường  hợp  này, 
vô  tham  ( alobha )  ví  như  một  vị  Araham  ( Arahat ),  là  người  hoàn  toàn  không 
tham. 

Khi  chúng  sanh  không  dính  mắc  vào  tài  sản  của  mình,  vị  ấy  có  thế  xả  thí  tiền, 
xả  thí  vật  chất  trong  việc  từ  thiện.  Ở  đây,  vô  tham  ( alobha )  tự  biểu  lộ  qua  hình 
thức  rộng  lượng  hay  hào  phóng. 

Vô  tham  ( alobha )  đối  lập  với  tham  (. lobha )  và  nó  có  thể  khắc  chế  tham 
(. lobha ).  Vô  tham  ( alobha )  là  một  trong  ba  căn  thiện.  Nó  là  một  đức  hạnh  tốt  liên 
quan  đến  lòng  vị  tha. 

Katamo  tasmim  samaye  alobho  hotỉ?  Yo  tasmim  samaye  aỉobho  alubbhanã 
alubbhitattam  asãrãgo  asãrajjanã  asãrajjitattam  anabhỉjjhã  alobho 
kusalamũlam  -  aỵam  tasmim  samaye  alobho  hoti.  (Dhs.  47) 

Vô  tham  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  vô  tham  là  không  ham  muốn,  không 
nhiễm  đắm,  không  tham  ác,  không  mong  mỏi,  không  tham  vọng,  cách  không 
tham,  hành  vi  không  tham,  tức  là  căn  thiện  vô  tham.  Như  thế  gọi  là  vô  tham  vẫn 
có  trong  khi  ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  vô  tham: 

-  Trạng  thái  là  không  ham  muốn  ngũ  dục  ( agedhalakkhano )  hay  là  không  mắc 
dính  theo  cảnh  ( alaggabhãvalakkhano ). 


81 
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Tăng  Chi  Bộ  Kinh  -  Chương  Hai  Pháp,  đoạn  9. 
Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  47,  50, 
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-  Phận  sự  là  không  chấp  cứng  ( apariggaharaso ). 

-  Thành  tựu  là  không  dính  mắc  cảnh  đáng  ưa  thích  (anallĩnapac c u patị hãno). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  khéo  (yonisomanasikãrapadatthãno ). 

(ố)  Adosa  (vô  sânỷ 3  hay  mettã  (từ)  (bắt  nguồn  từ  V  mỉd ) 

Vô  sân  ( adosa )  là  không  giận,  không  buồn,  không  khóc  lóc.  Vô  sân  ( adosa )  là 
pháp  đối  lập  với  sân  (dosa)  và  nó  có  thể  khắc  chế  sân  ( dosa ),  cũng  gọi  là  từ 
(mettã).  Nó  không  chỉ  thiếu  vắng  sự  ganh  ghét  hay  ác  cảm,  mà  nó  còn  là  một  đức 
hạnh  tốt. 

Sân  ( cỉosa )  có  trạng  thái  thô  lỗ,  cứng  sượng  và  ác  độc,  trong  khi  trạng  thái  của 
vô  sân  (adosa)  là  tính  nhu  mì  và  sự  bao  dung.  Sân  (dosa)  ví  như  kẻ  thù,  trong  khi 
vô  sân  (adosa)  ví  như  một  người  bạn  tốt  dễ  chịu.  Vô  sân  (adosa)  cũng  được  xem 
như  thiện  chí  với  bản  chất  thiện  và  lợi  ích  của  nó. 

Khi  nào  vô  sân  ( adosa )  hướng  sự  chú  ý  của  nó  đến  chúng  sanh,  cầu  mong  cho 
họ  đặng  hạnh  phúc,  khi  ấy  nó  được  gọi  là  ‘ mettã  tức  là  ‘từ’  hay  lòng  trắc  ẩn. 

Vô  sân  ( adosa )  cũng  là  một  trong  ba  căn  thiện. 

Katamo  tasmim  samaye  adoso  hotỉ?  Yo  tasmim  samaye  adoso  adussanã 
adussitattam84  avyãpãdo  avyãpajjho  adoso  kusalamũlam  -  ayani  tasmim  samaye 
adoso  hotỉ. 

Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  giận  dồi,  không  hờn,  không 
tức  mình,  không  tính  hại,  không  nghĩ  đến  sự  ác  độc  tức  là  căn  thiện  vô  sân.  Như 
thế  gọi  là  vô  sân  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  48) 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sở  hữu  vô  sân: 

-  Trạng  thái  là  không  hung  ác  ( acandikkalakkhano )  hay  là  không  phẫn  nộ 
(avirodha-lakkhano) . 

-  Phận  sự  là  không  gây  thù  oán,  không  nóng  nảy  (ãghãtapariỊãhavinayaraso). 

-  Thành  tựu  là  trong  trẻo  như  trăng  rằm  (sammabhãvapaccupatthãna). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  khéo  (yonisomanasikãrapadaịịhãno ). 

(7)  Tatramajjattatã  ( trung  bình )  (Vsm.  XIV-  uấn  Xiến  Minh) 

Trung  bình  ( tatramajjattatã ),  trạng  thái  chính  của  tatramajjattatã  là  nhìn  hay 
quan  sát  cảnh  vô  tư,  không  thiên  vị,  tức  là,  ‘giữ  tất  cả  các  pháp  quân  bình’,  hay 
là  điều  hòa  những  pháp  đồng  sanh  cho  bằng  với  nhau  khỏi  thái  quá  bất  cập  hay 
chênh  lệch  so  le,  tức  là  dung  hòa  các  pháp  đi  chung. 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  48,  51, 
Adũsanã,  adũsitattarp,  syã. 
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NÓ  được  ví  như  người  đánh  xe  ngựa  điều  khiển  hai  con  ngựa  thuần  thục  chạy 
đồng  bước.  Nó  cũng  đóng  vai  trò  như  người  chủ  tọa  của  buổi  họp  trao  cơ  hội 
công  bằng  đến  những  cộng  sự.  Nó  quân  bình  tâm  (citta)  và  những  sở  hữu 
( cetasika )  câu  sanh  cùng  hành  động  nhịp  nhàng,  ngăn  chặn  bất  cứ  sự  vượt  trội 
quá  mức  hay  lui  sụt  kém  cõi  nào. 

Với  ý  nghĩa  bình  thản,  nó  thường  được  gọi  là  xả  ( upekkhã ).  Upekkhã  này  là 
trạng  thái  trung  bình  giữa  bi  (karunã)  và  tùy  hỷ  (muditd).  Upekkhã  này  (tức  là 
tatramajjattatã)  nuôi  dưỡng  chân  giá  trị  của  một  bojjhanga  (giác  chi),  một  trong 
bảy  giác  chi.  Nó  khác  với  xả  thọ  ( upekkhã  vedanã). 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  trung  bình: 

-  Trạng  thái  là  cách  dìu  dắt,  quân  bình  những  pháp  đồng  sanh  ( samavãhỉta - 
lakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  ngăn  pháp  họp  nhau  không  cho  thái  quá  bất  cập 
( unãdhikatãnĩvaranarasã ). 

-  Thành  tựu  là  trung  bình  đối  với  cảnh  (majj hattabhãvapaccupaịthãnã) . 

-  Nhân  cận  là  có  chư  pháp  tương  ưng  ( sampayuttadhammapadatthãnã ). 

(8,9)  Kãya-passaddhi  và  cỉtta-passaddhỉ  (Dhs.  55,  56)  ( Passambh  +  ti  =  passadhti 
=  passaddhi .) 

Tịnh  thân  và  tịnh  tâm.  Ớ  đây  ‘kãya  ’  không  có  nghĩa  là  ‘thân  thế’;  nó  chỉ  cho 
nhóm  sở  hữu  (danh  pháp  câu  sanh  với  tâm). 

Passaddhi  là  sự  yên  tịnh,  sự  yên  lặng,  sự  yên  tĩnh,  sự  thanh  bình. 

Cũng  thế,  kãya-passaddhỉ  (tịnh  thân)  là  sự  yên  tịnh  của  những  sở  hữu  hay 
những  danh  pháp  câu  sanh,  trong  khi  citta-passaddhi  (tịnh  tâm)  là  sự  yên  tịnh 
của  tâm  ( citta ). 

Từ  passaddhi  (yên  tịnh)  cho  đến  ujjukatã  (chánh)  có  6  đôi  cetasỉka  (sở  hữu 
tâm)  đi  với  kãya  (thân)  và  citta  (tâm).  Lý  do  đức  Phật  trình  bày  những  pháp  này 
theo  đôi  là  vì  chúng  cùng  nhau  sanh  khởi  và  chúng  cùng  kháng  lại  những  pháp 
đối  lập  với  chúng. 

Trong  trường  hợp  của  saddhã  (tín),  sa  ti  (niệm),  hirĩ  (tàm),  v.v...,  đều  được 
trình  bày  đơn  lẻ  bởi  do  chỉ  mỗi  pháp  ấy  có  thể  kháng  lại  pháp  đối  lập  với  chúng. 

Với  citta  passaddhi  (tịnh  tâm),  chỉ  có  tâm  yên  tịnh.  Với  kãya-passaddhỉ  (tịnh 
thân),  không  chỉ  là  những  sở  hữu  tâm  (những  danh  pháp  câu  sanh)  yên  tịnh, 
nhưng  thân  cũng  yên  tịnh  do  sự  lan  truyền  của  sắc  tâm  thiện,  đó  là  tâm  trợ  duyên 
cho  sắc  pháp  sanh. 
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Passaddhỉ  có  đặc  điểm  chính  là  ngăn  hay  làm  giảm  sự  sôi  nổi  của  sự  sân  giận. 

Nó  đóng  vai  trò  như  bóng  mát  của  một  cây  đến  người  bị  tác  động  bởi  nhiệt  mặt 

trời. 

Passaddhi  (yên  tịnh)  đối  lập  với  kukkucca  (hối  hận).  Khi  phát  triển  cao  độ,  nó 
trở  thành  một  chi  của  giác  ngộ  (bojjhanga).85 

Katamã  tasmim  samaye  kãyapassaddhi  hotỉ?  Yã  tasmim  samaye 

vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sahkhãrakkhandhassa  passaddhi 
patippassaddhi86  passambhanã  patippassambhanã87  patippassambhitattam88 
ayam  tasmỉm  samaye  kãyapassaddhi  hotỉ. 

Tĩnh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh, 
cách  tự  yên  tĩnh  của  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn  có  trong  khi  nào,  thì  tĩnh 
thân  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  55) 

Katamã  tasmim  samaye  cittapassaddhi  ho  ti?  Yã  tasmỉm  samaye 

vỉnnãnakkhanclhassa  passacldhi  patippassaddhi  passambhanã 
patippassambhanã  patippassambhitattam  -  ayam  tasmim  samaye  cittapassaddhi 
hoti. 

Tĩnh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh, 
cách  tự  yên  tĩnh  của  thức  uấn  có  trong  khi  nào,  thì  tĩnh  tâm  có  trong  khi  ấy. 
(Dhs.  56) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  tịnh  thân  và  tịnh  tâm: 

-  Trạng  thái  là  yên  tịnh  của  sở  hữu  tâm  và  tâm,  lìa  sự  động  của  phiền  não 
(kãyacittadaratha-vũpasamalakkhanã). 

-  Phận  sự  là  sở  hữu  và  tâm  bài  trừ  cách  hành  động  của  phiền  não 
{kãyacittadaratha-n  immaddanarasã ) . 

-  Thành  tựu  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  yên  tịnh  mát  mẽ  ( kãyacittãnamsantasãtaỉa - 
paccupatthãnã ) . 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittapadatthãnã ). 

(10,  11)  Kãya-lahutã  và  citta-ỉahutã  (Dhs.  57,  58) 

Lahutã  (khinh)  là  sự  nhẹ  nhàng  hay  nhanh  nhẹn.  Trạng  thái  chính  của  kãya- 
lahutã  (khinh  thân)  là  ngăn  chặn  sự  nặng  nề  của  những  danh  pháp  câu  sanh  (sở 
hữu  tâm);  trạng  thái  chính  của  citta-lahutã  (khinh  tâm)  là  ngăn  chặn  sự  nặng  nề 
của  tâm.  Nó  là  sự  đặt  gánh  nặng  xuống. 


85  Xin  xem  Chương  VII  -  Samuccaya  -  phần  Bojjhahga. 

86  patipassaddhi,  Machasarp 

87  patipassambhanã,  Machasarp 

88  patipassambhitattam,  Machasarp 
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Kãya  lahutã  và  citta-lahutã  (khinh  thân  và  khinh  tâm)  đối  lập  với  thĩna  và 
middha  (hôn  trầm  và  thùy  miên)  là  những  pháp  gây  ra  sự  nặng  nề  và  cứng  sượng 
cho  những  danh  pháp  câu  sanh  (sở  hữu  tâm)  và  tâm. 

Katamã  tasmim  samaye  kãyalahutã  hoti?  Yã  tasmim  samaye 

vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sahkhãrakkhandhassa  lahutã 
lahuparinãmatã  adandhanatã  avitthanatã  -  ayam  tasmim  samaye  kãyalahutã 
hotỉ. 

Khinh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đổi  nhẹ  nhàng, 
không  nặng  nề,  không  sần  sượng  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong 
khi  nào,  thì  khinh  thân  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  57) 

Katamã  tasmim  samaye  cittalahutã  hoti?  Yã  tasmỉm  samaye 

vinhãnakkhandhassa  lahutã  lahuparinãmatã  adandhanatã  avitthanatã  -  ayam 
tasmim  samaye  cittalahutã  hoti. 

Khinh  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đối  nhẹ  nhàng, 
không  nặng  nề,  không  sần  sượng  của  thức  uấn  có  trong  khi  nào,  thì  khinh  tâm 
vẫn  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  58) 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  khinh  thân  và  khinh  tâm: 

-  Trạng  thái  là  nhẹ  nhàng  sở  hữu  tâm  và  tâm  không  nặng  nề 

(. kãyacittagarubhãvavũpasama-lakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  bài  trừ  sự  nặng  nề 

(, kãyacittagarubhãvanimmaddanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  đình  trệ  của  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittãnam 
adandhatãpaccupaịthãnã ) . 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittapadatthãnã ). 

(12,  13)  Kãya-mudutã  và  citta-mudutã  (Dhs.  59,  60) 

Kãya-mudutã  (nhu  thân)  và  citta-mudutã  (nhu  tâm).  Hai  sở  hữu  ( cetasika )  này 
chỉ  cho  sự  mềm  dẻo,  linh  hoạt  của  những  danh  pháp  câu  sanh  (sở  hữu  tâm)  và 
tâm  theo  thứ  tự. 

Chúng  loại  trừ  tính  cứng  trong  tâm  gây  ra  bởi  những  sở  hữu  bất  thiện  như 
ditthi  (tà  kiến)  và  mãna  (ngã  mạn). 

Mudutã  (nhu)  được  ví  như  sự  mềm  dẻo  của  da,  bởi  vì  nó  được  chăm  sóc  tốt 
bằng  cách  thoa  dầu,  nước  v.v. . .  mudutã  (nhu)  là  pháp  đối  lập  với  tà  kiến  và  ngã 
mạn. 

Katamã  tasmim  samaye  kãyamudutã  ho  ti?  Yã  tasmim  samaye 
vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sahkhãrakkhandhassa  mudutã 
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maddavata  akakkhaịata  akathinata  -  ayam  tasmim  samaye  kayamuduta  hoti. 
(Dhs.  59) 

Nhu  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm,  sự  dịu,  không  cứng,  không  kiên 
ngạnh  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  thân  có  trong 
khi  ấy. 

Katamã  tasmim  samaye  cittamudutã  ho  ti?  Yã  tasmim  samaye 
vihhãnakkhandhassa  mudutã  maddavatã  akakkhaịatã  akathinatã  -  ayam  tasmỉm 
samaye  cittamudutã  hoti. 

Nhu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm,  sự  dịu,  không  cứng,  không  kiên  ngạnh 
của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  tâm  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  60) 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  nhu  thân  và  nhu  tâm: 

-  Trạng  thái  là  mềm  dịu  của  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãya cỉttatho d d h a tãsa m a - 
lakkhanã). 

-  Phận  sự  là  hạn  chế  cách  cứng  cỏi,  sượng  sần  của  sở  hữu  tâm  và  tâm 
0 kãyacittathaddhabhãvanimaddanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  không  uể  oải  ( appatighãĩapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittapadatthãnã ). 

(14,  15)  Kãya-kammaũnatã  và  citta-kammannatã  (Dhs.  61,  62)  (Kamma  +  nya  +  tã 

=  Kammanyatã  =  Kammahhyatã) 

Thích  thân  ( kãya-kammahhatã )  và  thích  tâm  ( citta-kammahhatã ).  Hai  sở  hữu 
này  chỉ  cho  khả  năng  thích  ứng  của  những  danh  pháp  câu  sanh  (sở  hữu  tâm)  và 
tâm,  và  tính  tốt  đẹp  trong  việc  thực  hiện  nhiệm  vụ  của  chúng. 

Trạng  thái  chính  của  chúng  là  ngăn  ngừa  sự  không  thích  ứng  hay  không  thể 
làm  của  tâm  (citta)  và  những  sở  hữu. 

Nó  được  nêu  trong  chú  giải  bộ  Pháp  Tụ  rằng,  hai  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  này 
làm  yên  tịnh  (pasãda )  thuận  lợi  trong  các  pháp,  và  có  thể  thích  nghi  như  vàng 
ròng  cho  những  việc  làm  lợi  ích. 

Katamã  tasmim  samaye  kãyakammannatã  hotỉ?  Yã  tasmim  samaye 
vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sankhãrakkhandhassa  kammahhatã 
kammahhattam  kammannabhãvo  -  ayam  tasmim  samaye  kãyakammannatã  hoti. 

Thích  thân  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với 
việc  làm,  trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có 
trong  khi  nào,  thì  thích  thân  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  61) 
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Katamã  tasmỉm  samaye  cittakammanũatã  hotỉ?  Yã  tasmim  samaye 
vihhãnakkhandhassa  kammannatã  kammahnattam  kammannabhãvo  -  ayam 
tasmim  samaye  cittakammahhatã  hoti. 

Thích  tâm  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với 
việc  làm,  trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thích 
tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  62) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  thích  thân  và  thích  tâm: 

-  Trạng  thái  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  không  lìa  cách  thích  hợp  công  việc  thiện 
(, kãyacitta  akam-mannatãsamalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  bài  trừ  cách  không  thích  hợp  với  công  việc 
(akammanna-niddhamanarasã). 

-  Thành  tựu  là  sở  hữu  tâm  và  tâm  tiếp  cảnh  đầy  đủ  ( ãrammanakaranasampatti - 
paccupaịthãnã) . 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittapadatthãnã ). 

(16,  17)  Kãya-pãguũũatã  và  citta-pãgunnatã  (Dhs.  63,  64) 

Thuần  thân  ( kãya-pãguhhatã )  và  thuần  tâm  ( citta-pãgunnatã )  chỉ  cho  sự  thành 
thạo  hay  thuần  thục  của  những  danh  pháp  câu  sanh  (sở  hữu  tâm)  và  tâm  trong 

việc  làm  của  chúng.  Trạng  thái  chánh  của  chúng  là  ngăn  ngừa  bệnh  hoạn  của 

những  danh  pháp  câu  sanh  (sở  hữu  tâm)  và  tâm. 

Katamã  tasmỉm  samaye  kãyapãgunnatã  hoti?  Yã  tasmirn  samaye 

vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sankhãrakkhandhassa  pagunatã 
pagunattam  pagunabhãvo  -  ayam  tasmim  samaye  kãyapãgunnatã  hoti.  (Dhs. 
63) 

Thuần  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái 
thuần  thục  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  thân 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Katamã  tasmim  samaye  cỉttapãgunnatã  hotỉ?  Yã  tasmirn  samaye 

vihhãnakkhandhassa  pagunatã  pagunattam  pagunabhãvo  -  ayam  tasmim  samaye 
cittapãgunhatã  hoti. 

Thuần  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái 
thuần  thục  của  tâm  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  64) 

Tứ  ý  nghĩa  ịattha)  của  sở  hữu  thuần  thân  và  thuần  tâm: 

-  Trạng  thái  là  làm  cho  bệnh  sôi  nổi,  nóng  nảy  của  sở  hữu  và  tâm  đặng  yên  tịnh 
(kãyacittagelahhavũpasamalakkhanã). 
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-  Phận  sự  là  thủ  tiêu  nóng  nảy  của  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacitta - 
gelannanỉmaddanarasã). 

-  Thành  tựu  là  xa  lìa  tội  lỗi,  phiền  não  ( nirãdĩnavapaccupatthãnã )  hoặc  xa  lìa 
bệnh  tà  kiến,  ngã  mạn  v.v. . .  ( aragayapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacittapadatthãnã ). 

(18,  19)  Kãyujjukatã  và  cỉttujjukatã  (Dhs.  65,  66) 

Chánh  thân  ( kãyujjukatã )  và  chánh  tâm  ( cittujjukatã ),  chỉ  cho  sự  chánh  trực, 
sự  thẳng  thắn  trong  những  danh  pháp  câu  sanh  và  tâm  theo  thứ  tự.  Do  đó,  hai 
pháp  này  đối  lập  với  sự  quanh  co,  dối  trá  hay  xảo  trá  với  sự  ảo  tuởng,  giả  dối 
( mãyã )  và  sự  gian  trá  ( sãtheyya ). 

19  sở  hữu  tịnh  hảo  đã  nêu  trên  trở  nên  dễ  thấy  đối  với  người  thường  thực  hiện 
những  hành  động  như  xả  thí,  trì  giới  và  tham  thiền.  Khi  chúng  cùng  phối  họp  với 
những  tâm  tịnh  hảo  ( sobhanacitta ),  những  pháp  này  được  gọi  là  sobhana- 
sãdhãranacetasika  (những  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành). 

Katamã  tasmỉm  samaye  kãyuịịukatã  hoti?  Yã  tasmim  samaye 

vedanãkkhandhassa  sahhãkkhandhassa  sahkhãrakkhandhassa  ujutã  ujjukatã 
aịimhaỉã  avahkatã  akuịilatã  -  ayarn  tasmỉm  samaye  kãyujjukatã  hotỉ.  (Dhs.  65) 

Chánh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không 
cong  vạy,  không  co  vẹo  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì 
chánh  thân  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  66) 

Katamã  tasmim  samaye  cittujjukatã  hotỉ?  Yã  tasmim  samaye 

vinhãnakkhandhassa  ujutã  ujjukatãl  ajimhatã  avahkatã  akuịilatã  -  ayam  tasmim 
samaye  cittujjukatã  hoti. 

Chánh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không  cong 
vạy,  không  co  vẹo  của  thức  uấn  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  tâm  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  sở  hữu  chánh  thân  và  chánh  tâm: 

-  Trạng  thái  là  cách  chánh  trực  của  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacitta  ajjava- 
lakkhanã). 

-  Phận  sự  là  thủ  tiêu  cách  không  chánh  trực  của  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyacitta - 
kutilabhãvaniddamanarasã). 

-  Thành  tựu  là  không  vạy  vọ  (ajimhatãpaccupatthãnă). 

-  Nhân  cận  là  có  sở  hữu  tâm  và  tâm  ( kãyãcittapadatthãnã ). 
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Từ  sở  hữu  tín  ( saddhã )  đến  sở  hữu  chánh  tâm  (cút uị ukatãcetas ika )  là  19  sở  hữu 
tịnh  hảo  biến  hành  (, sobhanasãdhãrana-cetasika )  là  những  sở  hữu  phối  hợp  đủ  với  tất 
cả  tâm  tịnh  hảo. 


(B)  Sở  Hĩm  Nsãn  TrừịVỉratỉ  Cetasỉka) 


Vỉratỉ  =  Vi  +  V  ram.  Ba  virati  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ  phần)  đuợc  gọi  là  những 
sĩ  la  magganga  (chi  đạo  giới).  Chúng  tạo  thành  sĩ  la  sikkhã  (học  giới)  là  nền  tảng  của 
bát  chi  đạo,  đó  là: 

(20)  Sammã-vãcã  =  chánh  ngữ. 

(21)  Sammã-kammanta  =  chánh  nghiệp. 

(22)  Sammã-ajĩva  =  chánh  mạng. 

Giải  thích: 

(20)  Sammã-vãcã  (chánh  ngữ) 

Sammã-vãcã  (chánh  ngữ)  có  bốn  phần,  tức  là  ngăn  ngừa  khỏi: 

1 )  Musãvãdã  =  nói  dối,  vọng  ngữ. 

2 )  Pỉsunavãcã  =  nói  lời  đâm  thọc,  nói  hai  luỡi,  nói  phỉ  báng. 

3 )  Pharusavãcã  =  nói  lời  ác  độc,  ác  ngữ. 

4)  Samphappalãpa  =  nói  nhảm  nhí,  vô  ích,  tạp  uế. 

Khi  chúng  sanh  đối  diện  với  việc  phạm  một  trong  4  phần  trên,  và  vị  ấy  từ  chối 
việc  phạm,  vị  ấy  đạt  đuợc  sammã-vãcã  (chánh  ngữ)  tức  thì  trong  sự  ngăn  ngừa. 

Katamã  tasmỉm  samaye  sammãvãcã  hoti?  Yã  tasmim  samaye  catũhỉ 
vacĩduccaritehì  ãrati  virati  pativirati  veramanĩ  akirỉyã  akaranam  anajjhãpattỉ 
velã-anatikkamo  setughãto  sammãvãcã  maggangam  maggapariyãpannam,  ayam 
tasmirn  samaye  sammãvãcã  hoti. 

Chánh  ngữ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ,  tránh 
xa  không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  đến  tứ  ác  ngữ,  chánh 
ngữ  là  chi  của  đạo,  trọn  liên  hệ  trong  đạo,  lời  nói  chon  chánh  có  trong  khi  nào,  thì 
chánh  ngữ  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  218) 


(21)  Samma-kammanta  (chánh  nghiệp) 

Sammã-kammanta  (chánh  nghiệp)  ở  đây  nghĩa  là  thân  hành  động  ngăn  ngừa 
khỏi: 

(ỉ)  Pãnãtipãtã  =  sát,  giết  (chúng  sanh). 

(2)  Adỉnnãdãnã  =  trộm  cắp . 

(3)  Kãmesu  Michhãcãrã  =  tà  dâm. 
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Và  nữa,  khi  chúng  sanh  đối  diện  với  việc  phạm  một  trong  những  ác  hạnh  trên,  vị 
ấy  từ  chối  việc  phạm,  vị  ấy  đạt  được  sammã-kammanta  (chánh  nghiệp)  tức  thì 
trong  sự  ngăn  ngừa. 

Katamo  tasmim  samaye  sammãkammanto  hoti?  Yã  tasmim  samaye  tĩhỉ 
kãyaduccaritehi  ãratỉ  vỉrati  pativirati  veramanĩ  akỉrỉyã  akaranam  anajjhãpatti 
velã-anatikkamo  setughãto  sammãkammanto  maggahgam  maggapariyãpannam, 
ayam  tasmim  samaye  sammã  kammanto  hotỉ.  (Dhs.  219) 

Chánh  nghiệp  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ, 
tránh  xa,  không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  ba  thân  ác  hạnh, 
chánh  nghiệp  là  chi  của  đạo,  trọn  liên  hệ  trong  đạo,  hành  động  chon  chánh  có  trong 
khi  nào,  thì  chánh  nghiệp  có  trong  khi  ấy. 

(22)  Sammã-ậịĩva  (chánh  mạng) 

Sammã-ặịĩva  (chánh  mạng)  nghĩa  là  kiêng  khem,  từ  chối  nghề  mà  mang  lại  sự  tai 
hại  cho  chúng  sanh  khác,  như  là  mua  bán  vũ  khí,  chúng  sanh,  chất  say  và  chất  độc 
cũng  như  sự  giết  hại,  câu  cá,  nghiệp  binh  đao,  gian  dối  lừa  lọc,  bói  toán,  lừa  đảo, 
v.v... 

Katamo  tasmim  samaye  sammã-ặịĩvo  hotỉ?  Yã  tasmim  samaye  mỉcchããjĩvã  ãrati 
virati  pativirati  veramanĩ  akirỉyã  akaranam  anajjhãpattỉ  velã-anatikkamo 
setughãto  sammã-ặịĩvo  maggahgam  maggapariyãpannam,  ayam  tasmỉm  samaye 
sammã-ãjĩvo  hotỉ. 

Chánh  mạng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ, 
tránh  xa  không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  tà  mạng,  chánh 
mạng  là  chi  của  đạo,  trọn  liên  hệ  trong  đạo,  sự  nuôi  mạng  chon  chánh  có  trong  khi 
nào,  thì  chánh  mạng  có  trong  khi  ấy.  (Dhs.  220) 

Ba  sở  hữu  trên  gọi  chung  là  sở  hữu  giới  phần  ( viratĩcetasika )  cùng  có  4  nghĩa 
như  sau: 

-  Trạng  thái  là  ngăn  trừ  khỏi  làm  thân,  khấu  ác  ( viratĩduccarita 

avĩtikkamalakkhanã ) . 

-  Phận  sự  là  thoái  thác  khỏi  thân,  khẩu  ác  ( tatosahkocanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  đành  làm  thân,  khẩu  ác  ( akirỉyapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  ân  đức  tài  sản  của  bậc  hiền  triết  như  là  tín,  niệm,  tàm,  úy  và  thiếu 

dục  ( saddhãsatihiriottappa  appỉcchatãdỉgunapadatthãnã ). 

Sở  hữu  giới  phần  ( viraticetasika )  phối  hợp  với  8  tâm  đại  thiện  và  8  hoặc  40  tâm 
siêu  thế.  Nhưng  đối  với  tâm  siêu  thế  hợp  nhứt  định  và  đủ  luôn  luôn.  Nên  trong  văn 
lục  bát  nói:  “Giới  phần  mười  sáu  hiệp  chan”.  Nhưng  đối  với  tâm  siêu  thế  phối  họp 
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nhứt  định,  mỗi  lần  đều  có  và  đủ  ba.  Còn  phối  hợp  với  đại  thiện  thì  bất  định,  khi  có 
khi  không  và  hiệp  liêng  mỗi  thứ. 

(C)  Sở  Hữu  Vô  Lương  ( Appamannã  Cetasika)  có  2 

(23)  Karunã  =  Bi 

(24)  Mudỉtã  =  Tùy  hỷ. 

Có  bốn  trạng  thái  vô  lượng  hay  vô  hạn.  Đe  nêu  theo  thứ  tự,  chúng  thường  được 
tu  tập,  đó  là  mettã  (từ),  karunã  (bi),  muditã  (tùy  hỷ),  và  upekkhã  (xả). 

Hai  pháp  đã  được  trình  bày  ở  trên  là  mettã  (từ)  được  gom  trong  adosa  (vô  sân), 
và  upekkhã  (xả)  trong  tatramajjattatã  (trung  bình).  Do  đó,  chỉ  có  hai  pháp  còn  lại 
sẽ  được  trình  bày  ở  đây. 

Trong  tu  tiến,  bất  cứ  pháp  nào  trong  bốn  vô  lượng,  chúng  ta  có  thể  hướng  sự  chú 
tâm  đến  một  chúng  sanh  hay  tất  cả  chúng  sanh  trong  thế  gian.  Do  đó,  những  pháp 
này  được  gọi  là  ‘vô  lượng’. 

-  Trong  việc  tu  tiến  pháp  ‘từ’  (i mettã ),  chúng  ta  niệm  ‘mong  cho  tất  cả  đặng  sự  an 
vui’. 

-  Trong  việc  trau  dồi  pháp  ‘bi’  ( karanã ),  chúng  ta  niệm  ‘mong  cho  tất  cả  thoát 
khỏi  những  khố’. 

-  Trong  việc  tu  tập  pháp  ‘tùy  hỷ’  (i mudỉtã ),  chúng  ta  hoan  hỷ  trước  sự  thành  tựu 
của  chúng  sanh  và  niệm  ‘mong  cho  họ  đạt  được  những  lợi  ích  lâu  dài’. 

-  Trong  việc  tu  tiến  pháp  ‘xả’  (upekkhã),  chúng  ta  duy  trì  sự  quân  bình  tâm  và 
niệm:  ‘dù  cho  tất  cả  chúng  sanh  như  thể  nào  đều  do  nghiệp  của  họ’. 

Người  nào  rải  khắp  thế  gian  với  pháp  từ  ( mettã ),  bi  ( karunã ),  tùy  hỷ  ( muditã ),  và 
xả  ( upekkhã )  thì  được  gọi  là  sống  trong  cõi  trời  hay  Phạm  thiên.  Do  đó,  bốn  vô 
lượng  cũng  được  gọi  là  “ Brahma-vihãra  ”,  tức  là  phạm  trú. 

Mettã  (từ)  (bắt  nguồn  từ  V  mid)  là  thành  thật  mong  những  điều  tốt  đẹp  và  lợi  ích 
cho  tất  cả.  Nó  loại  trừ  những  ác  tâm,  là  kẻ  thù  trực  tiếp.  Kẻ  thù  gián  tiếp  của  nó  là 
tình  thương  ( pema ).  Trạng  thái  chánh  của  nó  là  thái  độ  nhân  từ. 

(23)  Karunã  (bi)89  (V  Kar,  làm,  chế  tạo  +  un  ã) 

“Bi”  là  cách  thương  hại,  tội  nghiệp  cho  chúng  sanh  đang  và  sẽ  khố,  tức  là  không 
đành  đế  cho  chúng  sanh  chịu  những  khố  hay  là  muốn  cứu  khố  cho  chúng  sanh.  ‘Bi’ 
làm  cho  tâm  của  hiền  nhân  rung  động  khi  chúng  sanh  bị  đau  khổ  với  nỗi  đau;  trạng 
thái  chánh  là  mong  nhô  cái  khô  của  chúng  sanh.  Nó  loại  trừ  sự  hung  ác  và  nguy  hại 
(himsa)  là  kẻ  thù  trực  tiếp.  Kẻ  thù  gián  tiếp  là  pháp  ưu  (domanassa). 
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Xem  bộ  Phân  Tích,  phần  vô  lượng  Phân  Tích,  từ  trang  221-232. 
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Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  bi: 

-  Trạng  thái  là  mong  muốn  chúng  sanh  cho  khỏi  khố 
( paradukkhãpanayanãkãrapavattilakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  không  chịu  nối  đế  nhìn  coi  chúng  sanh  (ngoài  ra  ta)  chịu  khố 
( paradukkhãsahanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  ép  uổng  chúng  sanh  (ngoài  ra  ta)  ( avihimsapaccupatịhãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  chúng  sanh  thọ  khô  ( dukkhãbhibhũtãnam  anãthabhãvadassana- 
padatthãnã ). 

(24)  Muditã  (tùy  hỷ)90  (bắt  nguồn  từ  V  mud)  không  chỉ  vui  theo,  đồng  cảm  mà  còn 
vui  cảm  kích,  vui  theo  sự  tiến  hóa  lợi  ích  phần  tốt  của  nguời  khác  nhu  là:  thấy 
nguời  tạo  phuớc  có  tâm  đồng  ý  v.v...  hay  là  đuợc  huởng  sự  vui  cao  siêu  chon 
chánh  cũng  mừng  giùm.  Trạng  thái  chính  của  nó  là  hoan  hỷ  truớc  sự  thịnh 
vuợng  của  chúng  sanh  khác.  Kẻ  thù  trực  tiếp  của  pháp  này  là  pháp  ganh  tị,  tật  đố 
(issã),  và  kẻ  thù  gián  tiếp  là  sự  vui  thích  ( pahãsa ).  Nó  ngoại  trừ  sụ  ghét  (arati). 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sở  hữu  tùy  hỷ: 

-  Trạng  thái  là  lạc  quan  với  sự  yên  vui  của  nguời  khác  (pamodanaỉakkhanã) . 

-  Phận  sự  là  không  ganh  tỵ  với  yên  vui  lợi  ích  tiến  hóa  của  nguời  khác 
(anissãyanarasã). 

-  Thành  tựu  là  phá  trừ  cái  không  tùy  hỷ  (arativighãtapaccupatthãnã). 

-  Nhân  cận  là  có  tài  sản  của  nguời  khác  (parasampattìpadatthãnã)  hoặc  tốt  đẹp 
hay  quyền  tuớc  ( lakkhidassanapadatthãnã ). 

Bi  và  tùy  hỷ  gồm  lại  gọi  là  sở  hữu  vô  luợng  phần  ( appamannãcetasika )  nghĩa  là 
đối  với  vô  luợng  chúng  sanh  chẳng  phải  chỉ  hạn  luợng  một  chúng  sanh  hay  trong 
phần  nào  có  hạn  định  đâu. 

Sở  hữu  vô  luợng  phần  phối  họp  với  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố  và  12  tâm  sắc 
giới  câu  hành  hỷ,  không  nhứt  định  và  đi  riêng,  nên  văn  lục  bát  nêu:  “Đắng  phần  hai 
muơi  tám  hiệp  đoàn  chẳng  du”  (chữ  đẳng  là  văn  quyền  thế  cho  chữ  vô  luợng).  Hai 
sở  hữu  này  hiệp  không  nhứt  định  và  đi  riêng. 

Upekkhã  (xả)  hay  trung  bình  (Upa  =  công  bằng,  không  thiên  vị,  vô  tu,  thích 
đáng  +  V  ikkh)  là  nhận  thấy  tất  cả  chúng  sanh  một  cách  vô  tu,  công  bằng,  không 
thiên  vị,  tức  là  dù  thuơng  hay  ghét.  Nó  là  trạng  thái  quân  bình  của  tâm.  Kẻ  thù  trực 
tiếp  là  tham  luyến  ( rãga ),  và  kẻ  thù  gián  tiếp  là  không  thông  minh,  không  hiểu  biết, 
sự  lãnh  đạm  thờ  ơ.  Trạng  thái  chính  của  pháp  này  là  thái  độ  công  bằng,  vô  tư. 

(D)  Sở  hữu  trí  (panna) 
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Xem  bộ  Phân  Tích,  phần  vô  lượng  Phân  Tích,  từ  trang  221-232. 
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(25)  Trí  Quyền  ịPaũnindriyaỹ 1  hay  Vô  si  (Amoha) 

Pa  =  đúng  đắn;  hã,  biết;  pahhã,  theo  nghĩa  đen  là  biết  đúng. 

Pahhã  là  trí  hay  sự  sáng  suốt,  và  indriya  là  quyền  điều  hành. 

Pahhindriya  (trí  quyền)  là  cai  quản  trong  phần  hiểu  biết  thấu  đáo,  tức  là  phần 
sáng  suốt  của  tâm  hoặc  gọi  trí  hay  gọi  tuệ  (pahhã,  hãna)  cũng  là  một  pháp.  Hay 

Pahhindriya  (trí  quyền)  có  quyền  trong  sự  hiểu  biết  thực  tính  của  các  pháp  như 
chúng  đang  là,  tức  là  trong  sự  thấy  về  aniccã  (vô  thường),  dukkhã  (khổ)  và  anattã 
(vô  ngã).  Bởi  vì  trí  khắc  chế  vô  minh,  nó  được  gọi  là  amoha  (vô  si,  không  mê  mờ 
hay  tuệ),  bởi  vì  ‘trí’  có  thể  dỡ  bỏ  màng  che  của  si  (i moha )  khỏi  sự  vẩn  đục  pháp 
nhãn  của  chúng  sanh  và  loại  bỏ  sự  chìm  đắm  trong  bóng  tối  do  si  ( moha )  hay  avijjã 
(vô  minh),  nó  được  gọi  là  vijjã  (minh). 

Pannỉndriya  (trí  quyền)  được  gọi  theo  thông  thường  là  ‘ pahhã  cetasỉka  (sở  hữu 
trí)’.  Trong  Abhidhamma  (vô  tỷ  pháp),  pahhã  (trí),  hãna  (tuệ)  và  amoha  (vô  si)  là 
đồng  nghĩa.  Amoha  (vô  si)  là  một  trong  ba  căn  thiện.  Là  một  trong  bốn  ý  nghĩa  đạt 
đến  mục  đích  của  chúng  sanh  iddhỉpãda  (như  ý  túc),  pahỉiã  mang  tên  vĩmamsã  (tuệ 
phân  tích  hay  thâm). 

Sau  khi  đã  thanh  tịnh  giới  rồi  tiến  hành  tu  tập  pháp  chỉ  đạt  đến  thanh  tịnh  tâm, 
pahhã  (trí)  đảm  trách  vai  trò  quyền  lực  của  abhinnã  (thông  hay  trí  siêu  phàm).  Khi 
đã  phát  triển  cao  độ,  paiĩnã  (trí)  trở  thành  một  bojjhahga  (giác  chi)  dưới  tên  gọi 
dhamma  vicaya  (trạch  pháp),  và  cũng  là  một  chi  trong  tám  thánh  đạo  dưới  tên  gọi 
là  sammã  ditthỉ  (chánh  kiến).  Tột  đỉnh  của  trí  là  trí  toàn  tri  của  đức  Phật. 

Katamam  tasmim  samaye  paũnindriyam  hoti?  Yã  tasmim  samaye  pahhã 
(pajãnanã)  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhanã  upalakkhanã 
paccupalakkhanã  pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhavyã  cỉntã  upaparikkhã 
bhurĩ  medhã  parỉnãyỉkã  vỉpassanã  sampajahnam  patodo  paiĩhã  panhỉndriyam 
pahhãbalam  pannãsattham  pannãpãsãdo  pahhããloko  pannãobhãso  pannãpajjoto 
pannãratanam  amoho  dhammavicayo  sammãdỉtthi-idam  tasmim  samaye 
pahhindriỵam  hotỉ. 

Tuệ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ, 
hiểu  thấu,  lương  tri,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết  rõ  đặc  tính,  thấu  vi 
tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương 
tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ 
như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não), 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  31,  35,  44,  49,  52,  68,  70,  211,  215,  228,  252,  254;  bộ  Phân  Tích,  phần  đạt  thông  phân 
tích  và  trí  phân  tích,  từ  trang  241-282. 
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cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến  có  trong  khi  nào,  thì  tuệ  quyền  vẫn  có  trong 
khi  ấy.  (Dhs.  31) 

Trí,  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  tuệ  lực,  luơng  tri,  (pháp)  quán  cũng  là  một  pháp  bản 
thể  thực  tính. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sở  hữu  trí:  92 

-  Trạng  thái  là  thông  thấu  hiểu  rõ  đúng  đắn  ( yathãbhutapativedhalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  cảnh  rõ  rệt  ( vỉsayobhãsanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  không  mê  với  cảnh  ( asammohapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  tác  ý  khéo  (ỵonisomanasikãrapadatthãnã),  hoặc  Nhân  cận  là  pháp 
quyền  đầy  đủ  ( indrìyaparibakatãpadatthãnã ),  hoặc  Nhân  cận  là  xa  lìa  phiền  não 
0 kiỉesaduribhãvapadatthãnã ),  hoặc  Nhân  cận  là  tái  tục  bằng  tâm  ba  nhân 
0 tỉhetukapatisandhikatãpadatthãnã ) . 

40  nhân  sanh  trí:  [Xin  xem  lại  Chương  I :  Citta  (Tâm)  -  Phần  -  Tâm  dục  giới  tịnh 
hảo  (kãma-sobhana  citta)] 

Sở  hữu  bất  thiện  và  sở  hữu  tịnh  hảo  không  phối  họp  nhau  đặng,  không  giống  nhu 
những  sở  hữu  tợ  tha  có  thể  phối  hợp  với  những  sở  hữu  bất  thiện,  và  cũng  có  thể  phối 
hợp  với  những  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  Tịnh  hảo 

_ oOo _ 

IV/.  Sở  Hữu  Tâm  ( Cetasika )  Phối  Hợp  (Sampayoga)  Với  Tâm  ( Cỉtta ) 

Sự  Phối  Hợp  Của  Mồi  Sở  Hữu  ( Cetasỉka )  Với  Những  Tâm  ( Citta )  Khác  Nhau 

về  tổng  thể,  chúng  ta  có  thể  nói  rằng: 

(i)  7  sabbacitta  sãdhãrana  (biến  hành  tất  cả  tâm)  phối  hợp  với  tất  cả  tâm. 

(ii)  6  pakinnaka  (biệt  cảnh)  phối  hợp  với  những  tâm  tịnh  hảo  và  vô  tịnh  hảo  cố  định, 
(hi)  14  akusala  cetasỉka  (sở  hữu  bất  thiện)  chỉ  phối  hợp  với  những  tâm  bất  thiện. 

(iv)  4  akusala  sãdhãrana  (bất  thiện  biến  hành)  phối  hợp  với  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

(v)  19  sobhana  sãdhãrana  phối  hợp  với  tất  cả  sobhana  citta  (tâm  tịnh  hảo). 

(vi)  6  sobhana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo)  còn  lại  chỉ  phối  hợp  với  tâm  tịnh  hảo. 


92  Hay  Vô  si 

-  Yathăsabhăvapativedhalakkhano:  trạng  thái  là  thể  nhập  thực  tính  hay  akkhalitapativedhalakkhano:  trạng  thái  là 
thông  suốt  không  sai  lầm,  như  sự  xuyên  qua  của  mũi  tên  mà  người  thợ  săn  đã  bắn  trúng  đích. 

-  Visayobhăsanaraso:  phận  sự  là  soi  sáng  cảnh,  như  ngọn  đèn. 

-  Asammohapaccupatthãno:  thành  tựu  là  vô  si,  như  người  rành  lối  đi  đến  rừng. 

Nên  thấy  rằng  ba  pháp  này  là  nguồn  gốc  của  tất  cả  thiện  nghiệp. 
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Một  nghiên  cứu  chi  tiết  tổng  hợp  về  mỗi  cetasỉka  (sở  hữu  tâm)  với  những  tâm  khác 

nhau,  xin  xem  thống  kê  về  phuơng  pháp  phối  hợp  ( sampayoga )  ở  cuối  chuơng  2  này. 

(A)  Sở  Hữu  Tơ  Tha  Phoi  Hơp  (Ahhasamãna  Cetasika) 

1 .  7  sabbacitta  sãdhãrana  (biến  hành  tất  cả  tâm)  nghĩa  là  7  sở  hữu  biến  hành  phối 
hợp  với  tất  cả  tâm.  Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy: 

Sabbesam  cỉttãnam  sãdhãranãti  =  sabbacittasãdhãranã:  hợp  với  tất  cả  tâm  gọi 
là  biến  hành  hay  biến  hành  nhất  thế  tâm,  tức  là  7  sở  hữu  biến  hành. 

2.  Vitakka  (tầm),  là  trạng  thái  tìm  cảnh  hay  đem  danh  pháp  đồng  sanh  đến  cảnh 
v.v...,  phối  họp  với  55  tâm  gồm  có  44  kãma  citta  (tâm  dục  giới)  [trừ  dvipahca 
vỉnnãna  -  ngũ  song  thức  (10)]  và  11  tâm  sơ  thiền  (ịhãna).  Vì  ‘tầm’  ( vitakka )  là 
trạng  thái  đem  tâm  đến  cảnh,  55  tâm  này  phải  có  sự  kiếm  hay  đua  tâm  đến  cảnh, 
nên  phải  có  sở  hữu  tầm  phối  hợp. 

Trái  lại,  ngũ  song  thức  thì  bắt  cảnh  hiện  tại  ngay  nhu  kiến  thâu  hình,  tức  do  cảnh 
(ãrammana)  dội  thẳng  vào  vật  ( vatthu ),  cho  nên  không  có  trạng  thái  tìm  hay  đua 
tâm  đến  cảnh,  tức  không  có  ‘tầm’.  Còn  từ  nhị  thiền  sắp  lên,  chi  định  càng  mạnh, 
nhu  kẻ  đi  lần  thứ  hai  về  sau  khỏi  ai  dẫn  đi,  tức  do  đã  phát  triến  mãnh  lực  tu  tiến 
(bhãvanã)  và  do  thấy  tính  thô  thiển  của  tầm  rồi  tác  ý  luớt  qua  ‘tầm’  để  đến  nhị 
thiền  và  những  thiền  cao  hơn,  cho  nên  không  có  trạng  thái  tìm  cảnh  hay  đua  tâm 
đến  cảnh  của  ‘tầm’.  (Dhs.  974) 

3.  Vicãra  (tứ),  là  trạng  thái  duy  trì,  chăm  nom,  kềm  giữ,  khan  khít  những  danh  pháp 
đồng  sanh  (tâm  và  những  sở  hữu  tâm  câu  sanh)  trên  cảnh  v.v...,  phối  họp  với  66 
tâm,  gồm  có  44  tâm  dục  giới  [trừ  ngũ  song  thức  (10)],  11  tâm  sơ  thiền,  và  1 1  tâm 
nhị  thiền.  Vì  những  tâm  này  bắt  cảnh  không  mấy  gì  cứng  chặt,  cho  nên  phải  có  sở 
hữu  ‘tứ’  để  kềm. 

Sở  hữu  tứ  không  hợp  với  55  tâm  là  ngũ  song  thức,  11  tâm  tam  thiền,  11  tâm  tứ 
thiền  và  23  tâm  ngũ  thiền,  vì  5  cảnh  đối  với  ngũ  song  thức  ví  nhu  vật  đế  vào  khuôn 
không  xê  chạy,  đâu  cần  kềm  giữ.  Còn  từ  tam  thiền  sắp  lên  gắn  cứng  vào  đề  mục  do 
sức  định  mạnh  cũng  nhu  mũi  nhọn  ghim  sâu  khỏi  nguời  kềm,  nên  đều  là  vô  tứ 
(avicãra).  (Dhs.  975) 

4.  Adhimokkha  (thắng  giải),  là  trạng  thái  quyết  đoán  v.v...,  phối  hợp  với  78  tâm  tính 
hẹp  hay  110  tâm  tính  rộng  [trừ  ngủ  song  thức  (10)  và  vicikiccã-sampayutta  cỉtta 
(tâm  tương  ưng  hoài  nghi)] . 

Sở  hữu  thắng  giải  không  hợp  với  1 1  tâm  là  ngũ  song  thức  và  si  hoài  nghi.  Bởi  vì 
ngũ  song  thức  đối  với  cảnh  hiện  ngay  tâm  rõ  rệt.  Còn  cảnh  si  hoài  nghi  đuợc  so 
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sánh  như  việc  đang  điều  tra  không  phải  trong  thời  gian  đoán  định,  nên  thắng  giải 
không  hiệp.  Vì  ‘hoài  nghi’  là  trạng  thái  do  dự,  phân  hai,  đối  lập  với  trạng  thái  quyết 
đoán  của  ‘thắng  giải’,  nên  không  hiệp  đặng. 

5.  Virìỵa  (cần),  là  trạng  thái  cố  gắng,  lướt  tới,  ráng  thêm,  v.v...,  phối  hợp  với  73  tâm 
tính  hẹp  hay  105  tâm  tính  rộng  là  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tiếu  sinh  và  59  hoặc 
91  tâm  tịnh  hảo  [trừ  ngũ  song  thức  ị  10),  2  sampatỉcchana  cỉtta  (tâm  tiếp  thâu),  3 
santĩrana  citta  (tâm  thâm  tân),  và  1  pancadvãrãvajjanacitta  (tâm  khai  ngũ  môn)]  vì 
những  tâm  này  làm  việc  lớn  lao  nặng  nề  hơn,  nên  phải  có  sự  ráng  hay  sức  mạnh 
mới  đặng,  tức  là  phải  có  sở  hữu  cần. 

Sở  hữu  cần  không  hợp  với  16  tâm  vô  nhân  (trừ  khai  ý  môn  và  tiếu  sinh),  vì  16 
tâm  này  làm  việc  nhỏ  nhoi  nhẹ  nhàng,  nên  khỏi  có  cách  ráng,  nên  không  có  sở  hữu 
cần. 

6 .  Pĩtỉ  (hỷ),  là  trạng  thái  mừng  v.v...,  chỉ  phối  hợp  với  27  hoặc  51  somanassa 
sahagatacỉtta  (tâm  câu  hành  hỷ)  gồm  có  4  ỉobha  mũla  somanassa  cỉtta  (tâm  căn 
tham  hỷ  thọ),  1  somanassa  santĩrana  citta  (tâm  thấm  tấn  hỷ  thọ),  1  hasituppãda 
cỉtta  (tâm  tiếu  sinh),  12  kãma  sobhana  somanassa  cỉtta  (tâm  dục  giới  tịnh  hảo  hỷ 
thọ),  1 1  tâm  sơ  thiền,  1 1  tâm  nhị  thiền,  1 1  tâm  tam  thiền.  Vì  những  tâm  này  có  sự 
vui  là  không  quá  yên  lặng  nên  mừng  vẫn  đi  chung  luôn  hoặc  yếu  hay  mạnh. 

Sở  hữu  hỷ  không  hợp  với  54  hoặc  70  tâm  phi  câu  hành  hỷ  là:  8  tâm  bất  thiện  phi 
câu  hành  hỷ,  16  tâm  vô  nhân  phi  câu  hành  hỷ,  3  hoặc  11  tâm  tứ  thiền,  15  hoặc  23 
tâm  ngũ  thiền.  Bởi  vì  những  tâm  câu  hành  khổ,  câu  hành  lạc,  câu  hành  ưu,  câu  hành 
xả  không  thể  có  sự  mừng,  còn  tâm  tứ  thiền  mặc  dầu  câu  hành  hỷ  mà  rất  yên  lặng, 
không  thô  kệt  như  sở  hữu  pĩti  (hỷ),  nên  sở  hữu  pĩti  (hỷ)  không  thể  đi  chung  đặng. 
(Dhs.  976,  978) 

7.  Chanda  (dục),  là  trạng  thái  muốn,  phối  hợp  với  69  tâm  tính  hẹp  hay  101  tâm  tính 
rộng  [trừ  2  moha  mũla  cỉtta  (tâm  căn  si)  và  18  ahetuka  citta  (tâm  vô  nhân)  là 
những  tâm  trì  trệ,  thụ  động  không  có  trạng  thái  muốn  làm  của  ‘dục  y . 

Tâm  tham  và  tâm  tịnh  hảo  đều  có  sở  hữu  dục,  chỉ  có  hai  tâm  sân  là  trạng  thái 
không  ưa  thích  mà  sở  hữu  dục  vẫn  phối  hợp.  Bởi  vì  cảnh  đến  với  tâm  mạnh  đặng 
hai  nhân  sắp  lên  có  nhiều  sức  khan  khít  với  cảnh,  đó  là  sở  hữu  dục.  Ví  như  kẻ  đi 
săn  bắn  gặp  mũi  tên  rớt  thì  muốn  lượm  lấy  rồi  sẽ  bắn  ra,  là  cách  muốn  của  sở  hữu 
dục.  Còn  như  kẻ  thấy  tiền  rơi  muốn  lượm  vào  cất  kín  đó  là  cách  thích  hợp  của 
tham. 

Từ  ‘sở  hữu  tầm’  đến  ‘sở  hữu  dục’,  cả  sáu  sở  hữu  tâm  này  gồm  chung  lại  gọi  là 
‘sở  hữu  biệt  cảnh’  ( pakinnaka ),  nghĩa  là  phối  hợp  với  tâm  bằng  cách  so  le  sai  khác 
không  đồng  đều. 
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CÓ  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sobhanã  sobhanesu  pakirantĩtỉ  =  pakinnakã:  phối  họp 
lẻ  tẻ  với  tâm  tịnh  hảo  hay  bất  tịnh  hảo  mà  chẳng  đồng  đều  nên  gọi  là  biệt  cảnh  (tợ 
như  một  nhóm  người  cùng  đoàn  mà  khác  hoàn  cảnh). 

Không  phối  hơp: 

-  Sở  hữu  ‘tầm’  không  phối  họp  với  66  tâm, 

-  Sở  hữu  ‘tứ’  không  phối  hợp  55  tâm, 

-  Sở  hữu  ‘thắng  giải’  không  phối  hợp  với  1 1  tâm, 

-  Sở  hữu  ‘cần’  không  phối  hợp  với  16  tâm, 

-  Sở  hữu  ‘hỷ’  không  phối  hợp  với  70  tâm  và 

-  Sở  hữu  ‘dục’  không  phối  hợp  với  20  tâm. 

Phối  hơp: 

-  Sở  hữu  ‘tầm’  phối  hợp  với  55  tâm,  -  Sở  hữu  ‘tứ’  phối  hợp  với  66  tâm, 

-  Sở  hữu ‘thắng  giải’ phối  họp  với  78  tâm,  -  Sở  hữu ‘cần’ phối  hợp  với  73  tâm, 

-  Sở  hữu  ‘hỷ’  phối  hợp  với  51  tâm  và  -  Sở  hữu  ‘dục’  phối  hợp  với  69  tâm 

(theo  hẹp). 

Sở  hữu  biến  hành  và  sở  hữu  biệt  cảnh  gồm  lại  gọi  chung  là  sở  hữu  tợ  tha 
(ahhasamãnacetasika),  vì  phần  nhiều  hợp  chung  sở  hữu  khác,  như  là  bất  thiện  và  tịnh 
hảo,  thì  thành  pháp  bất  thiện  và  thiện  v.v...  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Ahhehi 
samãnãti  =  ahhasamanã:  phần  nhiều  giống  theo  (sở  hữu)  khác  (có  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  bất  thiện  và  sở  hữu  tịnh  hảo),  vì  đó  nên  gọi  là  tợ  tha. 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  tợ  tha  phổi  họp 

(B)  Sở  Hữu  Bất  Thiện  Phoi  Hợp  (Akusala  Cetasỉka) 

1 .  4  akusala  sãdhãrana  (bất  thiện  biến  hành)  là  si  phần  ( mohatuka )  tức  là  bọn  si  - 

đó  là  moha  (si),  ahỉrỉka  (vô  tàm),  anottappa  (vô  úy)  và  uddacca  (điệu  cử)  -  phối 
hợp  với  tất  cả  12  akusala  citta  (tâm  bất  thiện). 

(Vô  minh  lậu  phát  sanh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện  -  Dhs.  913), 

(Điệu  cử,  vô  tàm  và  vô  úy  sinh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện.  -  Dhs.962) 

Tất  cả  tâm  bất  thiện  đều  có  hiện  hữu  những  trạng  thái  như  mê  mờ,  không  biết 
về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp,  không  thấy  biết  bản  thể  thật  tướng  của  các  pháp  bị 
tạo,  không  có  sự  hiện  hữu  của  trạng  thái  hồ  thẹn  và  ghê  sợ  tội  lỗi,  không  tôn 
trọng  ân  đức  của  tự  thân  và  của  tha  nhân  và  bị  ngăn  che  không  cho  thấy  sự  tốt 
đẹp  và  an  vui,  v.v...,  và  là  những  pháp  trợ,  làm  nền  tảng  cho  chư  pháp  bất  thiện 
khác  sanh  khởi.  Cho  nên  chúng  được  gọi  là  những  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành. 
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2.  Lobha  (tham),  là  trạng  thái  ham  muốn,  chấp  cứng  cảnh,  phối  hợp  với  8  ỉtìbha 
mũla  citta  (tâm  căn  tham).  {Dục  lậu  đồng  sanh  với  8  tâm  tham  hiện  hành  -  Dhs. 
913 ) 

Ditthi  (tà  kiến),  là  trạng  thái  chấp  cứng  theo  cái  thấy  sai,  phối  hợp  với  4 
dỉtthigaha  sampayutta  citta  (tâm  tương  ưng  kiến).  {Tà  kiến  lậu  đồng  sanh  với  4 
tâm  tham  tương  ưng  tà  kiến  hiện  hành  -  Dhs.  913) 

Mãna  (ngã  mạn),  là  trạng  thái  kiêu  ngạo  so  sánh,  phối  hợp  với  4  ditthigaha 
vippayutta  citta  (tâm  bất  tương  ưng  kiến)  bất  định  là  khi  có  khi  không.  {Ngã  mạn 
triền  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến  hiện  hành  -  Dhs.919 ) 

Ba  sở  hữu  ‘tham’,  ‘tà  kiến’  và  ‘ngã  mạn’  gộp  chung  lại  gọi  là  tham  phần,  là 
bọn  sở  hữu  tham,  chỉ  hợp  trong  vòng  ‘tâm  tham’. 

Hai  sở  hữu  dỉtthỉ  (tà  kiến)  và  mãna  (ngã  mạn)  chỉ  hợp  với  tâm  căn  tham  do  có 
liên  quan  đến  trạng  thái  dính  mắc  vào  ngũ  uẩn.  Hai  pháp  này  không  bao  giờ  cùng 
hiện  hữu  trong  cùng  một  tâm  hay  cùng  một  sát-na  tâm  {do  cảnh  của  chúng  khác 
nhau). 

Tà  kiến  thì  luôn  phối  hợp  với  cả  4  ‘tâm  bất  thiện  tương  ưng  kiến’.  Còn  ngãn 
mạn  thì  hợp  với  4  ‘tâm  bất  thiện  bất  tương  ưng  kiến’  bất  định  (khi  có  khi  không) 

3.  Dosa  (sân)  là  trạng  thái  thô  tháo  của  thân  tâm,  issã  (tật)  là  trạng  thái  ganh  tỵ, 
macchariya  (lận)  là  trạng  thái  giấu  giếm  và  kukkucca  (hối)  là  trạng  thái  ăn  năn  - 
gom  chung  lại  gọi  là  sân  phần  {docatukacetasika)  chỉ  phối  hợp  với  2  dosa  mũỉa 
citta  (tâm  căn  sân) 

{Sân  độc  cái  phát  khởi  trong  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ.  Dhs.931) 

{Tật  đổ  triền  và  lận  sắt  triền  đồng  sanh  với  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  ưu  thọ. 
Dhs.  919) 

{Hổi  hận  cái  phát  sanh  trong  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ.  -  Dhs.  931). 

Nhưng  tật,  lận,  hối  thì  bất  định  và  không  đi  chung  {vì  không  đồng  cảnh  hay 
đổi  tượng  -  xin  xem  lại  phần  tứ  đồng).  Còn  ‘sở  hữu  sân’  nhứt  định  luôn  luôn  hợp 
với  tâm  sân  không  khi  nào  thiếu. 

4.  Thĩna  (hôn  trầm)  và  middha  (thùy  miên)  phối  hợp  với  5  akusala  sasahkhãrỉka 
citta  (tâm  bất  thiện  hữu  dẫn).  {Hôn  trầm  thùy  miên  cái  sanh  trong  tất  cả  tâm  bất 
thiện  hữu  dân.  -  Dhs.931 ) 

Tâm  hữu  dẫn  là  những  thứ  tâm  yếu,  còn  tâm  vô  dẫn  là  những  tâm  mạnh  mẽ. 

Sở  hữu  hôn  -  thùy  là  những  sở  hữu  không  khéo  hòa  trộn  v.v. . .  của  tâm  {citta) 
và  sở  hữu  tâm  {cetasika),  nên  chỉ  thích  hợp  với  những  tâm  bất  thiện  hữu  dẫn. 
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5.  Vỉcikicchã  (hoài  nghi)  chỉ  phối  hợp  với  moha  mũla  vicikỉcchã  sampayutta  citta 
(tâm  căn  si  tương  ưng  hoài  nghi).  {Hoài  nghi  cái  phát  sanh  trong  tâm  hiện  hành 
đồng  sanh  với  hoài  nghi.  -  Dhs.  931) 

Dứt  phần  giải  sở  hữu  bất  thiện  phoi  họp 
(C)  Sở  Hữu  Tình  Hảo  Phoi  Hơp  (Sobhana  Cetasika) 

1.  19  sobhana  sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  phối  hợp  với  tất  cả 
sobhana  citta  (tâm  tịnh  hảo)  có  59  tính  hẹp  hay  91  tính  rộng  là:  24  tâm  dục  giới 
tịnh  hảo,  15  tâm  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

2.  3  virati  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ),  đó  là,  sammã  vãcã  (chánh  ngữ), 
sammãkammanto  (chánh  nghiệp)  và  sammã  ãjĩvo  (chánh  mạng)  phối  hợp  lúc  có 
lúc  không  và  tùy  trường  hợp  riêng  lẻ  với  8  mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện)  và 
luôn  luôn  cùng  với  8  lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế). 

‘Sở  hữu  ngăn  trừ  phần’  phối  hợp  với  8  thứ  ‘tâm  đại  thiện’  (khi  có  khi  không 
một  cách  riêng  lẻ)  chỉ  khi  những  tâm  này  làm  việc  ngăn  ngừa  những  tà  ngữ  hay 
tà  nghiệp  hoặc  tà  mạng.  Như  khi  tâm  đại  thiện  làm  việc  cung  kỉnh,  tùy  hỷ,  thì  ba 
pháp  này  không  sanh  cùng.  Khi  hợp  với  tâm  đại  thiện  thì  ba  pháp  này  sanh  riêng 
lẻ  tùy  trường  họp. 

‘Sở  hữu  ngăn  trừ  phần’  là  ba  chi  trong  ‘tám  chi  đạo’  (i maggahga )  luôn  cùng 
phối  hợp  với  8  thứ  ‘tâm  siêu  thế’  không  khi  nào  thiếu,  do  năng  lực  của  pháp  siêu 
thế,  làm  việc  ngăn  ngừa  những  pháp  bất  thiện  chưa  sanh  và  sát  trừ  những  phiền 
não  (j kilesa )  (tùy  theo  bậc  thánh). 

3.  2  appamahhã  cetasika  (sở  hữu  vô  lượng)  -  đó  là,  karunã  (bi)  và  mudỉtã  (tùy  hỷ) 
-  phối  họp  lúc  có  lúc  không  và  tùy  trường  họp  riêng  lẻ  với  28  tâm  gồm  có  8 
mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện),  8  mahãkirỉya  cỉtta  (tâm  đại  tố)  và  12 
mahaggata  citta  (tâm  đáo  đại)  [trừ  15  tâm  ngũ  thiền  hiệp  thế]. 

Cả  hai  sở  hữu  vô  lượng  phần  này  đều  có  thể  đi  cùng  với  xả  thọ  (: upekkhã )  hay 
hỷ  thọ  tùy  theo  sự  thuần  thục. 

4.  Pahhindriya  (trí  quyền),  tức  là  pahhã  cetasika  (sở  hữu  trí),  phối  hợp  với  47  tâm 
gồm  có  12  kãma  sobhana  hãnasampayutta  citta  (tâm  dục  giới  tịnh  hảo  tương 
ưng  trí),  27  mahaggata  cỉtta  (tâm  đáo  đại)  và  8  lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế). 

Dứt  phần  sở  hữu  tịnh  hảo  phối  họp 
_ oOo _ 
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V/.  Tâm  ịCitta)  Nhiếp  ịSangaha)  Sở  Hữu  Tâm  ( Cetasika ) 

Sự  Phối  Hợp  Của  Những  Sở  Hữu  Khác  Nhau  Với  Những  Tâm  Khác  Nhau 

(A)  Tâm  Bất  Thiên  Nhiếp  ( Akusaỉacittasahgaho ) 

Tên  của  mỗi  tâm  bằng  PãỊi  nên  đuợc  tham  khảo  truớc  khi  liệt  kê  những  sở  hữu  phối 
hợp  riêng  với  tâm. 

Neu  tâm  là  somanassa  sahagatam  (câu  hành  hỷ),  tất  cả  13  ahhasamãna  cetasika 
(sở  hữu  tợ  tha)  sẽ  phối  hợp  với  tâm  câu  hành  hỷ.  Neu  tâm  là  upekkhã  sahagatam  (câu 
hành  xả)  hay  domanassa  sahagatam  (câu  hành  ưu),  hỷ  (pĩtỉ)  phải  được  loại  trừ  khỏi 
13  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha). 

1.  Katame  dhammã  akusalã?  Yasmim  samaye  akusalam  cittam  uppannã  hoti 
somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  rũpãrammanam  vã  saddãrammanam 
vã  gandhãrammanam  vã  rasãrammanam  vã  photthabbãrammanam  vã 
dhammãrammanam  vã  yam  yam  vã  panãrabbha,  tasmim  samaye  phasso  hoti, 
vedanã  hoti,  sahhã  hoti,  cetanã  hotỉ,  cittam  hotỉ,  vitakko  hoti,  vỉcãro  hoti,  pĩti  hotỉ, 
sukhã  hotỉ,  cỉttassekaggatã  hoti,  viriyindriyam  hotỉ,  samãdhindrỉyam  hotỉ, 
manindrỉyam  ho  tỉ,  somanassindriyam  ho  ti,  jĩvitindriyam  ho  ti,  micchãdỉtthi  hoti, 
micchãsahkappo  hoti,  micchãvãyãmo  hoti,  micchãsamãdhi  hoti,  vỉrỉyabalam  hoti, 
samãdhibalam  hoti,  ahỉrỉbalaml  hotỉ,  anottappabalam  hoti,  lobho  hotỉ,  moho  hoti, 
abhijjhã  hoti,  mỉcchãdỉtthi  hoti,  ahirikam  hoti,  anottappam  hoti,  samatho  hoti, 
paggãho  hoti,  avỉkkhepo  hoti,  ye  vã  pana  tasmim  samaye  ahhepi  atthi 
paticcasamuppannã  arũpỉno  dhammã,  ỉme  dhammã  akusalã. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ,  tưong  ưng 
tà  kiến;  hoặc  có  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  pháp,  hay  là  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  cần  quyền, 
định  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định, 
cần  lực,  định  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  tà  kiến,  vô  tàm,  vô  úy, 
(pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưcmg  sanh 
cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện.  (Dhs.275) 

Somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  asankhãrikam  lobhamũlacỉttam 
“tâm  căn  tham  câu  hành  hỷ  tương  ưng  kiến  vô  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu 
hành  hỷ  tương  ưng  kiến”93  nhiếp  đặng  19  sở  hữu  -  đó  là,  1 3  anhasamãna  cetasika 
(sở  hữu  tợ  tha),  4  akusala  sãdhãrana  (bất  thiện  biến  hành),  lobha  (tham)  và  ditthi 
(tà  kiến). 


93 


Xem  bộ  Pháp  Tụ  (Dhs.),  câu  275. 
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Khi  có  trạng  thái  tâm,  cảnh  và  vật  (hay  môn)  có  sự  hội  họp,  chạm  nhau,  thì  đó 
gọi  là  xúc  (phasso).  Khi  tâm  sanh  ra  phải  bắt  cảnh,  hưởng  cảnh  hay  hứng  chịu 
cảnh,  cách  ấy  là  trạng  thái  của  sở  hữu  thọ  (vedanã),  mà  vui,  mừng  đó  là  trạng  thái 
của  thọ  hỷ  (somanassavedanã)  và  sở  hữu  hỷ  (pĩti).  Cách  bị  tâm  sau  nhớ  tưởng  sự 
vật  đã  qua  là  sở  hữu  tưởng  (sahhã).  Phải  có  trạng  thái  ráng  sức  và  cố  quyết  để  bắt 
cảnh,  đó  gọi  là  cần  (viriya)  và  tư  (cetanã).  Tâm  chăm  chú  ngay  cảnh  đó  là  sở  hữu 
nhất  hành  hay  định  ịekaggatã),  tợ  như  vuốt  mối  chỉ  gom  lại  nhọn  xỏ  lọt  vào  lỗ 
kim.  Cảnh  hiện  vào  tâm  vừa  phần  thâu  biết  đặng  là  do  cách  làm  thành  cảnh  cho 
tâm,  đó  gọi  là  sở  hữu  tác  ý  (manasỉkãra) . 

Có  cách  kiếm  cảnh  hay  đưa  tâm  đến  cảnh,  gọi  là  tầm  (vitakka).  Cảnh  phải  được 
duy  trì,  chăm  nom,  kềm,  gìn  giữ,  đó  là  do  sở  hữu  tứ  (vicãra).  Sự  quyết  đoán  cho  là 
cảnh  đáng  ham  muốn,  đó  gọi  là  sở  hữu  thắng  giải  (adhỉmokkha).  Những  sự  vật  bị 
biết  và  tâm  biết  đặng  sự  vật  ấy,  hai  phần  này  ăn  khớp  vững  vàng  như  vật  để  vào 
khuôn,  vì  có  cách  này  mới  gọi  là  sở  hữu  dục  ịchanda). 

Đây  đối  với  cảnh  bị  tối  mờ  như  chui  vào  trong  hang  hố,  đó  là  cách  của  sở  hữu  si 
ịmoha),  không  chi  thoái  thoát  đối  với  pháp  bất  thiện  là  sở  hữu  vô  tàm  (ahirika), 
không  ghê  sợ  lỗi  nhiễm  là  sở  hữu  vô  úy  (anottappa),  vẫn  có  sự  tán  loạn,  lao  chao 
đó  là  điệu  cử  (uddhacca).  Do  có  trạng  thái  nhiễm  hít  cứng  cảnh  đó  là  sở  hữu  tham 
(ỉobha),  Nhận  thức  cảnh  bằng  cách  thái  quá,  bất  cập,  bằng  lối  vô  hay  hữu  v.v. . .  gọi 
là  tà  kiến  (micchãditthỉ) .  Sự  còn  của  tâm  và  sở  hữu  đặng  đủ  3  tiểu  sát-na  gọi  là 
(danh)  mạng  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  mạng  quyền  (ịĩvitindriya). 

Lý  do  không  hơp: 

Sở  hữu  tịnh  hảo  thuộc  về  phần  tốt  không  thể  hợp  với  tham,  tỷ  như  giữa  trắng  và 
đen,  sáng  và  tối  v.v. . .  không  bao  giờ  thành  một.  Sở  hữu  sân  phần  đều  bắt  cảnh 
nghịch,  tức  là  cảnh  trái  với  tâm.  Còn  tâm  tham  luôn  luôn  bắt  cảnh  thuận  ý  vừa  lòng, 
mới  ham  muốn  và  nhiễm  đắm.  Sở  hữu  hoài  nghi  (vichikicca)  là  ngăn  chặn  với  sự 
quyết  tiến  đến  lợi  ích,  sáng  suốt,  cao  siêu  cũng  như  vầng  mây  che  nhật  nguyệt 
không  ăn  với  cách  ưa  thích,  làm  gì  mà  tới  nhiễm  đắm  v.v. . .  Hai  sở  hữu  hôn  phần 
(hôn  trầm  thùy  miên  -  thĩnamiddha)  không  hợp  đặng,  vì  tâm  tham  thứ  nhất  này 
chẳng  dùng  dằng  khỏi  cần  cách  trợ  hay  dẫn  dắt,  thì  sự  sụt  lùi  làm  sao  có  đặng.  Còn 
ngã  mạn  thuộc  về  so  sánh  ta  với  người  mới  có  sự  hơn  thua  v.v. . .  tợ  như  đem  hai 
vật  so  sánh  thì  chỉ  trong  phần  so  sánh  nào  có  kiến  thức  trội  hơn.  Như  cái  cân  song 
bằng  thì  chỉ  lấy  phần  nặng  nhẹ,  chớ  tốt  xấu  và  sử  dụng  nhiều  cách  không  đặng.  Thế 
nên  chang  ăn  khóp  với  đồ  sử  dụng  nhiều  cách  mà  không  đúng  với  chơn  thật  như 
đèn  đế  chưng,  thuốc  trị  bệnh  làm  đồ  ăn  cơm  v.v. . .  những  cách  dùng  nhiều  mà  sai, 
chang  khác  với  nhân  kiến  thức  lệch  lạc  đó  là  tà  kiến,  thì  ngã  mạn  phải  tránh  xa,  nên 
không  chung  nhau  đặng. 
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2.  Somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankhãrikam  lobhamũlacỉttam: 
“tâm  căn  tham  câu  hành  hỷ  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu 
hành  hỷ  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”  (Dhs.  311)  nhiếp  đặng  21  sở  hữu  -  đó  là,  13 
annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha),  4  akusala  sãdhãrana  (bất  thiện  biến  hành), 
lobha  (tham)  và  ditthi  (tà  kiến),  thĩna  (hôn  trầm)  và  mỉddha  (thùy  miên). 

3.  Somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam  asankhãrikam  lobhamũlacittam: 

“tâm  căn  tham  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến  vô  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu 
hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến”  (Dhs.  312)  nhiếp  đặng  19  sở  hữu  -  đó  là,  13  sở  hữu  tợ 
tha,  4  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  mãna  (ngã  mạn)  ( mãna  -  bất 
định  khi  có  khi  không). 

4.  Somanassasahagatam  dỉtthigatavỉppayuttam  sasankhãrikam  lobhamũỉacittam: 

“tâm  căn  tham  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”  hay  “tâm  bất  thiện 
câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”  (Dhs.  315)  nhiếp  đặng  21  sở  hữu  -  đó  là, 
13  sở  hữu  tợ  tha,  4  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  mãna  (ngã  mạn),  thĩna 
(hôn  trầm)  và  middha  (thùy  miên). 

5.  Upekkhãsahagatam  dỉtthigatasampayuttam  asankhãrikam  lobhamũỉacittam:  “tâm 
căn  tham  câu  hành  xả  tương  ưng  kiến  vô  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  xả 
tương  ưng  kiến”  (Dhs.  316)  nhiếp  đặng  18  sở  hữu  -  đó  là,  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩti 
(hỷ)],  4  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  ditthi  (tà  kiến). 

6.  Upekkhãsahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankhãrikam  lobhamũlacittam:  “tâm 
căn  tham  câu  hành  xả  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  xả 
tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”  (Dhs.  320)  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  -  đó  là,  12  sở  hữu  tợ  tha 
[trừ  pĩti  (hỷ)],  4  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  ditthi  (tà  kiến),  thĩna  (hôn 
trầm)  và  middha  (thùy  miên). 

7.  Upekkhãsahagatam  ditthigatavippayuttam  asankhãrỉkam  cittam:  “tâm  căn  tham 
câu  hành  xả  bất  tương  ưng  kiến  vô  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  xả  bất 
tương  ưng  kiến”  (Dhs.  321 )  nhiếp  đặng  18  sở  hữu  -  đó  là,  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩtỉ 
(hỷ)],  4  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  mãna  (ngã  mạn). 

8.  upekkhãsahagatam  dỉtthigatavippayuttam  sasaủkhãrikam  lobhamũlacỉttam :  “tâm 
căn  tham  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu 
hành  xả  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn”  (Dhs.  324)  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  -  đó  là,  12 
sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩti  (hỷ)],  4  bất  thiện  biến  hành,  lobha  (tham)  và  mãna  (ngã 
mạn),  thĩna  (hôn  trầm)  và  middha  (thùy  miên). 

Lưu  ý  rằng  4  lobha  mũla  sasankhãrika  citta  (tâm  căn  tham  hữu  dẫn)  nhiếp  đặng 
những  sở  hữu  tương  ứng  asankhãrika  citta  (tâm  vô  dẫn)  cộng  thĩna  (hôn  trầm)  và 
mỉddha  (thùy  miên). 
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9.  Domanassasahagatam  patighasampayuttam  asahkhãrikam  dosamũlacittam:  “tâm 
căn  sân  câu  hành  ưu  tương  ưng  khuể  vô  dẫn”  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  ưu 
tương  ưng  khuể  phẫn”  (Dhs.  325)  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  -  đó  là,  12  ahhasamãna 
cetasỉka  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  pĩtỉ  (hỷ)],  4  akusala  sãdharana  cetasika  (sở  hữu  bất 
thiện  biến  hành)  và  4  cỉosa  catukka  cetasika  (sở  hữu  sân  phần). 

10.  Domanassasahagatam  patighasampayuttam  sasankhãrỉkam  dosamũlacittam: 
“tâm  căn  sân  câu  hành  ưu  tương  ưng  khuể  hữu  dẫn”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu 
hành  ưu  tương  ưng  khuể  phẫn  hữu  dẫn”  (Dhs.  329)  nhiếp  đặng  22  sở  hữu  -  đó 
là,  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩti  (hỷ)],  4  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành  và  4  dosa 
catukka  cetasika  (sở  hữu  sân  phần),  thĩna  (hôn  trầm)  và  middha  (thùy  miên). 

11.  Upekkhãsahagatam  vicikicchãsampayuttam  mohamũlacỉttam:  “tâm  căn  si  câu 
hành  xả  tương  ưng  hoài  nghi”,  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  hoài 
nghi”  (Dhs.  330)  nhiếp  đặng  15  sở  hữu  -  đó  là,  10  sở  hữu  tợ  tha  [trừ 
adhimokkha  (thắng  giải),  pĩtỉ  (hỷ),  chanda  (dục)],  4  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành 
và  vicikicchã  (hoài  nghi). 

12.  Upekkhãsahagatam  uddhaccasampayuttam  mohamũlacittam:  “tâm  căn  si  câu 
hành  xả  tương  ưng  điệu  cử”  hay  “tâm  bất  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  điệu 
cử”  (Dhs.  334)  nhiếp  đặng  15  sở  hữu  -  đó  là,  11  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩtỉ  (hỷ), 
chanda  (dục)]  và  4  sở  hữu  bất  thiện  biến  hành. 

Dứt  phần  tâm  bất  thiện  nhiếp 


(B)  Tâm  Vô  Nhân  Nhiếp  (Ahetukacittasarigaho) 

1.  10  dvipahca  vihhãna  cỉtta:  (tâm  ngũ  song  thức)  chỉ  nhiếp  đặng  7  sabbacitta 
sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  biến  hành  tất  cả  tâm),  (Dhs.  338-352,  472)  vì  làm 
việc  nhỏ  nhoi,  hẹp  hòi  lại  bị  dưới  quyền  nhãn  thanh  triệt,  nên  hạn  chế  chỉ  thấy 
mà  thôi,  như  cái  máy  xài  một  cách  rất  ít  bộ  phận. 

2.  Hai  sampaticchana  cỉtta  (tâm  tiếp  thâu)  (Dhs.366),  pahcadvãrãvajjana  citta 
(tâm  khai  ngũ  môn)  (Dhs.482)  và  2  upekkhã  santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn  xả 
thọ)  (Dhs. 399-414,  476,  479)  mỗi  tâm  nhiếp  đặng  10  ahhasamana  cetasika  (sở 
hữu  tợ  tha)  [trừ  viriya  (cần),  pĩtỉ  (hỷ)  và  chanda  (dục)]. 

3.  Somanassa  santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn  hỷ  thọ)  (Dhs.382)  nhiếp  đặng  11 
ahhasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  viriya  (cần)  và  chanda  (dục)]. 

4.  Manodvãrãvajjana  citta  (tâm  khai  ý  môn)  (Dhs.489)  nhiếp  đặng  11 
ahhasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ pĩtỉ  (hỷ)  và  chanda  (dục)]. 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  II:  CETASIKA  -  SỞ  HỮU  TĂM 


149 


5.  Hasituppada  cỉtta  (tâm  tiếu  sinh)  (Dhs.485)  nhiếp  đặng  12  ahhasamana 
cetasika  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  chanda  (dục)]. 

Dứt  phần  tâm  vô  nhân  nhiếp 


stt 

18  THỬ  TÂM  VÔ  NHÂN 

Mỗi  thứ  có  đặng  bao  nhiêu  sở  hữu. 
Ngoài  ra  không  có  sở  hữu  khác. 

12  Sở  hữu  tọ’  tha  (trừ  Dục) 

Xúc 

Thọ 

Tưởng 

Tư 

Nhất 

hành 

(Định) 

Mạng 

quyền 

Tác 

ý 

Tầm 

Tứ 

Thắng 

giải 

cần 

Hỷ 

1 

Nhãn  thức  quả  bất  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

Nhĩ  thức  quả  bất  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

Tỷ  thức  quả  bất  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

Thiệt  thức  quả  bất  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

Thân  thức  quả  bất  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

Tiếp  thâu  quả  bất  thiện  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Thấm  tấn  quả  bất  thiện  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Nhãn  thức  quả  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

Nhĩ  thức  quả  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

Tỷ  thức  quả  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

Thiệt  thức  quả  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 

Thân  thức  quả  thiện  có  7  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 

Tiếp  thâu  quả  thiện  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 

Thâm  tân  quả  thiện  câu  hành  xả  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

Thâm  tân  quả  thiện  câu  hành  hỷ  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

16 

Khai  ngũ  môn  câu  hành  xả  có  10  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

17 

Khai  ý  môn  câu  hành  xả  có  1 1  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18 

Tâm  tiếu  sinh  câu  hành  hỷ  có  12  SH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Còn  sở  hữu  tham,  sở  hữu  sân,  sở  hữu  sỉ,  sở  hữu  vô  tham,  sở  hữu  vô  sân,  sở  hữu  vô  si 
(trí),  chung  lại  gọi  nhân  tương  ưng. 

Sáu  sở  hữu  vừa  nói  trên  không  bao  giờ  có  với  18  thứ  tâm  trong  bảng  này.  Cho  nên  đều 
gọi  là  tâm  vô  nhân  ! 

(C)  Tâm  Đai  Thiên  Nhiếp  ị 'Mahãkusalacittasansaho ) 

1.  Mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện)  đôi  thứ  nhất94  là  Somanassasahagatam 
hãnasampayuttam  mahãkusalacittam:  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí, 
mỗi  tâm  nhiếp  đặng  38  cetasika  (sở  hữu)  -  đó  là  1 3  ahhasamãna  cetasika  (sở  hữu 
tợ  tha),  và  25  sobhana  cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo). 

Mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện)  không  bao  giờ  hợp  với  sở  hữu  bất  thiện 
0 akusalacetasỉka )  thì  dễ  nhớ.  Vì  chúng  mang  những  trạng  thái  đối  lập. 


94 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  16,  125;  Xem  bộ  Phân  Tích,  phần  điều  học  phân  tích,  từ  trang  233-239. 
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Những  sở  hữu  tịnh  hảo  đối  lập  trực  tiếp  với  những  sở  hữu  bất  thiện  nhu: 

•  Sở  hữu  tàm  (hi ri)  đối  lập  với  vô  tàm  (i ahỉrika ). 

•  Sở  hữu  úy  ( ottappa )  đối  lập  với  vô  úy  ( anottappa ). 

•  Sở  hữu  vô  tham  ( alobha )  đối  lập  với  tham  ( lobha )  và  lận  ( macchariya ). 

•  Sở  hữu  vô  sân  ( adosa )  đối  lập  với  sân  ( dosa )  và  ưu  ( domanassa ). 

•  Sở  hữu  trí  (vơ  si)  đối  lập  với  si  ( moha )  và  tà  kiến  ( diịthi ). 

•  Sở  hữu  tùy  hỷ  ( mudỉtã )  đối  lập  với  tật  đố  (ỉssã). 

Những  sở  hữu  tịnh  hảo  ngoài  ra  cũng  có  phần  đối  lập  riêng  hoặc  chung.  Sở  hữu 
tợ  tha  đi  đôi  với  sở  hữu  tịnh  hảo  cũng  giống  theo  tịnh  hảo.  Trái  với  những  sở  hữu  tợ 
tha  hiệp  bất  thiện.  Xét  thêm  từ  sở  hữu  tịnh  thân  cho  đến  sở  hữu  chánh  tâm,  phân 
tâm  tốt  cố  nhiên  phải  có  như  thế. 

Đôi  đại  thiện  này  có  tất  cả  là  38  sở  hữu  họp.  Trong  đó  có  33  sở  hữu  hợp  nhứt 
định,  hễ  tâm  đại  thiện  sanh  lúc  nào  ít  lắm  cũng  có  33  sở  hữu  này  hoặc  nhiều  hơn 
cùng  phối  hợp.  Còn  những  sở  hữu  ‘giới  phần’  và  ‘vô  luợng  phần’,  là  những  sở  hữu 
bất  định  đi  riêng,  nếu  gặp  cảnh  thích  hợp  thì  mới  sanh.  Nhu  là:  khi  ngăn  cảnh  khấu 
ác  là  chánh  ngữ,  khi  ngăn  cảnh  thân  ác  là  chánh  nghiệp,  khi  ngăn  cảnh  thân,  khẩu 
ác  vì  nuôi  thân  là  chánh  mạng.  Gặp  lúc  chúng  sanh  thân  tâm  khổ,  lòng  cứu  vớt  phát 
sanh  là  trạng  thái  của  sở  hữu  bi.  Mừng  giùm,  vui  theo  chúng  sanh  đặng  nhân  hay 
quả  lợi  lành  v.v. . .  đó  là  trạng  thái  của  sở  hữu  tùy  hỷ.  Neu  không  gặp  cảnh  như  thế 
thì  chẳng  có. 

2.  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  hai95  là  Somanassasahagatam  hãnavippayuttam 
mahãkusalacỉttam:  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp 
đặng  37  cetasika  (sở  hữu)  -  đó  là  13  sở  hữu  tợ  tha,  và  24  sobhana  cetasika  (sở  hữu 
tịnh  hảo)  [ trừ  panhã  (trí)]  chỉ  khác  với  đôi  trước  là  bớt  sở  hữu  trí  tuệ,  vì  không 
đặng  biết  cảnh  cao  siêu,  không  sáng  suốt  thấu  đáo  những  điều  sâu  sắc  v.v. . . 

3.  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  ba96  là  Upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam 
mahãkusaỉacittam :  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng 
37  cetasỉka  (sở  hữu)  -  đó  là  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ pĩti  (hỷ)],  và  25  sobhana  cetasỉka 
(sở  hữu  tịnh  hảo).  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  ba  câu  hành  với  xả  thọ,  không  có  sở  hữu 
hỷ,  nên  ít  hơn  đôi  thứ  nhất  một  sở  hữu. 

4.  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  tu'97  là  Upekkhãsahagatam  hãnavippayuttam 
mahãkusalacỉttam:  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp 
đặng  36  cetasỉka  (sở  hữu)  -  đó  là  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  pĩtỉ  (hỷ)],  và  24  sobhana 


95 

96 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  126,  129. 
Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  130,  134. 
Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  135,  138. 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  II:  CETASIKA  -  SỞ  HỮU  TĂM 


151 


cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo)  [trừ pahha  (trí)].  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  tư  chỉ  khác  với 
đôi  thứ  ba  là  bớt  sở  hữu  trí. 

Lưu  ý  rằng  thĩna  (hôn  trầm)  và  mỉddha  (thùy  miên)  là  những  sở  hữu  bất  thiện, 
không  phối  hợp  với  sasahkhãrikasobhana  citta  (tâm  tịnh  hảo  hữu  dẫn).  Do  đó,  những 
sở  hữu  phối  hợp  với  những  tâm  tịnh  hảo  asahkhãrika  (vô  dẫn)  và  sasahkhãrika  (hữu 
dẫn)  trong  mỗi  đôi  đều  giống  nhau;  sự  khác  biệt  về  mãnh  lực  giữa  hai  tâm 
sasankhãrika  và  asahkhãrika  là  sự  khác  nhau  về  sức  mạnh  của  hai  cetanã  (tư). 

Trên  thực  tế,  khi  một  “tâm  đại  thiện”,  dù  là  vô  dẫn  hay  hữu  dẫn,  sanh  khởi  trong 
một  sát-na  tâm  thì  có  nhiều  nhất  là  34  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  gồm  13  sở  hữu  tợ  tha,  19 
sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  trí  tuệ,  và  1  trong  năm  sở  hữu  ‘ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng 
phần’. 

Dứt  phần  tâm  đại  thiện  nhiếp 


(D)  Tâm  Đai  Quả  Nhiếp  (Mahavipakacittasansaho) 

Những  tâm  đại  quả  là  quả  của  nghiệp  quá  khứ,  không  thực  hiện  hành  vi  thiện  nào. 

Do  đó,  chúng  không  phối  hợp  với  3  virati  cetasỉka  (sở  hữu  giới  phần)  và  2 

appamahhã  cetasika  (sở  hữu  vô  lượng)  mà  những  sở  hữu  này  làm  phát  sinh  những 

nghiệp  thiện. 

1.  Mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả)98  đôi  thứ  nhất  là  Somanassasahagatam 
hãnasampayuttam  mahãvỉpãkacittam:  tâm  đại  quả  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí, 
mỗi  tâm  nhiếp  đặng  33  cetasika  (sở  hữu)  -  đó  là  13  ahhasamãna  cetasika  (sở  hữu 
tợ  tha),  và  20  sobhana  cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo)  [trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)  và 
appamanhã  (vô  lượng  phần)]. 

2.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  hai  là  Somanassasahagatam  hãnavippayuttam 

mahãvipãkacittam:  tâm  đại  quả  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp 
đặng  32  cetasỉka  (sở  hữu)  -  đó  là  13  sở  hữu  tợ  tha,  và  19  sobhana  sãdhãrana  (sở 
hữu  tịnh  hảo  biến  hành),  (bớt  trí  do  là  tâm  bất  tương  ưng  trí) 

3.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  ba  là  Upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam 

mahãvipãkacỉttam:  tâm  đại  quả  câu  hành  xả  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng 
32  cetasika  (sở  hữu)  -  đó  là  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừpĩti  (hỷ)],  và  20  sở  hữu  tịnh  hảo 
[trừ  ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng  phần]. 

4.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  tư  là  Upekkhãsahagatam  hãnavippayuttam  mahãvipãkacittam: 
tâm  đại  quả  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng  31  cetasỉka  (sở 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  415,  416. 
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hữu)  -  đó  là  12  SỞ  hữu  tợ  tha  [trừ pĩtỉ  (hỷ)],  và  19  sobhana  sadharana  (sở  hữu  tịnh 
hảo  biến  hành),  (bớt  trí  do  là  tâm  bất  tuơng  ung  trí). 

Dứt  phần  tâm  đại  quả  nhiếp 


(E)  Tâm  Đai  Tố  Nhiếp  (Mahakirivacittasahsaho) 

Tâm  đại  tố"  là  những  tâm  chỉ  sanh  cho  bậc  tứ  quả,  là  những  bậc  không  còn  tạo  ác 
nghiệp,  ngoài  ra  thì  cũng  nhu  tâm  đại  thiện,  cho  nên  3  virati  cetasỉka  (sở  hữu  giới 
phần)  là  kusala  dhamma  (pháp  thiện),  không  phối  hợp  với  mahãkiriya  citta  (tâm  đại 
tố)  mà  những  tâm  này  là  abyãkata  dhamma  (pháp  vô  ký)  ( abyãkata  =  kammically- 
trung  lập). 

Tuy  vậy,  2  appamahhã  cetasika  (sở  hữu  vô  luợng  phần)  phối  họp  với  tâm  đại  tố, 
bởi  vì  chu  Araham  vẫn  thiền  đề  mục  karunã  (bi)  và  muditã  (tùy  hỷ). 

1.  Mahãkirỉya  citta  (tâm  đại  tố)  đôi  thứ  nhất  là  Somanassasahagatam 
hãụasampaỵuttam  mahãkirỉyacỉttam:  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí,  mỗi 
tâm  nhiếp  đặng  35  cetasỉka  (sở  hữu)  -  đó  là  13  ahhasamãna  cetasỉka  (sở  hữu  tợ 
tha),  và  22  sobhana  cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo)  [trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)]. 

2.  Tâm  đại  tố  đôi  thứ  hai  là  Somanassasahagatam  nãnavippayuttam 
mahãkiriyacittam:  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng 
34  sở  hữu  -  đó  là  13  sở  hữu  tợ  tha,  và  21  sở  hữu  tịnh  hảo  [trừ  virati  (ngần  trừ 
phần)  và  pahhã  (trí)].  Dù  bậc  ứng  cúng,  nhung  có  khi  cũng  không  suy  xét  đến  cao 
siêu  hay  những  điều  thắc  mắc  thì  đại  tố  khỏi  dùng  trí. 

3.  Tâm  đại  tố  đôi  thứ  ba  là  Upekkhãsahagatam  hãnasampayuttam  mahãkirỉyacỉttam: 
tâm  đại  tố  câu  hành  xả  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng  34  sở  hữu  -  đó  là  12 
sở  hữu  tợ  tha  [ trừ pĩti  (hỷ)],  và  22  sở  hữu  tịnh  hảo  /  trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)]. 

4.  Tâm  đại  tố  đôi  thứ  tu  là  Upekkhãsahagatam  hãnavìppayuttam  mahãkirỉyacỉttam: 
tâm  đại  tố  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí,  mỗi  tâm  nhiếp  đặng  33  sở  hữu  -  đó  là 
12  sở  hữu  tợ  tha  [trừpĩti  (hỷ)],  và  21  sở  hữu  tịnh  hảo  [trừ  virati  (ngần  trừ  phần)  và 
pahhã  (trí)]. 

Dứt  phần  tâm  đại  tổ  nhiếp 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  489,  492. 
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(F)  Tâm  Đáo  Đai100  Nhiếp  ( Mahaggatacittasahgaho ) 

Trong  phần  liệt  kê  những  sở  hữu  phối  hợp  với  mahaggata  citta  (tâm  đáo  đại), 
những  chi  thiền  phải  được  xem  xét:  vitakka  (tầm)  bị  loại  trừ  từ  nhị  thiền,  vicãra  (tứ) 
từ  tam  thiền,  và  pĩti  (hỷ)  từ  tứ  thiền.  Trong  ngũ  thiền,  thay  su  kha  (lạc)  bằng  upekkhã 
(xả),  không  có  sự  thay  đổi  về  số  lượng  cetasika  (sở  hữu),  bởi  vì  cả  hai  upekkhã  (xả)  và 
lạc  ( sukha )  đều  tượng  trưng  cho  vedanã  cetasika  (sở  hữu  thọ). 

Hơn  nữa,  ba  viratỉ  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ  phần)  không  phối  hợp  với  mahaggata 
cỉtta  (tâm  đáo  đại)  bởi  vì  những  thứ  tâm  này  tập  trung  trên  patibhãga  nimitta101  của 
kasỉna  (đề  mục),  v.v. . .,  và  vì  thế  những  vị  ấy  không  thể  dùng  những  đề  mục  liên  quan 
đến  virati  (ngăn  trừ). 

Karunã  (bi)  và  muditã  (tùy  hỷ)  có  thể  phối  hợp  với  sơ  cho  đến  tứ  thiền,  bởi  vì 
những  thiền  này  có  thể  phát  triển  bằng  thiền  đề  mục  karunã  (bi)  hay  mudỉtã  (tùy  hỷ). 
Trong  ngũ  thiền  chú  tâm  trên  upekkhã  (xả),  do  đó,  cả  hai  karunã  (bi)  và  muditã  (tùy 
hỷ)  đều  bị  loại  ra. 

1.  3  tâm  đáo  đại  sơ  thiền  ( pathamajjhãna )  (Dhs.139,  149;  Vbh.  711,  715)  nhiếp  đặng 
35  sở  hữu  -  đó  là,  13  aiĩnasamana  cetasỉka  (sở  hữu  tợ  tha),  và  22  sobhana  cetasỉka 
(sở  hữu  tịnh  hảo)  [trừ  viratỉ  (ngăn  trừ  phần)  vì  chúng  không  phải  là  cảnh  của  đáo 
đại  sơ  thiền]. 

[Có  đủ  5  chi  thiền  vitakka  (tầm),  vicãra  (tứ),  pĩtỉ  (hỷ),  sukha  (lạc),  ekaggatã 
(định)]. 

2.  3  tâm  đáo  đại  nhị  thiền  ( dutiyajjhãna )  (Dhs.140,  150;  Vbh.  712,  713)  nhiếp  đặng 
34  sở  hữu  -  đó  là,  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  vitakka  (tầm)],  và  22  sở  hữu  tịnh  hảo  [trừ 
virati  (ngăn  trừ  phần)]. 

Do  định  của  nhị  thiền  mạnh  hơn  sơ  thiền,  do  bậc  tu  tiến  đã  thuần  thục  trong  việc 
đưa  tâm  đến  cảnh  đề  mục  và  nhận  ra  tính  giới  hạn  về  lực  định  trên  nimitta  khi  có  sự 
hiện  diện  của  vitakka  (tầm)  trong  sơ  thiền,  nên  vị  ấy,  từ  sơ  thiền,  tác  ý  loại  hay  lướt 
qua  khỏi  tầm  ( vitakka )  để  đạt  đến  nhị  thiền  [có  4  chi  thiền  là  vicãra  (tứ),  pĩti  (hỷ), 
sukha  (lạc),  ekaggatã  (định)].  Còn  vô  lượng  phần  hoặc  có  hoặc  không  tùy  theo 
trường  hợp  như  đã  giải. 

3.  3  tâm  đáo  đại  tam  thiền  ( tatiyajjhãna )  (Dhs.143,  153;  Vbh.  713,  717)  nhiếp  đặng 
33  sở  hữu  -  đó  là,  1 1  sở  hữu  tợ  tha  [ trừ  vitakka  (tầm)  và  vicara  (tứ)],  và  22  sở  hữu 
tịnh  hảo  [trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)]. 
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Đáo  =  đến.  Những  tâm  đến  cõi  rộng  lớn  và  bắt  cành  bền  lâu  gọi  là  tâm  đáo  đại  hay  đáo  quảng, 
patibhãga  nimitta  -  tợ  tướng 
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[CÓ  3  chi  thiền  piti  (hỷ),  sukha  (lạc),  ekaggata  (định)],  bớt  cả  sở  hữu  tầm  và  tứ, 
vì  sức  định  mạnh  hơn  nhiều,  bắt  buộc  cảnh  phải  đến  và  khan  khít. 

4.  3  tâm  đáo  đại  tứ  thiền  ( catutthajjhãna )  (Dhs.146,  156;  Vbh.  714,  718)  nhiếp  đặng 
32  sở  hữu  -  đó  là,  10  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  vitakka  (tầm),  vicara  (tứ)  và  piti  (hỷ)],  và 
22  sở  hữu  tịnh  hảo  [ trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)]. 

[Có  2  chi  thiền  sukha  (lạc),  ekaggatã  (định)],  cùng  câu  hành  với  hỷ  thọ  nhung  tế 
nhị  hơn  những  tâm  câu  hành  hỷ  khác  là  vui  chớ  không  mừng,  nên  bớt  luôn  sở  hữu 
hỷ,  còn  sở  hữu  bi  và  tùy  hỷ  hoặc  có  1  hoặc  không. 

5.  15  tâm  đáo  đại  ngũ  thiền  ( pahcamajjhãna )  (Dhs.159;  Vbh.  719,  720)  nhiếp  đặng 
30  sở  hữu  -  đó  là,  10  sở  hữu  tợ  tha  [trừ  vitakka  (tầm),  vicara  (tứ)  và  piti  (hỷ)],  và 
20  sở  hữu  tịnh  hảo  [ trừ  virati  (ngăn  trừ  phần)  và  appamanhã  (vô  lượng  phần)]. 

[Có  2  chi  thiền  upekkhã  (xả),  ekaggatã  (định)],  Muời  lăm  tâm  ngũ  thiền  hiệp  thế 
không  bắt  cảnh  bi  và  tùy  hỷ,  chỉ  có  phần  sở  hữu  nhứt  định  là  30.  Dù  tu  đề  mục  xả  là 
cảnh  của  hành  xả  mà  sở  hữu  này  đã  có  trong  số  30  sở  hữu  nhứt  định. 

Dứt  phần  tâm  đáo  đại  nhiếp 


(G)  Tâm  Siêu  Thế  Nhiếp  (Lokuttaracittasangaho) 

40  lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế)102  cũng  là  jhãna  citta  (tâm  thiền);  do  đó,  chi  thiền 
cũng  phải  bị  loại  nhu  đã  đề  cập  ở  trên  -  phần  ‘tâm  đáo  đại’. 

Ba  virati  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ),  là  chi  của  tám  thánh  đạo,  tuần  tự  phối  hợp  với 
tất  cả  tâm  siêu  thế. 

Dù  sao,  hai  appamahhã  cetasika  (sở  hữu  vô  luợng)  không  phối  họp  với  tâm  siêu 
thế  mà  chú  tâm  trên  Nibbãna  (níp-bàn)  và  vì  thế  không  thể  dùng  những  đề  mục  liên 
quan  với  karunã  (bi)  và  muditã  (tùy  hỷ). 

1.  8  tâm  siêu  thế  sơ  thiền  nhiếp  đặng  36  sở  hữu  -  đó  là,  13  ahhasamãna  cetasika  (sở 
hữu  tợ  tha),  và  23  sobhana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo)  [ trừ  appamahhã  cetasika  (sở 
hữu  vô  lượng)].  Vì  vô  luợng  phần  không  phải  là  cảnh  của  tâm  siêu  thế,  mà  có  giới 
phần,  thuộc  tám  chi  thánh  đạo,  để  trừ  tuyệt  sự  sai  khiến  phá  giới  (pháp  ác  hay  bất 
thiện)  và  tuợng  trung  kết  quả  thành  tựu. 

2.  8  tâm  siêu  thế  nhị  thiền  nhiếp  đặng  35  sở  hữu  -  đó  là,  12  sở  hữu  tợ  tha  [trừ 
vỉtakka  (tầm)],  và  23  sở  hữu  tịnh  hảo  [ trừ  sở  hữu  Vỡ  lượng]. 
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3.  8  tâm  siêu  thế  tam  thiền  nhiếp  đặng  34  sở  hữu  -  đó  là,  11  sở  hữu  tợ  tha  [trừ 
vitakka  (tầm)  và  vicãra  (tứ)],  và  23  sở  hữu  tịnh  hảo  [trừ  sở  hữu  vô  lượng]. 

4.  8  tâm  siêu  thế  tứ  thiền  nhiếp  đặng  33  sở  hữu  -  đó  là,  10  sở  hữu  tợ  tha  [ trừ  vitakka 
(tầm),  vicãra  (tứ)  và  pĩti  (hỷ)],  và  23  sở  hữu  tịnh  hảo  [ trừ  sở  hữu  vô  lượng]. 

5.  8  tâm  siêu  thế  ngũ  thiền  nhiếp  đặng  33  sở  hữu  -  đó  là,  10  sở  hữu  tợ  tha  [trừ 
vitakka  (tầm),  vicãra  (tứ)  và  pĩtỉ  (hỷ)],  và  23  sở  hữu  tịnh  hảo  / trừ  sở  hữu  vô  lượng]. 

Dứt  phần  tâm  siêu  thế  nhiếp 
_ oOo _ 

VI/.  Sở  Hữu  Nhất  Định  Và  Sở  Hữu  Bất  Định  (Niyata  yogĩ  và  Aniyata  yogĩ) 

Trong  52  sở  hữu,  có  41  sở  hữu  đuợc  gọi  là  niyata  yogĩ  (sở  hữu  nhất  định)  và  1 1  sở 
hữu  còn  lại  đuợc  gọi  là  aniyata  yogĩ  (sở  hữu  bất  định). 

Niyata  yogĩ  (sở  hữu  nhất  định)  luôn  phối  hợp  với  những  tâm  mà  chúng  phối  hợp. 
Aniyata  yogĩ  (sở  hữu  bất  định)  không  luôn  phối  hợp  với  những  tâm  mà  chúng  phối 
hợp,  chúng  chỉ  sanh  khởi  khi  cần  thiết. 

1 1  aniyata  yogĩ  (sở  hữu  bất  định)  là  issã  (tật),  macchariya  (lận),  kukkucca  (hối), 
mãna  (ngã  mạn),  thĩna  (hôn  trầm),  mỉddha  (thùy  miên),  3  virati  (ngăn  trừ)  và  2 
appamahhã  (vô  luợng).  Cách  mà  những  sở  hữu  này  phối  hợp  với  tâm  sẽ  đuợc  trình 
bày  duới  đây. 

1.  Dù  nó  đuợc  đề  cập  rằng  tật,  lận,  hối  phối  hợp  với  2  tâm  căn  sân,  nhung  chúng 
không  luôn  sanh  chung  mỗi  khi  tâm  căn  sân  sanh. 

Issã  (tật)  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  ganh  tị  với  sự  thành  công  hay  tài  sản  của 
chúng  sanh  khác;  ngoài  ra  nó  không  sanh.  Khi  issã  (tật)  sanh,  maccharỉya  (lận)  và 
kukkucca  (hối)  không  sanh.  Macchariya  (lận)  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  giấu  giếm  tài 
sản  của  mình  hay  khi  chúng  sanh  bủn  xỉn,  keo  kiệt;  ngoài  ra  nó  không  sanh.  Khi 
maccharỉya  (lận)  sanh  khởi,  ỉssã  (tật)  và  kukkucca  (hối)  không  sanh.  Kukkucca 
(hối)  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  đau  lòng  về  những  việc  ác  đã  làm  hay  về  những  việc 
thiện  không  đuợc  làm;  ngoài  ra  nó  không  sanh.  Khi  kukkucca  (hối)  sanh  thì  issã 
(tật)  và  macchariya  (lận)  không  sanh.  Do  đó,  issã  (tật),  maccharỉya  (lận),  kukkucca 
(hối)  không  đồng  sanh;  chúng  sanh  riêng  lẻ  và  chỉ  khi  hội  đủ  những  duyên.  Cách 
phối  hợp  của  những  sở  hữu  này  đuợc  gọi  là  nãnã-kadãci  (khác  thòi)  hay  bất  định. 

2.  Tuy  mãna  (ngã  mạn)  đuợc  nói  là  phối  hợp  với  4  ditthigata  vippayutta 
lobhamũlacittam  (tâm  căn  tham  bất  tuơng  ung  kiến),  nhung  nó  không  luôn  sanh 
khởi  khi  những  tâm  này  sanh.  Nó  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  nghĩ  đến  việc  nâng  cao 
mình  hay  xem  thuờng  chúng  sanh  khác.  Nó  không  sanh  khi  chúng  sanh  không  có 
tánh  kêu  ngạo,  ngạo  mạn. 
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3.  Tuy  thĩna  (hôn  trầm)  và  middha  (thùy  miên)  được  nói  là  phối  họp  với  5  akusala- 
sasankhãrika  cittam  (tâm  bất  thiện  hữu  dẫn),  nhưng  chúng  chỉ  phối  họp  với  những 
tâm  này  khi  những  tâm  này  và  những  pháp  câu  sanh  bị  trì  trệ,  chậm  chạp  và  không 
mạnh;  ngoài  ra  chúng  không  sanh. 

4.  Ba  virati  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ)  -  đó  là,  sammã-vãcã  (chánh  ngữ),  sammã- 
kammanto  (chánh  nghiệp)  và  sammã-ãjĩvo  (chánh  mạng)  -  cũng  sanh  trong  cách 
nãnã-kadãci  (khác  thời)  hay  bất  định.  Sammã-vãcã  (chánh  ngữ)  chỉ  sanh  khi  chúng 
sanh  kiêng  khem,  ngăn  ngừa  khỏi  vọng  ngữ,  ngoài  ra  nó  không  sanh;  Sammã- 
kammanta  (chánh  nghiệp)  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  ngăn  ngừa  khỏi  thân  ác  (hành 
động  sai  quấy),  ngoài  ra  nó  không  sanh;  Sammã-ãjĩvã  (chánh  mạng)  chỉ  sanh  khi 
chúng  sanh  ngăn  ngừa  khỏi  sự  kiếm  sống,  nuôi  mạng  sai  quấy,  ngoài  ra  nó  không 
sanh. 

5.  Hai  appaỉĩna  cetasikam  (sở  hữu  vô  lượng)  -  đó  là  karunã  (bi)  và  mudỉtã  (tùy  hỷ)  - 
cũng  sanh  trong  cách  nãnã-kadãci  (khác  thời)  hay  bất  định.  Karunã  (bi)  chỉ  sanh 
khi  chúng  sanh  có  lòng  trắc  ấn  cho  chúng  sanh  khác,  ngoài  ra  nó  không  sanh; 
Muditã  (tùy  hỷ)  chỉ  sanh  khi  chúng  sanh  tùy  hỷ,  vui  theo  sự  thành  tựu  hay  tài  sản 
của  chúng  sanh  khác,  ngoài  ra  nó  không  sanh. 

ứng  Dung 

1.  Một  người  đàn  ông  buồn,  giận  bởi  vì  người  vợ  của  ông  phục  vụ  vật  thực  không 
ngon.  Loại  tâm  của  người  đàn  ông  này  là  gì?  Và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm 
này  là  gì? 

Khi  người  đàn  ông  giận,  ông  ta  có  dosamũla  cỉttam  (tâm  căn  sân).  Tên  của  tâm 
này  là  domanassa  sahagatam  patigha  sampayuttam  asankhãrika  cittam  (tâm  câu 
hành  ưu  tương  khuể  vô  dẫn). 

Những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  này  là  12  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha) 
[trừ  pĩti  (hỷ)],  4  akusala  sãdhãraria  cetasika  (sở  hữu  bất  thiện  biến  hành)  và  sân 
(dosa).  Issã  (tật),  macchariya  (lận),  kukkucca  (hối)  không  phối  hợp  với  tâm  này. 

2.  Khi  chúng  sanh  cảm  thấy  buồn  phiền,  bực  bội  vì  chúng  sanh  khác  được  việc  làm  tốt 
hơn  bản  thân.  Loại  tâm  này  là  gì  và  những  pháp  câu  sanh  với  nó  là  gì? 

Tên  của  loại  tâm  này  giống  như  trên.  Nhưng  khi  chúng  sanh  ganh  tị,  tật  đố  với 
sự  thành  đạt  của  chúng  sanh  khác,  do  đó  issã  (tật  đố)  cũng  sẽ  phối  họp  với  tâm 
cộng  với  17  sở  hữu  đã  đề  cập  ở  trên. 

3.  Khi  chúng  sanh  cảm  thấy  khó  chịu,  bởi  vì  vị  ấy  không  muốn  chia  sẻ  văn  phòng  với 
người  mới  đến.  Loại  tâm  này  là  gì  và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  này  là  gì? 
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Tâm  này  là  domanassasahcigatam  patighasampayuttam  asankharikam 
dosamũlacittam  (tâm  căn  sân  câu  hành  ưu  tương  khuể  vô  dẫn). 

Những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  này  là  12  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha) 
[trừ  pĩti  (hỷ)],  4  akusala  sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  bất  thiện  biến  hành),  sân 
idosà)  và  macchariya  (lận).  (Tổng  cộng  =  18). 

4.  Một  tín  nữ  bày  tỏ  tâm  thành  kính  đến  bảo  tháp  với  niềm  hoan  hỷ  và  với  sự  hiếu  về 
kamma  (nghiệp).  Tâm  của  tín  nữ  trong  khi  ấy  là  gì  và  những  pháp  câu  sanh  phối 
hợp  với  nó  là  gì? 

Tâm  của  tín  nữ  trong  khi  ấy  là  somanassasahagatam  nãnasampayuttam 
asankhãrikam  mahãkusala  cỉttam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn). 

Những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  ấy  là  13  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha), 
19  sobhana  sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  và  pannindriya  (trí 
quyền). 

Viriya  (giới  phần  hay  ngăn  trừ  phần)  và  appamannã  (Vô  lượng)  không  phối  họp 
với  tâm  này. 

5.  Một  bé  gái  miễn  cưỡng  thú  nhận  với  mẹ  của  bé  rằng  bé  ấy  đã  lấy  cắp  5  kyats103  từ 
ví  tiền  của  mẹ;  Khi  ấy,  bé  không  hoan  hỷ  và  không  hiếu  về  kamma  (nghiệp).  Tâm 
và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  đó  trong  khi  ấy  là  gì? 

Tâm  của  bé  gái  trong  khi  ấy  là  upekkhãsahagatam  nãnnavỉppayuttam 
sasankhãrikam  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí  hữu 
dẫn). 

Những  sở  hữu  là  12  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  pĩti  (hỷ)],  19 
sobhana  sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  và  sammã-vãcã  (chánh 
ngữ)  (tổng  cộng  =  32). 

6.  Khi  hiểu,  ý  thức  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp,  dù  miễn  cuỡng,  một  ngư  dân  vẫn 
nghĩ  đánh  bắt  cá  vì  sự  sống.  Tâm  và  những  pháp  câu  sanh  với  tâm  của  vị  đó  trong 
khi  ấy  là  gì? 

Tâm  của  vị  đó  trong  khi  ấy  là  upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam 
sasankhãrikam  mahãkusaỉacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tuơng  ung  trí  hữu 
dẫn). 

Những  sở  hữu  là  12  annasamãna  cetasỉka  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  pĩti  (hỷ)],  19 
sobhana  sãdhãrana  cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành),  pannỉndrỉya  (trí  quyền) 
và  sammã-ãjĩva  (chánh  mạng)  (tổng  cộng  =  33). 
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Kyats  là  đơn  vị  tiền  tệ  của  vương  quốc  Miến  Điện. 
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7.  Một  đứa  bé  cảm  thấy  thương  xót  một  con  chó  bị  xe  đụng.  Khi  ấy,  đứa  bé  không 
hoan  hỷ  và  không  ý  thức  về  nghiệp. 

Vì  vậy,  tâm  của  đứa  bé  trong  khi  ấy  là  upekkhãsahagatam  nãnavippayuttam 
asankhãrỉkam  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  trí  vô 
dẫn). 

Những  sở  hữu  là  12  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha)  [trừ  pĩti  (hỷ)],  19 
sobhana  sãdhãrana  cetasỉka  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  và  karunã  (bi)  (tổng  cộng 
=  32). 

8.  Một  người  cha  hoan  hỷ  chúc  mừng  con  trai  của  ông  vì  đã  thành  tựu  trong  sự  sát 
hạch  kiểm  tra.  Khi  ấy,  người  cha  không  nghĩ  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Tâm  của  người  cha  trong  khi  ấy  là  somanassasahagatam  nãnavippayuttam 
asankhãrikam  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  trí  vô 
dẫn). 

Những  sở  hữu  là  Yòannasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha),  19  sobhana  sãdhãrana 
cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  và  mudỉtã  (tùy  hỷ)  (tổng  cộng  =  33). 

9.  Một  thiện  nam  chuyên  chú  trong  tứ  thiền  bằng  cách  khan  khít  miệt  mài  trên 
patibhãga  nimỉtta  của pathavĩ  kasina  (đề  mục  đất).  Tên  tâm  và  những  sở  hữu  phối 
hợp  với  tâm  trong  khi  ấy  là  gì? 

Tâm  trong  khi  ấy  là  “tâm  thiện  sắc  giới  tứ  thiền”.  Nó  cũng  có  thể  được  gọi  là 
Sukh  ’ ekaggatã  sahitam  catutthajjhãna  kusalacittam  (tâm  thiện  tứ  thiền  câu  hành 
với  lạc  và  định). 

Những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  trong  khi  ấy  là  10  arínasamãna  cetasika  (sở  hữu 
tợ  tha)  [trừ  vỉtakka  (tầm),  vỉcãra  (tứ),  hỷ  (pĩtí)],  19  sobhana  sãdhãrana  cetasika  (sở 
hữu  tịnh  hảo  biến  hành)  và pannỉdrỉya  (trí  quyền)  (tổng  cộng  =  30). 

10.  Những  sở  hữu  phối  hợp  với  sotãpatti  phalacittam  (tâm  quả  thất  lai)  câu  hành  với 
sơ  thiền  là  gì? 

Những  sở  hữu  ấy  là  13  annasamãna  cetasika  (sở  hữu  tợ  tha),  19  sobhana 
sãdhãrana  cetasika  (sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành),  3  virati  cetasika  (sở  hữu  ngăn  trừ) 
và  pannidrỉya  (trí  quyền)  (tổng  cộng  =  36). 


Làm  Điều  Bất  Khả  Thi 

Trong  Abhỉdhamma  (Vô  Tỷ  Pháp),  đức  Phật  đã  phân  tích  tâm  và  những  thành  phần 
của  tâm,  gọi  là  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm).  Những  thành  phần  này  là  những 
thực  tính  siêu  lý,  gọi  là  paramattha.  Những  thực  tính  ấy  rất  tinh  vi.  Chúng  không  có 
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hình  thái,  hình  dáng  và  do  đó  chúng  không  thế  bị  thấy  cho  dù  dưới  kính  hiến  vi  điện 
tử  hiện  đại  nhất. 

Giờ  đây  chúng  ta  biết  rằng  citta  (tâm)  là  một  bản  thể  thực  tính  siêu  lý  với  trạng  thái 
biết  cảnh.  52  cetasika  (sở  hữu  tâm)  cũng  là  những  bản  thể  thực  tính  có  những  trạng 
thái  khác  nhau.  Dù  có  những  trạng  thái  khác  nhau,  nhưng  những  ‘sở  hữu  tâm’  kết  họp 
có  hệ  thống  với  tâm,  tổng  cộng  có  89  thứ  tâm  tính  hẹp  hay  121  thứ  tâm  tính  rộng  là  có 
thật. 

Tâm  nguyên  thế  thì  như  ly  nước  tinh  khiết.  Khi  thêm  một  giọt  mực  đỏ  vào  nước, 
toàn  bộ  ly  nước  trở  thành  đỏ.  Khi  một  giọt  mực  đen  được  thêm  vào,  toàn  bộ  nước  trở 
thành  đen.  Cũng  như  thế,  khi  tâm  được  phối  hợp  bởi  những  sở  hữu  bất  thiện  xấu  xa, 
toàn  khối  -  tức  là  tâm  -  trở  nên  bất  thiện  và  xấu  xa.  Khi  tâm  được  phối  hợp  bởi  những 
sở  hữu  tốt  đẹp,  tịnh  hảo,  tâm  trở  nên  tốt  đẹp  và  lưong  thiện. 

Tập  hợp  tâm  và  sở  hữu  tâm  sanh  và  diệt  ở  một  tốc  độ  kinh  khủng  -  hon  cả  một 
ngàn  tỷ  lần  trên  một  cái  nháy  mắt  như  đã  nêu  trong  chú  giải  Abhidhamma.  Làm  thế 
nào  một  người  có  thể  biết  những  pháp  này  với  sự  thay  đổi  nhanh  chóng? 

Đe  minh  họa,  chúng  ta  hãy  lấy  một  ly  nước  từ  một  dòng  sông.  Có  thể  nào  phân  biệt 
được  nước  đến  từ  dòng  suối  nhỏ  và  dòng  suối  lớn  khác  nhau  chảy  vào  sông?  Việc  này 
được  dễ  dàng  so  sánh  hơn  là  quán  sát  tập  hợp  những  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu 
tâm). 

Dù  sao  đức  Phật  đã  hoàn  thành  việc  bất  khả  thi  trong  vấn  đề  quán  sát  tâm  đến  cùng 
tột.  Giờ  đây,  câu  hỏi  có  thể  được  đặt  ra  “mục  đích  của  việc  quán  sát  này  là  gì?” 

Nó  hoàn  thành  vì  lợi  ích  của  sự  thấy  ‘các  pháp  như  chúng  thật  là’  trong  ý  nghĩa 
siêu  lý.  Neu  một  người  có  thể  thấy  phận  sự  của  những  pháp  siêu  lý  này,  vị  ấy  có  thể 
hiểu  rằng  không  có  ta  hay  linh  hồn  hoặc  người,  và  do  đó  có  thể  rời  bỏ  những  quan 
điểm  lệch  lạc  về  thân  kiến  (sakkãyaditthi).  Neu  vị  ấy  đi  đến  thánh  đạo,  vị  ấy  sẽ  sớm 
nhận  ra  Nibbãna  (Níp-bàn). 

Bây  giờ  là  câu  hỏi  khác:  Có  thể  nào  tập  hợp  của  những  tâm,  sở  hữu  bị  thấy  này  và 
phân  biệt  như  chúng  diệt  ngay  sau  khi  sanh?  Câu  trả  lời  là  “Vâng”.  Làm  sao  chúng  ta 
có  thể  thấy? 

Trước  tiên  chúng  ta  có  thể  phát  triển  pháp  định  ( samãdhi ).  Khi  câu  hành  với 
upacãrasamãdhi  (cận  định)  hay  jhãna  samãdhi  (thiền  định),  mano  vinnãna  (ý  thức) 
có  thể  thấy  tập  hợp  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  và  quán  sát  chúng.  Những 
phương  pháp  quán  sát  được  trình  bày  trong  Buddhist  Canon  như  Samyutta  Nỉkãya  (2, 
12),  Samãdhi  Sutta,  Visudhi  Magga  (2,  222)  Bodhipakkhiya  Dĩpanĩ  và  Kammatthãna 
Kyangyi  do  Ledi  Sayadaw  của  Myanmar,  tức  là,  những  phương  pháp  này  đang  được 
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tu  tập  thành  công  trong  một  vài  trung  tâm  thiền  ở  Myanmar  như  là  International  Pa- 
Auk  Forest  Meditation  Centres  ở  Yangon,  Mandalay,  Mawlamyine,  v.v. . . 

Do  đó,  hiểu  biết  Abhidhamma  không  phải  là  cái  biết  suy  đoán,  mà  cũng  không  phải 
là  vì  lợi  ích  của  sự  hiếu  biết  cao  hơn  sự  hiếu  biết.  Hiếu  biết  Abhidhamma  là  được  học, 
hiểu  thấu  và  tu  tập  vì  lợi  ích  của  sự  giác  ngộ  và  giải  thoát  khỏi  tất  cả  khổ. 
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CHƯƠNG  III:  PAKINNAKA  SANGAHA  -  LINH  TINH  (HỖN  HỢP)104  NHIẾP 

Phần  Linh  Tinh  hay  Hỗn  Hợp 

Chúng  ta  đã  thấy  citta  (tâm)  và  52  cetasika  (sở  hữu  tâm)  là  53  pháp  thực  tính  với 
những  trạng  thái  khác  nhau  nhung  rõ  ràng.  53  pháp  này  đuợc  phân  theo  ‘ vedanã ’ 
(thọ),  ‘ hetu  ’  (nhân  hay  căn),  ‘ kicca  ’  (sự  hay  việc  làm),  ‘ dvãra  ’  (môn),  íãrammana, 
(cảnh)  và  ‘ vatthu  ’  (vật)  sẽ  đuợc  đề  cập  trong  chuơng  này. 

Tựa  đề  của  chuơng  này  íPakìnnakcC  nghĩa  là  ‘linh  tinh  hay  hồn  họp’.  Chúng  ta 
cũng  nên  chú  ý  đến  mối  tuơng  quan  giữa  nãma  (danh  pháp)  và  rũpa  (sắc  pháp)  trong 
chuơng  này. 

Khi  tâm,  cảnh  và  vật  gặp  nhau,  gọi  là  xúc  iphassa),  làm  duyên  trợ  cho  thọ  ( vedanã ) 
cùng  sanh.  Thọ  ( vedanã )  có  trạng  thái  là  huởng  cảnh,  và  sẽ  đuợc  trình  bày  những 
phần  chánh  sau  đây. 


I/.  THỌ  NHIẾP  (VEDANÃ  SANGAHA) 


Vedayatĩti  =  vedanã:  huởng,  hứng  chịu  cảnh  gọi  là  thọ. 

‘Sangaha  ’  nghĩa  là  nhiếp,  tóm  luợc.  Ở  đây,  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  sẽ 
đuợc  gom  hợp  ngắn  gọn  phù  hợp  với  thọ  hay  cảm  thọ  (vedanã).  [Xin  ôn  lại  phần  Sở 
hữu  Thọ  (vedanã)  trong  Chương  II:  Cetasika  -  Sở  Hữu  Tâm].  Đức  Phật  có  dạy  nhu 
sau:105 


Vedana  (thọ)  đuợc  phân  theo  hai  cách: 


(a)  Thọ  phân  theo  cảnh,  có  3: 

1 .  Sukha  vedanã  =  lạc  thọ,  trải  qua  cảm  giác  thích  ý  khi  tiếp  xúc  với  cảnh 

vừa  lòng. 

2.  Dukkhã  vedanã  =  khổ  thọ,  trải  qua  cảm  giác  đau  đớn  buồn  phiền  khi  tiếp 

xúc  với  cảnh  không  vừa  lòng. 


3.  Upekkhã  vedanã  =  xả  thọ  hay  cảm  giác  trung  bình  tức  không  lạc  không  khổ. 

Nó  đuợc  trải  nghiệm  khi  tiếp  xúc  với  cảnh  chang  phải 
vừa  lòng,  mà  cũng  chẳng  phải  cảnh  không  vừa  lòng. 


104  Pakinnaka  -  tạp,  pha  tạp,  hỗn  hợp,  linh  tinh,  có  nhiều  đặc  tính  khác  nhau  hay  thể  khác  nhau. 

105  Thọ  (i /edanã)  có  thể  phân  theo  một,  ba  hay  năm  thọ,  v.v...  tùy  theo  gốc  độ  phân  tích  chỉ  ngay  vào  từng  pháp 
hay  tổng  quát.  Như  trong  Anguttaranikăya  -  Đức  Phật  có  dạy  về  một  'thọ'  đối  với  tất  cả  các  pháp  hữu  vi  như 
sau:  ...Này  các  Tỷ- kheo,  nay  Ta  khuyên  các  ông,  hãy  tinh  tấn,  chớ  phóng  dật.  Các  pháp  hữu  vi  tà  vô 
thường...105 (S.i,157),  và  ...cái gì  vô  thường  /à  khổ (dukkha)...  (S.ii,244) 
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(b)  Thọ  phân  theo  ỉndriya  (quyền)106  ,  có  5: 

1.  Somanassa  vedanã  =  hỷ  thọ  trong  tâm,  hưởng  cảnh  vui  lòng. 

2.  Domanassa  vedanã  =  ưu  thọ  trong  tâm,  hứng  chịu  cảnh  khổ  tâm. 

3.  Sukha  vedanã  =  lạc  thọ  trong  thân,  hưởng  cảnh  sướng  thân. 

4.  Dukkhã  vedanã  =  khố  thọ  trong  thân,  hứng  chịu  cảnh  đau  thân. 

5.  Upekkhã  vedanã  =  xả  thọ  hay  cảm  giác  trung  bình,  hưởng  cảnh  bình  thường 

không  vui  hay  là  ngoài  ra  khổ,  lạc,  ưu,  hỷ. 


Thọ  phân  theo  sáu  là  thọ  kế  theo  6  môn  dụng  nạp  6  cảnh  tức  là  nhãn  môn  dụng  nạp 
cảnh  sắc,  nhĩ  môn  dụng  nạp  cảnh  thinh,  tỷ  môn  dụng  nạp  cảnh  khí,  thiệt  môn  dụng 
nạp  cảnh  vị,  thân  môn  dụng  nạp  cảnh  xúc  và  ý  môn  dụng  nạp  cảnh  pháp.  ‘Thọ’,  qua 
sáu  môn,  dụng  nạp  6  cảnh.  Khố  hoặc  lạc  trong  thân  ta  thường  đối  với  cảnh  lúc  nào 
cũng  có  (trừ  ra  khi  ngủ  quên  hoặc  không  để  ý  đến),  như  là  khi  ta  tắm  lạnh  quá  cũng  là 
thọ  khô,  nóng  quá  cũng  là  thọ  khô,  ngôi  mỏi  là  thọ  khô.  Lạnh  ta  được  hơ  cũng  là  thọ 
lạc,  nóng  ta  được  quạt  cũng  là  thọ  lạc.  Khi  thọ  khổ  phần  nhiều  là  có  câu  hành  ưu  sau 
gần  đó.  Khi  thọ  lạc  phần  nhiều  là  có  thọ  hỷ  sau  gần  đó.  Thọ  ưu  là  khi  buồn,  rầu,  than 
khóc,  hoặc  là  trong  khi  không  gặp,  nhớ,  nghĩ  hoàn  cảnh  mà  không  có  liên  hệ  sự  thân 
đau  là  thọ  ưu  không  có  liên  hệ  với  thọ  khố.  Thọ  hỷ  là  vui  mừng,  khi  nghĩ,  nhớ  hoặc 
tính  đến  sự  vật  ưa  thích. 


Trong  phần  phân  loại  (a)  sukha  hàm  ý  lạc  thọ  (hay  thích  ý)  về  tâm  hoặc  thân,  trong 
khi  dukkhã  hàm  ý  khố  thọ  (hay  cảm  giác  đau  đớn)  về  tâm  hoặc  thân. 

Trong  phần  phân  loại  (b)  sukkha  được  chia  thành  somanassa  (hỷ)  và  sukha  (lạc), 
trong  khi  dukkhã  được  chia  thành  domanassa  (un)  và  dukkhã  (khổ).  Do  đó,  nó  nên 
được  lưu  ý  rằng  thọ  trong  tâm  khác  với  thọ  trong  thân  và  một  chúng  sanh  có  thế  vui 
vẻ,  hoan  hỷ  dù  là  tâm  hay  thân  của  họ. 


Phân  Sở  Hữu  Tâm  Theo  Thọ 

Sở  hữu  gặp  khổ  tho  hay  lạc  thọ  đều  đồng  sở  và  đồng  thứ.  Nhưng  khi  phối  hợp  với 
thân  thức  câu  hành  khố  thì  gặp  khố  thọ,  còn  khi  phối  hợp  với  tâm  thân  thức  câu  hành 
lạc  thì  gặp  lac  tho. 

Sở  hữu  gặp  uu  tho  đều  là  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  sân  (dosa),  mà  tâm  sân 
nói  chung  tất  cả  có  22  sở  hữu  hợp.  Vì  nói  gặp  ưu  thọ  nên  không  đặng  kể  thọ  vô  mới 
còn  21. 

Sở  hữu  gặp  hỷ  tho  rất  nhiều  chồ,  nhiều  khi  không  cần  kế  hết,  nên  nói  lý  do  những 
sở  hữu  nào  không  gặp  đặng  hỷ  thọ  như  là  sân  phần  và  hoài  nghi  không  phối  hợp  với 
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Xem  phần  '22  Quyền'  trong  Chương  7  -  Tương  Tập  Nhiếp;  Xem  bộ  Phân  Tích,  phần  Quyền  phân  tích,  câu  236- 
254;  xem  Thanh  Tịnh  Đạo  -  Chương  XVI  Quyền,  Đế  xiển  minh. 


164 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


tâm  câu  hành  hỷ  hay  tâm  câu  hành  lạc.  Còn  sở  hữu  thọ  (vedanacetasika)  cố  nhiên 
không  được  tính  vào,  nên  còn  46  sở  hữu  ngoài  ra  hợp  đặng  hỷ  thọ. 

Sở  hữu  gặp  xả  tho  cũng  phối  họp  rất  nhiều  tâm,  chỉ  trừ  sở  hữu  hỷ  phối  họp  với  tâm 
câu  hành  hỷ  và  sân  phần  phối  hợp  với  tâm  sân  (câu  hành  ưu).  Trên  đây  là  lý  do  mà 
những  sở  hữu  không  hợp  với  xả  thọ,  nên  ngoài  ra  có  46  sở  hữu  khác  đều  có  hợp  với 
xả  thọ.  Còn  sở  hữu  thọ  như  trước  đã  giải. 


Phân  Tâm  Theo  Thọ 

Citta  (tâm),  citta  được  chỉ  rõ  theo  5  loại  vedanã  (cảm  thọ)  và  “ Phân  Tâm  Theo 
Thọ ”  ở  “ Chương  I :  Citta-  Tâm ”  chúng  ta  đã  phân  tâm  phù  hợp  với  năm  loại  thọ.  Có 
thế  nói  rằng: 

1.  Sukha  vedanã  (lạc  thọ)  chỉ  phối  hợp  với  một  tâm  -  đó  là,  ahetuka  kusalavỉpãka 
sukhasahagatam  kãyavihhãnacỉttam  (tâm  thân  thức  câu  hành  lạc  quả  thiện  vô 
nhân). 

2.  Dukkhã  vedanã  (khổ  thọ)  chỉ  phối  hợp  với  một  tâm  -  đó  là,  akusalavipãka 
dukkhãsahagatam  kãyavinhãnacittam  (tâm  thân  thức  câu  hành  khổ  quả  bất  thiện  vô 
nhân). 

3.  Domanassa  vedanã  (ưu  thọ)  phối  hợp  với  hai  tâm  -  đó  là,  dosamũlacittam  (tâm  căn 
sân). 

4.  Somanassa  vedanã  (hỷ  thọ)  phối  hợp  với  62  tâm  -  đó  là,  18  kãma  somanassa 
cittam  (tâm  dục  giới  hỷ  thọ),  12  mahaggata  somanassa  citta  (tâm  đáo  đại  hỷ  thọ) 
và  32  lokuttara  somanassa  citta  (tâm  siêu  thế  hỷ  thọ). 

5.  Upekkhã  vedanã  (xả  thọ)  phối  hợp  với  55  tâm  -  đó  là,  32  kãma  upekkhã  vedanã 
cittam  (tâm  dục  giới  xả  thọ),  15  mahaggata  upekkhã  cỉttam  (tâm  đáo  đại  xả  thọ)  và 
8  lokuttara  upekkhã  cittarn  (tâm  siêu  thế  xả  thọ). 

Lưu  ý: 

Phần  phân  loại  citta  (tâm)  phía  trên  có  thể  cho  là  cũng  đã  được  bao  gồm  phần  phân 
loại  cetasika  (sở  hữu  tâm)  theo  vedanã  (thọ).  Lý  do  là  những  sở  hữu  phối  hợp  với 
sukha  sahagatam  cỉttam  (tâm  câu  hành  lạc)  sẽ  được  phối  hợp  với  su  kha  vedanã  (lạc 
thọ),  những  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với  dukkhã  sahagatam  cittam  (tâm  câu  hành  khổ) 
cũng  sẽ  phối  họp  đặng  với  dỉikkhã  vedanã  (khổ  thọ),  Những  sở  hữu  phối  hợp  với 
domanassa  cittam  (tâm  ưu  thọ)  cũng  sẽ  phối  họp  đặng  với  domanassa  vedanã  (ưu 
thọ),  và  v.v... 
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SH  hợp  thọ  xả 

SH  hợp  thọ  hỷ 

SH  hợp  thọ  ưu 

SH  hợp  thọ  lạc 

SH  hợp  thọ  khổ 

SỞ  HỮU  HỢP  THỌ 

46 

46 

27 

8 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

Sở  hữu  xúc 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

Sở  hữu  tưởng,  tư,  nhất  hành,  mạng  quyền,  tác  ý 

X 

X 

X 

4 

Sở  hữu  tầm,  tứ,  thắng  giải,  cần 

X 

1 

Sở  hữu  hỷ 

X 

X 

X 

1 

Sở  hữu  dục 

X 

X 

X 

4 

Sở  hữu  si  phần 

X 

X 

3 

Sở  hữu  tham  phần 

X 

4 

Sở  hữu  sân  phần 

X 

X 

X 

2 

Sở  hữu  hôn  phân 

X 

1 

Sở  hữu  hoài  nghi 

X 

X 

25 

Sở  hữu  tịnh  hảo 

II/.  NHÂN  NHIẾP  (HETƯ  SANGAHA) 

Ở  đây,  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  sẽ  được  gom  gọn  theo  he  tu  (nhân),  nên 
gọi  là  ‘Nhân  nhiếp’. 

‘ Hetu  -  nhân’  nghĩa  là  pháp  mà  cho  quả  sanh  ra,  cho  pháp  quả  đó  trụ  trên  cảnh  và 
tiến  hóa. 

Pháp  quả  sanh  từ  nhân  như  là  thân  nghiệp,  khấu  nghiệp,  và  ý  nghiệp  là  thiện,  bất 
thiện  hay  vô  ký. 

Những  cảnh  như  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  là  trạng  thái  pháp  mà  liên  quan  đến  chúng 
sanh  hữu  tưởng  hay  vô  tưởng  có  tên  khác  nhau,  lời  nói  khác  nhau,  nguồn  gốc  khác 
nhau. 

Có  6  hay  9  loại  hetu  (nhân  hay  căn). 

1.  Akusala  hetu  (nhân  bất  thiện)  có  (3)  =  lobha  (tham),  do  sa  (sân),  mo  ha  (si). 

2.  Kusala  hetu  (nhân  thiện)  có  (3)  =  alobha  (vô  tham),  adosa  (vô  sân),  amoha 

(vô  si). 

3.  Abyãkata  hetu  (nhân  vô  ký)  có  (3)  =  alobha  (vô  tham),  adosa  (vô  sân),  amoha 

(vô  si). 

Akusala  hetu  (nhân  bất  thiện)  là  những  nhân  phối  hợp  với  akusala  citta  (tâm  bất 
thiện). 

Kusala  he  tu  (nhân  thiện)  là  những  nhân  phối  hợp  với  kusala  cỉtta  (tâm  thiện). 
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Abyakata  hetu  (nhân  vô  ký)  là  những  nhân  phối  hợp  với  vỉpaka  citta  (tâm  quả)  và 
kỉriya  citta  (tâm  tố).  Abyãkata  hetu  (nhân  vô  ký)  giống  như  kusala  hetu  (nhân  thiện). 

Abyãkata  nghĩa  là  vô  ký  -  tức  là  không  phải  nhất  định  như  nghiệp  thiện  hay  bất 
thiện.  Vipãka  citta  (tâm  quả)  và  kiriya  citta  (tâm  tố)  cùng  với  những  sở  hữu  câu  sanh 
được  gọi  là  abyãkata  (pháp  vô  ký),  bởi  vì  chúng  là  những  nghiệp  chẳng  phải  thiện  mà 
cũng  chẳng  phải  bất  thiện  (trung  lập). 

Phân  Tâm  Theo  Nhân 

1.  Ahetuka  citta  (18)  =  18  tâm  vô  nhân  (tâm  không  có  nhân)  -  đó  là  7  akusala  vipãka 
citta  (tâm  quả  bất  thiện  vô  nhân),  8  ahetuka  kusala  vipãka  citta  (tâm  quả  thiện  vô 
nhân)  và  3  ahetuka  kiriya  citta  (tâm  tố  vô  nhân). 

2.  Sahetuka  cỉtta  (71)  =  71  tâm  hữu  nhân  (tâm  có  nhân).  Những  tâm  này  được  chia 
thêm  như  sau: 

(a)  Ekahetuka  citta  (02)  =  2  tâm  một  nhân,  đó  là  2  tâm  căn  si  là  tâm  chỉ  có  nhân 

si. 

(b)  Dvihetuka  citta  (22)  =  22  tâm  hai  nhân,  đó  là:  8  lobha  mũla  citta  (tâm  căn 

tham)  có  nhân  tham  và  nhân  si;  2  closa  mũla  citta 
(tâm  căn  sân)  có  nhân  sân  và  nhân  si;  và  12  kãma 
Sobhananãnavỉppayutta  citta  (tâm  dục  giới  tịnh  hảo 
bất  tương  ưng  trí)  có  nhân  vô  tham  và  vô  sân. 

(c)  Tihetuka  cỉtta  (47)  =  47  tâm  ba  nhân,  đó  là:  12  kãma  Sobhana 

nãnasampayutta  citta  (tâm  dục  giới  tịnh  hảo  tương 
ưng  trí),  27  mahaggata  citta  (tâm  đáo  đại)  và  8 
lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế)  có  nhân  vô  tham,  vô  sân 
và  vô  si. 

Lưu  ý:  Những  sở  hữu  tâm  phối  hợp  tương  ứng  với  tâm  sẽ  cùng  loại  như  tâm.  Khi 
tâm  thiện  hay  bất  thiện  phát  sanh  trú  trên  cảnh,  hưởng  vị  của  cảnh  càng  nhiều,  tức 
những  tâm  ấy  nương  vào  sáu  nhân  này  càng  nhiều,  càng  bền  lâu,  thì  mãnh  lực  nghiệp 
của  những  tâm  tương  ưng  với  sáu  nhân  này  càng  tăng  trưởng,  đến  mức  đủ  mạnh  để 
thực  hiện  những  hành  động  thiện  hay  bất  thiện  như  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  v.v. . . 
hay  xả  thí,  trì  giới,  tu  tiến,  cho  đến  chứng  đắc  thiền,  thông,  đạo,  quả,  v.v. . . 
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III/.  Sự  NHIẾP  (KICCA  SANGAHA) 

Kỉcca  -  được  dịch  là  ‘sự  hay  việc  làm’. 

Sự  (kicca)  nghĩa  là  sự  vụ  hay  công  tác,  tức  là  nhiệm  vụ  hay  phần  việc  phải  làm. 
Karanam  =  kỉccam:  việc  làm  gọi  là  sự. 

Ở  đây,  cỉtta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  sẽ  được  gom  gọn  theo  phận  sự,  việc  làm 
hay  chức  năng,  nên  gọi  là  ‘sự  nhiếp’.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Kiccabhedena  cỉttacetasikãnam  sangaho  =  kỉccasangaho:  cách  gom  tâm  và  sở  hữu 
theo  phần  sự  việc,  nên  gọi  là  ‘sự  nhiếp’. 

Mỗi  ‘tâm’  cùng  những  danh  pháp  đồng  sanh  (sở  hữu  tâm)  khi  sanh  và  diệt  ở  mỗi 
một  sát-na  tâm  đều  có  phận  sự  hay  việc  làm  tương  ứng.  Không  có  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu 
tâm’  nào  sanh  khởi  mà  không  làm  việc  chi  cả.  Những  sự  hay  việc  mà  liên  quan  đến 
thân,  khẩu  được  thành  tựu  đều  do  sự  trợ  giúp  hay  điều  khiển  của  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu 
tâm’  (trừ  ngũ  song  thức  không  tạo  sắc  tâm).  Còn  những  sự  hay  việc  thuộc  về  ý  thì 
chính  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  làm  việc. 

Có  14  sự  (việc)  thực  hiện  bởi  những  tâm  khác  nhau.  Điều  đáng  lưu  ý  là  mỗi  tâm 
thực  hiện  (hay  làm)  ít  nhất  một  sự  (việc). 

Có  14  Sự  (Kicca) 

1.  Patisandhi  kicca  =  (S)  =  sự  tái  tục,  nối  tiếp  đời  cũ  qua  đời  mới,  nối  đời 

quá  khứ  với  đời  hiện  tại,  là  cái  tâm  sơ  khởi  ban 
đầu  của  đời  mới,  ngay  sau  sát-na  diệt  của  tâm  tử 
đời  trước,  làm  việc  nối  tiếp  tiếp  đời  mới  với  đời 
cũ.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Patisandhãnam  = 
patisandhi:  việc  làm  nối  lại  đời  mới  gọi  là  tái 
tục. 

2.  Bhavanga  kicca  =  (H)  =  sự  hữu  phần107  hay  phần  sanh  hữu  làm  việc  tợ 

như  hộ  kiếp  là  giữ  gìn  kiếp  sống,  là  nhân  quan 
trọng  nối  liền  một  đời  sống  cho  còn,  hay  duy  trì 
sự  hình  thành  dòng  chảy  của  kiếp  sống  không 
dứt  cho  đến  khi  tử.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
Bhavassa  angam  =  bhavangam:  nhân  quan 
trọng  của  đời  sống  làm  cho  không  đứt  đoạn,  gọi 
là  hữu  phần. 


107 


hữu  phần  (bhava  +  anga  =  sanh  hữu  +  chi,  phần).  Sanh  hữu  là  chỉ  đến  32  tâm  quả  hiệp  thế.  Trong  đó,  chỉ  có 
19  thứ  tâm  làm  được  việc  hữu  phần.  Xem  Hữu  (bhava)  trong  Thủ  duyên  Hữu  -  Chương  8:  Paccaya. 
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3.  Avajjana  kicca 


4.  Dassana  kicca 

5.  Savana  kỉcca 

6.  Ghãyana  kicca 

7.  Sãyana  kicca 

8.  Phusana  kicca 

9.  Sampaticchana  kicca 


(K)  =  sự  khai  môn  hay  hướng  môn;  là  tâm  bắt  tóm, 
suy  xét  cảnh  mới,  nắm  lấy  cảnh  hay  chú  tâm 
hướng  đến  cảnh.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 
Ẫvajjiyate  =  ãvajjanam  (hay  là  Avattỉyate  = 
ãvajjanam):  bắt  cảnh  mới  gọi  là  khai,  hoặc  chận 
đứng  cơ  quan  của  hữu  phần  không  cho  nối  lại 
gọi  là  chỉ  lưu  (ngăn  không  cho  chảy  nữa). 

Tâm  làm  việc  ãvajjana  kicca  (khai  môn)  là  tâm 
sơ  khởi  của  mỗi  lộ  và  làm  nhân,  dịp  cho  tâm  lộ 
phát  sanh  cũng  gọi  là  tác  ý  thành  lộ,  cho  nên  có 
Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Vithim  paịỉpãdayatĩtỉ 
vithipatipãdako :  tâm  mà  làm  cho  tâm  lộ  phát 
sanh,  đó  gọi  là  tác  ý  thành  lộ,  tức  là  tâm  khai 
ngũ  môn. 

Tâm  khai  ý  môn  làm  dịp  cho  tâm  đống  lực  phát 
sanh  cũng  gọi  là  tác  ý  thành  đổng  lực.  Cho  nên 
có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Javanam 
patipãdayatĩtỉ  =  javanapatỉpãdako:  tâm  mà  làm 
cho  tâm  đông  lực  phát  sanh,  đó  gọi  là  tâm  khai 
ý  môn. 

(5)  =  sự  thấy  cảnh  sắc,  tức  là  nhãn  thức  biết  đặng 
cảnh  sắc.108 

(5)  =  sự  nghe  âm  thanh,  tức  là  nhĩ  thức  biết  đặng 
cảnh  thinh.109 

(5)  =  sự  ngửi  mùi,  tức  là  tỷ  thức  biết  đặng  cảnh  khí. 

(5)  =  sự  nếm  vị,  tức  là  thiệt  thức  biết  đặng  cảnh  vị. 

(5)  =  sự  xúc  chạm  cảnh,  tức  là  thân  thức  biết  đặng 
cảnh  xúc. 

(T)  =  sự  tiếp  thâu,  tiếp  nhận  cảnh,  là  thâu  cảnh  bằng 
cách  rành  rẽ  để  chuyền  qua  cho  tâm  thẩm  tấn 
V.V....  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
Sampaticchiyate  =  sampaticchanam :  bảo  đảm 
cảnh  ngũ  còn  lại  chuyền  cho  các  tâm  sau  chung 
một  lộ,  gọi  là  tiếp  thâu. 


108  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  338. 

109  Xem  bọ  Pháp  Tụ’  câu  352. 
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10.  Santĩrana  kicca  =  (Th)  =  sự  thẩm  tấn,  thẩm  xét,  điều  tra  cảnh,  là  cách 

khám  xét  điều  tra  đối  tượng  (cảnh)  rất  hoàn 
mỹ..  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sammãtĩranam 
=  santĩranarn:  cách  khám  xét  cảnh  ngũ  đặng 
hoàn  toàn  gọi  là  thẩm  tấn. 

1 1 .  Votthapana  kicca  =  (P)  =  sự  đoán  định,  quyết  đoán,  quyết  định  cảnh, 

phân  chia  cảnh  tốt  xấu  theo  sự  hiểu  biết  của 
mình.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Vavatthãpiyate 
=  votthapanam:  cách  quyết  đoán  phân  định 
cảnh  tốt,  xấu  gọi  là  đoán  định. 

12.  Javana110  kicca  =  (C)  =  sự  đổng  lực  hay  thực,  hưởng  vị  của  cảnh  hay 

trải  nghiệm  cảnh,  là  trạng  thái  quan  trọng  có 
mãnh  lực  tạo  nghiệp  (kamma).  Có  PãỊi  chú  giải 
như  vầy:  Javatĩti  =  javanam:  có  mãnh  lực  đủ 
sức  hưởng  dùng  cảnh  gọi  là  đổng  lực  (hay  tốc 
lực). 


13.  Tadãlambana111  kicca  =  (N)  =  sự  na112  cảnh,  nhận  hay  mót  cảnh  còn  dư  lại 

tiếp  ngay  sau  tâm  đổng  lực,  hay  tiếp  tục  hưởng 
vị  của  cảnh  còn  sót  lại.  Có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy:  Tassa  ãrammanam  yassãtỉ  = 

tadãrammanam:  tâm  nào  bắt  cảnh  theo  cảnh 
của  tâm  đổng  lực,  gọi  là  na  cảnh. 

14.  Cuti  kicca  =  (ử)  =  sự  tử,  chết,  hay  là  sự  chấm  dứt  của  một  kiếp 

sống  hay  sự  cùng  tận  của  mỗi  đời  sống  của 
chúng  sanh,  không  khác  thứ  với  tâm  tái  tục  và 
tâm  hữu  phần,  chỉ  khác  hơn  hai  sự  kia  là  cái  tâm 
chót  hơn  hết  của  một  đời  sống.  Có  PãỊi  chú  giải 
như  vầy:  Cavanam  =  cuti:  cơ  quan  dứt  liền  kiếp 
sống  gọi  là  tử. 


110  "Javana"  bắt  nguồn  từ  Vju,  chạy  nhanh  chóng,  chạy  lập  tức,  như  javanapahhă  là  hiểu  nhanh.  Trong 
Abhidhamma,  Javana  chỉ  được  dùng  theo  gốc  độ  chuyên  môn,  có  nghĩa  là  chạy.  Nó  được  gọi  như  thế  vì  trong 
lộ  trình  tâm  nó  thường  diễn  tiến  liên  tục  7  hoặc  5  sát-na  tâm,  đeo  bám  trên  cùng  một  cảnh.  Chặng  Javana  này 
là  quan  trong  nhất  theo  quan  điểm  đạo  đức,  thiện  hay  ác  được  thực  hiện  ở  tại  chặng  này.  Bất  kể  nó  là  một 
cảnh  đáng  mong  mỏi  hay  không  đáng  mong  mỏi  hiện  bày  trong  ý  môn,  nó  trỢ  cho  một  chặng  javana  thiện  hay 
bất  thiện,  ở  đây,  javana  được  dịch  là  "Đổng  lực"  theo  Pă|i  thì:  Javatĩti  =  javanam:  có  mãnh  lực  đủ  sức  hưởng 
dùng  cảnh  gọi  là  đổng  lực  (hay  tốc  lực),  hay  hưởng  dùng  hương  vị  của  cảnh,  nên  gọi  là  đổng  lực. 

Tada  -  theo  nghĩa  của  từ  là  'tạm,  đó'. 

Hay  còn  gọi  là  "mót";  "thập  di"  (thập  -  là  thu  thập,  di  -  là  còn  sót  lại);  na  cảnh:  "na"  -  có  nghĩa  là  mang  theo 
một  cách  khó  nhọc,  vất  vả,  bắt  lại,  dùng  lại. 


111 

112 
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Bhavaúga  =  (H)  =  hữu  phần.  Khi  cảnh  không  còn  tồn  tại  nửa,  lộ 

trình  tâm  chấm  dứt  và  dòng  tâm  thức  chìm  vào  dòng  hữu  phần,  tức  là  tâm  hữu  phần 
tuôn  chảy,  diễn  tiến  nhu  thuờng  cho  đến  khi  cảnh  đi  vào  một  trong  những  môn  và  một 
lộ  tâm  mới  sinh  khởi  đế  nhận  biết  cảnh.  Sự  hữu  phần  là  sự  chính  yếu  tối  cần  đế  giữ 
gìn  đời  sống  chúng  sanh,  tức  là  từ  cái  tâm  kế  sau  tâm  tái  tục  cho  đến  tâm  kế  truớc  tâm 
tử,  trừ  khi  những  tâm  lộ  (vĩthi  citta )  phát  sanh  thì  thứ  ‘tâm  hữu  phần’  này  chỉ  nhuờng 
chồ  trong  thời  gian  ấy,  ngoài  ra  thì  toàn  là  tâm  hữu  phần  sanh  diệt  liên  tục,  luôn  cả 
trong  khi  ngủ  không  chiêm  bao  thì  chỉ  là  cùng  một  loại  ‘tâm  hữu  phần’  luôn  cho  đến 
tử. 

Tâm  làm  Patisandhi  kicca  (việc  tái  tục),  tâm  làm  Bhavahga  kicca  (việc  hữu  phần), 
và  tâm  làm  Cuti  kicca  (việc  tử)  trong  một  kiếp  sống  của  một  chúng  sanh  là  cùng  một 
thứ  tâm  (trong  19  thứ  tâm),  bắt  cùng  một  cảnh  nhu  tâm  ban  đầu  (tâm  tái  tục),  có  cùng 
số  sở  hữu  phối  hợp,  nhung  chỉ  sanh  khác  thời,  khác  cái  sát-na  tâm. 

Tái  tục,  hữu  phần,  xả  thân  (tử) 

Ba  tâm  một  thứ,  môi  lần  in  nhau, 

Vân  đồng  làm  việc  chung  trào 
Cảnh  thời  giống  cảnh  trước  sau  cũng  là. 

Đại  ý  bài  này  nói:  Ba  việc  ‘tái  tục’,  ‘hữu  phần’  và  ‘tử’  chung  một  kiếp  sống,  tâm 
một  thứ  nhung  khác  cái  sát-na  tâm,  tái  tục  chỉ  một  cái  tâm  sơ  khởi,  tâm  tử  là  cái  tâm 
chót.  Còn  hữu  phần  tính  theo  cái  thì  vô  số  kế,  vì  sanh  diệt  nối  nhau  luôn  luôn  cả  một 
đời  sống.  Nói  về  cảnh:  tâm  tái  tục  biết  cảnh  nào  thì  ‘tâm  hữu  phần’  và  ‘tâm  tử’  cũng 
biết  cảnh  y  nhu  vậy. 

Luu  ý:  atimahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  lớn)  còn  đuợc  gọi  là  tadãlambana  vãra 
vĩthi  (lộ  chót  na  cảnh)  vì  nó  kết  thúc  bằng  tadãlambana  cỉtta  (tâm  na  cảnh). 

Sự  (Việc)  Có  Mấy  Tâm 

1.  Có  19  tâm  làm  việc  tái  tục  ( paịisandhi  kicca ).  Đó  là  2  upekkhã  santĩrana  citta 
(tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả),  8  mahã  vipãka  citta  (tâm  đại  quả),  và  9  mahaggatã 
vipãka  cỉtta  (tâm  quả  đáo  đại). 

Cảnh  của  tái  tuc  có  3:  (xin  xem  kỷ  ở  Chuơng  V  trong  tập  sách 
Abhỉdhammattha-sahgaha  này). 

-  1  là  cảnh  nghiệp  ( kamma )  là  hiện  ra  cảnh  in  nhu  ta  từng  làm  nhu:  ta  nhớ  lại  sự 
hành  động  chuyên  môn  đã  làm,  hoặc  nhu  phim  hát  bóng  chiếu  lại  cảnh  truớc  của 
ta. 

-  2  là  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanimitta )  là  ấn  tuớng  của  nghiệp  thiện  hay  bất 
thiện  hiện  ra  lúc  lâm  chung  nhu  là  nguời  giết  thú  nhiều,  thời  thấy  thú  đến  đòi 
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mạng  hoặc  cắn  rứt  v.v. . .  còn  điềm  nghiệp  tốt  như  là  người  thường  tạo  phúc  đức 
khi  gần  chết  thấy  người  đem  đồ  tặng  cho  v.v. . . 

-  3  là  cảnh  điềm  sanh  igatìnimitta )  là  ấn  tướng  biểu  hiệu  chồ  sẽ  tái  tục  như:  sắp 
hóa  sanh  về  cõi  thiên  đàng  thì  thấy  cung  điện  hoặc  thiên  đàng  v.v...  hoặc  thấy 
lằn  sáng  là  biểu-hiệu  sanh  làm  người,  hoặc  thấy  đường  tăm  tối  thì  sẽ  sanh  làm 
thú.  Hoặc  thấy  ngọn  lửa,  hoặc  lạnh,  hoặc  nóng  v.v. . .  thì  là  điềm  sẽ  sanh  vào  cõi 
địa  ngục. 

Những  cảnh  hiện  ra  lúc  sắp  chết  diệt  đồng  với  tâm  tử.  Còn  tâm  tái  tục  nương 
theo  những  cảnh  ấy  mà  trạng  lại  chỉ  bắt  tinh  hoa  bản  chất  của  cảnh  ấy  mà  thôi. 

2.  Có  19  tâm  làm  việc  hữu  phần  ( bhavanga  kicca ).  Chúng  cũng  giống  như  19  tâm 
làm  việc  tái  tục.  Chúng  được  gọi  là  bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  trong  khi 
những  tâm  này  làm  việc  duy  trì  sự  hình  thành  dòng  chảy  của  danh  pháp,  hay  còn 
gọi  là  ‘hộ  kiếp’. 

3.  Có  2  tâm  làm  việc  khai  môn  ( ãvajjana  kỉcca ).  Chúng  là  panca  dvãrãvajjana 
citta  (tâm  khai  ngũ  môn)  và  mano  dvãrãvajjana  citta  (tâm  khai  ý  môn). 

Dù  panca  dvãrãvajjana  citta  (tâm  khai  ngũ  môn)  hay  ma  no  dvãrãvajjana  citta 
(tâm  khai  ý  môn)  cũng  là  khai  môn,  nên  gom  chung  lại  là  một  sự. 

4.  Có  2  tâm  làm  việc  thấy  {dassana  kicca ),  đó  là  2  tâm  cakkhuvinnãna  (nhãn  thức), 
biết  cảnh  sắc.  (Dhs.338) 

5.  Có  2  tâm  làm  việc  nghe  ( savana  kicca ),  đó  là  2  tâm  sotavinnãna  (nhĩ  thức),  biết 
cảnh  thinh.  (Dhs.352) 

6.  Có  2  tâm  làm  việc  ngửi  ( ghãyana  kicca),  đó  là  2  tâm  g hãnavinnãna  (tỷ  thức), 
biết  cảnh  khí. 

7.  Có  2  tâm  làm  việc  nếm  ( sãyana  kicca),  đó  là  2  tâm  jihvãvinnãna  (thiệt  thức), 
biết  cảnh  vị. 

8.  Có  2  tâm  làm  việc  đụng  {phusana  kicca ),  đó  là  2  tâm  kãyavinnãna  (thân  thức), 
biết  cảnh  xúc  chạm. 

9.  Có  2  tâm  làm  việc  tiếp  thâu  ịsampaticchana  kỉcca ),  đó  là  2  tâm 
sampatỉccanacỉtta  (tiếp  thâu). 

10.  Có  3  tâm  làm  việc  thẩm  tấn  (santĩrana  kicca ),  đó  là  3  tâm  santĩrana  cỉtta  (thẩm 
tấn). 

11.  Có  1  tâm  làm  việc  đoán  định  ( votịhapana  kỉcca ),  đó  là  1  tâm  manodvãrãvajjana 
cỉtta  (tâm  khai  ý  môn). 
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12.  CÓ  55  (hay  87)  tâm  làm  việc  đổng  lực  (javana  kicca ),  đó  là  12  akusala  cỉtta 
(tâm  bất  thiện),  21  (hay  37)  kusaỉa  cỉtta  (tâm  thiện),  4  (hay  20)  tâm  phala- 
nãnacitta  (tâm  quả  tuệ),  và  18  kỉriya  citta  (tâm  tố)  [(trừ  2  tâm  khai  môn)]. 
Những  tâm  này  có  thể  dễ  dàng  được  nhớ  bằng  cụm  từ:  ‘ aku-ku-krỉ-phala  ’. 

Hay  nói  cách  khác:  Tâm  làm  việc  đổng  lực  (javana)  có  55  hoặc  87  thứ  là:  12  tâm 
bất  thiện,  tâm  tiếu  sinh,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và 
8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Kãma  ịavana  cỉtta  (29)  (tâm  đổng  lực  dục  giới)  =  12  akusala  cỉtta  (tâm  bất 
thiện)  +  8  mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện)  +  8  mahã  kỉriya  cỉtta  (tâm  đại  tố)  +  1 
hasituppãda  citta  (tâm  tiếu  sinh). 

Appanã ịavana  cỉtta  (26  hay  58)  (tâm  đổng  lực  kiên  cố)  =  9  mahaggata  kusala 
citta  (tâm  thiện  đáo  đại)  +  9  mahaggata  kiriya  citta  (tâm  tố  đáo  đại)  +  4  hay  20 
magga-nãna  cỉtta  (tâm  đạo  tuệ)  +  4  hay  20  phala-nãna  cỉtta  (tâm  quả  tuệ). 

13.  Có  11  tâm  làm  việc  na  cảnh  ( tadãlambana  kicca )  (hay  tiếp  tục  hưởng  vị  của 
cảnh),  đó  là  3  santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn)  và  8  mahãvipãka  citta  (tâm  đại 
quả). 

14.  Có  19  tâm  làm  việc  tử  (cuti  kicca ),  chúng  cũng  giống  như  19  tâm  làm  việc  tái 
tục,  đó  là  2  upekkhã-santĩrana  citta  (tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả),  8  mahãvipãka 
cỉtta  (tâm  đại  quả)  và  9  mahaggata  vipãka  citta  (tâm  quả  đáo  đại). 

Tâm  Làm  Mấy  Sự  (Việc): 

1.  Có  68  tâm  chỉ  làm  một  sự  (việc),  đó  là  10  dvi-pancavinnãna  cỉtta  (tâm  ngũ  song 
thức),  3  manodhãtu  citta  (tâm  ý  giới)  và  55  hay  87  javana  cỉtta  (tâm  đổng  lực). 
[ Manodhãtu  cỉtta  (tâm  ý  giới)  gồm  có  panca-dvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn)  và  2 
sampatỉcchana  cỉtta  (tâm  tiếp  thâu)]. 

Hay  nói  cách  khác:  Tâm  làm  1  việc  có  68  hoặc  100  là:  12  tâm  bất  thiện,  10 
tâm  ngũ  song  thức,  3  tâm  ý  giới,  1  tâm  tiếu  sinh,  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh 
hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

2.  Có  2  tâm  làm  chỉ  hai  sự  (việc),  đó  là  somanassa-santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn 
hỷ  thọ)  làm  việc  thẩm  tấn  và  na  cảnh,  và  manodvãrãvajjana  citta  (tâm  khai  ý 
môn)  làm  việc  khai  ý  hay  đoán  định. 

3.  Có  9  tâm  làm  ba  sự  (việc),  đó  là  9  mahaggata  vipãka  citta  (tâm  quả  đáo  đại)  làm 
việc  patisandhi  (tái  tục),  bhavanga  (hữu  phần)  và  cuti  (tử). 

4.  Có  8  tâm  làm  bốn  sự  (việc),  đó  là  8  mahã-vipãka  citta  (tâm  đại  quả)  làm  việc 
patisandhi  (tái  tục),  bhavanga  (hữu  phần),  cuti  (tử)  và  tadãlambana  (na  cảnh). 
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5.  Có  2  tâm  làm  năm  sự  (việc),  đó  là  2  upekkhã-santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn  xả 
thọ)  làm  việc  patisandhi  (tái  tục),  bhavanga  (hữu  phần),  cuti  (tử),  santĩrana 
(thẩm  tấn)  và  tadãlambana  (na  cảnh). 

Sở  Hữu  Tâm  Làm  Mấy  Sự  (Việc): 

1.  Sở  hữu  làm  một  sự  (việc)  (thực  hay  đổng  lực)  có  17  là:  14  sở  hữu  bất  thiện,  3  sở 
hữu  ngăn  trừ  phần. 

2.  Sở  hữu  làm  bốn  việc  (tái  tục,  hữu  phần,  tử  và  đổng  lực)  có  2  là  2  sở  hữu  vô 
luợng  phần. 

3.  Sở  hữu  làm  năm  việc  (tái  tục,  hữu  phần,  tử,  đổng  lực  và  na  cảnh)  có  21  là:  19  sở 
hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  sở  hữu  trí  và  sở  hữu  dục. 

4.  Sở  hữu  làm  sáu  việc  (tái  tục,  hữu  phần,  tử,  đổng  lực,  na  cảnh  và  thẩm  tấn)  có  1 
tức  là  sở  hữu  hỷ. 

5.  Sở  hữu  làm  bảy  việc  (khai  môn,  đoán  định,  đổng  lực,  na  cảnh,  tử,  tái  tục  và  hữu 
phần)  có  1  tức  là  sở  hữu  cần. 

6.  Sở  hữu  làm  chín  việc  (tái  tục,  hữu  phần,  tử,  khai  môn,  tiếp  thâu,  thẩm  tấn,  đoán 
định,  đổng  lực,  na  cảnh)  có  3  là:  sở  hữu  tầm,  tứ  và  thắng  giải. 

7.  Sở  hữu  làm  đủ  mười  bốn  việc  có  7  là  7  sở  hữu  biến  hành. 

Dứt  phần  Sự  nhiếp 

Sở  gom  lại  5  sự  là  thấy,  nghe,  ngửi,  nếm  và  đụng  gồm  chung  thành  một  sở  gọi  là  sở 

ngũ.  Ngoài  ra  sự  nào  sở  nấy,  còn  cách  rộng  25  sở  sẽ  giải  tiếp  theo  phần  lộ  tâm. 
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sự  Được  MÁY  TÂM 

TÂM  ĐƯỢC  MÁY  Sự 

Tâm  thâm  tân  câu  hành  xả 

Tâm  thâm  tân  câu  hành  hỷ 

Tâm  đại  quả 

Tâm  quả  sắc  giới 

Tâm  quả  vô  sắc  giới 

Tâm  khai  ngũ  môn 

Tâm  khai  ý  môn 

Tâm  nhãn  thức 

Tâm  nhĩ  thức 

Tâm  tỷ  thức 

Tâm  thiệt  thức 

Tâm  thân  thức 

Tâm  tiếp  thâu 

Tâm  bất  thiện 

Tâm  tiếu  sinh 

Tâm  dục  giới  tịnh  hảo 

Tâm  Thiện  đáo  đại 

Tâm  tố  đáo  đại. 

Tâm  siêu  thế 

2 

1 

8 

5 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

1 

16 

9 

9 

4 

Sự  Tái  tục,  Hữu  phần,  Tử 
( patisandhi ,  bhavanga,  cuti  kicca ) 

19 

X 

X 

X 

X 

Sự  Khai  môn  ( ãvajjana  kicca) 

2 

X 

X 

Sự  Thấy  ( dassana  kicca) 

2 

X 

Sự  Nghe  ( savana  kicca) 

2 

X 

Sự  Ngửi  ( ghãyana  kicca) 

2 

X 

Sự  Nếm  ( sãyana  kicca) 

2 

X 

Sự  Đụng  ( phusana  kicca ) 

2 

X 

Sự  Tiêp  thâu  ( sampaticchana  kicca ) 

2 

X 

Sự  Thâm  tân  ( santirana  kicca ) 

3 

X 

X 

Sự  Đoán  định  (votthapana  kicca) 

1 

X 

Sự  Đong  lực  ựavana  kicca ) 

87 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sự  na  cảnh  ( Tadãlambana  kicca) 

11 

X 

X 

X 

SỞ  HẸP  CÓ  10 
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SỞ  HŨU  LÀM  MÁY  Sự 
Sự  CÓ  MẤY  SỞ  HỮU 

Sự  tái  tục 

Sự  hữu  phần 

Sự  khai  môn 

Sự  thấy 

Sự  nghe 

Sự  ngửi 

Sự  nếm 

Sự  đụng 

Sự  tiếp  thâu 

Sự  thẩm  tấn 

Sự  đoán  định 

Sự  đổng  lực  (javana) 

Sự  na  cảnh 

(tadãlambana) 

Sự  tử 

19 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

87 

11 

19 

Sh  biến  hành 

14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  tầm,  tứ,  thắng  giải 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  cần 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  hỷ 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  dục 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  bất  thiện 

1 

X 

Sh  tịnh  hảo  biến  hành 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

Sh  giới  phần 

1 

X 

Sh  vô  lượng  phần 

4 

X 

X 

X 

X 

Sh  trí  tuệ 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

Thãna  -  Sở 

íThãna,  nghĩa  là  ‘sở  hay  nơi  làm  việc’,  như  chúng  ta  cần  một  nơi  hay  văn  phòng  đế 
hoàn  thành  việc  riêng,  do  đó,  tâm  cần  nơi  thực  hiện  những  việc  của  nó.  Nó  là  thân  vật 
chất  (body-substance)  của  mỗi  tâm  có  vai  trò  như  là  nơi  thực  hiện  những  việc  làm  của 
nó. 

Nơi  làm  việc  của  mỗi  tâm  cũng  giống  như  tâm. 

Có  10  thãna  (sở)  bởi  vì  5  sự  (việc)  liên  quan  (tức  là,  5  impression)  làm  việc  tuần  tự 
trong  một  thãna  (sở)  gọi  là  panca-vinỉĩãnathãna  (sở  ngũ  thức). 

10  thãna  (sở)  là: 


1. 

Patisandhi  thãna 

(sở  tái  tục) 

=  19  tâm  tái  tục. 

2. 

Bhavaúga  thãna 

(sở  hữu  phần) 

=  19  tâm  hữu  phần. 

3. 

Ẫvajjana  thãna 

(sở  khai  môn) 

=  2  tâm  khai  môn. 

4. 

Panca-vinnãriathãna 

(sở  ngũ  thức) 

=  10  tâm  ngũ  song  thức. 

5. 

Sampatỉcchanathãna 

(sở  tiếp  thâu) 

=  2  tâm  tiếp  thâu. 

6. 

Santĩranaịhãna 

(sở  thẩm  tấn) 

=  3  tâm  thẩm  tấn. 

7. 

Votthapanathãna 

(sở  đoán  định) 

=  Tâm  khai  ý  môn. 

8. 

Javanathãna 

(sở  đổng  lực) 

=  55  tâm  đổng  lực. 

9. 

Tadãlambanathãna 

(sở  na  cảnh) 

=  11  tâm  na  cảnh. 

10.  Ciitithana 

(sở  tử) 

=  19  tâm  tử. 
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IV/.  MÔN  NHIẾP  (DVĂRA  SANGAHA) 


‘Dvãra  ’  nghĩa  là  ‘môn,  cửa’.  Ở  đây,  ‘í/ vãra ’  trong  lộ  trình  tâm  (citta  vĩthi)  làm  dịp, 
nhân  hay  điều  kiện  để  lộ  tâm  sanh  khởi.  Hay  nói  cách  khác,  tất  cả  những  tâm  trong  lộ 
sanh  đặng  đều  do  nuơng  qua  môn  ( dvãra ),  tợ  nhu  tất  cả  những  người  trong  một  công 
ty  đều  nương  qua  cửa  của  công  ty  để  vào  bên  trong  làm  những  phận  sự  riêng  của  mỗi 
người. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Dvãram  viyati  =  dvãram:  pháp  mà  tợ  như  cửa,  gọi  là 
môn. 


Ở  phần  này,  citta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  sẽ  được  gom  gọn  theo  sáu  môn 
trong  thân  của  chúng  ta,  qua  đó,  những  cảnh  bên  ngoài  có  thể  đi  vào.  ‘Dvãra  ’  -  ‘môn 
hay  cửa’  có  6: 


1.  Cakkhu-dvãra 

2.  Sota-dvãra 

3.  Ghãna-dvãra 

4.  Jivhã-dvãra 

5.  Kãya-dvãra 

6.  Mano-dvãra 


=  nhãn  môn 
=  nhĩ  môn 
=  tỷ  môn 
=  thiệt  môn 
=  thân  môn 
=  ý  môn 


(i cakkhu  pasãda  -  nhãn  thanh  triệt). 
(so la  pasãda  -  nhĩ  thanh  triệt). 

( ghãna  pasãda  -  tỷ  thanh  triệt). 
Ợivhã pasãda  -  thiệt  thanh  triệt). 
(kãya pasãda  -  thân  thanh  triệt). 

(19  bhavanga  cỉtta  -  tâm  hữu  phần). 


Ý  giới  có  thể  nương  5  môn  vì  sanh  với  lộ  ngũ  môn.  Ý  thức  giới  dục  giới  có  thể 
nương  cả  6  môn,  nên  hai  phần  này  đối  với  mỗi  một  môn  trong  5  môn  đều  bất  định  là 
thay  đổi  sanh  đặng  cả. 


Còn  nhãn  thức  chỉ  nương  nhãn  môn  chớ  không  đặng  nương  nhĩ,  tỷ,  thiệt  hoặc  thân 
môn.  Nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức  hoặc  thân  thức  cũng  như  thế.  Cho  nên,  đối  với  5  đôi 
thức,  đôi  nào  nương  môn  nấy  là  nhứt  định. 

Lưu  ý: 

Những  tên  trong  ngoặc  chỉ  cho  những  pháp  thực  tính  của  mỗi  môn.  ‘Pasãda  ’  là 
những  sắc  thanh  triệt  là  nơi  mà  tâm  nương  đặng  sanh  khởi. 

Năm  dvãra  (môn)  trước  là  rũpa  dvãra  (môn  sắc),  trong  khi  môn  thứ  sáu  là  một 
nãma  dvãra  (môn  danh). 


Những  tâm  ở  mỗi  môn  (môn  có  mấy  tâm) 

1.  Có  46  tâm  nương  sanh  qua  nhãn  môn: 

(a )  pancadvãrãvajjana  01  (khai  ngũ  môn). 

(b)  cakkhu  vỉnnãna  02  (nhãn  thức). 

(c)  sampaticchãna  02  (tiếp  thâu). 
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(d)  santĩrana 

(e)  votthapana  (đoán  định)  hay 
mano  dvãrãvajjana 

(f)  kãma  javana 

(g)  tadãlambana 

Tổng  cộng: 


03  (thẩm  tấn). 

01  (khai  ý  môn). 

29  (đổng  lực  dục  giới). 

08  (na  cảnh). 

46  (tâm  dục  giới,  trừ  4  đôi  thức  ngoài  ra) 


Lưu  ý:  1 1  tadalambana  (tâm  na  cảnh),  3  santirana  (tâm  thẩm  tấn)  đã  được  tính 
trong  1.  (d).  Nên  chỉ  có  8  mahã  vipãka  citta  (tâm  đại  quả)  được  tính  trong 

1.  (g). 

2.  46  tâm  sanh  qua  nhĩ  môn.  Những  tâm  ấy  như  trong  câu  1 .  Chỉ  thay  cakkhu  vinnãụa 
(nhãn  thức)  bằng  so  ta  vỉnnnãna  (nhĩ  thức). 


3.  46  tâm  sanh  qua  tỷ  môn.  Những  tâm  ấy  như  trong  câu  1 .  Chỉ  thay  cakkhu  vinnana 
(nhãn  thức)  bằng  ghãna  vinnnãna  (tỷ  thức). 


4.  46  tâm  sanh  qua  thiệt  môn.  Những  tâm  ấy  như  trong  câu  1.  Chỉ  thay  cakkhu 
vinnãna  (nhãn  thức)  bằng  jivhã  vinnnãna  (thiệt  thức). 

5.  46  tâm  sanh  qua  thân  môn.  Những  tâm  ấy  như  trong  câu  1.  Chỉ  thay  cakkhu 
vỉnnãna  (nhãn  thức)  bằng  kãya  vinnnãna  (thân  thức). 


6.  Có  67  (hoặc  99)  tâm  sanh  qua  ý  môn: 

(a)  mano  dvãrãvajjana  01  (khai  ý  môn) 

(b)  javana  55  (đổng  lực)  hoặc  87 

(c)  tadãlambaụa  11 _ (na  cảnh) 

Tổng  cộng:  67  (hoặc  99  là  trừ  ngũ  song  thức,  3  tâm  ý  giới  và  9 
tâm  quả  đáo  đại). 


Nói  về  ý  môn  thì  tâm  thiền  đống  lực  luôn  luôn  phải  nưong,  nên  gọi  là  nưong  ý 
môn  nhứt  định.  Còn  41  tâm  ý  thức  giới  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới) 
cũng  có  thế  nưong  ý  môn  nên  thuộc  về  phần  nưong  ý  môn  bất  định. 


7.  Ngoại  môn:  tâm  sanh  vượt  ngoài  cả  6  môn  có  19  cái  là:  Tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả 
(2),  tâm  đại  quả  (8),  tâm  quả  đáo  đại  (9). 


19  cái  tâm  này  trong  lúc  làm  việc  ‘tái  tục’,  ‘hữu  phần’,  ‘tử’  là  ngoại  môn,  có  nghĩa 
là  vào  sát-na  làm  việc  ‘tái  tục’  và  ‘tử’  đó,  chính  nó  cũng  chưa  là  ý  môn  bởi  vì  không 
có  lộ  tâm  phát  sanh,  và  trong  sát-na  làm  việc  ‘hữu  phần’  đó,  chính  nó  cũng  đã  là  ý 
môn  rồi. 

Nên  lưu  ý  có  bài  kệ  tóm  tắt  về  tâm  nương  môn  như  sau: 

“Một  cửa  ba  chục  sáu  tao 
Ngũ  môn  ba  thứ,  lục  hào  băm  dư, 

Hoặc  sáu  hoặc  khỏi  có  mười 
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Không  nương  cửa  nẻo  lối  từ  chín  tâm.  ” 

1.  Tổng  số  tâm  sanh  khởi  qua  panca  dvãra  (5  môn)  hay  rũpa  dvãra  (môn  sắc)  là  54  - 
đó  là,  pahca  dvãrãvajjana  1  (khai  ngũ  môn),  dvi  pahca  vihhnãna  10  (ngũ  song 
thức),  sampaticchãna  2  (tiếp  thâu),  santĩrana  3  (thấm  tấn),  votthapana  (đoán  định) 
hay  ma  no  dvãrãvajjana  1  (khai  ý  môn),  kãma  javana  29  (đổng  lực  dục  giới)  và 
tadãlambana  08  (na  cảnh).  Đây  là  54  kãmãvacara  citta  (tâm  dục  giới). 

2.  “Mội  cửa  ba  chục  sáu  tao  ”  tâm  nưong  một  môn  có  36  hay  68  là:  ngũ  song  thức,  18 
tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  hay  40  tâm  siêu  thế. 

3.  “Ngũ  môn  ba  thứ,...  ”  là  những  tâm  chỉ  nưong  sanh  ở pahca  dvãra  (5  môn)  là  1 
pahca  dvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn)  và  2  sampatỉcchãna  (tiếp  thâu).  3  tâm  này 
được  gọi  là  mano  dhãtu  (ý  giới). 

4.  “...,  lục  hào  băm  dư,  ”  là  những  tâm  có  thế  sanh  qua  6  môn  là  somanassa  santĩrana 
(thẩm  tấn  hỷ  thọ),  manodvãrãvajjana  (khai  ý  môn)  và  29  kãma  javana  citta  (tâm 
đổng  lực  dục  giới),  (tổng  cộng  =  31). 

5.  “Hoặc  sáu  hoặc  khỏi  có  mười”  là  những  tâm  đôi  khi  sanh  qua  sáu  môn  và  đôi  khi 
không  sanh  qua  sáu  môn  (nương  bất  định)  là  2  upekkhã  santĩrana  citta  (tâm  thẩm 
tấn  xả  thọ)113  và  8  mahã  vipãka  citta  (tâm  đại  quả)  khi  làm  việc  na  cảnh  nương  6 
môn,  còn  khi  làm  việc  tái  tục  v.v. . .  khỏi  nương  môn.  (Tống  cộng  =  10). 

6.  “Không  nương  cửa  nẻo  lối  từ  chín  tâm  ”  là  những  tâm  luôn  sanh  ngoài  môn  là  9 
mahaggata  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  đáo  đại).  9  tâm  quả  đáo  đại  chỉ  làm  việc:  tái  tục, 
hữu  phần  và  tử,  không  bao  giờ  làm  việc  theo  khách  quan  nên  khỏi  nương  môn  (vì 
chính  nó  là  môn). 

7.  19  patisandhi  cỉtta  (tâm  tái  tục),  19  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  và  19  cuti  citta 
(tâm  tử)  được  gọi  là  dvãravimutti  (tức  là  ngoại  môn)  bởi  vì: 

(i)  Chúng  không  sanh  ở  bất  cứ  môn  nào,  như  là  nhãn  môn,  v.v. . .  . 

(ii)  Tự  những  bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  đóng  vai  trò  là  ý  môn,  và 

(iii)  Chúng  tồn  tại  mà  không  nhận  bất  cứ  ngoại  cảnh  mới  nào  liên  quan  đến  kiếp 
sống  hiện  tại. 

Hay  nói  cách  khác: 

Ý  giới  có  thể  nương  5  môn  vì  sanh  với  lộ  ngũ  môn.  Ý  thức  giới  dục  giới  có  thể 
nương  cả  6  môn,  nên  hai  phần  này  đối  với  mỗi  một  môn  trong  5  môn  đều  bất  định  là 
thay  đổi  sanh  đặng  cả. 


113 


Vì  khi  tâm  thẩm  tấn  xả  thọ  này  làm  việc  tái  tục,  thì  nương  ý  môn.  còn  khi  nó  làm  việc  thẩm  tấn  thì  nương  qua  5 
môn  sắc 
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Như  nhãn  thức  chỉ  nương  nhãn  môn  chớ  không  đặng  nương  nhĩ,  tỷ,  thiệt  hoặc  thân 
môn.  Nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức  hoặc  thân  thức  cũng  như  thế.  Cho  nên  5  đôi  thức, 
đôi  nào  nương  môn  nấy  là  nhứt  định. 


MÔN 

NHIẾP 

(Dvãrasangaha) 

Tâm  bất  thiện 

Tâm  nhãn  thức 

Tâm  nhĩ  thức 

Tâm  tỷ  thức 

Tâm  thiệt  thức 

Tâm  thân  thức 

Tâm  tiếp  thâu 

Tâm  thâm  tân  câu  hành  xả 

Tâm  thâm  tân  câu  hành  hỷ 

Tâm  khai  ngũ  môn 

Tâm  khai  ý  môn 

Tâm  tiếu  sinh 

Tâm  đại  thiện 

Tâm  đại  quả 

Tâm  đại  tố 

Tâm  thiện  sắc  giới 

Tâm  quả  sắc  giới 

Tâm  tố  sắc  giới 

Tâm  thiện  vô  sắc  giới 

Tâm  quả  vô  sắc  giới 

Tâm  tố  vô  sắc  giới 

Tâm  siêu  thế 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

40 

Nhãn  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nhĩ  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tỷ  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Thiệt  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Thân  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ý  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nhứt  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ngũ  môn 

X 

X 

Lục  môn 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Lục  môn 
bất  định 

X 

X 

Ngoại  môn 

X 

X 

V/.  CẢNH  NHIẾP  (ÃLAMBANA  SANGAHA)114 

Ãlambana  hay  ãrammana  nghĩa  là  ‘cảnh’  hay  ‘đối  tượng’  (của  tâm),115  hay  ‘cảnh’ 
là  phần  sở  tri  của  tâm,  tức  là  những  chi  bị  tâm  biết  đặng  đều  gọi  là  ‘cảnh’,  có  nghĩa  là 
nơi  vui  thích,  nắm  bắt,  bám,  đeo,  níu  của  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’.  Ví  như  một  người  già 
hay  người  tàn  tật  cần  nương  cây  gậy  hay  sợi  dây,  là  dụng  cụ  bám  níu  để  đứng  dậy  hay 
đi  được  như  thế  nào,  thì  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  phải  có  cảnh  làm  nơi  nương  bắt  đế  phát 
sanh  hên  tiếp  nhau  cũng  như  thể  ấy.  Hay  một  vườn  hoa  là  nơi  vui  thích  cho  tất  cả  mọi 
người  đeo  níu  như  thế  nào,  thì  sáu  cảnh  như  là  cảnh  sắc,  v.v...,  là  nơi  vui  thích  cho 
‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  đeo  níu  như  thế  ấy.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 


114 

115 


Cảnh  là  một  trong  bốn  nhân  sanh  tâm. 

Xem  nhân  sanh  tâm:  Nghiệp  quá  khứ,  cảnh,  vật. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


“Ẩ  abhimukham  ramanti  etthãtỉ  ãrammanarìi  ”  (tiền  tố  (pubba)  ã.  căn  ramu.  vĩ  ngữ 
yu.)  -  Tất  cả  tâm  và  sở  hữu  cùng  đến  vui  thích  đeo  níu  theo  pháp  thực  tính  nào,  thì 
pháp  thực  tính  ấy  đuợc  gọi  là  “cảnh”. 

“Cittacetasikehi  ãlambiyatĩti  ãlambanarìi”  tất  cả  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  nắm  bắt,  , 
níu,  quớ  pháp  thực  tính  nào  thì  pháp  thực  tính  ấy  gọi  là  ãlambana  (cảnh). 

‘Cảnh’  phân  rộng  thì  có  21cảnh,  còn  khi  nói  gọn  theo  ‘môn’  ( dvãra )  thì  có  6. 

Cảnh  Phân  Rộng,  Có  21: 

-  1  là  cảnh  sắc  ( rũpãrammana )  tức  là  các  thứ  màu. 

-  2  là  cảnh  thinh  ( saddãrammana )  tức  là  các  thứ  tiếng. 

-  3  là  cảnh  khí  ( gandhãrammana )  tức  là  các  hơi  hôi,  thúi  v.v. . . 

-  4  là  cảnh  vị  ( rasãrammana )  tức  là  mặn,  lạt,  chua,  cay,  v.v. . . 

-  5  là  cảnh  xúc  {photthabbãrammana )  tức  là  nóng,  lạnh,  cứng,  mềm,  dùn,  thẳng  và 
lay  động. 

-  6  là  cảnh  ngũ  ( pancãrammana )  tức  là  5  cảnh  trên  nói  chung  lại  kêu  là  cảnh  ngũ. 

-  7  là  cảnh  pháp  ( dhammãrammana )  tức  là  ngoài  ra  cảnh  ngũ,  đều  gọi  là  cảnh  pháp. 

-  8  là  cảnh  siêu  lý  ịparamatthãrammana )  là  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

-  9  là  cảnh  chế  định  (pannattĩrammana)  là  ngoài  ra  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  và  Níp-bàn 

tức  là  chúng  sanh,  vũ  trụ  và  sự  vật  v.v. . . 

-  10  là  cảnh  dục  giới  ( kãmãrammana )  tức  là  tâm  dục  giới,  sở  hữu  hợp  và  sắc. 

-  1 1  là  cảnh  đáo  đại  ( mahaggatãrammana )  tức  là  tâm  sắc  giới,  tâm  vô  sắc  giới  và  sở 
hữu  hợp. 

-  12  là  cảnh  Níp-bàn  ( nỉbbãnãrammana )  tức  là  Níp-bàn. 

-  13  là  cảnh  danh  pháp  (, nãmãrammana )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

-  14  là  cảnh  sắc  pháp  ( rũpãrammana )  tức  là  28  sắc  pháp. 

-  15  là  cảnh  quá  khứ  ( atĩtãrammana )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  đã  diệt. 

-  16  là  cảnh  hiện  tại  ( paccupannãrammana )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  đang  còn. 

-  17  là  cảnh  vị  lai  ( anãgatãrammana )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  sẽ  sanh. 

-  18  là  cảnh  ngoại  thời  ( kãlavimuttĩrammana )  tức  là  Níp-bàn  và  chế  định.  Vì  Níp-bàn 
không  sanh,  diệt.  Còn  chế  định  chang  phải  thật  sanh  diệt. 

-  19  là  cảnh  nội  phần  ( ajjhattãrammana )  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  sanh  theo  thân, 
tâm  ta. 

-  20  là  cảnh  ngoại  phần  0 bahiddhãrammana )  tức  là  Níp-bàn  và  tâm,  sở  hữu  và  sắc 
pháp  sanh  ngoài  thân  tâm  ta. 

-  21  là  cảnh  nội  và  ngoại  phần  (aphattabãh  iddh  ã  ra  m  m  a  ỈỊ  a )  tức  là  cảnh  nội  phần  và 
ngoại  phần,  nói  chung  lại  gọi  là  cảnh  nội  và  ngoại. 
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Ở  đây,  Cừ  ta  (tâm)  và  cetasika  (sở  hữu  tâm)  sẽ  được  gom  gọn  dựa  theo  sáu  cảnh. 


Cảnh  Phân  Theo  ‘Môn-Dvãra’  Có  6: 


1.  Ruparammana 

2.  Saddãrammaạa 

3.  Gandhãrammana 

4.  Rasãrammana 

5.  Photthabbãrammana 


=  Cảnh  sắc  ( rupa  hay  vanna),  là  sắc  cảnh  sắc,  tức  các  màu, 
hình  dáng,  hình  thể. 

=  Cảnh  thỉnh  ( sadda ),  là  sắc  cảnh  thinh,  tức  các  tiếng. 

=  Cảnh  khí  ( gandha ),  là  sắc  cảnh  khí,  tức  các  mùi. 

=  Cảnh  vị  ( rasa ),  là  sắc  cảnh  vị,  tức  các  vị. 

=  Cảnh  xúc  [pathavi  (đất),  vãyo  (lửa),  tejo  (gió)],  là  xúc 
chạm,  cứng,  mềm,  lạnh,  nóng,  căng,  chùn. 


6.  Dhammãrammana  =  Cảnh  pháp,  cảnh  ý. 

Cảnh  pháp  có  6  phần:  (i)  5  pasãda  rũpa  (sắc  thanh  triệt), 
(ii)  16  sukhuma  rũpa  (sắc  tế)116,  (iii)  89  citta  (tâm),  (iv) 
52  cetasika  (sở  hữu  tâm),  (v)  nibbãna  (níp-bàn)  và  (vi) 
pannatti  (chế  định)117  như  là  kasina  nỉmitta  (tướng  hay 
ấn  chứng  của  đề  mục).  Cảnh  pháp  không  thể  sanh  ở 
panca  dvãra  (ngũ  môn). 


Lưu  ý:  Những  tên  trong  ngoặc  của  năm  cảnh  trước  là  những  thực  tính  cốt  lỗi  của 
cảnh.  Còn  cảnh  pháp,  sáu  cảnh  được  đề  cập  phía  trên  là  những  phần  trọng  yếu. 


Có  hai  loại  cảnh  là: 

1.  Samaũna  ãrammana:  cảnh  phổ  thông,  bình  thường,  không  có  cái  gì  đặc  biệt.  Và 


2.  Adhipati  ãrammana:  cảnh  đặc  biệt  (hay  cảnh  mà  làm  trưởng  -  cảnh  trưởng). 

Cảnh  đặc  biệt  hay  cảnh  trưởng  là  cảnh  có  năng  lực  xâm  lấn  ‘tâm’,  ‘sở  hữu  tâm’ 
và  níu  giữ  cả  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  ấy  đến  với  cảnh.  Như  vua  Kusa  đi  theo  nàng 
Prabhavadĩ  đoạn  đường  dài  100  do  tuần,  do  năng  lực  của  sắc  đẹp,  tức  cảnh  sắc  của 
nàng  Prabhavadĩ  có  thể  trói  buộc  tâm  của  vua  Kusa  đi  theo  cho  tận  được.  Có  Pãịi 
chú  giải  như  sau:  “ cittacetasika  ãlambatĩti  =  ãlambaụam  ”  pháp  thực  tính  nào  níu 
kéo  cả  ‘tâm’  và  ‘sở  hữu  tâm’  thì  pháp  thực  tính  ấy  gọi  là  ãlambana,  đó  là  6  cảnh 
làm  trưởng. 


Cảnh  Phân  Theo  ‘Thời’ 


116  sắc  tế:  Trong  28  sắc  pháp,  có  16  sắc  tế,  và  12  sắc  thô.  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  (địa,  hỏa  và  phong  đại)  và  5 
sắc  thanh  triệt  thuộc  về  thô  sắc.  16  sắc  còn  lại  gọi  là  sắc  tế. 

Pannatti'.  chế  định,  có  hai:  danh  chế  định  {nãmapannatti)  và  nghĩa  chế  định  {atthapannatti) .  Tên  của  các  đồ 
vật  tức  là  danh  chế  định.  Nghĩa  chế  định  là  đối  tượng  hay  ý  nghĩa  gỢi  ra  bởi  danh  đối  tượng. 


117 
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Cảnh  phân  theo  ‘thời’  có  hai  là  ‘cảnh  nội  thời’  ( tekalika  arammana)  và  ‘cảnh  ngoại 
thời’  ( kãlavimuttã  ãrammana ): 

1)  Cảnh  nội  thời  ( tekãlika  ãrammana ):  là  cảnh  mà  liên  hệ  với  cả  3  thời  là  hiện  tại, 
quá  khứ,  vị  lai.  Đó  là  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp. 

Tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  mà  là  cảnh  hiện  tại,  nghĩa  là  vào  sát-na  cảnh  đang  hiện 
bày  trong  lộ  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý.  Tức  đang  thấy,  đang  nghe,  đang  ngửi,  đang 
nếm,  đang  xúc,  đang  bắt  cảnh  pháp  mà  cảnh  phát  sanh  ấy  chưa  diệt  đi.  Những  điều 
này  gọi  là  cảnh  hiện  tại. 

Tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  mà  là  cảnh  quá  khứ,  nghĩa  là  những  cảnh  đã  qua  rồi,  tức 
cảnh  đã  thấy,  đã  nghe,  đã  ngửi,  đã  nếm,  đã  xúc  chạm,  còn  lộ  ý  thì  nghĩ  ngợi  về 
cảnh  đã  qua  rồi. 

Tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  mà  là  cảnh  vị  lai,  nghĩa  là  các  cảnh  khác  nhau,  sẽ  đến 
xuất  hiện  trong  lộ  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  tức  sẽ  thấy,  sẽ  nghe,  sẽ  ngửi,  sẽ  nếm, 
sẽ  xúc  chạm,  lộ  ý  đó  nghĩ  ngợi  đến  cảnh  mà  sẽ  đến  hiện  bày. 

Gom  cả  3  trường  hợp  này  gọi  là  cảnh  nội  thời  ( tekãlika  ãrammana). 

2)  Cảnh  ngoại  thòi  ( kãlavỉmuttã  ãrammana ):  là  cảnh  mà  không  liên  hệ  với  cả  3  thời. 
Đó  là  níp-bàn,  chế  định. 

Níp-bàn  và  chế  định  là  cảnh  ngoại  thời,  vì  2  pháp  này  là  pháp  vô  vi,  hay  là  pháp 
không  bị  tạo  tác  do  4  duyên.  Do  đó,  sự  phát  sanh  của  2  pháp  này  không  có,  khi 
không  có  sự  sanh  thì  cũng  không  nói  được  níp-bàn  và  chế  định  này  là  pháp  hiện  tại, 
quá  khứ  hay  vị  lai.  Nên  gọi  là  cảnh  ngoại  thời  ( kãlavỉmuttã  ãrammana ). 

Những  Tâm  Biết  Cảnh  Do  Nương  Môn  Và  Không  Nương  Môn  hay 

Cảnh  Đặng  Mấy  Tâm 


Nổi  gọn  theo  6  môn: 

1)  46  tâm118  sanh  qua  nhãn  môn  được  gọi  là  cakkhu  dvãrika  citta  (tâm  nương  nhãn 
môn),  biết  cảnh  sắc  hiện  tại,119  và  2  tâm  thông  là  48  thứ  tâm. 

Trong  đó,  2  tâm  nhãn  thức  biết  cảnh  sắc  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  44 
tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  sắc  bất  định. 

2)  46  tâm  sanh  qua  nhĩ  môn  được  gọi  là  sota  dvãrika  citta  (tâm  nương  nhĩ  môn), 
biết  cảnh  thỉnh  hiện  tại,  và  2  tâm  thông  là  48  thứ  tâm. 


118 

119 


Xin  ôn  lại  phần  ' môn  có  mấỵtắni  trong  "môn  nhiếp  -  Dvarasahgahd' . 
Cảnh  hiện  tại  là  cành  đang  hiện  hữu,  đang  hiện  bày,  đang  còn 


ABH1DHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  III:  PAKỈNNAKA  -  LINH  TINH  c 'HỖN  HỢP]  1 83 

Trong  đó,  2  tâm  nhĩ  thức  biết  cảnh  thinh  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  44 
tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  ngoài  ra)  biết  cảnh  thinh  bất  định. 

3)  46  tâm  sanh  qua  tỷ  môn  được  gọi  là  ghãna  dvãrika  citta  (tâm  nưong  tỷ  môn), 
biết  cảnh  khí  hiện  tại,  và  2  tâm  thông  là  48  thứ  tâm. 

Trong  đó,  2  tâm  tỷ  thức  biết  cảnh  khí  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  44  tâm 
dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  ngoài  ra)  biết  cảnh  khí  bất  định. 

4)  46  tâm  sanh  qua  thiệt  môn  được  gọi  là  jvĩha  dvãrika  citta  (tâm  nưcmg  thiệt  môn), 
biết  cảnh  vị  hiện  tại,  và  2  tâm  thông  là  48  thứ  tâm. 

Trong  đó,  2  tâm  thiệt  thức  biết  cảnh  vị  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  44  tâm 
dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  ngoài  ra)  biết  cảnh  vị  bất  định. 

5)  46  tâm  sanh  qua  thân  môn  được  gọi  là  kãya  dvãrika  citta  (tâm  nưong  thân  môn), 
biết  cảnh  xúc  hiện  tại,  và  2  tâm  thông  là  48  thứ  tâm. 

Trong  đó,  2  tâm  thân  thức  biết  cảnh  xúc  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  44  tâm 
dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  ngoài  ra)  biết  cảnh  xúc  bất  định. 

6)  67  tâm  sanh  qua  ý  môn  được  gọi  là  mano  dvãrỉka  citta  (tâm  nương  ý  môn)120, 
biết  tất  cả  sáu  cảnh  có  thể  là  hiện  tại,  quá  khứ,  vị  lai  hay  ngoại  thời  (Níp-bàn  và 
chế  định). 

7)  Tâm  ngoại  môn,  là  tâm  không  nương  môn,  phát  sanh  do  năng  lực  của  nghiệp  quá 
khứ  và  1  trong  6  cảnh.  Những  tâm  ngoại  môn  này  sanh  làm  việc  patỉsandhỉ  (tái 
tục),  bhavanga  (hữu  phần)  và  cuti  (tử).  Cả  19  cái  tâm  này,  có  1  trong  6  cảnh  lúc 
cận  tử  gọi  là  cảnh  nghiệp,  điềm  nghiệp,  điềm  sanh,  thuộc  hiện  tại,  quá  khứ  và 
chế  định  có  đổng  lực  cận  tử  qua  6  môn  nhận  cảnh  từ  đời  trước. 

Thông  thường  khi  6  cảnh  đến  hiện  bày  cho  người  gần  tử  đó  nếu  là  cảnh  sắc, 
thinh,  khí,  vị,  xúc  chạm,  một  trong  5  cảnh  ấy  đều  gọi  là  cảnh  điềm  nghiệp,  tùy 
trạng  thái  của  cảnh  đến  hiện  bày  làm  ấn  chứng  đó  là  cảnh  gì.  Nhưng  nếu  là  cảnh 
pháp  mà  liên  hệ  với  đổng  lực  cận  tử  bắt  lấy  cảnh  đến  từ  kiếp  trước  lúc  gần  tử  thì 
gọi  là  cảnh  nghiệp,  điềm  nghiệp  hay  cảnh  điềm  sanh. 

Còn  6  cảnh  mà  đến  hiện  bày  ở  lộ  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  trong  thời  bình 
nhật  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  hay  trong  thời  gian  cận  níp-bàn  không  gọi  là  cảnh 
nghiệp,  cảnh  điềm  nghiệp,  cảnh  điềm  sanh  đặng,  bởi  do  không  có  sự  sanh  kế  tiếp 
nữa. 

Nổi  rộng  theo  21  cảnh: 


120 


Xin  ôn  lại  phần  ' Những  tâm  ở  mỗi  môrỉ  trong  "môn  nhiếp  -  Dvarasangahấ' . 
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1)  Cảnh  sắc  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  nhãn  thức  biết  cảnh  sắc  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  sắc  bất  định. 

2)  Cảnh  thỉnh  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  nhĩ  thức  biết  cảnh  thinh  nhứt  định.  Còn  2 
tâm  thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  1  đôi  thức  trước  và  3  đôi  thức  sau)  biết  cảnh 
thinh  bất  định. 

3)  Cảnh  khí  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  tỷ  thức  biết  cảnh  khí  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  2  đôi  thức  trước  và  2  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  khí 
bất  định. 

4)  Cảnh  vị  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  thiệt  thức  biết  cảnh  vị  nhứt  định.  Còn  2  tâm 

thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  3  đôi  thức  trước  và  1  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  vị  bất 

định. 

5)  Cảnh  xúc  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  thân  thức  biết  cảnh  xúc  nhứt  định.  Còn  2  tâm 

thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  trước)  biết  cảnh  xúc  bất  định. 

6)  Cảnh  ngũ  có  46  tâm  biết  là:  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh  ngũ  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  ngũ  bất 
định. 

Nói  về  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị  và  xúc,  mỗi  cảnh  mỗi  đôi  thức  như  là:  nhãn, 
nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân.  Đôi  nào  theo  cảnh  nấy,  phải  nhứt  định  như  thế.  Vì  nhãn  thức 
nếu  không  có  cảnh  sắc,  thì  không  bao  giờ  sanh  ra.  Neu  gặp  cảnh  sắc  tốt  thì  về 
phần  nhãn  thức  quả  thiện,  còn  gặp  sắc  xấu  thì  về  phần  quả  bất  thiện  lãnh  lấy, 
không  khi  nào  bắt  cảnh  khác. 

Tám  thức  sau  cũng  như  thế.  Ba  tâm  ý  giới  cũng  biết  đủ  5  cảnh.  Neu  nói  riêng 
thì  ý  giới  biết  không  nhứt  định,  vì  sanh  một  lộ  với  nhãn  thức  chỉ  biết  cảnh  sắc 
theo  phần  nhãn  thức.  Sanh  một  lộ  với  nhĩ  thức  cũng  biết  cảnh  thinh  theo  nhĩ  thức 
v.v. . .  Neu  nói  chung  5  cảnh  gọi  là  cảnh  ngũ  (pancãrammana)  thì  ý  giới  biết  nhứt 
định,  do  tâm  này  phát  sanh  ra  biết,  còn  ngoài  ra  cảnh  ngũ  không  có.  Còn  tâm 
thông  (abhinnã)  và  4 1  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới)  đối  với  6  cảnh 
nói  trước  đều  bất  định  cả,  vì  cũng  biết  cảnh  pháp. 

7)  Cảnh  pháp  có  78  hoặc  110  tâm  biết  là:  27  tâm  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế 
biết  cảnh  pháp  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức 
và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  pháp  bất  định. 

Hai  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  vì 
những  tâm  này  biết  cảnh  ngũ,  nên  biết  cảnh  pháp  bất  định.  Thiền  hiệp  thế  dù  đề 
mục  nào  cũng  là  cảnh  pháp. 
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8)  Cảnh  siêu  lý  có  70  hoặc  102  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  3  tâm  thức 
vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ 
khai  ý  môn)  biết  cảnh  siêu  lý  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  thiện,  tâm  khai  ý  môn,  8 
tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  siêu  lý  bất  định. 

Tâm  siêu  thế  (lokuttaracitta)  sanh  ra  luôn  luôn  chỉ  bắt  Níp-bàn  làm  cảnh.  Ba 
tâm  thức  vô  biên  sanh  ra  đặng  do  bắt  đề  mục  không  vô  biên  làm  cảnh.  Thức  đây 
là  tâm  không  vô  biên,  tức  là  nhận  định  cho  rằng  tâm  không  vô  biên  ấy  rỗng  rang 
vô  cùng,  vô  tận  không  bờ  mé.  Ba  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  khi  phát  sanh 
ra  chỉ  bắt  cảnh  đề  mục  cho  rằng  tâm  vô  sở  hữu  ấy  chẳng  phải  có  chẳng  phải 
không.  Còn  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai  ý  môn)  sanh  ra  không  bao 
giờ  biết  cảnh  chế  định  như  trong  bài  đọc  nói:  trọn  quớ  cảnh  dục  hai  mươi  lăm, 
nghĩa  là  25  tâm  này  sanh  ra  hoàn  toàn  biết  cảnh  siêu  lý  thuộc  về  Dục  giới. 

9)  Cảnh  chế  định  có  52  tâm  biết  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không  vô  biên  và  3  tâm 
thức  vô  biên  biết  cảnh  chế  định  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  8 
tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  chế  định  bất  định. 

Cảnh  chế  định  trong  văn  lục  bát  nói:  “Hơn  hăm  chế  bày”  là  21  tâm  hoàn  toàn 
biết  cảnh  chế  định,  không  bao  giờ  biết  cảnh  siêu  lý.  Vì  15  tâm  sắc  giới  biết  trong 
vòng  26  đề  mục  đều  là  chế  định  cả,  như:  thập  hoàn  tịnh,  thập  bất  mỹ,  tứ  vô 
lượng  tâm,  quán  thân  thế  trược  và  đếm  hơi  thở  cho  đến  khi  biết  hơi  thở  đụng  môi 
hoặc  mũi  cũng  đều  chế  định  cả. 

Ba  tâm  không  vô  biên  chỉ  bắt  đề  mục  chế  định  hư  không  không  cùng  tột.  Ba 
tâm  vô  sở  hữu  cũng  bắt  cảnh  đề  mục  chế  định,  cũng  chế  biến  cho  rằng  không  chi 
có,  vì  thế  cho  nên  có  phái  chấp  không  do  giả  định  này.  Còn  2  tâm  thông,  khai  ý 
môn  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân,  cũng  có  khi  bắt  pháp  siêu  lý  đặng, 
tùy  trường  hợp. 

10)  Cảnh  dục  giới  có  56  tâm  biết  đặng  là:  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai 
ý  môn)  biết  cảnh  dục  giới  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  định,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại 
thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  dục  giới  bất  định. 

Như  trước  có  nhắc:  “Trọn  quớ  cảnh  dục  hai  mươi  lăm”  nghĩa  là  25  tâm  biết 
cảnh  dục  giới  nhứt  định  là  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai  ý  môn)  vì 
luôn  luôn  biết  cảnh  siêu  lý  thuộc  về  Dục  giới.  Còn  2  tâm  thông,  28  tâm  đống  lực 
dục  giới  hữu  nhân  và  khai  ý  môn  cũng  biết  cảnh  ngoài  ra  pháp  dục  giới  hoặc  siêu 
lý  hoặc  chế  định. 

11)  Cảnh  đáo  đại  có  37  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  biết  cảnh  đáo  đại  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông,  16  tâm  thức  dục  giới 
tịnh  hảo,  tâm  khai  ý  môn  và  12  tâm  bất  thiện  biết  cảnh  đáo  đại  bất  định. 
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Ba  tâm  thức  vô  biên  bắt  cảnh  không  ngoài  không  vô  biên.  Ba  tâm  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  cũng  chỉ  bắt  cảnh  bằng  tâm  vô  sở  hữu.  Vì  thế  nên  6  tâm  này  luôn 
luôn  phát  sanh  ra  đều  biết  cảnh  đáo  đại.  Còn  28  tâm  đống  lực  dục  giới  hữu  nhân 
và  khai  ý  môn  nếu  suy  xét  đến  những  tâm  thiền  mới  biết  cảnh  đáo  đại,  nên  thuộc 
về  bất  định. 

12)  Cảnh  Níp-bàn  có  19  hoặc  51  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  biết  cảnh 
Níp-bàn  nhứt  định.  Còn  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tưong 
ưng  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  Níp-bàn  bất  định. 

Tâm  siêu  thế  luôn  luôn  hưởng  cảnh  Níp-bàn  nên  thuộc  về  nhứt  định.  Còn  khai 
ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tưcmg  ưng,  2  tâm  thông,  thứ  nào  có  sanh 
chung  với  đạo,  quả  và  hoặc  bậc  đã  đắc  đạo  quả  rồi  có  khi  suy  xét  nhớ  nghĩ  đến 
Níp-bàn,  thời  mấy  tâm  này  mới  biết  Níp-bàn  đặng,  nên  gọi  là  biết  cảnh  Níp-bàn 
bất  định. 

13)  Cảnh  danh  pháp  có  57  hoặc  89  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  3  tâm 
thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  biết  cảnh  danh  pháp  nhứt  định. 
Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết 
cảnh  danh  pháp  bất  định. 

Sáu  tâm  chỉ  biết  cảnh  đáo  đại  và  tâm  siêu  thế  thì  không  bao  giờ  biết  cảnh  sắc 
pháp  và  chế  định,  cho  nên  biết  danh  pháp  nhứt  định.  Còn  41  tâm  dục  giới  (trừ 
ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  cũng  biết  sắc  pháp  và  chế  định,  nên  đối  với  danh 
pháp  là  bất  định. 

14)  Cảnh  sắc  pháp  có  56  tâm  biết  đặng  là:  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh 
sắc  pháp,  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3 
tâm  ý  giới)  biết  cảnh  sắc  pháp  bất  định. 

Ngũ  song  thức  và  ý  giới  sanh  ra  không  bao  giờ  biết  cảnh  ngoài  ra  sắc  pháp. 
Còn  43  tâm  dục  giới  ngoài  ra,  khi  sanh  theo  lộ  ngũ  thì  biết  cảnh  pháp  và  kể 
chung  2  tâm  thông  khi  suy  xét  đến  sắc  pháp  cũng  biết  đặng,  cho  nên  43  tâm  đều 
biết  cảnh  sắc  pháp  không  nhứt  định. 

15)  Cảnh  quá  khứ  có  49  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  biết  cảnh  quá  khứ  nhất  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới 
(trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  quá  khứ  bất  định. 

Cảnh  quá  khứ  có  49  tâm  biết.  Ba  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  bắt  cảnh  thiền  thấp  hơn  kế  đó,  vì  những  thiền  sở  tri  đã  diệt  rồi,  nên  6  tâm 
này  biết  cảnh  trái  với  quá  khứ  là  không  có.  Còn  43  tâm  ngoài  ra  cũng  biết  cảnh 
hiện  tại  và  vị  lai  đặng  nên  đối  với  cảnh  quá  khứ  là  bất  định. 
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16)  Cảnh  hiện  tại  có  56  tâm  biết  đặng  là:  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh 
hiện  tại  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3 
tâm  ý  giới)  biết  cảnh  hiện  tại  bất  định. 

17)  Cảnh  vị  lai  có  43  tâm  biết  đặng  là:  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song 
thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  vị  lai  bất  định. 

Ngũ  song  thức  và  ý  giới  chỉ  sanh  theo  lộ  ngũ  và  bắt  cảnh  ngũ  thuộc  về  sắc 
pháp  hiện  tại.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  ngoài  ra  cũng  biết  cảnh  quá 
khứ,  vị  lai  cho  nên  cảnh  vị  lai  có  43  tâm  này  đều  biết  không  nhứt  định  cả  (đây 
giải  luôn  trang  23). 

18)  Cảnh  ngoại  thời  có  60  hoặc  92  tâm  biết  đặng  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không 
vô  biên,  3  tâm  vô  sở  hữu  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  biết  cảnh  ngoại  thời  nhứt 
định.  Còn  2  tâm  thông  và  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  khai  ý  môn  và  12 
tâm  bất  thiện,  bắt  cảnh  ngoại  thời  bất  định. 

Tâm  chỉ  biết  Níp-bàn,  chỉ  biết  chế  định  luôn  luôn  thuộc  về  ngoại  thời,  không 
có  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  chi  cả  (vì  chế  định  không  phải  thật  có).  Còn  2  tâm 
thông  và  29  tâm  ngoài  ra  biết  cảnh  dục  giới  nhứt  định,  vì  cũng  biết  cảnh  hữu  vi 
đặng  và  Níp-bàn,  chế  định  cũng  có,  cho  nên  đối  với  cảnh  ngoại  thời  là  bất  định. 

19)  Cảnh  nội  phần  có  62  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng,  biết  cảnh  nội  phần,  nhứt  định.  Còn  54  tâm  dục  giới  và  2  tâm  thông 
biết  cảnh  nội  phần,  bất  định. 

Ba  tâm  thức  vô  biên  và  ba  tâm  phi  tu  ỏng  phi  phi  tuởng  sanh  cho  nguời  nào 
chỉ  bắt  tâm  thiền  không  vô  biên  và  tâm  thiền  vô  sở  hữu  của  nguời  ấy,  chớ  không 
bao  giờ  bắt  tâm  của  nguời  khác  mà  đắc  thiền  đuợc,  vì  thế  nên  6  tâm  này  biết 
cảnh  nội  phần  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  tâm  dục  giới  cũng  biết  ngoài  ra 
thân  tâm  ta  được,  cho  nên  đối  với  cảnh  nội  phần  không  nhứt  định. 

20)  Cảnh  ngoại  phần  có  82  hoặc  1 14  tâm  biết  đặng  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không 
vô  biên,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  biết  cảnh  ngoại  phần  nhứt  định.  Còn  54  tâm  dục 
giới  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  ngoại  phần  bất  định. 

Tâm  siêu  thế  chỉ  biết  Níp-bàn  là  chang  phải  trong  thân  tâm  ta,  có  người  hiếu 
Níp-bàn  tự  tâm  là  quá  sai.  Ba  tâm  không  vô  biên  đối  với  đề  mục  (kasina)  hoàn 
tịnh  hữu  hình  cho  là  không  có,  mà  lại  định  cái  không  ấy  lớn  lao  thênh-thang  vô 
cùng  vô  tận  không  bờ  mé,  thì  cái  chế  định  như  thế  hắn  là  ngoài  phạm  vi  thân  tâm 
ta  và  15  tâm  sắc  giới  không  kể  tâm  thông  cũng  bắt  theo  đề  mục  chớ  chẳng  phải 
thứ  nào  mà  có  trong  thân  tâm  ta,  cho  nên  đều  thuộc  về  cảnh  ngoại  phần  nhứt 
định  cả.  Còn  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  ngoài  thân  tâm  ta  cũng  có  thế  biết  đặng, 
cho  nên  đối  với  cảnh  ngoại  phần  là  bất  định. 
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21)  Cảnh  nội  phần  và  ngoại  phần  có  56  tâm  biết  đặng  là:  2  tâm  thông  và  54  tâm 
dục  giới  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần,  bất  định. 

Lấy  cảnh  nội  phần  và  cảnh  ngoại  phần  kêu  chung  lại,  chớ  không  có  cảnh  như 
thế.  Vì  lấy  tâm  biết  cảnh  cảnh  nội  phần  cũng  được  và  biết  cảnh  ngoại  phần  cũng 
được,  mà  kế  nên  chỉ  có  phần  bất  định  mà  thôi. 


Tâm  biết  cảnh  nhứt  định  có  35  hoặc  67  tâm  thiền.  Tâm  biết  cảnh  bất  định  có  31  là: 
2  tâm  thông,  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  tiếu  sinh  và  12  tâm  bất  thiện.  Còn 
tâm  biết  cảnh  nhứt  định  và  bất  định  có  25  là:  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ 
tiếu  sinh). 

Ba  phần  tóm  tắt:  1  là  tâm  biết  cảnh  nhứt  định  có  35  hoặc  67;  2  là  tâm  biết  cảnh  bất 
định  có  31;  3  là  tâm  biết  cảnh  nhứt  định  và  bất  định  có  25. 

Tâm  tất  cả  là  123  (tính  luôn  2  tâm  thông),  phân  theo  21  cảnh,  chia  3  phần  như  sau: 

-  1  là  phần  những  tâm  biết  cảnh  nhứt  định,  tức  là  mỗi  khi  sanh  vẫn  biết  những 
cảnh  đồng  như  thứ  tâm  ấy  mà  đã  sanh  trước,  dù  sau  này  sanh  mấy  lần  biết  cảnh  không 
khác  như  là  tâm  sắc  giới,  tâm  không  vô  biên  và  tâm  vô  sở  hữu  luôn  luôn  biết  cảnh  chế 
định.  Ba  thứ  tâm  thức  vô  biên  và  3  thứ  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  vẫn  biết  cảnh  đáo 
đại  v.v. . .  dù  thay  đổi  chi  cũng  không  ngoài  những  cảnh  ấy.  Còn  tâm  siêu  thế  luôn 
luôn  biết  cảnh  Níp-bàn  và  những  cảnh  tính  chung  như  là  cảnh  pháp,  cảnh  siêu  lý 

V.V.... 

-  2  là  phần  những  tâm  biết  cảnh  bất  định,  như  là  tâm  thông,  tâm  đổng  lực  dục 
giới  hữu  nhân  và  tâm  khai  ý  môn  vì  biết  rất  nhiều  cảnh  mà  không  có  một  cảnh  nào 
nhứt  định. 

-  3  là  phần  những  tâm  biết  cảnh  nhứt  định  và  bất  định  cũng  có,  nhu  là  ngũ  song 
thức  khi  biết  cảnh  ngoại  phần,  thời  không  biết  cảnh  nội  phần.  Còn  khi  biết  cảnh  nội 
phần,  thời  không  biết  cảnh  ngoại  phần.  Nhưng  mỗi  đôi  thức  đều  biết  cảnh  nhứt  định 
theo  nó.  Ba  tâm  ý  giới  biết  6  cảnh  nhứt  định  là  cảnh  ngũ,  cảnh  siêu  lý,  cảnh  sắc  pháp, 
cảnh  dục  giới,  cảnh  nội  phần,  cảnh  ngoại  phần  và  cảnh  hiện  tại.  Năm  cảnh  không  nhứt 
định  là  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  nội  và  cảnh  ngoại.  Tâm  thấm  tấn,  tâm  tiếu  sinh  và  tâm 
đại  quả  biết  4  cảnh  nhứt  định  là  cảnh  ngũ,  cảnh  dục  giới,  cảnh  siêu  lý  và  cảnh  nội 
ngoại.  Tâm  biết  13  cảnh  nhứt  định  là  cảnh  nội,  cảnh  ngoại,  cảnh  sắc,  cảnh  thinh,  cảnh 
khí,  cảnh  vị,  cảnh  xúc,  cảnh  quá  khứ,  cảnh  hiện  tại,  cảnh  vị  lai,  cảnh  danh  pháp,  cảnh 
sắc  pháp  và  cảnh  đáo  đại.  Sở  hữu  bất  thiện  không  bao  giờ  biết  đạo,  quả  và  Níp-bàn, 
còn  20  cảnh  bất  định  (trừ  tật).  Sở  hữu  tật  biết  1  cảnh  ngoại  phần  nhứt  định.  19  cảnh 
(trừ  Níp-bàn)  biết  không  nhứt  định.  Ba  sở  hữu  giới  phần  biết  cảnh  siêu  lý  nhứt  định, 
còn  19  cảnh  kia  (trừ  quá  khứ)  biết  bất  định.  Hai  sở  hữu  vô  lượng  phần  biết  4  cảnh 
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nhứt  định  là  cảnh  pháp,  cảnh  chế  định,  cảnh  ngoại  thời  và  cảnh  ngoại  phần.  Còn  33  sở 

hữu  ngoài  ra,  biết  21  cảnh  đều  bất  định. 

Tâm  Biết  Đặng  Mấy  Cảnh 

-  Tâm  biết  3  cảnh  có  3  là:  Ba  tâm  vô  sở  hữu  xứ  ghi  số  3,  nêu  3  tâm  này  biết  cảnh 
pháp,  cảnh  chế  định  và  cảnh  ngoại  thời. 

-  Tâm  biết  4  cảnh  có  18  là:  Ba  tâm  không  vô  biên  xứ  và  15  tâm  sắc  giới,  ghi  số  4, 
nêu  những  tâm  này  biết  4  cảnh  là:  cảnh  pháp,  cảnh  chế  định,  cảnh  ngoại  thời  và 
cảnh  ngoại  phần. 

-  Tâm  biết  6  cảnh  có  14  hoặc  46  là: 

Ba  tâm  thức  vô  biên  xứ  và  3  tâm  phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ  ghi  số  6,  nêu  6  tâm 
này  biết  6  cảnh  là:  cảnh  pháp,  cảnh  đáo  đại,  cảnh  siêu  lý,  cảnh  quá  khứ,  cảnh  danh 
pháp  và  cảnh  nội  phần. 

Tâm  siêu  thế  ghi  số  6  nêu  những  tâm  này  biết  6  cảnh  là:  cảnh  pháp,  cảnh  siêu  lý, 
cảnh  Níp-bàn,  cảnh  ngoại  phần,  cảnh  ngoại  thời  và  cảnh  danh  pháp. 

-  Tâm  biết  7  cảnh  có  10  là:  Ngũ  song  thức  ghi  số  7,  nêu  những  tâm  này  biết  7  cảnh 
là:  cảnh  sắc,  cảnh  hiện  tại,  cảnh  dục  giới,  cảnh  siêu  lý,  cảnh  nội  phần,  cảnh  ngoại 
phần  và  1  trong  cảnh  ngũ. 

-  Tâm  biết  13  cảnh  có  3  là:  3  tâm  ‘ý  giới’  ghi  số  13,  nêu  3  tâm  này  biết  13  cảnh  là: 
cảnh  ngũ,  cảnh  sắc  pháp,  cảnh  dục  giới,  cảnh  siêu  lý,  cảnh  hiện  tại  hoặc  cảnh  nội 
phần,  cảnh  ngoại  phần,  cảnh  nội  và  ngoại  phần,  cảnh  sắc,  cảnh  thinh,  cảnh  khí, 
cảnh  vị,  cảnh  xúc. 

-  Tâm  biết  17  cảnh  có  12  là:  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  tiếu  sinh,  8  tâm  đại  quả  ghi  số  17, 
nêu  những  tâm  này  biết  17  cảnh  là:  trong  21  cảnh  trừ  ra  4  cảnh  Níp-bàn,  đáo  đại, 
chế  định  và  ngoại  thời. 

-  Tâm  biết  20  cảnh  có  20  là:  12  tâm  bất  thiện  và  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
bất  tương  ung  biết  20  cảnh  là  trong  21  cảnh,  trừ  ra  cảnh  Níp-bàn  luôn  đạo,  quả. 

-  Tâm  biết  21  cảnh  có  1 1  là:  Tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
tuơng  ung  và  2  tâm  thông  ghi  số  21,  nêu  những  tâm  này  biết  21  cảnh,  nhung  tùy 
bậc  khác  nhau. 

Chỉ  có  6  thứ  tâm  là  tâm  khai  ý  môn,  4  tâm  đại  tố  tuơng  ung  và  tâm  thông  tố  sanh 

cho  bậc  Toàn  Giác,  thời  biết  đặng  tất  cả  21  cảnh,  cho  nên  trong  văn  lục  bát  nói:  “Nuốt 

trọn  đặng  có  6  tâm 
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Nên  thuộc  nhuần  những  câu  như  sau! ! ! 

Trọn  quớ  cảnh  dục  hai  lăm, 

Sáu  leo  đáo  đại  hom  hăm  chế  bày, 

Níp-bàn  có  tám  quyết  nay, 

Ăn  chừa  siêu  thế  đặng  rày  hai  mươi, 

Chỉ  trừ  La-hán  đạo  cư, 

Cũng  là  quả  tột  nửa  mười  là  năm, 

Nuốt  trọn  đặng  có  sáu  tâm, 

Hợp  đồng  cảnh  giới  clón  trong  bảy  phần. 

Những  Tâm  Và  Cảnh  Riêng 

1.  Cakkhu  vihhãna  dvi  (đôi  nhãn  thức)  chỉ  biết  cảnh  sắc  hiện  tại  (nhất  định). 

Sota  vihhãna  dvi  (đôi  nhĩ  thức)  chỉ  biết  cảnh  thinh  hiện  tại  (nhất  định). 

Ghãna  vihhãna  dvi  (đôi  tỷ  thức)  chỉ  biết  cảnh  khí  hiện  tại  (nhất  định). 

Jĩvha  vihhãna  dvi  (đôi  thiệt  thức)  chỉ  biết  cảnh  vị  hiện  tại  (nhất  định). 

Kãya  vihhãna  dvi  (đôi  thân  thức)  chỉ  biết  cảnh  xúc  hiện  tại  (nhất  định). 

2.  3  ma  no  dhãtu  (ý  giới)  Ịpahca  dvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn)  và  sampaticchanna 
dvi  (đôi  tiếp  thâu)]  biết  năm  cánh  trên  thuộc  về  hiện  tại. 

3.  11  tadãlambana  (na  cảnh)  và  hasituppãda  (tiếu  sinh)  biết  6  cảnh  duc  gồm  có  54 
kãma  citta  (tâm  dục),  52  kãmacetasika  (sở  hữu  dục)  và  28  thứ  rũpa  (sắc  pháp). 

4.  12  akusala  cỉtta  (tâm  bất  thiện),  4  nãnavippayutta  mahãkusala  cỉtta  (tâm  đại 
thiện  bất  tương  ưng  trí)  và  4  hãnavipayutta  mahãkiriya  citta  (tâm  đại  tố  bất 
tương  ưng  trí)  biết  sáu  cảnh  hiêp  thế  iỊokiya),  gồm  có  81  lokiya  citta  (tâm  hiệp 
thế),  52  lokiya  cetasika  (sở  hữu  tâm  hiệp  thế),  28  thứ  rũpa  (sắc  pháp)  và  pháp 
chế  định. 

5.  4  hãnasampayutta  mahãkusala  cỉtta  (tâm  đại  thiện  tương  ưng  trí)  và  rũpa  kusala 
abhihhã121  (thông  thiện  sắc)  biết  tất  cà  sáu  cành  trừ  Arahatta  magga  (Araham 
đạo)  và  phala  (quả).  Những  cảnh  này  gồm  có  87  tâm  (trừ  Arahatn  đạo  và  quả), 
52  sở  hữu  phối  hợp  với  87  tâm,  28  thứ  sắc,  chế  định  và  níp-bàn. 

6.  4  nãnasampayutta  mahãkiriya  citta  (tâm  đại  tố  tương  ưng  trí),  kirỉya  abhihrỉã 
(thông  tố)  và  mano  dvãrãvajjana  cỉtta  (tâm  khai  ý  môn)  biết  tất  cả  sáu  cảnh  gồm 
có  89  tâm,  52  sở  hữu,  28  sắc  pháp,  chế  định  và  níp-bàn. 

7.  15  rũpãvacara  cỉtta  (tâm  sắc  giới),  trừ  abhihhã  dvi  (đôi  thông)  có  pháp  chế  định 
là  cảnh. 


121 


Abhinnana  -  thắng  trí,  diệu  trí,  thần  thông,  v.v... 
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8.  3  ãkãsãnancãyatana  citta  (tâm  không  vô  biên  xứ)  có  ãkãsa  (hư  không  không 
cùng  tận)  và  ãkincanna  (vô  sở  hữu)  tuần  tự  làm  cảnh. 

9.  3  vinnãnancãyatana  citta  (tâm  thức  vô  biên  xứ)  và  3  nevasanãã  nãsannãyatana 
citta  (tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ)  có  ãkãsãnancãyatana  kusala  /  vipãka  citta 
(tâm  thiện  /  quả  không  vô  biên  xứ)  và  ãkincanna  kusala  /  vỉpãka  citta  (tâm  thiện 
/  quả  vô  sở  hữu  xứ)  tuần  tự  làm  cảnh. 

10.  8  lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế)  có  Nibbãna  (Níp-bàn)  làm  cảnh. 

11.  19  patisandhỉ  cỉtta  (tâm  tái  tục),  19  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  và  19  cuti 
citta  (tâm  tử)  có  maranãsanna  nimitta  (điềm  cận  tử)  làm  cảnh.  Điềm  này  có  thể 
là  dưới  dạng  kamma  (cảnh  nghiệp),  điềm  nghiệp  hay  điềm  sinh. 

VI/.  VẶT  NHIẾP  (VATTHƯ  SANGAHA)122 

‘  Va t thu ’  nghĩa  là  ‘vật’,  nương  vào  sắc  ‘vật’  này,  những  cit ta  (tâm)  và  cetasika  (sở 
hữu  tâm)  khác  nhau  phối  hợp  đặng  sanh. 

Vật  iyatthu )  có  hai  loại  là  vật  cụ  thể  nói  theo  pháp  chế  định  và  vật  nói  theo  bản  thể 
thực  tính  siêu  lý.  Vật  cụ  thể  nói  theo  pháp  chế  định,  là  ám  chỉ  cho  sáu  vật  hiện  tượng 
ra  như:  con  mắt,  lồ  tai,  lỗ  mũi,  cái  lưỡi,  cái  thân,  trái  tim.  Còn  vật  nói  theo  bản  thể 
thực  tính  siêu  lý  là  những  sắc  thanh  triệt  mà  sẽ  được  trình  bày  ở  đây. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  “Vasanti  patitthahanti  cittacetasikã  etthãtỉ  =  vatthu 
tâm  và  sở  hữu  nương  nơi  sắc  thực  tính  nào  đặng  sanh,  thì  sắc  thực  tính  ấy  gọi  là  ‘vật’. 

‘Vatthu\  nói  theo  bản  thế  thực  tính  siêu  lý  là  ám  chỉ  5  sắc  thanh  triệt  và  sắc  nghiệp 
nương  trái  tim,  tất  cả  có  sáu  như  là: 

ì.  Cakkhu  vatthu  (nhãn  vật)  có  pháp  thực  tính  là  cakkhu  pasãda  (nhãn  thanh  triệt). 

2.  So  ta  vatthu  (nhĩ  vật)  có  pháp  thực  tính  là  sota  pasãda  (nhĩ  thanh  triệt). 

3 . Ghãnavatthu  (tỷ  vật)  có  pháp  thực  tính  lầghãna  pasãcla  (tỷ  thanh  triệt). 

4.  Jĩvha  vatthu  (thiệt  vật)  có  pháp  thực  tính  là  jvỉhã pasãda  (thiệt  thanh  triệt). 

5 . Kãyavatthu  (thân  vật)  có  pháp  thực  tính  là  kãya  pasãda  (thân  thanh  triệt). 

6.  Hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật),  là  sắc  vật  cụ  thể  tồn  tại  trong  máu  trong  trái  tim,  nên 

tạm  gọi  là  ‘sắc  trái  tim’. 

Năm  sắc  vật  trước  là  năm  giác  quan,  trong  khi  vật  thứ  sáu  là  sắc  trái  tim. 

Tâm  nương  vật  chỉ  lấy  phần  tâm  nương  môn  nhứt  định,  vì  nương  bằng  cách  nương 
sanh  cũng  có  phần  tương  tợ  như  nương  ở,  và  cũng  nhờ  sắc  thanh  triệt  trợ  giúp  cho  biết 
đặng  cảnh.  Năm  đôi  thức  đều  nương  5  vật  tương  ứng.  Còn  những  tâm  dục  giới  ngoài 


122  X 


Vật'  là  một  trong  bốn  nhân  sanh  tâm;  xem  Dhs.  602. 
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tâm  ngũ  song  thức  chỉ  nương  vật  (sắc  thanh  triệt)  bằng  lối  nương  môn  là  có  dịp  sanh 
chung  với  lộ  ngũ  cũng  như  người  đi  theo  qua  cửa,  chẳng  khác  như  cầu  quay  cho  tàu 
qua,  ghe  xuồng  theo  sau  cũng  qua  luôn  đặng. 

Thông  thường,  tất  cả  các  loại  cây  cối  sanh  sôi  và  đẹp  đẽ  tiến  hóa  được  do  nương 
nhờ  mặt  đất  như  thế  nào  thì  tâm,  sở  hữu  tâm  hiện  bày  và  phát  sanh  liên  tục  đặng  cũng 
do  nương  nhờ  6  loại  sắc  vật  như  thế  ấy.123  Ở  đây,  cả  6  sắc  vật  này  cũng  ví  như  mặt 
đất.  Tâm,  sở  hữu  tâm  ví  như  vật  có  sự  sống  và  vật  không  có  sự  sống. 

Có  một  sự  so  sánh  của  sự  đánh  viêm  quẹt.  Viêm  quẹt  là  yếu  tố  được  đánh,  bề  mặt 
nhám  của  hộp  quẹt  là  yếu  tố  tiếp  nhận,  và  ngọn  lửa  là  yếu  tố  thành  tựu.  Bây  giờ  ngọn 
lửa  không  hiện  hữu  bất  cứ  nơi  đâu  trước  khi  đánh  viêm  quẹt.  Khi  duyên  phát  sinh  đầy 
đủ  thì  lửa  phát  sinh. 

Cũng  như  thế,  cảnh  sắc  là  yếu  tố  dội  vào,  nhãn  vật  là  yếu  tố  tiếp  nhận  và  nhãn  thức 
là  yếu  tố  thành  tựu.  Tâm  nhãn  thức  không  hề  hiện  hữu  trước  và  sau  sự  xúc  chạm  giữa 
cảnh  sắc  và  nhãn  vật;  nó  chỉ  sanh  khởi  ngay  lúc  tiếp  xúc. 

Bây  giờ  nhãn  vật,  tức  là  cakkhu  pasãda  (nhãn  thanh  triệt)  làm  môn,  mà  qua  môn  ấy 
cảnh  sắc  thâm  nhập  vào  tâm.  Do  đó,  cakkhu  pasãda  (nhãn  thanh  triệt)  được  gọi  là 
cakkhu  dvãra,  tức  là  nhãn  môn. 

Ke  tiếp,  tâm  nhãn  thức  cùng  với  7  danh  pháp  câu  sanh  với  tâm  ấy  sanh  khởi  tại  thời 
điểm  xúc  chạm,  tức  là,  trên  cakkhu  pasãda  (nhãn  thanh  triệt),  tùy  thuộc  vào  nhãn 
thanh  triệt  làm  nền  tảng.  Do  đó,  cakkhỉi  pasãda  (nhãn  thanh  triệt)  được  gọi  là  cakkhu 
vatthu  (nhãn  vật). 

Diễn  tiến  của  4  sắc  thanh  triệt  còn  lại  cũng  tợ  như  thế. 
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Xem  nhân  sanh  tâm:  Nghiệp  quá  khứ,  cảnh,  vật. 
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Vatthu  (Vật)  và  Bhũmi  (Cõi) 

‘BhũmV  nghĩa  là  ‘cõi  hiện  hữu’. 

1.  Trong  7  cõi  kãma  (dục),  tức  là,  cõi  dục,  có  tất  cả  6  vatthu  (vật)  đều  hiện  hữu. 

2.  Trong  rũpa  loka  (cõi  sắc),  chỉ  có  3  vật,  đó  là,  cakkhu  vatthu  (nhãn  vật),  sota  vatthu 
(nhĩ  vật)  và  hadaya  vatthu  (ý  vật)  hiện  hữu.  Trong  khi  tu  tiến  pháp  chỉ  tịnh  để  vào 
rũpa  jhãna  (thiền  sắc),  người  tu  thiền  phải  hạn  chế  thọ  hưởng  những  Dục  dục  bằng 
cách  điều  khiển  tâm  của  vị  ấy  không  cho  dạo  quanh,  du  hành  nơi  những  cảnh  dục. 
Do  đó,  khi  jhãna  kusala  kamma  (nghiệp  thiền  thiện)  trợ  duyên  cho  vị  ấy  được  tái 
tục  trong  rũpa-loka  (cõi  sắc).  Ở  rũpa-loka  (cõi  sắc),  vị  ấy  không  có  khả  năng  với 
ghãna  vatthu  (tỷ  vật),  jĩvha  vatthu  (thiệt  vật)  và  kãya  vatthu  (thân  vật),  tức  là  sự 
hưởng  Dục  dục  không  có  ở  nơi  đó.  Brahma  (phạm  thiên)  thì  hoan  hỷ  với  jhãna 
sukha  (thiền  lạc).  Dù  sao,  họ  cần  mắt  để  thấy  Buddha  (đức  Phật),  tai  để  nghe 
dhamma  (pháp)  và  hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật)  đế  những  ma  no  vihhãna  citta  (tâm  ý 
thức)  và  sở  hữu  tâm  nương  đặng  sanh  khởi. 

3.  Trong  arũpa  loka  (cõi  vô  sắc)  không  có  những  vật  (vatthu)  hiện  hữu,  bởi  vì  không 
có  sắc  hiện  hữu  ở  đó  -  lần  nữa  theo  định  lực  của  samatha  bhavanã  (tu  tiến  định)  để 
vào  những  arũpa  jhãna  (thiền  vô  sắc). 

Thức  giới  (Viiinãna  dhãtu)  Nương  Vật 

‘Vihhãna’  nghĩa  là  ‘citta’  (tâm  hay  thức)  trong  khi  ‘ dhãtu ’  nghĩa  là  ‘giới’  hay  là 
những  pháp  tự  trì  trạng  thái. 

Những  cừ  ta,  là  dhãtu  hay  giới  được  chia  thành  7  loại: 

1.  Cakkhu  vinnãna  dhãtu  (nhãn  thức  gió’i)124  =  là  cakkhu  vinnãnadvi  (đôi  nhãn 

thức)  chỉ  nương  cakkhu  vatthu 
(nhãn  vật)  đế  sanh  khởi. 

2.  Sola  vinnãna  dhãtu  (nhĩ  thức  giới)  =  là  so  la  vinnãnadvi  (đôi  nhĩ  thức)  chỉ 

nương  so  ta  vatthu  (nhĩ  vật)  để  sanh 
khởi. 

3.  Ghãna  vinnãna  dhãtu  (tỷ  thức  giới)  =  là  ghãna  vihhãnadvi  (đôi  tỷ  thức) 

chỉ  nương  ghãna  vatthu  (tỷ  vật)  để 
sanh  khởi. 


124 


Xem  bộ  Phân  Tích,  câu  125-129.  Bộ  vị  trí  1  và  2,  câu  11,  22,  25. 
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4.  Jivhã  vihhãna  dhãtu 

(thiệt  thức  giới) 

=  là  jỉvhã  vihhãnadvỉ  (đôi  thiệt  thức) 
chỉ  nương  jĩvha  vatthu  (thiệt  vật)  để 
sanh  khởi. 

5.  Kãya  vihhãna  dhãtu 

(thân  thức  giới) 

=  là  kãya  vihhãnadvi  (đôi  thân  thức) 
chỉ  nương  kãya  vatthu  (thân  vật)  để 
sanh  khởi. 

6.  Mano  dhãtu 

(ý  giới) 

=  là  pahca  dvãrãvajjana  (khai  ngũ 
môn)  và  sampaticchanadvi  (tiếp 
thâu)  nương  hadaya  vatthu  (sắc  ý 
vật)  để  sanh  khởi. 

7.  Mano  vinhãna  dhãtu 

(ý  thức  giới) 

=  là  72  thứ  tâm  còn  lại  nương  hadaya 
vatthu  (sắc  ý  vật)  để  sanh  khởi. 

Ý  giới  ( mano  dhãtu)  và  ý  thức  giới  ( mano  vihhãna  dhãtu )  nương  ý  vật 
( hadayavatthurũpa )  có  75  hoặc  107  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  4  quả  vô  sắc).  Những 
tâm  nương  ý  vật  đây  khi  nào  sanh  ở  cõi  Vô  sắc  thì  khi  ấy  không  nương  ý  vật,  nên  gọi 
là  tâm  nương  ý  vật  bất  định. 

7  thức  giới  nương  6  sắc  vật  sanh  trong  1 1  cõi  dục. 

4  thức  giới  (là  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức  giới,  ý  giới  và  ý  thức  giới)  nương  3  sắc  vật 
(là:  nhãn  vật,  nhĩ  vật,  ý  vật)  sanh  trong  15  cõi  sắc  (-  cõi  vô  tưởng). 

1  ý  thức  giới  không  nương  sắc  vật  sanh  trong  4  cõi  vô  sắc. 

Nói  về  ý  vật  đây  giúp  cho  những  tâm  nương  không  quá  chặt  chẽ  như  sắc  thanh  triệt 
với  ngũ  song  thức,  cho  nên  đặng  nhiều  thứ  tâm  nương.  Tạm  thí  dụ  cũng  như  đò  đưa 
rước  từ  người  trong  một  xứ  chỉ  trừ  ra  kẻ  ở  nhà  bè  hay  xứ  khác  (nhà  bè  là  ám  chỉ  ngũ 
song  thức,  xứ  khác  là  4  quả  vô  sắc). 

Những  tâm  nào  trong  phần  nương  ý  vật  đây  mà  có  thể  sanh  đến  cõi  Vô  sắc  thì  khi 
đó  khỏi  nương  ý  vật  (ý  quyền),  nên  gọi  là  nương  ý  vật  bất  định. 

Cõi  Dục  giói  có  đủ  6  vật  (vatthu)  là  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  vật  (tim).  Nên 
nương  theo  giới  có  7  giới  là  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  thức  giới, 
thân  thức  giới,  ý  giới  và  ý  thức  giới.  Cách  nương  như  bài  đọc,  học.  Có  thơ  lục  bát  như 
vầy: 

Dục  giới  mười  một  cõi  gần 
Bao  nhiêu  bảy  giới  tùy  cần  sáu  căn. 

Nghĩa  là  1 1  cõi  Dục  giới  có  đủ  6  vật,  tâm  nương  đủ  7  giới.  Có  PãỊi  như  vầy: 
Chavatthũ  nissỉtã  kãme  satta. 
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Cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  chỉ  đặng  ba  vật  là:  nhãn  vật,  nhĩ  vật  và  ý  vật  (tim).  Tâm 
nương  đặng  4  giới  là  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức  giới,  ý  giới  và  ý  thức  giới.  Có  thơ  lục 
bát  như  vầy:  bốn  giới,  sắc  giới  ba  căn,  nghĩa  là  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  có  3  vật  mà 
tâm  được  4  giới.  Có  PãỊi  như  vầy:  Rũpe  catubbidhã  tỉvatthũ  nissitã. 

Cõi  Vô  sắc  giới  không  có  vật  (vatthu),  tâm  tham,  tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  đại 
thiện,  tâm  đại  tố  và  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo)  sanh  đặng  ở  cõi  Vô  sắc  (khỏi 
nương  vật),  mà  tâm  sanh  đặng  một  giới,  nên  có  văn  lục  bát  như:  “...một  giới  Vô  sắc 
không  thân  phù  trần...  ”,  nghĩa  là  có  một  ý  thức  giới  sanh  cõi  Vô  sắc,  khỏi  nương  vật. 
Có  Pãịi  như  vầy:  Arũpe  dhãvekãnissỉkã. 

Những  tâm  không  thể  sanh  ở  cõi  Vô  sắc  thì  phải  nương  vật  (vatthu)  nhứt  định  có  47 
là  2  tâm  sân,  5  tâm  sơ  đạo,  15  tâm  sắc  giới,  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai 
ý  môn). 

Những  tâm  cũng  sanh  ở  cõi  Vô  sắc  thì  nương  vật  bất  định  có  67  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố,  4  tâm  thiện  vô  sắc,  4  tâm  tố  vô 
sắc  và  7  hoặc  35  tâm  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo). 

Còn  4  tâm  quả  vô  sắc  không  nương  vật,  nên  văn  lục  bát  nói  như  vầy: 

Bon  mươi  ba  lẻ  hằng  hằng 
Nương  nhờ  căn  sắc  làm  bằng  chô  mong. 

Nghĩa  là  43  hoặc  47  thứ  tâm  nương  vật  nhứt  định.  Có  PãỊi  như  vầy:  TecattãỊĩsa 
nissãya  jãyare,  nghĩa  là  43  thứ  tâm  phải  nương  vật  mới  sanh  ra  đặng. 

Bon  mươi  hai  lẻ  hoặc  không  (theo  hẹp)  là  42  tâm  nương  vật  bất  định.  Có  PãỊi  như 
vầy:  Dvecattãỉĩsa  nissãya  ca  anissãyajãyare. 

Tứ  quả  Vô  sắc  khỏi  vòng  dựa  ai,  nghĩa  là  4  tâm  quả  Vô  sắc  giới  sanh  ra  luôn  luôn 
khỏi  nương  vật  chi  cả.  Có  Pãịi  như  vầy:  Pakaruppã  anissitã  jãyare.  Vì  4  tâm  này  tái 
tục  làm  người  vô  sắc.  Tâm  nào  sanh  theo  cõi  nấy,  chớ  không  bao  giờ  sanh  theo  cõi 
hữu  sắc,  nên  hoàn  toàn  không  nương  vật  nào  cả.  Hay: 

Phân  Loại  Tâm  Nương  Vật  Nhất  Định  Và  Bất  Định 

1.  Có  10  tâm  luôn  nương  5  vật  (nương  nhất  định)  [cakkhu  vatthu  (nhãn  vật),  so  ta 
vatthu  (nhĩ  vật),  ghãna  vatthu  (tỷ  vật),  jivhã  vatthu  (thiệt  vật),  kãya  vatthu  (thân 
vật)].  Chúng  là  dvi  panca-vihhãna  -  tức  là,  ngũ  song  thức. 

2.  Có  33  hay  37  tâm  luôn  nương  hadaya  vatthu  (ý  vật)  (nương  nhất  định)  để  sanh 
khởi  ở  cõi  ngũ  uẩn.  Chúng  là  2  dosa  mũla  citta  (tâm  căn  sân),  3  mano  dhãtu  citta 
(tâm  ý  giới),  3  santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn),  hasituppãda  citta  (tâm  tiếu  sinh),  8 
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maha  vipaka  cỉtta  (tâm  đại  quả),  15  rupavacana  citta  (tâm  sắc  giới)  và  1  hay  5 
sotãpattỉ  magga  cỉtta  (tâm  đạo  thất  lai). 

Gom  (1.)  và  (2.)  thì  những  tâm  nương  vật  ( vatthu )  nhứt  định  có  47  là:  2  tâm  sân, 
5  tâm  sơ  đạo,  15  tâm  sắc  giới,  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai  ý  môn). 

3.  Có  42  hay  70  tâm  nương  ý  vật  bất  định  (đôi  khi  nương  vật,  đôi  khi  không  nương 
vật )  để  sanh  khởi  ở  cõi  ngũ  uẩn  hay  tứ  uẩn.  Đó  là  ma  no  dvãrãvajjana  citta  (tâm 
khai  ý  môn),  10  akusala  cỉtta  (tâm  bất  thiện)  [trừ  2  dosa  mũla  citta  (tâm  căn  sân)], 
8  mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện),  8  mahã  kirỉya  cỉtta  (tâm  đại  tố),  4  arũpãvacara 
kusala  citta  (tâm  thiện  vô  sắc  giới),  4  arũpãvacara  kiriya  citta  (tâm  tố  vô  sắc  giới), 
7  hoặc  35  lokuttara  cỉtta  (tâm  siêu  thế)  [trừ  sotãpatti  magga  (đạo  thất  lai)]  và. 

Những  thứ  tâm  này  nương  vatthu  (vật)  khi  chúng  sinh  khởi  trong  cõi  hữu  sắc 
(cõi  dục  và  cõi  sắc),  và  chúng  không  nương  vatthu  (vật)  khi  chúng  sanh  khởi  trong 
cõi  vô  sắc  ( arũpa ). 

4.  Có  4  tâm  không  bao  giờ  nương  vật  khi  sinh  khởi,  đó  là  4  arũpãvacara  vipãka  citta 
(tâm  quả  vô  sắc  giới),  là  những  tâm  chỉ  sanh  khởi  ở  cõi  vô  sắc  ( arũpa ). 

Có  PãỊi  như  vầy:  Dvecattãịĩsa  nissãya  ca  anissãyạịãyare.  Tứ  quả  Vô  sắc  khỏi 
vòng  dựa  ai,  nghĩa  là  4  tâm  quả  Vô  sắc  giới  sanh  ra  luôn  luôn  khỏi  nương  vật  chi 
cả.  Pakaruppã  anissitã  jãyare.  Vì  4  tâm  này  tái  tục  làm  người  vô  sắc.  Tâm  nào 
sanh  theo  cõi  nấy,  chớ  không  bao  giờ  sanh  theo  cõi  hữu  sắc,  nên  hoàn  toàn  không 
nương  vật  nào  cả. 

Những  tâm  không  thế  sanh  ở  cõi  Vô  sắc  thì  phải  nương  vật  nhứt  định.  Còn 
những  tâm  có  thể  sanh  ở  cõi  hữu  sắc  lẫn  Vô  sắc  thì  nương  vật  bất  định. 


Xin  xem  lại  bốn  nhân  sanh  tâm  ở  đầu  Chương  I. 

Ở  cõi  dục  giới  có  đủ  sáu  vật,  ở  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  có  3  vật  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân 
vật),  ở  cõi  vô  sắc  không  có  vật. 


Lưu  ý:  Có  46  tâm  (đã  đề  cập  trong  3.  và  4.  ở  trên)  sanh  trong  cõi  vô  sắc  ( arupa ). 
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VẶT  NHIẾP 

(Vatthusangaha) 

Tâm  tham 

Tâm  sân 

Tâm  si 

Tâm  nhãn  thức 

Tâm  nhĩ  thức 

Tâm  tỷ  thức 

Tâm  thiệt  thức 

Tâm  thân  thức 

Tâm  tiếp  thâu 

Tâm  thâm  tấn 

Tâm  khai  ngũ  môn 

Tâm  khai  ý  môn 

Tâm  tiếu  sinh 

Tâm  đại  thiện 

Tâm  đại  quả 

Tâm  đại  tố 

Tâm  thiện  sắc  giới 

Tâm  quả  sắc  giới 

Tâm  tố  sắc  giới 

Tâm  thiện  vô  sắc  giới 

Tâm  quả  vô  sắc  giới 

Tâm  tố  vô  sắc  giới 

Tâm  sơ  đạo 

Tâm  nhị  đạo 

Tâm  tam  đạo 

Tâm  tứ  đạo 

Tâm  quả  siêu  thế 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

20 

Tâm  nương 
nhãn  vật 

X 

Tâm  nương 
nhĩ  vật 

X 

Tâm  nương 
tỷ  vật 

X 

Tâm  nương 
thiệt  vật 

X 

Tâm  nương 
thân  vật 

X 

Tâm  nương 
ý  vật 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tâm  nương  vật 
nhứt  định 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tâm  nương  vật 
bất  định 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CHƯƠNG  IV:  CITTA  VĨTHI  SANGAHA  -  Lộ  TRÌNH  TÂM  NHIẾP 

‘ VĩthƯ  theo  nghĩa  đen  là  ‘loạt,  dãy,  chuồi,  con  đường’.  Ở  đây,  ‘vĩthf  ám  chỉ  một 
chuồi  tâm  sanh  khởi  và  thực  hiện  phận  sự  tương  ứng  của  nó  để  nhận  biết  cảnh,  mà 
cảnh  ấy  xuất  hiện  ở  một  trong  những  môn.  Nó  cũng  có  thế  được  xem  như  tiến  trình 
liên  quan  đến  nhận  thức  để  biết  cảnh  bằng  citta  (tâm). 

Như  con  đường  đi  xuyên  qua  từ  làng  này  đến  làng  khác  mà  không  bỏ  qua  bất  cứ 
làng  nào  hay  thay  đổi  trật  tự  thứ  lớp  của  những  làng  ấy.  Cũng  thế,  những  citta  (tâm) 
sanh  khởi  từng  tâm  một  theo  trật  tự  thứ  lớp,  theo  citta  niyãma  (định  luật  của  tâm). 

Kệ  Mở  Đầu: 

1.  Cittuppãdaỉiam  icc’  evarìi,  katvã  sahgaham  uttaram,  Bhũmipuggalabhedena, 
pubbãparanỉyãmỉtam. 

Pavattisangaharh  nãma,  patisandhipavattiyam, 

Pavakkhãmi  samãsena,  yathã  sambhavato  katham. 

Sau  khi  đã  hoàn  thành  xuất  sắc  phần  citta  (tâm)  và  cetasỉka  (sở  hữu  tâm)  nhiếp 
theo  cách  đã  được  trình  bày,  tôi  nên  nêu  khái  quát  mà  tôi  có  thể,  sự  phát  khởi  của 
cả  hai  tâm  và  sở  hữu  tâm  lúc  tái  tục  và  trong  thời  bình  nhật  theo  người  và  những 
cõi  hiện  hữu,  yếu  tố  quyết  định  tâm  nào  trước  và  tâm  nào  theo  sau,  nó  được  trình 
bày  ra  sao? 

Sáu  Nhóm  Sáu: 

2.  Cha  vatthuni,  cha  dvãrãni,  cha  ãrammanãni, 

Cha  vihhãnãni,  cha  vĩthiyo,  chadhã  visayappavattỉ, 

C’  etỉ  vĩthisahgahe  cha  chakkãnỉ  veditabbãni. 

3.  Vĩthỉmuttãnam  pana  kammakammanỉmỉtta-gatỉnỉmỉtta-vasenatividhãhoti 
visayappavatti. 

4.  Tatha  vatthu-dvãr’  ãrammanãni pubbe  vuttanayan  ’  eva. 

Trong  lộ  tâm  nhiếp,  có  sáu  loại  trong  mỗi  nhóm  với  sáu  chi  nên  được  hiếu  như 
sau: 

(i)  Sáu  vật.  (iv)  Sáu  loại  thức. 

(ii)  Sáu  môn.  (v)  Sáu  loại  lộ  trình  tâm. 

(iii)  Sáu  cảnh.  (vi)  Sáu  loại  cảnh  hiện  bày. 

Sự  hiện  bày  những  cảnh  đối  với  những  tâm  ngoại  lộ  có  3  nhóm,  đó  là  cảnh 
nghiệp  (kamma),  cảnh  điềm  nghiệp,  và  cảnh  điềm  sinh.  Trong  sáu  nhóm  sáu  trên, 
Những  vật,  môn  và  cảnh  được  trình  bày  trước  (đó  là  đã  trình  bày  trong  Chương 
Pakinnaka  -  Linh  Tinh). 
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(i)  Sáu  vật  (Vatthu) 

1)  Nhãn  vật  ịcakkhu  vatthu)  -  có  pháp  thực  tính  là  nhãn  thanh  ịcakkhu 

pasãda). 

2)  Nhĩ  vật  ( sota  vatthu )  -  có  pháp  thực  tính  là  nhĩ  thanh  ( sota  pasãda ). 

3)  Tỷ  vật  (ghãna  vatthu)  -  có  pháp  thực  tính  là  tý  thanh  (ghãna  pasãda). 

4)  Thiệt  vật  (ịivhã  vatthu)  -  có  pháp  thực  tính  là  thiệt  thanh  ( ịivhã  pasãda). 

5)  Thân  vật  ( kãya  vatthu )  -  có  pháp  thực  tính  là  thân  thanh  ( kãya  pasãda ). 

6)  Ý  vật  (hadaya  vatthu). 

Có  sáu  vật  cụ  thể  tùy  theo  những  tâm  (citta)  và  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika ) 
khác  nhau  phối  hợp  sanh  khởi.  ‘ Pasãda  ’  là  sắc  thanh  triệt. 

(ii)  Sáu  môn  (Dvãra) 

1)  Nhãn  môn  ịcakkhu  dvãra)  -  có  pháp  thực  tính  là  nhãn  thanh  (cakkhu 

pasãda ). 

2)  Nhĩ  môn  ịsotadvãra)  -  có  pháp  thực  tính  là  nhĩ  thanh  ịsota  pasãda). 

3)  Tỷ  môn  ịghãna  dvãra)  -  có  pháp  thực  tính  là  tỷ  thanh  ịghãna  pasãda). 

4)  Thiệt  môn  (ịivhã  dvãra)  -  có  pháp  thực  tính  là  thiệt  thanh  (jivhã  pasãda). 

5)  Thân  môn  (kãya  dvãra)  -  có  pháp  thực  tính  là  thân  thanh  ịkãya  pasãda ). 

6)  Ý  môn  ịhadaya  dvãra)  -  tâm  hữu  phần  ( bhavahga  cỉtta ). 

Đây  là  sáu  môn  trong  thân  và  tâm  của  chúng  ta,  qua  đó  ngoại  cảnh  có  thể  dội 
vào. 


(iii)  Sáu  cảnh  (Ãrammana) 

1)  Cảnh  sắc  ịrũpãrammana ) 

2)  Cảnh  thinh  ịsaddhãrammana ) 

3)  Cảnh  khí  (gandhãrammana) 

4)  Cảnh  vị  (rasãrammaụa) 


-  tức  là  các  màu  ( vanna ). 

-  tức  là  âm  thinh  ( sadda). 

-  tức  là  các  mùi  (gandha). 


-  tức  là  các  vị  ( rasa ). 

5)  Cảnh  xúc  ( photthabbãrammana )  -  tức  là  đất,  lửa,  gió  (pathavĩ,  tejo,  vãyo). 

6)  Cảnh  pháp  (dhammãrammana). 

Cảnh  pháp  gồm  5  sắc  thanh  triệt,  16  sắc  tế  ( sukhuma  rũpa ),  89  tâm  ( citta ),  52 
sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  níp-bàn  0 nibbãna )  và  chế  định  ( pannattỉ ).  Chúng  chỉ  có 
thế  xuất  hiện  trong  ý  môn. 


(iv)  Sáu  loại  thức  (Vinnãnachakka) 

5.  Cakkhuvỉnnãnarií  sotavinnãnam  ghãnavinnãnarh  jivhãvinnãnam  kãyavinnãnaríi 
manovỉnnãnarìic  ’etỉ  cha  vinnãnãni. 

Sáu  loại  thức  là: 


1)  Đôi  nhãn  thức  —  cakkhuvinnãnadvỉ. 

2)  Đôi  nhĩ  thức  —  sotavinnãnadvi. 

3)  Đôi  tỷ  thức  -  ghãnavinnãnadvi. 
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4)  Đôi  thiệt  thức  -ỳivhãvinnãnadvi. 

5)  Đôi  thân  thức  -  kãyavinnãnadvi. 

6)  Ý  thức  -  manovinnãna  (79  tâm). 

Ý  thức  gồm  3  ý  giới  ( mano-dhãtu )  và  76  ý  thức  giới  ( manovỉnnãna-dhãtu ). 

Xin  lưu  ý  rằng,  tâm  nhãn  thức  sanh  qua  nhãn  môn,  nương  vào  nhãn  vật 
(vatthu)  và  v.v...  .  Những  tâm  ý  thức  sanh  qua  ý  môn,  nương  vào  sắc  ý  vật 
(hadaya  vatthu)  trong  trái  tim. 

Năm  loại  thức  trước  mỗi  thức  gồm  có  2  thứ,  trong  khi  mano  vỉnnãna  (ý  thức) 
bao  gồm  79  thứ  tâm  thức. 


(v)  Sáu  loại  lộ  (Vữhichakka) 

6.  Cha  vĩthiyo  pana  cakkhudvãravĩthi  sotadvãravĩthighãnadvãravĩthi  jivhãdvãravĩthi 
kãyadvãravĩthi  manodvãravĩthi  c’eti  dvãravasena  vã,  cakkhuvinnãnavĩthi 
sotavinnãnavĩthi  ghãnavỉnnãnavĩthỉ  jỉvhãvinnãnavĩthi  kãyavinnãnavĩthi 
manovinnãnavĩthi  c  ’ etỉvinnãnavasena  vã  dvãrappavattã  cỉttappavattỉyo  yojetabbã. 


Sáu  loại  lộ  tâm  theo  sáu  môn  là: 


1 )  Cakkhudvãra vĩth  ỉ 

2)  Sotadvãravĩthi 

3)  Ghãnadvãravĩthi 

4)  Jivhãdvãravĩthi 

5)  Kãyadvãravĩthi 

6)  Manodvãravĩthi 


-  lộ  nhãn  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  nhãn  môn  hay  nhãn 
thức. 

-  lộ  nhĩ  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  nhĩ  môn  hay  nhĩ 
thức. 

-  lộ  tỷ  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  tỷ  môn  hay  tỷ  thức. 

-  lộ  thiệt  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  thiệt  môn  hay  thiệt 
thức. 

-  lộ  thân  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  thân  môn  hay  thân 
thức. 

-  lộ  ý  môn,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  ý  môn  hay  ý  thức. 


Lưu  ý:  Cakkhudvaravithi  -  Lộ  nhãn  môn  nghĩa  là  lộ  tâm  sanh  khởi  thực  hiện 
phận  sự  tương  ứng  đế  biết  cảnh  sắc  xuất  hiện  tại  nhãn  môn. 

Những  lộ  tâm  còn  lại  nên  được  hiểu  cũng  theo  cách  ấy. 


Hay,  nói  theo  vỉnríãna  (thức)  thì  có  sáu  lộ  là: 

1)  Cakkhuvinnãnavĩthi  -  lộ  nhãn  thức,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  nhãn  thức. 

2)  Sotavinnãnavĩthi  -  lộ  nhĩ  thức,  hay  lộ  tâm  liên  hệ  với  nhĩ  thức. 

3)  Ghãnavinnãnavĩthi  -  lộ  tỷ  thức,  hay  lộ  tâm  hên  hệ  với  tỷ  thức. 

4)  Jivhãvinnãnavĩthi  -  lộ  thiệt  thức,  hay  lộ  tâm  hên  hệ  với  thiệt  thức. 

5)  Kãyavinnãnavĩthi  -  lộ  thân  thức,  hay  lộ  tâm  hên  hệ  với  thân  thức. 

6)  Manovinnãnavĩthi  -  lộ  ý  thức,  hay  lộ  tâm  hên  hệ  với  ý  thức. 

Lộ  tâm  hên  hệ  với  môn  nên  được  phối  họp  với  những  tâm  tương  ứng. 
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Những  Nhân  hay  Duyên  Trợ  Cho  Vưhi  (Lộ  Trình)  Sanh 

1)  Bốn  nhân  (duyên)125  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  cakkhu  dvãra  vĩthi  (lộ 
nhãn  môn)  là: 


(i)  Cakkhu  pasãda 

(ii)  Rũpa  rammana 

(iii)  Aloka 

(sắc  nhãn  thanh  triệt)  phải  còn  tốt. 

(cảnh  sắc)  phải  hiện  diện. 

(ánh  sáng)  phải  hiện  diện. 

(iv)  Manasikara  (sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 

2)  Bốn  nhân  (duyên)  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  so  ta  dvãra  vĩthi  (lộ  nhĩ  môn) 


(i)  So  la  pasãda 

(ii)  Saddã  rammana 

(iii)  Ẩkãsa 

(sắc  nhĩ  thanh  triệt)  phải  còn  tốt. 

(cảnh  thinh)  phải  hiện  diện. 

(khoảng  trống)  cho  sự  di  chuyển  của  âm  thanh  phải 
hiện  diện. 

(iv)  Manasikara  (sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 

3)  Bốn  nhân  (duyên)  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  ghãna  dvãra  vĩthi  (lộ  tỷ 
môn)  là: 


(i)  Ghãna  pasãda 

(ii)  Gandhãrammana 

(iii)  Vãyo 

(iv)  Manasikãra 

(sắc  tỷ  thanh  triệt)  phải  còn  tốt. 

(cảnh  khí)  phải  hiện  diện. 

(thực  tính  khí  mang  mùi)  phải  hiện  diện. 

(sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 

4)  Bốn  nhân  (duyên)  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  jivha  dvara  vithỉ  (lộ  thiệt 
môn)  là: 


(i)  Jivhã  pasãda 

(ii)  Rãsarammana 

(iii)  Ẫpo 

(sắc  thiệt  thanh  triệt)  phải  còn  tốt. 

(cảnh  vị)  phải  hiện  diện. 

(thực  tính  chất  lỏng  như  là  nước  miếng)  phải  hiện 
diện. 

(iv)  Manasikara  (sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 

5)  Bốn  nhân  (duyên)  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  kãya  dvãra  vĩthi  (lộ  thân 
môn)  là: 


(i)  Kãya  pasãda 

(ii)  Photthabbãrammana 

(iii)  Thaddha  pathavĩ 

(sắc  thân  thanh  triệt)  phải  còn  tốt. 

(cảnh  xúc)  phải  hiện  diện. 

(thực  tính  cứng,  mềm)  phải  hiện  diện  đế  truyền  sự 
xúc  chạm. 

(iv)  Manasỉkãra 

(sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 

125 


Trong  bản  Anh  ngữ,  chủ  biên  dùng  từ'condition'-  có  thể  dịch  là  điều  kiện,  duyên,  nhân,  nguyên  do,  ... 
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6) 


Bốn  nhân  (duyên)  phải  hội  họp  cho  sự  phát  sanh  của  mano  dvãra  vithỉ  (lộ  ý  môn) 


là: 

(i)  Mano  dvãra 

(ii)  Dhammãrammana 

(iii)  Hadaya  vatthu 

(iv)  Manasikãra 


(ý  môn)  phải  hiện  diện. 

(cảnh  pháp,  cảnh  ý)  phải  hiện  diện, 
(sắc  ý  vật)  phải  hiện  diện. 

(sự  chú  ý)  phải  hiện  diện. 


Lưu  ý:  Bốn  nhân  là  những  nhân  (duyên)  cần  thiết  cho  sự  phát  sanh  mỗi  loại  vĩthỉ 
(lộ  trình),  ba  nhân  trước  thì  hầu  như  tương  tợ  những  điều  kiện  mà  giới  khoa  học  được 
biết.  Nhân  thứ  tư,  tức  là,  manasikãra  (tác  ý)  thì  giới  khoa  học  không  biết  đến.  Nhưng 
nhiều  trường  hợp  có  thể  được  trích  dẫn  rằng  nhân  này  tuyệt  đối  cần  thiết  cho  sự  biết 
cảnh. 

Ví  dụ,  một  người  mẹ  với  một  em  bé,  phải  thức  giấc  vài  lần  trong  mỗi  đêm  đế  chăm 
sóc  em  bé  của  cô  ta.  Sau  khi  mất  ngủ  vài  ngày,  cô  ta  có  thể,  đôi  khi,  rơi  vào  giấc  ngủ 
sâu  cho  dù  tiếng  sấm  to  làm  rung  chuyển  ngôi  nhà  nhưng  không  thể  đánh  thức  cô  ta. 
Vậy  mà,  nếu  em  bé  khóc  thật  nhỏ,  cô  ta  sẽ  thức  dậy  tức  thì.  Ví  dụ  này  cho  thấy  tầm 
quan  trọng  của  manasikãra  (tác  ý)  như  thế  nào. 

(vi)  Sáu  cảnh  ở  tại  môn  ( Visayappavatti ) 

7.  Atimahantarh  mahantam  parittam  atiparittan  c  ’etỉ  pancadvãre,  manodvãre  pana 
vibhũtam  avibhũtan  c  ’eti  chadhã  vỉsayappavattỉ  veditabbã. 

Sáu  loại  cảnh  hiện  bày  nên  được  hiểu  như  sau: 

‘Visayappavatti’  nghĩa  là  ‘trình  bày  cảnh  ở  tại  môn’.  Có  sáu  loại 
‘visayappavatti  ’  -  bốn  ở  tại  ngũ  môn  và  hai  ở  tại  ý  môn. 


(a)  ‘Visayappavatti’  ở  tại pahca  dvãra-  (trình  bày  cảnh  ở  tại  ngũ  môn). 

1)  Atimahantãrammana  (cảnh  rất  lớn)  =  5  cảnh  với  cường  độ  rất  lớn  làm 

cho126  một  lộ  tâm  rất  dài  sanh  khởi. 

2)  Mahantãrammana  (cảnh  lớn)  =  5  cảnh  với  cường  độ  lớn  trợ  duyên 

cho  một  lộ  tâm  dài  sanh  khởi. 

3)  Parittãrammana  (cảnh  nhỏ)  =  5  cảnh  với  cường  độ  nhỏ  trợ  duyên 

cho  một  lộ  tâm  ngắn  sanh  khởi. 

4)  Atỉparỉttãrammana  (cảnh  rất  nhỏ)  =  5  cảnh  với  cường  độ  hơi  nhỏ  không 

trợ  duyên  cho  một  lộ  tâm  sanh  khởi. 

(b)  ‘  Visayappavatti  ’  ở  tại  ma  no  dvãra  -  (trình  bày  cảnh  ở  tại  ý  môn). 

1)  Vibhũtãrammana  (cảnh  rõ)  =  cảnh  hiện  bày  rõ  ràng. 

2)  Avibhũtãrammana  (cảnh  không  rõ)  =  cảnh  hiện  bày  không  rõ. 


126 


Làm  cho  -  ở  đây  còn  có  nghĩa  khác  như  là  trợ  duyên,  làm  duyên,  gây  nên... 
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Xác  Định  Cường  Độ  Của  Cảnh 

8.  Katham  ?  Uppãdaịhiti  bhanga  vasena  khanattayam  ekacittakkhanam  nãma. 

9.  Tãni pana  sattarasa  cittakkhanãni  rũpadhammãnam  ãyũ. 

10. Ekacittakkhanãtĩtãnivãbahucittakkhanãtĩtãni  vã  thitippattãn  'eva 

pancãrammanãni  pancadvãre  ãpãtham  ãgacchanti. 

Cường  độ  của  cảnh  được  xác  định  ra  sao?  Ba  tiểu  sát-na  đó  là:  tiểu  sát-na  sanh, 
tiểu  sát-na  trụ,  và  tiểu  sát-na  diệt  -  gom  thành  một  sát-na  tâm  ( cittakharia  =  thọ 
mạng  của  một  tâm). 

Mười  bảy  sát-na  tâm  được  xác  định  là  thọ  mạng  của  sắc  pháp  (22  loại  sắc  là  trừ 
2  sắc  biểu  tri  -  vỉnnattỉ  rũpa  và  4  sắc  trạng  thái  -  lakkhana  rũpa ). 

Năm  cảnh  xuất  hiện  tại  năm  môn  chỉ  khi  chúng  đạt  đến  giai  đoạn  trụ  sau  một 
hay  vài  sát-na  tâm  trôi  qua. 

Thọ  Mạng  Của  Tâm  (Citta) 

Theo  Chú  giải,  cỉtta  (tâm)  sanh  và  diệt  ở  một  tỷ  lệ  rất  lớn,  hơn  cả  một  ngàn  tỷ  lần 
trên  một  cái  nhấp  nháy,  và  có  khoảng  250  cái  nhấp  nháy  trong  một  giây.  Do  đó,  thọ 
mạng  của  citta  (tâm)  thì  ít  hơn  một  ngàn  tỷ  lần  của  một  giây. 

Thọ  mạng  hay  tuổi  thọ  của  citta  (tâm)  được  tính  bằng  ba  tiểu  sát-na  của  ba  đặc  tính 
nổi  bật  trong  thọ  mạng  của  một  tâm.  Đó  là:  (i)  uppãda  -  sanh;  (ii)  thĩti  -  trụ;  (iii) 
bhanga  -  diệt. 

Do  đó,  thọ  mạng  của  một  tâm  là  3  tiểu  sát-na,  tượng  trưng  cho  tiểu  sát-na  sanh,  tiểu 
sát-na  trụ  và  tiểu  sát-na  diệt  của  chính  tâm  ấy. 

Hay  nói  cách  khác,  thọ  mạng  của  một  tâm  là  một  sát-na  tâm  ( cỉttakkhana ),  tức  là 
bằng  3  tiểu  sát-na. 

Theo  Citta  niyãma  (định  luật  của  tâm),  tâm  sanh  khởi  liên  tiếp  không  ngừng  và  mỗi 
tâm  chỉ  trụ  trong  một  tiếu  sát-na.  Do  đó  rất  khó  quán  tâm. 

Thọ  Mạng  Của  sắc  (Rũpa) 

Thọ  mạng  của  rũpa  (sắc  pháp)  thì  dài  hơn  17  lần  so  với  thọ  mạng  của  citta  (tâm). 
Vì  thế,  chúng  ta  có  thể  nói  rằng:  thọ  mạng  của  rũpa  thì  bằng  17  cittakhana  (sát-na 
tâm)  hay  17  X  3  =  51  tiểu  sát-na  (có  3  tiểu  sát-na  trong  một  sát-na  tâm). 

Rũpa  (sắc  pháp)  cũng  sanh  và  diệt  ở  một  tỷ  lệ  rất  lớn,  hơn  58  tỷ  lần  trên  mỗi  cái 
nhấp  nháy  hay  một  bật  ngón  tay.  Thọ  mạng  của  một  sắc  pháp  cũng  có  ba  đặc  tính  nổi 
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bật.  Lần  nữa  có  sự  sanh,  trụ  và  diệt.  Cũng  như  tâm,  mỗi  sự  sanh  và  sự  diệt  của  sắc 
pháp  đều  tồn  tại  một  tiểu  sát-na,  còn  sự  trụ  của  sắc  pháp  tồn  tại  49  tiểu  sát-na,  và 
trong  khi  nó  đang  trụ,  những  bọn  sắc  khác  ( rũpa  kalãpa )  tiếp  tục  sanh  vào  mỗi  tiểu 
sát-na.  Ket  quả  là  hàng  tỷ  bọn  sắc  pháp  có  cơ  hội  kết  hợp  lẫn  nhau  hình  thành  những 
khối  sắc  pháp  to  lớn  mà  có  thế  thấy  bằng  mắt  thường,  trong  khi  dòng  tâm  thức  thì  lướt 
qua  nhanh  không  thể  thấy  được  bằng  mắt  thường. 

Tâm  Lộ  Và  Tâm  Ngoại  Lộ  (Vĩthi  Citta  và  Vĩthi  Vimutticitta) 

Những  cừ  ta  (tâm)  tham  gia  trong  vĩthỉ  (lộ  trình)  tâm  được  gọi  là  vĩthi  citta  (tâm  lộ). 

Những  citta  (tâm)  không  tham  gia  trong  vĩthi  (lộ  trình)  tâm  được  gọi  là  vĩthi  vỉmuttỉ 
cỉtta  (tâm  ngoại  lộ). 

Trong  Chương  Pakinnaka  -  Linh  Tinh,  chúng  ta  đã  được  học  citta  (tâm)  làm  14 
loại  kỉcca  (sự)  và  mỗi  tâm  làm  ít  nhất  một  sự.  Bởi  vì  những  tâm  khác  nhau  làm  những 
sự  việc  tương  ứng  với  cảnh  xuất  hiện  ở  môn  mà  tâm  biết. 

Trong  89  thứ  tâm  (tính  hẹp),  có  19  tâm  được  gọi  là  patỉsandhỉ  citta  (tâm  tái  tục), 
bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  và  cuti  citta  (tâm  tử)  khi  chúng  làm  những  phận  sự 
tương  ứng  là  patỉsandhỉ  kicca  (sự  tái  tục),  bhavanga  kicca  (sự  hữu  phần)  và  cuti  kỉcca 
(sự  tử). 

19  tâm  đó  là:  2  upekkhã  santĩrana  cỉtta  (tâm  thấm  tấn  xả  thọ),  8  mahã  vipãka  citta 
(tâm  đại  quả)  và  9  mahaggata  vipãka  citta  (tâm  quả  đáo  đại),  đều  không  sanh  trong  lộ 
khi  chúng  làm  việc  tái  tục,  hữu  phần,  hay  tử.  Do  đó,  những  thứ  tâm  này  được  gọi  là 
vĩthi  vimutti  citta  (những  tâm  ngoại  lộ)  -  tức  là,  số  tâm  ngoại  lộ  là  19.  (19  thứ  tâm  này 
là  dvãra  vỉmuttỉ  (ngoại  môn)  -  đã  được  đề  cập  trong  Chương  III.) 

Vì  chúng  là  ngoại  môn,  nên  chúng  không  tham  gia  trong  lộ  trình  tâm,  do  đó  chúng 
cũng  được  gọi  là  vũ  hi  vimutti  cỉtta  (tâm  ngoại  lộ)  khi  chúng  làm  việc  tái  tục,  hữu  phần 
và  tử. 

Dù  sao,  trong  19  thứ  tâm  ngoại  lộ,  2  tâm  thẩm  tấn  xả  thọ  ( upekkhã  santĩrana  citta ) 
tham  gia  trong  lộ  tâm  khi  chúng  làm  việc  thấm  tấn  {santĩrana  kỉcca)  hay  việc  na  cảnh 
{tadãlambana  kicca),  và  8  tâm  đại  quả  ( mahãvỉpãka  citta )  cũng  tham  gia  trong  lộ  tâm 
khi  chúng  làm  việc  na  cảnh.  Do  đó,  2+8=10  tâm  này  phải  được  tính  trong  tâm  lộ  (vĩthi 
citta).  Chỉ  có  9  tâm  quả  đáo  đại  ( mahaggata  vipãka  citta)  là  không  bao  giờ  tham  gia 
trong  lộ  vì  chúng  không  làm  bất  cứ  việc  nào  khác  ngoài  việc  tái  tục,  hữu  phần  và  tử. 

Do  đó,  số  tâm  lộ  (yĩthi  citta )  là  89-9=80  trong  cõi  dục.  Tâm  lộ  iyĩthi  citta )  sẽ  xuất 
hiện  trong  lộ  trình  tâm  theo  thứ  tự  của  việc  mà  chúng  làm  như  đã  mô  tả  trong  bảng  4. 1 
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Bảng  4.1:  Thứ  tự  việc  làm  của  những  tâm  lộ  (vithi  cỉtta). 


stt 

Sự 

Tâm  Lộ 

Tổng  số 

1 

Khai  ngũ  môn 

Paficadvãrãvajjana 

2 

Khai  ý  môn 

Manodvãrãvajjana 

2 

Nhãn  thức 

Cakkhu-vinnãna 

2 

3 

Nhĩ  thức 

Sota-vinnãna 

2 

4 

Tỷ  thức 

Ghãna-vỉnnãna 

2 

5 

Thiệt  thức 

ĩhivã-vinnãna 

2 

6 

Thân  thức 

Kãya-vỉnnãna 

2 

7 

Tiếp  thâu 

Sampaticchana 

2 

8 

Thẩm  tấn 

Santirana 

3 

9 

Phân  đoán  hay 

Manodvãrãvajjana  hay 

1 

đoán  định 

Votthappana 

10 

Đổng  lực 

Kãmajavana 

29 

(đổng  lực  dục  giới) 

Appanậịavana 

26 

(đổng  lực  kiên  cố) 

11 

Na  cảnh 

Tadãĩambana 

11 

12  -  Sự  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử  được  thực  hiện  bởi  19  thứ  tâm  ngoại  lộ  (vũ hi  citta ). 

Ba  Loại  Tâm  Đồng  Nhất  (Giống  Nhau ) 

Cuộc  sống  của  một  chúng  sanh  hữu  tưởng  bắt  đầu  bằng  một  patisandhi  citta  (tâm 
tái  tục).  Sau  khi  tâm  này  diệt,  bhavahga  citta  (tâm  hữu  phần)  sanh  và  diệt  liên  tục  cho 
đến  khi  tâm  hữu  phần  thực  hiện  hay  làm  việc  tử. 

Tâm  hữu  phần  cuối  cùng  được  gọi  là  tâm  tử  ( cutỉ  cỉtta )  vì  khi  ấy  nó  làm  việc  tử. 

Đối  với  một  chúng  sanh  hữu  tình,  ba  loại  tâm  này  [đó  là,  patỉsanclhi  citta  ( tâm  tái 
tục),  bhavahga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  và  cuti  citta  (tâm  tử)  thì  giong  nhau  khỉ  jãtỉ  (sanh 
khởi)]  có  cùng  sở  hữu  tâm  và  bắt  cùng  một  cảnh.  Đối  với  một  chúng  sanh  phàm  phu, 
một  trong  tám  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả)  làm  việc  như  patỉsandhi  citta  (tâm  tái 
tục),  bhavahga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  và  cuti  citta  (tâm  tử).  Ba  tâm  ấy  giống  nhau  trong 
một  chúng  sanh,  vì  chúng  là  quả  của  cùng  nghiệp  phối  hợp  với  kusala  cỉtta  (tâm 
thiện).  Neu  kusala  cỉtta  (tâm  thiện)  là  somanassasahagatam  nãnasampayuttam 
asahkhãrika  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn),  thì 
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somanassasahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrỉka  mahãvỉpãkacittam  (tâm  đại  quả 
câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí  vô  dẫn)  sẽ  làm  phận  sự  patisandhi  (tái  tục),  bhavanga  (hữu 
phần)  và  cutỉ  (tử). 

Cảnh  mà  những  tâm  này  bắt  là  maranãsanna  nỉmỉtta  (cảnh  cận  tử),  tức  là  là  điềm 
hay  dấu  hiệu  xuất  hiện  ngay  trước  khi  tử  trong  kiếp  vừa  qua.  Nỉmỉtta  (tướng  hay  cảnh) 
thì  dưới  dạng  kamma  (cảnh  nghiệp),  kammanỉmỉtta  (cảnh  điềm  nghiệp),  hay 
gatinimitta  (cảnh  điềm  sanh).  Hiện  tượng  (pháp)  này  sẽ  được  giải  thích  thêm  phía  sau. 

Những  Điềm,  Dấu  Hiệu  Hay  Cảnh  Cận  Tử  ( Maraụãsanna  Nimitta ) 

Trong  kiếp  sống  hiện  tại,  một  người  sẽ  được  sống  khi  kusala  kamma  (nghiệp  thiện), 
là  pháp  trợ  cho  vị  ấy  tái  tục  vào  kiếp  sống  này,  vẫn  tiếp  tục  hộ  trợ  vị  ấy,  tức  là,  vẫn 
tiếp  tục  trợ  cho  sinh  ra  bhavarigci  citta  (tâm  hữu  phần)  là  quả  của  nghiệp. 

Ngay  trước  khi  sự  hộ  trợ  của  nghiệp  tắt  dần  (yếu  đi),  nhiều  nghiệp  thiện  và  nghiệp 
bất  thiện  tợ  như  tranh  đua  với  nhau  đế  có  cơ  hội  sinh  ra  nghiệp  quả,  nghiệp  nào  nôi 
bật  thì  nghiệp  ấy  trổ  sanh. 

Nghiệp  thành  tựu  này  có  thể  xuất  hiện  trong  hữu  phần  (ý  môn)  của  người  lúc  cận  tử 
làm  kamma  (cảnh  nghiệp).  Khi  vấn  đề  này  xảy  ra,  vị  ấy  có  thế  nhở  lại  những  hành 
động  tốt  hay  xấu  mà  vị  ấy  từng  làm  trong  quá  khứ  liên  quan  đến  nghiệp  quả  (thành 
tựu).  Tâm  thiện  hay  bất  thiện  từng  sanh  ở  một  thời  điểm  nào  đó,  nay  sanh  là  một  tâm 
mới  (khác).  Hay  nói  cách  khác,  nó  là  sự  lặp  lại  của  tâm  mà  tâm  ấy  được  biểu  hiện  qua 
hành  động. 

Lúc  này  nó  có  thể  là  một  dấu  hiệu  hay  ký  hiệu  gắn  liền  với  nghiệp  thành  tựu  mà 
nghiệp  ấy  xuất  hiện  ở  một  trong  những  môn.  Nó  có  thế  là  một  trong  năm  cảnh  cụ  thế 
được  biết  qua  một  trong  năm  môn  là  một  cảnh  hiện  tại,  hay  được  biết  qua  ý  môn  là 
một  cảnh  quá  khứ.  Cảnh  quá  khứ  hay  hiện  tại  này  gắn  liền  với  nghiệp  quả  thành  tựu 
được  gọi  là  ‘kamma  nimitta  ’  (dấu  hiệu  của  nghiệp  hay  cảnh  điềm  nghiệp). 

Đôi  khi  vài  dấu  hiệu  hay  cảnh  của  nơi  mà  vị  ấy  sẽ  tái  tục  đến  dựa  theo  nghiệp  quả 
có  thế  xuất  hiện  nơi  ý  môn. 

Thí  dụ,  chư  thiên  hay  lâu  đài,  v.v. . .  có  thể  xuất  hiện  với  người  đang  tử  nếu  vị  ấy  sẽ 
tái  tục  đến  một  trong  những  cõi  trời,  hoặc  người  khổ  trong  địa  ngục  hoặc  chó  săn  địa 
ngục,  v.v. . .  có  thể  xuất  hiện  với  vị  ấy  nếu  vị  ấy  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.  Những  cảnh  này 
liên  quan  đến  nơi  tái  tục,  nên  được  gọi  gati  nimitta  (điềm  sanh). 

Hay,  giả  sử  một  người  nghe  pháp  vào  lúc  cận  tử  và  nghiệp  thiện  của  vị  ấy  trở  thành 
nghiệp  thành  tựu  trợ  cho  nghiệp  quả  cho  kiếp  sống  kế  tiếp  sanh.  Trong  trường  họp 
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này,  nắm  bắt  âm  thanh  của  những  lời  pháp  qua  tai  trở  thành  kamma  nimỉta  (điềm 
nghiệp). 

Nói  cách  khác,  giả  sử  một  vị  thầy  đang  dần  tiến  đến  lúc  tử  thấy  học  trò  cũ  qua  ý 
thức  (manovinnãna).  Đây  cũng  là  kamma  nimỉtta  (điềm  nghiệp)  dưới  dạng  cảnh  quá 
khứ  xuất  hiện  ở  ý  môn. 

Còn  có  trường  hợp  khác  là  một  đồ  tể  đang  dần  tiến  đến  lúc  tử  nghe  tiếng  rên  rỉ  của 
gia  súc  mà  vị  ấy  từng  giết.  Cảnh  thinh  quá  khứ  này  cũng  là  kamma  nỉmỉtta  (điềm 
nghiệp)  tái  hiện  với  vị  ấy  qua  ý  môn. 

Do  đó,  khi  một  người  đang  tử,  một  trong  ba  loại  maranãsanna  nimitta 127  (cảnh  hay 
dấu  hiệu  cận  tử),  đó  là  kamma  (cảnh  nghiệp),  kamma  nỉmỉtta  (cảnh  điềm  nghiệp)  hay 
gatỉ  nỉmitta  (cảnh  điềm  sanh),  sẽ  luôn  xuất  hiện  ở  tại  một  trong  6  môn.  Người  sắp  tử 
và  sẽ  tái  tục  ngay  sau  khi  tử  qua  một  kiếp  sống  kế  tiếp.  Như  thế  thì  patisandhỉ  citta 
(tâm  tái  tục),  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  và  CLiti  cỉtta  (tâm  tử)  của  vị  ấy  trong  kiếp 
sống  kế  tất  cả  sẽ  bắt  maranãsanna  nỉmỉtta  (cảnh  cận  tử)  của  kiếp  sống  vừa  qua. 

Ba  Loại  Tâm  Hữu  Phần  (Bhavanga  Citta ) 

Trong  kiếp  sống  hiện  tại,  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  lấy  cảnh  cận  tử 
(maranãsanna  nỉmỉtta)128  của  kiếp  vừa  qua  làm  cảnh.  Cảnh  này  không  phải  là  cảnh 
ngoại  mới  xuất  hiện  ở  một  trong  những  môn  trong  kiếp  sống  hiện  tại  trợ  cho  phát  sanh 
một  lộ  trình  tâm,  chúng  ta  không  nhận  ra  nó.  Nói  cách  khác,  cảnh  này  không  diễn  tiến 
theo  từng  giai  đoạn  để  chúng  ta  nhận  biết.  Do  đó,  khi  chúng  ta  ngủ  hay  chúng  ta 
không  biết  bất  cứ  điều  gì,  những  tâm  hữu  phần  này  sẽ  được  sanh  và  diệt  với  một  tốc 
độ  rất  lớn,  hơn  một  ngàn  tỷ  (1012)  lần  trên  một  cái  nhấp  nháy. 

Bây  giờ,  giả  sử  một  ngoại  cảnh  dội  vào  một  trong  những  môn.  Nó  cần  biết  cảnh 
mới  này  và  từ  đó  chúng  ta  có  thế  phản  ứng  như  là  sự  sanh  khởi  cần  thiết.  Đe  biết  cảnh 
mới,  dòng  tâm  thức  phải  xoay  chiều  hướng  đến  cảnh  mới  này,  Do  đó,  tâm  hữu  phần 
phải  được  dừng  lại  hay  cắt  đứt  và  kế  đến,  lộ  tâm  phải  sanh  để  bắt  cảnh  mới  và  giải 
quyết  theo  từng  giai  đoạn  để  nhận  biết  cảnh. 

Dòng  chảy  bhavanga  (hữu  phần)  không  thể  đột  ngột  bị  ngăn  lại  ngay  sau  khi  cảnh 
mới  vừa  xuất  hiện  ở  một  trong  những  môn.  Ví  như  một  người  đàn  ông  đang  chạy  rất 
nhanh  không  thế  đột  ngột  dừng  lại  tại  một  điếm,  ít  nhất  một  vài  bước  phải  được  cho 
phép  trước  khi  dừng  lại.  Cũng  tợ  như  thế,  hai  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  phải  đi 
qua  sau  khi  cảnh  xuất  hiện  trước  khi  dòng  bhavanga  (hữu  phần)  có  thể  hoàn  toàn  dứt 
hay  ngưng. 


127 

128 


Những  cảnh  liên  quan  lúc  đang  tử. 
Những  cảnh  liên  quan  lúc  đang  tử. 
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Hai  bhavahga  citta  (tâm  hữu  phần)  này,  trong  việc  cố  gắng  từ  bỏ  maranãsanna 
nimitta129  (cảnh  cận  tử)  cũ  và  bắt  cảnh  mới,  bị  rúng  động  một  chút  so  với  lúc  bình 
thường.  Do  đó,  chúng  được  gọi  là  bhavahga  calãna  (hữu  phần  rúng  động).  Nhưng 
dòng  bhavahga  (hữu  phần)  bị  ngăn  hay  cắt  đứt  sau  bhavahga  calãna  (hữu  phần  rúng 
động)  thứ  hai,  tâm  này  được  gọi  lại  là  bhavahga  paccheda  (hữu  phần  dứt  dòng). 

Bây  giờ,  năm  cảnh  chưa  được  rõ  ràng  hay  dễ  nhận  ở  tại  những  môn  ngay  sau  khi 
chúng  dội  vào  (hay  tiếp  xúc  với)  những  môn.  Dù  cho  cảnh  có  cường  độ  rất  lớn 
(< atimahantã  rammanà)  cũng  phải  mất  một  cittakhana  (sát-na  tâm)  để  tự  phát  triển 
hoàn  thiện  thành  nối  bật  đến  khi  xuất  hiện  ở  tại  môn. 

Do  đó,  phải  qua  một  tâm  hữu  phần  ( bhavanga  cỉtta ),  kể  từ  khi  cảnh  tiếp  xúc  với 
môn  cho  đến  khi  cảnh  xuất  hiện  ở  môn.  Bhavaúga  citta  (tâm  hữu  phần)  này  được  gọi 
là  atĩta  bhavahga  citta  (tâm  hữu  phần  vừa  qua). 

Khi  cảnh  với  cường  độ  lớn  (cảnh  lớn  ( mahantãrammana ))  dội  vào  môn,  phải  trải 
qua  2  hoặc  3  bhavahga  citta  (tâm  hữu  phần),  kể  từ  lúc  cảnh  tiếp  xúc  với  môn  cho  đến 
khi  cảnh  xuất  hiện  ở  môn.  2  hoặc  3  bhavahga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  này  được  gọi  là 
atĩta  bhavahga  cỉtta  (tâm  hữu  phần  vừa  qua). 

Vì  thế,  chúng  ta  có  3  loại  bhavahga  cỉtta  (tâm  hữu  phần). 

1.  Atĩta  bhavahga  =  ‘Hữu  phần  Vừa  qua’.  Những  tâm  bhavahga  (hữu  phần) 

này  đi  qua  từ  lúc  cảnh  dội  vào  môn  đến  khi  cảnh  xuất  hiện 
ở  môn. 

2.  Bhavahga  calãna  =  ‘Hữu  phần  Rúng  động’  phát  sanh  khi  cảnh  xuất  hiện  ở 

môn. 

3.  Bhavaúgupaccheda  =  ‘Hữu  phần  Dứt  dòng’  theo  ngay  sau  hữu  phần  rúng  động. 

Sau  tâm  hữu  phần  này,  dòng  bhavahga  (hữu  phần)  bị  cắt 
đứt  và  cỉtta  vĩthi  (lộ  trình  tâm)  bắt  đầu  sanh. 

//.  Lộ  NGỦ  MÔN  (PANCẢDVẴRA  VĨTHI) 

Lộ  ngũ  môn  là  trật  tự  thứ  lớp  của  những  tâm  sanh  do  nương  qua  5  môn  (nhãn,  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân),  từ  khi  5  cảnh  đến  dội  vào  5  sắc  thanh  triệt,  thì  những  tâm  bắt  cảnh  ấy 
thuộc  về  tâm  lộ,  có  54  thứ  tâm  dục  giới  cũng  có  khi  cảnh  đến  với  cường  độ  rất  yếu 
hay  rất  không  rõ,  tâm  lộ  không  bắt  được  thì  tâm  ngoại  lộ  cũng  chỉ  rúng  động  trước 
cảnh  ấy. 

Những  lộ  này  sanh  đặng  với  8  người  là  4  phàm  và  4  Thánh  quả.  Lộ  nhãn,  nhĩ  sanh 
ở  26  cõi  ngũ  uẩn.  Lộ  tỷ,  thiệt,  thân  sanh  ở  1 1  cõi  dục  giới. 
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CÓ  4  dạng  lộ  ngũ  môn,  do  tính  theo  cường  độ  của  cảnh,  đó  là:  1 .  lộ  ngũ  môn  cảnh 
rất  lớn;  2.  lộ  ngũ  môn  cảnh  lớn;  3.  lộ  ngũ  môn  cảnh  nhỏ;  4.  lộ  ngũ  môn  cảnh  rất  nhỏ. 

(A)  Diễn  tiến  lộ  nhãn  môn  cảnh  rất  lớn  ( Cakkhudvãra  atimahantãrammana  vĩthi ) 

Tasmã  yadỉ  ekacittakkhariãtĩtakam  rũpãrammanam  cakkhussa  ãpãtham  ãgacchati, 
tato  dvikkhatturh  bhavange  calỉte  bhavangasotam  vochinditvã  tam  eva 
rũpãrammanam  ãvajjantarh  pancadvãrãvajjanacittam  uppajjitvã  nỉrujjhati. 

Vì  thế,  nếu  một  cảnh  sắc  đã  qua  một  sát-na  tâm  (sau  khi  dội  vào  nhãn  môn),  trở  nên 
rõ  rệt  ở  nhãn  môn,  thì  hữu  phần  rúng  động  hai  sát-na  tâm  rồi  dứt.  Ke  đó  chuyển  cảnh 
sắc  qua  phân  đoán,  khai  ngũ  môn  {pancadvãrãvajjana)  sanh  và  diệt. 

Tato  tass  ’  ãỉiantaram  tam  eva  rũparh  passantam  cakkhuvỉnnãnam, 
sampaticchantam  sampaịicchana  cittarh  santĩrayamãnam  santĩranacittam, 
vavatthapentam  votthabbanacittan  c’eti  yathãkkammarìi  uppajjitvã  nirujjhanti. 

Sau  khi  khai  ngũ  môn  (pa  n  ca  d  vã  rã  vaịị  a  na)  diệt,  không  có  bất  cứ  sự  gián  đoạn  nào, 
sự  sanh  và  diệt  theo  đúng  thứ  tự  như  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãna )  thấy  cảnh  sắc.  Tiếp 
thâu  ( sampaticchana )  tiếp  nhận  cảnh,  thẩm  tấn  ( santĩrana )  thẩm  tra  cảnh,  và  tâm  khai 
ý  môn  ( manodvãrãvajjana )  làm  việc  đoán  định  ( votthapana )  cảnh  cho  dù  cảnh  ấy  tốt 
hay  xấu. 

Tato  param  ekũnatimsa  kãmãvacarajavanesu  yamkincỉ  laddhapaccayarìi 
yebhuyyena  sattakkhattum  javati,  javanãnubandhãni  ca  dve  tadãrammanapãkãni 
yathãraharh  pavattanti,  tato  param  bhavangapãto. 

Theo  sau  tâm  khai  ý  môn  (là  tâm  làm  việc  đoán  định  ( votthapana )),  bất  cứ  1  trong 
29  tâm  đổng  lực  dục  giới  ( kãmãvacaraỹavana  citta )  phù  hợp  với  nhân  như  là  tác  ý  hay 
hướng  tâm  đúng,  thông  thường,  tiến  trình  hoạt  động  có  đổng  lực  đến  7  sát-na  tâm.  Nối 
tiếp  theo  sau  đổng  lực  (ịavana ),  tâm  quả  na  cảnh  ( tadãrammana  vipãka  citta)  sanh 
khởi  tùy  theo  người.  Sau  tâm  na  cảnh  ( tadãrammana )  thứ  hai,  tiến  trình  hoạt  động  của 
dòng  hữu  phần  diễn  tiến  như  thường. 

11.  Ettãvatã  cuddasa  vĩthicittuppãdã,  dvebhavangacalanãni,  pubbevãtĩtakam 
ekacittakkhanan  ti  katvã  sattarasa  cittakkhanani  paripũrenti  tato  pararíi  nirujjhati. 
Ẫrammanarh  etam  atimahantam  nãma  gocararh. 

Đen  đây,  17  sát-na  tâm  được  hoàn  tất,  đó  là,  14  thứ  tâm  lộ  (vũ hi  citta )  cùng  với  sở 
hữu  hợp,  2  hữu  phần  rúng  động  ( bhavanga  calana )  [hữu  phần  dứt  dòng 
(bhavangupaccheda)  cũng  là  hữu  phần  rúng  động  {bhavanga  calana )  cuối]  và  một 
sát-na  tâm  trôi  qua  trước  đó  (ám  chỉ  hữu  phần  vừa  qua  ( atĩtabhavanga ).  Sau  khi  17 
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sát-na  tâm  đã  đầy  đủ,  cảnh  diệt  mất.  Cảnh  này  được  gọi  là  cảnh  rất  lớn 
(. atimahantãrammana ). 


Giải  lộ  nhãn  môn  cảnh  rất  lớn: 

Khi  cảnh  sắc  có  cường  độ  rất  lớn  dội  vào  nhãn  môn  với  cường  độ  rất  lớn, 
atimahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  lớn)  sanh  khởi.  Lộ  trình  tâm  có  thế  được  hình 
dung  bằng  những  ký  tự  sau: 

Ký  tự  theo  PãỊi: 

. .  .-Bh-Tĩ-Na-Da-Pa-ca-Sp-St-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bh-.. . 

Ký  tự  theo  Việt: 

. .  ,-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H- . . . 


Ký  tự  theo  Pali 


I  Ký  tư  theo  Viêt 


Bha  (bhavanga)  =  H 


Ti  (atĩta  bhavaủga)  =  V 


Na  {bhavanga  caỉanà)  =  R 


Da  ( Bhavangupaccheda )  =  D 


=  hữu  phần.  Khi  không  có  cảnh  dội  vào  môn, 
những  tâm  lộ  chưa  sanh,  dòng  bhavariga  citta  (tâm 
hữu  phần)  vẫn  luôn  tuôn  chảy  trong  kiếp  sống. 

=  hữu  phần  vừa  qua.  Vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm 
này,  cảnh  sắc  và  cakkhupasãda  (nhãn  thanh  triệt) 
đồng  sanh.  Đây  là  sát-na  sanh  ( uppãda )  của 
rũpãrammana  (cảnh  sắc). 

=  hữu  phần  rúng  động.  Vào  tiểu  sát-na  sanh  của 
tâm  hữu  phần  rúng  động  này,  rũpãrammana  (cảnh 
sắc)  xuất  hiện  (trở  nên  rõ  rệt)  ở  tại  cakkhupasãda 
(sắc  nhãn  thanh  triệt)  (còn  gọi  là  nhãn  môn)  có 
cường  độ  rất  lớn  chiếm  mất  một  cittakkhana  (sát- 
na  tâm)  đế  nó  hoàn  thiện  thành  rõ  rệt  sau  khi 
uppadã  (sanh). 

=  hữu  phần  dứt  dòng.  Dòng  hữu  phần  bị  cắt  đứt 
sau  tiểu  sát-na  diệt  của  tâm  này. 


Pa  (pancadvãrãvajjana)  =  K  =  khai  ngũ  môn  hay  hướng  ngũ  môn.  Tâm  này  luôn 

là  tâm  đầu  tiên  đối  diện  với  cảnh  trong  paíỉca 
dvãra  vĩthi  (lộ  ngũ  môn).  Nó  hướng  dòng  tâm  thức 
chú  ý  đến  cảnh. 

=  Nh  =  nhãn  thức.  Tâm  này  thấy  biết  cảnh  sắc.  Nó  làm 
thành  dấu  ấn  và  truyền  dấu  ấn  ấy  qua  tâm  kế  tiếp 
trước  khi  nó  diệt  mất. 


Ca  ( cakkhu  vinnana ) 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  IV:  CITTA  VITHI-  LỘ  TRÌNH  TÂM 


211 


Sam  ( sampaticchcina ) 


Na  ( santirana ) 


Vo  ( Votthapana ) 


Ja  ựavana ) 


Da  ( tadalambaụa ) 


Bha  (bhavanga) 


=  T  =  tiếp  thâu.  Tâm  này  tiếp  nhận  dấu  vết  của  cảnh  sắc 
được  chuyền  qua  bởi  nhãn  thức,  nó  lần  lượt 
chuyền  dấu  ấn  của  cảnh  qua  tâm  sanh  kế  tiếp. 

=  Th  =  thẩm  tấn.  Tâm  này  thẩm  tra  cảnh  cho  dù  là  cảnh 
tốt  hay  xấu.  Nó  lần  lượt  chuyền  dấu  ấn  của  cảnh 
cùng  với  kết  quả  của  sự  phân  đoán  qua  tâm  sanh 
kế  tiếp. 

=  p  =  đoán  định,  phân  đoán.  Tâm  này  quyết  định  dù 
cảnh  tốt  hay  xấu. 

=  c  =  đổng  lực.  Tâm  đổng  lực  hưởng  vị  của  cảnh.  Một 
trong  29  kãma  javana  citta  (tâm  đông  lực  dục 
giới),  tùy  thuộc  vào  manasikãra  (sự  chú  ý)  phối 
hợp  với  votthapana  (đoán  định),  thường  sanh  bảy 
lần,  tức  là,  nó  trải  qua  bảy  sát-na  tâm.  Ở  chặng  này 
chúng  ta  biết  cảnh  dục  khái  quát  và  hưởng  vị  của 
nó. 

=  Na  =  na  cảnh.  Tâm  này  sanh  ngay  sau  tâm  đống  lực 
cuối  và  sanh  hai  lần  chiếm  mất  hai  sát-na  tâm  đế 
cố  hưởng  lại  vị  của  cảnh.  Vào  tiểu  sát-na  diệt  của 
tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh)  thứ  hai,  cảnh  sắc 
và  sắc  nhãn  thanh  triệt  ( cakkhupasãda )  mà  chúng 
đồng  sanh,  nay  đồng  diệt  bởi  vì  thọ  mạng  qua  17 
sát-na  nay  đã  dứt. 

=  H  =  hữu  phần.  Khi  cảnh  không  còn  tồn  tại  nửa,  tâm  lộ 
không  còn  sanh  và  dòng  tâm  thức  chìm  vào  dòng 
hữu  phần  như  thường. 


Lưu  ý:  atimahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  lớn)  cũng  được  gọi  là  tadãlambana 
vãra  vĩthỉ  (lộ  chót  na  cảnh)  vì  nó  kết  thúc  bằng  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh).  Tâm 
na  cảnh  chỉ  sanh  trong  trường  hợp  cảnh  có  cường  độ  rất  lớn.  Tâm  lộ  thường  là  15  cái 
sát-na  tâm,  thọ  mạng  của  cảnh  còn  2  sát-na  tâm  nữa  mới  diệt,  nên  na  cảnh  mới  sanh. 
Neu  cường  độ  của  cảnh  không  đủ  lớn,  phải  mất  hơn  1  cái  sát-na  tâm  cảnh  mới  hiện  rõ 
ở  môn,  thì  thọ  mạng  còn  lại  của  cảnh  ở  cuối  lộ  không  còn  đủ  2  sát-na  tâm  để  na  cảnh 
sanh. 


Trường  hợp  lộ  nhãn  môn  cảnh  rất  lớn  này  chỉ  có  một  tâm  hữu  phần  vừa  qua.  Ngoài 
trường  hợp  tâm  lộ  chót  là  tâm  na  cảnh,  còn  có  trường  họp  tâm  chót  là  đổng  lực  hay 
hữu  phần  khách. 
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-  Nhân  sanh  hữu  phần  khách  có  bốn:  1  là  người  dục  giới,  2  là  tái  tục  bằng  tâm  câu 
hành  hỷ,  3  là  gặp  cảnh  rất  tốt,  4  đổng  lực  bằng  tâm  sân. 

về  tổng  quát  của  những  lộ  ngũ  môn  thì  có  54  thứ  tâm  lộ,  do  gom  ngũ  song  thức 
chung  có  10  thứ  tâm.  Neu  nói  riêng  theo  từng  loại  như  lộ  nhãn  môn,  hay  lộ  nhĩ  môn 
v.v. . .  thì  mỗi  loại  có  46  thứ  tâm  lộ.  Như  trong  phần  ngũ  song  thức  chỉ  lấy  2  thứ  tâm 
nhãn  thức,  hay  v.v. . . 

Những  thứ  tâm  có  thể  tham  gia  trong  lộ  ngũ  môn  gồm:  tâm  khai  môn  (1  thứ  là  tâm 
khai  ngũ  môn),  ngũ  song  thức  (2  trong  10  thứ  tâm),  tiếp  thâu  (một  trong  2  thứ),  thẩm 
tấn  (một  trong  3  thứ),  đoán  định  (1  thứ  là  khai  ý  môn),  chặng  đổng  lực  (một  trong  29 
thứ  tâm  đổng  lực  dục  giới  sanh  5  hay  7  cái  sát-na),  chặng  na  cảnh  (một  trong  1 1  thứ 
nhưng  trừ  3  tâm  thẩm  tấn,  còn  8  tâm  đại  quả  sanh  hai  cái  sát-na),  cộng  cả  thảy  là  46 
thứ  tâm  (tính  riêng  cho  từng  loại  lộ)  hay  54  thứ  tâm  dục  giới  (tính  chung  cả  5  loại  lộ). 

7  chặng:  1  là  chặng  khai  môn,  2  là  chặng  ngũ  song  thức,  3  là  chặng  tiếp  thâu,  4  là 
chặng  thẩm  tấn,  5  là  chặng  đoán  định,  6  là  chặng  đổng  lực,  7  là  chặng  na  cảnh. 

8  người  là  4  phàm,  4  Thánh  quả. 

11  cõi  Dục  giới  là  Địa  ngục,  Ngạ  quỉ,  Bàng  sanh,  vị  a-tu-la,  nhân  loại,  Tứ  thiên 
vưcmg,  Đạo  lợi,  Dạ-ma,  Đấu  xuất,  Hóa  lạc  và  Tha  hóa  tự  tại  (vì  có  tâm  na  cảnh,  nên 
không  sanh  ngoài  cõi  Dục  giới). 

Còn  những  “lộ  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  môn  cảnh  rất  lớn”  cũng  diễn  tiến  tợ  như  “lộ  nhãn 
môn  cảnh  rất  lớn”.  Phần  cái  tâm,  chặng,  thứ  tâm,  người  và  cõi  thì  cũng  tợ  như  thế.  Chỉ 
thay  tâm  nhãn  thức  thành  tâm  nhĩ  thức,  hay  tỷ  thức,  hay  v.v. . . 

(B)  Diễn  tiến  lộ  nhãn  môn  cảnh  lớn  ( Cakkhudvãrỉka  mahantãrammana  vĩthĩ) 

12.  Yãva  tadãrammanuppãda  pana  appahont’  ãtĩtakam  ãpãtham  ãgatarii 
ãrammanarìi  mahantam  nãma,  tattha  javanãvasãne  bhavangapãto  va  hoti,  n  ’ atthi 
tadãrammanuppãdo. 

Ngoài  ra,  cảnh  mà  dội  vào  môn  trở  nên  rõ  rệt  (sau  2  hoặc  3  sát-na  tâm),  nhưng  cảnh 
này  không  thể  tồn  tại  cho  đến  khi  tâm  na  cảnh  sinh  khởi,  được  gọi  là 
mahantãrammana  (cảnh  lớn).  Trong  ấy,  lộ  tâm  chót  đổng  lực,  có  sự  chìm  vào  hữu 
phần  và  không  có  sự  sinh  khởi  của  tâm  na  cảnh. 

Khi  cảnh  với  cường  độ  đủ  lớn  dội  vào  nhãn  môn,  hai  mahantãrammana  vĩthỉ  (lộ 
cảnh  lớn)  có  thế  sanh  khởi.  Lộ  này  có  thế  được  hình  dung  như  sau: 

Ký  tự  theo  PãỊi: 

(1)  Bh-“Tĩ-Tĩ-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bh”-.. . 

(2)  Bh-“Tĩ-Tĩ-Tĩ-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja”- . . . 
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Ký  tự  theo  Việt: 

( 1 )  . . . -H-“V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-H”-H- . . . 

(2)  . . .-H^V-V-V-ỊGD-K-S-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-CT-H-. . . 


Giải  thích: 

(1) 

Trong  mahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  lớn)  thứ  nhất,  cảnh  và  cakkhupasãda  (nhãn 
thanh  triệt  hay  nhãn  môn)  đồng  sanh  khởi  ( uppãda )  vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm 
atĩtabhavanga  (V)  (hữu  phần  vừa  qua)  thứ  nhất.  Cảnh  này  chiếm  mất  hai  sát-na  tâm 
hữu  phần  vừa  qua  (Ti-Ti)  để  nó  phát  triển  hoàn  toàn  đầy  đủ  và  trở  thành  rõ  rệt  ở  tại 
nhãn  môn  vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm  bhavangacalãna  (R)  (hữu  phần  rúng  động). 

Tiếp  sau  tâm  hữu  phần  rúng  động,  hai  sát-na  tâm  (Na-Da)  rồi  dừng  hay  cắt  đứt 
dòng  hữu  phần  tại  tiểu  sát-na  diệt  của  bhavangupaccheda  (D)  (hữu  phần  dứt  dòng). 
. . . -H-“V -V -V -R-D- . . .  .  Khi  ấy  lộ  trình  tiếp  tục  nhu  sau: 

Ký  tu  theo  Pãli_ I  Ký  tu  theo  Viêt 


Pa  ipancadvaravajjana)  =  K  =  khai  ngũ  môn.  Tâm  này  huớng  dòng  tâm  thức  chú 

ý  đến  cảnh. 


Ca 

(cakkhu  vinnana) 

=  Nh= 

Sam  ( sampaticchana ) 

=  T  = 

Na 

0 santirana ) 

=  Th  = 

Vo 

( Votthapana ) 

=  p  = 

Ja  ựavana)  =  c  = 


nhãn  thức.  Tâm  này  thấy  biết  cảnh  sắc  và  tạo  dấu 
ấn. 

tiếp  thâu.  Tâm  này  tiếp  nhận  dấu  ấn  của  cảnh  sắc. 

thẩm  tấn.  Tâm  này  thẩm  tra  xét  cảnh  dù  cảnh  tốt 
hay  xấu. 

đoán  định  hay  phân  đoán  (tức  tâm  khai  ý  môn 
( manodvãrãvajjana ).  Tâm  này  quyết  định  dù  cảnh 
tốt  hay  xấu. 

đổng  lực.  Tâm  đổng  lực  huởng  vị  của  cảnh.  Một 
trong  29  kãma  javana  cỉtta  (tâm  đông  lực  dục 
giới),  là  pháp  sở  duyên  bị  trợ  bởi  tác  ý 
c manasikãra )  phối  hợp  với  phân  đoán 
(■ votthapana ),  sanh  bảy  lần. 


Đen  đây,  1 6  sát-na  tâm  đã  trôi  qua  từ  khi  cảnh  phát  sinh  ở  tại  nhãn  môn,  và  chỉ  còn 
lại  một  sát-na  tâm  truớc  khi  cảnh  diệt  mất.  Do  đó,  hai  tadãlambana  cỉtta  (tâm  na 
cảnh)  không  thê  sanh  nữa.  [ tadãlambana  cỉtta  (tâm  na  cảnh)  chỉ  sanh  khi 
atimahantãrammana  (cảnh  rất  lớn)].  Tâm  na  cảnh  hoặc  sinh  hai  lần,  hoặc  hoàn  toàn 
không  sinh).  Thay  vào  đó,  một  bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  sanh  khởi,  cảnh  và 
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cakkhupasada  (sắc  nhãn  thanh  triệt),  cùng  diệt  vào  tiểu  sát-na  diệt  của  bhavanga  citta 
(tâm  hữu  phần)  này.  Sau  đó,  dòng  hữu  phần  chảy  tiếp  như  thường. 

(2) 

Trong  mahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  lớn)  thứ  hai,  cường  độ  của  cảnh  yếu  hơn 
một  chút  so  với  cường  độ  của  cảnh  ở  lộ  trước  (1).  Vì  thế,  sau  khi  cảnh  phát  sinh  ở  tại 
nhãn  môn,  ba  atĩtabhavanga  citta  (3V)  (tâm  hữu  phần  vừa  qua)  trôi  qua  trước  khi 
cảnh  trở  nên  phát  triển  đầy  đủ  và  rõ  rệt  ở  tại  nhãn  môn.  Ke  tiếp,  hữu  phần  rúng  động 
hai  lần  rồi  dứt  (Na-Da).  Sau  đó,  lộ  tâm  diễn  tiến  như  ở  lộ  trước  (1),  tức  là,  theo  thứ  tự 
của  pancadvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn),  cakkhu  vỉnnãna  (nhãn  thức),  sampatỉcchcina 
(tiếp  thâu),  santĩrana  (thẩm  tấn),  votthcipana  (đoán  định)  và  7  ịavana  (đổng  lực).  Vào 
tiểu  sát-na  diệt  của  tâm  đổng  lực  thứ  bảy,  cảnh  và  cakkhupasãda  (nhãn  thanh  triệt) 
cùng  diệt.  Do  đó,  lộ  trình  tâm  kết  thúc  và  hữu  phần  tiếp  tục  diễn  tiến  như  thường. 

Vì  thế,  có  hai  mahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  lớn)  kết  thúc  bằng  tâm  đổng  lực,  hai 
lộ  tâm  này  được  gọi  là  javanavãra  vĩthi  (lộ  chót  đổng  lực). 

Đôi  khi  có  thêm  trường  hợp  là  tâm  hữu  phần  khách  chen  giữa  chặng  đống  lực  và 
tâm  hữu  phần  của  hai  lộ  trên,  nên  có  thể  tính  thêm  hai  lộ  là  thành  4  lộ  trong  phần  lộ 
nhãn  cảnh  lớn. 

Lưu  ý:  Khi  tính  những  thứ  tâm  lộ,  thì  không  tính  những  tâm  hữu  phần  (Ti,  Na,  Da, 
Bh). 

(C)  Diễn  tiến  lộ  nhãn  môn  cảnh  nhỏ  ( Cakkhudvãrika parittãrammaụa  vĩthi ) 

13.  Yãva  javanuppãdã  pỉ  appahont’  ãtĩtakam  ãpãtham  ãgatam  ãrammanam 
parittam  nãma.  Tattha  javanarh  pi  anuppajjitvã  dvattỉkkhattani  votthabbanam  ’  eva 
pavattati,  tato  pararh  bhavanga  pãto  ’va  hoti. 

Cảnh  dội  vào  môn  và  trở  nên  rõ  rệt  (sau  4  đến  9  sát-na  tâm)  nhưng  không  thế  tồn 
tại  cho  đến  khi  những  javana  (đổng  lực)  sinh  khởi,  được  gọi  là  parittãrammana  (cảnh 
nhỏ).  Trong  lộ  ấy,  mặc  dù  tâm  javana  (đổng  lực)  không  sinh,  nhưng  tâm  votthapana 
(đoán  định)  vẫn  sanh  khởi  2  hoặc  3  lần,  và  kế  đó  chìm  vào  bhavanga  (hữu  phần). 

Khi  cảnh  sắc  với  cường  độ  nhỏ  dội  vào  nhãn  môn  với  cường  độ  nhẹ,  yếu  ớt, 
parỉttãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  nhỏ)  sanh  khởi.  Lộ  trình  tâm  có  thế  được  hình  dung 
như  sau: 

Ký  tự  theo  PãỊi 

(1)  . .  .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha-Bha”-Bha- 

(2)  . .  .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha”-Bha- 
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(3)  . .  .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha”-Bha-. . . 

(4)  . . .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha”-Bha-.. . 

(5)  . . .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo”-Bha-.. . 

(6)  . . .-Bha-“Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo”-Bha-.. . 

Ký  tự  theo  Việt 

(1)  “V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H-H”. . . 

(2)  “V -V -V -V -V -R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H”. . . 

(3)  “V- V- V- V- V- V -R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H” . . . 

(4)  “V -V -V -V -V -V - V-R-D-K-5-T -Th-P-P-P-H”. . . 

(5)  “V -V -V -V -V -V -V -V -R-D-K-5-T -Th-P-P-P”. . . 

(6)  “V -V -V -V -V -V -V -V -V -R-D-K-5-T -Th-P-P”-H . . . 

Giải  Thích: 

(1) 

Trong  parittãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  nhỏ)  đầu  tiên,  cảnh  và  cakkhupasãda  (nhãn 
thanh  triệt)  đồng  sanh  khởi  vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm  atĩtabhavaùga  (hữu  phần  vừa 
qua)  thứ  nhất.  Cảnh  này  chiếm  mất  bốn  sát-na  tâm  để  hoàn  toàn  phát  triển  và  trở  nên 
rõ  rệt  vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm  bhavangacalãna  (hữu  phần  rúng  động)  (R).  Ke  đó, 
dòng  tâm  hữu  phần  bị  rúng  động  lần  hai  rồi  dứt  (R-D).  Tiếp  đến,  lộ  trình  tiếp  tục  theo 
thứ  tự  pancadvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn),  cakkhu  vinnãna  (nhãn  thức), 
sampaticchana  (tiếp  thâu),  santĩrana  (thẩm  tấn)  và  votthapana  (đoán  định).  Tại  thời 
điếm  này,  1 1  sát-na  tâm  đã  trôi  qua  từ  khi  cảnh  phát  sinh,  và  cảnh  chỉ  có  thế  tồn  tại  6 
sát-na  tâm  nữa. 

Trong  trường  hợp  bình  thường,  javana  (đổng  lực)  thường  sanh  khởi  7  sát-na  tâm, 
và  nếu  không  có  đủ  thời  gian,  nó  hoàn  toàn  không  sanh  khởi.  Nói  cách  khác,  khi  cảnh 
không  rõ  và  không  được  biết  một  cách  chính  xác,  không  có  javana  (đổng  lực)  sanh  để 
hưởng  vị  của  cảnh. 

Do  đó,  thêm  hai  tâm  votthapana  (đoán  định)  nữa  sanh  vào  vị  trí  của  tâm  javana 
(đổng  lực)  xác  định  thêm  hai  lần  nữa  dù  cho  cảnh  tốt  hay  xấu.  Sau  đó,  dòng  tâm  thức 
chìm  vào  dòng  hữu  phần.  Cảnh  và  nhãn  thanh  triệt  diệt  vào  tiểu  sát-na  diệt  của  tâm 
bhavanga  (hữu  phần)  thứ  tư.  Và  sau  đó  dòng  hữu  phần  chảy  tiếp  như  thường. 

(2-6) 

Trong  năm  vĩthi  (lộ)  kế  tiếp  liên  tục,  atĩta  bhvanga  (hữu  phần  vừa  qua)  (V)  được 
tăng  từng  cái  một  khi  cảnh  trở  nên  yếu  dần.  Và  vì  vậy,  những  tâm  phía  sau  phải  lần 
lượt  bị  cắt  đút  từng  tâm  một  do  bởi  tổng  số  sát-na  tâm  không  thể  vượt  quá  tuổi  thọ 
(tức  là  17  sát-na  tâm)  của  cảnh.  Do  đó,  ở  lộ  trình  tâm  thứ  sáu,  lộ  kết  thúc  sau  hai  tâm 
voịịhapana  (đoán  định). 
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số  tâm  votthapana  (đoán  định)  không  thể  bị  giảm  ít  hơn  vì  phải  có  ít  nhất  hai  tâm 
votthapana  (đoán  định)  khi  nó  làm  việc  ở  chồ  của  tâm  javana  (đổng  lực).  Do  đó,  có 
sáu  parittãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  nhỏ)  đều  kết  thúc  bằng  tâm  votthapanci  (đoán 
định);  Những  lộ  này  được  gọi  là  votthapana  vãra  vĩthi  (lộ  chót  đoán  định).  Vì  không 
có  javana  (đổng  lực)  trong  những  lộ  này,  không  có  trạng  thái  hưởng  vị  của  cảnh. 
Cảnh  không  được  biết  một  cách  chính  xác  -  nó  dường  như  được  biết  rất  khái  quát. 
Những  lộ  này  xảy  ra  với  những  trẻ  sơ  sinh  do  cakkhupasãda  (nhãn  thanh  triệt)  yếu. 
Do  đó,  dù  khi  cảnh  có  cường  độ  lớn,  nó  không  xuất  hiện  rõ. 

(D)  Diễn  tiến  lộ  nhãn  môn  cảnh  rất  nhỏ  (i atiparittãrammana  vĩthi) 

14.  Yãva  votthabbanuppãdã  ca  pana  appahont’  ãtĩtakam  ãpãtharh  ãgatarh 
nirodhãsannam  ãrammanarh  atiparittarhnãma,  tatha  bhavangacalanam  eva  hoti, 
n  'atthi  vĩthicittuppãdp. 

Lại  nữa,  cảnh  mà  dội  vào  môn  trở  nên  rõ  rệt  (sau  10  đến  15  sát-na  tâm)  và  sắp  kết 
thúc  và  không  thế  tồn  tại  cho  đến  khi  tâm  đoán  định  sanh  khởi  được  gọi  là  cảnh  rất 
nhỏ.  Trong  lộ  ấy  chỉ  có  hữu  phần  rúng  động,  nhưng  không  có  lộ  tâm  sinh  khởi. 

Khi  cảnh  với  cường  độ  rất  yếu  dội  vào  nhãn  môn,  cảnh  chiếm  10  đến  15  sát-na  tâm 
để  nó  phát  triển  đầy  đủ.  Dù  khi  cường  độ  cảnh  quá  yếu  là  nguyên  nhân  làm  cho 
bhavanga  (hữu  phần)  rúng  động  hai  lần  mà  không  thể  dứt  dòng  hữu  phần.  Do  đó, 
không  có  vĩthi  citta  (tâm  lộ)  sanh,  và  cảnh  hoàn  toàn  không  được  biết  đến.  Sáu  dạng 
lộ  tâm  sau  có  thể  được  viết  để  mô  tả  atỉparỉttãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  nhỏ). 

Ký  tự  theo  PãỊi 

(1)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha-Bha”. . . 

(2)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha”. . . 

(3)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha-Bha-Bha”. . . 

(4)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha-Bha”.. . 

(5)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha”. . . 

(6)  “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na”. . . 


Ký  tự  theo  Việt 

( 1 )  “V- V-V- V- V-V- V- V-V- V-R-R-H-H-H-H-H” 

(2)  “V- V- V- V- V- V- V- V- V- V- V -R-R-H-H-H-H” 

(3)  “V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V - V-R-R-H-H-H” 

(4)  “V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -R-R-H-H” 

(5)  “V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -V -R-R-H” 

(6)  “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R” 


ABHIDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  IV:  CITTA  VITHI-  LỘ  TRÌNH  TÂM 


217 


Giải  Thích: 

Thông  thường,  cảnh  và  cakkhupasãda  (nhãn  thanh  triệt  hay  nhãn  môn)  đồng  sanh 
vào  sát-na  sanh  của  tâm  atĩta  bhavanga  (hữu  phần  vừa  qua)  thứ  nhất,  do  cường  độ  của 
cảnh  rất  yếu,  nên  chiếm  mất  10  đến  15  sát- na  tâm  đế  nó  hoàn  toàn  phát  triển.  Khi  nó 
đã  phát  triển  đầy  đủ,  nó  xuất  hiện  ở  ý  môn.  Nhưng  vì  cường  độ  của  cảnh  rất  yếu,  nó 
chỉ  có  thể  làm  cho  bhavanga  (hữu  phần)  bị  rúng  động  hai  lần  mà  không  phá  vỡ  dòng 
chảy  của  hữu  phần.  Do  đó,  nó  chỉ  làm  bhavanga  calãna  cỉtta  (tâm  hữu  phần  rúng 
động)  2  sát-na  tâm,  rồi  tâm  bhavanga  (hữu  phần)  tiếp  tục  tuôn  chảy  như  thường.  Cảnh 
và  cakkhupasãda  (nhãn  thanh  triệt)  sẽ  cùng  diệt  vào  cuối  của  17  sát-na  tâm  sau  khi  nó 
hình  thành. 

Cảnh  hoàn  toàn  không  được  biết  vì  không  có  vĩthi  citta  (tâm  lộ)  sanh.  Bởi  vì  những 
trường  hợp  này  bị  thiếu  vĩthi  citta  (tâm  lộ),  chúng  được  gọi  là  mogha  vãra  vĩthi  (lộ 
chót  không). 

Những  lộ  ngũ  môn  khác 

15.  Icc’  evatiĩ  cakkhudvãre,  tathã  sota  dvãrãdĩsu  c’  etỉ  sabbathã  pỉ  pancadvãre 
tadãrammanajavana  votthabbana  moghavãra  sankhãtãnam  catunnarh  vãrãnam 
yathãkkamam  ãrammanabhũtã  visayappavattỉ  catudhã  veditabbã. 

Như  được  mô  tả  về  sự  sinh  khởi  của  lộ  nhãn  môn,  cũng  thế,  lộ  sinh  khởi  qua  nhĩ 
môn,  v.v...  do  đó,  qua  tất  cả  năm  môn,  sự  trình  bày  bốn  nhóm  cảnh  nên  được  hiểu 
đúng  theo  thứ  lớp  trong  bốn  cách  được  gọi  là:  Lộ  chót  na  cảnh,  lộ  chót  đổng  lực,  lộ 
chót  đoán  định  và  lộ  chót  không. 


75  Lộ  Ngủ  Môn 

Trình  bày  bốn  nhóm  cảnh  nơi  nhãn  môn,  chúng  ta  được  1  lộ  chót  na  cảnh 
0 tadãlambana  vãra  vĩthi),  2  lộ  chót  đống  lực  {javana  vãra  vĩthi),  6  lộ  chót  đoán  định 
( votthapana  vãra  vĩthi),  và  6  lộ  chót  không  ( mogha  vãra  vĩthi),  tất  cả  thành  15  lộ. 

(1)  một  atimahantã  rammana  tadãrammana  vãra  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  lớn  chót  na 
cảnh). 

(2)  hai  mahantã  rammana  jãvana  vãra  vĩthỉ  (lộ  cảnh  lớn  chót  đống  lực). 

(3)  sáu parittã  rammana  votthapana  vãra  vĩthỉ  (lộ  cảnh  nhỏ  chót  đoán  định). 

(4)  sáu  atỉparittã  rammana  mogha  vãra  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  nhỏ  chót  không). 

Tất  cả  có  15  lộ  qua  nhãn  môn. 

Tương  tợ  như  thế,  có  15  lộ  có  thế  sanh  qua  mỗi  môn  như  nhĩ  môn,  tỷ  môn,  thiệt 
môn,  thân  môn.  Cho  nên,  tổng  số  panca  dvãra  vĩthi  (lộ  ngũ  môn)  qua  năm  môn  là  15 
X  5  =  75  lộ. 
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Trên  lý  thuyết,  những  lộ  và  lời  giải  thích  cho  lộ  nhĩ  môn,  nhĩ  thức  (sota  vỉnnãna) 
(cũng  thế)  được  thay  chồ  của  cakkhỉi  vinnãna  (nhãn  thức),  và  cảnh  thinh  và  nhĩ  thanh 
triệt  ( sotapasãda )  tuần  tự  được  thay  chồ  cảnh  sắc  và  nhãn  thanh  triệt  ( cakkhupasãda ). 
Sự  thay  đối  tương  tợ  nên  được  thực  hiện  cho  3  môn  còn  lại. 

Sự  So  Sánh  với  Một  Trái  Xoài 

Atimahantã  rammana  (cảnh  rất  lớn)  có  thể  được  so  sánh  với  việc  trái  xoài  rụng. 
Giả  sử  một  lữ  khách  mệt  mỏi  ngủ  thiếp  ở  gốc  cây  xoài.  Trạng  thái  ngủ  thiếp  này 
tương  tợ  như  dòng  chảy  lặng  lẽ  của  hữu  phần  trước  Atỉmahantã  rammana  (cảnh  rất 
lớn). 

Khi  trái  xoài  chín  muồi  rụng  xuống  đất  gần  người  khách  lữ  hành.  Sự  kiện  này  tợ 
như  cảnh  sắc  với  cường  độ  rất  lớn  đập  vào  nhãn  môn. 

Âm  thanh  của  trái  xoài  đập  vào  mặt  đất  đánh  thức  người  khách  lữ  hành  làm  cho 
ông  ấy  ngang  đầu.  Việc  này  tợ  như  sự  xuất  hiện  của  cảnh  sắc  ở  nhãn  môn  làm  cho 
hữu  phần  rúng  động  hai  lần  rồi  dứt. 

Người  khách  lữ  hành  mở  mắt  và  nhìn  quanh,  tìm  nguyên  do  gây  ra  tiếng  động. 
Phản  ứng  này  tợ  như  pancadvãra  vajjana  (khai  ngũ  môn)  hướng  dòng  tâm  thức  đến 
cảnh. 

Người  khách  lữ  hành  thấy  trái  xoài,  điều  này  tợ  như  tâm  nhãn  thức  thấy  cảnh.  Vị  ấy 
nhặt  trái  xoài,  việc  này  tợ  như  sampaịỉcchana  (tiếp  thâu)  hay  tiếp  nhận  cảnh. 

Vị  ấy  kiếm  tra  trái  xoài  có  ăn  được  hay  không.  Đây  tợ  như  santĩrana  (thấm  tấn) 
thâm  tra  cảnh. 

Người  khách  xác  định  rằng  trái  xoài  ngon  và  có  thế  ăn  được.  Đây  tợ  như 
votthapana  (đoán  định)  định  đoạt  đó  là  cảnh  tốt. 

Vì  đang  đói  bụng,  người  khách  cắn  trái  xoài  7  lần  và  thưởng  thức  vị  của  nó.  Đây  tợ 
như  sự  diễn  tiến  của  bảy  javana  citta  (tâm  đổng  lực)  hưởng  vị  của  cảnh. 

Khi  người  khách  mót  và  dùng  hết  những  phần  còn  dư  sót  của  trái  xoài  và  nước  còn 
dính  ở  răng,  lưỡi  và  nuốt  hai  lần.  Đây  tợ  như  hai  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh)  theo 
ngay  sau  javana  (đổng  lực)  và  hưởng  vị  của  cảnh. 

Khi  người  khách  nằm  xuống  và  ngủ  thiếp,  đây  tợ  như  chìm  vào  dòng  bhavanga 
citta  (tâm  hữu  phần). 
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Paiicadvara-vitỉiỉ  cỉtta  (Tâm  Lộ  Ngũ  Mồn) 

16.  Vĩthicittãni  satt’  eva,  cittuppãdã  catuddasa.  Catupannãsa  vitthãrã,  pancadvãre 
yathãraham.  Ayam  ettha  pancadvãre  vĩthicittappavattinayo. 

Ở  tại  năm  môn,  7  loại  vĩthi-cỉtta  (tâm  lộ)  trong  số  14  thứ  tâm  lộ  trong  tiến  trình  lộ 
phù  hợp  với  môn  và  cảnh,  về  chi  tiết,  54  tâm  xảy  ra  qua  năm  môn. 

Ở  đây,  những  gì  được  nói  mô  tả  sự  diển  tiến  của  những  tâm  lộ  qua  5  môn. 

Giải: 

Neu  chúng  ta  nghiên  cứu  atimahantãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  lớn),  chúng  ta  có 
thế  thấy  rằng  lộ  cảnh  rất  lớn  này  chứa  số  tâm  lộ  lớn  nhất,  gồm  bảy  loại  tâm  lộ.  Bảy 
loại  tâm  đó  là: 

“Pancadvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn),  pancavinnãna  (ngũ  thức),  sampatỉcchana 
(tiếp  thâu),  santĩrana  (thẩm  tấn),  voịịhappana  (đoán  định),  javcina  (đổng  lực)  và 
tadãlambana  (na  cảnh)”. 

Số  tâm  lộ  tham  gia  trong  lộ  dài  nhất  tức  là,  atimahantã  rammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất 
lớn),  gồm:  1  pancadvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn),  1  pancavinnãna  (ngũ  thức),  1 
sampaticchana  (tiếp  thâu),  1  santĩrana  (thấm  tấn),  1  votthappana  (đoán  định),  7 
javana  (đổng  lực)  và  2  tadãlambana  (na  cảnh).  Tổng  cộng  có  14.  Khi  tính  thứ  tâm  lộ, 
không  được  tính  tâm  hữu  phần  vào 

Tổng  số  tâm  có  thể  tham  gia  trong  lộ  ngũ  môn  là: 

(a)  pancadvãrãvaịịana  citta  (tâm  khai  ngũ  môn)  01 


(b)  parícavinríãna  citta  (tâm  ngũ  thức)  10 

(c)  sampaticchana  cỉtta  (tâm  tiếp  thâu)  02 

(d)  santĩrana  citta  (tâm  thẩm  tấn)  03 

(e)  voịịhappana  citta  (tâm  đoán  định)  01 

(f)  javana  cỉtta  (tâm  đổng  lực)  29 

(g)  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh) _ 08 

Tổng  cộng:  54 


Có  54  kãmãvacara  citta  (tâm  dục  giới).  Neu  chúng  ta  đếm  tâm  qua  một  môn,  thí  dụ 
như  nhãn  môn,  chúng  ta  có  hai  cakkhu  vinnãnacitta  (tâm  nhãn  thức),  thay  vì  10 
parícavinnãna  citta  (tâm  ngũ  thức)  ở  phần  (b).  Do  đó,  tổng  số  tâm  là  46.  Điều  này  phù 
hợp  với  số  đã  nêu  trong  chuông  III  -  phần  Môn  có  mấy  tâm. 

Lưu  ý  rằng,  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  không  gồm  trong  tâm  lộ. 
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Cảnh  và  Vật  Diễn  Tiến  Ở  Mỗi  Tâm  Lộ 

Tất  cả  những  pancadvãra  vĩthi  citta  (tâm  lộ  ngũ  môn)  bắt  cảnh  hiện  tại  đang  hiện 
hữu  ở  môn.  Panca  vinnãna  cỉtta  (tâm  ngũ  thức)  sanh  đặng  do  paũca  vatthu  (năm  vật), 
tức  là,  cakkhu  vỉnnãna  cỉtta  (tâm  nhãn  thức)  sanh  đặng  do  nương  cakkhu  vatthu  (nhãn 
vật),  sota  vinnãna  citta  (tâm  nhĩ  thức)  sanh  đặng  do  nương  so  ta  vatthu  (nhĩ  vật), 
v.v...,  trong  khi  ma  no  vinnãna  citta  (tâm  ý  thức)  sanh  đặng  do  nương  hadaya  vatthu 
(ý  vật)  13°. 

Đe  minh  họa,  tất  cả  những  cakkhu  dvãra  atimahantãrammana  vĩthi  cỉttam  (tâm  lộ 
nhãn  môn  cảnh  rất  lớn)  bắt  cảnh  sắc  xuất  hiện  ở  nhãn  môn  vào  tiếu  sát-na  sanh  của 
tâm  bhavanga  calãna  (hữu  phần  rúng  động)  và  diệt  vào  tiểu  sát-na  diệt  của  tâm 
tadãlambana  citta  (na-cảnh)  thứ  hai. 

Hai  cakkhu  vỉnnãna  cỉtta  (tâm  nhãn  thức)  sanh  đặng  do  nương  cakkhu  vatthu 
(cakkhu  pasãda)  [nhãn  vật  (sắc  nhãn  thanh  triệt)]  mà  sắc  vật  nào  cùng  sanh  với  cảnh 
sắc  vào  sát-na  sanh  của  tâm  atĩta  bhavanga  (hữu  phần  vừa  qua),  thì  những  vật  này  có 
cùng  tuổi  thọ  với  cảnh  sắc,  được  gọi  1  à  ‘ ‘  majj  himãyuka  vatthu”  (sắc  vật  trung  thọ). 
Những  sắc  vật  nào  mà  sanh  sớm  hơn  cảnh  sắc  và  do  đó  sẽ  diệt  sớm  hơn  cảnh  sắc, 
được  gọi  là  “mandãyuka  vatthu”  (sắc  vật  thiểu  thọ).  Còn  những  sắc  vật  nào  mà  sanh 
trễ  hơn  cảnh  sắc  và  sẽ  diệt  trễ  hơn  cảnh  sắc,  được  gọi  là  “amandãyuka  vatthu”  (sắc 
vật  phi  thiểu  thọ). 

Tất  cả  những  pancadvãra  vĩthi  cỉtta  (tâm  lộ  ngũ  môn)  còn  lại  là  mano  vinnãna 
cittam  (tâm  ý  thức);  chúng  sanh  đặng  do  nương  hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật)  một  cách 
riêng  lẻ  và  theo  thứ  tự.  sắc  này  sanh  cùng  với  tâm  trước,  tức  là,  hadaya  vatthu  (sắc  ý 
vật)  tồn  tại  một  sát-na  sắc131.  Thí  dụ,  pancadvãrãvajjana  (khai  ngũ  môn)  sanh  đặng 
do  nương  hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật),  là  sắc  sanh  cùng  với  bhavangacalãna  (hữu  phần 
rúng  động)132;  sampaticchana  (tiếp  thâu)  sanh  đặng  do  nương  hadaya  vatthu  (sắc  ý 
vật)  là  sắc  sanh  cùng  với  cakkhu  vinnãna  (nhãn  thức);  santĩrana  (thẩm  tấn)  sanh  đặng 
do  nương  hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật)  là  sắc  sanh  cùng  với  sampaticchana  (tiếp  thâu),  và 
v.v... 

(E)  Lộ  ngũ  môn  cận  tử  ịmaraụãsanna  vĩthi) 

Lộ  ngũ  môn  cận  tử  là  tiến  trình  sanh  diệt  của  dòng  tâm  thức  do  nương  qua  1  trong  5 
môn,  bắt  một  trong  năm  cảnh,  ngay  trước  khi  tử. 


130  sắc  nương  trái  tim. 

131  Một  sát-na  sắc  (nghiệp)=  17  sát-na  tâm.  vào  tiểu  sát-na  đầu  tiên  (sanh)  của  sắc  ý  vật  thì  sắc  này  chưa  đủ 
mạnh  làm  nơi  nương  cho  tâm.  Phải  đến  tiểu  sát-na  thứ  hai  sắc  này  mới  đủ  mạnh  làm  nơi  nương  cho  tâm. 

Là  tâm  hữu  phần  rúng  động  thứ  hai. 


132 
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Lộ  ngũ  môn  cận  tử  là  vừa  thấy,  hoặc  nghe,  . . .  liền  chết  chẳng  kịp  suy  nghĩ  chi.  Cho 
nên  hết  lộ  ngũ  môn  là  tâm  tử  chớ  không  có  lộ  nào  khác  nữa  (trừ  ra  sau  khi  tái  tục).  Lộ 
ngũ  môn  cận  tử  có  45  thứ  tâm  sanh  đặng  trong  lộ  là  45  tâm  dục  giới  (trừ  9  tâm  tố 
đổng  lực  dục  giới).  Lộ  này  sanh  đặng  với  7  nguời  là  4  phàm  và  3  Thánh  quả  26  cõi 
ngũ  uẩn. 

Hai  loại  lộ  cận  tử  cho  cảnh  sắc  rất  lớn  dội  vào  nhãn  môn: 

(i)  Có  xen  hữu  phần  ngay  truớc  khi  tử 
Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Bha-Cuti-Pati-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  .V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ử-S-H. . . 

(ii)  Không  có  xen  hữu  phần  ngay  truớc  khi  tử 
Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Cuti-Pati-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. . .  V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ử-S-H. . . 

Nhân  đua  đến  tử  có  bốn,  đó  là:  (i)  do  hết  tuổi  thọ;  (ii)  do  hết  nghiệp  lực;  (iii)  do  hết 
cả  hai  cùng  lúc;  (iv)  do  sự  can  thiệp  của  đoạn  nghiệp  ( upaghãtaka  kamma ). 

Xin  xem  phần  lộ  cận  tử  ( maranãsanna  vĩthi)  trong  Chuơng  V:  Ngoại  Lộ  Nhiếp. 

_ oOo _ 

II/.  Lộ  Ỷ  MÔN  (MANO  DVÃRA  VĨTHI) 

Lộ  Ý  Môn  gồm: 

A/.  Kãmajavana-vãra  vĩthi  (Lộ  chót  đông  lực  dục  giới) 

1/.  Tadãlambana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  na-cảnh) 

2/.  Javana-vãra  vĩthỉ  (lộ  chót  đông  lực) 

3/.  Votthapana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  đoán  định) 

4/.  Mogha-vãra  vĩthi  (lộ  chót  không) 

B/.  Appanãjavana-vãra  vĩthi  (Lộ  chót  đống  lực  kiên  cố) 

Bỉ/.  Loki  appanã  vĩthi  (Lộ  kiên  cố  hiệp  thế) 

Bl.n.  Rũpãvacara  appanã  vĩthỉ  (lộ  kiên  cố  sắc  giới) 

Bì .21.  Arũpãvacara  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  vô  sắc  giới) 

B1.3/.  Jhãna  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  thiền) 

B1.4I.  Abhinnã  appanã  vĩthỉ  (lộ  kiên  cố  thông) 
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B2/.  Lokuttara  appanã  vĩthỉ  (Lộ  kiên  cố  siêu  thế) 

52.7/.  Magga  vĩthi  (lộ  đạo) 

B2.2I.  Phala  vĩthi  (lộ  quả) 

B2.3I.  Nirodha  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  thiền  diệt) 
B2.4/.  Lộ  kiên  cố  cận  Níp-bàn 


1 7.  Manodvãre  pana  yadì  vibhũtarh  ãrammanam  ãpãtharìi  ãgacchati,  tato  pararìi 
bhavangacalana  manodvãrãvajjana-javan  ’ ãvasãne  tadãrammanapãkãni  pavattanti, 
tato  param  bhavangapãto. 

Bây  giờ,  khi  một  cảnh  rõ  trở  nên  rõ  rệt  tại  ý  môn,  kế  đến  là  hữu  phần  rúng  động, 
tâm  khai  ý  môn  (hướng  ý  môn),  đổng  lực  (javana),  và  sau  tâm  đổng  lực  cuối  là  na 
cảnh  sanh  khởi.  Ngay  sau  những  tâm  lộ  này  có  sự  chìm  vào  hữu  phần  (bhavanga). 

18.  Avibhũte  pan  ’  ãrammane  jãvanãvasãne  bhavangapãto  va  hoti,  n  ’ atthi 
tadãrammanuppãdo  ti. 

Mặt  khác,  trong  trường  hợp  của  cảnh  không  rõ,  có  sự  chìm  vào  hữu  phần 
(. bhavanga )  ngay  sau  đổng  lực  cuối.  Không  có  tâm  na  cảnh  ( tadãrammana )  sanh  khởi. 

Giải  lô  ý  môn: 

Khi  một  trong  sáu  cảnh  đi  vào  qua  ý  môn,  theo  sau  là  manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn). 
Manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn)  trước  tiên  có  thể  được  chia  thành  hai  loại  là  lộ  ý  môn 
đổng  lực  dục  giới  và  lộ  ý  môn  đổng  lực  kiên  cố. 

A/.  Kãmajavana  manodvãra  vĩthỉ  (Lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới)  -  ở  đây,  1  trong  29 
tâm  đổng  lực  dục  giới  ( Kãmajavana  citta)  làm  việc  đổng  lực  (javana ),  tức  là  hưởng  vị 
của  cảnh.  Trong  sinh  hoạt  hằng  ngày  của  chúng  ta,  trong  khi  chúng  ta  nhận  ra  nhiều 
cảnh  có  liên  quan  đến  kãmaịavana  manodvãra  vĩthỉ  (lộ  ý  môn  đống  lực  dục  giới). 

B/.  Appanãjavana  manodvãra  vĩthỉ  (Lộ  ý  môn  đống  lực  kiên  cố)  -  ở  đây,  1  trong 
26  tâm  đống  lực  kiên  cố  (Appanãịavana  cỉtta )  làm  việc  đống  lực  (javana ).  Appanã’ 
nghĩa  là  kiên  cố.  Kiên  cố  đây  ám  chỉ  cho  thiền  Ợhãna),  đạo  ( magga ),  quả  iphala).  Do 
đó,  appanãjavana  manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  đống  lực  kiên  cố)  chỉ  liên  quan  đến  sự 
miệt  mài  trong  thiền  hay  sự  thấy  biết  pháp  siêu  thế. 

A/.  Lộ  Ý  Môn  Đổng  Lực  Dục  Giới  ( Kãmạịavana  manodvãra  vĩthi) 

Có  19  tâm  hữu  phần  làm  ý  môn,  tức  làm  dịp,  làm  điều  kiện,  hay  làm  duyên  cho 
những  tâm  lộ  sanh.  Lộ  này  sanh  đặng  8  người  là  4  phàm  và  4  Thánh  quả  và  30  cõi 
hữu  tưởng.  Tâm  lộ  sanh  nương  qua  ý  môn,  thông  thường  có  41  thứ  là  12  tâm  bất 
thiện,  3  tâm  thấm  tấn,  1  tâm  khai  ý  môn,  1  tâm  tiếu  sinh  và  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo. 
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Tiến  trình  lộ  ý  môn  dục  giới  này  có  hai  phần: 

(1)  Tiến  trình  lộ  ý  môn  nối  tiếp  lộ  ngũ  môn  {pancadvãrãnubandhakã ) 

(2)  Tiến  trình  lộ  ý  môn  độc  lập  ( visurhsiddhã ) 

(1)  Tiến  trình  lộ  ý  môn  nối  tiếp  lộ  ngũ  môn  ( pancadvãrãnubandhakã ) 

Cũng  như  khi  cái  dùi  cui  gỏ  vào  cái  chiêng,  cái  chiêng  gây  ra  một  dòng  âm  vang 
liên  tục.  Cũng  thế,  khi  một  trong  năm  môn  xúc  chạm  với  cảnh,  sau  khi  lộ  ngũ  môn 
dừng,  cảnh  quá  khứ  được  chụp  (bắt)  lại  bằng  ý  môn  và  làm  sanh  khởi  nhiều  chuồi 
lộ  ý  môn.  Vì  những  lộ  này  sinh  khởi  như  là  phần  ảnh  hưởng  của  lộ  ngũ  môn,  chúng 
được  gọi  là  tiến  trình  quả  thành  tựu. 

Trong  lộ  ngũ  môn,  dấu  ấn  (của  cảnh)  được  xử  lý  chỉ  ở  mức  độ  được  biết  khái 
quát,  cho  dù  cảnh  ấy  là  tốt  hay  xấu.  Hình  thể,  hình  dạng,  nét  đặc  trưng  và  tên  gọi 
của  cảnh  chưa  được  biết. 

Từ  khi  ý  môn  có  thể  tiếp  nhận  cảnh  quá  khứ,  sau  một  lộ  ngũ  môn  (pancadvãra 
vĩthi),  một  lộ  ý  môn  ( manodvãra  vĩthi)  nhanh  chóng  theo  sau  bắt  lại  cảnh  của  lộ 
ngũ  môn,  giờ  là  một  cảnh  quá  khứ. 

Ke  đến,  lộ  ý  môn  ( manodvãra  vĩthi)  thứ  hai  theo  sau  quan  sát  toàn  bộ  cảnh.  Ke 
đến,  lộ  ý  môn  ( manodvãra  vĩthi )  thứ  ba  quan  sát  hình  thể,  hình  dạng  của  cảnh. 

Lần  nữa,  lộ  ý  môn  ( manodvãra  vĩthi )  thứ  tư  sanh  khởi  cân  nhắc,  xem  xét  tên  gọi 
của  cảnh.  Neu  cần  thiết,  nhiều  lộ  ý  môn  nhanh  chóng  xảy  ra  liên  tiếp  xem  xét 
những  chi  tiết  đặc  trưng  của  cảnh,  và  cũng  như  thời  gian,  nơi  chốn  liên  quan  đến 
cảnh,  nếu  cảnh  từng  được  quan  sát  trước  kia. 

Chỉ  sau  nhiều  lộ  ý  môn  nối  tiếp  này,  người  ấy  biết  cảnh  cùng  với  hình  thế,  hình 
dạng,  tên  gọi  và  những  chi  tiết  khác. 

Xem  xét  thực  tế  rằng  tâm  ( citta )  có  thế  sinh  và  diệt  với  một  tốc  độ  rất  nhanh  hơn 
một  ngàn  tỷ  lần  trên  một  cái  nhấp  nháy,  và  lộ  ý  môn  chỉ  có  khoản  mười  tâm  lộ 
(vĩthi  citta),  nhiều  tỷ  lộ  có  thể  xảy  ra  trong  một  phần  nhỏ  của  một  giây.  Do  đó, 
chúng  ta  có  thể  biết  cảnh  mà  chúng  ta  thấy  hoặc  nghe  hầu  như  tức  khắc  và  thậm  chí 
chúng  ta  nghĩ  rằng  chúng  ta  thấy  và  nghe  cùng  lúc  (song  song). 

(2)  Tiến  trình  lộ  ý  môn  độc  lập  ( visurhsiddhã ) 

Khi  bất  cứ  cảnh  nào  trong  sáu  cảnh  vào  đường  ý  môn  và  trở  nên  rõ  rệt  ở  môn, 
một  lộ  ý  môn  độc  lập  sanh  khởi.  Có  hai  loại  lộ  ý  môn  liên  quan  dục  giới  được  nhận 
ra  qua  cường  độ  của  cảnh,  đó  là  lộ  ý  môn  cảnh  rõ  ( vibhũtãrammana  vĩthi )  và  lộ  ý 
môn  cảnh  không  rõ  ( avibhũtãrammana  vĩthĩ). 
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a/.  Lộ  ý  môn  cảnh  rõ  (yibhũtãrammana  vĩthi ) 

. . .  -Bha-  “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã  ”-Bha- . . . 

Khi  một  cảnh  rõ  đi  vào  đường  ý  môn  và  trở  nên  rõ  rệt  ở  tại  môn,  tâm  hữu 
phần  ( bhavanga  citta)  rúng  động  hai  lần  rồi  dứt  ( Na-Da ),  kế  đó,  một  tâm  khai  ý 
môn  ( manodvãrãvajjana  citta)  hướng  tâm  đến  cảnh,  quan  sát  và  quyết  định  cảnh 
dù  cho  cảnh  là  tốt  hay  xấu.  Phù  hợp  với  chủ  đề  thảo  luận  này,  1  trong  29  tâm 
đổng  lực  dục  giới  ( kãmãvacara  javana  cỉtta)  sanh  khởi  làm  việc  đổng  lực 
Ụavana)  bảy  lần  hưởng  vị  của  cảnh.  Sau  hai  tâm  na  cảnh  ( tadãlambana  citta) 
sanh  làm  việc  na  cảnh.  Ke  đến,  tiến  trình  lộ  chìm  vào  hữu  phần. 

b/.  Lộ  ý  môn  cảnh  không  rõ  ( avibhũtãrammana  vĩthi) 

. . .  -Bha-  “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja  ”-Bha- . . . 

Khi  một  cảnh  không  rõ  đi  vào  đường  ý  môn  và  trở  nên  rõ  rệt  ở  tại  môn,  tâm 
hữu  phần  ( bhavanga  citta)  rúng  động  hai  lần  rồi  dứt  ( Na-Da ),  kế  đó,  một  tâm 
khai  ý  môn  ( man odvãrãvaịịa na  citta)  hướng  tâm  đến  cảnh,  quan  sát  và  quyết 
định  cảnh  dù  cho  cảnh  là  tốt  hay  xấu.  Phù  hợp  với  chủ  đề  thảo  luận  này,  1  trong 
29  tâm  đổng  lực  dục  giới  ( kãmãvacara  javana  citta )  sanh  khởi  làm  việc  đổng  lực 
Ụavana)  bảy  lần  hưởng  vị  của  cảnh.  Sau  đó,  tiến  trình  lộ  chìm  vào  hữu  phần. 

Lưu  ý: 

1/  Ý  môn  không  phải  là  môn  sắc  (tức  sắc  thanh  triệt  -pasãda  rũpa );  chính  tâm  hữu 
phần  ( bhavanga  citta )  làm  việc  như  ý  môn.  Nó  có  nhiều  quyền  lực  hon  ngũ  môn. 

2/  Cả  sáu  loại  cảnh,  có  thể  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  hay  ngoại  thời,  và  gồm  tâm 
(citta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  mà  thọ  mạng  chỉ  một  sát-na  tâm,  có  thể  xuất  hiện  ở  ý 
môn. 

Do  đó,  không  cần  tâm  hữu  phần  vừa  qua  ( atĩta  bhavanga)  sanh;  cảnh  xuất  hiện  ở 
tại  ý  môn  ngay  khi  cảnh  dội  vào  môn. 

3/  Cảnh  xuất  hiện  nơi  ý  môn  không  được  phân  biệt  là  cảnh  rất  lớn 
(atỉmahantãrammana)  hoặc  cảnh  lớn  ( mahantãrammana );  chúng  được  biếu  hiện  là 
cảnh  rõ  ( vibhũtãrammana )  hoặc  cảnh  không  rõ  ( avibhũtãrammana ). 

4/  Ledĩ  Sayãdaw,  một  vị  sư  rất  thông  thái,  đã  chỉ  ra  rằng  khi  cảnh  không  rõ,  một 
tiến  trình  kết  thúc  bằng  sự  lóe  lên  hai  hay  ba  tâm  khai  ý  môn  ( manodvãrãvajjana ) 
cũng  có. 

5/  Cũng  có  quan  điểm  cho  rằng,  khi  cảnh  là  một  trong  những  sắc  thực  tướng  hay 
thực  tính  hiện  tại,  thì  tuổi  thọ  của  cảnh  vẫn  là  17  sát-na  tâm  và  cần  thời  gian  từ  1-7  cái 
sát-na  tâm  đế  cảnh  hiện  bày  rõ  rệt  tại  ý  môn  (tùy  theo  độ  rõ  của  cảnh).  Còn  nếu  cảnh 
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là  sắc  thực  tướng  thuộc  thời  quá  khứ  hay  vị  lai,  hoặc  danh  pháp  ( citta ,  cetasika)  thuộc 
3  thời,  thì  những  lộ  này  không  có  hữu  phần  vừa  qua. 

Kãmạịavana  manovãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  chót  đổng  lực  dục  giới)  có  thể  được  chia 
thêm  thành  bốn  loại  nữa  theo  hệ  thống  như  đã  mô  tả  ở  phần  trên,  trong  khi 
appanãjavana  vãra  vĩthi  (lộ  chót  đổng  lực  kiên  cố)  có  thể  được  chia  nhỏ  ra  thành  hai 
loại  -  đó  là,  loki  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  hiệp  thế)  và  lokuttara  appanã  vĩthi  (lộ  kiên 
cố  siêu  thế).  Tất  cả  những  lộ  này  sẽ  được  giải  thích  phía  dưới. 

Do  đó,  theo  ngài  Ledĩ  Sayãdaw,  trong  ý  môn  cũng  có  bốn  loại  cảnh  hiện  bày: 

-  Lộ  có  cảnh  hiện  bày  rất  rõ  ( ativibhũtã )  kết  thúc  bằng  na  cảnh; 

-  Lộ  có  cảnh  hiện  bày  rõ  ( vỉbhũtã )  kết  thúc  bằng  đổng  lực  ( javana ); 

-  Lộ  có  cảnh  hiện  bày  không  rõ  ( avibhũtã )  kết  thúc  bằng  khai  ý  môn; 

-  Lộ  có  cảnh  hiện  bày  rất  không  rõ  ( atiavibhũtã )  kết  thúc  bằng  hữu  phần  rúng  động. 

Sự  hiện  bày  rõ  tùy  thuộc  vào  sự  nỗi  bật,  cường  độ  của  cảnh  hay  sức  mạnh  của  tâm. 
về  sự  nối  bật  của  cảnh  có  thế  hiện  bày  rõ  cho  dù  khi  tâm  yếu,  trong  khi  một  tâm  mạnh 
có  thế  nhận  biết  cảnh  rõ  ràng  cho  dù  một  cảnh  mờ  nhạt  không  rõ. 

1.  Ativibhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  rõ)  [ladãlam bana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  na- 
cảnh)] 

Ký  tự  theo  PãỊi:  ...-Bha-“Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Bha- ... 

Ky  tự  theo  Việt:  ,..-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C  -N-N”-H-. . . 

2.  Vibhũtãrammana  vĩthỉ  (lộ  cảnh  rõ)  [ịavana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  đông  lực)] 

Ký  tự  theo  Pãịi:  ...-Bha-  “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja  ”-Bha-... 

Ky  tự  theo  Việt:  ...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C”-H-. . . 

3.  Avỉbhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  không  rõ)  [ votthapana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  đoán 
định133)] 

Ký  tự  theo  Pãịi:  ...-Bha-  “Na-Da-Ma-Ma-Ma  ” -Bha-Bha- ... 

Ky  tự  theo  Việt:  ...-H-“R-D-K-K-K”-H-. . . 

4.  Atỉavỉbhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  không  rõ)  [mogha-vãra  vĩthi  (lộ  chót 
không)] 

Ký  tự  theo  PãỊi:  ...-Bha-  “Na-Na  ” -Bha-Bha- ... 

Ky  tự  theo  Việt:  ,..-H-“R-R”-H-H-. . . 

Bha  -  bhavanga  -  hữu  phần.  Trước  khi  tiếp  xúc  cảnh,  dòng  chảy  của  tâm  chỉ  có 
những  tâm  hữu  phần  hiện  hữu. 

Na  -  bhavanga  calana  -  hữu  phần  rúng  động.  Vào  tiểu  sát-na  sanh  của  tâm  này, 
cảnh  xuất  hiện  hay  trở  nên  rõ  rệt  tại  ý  môn. 


133 


Ba  tâm  đoán  định  trong  lộ  ý  môn  này  phải  hiểu  là  ba  tâm  khai  ý  môn  làm  việc  đoán  định. 
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Na  -  bhavahgupaccheda  -  hữu  phần  dứt  dòng.  Dòng  hữu  phần  bị  cắt  đứt  ngay 
sau  tâm  này  diệt. 

Ma  -  Manodvãrãvajjana  -  khai  ý  môn  hay  huớng  ý  môn.  Tâm  này  làm  2  việc  là: 
(a)  huớng  dòng  chảy  của  danh  pháp  về  cảnh  và  đua  cảnh  vào  phân  đoán,  (b)  xác 
định  cảnh  dù  cảnh  ấy  tốt  hay  xấu. 

Ja  -  ịavana  -  tâm  đổng  lực  huởng  vị  của  cảnh.  1  trong  29  tâm  đổng  lực  dục  giới 
(kãmạịavana)  làm  việc  đổng  lực. 

Dã  -  tadãlambana  -  tâm  na  cảnh.  Ngay  sau  chặng  đổng  lực,  tâm  na  cảnh  sanh 
hai  lần  huởng  vị  của  cảnh  và  làm  việc  na  cảnh. 

Bha  -  bhavahga  -  hữu  phần.  Ở  cuối  lộ  trình  tâm,  dòng  tâm  thức  chìm  vào  hữu 
phần. 

Xin  xem  thêm  phần  Lộ  ý  môn  cận  tử  (manodvãra  maranãsanna  vĩthi)  ở  Chương 
V:  Ngoại  Lộ  Nhiếp. 

Lộ  Ý  Môn  Cận  Tử  (Manodvãra  Maraọãsanna  Vĩthi)  Thông  Thường: 

Lô  ý  môn  cân  tử  cảnh  rất  rõ  (Ativibhũtãrammana  manodvãra  maranãsanna 
vĩthi) 

Ký  tự  theo  PãỊi:  . .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bha-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ky  tự  theo  Việt:. .  ,R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H. . . 

Ký  tự  theo  PãỊi:  . .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt:. .  .R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ử-S”-H. . . 

Lọ  ý  môn  cận  tử  cảnh  rõ  (Vibhũtãrammana  manodvãra  maranãsanna  vĩthi) 

Ký  tự  theo  Pãịi:  . .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ky  tự  theo  Việt: . .  .R-D-“K-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H. . . 

Ký  tự  theo  Pãịi:  . .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ky  tự  theo  Việt:. .  ,R-D-“K-C-C-C-C-C-Ử-S”-H. . . 

Phần  ‘Lộ  ý  môn  cận  Níp-bàn’  diễn  tiến  tợ  nhu  ‘Lộ  ý  môn  cận  tử’  (vừa  nêu),  tâm 
chót  có  thể  là  tâm  hữu  phần,  na  cảnh  hay  đổng  lực.  Tâm  cuối  là  tâm  tử  araham,  rồi 
sau  đó  danh  pháp  vĩnh  viễn  không  còn  sanh  trở  lại  nữa. 

Ký  tự  theo  Pãịi:  . .  .Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bha-Cuti 

Ky  tự  theo  Việt:. .  .R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-H-ử 

Ký  tự  theo  PãỊi:  ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Cuti 

Ký  tự  theo  Việt:. .  .R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-ử 

Ký  tự  theo  PãỊi:  ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti 
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Ký  tự  theo  Việt:. .  .R-D-K-C-C-C-C-C-H-ử 

Ký  tự  theo  PãỊi:  . .  .Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti 

Ky  tự  theo  Việt:. .  .R-D-K-C-C-C-C-C-ử 

Còn  phần  lộ  chiêm  bao  thì  diễn  tiến  tợ  như  những  lộ  ý  môn  thông  thường  chót  na 
cảnh,  chót  đống  lực,  chót  hữu  phần  khách,  chót  khai  môn,  và  chót  không.  Trong 
mỗi  lộ  có  một  hữu  phần  vừa  qua  hay  không  có  hữu  phần  vừa  qua. 

-  Nhân  sanh  chiêm  bao  có  6:  1  là  do  phong  kích  thích;  2  là  do  mật  kích  thích;  3 
là  do  đàm  kích  thích;  4  là  do  cảm  mạo;  5  là  do  thần  quyền,  chư  thiên  v.v. . . ;  6  là  do 
điềm  nghiệp  tốt  xấu  v.v. . . 


Kama ịavana  mano  dvara  vithi  cỉtta  (Tâm  lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới) 


19.  Vithicỉttanỉ  tin’  eva  cittuppada  das’  erỉta.  Vưtharena  pan’  etth  '  ekacattalisa 
vibhãvaye.  Ayarh  ettha  prittajavanavãro. 

Trong  tiến  trình  lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới  này  và  sự  sanh  khởi  của  10  loại  tâm  đã 
kế.  về  chi  tiết  nó  nên  được  nêu  rõ  rằng  41  tâm  tham  gia  trong  tiến  trình  lộ. 

Ở  đây,  những  từ  này  mô  tả  đổng  lực  dục  giới  trong  bảng  trích  yếu  lộ  tâm. 

Giải: 

Trong  lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới  chỉ  có  3  loại  tâm  -  đó  là,  avajjana  (khai  môn  hay 
hướng  tâm ),javana  (đổng  lực),  và  tadãlambana  (na  cảnh). 

Số  tâm  trong  lộ,  nhiều  nhất  là:  1  manodvãrãvajjana  (tâm  khai  ý  môn  hay  tâm 
hướng  ý  môn),  7  javana  (tâm  đổng  lực),  và  2  tadãlambana  (tâm  na  cảnh),  tổng  cộng 


có  10. 

Số  tâm  có  thể  tham  gia  trong  lộ  ý  môn  là: 

Manodvãrãvajjana  cỉtta  (tâm  khai  ý  môn  hay  tâm  hướng  ý  môn)  01 
Kãmạịavana  citta  (tâm  đông  lực  dục  giới)  29 

Tadãlambana  cỉtta  (tâm  na  cảnh) _ ỊJ_ 

Tổng  cộng:  41 


Một  trong  sáu  cảnh  có  thể  là  hiện  tại,  quá  khứ,  vị  lai  hay  ngoại  thời,  phải  vào  ý 
môn  để  khởi  đầu  kãmajavana  manodvãra  vĩthỉ  (lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới).  Neu 
cảnh  không  phải  là  một  sắc  thực  tính  hiện  tại  thì  không  có  hữu  phần  vừa  qua. 

1 .  Khi  cảnh  đến  hiện  bày  rất  rõ  (với  cường  độ  rất  lớn)  ở  tại  ý  môn,  tâm  hữu  phần  rúng 
động  hai  lần  rồi  dứt  ( Na-Da  hay  R-D).  Ke  đó  hướng  sự  chú  ý  của  dòng  danh  pháp 
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(tâm  và  sở  hữu  tâm)  đến  cảnh,  tiếp  nhận  và  quyết  định  cảnh,  dù  cảnh  ấy  tốt  hay 
xấu. 

Đe  phù  hợp  với  quyết  định  này,  1  trong  29  kãmajavana  citta  (tâm  đổng  lực  dục 
giới)  làm  phận  sự  javana  (đổng  lực)  7  sát-na  tâm  để  huởng  vị  của  cảnh.  Ke  đó,  hai 
tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh)  huởng  lại  vị  của  cảnh  thêm  nữa.  Sau  đó  bhavanga 
cỉtta  (tâm  hữu  phần)  ấy  chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

Lộ  này  đuợc  gọi  là  Ativỉbhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rất  rõ)  hay  tadãỉambana- 
vãra  vĩthỉ  (lộ  chót  na-cảnh)  vì  nó  kết  thúc  bằng  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh). 

H-. .  .-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-. . . 

2.  Khi  cảnh  đến  hiện  bày  rõ  (với  cuờng  độ  vừa  đủ  lớn),  dòng  tâm  thức  diễn  tiến  nhu 
trên,  nhung  kết  thúc  bằng  tâm  javana  citta  (đổng  lực)  ngoài  tãdalambana  (na 
cảnh).  Lộ  này  đuợc  gọi  là  vỉbhũtãrammana  vĩthỉ  (lộ  cảnh  rõ)  hay  javana-vãra  vĩthi 
(lộ  chót  đổng  lực). 

H-. .  .-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-H-. . . 

3.  Trong  avibhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  không  rõ)  là  cảnh  với  cuờng  độ  nhẹ  và  xuất 
hiện  nơi  ý  môn  không  đuợc  rõ  nhu  hai  truờng  họp  trên.  Do  đó,  sau  hữu  phần  dứt 
dòng,  mano  dvãrãvajjana  citta  (tâm  khai  ý  môn)  sanh  ba  lần  cố  gắng  huớng  tâm 
đến  cảnh,  quan  sát  và  quyết  định  cảnh.  Nhung  cảnh  không  đuợc  biết  một  cách 
chính  xác  và  do  đó  không  có  ịavana  cỉtta  (tâm  đổng  lực)  sanh  và  huởng  vị  của 
cảnh.  Sau  ma  no  dvãrãvajjana  (khai  ý  môn),  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  chìm 
vào  dòng  hữu  phần. 

Lộ  này  đuợc  gọi  là  avibhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  không  rõ)  hay  voịịhapana- 
vãra  vĩthi  (lộ  chót  đoán  định134)  vì  nó  kết  thúc  bằng  votthapana  cỉtta  (tâm  đoán 
định) 

H  ...  -  V -R-D-“K-K-K- . . . 

4.  Trong  atiavibhãtãrammana  vĩthỉ  (lộ  cảnh  rất  không  rõ),  cảnh  có  cuờng  độ  rất  yếu. 
Nó  chỉ  có  thể  làm  cho  hữu  phần  rúng  động  hai  lần  mà  không  dứt  (dòng  chảy  của 
hữu  phần).  Do  đó,  không  có  vũ  hi  cỉtta  (tâm  lộ)  sanh  khởi  và  cảnh  không  đuợc  biết 
đến. 

Lộ  này  đuợc  gọi  là  mogha  vãra  vĩthỉ  (lộ  chót  không),  vì  nó  thiếu  tâm  lộ. 

H- . . .  -  V -R-R-H-H . . . 

Lưu  ý: 

1)  Manodvãra  (ý  môn)  không  phải  là  một  môn  hay  cửa  vật  chất;  1  trong  19 

bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  làm  phận  sự  như  là  ý  môn  trong  một  chúng  sanh. 


134 


Ba  tâm  đoán  định  trong  lộ  ý  môn  này  phải  hiểu  là  ba  tâm  khai  ý  môn. 
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2)  Tất  cả  sáu  cảnh  có  thể  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  ngoại  thời,  có  thể  xuất  hiện  ở  ý 
môn. 

3)  Cảnh  ý  như  là  citta  (tâm),  cetasỉka  (sở  hữu  tâm),  kasina  nỉmitta  (ấn  chứng  của 
biến  xứ)  hay  nỉbbãna  (níp-bàn). 

4)  Cảnh  xuất  hiện  ở  ý  môn  không  khác  với  atimahantãrammana  (cảnh  rất  lớn)  hay 
mahantãrammana  (cảnh  lớn);  Những  cảnh  ấy  khác  với  vibhũtãrammana  (cảnh  rõ) 
hay  avibhũtãrammana  (cảnh  không  rõ). 

Sự  xác  định  qua  tu  tập 

Pancadvãra  vĩthi  (lộ  ngũ  môn)  và  manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn)  đang  sanh  ở  một  tỷ 
lệ  kinh  khủng  không  dứt  trong  một  người  có  thế  được  xác  minh  bằng  tự  thân.  Như 
citta  (tâm)  thì  không  thể  bị  thấy  dù  dưới  thiết  bị  kính  hiển  vi  tốt  nhất,  một  thiết  bị 
mạnh  mẽ  hơn  kính  hiến  vi  điện  tử  tân  thời  sẽ  cần  thiết  đế  quan  sát  tâm.  Thiết  bị  này 
không  gì  khác  hơn  là  tự  tâm  cùng  với  upacãra-samãdhi  (cận  định)  hoặc  jhãna 
samãdhi  (thiền  định). 

Tôi  từng  phỏng  vấn  nhiều  thiền  sinh  ở  Trung  Tâm  Rừng  Thiền  Pa-Auk  gần 
Mawlamyine,  nơi  hướng  dẫn  tu  tiến  samatha  (pháp  chỉ)  và  Vipassanã  (pháp  quán, 
minh  sát)  một  cách  đúng  đắn  dựa  theo  sự  hướng  dẫn  đã  được  nêu  trong  kinh  sách  Phật 
giáo. 

Ở  đây,  những  thiền  sinh  được  yêu  cầu  phát  triển  định  trước,  sau  khi  họ  đạt  được 
định  theo  yêu  cầu,  những  vị  ấy  được  dạy  quán  rũpa  (sắc  pháp)  phân  tách  những  sắc  ấy 
chi  tiết  thành  27  loại  trong  một  người,  đó  là  thấy  bản  thế  thực  tính  liên  quan  đến  rũpa 
(sắc  pháp). 

Khi  những  thiền  sinh  được  dạy  quán  trên  nãma  (danh  pháp  hay  tâm  và  sở  hữu  tâm). 
Họ  phải  tập  trung  sự  chú  ý  tuần  tự  trên  mỗi  vatthu  (vật).  Quán  sát  một  cảnh  dội  vào 
vật  và  nhận  ra  lộ  trình  tâm  sanh  khởi  ở panca  dvãra  (ngũ  môn)  cũng  như  ở  ý  môn. 

Những  vị  ấy  có  thế  thấy  vĩthi  citta  (tâm  lộ)  sanh  khởi  một  cách  chính  xác  như  đã 
mô  tả  trong  sách  này.  Và  sau  đó  cũng  có  thể  phân  biệt  những  cetasika  (sở  hữu  tâm) 
khác  nhau  phối  họp  với  mỗi  citta  (tâm). 


B/.  Lộ  Ý  Môn  Đổng  Lực  Kiên  cố  ( Appanậịavana  Manodvara  Vĩthi) 

Lộ  kiên  cố  là  lộ  tâm  đắc  thiền,  nhập  thiền,  hiện  thông,  đắc  đạo  quả  và  nhập  thiền 
quả.  Lộ  tâm  kiên  cố  có  69  là  1  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
tương  ưng,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  (hay  đáo  quảng),  2  tâm  thông  và  tâm  siêu  thế  hay 
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xuất  thế.  Lộ  này  sanh  đặng  với  9  người  là  4  đạo,  4  quả  và  tam  nhân,  26  cõi  vui  hữu 
tưởng. 

20.  Appa  n  ãịa  va  II  a  vã  re  pana  vibhũtabhedo  n  ’  atthỉ,  tatthã  tadãrammanuppãdo  ca. 

21.  Tattha  hi  nãnasampayutta  kãmãvacara  javanãnarìi  atthannam  annatarasmim 
parikamm  ’  opac  ’  ãrãnuloma-gotrabhu-nãmena  catukkhattum  tikhattum  eva  vã 
yathãkkamam  uppajjitvã  niruddhãnantaram  eva  yathãraharh  catuttham,  pancanam  vã 
chabbĩsatỉ  -  mahaggata  lokuttara-javanesu  yathãbhinĩhãravasena  yarh  kinci  ịavanam 
appanãvĩthirh  otaratỉ,  tato  parariĩ  appanãvasãne  bhavangapãto  ’  va  hoti. 

Bây  giờ,  trong  appanã  javana-vãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  chót  đổng  lực  kiên  cố),  không 
có  sự  khác  biệt  giữa  cảnh  rõ  và  cảnh  không  rõ.  Cũng  vậy,  không  có  sự  sanh  khởi  của 
tâm  na  cảnh,  (sự  chuyên  chú  chỉ  có  thê  xảy  ra  với  cảnh  rõ). 

Thêm  nữa,  trong  appanã  javana-vãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  chót  đổng  lực  kiên  cố)  này, 
bất  cứ  một  trong  tám  nãnasampayutta  kãmãvacara  javana  cỉtta  (tâm  đống  lực  dục 
giới  tưong  ưng  trí)  (tức  là:  bốn  nãnasampayutta  mahãkusala  citta  -  tâm  đại  thiện 
tưong  ưng  trí;  và  bốn  nãnasampayutta  mahãkirỉya  cỉtta  -  tâm  đại  tố  tưong  ưng  trí) 
sanh  và  diệt  4  lần  hoặc  3  lần  theo  trình  tự  như  parikamma  (chuấn  bị),  upacãra  (cận 
hành),  anuloma  (thuận  thứ),  và  gotmbhu  (chuyển  tộc).  Ngay  sau  chúng  diệt,  vào  sát- 
na  thứ  tư  hay  thứ  năm  tùy  theo  bậc  tuệ  chậm  hay  tuệ  nhanh,  bất  cứ  1  trong  26  tâm 
đổng  lực  (đáo  đại  hay  siêu  thế),  bắt  đầu  tiến  trình  chuyên  chú  bằng  tâm  tu  tiến  pháp 
chỉ-quán  ( samatha-vipassanã  bhãvanã  citta).  Sau  đó,  ở  cuối  đống  lực  kiên  cố  có  sự 
chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

. .  .H-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-H. . . 

22.  Tattha  somanassasahagatã  ‘va  pãtỉkahkhỉtabbã,  upekkhãsahagata- 
javanãnantararh  upekkhãsahagatã  ’  va.  Tatth  ’ dpi  kusalajavanãnantaram  kusala- 
javanan  c  ’eva  heịịhiman  ca  phalattayam  appeti,  kirỉyajavanãnantaram  kiriyajavanarìi 
Arahattaphalaiĩ  cã  ti. 

Trong  appanãjavana-vãra  (chót  đổng  lực  kiên  cố)  ấy,  ngay  sau  một  đổng  lực  câu 
hành  hỷ,  sự  chuyên  chú  của  tâm  đáo  đại  câu  hành  với  hỷ  thọ  là  điều  bình  thường. 
Ngay  sau  một  đổng  lực  câu  hành  xả,  sự  chuyên  chú  tâm  đáo  đại  câu  hành  với  xả  thọ  là 
điều  bình  thường. 

Trong  javana-vãra  (chót  đổng  lực)  có  cùng  vedanã  (thọ),  ngay  sau  một 
mahãkusala  nãnasampayutta  ịavana  (đông  lực  đại  thiện  tưong  ưng  trí),  mahaggata 
hay  lokuttara  kusaỉaịavana  (đổng  lực  thiện  đáo  đại  hay  thiện  siêu  thế)  và  3 
phalajavana  (đổng  lực  quả)  siêu  thế  thấp  có  thể  sanh  làm  appanãjavana  (đổng  lực 
kiên  cố  hay  thiền).  Ngay  sau  một  mahãkirỉya  nãnasampayutta  javana  (đổng  lực  đại  tố 
tưong  ưng  trí),  mahaggata  kiriya  ịavana  (đổng  lực  tố  đáo  đại)  cũng  như 
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arahattaphalạịavana  (đổng  lực  quả  ứng  cúng)  có  thể  sanh  khởi  làm  đổng  lực  thiền. 
Do  đó,  nên  lưu  ý  vấn  đề  này. 

23.  Dvattirhsa  sukkhapannamhã,  dvãdas’  opekkhakã  param,  sukhitakriyato  aịịha, 
cha  sambhonti  upekkhãkã. 

24.  Puthujjanãna  sekkhãnarìi  kãmapunnatihetuto,  tihetukãmmakriyato, 
vĩtarãgãbarh  appanã.  Ayam  ettha  manodvãre  vĩthicittappavattinayo. 

Theo  sau  hai  somanassasahagatarìi  nãnasampayuttam  mahãkusalajavanacittam 
(tâm  đổng  lực  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tưong  ưng  trí),  32  appanãjavana  citta  (tâm  đổng 
lực  kiên  cố)  có  thể  sanh. 

Theo  sau  hai  upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  m ahã kusa laịa  va n acil lam  (tâm 
đổng  lực  đại  thiện  câu  hành  xả  tưong  ưng  trí),  12  appanãjavana  citta  (tâm  đổng  lực 
kiên  cố)  có  thể  sanh. 

Sau  hai  somanassasahagatam  nãnasampayuttam  m ahãk i riyaịa va nacitta m  (tâm 
đổng  lực  đại  tố  câu  hành  hỷ  tưong  ưng  trí),  8  appanãjavana  cỉtta  (tâm  đổng  lực  kiên 
cố)  có  thế  sanh.  Sau  hai  upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  m a hãki ríyaịa va  11  a 
cittam  (tâm  đổng  lực  đại  tố  câu  hành  xả  tưong  ưng  trí),  6  appanãjavana  citta  (tâm 
đổng  lực  kiên  cố)  có  thể  sanh. 

Đối  với  người  phàm  và  3  bậc  thánh  quả  thấp  (44)  javana  cỉtta  (tâm  đổng  lực)  có 
thể  sanh  sau  4  kãmakusala  tihetuka  citta  (tâm  thiện  dục  giới  tam  nhân).  Đối  với  những 
bậc  thoát  khỏi  ái  dục  (tức  bậc  ứng  cúng  -  arahatta)  14  tâm  đổng  lực  có  thể  sanh  sau  4 
tihetuka  kãmakiriya  citta  (tâm  tố  dục  giới  tam  nhân).  (32+12)  và  (8+6). 

Những  gì  vừa  trình  bày  là  mô  tả  sự  sanh  của  lộ  nưong  qua  ý  môn. 

Ghi  chú: 

(1)  Theo  sau  2  somanassasahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusalajavana  cỉtta 
(tâm  đổng  lực  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tưong  ưng  trí)  ấy,  có  thể  sanh  4  somanassa 
mahaggatakusala  javana  (đống  lực  thiện  đáo  đại  hỷ  thọ),  16  somanassa  rnagga 
javana  (đổng  lực  đạo  hỷ  thọ)  và  12  somanassa  ịavana  (đổng  lực  hỷ  thọ)  của  ba  quả 
thấp,  tổng  cộng  32  javana  (đổng  lực). 

(2)  Theo  sau  2  upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusalajavanacittam 
(tâm  đổng  lực  đại  thiện  câu  hành  xả  tưong  ưng  trí)  ấy,  có  thể  sanh  5  upekkhã 
mahaggatakusala  javana  (đông  lực  thiện  đáo  đại  xả  thọ),  4  upekkhã  magga  javana 
(đổng  lực  đạo  xả  thọ)  và  3  upekkhã  javana  (đổng  lực  hỷ  thọ)  của  ba  quả  thấp,  tổng 
cộng  12  javana  (đổng  lực). 

(3)  Theo  sau  2  somanassasahagatam  nãnasampayuttam  mahãkirỉyajavanacittam 
(tâm  đổng  lực  đại  tố  câu  hành  hỷ  tưong  ưng  trí)  ấy,  có  thể  sanh  4  somanassa 
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mahaggata  kiriya  javana  (đống  lực  tố  đáo  đại  hỷ  thọ),  và  4  somanassa  arahattaphala 
javana  (đổng  lực  quả  ứng  cúng  hỷ  thọ),  tổng  cộng  8  javana  (đổng  lực). 

(4)  Theo  sau  2  upekkhãsahagatam  hãnasampayuttam  mahãkiriyajavana  citta  (tâm 
đổng  lực  đại  tố  câu  hành  xả  tưong  ưng  trí)  ấy,  có  thể  sanh  5  upekkhã  mahaggata 
kiriya  javana  (đống  lực  tố  đáo  đại  xả  thọ),  và  1  upekkhã  arahattaphala  javana  (đống 
lực  quả  ứng  cúng  xả  thọ),  tổng  cộng  6  javana  (đổng  lực). 


Giải  Lộ  Ý  Môn  Đổng  Lực  Kiên  cố  ( Appanã-Javana )  (Lộ  Đắc  Thiền) 


‘ Appana ’  nghĩa  là  ‘chuyên  chú,  chăm  chú,  sáp  nhập,  miệt  mài’.  Nó  ám  chỉ  cho  sự 
miệt  mài  chăm  chú  vào  jhãna  (thiền),  magga  (đạo)  hay  phala  (quả). 


Trong  thiền  chỉ  và  thiền  quán,  appanã  javana  manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  đổng  lực 
kiên  cố)  sanh  khi  đạt  được  jhãna  (thiền),  magga  (đạo)  hay  pha  la  (quả).  Trong  những 
lộ  này,  1  trong  26  appanã  javana  citta  (tâm  đổng  lực  kiên  cố)  tham  gia  vào  việc  đổng 


lực. 

26  đổng  lực  kiên  cố  = 


5  rũpãcavara  kusala  citta  (tâm  thiện  sắc  giới). 

+  4  arũpãcavara  kusala  citta  (tâm  thiện  vô  sắc  giới). 
+  5  rũpãcavara  kiriya  citta  (tâm  tố  sắc  giới). 

+  4  arũpãcavara  kỉriya  cỉtta  (tâm  tố  vô  sắc  giới). 

+  4  magga  citta  (tâm  đạo). 

+  4  phala  citta  (tâm  quả). 


Neu  một  người  ba  nhân,  người  mà  chưa  thành  bậc  arahatta  (ứng  cúng),  tu  tập  thiền 
chỉ  tịnh  đúng  đắn  và  tinh  tấn,  vị  ấy  có  thể  đạt  5  rũpãvacara  kusala  jhãna  (thiền  thiện 
sắc  giới)  và  4  arũpãvacara  kusala  jhãna  (thiền  thiện  vô  sắc  giới),  được  gọi  chung  là  9 
mahaggata  kusala  cỉtta  (tâm  thiện  đáo  đại). 


Neu  một  bậc  Arahatta  (ứng  cúng)  tu  tập  thiền  chỉ  tịnh,  vị  ấy  có  thể  đạt  5 
rũpãvacara  kiriya  jhãna  (thiền  tố  sắc  giới)  và  4  arũpãvacara  kirỉya  jhãna  (thiền  tố  vô 
sắc  giới),  được  gọi  chung  là  9  mahaggata  kusala  cỉtta  (tâm  tố  đáo  đại). 


Neu  một  người  ba  nhân  tu  tập  thiền  quán  minh  sát  một  cách  đúng  đắn  và  tích  cực, 
vị  ấy  có  thể  đạt  bốn  magganãna  (đạo  tuệ)  và  bốn  phalanãna  (quả  tuệ)  phối  hợp  với 
tám  lokuttara  citta  (tâm  siêu  thế). 


Bl.l/  Năm  lộ  kiên  cố  sắc  giới  ( rupavacara  appana  vithi) 

Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda pahhã  (tuệ  chậm)  ...Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-... 
Tikkha pahhã  (tuệ  nhanh)  . .  .Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-. . . 

Theo  ký  tự  Viẽt: 
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Manda  panna  (tuệ  chậm)  . .  .-H-R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề”-H-. . . 

Tikkha parínã  (tuệ  nhanh)  . .  .-H-R-D-“K-Ậ-U-B-Ề”-H-. . . 

1.  Khi  patibhãga  nimitta135 của  đề  mục  kasỉna  xuất  hiện  ở  ý  môn,  hữu  phần  rúng  động 
hai  lần  rồi  dứt  (Na-Da). 


Ke  tiếp,  manodvaravajjana  (Ma)  (khai  ý  môn)  hướng  dòng  tâm  thức  đến 
patỉbhãga  nimitta,  quan  sát  và  quyết  định  cảnh  dù  cho  cảnh  ấy  tốt  hay  xấu. 

Ke  tiếp,  một  trong  hai  somanassasahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusala  citta 
(tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí)  làm  phận  sự  upacãra  samãdhỉ  javana 
(đổng  lực  cận  định)  bốn  lần  đối  với  bậc  manda  pannã  (tuệ  chậm  hay  yếu)  dưới 
những  tên  gọi  như: 

chuẩn  bị  đến  thiền. 

cận  thiền. 

thuận  thứ,  thích  hợp  hay  hên  kết  giữa  parỉkamma  và  jhãna 
(thiền);  vai  trò  của  nó  như  là  nhịp  cầu  làm  hài  hòa  hay  cân 
đối  những  tâm  thấp  hơn  với  những  tâm  cao  hơn. 

Go  =  gotrabhũ  =  chuyển  tộc,  là  tâm  cắt  đứt  dòng  kãma  (dục)  để  hình  thành 

dòng  bậc  cao  hay  mahaggata  (đáo  đại). 


Pa 

u 

Nu 


=  parikamma  = 
=  upacãra  = 
=  anuloma  = 


Bốn  tâm  này  được  gọi  là  upãcãra  samãdhi  javana  (đổng  lực  cận  định).  Trong 
trường  hợp  của  người  tikkha  paMã  (tuệ  nhanh  hay  mạnh),  parikamma  (Pa)  (chuẩn 
bị)  bị  loại  trừ. 


Ngay  sau  gotrabhũ  (bỏ  bậc),  rũpãvacara  kusala  pathamajjhãna  cỉtta  (tâm  sơ 
thiền  thiện  sắc  giới)  chỉ  sanh  một  lần  như  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố). 
Sau  sự  diệt  tắt  của  pathamajhãna  cỉtta  (tâm  sơ  thiền),  tiếp  sau  là  dòng  bhavanga 
(hữu  phần)  chảy  như  thường  lệ. 

2.  Rũpãvacarã  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  sắc  giới)  thứ  hai  sanh  khởi  như  trên,  nhường 
chỗ  cho  rũpãvacara  kusala  dutỉyajjhãna  citta  (tâm  nhị  thiền  thiện  sắc  giới)  làm 
phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  chỉ  một  lần. 

3.  Rũpãvacarã  appanã  vĩthỉ  (lộ  kiên  cố  sắc  giới)  thứ  ba  cũng  sanh  khởi  như  (1.) 
nhường  chồ  cho  rũpãvacara  kusala  tatiyajjhãna  citta  (tâm  tam  thiền  thiện  sắc  giới) 
làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  chỉ  một  lần. 

4.  Rũpãvacarã  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  sắc  giới)  thứ  tư  sanh  lần  nữa  như  ở  (1.) 
nhường  chồ  cho  rũpãvacara  kusala  catutthajhãna  citta  (tâm  tứ  thiền  thiện  sắc  giới) 
làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  chỉ  một  lần. 


135 


CÓ  nơi  dịch  là  quang  tướng,  tợ  tướng,  đối  lập  tướng.  Theo  bản  Anh  ngữ,  từ  patibhãganimitta  được  mở  ngoặc 
đơn  kèm  theo  từ  giải  thích  là  counter  image  -  tức  đối  lập  tướng.  Theo  Concise  P-E  Dict:  patibhãga:  [adj.] 
equal;  similar.  (m.)  likeness;  resemblance. 
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5.  Rũpãvacarã  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  sắc  giới)  thứ  năm  sanh  như  ở  (1.),  nhưng  thay 
vì  một  trong  hai  somanassa  sahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusalacittam  (tâm 
đại  thiện  câu  hành  hỷ  tương  ưng  trí),  một  trong  hai  upekkhã  sahagatam 
nãnasampayutam  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  trí)  làm 
phận  sự  upacãra  samãdhi  javana  (đổng  lực  cận  định)  bốn  hoặc  ba  lần  và  sau  đó 
rũpãvacara  kusalapancamajjhãna  cỉtta  (tâm  ngũ  thiền  thiện  sắc  giới)  sanh  chỉ  một 
lần  làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố). 

Lưu  ý: 

Khi  bậc  tu  tiến  chú  tâm  trên  đề  mục  kasina,  somanassa  hay  upekkhã  mahãkusala 
citta  (tâm  đại  thiện  hỷ  hay  xả  thọ)  sẽ  làm  phận  sự  đổng  lực. 

Khi  bậc  tu  tiến  nhập  định,  upacãra  samãdhi  javana  (đổng  lực  cận  định)  và  jhãna 
javana  (đổng  lực  thiền)  phải  hợp  với  cùng  một  loại  vedanã  (thọ). 

Từ  khi  bốn  rũpãvacara  jhãna  (thiền  sắc  giới)  trước  câu  hành  với  sukha  (lạc  thọ) 
chúng  được  xem  là  somanassasahagata  citta  (tâm  hỷ  thọ).  Do  đó,  trong  những  trường 
hợp  này,  upacãra  samãdhi  javana  (những  đống  lực  cận  định)  cũng  phải  là  somanassa 
sahagatam  cỉtta  (câu  hành  hỷ). 

Trong  trường  hợp  thiền  thứ  năm,  nó  là  upekkhã  sahagatam  cỉtta  (tâm  câu  hành  xả), 
do  đó,  upacãra  samãdhi  javana  (những  đống  lực  cận  định)  cũng  phải  là  upekkhã 
sahagatam  (câu  hành  xả). 

B1.2/  Bốn  lộ  kiên  cố  vô  sắc  giới  (arũpãvacara  appanã  vĩthi) 

Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  ...-Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-... 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  . .  .-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-. . . 

Theo  ký  tự  Viêt: 

Manda  pannã  (tuệ  chậm)  . .  .-H-R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề”-H-. . . 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  . .  .-H-R-D-“K-Ậ-U-B-Ề”-H-. . . 

Những  lộ  này,  trên  hình  thức  giống  như  rũpãvacara  appanã  vĩthi  (lộ  kiến  cố  sắc 
giới).  Nhưng  arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  thì  cao  hơn  rũpãvacara  jhãna 
(thiền  sắc  giới)  về  gốc  độ  của  sự  tập  trung,  sự  tĩnh  lặng  và  tính  bậc  cao.  Bậc  tu  tiến 
phải  dùng  ngũ  thiền  làm  nền  tảng  bước  cao  hơn  đến  arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc 
giới)  và  cũng  phải  tập  trung  trên  một  đề  mục  (không  phối  hợp  với  sắc). 

Đe  đạt  đến  thiền  vô  sắc  giới,  bậc  tu  tiến  phải  đạt  ngũ  thiền  sắc  giới  qua  thực  hành 
thiền  trên  một  đề  mục  kasỉna,  và  phải  suy  ngẫm  về  những  khuyết  điểm  của  rũpa  (sắc) 
trong  thân  sắc. 
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Trong  sự  tu  tập,  trước  nhất  bậc  tu  tiến  phải  phát  triển  ngũ  thiền  bằng  cách  chú  tâm 
trên  patibhãga  nỉmỉtta136  của  đề  mục  kasỉna.  Ke  tiếp,  vị  ấy  xuất  khỏi  thiền,  không  chú 
tâm  trên  patibhãga  nimitta  vì  nó  liên  quan  đến  sắc  (trong  trường  họp  đề  mục  kasỉna 
này),  tập  trung,  chú  tâm  vào  ãkãsa  (hư  không  vô  tận)  mà  nó  hiện  hữu  vượt  qua  khỏi 
patibhãga  nimitta,  và  niệm:  “ ãkãsa ,  ãkãsa  Khi  sự  khan  khít  tinh  tế,  nhu  nhuyến  vào 
patibhãga  nimitta  của  vị  ấy  dứt,  nimỉtta  (tướng  hay  ấn  chứng)  đột  nhiên  mất  đi,  mở  ra 
một  hư  không  không  bờ  mé.  Bậc  tu  tiến  thiền  trên  “ãkãsa,  ãkãsa  ”,  và  khi  mức  độ  tập 
trung  của  vị  ấy  đủ  cao,  arũpãvacara  appanã  vĩthỉ  (lộ  kiên  cố  vô  sắc)  sẽ  có  hiệu  lực. 

1 .  Khi  đề  mục  ãkãsa  (không  vô  biên)  xuất  hiện  ở  ý  môn,  dòng  bhavanga  (hữu  phần) 
rúng  động  hai  lần  rồi  dứt  (Na-Da).  Ke  đó,  manodvãrãvajjana  (Ma)  (khai  ý  môn  hay 
hướng  ý  môn)  hướng  dòng  chảy  danh  pháp  đến  cảnh  quan  sát  và  xác  định  cảnh  dù 
cảnh  ấy  tốt  hay  xấu. 

Sau  đó,  một  trong  hai  Iipekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusalacỉttam 
(tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  trí)  làm  phận  sự  parikamma  (Pa)  (chuẩn  bị), 
upacãra  (Ư)  (cận  thiền),  anuloma  (Nu)  (thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc),  [đối 
với  người  manda pannã  (tuệ  chậm)];  hay  là  upacãra  (U)  (cận  thiền),  anuloma  (Nu) 
(thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc),  [đối  với  người  tikkha  pannã  (tuệ  nhanh)]. 
Theo  sau  những  đổng  lực  cận  định  này,  arũpãvacara  kusala  jhãna  (thiền  thiện  vô 
sắc  giới  đầu  tiên),  tức  là  ãkãsãnancãyatana  kusala  citta  (Jhã)  (tâm  thiện  không  vô 
biên  xứ)  sanh  khởi  một  lần  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  rồi  sau  đó  những 
bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  tuôn  chảy  liên  tục  như  thường. 

2.  Đe  bước  cao  hơn  đến  arũpãvacara  kusala  jhãna  (thiền  thiện  vô  sắc)  thứ  nhì,  bậc  tu 
tiến  lấy  ãkãsãnancãyatana  kusala  cittam  (tâm  thiện  không  vô  biên  xứ)  làm  đề  mục 
thiền.  Vị  ấy  chăm  chú  miệt  mài  niệm:  “vỉnnãna,  vinnãna  ”  lặp  đi  lặp  lại  cho  đến  khi 
độ  tập  trung,  chú  tâm  đủ  cao,  vị  ấy  đạt  đến  sự  chuyên  chú. 

Arũpãvacara  appanã  vĩthi  (lộ  kiên  cố  vô  sắc)  thứ  hai  thì  giống  như  (1.).  Cảnh 
hay  đề  mục  xuất  hiện  ở  ý  môn  là  ãkãsãnancãyatana  kusala  citta  (tâm  thiện  không 
vô  biên  xứ),  là  tâm  làm  duyên  cho  dòng  tâm  thức  sanh  khởi  như  là  bhavanga 
calana  (Na)  (hữu  phần  rúng  động),  bhavaúga  paccheda  (Da)  (hữu  phần  dứt  dòng), 
manodvãrãvajjana  (Ma)  (khai  ý  môn),  parỉkamma  (Pa)  (chuẩn  bị)  (bỏ  qua  tâm  này 
đối  với  người  tikkha  pannã-tuệ  nhanh),  upacãra  (Ư)  (cận  thiền),  anuloma  (Nu) 
(thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc)  và  vinnãnancãyatana  kusala  cỉtta  (Jhã)  (tâm 
thiện  thức  vô  biên  xứ)  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  sanh  khởi.  Sau  đó  là 
dòng  bhavanga  (hữu  phần)  tuôn  chảy  nhu'  thường  lệ. 
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CÓ  nơi  dịch  là  quang  tướng,  tợ  tướng,  đối  lập  tướng.  Theo  bản  anh  ngữ,  từ  patibhãganimitta  được  mở  ngoặc 
đơn  kèm  theo  từ  giải  thích  là  counter  image  -  tức  đối  lập  tướng.  Theo  Concise  P-E  Dict:  patibhãga:  [adj.] 
equal;  similar.  (m.)  likeness;  resemblance.o 
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3.  Trong  trường  hợp  của  arũpãvacãra  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  thứ  ba,  cảnh  hay  đề 
mục  xuất  hiện  ở  ý  môn  là  natthỉbho  (không  có  chi  cả),  là  quả  từ  sự  phủ  nhận 
ãkãsãnancãyatana  kusala  cittam  (tâm  thiện  không  vô  biên  xứ).  Lộ  tâm  sanh  khởi 
như  trước  và  kết  thúc  bằng  ãkincannãyatana  kusala  cỉttam  (Jhã)  (tâm  thiện  vô  sở 
hữu  xứ)  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố). 

4.  Đe  bước  lên  arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc)  thứ  tư,  bậc  tu  tiến  tập  trung,  chú  tâm 
trên  ãkincannãyatana  kusala  cittam  (tâm  thiện  vô  sở  hữu  xứ)  làm  đề  mục  thiền. 
Khi  nhận  ra  thiền  vô  sắc  thứ  tư,  đề  mục  ãkỉhcahhãyatana  kusala  cittam  (tâm  thiện 
vô  sở  hữu  xứ)  này  xuất  hiện  ở  ý  môn  làm  duyên  cho  lộ  tâm  sanh  khởi  như  trước. 
Trong  trường  hợp  này,  nevasannã-n  'asannãyatana  kusala  cỉttam  (Jhã)  (tâm  thiện 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ)  sanh  khởi  một  lần  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên 
cố)  và  kế  tiếp  những  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  tuôn  ra  như  thường. 

Lưu  ý:  Độc  giả  nên  ôn  lại  phần  trình  bày  về  Arũpa  jhãna  ở  phần  Arũpa  jhãna 
(thiền  vô  sắc)  -  Chương  Cừ  ta  để  trợ  giúp  cho  việc  học  Arũpãvacana  Appanã  Vĩthi 
(lộ  kiên  cố  vô  sắc  giới). 

(1)  Khi  tất  cả  arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  là  câu  hành  xả, 
upacãrasamãdhi  javana  cỉtta  (tâm  đống  lực  cận  định)  đi  trước  cũng  phải  là 
upekkhãsahagatam  (câu  hành  xả). 

(2)  Araham  (bậc  ứng  cúng)  có  thể  phát  triển  rũpãvacara  jhãna  (thiền  sắc  giới) 
và  arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  giống  như  cách  đã  mô  tả  trên.  Nhưng  thay 
vì  kusala  citta  (tâm  thiện),  mà  là  kiriya  cỉtta  (tâm  tố)  sanh  khởi.  Hình  thức  của  lộ 
thì  giống  như  trên.  Trong  việc  mô  tả  diễn  tiến  của  lộ,  không  chỉ  appanã  vĩthi  (đổng 
lực  kiên  cố),  mà  tất  cả  upacãra  samãdhi  javana  (đổng  lực  cận  định)  đi  trước  cũng 
phải  là  kiriya  citta  (những  tâm  tố)  tương  ứng. 

Bỉ. 3/  Lộ  nhập  thiền  (ịhãna  samãpatti  vĩthi) 

“ Samãpattr  nghĩa  là  “nhập”.  Một  người,  đã  từng  đắc  sơ  thiền  sắc  giới,  có  thể  nhập 
vào  thiền  tương  ứng  bất  cứ  khi  nào  vị  ấy  muốn.  Neu  vị  ấy  thuần  thục,  vị  ấy  có  thể 
nhập  vào  thiền  ngay  tức  khắc  và  duy  trì  trạng  thái  nhập  định  hàng  một,  hai,  ba  giờ 
đồng  hồ,  tức  là,  cho  đến  bảy  ngày.  Trong  giai  đoạn  này,  chỉ  có  tâm  thiền  tương  ứng 
sanh  khởi  lặp  đi  lặp  lại  và  liên  tục  lấy  patibhãga  nỉmỉtta  làm  cảnh.  Do  đó,  vị  ấy  sẽ 
không  nghe  bất  cứ  âm  thanh  hay  biết  bất  cứ  cảnh  nào  khác  trong  lúc  nhập  định. 

Người  mà  đã  đạt  được  tất  cả  thiền  sắc  giới  và  vô  sắc  giới  có  thể  nhập  vào  bất  cứ 
thiền  nào  mà  họ  đắc,  nhưng  trước  tiên  vị  ấy  phải  nhập  vào  sơ  thiền;  kế  tiếp,  bằng  cách 
loại  bỏ  vitakka  (tầm),  vị  ấy  vào  nhị  thiền;  kế  tiếp,  bằng  cách  loại  bỏ  vicãra  (tứ),  vị  ấy 
vào  tam  thiền,  và  v.v. . . 
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Jhana  samapatti  vithi  (lộ  nhập  thiền)  diễn  tiến  như  sau: 

Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda  panhã  (tuệ  chậm)  . ..-Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã. ..  nhiều 
vô  Số...”-Bha-... 

Tỉkkha  pannã  (tuệ  nhanh)  ...-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã...  nhiều  vô 
Số...”-Bha-... 

Theo  ký  tự  Viêt: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  . .  .-H-R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-È-Ề. . .  nhiều  vô  số. . . . 
Tikkha paniĩã  (tuệ  nhanh)  . .  .-H-R-D-“K-Ậ-U-B-Ề-Ề-Ề. . .  nhiều  vô  số. .  . . 

1.  Nhập  rũpãvacara  jhãna  (thiền  sắc  giới)  : 

Patibhãga  nimitta  của  đề  mục  thiền  kasỉỵia  xuất  hiện  ở  ý  môn  làm  cho  hữu  phần 
rúng  động  hai  lần  rồi  dứt  (Na-Da).  Ke  tiếp  ma  no  dvãrãvajjana  (Ma)  (khai  ý  môn) 
hướng  dòng  danh  pháp  đến  patibhãga  nimitta,  quan  sát  và  quyết  định  dù  nó  tốt  hay 
xấu.  Sau  đó,  một  trong  hai  somanassa  sahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusala 
cỉttam  [tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tưong  ưng  trí  (lấy  upekkhãsahagatam  (câu  hành 
xả)  để  vào  ngũ  thiền)]  làm  phận  sự  parỉkamma  (Pa)  (chuẩn  bị)  [bỏ  qua  tâm  này  đối 
với  người  tikkha pannã  (tuệ  nhanh)],  upacãra  (Ư)  (cận  thiền),  anuloma  (Nu)  (thuận 
thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc).  Ke  tiếp,  rũpãvacara  kusala  citta  (Jhã)  (tâm  sơ, 
hoặc  nhị,  tam,  tứ  hay  ngũ  thiền  thiện  sắc  giới)  sanh  nhiều  lần  làm  phận  sự  appanã 
javana  (đống  lực  kiên  cố).  Khi  xuất  khỏi  thiền  hay  chấm  dứt  trạng  thái  miệt  mài, 
bhavanga  cỉtta  chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

2.  Nhập  aũpavacara  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  : 

Ẫkãsa  (hu  không  vô  biên)  mở  ra  khi  Patibhãga  nimitta  mất  đi  (bắt  cảnh  tương 
ứng  cho  thiền  vô  sắc  cao  hơn)  vào  lộ  ý  môn  và  trở  nên  rõ  rệt  ở  tại  ý  môn  làm  cho 
hữu  phần  rúng  động  hai  lần  rồi  dứt  (Na-Da).  Ke  tiếp,  mano  dvãrãvajjana  (Ma) 
(khai  ý  môn)  tác  ý  xoay  dòng  danh  pháp  hướng  đến  Patibhãga  nimỉtta  quan  sát  hư 
không  không  cùng  tận  và  quyết  định  dù  nó  là  tốt  hay  xấu. 

Sau  đó,  một  trong  hai  upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusala  citta 
(tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tương  ưng  trí)  làm  phận  sự  parỉkamma  (Pa)  (chuẩn  bị) 
[bỏ  qua  tâm  này  đối  với  người  tỉkkha  pannã  (tuệ  nhanh)],  upacãra  (U)  (cận  thiền), 
anuloma  (Nu)  (thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc).  Ke  tiếp,  ãkãsãnancãyatana 
kusala  cỉttarn  (tâm  thiện  không  vô  biên  xứ)  [hay  arũpãvacara  kusala  cittam  (tâm 
thiện  vô  sắc  giới)  cao  hơn]  làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  nhiều 
lần.  Khi  xuất  khỏi  thiền  hay  chấm  dứt  trạng  thái  miệt  mài,  bhavanga  citta  chìm  vào 
dòng  hữu  phần. 
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B1.4 /  Lộ  kiên  cố  thắng  trí  hay  thần  thông  (abhiũna137  appana  vithi) 

Những  ai  đã  từng  đắc  tất  cả  rũpãvacara  jhãna  (thiền  sắc  giới)  và  tất  cả 
arũpãvacara  jhãna  (thiền  vô  sắc  giới)  có  thể  tu  tiến  thêm  nữa  dựa  theo  sự  hướng  dẫn 
được  trình  bày  trong  Visuddhimagga  (Thanh  Tịnh  Đạo)  hay  những  kinh  sách  khác  của 
Phật  giáo  để  đạt  đến  năm  lokiya  abhinnã  [thắng  trí  (thần  thông)  hiệp  thế].  Nhũng 
thắng  trí  này  đạt  được  qua  sự  toàn  hảo  trong  sự  chú  tâm,  và  chúng  liên  quan  đến  trí 
cao  hon  phối  hợp  với  rũpãvacara pancamajjhãna  (ngũ  thiền  sắc  giới).  Chúng  là  gì? 

1 .  Iddhi  vỉdha  abhihhã  =  thần  thông,  những  khả  năng  siêu  phàm  khác  nhau  như  một 
hóa  thành  nhiều,  nhiều  hóa  thành  một.  Vị  ấy  xuyên  qua  tường  và  núi  mà  không  gặp 
trở  ngại  như  thế  xuyên  qua  hư  không.  Trong  đất,  vị  ấy  độn  thố  và  trồi  lên  như  thế 
trong  nước.  Vị  ấy  đi  trên  nước  không  chìm  như  thế  đi  trên  đất.  Tréo  chân  và  bay 
trong  hư  không  như  một  con  chim  bay. 

2.  Dibba  sota  abhihhã  =  thiên  nhĩ  thông,  có  thế  nghe  cả  hai  âm  thanh  trời  và  người, 
xa  và  gần. 

3.  Dỉbba  cakkhu  abhinitã  =  thiên  nhãn  thông  có  thế  thấy  cả  hai  cảnh  trời  và  người,  xa 
và  gần,  ẩn  hay  hiện.  Vị  ấy  có  thể  thấy  chúng  sanh  ở  cõi  địa  ngục  thấp  cũng  như  ở 
cõi  trời.  Vị  ấy  thấy  được  sự  chết,  diệt  tắt  và  sanh  trở  lại,  kẻ  thấp  hèn  và  người  cao 
sang,  người  đẹp  và  người  xấu.  Vị  ấy  thấy  chúng  sanh  sanh  trở  lại  tùy  theo  hạnh 
nghiệp  của  họ. 

4.  Paracitta  vìịịhãnana  abhỉhiiã  hay  Ceto  pariya  nãna  =  tha  tâm  thông,  khả  năng 
biết  tâm  chúng  sanh  khác  bằng  nhiều  cách  hay  thâm  nhập  tâm  của  người  khác. 

5.  Pubbe  nivãsãnussatỉ  abhinnã  =  túc  mạng  thông,  khả  năng  nhớ  nhiều  kiếp  sống 
như  một  kiếp,  hai,  ba,  bốn,  năm  kiếp  v.v. . .  một  trăm  ngàn  kiếp;  nhớ  nhiều  sự  hình 
thành  và  hoại  diệt  của  nhiều  thế  giới:  “Tôi  đã  từng  ở  đó,  có  tên  gọi. . .  và  chết  ở  đó, 
tôi  sanh  vào  nơi  khác. . ..  Và  chết  ở  đó,  tôi  lần  nữa  sanh  lại  ở  đây”. 

Dựa  trên  Dibba  cakkhu  abhỉnnã  (thiên  nhãn  thông),  vị  ấy  có  thể  phát  triển  thêm 
hai  năng  lực  thông  như  sau: 

6.  Yathãkammũpagaũãụa  =  tùy  nghiệp  trí,  năng  lực  thấy  chúng  sanh  trong  31  cõi 
hiện  hữu  và  cũng  như  những  nghiệp  tương  ứng  của  họ  làm  cho  họ  tái  tục.  Trí  này 
thấy  chúng  sanh  tử  và  tái  tục,  những  người  bậc  thấp  và  bậc  cao,  những  người  đẹp 
và  xấu.  Trí  này  thấy  chúng  sanh  tái  tục  tùy  theo  nghiệp  của  họ. 

7.  Anãgatamsahãna  =  vị  lai  trí,  năng  lực  biết  những  việc  ở  vị  lai,  những  sự  sống  ở  vị 
lai  và  những  thế  giới  vị  lai. 
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Do  đó,  chúng  ta  có  thể  nói  có  bảy  lokiya  abhinnã  [thắng  trí  (thần  thông)  hiệp  thế]. 
Nhưng  khi  tính  năm  thông  (trí  siêu  phàm)  thì  yathãkammũpaganãna  (tùy  nghiệp  trí) 
và  anãgatamsanãna  (vị  lai  trí)  được  gồm  trong  dibba  cakkhu  Abhinnã  (thiên  nhãn 
thông).  Cũng  như  cutũpãpatanãna  (sanh  tử  trí)  là  trí  về  tử  và  tái  tục  của  chúng  sanh, 
được  gồm  trong  dỉbbacakkhu  (thiên  nhãn). 

Khi  tính  sáu  thần  thông  như  trong  Chalãbhinnã,  chúng  ta  cộng  ãs avakkh aya n ã ỈỊ a 
(lậu  tận  thông)  vào  năm  lokiya  abhinnã  [thắng  trí  (thần  thông)  hiệp  thế]. 

8.  Ẫsavakkhayanãỵia  =  arahattamagganãna  (Trí  đạo  vô  sanh  hay  trí  lậu  tận)  là  trí 
phối  hợp  với  arahattamagga  (đạo  vô  sanh),  là  đạo  có  thể  đoạn  tuyệt  tất  cả  pháp  lậu 
(ãsava). 

Lộ  thắng  trí  có  dạng: 

Na-Da-  Ma-Pa-U-Nu-Go-Bhin”-Bha- . . . 

Hay:  R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ô”-H-... 

Giả  sử  một  người  từng  đạt  thắng  trí  hiệp  thế,  muốn  hóa  thành  nhiều  thân.  Vị  ấy  chú 
tâm  trên  đề  mục  pathavĩ-kasina  ( kasina  đất)  và  phát  trien  rũpãvacara  kusala 
pancamajjhãna  (ngũ  thiền  thiện  sắc  giới)  một  vài  sát-na.  Ke  tiếp,  vị  ấy  xuất  khỏi  thiền 
và  chặn  lại  hữu  phần,  lập  một  nguyện  mạnh  mẽ  hay  quyết  tâm:  “Hãy  có  1000  thân 
tách  biệt  và  giống  y  như  tự  thân  tôi”. 

Vị  ấy  hoàn  toàn  tự  tin  rằng  lời  nguyện  của  vị  ấy  sẽ  thành  hiện  thực.  Những  hình 
tướng  xuất  hiện  ở  ý  môn  của  vị  ấy  làm  cho  hữu  phần  rúng  động  hai  lần  rồi  dứt. 
Manodvãrãvajjana  (khai  ý  môn)  xoay  dòng  danh  pháp  hướng  đến  cảnh,  quan  sát 
những  hình  tướng  và  quyết  đoán  dù  cảnh  sắc  ấy  tốt  hay  xấu.  Một  trong  hai 
upekkhãsahagatam  nãnasampayuttam  mahãkusalacittam  (tâm  đại  thiện  câu  hành  xả 
tưong  ưng  trí)  làm  phận  sự  parỉkamma  (Pa)  (chuẩn  bị),  upacãra  (Ư)  (cận  thiền), 
anuloma  (Nu)  (thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (Go)  (bỏ  bậc).  Ke  tiếp  quan  sát  1000  hình 
tướng,  rũpãvacara  kusala  pancamajjhãna  (ngũ  thiền  thiện  sắc  giới)  sanh  một  lần  làm 
phận  sự  abhinnã  javana  (đổng  lực  thông  hay  thắng  trí).  Ke  tiếp,  bhavanga  cỉtta  (tâm 
hữu  phần)  theo  sau  và  vị  ấy  xuất  ra  khỏi  thiền.  Ngay  khi  abhinnã  javana  (đổng  lực 
thông  hay  thắng  trí)  sanh  khởi,  1000  hình  tướng  xuất  hiện. 

Những  phần  thông  khác  được  phát  huy  tợ  như  cách  này. 

B2.1/  Lộ  đắc  đạo  (lộ  đạo  kiên  cố  -  magga  appanã  vĩthi) 

Bậc  tu  tiến  pháp  quán  (minh  sát),  chú  tâm  trên  ba  trạng  thái  hay  ba  tướng  phổ 
thông,  đó  là,  aniccã  (vô  thường),  dukkhã  (khổ)  và  anattã  (vô  ngã).  Sau  khi  phát  triển 
10  loại  vipassanã  nãna  (tuệ  quán)  đắc  magga  (đạo)  và  phala  (quả  của  đạo)  theo  sau. 
Có  bốn  bậc  magga  và phala.  Magga  appanã  vĩthỉ  (lộ  đạo  kiên  cố)  diễn  tiến  như  sau: 
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Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha”-Bha... 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  Na-Da-“Ma  -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha”-Bha. . . 

Theo  ký  tư  Viẽt: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả”-H-... 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  R-D-“K-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả-Ả”-H-... 

1 .  Khi  một  trong  ba  tướng  phổ  thông  vào  lộ  ý  môn  của  chúng  sanh  phàm  phu  (kẻ 
trần  tục  hay  người  bị  bao  vây  bởi  10  loại  phiền  não),  hữu  phần  rúng  động  hai  lần  rồi 
dứt  (Na-Da).  Ke  tiếp,  quan  sát  và  quyết  đoán  những  tướng  phổ  thông,  mano 
dvãrãvajjana  (Ma)  (khai  ý  môn)  sanh  một  lần  tác  ý  xoay  dòng  danh  pháp  hướng  đến 
cảnh,  quan  sát  cảnh,  và  quyết  định  dù  cho  cảnh  tốt  hay  xấu.  Ke  tiếp,  một  trong  bốn 
nãnasampaỵuttam  mahãkusala  cỉttam  (tâm  đại  thiện  tưong  ưng  trí)  quán  sát  những 
tướng  phổ  thông  sanh  ba  lần  làm  những  phận  sự  như  parikamma  (Pa)  (chuẩn  bị), 
upacãra  (Ư)  (cận  đạo),  anuloma  (Nu)  (thuận  lưu),  và  tiếp  đến  quan  sát  Nibbãna  (níp- 
bàn),  làm  một  phận  sự  nữa  là  gotrabhũ  (Go)  (chuyển  tộc).  Tiếp  đến,  sotãpatti  magga 
javana  (Mag)  (đổng  lực  thất  lai  đạo)  sanh  khởi  một  lần  quan  sát  Nibbãna  (níp-bàn). 
Tiếp  đến,  không  cách  quãng  thời  gian  nào,  quả  của  đạo,  tức  là,  sotãpatti  phala  cittam 
(Pha-Pha)  (tâm  quả  thất  lai)  làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  hai  lần. 
Sau  đó,  bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  chìm  vào  dòng  hữu  phần  và  vị  ấy  ra  khỏi  lộ 
đắc  đạo.  Neu  vị  ấy  là  người  tikkha  pannã  (tuệ  nhanh)  thì  bỏ  qua  tâm  parỉkamma 
(chuẩn  bị)  và  phala  javana  (Pha-Pha-Pha)  (đổng  lực  quả)  sanh  khởi  ba  lần.  Nay,  vị  ấy 
trở  thành  sotãpanna  (bậc  thánh  nhập  lưu),  là  giai  đoạn  thứ  nhất  của  bậc  thánh. 

Lưu  ý:  Trong  magga-vĩthỉ  (lộ  đắc  đạo)  trên,  parỉkamma  (Pa)  (chuấn  bị),  upacãra 
(U)  (cận  đạo),  anuloma  (Nu)  (thuận  lưu)  và  gotrabhũ  (Go)  (chuyển  tộc)  biểu  thị  cho 
những  việc  sau: 

Pa  =  parikamma  =  chuấn  bị  của  đạo. 
u  =  upacãra  =  cận  đạo. 

Nu  =  anuỉoma  =  thuận  lưu.  Sự  thích  thú,  sự  kết  nối;  làm  hài  hòa,  cân  đối,  hòa 

hợp  những  tâm  thấp  với  những  tâm  cao. 

Go  =  gotrabhũ  =  chuyển  tộc,  là  tâm  cắt  đứt  dòng  puthuịịana  (phàm)  để  hình 

thành  dòng  ariya  (thánh). 

Một  puthupana  (phàm)  là  người  ham  mê  vật  chất,  kẻ  trần  tục,  hay  người  bị  trói 
bởi  cả  mười  pháp  triền. 

Một  khi  vị  ấy  trở  thành  một  arỉya  (bậc  thánh),  vị  ấy  không  bao  giờ  trở  lại 
puthuịịana  (phàm)  lần  nữa.  Do  đó,  gotrabhũ  (chuyển  tộc)  cắt  đứt  dòng  phàm  chỉ 
một  lần.  Do  đó,  trong  ba  lộ  magga-phala  (đạo-quả)  sau,  Vo  =  vodanã  (dũ  tịnh) 
được  thay  vào  chỗ  của  Go  =  gotrabhũ  (chuyển  tộc)  của  lộ  đắc  so  đạo. 
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2.  Nhận  ra  magga  và  phala  (đạo  và  quả)  thứ  hai,  s otãpanna  hay  sotapan  (bậc  thất 
lai  là  người  nhận  ra  đạo  và  quả  lần  đầu)  phải  quán  về  tam  tướng  phổ  thông  của  pháp 
hữu  vi  lần  nữa.  Khi  lộ  nhị  đạo  sanh  khởi,  nó  diễn  tiến  như  trên  -  chỉ  cần  thay: 

‘ vodanã  (dũ  tịnh)’138  vào  chỗ  của  ‘ gotrabhũ  (chuyển  tộc)’, 

‘  sakadãgãmi  magga  (nhất  lai  đạo)’  vào  chỗ  của  ‘ sotãpatti  magga  (thất  lai  đạo)’  và 

‘ sakadãgãmi phala  (nhất  lai  quả)’  vào  chỗ  của  ‘sotãpattỉ phala  (thất  lai  quả)’. 

Sau  magga  vĩthi  (lộ  đạo  thứ  hai)  này,  vị  ấy  trở  thành  một  sakadãgãmi  hay 
sakadãgam  (bậc  nhất  lai,  tức  là,  vị  ấy  sẽ  trở  lại  cõi  dục  chỉ  một  lần). 

3.  Neu  sakadãgam  (bậc  nhất  lai)  tu  tiến  pháp  quán  thêm  nữa,  vị  ấy  có  thể  phát  triển 
magga  vĩthi  (lộ  đắc  đạo)  thứ  ba  diễn  tiến  như  lộ  đạo  thứ  hai.  Chỉ  đổi  sakadãgãmi  (bậc 
nhất  lai)  thành  anãgãmi  (bậc  bất  lai). 

Vị  ấy  nay  thành  một  anãgãmi  hay  anãgam  (bậc  bất  lai,  tức  là,  vị  ấy  sẽ  không  tái  tục 
ở  cõi  dục  lần  nữa). 

4.  Neu  anãgam  (bậc  bất  lai)  tu  tiến  pháp  quán  thêm  nữa,  vị  ấy  có  thể  phát  triển 
magga  vĩthỉ  (lộ  đắc  đạo)  thứ  tư.  Lộ  này  lần  nữa  diễn  tiến  như  trước.  Chỉ  đổi  anãgãmi 
(bậc  bất  lai)  thành  Arahatta  (bậc  vô  sanh). 

Vị  này  nay  trở  thành  một  bậc  Arahatta  (ứng  cúng  -  toàn  hảo). 


B2.2/  Lộ  nhập  thiền  quả  (phala  samãpatti  vithi) 

Có  bốn  bậc  thánh:  sotãpanna  (bậc  thất  lai,  nhập  lưu),  sakadãgãmi  (bậc  nhất  lai), 
anãgãmỉ  (bậc  bất  lai)  và  Arahat  (bậc  vô  sanh). 

Mồi  bậc  thánh  có  thể  nhập  quả  tương  ứng  với  đạo  mà  vị  ấy  đã  đắc.  Bằng  cách  ấy, 
vị  ấy  hưởng  sự  vắng  lặng  của  Nibbãna  (Níp-bàn),  và  trong  lúc  nhập  thiền  quả,  lộ  nhập 
quả  này  diễn  tiến  như  sau: 

Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda panhã  (tuệ  chậm)  Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Vo-Pha-Pha-. .  ,”-Bha-. . . 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  Na-Da-“Ma-U-Nu-Vo-Pha-Pha-Pha-. . ,”-Bha-. . . 


Theo  ký  tự  Viẽt: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ả-Ả-. .  .nhiều  lần. .  . . 

Tikkha paiĩnã  (tuệ  nhanh)  R-D-“K-Ậ-Ư-B-Ả-Ả-Ả-. .  .nhiều  lần. .  . . 


Đe  phát  triển  phala  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  quả),  chư  thánh  phải  triển  khai  thiền 
quán  minh  sát  lần  nữa,  chú  tâm  trên  ba  trạng  thái  (hay  tướng)  của  pháp  hữu  vi  cho  đến 
khi  phala  samãpatti  vĩthỉ  (lộ  nhập  quả)  sanh  khởi. 

1.  Khi  một  trong  ba  tướng  phổ  thông  của  pháp  hữu  vi  đi  vào  lộ  ý  môn  của  một 
sotãpanna  (bậc  thất  lai),  hữu  phần  rúng  động  hai  lần  là  bhavanga  calana  (hữu  phần 

138  Dũ  -  có  nghĩa  là  càng,  như:  càng  đánh  càng  mạnh  (theo  Hán  Việt  Từ  Điển  của  Trần  văn  Chánh). 
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rúng  động)  và  bhavangupaccheda  (hữu  phần  dứt  dòng)  rồi  dứt  (Na-Da).  Ke  tiếp, 
mano  dvãrãvajjana  (khai  ý  môn)  hướng  dòng  danh  pháp  đến  tướng  phổ  thông, 
quan  sát  nó  và  quyết  định  dù  cảnh  tốt  hay  xấu.  Sau  đó,  một  trong  bốn 
nãnasampayuttam  mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện  tương  ưng  trí)  quan  sát  ti- 
lakkhana  (cảnh  tam  tướng)  ba  lần  làm  phận  sự  parikamma  (chuẩn  bị)  [bỏ  qua  tâm 
này  đối  với  người  tikkha  pannã  (tuệ  nhanh)],  upacãra  (cận  hành),  và  anuloma 
(thuận  thứ)  (Pa-U-Nu),  và  quan  sát  Nỉbbãna  (Níp-bàn),  làm  phận  sự  vodanã  (dũ 
tịnh)  một  lần.  Sau  đó,  sotãpatti  phala  citta  (tâm  quả  thất  lai)  quán  sát  Níp-bàn,  làm 
phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  nhiều  lần  như  vị  ấy  muốn  cho  đến  bảy 
ngày.  Khi  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần)  chìm  vào  dòng  hữu  phần  và  vị  ấy  xuất 
khỏi  lộ  phala-samãpatti  (nhập  thiền  quả). 

Lộ  nhập  thiền  quả  của  những  bậc  thánh  cao  hơn  thì  giống  như  trên  -  chỉ  đôi 
sotãpanna  và  sotãpatti  phala  citta  (tâm  thất  lai  quả)  thành  sakadãgãmi  và 
sakadãgãmi  phala  cỉtta  (tâm  nhất  lai  quả);  anãgãmi  và  anãgãmi  phala  cỉtta  (tâm 
quả  bất  lai),  và  A  rahat  và  Arahat  phala  citta  (tâm  quả  vô  sanh)  tương  ứng.  Như 

2.  Khi  một  trong  ba  tướng  phổ  thông  đi  vào  lộ  ý  môn  của  một  sakadãgãmi  (bậc  nhất 

lai),  .  sakadãgãmi  phala  citta 

(tâm  quả  nhất  lai) . 

3.  Khi  một  trong  ba  tướng  phổ  thông  đi  vào  lộ  ý  môn  của  một  anãgãmi  (bậc  bất  lai), 

.  anãgãmi  phala  citta  (tâm  quả 

bất  lai) . 

4.  Khi  một  trong  ba  tướng  phô  thông  đi  vào  lộ  ý  môn  của  một  Arahat  (bậc  vô  sanh), 

.  .  một  trong  bốn 

nãnasampayuttam  mahãkỉrỉya  cỉtta  (tâm  đại  tố  tương  ưng  trí) 
. Arahat  phala  citta  (tâm  quả  vô  sanh) 


Tadãrammana-Niyãma  (Định  Luật  Na  Cảnh ) 

25.  Sabbatthã  pỉ  pan  ’  ettha  anitthe  ãrammane  akusala-vipãkãn  ’  eva  pancavinnãna- 
sampaticchana-santĩrana-tadãrammanãni. 

26.  Itịhe  kusalavỉpãkãni. 

27.  Ati  itthe pana  somanassa  sahagatãn  'eva  santĩranatadãrammanãni. 

Hơn  nữa,  trong  năm  môn  này  và  lộ  ý  môn,  đối  với  tất  cả  loại  cảnh  (rất  lớn,  lớn, 
nhỏ,  rất  nhỏ),  nếu  cảnh  không  đáng  mong  mỏi,  chỉ  những  quả  bất  thiện,  đó  là, 
akusalavipãka  pancavinnãna  (ngũ  thức  quả  bất  thiện),  sampaticchana  (tiếp  thâu), 
santĩrana  (thẩm  tấn)  và  tadãrammana  (na  cảnh),  sẽ  sanh.  Khi  cảnh  đáng  mong  mỏi, 
chỉ  có  quả  thiện,  đó  là,  kusaỉavipãka  pancavinnãna  (ngũ  thức  quả  thiện), 
sampaticchana  (tiếp  thâu),  santĩrana  (thấm  tấn)  và  tadãrammana  (na  cảnh),  sẽ  sanh. 
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Tatth  ’  ãpỉ  somanassasahagata-kirỉyajavanãvasãne  somanassasahagatãn  ’  eva 
tadãrammanãnỉ  bhavanti,  upekkhãsahagatakirỉyajavanãvasãne  ca  upekkhã 
sahagatãn  ’  eva  hontỉ. 

Cũng  giữa  những  tadãrammana  (na  cảnh)  đó,  chỉ  somanassasahagata 
tadãrammana  (na  cảnh  câu  hành  hỷ)  sẽ  sanh  ở  cuối  somanassasahagata  kiriyajavana 
(đổng  lực  tố  câu  hành  hỷ),  và  chỉ,  upekkhãsahagata  tadãrammana  (na  cảnh  câu  hành 
xả)  sẽ  sanh  ở  cuối  upekkhãsahagata  kiriyajavana  (đống  lực  tố  câu  hành  xả). 

28.  Domanassasahagata  javanãvasãne  ca  pana  tadãrammaạãnỉ  c  ’  eva  bhavangãni 
ca  upekkhãsahagatãn  ’  eva  bhavanti. 

Hơn  nữa,  ở  cuối  domanassasahagata  javana  (đống  lực  câu  hành  ưu),  chỉ  có 
upekkhãsahagata  tadãrammana  (na  cảnh  câu  hành  xả)  và  upekkhãsahagatã  bhavatiga 
citta  (tâm  hữu  phần  câu  hành  xả)  có  thể  sanh. 

Tasmã  yadi  somanassapatisandhi  kassa  domanassasahagatajavanãvasãne 
tadãrammanasambhavo  n  ’  atthi,  tadã  yarh  kinci  parỉcỉtapubbarh  parittãrammanam 
ãrabbha  upekkhãsahagata  santĩranam  uppajjati.  Tam  anantaritvã  bhavangapãto  ’  va 
hotĩ  tỉ  vadanti  Ãcarỉyã. 

Cho  nên,  trong  trường  hợp  của  người  tái  tục  bằng  tâm  câu  hành  hỷ,  nếu  ở  cuối  là 
domanassasahagata  ịavana  (đông  lực  câu  hành  ưu)  không  có  tâm  na  cảnh  sanh,  nên 
các  bậc  thầy  giải  thích,  có  sự  sanh  khởi  của  một  upekkhãsahagata  santĩrana  citta  (tâm 
thẩm  tấn  câu  hành  xả)  bắt  lấy  bất  cứ  cảnh  quen  thuộc  bình  thường  nào.  Ngay  sau  đó, 
có  sự  chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

Lưu  ý:  Hỷ  thọ  và  ưu  thọ  là  hoàn  toàn  đối  lập.  Do  đó,  những  tâm  câu  hành  với  thọ 
này  thì  không  thế  sanh  liền  kề  với  tâm  câu  hành  với  thọ  đối  lập.  Tuy  nhiên,  những  tâm 
câu  hành  với  một  trong  hai  thọ  này  thì  tâm  sanh  ngay  sau  có  thê  là  câu  hành  xả.  Do 
đó,  nếu  có  cơ  hội  cho  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh)  theo  sau  những  tâm 
domanassa  ịavana  (đông  lực  ưu  thọ)  chỉ  có  những  tâm  upekkhãsahagata 
tadãlambana  (na  cảnh  câu  hành  xả)  sẽ  sanh.  Neu  không  có  dịp  cho  tadãlambana  (na 
cảnh)  thì  tiếp  ngay  sau  những  domanassa  ịavana  (đổng  lực  ưu  thọ)  sẽ  là  những 
upekkhãsahagatã  bhavanga  cỉtta  (tâm  hữu  phần  câu  hành  xả). 

Bây  giờ,  đối  với  người  tái  tục  bằng  somanssasahagata  mahãvipãka  cỉtta  (tâm  đại 
quả  câu  hành  hỷ),  thì  bhavanga  citta  (tâm  hữu  phần)  của  vị  ấy  thì  cũng  là 
somanssasahagata  mahãvỉpãka  cỉtta  (tâm  đại  quả  câu  hành  hỷ).  Neu  khi  người  này 
nỗi  giận,  và  không  có  cơ  hội  cho  tadãlambana  citta  (tâm  na  cảnh)  sanh,  bhavanga 
citta  (tâm  hữu  phần)  phải  theo  sau  tâm  đổng  lực  ưu  thọ.  Nhưng  somanassa  bhavanga 
(hữu  phần  hỷ  thọ)  thường  không  thể  sanh  ngay  sau  tâm  ưu  thọ.  Bởi  vì  theo  định  luật 
thì  tâm  câu  hành  với  thọ  đối  lập  không  thế  sanh  liền  kề.  Trong  trường  hợp  đó,  những 
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bậc  tiền  bối  Abhidhamma  dạy  rằng  upekkhãsahagatã  santĩranaa  citta  (tâm  thẩm  tấn 
câu  hành  xả)  sanh  một  lần,  đóng  vai  trò  là  một  pháp  đệm  trung  gian  giữa  ưu  thọ  của 
ịavcma  (đổng  lực)  và  hỷ  thọ  của  bhavanga  (hữu  phần).  Với  một  cơ  hội  upekkhã 
santĩrana  (thấm  tấn  xả  thọ)  không  thực  hiện  sự  thấm  tấn.  Nó  bắt  một  cảnh  khác  với 
cảnh  của  lộ  -  một  vài  không  liên  quan  với  cảnh  dục,  mà  cảnh  ấy  vị  ấy  đã  quen  thuộc 
và  đơn  giản  là  làm  việc  lót  hay  mở  đường  trở  lại  dòng  chảy  bình  thường  của 
somanassa  bhavanga  (hữu  phần  hỷ  thọ).  Tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  đặc  biệt  này  được 
đặt  là  “ ãgantuka  bhavanga  ”  (hữu  phần  khách). 

29.  Tathã  kãmãvacarajavanãvasãne  kãmãvacarasattãnam  kãmãvacara- 
dhammesv’evva  ãrammanabhũtesu  tadãrammanarh  icchantĩti. 

Bên  cạnh  những  tadãrammana  citta  (tâm  na  cảnh)  chỉ  sanh  ở  cuối  kãmãvacara 
javana  (đổng  lực  dục  giới),  chỉ  với  những  người  dục  giới,  chỉ  khi  cảnh  dục  thuộc  về 
cõi  dục. 

Lưu  ý:  Tadãlambana  (na  cảnh)  chỉ  sanh  ở  cuối  sau  đổng  lực  dục  giới,  chỉ  với  người 
dục  giới,  chỉ  khi  cảnh  dục  xuất  hiện  ở  môn.  Chúng  không  sanh  sau  những 
appanãjavana  (đổng  lực  kiên  cố)  hay  ở  những  cõi  Phạm  thiên  hoặc  khi  cảnh  là 
pannatti  (pháp  chế  định),  mahaggata  (đáo  đại)  hay  Nibbãna  (Níp-bàn). 

30.  Kãme  javanasattãlambanãnam  niyame  sati,  Vibhũte  ‘  timahante  ca, 
tadãrammanarh  Ĩritariĩ. 

Aỵam  ettha  tadãrammananỉyamo. 

Khi  chắc  chắn  rằng  những  đổng  lực,  người,  và  cảnh  thuộc  về  cõi  dục,  thì  khi  ấy  có 
thế  nói  rằng  những  tadãrammana  citta  (tâm  na  cảnh)  sanh  trong  cả  hai 
vibhũtãrammana  vĩthi  (lộ  cảnh  rõ)  và  atimahantãrammana  vĩthỉ  (lộ  cảnh  rất  lớn). 

Ở  đây,  những  gì  được  nói  là  định  luật  hay  trình  tự  của  na  cảnh. 

Diễn  Tiến  của  Na  Cảnh 

Tadãlambana  (na  cảnh)  chỉ  sanh  với  người  dục  giới  khi  chúng  bắt  cảnh  dục  bằng 
kãma  javana-vãra  vĩthi  (lộ  chót  đống  lực  dục  giới). 

Nói  chung,  theo  sau  upekkhã  jãvana  (đông  lực  xả  thọ)  là  upekkhã  tadãlambana  (na 
cảnh  xả  thọ)  hay  theo  sau  somanassa  javana  (đổng  lực  hỷ  thọ)  là  upekkhã 
tadãlambana  (na  cảnh  hỷ  thọ).  Trong  tu  tập,  những  diễn  tiến  như  sau  được  quán  sát: 

1 .  Sau  4  mahã  kirỉyaupekkkhã  javana  (đống  lực  đại  tố  xả  thọ)  và  2  domanassa  javana 

(đông  lực  ưu  thọ),  có  thê  4  mahã  vipãka  upekkhã  tadãlambana  (na  cảnh  đại  quả  xả 

thọ)  và  2  santĩrana  upekkhã  tadãlambana  (na  cảnh  thẩm  tấn  xả  thọ)  sanh  khởi. 

2.  Sau  4  mahãkirỉya  somanassa  javana  (đống  lực  đại  tố  hỷ  thọ)  và  hasituppãda 

javana  (đống  lực  tiếu  sinh),  có  thế  4  mahã  vipãka  somanassa  tadãlambana  (na 
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cảnh  đại  quả  hỷ  thọ)  và  một  somanassa  santĩrana  tadãlambana  (na  cảnh  thấm  tấn 
hỷ  thọ)  sanh  khởi. 

3.  Sau  10  akusala  javana  (đông  lực  bât  thiện)  và  8  mahã  kusala  javana  (đông  lực 
thiện)  còn  lại,  tất  cả  1 1  tadãlambana  (na  cảnh)  có  thế  sanh  khởi. 

B2.3/  Lộ  nhập  thiền  diệt  (nirodha  samãpattì  vĩthi) 

‘ Nỉrodha  samãpattr  nghĩa  là  đạt  đến  sự  diệt  tắt  của  cái  biết.  Lộ  này  được  phát  triển 
để  tạm  thời  đình  chỉ  sự  hoạt  động  của  tất  cả  tâm  và  sở  hữu  tâm,  theo  ngay  sau  neva 
sannã-n  ’ ãsannã  yatana  jhãna  (thiền  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ). 

Chỉ  có  anãgãmi  (bậc  bất  lai)  và  Arahat  (bậc  vô  sanh),  người  mà  thuần  thục  trong 
tất  cả  8  jhãna  (thiền)  có  khả  năng  phát  triển  nirodha  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  thiền 
diệt).  Tiến  trình  để  phát  triển  đạt  đến  thiền  này  như  sau: 

Trước  nhất,  bậc  tu  tiến,  người  muốn  nhập  thiền  diệt  trên  patibhãganimitta  của 
kasina  đất  theo  trình  tự  nhập  rũpãvacara  kusala  pathamajhãna  (sơ  thiền  thiện  sắc 
giới),  rồi  xuất  khỏi  thiền  và  chú  tâm  trên  những  chi  thiền  với  chú  tâm  đến  những  trạng 
thái  của  vô  thường,  khổ  não  và  vô  ngã  tướng  của  nó.  Vị  ấy  lặp  lại  tiến  trình  này  với 
nhị,  tam,  tứ  và  ngũ  thiền  thiện  sắc  giới  và  cũng  với  thiền  vô  sắc  giới  thứ  nhất,  thứ  hai 
và  thứ  ba. 

Ke  tiếp,  vị  ấy  lập  bốn  adhitthãna  (điều  nguyện) 

1.  Nguyện  cho  tôi  trú  hay  duy  trì  trong  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt)  một  giờ, 
hai  giờ,  v.v. ..,  một  ngày,  hai  ngày,  v.v...,  bảy  ngày  (nêu  thời  gian  không  quá  tuổi 
thọ  mà  vị  ấy  có  thể  biết). 

2.  Nguyện  cho  thân  thể  của  tôi,  những  vật  dụng  mà  tôi  đang  dùng  và  chồ  ở  mà  tôi 
đang  trú  không  bị  tổn  hại  hay  tiêu  hoại  bởi  bất  cứ  nguyên  do  nào  (vị  ấy  có  thể  phân 
ranh  khu  vực  đến  mức  tối  đa  theo  vị  ấy  thích). 

3.  Nguyện  cho  tôi  xuất  khỏi  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt)  ngay  khi  đức  Phật 
muốn  gặp  tôi  (đây  là  vào  thời  khi  đức  Phật  còn  tại  thế). 

4.  Nguyện  cho  tôi  xuất  khỏi  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt)  ngay  khi  hội  chúng 
tăng  muốn  tôi  hiện  diện  (điều  này  vì  do  sự  kính  trọng  của  tăng  đoàn). 

Bây  giờ,  vị  ấy  phát  triển  arũpãvacara  kusala  catutthajhãna  (tứ  thiền  thiện  vô  sắc 
giới)  và  ngay  sau  nevasahnã-n  'ãsahhã  yatana  cittam  (tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ)  sanh  làm  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  hai  sát-na  tâm,  dòng  tâm  thức  bị  cắt 
đứt  -  không  có  cỉtta  (tâm),  cetasika  (sở  hữu  tâm)  và  cittaja  rũpa  (sắc  tâm)  sanh  khởi 


nứa. 
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Vị  ấy  sẽ  vẫn  giữ  nguyên  trong  trạng  thái  diệt  tắt  của  citta  (tâm),  cetasika  (sở  hữu 
tâm)  và  cittạịa  rũpa  (sắc  tâm)  cho  đến  cuối  giai  đoạn  mà  vị  ấy  kiên  quyết  duy  trì  trong 
nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt).  Mặc  dù  vị  ấy  không  thở,  ăn,  uống  hay  biết  pháp 
chi,  vị  ấy  vẫn  sống.  Khi  vị  ấy  xuất  khỏi  nỉrodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt), 
anãgãmiphalacitta  (tâm  quả  bất  lai)  sanh  một  lần  làm  đổng  lực  kiên  cố  nếu  vị  ấy  là 
một  anãgãmi  (bậc  bất  lai),  hay  Arahattaphalacỉtta  (tâm  quả  Araham)  sanh  một  lần 
làm  đổng  lực  kiên  cố  nếu  vị  ấy  là  một  Arahat  (Araham).  Ke  tiếp,  bhavanga  cỉtta  chìm 
vào  dòng  hữu  phần. 

Lộ  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt)  diễn  tiến  như  sau: 

Theo  ký  tư  Pãli: 

Manda  pannã  (tuệ  chậm)  . .  .-Bha-Na-Da-Ma-Pa-U-Nu-Vo-Jhã-Jhã . phala-Bha- 

Tỉkkha  pannã  (tuệ  nhanh)  . .  .-Bha-Na-Da-Ma-U-Nu-Vo-Jhã-Jhã . phala-Bha-. . . 


Theo  ký  tự  Viẽt: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  . .  .-R-D-K-Â-Ậ-U-B-Ề-Ề. .  .tâm  không  sanh. .  .Ả-H-. . . 
Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  . .  .-R-D-K-Ậ-U-B-Ề-Ề. .  .tâm  không  sanh. .  .Ả-H-. . . 


B2.4/  Lộ  ý  môn  kiên  cố  cận  Níp-bàn 

Lộ  ý  môn  kiên  cố  cận  Níp-bàn  diễn  tiến  cũng  như  những  lộ  kiên  cố  cận  tử  ngay 
trước  khi  Níp-bàn,  nhưng  sau  những  lộ  này  là  sự  diệt  tắt  của  pháp  hành  ( sankhãra ), 
tức  Níp-bàn. 

Trong  tất  cả  những  lộ  ý  môn  kiên  cố:  Đối  với  bậc  tuệ  yếu  thì  có  sát-na  tâm  ‘Chuẩn 
bị”,  còn  đối  với  bậc  tuệ  mạnh  thì  không  có  sát  -na  tâm  upacãra  (chuẩn  bị). 

-  Lộ  ý  môn  liên  thiền  tố  cận  Níp-bàn,  diễn  tiến  tợ  như  lộ  nhập  thiền  thiện: 

Có  9  lộ  cho  9  bậc  thiền  X  2  bậc  tuệ  mạnh  và  yếu  =  18  lộ. 

Có  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-Ề-Ề-. .  .bds. .  ,-H-ử  (có  18  lộ) 

Không  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-Ề-Ề-. .  .bds. .  .-ử  (có  18  lộ) 

-  Lộ  ý  môn  hên  thông  tố  cận  Níp-bàn,  diễn  tiến  tợ  như  lộ  hiện  thông: 

Có  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ô-H-ử  (nhân  2  tuệ  =  2  lộ) 

Không  xen  hữu  phần:  . .  ,-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ô-ử  (nhân  2  tuệ  =  2  lộ) 

-  Lộ  ý  môn  phản  khán  (xem  lại)  chi  thiền  tố  (tùy  bậc  thiền),  cận  Níp-bàn: 

Mồi  lộ  phản  khán  1  chi  thiền:  (sơ  thiền  5  chi+4+3+2+2+2+2+2+2)  chi  =  24  lộ  X 
2  tuệ. 

Có  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-Ề-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-H-ử 
Không  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-Ề-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-ử 
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-  Lộ  ý  môn  phản  khán  (xem  lại)  phiền  não,  đạo,  quả  (tùy  bậc  thánh),  cận  Níp-bàn: 

Lộ  này  còn  gọi  là  lộ  đắc  đạo  tột  mạng,  tức  là  đắc  đạo-quả  ngay  trước  lộ  ý  môn 

phản  khán  phiền  não  rồi  Níp  bàn.  Mồi  lộ  phản  khán  1  trong  10  phiền  não. 

Có  xen  hữu  phần:  ...-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-3Ả-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-H-Ử 

Không  xen  hữu  phần:  . .  .-R-D-K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-3Ả-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-Ử 

Vipãka  Niyãma  -  Định  luật  Quả 

“Nỉyãma”  nghĩa  là  “định  luật”.  Như  vipãka  citta  (tâm  quả)  là  quả  của  kamma 
(nghiệp).  Chúng  thường  sanh  trong  vĩthi  (lộ)  theo  kamma  (nghiệp)  như  ảnh  hiện  trong 
gưong  y  như  người  trước  gưong. 

Bây  giờ,  người  gặp  những  vật  bất  tịnh  như  là  xác  chúng  sanh  thối  rữa,  phân,  v.v. . ., 
do  akusala  kamma  (nghiệp  bất  thiện).  Tại  sát-na  ấy,  akusala  vipãka  cittam  (tâm  quả 
bất  thiện)  -  đó  là  cakkhu  vinnãna  (nhãn  thức),  sampatỉcchana  (tiếp  thâu),  santĩrana 
(thẩm  tấn)  và  tadãlambana  (na  cảnh)  sanh  trong  lộ. 

Khi  người  gặp  những  cảnh  tưong  đối  tốt,  kusala  vipãka  cittam  (tâm  quả  thiện)  -  đó 
là  cakkhu  vinnãna  (nhãn  thức),  sampaticchana  (tiếp  thâu),  upekkhã-santĩrana  (thấm 
tấn  xả  thọ)  và  upekkhã-tadãlambana  (na  cảnh  xả  thọ)  sanh  trong  lộ.  Khi  gặp  cảnh  rất 
tốt  somanassa-santĩrana  (thấm  tấn  hỷ  thọ)  và  somanassa-tadãlambana  (na  cảnh  hỷ 
thọ)  sanh  thay  vì  upekkhã  (xả  thọ). 

Kusala  và  akusala  ịavana  (đổng  lực  thiện  và  bất  thiện)  không  thường  sanh  như 
vipãka  citta  (tâm  quả).  Yoniso  manasikãra  (khéo  tác  ý)139  dẫn  đến  sự  sanh  khởi  của 
kusala  ịavana  (đổng  lực  thiện),  trong  khi  ayoniso  manasikãra  (không  khéo  tác  ý)140 
làm  cho  akusala  javana  (đổng  lực  bất  thiện)  sanh  khởi. 

lavana  Nỉyãma  -  Định  luật  Đống  lực 

31.  Javanesu  ca  parittajavanavĩthỉyam  kãmãvacarajavanãni  sattakkhatturh 
chakkhattum  eva  vã  javanti. 

32.  mandappavattỉyarii  pana  marana-kãlãdĩsu  pancavaram  eva. 

Hon  nữa,  giữa  những  đổng  lực  trong  một  lộ  với  đổng  lực  dục  giới  ( kãmãjavana ), 
những  đổng  lực  dục  giới  sanh  hoặc  bảy,  hoặc  sáu  lần. 

Nhưng  trong  trường  hợp  của  một  tiến  trình  lộ  yếu,  không  rõ,  như  lúc  đang  tử,  tức  là 
đổng  lực  dục  giới  (kãmặịavana)  chỉ  sanh  năm  lần. 


139 

140 


Xem  'khéo  tác  ý'  ở  'ngũ  nhân  sanh  thiện'  trong  phần  tâm  đại  thiện  -  Chương  I:  Citta 

Còn  gọi  là  "phi  như  lý  tác  ý".  Xem  nhân  sanh  bất  hiện  ở  phần  tâm  bất  thiện  -  Chương  I:  citta. 
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33.  Bhagavato  pana  yamakapatỉharỉyakaladisu  lahukappavattiyam  cattarỉ  panca 
vã  paccavekkhanacỉttãni  bhavanlĩ  tỉ  pỉ  vadanti. 

Hơn  nữa,  lúc  đức  Phật  hiện  song  thông  và  tương  tợ,  khi  lộ  diễn  tiến  một  cách  nhanh 
chóng,  paccavekkhana  javana  cỉtta  (những  tâm  đổng  lực  phản  khán)  chỉ  sanh  bốn 
hoặc  năm  lần.  Đó  là  lời  giải  của  những  nhà  chú  giải. 

Tần  suất141  của  Đổng  lực  Dục  giới 

Thông  thường,  kãma-javana  (đổng  lực  dục  giới)  sanh  lên  bảy  lần  trong  một  vũ  hi 
(lộ).  Nhưng  với  những  em  bé  và  người  bất  tỉnh,  hadaya  vatthu  (sắc  ý  vật)  còn  yếu  và 
do  đó  kãma-javana  (đổng  lực  dục  giới)  sanh  sáu  hay  năm  lần  trong  một  vĩthi  (lộ). 

Trong  maranasanna  vĩthỉ  (lộ  cận  tử)142  sanh  vào  lúc  đang  tử,  kãma-javana  (đổng 
lực  dục  giới)  chỉ  sanh  năm  lần. 

Trong  paccavekkhaụa  vĩthi  (lộ  phản  khán  phiền  não),  bậc  tu  tiến  xem  lại  những  chi 
thiền  rất  nhanh  và  kãma-javana  (đổng  lực  dục  giới)  chỉ  sanh  bốn  hay  năm  lần  trong 
một  vĩthi  (lộ). 

Trong  upacãra  samãdhi  javana  (đống  lực  cận  định),  kãma-javana  (đống  lực  dục 
giới)  sanh  bốn  lần  như  là  parỉkamma  (chuẩn  bị),  upacãra  (cận  định),  anuloma  (thuận 
thứ)  và  gotrabhũ  (bỏ  bậc)  đối  với  người  tuệ  chậm,  hay  ba  lần  như  là  upacãra  (cận 
định),  anuỉoma  (thuận  thứ)  và  gotrabhũ  (bỏ  bậc)  đối  với  người  tuệ  nhanh. 

Tần  suất  của  Đổng  lực  Kiên  cố 

34.  Ẵdikammikassa  pana  pathamakappanãyarìi  mahaggatajavanãni 
abhinnãjavanãm  ca  sabbadã pỉ  ekavãram  eva  javanti,  tato  pararii  bhavangapãto. 

Vã  lại,  trong  lộ  sơ  thiền  của  người  sơ  cơ,  mahaggatajavana  (đổng  lực  đáo  đại)  chỉ 
xảy  ra  một  lần.  Cũng  thế,  abhinnãjavana  (đổng  lực  hiện  thông)  trong  suốt  thời  gian 
chỉ  sanh  một  lần.  Ke  tiếp  chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

Trong  tất  cả  những  rũpãvacara  jhãna  và  arũpãvacara  jhãna  vĩthi  (lộ  thiền  sắc  giới 
và  vô  sắc  giới),  những  đổng  lực  tương  ứng  chỉ  sanh  khởi  một  lần  với  bậc  lần  đầu  đạt 
được  jhãna  (thiền).  Đe  nhập  vào  trạng  thái  miệt  mài  tương  ứng  với  thiền  đó,  vị  ấy  có 
thể  phát  triển  jhãna  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  thiền),  trong  đó  appanã-javana  (đổng  lực 
kiên  cố)  sanh  khởi  liên  tục  nhiều  lần. 

Trong  abhinnã  appanã  vĩthỉ  (lộ  thông  kiên  cố),  rũpãvacara  kusala  pancamajjhãna 
(ngũ  thiền  thiện  sắc  giới)  sanh  một  lần  làm  phận  sự  abhinnã-javana  (đổng  lực  thông). 


141 

142 


SỐ  lần  suất  hiện 
maranãsanna  -  cân  tử. 
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Đối  với  một  Arahat  (bậc  vô  sanh)  rupavacara  kiriya  pancamajjhana  (ngũ  thiền  tố  sắc 
giới)  sanh  một  lần  làm  abhmnã-ịavana  (đổng  lực  thông). 

35.  Cattãro  pana  magguppãdã  ekacittakkhanikã,  tato  paratiĩ  dve  tĩnĩ  phalacỉttãnỉ 
yathãraharh  uppajjanti,  tato  pcirarii  bhavangapãto. 

Ngoài  ra,  bốn  tâm  đạo,  mỗi  tâm  chỉ  sanh  một  sát-na  tâm.  Sau  đó,  hai  hoặc  ba  tâm 
quả  sanh  phù  hợp  với  nguời  manda-pannã  (tuệ  chậm)  hay  tikkha-pannã  (tuệ  nhanh). 
Rồi  sau  đó  chìm  vào  hữu  phần. 

Trong  magga  appanã  vĩthỉ  (lộ  đạo  kiên  cố),  magga  javana  (đống  lực  đạo)  tuơng 
ứng  chỉ  sanh  một  lần  và  tiếp  ngay  sau  đó  là  hai  phala  cỉtta  (tâm  quả)  làm  appanã- 
javana  (đổng  lực  kiên  cố)  đối  với  nguời  tuệ  chậm  hoặc  ba  phala  citta  (tâm  quả)  làm 
appanã-ịavana  (đổng  lực  kiên  cố)  đối  với  nguời  tuệ  nhanh. 

36.  Nirodhasamãpattikãle  dvikkhattum  catutthãruppajavanarh  javati,  tato  pararh 
nirodham  phusatỉ. 

37.  Vutthãnakãle  ca  Anãgãmiphalarh  vã  Arahattaphalam  vã  yathãraham  ekavãram 
uppajjỉtvã  nỉruddhe  bhavangapãto  ’  va  hotỉ. 

Ngay  truớc  khi  nhập  thiền  diệt  ( Nỉrodhasamãpattỉ ),  arũpavacara  javana  (đống  lực 
vô  sắc  giới)  thứ  tư  sanh  hai  lần,  sau  đó  citta  (tâm),  cetasika  (sở  hữu  tâm),  và 
cỉttajarũpa  (sắc  tâm)  dừng  hay  không  sanh.  Khi  những  pháp  ấy  sanh  trở  lại  từ  trạng 
thái  dừng  hay  không  sanh,  hoặc  anãgãmiphala  citta  (tâm  quả  bất  lai)  hay 
Arahattaphala  citta  (tâm  quả  ứng  cúng)  sanh  một  lần  tùy  theo  bậc  dù  cho  vị  ấy  là  bậc 
bất  lai  hay  bậc  ứng  cúng.  Sau  khi  tâm  quả  này  diệt,  là  sự  chìm  vào  dòng  hữu  phần. 

Trong  nirodha  samãpatti  vĩthi  (lộ  nhập  thiền  diệt),  nev  sannã-n  ’  ãsannãyatana 
cittam  (tâm  phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ)  sanh  hai  lần  ngay  trước  khi  sự  hoạt  động  của 
tâm  và  tất  cả  sở  hữu  tâm  diệt  mất.  Trong  khi  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt),  citta 
(tâm)  cũng  nhu  cetasỉka  (sở  hữu  tâm)  và  cittajarũpa  (sắc  tâm)  đều  diệt  tắt;  do  đó 
không  có ịavana  (đổng  lực)  tồn  tại.  Khi  xuất  khỏi  nirodha  samãpatti  (nhập  thiền  diệt), 
anãgãmi  phala  cittam  (tâm  quả  bất  lai)  sanh  khởi  một  lần  làm  phận  sự  appanã  javana 
(đổng  lực  kiên  cố)  đối  với  bậc  bất  lai,  hay  Arahatta  phala  cittam  (tâm  quả  ứng  cúng) 
sanh  một  lần  làm  phận  sự  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  đối  với  bậc  Arahat  (ứng 
cúng). 

38.  Sabbatthã  pi  samãpattivĩthiyam  bhavangasoto  viya  vĩthinỉyamo  n  ’ atthĩ  tỉ  katvã 
bahũni pi  labbhantĩ  ti. 

Trong  tất  cả  jhãnasamãpatti  và  phalasamãpattỉ  (lộ  nhập  thiền  và  nhập  quả),  nhu 
trong  dòng  hữu  phần,  không  có  trình  tự  cố  định  được  lưu  ý.  Nó  nên  được  hiếu  rằng 
nhiều  [mahaggata  (đáo  đại)  hay  phala  (quả)]  javana  (đổng  lực)  sanh  (nối  tiếp  liền 

kề). 
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Hay  trong  phala  samapatti  vithi  (lộ  nhập  quả),  phala  cỉtta  (tâm  quả)  tương  ứng 
sanh  nhiều  lần  không  cách  quãng  làm  phận  sự  appanã-javana  (đổng  lực  kiên  cố). 

Thông  thường,  quá  trình  của  javana  (đổng  lực)  ngay  sau  một  somanassakãma 
javana  (đống  lực  dục  giới  hỷ  thọ),  một  samonassa  appanã  javana  (đống  lực  kiên  cố 
hỷ  thọ)  là  điều  bình  thường,  và  sau  kãma  javana  (đổng  lực  dục  giới),  câu  hành  xả,  tin 
chắc  là  một  appanã  javana  (đổng  lực  kiên  cố)  câu  hành  xả. 

Tóm  lại: 

39.  Sattakkhattum  parittãni,  maggãbhinnã  sakỉm  matã.  Ẫvasesãni  labbhanti, 
javanãni  bahũni  pỉ. 

Aỵarh  ettha  javananiyamo. 

Nên  hiểu  rằng,  kãmãvacarạịavana  (đổng  lực  dục  giới)  hầu  như  sanh  bảy  lần, 
magga  javana  (đổng  lực  đạo)  và  abhinnãna  javana  (đổng  lực  thông)  chỉ  một  lần,  tất 
cả  mahaggatajavana  (đống  lực  đáo  đại)  và  phalajavana  (đống  lực  quả)  nhiều  lần. 

Đến  đây  kết  thúc  phần  ‘định  luật  đổng  lực’. 

Ẵgantuka  Bhavaiìga  (Hữu  phần  khách) 

Đối  với  người  tái  tục  bằng  somanassa  citta  (tâm  hỷ  thọ),  suốt  đời  tâm  hữu  phần  của 
vị  ấy  cũng  phải  là  một  somanassa  bhavanga  (hữu  phần  hỷ  thọ).  Tâm  tái  tục  và  tâm 
hữu  phần  của  một  chúng  sanh  phải  phù  hợp  với  bhũmi  (cõi),  cỉtta  (tâm),  sampayutta 
dhamma  (pháp  tương  ưng),  vedanã  (thọ)  và  sankhãra  (hành). 

Khi  chúng  sanh  ấy  sân  giận,  theo  sau  domanassa  javana  (đổng  lực  ưu  thọ)  không 
thế  là  somanassa  tadãlambana  (na  cảnh  hỷ  thọ)  và  somanassa  bhavanga  (hữu  phần 
hỷ  thọ),  vì  domanassa  vedanã  (ưu  thọ)  đối  lập  với  somanassa  vedanã  (hỷ  thọ),  cũng 
như  lửa  đối  nghịch  với  nước.  Nhưng  theo  tâm  tái  tục  của  vị  ấy,  somanassa 
tadãlambana  (na  cảnh  hỷ  thọ)  và  somanassa  bhavanga  (hữu  phần  hỷ  thọ)  phải  sanh. 

Trong  tình  huống  khó  này,  upekkhã  santĩrana  (thấm  tấn  xả  thọ)  sanh  một  lần  như 
một  ãgantuka  bhavanga  (hữu  phần  khách)143  trong  khi  ấy  làm  phận  sự  hữu  phần  mà 
không  làm  phận  sự  santĩrana  (thấm  tấn). 

Upekkhã  vedanã  (xả  thọ)  có  thể  họp  được  với  cả  hai  domanassa  vedanã  (ưu  thọ)  và 
somanassa  vedanã  (hỷ  thọ).  Ấgantuka  bhavaủga  (hữu  phần  khách)  không  thể  nhận 
biết  cảnh  mà  domanassa  javana  (đổng  lực  ưu  thọ)  tiếp  nhận;  nó  nhận  biết  một  cảnh 
dục  mà  được  quan  sát  vài  lần  trong  quá  khứ. 

Tóm  lại,  hữu  phần  khách  là  6  tâm  na  cảnh  câu  hành  xả, 


143 


agantuka  nghĩa  là  khách  hay  người  lạ 
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Tứ  nhân  sanh  hữu  phần  khách: 

(i)  là  người  dục  giới,  (ii)  là  tái  tục  tâm  câu  hành  hỷ, 

(iii)  là  gặp  cảnh  rất  tốt,  (iv)  đổng  lực  bằng  tâm  sân. 

Vì  thế  tâm  na  cảnh  câu  hành  hỷ  sanh  ra  để  hưởng  lại  vị  của  cảnh  (na  cảnh)  rất  tốt 
không  sanh  đặng,  bởi  chẳng  nối  tâm  đổng  lực  sanh.  Còn  tâm  tái  tục  câu  hành  hỷ  cũng 
không  nối  với  tâm  sân  nên  mới  có  hữu  phần  khách  xen  vào  đế  can  thiệp  giữa  chặng 
sân  và  hỷ. 

_ 0O0 _ 


Bhumi  ca  Citta  (Cõi  Và  Tâm) 

“ Bhũmi ”  nghĩa  là  cõi  hiện  hữu.  Trong  cõi  dục,  80  citta  (tâm)  có  thể  tham  gia  trong 
vĩthi  (lộ).  9  mahaggata  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  đáo  đại)  làm  việc  tái  tục,  hữu  phần  và  tử 
trong  những  cõi  Phạm  thiên  tưong  ứng. 

Trong  cõi  sắc,  2  ghãnavỉnnãna  citta  (tâm  tỷ  thức),  2  jivhã  vỉnnãna  cỉtta  (tâm  thiệt 
thức),  2  kãyavỉnnãna  citta  (tâm  thân  thức),  8  mahãvipãka  cỉtta  (tâm  đại  quả),  2 
domanassa  citta  (tâm  ưu  thọ)  và  4  arũpavipãka  citta  (tâm  quả  vô  sắc),  tổng  cộng  tất 
cả  có  20,  không  sanh  khởi.  Do  đó,  còn  lại  69  tâm  có  thể  sanh  ở  cõi  sắc.  Trong  69  tâm 
này,  năm  rũpavipãka  citta  (tâm  quả  sắc)  không  thể  tham  gia  trong  lộ;  do  đó  chỉ  còn 
64  tâm  sẽ  tham  gia  trong  lộ. 

Ở  cõi  arũpa  (vô  sắc),  42  tâm  có  thể  hoặc  không  thể  nưong  hadaya  vatthu  (sắc  ý 
vật)  đặng  sanh,  như  đã  đề  cập  trong  “Chuông  3  -  Pakinnaka”,  cùng  với  4  arũpa 
vipãka  citta  (tâm  quả  vô  sắc),  tổng  cộng  tất  cả  có  46,  có  thể  sanh.  Trong  46  tâm,  4 
arũpa  vipãka  citta  (tâm  quả  vô  sắc)  không  tham  gia  trong  lộ;  do  đó,  chỉ  còn  42  tâm  sẽ 
tham  gia  trong  lộ. 


Puggala  bheda  (Phân  giải  về  Người) 

40.  Duhetukãnam  ahetukãnan  ca pan  ’  ettha  kiriyãjavãni  c’  eva  appanãjavanãni  ca 
labbhantỉ. 

41.  Tatthã  nãnasampayuttavỉpãkãnỉ  ca  sugatiyam. 

41.  Duggatiyam  pana  nãnavippayuttãni  ca  mahãvipãkãni  na  labbhanti. 

Hon  nữa,  trong  những  lộ  này,  làm  việc  javana  (đổng  lực)  và  appanãjavana  (đổng 
lực  kiên  cố)  không  sanh  dù  với  người  hai  nhân  hay  người  ba  nhân.  Nãnasampayutta 
mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  tưcmg  ưng  trí)  cũng  không  sanh  trong  cõi  vui.  Vã  lại, 
Nãnavippayutta  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  bất  tưong  ưng  trí)  không  sanh  trong 
cõi  khô. 
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Giải: 

‘Ahetuka  puggala  ’  (người  vô  nhân)  là  người  tái  tục  bằng  tâm  không  có  nhân. 

Duggati  ahetuka  puggala  (người  khổ  vô  nhân)  chỉ  cho  người  trong  cõi  khổ,  tức  là 
bốn  cõi  khổ  -  đó  là,  niraya  (địa  ngục),  ngạ  quỉ,  bàng  sanh,  atula  tái  tục  bằng  tâm  thẩm 
tấn  quả  bất  thiện  vô  nhân. 

Sugati  ahetuka  puggala  (người  lạc  vô  nhân)  chỉ  cho  người  nhân  loại  mà  chậm 
phát  triển  về  thể  chất  và  trí,  đui  hay  điếc  lúc  tái  tục  trong  cõi  nhân  loại  và 
catumahãrãjika  deva  (cõi  trời  tứ  đại  thiên  vưong)  tái  tục  bằng  tâm  thẩm  tấn  quả  thiện 
vô  nhân. 

Dvi  hetuka  puggaỉa  (người  nhị  nhân)  là  người  tái  tục  bằng  tâm  có  hai  nhân 
0 alobha-\ồ  tham  và  adosa-vỗ  sân),  chỉ  cho  người  nhân  loại  và  chư  thiên  được  tái  tục 
bằng  nãnavippayutta  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  bất  tưong  ưng  trí)  là  tâm  thiếu  trí. 

Những  người  này  không  thể  đắc  jhãna  (thiền)  và  magga  (đạo)  trong  kiếp  hiện  tại, 
dù  cho  họ  cố  gắng  đến  đâu.  Dù  sao,  họ  có  thể  trở  thành  tỉhetuka  puggala  (người  tam 
nhân)  trong  kiếp  sống  kế  tiếp,  là  quả  của  sự  tinh  tấn  tu  tập  thiền  trong  kiếp  hiện  tại,  và 
khi  ấy  đắc  thiền  và  đạo  dễ  dàng  nếu  họ  tiếp  tục  tu  tập  thiền  nữa.  Do  đó,  sự  ịavana 
(đổng  lực),  ngoại  trừ  chư  thánh  arahatta  (ứng  cúng),  và  đổng  lực  kiên  cố  không  thể 
sanh  với  họ. 

Hon  nữa,  trong  một  cõi  vui  như  là  cõi  nhân  loại  hay  những  cõi  trời  dục  giới, 
nãnasampayutta  mahãvipãka  cỉtta  (tâm  đại  quả  tưong  ưng  trí)  không  sanh  với  những 
người  vô  nhân  hay  hai  nhân  thực  hiện  việc  na  cảnh;  Với  người  nhị  nhân,  tadãlambana 
citta  (tâm  na  cảnh)  là  ba  tâm  santĩrana  (thấm  tấn)  và  bốn  nãnavippayutta  mahãvipãka 
citta  (tâm  đại  quả  bất  tưong  ưng  trí)  trong  khi  những  người  ahetuka  (vô  nhân),  chỉ  ba 
tâm  santĩrana  (thấm  tấn)  làm  việc  na  cảnh. 

Do  đó,  trong  những  cõi  khổ  hạn  chế  chỉ  có  những  người  vô  nhân.  Nãnavippayutta 
mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  bất  tưong  ưng  trí)  không  sanh. 

43.  Tihetukesu  ca  khĩnãsavãnarìí  kusalãkusalajavanãni  na  labbhantỉ. 

44.  Tathã  sekkhaputhujjanãnarh-kirỉyajavanãni. 

45.  Ditthigatasampayutta  vicikicchãjavanãni  ca  sekkhãnarh. 

46.  Anãgãmipuggalãnarh  pana  patighajavanãni  ca  na  labhanti. 

47.  lokuttarajavanãni  ca  yathãraham  Ariyãnam  eva  samuppajjantĩ  ti. 

Đối  với  những  người  ba  nhân,  sau  khi  đã  trở  thành  chư  thánh  Araham  (ứng  cúng), 
không  có  kusala  javana  (đổng  lực  thiện)  hay  akusala  (bất  thiện)  sanh.  Tưong  tợ,  với 
những  bậc  thánh  hữu  học  cũng  như  những  phàm,  đống  lực  tố  không  sanh.  Đống  lực 
tưong  ưng  tà  kiến  và  hoài  nghi  cũng  không  sanh  với  chư  thánh  hữu  học,  tức  là  những 
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bậc  thánh  chưa  phải  là  Araham  (ứng  cúng).  Đối  với  những  Anãgãmĩ  (bậc  bất  lai) 
không  có  đổng  lực  tương  ưng  khuể144.  Đổng  lực  siêu  thế  chỉ  được  chư  thánh  (ariya) 
trải  nghiệm,  tùy  theo  sự  đắc  chứng  tương  ứng. 

Giải: 

Tỉhetuka  puggala  (người  tam  nhân)  là  người  có  tâm  tái  tục  ba  nhân  (alobha-vỗ 
tham,  adosa-\ò  sân  và  amoha-vỗ  si)  (chỉ  cho  người  nhân  loại  và  chư  thiên  được  tái 
tục  bằng  nãnasampayutta  mahãvỉpãka  citta  (tâm  đại  quả  tương  ưng  trí)  là  tâm  có  trí. 
Những  người  này  có  thể  đắc  tất  cả  jhãna  (thiền),  magga  (đạo)  và  pha  la  (quả)  nếu  họ 
tích  cực  tu  tiến  samatha-vipassanã  (pháp  chỉ  và  pháp  quán). 

Vì  tâm  bất  thiện  ( akusala )  và  tâm  thiện  ( kusala )  không  còn  sanh  với  chư  thánh 
Araham  (ứng  cúng),  những  vị  ấy  không  dùng  đổng  lực  bất  thiện  và  thiện 
( kusalajavana ).  Mặt  khác,  chỉ  có  kiriyajavana  (đổng  lực  tố)  có  thể  sanh  với  chư  thánh 
Araham  (ứng  cúng).  Những  người  phàm  và  chư  thánh  hữu  học  không  thế  dùng 
kiriyajavana  (đống  lực  tố). 

Và  nữa,  vì  chư  thánh  hữu  học  đã  hoàn  toàn  đoạn  tận  tà  kiến  và  hoài  nghi,  những 
bậc  ấy  sẽ  không  dùng  đổng  lực  tương  ưng  tà  kiến  và  hoài  nghi. 

Hơn  nữa,  chư  thánh  bất  lai  cũng  đã  hoàn  toàn  đoạn  tận  do  sa  (sân)  cộng  với  ditthi 
(tà  kiến)  và  vicikicchã  (hoài  nghi).  Do  đó,  đổng  lực  sân  sẽ  không  bao  giờ  sanh  với  chư 
thánh  bất  lai. 

Bốn  người  đạo  và  bốn  người  quả  là  người  tam  nhân.  Người  đạo  chỉ  tồn  tại  trong 
một  sát-na  tâm  trong  khi  họ  đắc  magganãna  (đạo  tuệ)  tương  ứng.  Sau  đạo  tuệ,  họ  trở 
thành  người  quả. 

Những  tâm  được  trải  nghiệm  bỏi  những  người  khác  nhau. 

48.  Asekkhãnarìi  catucattãỊĩsa  sekkhãnarìi  uddise. 

Chapannãs  ’  ãvasesãnath,  catupannãsa  sambhavã. 

Ayarh  ettha  pugggalabhedo. 

Nó  nên  được  vạch  ra  rằng  tổng  số  tâm  lộ  có  thể  sanh  với  bậc  Arahatta  (ứng  cúng)  là 
44,  với  bậc  hữu  học  là  56,  và  với  phàm  phu  là  54. 

Đây  là  cách  phân  tích  theo  người. 

Giải: 

Chư  thánh  Araham  (ứng  cúng),  chỉ  đến  chư  thánh  vô  học,  nghĩa  là  ‘những  bậc  vượt 
qua  sự  tu  tiến’,  đã  đoạn  trừ  tất  cả  phiền  não  và  do  đó  không  còn  dùng  bất  cứ  tâm  bất 


144 


Ghét,  ác  cảm... 
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thiện  nào.  44  tâm  mà  những  vị  ấy  có  thể  dùng  là:  18  ahetuka  cỉtta  (tâm  vô  nhân)  +  8 
mahãvipãka  cỉtta  (tâm  đại  quả)  +  8  mahãkirỉya  cỉtta  (tâm  đại  tố)  +  5  rũpãvacarakỉriya 
citta  (tâm  tố  sắc  giới)  +  4  arũpãvacarakiriya  citta  (tâm  tố  vô  sắc  giới)  +  1 
arahamaphala  citta  (tâm  quả  ứng  cúng). 

Những  số  này  là  chỉ  cho  những  bậc  đắc  tất  cả  chín  thiền  đáo  đại  trong  cõi  dục.  Với 
những  ai  chưa  đắc  tất  cả  thiền,  số  tâm  thiền  họ  có  thể  dùng  chưa  được  trừ  từ  tổng  số 
tâm. 

Bây  giờ  những  phàm  phu,  tái  tục  với  ba  nhân,  có  thể  đạt  được  chín  thiền  thiện  đáo 
đại  bằng  cách  tu  tiến  pháp  chỉ.  Do  đó,  54  tâm  mà  họ  có  thể  dùng  là:  12  akusala  citta 
(tâm  bất  thiện)  +17  ahetuka  citta  (tâm  vô  nhân)  (trừ  hasituppãda  -  tiếu  sinh)  +  8 
mahãkusala  cỉtta  (tâm  đại  thiện)  +  8  mahãvipãkỉa  citta  (tâm  đại  quả)  +  5 
rũpãvacarakusala  cỉtta  (tâm  thiện  sắc  giới)  +  4  arũpãvacarakusala  cỉtta  (tâm  thiện  vô 
sắc  giới). 

Lần  nữa,  với  những  ai  không  đắc  thiền  nào,  9  mahaggatakusala  cỉtta  (tâm  thiện 
đáo  đại)  phải  được  trừ  ra  khỏi  tổng  số  54. 

Bây  giờ  ‘ sekkha ’  nghĩa  là  ‘hữu  học’,  chỉ  cho  4  maggattha  (bậc  thánh  đạo)  và  3 
phalattha  (bậc  thánh  quả  thấp).  Chư  thánh  đạo  chỉ  tồn  tại  một  sát-na  tâm  trong  khi 
những  tâm  đạo  tương  ứng  đang  sanh.  Ngay  sau  những  tâm  đạo  đã  diệt,  những  vị  ấy 
trở  thành  phalaịịha  (chư  thánh  quả).  Ba  bậc  thánh  quả  thấp  là  sotãpanna  (thánh  thất 
lai),  sakadãgãmi  (thánh  nhất  lai),  và  anãgãmi  (thánh  bất  lai). 

Từ  khi  sotãpattỉ-magga  (thánh  đạo  thất  lai)  hoàn  toàn  đoạn  trừ  ditthi  (tà  kiến)  và 
vicikicchã  (hoài  nghi),  bốn  ditthigatasampayutta  lobhãmũỉa  cỉtta  (tâm  căn  tham  tương 
ưng  tà  kiến)  và  vicikicchãsampayutta  mohamũla  citta  (tâm  căn  si  tương  ưng  hoài 
nghi)  không  thế  sanh  với  một  bậc  nhập  lưu.  Trừ  năm  tâm  này  khỏi  54  tâm  có  thế  sanh 
với  một  người  phàm  ba  nhân  và  cộng  một  sotãpatti-phala  citta  (tâm  quả  thất  lai)  mà 
bậc  thất  lai  có  thể  hưởng,  chúng  ta  được  50  tâm  có  thể  sanh  trong  một  bậc  nhập  lưu 
(thất  lai).  (Dhs.  970) 

Lần  nữa,  nếu  chúng  ta  cộng  4  magga  citta  (tâm  đạo),  anãgãmi  phala  citta  (tâm  quả 
bất  lai)  và  sakadãgãmi  phala  citta  (tâm  quả  nhất  lai)  với  50,  chúng  ta  được  56  tâm  có 
thế  sanh  với  chư  thánh  hữu  học. 

_ oOo _ 
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Bhũmi  bheda  (Phân  giải  về  Cõi) 

49.  Kãmãvacarabhũmiyam  pan  ’  etãni  sabbãni  pi  vĩthỉcittãnỉ  yathãraharh 
upalabbhanti. 

50.  Rũpãvacarabhũmiyam  patighạịavana  tadãrammana  vajjitãni. 

51.  Arũpãvacarabhũmiyam  pathamamagga  rũpãvacara  hasanahetthimã  ruppa 
vajjỉtãnỉ  ca  labbhanti. 

Trong  kãmãbhũmi  (cõi  dục),  tất  cả  vĩthỉcỉttã  (tâm  lộ)  đã  đề  cập  này  sanh  khởi  tùy 
theo  người. 

Trong  rũpãbhũmi  (cõi  sắc),  tất  cả  vĩthicittã  (tâm  lộ),  ngoài  dosamũlajavana  (đống 
lực  sân)  và  tadãrammana  (na  cảnh),  sẽ  sanh. 

Trong  arũpãbhũmi  (cõi  vô  sắc),  tất  cả  vĩthicittã  (tâm  lộ),  trừ  thêm  sotãpattimagga 
citta  (tâm  đạo  thất  lai),  rũpãvacaracitta  (tâm  sắc  giới),  hasituppãda  (tiếu  sinh),  và 
arũpavacara  citta  (tâm  vô  sắc  giới  thấp)  sẽ  sanh. 

52.  Sabbathã  pi  ca  tamtarh  pasãdarahừãnam  tarhtarh  dvãrikavĩthicittãni  na 
labbhant  ’  eva. 

53.  Asannasattãnam  pana  sabbthã  pi  cittappavatti  n  ’ attha  ’  ev  ’  ãti. 

Trong  tất  cả  cõi,  những  ai  không  có  một  vài  pasãda  (sắc  thanh  triệt)  nào  đó,  những 
lộ  hên  kết  với  những  môn  tương  ứng  không  xảy  ra.  Hơn  nữa,  Chư  phạm  thiên  vô 
tưởng  (người  mà  chỉ  có  rũpa-sầc  pháp),  tất  cả  dạng  lộ  không  sanh. 

54.  Asĩti  vĩthỉcittãnỉ,  kãme  rũpe  yathãraham. 

Catusatthỉ  that  ’  ãrũpe,  dvecattãỊĩsa  labbhare. 

Ayariĩ  ettha  bhũmivibhãgo. 

Trong  kãmãbhũmi  (cõi  dục),  tất  cả  số  vĩthicittã  (tâm  lộ)  có  thể  sanh  trong  những 
người  khác  nhau  có  tổng  số  80.  Trong  cõi  rũpãbhũmi  (cõi  sắc),  64  vĩthỉcittã  (tâm  lộ) 
có  thể  sanh,  trong  khi  trong  arũpãbhũmi  (cõi  vô  sắc)  42  tâm  có  thể  tham  gia  trong  tiến 
trình  lộ. 

Đây  là  phần  giải  theo  các  cõi. 

Giải: 

80  tâm  lộ  sanh  trong  cõi  dục  bao  gồm  tất  cả  tâm,  ngoại  trừ  chín  mahaggata  vipãka 
cỉtta  (tâm  quả  đáo  đại)  không  bao  giờ  tham  gia  trong  tiến  trình  lộ. 

Trong  cõi  sắc  giới,  2  dosamũla  citta  (tâm  căn  sân),  8  mahãvipãka  cỉtta  (tâm  đại 
quả),  2  ghãnavinnãna  (tỷ  thức),  2  jivhãvỉnnãna  (thiệt  thức),  2  kãyavinnãna  (thân 
thức),  tổng  cộng  16  tâm,  không  sanh.  Rũpa  brahma  (phạm  thiên  sắc)  không  có 
ghãnapasãda  (tỷ  thanh  triệt),  2  jivhãpasãda  (thiệt  thanh  triệt),  2  kãyapasãda  (thân 
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thanh  triệt),  và  việc  na  cảnh.  Dosamũla  citta  (tâm  căn  sân)  làm  hoại  jhãna  (thiền)  và 
có  thể  đốt  cháy  chư  Rũpa  brahma  (phạm  thiên  sắc)  đến  chết.  Cho  nên  trừ  16  tâm  này 
ra  khỏi  80  tâm  lộ  trên,  chúng  ta  có  64  tâm  lộ  cho  cõi  sắc. 

Trong  cõi  vô  sắc,  bậc  thánh  sotãpattimagga  (đạo  thất  lai),  5  rũpãvacarakusala  citta 
(tâm  thiện  sắc  giới),  5  rũpãvacarakỉriya  cỉtta  (tâm  tố  sắc  giới),  hasituppãda  (tiếu 
sinh),  pancadvãrãvajjana  (khai/hướng  ngũ  môn),  2  cakkhuvinnãna  (nhãn  thức),  2 
sotavinnãna  (nhĩ  thức),  2  sampatỉcchcina  (tiếp  thâu),  3  santĩrana  (thấm  tấn),  tống 
cộng  22  tâm,  cũng  không  sanh.  Do  đó,  số  tâm  lộ  cho  cõi  vô  sắc  là  64-22=42. 

_ oOo _ 


12  Hạng  Người 

Có  4  hạng  người  puthuịịana  (phàm)  và  8  hạng  người  ariya  (thánh). 


1 .  Duggati  ahetuka  puggala 

2.  Sugati  ahetuka  puggaỉa 

3.  Dvi  hetuka  puggala 

4.  Ti  hetuka  puggala 

5.  Sotapatti  maggapuggala 

6.  Sakadãgãmi  maggapuggala 

7.  Anãgãmi  maggapuggaỉa 

8.  Arahatta  maggapuggala 


(người  khô  vô  nhân) 
(người  lạc  vô  nhân) 
(người  nhị  nhân) 
(người  tam  nhân) 


=  4  người  puthuịịana  (phàm) 


(người  đạo  thất  lai) 

(người  đạo  nhất  lai)  =  4  người  maggapuggala 
(người  đạo  bất  lai)  (đạo) 

(người  đạo  vô  sanh) 


9.  Sotapatti  phalapuggala 

10.  Sakadãgãmi  phalapuggala 

11.  Anãgãmi  phalapuggala 

12.  Arahatta  phalapuggala 


(người  quả  thất  lai) 
(người  quả  nhất  lai) 
(người  quả  bất  lai) 
(người  quả  vô  sanh) 


Giải: 

‘Puggala  ’  nghĩa  là  người  hay  cá  thể. 

‘Duggati  ’  nghĩa  là  ‘khổ  cảnh,  khổ  thú,  cõi  khổ’,  và 


=  4  người  phalapuggala 
(quả) 


‘Sugati  ’  nghĩa  là  Tạc  cảnh,  nhàn  cảnh,  thiện  thú,  cõi  vui’. 


Duggati  ahetuka  puggala  (người  khổ  vô  nhân)  nghĩa  là  người  tái  tục  bằng  ahetuka 
akusalavipãka  santĩrana  cittam  (tâm  thẩm  tấn  quả  bất  thiện  vô  nhân)  vào  cõi  khổ. 
Những  cõi  khổ  chỉ  cho  bàng  sanh,  a-tu-la,  ngạ  quỉ,  và  người  khổ  trong  địa  ngục. 


Sugati  ahetuka  puggala  (người  lạc  vô  nhân)  là  người  tái  tục  bằng  ahetuka 
kusaỉavipãka  santĩrana  cittam  (tâm  thẩm  tấn  quả  thiện  vô  nhân)  trong  cõi  nhân  loại  và 
cõi  catumahãrãjika  deva  (tứ  đại  thiên  vưong).  Họ  là  những  người  chậm  phát  triển, 
đui,  điếc,  hay  câm  từ  lúc  tái  tục. 


Dvi  hetuka  puggaỉa  (người  nhị  nhân)  ám  chỉ  người  nhân  loại  và  chư  thiên,  những 
người  tái  tục  bằng  nãnavippayutta  mahãvỉpãka  cỉtta  (tâm  đại  quả  bất  tưong  ưng  trí) 
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tức  là  tâm  thiếu  trí.  Những  người  này  không  thể  đắc  jhãna  (thiền)  và  magga  (đạo) 
trong  kiếp  sống  hiện  tại  cho  dù  họ  có  cố  gắng  rất  nhiều.  Dù  sau,  họ  có  thể  trở  thành 
(người  tam  nhân)  trong  kiếp  sống  kế  tiếp,  là  quả  của  sự  cố  gắng,  tinh  tấn  thiền  trong 
kiếp  hiện  tại  của  họ,  và  đắc  jhãna  (thiền)  và  magga  (đạo)  dễ  dàng  nếu  họ  tiếp  tục 
thiền. 

Ti  hetuka  puggala  (người  tam  nhân)  ám  chỉ  người  nhân  loại  và  chư  thiên,  người  mà 
tái  tục  bằng  nãnasampayutta  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  tương  ưng  trí)  tức  có  trí. 
Những  người  này  có  thế  đắc  tất  cả  thiền  và  tất  cả  đạo  nếu  vị  ấy  no  lực  tu  tiến  thiền  chỉ 
và  thiền  quán  minh  sát. 

Bốn  maggattha  (người  đạo)  và  bốn  phalattha  (người  quả)  là  tám  người  ariya 
(thánh).  Tất  cả  những  người  này  là  tỉhetuka  puggala  (người  tam  nhân).  Maggattha 
(người  đạo)  chỉ  tồn  tại  một  sát-na  tâm  trong  lúc  những  vị  ấy  chứng  ngộ  magganãna 
(đạo  tuệ)  tương  ứng.  Ngay  sau  magga  cỉtta  (tâm  đạo)  diệt,  phala  citta  (tâm  quả)  sanh, 
những  vị  ấy  trở  thành  phalattha  (bậc  thánh  quả)  được  gọi  là  người  thánh  sotãpanna 
(thất  lai),  sakadãgãmỉ  (nhất  lai),  anãgãmi  (bất  lai)  và  araham  (vô  sanh). 

_ oOo _ 

Kết  luận: 

55.  Icc  ’evarh  chadvãrỉkacỉttappavattỉ  yathãsambhavam  bhavangantaritã 
yãvatãyukam  abbocchinnã  pavattati. 

Như  đã  nêu,  tiến  trình  lộ  tâm  nơi  sáu  môn  liên  tiếp  không  ngừng  cho  đến  kiếp  sống 
chóưcuối  theo  định  luật  và  chỉ  tách  biệt  bằng  những  tâm  bhavanga  (hữu  phần)  giữa 
những  tâm  lộ. 

Iti  Abhỉdhammatthasarigahe 
Vĩthisaủgahavibhãgo  nãma 
Catuttho  paricchedo. 

Như  thế,  kết  thúc  chương  thứ  tư  trong  “Vô  Tỷ  Pháp  Tập  Yếu”  với  tựa  đề  “Lộ  Trình 
Tâm  Nhiếp”. 

Câu  hỏi  ôn  tập: 

1.  Vĩthi  (lộ  trình)  là  gì?  Sáu  loại  tâm  và  sáu  loại  lộ  vĩthi  (lộ)  liên  quan  đến  chúng  là 

gì? 

2.  Nhân  sanh  citta  vĩthi  (lộ  trình  tâm)  là  gì? 

3.  Mô  tả  sự  hiện  bày  của  sáu  loại  cảnh  nơi  sáu  môn.  Ba  loại  cảnh  hiện  bày  ngoài  lộ 
tâm  là  gì? 

4.  Citta  (tâm)  và  rũpa  (sắc  pháp)  tồn  tại  bao  lâu?  Cường  độ  của  cảnh  có  thể  được  xác 
định  ra  sao? 
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5.  Vĩthi  citta  (tâm  lộ)  và  vĩthi  vimuttỉ  cỉtta  (tâm  ngoại  lộ)  là  gì?  Những  tâm  nào  tham 
gia  trong  tiến  trình  lộ  trong  cõi  dục? 

6.  Khi  cảnh  sắc  với  cường  độ  rất  lớn  dội  vào  nhãn  môn,  lộ  tâm  sẽ  sanh  là  gì?  Giải 
thích. 

7.  Trình  bày  tiến  trình  lộ  nhãn  môn  cảnh  lớn  và  giải  thích. 

8.  Giải  thích  lộ  tâm  sanh  khi  một  âm  thanh  lớn  dội  vào  nhĩ  môn. 

9.  Khi  bạn  ngưởi  mùi  nước  hoa,  loại  tiến  trình  lộ  gì  sẽ  sanh?  Giải  thích. 

10.  Khi  cảnh  sắc  với  cường  độ  yếu  dội  vào  dội  vào  nhãn  môn,  loại  lộ  sẽ  sanh  là  gì? 
Trình  bày  tiến  trình  lộ  và  giải  thích  những  ký  tự. 

1 1 .  Liệt  kê  những  tâm  có  thế  tham  gia  trong  lộ  ngũ  môn.  Những  tâm  nào  tham  gia 
trong  lộ  ý  môn. 

12.  Khi  chúng  ta  xem  phim,  chúng  ta  dường  như  thấy  và  nghe  cùng  lúc.  Giải  thích  lý 
do  tại  sao  vấn  đề  này  xảy  ra. 

13.  Khi  chúng  ta  nhớ  một  sự  kiện  ở  quá  khứ,  loại  tiến  trình  lộ  gì  xảy  ra  với  bạn?  Xin 
giải  thích. 

14.  Sự  khác  nhau  giữa  tiến  trình  quả  và  tiến  trình  độc  lập  trong  kãmcỳavana 
manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  đổng  lực  dục  giới)  là  gì.  Xin  giải  thích  và  thí  dụ. 

15.  Giải  thích  atibhũtãrammana  manodvãra  vĩthi  (lộ  ý  môn  cảnh  rất  rõ),  số  tâm  có  thể 
tham  gia  trong  lộ  đó. 

16.  Tiến  trình  lộ  tâm  nào  sanh  khởi  khi  một  thiền  sinh  đang  niệm  (1)  một  kasina  dất 
với  mắt  mở,  và  (2)  ấn  tướng  đạt  được  với  mắt  nhắm? 

17.  Một  thiền  sinh  đang  xem  lại  tợ  tướng  của  đề  mục  kasina  đất,  giải  thích  lộ  tâm 
sanh  với  vị  ấy.  (1)  trước  khi  đắc  thiền  và  (2)  khi  vị  ấy  đạt  đến  thiền. 

18.  Một  người  sơ  cơ  đang  tu  tập  đề  mục  nhập  tức  xuất  tức  niệm  ( anapanasatỉ ),  giải 
thích  lộ  tâm  sanh  khi  vị  ấy  (1)  đạt  đến  thiền  (2)  đạt  đến  thiền  sắc  giới  thứ  nhất. 

19.  Một  thiền  sinh  đắc  sơ  thiền  sắc  giới  bằng  đề  mục  nhập  tức  xuất  tức  niệm 
(i anapanasati )  và  chú  tâm  vào  patibhãganimitta  đế  đạt  đến  nhị  thiền.  Giải  thích  lộ 
tâm  sanh  (1)  trước  khi  đắc  nhị  thiền,  và  (2)  khi  vị  ấy  đạt  nhị  thiền. 

20.  Một  người  đàn  ông  nhập  từ  ngũ  thiền  sắc  và  chú  tâm  vào  không  vô  biên  xứ.  Lộ 
tâm  của  vị  ấy  ra  sao  (1)  trước  khi  đạt  đến  thiền  và  (2)  khi  đạt  đến  thiền? 

21.  Một  người  thiền  trên  tâm  thiện  vô  sở  hữu  xứ.  Lộ  tâm  nào  sẽ  sanh  khi  đạt  đến  kiên 
cố? 
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Người  và  Tâm 

Những  tâm  có  thế  sanh  với  những  người  khác  nhau  ở  những  cõi  khác  nhau  được 
kể  ra  phía  dưới. 


Puggala 

(người) 

Kãma  bhũmi 
(cõi  dục) 

Rupa  bhũmi 
(cõi  sắc) 

Arupa  bhitmi 
(cõi  vô  sắc) 

Duggati 
ahetuka 
(người  khô  vô 
nhân) 

Akusala  citta  12 

Ahetuka  citta  17  [trừ  tiếu  sinh] 
Mahãkusaỉa  citta  08 

Tổng  cộng  37 

Không  có 

Không  có 

Suggati 

ahetuka 

Và 

Dvi  hetuka 

Akusala  citta  12 

Ahetuka  citta  17  [trừ  tiếu  sinh] 
Mahã  kusaỉa  citta  08 

Mahãvipãka  nãna-viv  04 

Tông  cộng  41 

Không  có 

Không  có 

Tihetuka- 
putthujjana 
(Phàm  tam 
nhân) 

Akusala  citta  12 

Ahetuka  citta  17  (-Tiếu  sinh) 
Mahãkusala  8 

Mahãvipãka  8 

Tổng  cộng  45 

Cộng  thiền  thiện  tương  ứng 
với  người  đắc  thiền. 

Akusala  citta  10  (-  2  dosamũla) 
Ahetuka  citta  1 1  (-  đôi  tỷ,  đôi 
thiệt,  đôi  thân,  và  tiếu  sinh) 
Mahãkusala  8 

Mahaggata  kusala  9 
Rũpa-vipãka  1  trona  5 

Tổng  cộng  39 

Akusala  citta  10  (-  2  dosamũla) 
Manodvãrãvajjana  1 
Mahãkusala  8 

Arũpaknsaỉa  4 

Arũpavipãka  1  trons  4 

Tổng  cộng  24 

Sotãpanna 
(Sotapatti- 
phalattha) 
Bậc  nhập  lưu, 
Bậc  thánh  thất 
lai 

Akusala  citta  7  (-  4  tham  t.ư  và 
si  hoài  nghi) 

Ahetuka  citta  17  (-Tiếu  sinh) 
Mahãkusala  8 

Mahãvipãka  8 

Ouả  thất  lai  1 

Tổng  cộng  41 

Cộng  thiền  thiện  tương  ứng 
với  người  đắc  thiền. 

Akusala  citta  5  (-  2  căn  sân,  4 
tham  t.ư  và  si  hoài  nghi) 

Ahetuka  citta  1 1  (-  đôi  tỷ,  đôi 
thiệt,  đôi  thân,  và  tiếu  sinh) 
Mahãkusaỉa  8 

Mahaggata  kusala  9 
Rũpa-vipãka  1  trong  5 

Ouả  thất  lai  1 

Tổng  cộng  35 

Akusala  citta  5  (-  2  căn  sân,  4 
tham  t.ư  và  si  hoài  nghi) 

Ahetuka  citta  1 1  (-  đôi  tỷ,  đôi 
thiệt,  đôi  thân,  và  tiếu  sinh) 
Manodvãrãvajjana  1 
Mahãkusala  8 

Arũpa  kusaỉa  9 

Arũpa-vipãka  1  trong  4 

Ouả  thất  lai  1 

Tổng  cộng  20 

Sakadãgãmi 
(Nhất  lai) 

Cũng  như  trong  Sotãparma  41 
Thay  sakadãgãmiphalattha 
vào  chỗ  Sotapatti-phalaịtha 

Như  trong  rũpa-sotãpanna  35 
Thay  sakadãgãmiphaìattha 
vào  chỗ  Sotapatti-phaìaịtha 

Như  trong  arũpa-sotãpanna  20 
Thay  sakadãgãmiphalattha 
vào  chỗ  Sotapatti-phalaịtha 

Anãgãmi 
(Bất  lai) 

Akusala  citta  5  (-  2  căn  sân,  4 
tham  t.ư  kiến  và  và  si  h.  nghi) 
Ahetuka  citta  17  (-Tiếu  sinh) 
Mahãkusala  8 

Mahãvipãka  8 
Anãsãmiphalattha  1 

Tổng  cộng  39 

Cộng  thiền  thiện  đã  đắc. 

Như  trong  rũpa-sotãpanna  35 
Thay  anãgãmiphaỉattha  vào 
chỗ  Sotapatti-phalattha 

Như  trong  rũpa-sotãpanna  20 
Thay  anãgãmiphalaịtha  vào 
chỗ  Sotapatti-phalattha 

Araham 

(Vô  sanh) 

Ahetuka  citta  18 

Mahãvipãka  8 

Mahãkirỉya  8 

Arahattavhalattha  1 

Tổng  cộng  35 

Cộng  thiền  tố  đã  đắc. 

Ahetuka  citta  12  (-  đôi  tỷ,  đôi 
thiệt,  đôi  thân) 

Mahãkiriya  8 

Mahaggata  kiriya  9 

Rũpavipãka  1  trong  5 
Arahattavhalattha  1 

Tổng  cộng  31 

Manodvãrãvajjana  1 

Mahãkiriya  8 

Arũpakiriya  4 

Arũpavipãka  1  trong  4 
Arahattaphalattha  1 

Tổng  cộng  15 
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CHƯƠNG  V:  VĨTHIMUTTA  SANGAHA  -  NGOẠI  Lộ  NHIẾP 
Vĩthimuttacitta  (Tâm  Ngoại  Lộ) 

Trong  chương  trước,  phận  sự  của  vĩthi  citta  (tâm  lộ)  đã  được  trình  bày.  Nay  trong 
chương  này,  chúng  ta  bàn  về  phận  sự  của  19  vĩthimutta  citta  (tâm  ngoại  lộ),  tức  là 
những  tâm  ngoài  lộ. 

19  vĩthimutta  citta  (tâm  ngoại  lộ)  gồm  có:  2  upekkhã  santĩrana  citta  (tâm  thấm  tấn 
xả  thọ),  8  mahã  vipãka  citta  (tâm  đại  quả)  và  9  mahaggata  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  đáo 
đại). 

Những  tâm  này  làm  phận  sự  như  tâm  tái  tục  để  tất  cả  chúng  sanh  tái  tục  vào  những 
cõi  tương  ứng;  kế  đến,  những  tâm  này  làm  phận  sự  hữu  phần  trọn  kiếp  sống  của  mỗi 
chúng  sanh  và  là  tâm  tử  của  chúng  sanh. 

Là  những  cõi  liên  quan  đến  việc  trình  bày  những  phận  sự  của  những  vĩthimutta 
citta  (tâm  ngoại  lộ)  này,  chương  này  được  gọi  là  Bhũmi  (cõi)  cũng  như  Vĩthimutta 
(ngoại  lộ). 

1.  Vĩthicittavasen  ’  evarh,  pavattỉyam  udĩrỉto, 

Pavattisangaho  nãma  sandhiyamdãni  vuccati 

Do  đó,  tâm  nhiếp  (sự  gom  hợp  những  danh  pháp  khi  tâm  sanh  khởi)  đã  được  trình 
bày  qua  tiến  trình  lộ  trong  khi  đang  hiện  bày,  hiện  hữu.  Bây  giờ  sẽ  trình  bày  phần  tâm 
nhiếp  (sự  gom  hợp  những  danh  pháp  khi  tâm  sanh  khởi)  lúc  tái  tục. 

2.  Catasso  bhũmiyo,  catubbidhã  patsandhi,  cattãri  kammãnỉ,  catudhã  maranuppati 
c  ’  etỉ  vĩthimuttasangahe  cattãri  catukkãni  veditabbãni. 

Trong  phần  nhiếp  (gom  hợp)  những  tâm  ngoại  lộ,  4  nhóm  bốn  được  hiểu  như  sau: 

Catukka  (Nhóm  bốn) 

ỉ/.  Bhũmi  catukka  =  nhóm  bốn  cõi  hiện  hữu  (hay  bốn  sanh  thú). 

II/.  Patisandhi  catukka  =  nhóm  bốn  dạng  tái  tục. 

III/.  Kamma  catukka  =  nhóm  bốn  loại  nghiệp. 

IV/.  Maranuppatti  catukka  =  nhóm  bốn  nhân  đưa  đến  tử. 

I/.  Bhũmi  Catukka  (Nhóm  Bốn  Cối  Hiên  Hữu  Hay  Bốn  Sanh  Thú) 

Cõi  ( bhũmỉ )  là  nơi  mà  chúng  sanh  nương  ở,  luân  chuyển  để  ‘sống’,  và  cuối  cùng 
‘tử’. 
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CÓ  Paịi  chứ  giải  như  vầy:  Bhavanti  satta  etthati  =  bhumi:  nơi  mà  nương  sanh  và 
nương  ở,  nơi,  chồ  ấy  gọi  là  cõi. 

Cõi  ( bhũmi ),  có  3  hoặc  4.  Còn  nói  rộng  thì  có  đến  31. 

-  Cõi  phân  theo  3  còn  gọi  là  tam  giới:  cõi  dục  giới  ( kãmãvacarabhũmi )  có  1 1,  cõi  sắc 
giới  ( rũpãvacarabhũmỉ )  có  16,  cõi  vô  sắc  giới  ( arũpãvacarabhũmi )  có  4.  Cộng  lại 
có  31  cõi. 

-  Cõi  phân  theo  4:  cõi  khổ  thú  (apãyabhũmi)  có  04,  cõi  dục  lạc  hay  vui  dục  giới 
(, kãmasugatibhũmi )  có  07,  cõi  sắc  giới  ( rũpãvacarabhũmi )  có  16,  cõi  vô  sắc  giới 
(. arũpãvacarabhũmi )  có  04.  Cộng  lại  có  31  cõi. 

3.  Tattha  apãyabhũmỉ  kãmasugatỉbhũmi  rũpãvacarabhũmi  arũpãvacarabhũmi  c’etỉ 
catasso  bhũmiyo  nãma. 

Trong  số  này,  bốn  cõi  hiện  hữu  là: 

(A)  Apãya  bhũmi  hay 

kãmaduggati  bhũmi  =  cõi  khổ  hay  cõi  khổ  dục  giới,  có  04. 

(B)  Kãmasugati  bhũmỉ  =  cõi  vui  dục  giới,  có  07. 

( C)  Rũpa  bhũmỉ  =  cõi  sắc,  có  16. 

ị D )  Arũpa  bhũmi  =  cõi  vỏ  sac, _ cổ  04. 

Tổng  cộng  có  31  cõi. 

(A)  Apãya  bhũmỉ  (Cõi  khổ  hay  cõi  khổ  dục  giới),  có  4. 

4.  Tãsu  nirayo  tiracchãnayoni pettivisayo  asurakãyo  c’  etỉ  Apãyabhũmi  catubbidhã 
hoti. 

Trong  những  cõi  này,  apãya  bhũmỉ  (cõi  khổ)  có  bốn: 

(i)  niraya  (địa  ngục). 

(ii)  tiracchana  (bàng  sanh). 

(iii)  peta  (ngạquỉ). 

(iv)  asura  (a-tu-la).145 

(kãmaduggatỉ  =  khổ  dục,  là  hưởng  cảnh  dục  lạc  nhưng  có  rất  nhiều  sự  khổ). 

Giải: 

Từ  apãya  theo  nghĩa  đen  là  thiếu  vắng  sự  an  vui.  Đây  là  tên  chung  cho  những 
cõi  khố  hiện  hữu  mà  trong  những  cõi  ấy  sự  khố  và  cảnh  khố  lớn,  vượt  trội  hơn  sự 
vui.  Đây  là  những  cõi,  là  nơi  mà  những  ai  bị  tái  tục  vào  do  quả  của  những  ác 
nghiệp. 

‘ ApãyabhũmV  (cõi  khổ)  còn  được  gọi  là  ‘ kãmaduggatibhũmi  ’  (cõi  khổ  dục  giới). 
Chúng  sanh  trong  những  cõi  này  cũng  hưởng  những  dục  lạc,  nhưng  những  sự  khổ 
đầy  dẫy  với  họ.  Bốn  cõi  khổ  cũng  thuộc  về  kãmaloka  (cõi  dục),  cũng  như  bảy  cõi 
vui  dục.  Do  đó,  cõi  dục  gồm  có  1 1  cõi. 


145 


Asura  =  demons  =  ma,  quỷ,  yêu  ma,  ma  quái,  người  độc  ác,  người  ác  hiểm,  người  hung  ác... 
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(1)  Niraya  (địa  ngục) 

‘‘Nirayấ’  hay  ‘ni  +  aya  ’  theo  nghĩa  đen  là  ‘không  có  sự  an  vui’.  Niraya  hay  địa 
ngục  là  cõi  thấp  nhất  trong  những  cõi  hiện  hữu  theo  Phật  giáo,  là  cõi  mà  sự  khổ 
khắc  nghiệt  nhất.  Nó  đuợc  nói  rằng,  chúng  sanh  trong  địa  ngục  chịu  những  quả  khổ 
do  ác  nghiệp  của  họ  từ  lúc  bắt  đầu  những  kiếp  sống  của  họ  cho  đến  khi  kết  thúc,  mà 
không  gián  đoạn,  cho  dù  nó  không  phải  là  vô  gián  địa  ngục.  Khi  ác  nghiệp  bị  suy 
kiệt,  những  chúng  sanh  này  có  thể  tái  tục  vào  thiện  thú  do  quả  của  nghiệp  thiện 
(kamma)  trong  quá  khứ  của  họ. 

Có  8  đại  địa  ngục  tồn  tại  duới  bề  mặt  quả  địa  cầu,  với  cuờng  độ  của  sự  khổ 
tăng  dần.  Những  địa  ngục  ấy  có  tên  theo  thứ  tự  khoảng  cách  từ  bề  mặt  của  quả  địa 
cầu  là  Satyiva,  KãỊasutta,  Sarighãta,  Roruva,  Mahãroruva,  Tãpana,  Mahãtãpana , 
và  Ẵvĩci  là  thấp  nhất  và  khủng  khiếp  nhất,  (độc  giả  có  thể  tham  khảo  Luợc  đồ 
Bhũmi  (cõi).  Trong  luợc  đồ  cũng  đề  cập  khoảng  cách  giữa  những  cõi  trong 
Yojana  khoảng  18  dặm  (miles)). 

Mồi  đại  địa  ngục  có  dạng  hình  vuông,  đuợc  bao  quanh  ở  mỗi  cạnh  của  4  cạnh 
bằng  5  tiểu  địa  ngục  -  tức  là,  đầm  phẩn,  đồng  tro  nóng,  rừng  cây  gai,  rừng  lá  dao, 
và  sông  nóng  với  cây  mây.  Cho  nên,  mỗi  đại  địa  ngục  đuợc  bao  quanh  bởi  20  tiểu 
địa  ngục  ( ussada ),  tổng  số  có  160  tiểu  địa  ngục.  (MN.130  -  Devadũta  sutta ) 

PãỊi  chú  giải  Natthi  ayo  etthãti  =  Nirayo:  sự  an  vui  không  có  noi  đây,  nên  gọi  là 
Địa  ngục. 

(2)  Tiracchãna  (bàng  sanh) 

‘Tiracchãna’  theo  nghĩa  đen  là  ‘dịch  chuyển,  đi  đi  lại  lại,  chuyển  động’.  Bàng 
sanh  là  những  chúng  sanh  di  chuyển  theo  chiều  dọc,  không  thẳng  đứng  nhu  nguời 
nhân  loại.  Chúng  sanh  di  chuyển  theo  chiều  dọc  dài,  có  số  hai  chân,  có  số  bốn  chân, 
có  số  nhiều  chân  và  có  số  không  chân.  Một  số  sống  trong  nuớc,  một  số  sống  trong 
đất,  và  một  số  trong  không  khí. 

Phật  giáo  xác  nhận  đó  là  lĩnh  vực  bàng  sanh,  là  một  cõi  khô,  vì  sự  khô  lớn  vuợt 
hon  sự  an  vui  và  vì  nó  không  đáp  ứng  những  điều  kiện  thích  họp  đế  thực  hiện 
những  nghiệp  xứng  đáng.  Nguời  nhân  loại  mà  phạm  vào  những  ác  nghiệp  có  thể  tái 
tục  thành  bàng  sanh,  và  bàng  sanh,  với  một  quả  của  vài  nghiệp  thiện  đã  tích  lủy  hay 
nghiệp  thiện  đã  đạt  đuợc  gần  đây,  có  thể  đuợc  tái  tục  thành  nguời  nhân  loại,  hay 
thậm  chí  thành  chu  thiên  trong  một  cõi  trời. 

PãỊi  chú  giải:  Tỉro  aiyantĩti  =  Tiracchãnã :  những  loại  đi  lung  nằm  ngang,  nên 
gọi  là  Bàng  sanh,  tức  là  phi  cầm,  tẩu  thú,  vi  trùng  v.v. . . . 

(3)  Peta  (ngạ  quỉ) 
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Từ  ‘peta  ’  thường  được  dịch  là  ‘ngạ  quỉ  hay  quỉ  đói’;  chỉ  cho  hạng  chúng  sanh  bị 
dày  vò  bởi  sự  cực  kỳ  đói  và  khát  cũng  như  những  nỗi  khổ  từ  sự  đói  khát  mà  họ 
không  thế  tìm  ra  lối  thoát.  ‘Peta’  (ngạ  quỉ  hay  quỉ  đói)  không  có  thế  giới  riêng  của 
họ.  Họ  sống  cùng  với  thế  giới  như  nhân  loại  -  trong  những  ngóc  ngách  và  những 
góc  giữa  những  ngôi  nhà,  trong  những  mộ  địa,  đầm  lầy  và  rừng  rậm,  v.v...  -  nhưng 
họ  vẫn  không  thế  nhìn  thấy  người  nhân  loại,  chỉ  khi  họ  tự  hiện  hay  được  thấy  bởi 
những  bậc  có  thiên  nhãn. 

Hồn  ma,  quỉ  dữ,  yêu  quái,  v.v...  thuộc  về  hạng  ‘peta’  (ngạ  quỉ  hay  quỉ  đói). 

PãỊi  chú  giải  sukhasamussayato  pãkattham  entĩtỉ  =  Peta:  vì  xa  lìa  tất  cả  sự  vui, 
nên  gọi  là  quỉ  khổ  hay  Ngạ  quỉ. 

(4)  Asura  (a-tu-la) 

‘Asurakãya  =  asura  +  kãya  ’  theo  nghĩa  đen  là  đám  ‘asurá’ .  Từ  ‘asurcC  thường 
được  dịch  là  ‘titarí,  là  thường  chỉ  cho  hạng  chúng  sanh  xuất  hiện  là  những  quỉ  đói 
to  lớn.  Chúng  có  thân  rất  lớn  với  cổ  rất  nhỏ  và  khổ  từ  sự  đói  hơn  ‘peta  ’  (ngạ  quỉ 
hay  quỉ  đói).  Chúng  sống  xa  với  người  nhân  loại,  như  trong  rừng  rậm  và  trên  cồn 
hay  bờ  đất  của  những  sông  lớn  và  hải  ngạn  (ven  biển).  Dù  họ  sống  gần  nước,  họ 
không  thể  uống  nước.  Khi  họ  xuống  nước,  nước  khô  cạn  và  chỉ  còn  cát  nóng.  Vài 
‘ asura ’  không  có  gì  để  ăn  suốt  cả  chu  kỳ  trái  đất. 

Những  'asura'  này  được  phân  biệt  với  ‘asura’  đấu  tranh  với  chư  thiên  ở  cõi  trời 
Tãvatirhsã  (Đâu  Suất),  là  những  vị  được  gồm  trong  chư  thiên  Tãvatirhsã. 

PãỊi  chú  giải:  Na  suranti  issariyakĩỊãdĩhi  na  dibbantĩti  =  Asurã :  những  hạng 
không  tiến  hóa  sáng  suốt,  chẳng  mấy  gì  tự  do,  cho  nên  gọi  là  a-tu-la. 

(B)  Kãmasugatỉ  bhũmi  (cõi  vui  dục  giới),  có  7. 

( Kãmasugati  =  có  rất  nhiều  cảnh  dục  lạc)  -  có  7 

5.  Manussã  cãtumahãrãjỉkã  tãvatirìísã  yãmã  tusitã  nỉmmãnaratỉ 
paranimmỉtavasavattĩ  c  ’  etỉ  kãmasugati  bhũmỉ  sattavidhã  hoti. 

6.  Sã pan  ’  ãyam  ekãdasavidhã pỉ  kãmãvacarabhũm  ’icc  'eva  sankham  gacchatỉ. 

Cõi  Dục  giới  vui  có  7  đó  là: 

(v)  Cõi  nhân  loại  ( manussã ). 

(vi)  Cõi  tứ  đại  thiên  vương  ( cãtumahãrãjỉkã )  hay  thần  bảo  hộ. 

(vii)  Cõi  tam  thập  tam  thiên  ( tãvatimsã )  hay  đạo  lợi  thiên 

(viii)Cõi  da-ma  thiên  ịyãmã). 

(ix)  Cõi  đâu  suất  thiên  ( tusitã )  hay  vui  sướng,  thích  thú. 

(x)  Cõi  hóa  lạc  thiên  ( nimmãnarati )  là  cõi  trời  của  chư  thiên  thường  tự  hóa  ra 
ngũ  dục  để  hưởng. 
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(xi)  Cõi  tha  hóa  tự  tại  thiên  (paranimmitavasavattĩ )  là  cõi  mà  chư  thiên  ở  đây 
hưởng  ngũ  dục  do  vị  khác  hóa  ra. 

Giải: 

‘Sugatỉ’  được  gọi  là  nhàn  cảnh,  thiện  thú.  Do  đó,  ‘Kãmasugati  bhũmi’  là  những 
cõi  vui  dục  giới,  là  noi  mà  chúng  sanh  có  quả  thiện  theo  nghiệp  thiện  trô  sanh. 

‘Duggati  ’  nghĩa  là  khổ  cảnh,  khổ  thú.  Do  đó  kãmaduggati  bhũmi  là  những  cõi 
dục  giới  khố,  là  noi  mà  chúng  sanh  có  quả  khố  theo  nghiệp  bất  thiện  trô  sanh. 

Bốn  cõi  khổ  dục  giới  và  bảy  cõi  vui  dục  giới  tạo  nên  1 1  cõi  dục  ( kãma  bhũmí). 

(5)  Manussã  (cõi  nhân  loại) 

Cõi  nhân  loại,  cõi  bàng  sanh,  cõi  ngạ  quỉ  ( peta )  và  cõi  a-tu-la  ( asura )  tồn  tại  trên 
bề  mặt  quả  địa  cầu.  Những  cõi  này  không  tách  biệt,  nhưng  chúng  sanh  đi  đi  lại  lại 
trong  thế  giới  riêng  của  họ. 

Từ  ‘ manussa ’  -  nhân  loại,  theo  nghĩa  đen  là  những  người  có  sự  nhạy  bén  hay 
tâm  đã  phát  triến.  Như  tâm  người  nhân  loại  thì  rất  nhạy  bén.  Điều  này  làm  cho 
người  nhân  loại  có  khả  năng  cân  nhắc  những  hành  động  thiện  và  bất  thiện  nhiều 
hơn  so  với  bất  cứ  hạng  chúng  sanh  hữu  tưởng  nào.  Người  nhân  loại  có  khả  năng 
phát  triển  những  thiện  trọng  nghiệp  cho  đến  sự  giác  ngộ,  và  những  ác  trọng  nghiệp 
như  giết  cha,  giết  mẹ. . .  Cõi  nhân  loại  là  nơi  trộn  lẫn  cả  hai  đau  khố  và  an  lạc,  khố 
não  và  hạnh  phúc.  Nhưng  vì  nó  mang  đến  cơ  hội  để  đạt  đến  hạnh  phúc  cao  nhất, 
nên  nó  được  xem  là  một  cõi  vui. 

PãỊi  chú  giải:  Mano  ussannam  etesanti  =  Manussã:  vì  có  tâm  mở  mang  và  dũng 
cảm,  nên  gọi  là  nhân  loại. 

(6)  Cãtumahãrặịikã  (cõi  tứ  đại  thiên  vương)  hay  thần  bảo  hộ. 

‘ Cãtumahãrãjika,  nghĩa  là  ‘bốn  đại  vương’  hay  ‘bốn  vua  trời  cai  quản’. 

Cõi  Tứ  đại  thiên  vương  -  cõi  trời  thấp  nhất  nơi  mà  bốn  chúa  trời  bảo  vệ,  cư  trú 
với  những  tùy  tùng  của  họ.  Vài  chúng  sanh  thấp  hơn  ở  cõi  này  có  nơi  ngụ  của  họ 
trên  quả  địa  cầu. 

Cõi  trời  tứ  đại  thiên  vương  được  cho  là  trên  đỉnh  của  núi  Yugandhara,  ở  tận 
trong  cùng  của  bảy  dãy  núi  bao  quanh  núi  Meru,  là  núi  to  lớn  hình  thành  nơi  trung 
tâm  của  hệ  vũ  trụ  theo  vũ  trụ  học  cổ  đại.  Mặt  trời  và  mặt  trăng  được  cho  là  di 
chuyển  ở  độ  cao  của  núi  Yugandhara. 

Cõi  tứ  đại  thiên  vương  có  bốn  phần  hay  khu  theo  bốn  hướng.  Mỗi  hướng  được 
cai  quản  bởi  vua  trời  cai  quản  của  chính  hướng  đó  và  có  một  hạng  tiếu  chư  thiên 
khác  ở  sống.  Ở  hướng  tây,  vua  trời  Dhataraịịha  cai  trị  gandhabba  (chư  càn-thát- 
bà),  nhạc  trời;  Ở  hướng  nam,  vua  trời  VirũỊhaka  cai  trị  chư  thiên  kumbhanda,  bí 
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mật  canh  giữ  những  khu  rừng,  núi,  và  những  châu  báu  giấu  kín;  Ở  hướng  đông,  vua 
trời  Virũpakka  cai  trị  nãga,  những  tiểu  thần  dưới  dạng  những  con  rồng;  Và  ở 
hướng  bắc,  vua  trời  Vessavana  cai  trị  những  yakkha  hay  dạ  xoa. 

Cõi  tứ  đại  thiên  vương  được  cho  là  trải  dài  từ  đỉnh  núi  Yugandhara  cho  đến  bề 
mặt  của  trái  đất,  nơi  mà  một  số  chư  thiên  thấp  đang  trú. 

PãỊi  chú  giải:  Cattãro  mahãrãịãno  =  calumãhãrãịãno :  cõi  có  4  vị  chư  thiên  rất 
lớn,  nên  gọi  là  Tứ  thiên  vương. 

(7)  Tãvatimsã  (cõi  tam  thập  tam  thiên)  hay  đạo  lợi  thiên 

Cõi  trời  tãvatimsã  này  được  gọi  như  thế  do  dựa  theo  truyền  thuyết,  một  nhóm  33 
người  đàn  ông  có  tư  tưởng  bậc  cao  đã  cống  hiến  cuộc  đời  của  họ  cho  phúc  lợi  của 
chúng  sanh  khác  đã  sanh  về  đây  làm  chúa  trời,  Sakka  và  32  người  trợ  giúp.  Sakka 
còn  được  gọi  là  Indra,  là  vua  của  những  vị  trời  ngụ  trong  cõi  trời  này  và  trú  trong 
lâu  đài  Vejayantã  trong  thủ  đô  vương  quốc  Sudassana.  Vị  ấy  cai  trị  hai  cõi  trời 
Tãvatiĩhsã  (đạo  lợi)  và  Catumahãrãjika  (tứ  đại  thiên  vương). 

PãỊi  chú  giải:  Tettimsãjanã  nibbattanti  etthãti  =  Tettimsã :  cõi  33  vị  sanh  lên  (làm 
vua),  nên  gọi  là  Đạo-lợi  (Tam  thập  tam  thiên)  là  cõi  trời  33  vị  vua,  tục  gọi  là  cõi 
Ngọc  Hoàng  Thượng  Đe. 

Yãmã,  Tusitã,  v.v. . .  mỗi  cõi  này  nằm  trong  khoảng  không  phía  trcn  cõi  trước  đó, 
và  trãi  dài  đến  bức  tường  của  hệ  vũ  trụ. 

(8)  Yãmã  (cõi  da-ma  thiên) 

Cõi  trời  này  nằm  trong  khoảng  không  phía  trên  cõi  trước,  và  trãi  dài  đến  tường 
của  hệ  vũ  trụ. 

Yãmã  thiên  là  cõi  của  sự  vui  sướng  lớn  lao.  Cõi  này  được  cai  quản  bởi  vua  trời 
Suyãma  hay  Yãma. 

PãỊi  chú  giải:  Yãmãnam  nivãsã  =  Yãmã:  có  sự  vui  sướng  theo  tiên,  xa  lìa  khó 
khăn,  nên  gọi  là  Da-ma  ( Yãmã ). 

(9)  Tusỉtũ  (cõi  đâu  suất  thiên)  hay  vui  sướng,  thích  thú,  thú  vị,  say  mê. 

Cõi  trời  này  nằm  trong  khoảng  không  phía  trcn  cõi  trước,  và  trãi  dài  đến  tường 
của  hệ  vũ  trụ. 

Cõi  trời  Tusitã  là  cõi  mà  bồ  tát  vui  thích  nương  trú  mỗi  khi  những  vị  ấy  tái  tục 
vào  thiên  giới. 

PãỊi  chú  giải:  Tusitãnam  nivãsã  =  Tusitã :  nơi  mà  chư  thiên  đều  hưởng  sự  vui 
mừng  tự  tài  sản  điềm  lành  nên  âm  là  Đâu  xuất. 

(10)  Nimmãnarati  (cõi  hóa  lạc  thiên) 
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Cõi  trời  này  nằm  trong  khoảng  không  phía  trcn  cõi  trước,  và  trãi  dài  đến  tường 
của  hệ  vũ  trụ. 

Chư  thiên  ở  cõi  trời  hóa  lạc  có  năng  lực  tạo  hóa  ra  những  vật  dục  để  hưởng  bằng 
ý  nghĩ  theo  sự  mong  muốn  của  họ. 

PãỊi  chú  giải  Nimmãnaratĩnam  nivãsã  =  Nimmãnaratĩ :  chư  thiên  thường  tự  hóa 
ra  ngũ  dục  để  hưởng,  nên  gọi  là  Hóa  lạc  thiên. 

(11)  Paranỉmmỉtavasavattĩ  (Cõi  tha  hóa  tự  tại  thiên) 

Cõi  trời  này  nằm  trong  khoảng  không  phía  trcn  cõi  trước,  và  trãi  dài  đến  tường 
của  hệ  vũ  trụ. 

Chư  thiên  ở  cõi  tha  hóa  tự  tại  không  tự  tạo  những  vật  dục,  nhưng  họ  điều  khiển 
những  người  hầu  hóa  ra  những  vật  dục  để  họ  sử  dụng.  Mãra  (Ma  vương)  nương  trú 
trong  cõi  trời  này. 

PãỊi  chú  giải:  Paranimmitavasavattĩnam  nivãsã  =  Paranimmitavasavattĩ:  cõi  mà 
chư  thiên  hưởng  ngũ  dục  do  vị  khác  hóa  ra,  nên  gọi  là  Tha  hóa  tự  tại.  Cõi  này  có  1 
vị  làm  chủ  lớn  hơn  hết,  gọi  là  Ma  vương  (Mãra). 

Sáu  cõi  trời  này  (từ  cõi  tứ  thiên  vương  đến  cõi  tha  hóa  tự  tại)  là  những  cõi  vui 
tạm,  nơi  mà  chúng  sanh  hưởng  những  dục  lạc,  là  quả  của  những  nghiệp  thiện  của 
họ. 

Mười  một  cõi  vừa  kê  trên,  gồm  lại  gọi  là  cõi  dục  giới  (kãmãvacarabhũmi). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  kãmassabhavoti  =  kãmo:  cõi  nào  là  chồ  sanh  phiền 
não  dục  và  sắc  dục,  gọi  là  cõi  dục  tức  là  dục  giới  (đa  sanh). 

Cao  hơn  những  cõi  dục  là  những  cõi  Brahma  (Phạm  thiên),  nơi  mà  chúng  sanh 
vui  thích  trong  thiền  -  đạt  được  niềm  vui  thích  bằng  rũpãvacara  và  arũpãvacara  - 
kusala  kamma  (những  nghiệp  thiện  sắc  giới  và  vô  sắc  giới) 


(C)  Rupa  bhumi  hay  rupaloka  (cõi  sắc),  có  16. 

7.  Brahmapãrisajjã  Brahmapurohitã  Mahãbrahmã  c’  etỉ  Pathamajjhãnabhũmỉ. 

8.  Parittãbhã  Appamãnãbhã  Ẫbhassarã  c  ’etỉ  Dutỉyajjhãnabhũmi 

9.  Parittasubhã  Appamãnasubhã  Subhakinhã  c  ’eti  Tatỉyajjhãnabhũmi. 

10.  Vehapphalã  Ẫsannasattã  Snddhãvãsã  c’  eti  Catutthajjhãnabhũmĩ  ti 
Rũpãvacara-bhũmi  soịasavidhã  hoti 

11.  Avihã  Atappã  Sudassã  Sudassĩ  Akanitthã  c’  etỉ  Sudhãvãsabhũmi  pancavidhã 
hoti. 

Cõi  phạm  chúng,  cõi  phạm  phụ,  và  cõi  đại  phạm  tạo  thành  cõi  sơ  thiền. 
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Cõi  thiểu  quang,  cõi  vô  luợng  quang,  và  cõi  biến  quang  tạo  nên  cõi  nhị  thiền. 

Cõi  thiểu  tịnh,  cõi  vô  luợng  tịnh,  và  cõi  biến  tịnh  tạo  nên  cõi  tam  thiền. 

Cõi  Quảng  quả,  cõi  vô  tuởng,  cõi  tịnh  cư  làm  nên  cõi  tứ  thiền. 

Do  đó,  cõi  sắc  giới  được  hình  thành  từ  16  cõi  cả  thảy. 

Năm  cõi  tịnh  cư  gồm  vô  phiền,  vô  nhiệt,  thiện  kiến,  thiện  hiện,  và  sắc  cứu  cánh. 

Giải: 

Cõi  sắc  là  cõi  cho  những  bậc  đã  phát  triển  thiền  tái  tục  về,  trong  kiếp  sống  của 
những  vị  ấy,  một  trong  những  bậc  sắc,  và  vào  lúc  tử  vẫn  có  thiền  ấy,  về  ý  nghĩa  là 
họ  có  khả  năng  nhập  vào  thiền,  không  bị  hoại  cho  đến  lơ  đểnh  và  ám  ảnh  bởi  những 
trạng  thái  trở  ngại. 

Cõi  sắc  được  chia  thành  bốn  tầng  phù  hợp  với  bốn  thiền  sắc  giới  của  hệ  thống 
bốn  bậc  thiền.  Trong  hệ  thống  bốn  bậc,  vitakka  (tầm)  và  vicãra  (tứ)  cùng  lúc  bị  loại 
để  tiến  từ  sơ  thiền  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  jhãna )  lên  nhị  thiền  thiện  sắc 
giới.  Do  đó,  theo  hệ  thống  thiền  năm  bậc,  sự  hiện  hữu  của  cõi  nhị  thiền  tương  ứng 
với  nhị  tam  thiền,  cõi  tam  thiền  tương  ứng  với  tứ  thiền,  và  cõi  tứ  thiền  tương  ứng 
với  ngũ  thiền. 

Mỗi  một  trong  bốn  tầng  của  cõi  sắc  được  chia  thành  ba  cõi,  trừ  cõi  cuối  là  cõi  tứ 
thiền  được  chia  thành  7  cõi.  về  cơ  bản,  sự  tái  tục  xảy  ra  ở  những  cõi  này  sẽ  được 
giải  thích  sau. 

Cõi  sắc  giới  nằm  cao  hơn  những  cõi  dục  nhiều.  Mồi  cõi  sắc  nằm  trên  cõi  trước 
nó. 

Cõi  sắc  là  nơi  cao  hơn  nhiều  so  với  những  cõi  dục  giới,  gồm  có  3  cõi  sơ  thiền,  3 
cõi  nhị  thiền,  3  cõi  tam  thiền,  7  cõi  tứ  thiền.  Tất  cả  có  16  cõi. 

®Bạ  cõi  sơ  thiền: 

(12)  Brahma  parỉsajjã  (cõi  Phạm  chúng  thiên) 

Cõi  Phạm  chúng  thiên  là  nơi  trú  của  chư  Phạm  thiên  tùy  tùng. 

PãỊi  chú  giải:  Parisati  bhãvã  =  Parisajjã:  những  hạng  thường  dân,  nên  gọi  là 
Phạm  chúng.146 

Bậc  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  thứ  thông  thường  sanh  đến  bậc  nào?  Bậc  tu  tiến  sơ 
thiền  đắc  chủng  thông  thường  sanh  lên  bậc  Phạm  chúng  thiên  (Brahmapãrisajjã). 

(13)  Brahma purohỉtã  (cõi  Phạm  phụ  thiên) 

Cõi  Phạm  phụ  thiên  là  nơi  trú  của  chư  Phạm  thiên  phụ  trách. 


146 


Xem  bộ  Phân  Tích,  câu  1107. 
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PaỊi  chú  giải:  Pure  ucce  thane  ohantỉ  tỉtthantưi  =  Purohita :  bậc  có  chức  phận 
cao  và  phụ  trách  của  đức  Đại  phạm,  nên  gọi  là  Phạm  phụ  thiên. 

Bậc  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  chủng  trung  bình  sanh  lên  bậc  nào?  Bậc  tu  tiến  sơ  thiền 
đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  Phạm  phụ  thiên  (Brahmapurohita). 

(14)  Mahã  Brahmã  (cõi  Đại  Phạm  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Mahanto  brahmã  =  Mahãbrahmã :  ngôi  Phạm  thiên  lớn  hơn  hết, 
nên  gọi  là  Đại  Phạm  thiên. 

Bậc  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  chủng  tinh  vi  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  sơ  thiền  đắc 
chủng  tinh  vi  sanh  lên  cõi  Đại  Phạm  thiên  (MahãBrahma) . 

Ba  bậc  vừa  kê  đều  ở  tầng  sơ  thiền  thiên. 

(ii)  Ba  cỡi  nhi  thiền: 

(15)  Paríttãbhã  (cõi  Thiểu  quang  thiên)147 

PãỊi  chú  giải:  Parittã  ãbhã  etesanti  =  Parittãbhã'.  Phạm  thiên  có  hào  quang  ít 
hơn  cấp  trên,  nên  gọi  là  Thiểu  quang  thiên. 

Bậc  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  thông  thường  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  nhị 
thiền  mà  đắc  bằng  chủng  thông  thường  thì  sanh  lên  cõi  trời  Thiếu  quang  thiên 
( Parittãbhã ). 

(16)  Ảppamãnãbhã  (cõi  Vô  lượng  quang  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Appamãnãbhãnam  nibbattãtỉ  =  Appamãụãbhã :  là  Phạm  thiên  có 
hào  quang  không  đo  lường  đặng,  nên  gọi  là  Vô  lượng  quang  thiên. 

Bậc  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  nhị  thiền 
mà  đắc  chủng  trung  bình  thì  sanh  lên  cõi  trời  Vô  lượng  quang  thiên 
( Appamãnãbhã ). 

(17)  Abhassarã  (cõi  Biến  quang  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Ẫbhãsarã  etesanti  =  Ẫbhassarã:  hào  quang  phúng  ra  khắp  cả  thân 
nừnh,  nên  gọi  là  Biến  quang  thiên  (Trung  Hoa  dịch  là  Quang  âm  thiên). 

Bậc  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  tinh  vi  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  nhị  thiền  mà 
đặng  chủng  tinh  vi  thì  sanh  lên  cõi  trời  Quang  âm  thiên  hay  Biển  quang  thiên 
( Ãbhassara ). 

Ba  bậc  vừa  kể  đều  ở  tầng  Nhị  thiền  thiên. 


147 


Quang  đây  có  nghĩa  là  ánh  sáng  rực  rỡ. 
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(iii)  Ba  cõi  tam  thiền 

(18)  Paritta  subhã  (cõi  Thiểu  tịnh  thiên)148 

PãỊi  chú  giải:  Parittã  Subhã  etesanti  =  Parittasubhã :  Phạm  thiên  có  hào  quang 
tốt  đẹp  trong  ngần  nhưng  ít  hơn  bậc  trên,  nên  gọi  Thiếu  tịnh  thiên. 

Bậc  tu  tiến  tam  thiền  đặng  thứ  thông  thường  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  tam 
thiền  đắc  chủng  thông  thường  thì  sanh  lên  cõi  trời  Thiếu  tịnh  thiên  ( Parittasubhã ). 

(19)  Appamãna  subhã  (cõi  Vô  lượng  tịnh  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Appãmãnã  subhã  etesanti  =  Appamãnasubhã :  là  Phạm  thiên  có 
hào  quang  tốt  đẹp,  trong  ngần  không  đo  lường  được,  nên  gọi  là  Vô  lượng  tịnh 
thiên. 

Bậc  tu  tiến  tam  thiền  đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  tam 
thiền  đắc  chủng  trung  bình  thì  sanh  lên  cõi  trời  Vô  lượng  tịnh  thiên 
(. Appamãnasubhã ). 

(20)  Subha  kinhã  (cõi  Biến  tịnh  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Subhãhi  akinnãti  =  Subhakinhã :  là  Phạm  thiên  có  hào  quang  trong 
ngần  tốt  đẹp  khắp  cả  châu  thân,  nên  gọi  là  Biến  tịnh  thiên. 

Bậc  tu  tiến  tam  thiền  đặng  chủng  tinh  vi  sanh  lên  cõi  nào?  Bậc  tu  tiến  tam  thiền 
mà  đắc  chủng  tinh  vi  thì  sanh  lên  cõi  Biến  tịnh  thiên  (Subhakỉnha). 

Ba  bậc  kể  trên  đều  ở  tầng  Tam  thiền  thiên. 

(iv) Bảy  cõi  tử  thiền: 

(21)  Vehapphala  (cõi  Quảng  quả  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Vipulam  phalam  etesanti  =  Vehapphalã'.  là  Phạm  thiên  mà  có  quả 
phước  lớn  lao  rất  rộng,  nên  gọi  là  Quảng  quả  thiên. 

(22)  Asaitiiã  satta  (cõi  Vô  tưởng  thiên)  -  là  nơi  trú  của  chư  Phạm  thiên  có  rũpa 
(sắc)  mà  không  có  nãma  (danh). 

PãỊi  chú  giải:  Natthi  sannã  etesanti=  Asanríã :  là  sở  hữu  tưởng  không  có  với 
Phạm  thiên  ấy,  nên  gọi  là  Vô  tưởng. 

Suddhãvãsa  cõi  Ngũ  tịnh  cư  -  chỉ  có  bậc  anãgãmi  (bất  lai)  và  Arahat  (ứng  cúng) 
được  tìm  thấy  trong  những  cõi  này 

Suddhãvãsa  (Ngũ  tịnh  cư)  có  năm  cõi: 

(23)  Avihã  (cõi  Vô  phiền  thiên) 


148 


Aura  (Tịnh)  đây  cũng  có  nghĩa  là  tinh  hoa  phát  tiết  ra. 
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PaỊi  chú  giải:  Attano  sampattiya  na  hãyantĩti  =  Ảviha:  là  những  Phạm  thiên 
không  có  suy  sụp  tài  sản  của  mình,  nên  gọi  là  Vô  phiền  thiên. 

(24)  Atappã  (cõi  Vô  nhiệt  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Na  tappantĩti=  Atappã:  là  Phạm  thiên  không  có  sự  phải  nóng  nảy 
tâm,  nên  gọi  là  Vô  nhiệt  thiên. 

(25)  Sudassã  (cõi  Thiện  kiến  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Sukhena  dỉssantĩti=  Sudassã :  là  những  Phạm  thiên  mà  kẻ  khác  gặp 
thấy  có  sự  an  vui,  nên  gọi  là  Kiến  lạc  thiên  (Trung  Hoa  dịch  là  thiện  kiến,  dịch  theo 
PãỊi  là  Thiện  lạc). 

(26)  Sudassĩ  (cõi  Thiện  hiện  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Sukhena  passantĩti  =Sudassĩ:  là  Phạm  thiên  mà  ngó  thấy  vạn  vật 
bằng  cách  dễ  dàng,  nên  gọi  là  Thiện  hiện  thiên. 

(27)  Akaniưha  (cõi  sắc  cứu  cánh  thiên) 

PãỊi  chú  giải:  Natthỉ  kanittho  etesanti  =  Akanỉtthã :  là  tài  sản  an  vui,  những  phần 
nhỏ  nhoi  không  có  với  Phạm  thiên  ấy,  nên  gọi  là  sắc  cứu  cánh  thiên,  (là  cõi  cao 
nhất). 

Bảy  tầng  thiền  vừa  kể,  đều  ở  tầng  sắc  giới  tứ  thiền  thiên.  Nhưng  5  tầng  thiền  nói 
sau  (Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên,  Thiện  kiến  thiên,  Thiện  hiện  thiên  và  sắc  cứu 
cánh  thiên)  đều  chỉ  có  người  tam  quả,  cho  nên  kế  chung  lại,  gọi  là  Ngũ  tịnh  cư  hay 
là  Thánh  cư  (Suddhãvãsa). 

Mười  sáu  cõi  vừa  kể  trên,  gồm  lại  gọi  là  cõi  sắc  giới  ( Rũpãvacarabhũmi ).  Có 
PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Rũpassa  bhavoti  =  Rũpam:  cõi  nào  là  chỗ  sanh  sắc  vật  chất 
và  sắc  phiền  não,  gọi  là  cõi  sắc,  tức  là  cõi  sắc  giới.  Vì  trên  hơn  những  cõi  hưởng 
ngũ  dục  là  Dục  giới  mà  chưa  đến  cõi  Vô  sắc,  nên  chỉ  gọi  là  sắc  giới  hay  là  trong  16 
bậc  đã  kể,  chỉ  có  một  bậc  hoàn  toàn  là  sắc  (Rũpa),  nên  lấy  sắc  làm  tiêu  chuẩn. 

(D)  Arũpa  bhũmi  hay  arũpaloka  (cõi  vô  sắc),  có  4. 

12.  Ãkãsãnancãyatanabhũmi  vinnãnancãyatanabhũmi  Ẫkincannãyatanabhũmi 
Nevasannãnãsannãyatanabhũmi  c’  eti  Arũpabhũmi  catubbidhã  hoti. 

Cõi  vô  sắc  được  hình  thành  từ  bốn  cõi,  đó  là: 

(28)  Ẵkãsãnancãyatana  bhũmỉ  (cõi  không  vô  biên  xứ) 

PãỊi  chú  giải:  Ẵkãsanancãyatanassa  bhũmi  =  Ãkãsãnancãyatana-bhũmỉ:  là  cõi 
làm  vị  trí  cho  tâm  thiền  không  vô  biên,  nên  gọi  là  cõi  Không  vô  biên  xứ  (cụm  từ  vị 
trí  nghĩa  là  cảnh). 
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(29)  Vỉhnãnahcayatana  bhumỉ  (cõi  thức  YÔ  biên  xứ) 

PãỊi  chú  giải:  Vinnãnancãyatanassa  bhũmi  =  ViMãnancãyatana-bhũmi  là  cõi 
làm  vị  trí  cho  tâm  thiền  thức  vô  biên,  nên  gọi  là  cõi  Thức  vô  biên  xứ. 

(30)  Ẵkincaũnãyatanabhũmỉ  (cõi  vô  sở  hữu  xứ) 

PãỊi  chú  giải:  Ẫkincannãyatanassa  bhũmỉ  =  Ẫkincannãyatana-bhũmv.  là  cõi  làm 
vị  trí  cho  tâm  thiền  vô  sở  hữu,  nên  gọi  là  cõi  Vô  sở  hữu. 

(31)  N’evasannã-n’ãsannãyatana  bhũmỉ  (cõi  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ) 

PãỊi  chú  giải:  Nevasanĩĩã  nãsannãyatanassa  bhũmi  = 

Nevasannãnãsannãyatanabhũmi :  là  cõi  làm  vị  trí  cho  tâm  thiền  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ,  nên  gọi  là  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Bốn  cõi  vừa  kể  trên,  gồm  lại  gọi  là  cõi  Vô  sắc  giới.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 
Arũpassa  bhavoti  =Arũpam:  cõi  nào  là  nơi  sanh  thứ  vô  sắc  và  phiền  não  vô  sắc,  nơi 
đó  gọi  là  cõi  Vô  sắc  (chữ  "cõi"  nghĩa  như  chữ  "giới"). 

Người  Nương  Cõi 

13.  Puthujjhanã  na  labbhanti,  suddhãvãsesu  sabbathã.  Sotãpannã  ca 
sakadãgãmino  c  ’  dpi  puggaỉã. 

14.  Ariyã  n  ’  opalabbhanti,  Asaníì  ’  Ẫpãyabhũmisu. 

Sesatthãnesu  ỉabbhanti,  Ariy  ’  ãnarỉyã  pỉ  ca. 

Idam  ettha  Bhũmicatukkam. 

Trong  cõi  tịnh  cư  ( suddhãvãsã )  không  khi  nào  có  người  phàm,  người  nhập  lưu,  hay 
nhất  lai. 

Những  người  thánh  không  được  tìm  thấy  trong  cõi  vô  tưởng  ( asannã )  và  những  cõi 
khố.  Trong  những  cõi  còn  lại  được  tìm  thấy  cả  hai  người  thánh  và  phàm. 

Do  đó,  đây  là  bốn  cõi  trong  Ngoại  lộ  nhiếp  ( Vĩthimuttasangaha ). 

Thông  thường,  31  cõi  được  gom  thành  3  bhũmi,  đó  là  kãmabhũmi  (cõi  dục), 
rũpabhũmi  (cõi  sắc),  arũpabhũmi  (cõi  vô  sắc).  Ở  đây,  trong  tâm  ngoại  lộ  nhiếp,  cõi 
dục  lại  được  chia  thành  kãmaduggatibhũmi  (cõi  khố  dục)  và  kãmasugatỉbhũmỉ  (cõi 
vui  dục),  hay  nói  cách  khác,  cõi  khổ  và  cõi  vui  dục.  Cho  nên  có  bốn  bhũmi  (cõi). 

Mười  hai  hạng  người  đã  được  đề  cập  ngay  trước  phần  kết  của  Chương  IV.  Nay 
chúng  ta  nên  định  vị  những  người  này  nương  ở  những  cõi  thích  hợp  riêng  với  họ. 

1)  Người  khổ  vô  nhân  ( duggati  ahetuka )  nương  trong  4  cõi  khổ. 

2)  11  hạng  người  (trừ  người  khố  vô  nhân)  nương  trong  cõi  nhân  loại  và  cõi  Tứ  đại 
thiên  vương  ( catumahãrãjika ). 
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3)  10  hạng  người  [trừ  người  khổ  vô  nhân  ( duggatỉ  ahetuka )  và  người  lạc  vô  nhân 
0 suggati  ahetuka )]  nương  trong  5  cõi  dục  giới  cao. 

4)  Người  phàm  ba  nhân  ( tihetuka  puthujjhãna )  và  8  người  thánh  ( ariya )  nương  trong 
10  cõi  Phạm  thiên  sắc  (rũpa  brahma ),  [trừ  người  vô  tưởng  (ạsannã  satta )  và  ngũ 
tịnh  cư  ( subhãvãsa )]. 

5)  Người  lạc  vô  nhân  ( suggati  ahetuka)  là  người  tái  tục  bằng  sắc  mạng  quyền  (ịĩvita 
rũpa)  chỉ  nương  trong  cõi  trời  vô  tưởng  ( asannã  satta). 

6)  Người  quả  bất  lai  ( anãgãm ịphaỉaịịha) ,  người  đạo  ứng  cúng  ( Arahatta 
maggapuggala )  và  người  quả  ứng  cúng  (Arahatta  phalapuggala )  nương  trong  cõi 
trời  ngũ  tịnh  cư  ( suddhãvãsã ).  Người  bất  lai  ( anãgãmi )  đắc  ngũ  thiền  thiện  sắc 
giới  ( rũpãvacara  kusala  jhãna )  trong  cõi  nhân  loại  được  tái  tục  về  đây  sau  khi  họ 
mãn  kiếp  ở  cõi  nhân  loại.  Theo  trình  tự,  họ  đạt  đến  Arahat  (ứng  cúng)  magga 
(đạo)  và  phala  (quả)  ở  những  cõi  trời  tịnh  cư  ( subhãvãsa ). 

7)  7  người  thánh  (arỉya)  [trừ  người  đạo  thất  lai  ( sotãpatti  maggapuggaỉa )]  và  một 
người  phàm  ba  nhân  ( tihetuka  puthujjana)  nương  trong  bốn  cõi  vô  sắc.  Phàm  ba 
nhân  đắc  thiền  thiện  vô  sắc  ( arũpãvacara  kusala  jhãna)  sẽ  được  tái  tục  trong  cõi 
vô  sắc  tương  ứng  sau  khi  mãn  kiếp  nhân  loại.  Nhưng  họ  không  thể  tu  tiến  đến  Đạo 
thất  lai  ( sotãpatti  magga)  trong  cõi  vô  sắc. 

8)  Người  thất  lai  ( sotãpanna )  (nhập  lưu),  nhất  lai  và  bất  lai  mà  đắc  thiền  thiện  vô  sắc 
(arũpãvacara  kusala  jhãna)  ở  cõi  nhân  loại  có  thể  được  tái  tục  ở  cõi  vô  sắc  như 
những  bậc  thánh.  Và  ở  đây,  họ  có  thể  đắc  những  đạo  tuệ  ( magganãna )  và  quả 
(phalanãna )  cao  hơn  theo  trình  tự  mà  không  quán  minh  sát  thêm  nữa. 

Những  chúng  sanh  mà  có  mãnh  lực  của  phước  báu  trợ  đưa  đến  Dục  giới  và  sắc 
giới,  dù  cho  đến  cõi  Phạm  thiên  cao  tột  cũng  vẫn  có  thế  trở  lại  cõi  Khô.  Những 
chúng  sanh  sống  lâu  đến  thế  cũng  vẫn  còn  phải  tử  do  hết  tuổi  thọ,  không  có  cõi  nào 
gọi  là  trường  tồn.  Vì  thế  nên  bậc  Toàn  Giác  tìm  công  đức  cao  siêu  rộng  rãi  mới 
thuyết  để  cách  ấy,  bởi  thế  bậc  trí  là  người  có  tuệ  khôn  khéo  chu  đáo  nghĩ  đến  sự 
thật  của  điều  ấy  mới  tiến  hóa  theo  đường  lối  tu  tiến,  đường  lối  bậc  cao  hầu  thoát 
khỏi  tử  sanh.  Đang  khi  tu  tiến  theo  đường  lối  thanh  tịnh  trong  sạch  dĩ  nhiên  phải 
làm  cho  chúng  sanh  nhận  ra  Níp-bàn  thành  bậc  không  còn  lậu,  bởi  nhận  rõ  tất  cả 
lậu  dứt  hết  như  thế  đều  sẽ  hoàn  toàn  viên  tịch. 

Tính  tất  cả  cõi  riêng  lẻ,  chúng  ta  được  4  cõi  khổ,  7  cõi  vui  dục  giới,  16  cõi  sắc  giới 

và  4  cõi  vô  sắc  giới,  tất  cả  thành  3 1  cõi. 
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Người  Xài  Đặng  Mấy  Tâm 

Người  khổ  xài  đặng  37  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  tiếu 
sinh). 

Người  khổ  (duggatipuggala)  nương  sanh  nương  ở,  gọi  là  cõi  vô  lạc  (apãyabhũmi) 
tức  là  địa  ngục,  bàng  sanh,  ngạ  quỉ,  a-tu-la  (ngạ  quỉ  hay  a-tu-la  thuộc  về  địa  ngục).  Vì 
a-tu-la  không  có  phần  riêng  biệt.  Những  ngạ  quỉ  và  địa  ngục  hung  ác  đều  gọi  là  a-tu-la 
về  phần  thấp,  nên  tạm  gọi  là  địa  a-tu-la  tức  là  quỉ  dữ.  Ba  mươi  bảy  tâm  đã  kể  trong  bài 
đọc  học  có  thể  sanh  theo  cơ  tánh  của  một  người  khổ  nói  theo  hẹp,  tức  là  địa  ngục,  ngạ 
quỉ,  bàng  sanh,  địa  a-tu-la,  nói  theo  rộng. 

Lý  dơ?  Vì  người  khổ  tái  tục  do  nghiệp  bất  thiện  tạo,  cho  nên  đại  quả  không  thể 
sanh  vào  cơ  tánh  với  bậc  này  và  chang  phải  người  tam  nhân,  nên  thiền  thiện  cho  đến 
đạo  quả  không  sanh.  Cũng  không  phải  bậc  Tứ  quả,  nên  tâm  đổng  lực  tố  không  sanh. 
Còn  tâm  quả  đáo  đại  để  riêng  mỗi  người  tái  tục  cõi  ấy.  Hoặc  có  nghi  rằng:  người  địa 
ngục  và  ngạ  quỉ,  tâm  đại  thiện  làm  sao  sanh  đặng?  Neu  có  dịp  may  gặp  trường  họp 
cảnh  trợ,  hoặc  do  suy  nghĩ  cũng  sanh  đặng  mà  rất  ít  lắm. 

Người  lạc  và  nhị  nhân  xài  đặng  41  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  4  tâm  đại  quả  bất  tương 
ưng  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

Người  lạc  vô  nhân  (sugati  ahetukapuggala )  hoặc  gọi  là  người  vui  vô  nhân  hữu 
tưởng,  sanh  cõi  Người,  cõi  Tứ  thiên  vương.  Người  nhị  nhân  (dvihetukapuggala)  sanh 
trong  7  cõi  vui  Dục  giới  (kãmasugatibhũmi ).  Hai  hạng  người  vừa  nêu  trên,  đặng  tâm 
nhiều  hơn  người  khố  4  thứ  là  4  đại  quả  bất  tương  ưng.  Vì  tái  tục  tâm  cao  hơn. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  dục  giới  xài  đặng  45  hoặc  54  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm 
đại  quả,  hoặc  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

Người  tam  nhân  (tihetukapuggala)  sanh  ở  7  cõi  vui  Dục  giới,  xài  đặng  45  thứ  tâm 
dục  giới  (trừ  đổng  lực  tố).  Neu  đắc  thiền,  tùy  bậc  tính  thêm. 

Mười  bậc  phàm  sắc  giới  hữu  tưởng  đặng  39  tâm  là:  1  trong  5  tâm  quả  sắc  giới,  8 
tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  nhức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn, 
khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  5  tâm  thiện  sắc  giới,  còn  9  tâm  thiện  đáo  đại,  tùy  bậc  đắc 
thiền  tính  thêm. 

Trang  này  nên  kể  luôn  10  bậc  phàm  sắc  giới  hữu  tưởng  là  Phạm  chúng,  Phạm  phụ, 
Đại  phạm,  Thiểu  quang,  Vô  lượng  quang,  Biến  quang  (Quang  âm),  Thiểu  tịnh,  Vô 
lượng  tịnh,  Biến  tịnh  và  bậc  Quảng  quả.  Tâm  có  thế  sanh  đặng  như  sau:  1  trong  5  tâm 
quả  sắc  giới,  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  2  tâm  tiếp  thâu,  3 
tâm  thẩm  tấn,  2  tâm  khai  môn,  8  tâm  đại  thiện.  Còn  9  tâm  thiện  đáo  đại  tùy  bậc  đắc 
thiền  tính  thêm. 

Lý  do  không  đặng  sanh:  Vì  những  bậc  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  do  mãnh  lực  pháp  hỷ 
(pĩti)  và  quả  của  những  nghiệp  thiền  có  ảnh  hưởng  mạnh,  cho  nên  tâm  sân  không  thể 
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sanh.  Còn  tỷ,  thiệt,  thân  thức  vì  thiếu  3  thanh  triệt  này  là  thiếu  nhân  tạo  (upattihetu) 
nên  không  sanh. 

Nguời  tam  nhân  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  20  hoặc  24  tâm  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  không  vô  biên  hoặc  4  tâm  thiện  vô  sắc. 

Nguời  tam  nhân  sanh  ở  cõi  Không  vô  biên  xứ  tái  tục  tâm  quả  không  vô  biên,  vì 
chang  có  thân  sắc,  nên  những  tâm  nương  vật  nhứt  định  không  sanh  được  ở  cõi  Vô  sắc. 
Chưa  đắc  Đạo,  quả  nên  còn  đủ  tham,  si.  Có  lộ  tâm  phải  có  khai  ý  môn.  Tâm  đại  thiện 
sanh  đặng  ở  cõi  hữu  tưởng.  Còn  thiền  thiện  vô  sắc,  nếu  có  đắc  thiền  nào,  thì  tính 
thêm. 

(Thứ  lớp  ba  trang  sau,  chỉ  bớt  2  thêm  1  tức  là  bớt  tâm  thiện  và  quả  thiền  thấp,  thêm 
tâm  tái  tục  cõi  ấy,  đây  giải  luôn  trang  6,  7  và  8). 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  20  hoặc  23  tâm  là:  8  tâm  tham,  2  tâm 
si,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  thức  vô  biên,  hoặc  3  tâm  thiện  vô  sắc  (trừ 
không  vô  biên). 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng:  20  hoặc  22  tâm  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si, 
khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  vô  sở  hữu,  hoặc  tâm  thiện  vô  sở  hữu  và  tâm 
thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xài  đặng  20  hoặc  21  tâm  là:  8  tâm 
tham,  2  tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi  tưởng, 
hoặc  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

Mỗi  người  đạo  chỉ  đặng  1  cái  tâm  đạo,  tùy  theo  bực. 

Người  đạo  chánh  thức  chỉ  ngay  trong  3  sát-na  một  cái  tâm  đạo  sanh  mà  thôi,  nên 
mỗi  người  đạo  chỉ  được  1  thức  một  cái,  mà  tùy  theo  cõi  v.v. . . . 

Bậc  sơ,  nhị  quả  ở  cõi  Dục  giới  xài  đặng  41  hoặc  50  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm 
đại  quả,  tâm  sơ  hay  nhị  quả  hoặc  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  24  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm 
tiếu  sinh,  si  hoài  nghi  và  4  tâm  tham  tương  ưng. 

Người  sơ  và  nhị  quả  sanh  ở  cõi  Dục  giới  đặng  tâm  chỉ  khác  với  người  tam  nhân  là 
thêm  1  cái  tâm  sơ  hoặc  nhị  quả,  tùy  bậc  thiền  và  bớt  5  thứ  tâm  là  4  tâm  tham  tương 
ưng  và  si  hoài  nghi,  còn  số  như  trong  bài  đọc. 

Vì  đắc  quả  nên  tính  thêm  tâm  quả  sát  trừ  những  tâm  bớt  không  còn  sanh  cho  bậc  ấy 
nữa.  Còn  bớt  là  đã  bị  sơ,  nhị  đạo  sát  trừ  tuyệt  5  thứ  tâm  như  trong  bài  đọc,  học. 

Bậc  tam  quả  ở  cõi  Dục  giới  xài  đặng  39  hoặc  48  tâm  là:  4  tâm  tham  bất  tương  ưng, 
tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  quả,  1  tâm  tam  quả  hoặc  9  tâm  thiện  đáo  đại 
và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

Người  tam  quả  sanh  ở  cõi  Dục  giới  chỉ  khác  với  người  sơ,  nhị  quả  là  bớt  2  tâm  sân 
và  đổi  tâm  sơ,  nhị  ra  lấy  tâm  tam  quả,  nên  ít  hơn  sơ,  nhị  quả  2  thứ  tâm  sân,  vì  đã  bị 
tâm  đạo  sát  trừ  tuyệt. 
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Ba  quả  hữu  học  (sơ  quả,  nhị  quả  và  tam  quả)  ở  cõi  sắc  giới  xài  đặng  45  tâm  là:  4 
tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  1  trong  5  tâm  quả  sắc  giới,  1 
trong  15  tâm  quả  hữu  học,  11  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức  và  tiếu  sinh).  Neu 
đắc  thiền  bậc  nào  thì  tính  thêm  tâm  thiện  đáo  đại. 

Ba  quả  hữu  học  (sekkhã)  nương  cõi  sắc  giới  xài  đặng  45  thứ  tâm  là  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử149,  8  tâm  đại  thiện,  1  trong  5  tâm  quả  sắc  giới,  1  trong  15 
tâm  quả  hữu  học,  1 1  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức  và  sinh  tiếu).  Neu  đắc  thiền 
bậc  nào  thì  tính  thêm  thiện  đáo  đại. 

Bậc  tam  quả  ở  cõi  Ngũ  tịnh  cư  (Suddhãvãsa)  xài  đặng  35  tâm  là:  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  9  tâm  thiện  đáo 
đại,  tâm  quả  ngũ  thiền  siêu  thế  và  1 1  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức  và  tâm  tiếu 
sinh). 

Bậc  tam  quả  ở  cõi  Tịnh  cư,  tái  tục  bằng  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới.  Vì  bậc  này  đã 
đắc  tam  quả  và  có  ngũ  thiền  đời  trước,  cho  nên  nhứt  định  sanh  cõi  Thánh  cư.  Neu 
chẳng  thế  thì  sanh  về  cõi  sơ  thiền  hoặc  nhị,  tam.  Còn  tam  quả  ở  cõi  Quảng  quả,  vì  đắc 
tam  quả  sau  khi  sanh  về  cõi  ấy,  nên  gọi  là  tam  quả  ở  cõi  Quảng  quả,  vì  còn  là  người 
quảng  quả  do  sự  sanh  trước  kia.  Bậc  tam  quả  cõi  sắc  giới,  nói  chung  chỉ  khác  nhau  do 
sự  tái  tục  mà  thôi,  chớ  tâm  xài  cũng  đồng  số. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  16  hoặc  20  tâm  là:  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu  học  ngũ 
thiền,  tâm  quả  không  vô  biên  hoặc  4  tâm  thiện  vô  sắc  giới. 

Bậc  quả  hữu  học  tái  tục  tâm  quả  không  vô  biên,  vì  không  thân  nên  chỉ  dùng  đặng 
những  tâm  có  thể  sanh  cõi  Vô  sắc  mà  trừ  những  tâm  để  riêng  phần  đạo  quả  La-hán  và 
3  đạo  thấp  không  còn  sanh  nữa  với  những  bậc  này. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  16  hoặc  19  tâm  là:  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu  học  ngũ 
thiền,  tâm  quả  thức  vô  biên  hoặc  3  tâm  thiện  vô  sắc  giới  (trừ  không  vô  biên). 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng  16  hoặc  18  tâm  là:  4  tâm  tham  bất  tương 
ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  vô  sở  hữu  hoặc  tâm 
thiện  vô  sở  hữu,  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  1  tâm  quả  hữu  học  ngũ  thiền. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xài  đặng  17  tâm  là:  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu  học  ngũ 
thiền,  tâm  quả  hoặc  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

Ba  trang  kế  sau  đây,  thứ  lớp  chỉ  bớt  2  thêm  1  như  cõi  Thức  vô  biên  bớt  2  tâm  thiện, 
quả  không  vô  biên,  thêm  vào  tâm  quả  thức  vô  biên,  như  trong  văn  lục  bát  nói: 

Cõi  Vô  sắc  giới  tử  luân. 
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Phóng  dật  hay  còn  gọi  là  điệu  cử. 
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Tái  tục  đặng  tám,  thiền  từng  chẳng  lui. 

‘Thiền  từng  chẳng  lui’  có  nghĩa  là  người  bậc  cao  không  tái  tục  bậc  thấp  được,  là  do 
tâm  bậc  thấp  không  thể  sanh  cho  bậc  cao. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  dục  giới  xài  đặng  35  hoặc  44  tâm  là:  18  tâm  vô  nhân,  8  tâm  đại 
quả,  8  tâm  đại  tố,  1  tâm  tứ  quả  hoặc  9  tâm  tố  đáo  đại  (nếu  đắc  thiền). 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Dục  giới  đã  sát  trừ  hết  bất  thiện,  không  còn  xài  thiện,  xài  toàn 
tâm  tố  (hành,  hạnh),  tâm  quả  Dục  giới  và  1  tâm  tứ  quả  tự  chứng. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  sắc  giới  xài  đặng  31  tâm  là:  1  tâm  tứ  quả,  1  trong  5  tâm  quả  sắc 
giới,  8  tâm  đại  tố  hoặc  9  tâm  tố  đáo  đại  và  12  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức). 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Sắc  giới  khác  hơn  ở  cõi  Dục  giới  là  bớt:  tỷ,  thiệt,  thân  thức,  luôn  8 
tâm  đại  quả,  mà  thêm  1  tâm  quả  sắc  giới  và  1  tâm  tứ  quả  có  thiền. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  1 1  hoặc  15  tâm  là:  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm 
đại  tố,  tâm  quả  không  vô  biên,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền  hoặc  4  tâm  tố  vô  sắc  giới. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Không  vô  biên  thì  tính  thêm  1  tâm  tứ  quả  và  tâm  tái  tục  cõi  Không 
vô  biên.  Bậc  này  không  còn  xài  đại  thiện  thì  xài  đại  tố.  Còn  tâm  khai  ý  môn  có,  thì 
tâm  đổng  lực  phải  có,  hay  là  có  tâm  khai  ý  môn  mới  có  tâm  đổng  lực.  Tâm  tố  vô  sắc, 
tùy  theo  đắc  thiền  mới  tính  thêm. 

(Ba  trang  sau  này,  bớt  quả,  tố  thiền  thấp,  thêm  tâm  quả  tái  tục  mỗi  cõi  đó  mà  thôi) 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  1 1  hoặc  14  tâm  là:  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm 
đại  tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  thức  vô  biên,  hoặc  3  tâm  tố  vô  sắc  giới  (trừ 
không  vô  biên). 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng  1 1  hoặc  13  tâm  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại 
tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  vô  sở  hữu  hoặc  tâm  tố  vô  sở  hữu  và  tâm  tố  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  xài  đặng  1 1  hoặc  12  tâm  là:  tâm  khai  ý 
môn,  8  tâm  đại  tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc 
tâm  tố  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Tâm  Sanh  Đặng  Với  Mấy  Người 

Tâm  tiếu  sinh,  tâm  đại  tố,  tâm  tố  đáo  đại  và  tâm  tứ  quả  sanh  đặng  bậc  tứ  quả.  Tâm 
tam  quả  sanh  đặng  bậc  tam  quả.  Tâm  nhị  quả  sanh  đặng  bậc  nhị  quả.  Tâm  sơ  quả  sanh 
đặng  bậc  sơ  quả.  Tâm  tứ  đạo  sanh  đặng  bậc  tứ  đạo.  Tâm  tam  đạo  sanh  đặng  bậc  tam 
đạo.  Tâm  nhị  đạo  sanh  đặng  bậc  nhị  đạo.  Tâm  sơ  đạo  sanh  đặng  bậc  sơ  đạo.  4  tâm 
tham  tương  ưng  kiến  và  tâm  si  hoài  nghi  sanh  đặng  4  người  phàm.  Tâm  thiện  đáo  đại 
sanh  đặng  4  người  là:  phàm  tam  nhân  và  3  quả  hữu  học.  4  tâm  đại  quả  tương  ưng  và 
tâm  quả  đáo  đại  sanh  đặng  5  người  là:  phàm  tam  nhân  và  4  bậc  quả.  2  tâm  sân  sanh 
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đặng  6  người  là:  4  người  phàm  và  2  quả  thấp  (sơ  quả,  nhị  quả).  4  tâm  tham  bất  tương 
ưng  kiến,  tâm  si  điệu  cử  và  tâm  đại  thiện  sanh  đặng  7  người  là:  4  người  phàm  và  3  quả 
hữu  học.  4  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng  sanh  đặng  7  người  là:  3  phàm  vui  và  4  bậc  quả. 
15  tâm  quả  vô  nhân  và  2  tâm  khai  môn  sanh  đặng  tám  người  là:  4  người  phàm  và  4 
bậc  quả.  Đây  là  kế  theo  12  hạng  người.  Còn  kế  rộng  đến  214  hạng  người  là  cộng 
người  ở  đặng  mấy  cõi. 

Tâm  tiếu  sinh,  tâm  đại  tố,  tâm  tố  đáo  đại  và  tâm  tứ  quả  sanh  đặng  bậc  tứ  quả.  Tâm 
tam  quả  sanh  đặng  bậc  tam  quả.  Tâm  nhị  quả  sanh  đặng  bậc  nhị  quả.  Tâm  sơ  quả  sanh 
đặng  bậc  sơ  quả.  Tâm  tứ  đạo  sanh  đặng  bậc  tứ  đạo.  Tâm  tam  đạo  sanh  đặng  bậc  tam 
đạo.  Tâm  nhị  đạo  sanh  đặng  bậc  nhị  đạo.  Tâm  sơ  đạo  sanh  đặng  bậc  sơ  đạo.  4  tâm 
tham  tương  ưng  kiến  và  tâm  si  hoài  nghi  sanh  đặng  4  người  phàm.  Tâm  thiện  đáo  đại 
sanh  đặng  4  người  là  phàm  tam  nhân  và  3  quả  hữu  học.  4  tâm  đại  quả  tương  ưng  và 
tâm  quả  đáo  đại  sanh  đặng  5  người:  phàm  tam  nhân  và  4  quả.  2  tâm  sân  sanh  đặng  6 
người  là  4  phàm  và  2  quả  thấp.  4  tâm  tham  bất  tương  ưng  kiến,  tâm  si  điệu  cử  và  tâm 
đại  thiện  sanh  đặng  7  người  là  4  phàm  và  3  quả  hữu  học.  4  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng 
sanh  đặng  7  người  là  3  phàm  vui  và  4  quả.  15  tâm  quả  vô  nhân  và  2  tâm  khai  môn 
sanh  đặng  8  người  là  4  phàm  và  4  quả. 


Đây  là  kể  theo  12  hạng  người,  còn  kể  rộng  đến  214  người,  là  cộng  người  ở  đặng 
mấy  cõi. 


Cõi  Đặng  Mấy  Tâm 


Tập  này  28  trang.  Từ  trang  1  đến  trang  1 1  nói  về  cõi  đặng  mấy  tâm.  Trang  12  nêu 
số  ghi  mỗi  thứ  tâm  sanh  đặng  mấy  cõi.  Còn  từ  trang  13  về  sau  phân  tâm  lộ  sanh  cho 
người,  cõi  V.V.... 


Bốn  cõi  khổ  thú  có  37  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  đại  thiện  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ 
tiếu  sinh). 

Nói  về  4  cõi  Phi  lạc  (apãyabhũmi)  hay  cõi  khố  tức  là  chốn  nương  sanh  nương  ở  của 
người  khố.  Người  ở  những  cõi  này  đặng  tâm  đồng  nhau  (theo  như  cách  đọc),  vì  tâm 
tiếu  sinh  chỉ  sanh  cho  bậc  tứ  quả  mà  thôi.  Còn  ngoài  ra  do  người  khổ  tái  tục  tâm  quả 
thấp,  nên  không  thể  xài  đặng  tâm  cao.  Tạm  dụ  như  tiền  ít  mua  chẳng  đặng  đồ  tốt,  hoặc 
móc  thấp  chọc  không  được  trái  cao,  hay  là  đồ  nhỏ  không  đựng  đặng  vật  lớn. 


Bảy  cõi  vui  dục  giới  có  80  hoặc  112  tâm  sanh  đặng  là:  54  tâm  dục  giới,  18  tâm 
đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Bảy  cõi  vui  Dục  giới  rất  đặng  nhiều  người,  nên  chỉ  trừ  tâm  quả  đáo  đại  mà  thôi,  vì 
những  tâm  này  tái  tục  thành  người  sắc  giới  và  vô  sắc  giới. 

Ba  cõi  sơ  thiền  có  65  hoặc  97  tâm  sanh  đặng  là:  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo, 
1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  sơ  thiền,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  và  22  tâm  vô  tịnh 
hảo  (trừ  tâm  sân,  tỷ,  thiệt  và  thân  thức). 
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Ba  cõi  nhị  thiền  sắc  giói  có  93  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn 
thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16 
tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  nhị  tam  thiền  sắc 
giới  và  35  tâm  siêu  thế  (trừ  4  tâm  so  đạo  và  tâm  tứ  quả  so  thiền). 

Ba  cõi  tam  thiền  sắc  giới  có  82  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn 
thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16 
tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  tứ  thiền  sắc  giới,  8 
tâm  đạo  tứ  và  ngũ  thiền  siêu  thế,  5  tâm  so  quả,  5  tâm  nhị  quả,  5  tâm  tam  quả,  2  tâm  tứ 
quả  tứ  và  ngũ  thiền. 

Cõi  Quảng  quả  có  77  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn  thức,  2 
tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thấm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16  tâm 
đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  4  tâm 
đạo  ngũ  thiền  siêu  thế,  5  tâm  so  quả,  5  tâm  nhị  quả,  5  tâm  tam  quả  và  tâm  tứ  quả  ngũ 
thiền  siêu  thế. 

Cõi  ngũ  tịnh  cư  có  55  tâm  sanh  đặng  là:  4  tâm  tham  bất  tuông  ưng,  tâm  si  điệu  cử, 
16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  tâm  tam  quả  ngũ  thiền, 
2  tâm  đạo  và  quả  La-hán  ngũ  thiền,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  12  tâm  vô  nhân  (trừ 
tâm  tỷ,  thiệt  và  thân  thức). 


Cõi  so  thiền  sắc  giới  có  97  tâm  sanh  đặng  là  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  40  tâm  siêu  thế, 
18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  1  tâm  quả  so  thiền,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  12 
tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức),  vì  cõi  sắc  giới  sắp  lên  không  có:  tỷ,  thiệt  và  thân 
thức. 

Ba  cõi  nhị  thiền  có  93  thứ  tâm  sanh  đặng  là  bớt  tâm  đạo  sơ  thiền,  tâm  quả  sơ  thiền 
sắc  giới  và  tâm  tứ  quả  sơ  thiền,  thêm  2  tâm  quả  nhị  và  tam  thiền  sắc  giới,  nên  ít  hơn 
trang  trước  4  thứ. 

Ba  cõi  tam  thiền  82  có  tâm  sanh  đặng  là  bớt:  8  tâm  đạo  nhị,  tam  thiền,  2  tâm  quả 
nhị,  tam  thiền  sắc  giới  và  2  tâm  nhị,  tam  thiền  quả  La-hán.  Thêm  1  tâm  quả  tứ  thiền 
sắc  giới  nên  số  tâm  ít  hơn  3  cõi  nhị  thiền  là  1 1 . 

Cõi  Quảng  quả  có  78  thứ  tâm  sanh  đặng  là  bớt:  đạo  tứ  thiền,  quả  vô  sắc  và  tứ  thiền 
tứ  quả  mà  thêm  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  nên  ít  hơn  trang  trước  4  thứ. 

Năm  cõi  Tịnh  cư  có  58  thứ  tâm  sanh  đặng  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu 
cử,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc 
giới,  5  tâm  tam  quả  và  đạo  quả  La-hán  ngũ  thiền  và  12  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân 
thức). 

Thơ  lục  bát  (đổi  quả  cho  rõ  hơn  đạo): 

Sơ  quả,  nhị  quả  phàm  gia. 

Đeu  không  sanh  đặng  đến  mà  Thánh  cư. 
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Lý  do  tâm  không  sanh  đặng  trong  15  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  là  vì:  không  có  tỷ, 
thiệt,  thân  thức,  nên  3  đôi  này  không  sanh.  Do  mãnh  lực  tâm  thiền,  tâm  thiền  quả  làm 
ý  môn  như  cửa  nghiêm  nhà  yên-tịnh,  thời  kẻ  thô  tháo  chang  có  dịp  đến.  Cho  nên  2 
tâm  sân  không  thể  sanh  cho  bậc  người  tái  tục  bằng  quả  tâm  thiền.  Tâm  hữu  phần  bằng 
quả  thiền  đối  với  tâm  khách  quan  hay  tâm  lộ  rất  chặt  chẽ,  không  chần  chờ,  nên  chang 
nhường  tâm  na  cảnh  thì  đại  quả  chẳng  đặng  sanh.  Còn  4  tâm  quả  vô  sắc  chỉ  tái  tục 
thành  người  vô  sắc  mà  thôi.  Lý  do  3  cõi  nhị  thiền  bớt  số  tâm  còn  ít  hon  cõi  sơ  thiền  là 
vì  nếu  người  đắc  đạo  tại  cõi  nhị  thiền  là  bậc  đã  đặng  nhị  thiền,  cho  nên  nếu  đắc  đạo  thì 
phải  đạo  nhị  thiền  sắp  lên.  Tứ  quả  so  thiền  chẳng  phải  đắc  cõi  khác  mà  tái  tục  lại  cõi 
nhị  thiền.  Còn  tâm  quả  sơ  thiền  không  thế  tái  tục  làm  người  nhị  thiền  được. 

Mấy  trang  sau  bớt  cũng  lý  này. 

Cõi  Không  vô  biên  xứ  có  28  hoặc  43  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm 
khai  ý  môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  không  vô  biên,  hoặc  8  tâm 
đổng  lực  vô  sắc  giới  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo). 

Cõi  Thức  vô  biên  có  28  hoặc  4 1  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm  khai  ý 
môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  thức  vô  biên  hoặc  6  tâm  đổng  lực  vô 
sắc  giới  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  tâm  đống  lực  không  vô  biên  và  tâm  sơ  đạo 
ngũ  thiền). 

Cõi  Vô  sở  hữu  xứ  có  28  hoặc  39  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm  khai 
ý  môn,  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  2  tâm  đổng  lực 
vô  sở  hữu  xứ,  2  tâm  đổng  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ 
sơ  đạo). 

Cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  có  28  hoặc  37  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  hoặc  tâm  đổng  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  tâm 
sơ  đạo). 

Cõi  Không  vô  biên  xứ  chang  có  thân  sắc,  cho  nên  những  tâm  nương  vật  nhứt  định 
đều  không  sanh  đặng  ở  cõi  Vô  sắc.  Cõi  này  nhứt  định  chỉ  có  1  tâm  là  tâm  quả  không 
vô  biên.  Còn  42  tâm  là  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  khai  ý  môn,  8  đại  thiện,  8  đại  tố,  8  tâm 
đổng  lực  vô  sắc,  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo)  sanh  cõi  này  và  cõi  khác  cũng 
đặng. 

Ba  trang  kế  sau  đổi  tâm  tái  tục  và  bớt  tâm  đổng  lực  thiền  thấp  hơn. 

Tâm  Sanh  Đặng  Mấy  Cõi 

Bốn  tâm  quả  vô  sắc,  mỗi  tâm  sanh  đặng  mỗi  cõi  Vô  sắc.  Tâm  quả  sơ  thiền  sắc  giới 
sanh  đặng  3  cõi  sơ  thiền.  Tâm  quả  nhị  và  tam  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  3  cõi  nhị  thiền. 
Tâm  quả  tứ  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  3  cõi  tam  thiền.  Tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới  sanh 
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đặng  6  cõi  là:  cõi  quảng  quả  và  5  cõi  Tịnh  cư.  8  tâm  siêu  thế  (thiền  khô)  và  8  tâm  đại 
quả  sanh  đặng  7  cõi  vui  dục  giới.  Bốn  tâm  đạo  và  tâm  tứ  quả  sơ  thiền  sanh  đặng  10 
cõi  là  7  cõi  vui  dục  giới  và  3  cõi  sơ  thiền.  Tâm  tỷ,  thiệt,  thân  thức  và  sân,  sanh  đặng 
1 1  cõi  dục  giới.  Tám  tâm  đạo  nhị-tam- thiền  và  2  tâm  tứ  quả  nhị-tam- thiền,  sanh  đặng 
13  cõi  là:  7  cõi  vui  dục  giới,  3  cõi  sơ  thiền  và  3  cõi  nhị  thiền.  Bốn  tâm  đạo  tứ  thiền  và 
tâm  tứ  quả  tứ  thiền,  sanh  đặng  16  cõi  là:  7  cõi  vui  dục  giới,  3  cõi  sơ  thiền,  3  cõi  nhị 
thiền  và  3  cõi  tam  thiền.  Tâm  sơ  đạo  ngũ  thiền  sanh  đặng  17  cõi  là:  7  cõi  vui  Dục  giới 
và  10  cõi  phàm  sắc  giới  hữu  tưởng.  Năm  tâm  sơ  quả,  5  tâm  nhị  quả  và  2  tâm  nhị,  tam 
đạo  ngũ-thiền  sanh  đặng  21  cõi  phàm  vui  hữu  tâm.  Mười  tâm  đổng  lực  sắc  giới  và  tâm 
tiếu  sinh  sanh  đặng  22  cõi  là:  7  cõi  Dục  giới  và  15  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng.  Hai  tâm 
đổng  lực  không  vô  biên  sanh  đặng  23  cõi  là:  22  cõi  vui  ngũ  uẩn  và  cõi  Không  vô  biên. 
Hai  tâm  đống  lực  thức  vô  biên  sanh  đặng  24  cõi  là:  22  cõi  vui  ngũ  uấn,  cõi  Không  vô 
biên  và  cõi  Thức  vô  biên.  Hai  tâm  đổng  lực  vô  sở  hữu  xứ  sanh  đặng  25  cõi  là:  22  cõi 
vui  ngũ  uẩn,  cõi  Không  vô  biên,  cõi  Thức  vô  biên  và  cõi  Vô  sở  hữu  xứ.  Bốn  tâm  tham 
tương  ưng  và  tâm  si  hoài  nghi  sanh  đặng  25  cõi  phàm  hữu  tâm.  Hai  tâm  nhãn  thức,  2 
tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  sanh  đặng  26  cõi  ngũ  uẩn.  Tám  tâm  đại  tố, 
5  tâm  tam  quả  hữu  thiền,  2  tâm  đổng  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  tâm  đạo,  quả  thứ 
tư  ngũ  thiền  sanh  đặng  26  cõi  vui  hữu  tưởng.  Bốn  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si 
điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn  và  8  tâm  đại  thiện  sanh  đặng  30  cõi  (trong  31  cõi  trừ  cõi  Vô 
tưởng). 

Đạo,  quả  không  thiền  (thiền  khô)  chỉ  đắc  ở  cõi  Dục  giới  mà  thôi. 

Chỉ  mỗi  thứ  tâm  sanh  đặng  mấy  cõi  cũng  như  ôn  lại  1 1  trang  trước.  4  tâm  quả  vô 
sắc,  mỗi  tâm  sanh  đặng  mỗi  cõi  Vô  sắc.  1  tâm  quả  sơ  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  ở  3  cõi 
sơ  thiền.  2  tâm  quả  nhị  và  tam  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  ở  3  cõi  nhị  thiền.  1  tâm  quả  tứ 
thiền  sắc  giới  sanh  đặng  ở  3  cõi  tam  thiền.  1  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  ở  6 
cõi  là  cõi  Quảng  quả  và  5  cõi  Tịnh  cư.  8  tâm  siêu  thế  (thiền  khô)  và  8  tâm  đại  quả 
sanh  đặng  ở  7  cõi  vui  Dục  giới.  4  tâm  đạo  và  tâm  tứ  quả  sơ  thiền  sanh  đặng  ở  10  cõi  là 
7  cõi  vui  Dục  giới  và  3  cõi  sơ  thiền.  Tỷ,  thiệt,  thân  thức  và  sân  sanh  đặng  ở  1 1  cõi 
Dục  giới.  8  tâm  đạo  và  2  tâm  tứ  quả  nhị,  tam  thiền  sanh  đặng  ở  13  cõi  là  7  cõi  vui  Dục 
giới  và  6  cõi  sơ,  nhị  thiền.  4  tâm  đạo  và  tứ  quả  tứ  thiền  sanh  đặng  ở  16  cõi  là  7  cõi  vui 
Dục  giới  và  9  sơ,  nhị,  tam  thiền.  Tâm  sơ  đạo  ngũ  thiền  sanh  đặng  ở  17  cõi  là  7  cõi  vui 
Dục  giới  và  10  cõi  phàm  sắc  giới  hữu  tưởng.  10  tâm  sơ,  nhị  quả  và  2  tâm  nhị,  tam  đạo 
ngũ  thiền  sanh  đặng  ở  21  cõi  là  21  cõi  phàm  vui  hữu  tâm.  10  tâm  đống  lực  sắc  giới  và 
tiếu  sinh  sanh  đặng  ở  22  cõi  là  7  cõi  vui  Dục  giới  và  15  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng.  2  tâm 
đổng  lực  không  vô  biên  sanh  đặng  ở  23  cõi  là  22  cõi  vui  ngũ  uẩn  và  cõi  Không  vô 
biên.  2  tâm  đống  lực  thức  vô  biên  sanh  đặng  ở  24  cõi  là  22  cõi  vui  ngũ  uấn,  cõi  Không 
vô  biên  và  cõi  Thức  vô  biên.  2  tâm  đổng  lực  vô  sở  hữu  sanh  đặng  ở  25  cõi  là  22  cõi 
vui  ngũ  uẩn,  cõi  Không  vô  biên,  cõi  Thức  vô  biên  và  Vô  sở  hữu.  4  tâm  tham  tương 
ưng  và  si  hoài  nghi  sanh  đặng  ở  25  cõi  là  25  cõi  phàm  hữu  tâm.  2  tâm  nhãn  thức,  2 
tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới  và  3  tâm  thẩm  tấn  sanh  đặng  ở  26  cõi  là  26  cõi  ngũ  uẩn.  8 
tâm  đại  tố,  5  tâm  tam  quả  hữu  thiền,  2  tâm  đổng  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  đạo 
quả  thứ  tư  ngũ  thiền  sanh  đặng  ở  26  cõi  là  26  cõi  vui  hữu  tưởng.  4  tâm  tham  bất  tương 
ưng,  si  điệu  cử,  khai  ý  môn  và  8  tâm  đại  thiện  sanh  đặng  ở  30  cõi  (trừ  vô  tưởng). 
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Đạo,  quả  không  thiền  (thiền  khô)  chỉ  đắc  ở  Dục  giới  mà  thôi. 
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NGƯỜI  ĐẶNG  MÁY  CÕI 

CÕI  ĐẶNG  MÁY  NGƯỜI 

1.  Người  khổ 

2.  Người  lạc  vô  nhân 

3.  Người  nhị  nhân 

4.  Người  tam  nhân 

5.  Người  sơ  đạo 

6.  Người  nhị  đạo 

7.  Người  tam  đạo 

8.  Người  tứ  đạo 

9.  Người  sơ  quả 

10.  Người  nhị  quả 

11.  Người  tam  quả 

12.  Người  tứ  quả 

CO 

<N 

r- 

<N 

<N 

so 

<N 

<N 

<N 

50 

<N 

so 

<N 

1 

Địa  ngục  hay  âm  ngục  (Nirayo) 

1 

X 

2 

Bàng  sanh  (Từacchãna) 

1 

X 

3 

Ngạ  quỉ  hay  qui  khô  (Peta) 

1 

X 

4 

Atula  (Asurã) 

1 

X 

5 

Nhân  loại  (Manussã) 

11 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

Tứ  đại  thiên  vương  (Catumahãrãjika) 

11 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Đạo  lợi  thiên  (Tettimsã) 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Dạ  ma  thiên  (Yãmã) 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

Đâu  suất  thiên  (Tusitã) 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

Hóa  lạc  thiên  (Nimmãnaratĩ) 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

Tha  hóa  tự  tại  thiên  (Parinimmitavasavattl) 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 

Phạm  chúng  thiên  (Brahma  parisajjã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 

Phạm  phụ  thiên  (Brahma  purohita) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 

Đại  phạm  thiên  (Mahãbrahmã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

Thiếu  quang  thiên  (Parittãbhã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

16 

Vô  lượng  quang  thiên  (Appamãnãbhã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

17 

Biến  quang  thiên  (Quang  âm  thiên)  (Ãbhassanã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18 

Thiếu  tịnh  thiên  (Parittãsubhã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

19 

Vô  lượng  tịnh  thiên  (Appamãnasubhã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

20 

Biến  tịnh  thiên  (Subhakiựhã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21 

Quảng  quả  thiên  (Vehapphalã) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

Vô  tưởng  thiên  (Asannasattã) 

1 

X 

23 

Vô  phiền  thiên  (Avihã) 

3 

X 

X 

X 

24 

Vô  nhiệt  thiên  (Atappã) 

3 

X 

X 

X 

25 

Thiện  kiến  thiên  (Sudassã) 

3 

X 

X 

X 

26 

Thiện  hiện  thiên  (Sudassĩ) 

3 

X 

X 

X 

27 

Sắc  cứu  cánh  thiên  (Akanitthã) 

3 

X 

X 

X 

28 

Không  vô  biên  xứ  (Ãkãsãnancãyatana) 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

29 

Thức  vô  biên  xứ  (Vinnãnancãyatana) 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

30 

Vô  sở  hữu  xứ  (Ãkincannãyatana) 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

31 

Phi  tường  phi  phi  tưởng  xứ  (Nevasaníĩã  nãsaímãyatana) 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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PHI  PH/ 


ĩ^ở/u 


SỞ  HƠUxi-r 

pV-iG  VỐ 


^Sắc 

Thiện 

Thiện 

Vô 

Vô 

Vô 

Quảng' 

Cứu 

Hiện 

Kiến 

Nhiệt 

Phiền 

Tưởng 

Quả 

Cánh 

Thiên 

Thiên 

Thiên 

Thiên 

Thiên 

Thiên 

Biến  Tịnh 
Thiên 


Quan  Âm 
Thiên 


Đại  Phạm 
Thiên 


Vô  Lượng 
Tinh  Thiên 


Vô  Lượng 
Quang  Thiên 


Phạm  Phụ 
TịnhThiên 


Thiểu  linh 
Thiên 


Thiểu  Quang 
Thiên 


Phạm  Chúng 
Thiên 


Tha  Hóa  Tư  Tai  Thiên 


Hóa  Lac  Thiên 


Đẩu  Xuất  Thiên 


Da  Ma  Thiên 
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BHỮMI  -  CÕI 


4  Bhumi  (cõi)  +  4  Patisandhi  (tái  tục) 


Tái  tục 


Quả  phi  tưởng 
PPT 


Quả 

Vô  sở  hữu 


Quả  thức 
vô  biên 


Quả  không 
vô  biên 


Quả 

ngũ  thiền 


Vô  tưởng 
mạng  quyền 
9  pháp 


Quả 
tứ  thiền 


Quả  nhị, 
tam  thiền 


Quả 
sơ  thiền 


BHŨMI  (CÕI) 


Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ 


Vô  sở  hữu  xứ 


Thức  vô  biên  xứ 


Không  vô  biên  xứ 


3 

•8  'ẽ 

t>  '3 

5) 

c 


Sắc  cứu  cánh  thiên 
Thiện  hiện 
Thiện  kiến 
Vô  nhiệt 
Vô  phiền 


Cõi  Vô  tưởng 


3 

o 

■a  -3 
'8  |. 

5b 


Cõi  Quảng  quả 


3  cõi  tam  thiền 


Thiếu  tịnh  thiên 


Vô  lượng  tịnh 


Biến  tịnh  thiên 


3  cõi  nhị  thiền 


Thiếu  quang  thiên  Vô  lượng  quang  Biến  quang  thiên 


3  cõi  SO’  thiền 


Phạm  chúng  thiên 


Phạm  phụ  thiên 


Đại  Phạm  thiên 


Thọ  mạng 


84000 


60000 


40000 


20000 


16000 

8000 

4000 

2000 

1000 


500 


16,  32,  64 
chu  kỳ  trái 
đất 


2,  4,  8  chu 
kỳ  trái  đất 


1/3.  1/2,  1  a- 
tăng-kỳ 


c 

'<c3 

3 

o 

è 

a 

tí 

c3 

ệ 

o 

o 

p 

00 

© 

ìo 

o 

*’<ọ 


c 

«03 

ắ 

o 

è 

cạ 

c 

ai 

‘o5 

in 

vọ 

oo 


c 

Q 

c3 

Õ 


o 

o 

c 

"<<L> 

tí 

’§• 

o 

c 

<C3Ì 

-tí 

c 

o 

o 

p 

H 


7  cõi  vui  dục 
giới  -  8  tâm  đại 
quả 


\o 

o 


Tha  hóa  tự  tại  thiên 
Hóa  lạc  thiên 
Đau  suất  thiên 
Da- ma  thiên 
Đạo  lợi  thiên 
Tứ  đại  thiên  vương 


ỉô 
o  o 


tí- 

T3 


ló 

o 


o  ọd* 

1  ị 

•<0  3 

so  <ịá 
^3  3 

ĩ  * 

sb 


16000 

8000 

4000 

2000 

1000 

500 


9216  triệu 
2304  triệu 
576  triệu 
144  triệu 
36  triệu 
9  triệu 


Thâm  tân  xả  thọ 
quả  thiện 
Thâm  tân  xả  thọ 
quả  bất  thiện 


Cõi  bàng  sanh 


1  -  í 
<1  'ĩ  “ 

-tí  -<0 

z  tí  ẫ 

ị  I  o 

*  *  3- 

o  43 


*<ọ  'O 

Ẽ  “ 

I i 


tí-  ^<o 

»5  c 

o  c  . 

-S.  ý. 

3 


I 

c 

.2. 

•Ổ’ 


5  >< 

tí  tí- 

3  1 


Cõi  Ngạ  quỉ 


Cõi  Nhân  loại 


Cõi  A-tu-la 


& 

"«tí 


Địa  ngục  saíĩjiva 
Địa  ngục  kãlasutta 
Địa  ngục  sanghãta 
Địa  ngục  rovula 
Địa  ngục  mahãrovula 
Địa  ngục  tãpana 
Địa  ngục  mahãtãpana 
Địa  ngục  (avĩci)  vô  gián 


bJ)  -<tí 

tí 


H  2 

u  2=, 
tí;  o 
5b  ọ 


ọp 

tí 

<5 


'b 

5 

io 

o 

T7|- 

Ọ 


-C 

.s. 

-<o 

o 

q- 

3 


03 

•S’ 

3 


3  â 

■<5 

ỉ’<o 

^  2 


tí-  p 

ọp 

c  -5 
Óh 

bp 

tí 
ỉ§ 
-tí 

c 


tí_ 

W) 

c 

bb 

<tí 

õ 


bị) 

tí 

'5 

c 


c 

<tí 

-C 

c 


'P 
o 

bp 

_r  tí 

"<q  <ọ 
1 1 
lo 

u 


tí 

f3 

’5b 

-tí 

q 

vtí 

Õ 


'•Ò 

bp  bp 
tí  d 
§  ĩB 

2  s 

5  c 


c 

3 

o 

é 

cạ 

tí 

‘ọ* 

O 
p 
p 
I n 


Độ  dày  của  trái  đất 
240000  yojana  (do  tuần) 


Pamsu  pathavi  (đất  thịt)  12000 


Sila  pathavi  (đất  đá)  12000 


Độ  dày  của  nước  480000  yojana  (do  tuần) 


Độ  dày  của  không  khí  là  960000  yojana  (do  tuần) 


Độ  dày  của  không  gian  ^  vô  tận 
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Maha 
kappa 
(Đại 
kiếp)  - 
chu  kỳ 
thế  giói 

4  kappa  (kiếp) 

4  asaiikheyya  kappa  (a-tăng-kỳ  kiếp) 

kiêp  tuôi  thọ 
(ãyu  kappa) 

Trung  kiếp 
(antara 
kappa) 

a-tăng-kỳ 

(asaiikheyya) 

Đại  kiếp 
(mahã 
kappa) 

Hoại 

Sarhvatta 

Không 

Samvatta 

thãyi 

Thành 

Vivatta 

Trụ 

Vivatta 

thãyi 

10  năm^a-tăng- 
kỳ 

A-tăng-kỳ^lO 

năm 

Kiếp  tăng  + 
kiếp  giảm 

64 

trung  kiếp 

4 

a-tăng-kỳ 

kiếp 

Thế  giới 
đang  bị 
hoại 

Thế  giới  vẫn 
trong  tình 
trạng  hoại 

Thế  giới 
đang  hình 
thành 

Thế  giới 
vẫn  trong 
tình  trạng 
trụ 

Sự  Hoại  Của  Thế  Giới 

Ba  Tuổi 

Lửa 

Nước 

Gió  (Khí) 

Cõi  bị  hoại 

Tuối  jãti 

Tuôi  ãnã 

Tuôi  visaya 

7(56) 

3  cõi  sơ  thiền 

10.  000  tuổi 

100.  000  tuổi 

Vô  số  tuối 

Lần  thứ  8 

3  cõi  nhị  thiền 

Vạn  vật,  vũ  trụ 

Vạn  vật,  vũ  trụ 

Vạn  vật,  vũ  trụ 

Lần  thứ  64 

3  cõi  tam  thiền 

Vạn  vật,  vũ  trụ  trong  tuối  ana  được  hình  thành  và  hoại  diệt 
cùng  nhau 

oOo. 


II/.  Patisandhi  Catukka  (Nhổm  Bốn  Dạng  Tái  Tục) 

15.  Apãyapatisandhi  Kãmasugati patisandhi  Rũpãvacarapatỉsandhi 

Arũpãvacarapatisandhi  c  ’  etỉ 

catubbhỉdhã patisandhi  nãma. 

Có  bốn  dạng  tái  tục,  đó  là: 

(A)  Apãya  patisandhi  (tái  tục  ở  cõi  khổ  dục  giới). 

(B)  Kãma  sugati patisandhi  (tái  tục  ở  cõi  vui  dục  giới). 

(C)  Rũpa  patisandhi  (tái  tục  ở  cõi  sắc  giới). 

(D)  Arũpa paịisandhi  (tái  tục  ở  cõi  vô  sắc  giới). 

(A)  Apãya  patisandhi  (Tái  tục  ở  cõi  khổ  dục  giới) 

16.  Tattha  akusalavipãk’  opekkhãsahagatasantĩranarh  Apãyabhũmiyarh 
okkantikkhane  patisandhi  hutvã  tato  param  bhavangam  parỉyosãne  cavanam  hutvã 
vocchijjati.  Aỵam  ek  ’  Ẫpãyapatisandhi  nãma. 

Dạng  tái  tục  bằng  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  quả  bất  thiện  làm  tâm  tái  tục,  vào 
sát-na  rơi  vào  cõi  khổ.  Sau  đó  nó  chìm  vào  hữu  phần  và  cuối  cùng,  vào  lúc  cuối  của 
kiếp  hiện  hữu,  nó  trở  thành  tâm  tử  và  cắt  đút  kiếp  sống.  Đây  là  một  tâm  tái  tục  khố 
cảnh. 

Trong  19  tâm  tái  tục,  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  quả  bất  thiện  ( akusalavipãka 
upekkhãsahagata  santĩranam  cỉttam)  làm  việc  như  tâm  tái  tục  trong  tất  cả  bốn  cõi 
khổ.  Ngạ  quỉ,  a-tu-la,  bàng  sanh,  và  chúng  sanh  khổ  trong  địa  ngục  sanh  bằng  tâm 
tái  tục  này  là  quả  của  nghiệp  bất  thiện.  Tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả  quả  bất  thiện 
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(. akusalavipaka  upekkhasahagata  santiranarìi  cỉttam )  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  hữu 
phần  và  tử  trong  tất  cả  người  khổ. 

(B)  Kãma  sugatỉ patisandhi  (Tái  tục  ở  cõi  vui  dục  giới) 

17.  Kusalavipãk’  opekkhãsahagata  santĩranam  pana  Kãmasugatiyarìi 
manussãnan  c  ’  eva  ja c can dhã d i n a m  patisanclhi  bhavanga  cuti  vasena  pavattati. 

18.  Mahãvipãkãni  pana  atịha  sabbatthã pi  Kãmasugatiyam  patỉsandhi  bhavanga 
cuti  vasena  pavattanti. 

19.  Imã  nava  Kãmasugatipatisandhiyo  nãma. 

20.  Sã  pan  ’  ãyaríĩ  dasa  vidhã  pi  kãmãvacarapatisandh  ’  icc  ’  eva  sankarii 
gacchatỉ. 

Tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả  quả  thiện  ( kusalavipãka  upekkhãsahagata  santĩranarìi 
cittam )  sanh  khởi  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  của  người  nhân  loại  dị 
tật  trong  cõi  vui  dục  giới  như  là  sanh  đui,  điếc,  v.v. . .  cũng  như  vài  địa  asura,  thấp, 
nhỏ,  asura  mắc  đọa  là  người  hộ  trì  (gìn  giữ  rừng,  núi,  cây  cối,  v.v. . .). 

Tám  tâm  đại  quả  ( mahãvỉpãkacitta )  sanh  khởi  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và 
tâm  tử  trong  tất  cả  những  cõi  vui  dục. 

Chín  loại  tái  tục  này  được  gọi  là  tái  tục  trong  những  cõi  vui  dục. 

Tóm  lại,  mười  dạng  tái  tục  vừa  nêu  trên  [ở  (A)  và  (B)]  được  liệt  vào  tái  tục  dục 
giới  ( kãmãvacara  patisandhi) 

Giải  (A)  và  ( B ): 

Hai  tâm  thẩm  tấn  xả  thọ  ( upekkhãsantĩrana )  và  tám  tâm  đại  quả  ( mahãvipãka 
cỉtta )  làm  thành  10  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử. 

-  Hai  tâm  thẩm  tấn  xả  thọ  (upekkhãsantĩrana )  của  người  nhân  loại  bậc  thấp  như 
là  những  người  mù,  điếc,  câm,  chậm  phát  triển  hay  dị  tật  lúc  tái  tục,  và  địa  asura 
mắc  đọa  như  là  phi  nhân  thuộc  về  cõi  tứ  đại  thiên  vương  thấp. 

-  Tám  tâm  đại  quả  (mahãvipãka  cỉtta )  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và 
tâm  tử  của  chúng  sanh  nhân  loại  bình  thường  trong  cõi  nhân  loại  và  chư  thiên 
nương  trong  sáu  cõi  dục  giới  vui.  Giữa  nhân  loại  và  chư  thiên,  người  hai  nhân 
(dvĩhetuka)  tái  tục  bằng  bốn  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng  trí  ( mahãvỉpãka 
nãnavỉppayutta  citta )  trong  khi  người  ba  nhân  ( tihetuka )  tái  tục  bằng  bốn  tâm  đại 
quả  tương  ưng  trí  (mahãvipãka  nãụasampayutta  citta ). 

Tuổi  thọ  trong  cõi  dục 

21.  Tesu  catunnam  Apãyãnaríi  Manussãnam  Vinipãtikãsurãnan  ca 
ãyuppamãnagananãya  niyamo  n  ’  atthi. 
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22.  Catumahãrãnam  pana  devãnam  dỉbbãni  pancavassasatãnì  ãyuppamãnam, 
manussagaụanãya  navutivassasatasahassappamãnam  hotỉ; 

Tato  catugganam  Tãvatimsãnam  tato  catuggunam  yãmãnam,  tato  catuggunarìi 
Tusitãnam,  tato  catuggunaríí  Nimmãnaratĩnam,  tato  catuggunarh  Paranimmita- 
vasavattĩnarh  devãnam  ãyuppamãnarìi 

23.  Navasatan  c  ’  ekavĩsa,  vassãnarh  kotiyo  tathã, 

Vassa  satasahassãnỉ,  satthi  ca  vasavattisu. 

Trong  số  những  chúng  sanh  cõi  dục,  người  trong  bốn  cõi  khổ  cũng  như  người 
nhân  loại  và  asura  mắc  đọa  xứ  có  thọ  mạng  không  nhất  định. 

Lại  nữa,  thọ  mạng  của  chư  thiên  tứ  Đại  thiên  vương  ( Catumahãrặịika )  là  500 
năm  ở  cõi  trời  ấy,  đó  là  tính  theo  cõi  nhân  loại  là  9,000,000  năm. 

Tuổi  thọ  của  chư  thiên  Đạo  lợi  ( Tãvatimsã )  gấp  bốn  lần  chư  thiên  Tứ  đại  thiên 
vương.  Tuổi  thọ  của  chư  thiên  Da-ma  ( Yãmã)  gấp  bốn  lần  chư  thiên  Đạo  lợi.  Tuổi 
thọ  của  chư  thiên  đẩu  suất  ( Tusitã )  gấp  bốn  lần  chư  thiên  Da-ma.  Tổng  số  bốn  lần 
đó  là  tuổi  thọ  của  chư  thiên  Hóa  lạc  ( Nimmãnarati ).  Lần  nữa,  bốn  lần  tổng  số  ấy  là 
tuối  thọ  của  chư  thiên  Tha  hóa  tự  tại  ( Paranimmitavasavattĩ ). 

Trong  cõi  trời  Tha  hóa  tự  tại  ( Paranimmitavasavattĩ ),  tuổi  thọ  của  chư  thiên  là 
9,216,000,000  năm. 

Giải: 

Trong  bốn  cõi  khổ,  thọ  mạng  không  cố  định,  nhưng  dao  động  rất  lớn,  tùy  vào 
mãnh  lực  của  ác  nghiệp  trợ  cho  tái  tục  ở  đó.  Do  đó,  trong  những  địa  ngục  cũng  như 
trong  cõi  peta  (ngạ  quỉ)  và  asura  (a-tu-la),  có  một  số  chúng  sanh  chịu  khổ  chỉ  vài 
ngày  rồi  đi  tái  tục  tiếp  ở  nơi  khác,  trong  khi  những  chúng  sanh  khác  phải  chịu  sự 
đau  khô  hàng  triệu  năm. 

Trong  thời  đức  Phật,  vị  tu  sĩ  Tissa  sau  khi  mạng  chung  thành  con  bọ  chét  7  ngày 
trong  chiếc  y  mới  do  chị  của  vị  ấy  dâng,  mà  vị  ấy  bị  trói  buộc,  quyến  luyến  vào  lúc 
lâm  chung. 

Lại  nữa,  hoàng  hậu  Mallikã  của  đức  vua  Kosala  phải  chịu  đau  khổ  trong  cõi  địa 
ngục  7  ngày  do  nghiệp  bất  thiện,  và  kế  đó  bà  ấy  tái  tục  trở  lại  vào  cõi  dục  giới  vui 
do  nghiệp  thiện  của  bà.  Mặt  khác,  Devadatta  đã  được  định  trước  là  phải  chịu  khổ 
một  a-tăng-kỳ  (aeon)  trong  cõi  khổ  vì  đã  phạm  vào  trọng  ác  nghiệp  như  tạo  nên  sự 
chia  rẽ  trong  tăng  chúng. 

Trong  cõi  nhân  loại  cũng  thế,  tuối  thọ  có  thế  dao  động  từ  phút  cho  đến  hơn  một 
trăm  năm.  Hơn  nữa,  theo  vũ  trụ  học  trong  Phật  giáo,  tuôi  thọ  trung  bình  của  người 
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nhân  loại  cũng  dao  động  theo  thời  gian;  Giới  hạn  tuổi  thọ  tăng  từ  10  năm  cho  đến 
vô  số  tuổi  (a-tăng-kỳ  -  asankheyya)150  và  rồi  giảm  xuống  cho  đến  10  năm  lần  nữa. 

Địa  chư  thiên  và  asura  bậc  thấp,  cả  hai  thuộc  về  cõi  Tứ  đại  thiên  vương 
(< catumahãrãjaka )  thấp.  Họ  cũng  không  có  tuổi  thọ  cố  định. 

Tuy  nhiên,  chư  thiên  dục  và  chư  Phạm  thiên  ở  những  cõi  trời  có  tuối  thọ  cố  định. 
Bộ  Phân  Tích  ( Vibhanga )  nêu  rõ  rằng  một  ngày  ở  cõi  trời  Tứ  đại  thiên  vương  bằng 
50  năm  ở  cõi  nhân  loại;  ba  mươi  ngày  như  thế  thành  một  tháng  cõi  trời;  mười  hai 
tháng  như  thế  thành  một  năm  ở  cõi  trời. 

Trong  cõi  trời  Đạo  lợi  ( Tãvatimsã ),  một  ngày  cõi  trời  bằng  100  năm  ở  cõi  nhân 
loại;  trong  cõi  trời  Yãmã,  200  năm  nhân  loại;  và  v.v. . .,  nhân  đôi  trong  mỗi  cõi  trời 
cao  hơn. 


Trong  ,  tuổi  thọ  trong  6  cõi  trời  dục  giới  có  thể  được  tính  như  trong  bảng  đồ  sau: 


Cõi  Trời  (Dục) 

“Năm” 

tính  theo  cõi  trời 

“Năm” 

tính  theo  nhân  loại 

Catumahãrãjika  (Tứ  đại  thiên  vương) 

500 

9.  000.  000 

Tavatimsã  (Đạo  lợi) 

1.  000 

36.  000.  000 

Yãmã  (Da-ma) 

2.  000 

144.  000.  000 

Tusitã  (Đẩu  suất) 

4.  000 

576.  000.  000 

Nimmãnarati  (Hóa  lạc) 

8.  000 

2.  314.  000.  000 

Paranỉmmita  vasavatĩ  (Tha  hóa  tự  tại) 

16.  000 

9.  216.  000.  000 

( C)  Rupa  patisandhỉ  (tái  tục  ở  cõi  sắc  giới) 

24.  Pathamajjhãnavipãkam  Pathamajjhãnabhũmiyarìi  patisanclhi-bhavahga- 
cutivasana  pavattati. 

25.  Tathã  dutỉyajjhãnavipãkarh  tatiyajjhãnavipãkafĩ  ca  Dutiyajjhãnabhũmiyam. 

26.  Catutthajjhãnavỉpãkarh  Tatỉyajjhãnabhũmiyam. 

27.  Pancamajjhãnavipãkam  Catutthajjhãnabhũmiyarìi 

28.  Asanhasattãnam  pana  rũpam  eva  pattisandhi  hoti.  Tathã  tato  pararìi 
pavattiyam  cavanakãle  ca  rũpam  eva  pavattatvã  nirujjhati. 

Imã  cha  Rũpãvacarapatisandhiyo  nãma. 

Tâm  quả  sơ  thiền  sinh  khởi  trong  cõi  sơ  thiền  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần,  tâm 


150 


Một  con  số  "1"  và  140  con  số  "0"  =  (a-tăng-kỳ  -  asahkheỵỵa) 


288 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tương  tợ;  tâm  quả  nhị  thiền  và  tâm  quả  tam  thiền  sinh  khởi  trong  cõi  nhị  thiền 
như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần,  tâm  tử;  tâm  quả  tứ  thiền  trong  cõi  tam  thiền;  tâm 
quả  ngũ  thiền  trong  cõi  tứ  thiền. 

Nhưng  với  chư  Phạm  thiên  vô  tưởng  sắc  tự  sanh  liên  kết  tái  tục.  Tương  tợ  sau 
đó,  trong  tiến  trình  hiện  hữu  và  vào  sát-na  tử,  chỉ  có  sắc  pháp  tồn  tại  và  diệt. 

Có  sáu  cách  tái  tục  trong  cõi  sắc  giới. 

5  rũpãvacaravipãkacitta  +  jĩvitanavakakalãparũpa-patisandhỉ  [(5  tâm  quả  sắc 
giới)  +  tái  tục  bằng  bọn  sắc  mạng  cửu  pháp]. 

Giải: 

Lý  do  về  một  vài  bất  đồng  trong  những  tên  gọi  của  những  cõi  sắc  giới  và  những 
tâm  tái  tục  tương  ứng  là  có  hai  cách  tính  những  thiền  sắc  (riipa  jhãna ). 

Với  người  tuệ  chậm,  sau  khi  đắc  sơ  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna ),  những  vị 
ấy  phải  loại  (ly)  từng  chi  thiền  một  để  lên  từng  bậc  thiền  cao  hơn.  Do  đó,  với  người 
này,  có  năm  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna). 

Với  người  tuệ  nhanh,  sau  khi  đắc  sơ  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna ),  những  vị 
ấy  phải  lìa  (ly)  chi  thiền  tầm  ( vỉtakka )  và  chi  thiền  tứ  ( vicãra )  cùng  lúc  để  lên  thiền 
thứ  hai.  Cho  nên,  nhị  thiền  của  những  người  tuệ  nhanh  tương  đương  với  tam  thiền 
của  người  tuệ  chậm,  tam  thiền  của  những  bậc  tuệ  nhanh  tương  đương  với  tứ  thiền 
của  những  bậc  tuệ  chậm,  và  tứ  thiền  của  những  bậc  tuệ  nhanh  tương  đương  với  ngũ 
thiền  của  những  bậc  tuệ  chậm.  Do  đó,  chỉ  có  bốn  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna ) 
đối  với  những  bậc  tuệ  nhanh.  Phần  đông  những  người  tu  tiến  có  thể  lìa  (ly)  tầm 
(vitakka)  và  tứ  ( vicãra )  cùng  lúc  để  tiến  từ  sơ  thiền  lên  nhị  thiền.  Do  đó,  cách  tính 
bốn  bậc  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna )  là  cách  phổ  biến  hơn,  và  vì  vậy  những 
cõi  sắc  giới  được  gọi  tên  theo  cách  tính  này. 

Hai  cách  tính  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna )  cùng  với  những  tên  gọi  của 
những  cõi  sắc  được  trình  bày  trong  bảng  đồ  sau. 

-  Brahma  parisajjã  (cõi  Phạm  chúng  thiên),  Brahma  purohitã  (cõi  Phạm  phụ  thiên), 
và  Mahã  Brahmã  (cõi  Đại  Phạm  thiên)  tạo  thành  cõi  sơ  thiền. 

-  Parittãbhã  (cõi  Thiểu  quang  thiên),  Appamãnãbhã  (cõi  Vô  lượng  quang  thiên), 
Abhassarã  (cõi  Biến  quang  thiên)  tạo  thành  cõi  nhị  thiền. 

-  Paritta  subhã  (cõi  Thiểu  tịnh  thiên),  Appamãna  subhã  (cõi  Vô  lượng  tịnh  thiên), 
Subha  kinhã  (cõi  Biến  tịnh  thiên)  tạo  thành  cõi  tam  thiền. 

-  Vehapphala  (cõi  Quảng  quả  thiên),  Asannã  satta  (cõi  Vô  tưởng  thiên),  và  năm 
Suddhãvãsa  (cõi  Ngũ  tịnh  cư),  bảy  cõi  này  tạo  thành  cõi  tứ  thiền. 
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í Suddhãvãsa  (Ngũ  tinh  cư)  gồm  có  Avihã  (cõi  Vô  phiền  thiên),  Ẫtappã  (cõi  Vô 
nhiệt  thiên),  Sudassã  (cõi  Thiện  kiến  thiên),  Sadassĩ  (cõi  Thiện  hiện  thiên), 
Akanittha  (cõi  sắc  cứu  cánh  thiên)]. 


Chi  Thiền 

Phưong 
pháp  tính 
theo  5  bậc 
thiền 

Phương 
pháp  tính 
theo  4  bậc 
thiền 

Tên  của 
những  Cõi 

-tak  (tầm),  cã  (tứ),  pi  (hỷ),  su  (lạc),  ekaggatã  (định). 

Sơ  thiền 

Sơ  thiền 

Sơ  thiền 

-cã  (tứ),  pi  (hỷ),  su  (lạc),  ekaggatã  (định). 

Nhị  thiền 

— 

— 

-pi  (hỷ),  su  (lạc),  ekaggatã  (định). 

Tam  thiền 

Nhị  thiền 

Nhị  thiền 

-su  (lạc),  ekaggatã  (định). 

Tứ  thiền 

Tam  thiền 

Tam  thiền 

-up  (xả),  ekaggatã  (định). 

Ngũ  thiền 

Tứ  thiền 

Tứ  thiền 

Tuổi  thọ  trong  cõi  sắc  giới 

29.  Tesu  Brahmapãrisajjãnarh  devãnam  kappassa  tatỉyo  bhãgo  ãyuppamãnarh. 

30.  B ra h m apurohỉtãna riĩ  upaậậhakappo 

31.  Mahãbrahmãnarh  eko  kappo. 

32.  Parittãbhãnam  dve  kappãni. 

33.  Appamãnãbhãnam  cattarikappãni. 

34.  Ãbhassarãnarh  attha  kappãni. 

35.  Parittasubhãnam  soỊasa  kappãnỉ. 

36.  Appamãnasubhãnarh  dvattimsa  kappãni. 

37.  Subhakinhãnam  catusatthi  kappãni. 

38.  Vehapphaỉãnam  Asahnasattãnah  ca  pahcakappasatãni. 

39.  Avihãnam  kappasahassãni. 

40.  Atappãbarh  dve  kappasahassãnỉ. 

41.  Sudassãnarh  cattãri  kappasahassãni. 

42.  Sudassĩnarií  attha  kappasahassãni. 

43.  Akanỉtthãnarìi  soịasa  kappasahassãni  ãyuppamãnarh. 

Trong  những  cõi  này,  thọ  mạng  của  chư  Phạm  chúng  thiên  là  1/3  a-tăng-kỳ;  của 
Phạm  phụ  thiên  là  1/2  a-tăng-kỳ;  Đại  phạm  thiên  là  1  a-tăng-kỳ;  của  thiểu  quang 
thiên  là  2  a-tăng-kỳ;  vô  lượng  quang  thiên  là  4  a-tăng-kỳ;  biến  quang  thiên  là  8  a- 
tăng-kỳ;  thiểu  tịnh  thiên  là  16  a-tăng-kỳ;  vô  lượng  tịnh  thiên  là  32  a-tăng-kỳ;  biến 
tịnh  thiên  là  64  a-tăng-kỳ;  Quảng  quả  thiên  và  Vô  tưởng  thiên  là  500  a-tăng-kỳ;  vô 
phiền  thiên  là  1000  a-tăng-kỳ;  vô  nhiệt  thiên  là  2000  a-tăng-kỳ;  thiện  kiến  thiên  là 
4000  a-tăng-kỳ;  thiện  hiện  thiên  là  8000  a-tăng-kỳ;  sắc  cứu  cánh  thiên  là  16000  a- 
tăng-kỳ. 

Giải: 
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Trong  Kinh  Phật  giáo  có  chỉ  rõ  ba  loại  kiếp  -  một  tiểu  kiếp,  một  trung  kiếp,  và 
một  đại  kiếp. 

Một  tiểu  kiếp  ( antarakappa )  là  thời  kỳ  tuổi  thọ  của  người  nhân  loại  ( ãyukappa ) 
tăng  từ  10  tuổi  đến  tối  đa  vô  số  tuổi,  rồi  giảm  trở  lại  đến  10  tuổi. 

Sáu  mươi  bốn  tiểu  kiếp  ( antarakappa )  bằng  một  trung  kiếp  ( asankheyyakappa ) , 
và  bốn  trung  kiếp  tạo  thành  một  đại  kiếp  ( mahãkappa )  là  tuổi  thọ  của  một  chu  kỳ 
thế  giới.  Thời  gian  của  một  đại  kiếp  được  mô  tả  là  dài  hơn  thời  gian  cần  cho  một 
người  làm  mòn  quả  núi  đá  kim  cương  mỗi  cạnh  một  yojana  (khoảng  8  dặm),  dài, 
cao  bằng  cách  vuốt  quả  núi  một  lần  mỗi  100  năm  bằng  một  miếng  vải  lụa  (S.  15:5, 
181-2) 

Theo  những  nhà  chú  giải,  ‘kiếp’  ám  chỉ  cho  cách  tính  tuôi  thọ  trong  cõi  sơ  thiền 
là  trung  kiếp  ( asankheyyakappa ),  trong  khi  ‘kiếp’  ám  chỉ  cho  tuổi  thọ  trong  cõi  cao 
hơn  là  đại  kiếp  ( mahãkappa ). 

(D)  Arũpa patisandhi  (tái  tục  ở  cõi  vô  sắc  giới) 

44.  Pathamãruppãdỉvipãkãnỉ  Pathamãrupãdibhũmĩsu  yathãkkamarh  pattisandhi- 
bhavanga-cuti-vasena  pavattanti.  Imã  catasso  Arũpapãtỉsandhiyo  nãma. 

Arũpavacara-vipãka-cỉtta  (tâm  quả  vô  sắc  giới)  thứ  nhất  sanh  khởi  như  tâm  tái 
tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  trong  cõi  vô  sắc  thứ  nhất,  và  những  Arũpavacara- 
vipãka-cỉtta  (tâm  quả  vô  sắc)  khác  sanh  làm  cùng  phận  sự  trong  từng  cõi  tương 
ứng.  Có  bốn  dạng  tái  tục  trong  cõi  vô  sắc. 

Tái  tục  ở  cõi  vô  sắc  giới  =  4  arũpãvacara  vipãka  citta.  (4  tâm  quả  vô  sắc  giới). 

Giải: 

Ẫkãsãnancãyatana  vipãka  citta  (tâm  quả  không  vô  biên  xứ)  khi  sanh  khởi  làm 
việc  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  trong  Ẫkãsãnancãyatana  bhũmỉ  (cõi 
trời  không  vô  biên  xứ). 

Vinnãnancãyatana  vipãka  citta  (tâm  quả  thức  vô  biên  xứ)  khi  sanh  khởi  làm  việc 
như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  trong  Vinnãnancãyatana  bhũmi  (cõi  trời 
thức  vô  biên  xứ) 

Ãkincannãyatana  vipãka  citta  (tâm  quả  vô  sở  hữu  xứ)  khi  sanh  khởi  làm  việc 
như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  trong  Ẫkincannãyatana  bhũmi  (cõi  trời  vô 
sở  hữu  xứ) 

N  ’evasannã-n  'ãsannãyatana  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ) 
khi  sanh  khởi  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  trong  N’evasannã- 
n  ’ ãsannãyatana  bhũmi  (cõi  trời  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ) 

Lưu  ý: 
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(i)  Một  loại  tái  tục  ở  cõi  khổ  dục  giới  (apãya  patisandhi),  một  loại  tái  tục  ở  cõi  vui 
dục  giới  vô  nhân  (kãma  sugati  ahetuka  patỉsandhỉ ),  và  8  loại  tái  tục  vui  dục  giới  hữu 
nhân  (kãmasugati  sahetuka  patisandhi)  tất  cả  có  10  loại  tái  tục  ở  cõi  dục. 

(ii)  Năm  tâm  quả  sắc  giới  ( rũpãvacaravipãka  citta)  và  tái  tục  bằng  bọn  sắc  mạng 
chín  pháp  (jĩ vừanavakakalãpa  rũpa  patisandhi)  tất  cả  có  6  loại  tái  tục  ở  cõi  sắc. 

(iii) Mười  loại  tái  tục  ở  cõi  dục  ( kãma  patỉsandhỉ ),  6  tái  tục  sắc  (rũpa  patisandhi )  và 
4  tái  tục  vô  sắc  (arũpa patisandhi )  tất  cả  có  20  loại  tái  tục. 

Số  loại  tái  tục  vượt  qua  số  tâm  tái  tục  là  một,  bởi  vì  có  một  loại  tái  tục  bằng  sắc 
(rũpa  paịisandhi ). 

Tuổi  thọ  ở  cõi  vô  sắc 

45.  Tesu  pana  ãkãsãnancãyatanũpagãnam  devãnarìi  vĩsatikappasahassãni 
ãyuppamãnam. 

46.  Vinnãnaiĩcãyatanũpagãnam  devãĩiam  cattãỉĩsakappasahassãni 

47.  Ã  ki  ã  ca  lĩ  lĩaya  la  n  ũpagã  n  a  tiĩ  devãnarh  satthikappasahassãnỉ. 

48.  Nevasannãnãsannayatanũpagãnarìi  devãnam  caturãsĩtikappasahassãni 
ãyuppamãnarh. 

Hơn  nữa,  giữa  những  chư  Phạm  thiên  vô  sắc,  tuổi  thọ  của  chư  phạm  thiên  sanh  về 
Ẩkãsãnancãyatana  bhũmi  (cõi  trời  không  vô  biên  xứ)  là  20,000  đại  kiếp;  của  chư 
phạm  thiên  sanh  về  Vỉnnãnancãyatana  bhũmi  (cõi  trời  thức  vô  biên  xứ)  là  40,000  đại 
kiếp;  của  chư  phạm  thiên  sanh  về  Ẫkincannãyatana  bhũmi  (cõi  trời  vô  sở  hữu  xứ)  là 
60,000  đại  kiếp;  của  chư  phạm  thiên  sanh  về  N’evasannã-n  ’ ãsannãyatana  bhũmi  (cõi 
trời  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ)  là  84,000  đại  kiếp. 

Những  tâm  giống  nhau  trong  một  kiếp  hiện  hữu. 

49.  Patỉsandhi  bhavanga  ca  tathãcavanamãnasam 

Ekam  eva  that’  ev’eka-visayan  c’ekajãtỉyarh. 

Idam  ettha  Patisancỉhicatukkarh. 

Trong  một  kiếp  hiện  hữu,  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  thì  giống  nhau,  và 
chúng  có  cùng  một  cảnh. 

Ở  đây,  có  bốn  dạng  tái  tục. 

Giải: 

Kiếp  sống  của  một  chúng  sanh  hữu  tưởng  bắt  đầu  bằng  tâm  tái  tục  (patisandhỉ 
citta ).  Sau  khi  tâm  này  diệt,  tâm  hữu  phần  ( bhavanga  citta)  sanh  và  diệt  hên  tục  cho 
đến  khi  tâm  hữu  phần  làm  việc  tử  (cuti). 
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Tâm  hữu  phần  0 bhavanga  citta )  cuối  cùng  đuợc  gọi  là  tâm  tử  (cuti  cỉtta ),  vì  tâm 
này  làm  việc  tử. 

Đối  với  một  chúng  sanh  hữu  tuởng,  ba  tâm,  đó  là  tâm  tái  tục  ( patisandhỉ  citta ),  tâm 
hữu  phần  ( bhavanga  citta),  và  tâm  tử  (cuti  cỉtta)  thì  giống  nhau  khi  sanh  (jãtí),  cùng 
sở  hữu  tâm  ( cetasika )  phối  hợp,  và  bắt  cùng  một  cảnh. 

Đối  với  nguời  nhân  loại  thông  thuờng,  một  trong  tám  tâm  đại  quả  ( mahãvipãka 
citta )  làm  việc  nhu  tâm  tái  tục  ( patisandhi  citta ),  tâm  hữu  phần  ( bhavanga  citta ),  và 
tâm  tử  ( cuti  citta).  Ba  thứ  tâm  này  đều  giống  nhau  trong  một  chúng  sanh  vì  chúng  là 
quả  của  cùng  nghiệp  ( kamma )  phối  hợp  với  một  tâm  đại  thiện  ( mahãkusala  citta ).  Neu 
tâm  này  là  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tuơng  ung  trí  vô  dẫn  ( somanassa-sahagatarii 
nãnasampaỵuttam  asankhãrika  mahãkusala  cittam ),  kế  đó  tâm  đại  quả  câu  hành  hỷ 
tuơng  ung  trí  vô  dẫn  (somanassa-sahagatam  nãnasampayuttam  asankhãrika 
mahãvỉpãka  cỉttam )  sẽ  làm  việc  nhu  tâm  tái  tục  (patisandhi  citta ),  tâm  hữu  phần 
(bhavanga  citta ),  và  tâm  tử  ( cuti  citta). 

Cảnh  mà  những  tâm  này  bắt  là  cảnh  cận  tử  ( maranãsanna  nimitta )  xuất  hiện  ngay 
truớc  khi  tử  trong  kiếp  sống  kế  truớc  của  nguời  ấy.  Cảnh  cận  tử  này  duới  dạng  cảnh 
nghiệp  ( kamma ),  cảnh  điềm  nghiệp  ( kamma  nỉmỉtta ),  cảnh  điềm  sanh  (gati  nimỉtta ). 
Neu  tâm  tái  tục  lấy  điềm  nghiệp  làm  cảnh,  thì  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử  sẽ  cũng  lấy 
điềm  nghiệp  làm  cảnh. 

Tứ  sanh 

1)  Anậaịa  patỉsandhỉ  =  noãn  sanh  -  sanh  trong  trứng. 

2)  Jalãbuja  patỉsandhỉ  =  thai  sanh  -  sanh  trong  tử  cung. 

3)  Samsedaja  patỉsandhỉ  =  thấp  sanh  -  sanh  trong  nơi  trũng  của  một  hốc  cây, 

trong  1  trái  cây,  trong  hoa  hay  trong  đầm  lầy. 

4)  Opapãtika  patisandhi  =  hóa  sanh  -  tái  tục  duới  dạng  một  nguời  hoàn  toàn 

truởng  thành  khoảng  16  tuối  nhu  nhảy  ra  từ  hu  không. 

Luu  ý:  noãn  sanh  ( anậaịa  paịisandhi )  và  thai  sanh  Ụalãbụịa  patisandhỉ)  đều  gọi 
chung  là  phúc  sanh  ( gabbhaseỵaka  patisandhi). 

Úng  dụng: 

1)  Nguời  khổ  trong  địa  ngục  chỉ  tái  tục  theo  dạng  hóa  sanh  ( opapãtika patisandhi ). 

2)  Ngạ  quỉ  (peta)  và  atula  ( asura )  tái  tục  theo  dạng  thai  sanh  {jalãbuja  patisandhi ) 
hay  hóa  sanh  ( opapãtika  patisandhi ). 

3)  Bàng  sanh  tái  tục  theo  cả  bốn  dạng  sanh. 
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4)  Người  nhân  loại  ban  đầu  tái  tục  theo  dạng  hóa  sanh  ( opapãtika  patisandhỉ )  lúc 
khởi  thế,  và  sau  theo  dạng  thai  sanh  (jalãbuja  patisandhi )  hay  thấp  sanh 
(, samsedaịa  patisandhi). 

5)  Địa  atula  hoặc  tái  tục  theo  dạng  thai  sanh  (jalãbuja  patisandhi )  hay  hóa  sanh 
( opapãtika  patisandhi ). 

6)  Chư  thiên  dục  giới  hay  chư  Phạm  thiên  chỉ  tái  tục  theo  dạng  hóa  sanh  ( opapãtika 
patisandhi ). 

Sự  Tiêu  Hoại  của  Thế  Giới 

Theo  Phật  pháp,  có  vô  số  thế  giới  và  không  có  thế  giới  nào  là  thường  tồn,  vĩnh  cửu. 
Quả  địa  cầu  của  chúng  ta  sẽ  đi  đến  ngày  hoại  diệt.  Đây  có  phần  tương  quan  đến  sự 
quan  sát  qua  kính  viễn  vọng  về  những  hành  tinh  già  đang  bị  đốt  cháy  và  những  hành 
tinh  mới  đang  được  hình  thành. 

Thế  giới  sẽ  bị  hoại  diệt  do  lửa,  nước  hay  gió.  Khi  nó  bị  hoại  do  lửa,  tất  cả  thế  giới 
lên  đến  3  cõi  sơ  thiền  sẽ  bị  thiêu  đốt.  Sau  khi  bị  hoại  diệt  bảy  lần  hên  tiếp  do  lửa,  vào 
lần  thứ  tám  tất  cả  thế  giới  cho  đến  3  cõi  nhị  thiền  sẽ  bị  hoại  diệt  do  nước. 


Cõi 

Phạm 

thiên 

Tên  cõi 

Tuổi  thọ 

3  cõi 

Brahma  parisajjã 

(phạm  chúng) 

1/3  Asaủkheyya  kappa  (a-tăng-kỳ  kiếp) 

sơ 

Vi  Asaủkheyya  kappa  (a-tăng-kỳ  kiếp) 

thiền 

Brahma  purohitã 

(phạm  phụ) 

1  Asaồkheyya  kappa  (a-tăng-kỳ  kiếp) 

Mahã  brahma 

(đại  phạm) 

3  cõi 

Parittãbhã 

(thiêu  quang) 

00.  002  đại  kiếp  (chu  kỳ  thế  giới) 

nhị 

00.  004  đại  kiếp 

thiền 

Appamãnãbhã 

(vô  lượng  quang) 

00.  008  đại  kiếp 

Abhassarã 

(biến  quang) 

3  cõi 

Paritta  subhã 

(thiểu  tịnh) 

0.  0016  đại  kiếp  (chu  kỳ  thế  giới) 

tam 

0.  0032  đại  kiếp 

thiền 

Appaman  a  subha  (vô  lượng  tịnh) 

0.  0064  đại  kiếp 

Subha  kiạha 

(biến  tịnh) 

3  cõi 

Vehapphala 

(quảng  quả) 

0.  0500  đại  kiếp  (chu  kỳ  thế  giới) 

tứ 

0.  0500  đại  kiếp 

thiền 

Asahnã  satta 

(vô  tưởng) 

01.  000  đại  kiếp 

Avihã 

(vô  phiền) 

02.  000  đại  kiếp 

Ãtappã 

(vô  nhiệt) 

04.  000  đại  kiếp 

Sudassă 

(thiện  kiến) 

08.  000  đại  kiếp 

Sudassĩ 

(thiện  hiện) 

16.  000  đại  kiếp 

Akanittha 

(sắc  cứu  cánh) 
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4  cõi 

Akasanancayatana  (không  vô  biên  xứ) 

20.  000  đại  kiếp  (chu  kỳ  thế  giới) 

vô  sắc 

40.  000  đại  kiếp 

Vinnãạancãyatana  (thức  vô  biên  xứ) 

60.  000  đại  kiếp 

Akincannãyatana  (vô  sở  hữu  xứ) 

84.  000  đại  kiếp 

N’evasannã  nãsannãyatana  (PTPPT  xứ) 

Sau  khi  bị  hoại  trong  chu  kỳ  bình  thường  7  lần  do  lửa  và  một  lần  do  nước,  tất  cả  thế 
giới  lên  đến  ba  cõi  tam  thiền  sẽ  bị  hoại  do  gió  vào  lần  thứ  64. 

Thông  thường,  chư  thiên  hộ  trì  thế  giới  ( lokapãla  deva )  báo  trước  cho  người  nhân 
loại  về  sự  hoại  của  thế  giới  sắp  đến,  đặng  người  nhân  loại  không  sợ  hãi,  thực  hành 
theo  nghiệp  thiện  và  hành  pháp  chỉ  ( samatha )  đạt  đến  thiền  cao  hơn  để  sanh  về  cõi 
trời  cao  hơn  hầu  thoát  khỏi  tai  ương. 

_ oOo _ 


III/.  Kamma  Catuka  (Nhổm  Bốn  Loai  Nghiêp) 

Kamma,  Sanskrỉt  Karma,  theo  nghĩa  đen  nghĩa  là  hành  động  hay  nghiệp.  Là  một 
định  luật  về  nghiệp,  những  nghiệp  thiện  mang  lại  những  quả  vui  và  những  nghiệp  bất 
thiện  mang  lại  những  quả  khô. 

Hành  động  hiện  tại  có  thể  được  thực  hiện  bằng  thân  ( kãya ),  bằng  khẩu  (vacĩ),  hay 
bằng  ý  ( mano ).  Nhưng  thân  và  khấu  không  thế  tự  hành;  chúng  phải  hành  theo  tâm 
(cừ ta)  qua  những  bọn  sắc  tâm  (cittạịa  rũpa). 

Và  nữa,  tâm  (citta)  chỉ  là  trạng  thái  biết  cảnh.  Nó  không  ra  lệnh  hay  chỉ  đạo  thực 
hiện  một  hành  động  theo  cách  riêng  của  nó,  mà  là  do  ‘tư’  ( cetanã ),  là  pháp  dẫn  dắt, 
chỉ  đạo  tâm  ( citta )  và  những  pháp  câu  sanh  với  nó  thực  hiện  hành  động.  Do  đó,  ‘tư’ 
(| cetanã )  chính  là  pháp  chịu  trách  nhiệm  về  việc  thực  hiện  một  hành  động  hay  tạo  ra 
nghiệp. 

Do  đó,  nói  một  cách  nghiêm  túc,  kamma  nghĩa  là  tất  cả  ‘tư’  ( cetanã )  thiện  và  bất 
thiện.  ‘Tư’  ( cetanã )  mà  cùng  sanh  với  căn  hay  nhân  là  si  ( moha )  hay  nhân  vô  minh, 
tham  hay  luyến  ái  ( lobha )  hoặc  sân  (dosa)  là  ác,  là  ‘tư’  bất  thiện.  Còn  tư  ( cetanã )  mà 
cùng  sanh  với  vô  tham  ( alobha ),  vô  sân  (< adosa )  và  trí  (pannã ),  là  ‘tư’  thiện. 

Nói  cách  khác,  ‘tư’  ( cetanã )  hiện  diện  trong  12  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta )  là  bất 
thiện  ‘nghiệp’  ( kamma );  trong  khi  ‘tư’  ( cetanã )  hiện  diện  trong  8  tâm  thiện  (i kusala 
citta ),  5  tâm  thiện  sắc  giới  (rũpãvacara  kusala  citta)  và  4  tâm  thiện  vô  sắc  giới 
(< arũpãvacara  kusala  citta)  là  thiện  ‘nghiệp’  ( kamma ). 

Nay  ‘tư’  ( cetanã )  và  pháp  câu  sanh  [tức  là  tâm  (cìtta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ) 
ngoại  trừ  ‘tư’  ( cetanã )]  diệt  sau  khi  thực  hiện  những  mục  đích  tương  ứng  của  chúng. 
Nhưng  trước  khi  chúng  diệt,  chúng  để  lại  tính  chất  hay  đặc  tính  (property)  của  nghiệp 
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( kamma )  trong  dòng  tâm  thức.  Đặc  tính  nghiệp  này  là  một  nghiệp  ( kamma )  tiềm  tàng, 
là  pháp  sẽ  sản  sanh  quả  (phần  ảnh  hưởng  hay  quả  tiềm  tàng)  khi  đủ  duyên  hay  điều 
kiện,  pháp  quả  sẽ  tác  động  vào  ngay  chính  pháp  tạo  ra  nó. 

Nó  có  phần  tương  tợ  với  định  luật  chuyển  động  thứ  ba  trong  vật  lý  của  Newton. 
Định  luật  có  nêu:  “Trong  mỗi  hành  động,  có  một  đồng  lực  tương  tác  và  đối  lập”151.  Vì 
vậy,  một  người  thực  hiện  một  nghiệp  thiện  hay  bất  thiện,  nên  tin  chắc  rằng  một  lực 
đối  lập  có  cùng  độ  lớn  phản  ứng  ngược  lại  (nghiệp  quả)  hoặc  trong  kiếp  này  hay  trong 
một  vài  kiếp  ở  vị  lai. 

Thêm  nữa,  phản  ứng  ngược  ấy  có  thể  đến  nhiều  lần  như  là  nghiệp  ( kamma )  được 
nhân  lên  hơn  một  tỷ  lần  do  tính  chất  của  tâm  ( cỉtta ).  Làm  thế  nào?  Như  đã  đề  cập  ở 
trước  đây,  tâm  ( citta )  có  thể  sanh  khởi  với  tỷ  lệ  hơn  một  ngàn  tỷ  lần  trên  một  cái  nháy 
mắt.  Nhiều  tỷ  tâm  câu  hành  với  ‘tư’  ( cetanã )  trong  việc  giết  một  con  muồi  sẽ  sanh 
trong  lúc  đập  con  muỗi.  Nhiều  tỷ  tâm  này  cùng  với  ‘tư’  ( cetanã )  trong  việc  sát  sanh 
ấy  sẽ  kí  thác152  nhiều  tỷ  nghiệp  ( kammci )  nhân  trong  dòng  tâm  thức. 

Như  một  hạt  cải  làm  phát  sanh  một  cây  mới  cùng  loại  mà  cây  cùng  loại  ấy  đã  tạo  ra 
hạt,  cũng  thế,  một  nghiệp  nhân  sẽ  trợ  cho  một  chúng  sanh  mới  sanh  trong  một  cõi 
tương  ứng  với  nghiệp  ban  đầu.  Một  nghiệp  bất  thiện  sẽ  trợ  cho  tái  tục  về  cõi  khổ, 
trong  khi  một  nghiệp  thiện  sẽ  trợ  cho  tái  tục  vào  cõi  vui. 

Cũng  như  nhiều  tỷ  nghiệp  ( kamma )  bất  thiện  được  sản  sinh  trong  một  hành  động 
như  sát  hại  một  con  muỗi,  do  đó  trong  việc  thực  hiện  một  việc  thiện  như  là  xả  thí 
(( dãna ),  nhiều  tỷ  nghiệp  ( kamma )  thiện  được  sản  sinh. 

Vì  thế,  số  nghiệp  ( kamma )  thiện  cũng  như  bất  thiện  đã  tích  góp  trong  kiếp  này  cũng 
như  trong  vô  lượng  kiếp  quá  khứ  là  vô  số  mà  máy  siêu  vi  tính  cũng  không  thế  kham 
nổi.  Chưa  hết,  tất  cả  những  nghiệp  này  thì  đeo  bám  trong  dòng  tâm  thức  của  mỗi 
chúng  sanh,  dù  chúng  sanh  ấy  có  tái  tục  vào  bất  cứ  nơi  đâu  trong  kiếp  sống  mới. 

Cũng  như  mỗi  vật  đều  đồng  hành  với  bóng  của  nó,  cũng  thế,  mỗi  nghiệp  ( kamma ) 
đều  đồng  hành  với  phần  ảnh  hưởng  (quả  tiềm  tàng)  của  nó.  Nghiệp  ( kamma )  là  hành 
động  và  quả  ( vipãka )  là  phản  ứng  của  nó.  Nó  là  nhân  và  quả.  Giống  như  một  nhân  là 
nghiệp  ( kamma ),  giống  như  một  cây  là  quả  ( vỉpãka ).  Như  chúng  ta  gieo,  chúng  ta  gặt 
hoặc  trong  kiếp  này  hay  trong  một  kiếp  vị  lai.  Những  gì  chúng  ta  gặt  hái  hôm  nay  là 
những  gì  chúng  ta  từng  gieo  hoặc  trong  hiện  tại  hay  trong  quá  khứ. 

Nghiệp  là  một  định  luật  trong  chính  nó,  và  nó  hoạt  động  trong  phạm  vi  của  chính 
nó  mà  không  bị  bất  cứ  sự  can  thiệp  của  một  ngoại  lực  chi  phối.  Nghiệp  vốn  có  một 
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Định  luật  3  Nevvton:  Trong  mọi  trường  hợp,  khi  vật  A  tác  dụng  lên  vật  B  một  lực,  thì  vật  B  cũng  tác  dụng  lại 
vật  A  một  lực.  Hai  lực  này  có  cùng  giá  trị,  cùng  độ  lớn,  nhưng  ngược  chiều. 

Trông  nom,  gìn  giữ,  gửi  gắm. 
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tiềm  năng  sản  sinh  phần  ảnh  hưởng  (quả  tiềm  tàng).  Kamma  là  nhân,  vipaka  là  quả. 
Nhân  sản  sinh  ra  quả,  quả  giải  về  nhân.  Định  luật  nhân  và  quả  thống  trị  mọi  nơi. 

Mặc  dù  chúng  ta  không  thể  biết  nghiệp  riêng  của  mỗi  chúng  sanh,  nhưng  chúng  ta 
có  thể  sắp  xếp  nghiệp  thành  vài  loại  như  đức  Phật  đã  mô  tả  và  tiên  đoán  khi  nào,  ở 
đâu  và  như  thế  nào  mỗi  loại  sẽ  tạo  ra  quả  của  nó. 

(A)  Kiccakamma  catukka  (nhóm  bốn  nghiệp  nói  theo  phận  sự) 

50.  Janakam  upatthambakarh  upapĩịakam  upaghãtakan  c  ’  etỉ  kiccavasena. 

về  phận  sự,  nghiệp  có  bốn  loại,  đó  là: 

(i)  Janaka  kamma  =  nghiệp  sản  sanh  (sanh  nghiệp) 

(ii)  Upatthambhaka  kamma  =  nghiệp  hộ  trợ  (trợ  nghiệp) 

( iii )  UpapĩỊaka  kamma  =  nghiệp  ngăn  trở  (chướng  nghiệp) 

(iv)  Upaghãtaka  kamma  =  nghiệp  phá  hủy  hay  hoại  diệt  (đoạn  nghiệp) 

Giải: 

Tựa  đề  của  phần  này,  kammacatuka,  nghĩa  là  nhóm  bốn  loại  nghiệp.  Thật  ra  phần 
này  giới  thiệu  4  nhóm  bốn  loại  nghiệp,  tất  cả  có  mười  sáu  loại  nghiệp,  có  được  do  áp 
dụng  theo  bốn  cách  phân  tích  khác  nhau. 

Vậy,  kamma  là  gì?  Kamma  theo  nghĩa  đen  nghĩa  là  hành  động  hay  hành  vi,  nhưng 
theo  Phật  giáo,  kamma  ám  chỉ  riêng  cho  “tư”,  là  sự  cố  quyết.  Theo  quan  điểm  chuyên 
môn,  kamma  có  nghĩa  là  "tư”  thiện  hay  “tư”  bất  thiện,  “tư”  là  nhân  tố  chịu  trách 
nhiệm  cho  hành  động. 

“Tư”  (sự  cố  quyết)  ám  chỉ  cho  cetanã  -  là  một  cetasika  (sở  hữu  tâm)  phối  hợp  với 
tất  cả  tâm.  Cetanã  (tư)  sắp  đặt  mục  đích  thực  hiện  một  hành  động;  Cetanã  (tư)  khích 
động,  thôi  thúc  và  thúc  giục  cỉtta  (tâm)  và  những  cetasỉka  (sở  hữu  tâm)  đang  phối  họp 
với  nó  để  hoàn  thành  sự  cố  quyết  hành  động;  và  nó  sắp  xếp  thực  hiện  sự  phối  hợp  của 
nó  để  hoàn  thành  hành  động. 

Cetanã  (tư)  hành  động  theo  những  pháp  câu  sanh  với  nó,  đóng  vai  trò  bắt  cảnh  và 
làm  cho  hoàn  thành  nhiệm  vụ;  do  đó,  nó  cố  quyết  hành  động. 

Do  đó,  Đức  Phật  tuyên  bố:  “Này  chư  bhỉkkhu,  Cetanã  (tư),  ta  gọi  là  kamma 
(nghiệp),  có  sự  cố  quyết,  mà  chúng  sanh  thực  hiện  hành  động  qua  thân,  khâu,  ỷ.  ”(A. 
6 : 63/iii/  415) 

Bây  giờ,  vì  hơn  một  ngàn  tỷ  citta  (tâm)  có  thể  sanh  và  diệt  trong  một  cái  nhấp 
nháy,  nhiều  tỷ  citta  (tâm)  sẽ  sanh  và  diệt  trong  một  hành  động.  Nhiều  tỷ  cetanã  (tư) 
sanh  cùng  với  những  tâm  này  thực  hiện  hành  động;  cho  nên  chúng  là  tác  nhân  thật  sự 
thực  hiện  hành  động.  Chúng  được  Đức  Phật  gọi  là  sahajãta  kamma  (câu  sanh  nghiệp). 
Kamma  (nghiệp)  này  có  thể  được  xem  như  nghiệp  trực  tiếp,  là  nhân  đưa  đến  những 
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hành  động,  hay  hành  động  là  quả  của  nghiệp.  Hành  động  này  bây  giờ  trở  thành  nhân 
và  nó  sẽ  trợ  cho  quả  sanh  lần  nữa.  Quả  này  kế  đó  sẽ  trở  thành  nhân  trợ  cho  quả  sau 
của  nó  nữa.  Nó  tợ  như  ném  một  viên  đá  vào  hồ  là  nơi  mà  chúng  ta  thấy  những  gợn 
sóng  tròn  liên  tục  đi  ra.  Nghiệp  này  và  quả  của  nó  có  thể  được  thấy  tổng  quát  bởi 
người  như  ‘hành  động  thiện  trợ  cho  quả  thiện  sanh,  và  hành  động  bất  thiện  trợ  cho 
quả  bất  thiện  sanh’. 

Nhưng  ở  khía  cạnh  sâu  sắc  hơn  về  nghiệp  là  tiềm  lực  to  lớn  của  nó  là  chịu  quả 
trong  nhiều  kiếp  sống  tiếp  theo  sau.  Những  quả  này  được  trợ  bởi  tiềm  lực  của 
nãnakkhanỉka  kamma  (dị  thời  nghiệp)  cũng  được  hình  thành  trong  khi  hành  động.  Bây 
giờ,  nhiều  tỷ  cetanã  (tư)  thực  hiện  hành  động,  diệt  ngay  sau  khi  chúng  sanh  khởi. 
Nhưng  chúng  để  lại  tiềm  lực  kamma  (nghiệp)  của  chúng  trong  dòng  chảy  của  danh 
pháp  trước  khi  chúng  diệt.  Đây  như  là  bảo  tồn  năng  lực  sau  khi  hành  động  được  hoàn 
thành,  như  trong  khoa  học  theo  định  luật  bảo  tồn  năng  lượng  có  nêu:  “năng  lượng  có 
thể  không  phải  được  tạo  hay  phá  hủy”  chúng  ta  có  thể  dùng  năng  lượng  để  làm  việc, 
nhưng  năng  lượng  đó  phải  tiếp  tục  tồn  tại  dưới  dạng  khác. 

Do  đó,  nhiều  tỷ  hạt  giống  của  kamma  (nghiệp)  sẽ  được  gieo  trong  dòng  danh  pháp 
trong  một  hành  động.  Chúng  được  truyền  từ  một  tâm  sang  một  tâm  khác  xuyên  suốt 
kiếp  sống  của  một  chúng  sanh,  và  chúng  sẽ  được  tiếp  tục  bằng  dòng  danh  pháp  đến 
kiếp  sống  vị  lai  khi  dòng  danh  pháp  không  bị  cắt  đứt  vào  thời  tử. 

Do  đó,  nhiều  tỷ  tỷ  tiềm  lực  nghiệp  từ  vô  số  kiếp  sống  quá  khứ  cũng  như  nhiều  tỷ 
tiềm  lực  nghiệp  được  sản  sanh  trong  kiếp  sống  hiện  tại  sẽ  được  tích  lũy  trong  dòng 
danh  pháp.  Nó  không  thế  được  tiên  đoán  khi  nào  một  trong  những  nghiệp  này  sẽ  gặp 
đúng  duyên  để  cho  quả. 

Định  luật  của  nghiệp  ( kammanỉyãma )  hoạt  động  độc  lập  trong  lĩnh  vực  của  nó,  và 
nó  tự  tồn  tại  trong  cách  hoạt  động  của  nó,  đảm  bảo  rằng  tiềm  lực  nghiệp  sản  sanh  quả 
của  nó  phù  hợp  với  phấm  chất  giới  đức  của  nó  chỉ  khi  chắc  chắn  như  những  hạt  giống 
cho  quả  phù  hợp  với  chủng  loại  của  nó.  Quả  trực  tiếp  của  kamma  (nghiệp)  là  những 
vipãka  citta  (tâm  quả),  cetasỉka  (sở  hữu  tâm)  phối  hợp  với  chúng  và  kammaja  rũpa 
(sắc  do  nghiệp  trợ  tạo),  cùng  tạo  thành  năm  uấn  hiện  hữu. 

Cũng  như  hạt  giống  được  bảo  quản  tốt,  khi  gieo  trong  một  mảnh  đất  đã  được  tưới 
tốt  làm  cho  nảy  mầm,  tương  tợ  như  thế,  nghiệp  thiện  hay  nghiệp  bất  thiện,  với  sự  trợ 
giúp  của  Avijjã  (vô  minh)  và  tanhã  (ái)  là  cho  phát  sanh  một  mầm  mới  dưới  dạng  năm 
uân  hiện  hữu. 

Những  tiềm  lực  nghiệp  khác  nhau  có  những  mãnh  lực  khác  nhau.  Đức  Phật  phân 
chúng  thành  bốn  nhóm  theo  phận  sự  của  chúng. 
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(i)  Janaka  kamma  -  nghiệp  sản  sanh  (sanh  nghiệp) 

Nghiệp  sản  sanh  là  nghiệp  trợ  cho  danh  uẩn  [vipãka  citta  (tâm  quả )  và  những 
cetasỉka  (sở  hữu  hợp)]  và  sắc  uấn  [ kammaja  rũpa  (sắc  do  nghiệp  trợ  tạo)]  sanh  vào 
sát-na  tái  tục  cũng  như  suốt  kiếp  sống  của  một  chúng  sanh. 

Chỉ  một  kamma  (nghiệp)  đã  giành  được  vị  trí  trong  suốt  quá  trình  có  thể  đóng 
vai  trò  là  một  nghiệp  sản  sinh  và  làm  phận  sự  trợ  sanh  tâm  tái  tục,  hữu  phần  và  cuối 
cùng  là  tâm  tử  cùng  với  sắc  nghiệp  xuyên  suốt  một  kiếp  sống. 

( ii)  Upatthambhaka  kamma  -  nghiệp  hộ  trợ  (trợ  nghiệp) 

Nghiệp  này  không  đủ  mạnh  đế  trợ  cho  sanh  một  kiếp  sống  mới,  nhưng  nó  ủng 
hộ,  nâng  đở  cho  nghiệp  sản  sanh  (janaka  kamma )  hoặc  bằng  cách  tác  động  cho 
sanh  quả  vui  hay  khổ  suốt  một  thời  gian  dài,  hoặc  bằng  cách  tăng  cường  tính  liên 
tục  của  những  uẩn  bị  trợ  sanh  do  nghiệp  sản  sanh  ( ịanaka  kamma ). 

Ví  dụ,  xuyên  qua  nghiệp  sản  sanh  phận  sự  của  một  nghiệp  thiện  trợ  cho  chúng 
sanh  được  tái  tục  làm  người  nhân  loại,  nghiệp  hộ  trợ  có  thể  góp  phần  kéo  dài  thọ 
mạng  của  chúng  sanh  và  đảm  bảo  rằng  chúng  sanh  ấy  được  khỏe  mạnh  và  đầy  đủ 
về  nhu  cầu  của  cuộc  sống. 

Khi  một  chúng  sanh  tái  sanh  là  một  bàng  sanh  do  mãnh  lực  của  nghiệp  sản  sanh 
bất  thiện,  nghiệp  hộ  trợ  có  thể  làm  tăng  quả  khổ  do  nghiệp  sản  sanh  trợ  sanh,  hay 
có  thê  sản  sanh  quả  khô  của  chính  nó,  hoặc  thậm  chí  kéo  dài  thọ  mạng  đê  tính  liên 
tục  của  những  quả  bất  thiện  sẽ  kéo  dài. 

( iiỉ )  UpapĩỊaka  kamma  -  nghiệp  ngăn  trở  (chướng  nghiệp) 

Nghiệp  ngăn  trở  là  nghiệp  làm  yếu,  phá  vỡ  hay  làm  chậm  chức  năng  của  nghiệp 
sản  sanh  (ịanaka  kamma ).  Khi  nghiệp  sản  sanh  ( janaka  kamma )  thiện  làm  phát  sinh 
một  kiếp  sống  mới  trong  một  cõi  vui,  nhiều  tỷ  nghiệp  thiện  cũng  như  bất  thiện  sẽ 
đeo  bám  theo  dòng  danh  pháp  sang  kiếp  sống  mới.  Một  số  nghiệp  thiện  này  sẽ  trợ 
sanh  quả  vui,  là  nghiệp  sản  sanh;  và  một  số  nghiệp  bất  thiện  sẽ  trợ  sanh  quả  khổ,  là 
nghiệp  ngăn  trở. 

Cùng  hiện  tượng  sẽ  xảy  ra  khi  một  nghiệp  sản  sanh  (janaka  kamma )  làm  cho  tái 
tục  trong  một  cõi  khố.  Nhưng  những  nghiệp  thiện  này  sẽ  đóng  vai  trò  làm  nghiệp 
ngăn  trở  ( upapĩịaka  kamma )  bằng  cách  ngăn  quả  của  nghiệp  sản  sanh  (janaka 
kamma )  trong  khi  nghiệp  bất  thiện  sẽ  đóng  vai  trò  của  nghiệp  hộ  trợ 
(upatthambhaka  kamma )  bằng  cách  làm  tăng  những  quả  khổ  của  nghiệp  sản  sanh 
( ịanaka  kamma). 

Do  đó,  tục  ngữ  có  câu:  “cuộc  song  không  phải  là  một  luống  hoa  hồng,  và  nó 
cũng  không  là  một  ruộng  gai.  Luôn  có  sự  thăng  trầm  trong  cuộc  sổng.  ” 
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(iv)  Upaghataka  kamma  -  nghiệp  phá  hủy  (đoạn  nghiệp) 

Nghiệp  phá  hủy  là  nghiệp  không  chỉ  cắt  đứt  quả  của  nghiệp  sản  sanh  (janaka 
kamma)  nhưng  cũng  không  làm  vô  hiệu  nghiệp  sản  sanh  ijanaka  kamma )  và  còn 
tạo  ra  quả  của  chính  nó.  Nói  cách  khác,  một  chúng  sanh  đột  tử  và  tái  tục  theo 
nghiệp  phá  hủy  ( upaghãtaka  kammà). 

Một  nghiệp  phá  hủy  ( upaghãtaka  kammà)  có  thể  là  nghiệp  thiện  hay  bất  thiện, 
nó  thay  thế  nghiệp  yếu  khác,  ngăn  chặn  những  nghiệp  ấy  khỏi  cho  quả,  thay  vào  đó 
nó  tạo  ra  quả  của  chính  nó.  Ví  dụ,  một  người  có  thể  sanh  làm  một  chúng  sanh  nhân 
loại,  do  nghiệp  sản  sanh  (janaka  kamma ),  ban  đầu  được  trù  định  cho  một  thọ  mạng 
dài,  nhưng  một  nghiệp  phá  hủy  ( upaghãtaka  kamma )  có  thể  sanh  và  khiến  cho  chết 
yểu  bởi  cơn  đau  tim,  tai  nạn  xe,  v.v. . . 

Như  một  thí  dụ  về  hoạt  động  của  bốn  loại  nghiệp  trên,  trường  hợp  của  Devadatta 
có  thể  được  trích  dẫn.  Nghiệp  sảnh  sanh  (ịanakakamma )  thiện  trợ  cho  ông  ta  được 
sanh  trong  gia  đình  hoàng  tộc.  Sự  sung  túc  và  thịnh  vượng  liên  tục  của  ông  là  do 
hoạt  động  của  nghiệp  sản  sanh  (janaka  kamma)  cũng  như  nghiệp  hộ  trợ 
(upatthambhaka  kamma ).  Nghiệp  ngăn  trở  ( upapĩlaka  kamma )  nhập  cuộc  khi  ông 
ta  bị  khai  trừ  ra  khỏi  tăng  đoàn  ( sangha )  và  chịu  nhiều  sự  nhục  nhã.  Ke  tiếp  ‘trọng 
nghiệp  bất  thiện’  gây  ra  một  sự  chia  rẽ  trong  tăng  chúng  ( sangha )  tác  động  như  là 
nghiệp  phá  hủy  ( upaghãtaka  kamma)  đưa  ông  ta  xuống  địa  ngục  a-tỳ  ( avĩci ). 


(B)  Pakadãnaparỉyãyakamma  catukka  (nhóm  bốn  nghiệp  nói  theo  cấp  độ  ưu  tiên) 

51.  Garukam  ãsannam  ãcỉnnam  katattãkamman  c  ’  eti  pãkadãnaparỉyãyena. 

Nghiệp  nói  theo  mãnh  lực  ưu  tiên  tạo  ra  quả,  có  bốn  loại: 

(i)  Garuka  kamma  =  trọng  nghiệp. 

(ii)  Ẫsannakamma  =  cận  tử  nghiệp. 

(iii)  Ẫcỉnnakamma  =  thường  nghiệp. 

(iv)  Katattã  kamma  =  bất  định  nghiệp. 

Phần  này  liên  quan  đến  cấp  độ  ưu  tiên  giữa  những  nghiệp  khác  nhau  trong  việc 
đảm  nhận  vai  trò  tạo  ra  tái  tục  trong  kiếp  sống  kế  tiếp. 

( ỉ )  Garuka  kamma  -  trọng  nghiệp 

Nghiệp  này  là  Trọng  nghiệp  là  nghiệp  rất  mạnh  mà  không  có  nghiệp  nào  khác  có 
thể  ngăn  phận  sự  của  nó  trong  kiếp  kế  tiếp.  Nói  cách  khác,  tất  nhiên  nó  sẽ  sản  sinh 
ra  quả  của  nó  trong  kiếp  kế  tiếp. 

Trọng  nghiệp  bất  thiện  là  pancãnantariya  kamma  (năm  nghiệp  vô  gián)  -  đó  là: 
giết  mẹ;  giết  cha;  giết  Araham  ( araham );  đả  thương  một  đức  Phật  (Buddha)\  tạo  ra 
sự  chia  rẽ  trong  tăng  chúng  ( sangha ).  Thường  kiến  phủ  nhận  kamma  (nghiệp)  và 
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quả  của  nghiệp  và  nền  tảng  cho  giới  đức  cũng  được  gồm  trong  trọng  nghiệp  bất 
thiện 

về  mặt  thiện,  5  nghiệp  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  kamma )  và  4  nghiệp 
thiện  vô  sắc  giới  0 arũpãvacara  kusala  kamma )  là  trọng  nghiệp  thiện.  Nghiệp  thiện 
siêu  thế  ( lokuttara  kusala  kamma)  hay  đạo  siêu  thế  ( lokuttara  magga )  đạt  được  của 
đạo  tuệ  (magganãna),  cũng  là  một  trọng  lực  để  nó  đóng  những  cửa  của  4  cõi  khổ 
vĩnh  viễn. 

Neu  người  đã  phát  triển  thiền  Ụhãna)  và  sau  đó  đã  phạm  một  trong  những 
nghiệp  vô  gián,  nghiệp  thiện  của  vị  ấy  sẽ  bị  hoại  bởi  ác  nghiệp,  và  sau  đó  làm  cho 
vị  ấy  tái  tục  trong  địa  ngục.  Thí  dụ,  Devadatta,  anh  họ  của  Đức  Phật  ( Buddha )  mất 
thần  thông  và  đã  bị  tái  tục  trong  địa  ngục  Avĩci  do  đả  thương  Đức  Phật  ( Buddha )  và 
gây  ra  một  sự  chia  rẽ  trong  tăng  chúng  (sang ha). 

Hơn  nữa,  nếu  ai  lần  đầu  phạm  một  trong  những  nghiệp  vô  gián,  sau  đó  vị  ấy 
không  thể  vươn  lên  đạt  tới  một  pháp  bậc  cao  hay  siêu  thế,  vì  ác  nghiệp  gây  nên  sự 
chướng  ngại  không  thể  vượt  qua.  Do  đó,  đức  vua  Ajãtasattu,  trong  khi  lắng  nghe 
Đức  Phật  giảng  bài  kinh  Quả  Báo  Sa-môn  (Sãmannaphala  sutta ),  có  tất  cả  những 
duyên  khác  để  đạt  đến  thánh  nhập  lưu;  nhưng  vị  ấy  không  thể  đạt  đạo  và  quả  vì  vị 
ấy  đã  giết  cha  của  vị  ấy,  Vua  Bimbisãra  cũng  là  một  bậc  nhập  lưu.  Sau  đó,  mặc  dù 
vị  ấy  đã  thực  hiện  nhiều  đại  nghiệp  thiện  gồm  cả  sự  đở  đầu  cho  đại  hội  đồng  Phật 
giáo  và  xây  dựng  một  một  đại  tháp  thờ  xá  lợi  Phật,  ông  ta  đã  vẫn  không  thoát  khỏi 
tái  tục  trong  địa  ngục  do  nghiệp  vô  gián  của  vị  ấy. 

(ii)  Ẫsanna  kamma  -  cận  tử  nghiệp 

Cận  tử  nghiệp  là  nghiệp  được  thực  hiện  hay  nhớ  ngay  trước  khi  tử. 

Đây  là  một  nghiệp  mạnh  đã  được  thực  hiện  hay  đã  nhớ  trong  thời  gian  ngắn, 
không  lâu  trước  khi  tử.  Với  sự  vắng  mặt  của  bất  cứ  trọng  nghiệp  nào,  cận  tử  nghiệp 
này  thường  sẽ  làm  vai  trò  của  nghiệp  sản  sanh  vì  uy  lực  lớn  lao  của  nó  do  sự  gần 
gũi. 

Neu  người  có  tánh  nết  xấu  thực  hiện  một  hành  vi  tốt  hay  nghiệp  thiện  ngay  trước 
khi  tử  hay  nhớ  lại  một  nghiệp  thiện  mà  vị  ấy  từng  làm  trong  thời  khắc  cuối  cùng,  vị 
ấy  sẽ  nhận  một  phúc  sanh  hay  tái  tục  may  mắn.  Mặt  khác,  nếu  một  người  tốt  nhắc 
đi  nhắc  lại  một  ác  nghiệp  trước  đó,  hay  thực  hiện  một  ác  nghiệp  ngay  trước  khi  tử, 
vị  ấy  sẽ  trải  qua  một  khố  sanh  hay  tái  tục  bất  hạnh. 

Với  lý  do  này,  rất  quan  trọng  trong  việc  sắp  xếp  cho  cha  mẹ  của  chúng  ta  hay 
người  thân  thực  hiện  những  nghiệp  xứng  đáng  và  ấn  tượng  ngay  trước  khi  tử,  hay 
nhắc  một  người  đang  tử  về  những  nghiệp  thiện  của  vị  ấy  hay  thúc  vị  ấy  khơi  dậy 
những  ý  nghĩ  thiện  trong  thời  khắc  cuối  cùng  của  vị  ấy. 
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DÙ  một  người  xấu  có  thể  đạt  một  phúc  sanh  vì  do  một  cận  tử  nghiệp  thiện,  đây 
không  có  nghĩa  là  vị  ấy  sẽ  thoát  khỏi  những  quả  của  nghiệp  bất  thiện  mà  vị  ấy  đã 
phạm  trong  suốt  quá  trình  của  sự  sống.  Khi  họ  gặp  những  duyên  thuận  lợi,  những 
nghiệp  bất  thiện  này  cũng  sẽ  cho  ra  những  quả  thích  đáng 

ịiii)  Ẵcỉnna  kamma  -  thường  nghiệp 

Thường  nghiệp  là  nghiệp  được  thực  hiện  thường  xuyên  hay  nó  có  thể  là  một 
nghiệp  được  thực  hiện  một  lần  mà  được  gợi  lại  và  luôn  nhớ. 

Đây  là  một  nghiệp,  hoặc  thiện  hay  bất  thiện,  mà  một  chúng  sanh  thường  thực 
hiện  hay  thực  hiện  một  cách  thường  xuyên,  hoặc  nó  có  thế  là  một  hành  vi  (nghiệp) 
được  thực  hiện  một  lần  và  được  thường  nhớ  lại.  Với  sự  vắng  mặt  của  trọng  nghiệp 
và  một  cận  tử  nghiệp  mạnh,  thường  nghiệp  thường  có  vai  trò  sản  sanh  tái  tục  kế 
tiếp. 

Đây  là  nghiệp  mà  chúng  ta  nên  áp  dụng,  cố  gắng  thực  hiện  thường  xuyên  để 
chuẩn  bị  cho  sự  tử  của  chúng  ta.  Chúng  ta  có  thể  chọn  bất  cứ  nghiệp  xứng  đáng  nào 
chúng  ta  thích  như  đặt  bát,  thọ  trì  giới  luật,  hay  thiền.  Neu  chúng  ta  thực  hiện 
thường  xuyên,  nó  trở  thành  nết  quen  làm  cho  toại  nguyện  và  hạnh  phúc,  và  vào  lúc 
tử,  nó  sẽ  trở  thành  ãsanna-kamma  (cận  tử  nghiệp)  và  cho  quả  để  sản  sanh  một  tái 
tục  thiện. 

(iv)  Katattã  kamma  -  bất  định  nghiệp 

Đây  là  bất  cứ  nghiệp  nào  ngoài  ra,  không  gồm  trong  những  loại  đã  nêu,  là  nghiệp 
đã  được  thực  hiện  từ  trước  và  đã  quên,  nhưng  đủ  mạnh  để  đảm  nhận  vai  trò  sàn 
sinh  tái  tục.  Loại  nghiệp  này  trở  nên  có  tác  dụng  khi  không  có  nghiệp  nào  trong  ba 
loại  kia  thực  hiện  việc  này. 

Bây  giờ,  vào  thời  cận  tử  nhiều  tỷ  nghiệp  đang  đeo  bám  trong  dòng  danh  pháp 
của  chúng  ta  dường  như  tranh  đua  với  nhau  để  có  cơ  hội  cho  quả.  Neu  một  trọng 
nghiệp  hiện  diện,  nó  sẽ  dễ  dàng  thắng  cuộc  đua  và  trợ  cho  tái  tục  kế  tiếp. 

Neu  chúng  ta  không  có  bất  cứ  trọng  nghiệp  ( garuka  kamma )  nào,  là  trường  hợp 
thông  thường,  chúng  ta  phải  nương  vào  cận  tử  nghiệp  ( ãsanna  kamma )  trợ  cho  kiếp 
sống  kế  tiếp  của  chúng  ta.  Đe  có  được  cận  tử  nghiệp  ( ãsanna  kamma )  thiện,  con  trai, 
con  gái  hay  quyến  thuộc  và  bạn  bè  phải  sắp  đặt  những  nghiệp  thiện  như  là  dâng  y  đến 
chư  tăng  hay  thính  pháp  cho  đến  thuyết  pháp  đến  người  sắp  tử  trên  giường.  Người 
đang  tử  cũng  nên  được  nhắc  về  những  nghiệp  thiện  trong  quá  khứ  của  họ. 

Có  một  ví  dụ  hay  là  cha  của  Reverend  Sona  trong  Ceylon.  Người  cha  từng  làm 
nghề  thợ  săn  để  mưu  sinh.  Khi  ông  ta  quá  già  cho  việc  đi  săn,  ông  ta  xuất  gia  thành  tu 
sĩ  trong  tu  viện  của  con  ông  ta.  Không  lâu  sau  ông  ta  lâm  bịnh  và  trông  thấy  bầy  chó 
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săn  đang  lên  đồi  để  cắn  ông.  Ông  ta  khiếp  sợ,  và  vì  thế  ông  yêu  cầu  con  trai  của  ông 
đuổi  bầy  chó  đi  xa. 

Con  trai  của  ông  là  một  bậc  Arahatta,  biết  rằng  cha  mình  đang  có  một  gati-nimitta 
(cảnh  điềm  sanh)  sẽ  bị  sa  vào  nỉraya  (địa  ngục).  Vị  ấy  đã  yêu  cầu  các  môn  đồ  nhanh 
chóng  mang  lại  những  hoa  và  rải  chúng  khắp  bảo  tháp  trong  tu  viện.  Ke  đến,  họ  mang 
người  cha  với  cả  chiếc  giường  của  ông  đến  bảo  tháp.  Đại  đức  Sona  nhắc  người  cha  tỏ 
lòng  tôn  kính  đến  bảo  tháp  và  hoan  hỷ  trong  việc  dâng  hoa  nhân  danh  của  cha. 

Vị  sư  già  đã  bình  tĩnh,  tỏ  lòng  tôn  kính  đến  bảo  tháp  và  hài  lòng  trong  việc  thấy  hoa 
được  dâng  cúng  bảo  tháp  nhân  danh  của  ông.  Ngay  khi  ấy,  gatỉ-nimitta  (cảnh  điềm 
sanh)  của  ông  thay  đổi.  Ông  ta  nói  với  người  con  rằng,  “những  người  mẹ  kế  của  con 
từ  cõi  trời  đến  rước  ta  đi”.  Người  con  hài  lòng  với  kết  quả  do  nỗ  lực  của  mình. 

Đây  là  cách  rất  tốt  cho  sự  báo  ân  mà  chúng  ta  nợ  cha  mẹ  chúng  ta. 

Đe  chắc  chắn  được  cận  tử  nghiệp  ( ãsanna  kamma)  thiện,  dù  sao,  chúng  ta  nên  phát 
triến  một  thường  nghiệp  ( ãcinna  kamma )  trong  khi  chúng  ta  còn  sống.  Thường  nghiệp 
tốt  nhất  là  thiền  chỉ  tịnh  như  niệm  ân  đức  Phật  ( Buddhãnussati )  hay  tu  tiến  pháp  từ 
(Mettãbhãvanã)  hay  thiền  quán  là  pháp  mà  chúng  ta  luôn  có  thể  tu  tập.  Khi  trở  thành 
thuần  thục,  nó  sẽ  được  nhớ  lại  khi  cận  tử.  Cho  nên,  nó  sẽ  trở  thành  ãsanna-kamma 
(cận  tử  nghiệp)  thiện  và  trợ  cho  một  kiếp  sống  an  vui. 

Vua  Dutthãgãni  của  xứ  Ceylon  đã  từng  có  nết  quen  đặt  bát  dâng  cúng  vật  thực  đến 
chư  tăng  trước  khi  ông  ấy  dùng  bữa.  Một  lần  anh  trai  của  đức  vua  nổi  dậy  chống  đối 
đức  vua  và  đức  vua  phải  lánh  vào  rừng.  Trong  lúc  trốn  trong  rừng,  đức  vua  hỏi  người 
cận  sự  rằng  họ  có  bất  cứ  loại  vật  thực  gì  để  ăn  không.  Người  cận  sự  của  đức  vua  đáp 
lời  rằng  ông  ta  có  mang  theo  một  tô  vật  thực  hoàng  gia. 

Đức  vua  đã  chia  tô  vật  thực  ấy  thành  bốn  phần  nhỏ  -  một  phần  nhỏ  dành  cho  đức 
vua,  một  phần  nhỏ  dành  cho  người  cận  sự,  một  phần  nhỏ  dành  cho  con  ngựa  và  một 
phần  nhỏ  còn  lại  dành  để  dâng  cúng.  Ke  tiếp,  đức  vua  yêu  cầu  người  cận  sự  thỉnh  mời 
vị  tăng  sĩ  hay  ẩn  sĩ  đến  và  nhận  phần  nhỏ  vật  thực  của  đức  vua  dâng  cúng. 

Dĩ  nhiên  họ  có  thế  thấy  không  có  ai  xung  quanh.  Nhưng  đức  vua  nhất  định,  người 
cận  sự  mời  to.  Nghe  đây!  Một  vị  tăng  sĩ  đáng  kính  đã  phi  thân153  đến.  Vị  Tăng  sĩ  ấy  là 
một  bậc  Arahatta  với  thần  thông.  Đức  vua  rất  hài  lòng  và  ông  đã  dâng  không  chỉ  phần 
nhỏ  vật  thực  còn  lại  mà  còn  luôn  cả  phần  nhỏ  của  đức  vua.  Người  cận  sự  cũng  bắt 
chước  và  dâng  phần  nhỏ  của  ông.  về  phần  con  ngựa,  nó  gật  đầu  ra  hiệu  cho  biết  rằng 
nó  cũng  muốn  dâng  phần  nhỏ  của  nó. 

Đức  vua  vô  cùng  hạnh  phúc  được  một  khoảng  thời  gian  và  kế  đó  lại  cảm  giác  đói 
nữa.  Biết  rằng  vị  Araham  có  thể  nghe  ông  ta  bằng  nhĩ  thông  ( clibba  sota ),  ông  ta  cầu 
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mong  vị  ấy  gửi  cho  ông  phần  vật  thực  thừa  còn  lại.  Vị  Araham  đã  gửi  cho  ông  nguyên 
cái  bát  khất  thực  bay  đến  trong  hư  không.  Đức  vua  nhận  cái  bát  và  nhận  thấy  đầy  vật 
thực.  Vật  thực  có  thể  được  nhân  lên  bằng  thần  thông  ( iddhividha  abhinnã).  Đức  vua, 
người  cận  sự,  và  con  ngựa  có  thể  ăn  đến  khi  no  nê. 

Sau  đó,  đức  vua  khôi  phục  quyền  lực  và  xả  thí  một  lượng  lớn  châu  báu  của  ông  cho 
Phật  giáo  (. Buddhasãsana )  để  xây  dựng  đại  bảo  tháp  ( thũpa )  gọi  là  đại  tháp 
( mahãcetiya ),  nhiều  tu  viện  và  những  tòa  nhà  của  những  tôn  giáo  khác.  Đức  vua  cho 
ghi  chú  lưu  lại  tất  cả  những  nghiệp  thiện  của  ông.  Khi  đức  vua  trên  giường  bệnh  lúc 
cận  tử,  ông  nghe  đọc  lại  những  thành  tích  đã  được  lưu.  Khi  nghe  đến  mục  dâng  vật 
thực  đến  vị  Araham  trong  rừng,  đức  vua  yêu  cầu  người  đọc  ngưng  đọc.  Đức  vua  trong 
niềm  đại  hoan  hỷ,  và  nhớ  đến  nghiệp  ấy  rồi  đức  vua  băng  hà.  Nghiệp  thiện  này  trợ  cho 
đức  vua  tái  tục  về  cõi  trời  Đâu  suất  ( Tusitã ). 

Cunda,  vị  đồ  tế  mưu  sinh  bằng  nghề  mo  heo  hơn  năm  mươi  năm.  Khi  mãn  kiếp,  lửa 
từ  địa  ngục  ( nỉraya )  vượt  lên  và  đốt  cháy  ông  làm  ông  thét  lên  như  một  con  heo  trong 
bảy  ngày,  ông  bị  sa  xuống  địa  ngục  ngay  sau  khi  tử.  Do  đó,  thường  nghiệp  ( ãcinna 
kamma )  trở  thành  cận  tử  nghiệp  (ãsanna  kamma )  và  sản  sanh  ra  quả  của  nó. 

Sư  So  Sánh  Của  Môt  Chuồng  Bò 

Giả  sử  nhiều  con  bò  bị  nhốt  qua  đêm  trong  một  cái  chuồng  to.  Vào  buổi  sáng,  cửa 
chuồng  được  mở  để  cho  bò  đi  ra  ngoài  đồng  cỏ.  Bây  giờ  con  bò  nào  sẽ  ra  trước? 

Tất  cả  những  con  bò  đều  muốn  thoát  ra  càng  sớm  càng  tốt.  Do  đó,  sẽ  có  một  sự 
chen  lấn  dồn  và  trườn  lên  đế  đi  đến  cái  cống.  Nhưng  nếu  có  một  con  bò  to,  khỏe  nối 
bật,  được  tất  cả  những  con  khác  tôn  trọng  như  một  con  đầu  đàn,  con  này  sẽ  đi  đến  cái 
cổng  một  cách  oai  vệ  và  đi  ra  trước.  Con  này  tợ  như  trọng  nghiệp  (garuka  kamma )  là 
nghiệp  không  cải  được  và  cho  quả  ngay  trong  kiếp  sống  kế. 

Dù  sao,  nếu  không  có  con  bò  nào  to  khỏe  nổi  bật,  được  xem  là  con  đầu  đàn,  thì  con 
nào  gần  cửa  nhất  sẽ  đi  ra  trước  nhất.  Đây  tợ  như  cận  tử  nghiệp  ( ãsanna  kamma )  cho 
quả  trong  kiếp  sống  kế. 

Đôi  khi  có  con  thường  cảnh  giác  chú  ý  thời  gian  khi  cửa  chuồng  được  mở,  có  thế  đi 
đến  cửa  ngay  trước  khi  cửa  được  mở  và  đi  ra  trước.  Đây  được  ví  như  thường  nghiệp 
( ãcinna  kcimma )  đảm  nhiệm  vai  trò  của  ịanaka-kamma  (nghiệp  sản  sinh)  đế  sản  sinh 
ra  tái  tục  trong  kiếp  sống  kế. 

Lại  nữa,  khi  không  có  con  bò  nối  bật  hay  một  con  gần  cửa  nhất,  hoặc  một  con  thận 
trọng,  sẽ  có  một  sự  trườn  lớn  với  những  con  mạnh  hơn  đấy  giành  đường.  Trong  việc 
trườn  này,  một  con  bò  già  yếu  bị  những  con  bò  khác  đẩy  có  thể  đi  ra  cửa  trước.  Đây  tợ 
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như  trường  hợp  khi  một  bất  định  nghiệp  ( katatta  kamma)  có  cơ  hội  trợ  cho  kiếp  sống 

kế. 

Hoàng  hậu  Mallika  của  thành  Sãvatthĩ  từng  dẫn  đầu  cuộc  sống  thiện  hạnh.  Bà  ta 
đã  làm  nhiều  việc  thiện  nối  bật  cùng  với  vua  Kosala.  Nhưng  có  một  lần,  trong  khi  bà 
ta  đang  tắm,  một  con  chó  đi  vào  phòng  tắm,  và  bà  ta  hành  dâm  với  con  chó.  Khi  đi  ra 
khỏi  phòng  tắm,  con  chó  vẫn  theo  bà.  Điều  này  bị  đức  vua  nhận  ra  và  tức  khắc  hỏi  bà. 
Bà  ta  kịch  liệt  chối  cãi  đức  vua  và  nói  đức  vua  có  một  cái  nhìn  méo  mó  về  việc  bà  đi 
ra  một  mình.  Đức  vua  đã  tin  lời  vợ  yêu  và  xin  lỗi  bà.  Nhung  hành  động  bất  thiện  này 
gợi  lại  trong  tâm  của  bà  vào  thời  khắc  cận  tử.  Bởi  vì  kaịattã-kamma  (bất  định  nghiệp) 
bất  thiện  này  làm  việc  sản  sanh  tái  tục,  bà  ta  phải  chịu  khổ  bảy  ngày  trong  địa  ngục 
Ảvici,  là  địa  ngục  khổ  nhất.  Dù  sao,  bà  ta  được  nghiệp  thiện  mạnh  cứu  vãn  và  bà  ta  đã 
tái  tục  trong  cõi  trời  Tusitã. 

Do  đó,  chúng  ta  không  nên  cho  phép  katattã-kamma  (bất  định  nghiệp)  lôi  kéo,  điều 
khiến  vận  mạng  của  chúng  ta.  Có  nhiều  tỷ  bất  định  nghiệp,  cả  hai  thiện  và  bất  thiện. 
Chúng  ta  không  thế  mong  cầu  một  bất  định  nghiệp  thiện  sẽ  đảm  trách  việc  sản  sanh 
tái  tục.  Chúng  ta  nên  định  hướng  vận  mệnh  của  chúng  ta  như  chúng  ta  mong  cầu  bằng 
cách  phát  triển  một  trọng  nghiệp  thiện  hay  một  thường  nghiệp  thiện  trong  khi  vẫn  còn 
thời  gian  làm  điều  đó. 


(C)  Pakakalakamma  catuka  (nhóm  bốn  nghiệp  chia  theo  thời  gian) 

52.  Dừthadhammavedanĩyam  upapajjavedamyarh  aparãparỉyavedanĩyam 
ahosikamman  c  ’  etỉ  pãkakãlavasena  cattãri  kammãni  nãma. 

về  khía  cạnh  cho  quả  theo  thời  gian,  có  bốn  loại  nghiệp  ( kamma ),  đó  là: 

(i)  Ditthadhammavedanỉya  kamma  =  hiện  báo  nghiệp. 

(ii)  Upapajjavedanỉya  kamma  =  sanh  báo  nghiệp. 

(iii)  Aparãpariyavedaniya  kamma  =  hậu  báo  nghiệp. 

(iv)  Ahosi  kamma  =  vô  hiệu  nghiệp. 

Giải: 

Vì  những  nghiệp  có  những  sức  mạnh  khác  nhau,  một  số  có  thế  cho  quả  trong  kiếp 
hiện  tại,  một  số  trong  kiếp  thứ  hai  sắp  tới,  và  một  số  từ  kiếp  thứ  ba  cho  đến  kiếp  cuối 
cùng  khi  vị  ấy  Nibbãna.  Và  nữa,  dù  có  nhiều  tỷ  nghiệp  trong  mỗi  loại,  chỉ  có  một  vài 
trong  chúng  sẽ  có  cơ  hội  cho  quả  trong  khi  những  nghiệp  còn  lại  sẽ  trở  thành  vô  hiệu. 

Hiện  tượng  này  có  phần  tương  tợ  như  gieo  giống,  một  số  có  thế  mọc  thành  cây  cho 
quả  trong  cùng  một  năm;  một  số  mọc  thành  cây  rồi  cho  quả  trong  năm  kế  trong  khi 
một  số  mọc  thành  cây  nhỏ  hay  cây  to  cho  quả  từ  năm  thứ  ba,  tư,  năm  v.v...  cho  đến 
cây  chết.  Nhưng  cũng  có  nhiều  tỷ  hạt  giống  sẽ  trở  thành  vô  hiệu. 
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(ỉ)  Ditthadhammavedaniya  kamma  -  hiện  báo  nghiệp 

Hiện  báo  nghiệp  là  nghiệp  cho  quả  trong  kiếp  hiện  tại. 

Khi  một  người  thực  hiện  hành  động  thiện  hay  bất  thiện,  kusala  cỉtta  (tâm  thiện) 
hay  akusala  citta  (tâm  bất  thiện)  sanh  bảy  lần  trong  mỗi  lộ  trình  tâm.  Cetanã  (tư) 
phối  hợp  với  javana  citta  (tâm  đổng  lực)  thứ  nhất,  là  tâm  đổng  lực  yếu  nhất  trong  7 
tâm  đổng  lực,  được  gọi  là  ditthadhammavedaniya  kamma  (hiện  báo  nghiệp).  Tâm 
đổng  lực  này  là  tâm  đổng  lực  yếu  nhất  do  vì  đây  là  tâm  đổng  lực  đầu  tiên  trong 
chặng  đổng  lực,  chưa  có  sự  lập  lại  của  những  tâm  đổng  lực,  nên  không  có  mãnh  lực 
của  ãsevanapaccaya  (trùng  dụng  duyên)  trợ  sanh  từ  tâm  đổng  lực  trước. 

Khi  nghiệp  này  chín  mùi  thì  trợ  cho  quả  sanh  trong  kiếp  hiện  tại.  Dù  sao,  nếu  nó 
không  gặp  cơ  hội  chín  mùi  trong  cùng  một  kiếp,  nó  sẽ  trở  thành  vô  hiệu  ( ahosỉ ). 

Devadatta  và  Cunda,  người  đồ  tể,  bị  lửa  địa  ngục  thiêu  đốt  trong  khi  họ  vẫn  còn 
sống  do  những  ác  nghiệp  của  họ.  Cặp  vợ  chồng  nghèo  Kãkavaliya  của  thành 
Sãvatthĩ  sau  khi  dâng  cơm  đến  đại  đức  Sãriputta,  trở  nên  rất  giàu  trong  bảy  ngày. 

. .  .-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-. . . 

. . .  -H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H- . . . 

(ii)  Upapajjavedaniya  kamma  -  sanh  báo  nghiệp 

Sanh  báo  nghiệp  là  nghiệp  cho  quả  trong  kiếp  sống  kế  (kiếp  thứ  hai). 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  javana  citta  (tâm  đổng  lực)  thứ  bảy,  là  tâm  đổng  lực 
yếu  thứ  nhì  trong  7  tâm  đổng  lực,  được  gọi  là  upapajjavedanỉya  kamma  (sanh  báo 
nghiệp).  Neu  nghiệp  này  được  chín  mùi  phải  cho  ra  quả  của  nó  trong  kiếp  sống  vị 
lai  thứ  nhất,  tức  kiếp  sống  liền  kề  ngay  sau  kiếp  hiện  tại  này.  Neu  không,  nó  trở 
thành  vô  hiệu  ( ahosỉ ). 

Cụ  bà  Canậãlĩ  kiếm  sống  bằng  cách  xin  ăn.  Bà  chỉ  có  cơ  hội  đảnh  lễ  Đức  Phật 
ngay  trước  khi  bà  tử.  Nghiệp  thiện  này  trợ  duyên  cho  bà  được  tái  sanh  trong  cõi  trời 
Tãvatimsã.  Đức  vua  Ảịãtasattu,  là  người  giết  cha  của  ông  ấy,  bị  đọa  vào  địa  ngục 
do  ác  nghiệp  này. 

. .  .-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-. . . 

. . .  -H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H- . . . 

(iii)  Ảparãpariyavedaniya  kamma  -  hậu  báo  nghiệp 

Hậu  báo  nghiệp  là  nghiệp  cho  quả  từ  kiếp  thứ  ba  cho  đến  kiếp  sống  cuối  cùng 
khi  người  ấy  nhận  ra  Níp-bàn  ( Nibbãna ). 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  năm  javana  cỉtta  (tâm  đổng  lực)  giữa,  là  những  đổng 
lực  lớn  gấp  năm  lần  về  số  lượng  so  với  mỗi  đổng  lực  của  hai  loại  nghiệp  trước, 
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được  gọi  là  aparãpariyavedaniya  kamma  (hậu  báo  nghiệp).  Chúng  có  thể  chín  mùi 
vào  bất  cứ  lúc  nào  kể  từ  kiếp  vị  lai  thứ  hai  trở  đi  cho  đến  kiếp  sống  cuối  cùng  khi  vị 
ấy  đắc  quả  ứng  cúng  Arahatn,  bất  cứ  lúc  nào  chúng  có  cơ  hội  cho  quả.  Chúng 
không  bao  giờ  trở  thành  vô  hiệu  với  điều  kiện  là  vòng  luân  hồi  vẫn  tiếp  diễn. 
Không  ai,  cho  dù  Đức  Phật  hay  Araham,  dù  như  đại  đức  Mahãmoggaỉãna,  không 
được  miễn  khỏi,  và  phải  chịu  quả  của  hậu  báo  nghiệp. 

. .  .-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-. . . 

...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-. . . 

(iv)  Ahosi  kamma  -  vô  hiệu  nghiệp 

Vô  hiệu  nghiệp  là  nghiệp  không  tồn  tại  tức  không  còn  cho  quả. 

Tất  cả  nghiệp  mà  không  có  cơ  hội  trổ  quả,  trong  khoản  thời  gian  đã  định,  trở 
thành  vô  hiệu  hay  không  còn  tồn  tại.  Trong  trường  hợp  của  Araham,  tất  cả  nghiệp 
đã  tích  lũy  của  họ  do  chín  mùi  trong  kiếp  vị  lai  trở  nên  vô  hiệu  với  sự  tử  cuối  cùng 
của  những  bậc  thánh  Araham  ấy. 

Vì  thế,  mỗi  hành  động  chúng  ta  thực  hiện,  chúng  ta  phải  tin  chắc  rằng  quả  không 
chỉ  trô  trong  kiếp  này  mà  cả  trong  những  kiếp  bất  định  ở  vị  lai  lang  thang  trong 
dòng  luân  hồi  ( samsãra ).  Do  đó  -  hãy  cẩn  thận  ! 

(D)  Pãkatthãnakamma  catuka  (nhóm  bốn  nghiệp  chia  theo  nơi  chín  mùi) 

53.  Tathã  akusalam  kãmãvacara-kusalarii  rũpãvacarakusalarh  arũpãvacarakusalan 
c  ’  etỉ  pãkatthãnavasena. 

về  khía  cạnh  cõi,  nơi  mà  quả  trổ  sanh,  có  bốn  loại  nghiệp  ( kamma ),  đó  là: 

(A)  Akusalakamma  =  nghiệp  bất  thiện. 

(B)  Kãmãvacarakusala  kamma  =  nghiệp  thiện  dục  giới. 

(C)  Rũpãvacarakusala  kamma  =  nghiệp  thiện  sắc  giới. 

(D)  Arũpãvacarakusala  kamma  =  nghiệp  thiện  vô  sắc  giới. 

Giải: 

Đối  với  nơi  mà  nghiệp  quả  trổ  sanh,  kamma  (nghiệp)  được  chia  thành  bốn  loại: 

(A )  Akusalakamma  (nghiệp  bất  thiện) 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  12  akusala  cỉtta  (tâm  bất  thiện)  được  gọi  là  kamma 
(nghiệp)  bất  thiện.  Những  nghiệp  bất  thiện  này  sẽ  cho  quả  của  chúng,  đó  là  những 
vipãka  citta  (tâm  quả),  phối  hợp  với  cetasika  (sở  hữu  tâm),  và  kammaja  rũpa  (sắc 
nghiệp),  trong  bốn  cõi  khổ. 

(B)  Kãmãvacarakusala  kamma  (nghiệp  thiện  dục  giới) 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  8  mahãkusala  cỉtta  (tâm  đại  thiện)  được  gọi  là  kamma 
(nghiệp)  thiện  liên  quan  đến  cõi  dục  giới.  Những  nghiệp  thiện  này  sẽ  cho  quả  của 
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chúng,  đó  là  những  kiếp  sống  mới  trong  bảy  cõi  vui  dục  giới,  đó  là  cõi  nhân  loại  và 
sáu  cõi  trời  dục  giới. 

(C)  Rũpãvacarakusala  kamma  (nghiệp  thiện  sắc  giới) 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  5  rũpãvacarakusala  citta  (tâm  thiện  sắc  giới)  được  gọi 
là  kamma  (nghiệp)  thiện  liên  quan  đến  cõi  sắc  giới.  Những  nghiệp  thiện  này  sẽ  cho 
quả  của  chúng,  đó  là  những  kiếp  sống  mới  là  Phạm  thiên  sắc,  trong  mười  sáu  cõi 
trời  sắc  giới. 

(D)  Arũpãvacarakusala  kamma  (nghiệp  thiện  vô  sắc  giới) 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  4  arũpãvacarakusala  citta  (tâm  thiện  vô  sắc  giới)  được 
gọi  là  kamma  (nghiệp)  thiện  liên  quan  đến  cõi  vô  sắc  giới.  Những  nghiệp  thiện  bậc 
cao  này  cho  quả  của  chúng  là  arũpabrahmã  (phạm  thiên  vô  sắc)  trong  bốn  cõi  trời 
vô  sắc. 

Nhóm  Ba  Nghiệp  Bất  Thiện  Theo  Kamma  (nghiệp)  môn 

54.  Tatha  akusalarií  kãyakammarh  vacĩkammam  manokamman  c’  eti 
kammadvãravasena  tividham  hoti. 

Trong  bốn  loại  nghiệp,  một  số  nghiệp  bất  thiện  có  ba  theo  nghiệp  môn,  đó  là:  thân 
nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp. 

55.  Katharh ?  Pãnãtipãto  adỉnnãdãnam  kãmesumicchãcãro  c’  eti 
kãyavinnattisankhãte  kãyadvãre  bãhullavuttito  kãyakammam  nãma. 

Vì  sao?  Sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm  thuộc  về  thân  nghiệp,  vì  chúng  thường  xảy  ra 
qua  thân  môn,  tức  thân  biểu  tri. 

56.  Musãvãdo  pisunavãcã  pharusavãcã  samphappalãpo  c  ’  eti  vacĩvinnattisahkhãte 
vacĩdvãre  bãhullavuttito  vacĩkammarìi  nãma. 

Nói  dối,  nói  lời  phỉ  báng,  nói  lời  ác,  nói  nhãm  nhí  thuộc  về  khấu  nghiệp,  vì  chúng 
thường  sanh  qua  khâu  môn,  tức  khâu  biêu  tri. 

57.  Abhijjhã  vyãpãdo  mỉcchãdỉtthỉ  c’  eti  annatar ’  ãpi  vinnattiyã  manasmim  yeva 
bãhullavuttito  manokammam  nãma. 

Tham  ác,  sân  độc,  tà  kiến  thuộc  về  ý  nghiệp,  vì  chúng  chỉ  thường  sanh  trong  ý  môn, 
không  có  thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri. 

Giải: 

Một  hành  động  được  gọi  là  bất  thiện  nếu  nó  được  thực  hiện  bằng  cetanã  (tư)  bất 
thiện,  làm  cho  tổn  hại  đến  chúng  sanh,  dù  từ  tự  thân  hay  người  khác,  và  sản  sanh  quả 
bất  thiện.  Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  căn  bất  thiện  [lobha  (tham),  dosa  (sân),  moha  (si)] 
trở  thành  bất  thiện  và  làm  cho  phát  sinh  kamma  (nghiệp)  bất  thiện,  là  nghiệp  sẽ  cho 
quả  ở  những  cõi  khổ. 
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Nghiệp  bất  thiện  được  thực  hiện  qua  ba  cách,  đó  là  kayakamma  (thân  nghiệp), 
vacĩkamma  (khẩu  nghiệp),  manokamma  (ý  nghiệp). 

Cách  mà  một  hành  động  được  thực  hiện  gọi  là  kammadvãra  (nghiệp  môn).  Nghiệp 
môn  chỉ  cho  nơi  mà  kamma  (nghiệp)  xảy  ra  hay  cách  mà  nghiệp  sanh  khởi. 

Lưu  ý: 

(i)  về  căn  bản,  nó  nên  được  lưu  ý  rằng: 

Nghiệp  bất  thiện  ( akusala  kamma )  =  12  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  12  tâm  bất 
thiện  ( akusalacitta ). 

Nghiệp  thiện  dục  giới  ( kãmãvacarakusala  kamma )  =  8  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với 
8  tâm  đại  thiện  ( mahãkusalacitta ). 

Nghiệp  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacarakusala  kamma )  =  5  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  5 
tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacarakusalacitta ). 

Nghiệp  thiện  vô  sắc  giới  ( arũpãvacarakusala  kamma )  =  4  tư  ( cetanã )  phối  họp 
với  4  tâm  thiện  vô  sắc  giới  ( arũpãvacarakusalacitta ). 

(ii)  Ảnh  hưởng  hay  quả  của  nghiệp  có  hai  loại  -  danh  uẩn  quả  ( vipãkanãmakkhandha ) 
và  sắc  bị  trợ  tạo  ( katattã  rũpa). 

Sắc  bị  trợ  tạo  ( katattã  rũpa)  =  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpa)  và  sắc  quí  tiết  (utuja 
rũpa). 

Sắc  nghiệp  (kammcỳa  rũpa )  là  sắc  sanh  do  nghiệp  trợ. 

Sắc  quí  tiết  (utụịa  rũpa )  là  sắc  sanh  do  nhiệt  độ  nóng  lạnh  trợ. 

Và  nữa,  quả  của  nghiệp  phát  sanh  vào  thời  tái  tục  (patisandhikãla)  (tức  là  vào 
sát-na  sanh  của  tâm  tái  tục)  cũng  như  vào  thời  bình  nhật  ( pavattikãla )  (tức  là  từ  sát- 
na  trụ  của  tâm  tái  tục  cho  đến  tử). 

Ba  loại  kammadvãra  (nghiệp  môn) 

Nơi  nghiệp  trổ  sanh  hay  nghiệp  phát  sanh  được  gọi  là  nghiệp  môn  ( kammadvãra ), 
Có  ba  nghiệp  môn. 

1 .  Thân  môn  ( kãyadvãra )  là  cử  chỉ  hành  động  đặc  biệt  gọi  là  thân  biểu  tri 

0 kãyavinnatti )  nơi  thân  nghiệp  ( kãyakamma )  biếu 
hiện  hay  cách  mà  thân  nghiệp  sinh  khởi 

2.  Khẩu  môn  iyacĩdvãra)  là  cách  nói  năng  tạo  ra  chuyển  động  của  miệng  gọi  là 

khẩu  biểu  tri  (yacĩvinnatti)  bằng  cách  ấy  khẩu  nghiệp 
( vacĩkamma )  sinh  khởi. 
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3.  Ý  môn  ( manodvara )  tất  cả  tâm  là  nơi  ý  nghiệp  ( manokamma )  xảy  ra  bằng 

cách  mà  ý  nghiệp  sinh. 

Ba  loại  kamma  (nghiệp)  tương  ứng  với  ba  loại  kammadvãra  (nghiệp  môn) 

1 .  Thân  nghiệp  ( kãyakamma )  thường  thực  hiện  những  chuyển  động  đặc  biệt  của 

thân  gọi  là  thân  biểu  tri  (kãyavinnattĩ). 

2.  Khẩu  nghiệp  ( vacĩkamma )  thường  thực  hiện  những  chuyển  động  đặc  biệt  của 

miệng  gọi  là  khẩu  biểu  tri  (vacĩvinnatti). 

3.  Ý  nghiệp  ( manokamma )  thực  hiện  trong  ý  và  bằng  ý  nên  gọi  là  ý  môn  qua  suy 

nghĩ,  thiền,  v.v. . . 

Mười  nghiệp  bất  thiện  đạo  (akusala  kamma  patha) 

‘Akusalakamma  patha  ’  (nghiệp  bất  thiện  đạo).  Đó  là  tên  gọi  cho  một  nhóm  mười 
loại  nghiệp  bất  thiện.  Có  mười  hướng  nghiệp  bất  thiện  có  thế  được  chia  thành  ba 
nhóm  tương  ứng  với  ba  môn,  đó  là  -  ba  thuộc  về  thân,  bốn  thuộc  về  khẩu,  và  3  chỉ 
thuộc  về  ý.  Mồi  hướng  được  nhận  ra  bằng  cetanã  (tư)  bắt  đầu  một  sự  cố  quyết  để 
hoàn  thành  từng  hành  vi.  Cetanã  (tư)  ấy  là  một  nghiệp  bất  thiện  dù  cho  hành  vi  ấy  có 
được  hoàn  thành  hay  không.  Neu  một  hành  vi  được  hoàn  thành  và  đạt  được  mục  đích 
của  nó,  thì  nó  trở  thành  một  hướng  hành  động.  Trạng  thái  của  một  hướng  hành  động 
là  kamma  (nghiệp),  mà  nghiệp  ấy  có  sức  mạnh  đảm  nhiệm  vai  trò  vào  thời  tái  tục,  đó 
là,  vai  trò  của  janaka  kamma  (nghiệp  sản  sanh). 

1.  Thân  nghiệp  bất  thiện  ( akusala  kãya  kamma ),  có  3: 

1)  Pãnãtipãtã'.  sát  sanh  hay  giết  hại  vật  có  sự  sống. 

2)  Adinnãdãnã:  trộm  cắp  hay  lấy  tài  sản  của  người  khác  một  cách  phi  pháp. 

3)  Kãmesu  mỉcchãcãrã :  tà  dâm  như  là  quan  hệ  tình  dục  một  cách  bất  chánh. 

2.  Khau  nghiêp  bất  thiên  ( akusala  vacĩ  kamma ),  có  4: 

4)  Musãvãdã  :  nói  dối. 

5)  Pỉsunavãcã  :  nói  hai  lưỡi,  nói  lời  đâm  thọc,  nói  lời  phỉ  báng,  vu  cáo. 

6)  Pharusavãcã  :  nói  lời  độc  ác,  nói  lời  khiếm  nhã  hay  nói  lời  ác  nghiệt. 

7)  Samphappalãpa  :  nói  ỷ  ngữ,  tạp  uế  ngữ,  nói  lời  nhảm  nhí,  nói  lời  vô  ích. 

3.  Ỷ  nghiệp  bất  thiên  (akusala  mano  kamma ),  có  3: 

8)  Abhijjhã :  tham  dục,  tham  muốn,  tham  lam,  mưu  tính  đế  giành  được  tài  sản  của 
người  khác  một  cách  phi  pháp. 

9)  Byãpãda-.  sân,  oán  hận,  ác  cảm,  hay  muốn  gây  tổn  hại  đến  chúng  sanh  khác. 

10)  Mỉcchãditthỉ:  tà  kiến;  nó  trở  thành  một  hướng  hành  động  khi  nó  cho  rằng  một 
trong  những  dạng  đoạn  kiến,  tức  phủ  nhận  giá  trị  giới  đức  và  hứng  chịu  quả  của 
nghiệp.  Ba  quan  điểm  ấy  thường  được  đề  cập  trong  tạng  Kinh. 
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(i)  Natthika  dỉịịhi  -  nihilism  (vô  hữu  kiến)  phủ  nhận  sự  tồn  tại,  hiện  hữu  của 
chúng  sanh  sau  khi  tử,  do  đó  mới  phủ  nhận  tầm  quan  trọng  ,  ý  nghĩa  của 
những  hành  vi  giới  đức  hay  nghiệp  thiện. 

(ii)  Akiriya  ditthi  (vô  hành  kiến)  là  quan  niệm  về  quả  của  nghiệp  cho  rằng 
những  hành  động  hay  nghiệp  không  có  hiệu  lực  trong  việc  sản  sinh  ra  quả 
và  do  đó  mới  phủ  nhận  tính  vuợt  trội  của  giới  đức. 

(iii) Ahetuka  ditthi  (vô  nhân  kiến)  là  quan  niệm  rằng  không  có  nhân  hay  duyên 
trợ  cho  phiền  não  và  sự  thanh  tịnh  của  chúng  sanh,  mà  chúng  sanh  bị  ô 
nhiễm  hay  thanh  tịnh  là  do  ngẫu  nhiên,  do  định  mệnh,  v.v. . . 

Nhân  của  nghiệp  bất  thiện 

58.  Tesu  pãnãtipato  pharusavãcã  vyãpãdo  ca  dosamũlena  jãyanti. 

59.  Kãmesumicchãcãro  abhijjhã  micchãditthi  ca  lobhamũlena. 

60.  Sesãni  cattãri  pi  dvĩhi  mũỉehi  sambhavanti. 

61.  Cittuppãdavasena  pan  ’  etarìi  akusalam  sabbathã  pi  dvãdasavidham  hoti. 

Trong  muời  nghiệp  bất  thiện: 

Sát  sanh,  ác  khẩu  và  ác  ý  xuất  phát  từ  căn  hay  gốc  của  lòng  căm  hờn,  chúng  đuợc 
thực  hiện  bằng  dosamũla  citta  (tâm  căn  sân); 

Tà  dâm,  tham  lam  và  tà  kiến  xuất  phát  từ  căn  lận  sắt,  bỏn  xẻn  đuợc  thực  hiện  bằng 
lobhamũỉa  citta  (tâm  căn  tham);  và 

Những  nghiệp  bất  thiện  còn  lại  phát  sanh  từ  hai  căn,  đây  là  chúng  phạm  vào  cả  hai 
dosamũla  citta  (tâm  căn  sân)  và  lobhamũỉa  citta  (tâm  căn  tham). 

Vả  lại,  về  sự  sanh  khởi  của  tâm,  akusala  kamma  (nghiệp  bất  thiện)  tổng  số  có  12 
loại,  đó  là,  12  cetanã  (tu)  phối  hợp  với  12  akusala  cỉtta  (tâm  bất  thiện)  đuợc  gọi  là 
akusala  kamma  (nghiệp  bất  thiện). 

Mười  nghiệp  bất  thiên  còn  đươc  soi  là  thâp  ác  hanh  (ducarỉta). 

Trong  muời  pháp  ấy,  sát  sanh,  nói  lời  độc  ác,  sân  hận  đuợc  phối  hợp  với  tâm  căn 
tham  ( lobhamũla  citta ). 

Trộm  cắp,  nói  dối,  nói  hai  luõi,  nói  ỷ  ngữ  có  thế  đuợc  phối  hợp  với  tâm  căn  tham 
(, ỉobhamũla  citta)  hay  tâm  căn  sân  ( dosamũla  citta). 

Nghiệp  Thiện  Dục  Giói  (Kãmãvacarakusala  kamma) 

62.  Kãmãvacarakusalarh  pi  kãyadvãre  pavattarh  kãyakammarh,  vacĩdvãre  pavattarh 
vacĩkammarìi  manodvãre  pavattam  manokamman  c  ’  eti  kammadvãravasena  tividharìi 
hoti. 
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Nhóm  ba  nghiệp  thiện  dục  giới  nương  theo  nghiệp  môn,  đó  là,  thân  nghiệp  sanh 
khởi  tại  thân  môn,  khâu  nghiệp  sanh  khởi  tại  khâu  môn,  ý  nghiệp  sanh  khởi  tại  ý  môn. 

63.  Tathã  dãna-sĩla-bhãvanãvasena. 

64.  Cittuppãdavasena  pan  ’etarii  atthavidham  hoti. 

Tương  tợ,  nó  là  nhóm  ba  trong  cụm  từ:  xả  thí  (như  đặt  bát...),  trì  giới,  và  tu  tiến 
(pháp  chỉ  và  pháp  quán).  Hơn  nữa,  về  sự  sinh  khởi  của  tâm,  nghiệp  thiện  của  cõi  dục 
có  tám,  đó  là,  tám  cetanã  (tư)  phối  hợp  với  tám  mahãkusala  citta  (tâm  đại  thiện) 

65.  Dãna-sĩỉa-bhãvan  ’  ãpacãyana-veyyãvacca-pattidãna- 

pattãnumodanadhammas-savana-dhammadesanã-ditthỉjjukammavasena  dasavidham 
hoti. 

Nó  cũng  là  nhóm  mười  trong  cụm  từ:  xả  thí  (như  đặt  bát...),  trì  giới,  tu  tiến,  cung 
kỉnh,  phục  vụ,  hồi  hướng,  tùy  hỷ,  thính  pháp,  thuyết  pháp,  và  kiến  thị  (củng  cố  chánh 
kiến,  cải  đối  tri  kiến). 

66.  Tam  pan  ’  etam  vĩsatividham  pi  kãmãvacarakammarh  ỉcc  ’  eva  sankham 
gacchati. 

Và  nữa,  tất  cả  20  loại  nghiệp  bất  thiện  và  nghiệp  thiện  được  gọi  là  nghiệp  liên  quan 
đến  cõi  dục. 

Giải: 

Phương  pháp  thứ  nhất  nêu  những  nghiệp  bất  thiện  liên  quan  đến  cõi  dục  là  nhóm  ba 
gồm  có  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp,  và  ý  nghiệp  tương  ứng  với  những  loại  nghiệp  bất 
thiện  tương  tợ.  Trên  thực  tế,  tránh  xa  mười  loại  nghiệp  bất  thiện,  có  nghĩa  là  mười  loại 
nghiệp  thiện  liên  quan  đến  cõi  dục. 

Mười  nghiệp  thiện  đạo  ( kusaỉa  kamma  patha) 

Có  mười  cách  hay  hướng  thiện  liên  quan  đến  cõi  dục  -  ba  thuộc  về  thân,  bốn  thuộc 
về  khẩu,  và  ba  thuộc  về  ý.  Mỗi  hướng  được  nhận  ra  bằng  cetanã  (tư)  khởi  đầu  một  sự 
cố  quyết  hoàn  thành  từng  hành  vi.  Cetanã  (tư)  ấy  là  một  nghiệp  thiện  dù  cho  hành  vi 
ấy  có  hoàn  thành  hay  không.  Neu  hành  vi  được  hoàn  thành  và  đạt  đến  mục  đích  ngăn 
ngừa  những  hành  vi  bất  thiện  của  nó,  thì  nó  trở  thành  một  cách  hay  một  hướng,  đó  là 
một ịanaka  kamma  (nghiệp  sản  sanh)  bằng  mãnh  lực  sản  sanh  một  kiếp  sống  mới. 

1 .  Thân  nghiệp  thiên  ( kusala  kãya  kamma)  có  3 : 

1)  Pãnãtipãtã  virati  :  tránh  xa  sát  sanh  hay  giết  hại  vật  có  sự  sống. 

2)  Adinnãdãnã  virati  :  tránh  xa  trộm  cắp  hay  tránh  xa  lấy  tài  sản  của  người  khác 
một  cách  phi  pháp. 

3)  Kãmesu  micchãcãrã  virati :  tránh  xa  tà  dâm  như  là  tránh  xa  quan  hệ  tình  dục 
một  cách  bất  chánh. 

2.  Khấu  nghiệp  thiên  ( kusala  vacĩ  kamma)  có  4: 
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4)  Musavada  virati 

5)  Pisunavãcã  viratỉ 


:  tránh  xa  nói  dối. 

:  tránh  xa  nói  hai  lưỡi,  nói  lời  đâm  thọc,  nói  lời  phỉ 
báng,  vu  cáo. 

6)  Pharusavãcã  virati  :  tránh  xa  nói  lời  độc  ác,  nói  lời  khiếm  nhã  hay  nói  lời 

ác  nghiệt. 

7)  Samphappalãpavirati  :  tránh  xa  nói  ỷ  ngữ,  lời  tạp  uế,  nói  lời  nhảm  nhí,  nói 

lời  vô  ích. 

Nói  cách  khác,  chúng  sanh  nên  tận  dụng  nói  thật,  nói  lời  hòa  giải,  nói  lời  ôn  hòa, 
và  nói  khôn  ngoan,  sáng  suốt. 


3.  Ỷ  nghiệp  thiên  ( kusala  mano  kamma)  có  3: 

8)  Anabhijjhã  :  không  tham  dục,  không  tham  muốn,  không  tham  lam. 

9)  Abyãpãda  :  không  sân,  không  oán  hận,  không  ác  cảm,  không  muốn  gây  tổn 

hại  đến  chúng  sanh  khác. 

10)  Sammãditthi :  chánh  kiến,  tin  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp. 

Nên  lưu  ý  rằng,  mười  ‘nghiệp  bất  thiện’  còn  được  gọi  là  ‘ducarita  ’,  nghĩa  là  mười 
‘ác  hạnh’,  trong  khi  mười  ‘nghiệp  thiện’  còn  được  gọi  là  ‘sucarita’,  nghĩa  là  mười 
‘thiện  hạnh’. 


Cho  nên,  những  ai  biết  pháp  nào  là  xấu  và  bất  thiện  và  pháp  nào  là  tốt  và  thiện  nên 
tránh  xa  mười  nghiệp  bất  thiện  và  do  đó  đồng  thời  thực  hiện  mười  nghiệp  thiện.  Bên 
cạnh  thực  hiện  những  nghiệp  thiện  ấy,  vị  ấy  cũng  thanh  lọc  tâm  của  vị  ấy  bằng  cách 
ngăn  chặn  những  căn  hay  nhân  bất  thiện  không  cho  sanh  khởi.  Do  đó,  vị  ấy  có  thế 
sống  đúng  với  lời  dạy  của  tất  cả  chư  Phật:  “Tránh  xa  tất  cả  ác,  làm  những  hạnh  lành, 
và  thanh  lọc  tâm  ý”. 

Người  có  thể  đạt  đực  mục  đích  này  chỉ  bằng  cách  tuân  theo  pancasĩla  (năm  giới) 
một  cách  thận  trọng.  Đe  thực  hiện  thêm  những  hành  vi  thiện  và  từ  đó  tích  lủy  thêm 
những  nghiệp  thiện  và  thanh  lọc  tâm  ý  thêm  nữa.  Đức  Phật  đã  trình  bày  mười  loại 
phúc  nghiệp,  gọi  là  Puũnakiriya  vatthu  (Phúc  hành  tông) 


Mười  phúc  hành  tông  (puhha  kiriya  vatthu)  hay  nền  tảng  hạnh  phúc. 

‘Punnakiriya  vatthu  ”  nghĩa  là  mười  nền  tảng  của  phúc  hạnh  mà  chúng  sanh  nên 
thực  hiện,  vì  những  hạnh  này  có  thế  sản  sanh  những  hạnh  phúc  to  lớn  và  là  những 
pháp  nên  được  hoàn  thành  bằng  mọi  cách. 


1 .  Dana 

2.  Sĩla 

3.  Bhãvanã 

4.  Apacãyana 

5.  Veyyãvacca 

6.  Pattidãna 


:  xả  thí. 

:  trì  giới,  là  thọ  trì  năm  giới,  tám  giới,  mười  giới  v.v. . . 

:  tu  tiến,  cả  hai  pháp  chỉ  tịnh  và  pháp  quán  minh  sát. 

:  cung  kính,  kính  trọng  bậc  tôn  sư,  trưởng  thượng,  người  già. 
:  phục  vụ  trong  những  việc  thiện. 

:  hồi  hướng. 
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7.  Pattãnumodana  :  tùy  hỷ,  vui  theo  thành  tựu  hay  thiện  pháp  của  người  khác. 

8.  Dhammasavana  :  thính  pháp,  nghe  chánh  tạng  hay  giảng  giải  lời  Phật  dạy. 

9.  Dhammadesanã  :  thuyết,  dạy  hay  giảng  pháp,  trình  bày,  giải  thích  Phật  pháp. 

10.  Dừthịịukamma  :  kiến  thị,  cải  chánh  tri  kiến. 

Mười  phúc  nghiệp  hay  nền  tảng  của  hạnh  phúc  trên  có  thể  được  gom  lại  thành  ba 
nhóm: 

1 .  Nhóm  xả  thí  :  gồm  có  xả  thí,  hồi  hướng,  tùy  hỷ. 

2.  Nhóm  trì  giới  :  gồm  có  trì  giới,  cung  kính,  phục  vụ. 

3.  Nhóm  tu  tiến  :  gồm  có  tu  tiến,  thính  pháp,  thuyết  pháp,  kiến  thị. 

Kiến  thị  ( ditthụukamma )  cũng  có  thể  được  gồm  trong  cả  ba  nhóm,  bởi  vì  chúng 
sanh  sẽ  thực  hành  xả  thí  ( dãna ),  trì  giới  ( sĩla ),  và  tu  tiến  ( bhãvanã )  nếu  chỉ  khi  chúng 
sanh  có  tri  kiến  đúng  về  nghiệp  Ợcamnia )  và  quả  của  nghiệp. 

-  Nhóm  xả  thí  ( dãna )  tượng  trưng  cho  vô  tham  ( alobha ),  và  đối  nghịch  với  tật  đố 
(issã)  và  lận  sắt  ịmacchariya).  Nó  được  ví  như  chân. 

-  Nhóm  trì  giới  {sĩ la)  tượng  trưng  cho  vô  sân  ( adosa )  và  đối  nghịch  với  tham  ( lobha ) 
và  sân  ( dosa ).  Nó  được  ví  như  thân. 

-  Nhóm  tu  tiến  ( bhãvanã )  tượng  trưng  cho  vô  si  ( amoha )  hay  trí  tuệ  và  đối  nghịch 
với  si  (i moha ).  Nó  được  ví  như  đầu. 

Đe  có  đầy  đủ  một  bộ  chân,  thân  và  đầu,  chúng  sanh  phải  hành  tất  cả  ba  nhóm  của 
thập  phúc  hành  tông  (punna  kiriya  vatthu). 

Thập  phúc  hành  tông  (punna  kỉrỉya  vatthu )  được  thực  hiện  bằng  tám  tâm  đại  thiện 
0 mahãkusala  citta )  trừ  bậc  đắc  thiền  hay  đạo,  do  đó,  họ  thường  làm  cho  nghiệp  thiện 
dục  giới  ( kãmãvacara  kusala  kamma )  phát  sanh. 

Nghiệp  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  kamma )  và  nghiệp  thiện  vô  sắc  giới 
(. arũpãvacara  kusala  kamma)  hoàn  toàn  là  ý  nghiệp  và  nó  thuộc  về  nhóm  tu  tiến 
0 bhãvanã ). 

Kệ  về  pháp  xả  thí: 

Thỉ  pháp  cao  siêu  hơn  thỉ  thường, 

Vị  ngon  của  pháp  vị  nào  đương, 

Vui  chi  cho  sánh  bằng  vui  pháp, 

Ái  tận  kho  tiêu,  ch  ơn  lạc  thường. 

(Dhammapãda.354  -  Việt  dịch:  Thera  Santakicco) 


Nghiệp  thiện  hai  nhân  hay  ba  nhân 
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Khi  chúng  sanh  hành  một  hành  vi  thiện  với  hiểu  biết  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp, 
tức  là  nghiệp  về  trí  ( kammassakatanãna ),  rồi  tâm  đại  thiện  tương  ưng  trí 
(nãnasampayutta  mahãkusala  citta )  sanh  khởi.  Tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  những  tâm 
này  là  đi  cùng  ba  căn  -  đó  là  vô  tham  ( alobha ),  vô  sân  ( adosa ),  và  vô  si  ( amoha ).  Do 
đó,  có  được  nghiệp  thiện  ba  nhân  ( tihetuka  kusala  kamma). 

Hơn  nữa,  nếu  trong  lúc  thực  hiện  những  nghiệp  thiện,  chúng  sanh  có  thế  phát  triến 
tuệ  quán  (yipassanãnãna)  bằng  cách  lập  luận  (reasoning)  tất  cả  pháp  là  vô  thường, 
khổ  và  vô  ngã.  Nghiệp  thiện  ( kusala  kamma )  đạt  được  lần  nữa  được  phối  hợp  với  ba 
căn  thiện. 

Mặt  khác,  nếu  chúng  sanh  thực  hiện  một  hành  vi  thiện  mà  không  hiếu  biết  về 
nghiệp  và  quả  của  nghiệp  hay  không  có  tuệ  quán  ( vipassanãnãna ),  vị  ấy  làm  với  tâm 
đại  thiện  bất  tương  ưng  trí  ( nãnavippayutta  mahãkusala  citta ).  Do  đó,  tư  ( cetanã )  của 
vị  ấy  sẽ  phối  hợp  với  hai  căn  thiện  -  đó  là  vô  tham  ( alobha ),  vô  sân  ( adosa ).  Cho  nên, 
vị  ấy  chỉ  đạt  được  nghiệp  thiện  hai  nhân  ( dvỉhetuka  kusala  kamma ). 

Nghiệp  thiện  ba  nhân  ( tỉhetuka  kusala  kamma )  thì  cao  hơn  nghiệp  thiện  hai  nhân 
(dvihetuka  kusala  kamma ). 

Nghiệp  thiện  ịkusala  kamma)  bậc  cao  (ukkattha)154  và  bậc  thấp  (omaka)155 

Ukkattha  nghĩa  là  tốt  nhất,  to  lớn,  bậc  cao  trong  khi  omaka  nghĩa  là  nhỏ  nhoi,  thấp 
kém  hay  bậc  thấp. 

Neu  chúng  sanh  có  thể  phát  triển  tâm  thiện  (kusala  citta)  trước  và  sau  một  hành  vi 
lành  hay  thiện,  khi  đó  cetanã  (tư)  thiện,  tức  là  nghiệp  đạt  được  trong  khi  hành  động, 
sẽ  được  vây  quanh  bởi  cetanã  (tư)  thiện  và  vì  vậy  tiềm  lực  hay  mãnh  lực  của  nó  sẽ 
được  nâng  cao.  Cho  nên  loại  nghiệp  này  được  gọi  là  nghiệp  bậc  cao  ( ukkattha 
kamma ). 

Đe  đạt  được  loại  nghiệp  này,  chúng  sanh  nên  nghĩ  về  thiện  hạnh  trước  khi  hành 
động  thiện  và  hoan  hỷ  vì  có  cơ  hội  thực  hiện  nó.  Và  nữa,  sau  khi  thực  hiện  hành  vi 
thiện,  vị  ấy  nên  hoàn  toàn  hoan  hỷ  nghĩ  về  khía  cạnh  tốt  của  hành  vi. 

Mặt  khác,  nếu  chúng  sanh  cảm  thấy  nhàn  rỗi,  hay  miễn  cường,  hay  keo  kiệt  trước 
khi  thực  hiện  một  hành  vi  thiện  như  là  xả  thí,. . .  và  rồi  trở  nên  buồn,  ăn  năn,  hối  tiếc 
sau  khi  thực  hiện  hành  vi  thiện,  thì  cetanã  (tư)  thiện  sẽ  được  vây  quanh  bởi  tư  bất 
thiện  ( akusala  cetanã )  và  vì  vậy  tiềm  lực  hay  mãnh  lực  của  nó  sẽ  bị  giảm.  Nghiệp 
thiện  đạt  được  trong  trường  họp  này  được  gọi  là  nghiệp  bậc  thấp  (omaka  kamma ),  đó 
là  nghiệp  thiện  bậc  thấp. 


154 

155 


ukkattha  -  bậc  cao  hay  bậc  thượng  đây  chi  cho  đủ  tam  tư  (tư  tiền,  tư  hiện  và  tư  hậu) 
Omaka  -  bậc  hạ,  bậc  thấp  đây  chi  cho  không  đủ  tam  tư  (tư  tiền,  tư  hiện  và  tư  hậu) 
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Nghiệp  Thiện  Cõi  sắc  Giới  (Rũpãvacarakusala  kamma) 

67.  Rũpãvacarakusaỉam  pana  manokammam  eva,  tan  ca  bhãvanãmayarìi 
appanãppattarìi,  jhãnangabhedena  pancavidham  hoti. 

Ngoài  ra,  rũpãvacarakusala  kamma  (nghiệp  thiện  sắc  giới)  hoàn  toàn  là  ý  nghiệp. 
Ý  nghiệp  này  sanh  khởi  bằng  thiền  định  đạt  đến  sự  chuyên  chú,  và  nhóm  năm  chi 
thiền. 

Cetanã  (tư)  phối  họp  với  năm  rũpãvacara  kusala  citta  (tâm  thiện  sắc  giới)  được  gọi 
là  rũpãvacara  kusala  kamma  (nghiệp  thiện  sắc  giới).  Năm  tâm  thiện  sắc  giới  khác 
nhau  trong  chi  thiền. 

Nghiệp  Thiện  Cõi  Vô  sắc  Giới  (Arũpãvacarakusala  kamma) 

68.  Tathã  arũpãvacarakusalan  ca  manokammam,  tam  pỉ  bhãvanãmayam 
appanãppattarh,  ãrammanabhedena  catubbidham  hotỉ. 

Cũng  thế,  arũpãvacarakusala  kamma  (nghiệp  thiện  vô  sắc  giới)  cũng  hoàn  toàn  là 
ý  nghiệp.  Ý  nghiệp  này  cũng  sanh  khởi  bằng  thiền,  là  pháp  đã  đạt  đến  sự  chuyên  chú 
và  là  nhóm  bốn  do  đặc  điểm  của  cảnh. 

Cetanã  (tư)  phối  hợp  với  bốn  arũpãvacara  kusala  citta  (tâm  thiện  vô  sắc  giới)  được 
gọi  là  arũpãvacara  kusala  kamma  (nghiệp  thiện  vô  sắc  giới).  Bốn  tâm  thiện  vô  sắc 
giới  khác  nhau  trong  cảnh  mà  chúng  bắt. 

Lược  đồ  số  7:  BHŨMI  (CÕI)  -  Nghiệp  (kamma)  Cho  Quả  Ra  Sao. 
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4  loại  nghiệp 

Citta  (tâm) 

và  Cetasika  (sở  hữu  tâm) 

Sát-na  tái  tục 

Sát-na  sanh 

Bhumi 

(Cõi) 

Thâm  tân  quả  b.  thiện 

6  quả  bất  thiện 

Thâm  tân  quả  thiện  xả 

7  quả  thiện  vô  nhân 

4  đại  quả  bất  tương  ưng 

4  đại  quả  tương  ưng 

Quả  sắc 
giới 

Quả 

vô 

sắc 

giới 

Tông  cộng  quả 

Tên 

của 

tái 

tục 

Nghiệp  bất 
thiện 

‘Tư’  bất  thiện  trừ  ‘điệu  cử’ 

11 

II 

Khổ 

4 

II 

1 

Khổ 

‘Tư’  bất  thiện 

12 

II 

Dục 

11 

II 

7 

khổ 

VÔ 

nhân 

Sắc 

(trừ  V.  tưởng) 

15 

4- 

ghãdi 

4 

Nghiệp  thiện  dục  giới 

Nhị  nhân  bậc  thấp. 

Tư  đại  thiện  bất  tương  ưng  trí 

4 

II 

Nhân,  Tứ  thiên 

2 

II 

1 

vui 

dục 

II 

Dục 

11 

II 

8 

Vô 

nhân 

Sắc 

15 

ghãti 

5 

Nhị  nhân  bậc  ... 

Tư  đại  thiện  bất  tương  ưng  trí 

Tam  nhân  bậc  thấp. 

Tư  đại  thiện  tương  ưng  trí 

4 

4 

II 

Vui  dục 

7 

II 

4 

vui 

dục 

II 

Vui  dục 

7 

II 

II 

12 

Nhị 

nhân 

Khổ 

4 

II 

8 

Sắc 

15 

trừ 

ghãti 

5 

Tam  nhân  bậc  . 

Tư  đại  thiện  tương  ưng  trí 

4 

II 

Vui  dục 

7 

II 

4 

vui 

dục 

II 

Dục 

7 

II 

II 

16 

dục 

tam 

nhân. 

Khổ 

4 

II 

8 

Sắc 

15 

trừ 

ghãti 

5 

Tổng 
cộng 
tái  tục 
dục  10 

Nghiệp  sắc  giới 

Nghiệp  thiện  sơ 
thiền  sắc 

Hạ 

II 

II 

Phạm  chúng 

quả  sơ 
thiền 

1 

6  tái  tục  sắc  (5  danh  uẩn  +  1  sắc  uẩn) 

Trung 

II 

II 

Phạm  phụ 

Thượng 

II 

II 

Đại  phạm 

Nghiệp  thiện  nhị, 
tam  thiền  sắc 

Hạ 

II 

II 

Thiêu  quang 

quả  nhị, 
tam  thiền 

2 

Trung 

II 

II 

Vô  lượng  quang 

Thượng 

II 

II 

Biến  quang 

Nghiệp  thiện  tứ 
thiền  sắc 

Hạ 

II 

II 

Thiểu  tịnh 

quả  tứ 
thiền 

1 

Trung 

II 

II 

Vô  lượng  tịnh 

Thượng 

II 

II 

Biến  tịnh 

Nghiệp  thiện  ngũ 
thiền  sắc 

phàm  phu 

II 

II 

Quảng  quả 

ngũ  thiền 

1 

+ 

Sắc 

dục  tưởng 

II 

II 

Vô  tưởng 

mạng  q'  9 

bất  lai 

II 

II 

5  tịnh  cư 

ngũ  thiền 

Nghiệp  vô 
sắc  giới 

Không  vô  biên  xứ 

1 

II 

II 

Không  vô  biên 

1 

4  tái  tục  vô 
sắc 

Thức  vô  biên  xứ 

1 

II 

II 

Thức  vô  biên 

1 

Vô  sở  hữu  xứ 

1 

II 

II 

Vô  sở  hữu 

1 

Phi  tưởng  PPT  xứ 

1 

II 

II 

Phi  tường  PPT 

1 
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Nghiệp  Trợ  Cho  Quả  Ra  Sao 

Một  tâm  quả  iyipãka  citta )  cùng  với  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  phối  hợp  với  nó 
cung  cấp  danh  uẩn  quả  ( vipãka  nãmakkhandha ),  tức  là  bốn  nhóm  quả  danh.  Nghiệp 
0 kamma )  cũng  sản  sinh  sắc  nghiệp  liên  tiếp  ở  mỗi  sát-na  tiểu,  và  dựa  trên  sắc  nghiệp 
( kammaịariipa) ,  sắc  quí  tiết  (uluịa  rũpa )  cũng  sanh  khởi. 

Bốn  danh  uẩn  ( nãmakkhandha )  và  sắc  uẩn  ( rũpakkhandha )  cùng  tạo  nên  năm  uẩn 
hình  thành  một  chúng  sanh. 

I/.  Quả  của  nghiệp  bất  thiện  ( akusalakamma ) 


69.  Etth  ’  ãkusalakammarìi  uddhacca  rahitam  Ẫpãyabhũmiyam  uddhacca  rahitam 
Apãyabhũmiyarh  patisandhỉĩh  jan  ’  eti,  pavattiyarh  pana  sabbarh  pỉ  dvãdasavidharh 
sattãkusalapãkãni  sabbatthã pỉ  Kãmaloke  Rũpaloke  ca  yathãraham  vipaccati. 

Trong  4  loại  nghiệp,  nghiệp  bất  thiện,  ngoại  trừ  điệu  cử,  làm  tái  tục  trong  cõi  khổ. 
Nhưng  trong  quá  trình  diễn  tiến  của  kiếp  sống,  tất  cả  12  nghiệp  bất  thiện  tác  động  đến 
7  quả  bất  thiện  trong  tất  cả  cõi  dục  cũng  như  trong  cõi  sắc,  tùy  theo  trường  hợp. 

Giải: 

Trong  12  akusala  citta  (tâm  bất  thiện),  mohamũla  uddaccasampayutta  cỉtta  (tâm 
căn  si  tưong  ưng  điệu  cử)  là  yếu  nhất,  và  do  đó,  nó  không  thể  đảm  nhiệm  vai  trò  của 
ịanaka  kamma  (nghiệp  sản  sanh)  vào  sát-na  sinh  của  tâm  tái  tục,  đó  là  patisandhi  kãla 
(thời  tái  tục).  Dù  sao,  trong  suốt  kiếp  sống,  là  pavatti  kãla  (thời  bình  nhật),  nó  có  thể 
tham  gia  làm  nghiệp  hộ  trợ. 

Người  đọc  nên  tham  khảo  Lược  đồ  số  7  để  thấy  nghiệp  cho  quả  ra  sao.  Từ  lược  đồ 
này  có  thể  được  thấy  rằng: 

1 1  cetanã  (tư)  bất  thiện,  trừ  cetanã  (tư)  yếu  phối  hợp  với  uddaccasampaỵutta  citta 
(tâm  tưong  ưng  điệu  cử),  vào  patisandhi  kãla  (thời  tái  tục)  sản  sanh  akusalavipãka 
upekkhãsantĩrana  cỉtta  (tâm  thấm  tấn  thọ  xả  quả  bất  thiện)  là  tâm  apãya  patisandhi 
(tái  tục  khổ  cảnh)  trong  4  cõi  khổ. 

Tất  cả  12  cetanã  (tư)  bất  thiện,  vào  thời  bình  nhật,  sản  sanh  7  akusalavipãka  citta 
(tâm  quả  bất  thiện)  trong  1 1  cõi  dục.  Chúng  sản  sanh  4  akusaỉavỉpãka  citta  (tâm  quả 
bất  thiện)  [trừ  ghãnavinhãna  (tỷ  thức),  jivhãvinnãna  (thiệt  thức),  và  kãyavinnãna 
(thân  thức)]  trong  15  cõi  sắc  (trừ  cõi  vô  tưởng). 
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21.  Quả  của  nghiệp  thiện  dục  giới  ( kamavacarakusalakamma ) 

70.  Kãm  ã  va  ca  ra  kusala  m  pi  Kamasugatiỵarii  eva  patisandhim  jan  ’  eti,  tathã 
pavattiyan  ca  mahãvipãkãni,  ahetukavipãkãni  pana  attha  pi  sabbatthã  pi  kãmaloke 
rũpaloke  ca  yathãraharh  vipaccati. 

Nghiệp  thiện  dục  giới  chỉ  sản  sanh  tái  tục  trong  cõi  vui  dục  giới,  và  chỉ  trong  cõi 
vui  dục  này  nó  sản  sanh  những  tâm  quả  trong  kiếp  sống.  Hơn  nữa,  nó  trợ  sanh  đến  tất 
cả  8  quả  thiện  vô  nhân  (không  có  căn)  trong  tất  cả  cõi  dục  cũng  như  trong  cõi  sắc,  tùy 
theo  trường  hợp. 

71.  Tatth  ’ãpi  tỉhetukarh  akkaịtharh  kusalam  tihetukarh  patisandhirh  datvã  pavatte 
soỉasa  vipãkãni  vipaccati. 

Trong  những  nghiệp  thiện  dục  giới,  nghiệp  thiện  bậc  cao  ba  nhân  (tức  nghiệp  tam 
nhân  đủ  tam  tư)  sản  sanh  tâm  tái  tục  cũng  câu  hành  hay  đồng  sanh  với  ba  nhân,  và 
trong  kiếp  sống  nó  trợ  sanh  đến  16  loại  tâm  quả. 

72.  Tihetukarh  omakarh  dvihetukam  ukkatịhan  ca  kusalarh  dvihetukam  patisandhirh 
datvã  pavatte  tỉhetukarahỉtãni  dvãdasa  vipãkãnỉ  vipaccati. 

Nghiệp  thiện  ba  nhân  bậc  thấp  (tức  nghiệp  tam  nhân  thiếu  tam  tư)  và  nghiệp  thiện 
hai  nhân  bậc  cao  sản  sanh  tâm  tái  tục  hai  nhân,  và  trong  kiếp  sống  nó  trợ  cho  12  loại 
tâm  quả  (trừ  4  tâm  ba  nhân)  sanh. 

73.  Dvihetukam  omakarh  pana  kusalarh  ahetukarií  omakarh  pana  kusalan  ahetukam 
eva  patisandhim  deti,  pavatte  ca  ahetukavipãkaỉĩ  'eva  vipaccatỉ. 

Hơn  nữa,  nghiệp  thiện  hai  nhân  (hai  căn)  bậc  thấp  sản  sanh  tâm  tái  tục  vô  nhân 
(không  có  căn),  và  trong  kiếp  sống  chỉ  trợ  cho  8  tâm  quả  vô  nhân  sanh. 

Giải: 

Tám  cetanã  (tư)  phối  hợp  với  8  mahãkusala  cỉtta  (tâm  đại  thiện)  tượng  trưng  cho  8 
kusala  kamma  (nghiệp  thiện)  trong  cõi  dục.  Trong  những  nghiệp  này,  bốn  tương  ưng 
hai  nhân  và  bốn  tương  ưng  ba  nhân.  Lại  nữa,  nghiệp  hai  nhân  thì  có  hai  loại,  đó  là 
ukkattha  (bậc  cao)  và  omaka  (bậc  thấp)  tùy  vào  cetanã  (tư)  thiện  hay  bất  thiện  bao 
quanh  kamma  (nghiệp).  Tương  tợ,  nghiệp  ba  nhân  thì  cũng  có  hai  loại,  đó  là  ukkattha 
(bậc  cao)  và  omaka  (bậc  thấp).  Cho  nên,  có  bốn  nhóm  của  4  loại  nghiệp,  mỗi  nhóm 
được  trình  bày  như  sau: 


Dvihetuka  (4)^ 

ukkattha 

(4) 

Kamavacara 

omaka 

(4) 

kusala  kamma  (8)  ^ 

Tihetuka  (4)^ 

ukkattha 

(4) 

omaka 

(4) 
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Bây  giờ,  4  tâm  đại  thiện  bất  tương  ưng  trí  ( hãnavippayutta  mahãkusala  citta )  trợ 
cho  4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  ( dvihetuka  mahãkusala  kamma ),  trong  khi  4  tâm  đại 
thiện  tương  ưng  trí  ( hãnasampayutta  mahãkusala  cỉtta)  trợ  cho  4  nghiệp  đại  thiện  ba 
nhân  ( tihetuka  mahãkusala  kamma). 

4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  ( dvihetuka  mahãkusala  kamma)  có  thể  là  bậc  cao 
(ỉ ukkattha )  hoặc  bậc  thấp  ( omaka ),  chúng  ta  có 

(i)  4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  bậc  thấp  ( dvỉhetuka  omaka  mahãkusala  kamma ),  và 

(ii)  4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  bậc  cao  ( dvihetuka  ukkattha  mahãkusala  kamma ), 

Tương  tợ,  từ  4  nghiệp  đại  thiện  ba  nhân  ( tihetuka  mahãkusala  kamma ),  chúng  ta 
có: 

(iii)  4  nghiệp  đại  thiện  ba  nhân  bậc  thấp  ( tihetuka  omaka  mahãkusala  kamma). 

(iv)  4  nghiệp  đại  thiện  ba  nhân  bậc  cao  ( tihetuka  ukkattha  mahãkusala  kamma ). 

Trong  bốn  nhóm  phụ  ấy,  (i)  là  tệ  nhất,  (77)  và  (Hi)  hơi  có  phần  trung  bình  và  (7v)  là 
tốt  nhất.  Những  quả  mà  chúng  sản  sinh  như  sau: 

(7)4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  bậc  thấp  ( dvihetuka  omaka  mahãkusala  kamma )  vào 
thời  tái  tục  (patisandhikãla ),  sản  sanh  tâm  thẩm  tấn  xả  thọ  quả  thiện  ( kusalavipãka 
upekkhãsantĩrana  citta )  trợ  cho  tái  tục  dục  giới  vui  vô  nhân  ( kãmasugati  ahetuka 
patisandhi)  trong  cõi  nhân  loại  và  cõi  tứ  thiên  vương  thấp  ( catumahãrãjika )  với 
chúng  sanh  thấp. 

Vào  thời  bình  nhật,  chúng  sản  sanh  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( ahetuka  kusala 
vipãka  citta )  trong  11  cõi  dục;  trong  15  cõi  sắc  [trừ  cõi  vô  tưởng  (asahhã  satta)] , 
chúng  tạo  ra  5  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( ahetuka  kusala  vipãka  citta )  [trừ  tỷ  thức 
(ghãnavihhãna),  thiệt  thức  (ịivhãvinhãna),  và  thân  thức  ( kãyavỉMãna )]. 

(ii)  và  (iii)  4  nghiệp  đại  thiện  hai  nhân  bậc  cao  ( dvỉhetuka  ukkattha  mahãkusaỉa 
kamma )  và  4  nghiệp  đại  thiện  ba  nhân  bậc  thấp  ( tihetuka  omaka  mahãkusala 
kamma ).  Vào  thời  tái  tục,  sản  sanh  4  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng  trí  ( hãnavippayutta 
mahãvipãka  citta)  trợ  cho  tái  tục  dục  giới  vui  hai  nhân  ( kãmasugati  dvỉhetuka 
patisandhi )  trong  7  cõi  vui  dục  giới. 

Vào  thời  bình  nhật,  chúng  sản  sanh  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( ahetuka  kusala 
vipãka  cỉttà)  và  4  tâm  đại  quả  bất  tương  ưng  trí  ( hãnavippayutta  mahãvipãka  città) 
trong  7  cõi  vui  dục  giới;  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  trong  4  cõi  khổ  và  5  tâm  quả  thiện 
vô  nhân  [trừ  tỷ  thức  (ghãnavihhãna),  thiệt  thức  (iivhãvihhãna),  và  thân  thức 
(. kãyavihhãna )]  trong  15  cõi  sắc  [trừ  cõi  vô  tưởng  (asahhã  satta)] . 

(iv)  4  nghiệp  đại  thiện  ba  nhân  bậc  cao  ( tihetuka  ukkattha  mahãkusala  kamma ),  vào 
thời  tái  tục,  sản  sanh  4  tâm  đại  quả  tương  ưng  trí  ( hãnasampayutta  mahãvipãka 
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citta )  trợ  cho  4  tái  tục  dục  giới  vui  ba  nhân  ( kamasugati  tihetuka  patisandhi )  trong 
7  cõi  vui  dục. 

Vào  thời  bình  nhật,  những  nghiệp  này  sản  sanh: 

-  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( ahetuka  kusala  vipãka  citta )  và  8  tâm  đại  quả 
(mahãvipãka  cỉtta )  trong  7  cõi  vui  dục  giới. 

-  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( ahetuka  kusala  vipãka  citta )  trong  4  cõi  khổ;  và 

-  5  tâm  quả  thiện  vô  nhân  (trừ  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức)  trong  15  cõi  sắc  (trừ 
cõi  vô  tưởng). 

Một  quan  điểm  khác 

74.  Asankhãram  sasankhãravipãkãni  na  paccati. 

Sasahkhãraríi  asahkhãra  vipãkãni  tỉ  kecana. 

Tesarii  dvãdasa  pãkãni,  das  ’  attha  ca  yathãkkamarii 
Yathãvuttãnusãrena,  yathãsambhavarìi  uddise. 

Một  số  giáo  sư  nói  rằng  asankhãrika  kusala  kamma  (nghiệp  thiện  vô  dẫn)  không 
sản  sinh  sasankhãrika  vipãka  cỉtta  (tâm  quả  hữu  dẫn);  và  sasankhãrika  kusala  kamma 
(nghiệp  thiện  hữu  dẫn)  không  sản  sinh  asankhãrika  vipãka  citta  (tâm  quả  vô  dẫn). 

Theo  lời  tuyên  bố  trên,  sự  sinh  khởi  của  tâm  quả  nên  được  nêu  ra  theo  thứ  tự  là 
mười  hai,  mười,  và  tám. 

Giải: 

Quan  điểm  về  sự  sinh  của  những  vipãka  citta  (tâm  quả)  như  đã  nêu  trên  trước  đó 
được  chuyển  từ  bậc  thầy  Tam  tạng  Trưởng  lão  CũỊanãga  và  là  quan  điểm  thường  thấy 
ở  những  thầy  Abhỉdhamma.  Quan  điểm  khác  hiện  tại  được  bảo  vệ  bởi  những  thầy 
trường  của  trưởng  lão  Mahãdhammarakkhita,  một  giáo  sư  Abhidhamma  tại  tu  viện 
Moravãpi  cổ  xưa  ở  Sri-Lanka.  Quan  điểm  trước  được  gọi  là  samãna-vãda,  quan  niệm 
sau  được  gọi  là  kecivãda. 

Theo  quan  điểm  này,  cả  hai  thời  tái  tục  và  thời  bình  nhật,  tâm  thiện  vô  dẫn  chỉ  sản 
sanh  quả  vô  dẫn,  và  tâm  thiện  hữu  dẫn  chỉ  sản  sanh  quả  hữu  dẫn. 

Do  đó: 

2  asankhãrỉka  nãnasampayutta  tỉhetukaukkattha  kamma  (nghiệp  vô  dẫn  tương  ưng 
trí  tam  nhân  bậc  thượng)  sản  sanh  8  ahetuka  kusala  vipãka  citta  (tâm  quả  thiện  vô 
nhân)  và  4  asankhãrika  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  vô  dẫn),  tổng  cộng  có  12. 

2  sasankhãrika  nãnasampayutta  tỉhetukaukkattha  kamma  (nghiệp  hữu  dẫn  tương 
ưng  trí  tam  nhân  bậc  thượng)  sản  sanh  8  ahetuka  kusala  vipãka  citta  (tâm  quả  thiện  vô 
nhân)  và  4  sasankhãrika  mahãvipãka  citta  (tâm  đại  quả  hữu  dẫn),  tổng  cộng  có  12. 

Tương  tợ,  nghiệp  thiện  tam  nhân  bậc  hạ  và  nhị  nhân  bậc  thượng,  nếu  chúng  là  vô 
dẫn  thì  sản  sanh  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  và  2  tâm  đại  quả  vô  dẫn,  tổng  cộng  có  10;  và 
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nếu  chúng  là  hữu  dẫn  thì  sản  sanh  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  và  2  tâm  đại  quả  hữu  dẫn, 
tổng  cộng  có  10. 

Trong  trường  hợp  nghiệp  thiện  nhị  nhân  bậc  hạ,  cả  hai  nghiệp  vô  dẫn  và  nghiệp 
hữu  dẫn  thì  chỉ  sản  sinh  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân. 


Kusala  kamma 
(Nghiệp  thiện) 

Samãna  vãda  vipãka  citta 
(Tâm  quả  theo  quan  điếm 
Samãna) 

Keci  vada  vipaka  citta 
(Tâm  quả  theo  quan  điếm  Keci) 

Tihetuka-ukkaịịha  asaiĩkhãrika 
(Vô  dẫn  tam  nhân  bậc  thượng) 

16 

12 

Tihetuka-ukkattha  sasankhãrika 
(Hữu  dẫn  tam  nhân  bậc  thượng) 

16 

12 

Tihetuka-omaka  asahkhãrika 
(Vô  dẫn  tam  nhân  bậc  hạ) 

12 

10 

Dvihetuka-ukkattha  sasahkhãrika 
(Hữu  dẫn  nhị  nhân  bậc  thượng) 

12 

10 

Dvihetuka-omaka  asankhãrika 
(Vô  dẫn  nhị  nhân  bậc  hạ) 

8 

8 

Dvihetuka-omaka  sasankhãrika 
(Hữu  dẫn  nhị  nhân  bậc  hạ) 

8 

8 

3/.  Quả  của  nghiệp  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  kamma ) 

75.  Rũpãvacarakusalarh  pana  pathamajjhãnarh  parittam  bhãvetvã 
Brahmapãrisajjesu  uppajjantỉ. 

76.  Tad  eva  majjhỉmam  bhãvetvã  Brahmapurohitesu. 

77.  Panitam  bhãvetvã  Mahãbrahmesu. 

về  phần  nghiệp  thiện  Sơ  thiền  thiện  sắc  giới,  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  hạ,  sinh 
ra  trong  cõi  trời  Phạm  chúng  ( Brahmapãrisajjã );  Neu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  trung 
sinh  ra  trong  cõi  trời  Phạm  phụ  ( Brahmapurohitã );  Và  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc 
thượng  sinh  ra  trong  cõi  trời  Đại  phạm  (. Mahãbrahmã ). 


78.  Tathã  dutỉyajjhãnam  tatiyajjhãnaũ  ca  parittam  bhãvetvã  Parittãbhesu. 

79.  Majjhimam  bhavetvã  Appamãnãbhesu. 

80.  Panĩtarh  bhãvetvã  Ẫbhassaresu. 

Tương  tợ,  Nhị  thiền  và  tam  thiền  thiện  sắc  giới,  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  hạ, 
sinh  ra  trong  cõi  trời  Thiểu  quang  ( Parittãbhã );  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  trung, 
sinh  ra  trong  cõi  trời  Vô  lượng  quang  ( Appamãnãbhã );  và  nếu  đã  phát  triển  đến  một 
bậc  thượng,  sinh  ra  trong  cõi  trời  Biến  quang  ( Abhassarã ). 
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81.  Catutthajjhãnam  parittam  bhãvetvã  Parittasubhesu. 

82.  Majjhimam  bhãvetvã  Appamãụasubhesu. 

83.  Panĩtam  bhãvetvã  subhakinhesu. 

Tứ  thiền  thiện  sắc  giới,  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  hạ,  sinh  ra  trong  cõi  trời 
Thiểu  tịnh  ( Parittasubhã );  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  trung,  sinh  ra  trong  cõi  trời 
Vô  luợng  tịnh  ( Appamãnasubhã );  và  nếu  đã  phát  triển  đến  một  bậc  thuợng,  sinh  ra 
trong  cõi  trời  Biến  tịnh  ( Subhakinhã ). 

84.  Pancamajjhãnarii  bhãvetvã  Vehapphalesu. 

85.  Tad  eva  sannãvirãgam  bhãvetvã  Assannasattesu. 

86.  Anãgãmino  pana  suddhãvãsesu  uppajjanti. 

Ngũ  thiền  thiện  sắc  giới,  nếu  đã  đuợc  phát  triển,  sinh  ra  trong  cõi  trời  Quảng  quả 
( Vehapphalã ).  Sau  khi  đắc  ngũ  thiền,  nếu  bậc  tu  tiến  phát  triển  sự  chán  ghét  về  tuởng, 
vị  ấy  sẽ  tái  tục  trong  cõi  trời  vô  tuởng.  Lại  nữa,  bậc  Bất  lai  ngũ  thiền  sẽ  tái  tục  trong 
cõi  trời  tịnh  cư  ( Suddhãvãsã ) 

Giải: 

Giữa  dục  ( chanda ),  cần  ( viriỵa ),  tâm  ( cỉtta ),  và  trí  ipaniĩã )  (trong  tứ  trưởng)  phối 
hợp  với  tâm  thiền  (jhãna  citta)  chúng  sanh  thường  trở  nên  vượt  trội  (adhipati  - 
trưởng).  Dựa  trên  đặc  tính  của  chi  trưởng  này,  thiền  Ụhãna)  có  thể  được  phân  biệt  là 
bậc  thấp  (paritta),  bậc  trung  ( majjhima )  hay  bậc  cao  ipariĩta). 

(1)  Nghiệp  sơ  thiền  thiện  bậc  thấp  tái  tục  về  cõi  Phạm  chúng  thiên  c Brahmaparisã ) 
bằng  tâm  quả  sơ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Nghiệp  sơ  thiền  thiện  bậc  trung  tái  tục  về  cõi  Phạm  phụ  thiên  ( Brahmapurohitã ) 
bằng  tâm  quả  sơ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Nghiệp  sơ  thiền  thiện  bậc  cao  tái  tục  về  cõi  Đại  Phạm  thiên  ( Mahãbrahma )  bằng 
tâm  quả  sơ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

(2)  Nghiệp  nhị  thiền  và  tam  thiền  thiện  bậc  thấp  tái  tục  về  cõi  nhị  thiền  Thiểu 
quang  thiên  ( Parittãbhã )  bằng  tâm  quả  nhị  thiền  và  tâm  quả  tam  thiền  làm  tâm  tái  tục, 
hữu  phần,  và  tử,  theo  thứ  tự. 

Nghiệp  nhị  thiền  và  tam  thiền  thiện  bậc  trung  tái  tục  về  cõi  Vô  lượng  quang  thiên 
( Appamãnãbhã )  với  tâm  quả  nhị  thiền  và  tâm  quả  tam  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần, 
và  tử,  theo  thứ  tự. 

Nghiệp  nhị  thiền  và  tam  thiền  thiện  bậc  cao  tái  tục  về  cõi  Biến  quang  thiên  (Quang 
âm  thiên)  ( Ẫbhassarã )  với  tâm  quả  nhị  thiền  và  tâm  quả  tam  thiền  làm  tâm  tái  tục, 
hữu  phần,  và  tử,  theo  thứ  tự. 
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Hai  phương  pháp  tính  thiền  sắc  giới  đã  được  trình  bày  trước.  Tam  thiền  theo  cách 
tính  năm  bậc,  tương  đương  với  nhị  thiền  theo  cách  tính  bốn  bậc,  sinh  ra  trong  cõi  nhị 
thiền.  Đối  với  những  thiền  cao  hơn  cũng  thế. 

(3)  Nghiệp  tứ  thiền  thiện  bậc  thấp  tái  tục  về  cõi  Thiểu  tịnh  thiên  (. Parittasubhã )  với 
tâm  quả  tứ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Nghiệp  tứ  thiền  thiện  bậc  trung  tái  tục  về  cõi  Vô  lượng  tịnh  thiên 
( Appamãnasubhã )  với  tâm  quả  tứ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Nghiệp  tứ  thiền  thiện  bậc  cao  tái  tục  về  cõi  Biến  tịnh  thiên  ( Subhakinhã )  với  tâm 
quả  tứ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

(4)  Nghiệp  ngũ  thiền  thiện  tái  tục  về  cõi  Quảng  quả  thiên  ( Vehapphalã )  với  tâm 
quả  ngũ  thiền  làm  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Sau  khi  đắc  ngũ  thiền,  nếu  vị  ấy  tu  tiến  lìa  tưởng  (thiền  phát  triển  không  có  sự 
mong  mỏi  về  pháp  chế  định  và  tâm)  đến  rốt  ráo  thì  nghiệp  này  sẽ  trợ  tái  tục  về  cõi  Vô 
tưởng  thiên  ( Asannãsattã )  chỉ  bằng  sắc  mạng  quyền,  (là  cõi  chỉ  có  sắc  pháp  mà  không 
có  danh  pháp) 

Hơn  nữa,  bậc  bất  lai  đắc  ngũ  thiền  thì  nghiệp  ngũ  thiền  thiện  của  bậc  bất  lai 
( anãgãmỉ )  ấy  trợ  cho  tái  tục  về  cõi  Tịnh  cư  ( Suddhãvãsa )  bằng  tâm  quả  ngũ  thiền  làm 
tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Lại  nữa,  tùy  vào  năng  lực  của  pháp  quyền  nào  làm  trưởng  mà  sự  tái  tục,  của  những 
bậc  bất  lai  ấy,  xảy  ra  trong  5  cõi  Tịnh  cư  (, Suddhãvãsa )  như  sau  : 


Năng  lực  của  tín 

(, saddhã )  . 

.  cõi  vô  phiền 

(avihã). 

Năng  lực  của  cần 

( viriya ) 

.  cõi  vô  nhiệt 

(| atappã ). 

Năng  lực  của  niệm 

{sati) 

.  cõi  thiện  kiến 

0 sudassã ). 

Năng  lực  của  định 

(, samãdhi 0  .. 

.  cõi  thiện  hiện 

(, suddassĩ ). 

Năng  lực  của  trí 

( pannã ) 

.  cõi  sắc  cứu  cánh 

(akanìỊtha). 

41.  Quả  của  nghiệp  thiện  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  kusala  kamma) 

87.  Arũpavacarakusalan  ca  yathãkkamam  bhãvetvã  ãruppesu  uppajjantĩ  ti. 
Ảrũpãvacara  kusala  jhãna  (Thiền  thiện  vô  sắc)  được  phát  triển  đầy  đủ,  cho  quả 

trong  cõi  vô  sắc,  theo  thứ  tự. 

88.  Ittharh  mahaggatam  puũnarìĩ  yathãbhũmỉvavatthitarh,  jan  ’  eti  sadisaríí  pãkarh, 
patisandhippavattiyam.  Idarìi  ettha  kammacatukkarii. 

Như  nó  đã  được  trình  bày,  nghiệp  thiện  đáo  đại  cho  quả  ở  những  cõi  tương  ứng 
trong  cả  hai  thời,  đó  là  thời  tái  tục  và  thời  bình  nhật. 

Đen  điểm  này,  đây  là  bốn  loại  nghiệp. 

Giải: 
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Nghiệp  thiện  không  vô  biên  xứ  (ãkãsãnancãyatana  kusala  kamma)  tái  tục  trong  cõi 
không  vô  biên  xứ  bằng  tâm  quả  không  vô  biên  xứ  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  hữu  phần, 
và  tử. 

Nghiệp  thiện  thức  vô  biên  xứ  ( vinnãnancãyatana  kusala  kamma )  tái  tục  trong  cõi 
thức  vô  biên  xứ  bằng  tâm  quả  thức  vô  biên  xứ  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và 
tử. 

Nghiệp  thiện  vô  sở  hữu  xứ  ( ãkincannãyatana  kusala  kamma )  tái  tục  trong  cõi  vô  sở 
hữu  xứ  bằng  tâm  quả  vô  sở  hữu  xứ  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

Nghiệp  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  (nevasannã-nãsannãyatana  kusala 
kamma)  tái  tục  trong  cõi  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  bằng  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ  làm  việc  như  tâm  tái  tục,  hữu  phần,  và  tử. 

_ 0O0 _ 


IV/.  Maranupatti  Catuka  (Nhổm  Bốn  Nhân  Đưa  Đến  Tử) 


89.  Ẵyukkhayena  kammakkhayena  ubhayakkhayena  upacchedakakammunã  c’  eti 
catudhã  maranuppatti  nãma. 

Đưa  đến  tử  có  bốn  yếu  tố,  đó  là:  (i)  do  hết  tuổi  thọ;  (ii)  do  hết  nghiệp  lực;  (iii)  do 
hết  cả  hai  cùng  lúc;  (iv)  do  sự  can  thiệp  của  hoại  nghiệp. 

Giải: 

Tử  được  chính  thức  vạch  rõ  là  cắt  đứt  mạng  quyền  Ụĩvitindriya)  gồm  trong  giới  hạn 
của  chỉ  một  kiếp  sống. 

Bốn  yếu  tố  đưa  đến  tử  có  thể  được  so  sánh  với  4  cách  dập  tắt  một  ngọn  đèn  dầu. 

Ngọn  lửa  của  đèn  dầu  có  thể  bị  tắt  khi:  1)  tim  đèn  bị  cháy  hết;  2)  dầu  bị  cháy  hết;  3) 
cả  hai  tim  đèn  và  dầu  đều  bị  cháy  hết;  hay  4)  đột  nhiên  gió  thổi  tắt  hoặc  ngọn  lửa  bị 
tắt  một  cách  chủ  ý  dù  tim  đèn  và  dầu  đều  còn. 

Cũng  thể,  một  người  có  thể  tử  theo  một  trong  những  cách  sau: 
ị  ỉ )  Ãyukkhaya  marana  -  tử  do  hết  tuối  thọ. 

(ii)  Kammakkhaya  marana  -  tử  do  hết  sức  mạnh  của  nghiệp  sản  sinh. 

(Hi)  Ubhayakkhaya  marana-  tử  do  hết  cả  hai  tuổi  thọ  và  sức  mạnh  của  nghiệp  sản 

sinh. 

(iv)  Upacchedaka  marana  -  hoạnh  tử  là  tử  do  sự  can  thiệp  của  một  nghiệp  phá  hủy. 

Đó  là  đột  tử  như  thình  lình  gặp  tai  nạn  xe  hay  tự  sát. 
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Những  Cảnh,  Điềm  Hay  Tướng  Xuất  Hiện  Lúc  Cận  Tử  (Maraụasanna  nimỉtta) 

90.  Tathã  ca  marantãnarh  pana  maranakãle  yathãraharìi  abhimukhĩbhũtam 
bhavantare  paịisandhiịanakam  kammarh  vã,  tarhkammakamnakãle  rũpãdikam 
upaladdhapubbarh  upakaranabhũtan  ca  kammanỉmỉttam  vã,  anantararh 
upajjamãnabhave  upalabhitabbarh  upabhogabhũtan  ca  gatỉnỉmỉttarìi  vã, 
kammabalena  channam  dvãrãnam  annatarasmin  paccupatthãti. 

Tiếp  tục  trong  trường  hợp  của  những  người  gần  tử  do  bốn  nhân  trên,  vào  lúc  cận  tử, 
một  trong  những  điềm  sau  chắc  chắn  tự  hiện  diện  qua  bất  cứ  môn  nào  trong  sáu  môn 
do  sức  mạnh  của  nghiệp  (là  nghiệp  sẽ  trợ  sản  sanh  tái  tục  kế  tiếp): 

( i )  Cảnh  nghiệp  ( kamma )  là  nghiệp  làm  cảnh  trợ  cho  tái  tục  trong  kiếp  sống  kế; 

ịii)  Cảnh  điềm  nghiệp  ( kamma  nimitta)  là  hình  ảnh,  âm  thanh,  mùi,  v.v...  là  cảnh 
từng  nắm  bắt  trước  đó  trong  khi  tạo  nghiệp. 

( iii )  Cảnh  điềm  sanh  (ga ti  nimitta )  hay  thú  tướng,  là  cảnh  người  hay  vật  liên  quan  với 
noi  mà  vị  ấy  sắp  tái  tục  đến  phù  hợp  với  nghiệp  quả. 

Giải: 

Bây  giờ,  với  những  ai  sắp  tử,  do  sức  mạnh  của  nghiệp  mà  nghiệp  đó  sẽ  trợ  cho  kiếp 
sống  kế  tiếp,  một  trong  ba  tướng  hay  điềm  ( nỉmitta )  sau  luôn  tự  hiện  diện  tại  những 
môn  thích  hợp. 

(i)  Cảnh  nghiệp  ( kamma )  là  hiện  ra  cảnh  giống  như  ta  từng  làm:  ta  nhớ  lại  những 
hành  động  chuyên  môn  đã  làm,  ví  như  phim  chiếu  lại  cảnh  trước  của  ta,  là  nghiệp 
thiện  hay  bất  thiện  sẽ  sản  sanh  ngay  sau  tái  tục; 

(ii)  Cảnh  điềm  nghiệp  ( kamma  nimitta )  là  hình  ảnh,  âm  thanh,  mùi,  v.v...  là  cảnh 
từng  nắm  bắt  trước  đó  trong  khi  tạo  nghiệp,  mà  nghiệp  đó  sẽ  cho  quả.  Hay  là  cảnh 
của  nghiệp  thiện  hay  bất  thiện  hiện  ra  lúc  lâm  chung  như  là  người  giết  thú  nhiều, 
thời  thấy  thú  đến  đòi  mạng  hoặc  cắn  rứt  v.v. . .  còn  cảnh  điềm  nghiệp  tốt  như  là 
người  thường  tạo  phúc  đức  khi  gần  chết  thấy  người  đem  đồ  tặng  cho  v.v. . . 

(7ữ‘)Cảnh  điềm  sanh  (gatỉ  nimitta )  là  cảnh  người  hay  vật  liên  quan  với  noi  kế  tiếp  mà 
vị  ấy  tái  tục  đến  như  cảnh  bào  thai  mẹ,  nhà,  thiên  cung,  địa  ngục,  hay  những  vật 
dụng,  người  mà  vị  ấy  sẽ  gặp  ở  nơi  tái  tục.  Hay  là  cảnh  tiêu  biểu  hiện  tượng  chồ  sẽ 
tái  tục  như:  sắp  hóa  sanh  về  cõi  thiên  đàng  thì  thấy  cung  điện  hoặc  thiên  đàng 
v.v. . .  hoặc  thấy  lằn  sáng  là  biểu-hiệu  sanh  làm  người,  hoặc  thấy  đường  tăm  tối  thì 
sẽ  sanh  làm  thú.  Hoặc  thấy  ngọn  lửa,  hoặc  lạnh,  hoặc  nóng  v.v. . .  thì  là  điềm  sẽ 
sanh  vào  cõi  địa  ngục. 
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Nên  được  nhấn  mạnh  rằng,  một  trong  những  điềm  trên  sẽ  chắc  chắn  tự  nó  hiện  diện 
đến  tiến  trình  đổng  lực  của  người  đang  tử,  không  tự  .  Tâm  tử  bắt  cùng  cảnh  mà  tâm  tái 
tục  và  tâm  hữu  phần  đã  bắt  của  kiếp  sống  hiện  tại.  Cảnh  của  tiến  trình  đổng  lực  cuối 
của  kiếp  sống  hiện  tại  sẽ  làm  cảnh  của  tâm  tái  tục,  hữu  phần  và  tử  của  kiếp  sống  kế 
tiếp. 

Những  cảnh  hiện  ra  lúc  sắp  chết  diệt  đồng  với  tâm  tử.  Còn  tâm  tái  tục  nương  theo 
những  cảnh  ấy  mà  trạng  lại  chỉ  bắt  tinh  hoa  bản  chất  của  cảnh  ấy  mà  thôi. 

Tái  tục,  hữu  phần,  xả  thân 
Ba  tâm  một  thứ,  môi  lần  ỉn  nhau, 

Vân  đồng  làm  việc  chung  trào 
Cảnh  thời  giong  cảnh  trước  sau  cũng  là. 

[Yêu  cầu  độc  giả  ôn  lại  cảnh  cận  tử  (Maranãsanna  nimitta)  đã  trình  bày  ở  chương 
Lộ  trình  tâm  (Vĩthi)]. 

Lộ  Cận  Tử  (Maranãsanna  vĩthi) 

Tato  param  tam  eva  tath  ’  opatthitam  ãrammanam  ãrabbha  vipaccamãnaka 
kammãnurũparh  parisuddham  upakkilittham  vã  cittasantãnam  abhỉnharh  pavattati 
bãhullena.  Tam  'eva  vã  pana  janakabhũtam  kammam  abhinavakaranavasena 
dvãrappattam  hotỉ. 

Sau  đó,  bắt  cảnh  đã  hiện  diện  như  thế,  dòng  tâm  thức  tiếp  tục  tuôn  chảy  phù  hợp 
với  nghiệp,  mà  nghiệp  ấy  sẽ  cho  quả,  cho  dù  hoàn  hảo  hay  tỳ  vết,  và  phù  hợp  với  sự 
tồn  tại  hay  kiếp  sống  của  người  đang  tái  tục,  hầu  như  hướng  về  kiếp  sống  ấy.  Hay 
nghiệp  sản  sinh  ấy  là  nghiệp  sẽ  cho  tái  tục  tự  hiện  diện  trong  ý  môn  bằng  sức  mạnh 
của  sự  tự  nối  tiếp. 

91.  Paccãsannamaranassa  tassa  vĩthicittãvasãne  bhavangakkhaye  vã 
cavanavasena  paccuppannabhavapariyosãnabhutam  cuticittarh  uppajjhitvã  nỉrujjhatỉ. 

Tasmim  niruddhã  vasãne  tass  ’  ãnantaram  eva  tathãgahitam  ãrammanam  ãrabbha 
savatthukam  avatthukam  eva  vã  yathãraham  avijjãnusayaparikkhittena 
tanhãnusayamũlakena  sahkhãrena  janĩyamãnam  sampayuttehi  pariggayha  mãnarh 
sahajãtãnam  adhitthãnabhãvena  pubbah  gamabhũtarh 

bhavantarapatisandhãnavasena  patỉsandhisankhãtarh  mãnasam  uppajjamãnam  eva 
patỉtthãti  bhavantare. 

Với  người  cận  tử,  cho  dù  ở  cuối  của  lộ  trình  tâm  hay  lúc  diệt  của  tâm  hữu  phần, 
tâm  tử,  cuối  của  kiếp  sống  hiện  tại,  sanh  và  diệt  theo  cách  tử. 

Ngay  sau  sự  diệt  của  tâm  tử,  một  tâm  tái  tục  sanh  khởi  và  được  thiết  lập  ở  kiếp 
sống  sau,  bắt  lấy  cảnh  đã  được  bắt  bằng  đổng  lực  cận  tử,  dù  cho  có  chồ  chịu  bằng  sắc 
ý  vật  hay  không,  do  thích  hợp.  Tâm  tái  tục  này  được  sản  sanh  bởi  nghiệp  thiện  hay  bất 
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thiện,  mà  nghiệp  ấy  được  bao  quanh  bởi  avỉjjãnusaya  (vô  minh  tiềm  thùy)  và  căn 
kãmãrãgãnusaya  (ái  tiềm  thùy).  Nó  được  gọi  là  paịisandhi  citta  (tâm  tái  tục)  vì  nó 
hên  kết  hai  kiếp  sống  liền  kề  với  nhau.  Nó  được  kết  nối  bằng  những  danh  sở  hữu,  và 
đóng  vai  trò  như  pháp  dẫn  đầu  phối  hợp  cùng  sanh  cũng  như  nền  tảng  của  chúng. 

Cảnh  Của  Tâm  Tái  Tục 

92.  Maranãsannavĩthiyam  pan  ’  ettha  mandappavattãni  panc  ’  eva  javanãni 
pãtikankhitabbãni,  tasmã  yadi  paccuppannãrammanesu  ãpãthagatesu  dharantesv’ 
eva  maranam  hoti,  tadã  patisandhi  bhavangãnam  pi  paccuppannãrammanatã 
labbhatĩ  tỉ  katvã  Kamãvacarapatisandhỉyã  chadvãraggahitam  kammanimittam 
gatỉnỉmỉttan  ca  paccuppannamatĩtãrammanarh  upalabbhati.  Kammarh  pana  atĩtam 
eva,  tan  ca  manodvãraggahitam.  Tãni  pana  sabbãnỉ  pỉ  parittadhammabhũtãn  ’ 
ev  ’ ãrammanãni . 

Lại  nữa,  ở  chỗ  này  trong  lộ  cận  tử,  chỉ  có  5  ịavana  (đổng  lực)  yếu  sẽ  sanh.  Do  đó, 
khi  đến  lúc  tử,  trong  khi  cảnh  hiện  tại  dội  vào  môn  và  vẫn  còn  đang  hiện  diện,  tâm  tái 
tục  và  tâm  hữu  phần  của  kiếp  sống  mới  sẽ  bắt  cùng  cảnh  hiện  tại  ấy.  Với  lý  do  này,  tái 
tục  trong  cõi  dục,  khi  cảnh  là  một  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanimitta )  hay  một  cảnh 
điềm  sanh  ( gatỉnỉmỉtta )  được  nhận  biết  tại  một  trong  sáu  môn,  cảnh  ấy  có  thế  là  cảnh 
hiện  tại  hay  cảnh  quá  khứ.  Nhưng  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanỉmỉtta )  làm  cảnh  thì  chỉ 
là  cảnh  quá  khứ,  và  nó  chỉ  được  nhận  biết  tại  ý  môn.  Thêm  nữa,  tất  cả  những  cảnh  của 
tái  tục  cõi  dục  này  chỉ  là  cảnh  dục. 

93.  Rũpãvacarapatisandhiyã  pana  pannattibhũtam  kammanỉmỉttam  ev’ 

ãrammanam  hotỉ. 

94.  Tathã  Arũpapatỉsandhiyã  ca  mahaggatabhũtam  pannattibhũtan  ca 
kammanỉmỉttam  eva  yathãraham  ãrammanam  hoti. 

Lại  nữa,  trong  trường  hợp  tái  tục  trong  cõi  sắc  giới,  cảnh  là  một  pháp  chế  định  và 
luôn  là  một  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanỉmỉtta ).  Cũng  thế,  trong  trường  hợp  tái  tục 
trong  cõi  vô  sắc,  cho  dù  cảnh  có  thể  là  tâm  đáo  đại  ( mahaggata  cỉtta )  hay  một  pháp 
chế  định,  thì  luôn  là  một  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanỉmỉtta ). 

95.  Assannasattãnam  pana  jĩvitanavakam  eva  patisandhibhãvena  patỉtthãtỉ,  tasmã 
te  rũpapatisandhikã  nãma. 

96.  Ẫrũpã  rũpapatisandhikã. 

97.  Sesã  rũpãrũpapatỉsandhikã. 

Thêm  nữa,  Chư  phạm  thiên  vô  tưởng  ( asannasatta  brahmã),  chỉ  có  bọn  sắc  mạng 
chín  pháp  Ợĩvitanavaka  kalãpa)  thành  cố  định  trong  cách  kết  nối  tái  tục.  Do  đó,  chúng 
được  gọi  có  tái  tục  sắc  ( rũpa  patisandhi ).  Chư  Phạm  thiên  vô  sắc  ( arũpabrahmã ) 
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được  gọi  có  tái  tục  danh  (nama patisandhi ).  Tất  cả  những  chúng  sanh  còn  lại  được  gọi 
là  có  tái  tục  danh  sắc  (tức  là  họ  được  sanh  có  đủ  cả  năm  uẩn). 

Giải: 

Khi  chúng  sanh  gần  tử,  điềm  cận  tử  (maranãsanna  nimitta)  luôn  xuất  hiện  tại  một 
trong  sáu  môn.  Điềm  cận  tử  có  thể  dưới  dạng  của  một  nghiệp  quá  khứ,  là  nghiệp  sẽ 
trợ  cho  tái  tục  trong  kiếp  sống  mới,  hay  dưới  dạng  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanimittci ) 
có  thể  là  quá  khứ  hay  hiện  tại,  hay  dưới  dạng  của  một  cảnh  điềm  sanh  hay  thú  tướng 
(: gatỉnỉmỉtta )  là  điềm  thường  hiện  diện. 

Nghiệp  hoàn  chỉnh  là  cetanã  (tư)  cũng  như  điềm  nghiệp  ( kammanimitta )  quá  khứ 
sẽ  xuất  hiện  ở  ý  môn  trong  khi  điềm  nghiệp  ( kcimmanỉmitta )  hiện  tại  cũng  như  điềm 
sanh  ( gatinimitta )  sẽ  xuất  hiện  ở  một  trong  năm  môn,  đó  là,  một  cảnh  sắc  sẽ  xuất  hiện 
tại  nhãn  môn,  cảnh  thinh  sẽ  xuất  hiện  tại  nhĩ  môn,  và  v.v. . . 

Khi  cảnh  cận  tử  xuất  hiện  tại  một  trong  sáu  môn,  tâm  khai  ý  môn  (ãvaịịana  citta )  sẽ 
bắt  cảnh  cận  tử  và  một  dòng  tâm  thức,  gọi  là  lộ  cận  tử,  tuôn  chảy.  Hợp  với  nghiệp  sản 
sanh  sẽ  trợ  cho  kiếp  sống  kế.  Một  tâm  thiện  hay  bất  thiện  bình  thường  sanh  năm  lần 
làm  việc  đổng  lực  trong  lộ  này.  Những  đổng  lực  này  được  gọi  là  đổng  lực  cận  tử 
( Maranãsannajavana ). 

(a)  Lộ  nhãn  môn  cận  tử  cảnh  rất  lởn 

(Atimahantãrammana  cakkhudvãra  maranãsanna  vĩthi) 

Hai  loại  lộ  cận  tử  cho  cảnh  sắc  rất  lớn  dội  vào  nhãn  môn: 

(i)  Lộ  này  là  lộ  chót  na  cảnh  có  xen  hữu  phần  trước  khi  tử. 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Bha-Cuti-Pati-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. . .  V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ử-S-H. . . 

(ii)  Lộ  này  là  lộ  chót  na  cảnh  không  có  xen  hữu  phần  trước  khi  tử. 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Cuti-Pati-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. . .  V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ử-S-H. . . 

Giải: 

Cảnh  điềm  nghiệp  ( kamma  nimitta )  hiện  tại  hay  hay  điềm  sanh  (ga ti  nimitta )  dội 
vào  nhãn  môn  vào  sát-na  sanh  của  tâm  hữu  phần  vừa  qua  thứ  nhất  ( atĩta  bhavanga ) 
với  cường  độ  rất  lớn,  nó  trở  nên  rõ  rệt  vào  sát-na  sanh  của  tâm  hữu  phần  rúng  động 
(bhavanga  calana ).  Tâm  hữu  phần  rúng  động  này  sanh  liên  tục  làm  việc  rúng  động 
hai  sát-na  tâm  (Na-Da)  rồi  dứt.  Ke  tiếp,  quan  sát  cảnh,  tâm  khai  ngũ  môn 
( pa lĩ cadvã rã vaịịa na),  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãna ),  tiếp  thâu  (sainpaị icchana) ,  thấm 
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tấn  ( santĩrana ),  đoán  định  ( votthapana ),  5  đống  lực  ịjavana),  2  na  cảnh 
0 tadãlambana )  và  1  hữu  phần  ( bhavanga )  sanh  trong  lộ  ( vĩthi ).  Ke  đó,  tâm  tử  (ciiti) 
sanh  khi  người  ấy  tử.  Trong  lộ  thứ  nhì,  tâm  tử  trực  tiếp  theo  ngay  sau  tâm  na  cảnh 
mà  không  có  bất  cứ  sự  can  thiệp  nào  của  một  tâm  hữu  phần. 

Ngay  sau  tâm  tử  (cuti)  diệt,  tâm  tái  tục  (patisandhi  cỉtta )  sanh  trong  kiếp  sống  kế 
tiếp  không  có  bất  cứ  khoảng  ngưng  hay  khoảng  thời  gian  nào  trong  dòng  tâm  thức. 
Kiếp  sống  kế  có  thế  xuất  hiện  ở  một  noi  rất  xa  như  một  cõi  Phạm  thiên  ( brahma ), 
song  không  có  khoảng  trống. 

Như  thế,  dòng  tâm  thức  tiếp  tục  tuôn  chảy,  không  có  chướng  ngại  về  thời  gian  và 
không  gian.  Ý  nghĩa  về  thời  gian  và  không  gian  được  hình  dung  ở  đây,  cũng  là  ý 
nói  về  linh  hồn  lang  thang  loanh  quanh  trước  khi  nó  vào  một  kiếp  sống  kế  là  một 
quan  kiến  sai  trái.  Không  có  linh  hồn  hay  người  trong  Vô  tỷ  pháp  ( Abhidhamma )  - 
chỉ  có  dòng  chảy  không  ngừng  của  danh  pháp  ( nãma )  và  sắc  pháp  ( rũpa )  hợp  với  lý 
liên  quan  tưong  sinh  ( paị ỉccasam uppãda) ,  sẽ  được  giải  thích  trong  Chuông  VIII. 

(b)  Lô  nhãn  môn  cân  tử  cảnh  lởn 

(mahantãrammana  cakkhudvãra  maranãsanna  vĩthi) 

Hai  loại  lộ  cận  tử  có  một  cảnh  sắc  với  cường  độ  lớn  dội  vào  nhãn  môn  được 
trình  bày  như  sau: 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Tĩ-Tĩ-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. . .  V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H. . . 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Tĩ-Tĩ-Tĩ-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  ,V-V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-Ử-S”-H. . . 

Điềm  cận  tử  với  cường  độ  tưong  đối  lớn,  nó  trở  nên  rõ  rệt  tại  môn  chỉ  sau  hai 
hoặc  ba  hữu  phần  vừa  qua  ( atĩta  bhavanga)  đã  trôi  qua.  Ke  đó,  tâm  hữu  phần  rúng 
động  hai  lần  (Na-Da)  rồi  dứt.  Sau  đó  là  tâm  khai  ngũ  môn  {pancadvãrãvajjana ), 
nhãn  thức  ( cakkh uvinnãna) ,  tiếp  thâu  ( sampaticcana ),  thấm  tấn  (. santĩrana ),  đoán 
định  ( votthapana ),  năm  đổng  lực  Ụavana ),  và  sau  đó,  một  tâm  hữu  phần 
(bhavanga)  có  thể  sanh  (hoặc  có  hoặc  không)  kết  thúc  tiến  trình  lộ.  Ngay  sau  đó, 
tâm  tử  sanh  kết  thúc  kiếp  sống  hiện  tại.  Và  nữa,  ngay  sau  tâm  tử  (cuti),  tâm  tái  tục 
( patisandhi )  sanh  mà  không  bị  gián  đoạn  trong  dòng  tâm  thức  và  không  có  quảng 
ngừng  nào. 
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(c)  LÔ  ý  môn  cân  tử  cảnh  rất  rõ 

(Ativibhũtãrammana  manodvãra  maranãsanna  vĩthi) 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bha-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  .R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H. . . 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  ,R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ử-S”-H. . . 

Giải: 

Khi  cảnh  nghiệp  ( kamma )  trợ  cho  tái  tục  kế  tiếp  hay  cảnh  điềm  nghiệp  ( kamma 
nimitta )  quá  khứ  xuất  hiện  tại  ý  môn  với  cường  độ  lớn,  tâm  hữu  phần  rúng  động  hai 
lần  (Na-Da)  rồi  dứt.  Sau  đó  là  tâm  khai  ý  môn  (] manodvãrãvajjana )  hướng  dòng 
danh  pháp  đến  cảnh,  tóm  lấy  cảnh  và  quyết  định  dù  cho  cảnh  là  tốt  hay  xấu.  Ke  tiếp 
là  năm  đổng  lực  iịavana)  hưởng  vị  của  cảnh,  tiếp  theo  sau  là  hai  tâm  na  cảnh 
(i tadãlambana )  và  hoặc  một  hoặc  không  có  tâm  hữu  phần  ( bhavanga ). 

Ke  tiếp,  tâm  tử  (cuti)  sanh  khi  chúng  sanh  tử.  Ngay  liền  sau  tâm  tử  diệt,  tâm  tái 
tục  ( patisandhi )  sinh  khởi  trong  kiếp  sống  kế  tiếp  mà  không  có  sự  gián  đoạn  nào 
trong  dòng  tâm  thức.  Sau  đó,  tâm  hữu  phần  bắt  đầu  tuôn  chảy  trong  kiếp  sống  kế 

(d)  Lô  ý  môn  cân  tử  cảnh  rõ 

ịVibhũtãrammana  manodvãra  maranãsanna  vĩthi) 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  ,R-D-“K-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H. . . 

Ký  tự  theo  PãỊi 

. .  .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha. . . 

Ký  tự  theo  Việt 

. .  ,R-D-“K-C-C-C-C-C-Ử-S”-H. . . 

Lộ  tâm  sinh  khởi  trong  trường  hợp  (c)  không  có  hai  tâm  na  cảnh  (Dã-Dã).  Nó  rất 
quan  trọng  mà  dòng  tâm  thức  không  bị  cắt  đứt  khi  tử,  mà  cứ  tuông  chảy  từ  kiếp  này 
sang  kiếp  khác. 
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Tâm  Tái  Tục  (Patisandhi  cỉtta )  Và  Cảnh 

Tâm  tái  tục  sanh  khởi  trong  kiếp  sống  mới  là  quả  của  nghiệp  (nghiệp  hữu  - 
bhavakamma )  có  cơ  hội  trợ  cho  kiếp  sống  mới.  Tâm  tái  tục  nối  kết  kiếp  sống  mới  với 
kiếp  sống  cũ,  do  đó  nó  được  gọi  là  tâm  tái  tục  ( patisandhi  citta). 

Tâm  tái  tục  câu  hành  (đi  cùng)  với  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  hợp  với  nó.  Tâm  là 
những  hạt  nhân  cũng  là  pháp  đi  trước  dẫn  dắt  những  sở  hữu  tâm  hợp  với  nó.  Nó  sẽ  có 
một  sắc  ý  vật  Ợiadaya  vatthu ),  đã  được  trợ  sanh  bởi  cùng  nghiệp,  nếu  sự  sống  mới  xảy 
ra  trong  cõi  ngũ  uẩn  (pahca  vokãra).  Còn  nếu  sự  sống  mới  xảy  ra  trong  cõi  tứ  uẩn 
( catu  vokãra )  tức  cõi  vô  sắc  thì  sẽ  không  có  sắc  ý  vật. 

Tâm  tái  tục  bắt  cảnh  mà  đổng  lực  cận  tử  ( maranãsannaỹavana )  từng  quan  sát.  Neu 
đổng  lực  quan  sát  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanỉmitta )  thì  tâm  tái  tục  cũng  quan  sát 
cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanỉmỉtta ).  Vả  lại,  tất  cả  tâm  hữu  phần  trong  kiếp  sống  mới 
cũng  quan  sát  cùng  cảnh  ấy. 

Cảnh  của  tâm  tái  tục  sắc  (rũpa  patisandhĩ)  là  cảnh  điềm  nghiệp  ( kammanimitta ) 
như  là  tợ  tướng  {patibhãga  nimitta )  của  đề  mục  kasina  thường  xuất  hiện  ở  ý  môn  vào 
thời  tử. 

Cảnh  của  tâm  tái  tục  vô  sắc  ( arũpa  patisandhi )  cũng  là  cảnh  điềm  nghiệp 
( kammanỉmitta )  có  thế  là  cảnh  chế  định  như  là  không  vô  biên  xứ  hay  tâm  đáo  đại  như 
tâm  thiện  không  vô  biên  xứ  ( ãkãsãnancãyatana  kusala  citta ). 

Cõi  Tái  Tục  Sau  Khỉ  Tử 

98.  Ẫrupacutiyã  honti,  hettỉmãruppavajjitã  param  ãrupasandhĩ  ca,  tathã 
Kãmatihetukã. 

Rũpãvacaracutỉỵã,  aheturahitã  sỉyurìi.  Sabbã  kãmatihetumhã,  Kãmesv’eva  pan’ 
etarã. 

Ayam  ettha  Cutipatisandhikkamo. 

Khi  một  chúng  sanh  tử  từ  một  cõi  vô  sắc,  vị  ấy  có  thể  được  tái  tục  ở  cùng  cõi  vô 
sắc  hay  trong  bất  cứ  cõi  nào  cao  hơn,  nhưng  không  ở  cõi  vô  sắc  thấp  hơn,  hay  vị  ấy 
cũng  có  thể  được  tái  tục  trong  một  cõi  vui  dục  giới  bằng  tâm  tái  tục  ba  nhân. 

Khi  một  chúng  sanh  tử  từ  một  cõi  sắc  giới,  vị  ấy  có  thể  được  tái  tục  bằng  bất  cứ  tái 
tục  hữu  nhân,  nhưng  không  bằng  tái  tục  vô  nhân. 

Khi  một  chúng  sanh  tử  từ  một  kiếp  sống  ba  nhân  trong  cõi  dục,  vị  ấy  có  thể  tái  tục 
bằng  bất  cứ  tái  tục  nào,  đó  là  vị  ấy  có  thể  được  sanh  bất  cứ  nơi  nào.  Còn  lại,  đó  là 
những  người  nhị  nhân  và  vô  nhân  trong  cõi  dục,  sau  khi  tử,  sẽ  chỉ  được  tái  tục  trong 
cõi  dục  giới. 
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Ở  đây,  đây  là  tiến  trình  tử  và  tái  tục. 

Giải: 

Tử  là  sự  kết  thúc  tạm  thời  của  một  hiện  tượng  tạm  thời.  Bởi  vì  tử  nghĩa  là  sự  tắt  của 
mạng  quyền  (Jĩ vitindriya),  hỏa  giới  ( usmã  =  tẹịodhãtu)  và  thức  (yỉnnãna)  của  mỗi 
chúng  sanh  trong  mỗi  một  kiếp  sống.  Nhưng  tử  không  hoàn  toàn  là  sự  tiêu  diệt  của 
một  chúng  sanh.  Tử  ở  một  nơi  nghĩa  là  tái  tục  ở  một  nơi  khác  một  khi  nhân  trợ  cho 
kiếp  kế  tiếp  chưa  bị  đoạn  tuyệt. 

Bây  giờ,  những  cõi  là  nơi  mà  tái  tục  có  thể  xảy  ra  sau  khi  tử  trong  mỗi  cõi  được 
tính  như  sau: 

1 .  Khi  một  vị  Phạm  thiên  trong  một  cõi  vô  sắc  tử,  vị  ấy  có  thể  tái  tục  ở  cùng  cõi  hay 
một  cõi  cao  hơn  mà  không  ở  một  cõi  vô  sắc  thấp  hơn.  Lại  nữa,  vị  ấy  có  thể  tái  tục  ở 
cõi  dục  với  3  căn  ( tihetuka )  dù  là  một  vị  trời  ( deva )  hay  một  chúng  sanh  nhân  loại. 
Cho  nên: 

(i)  Sau  khi  tử  ở  cõi  không  vô  biên  xứ  ( ãkãsãnancãyatana ),  có  thể  4  tái  tục  vô  sắc 
(. arũpa )  và  4  tái  tục  dục  giới  tam  nhân. 

(ii)  Sau  khi  tử  ở  cõi  thức  vô  biên  xứ  (vinnãnancãyatana),  có  thể  tái  tục  ở  3  vô  sắc 
0 arũpa )  (trừ  tái  tục  không  vô  biên  xứ)  và  có  thể  là  4  tái  tục  dục  giới  tam  nhân. 

(iii)  Sau  khi  tử  ở  cõi  vô  sở  hữu  xứ  (i ãkincannãyatana ),  có  thể  tái  tục  ở  vô  sở  hữu 
xứ,  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  và  4  tái  tục  dục  giới  tam  nhân. 

(iv)  Sau  khi  tử  ở  cõi  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ( nevasanỉiã  nãsannã  yatana ),  có 
thể  tái  tục  ở  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  và  4  tái  tục  dục  giới  tam  nhân. 

2.  Khi  một  vị  Phạm  thiên  trong  một  cõi  sắc  (ngoại  trừ  cõi  vô  tưởng  và  tịnh  cư)  tử,  vị 
ấy  có  thể  tái  tục  trong  bất  cứ  cõi  nào  ngoại  trừ  4  cõi  khổ  tùy  vào  nghiệp  của  vị  ấy. 
Vị  ấy  cũng  sẽ  được  tái  tục  hoặc  là  một  người  nhân  loại  hạng  thấp  hay  là  một  a-tu-la 
hạng  thấp.  Nói  cách  khác,  là  có  thể  4  tái  tục  dục  giới  nhị  nhân,  4  tái  tục  dục  giới 
tam  nhân,  6  tái  tục  sắc  giới,  và  4  tái  tục  vô  sắc  giới,  có  thể  trừ  2  tái  tục  vô  nhân. 

Khi  Phạm  thiên  vô  tưởng  tử,  ông  ấy  sẽ  được  tái  tục  trong  cõi  dục  dù  là  người 
nhân  loại  hay  vị  trời.  Cho  nên  có  thể  là  4  tái  tục  dục  giới  nhị  nhân,  và  4  tái  tục  dục 
giới  tam  nhân. 

3.  Khi  một  chúng  sanh  nhân  loại  hay  vị  trời  dục  giới  tử,  vị  ấy  có  thể  tái  tục  trong  bất 
cứ  cõi  nào  nếu  vị  ấy  là  một  người  ba  nhân  ( tihetuka ),  vì  vị  ấy  có  thể  phát  triển  thiền 
( jhãna )  để  tái  tục  thành  một  vị  Phạm  thiên  hay  vị  ấy  có  thể  phạm  vào  những  ác 
nghiệp  rồi  bị  sa  vào  những  cõi  khổ. 

Khi  một  người  nhân  loại  hai  nhân  hay  vị  trời  hai  nhân  tử,  vị  ấy  có  thể  tái  tục 
bằng  bất  cứ  tái  tục  nào  trong  10  tái  tục  dục  giới. 

4.  Khi  người  vô  nhân  trong  cõi  nhân  loại  cũng  như  trong  cõi  tứ  đại  thiên  vương  thấp 
tử,  cả  10  tái  tục  dục  giới  đều  có  thể. 
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5.  Khi  người  khổ  từ  4  cõi  khổ  tử,  lần  nữa,  cả  10  tái  tục  dục  giới  đều  có  thể  xảy  ra. 

Sự  Liên  Tục  Của  Dòng  Tâm  Thức 

99.  Icc '  Evariĩ  gahỉtapatỉsandhikãnarìi  pana  patisandhinỉrodh' 'ãnantarato  pabhuti 
tam  ev’  ãrammanam  ãrabbha  tad  eva  cỉttarh  yãva  cuticittuppãdã  asati  vĩthỉcittuppãde 
bhavassa  ahgabhãvena  bhavahgasantatisahkhãtam  mãnasarh  abhocchinnam  nadĩsoto 
vỉya  pavattati. 

Hơn  nữa,  đối  với  ai  từng  tái  tục  theo  như  cách  mô  tả  trên,  từ  khi  sát-na  tâm  tái  tục 
diệt,  cùng  loại  tâm  quả,  bắt  lấy  cùng  cảnh  đã  bắt  bằng  tâm  tái  tục,  lần  lượt  sinh  không 
đứt  quảng,  tuôn  chảy  như  dòng  sông  cho  đến  khi  tử  nếu  không  có  một  lộ  tâm  sanh 
khởi.  Dòng  tâm  thức  này  là  nguyên  nhân  để  duy  trì  sự  sống  trong  kiếp  sống  mới,  được 
gọi  là  tâm  hữu  phần  ( bhavahgacitta ). 

100.  Pariyosãne  ca  cavanavasena  cutỉcỉttam  hutvã  nirujjhatỉ. 

Vào  lúc  cuối  của  kiếp  sống  ấy,  vào  thời  tử,  tâm  tử  sanh  và  diệt. 

Giải: 

Nghiệp,  mà  trợ  cho  kiếp  sống  mới  sinh  khởi,  tiếp  tục  sản  sinh  tâm  quả  của  nó  lần 
lượt  từ  sát-na  tái  tục  cho  đến  khi  tử.  Tâm  quả  đầu  tiên,  vì  nó  kết  nối  kiếp  sống  mới  với 
kiếp  quá  khứ,  nên  được  gọi  là  tâm  tái  tục  kết  nối,  hay  đơn  giản  là  tâm  tái  tục 
( patisandhi  citta). 

Dòng  chảy  của  tâm  quả  bắt  đầu  từ  sát-na  ngay  sau  tâm  tái  tục  cho  đến  sát-na  ngay 
trước  tâm  quả  cuối  cùng  sanh,  được  gọi  là  tâm  hữu  phần  ( bhavahga  cỉtta ).  Tâm  quả 
cuối  cùng,  vì  nó  làm  việc  tử,  nên  được  gọi  là  tâm  tử  (cuti  cỉtta ). 

Vòng  Sanh  Và  Tử  (Samsãra  -  Luân  Hồi) 

101.  Tato  paran  ca  patisandhãdayo  rathacakkam  iva  yathãkkamam  eva 
parivattantã  pavattanti. 

102.  Patisandhibhavangavĩthiyo,  cutỉ  c’eha  tathã  bhavantare,  puna  sandhi 
bhavaúgam  ỉcc  ’  ayarh,  parỉvattatỉ  cittasantati. 

Sau  khi  tâm  tử  diệt,  tâm  tái  tục  và  những  tâm  khác  [như  tâm  hữu  phần 
ịbhavahgacitta)  và  tâm  lộ  (vĩthỉcỉtta)]  tiếp  tục  sanh  và  diệt  không  ngừng  theo  đúng 
trình  tự  như  sự  quay  của  bánh  xe  của  một  cỗ  xe. 

Như  là  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần,  tâm  lộ  và  tâm  tử  sanh  và  diệt  không  ngừng  trong 
kiếp  sống  hiện  tại,  cũng  thế  trong  kiếp  sống  kế  tiếp,  một  dòng  tâm  thức  tương  tợ  sẽ 
vẫn  sinh  một  cách  liên  tục. 

Giải: 
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Ngay  sau  sự  diệt  của  tâm  tái  tục  ( patisandhicitta ),  tâm  hữu  phần  ( bhavangacitta ) 
sanh  và  diệt  16  sát-na  tâm.  Sau  đó,  một  tâm  khai  ý  môn  ( manodvãrãvajjana )  sinh 
khởi  lấy  tâm  tái  tục  làm  cảnh  của  nó.  Theo  sau  tâm  này  là  bảy  tâm  đổng  lực 
( ịavanacitta ),  có  căn  là  tham,  bất  tương  ưng  tà  kiến,  và  vô  dẫn,  phát  triển  một  sự  ái 
luyến  vào  kiếp  sống  mới  ( bhavanikanti  javana).  Đây  là  lộ  trình  tâm  đầu  tiên  trong 
kiếp  sống  mới. 

Khi  lộ  trình  tâm  này  kết  thúc,  lần  nữa,  tâm  hữu  phần  tuôn  chảy  cho  đến  khi  nó  bị 
ngắt  bằng  một  lộ  tâm.  Hữu  phần,  một  lộ  tâm,  hữu  phần,  và  lộ  tâm  sẽ  cứ  tiếp  tục  xảy  ra 
cho  đến  khi  tử. 

Dòng  tâm  thức  tuôn  chảy  theo  cách  này  từ  lúc  tái  tục  cho  đến  khi  tử,  và  từ  khi  tử 
đến  một  sự  sinh  mới,  hết  kiếp  này  sang  kiếp  khác,  xoay  vòng  như  bánh  xe  của  một  cỗ 
xe.  Vòng  sanh  và  tử  liên  tục  không  ngừng  được  gọi  là  “Samsãra  ”  -  luân  hồi. 

Dứt  Vòng  Sanh  Và  Tử  (Santsãra  -  Luân  Hồi) 

Patisankhãyapanetamaddhuvam,  adhigantvã  padamaccutarh  budhã, 
Sumamucchỉnnasinehabandhanã,  samamessanti  cirãya  subbatã. 

Đe  kết  thúc  vòng  luân  hồi,  bậc  trí  được  tái  tục  bằng  tâm  đại  quả  tương  ưng  trí 
(nãnasampayutta  mahãvipãka  citta )  (tức  là  tâm  tái  tục  tam  nhân)  thôi  thúc  họ  trong 
thời  gian  dài  bằng  cách  thực  hành  tam  học,  biết  và  thấy  rõ  sự  sinh  và  diệt  của  danh 
pháp  và  sắc  pháp  bằng  tuệ  quán  ( vipassanãnãna ),  và  nhận  ra  trạng  thái  vắng  lặng  bất 
diệt  của  Nibbãna  bằng  đạo  tuệ  (; maggaũãna )  và  quả  tuệ  ( phalanãna ).  Họ  làm  khô  cạn 
tất  cả  ái  ( tanh  ã ),  cắt  đứt  tất  cả  pháp  triền,  và  đạt  đến  sự  vắng  lặng  vĩnh  viễn. 

Iti  Abhỉdhammatthasangahe  Vĩthimuttasangahavibhãgo  nãma  pancamo 
paricchedo. 

Đến  đây,  kết  thúc  chương  thứ  năm  của  Vô  Tỷ  Pháp  Tập  Yếu 
( Abhidhammatthasangaha )  với  tựa  đề  Ngoại  Lộ  Tập  Yeu  ( Vĩthỉmuttasangaha ). 

_ 0O0 _ 


Câu  Hỏi  Ôn  Tập 

1.  Bốn  cõi  khổ  là  gì?  Tại  sao  chúng  được  gọi  là  ‘apãyabhũmil  Những  ai  bị  sanh 
trong  cõi  này?  Tại  sao? 

2.  Bảy  cõi  vui  dục  giới  là  gì?  Tại  sao  chúng  được  gọi  là  ‘kãmasugatỉbhũmỉ  ’?Những 
hạng  người  nào  trú  trong  cõi  này? 

3.  Trình  bày  những  cõi  trời  Phạm  thiên  ( Brahma ).  Tại  sao  một  số  chư  Phạm  thiên  chỉ 
có  sắc  pháp,  một  số  chỉ  có  danh  pháp,  và  một  số  có  cả  hai  danh  pháp  và  sắc  pháp? 
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4.  Trình  bày  mười  hai  hạng  người  (puggaỉa ).  Hạng  người  nào  có  thể  được  tìm  thấy 
trong:  Cõi  khổ,  cõi  nhân  loại,  cõi  trời  dục  giới,  cõi  trời  sắc  giới,  và  cõi  trời  vô  sắc 
giới. 

5.  Trình  bày  bốn  dạng  tái  tục  ( patisandhi ).  Nêu  tâm  tái  tục,  hữu  phần  và  tử  của  người 
khố,  người  lạc  vô  nhân,  người  nhị  nhân,  người  tam  nhân,  chư  phạm  thiên  sơ  thiền 
sắc,  chư  phạm  thiên  Quảng  quả,  chư  Phạm  thiên  Tịnh  cư,  chư  phạm  thiên  Vô 
tưởng,  chư  phạm  thiên  Không  vô  biên  xứ? 

6.  Trình  bày  tuổi  thọ  của  người  khổ,  người  nhân  loại,  địa  chư  thiên,  chư  thiên  cõi  trời 
Tãvatimsã,  Tusitã,  Mahãbrahmã,  Asannãsatta,  Vehapphala,  Akanittha,  và 
Nevasannãnãsannãyatana  bhrahma. 

7.  Trình  bày  bốn  loại  nghiệp  tương  ứng  với  phận  sự. 

8.  Trình  bày  bốn  loại  nghiệp  theo  cấp  độ  ưu  tiên  cho  quả. 

9.  Loại  nghiệp  gì  có  thể  đóng  vai  trò  của  garuka  kamma  (trọng  nghiệp),  ãsanna 
kamma  (cận  tử  nghiệp),  ãcỉnna  kamma  (thường  nghiệp),  katattã  kamma  (bất  định 
nghiệp).  Chúng  ta  nên  làm  gì  để  được  một  tái  tục  vui  trong  kiếp  sống  kế  tiếp? 

10.  Trình  bày  bốn  loại  nghiệp  theo  thời  gian  chín  mùi.  Theo  bạn  nghĩ  thì  khi  nào  quả 
của  hành  vi  thiện  hay  bất  thiện  mà  chúng  ta  đã  thực  hiện  được  trổ  sanh? 

11.  Trình  bày  bốn  loại  nghiệp  chia  theo  nơi  chín  mùi.  Bạn  sẽ  giải  thích  ra  sao  về  việc 
người  kiếm  sống  đạt  được  theo  ý  muốn  bằng  những  ác  hạnh,  bất  thiện  pháp  và 
người  nghèo  kiếm  sống  không  đạt  được  theo  ý  muốn  cho  dù  họ  dẫn  đầu  một  cuộc 
sống  đức  hạnh,  theo  thiện  pháp? 

12.  Trình  bày  những  nghiệp  định  hướng  số  phận  và  nơi  sanh  ra  sao  của  Devadatta, 
Vua  Ajãtasattu,  Hoàng  hậu  Mallikã,  và  người  cha  của  Đại  đức  Sona  mà  từng  là 
một  thợ  săn  và  sau  trở  thành  một  tu  sĩ. 

13.  Ai  điều  khiến,  lôi  kéo  số  mệnh  và  nơi  sanh  của  tất  cả  chúng  sanh?  Trình  bày  khái 
quát. 

14.  Nghiệp  môn  là  gì?  Trình  bày  ba  loại  nghiệp  môn  ( kamma-dvãra )  và  những  hành 
vi  bất  thiện  phù  hợp  với  những  môn  này. 

15.  Chúng  ta  có  thể  lựa  chọn  ra  sao  dù  một  hành  vi  là  thiện  hay  bất  thiện?  Căn  hay 
nhân  làm  cho  những  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  là  gì? 

16.  Chúng  ta  phải  làm  gì  đế  tuân  theo  lời  dạy  của  tất  cả  chư  phật:  “Tránh  xa  những 
việc  ác,  hành  theo  những  việc  lành,  và  làm  tâm  ý  thanh  tịnh”? 

17.  Trình  bày  mười  pháp  thiện.  Chúng  có  thể  được  phân  thành  ba  nhóm  ra  sao? 
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18.  Chúng  ta  nên  thực  hiện  những  nghiệp  thiện  ra  sao  để  đạt  được  nghiệp  thiện  tam 
nhân  bậc  thượng?  Nghiệp  này  cho  quả  ra  sao? 

19.  Tại  sao  một  số  người  chỉ  đạt  được  nghiệp  nhị  nhân  bậc  hạ  trong  việc  đặt  bát? 
Nghiệp  này  cho  quả  ra  sao? 

20.  Những  nghiệp  sau  đây  cho  quả  ra  sao  và  ở  đâu:  nghiệp  bất  thiện,  nghiệp  nhị  nhân 
bậc  hạ,  nghiệp  nhị  nhân  bậc  thượng,  nghiệp  tam  nhân  bậc  thượng,  nghiệp  so  tiền 
thiện  sắc  giới,  nghiệp  ngũ  tiền  thiện  sắc  giới,  nghiệp  thiện  thức  vô  biên  xứ? 

21.  Trình  bày  những  nghiệp  thiện  dục  giới  khác  nhau?  Những  nghiệp  này  cho  quả  ra 
sao? 

22.  Tử  là  gì?  Trình  bày  bốn  nhân  đưa  đến  tử. 

23.  Trình  bày  những  điềm  hay  tướng  xuất  hiện  lúc  cận  tử.  Tại  sao  chúng  xuất  hiện? 

24.  Một  thợ  săn  đang  tử  thấy  chó  địa  ngục  đến  cắn  ông  ta.  Đây  là  điềm  gì?  Giải  thích 
lộ  tâm  sanh  lúc  ấy. 

25.  Một  tín  nữ  nghe  thuyết  pháp  ngay  trước  khi  tử.  Cảnh  cận  tử  của  tín  nữ  và  lộ  tâm 
tưong  ứng  với  cảnh  ấy  là  gì? 

26.  Một  nhà  giáo  nhớ  lại  cử  chỉ  giảng  dạy  của  cô  ngay  trước  khi  tử.  Cảnh  cận  tử  và  lộ 
tâm  của  cô  là  gì? 

27.  Một  tu  nữ  thấy  thiên  cung  sặc  sỡ  vào  sát-na  đang  tử  của  cô.  Cảnh  cận  tử  và  lộ  tâm 
của  cô  là  gì? 

28.  Cảnh  cận  tử  là  gì?  Khi  nào,  tại  sao,  và  nó  xuất  hiện  ra  sao? 

29.  Giải  thích  lộ  cận  tử  cảnh  rất  rõ?  Có  một  khoảng  ngừng  trong  dòng  tâm  thức  vào 
lúc  tử  hay  không? 

30.  Tử  và  tái  tục  trong  Abhidhamma  nghĩa  là  gì?  Giải  thích  hiện  tượng  chết  từ  một 
kiếp  sang  kiếp  khác. 

31.  Những  chúng  sanh  sau  đây  sẽ  sanh  về  đâu  sau  khi  tử:  mèo,  ngạ  quỷ,  người  lạc  vô 
nhân,  người  tam  nhân,  người  trời,  Đại  Phạm  thiên,  Phạm  thiên  vô  tưởng,  Phạm 
thiên  Vô  sở  hữu  xứ. 

32.  Giải  thích  nhóm  bốn  cõi  và  nó  làm  nên  3 1  cõi  ra  sao. 

33.  Trình  bày  những  hạng  người  khác  nhau  trong  cõi  nhân  loại.  Nêu  những  tâm  và 
nghiệp  tưcmg  ứng  đưa  đến  sự  tái  tục. 

_ oOo _ 
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Mở  Đầu 

Trong  bốn  pháp  siêu  lý  ( paramattha ),  tâm  ( citta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ),  sắc  pháp 
0 rũpa ),  níp-bàn  ( nibbãna ),  chúng  ta  đã  học  qua  89  hay  121  thứ  tâm,  52  sở  hữu  tâm, 
những  sở  hữu  này  phối  hợp  với  tâm,  nuơng  vào  tâm,  cảnh  (ãrammana)  cũng  như  sắc 
vật  ( vatthu ),  sự  phát  sanh  của  lộ  tâm  nhận  biết  cảnh,  31  cõi  hiện  hữu  và  những  hạng 
người  trú  ở  những  cõi  ấy,  sự  khác  biệt  giữa  những  loại  nghiệp  và  những  hoạt  động  của 
chúng  xuyên  qua  những  quả  thành  tựu  như  là  tâm  tái  tục,  tâm  hữu  phần  và  tâm  tử,  và 
cuối  cùng  tử  và  tái  tục. 

Nay  trong  chương  này,  chúng  ta  bàn  về  hai  pháp  siêu  lý  còn  lại  đó  là  sắc  pháp 
(rũpa)  và  Níp-bàn  ( Nibbãna ). 

Sắc  Pháp  Là  Chi? 

''Rũpà’  (V rup  -  pakãsane)  được  dịch  như  là  sắc,  tố  chất,  hữu  hình,  thân,  tinh  thể, 
v.v. . .  nhưng  không  có  từ  nào  chính  xác.  Xem  xét  từ  những  diện  mạo,  trạng  thái  khác 
nhau  của  ‘rũpa\  ‘sắc’  hay  sắc  pháp  là  từ  tương  đương  gần  nhất.  Nhưng  ‘rũpa  bao 
gồm  những  trạng  thái  của  sắc  cũng  như  hoạt  động  của  chúng. 

Tattha  katamam  sabbam  rũpam?  Cattãro  ca  mahãbhũtã,  catunnanca 
mahãbhũtãnam  upãdãyarũpam,  idam  vuccati  sabbam  rũpam. 

Tất  cả  sắc  pháp  là  chi?  Như  là  sắc  tứ  đại  hiển  và  sắc  y  sinh  nương  sắc  tứ  đại  hiển, 
đó  gọi  là  tất  cả  sắc  pháp.  (Dhs.  502) 

íRũpa'’  có  thể  thay  đổi  hình  dạng  và  màu  sắc  do  quí  tiết  nóng  và  lạnh  cũng  như 
những  sắc  vật  chất.  Mặc  dù  hình  thế,  hình  dạng  và  khối  lượng  hiến  lộ  khi  nhiều 
được  tích  lũy,  với  ý  nghĩa  tột  cùng  sắc  pháp  ( rũpa )  không  có  hình  dáng  rõ  rệt,  không 
có  hình  dạng  xác  định  và  không  có  khối  lượng  mà  chỉ  là  những  năng  lượng.  Những 
khoa  học  gia  thời  nay  biết  rằng  sắc  vật  chất  và  năng  lượng  không  thể  chuyển  đổi  qua 
lại  và  y  hệt  nhau  với  ý  nghĩa  cùng  tột. 

Nhưng  không  như  định  luật  bảo  tồn  về  khối  lượng  và  năng  lượng,  có  nêu  rằng  sắc 
vật  chất  và  năng  lượng  không  thể  bị  tạo  hay  phá  hủy,  chúng  tôi  thấy  trong  Vô  Tỷ  Pháp 
( Abhidhamma )  rằng  sắc  pháp  ( rũpa )  sanh  và  diệt  liên  tục  không  dứt  ở  mỗi  tiểu  sát-na 
( khana ).  sắc  pháp  liên  tục  sanh  không  ngừng  do  bốn  nguyên  nhân  trợ  -  đó  là:  nghiệp 
( kamma ),  tâm  ( citta ),  quí  tiết  ( utu )  và  vật  thực  (< ãhãra ).  Và  sắc  pháp  thì  tồn  tại  rất 
ngắn  -  chúng  chỉ  tồn  tại  17  sát-na  tâm.  Chúng  vừa  được  hình  thành  thì  hầu  như  tức 
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khắc  diệt  mất.  Hầu  như  tỷ  lệ  sanh  và  tỷ  lệ  diệt  của  sắc  pháp  đồng  nhau  làm  cho  định 
luật  bảo  tồn  của  sắc  và  năng  lượng  giữ  thành  những  ‘khối’  hay  ‘uẩn’. 

Bên  cạnh  sắc  pháp  ( rũpa )  và  danh  pháp  ( nãma )  phụ  thuộc  lẫn  nhau,  chúng  ta  nên 
hiểu  sắc  pháp  hon  nữa  bằng  cách  nghiên  cứu  những  khía  cạnh  khác  nhau  của  sắc  pháp 
được  trình  bày  dưới  đây. 

Báng  Liêt  Kê  sắc  Pháp  (Rũpa  samuddesa) 

Theo  Abhidhamma,  Hai  mươi  tám  thứ  sắc  pháp  (rũpa)  được  chia  thành  2  nhóm  - 
đó  là  nhóm  bốn  sắc  minh  hay  sắc  hiến  ( bhũtarũpa )  và  nhóm  hai  mươi  bốn  sắc  y  sinh 
( upãdãyarũpa ).  sắc  minh  hay  sắc  hiển  nổi  bật  hơn  sắc  y  sinh.  Khối  lượng  lớn  như  quả 
địa  cầu  và  mặt  trời  được  hình  thành  khi  nhiều  sắc  minh  được  tích  lũy.  sắc  chủng  còn 
được  gọi  là  đại  hiển  (mahãbhũta). 

Bốn  thứ  sắc  hiển  ( bhũtarũpa )  này  là  nền  tảng  của  sắc  và  chúng  không  rời  nhau 
trong  những  bọn  sắc  khác  nhau,  chúng  tham  gia  vào  thành  phần  của  tất  cả  sắc  vật 
chất,  từ  phân  tử  nhỏ  nhất  cho  đến  hòn  núi  to  lớn. 

Hai  mươi  bốn  sắc  y  sinh  ( upãdãyarũpa )  là  những  sắc  nương  nhờ  hay  tùy  thuộc  vào 
sắc  hiến  đặng  sinh. 

Bốn  sắc  đại  hiển  cùng  với  hai  mươi  bốn  sắc  y  sinh  tạo  nên  28  thứ  sắc  pháp  ( rũpa ) 
với  những  trạng  thái  khác  nhau. 

28  thứ  sắc  pháp  (rũpa )  có  thể  được  phân  thành  1 1  loại  sắc  như  sau: 

(a)  ‘Sắc  đại  hiển’  -  đất,  nước,  lửa,  gió. 

(b)  ‘Sắc  thanh  triệt’  -  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân. 

(c)  ‘Sắc  cảnh’ -  sắc,  thinh,  khí,  vị. 

(d)  ‘Sắc  tính’  -  nữ,  nam. 

(e)  ‘Sắc  ý  vật’. 

(f)  ‘  Sắc  mạng  quyền’ . 

(g)  ‘Sắc  vật  thực’. 

(h)  ‘Sắc  giao  giới’. 

(i)  ‘  Sắc  biểu  tri’  -  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri. 

(j)  ‘Sắc  kỳ  dị’  -  nhẹ,  mềm,  thích  sự. 

(k)  ‘Sắc  tứ  tướng’  -  tích  trữ,  thừa  kế,  lão  mại,  vô  thường. 

(á)  Bốn  Sắc  Đai  Hiển  ( MahãbhũtaỶ 56 

Sắc  đại  hiển  nghĩa  là  sắc  to  lớn  và  hiện  bày  rõ  ràng.  Như  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 


156 


Chủ  yếu,  căn  bàn. 
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“Uppãdinnãnuppãdinnasantãnesu  salakkhanato  sasambhãrato  ca  mahantãnỉ  hutvã 
bhavanti  pãtubhavantĩti  =  mahãbhũtãnỉ” . 

“Những  sắc  nào  là  to  lớn  và  hiện  bày  rõ  ràng  bởi  trạng  thái  và  hình  tướng  riêng  của 
mình  trong  cơ  tánh  của  vật  có  sự  sống  và  không  có  sự  sống.  Do  đó,  những  sắc  ấy  gọi 
là  sắc  đại  hiển”. 

1.  Sắc  đất  ( pathaví)  hay  ‘địa  đại,  pathavĩdhãtu  (địa  giới)’  ỰPathavĩ’  (địa)  còn  được 
viết  là  ‘puthavĩ,  puthuvĩ’  -  được  bắt  nguồn  từ  'Ằputh  cỏ  nghĩa  là  tăng,  nở  ra,  giãn  ra, 
mở  rộng,  tăng  số  lượng  v.v...;  Dhãtu  (giới)  nghĩa  là  pháp  tự  trì  trạng  thái  ( attano 
sabhãvam  dhãrenti )]. 

Sắc  đất  là  thực  tính  dãn  nở  với  những  trạng  thái  cứng  và  mềm.  Dãn  nở  nghĩa  là 
chiếm  không  gian.  Sự  dãn  nở  3  chiều  khiến  cho  phát  sanh  khái  niệm  của  một  thân 
rắn  chắc.  Như  không  có  hai  thân  có  thế  chiếm  hữu  cùng  không  gian  trong  cùng  một 
thời  gian.  Phật  giáo  tìm  thấy  khái  niệm  cứng  từ  sắc  đất.  Hai  trạng  thái  của  cứng  và 
mềm,  hàm  ý  tính  tương  đối.  Thí  dụ,  một  hòn  đá  có  thế  nói  là  ‘cứng’  nếu  so  sánh  với 
đất  sét,  nhưng  là  ‘mềm’  nếu  so  sánh  với  sắt.  sắc  đất  làm  nơi  nương  tựa  hay  nòng 
cốt  cho  những  sắc  câu  sanh  khác. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Sahajãtarũpãni  pathanti  patiịthahanti  etthãti  = 
pathavĩ :  sắc  nào  thành  chỗ  để  cho  các  sắc  câu  sanh  để  nhờ,  đó  gọi  là  đất. 

Katamam  tam  rũpam  pathavidhãtu?  Yam  kakkhaịam  kharigatam  kakkhaịattam 
kakkhaịabhãvo  ajjhattam  vã  bahiddhã  vã  upãdinnam  vã  anupãdiỉinam  vã,  ỉdam 
tam  rũpam  pathavĩdhãtu. 

Sắc  gọi  là  địa  giới  đó  ra  sao?  sắc  nào  mà  cứng  sượng,  sự  cứng,  cách  cứng,  vật 
cứng,  trạng  thái  cứng,  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành 
phi  thủ.  Những  sắc  này  gọi  là  địa  giới  (pathavĩdhãtu ).  (Dhs.  656) 

Dhãtu  (giới)  nghĩa  là  tự  trì  trạng  thái. 

Tứ  ý  nghĩa  (í atịha )  của  đất:  (DhsA.368,  Vs.  1.362,  Vs.2.73)157 

-  Trạng  thái  là  cứng  (kakkhaịattalakkhanã),  mềm,  thô,  mịn,  nặng,  nhẹ. 

-  Phận  sự  là  duy  trì,  đóng  vai  trò  là  một  nền  tảng  cho  những  sắc  đại  khác  và  những 
sắc  y  sinh  trong  bọn  cùng  hiện  hữu  (patitthãnarasã). 

-  Thành  tựu  là  hứng  chịu,  tiếp  nhận  những  sắc  đồng  sanh  trong  cùng  bọn 
(sampaticchana-paccupatthãnã). 

-  Nhân  cận  là  có  3  sắc  đại  còn  lại  trong  cùng  bọn  của  chúng  (thủy,  hỏa,  và  phong 
giới)  ( avasesa-dhãtuttãya-padatthãnã ). 
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DhsA.368:  Dhammasavgani  commentary  (atthasalini),  Burmese  edition  (Sixth  Savgha  Council).  Page  368. 
Vs. 1.362:  Visuddhimagga,  Burmese  edition  (Sixth  Savgha  Council).  Volume  1.  Page  362. 
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2.  Sắc  nước  ( ãpo )  hay  ‘thủy  đại,  ãpodhãtu  (thủy  giới)’  ựãpo  ’  được  bắt  nguồn  từ  "S lap , 
đến,  giao  đến,  hoặc  từ  ã  +  slpãy,  gia  tăng,  tăng  trưởng.  Ẫpodhãtu  (thủy  giới)  là  yếu 
tố  dính  liền,  cố  kết]. 

Sắc  nước  hay  thủy  giới  là  thực  tính  kết  dính  với  những  trạng  thái  quen  lại  và 
chảy  ra.  Nó  là  thực  tính  nước  (ãpo)  làm  cho  những  hạt  nguyên  tử  sắc  khác  kết  lại 
với  nhau.  Nó  cũng  như  lực  hấp  dẫn  giữa  điện  cực  âm  và  dưong.  Khi  chúng  ta  cộng 
một  ít  nước  vào  bột,  những  nguyên  tử  bột  kết  dính  thành  cục.  Neu  chúng  ta  cộng 
thêm  nước,  hồn  hợp  trở  thành  lỏng  và  chảy  ra. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

.  Ẫpetỉ  sahajãtarũpesu  byãpetvã  titthatĩti  =  ãpo:  sắc  mà  đượm  nhuần  khắp  cả  các 
sắc  câu  sanh,  đó  gọi  là  nước. 

.  Appãyati  sahajãtarũpãni  sutthu  brũheti  vaậậhetĩtỉ  =  ãpo :  sắc  mà  làm  cho  những 
sắc  câu  sanh  tiến  hóa  tốt  đẹp,  đó  gọi  là  nước. 

.  Sahajãtarũpãni  avỉppakỉnnãnỉ  katvã  bhuso  pãti  rakkhatĩtỉ  =  ãpo\  sắc  mà  quen 
lại  bảo  trì  cho  sắc  câu  sanh  đặng  chặt  chẽ  không  cho  rời  rã,  sắc  ấy  gọi  là  nước. 

Katamam  tam  rũpam  ãpodhãtu?  Yam  ãpo  ãpogatam  sỉneho  sỉnehagatam 
bandhanattam  rũpassa  ajjhattam  yã  bahiddhã  vã  upãdinnam  vã  anupãdinnam  vã, 
idam  tam  rũpam  ãpodhãtu. 

Sắc  gọi  là  thủy  giới  đó  ra  sao?  sắc  nào  có  chon  tướng  chảy  ra,  quen  lại,  hay  sự 
nhỉ,  ướt,  tưom  của  sắc  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành 
phi  thủ,  dù  thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  thủy  giới  ( ãpodhãtu ).  (Dhs.656) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  nước:  (DhsA.368,  Vs. 1.362,  Vs.2.73) 

-  Trạng  thái  là  chảy  ra,  rỉ  ra  (paggharanalakkhana )  hay  là  trạng  thái  quen  lại 
(ãbandhana-lakkhana). 

-  Phận  sự  là  có  cách  tiến  hóa,  làm  tăng  những  sắc  đồng  sanh  trong  cùng  bọn 
0 byũhanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  tóm  xiết  chặt  lại,  cùng  giữ  hay  cố  kết  sắc  siêu  lý  trong  bọn 
(sangahapaccupatthãnã). 

-  Nhân  cận  là  3  sắc  đại  còn  lại  trong  cùng  bọn  của  chúng  ( avasesa-dhãtuttaya - 
padaịịhãnă). 

3.  Sắc  lửa  (teịo)  hay  ‘hỏa  đại,  tẹịodhãtu  (hỏa  giới)’  ựtejo’  được  bắt  nguồn  từ  A ltij, 
mài,  vót,  làm  cho  nhọn,  làm  cho  bén,  làm  tăng  thêm,  làm  cho  chín,  làm  cho  hoàn 
thiện.  Cả  hai  nhiệt  nóng  và  nhiệt  lạnh  là  thực  tính  của  tejodhãtu  (hỏa  giới)]. 

Sắc  lửa  là  thực  tính  nhiệt  hay  năng  lượng  nhiệt  với  trạng  thái  nóng  và  lạnh.  Tính 
sôi  nổi,  tính  chín,  nóng  và  lạnh  là  do  nhiệt.  Cả  hai  nóng  và  lạnh  là  trạng  thái  của 
năng  lượng  nhiệt  ( tejo ).  Khi  nhiệt  thổi  vào  thân  chúng  ta,  chúng  ta  cảm  giác  nóng; 
khi  nhiệt  thoát  ra  khỏi  thân  chúng  ta  ra  ngoài,  chúng  ta  cảm  giác  lạnh. 
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CÓ  PaỊi  chú  giải  như  vầy:  Teịeti  paripacetưi  =  tejo :  nhiệt  làm  cho  chín  gọi  là 
hỏa. 

Lửa  hoạt  động  trong  thân  có  5  cách:  1  là  chất  ấm  trong  thân  (usmãtẹịo),  2  là  chất 
nóng  trong  thân  hơi  nhiều  ( santãpanatejo ),  3  là  chất  nóng  quá  độ  ( ậahanatejo ),  4  là 
lửa  làm  cho  thân  già  (jiranatejo ),  5  là  lửa  làm  cho  tiêu  vật  thực  (pãcakateịo). 

Katamam  tam  rũpam  tẹịodhãtu?  Yam  tejo  teịogatam  usmã  usmãgatam  usumam 
usumagatam  ajjhattam  vã  bahiddhã  vã  upãdinnam  vã  anupãdinnam  vã,  ỉdam  tam 
rũpam  tejodhãtu. 

Sắc  mà  gọi  là  hỏa  giới  đó  ra  sao ?  Sự  nóng,  cách  nóng,  sự  ấm,  cách  ấm,  sự  nực, 
cách  nực,  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ,  dù 
thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  hỏa  giới  ( tejodhãtu ).  ( Dhs.  656) 

Tứ  ý  nghĩa  ( atịha )  của  tejo:  (DhsA.368,  Vs. 1.362,  Vs.2.73) 

-  Trạng  thái  là  cách  nóng,  hay  lạnh  ( unhatta-lakkhaụã ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  chín,  làm  chính  những  sắc  chon  đế  khác  trong  bọn 
( paripãcana-rasã ). 

-  Thành  tựu  là  làm  cho  ấm  áp,  mềm  dẻo  ( maddavãmippadãna-paccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  3  sắc  đại  còn  lại  trong  cùng  bọn  ( avasesa-dhãtutaya-padatthãnã ). 

4.  Sắc  gió  (vãyo)  hay  ‘phong  đại,  vãyodhãtu  (phong  giới)’  ựvãyo  ’  được  bắt  nguồn  từ 
slvay,  dao  động,  rung  động,  lay  động,  chuyển  động,  di  động,  cử  động,  lung  lay,  đu 
đưa,  áp  lực,  áp  suất  v.v...  gây  ra  do  sắc  này). 

Sắc  gió  là  thực  tính  chuyển  động,  lay  động  hay  động  năng  với  những  trạng  thái 
nâng  đờ  và  chịu.  Khi  chúng  ta  thổi  khí  vào  một  bong  bóng,  khí  sẽ  đẩy  thành  của 
bong  bóng  ra  ngoài,  và  nếu  không  quân  bình  lực  đẩy  vào  thành  của  bong  bóng, 
bong  bóng  sẽ  bể.  Nhớ  rằng  có  tác  động  và  phản  ứng  ở  mỗi  điểm.  Sự  lay  động,  rung 
động,  dao  động,  xoay  và  áp  suất  đều  do  sắc  gió  (vãyo). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Vãyati  desantaruppatti  hetubhãvena  bhutasanghãtam  papetĩti  =  vãyo:  sắc  mà 
làm  nhân  lay  động  sắc  câu  sanh  thay  đổi  chỗ,  gọi  là  gió. 

-  Vãyati  sahajãtadhamme  apatamãne  katvã  vahatĩtỉ  =  vãyo :  sắc  mà  kềm  sắc  câu 
sanh  cứng  vững  không  lay  động,  gọi  là  gió. 

Gió  hoạt  động  trong  thân  có  6  cách:  1  là  gió  thổi  lên  ( uddhangamavãyo ),  2  là  gió 
thổi  xuống  ( adhogamavãyo ),  3  là  gió  thổi  trong  bụng  ( kucchitthavãyo ),  4  là  gió 
trong  ruột  già  ( kotthãsayavãyo ),  5  là  gió  đi  khắp  châu  thân 
(| arigamangãnusãrĩvãyo ),  6  là  hơi  thở  ra  vô  ( assãsapassãsavãyo ). 
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Katamam  tam  rũpam  vãyodhãtu?  Yam  vãyo  vãyogatam  thambhỉtattam  rũpassa 
ajjhattam  vã  bahiddhã  vã  upãdỉnnam  vã  anupãdinnam  vã,  ỉ  dam  tam  rũpam 
vãyodhãtu. 

Sắc  mà  gọi  là  phong  giới  đó  ra  sao?  Gió  nào  của  sắc  lay  động  qua  lại,  hoặc  bên 
trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ,  dù  thế  nào  những  sắc 
này  đều  gọi  là  phong  giới  ( vãyodhãtu ).  ( Dhs.  656) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  gió:  (DhsA.368,  Vs.  1.362,  Vs.2.73) 

-  Trạng  thái  là  lay  động  ( samĩrana-lakkhanã ),  hay  là  trạng  thái  căng  ra,  căng 
phồng,  chịu,  chống,  đỡ  những  sắc  chon  đế  khác  trong  cùng  bọn  ( vitthambhana - 
lakkhanã). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  khua  động  nổi  tiếng,  đẩy,  lay  động  những  sắc  chon  đế  khác 
(samudĩrana-rasã) . 

-  Thành  tựu  là  kéo  đi,  dịch  chuyển  đến  noi  khác  ( abhinihãra-paccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  3  sắc  đại  còn  lại  trong  cùng  bọn  (< avasesa-dhãtutaya-padatthãnã ). 

Lưu  ý:  Bốn  sắc  đại  hiển  cũng  được  gọi  là  bốn  sắc  đại  giới. 

Dhãtu  theo  PãỊi  nghĩa  là  tự  trì  trạng  thái  hay  thực  tính.  ‘Giới’  là  từ  tưong  đồng 
gần  nhất  với  ídhãtu 

Pathavĩ dhãtu  theo  nghĩa  đen  là  ‘địa  giới’,  ãpo  dhãtu  là  ‘thủy  giới’,  tejo  dhãtu  là 
‘hỏa  giới’,  và  vãyo  dhãtu  là  ‘phong  giới’.  Nhưng  pathavĩ không  phải  là  đất,  cũng 
như  ãpo  không  phải  là  nước  hay  vãyo  không  phải  là  gió. 

Sắc  tứ  đại  hiển  là  nền  tảng  của  những  sắc  thực  tính  đồng  hiện  hữu  và  bất  ly.  Mồi 
thứ  sắc,  dù  đất,  nước,  lửa  hay  gió  từ  phân  tử  nhỏ  nhất  cho  đến  vật  lớn  nhất  được  tạo 
bởi  bốn  giới  ( dhãtu )  này  đều  sở  hữu  mỗi  trạng  thái  riêng  như  được  trình  bày  ở  trên. 

Từ  đây,  độc  giả  có  thể  thấy  rằng  Phật  giáo  không  bàn  về  nước  Thales,  gió 
Anaximenes,  lửa  Heracleitus  hay  sắc  Peripatetic  của  triết  học  Hy  Lạp. 

Đất  ipathavĩ),  nước  (ãpo),  lửa  ( tejo )  và  gió  iyãyo)  không  có  hình  dáng  rõ  rệt,  và 
không  có  khối  lượng  trong  ý  nghĩa  siêu  lý.  Trong  thiền  quán  minh  sát  ( yỉpassanã ), 
chúng  ta  chỉ  quán  những  trạng  thái  của  chúng  trong  thân,  tức  là  cứng  và  mềm,  quen 
lại  và  chảy  ra,  nóng  và  lạnh,  đẩy  và  cân  bằng. 

Bốn  chất  đại  vừa  nói  gom  chung  lại  là  tứ  đại  minh,  tứ  đại  chủng  hay  tứ  đại  hiển 
(i mahãbhũta )  nghĩa  là  lớn  lao  rõ  rệt.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Mahantãni  hutvã 
bhũtãni pãtubhũtãnĩti  =  mahãbhutãnv.  sắc  có  chon  tướng  hiện  bày  rất  rõ  rệt,  gọi  là 
đại  minh  hay  tứ  đại  hiển,  tức  là  đất,  nước,  lửa,  gió.158 
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Hai  Mươi  Bốn  sắc  Y  Sinh  (Upadarupa) 

Sắc  y  đại  sinh  nghĩa  là  sắc  mà  nương  sắc  đại  hiến  sanh.  Như  có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy: 

“Mahãbhũtãnam  upãdãya  pavattam  rũpanti  =  upãdãyarũpam  ”  sắc  nào  phát 
sanh  do  nương  sắc  đại  hiển,  sắc  ấy  gọi  là  sắc  y  sinh  hay  sắc  y  đại  sinh. 

Có  24  sắc  y  sinh  hay  sắc  thực  tính  thứ  yếu  nương  bốn  sắc  đại  hiến.  Tợ  như  đất  là 
chánh;  như  cây  thì  nương  sinh  nảy  nở  từ  đất. 

( b )  Năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa) 

Sắc  thanh  triệt  là  những  phần  sắc  trong  ngần  của  các  giác  quan  -  mắt,  tai,  mũi, 
lưỡi  và  thân.  Chúng  có  khuynh  hướng  làm  trong  sáng  các  sắc  đồng  sanh.  Chúng 
tiếp  nhận  những  dấu  ấn  của  cảnh.  Có  PaỊĩ  chú  giải  như  vầy: 

Pasĩdatĩti  =  pasãdo:  sự  trong  ngần  của  sắc  (tứ  đại)  gọi  là  thanh  triệt. 

5.  Sắc  nhãn  thanh  triệt  ( cakkhupasãda )  là  thứ  sắc  trong  ngần  của  sắc  nghiệp  lan  tỏa 
trong  lớp  thứ  7  của  con  ngươi  nơi  ảnh  (cảnh  sắc)  hiện  bày  hay  là  nơi  thâu  đặng 
cảnh  sắc. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Cakkhatĩti  =  cakkhu:  chồ  để  cho  thấy  cảnh  sắc  gọi  là 
nhãn  tức  là  nhục  nhãn  ( mamsacakkhu )  mắt  thịt. 

Nói  nhãn  đây  có  hai:  1  là  trí  nhãn  ( pannãcakkhu ),  2  là  nhục  nhãn 
( mamsacakkhu ) . 

Trí  nhãn  cổ  5:  1  là  Phật  nhãn  ( buddhacakkhu )  tức  là  tuệ  biết  tánh  nết  chúng  sanh 
0 ãsayãnusayanãna ),  2  là  toàn  tri  nhãn  ( samantacakkhu )  tức  là  nhất  thế  chủng  trí 
(sabbanmitanãna),  3  là  tuệ  nhãn  ( nãnacakkhu )  tức  là  tuệ  đạo  của  bậc  tứ  quả 
0 arahattamagganãna ),  4  là  thiên  nhãn  ( dibbacakkhu )  tức  là  nhãn  thông 
( abhinnãna ),  5  là  pháp  nhãn  ( dhammacakkhu )  tức  là  tuệ  đạo  của  bậc  hữu  học 
( magganãna ). 

Nhuc  nhãn  cổ  2:  1  là  nhãn  thanh  triệt  (pasãdacakkhu)  tức  là  con  ngươi  trong  bảy 
lớp  mạc  ở  giữa  tròng  đen,  2  là  nhãn  hiện  tượng  (sasambhãracakkhu)  là  tất  cả  bộ 
phận  con  mắt. 

Ớ  đây  là  nói  về  nhãn  thanh  triệt.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
Cakkhuvinnãnadiưhừam  hutvã  samavisamam  cakkhati  ãcỉkkhantam  viya  hotĩtỉ  = 
cakkhu:  nơi  nương  của  nhãn  thức  và  có  cách  mường  tượng  cho  nhãn  thức  biết  cảnh 
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tốt,  Xấu,  đó  gọi  là  nhãn  tức  là  nhãn  thanh  triệt,  hiện  tượng  như  đầu  con  chí,  tục  gọi 
là  con  ngươi  có  bảy  lớp  mạc  bao,  tỷ  như  gòn  ở  trong  dầu,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền 
hay  nhãn  môn. 

Katamam  tam  rũpam  cakkhãyatanam?  Yam  cakkhu  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  pasãdo  attabhãvaparỉyãpanno  amdassano  sappatigho,  yena  cakkhunã 
anidassanena  sappaịighena  rũpam  sanidassanam  sappatỉgham  passi  vã  passati  vã 
passissati  vã  passe  vã,  cakkhumpetam,  cakkhãyatanampetam,  cakkhudhãtupesã, 
cakkhundriyampetam,  lokopeso,  dvãrãpesã,  samuddopeso,  panậarampetam, 
khettampetam,  vatthumpetam,  nettampetam,  nayanampetam,  orimamtĩrampetã, 
sunno  gãmopeso  ỉdam  tam  rũpam  cakkhãyatanam. 

Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  hiển, 
liên  hệ  trong  thân  thế,  thành  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  chúng  sanh  đã  thấy, 
đang  thấy,  sẽ  thấy,  nên  thấy  thứ  sắc  thấy  đặng  và  đối  chiếu  (do  thâu  bằng  nhãn 
thanh  triệt),  thứ  sắc  không  thấy  đặng  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhãn, 
cũng  gọi  là  nhãn  xứ,  cũng  gọi  là  nhãn  giới,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền,  cũng  gọi  là  đời, 
cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng 
gọi  là  vật,  cũng  gọi  con  ngươi,  cũng  gọi  con  mắt,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi 
luống  không159,  nhà  trống.  Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ.  (Dhs.  516) 

Tứ  ý  nghĩa  ( atịha )  của  nhãn  thanh  triệt: 

-  Trạng  thái  là  trong  ngần  của  sắc  tứ  đại  mà  thâu  cảnh  sắc  đặng  ( rũpã-bhighãtã - 
raha  -  bh  ũta-ppasãda  -  lakkhanam ) . 

-  Phận  sự  là  tìm  kiếm  cảnh  sắc  ( rũpesu  avinchana-rasam). 

-  Thành  tựu  là  chồ  nương  của  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãnassa  ãdhãrabhãvapaccu- 
patthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  sanh  từ  tham  ái  chấp  trước  (d iịịh ukãmatãn ỉdãna- 
kammajabhũtapadaịthãnam ). 

6.  Sắc  nhĩ  thanh  triệt  ( sotapasãda )  là  thứ  sắc  thanh  triệt  của  sắc  nghiệp  lan  tỏa  ở  nơi 
có  hình  dáng  tợ  như  một  vòng  tròn  bên  trong  lỗ  tai  thâu  đặng  âm  thinh  làm  cảnh 
cho  nhĩ  thức  biết  cảnh  thinh. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Sunãtĩti  =  sotarn :  có  thể  (làm  cho)  nghe  đặng,  gọi  là 
nhĩ,  có  2  thứ:  1  là  nhĩ  thanh  triệt  ( sotãpasãda ),  2  là  lồ  tai  hiện  tượng  ra  ngoài  để  cho 
nhĩ  thanh  triệt  nương. 

Nhĩ  thanh  triệt  có  3  câu  chú  giải  như  sau. 

Sotavỉnnãna  dhỉtthỉtam  hutvã  saddam  sunatĩti:  chồ  nương  của  nhĩ  thức  nhờ  đặng 
nghe,  đó  tức  là  nhĩ  thanh  triệt. 
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Saddam  sunanti  etenãti  =  sotam :  nghe  tiếng  đặng  nhờ  sắc  ấy,  nên  sắc  ấy  gọi  là 
nhĩ,  tức  là  nhĩ  thanh  triệt. 

Sadde  suyyanti  etenãti  =  sotarỵv.  tất  cả  chúng  sanh  nghe  đặng  tiếng  do  nhờ  sắc 
ấy,  nên  sắc  ấy  gọi  là  nhĩ  tức  là  nhĩ  thanh  triệt.  Câu  giải  thứ  nhất  phụ  thuộc,  hai  câu 
giải  sau  chánh  thức. 

Katamam  tam  rũpam  sotãyatanam  ?  Yatn  sotam  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  pasãdo  attabhãvapariyãpanno  anidassano  sappatigho,  ỵena  sotena 
anidassanena  sappatighena  saddam  anidassanam  sappatigham  sunỉ  vã  sunãtỉ  vã 
sunỉssatỉ  vã  sune  vã,  sotampetam,  sotãyatanampetam,  sotadhãtupesã 
sotindriyampetam,  lokopeso,  dvãrãpesã,  samuddopeso,  panậarampetam, 
khettampetam,  vatthumpetam,  orimam  tĩrampetam,  sunno  gãmopeso.  Idam  tam 
rũpam  sotãyatanam.  (Dhs.  517) 

Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  hiến, 
liên  quan  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng  (mà  chúng  sanh)  hoặc  đã 
nghe,  hoặc  đang  nghe,  hoặc  sẽ  nghe,  hoặc  đang  nghe  những  tiếng  là  thứ  không  thấy 
mà  đối  chiếu  đặng.  Nhĩ  nào  là  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng 
gọi  là  nhĩ,  cũng  gọi  là  nhĩ  nhập,  cũng  gọi  là  nhĩ  xứ,  cũng  gọi  là  nhĩ  giới,  cũng  gọi  là 
nhĩ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh, 
cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  không. 
Những  sắc  này  gọi  là  nhĩ  xứ. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  nhĩ  thanh  triệt: 

-  Trạng  thái  là  sự  trong  ngần  của  sắc  tứ  đại  mà  thâu  đặng  cảnh  thinh 
(saddãbhighãtãrahabhũtappasãdalakkhanarn). 

-  Phận  sự  là  đưa  đến  hứng  chịu  cảnh  thinh  đối  chiếu  ( saddesu  ãvinchanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  chỗ  nương  của  nhĩ  thức  (sotavinnãnassa 
ãdhãrabhãvapaccupatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  sanh  từ  nghiệp  tham  ái  thinh  ( sotukãmatãnidãna - 
kammaỳabhũtapadatthãnam). 

7.  Sắc  tỷ  thanh  triệt  (ghãnapasãda)  là  thứ  sắc  trong  ngần  của  sắc  nghiệp  lan  tỏa  ở 
nơi  có  hình  dáng  tợ  như  móng  chân  cừu  bên  trong  lồ  mũi  thâu  đặng  các  mùi  làm 
cảnh  cho  tỷ  thức  biết  cảnh  khí. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Ghãyatĩti  =  ghãnanr.  có  cách  hít,  ngửi,  đó  gọi  là  tỷ. 

Nói  về  tỷ  có  hai  thứ:  1  là  bản  thể  tỷ  ( pasãdaghãna )  tức  là  tỷ  thanh  triệt  nương 
trong  xương  lỗ  mũi,  như  móng  con  dê;  2  là  tỷ  cụ  thể  (sasambhãraghãna)  tức  là  cả 
bộ  phận  hiện  tượng  lồ  mũi  đế  cho  tỷ  thanh  triệt  nương. 

Bản  thể  tỷ  hay  tỷ  thanh  triệt  có  câu  PãỊi  chú  giải  chánh  thức  như  vầy: 
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Ghayanti  etenati  =  ghanam:  sắc  nào  làm  nguyên  do  ngửi  hơi  đặng,  sắc  ấy  gọi  là 
tỷ,  tức  là  tỷ  thanh  triệt. 

Katamam  tam  rũpam  ghãnãyatanam?  Yam  ghãnam  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  pasãdo  attabhãvapariyãpanno  anidassano  sappatigho,  yena  ghãnena 
anỉdassanena  sappaịighena  gandham  anidassanam  sappatỉgham  ghãyi  vã  ghãyati 
vã  ghãyissati  vã  ghãye  vã  ghãnampetam,  ghãnãyatanampetam,  ghãnadhãtupesã, 
ghãnindriyampetam,  lokopeso,  dvãrãpesã,  samuddepeso,  pandarampetam, 
khettampetam,  vatthumpetam,  orimam  tĩrampetam,  sunno  gãmopeso.  Idam  tam 
rũpam  ghãnãyatanam. 

Sắc  mà  gọi  là  tỷ  xứ  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  hiển,  liên 
hệ  trong  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  (thế  vậy  chúng  sanh)  đã 
ngửi,  đang  ngửi,  sẽ  ngửi,  đáng  ngửi,  nhập  với  khí  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu 
đặng  đối  với  tỷ  nào  thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  tỷ, 
cũng  gọi  là  tỷ  xứ,  cũng  gọi  là  tỷ  giới,  cũng  gọi  là  tỷ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng 
gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là 
vật,  cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  tỷ  xứ.  ( Dhs.  518 ) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  tỷ  thanh  triệt: 

-  Trạng  thái  là  cách  trong  ngần  của  sắc  tứ  đại  nghiệp  mà  thâu  đặng  cảnh  khí 
( gandhãbhighãtãrahabhũtappasãdalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  soi  theo,  chiếu  đến  cảnh  khí  igandhesu  ãvinchanarasanì). 

-  Thành  tựu  là  chỗ  nương  của  tỷ  thức  ( ghãnavinnãnassa 

ãdhãrabhãvapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  sanh  từ  nghiệp  tham  ái  khí  ( ghãyitukãmatãnidãna - 
kammạịabhũtapadatthãnam). 

8.  Sắc  thiệt  thanh  triệt  (ịivhãpasãda)  là  thứ  sắc  trong  ngần  của  sắc  nghiệp  lan  tỏa  ở 
giữa  mặt  trên  của  lưỡi  có  hình  dáng  tợ  như  búp  sen  (hay  giọt  nước)  thâu  đặng  các 
vị  làm  cảnh  cho  thiệt  thức  biết  cảnh  vị. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Sãyanatthena  =  jivhã :  có  thể  nếm  vị  đặng,  gọi  là 
thiệt.160 

Nói  về  thiệt  có  hai  thứ:  1  là  bản  thể  lưỡi  {pasãdajivhã )  tức  là  thanh  triệt  của  lưỡi, 
2  là  cụ  thế  lưỡi  ( sasambhãrajỉvhã )  tức  là  cái  lưỡi. 

Thiệt  thanh  triệt  ( pasãdajivhã ).  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Jĩvỉtam  avhãyatĩti  = 
jivhã :  hưởng  nhân  thọ  mạng  gọi  là  thiệt  tức  là  thâu  cảnh  vị,  đó  là  thiệt  thanh  triệt. 

Katamam  tam  rũpam  ịỉvhãyatanam  ?  Yam  ịivhã  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  pasãdo  attabhãvapariyãpanno  anidassano  sappatigho,  yãya  jỉvhãya 


160 


Chú  giải  bộ  Pháp  tụ  -  Dhammasanganĩatthakatha. 
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anidassanãya  sappatighãya  rasarn  anidassanam  sappatigham  sãyỉ  vã  sãyati  vã 
sãyissati  vã  sãye  vã,  jivhãpesã  jỉvhãyatanampetam,  jỉvhãdhãtupesã, 
jivhỉndrỉyampetam,  lokopeso,  dvãrãpesã,  samuddopeso,  panậarampetam, 
khettampetam,  vatthumpetam,  orimam  tĩrampetam,  sunno  gãmopeso.  Idam  tam 
rũpam  jỉvhãyatanam. 

Sắc  mà  gọi  là  thiệt  xứ  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  hiển, 
liên  hệ  trong  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  (thế  vậy)  chúng  sanh  đã 
nếm,  hoặc  đang  nếm,  hoặc  sẽ  nếm,  hoặc  đáng  nếm  bằng  vị  mà  không  thấy  nhưng 
đối  chiếu  đặng  với  thiệt  nào  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  theo  đây  cũng 
gọi  là  thiệt,  cũng  gọi  là  thiệt  xứ,  cũng  gọi  là  thiệt  giới,  cũng  gọi  là  thiệt  quyền,  cũng 
gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh 
giới,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là 
thiệt  xứ.  (Dhs.  519) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  thiệt  thanh  triệt: 

-  Trạng  thái  là  cách  trong  ngần  của  sắc  tứ  đại  mà  thâu  đặng  cảnh  vị 
(rasãbhighãtãrahabhũtappasãdalakkhanam). 

-  Phận  sự  là  soi  theo  chiếu  đến  cảnh  vị  (rasesu  ãvinchanarasam). 

-  Thành  tựu  là  chồ  nương  của  thiệt  thức  Ụivhãvinnãnassa  ãdhãrabhãva- 
paccupatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  sanh  từ  nơi  nghiệp  tham  ái  vị  ( sãyitukãmatãni 
dãnakammajabhũtapadatthãnam ). 

9.  Sắc  thân  thanh  triệt  ( kãyapasãda )  là  thứ  sắc  trong  ngần  của  sắc  nghiệp  lan  tỏa 
khắp  thân  thể  trừ  tóc,  lông,  móng  và  da  khô. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Kucchitãnam  ayoti  =  kãyo :  đống  chứa  vật  bất  tịnh  gọi 
là  thân.  Hay  chú  giải  như  vầy:  Kucchitãnam  kesãdĩnam  pãpadhammãnaríca  ãyotỉ  = 
kãyo:  gom  chứa  đồ  bất  tịnh  như  là  tóc  v.v. . .  và  hợp  tác  pháp  tội,  đó  gọi  là  thân. 

Nói  về  thân  có  2  thứ:  1  là  thân  bản  thể  tức  là  thanh  triệt  nương  thân 
(pasãdakãya),  2  là  thân  cụ  thể  tức  là  cái  thân  hay  các  bộ  phận  thân  thể 
(sasam  bhãrakãya ) . 

Katamam  tam  rũpam  kãyãyatanam?  Yo  kãyo  catunnam  upãdãya  pasãdo 
attabhãvãparỉyãpanno  anidassano  sappatigho,  yena  kãyena  anidassanena 
sappatighena  photthabbam  anidassanam  sappatigham  phusỉ  vã  phusati  vã 
phusissatỉ  vã  phuse  vã,  kãyopeso,  kãyãyatanampetam,  kãyadhãtupesã, 
kãyindriyampetam,  lokopeso,  dvãrãpesã,  samuddopeso,  panậarampetam, 
khettampetam,  vatthumpetam,  orỉmam  tĩrampetam,  sunno  gãmopeso.  Idam  tam 
rũpam  kãyãyatanam. 


348 
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Sắc  mà  gọi  là  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  hiển 
liên  hệ  trong  thân  thể,  thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Thế  vậy  (chúng 
sanh)  hoặc  đã  đụng  chạm,  hoặc  đang  đụng  chạm,  hoặc  sẽ  đụng  chạm,  hoặc  đáng 
đụng  chạm  với  xúc  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  nơi  thân  nào  là  đồ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  thân,  cũng  gọi  là  thân  xứ,  cũng  gọi  là  thân 
giới,  cũng  gọi  là  thân  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển, 
cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  là  thử  ngạn, 
cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thân  xứ.  (Dhs.  520) 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  thân  thanh  triệt: 

-  Trạng  thái  là  sự  trong  ngần  của  sắc  tứ  đại  thâu  đặng  cảnh  xúc 
( photthabbãbhighãtãra-habhũtappasãdalakkhaụam ). 

-  Phận  sự  là  soi  theo,  chiếu  đến  cảnh  xúc  ( photthabbesu  ãvinchanarasam). 

-  Thành  tựu  là  chồ  nương  của  thân  thức  ( kãyavinnãnassa  ãdhãrabhãva- 
padatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  cảnh  xúc  {phusitukãmatãnidãnakammajabhũtapadatthãnam ). 

(c)  Bảy  sắc  cảnh  hay  sắc  dao  (gocara  rũpa) 

Chúng  là  năm  cảnh  thường  bị  nhận  biết  bởi  năm  thức  (panca  vỉnnãna). 

10.  Sắc  cảnh  sắc  ( rũpãrammana )  là  các  màu  (vanna)  tức  là  sắc  bị  nhãn  thức  biết. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Rũpameva  =  rũpãrammanam :  sắc  mà  nơi  tiến  hành  của  nhãn  thức  gọi  là  sắc 
cảnh. 

-  Rũpayati  hadayangatabhavam  pakãketĩtỉ  =  rũpam :  sắc  mà  đế  cho  nhãn  thức 
biết  gọi  là  cảnh  sắc. 

-  Rũpayati  dabbam  pakãsetĩti  =  rũpam :  sắc  mà  nhận  hiện  tượng  các  vật  có  hình 
thức  gọi  là  cảnh  sắc. 

Katamam  tam  rũpam  rũpãyatanam?  Yarn  rũpam  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  vaụụanibhã  sanidassanam  sappatỉgham:  nĩlam  pĩtakam  lohitakam 
odãtam  kãịakam  maũjetthakam  ỉ  hari  2  harivannam  ambankuravannam  dĩgham 
rassam  an  um  thũlam  vattam  parimandalam  caturassam161  chaỉamsam  atthamsam 
soịasamsam  ninnam  thalam  chãyã  ãtapo  ãloko  andhakãro  abbhã  mahikã  dhũmo 
rajo  candamandalassa  vannanibhã  suriyamanậaỉassa  4  vannanibhã 
tãrakarũpãnam  vannanỉbhã  ãdãsamanậalassa  vannanibhã 

manisankhamuttãveỊuriyassa  vannanibhã  jãtarũparajatasasa  vannanibhã,  yam  vã 
panannampi  atthỉ  rũpam  catunnam  mahãbhũtãnam  upãdãya  vannanibhã 
sanidassanam  sappaịìgham,  yam  rũpam  sanidassanam  sappatỉgham  cakkhunã 


161 


caturamsam 
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anidassanena  sappatighena  passỉ  vã  passati  vã  passissati  vã  passe  vã, 
rũpampetam.  Rũpãyatanampetam,  rũpadhãkupesã.  Idam  tam  rũpam 
rũpãyatanam.  ( Dhs .  521) 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  xứ  đó  ra  sao ?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  hiển  là  thứ 
thấy  đặng  và  đối  chiếu  được  tức  là  màu  xanh  lam,  màu  vàng,  màu  đỏ,  màu  trắng, 
màu  đen,  màu  chân  chim  phụng,  màu  vàng  đen,  màu  xanh,  màu  lá  cây,  màu  trái 
xoài,  dài,  vắn,  viễn,  to,  tròn,  vuông,  lục  giác,  bát  giác,  thập  lục  giác,  hõm,  lồi, 
bóng,  nắng,  ánh  sáng,  tối,  mây,  sương,  khói,  bụi,  ánh  trăng,  tròi  chói,  ánh  sao,  sao 
rọi,  kiếng  rọi,  ngọc  chiếu,  ốc  chiếu,  ánh  trân  châu,  ánh  ngọc  mắt  mèo,  ánh  vàng, 
ánh  bạc,  hoặc  dù  cho  sắc  nào  khác  thành  màu  nương  sắc  tứ  đại  hiến  là  thứ  thấy 
đặng  và  đối  chiếu  đặng.  Như  thế,  chúng  sanh  đã  thấy,  hoặc  đang  thấy,  hoặc  sẽ 
thấy,  hoặc  đáng  thấy  bằng  sắc  nào  mà  thứ  thấy  đặng  và  đối  chiếu  đặng  với  nhãn  là 
thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  sắc,  cũng  gọi  là  sắc  xứ,  cũng 
gọi  là  sắc  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  xứ. 

Sắc  thành  sắc  giới  đó  ra  sao?  Tức  là  sắc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành 
sắc  giới. 

Tứ  ý  nghĩa  ịattha)  của  cảnh  sắc: 

-  Trạng  thái  là  đối  chiếu  với  nhãn  (thanh  triệt)  ( cakkhupatỉhanalakkhanarn ). 

-  Phận  sự  là  làm  cảnh  cho  nhãn  thức  ( cakkhuvỉnhãnassa  visayabhãvarasam). 

-  Thành  tựu  là  vật  thực  hay  chỗ  dạo  của  nhãn  thức 
( tassevagocarapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiến  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

1 1 .  Sắc  cảnh  thỉnh  ( saddã  rammana )  là  âm  thanh  ( sadcla )  tức  là  sắc  bị  nhĩ  thức  biết. 
Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Sappati  sotavinneyyabhãvam  gacchatĩti  =  saddo :  sắc  mà  nhĩ  thức  biết  gọi  là 
cảnh  thinh. 

-  Saddĩyati  uccãrĩyatĩti  =  saddo :  tiếng  chi  phát  ra  đều  gọi  là  thinh. 

-  So  yeva  ãrammananti  =  saddãrammanam :  sắc  mà  làm  cho  nhĩ  thức  tiến  hóa 
gọi  là  cảnh  thinh. 

Katamam  tam  rũpam  saddãyatanam  ?  Yo  sacldo  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  anidassano  sappatigho  bherisaddo  mudihgasaddo  sahkhasaddo 
panavasaddo  gĩtasaddo  vãditasaddo  sammasaddo  pãnỉsaddo  sattãnam 
nigghosasaddo  dhãtũnam  sannighãtasaddo  vãtasaddo  udakasaddo  manussasaddo 
amanussasaddo,  yo  vã  panannopi  atthi  saddo  catunnam  mahãbhũtãnam  upãdãya 
anidassano  sappatigho,  yam  saddam  anidassanam  sappatỉgham  sotena 
anidassanena  sappatighena  suni  vã  sunãtỉ  vã  sunỉssati  vã  sune  vã,  saddopeso, 
saddãyatanampetam,  saddadhãtupesã.  Idam  tam  rũpam  saddãyatanam. 
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Sắc  mà  gọi  là  thỉnh  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  hiển  thành  thứ 
không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  tức  là  tiếng  trống,  tiếng  vỗ  bồng,  tiếng  ốc  thổi, 
tiếng  phi  nam  nữ,  tiếng  ca  hát,  tiếng  nhạc,  tiếng  đàn,  tiếng  vỗ  tay,  tiếng  thú  kêu, 
tiếng  âm  dương  chạm,  tiếng  nước,  tiếng  nhân  loại,  tiếng  phi  nhân.  Hay  là  những 
tiếng  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  hiến  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu 
đặng...  Thế  vậy,  chúng  sanh  hoặc  đã  nghe,  hoặc  đang  nghe,  hoặc  sẽ  nghe,  hoặc 
đáng  nghe  những  tiếng  nào  là  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  đối  với 
nhĩ  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  thinh,  cũng  gọi 
là  thinh  xứ,  cũng  gọi  là  thinh  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  thinh  xứ.  (Dhs.  522) 

Tứ  ý  nghĩa  ( aịịha )  của  cảnh  thinh: 

-  Trạng  thái  là  đối  chiếu  nhĩ  thanh  triệt  ( sotapatỉhananalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  làm  cảnh  cho  nhĩ  thức  {sotavỉnnãnassa  visayabhãvarasam). 

-  Thành  tựu  là  vật  thực  hay  chỗ  dạo  của  nhĩ  thức 
( tasse  vagơca  rapaccupatthãnam ) . 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiến  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

12.  Sắc  cảnh  khí  (gandhã  rammana)  là  các  mùi  ( ganclha )  tức  là  sắc  bị  tỷ  thức  biết. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Gandhayati  attano  vatthum  sũcetĩtỉ  =  gandho :  là  hơi  tiết  ra  trình  bày  của  tự  nó 
nương,  gọi  là  khí. 

-  Idamettha  atthĩtỉ  pesunnam  karontam  viỵa  ho  ti :  đại  ý  cảnh  khí  là  cách  tợ  báo 
tin  cho  biết  vật  chi  chi  (như  là  đi  gần  đến  chỗ  bán  sầu  riêng,  dù  không  thấy, 
ngửi  mùi  cũng  biết). 

-  So  yeva  ãrammanam  =  gandhãrammanam:  cảnh  nào  là  chồ  tiến  hóa  của  tỷ 
thức,  đó  gọi  là  cảnh  khí. 

Katamam  tam  rũpam  gandhãyatanam?  Yo  gandho  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  anidassano  sappatigho:  mũlagandho  sãragandho  tavagandho 
pattagandho  pupphagandho  phalagandho  ãmakandho162  vissagandho  sugandho 
duggandho,  yo  vã  panannopi  atthỉ  gandho  catunnam  mahãbhĩitãnam  upãdãya 
anidassano  sappatigho,  yam  gandham  anỉdassanam  sappatigham  ghãnena 
anidassanena  sappatighena  ghãyi  vã  ghãyati  vã  ghãyỉssati  vã  ghãye  vã, 
gandhopeso,  gandhãyatanampetam,  gandhadhãtupesã.  Idam  tam  rũpam 
gandhãyatanam. 

Sắc  mà  gọi  là  khí  xứ  đó  ra  sao?  Khí  nào  mà  nương  sắc  tứ  đại  hiển  thành  đồ 
không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  tức  là  hơi  rễ  cây,  hơi  lõi  cây,  hơi  vỏ  cây,  hơi  lá 
cây,  hơi  bông  cây,  hơi  trái  cây,  hơi  thúi,  hơi  sình,  hơi  thơm,  hơi  hôi.  Hoặc  là 
những  hơi  nào  khác  mà  nương  sắc  tứ  đại  hiến  thành  đồ  không  thấy  đặng  nhưng 
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vẫn  đối  chiếu.  Thế  vậy  chúng  sanh  hoặc  đã  ngửi,  hoặc  đang  ngửi,  hoặc  sẽ  ngửi, 
hoặc  đáng  ngửi,  hoi  nào  mà  thành  thứ  không  thấy  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  đối 
với  tỷ  mà  thuộc  về  thứ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  khí, 
hoặc  gọi  khí  xứ,  hoặc  gọi  khí  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  khí  xứ.  (Dhs.  523 ) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  cảnh  khí: 

-  Trạng  thái  là  đối  chiếu  tỷ  thanh  triệt  ( ghãnapatỉhananalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  cho  tỷ  thức  hưởng  (ghãnavinnãnassa  visayabhãvarasam). 

-  Thành  tựu  là  vật  thực  hay  chỗ  dạo  của  tỷ  thức  ( tassevagocarapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiến  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

13.  Sắc  cảnh  vị  ( rasã  rammana )  là  các  vị  ( rasa )  như  mặn,  ngọt,  lạt,  chua,  cay,  đắng, 
chát,  v.v. . .  tức  là  sắc  bị  thiệt  thức  biết. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Rasĩyati  assãdĩyatĩti  =  raso\  sắc  mà  thiệt  thức  nếm,  gọi  là  vị. 

-  So  yeva  ãrammanam  =  rasãrammanam:  sắc  nào  là  noi  tiến  hóa  của  thiệt  thức, 
đó  là  cảnh  vị. 

Katamam  tam  rũpam  rasãyatanam?  Yo  raso  catunnam  mahãbhũtãnam 
upãdãya  anidassano  sappatigho:  mũlaraso  khandharaso  tacaraso  pattaraso 
puppharaso  phalaraso  ambilam  madhuram  tittakam  kaịukam  lonỉkam  khãrikam 
ỉapilam163  kasãvo  sãdu  asãdu,  yo  vã  panannepị  atthi  raso  catunnam 
mahãbhĩitãnam  upãdãya  anidassano  sappatigho,  yam  rasam  anidassanam 
sappatigham  ỳivhãya  anidassanãya  sappatighãya  sãyỉ  vã  sãyati  vã  sãyissati  vã 
sãye  vã,  rasopeso,  rasãyatanampetam,  rasadhãtupesã.  Idam  tam  rũpam 
rasãyatanam.  (Dhs.  524) 

Sắc  mà  gọi  là  vị  xứ  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  hiển  thành  đồ  không 
thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  tức  là  vị  rễ  cây,  vị  thân  cây,  vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông 
cây,  vị  trái  cây,  vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  cay,  vị  mặn,  vị  bùi,  vị  nhẫn,  vị  chát,  vị 
ngon,  vị  dở,  hoặc  vị  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  hiến  mà  thành  thứ  đồ  không  thấy 
mà  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  thiệt  thành  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng, 
hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi 
vị  nào  mà  thành  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  vị,  cũng 
gọi  vị  xứ,  cũng  gọi  vị  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  vị  xứ. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  cảnh  vị: 

-  Trạng  thái  là  cách  đối  chiếu  với  thiệt  thanh  triệt  Ụivhãpatihananalakkhanam). 

-  Phận  sự  là  làm  cảnh  cho  thiệt  thức  (jivhãvinnãnassa  visayabhãvarasam). 
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-  Thành  tựu  là  vật  thực  hay  chồ  dạo  của  thiệt  thức 
( tassevagocarapaccupatịhãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiển  sanh  từ  nơi  nghiệp  tham  ái  vị  ( catumahãbhũta - 
padatthãnam). 

*  Sắc  cảnh  xúc  (photthabbãrammana )  là  sự  xúc  chạm  (đất  -  pathavĩ,  lửa  -  tejo,  gió 

-  vãyo)  là  cứng,  mềm,  chùng,  thẳng,  nóng,  lạnh,  tức  là  đất,  lửa,  gió  hay  là  những 
chất  bị  đụng,  tức  là  sắc  bị  thân  thức  biết.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 

-  Phusỉtabbantỉ  =  p  h  tì  tị  h  abbã  ra  m  m  a  IỊ  a  m :  những  chất  mà  thân  thanh  triệt  đụng, 
gọi  là  xúc. 

-  Tadeva  ãrammanam  =  photthabbãrammanam:  những  chất  đế  xúc  chạm  làm 
cho  thân  thức  tiến  hóa  gọi  là  cảnh  xúc. 

Nước  không  thế  thành  cảnh  xúc.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Ẫpodhãtuyã  sukhumabhãvena  bhusitum  asakkuneyyattã  vuttam :  nước  bản  thế 
rất  tế  nhị,  nên  không  thể  đối  chiếu  với  thân  thanh  triệt. 

Katamam  tam  photthabbãyatanam?  Pathavĩdhãtu  tejodhãtu  vãyodhãtu 
kakkhaịam  mudukam  sanham  pharusam  sukhasamphassam  dukkhasamphassam 
garukam  lahukam,  yam  photthabbam  anidassanam  sappatigham  kãyena 
anidassanena  sappatighena  phusi  vã  phusati  vã  phusissati  vã  phuse  vã, 
photthabbopeso,  photthabbãyatanampetam,  photthabbadhãtupesã.  Idam  tam 
rũpam  photthabbãyatanam. 

Sắc  mà  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  sự  cứng,  sự 
mềm,  thứ  to,  thứ  nhuyễn,  sự  nặng,  sự  nhẹ,  đụng  vào  thích  sướng  hoặc  không 
thích.  Nhập  với  thân  là  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối 
chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  với  thứ  xúc 
nào  mà  thành  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  xúc, 
cũng  gọi  xúc  xứ,  cũng  gọi  xúc  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  xúc  xứ.  (Dhs.  540) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  cảnh  xúc  theo  đất,  lửa  và  gió: 

Sắc,  thinh,  khí,  vị  và  xúc  gom  chung  lại  gọi  là  sắc  cảnh  ( visayarũpa )  hay  là  sắc 
dạo  ( gocararũpa ).  Có  những  câu  Pãịi  chú  giải  như  sau: 

-  Gãvo  caranti  etthãti  =  go  ca  ro :  nhiều  bò  dạo  đi  nơi  chỗ  ấy,  nên  chồ  ấy  gọi  là  bò 
dạo. 

-  Gocarasadisãti  =  gocarã:  chồ  mà  nhiều  bò  dạo  đi,  cũng  như  sắc  nào  mà  làm 
cho  tâm  và  sở  hữu  do  có  sự  đối  chiếu,  sắc  ấy  gọi  là  sắc  dạo. 

-  Gãvo  caranti  etthãti  =  gocaram :  nơi  du  hành  của  lục  quyền  (căn)  ( indriya )  như 
thế  gọi  là  sắc  cảnh. 

(từ  “gơ”  đây  có  nghĩa  là  quyền  ( indriya ),  mà  nói  gocara  cùng  với  ãrammana  ý 
nghĩa  như  một). 
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Lưu  ý: 

(i)  Những  tên  gọi  trong  ngoặc  là  những  sắc  thực  tính  cơ  bản  của  năm  cảnh.  Lưu  ý 
là  có  7  thực  tính  tất  cả. 

(ii)  Do  vì  sự  tinh  tế  của  những  sắc  ấy,  nước  hay  thủy  đại  (ãpo)  không  thể  được 
cảm  nhận  bởi  xúc  chạm.  Ví  dụ,  khi  chúng  ta  đặt  bàn  tay  vào  nước,  cảm  nhận 
‘sự  lạnh’  là  ‘tejo’,  ‘sự  mềm’  là  ‘ pathavĩ ’,  và  ‘áp  suất’  là  ‘vãyo  Do  đó,  chỉ  có 
ba  thực  tính  cơ  bản  này  được  xem  là  sự  xúc  chạm. 

(d)  Hai  sắc  tính  (bhãva  rũpa) 

14.  Sắc  tính  nữ  (itthi  bhãva )  là  sắc  có  biểu  hiện  nhu  mì  và  lan  tỏa  khắp  thân  thể 
người  nữ. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 

-  Itthỉyã  bhãvo  =  itthĩbhãvo:  có  cách  thức  nữ  căn  v.v. . .  gọi  là  nữ  tính. 

Purỉsassa  cũng  như  Pumassa.  Pumabhãva  cũng  như  Purisabhãva. 

Katamam  tam  rũpam  itthindriyam?  Yam  ỉtthiyam  itthilỉngaml  ỉtthinimittam 
ỉtthỉkuttam  itthãkappo  Ỉtthattam2  itthibhãvo,  ỉdam  tam  rũpam  ỉtthỉndriyam. 

Sắc  mà  gọi  là  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  thuộc  về  phần  nữ  như  là 
nữ  căn,  nữ  tướng,  thân  phần  nữ,  thái  độ  nữ,  nết  hạnh  nữ,  hành  động  theo  cách 
người  nữ.  Như  thế  đây  gọi  là  sắc  nữ  quyền.  (Dhs.  525) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  tính  nữ: 

-  Trạng  thái  là  khuôn  khổ  nữ  ( itthĩbhãvalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  trình  bày  cách  nữ  ( itthĩtipakãsanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  có  nữ  căn  v.v. . .  ( itthĩỉingãdĩnam  kãranabhãvapaccupatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiến  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

15.  Sắc  tính  nam  ipurisa  bhãva )  là  sắc  có  biểu  hiện  cứng  cõi  và  lan  tỏa  khắp  thân  thể 
người  nam.  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Purisattabhãvo  =  purỉsattam :  trạng  thái  tư  cách  nam  căn  v.v. . .  gọi  là  nam  tính. 

-  Pumassa  bhãvo  =  pumabhãyo :  làm  nhân  thành  nam,  gọi  là  nam  tính. 

Có  4  cách,  khác  với  nữ  như  vầy:  1  là  nam  căn  ( linga ),  2  là  nam  tướng  ( nimitta ), 
3  là  tánh  nết  ( kutta )  nam,  tức  là  thói  quen  theo  người  nam,  4  là  cách  hành  động 
theo  nam  (ãkappa)  là  cách  cứng  cõi. 

Căn  khác  nhau  là  nam  căn  và  nữ  căn.  Hình  tướng  khác  nhau  là  kịch  cộm  và  yếu 
điệu.  Tánh  nết  khác  nhau  là  hùng  dũng  và  nhu  mì.  Hành  động  khác  nhau  là  cứng 
cõi  và  yếu  ớt. 
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Katamam  tam  rũpam  purisindriyant?  Yam  purisassa  purisalingam 
purỉsanimỉttam  purisakuttam  purisãkappo  purisattam  purisabhãvo,  ỉdam  tam 
rũpam  purisindriyam. 

Sắc  mà  gọi  là  nam  quyền  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  thuộc  về  phần  nam  như 
là  nam  căn,  nam  tướng,  thân  phần  nam,  thái  độ  nam,  nết  hạnh  nam,  hành  động 
theo  cách  người  nam.  Như  thế  đây  gọi  là  sắc  nam  quyền.  (Dhs.  526) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  tính  nam: 

-  Trạng  thái  là  tư  cách  nam  {purisabhãvalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  bày  ra  cách  người  nam  {purisotipakãsanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  có  nam  căn  v.v. . . 
(purisalingadĩnamkãranabhãvapaccupatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  hiến  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

Lưu  ý:  chính  hai  sắc  này  phân  biệt  giữa  nam  và  nữ. 

(e)  Sắc  ý  vât  (hadayavatthu  rũpa) 

16.  Sắc  ý164  vật  (hadayavatthu  rũpa) 

Hadaya  vatthu  -  sắc  tim  hay  sắc  ý  vật  là  sắc  lan  tỏa  trong  máu  bên  trong  trái 
tim.  Sắc  ý  vật  là  nơi  nương  của  tâm,  ý  hay  thức  (mano  vinnãna).  sắc  ý  vật  không 
chỉ  có  một,  mà  có  hàng  tỷ  sắc  ý  vật  lan  tỏa  trong  máu  bên  trong  trái  tim. 
Dhammasanganĩ  (Bộ  Pháp  Tụ)  bỏ  qua  sắc  này.  Trong  Atthasãlini  thì 
hadayavatthu  được  giải  thích  là  cittassa  vatthu  (nền  tảng  của  tâm) 

Nói  về  tim  có  hai  thứ:  1  là  nhục  đoàn  tim  ( mamsahadayarũpa )  tức  là  trái  tim, 
hình  thức  tương  tợ  như  búp  sen;  2  là  sắc  tim  bản  thể  hay  sắc  ý  vật 
(hadayavatthurũpa)  tức  là  một  thứ  sắc  nghiệp  mà  nương  sanh  trong  tim  cụ  thể. 

Có  Pãịi  chú  giải  về  sắc  ý  vật  ( hadayarũpa )  như  vầy: 

-  Hadantỉ  sattã  tamtam  ettham  (vã)  onattham  (vã)  rũpenti  etenãti  =  hadayam :  tất 
cả  chúng  sanh  nhờ  sắc  nào  làm  việc  lợi  ích  và  không  lợi  ích,  sắc  mà  bị  nương 
nhờ  ấy  gọi  là  sắc  ý  vật. 

-  Hadayavatthu  hadayarũpam  nãma :  bản  chất  của  trái  tim  đặt  tên  là  sắc  ý  vật. 

Nissayapa ccayo 'l ị :  ...  Yam  rũpani  nissãya  manodhãtu  ca  manovinnãnadhãtu 
ca  vattanti,  tam  rũpam  manodhãtuyã  ca  manovinnãnadhãtuyã  ca 
tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  nissayapaccayena  paccayo. 


164  Mano  ti  yam  cittarp  mano  mãnasam  hadayam  pandararp  mano  manãyatanarp  manindriyarp  vinnãnarp 
vinnãnakkhandho  tajjã  manovinnãnadhãtu.  Ayarp  vuccati  mano.  Ayarp  mano  imãya  pĩtiyã  sahagato  hoti 
sahajãto  samsattho  sampayutto  ekuppãdo  ekanirodho  ekavatthuko  ekãrammano. 

Ý  tức  là  tâm;  ý  là  tinh  thần,  là  trái  tim,  là  vật  tinh  khiết;  ý  là  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn,  từ  đó  có  ý  thức  giới; 
điều  này  được  gọi  là  ý.  Ý  này  với  sự  vui  mừng  này  là  đồng  hành,  đồng  sanh,  được  liên  kết,  được  gắn  bó,  cùng 
sanh,  cùng  diệt,  chung  một  nền  tảng,  chung  một  đối  tượng.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIÊN  GIẢI  /  1. 
Kãmasuttaniddeso  -  Diên  Giải  Kinh  về  Dục  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda  /  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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Y  chỉ  duyên  như  là  ...  Ý  giới  và  ý  thức  giới  hành  vi  nương  sắc  nào  thì  ý  giới,  ý 
thức  giới  và  pháp  tương  ưng  đối  với  sắc  ấy  bằng  Y  chỉ  duyên.  (Ptỉ.9) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  ý  vật: 

-  Trạng  thái  là  nơi  nương  của  ý  giới  và  ý  thức  giới  (manodhãtumanovỉnnãna- 
dhãtũnam  nissayalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  chứa  đê  những  giới  vừa  nói  ( tãsanneva  dhãtũnam  ãdhãranarasam). 

-  Thành  tựu  là  bảo  vệ  những  giới  vừa  nói  ( tadubbahanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  ( catumahãbhũtapadatthãnam ). 

(f)  Sắc  mang  (ịĩvita  rũpa) 

17.  Sắc  mạng  (Jĩ vừa  rũpa) 

Sắc  mạng  (ịĩvila  rũpa )  hay  sắc  mạng  quyền  (jĩ vitindriya  rũpa )  là  loại  sắc 
nghiệp  lan  tỏa  khắp  thân  thể. 

Nó  nên  được  lưu  ý  rằng  cả  hai  trong  danh,  sắc  đều  có  mạng.  Mạng  quyền  của 
danh  là  Ụĩvitindriya),  là  một  trong  bảy  sở  hữu  biến  hành  (sabba  cỉtta  sãdhãrana 
cetasika ).  Còn  mạng  quyền  của  sắc  là  jĩvita  rũpa  (sắc  mạng). 

Danh  mạng  quyền  (ịĩvitindriya)  có  thể  được  xem  là  sự  sống  của  danh  pháp  và 
sắc  mạng  quyền  (ịĩvỉta  rũpa )  là  sự  sống  của  sắc  pháp.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Jĩvỉtindrỉyam  jĩvỉtarũpam  nãma :  bảo  vệ  sự  còn,  gọi  là  sắc  mạng  tức  là  bảo  tồn 
cho  sắc  nghiệp  còn  đủ  5 1  tiểu  sát-na. 

-  Ẫyu  usmam  patỉcca  titthati:  sắc  mạng  còn  đặng  do  nương  lửa  nóng  tức  là  lửa 
nóng  trong  thân  thê. 

-  Jĩvanti  sahajãta  dhammã  etenãti  =  jĩvitam:  sắc  nghiệp  câu  sanh  nhờ  sắc  nào 
đặng  còn,  sắc  ấy  gọi  là  mạng  sống. 

Katamam  tam  rũpam  ịĩxitỉndriyam  ?  Yam  tesarn  rũpĩnam  dhammãnam  ãyu  thiti 
yapanã  yãpanã  irĩyatã  vattanã  pãlanã  ịĩvỉtam  jĩvitindriyam,  ỉdam  tam  rũpam 
jĩvitỉndriyam. 

Sắc  mà  gọi  là  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện 
hữu,  hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  sự  dinh  dưỡng  của  sắc 
pháp,  gọi  sắc  mạng  quyền  tức  là  cách  sống  còn  của  sắc  pháp.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  mạng  quyền.  (Dhs.  527 ) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  mạng: 

-  Trạng  thái  là  bảo  vệ  sắc  câu  sanh  ( sahajãtarũpãnupãlalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  sắc  nghiệp  đặng  còn  ( tesarn  pavattanarasam). 

-  Thành  tựu  là  cách  hiệp  lại  cho  còn  vững  ( tasaũneva  thapanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tứ  đại  điều  hòa  (yãpayitabbapadatthãnam ). 
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(g)  sắc  vât  thưc  (ãhãra  rũpa  /  ojã) 

18.  Sắc  yật  thực  ( ãhãra  rũpa  / ojã ) 

Vật  thực  thô  là  thứ  được  dùng  từng  miếng,  gọi  là  kabaỊĩkãrãhãra.  Ở  đây,  ãhãra 
rũpa  nghĩa  là  những  chất  dinh  dường,  bổ  dưỡng  (oịã)  duy  trì  thân  thể. 

Nói  về  vật  thực  có  4  thứ:  1  là  đoàn  thực  ( kabaỊĩkãrãhãra )  tức  là  miếng  ăn,  ám 
chỉ  chất  bổ  của  miếng  ăn  v.v...;  2  là  xúc  thực  ịphassãhãra )  có  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  xúc;  3  là  tư  thực  ( manosancetanãhãra )  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tư;  4  là 
thức  thực  ( vỉnnãnãhãra )  tức  là  tâm. 

Sắc  vật  thực  đây  là  đoàn  thực  ( kabaỊĩkãrãhãra ).  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  KabaỊĩkãro  ãhãro  ãhãrarũpam  nãma :  đoàn  thực  có  tên  là  sắc  vật  thực  tức  là 
chất  bổ  của  miếng  ăn,  thuốc  uống  v.v. . . 

-  Ẫhãrĩyatĩti  =  ãhãro :  những  chất  bổ  làm  cho  (sắc)  trong  thân  tiến  hóa  thêm,  gọi 
là  vật  thực. 

-  Attano  udayãnantaram  rũpani  janetĩti  =  ojã:  giúp  các  pháp  tự  liên  hợp  sanh  ra, 
gọi  là  chất  bổ  hay  sắc  thực,  tức  là  sắc  vật  thực. 

Sắc  vật  thực  đây  có  hai:  1  là  vật  thực  ngoại  ( bahiddhãhãra )  là  chất  bổ  thêm  vào 
thân  thể,  2  là  vật  thực  nội  ( ojajjhattãhãra )  là  co  quan  tự  dinh  dưỡng  của  mỗi  bọn 
sắc,  tức  là  sự  còn  của  tất  cả  sắc. 

Katamam  tam  rũpam  kabaịĩkãro  ãhãro?  Odano  kummãso  sattu  maccho 
mamsam  khĩram  dadhi  sappi  navanĩtam  telam  madhu  phãnỉtam,  yam  vã 
panannampi  atthỉ  rũpam  yamhi  yamhi  janapade  tesam  tesam  sattãnam 
mukhãsỉyam  dantavikhãdanam  gaIajjhoharanĩyam  kucchivitthamphanam  yãya 
ojãya  sattã  yãpentỉ,  ỉdam  tam  rũpam  kabaịĩkãro  ãhãro.  Idarn  tam  rũpani  upãdã. 
(Dhs.  538) 

Sắc  mà  gọi  là  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Com,  bánh  tươi,  bánh  khô,  cá,  thịt,  sữa 
tươi,  sữa  chế,  bơ  trong,  bơ  cục,  mỡ,  dầu,  mật,  nước  mía,  hay  là  những  sắc  nào 
khác  vẫn  có  mà  thành  đồ  đế  vào  miệng  nhai  nuốt  cho  no  bụng  của  mỗi  chúng  sanh 
và  nhân  loại  hay  những  chất  chi  bô  dưỡng  cho  tất  cả  chúng  sanh.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  đoàn  thực. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  vật  thực: 

-  Trạng  thái  là  giúp  thân  thêm  tiến  hóa  ( ojãlakkhanani ). 

-  Phận  sự  là  đặng  còn  của  sắc  ( rũpãhoranarasam ). 

-  Thành  tựu  là  trợ  giúp  cho  thân  thế  (i kãyupatthambhanapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  đồ  thích  hợp  nên  dùng  ( oịịhoha  ritabbapadaỊỊhãnam ) . 

(h)  Sắc  giao  giới  (pariccheda  rupa)  hay  hư  không  giới  (akasa 
dhãỉu=ã+ 3  kãs +dhãỉu) 

19.  Sắc  giao  giới  (paríccheda  rũpa ) 
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Sắc  giao  giới  là  khoảng  không  (nguyên  tử)  giữa  các  thứ  sắc  hay  giữa  những 
bọn  sắc  hay  nhóm  sắc  (rũpa  kalãpa).  Như  có  khoảng  không  giữa  những  quả  trứng 
trong  rổ  trứng,  do  đó  có  không  gian  giữa  những  bọn  sắc  (những  hạt  nguyên  tử  rất 
nhỏ),  những  sắc  này  sanh  do  bốn  nhân  đó  là  nghiệp  ( kamma ),  tâm  ( cỉtta ),  quí  tiết 
(utu)  và  vật  thực  ( ãhãra ).  Cho  nên,  sắc  giao  giới  (pariccheda  rũpa)  cũng  được 
thừa  nhận  là  sanh  ra  cũng  do  bốn  nhân. 

Sắc  giao  giới  (parỉccheda  rũpa)  cũng  còn  gọi  là  hư  không  giới  ( ãkãsa  dhãtu). 
Ãkãsa  là  khoảng  trống,  là  sắc  mà  bên  trong  nó  rỗng  không.  Ẫkãsa  là  một  giới 
(< dhãtu )  với  ý  nghĩa  là  không  thực  thể  0 nijjĩva ),  không  là  một  thực  tính  hiện  hữu 
như  thực  tính  tứ  đại  hiến.  Là  một  trong  28  thứ  sắc,  ‘hư  không  giới’  nghĩa  không 
phải  là  hư  không  bên  ngoài  mà  là  khoảng  không  (nguyên  tử)  giữa  các  thứ  sắc  hay 
giữa  những  bọn  sắc  hoặc  nhóm  sắc  (rũpa  kalãpa). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Na  kassatĩti  =  ãkãso:  chẳng  có  bịt  cứng,  gọi  là  hư 
không. 

Hư  không  có  4  hoặc  5. 

Hư  không  cỏ  4:  1  là  một  hữu  hư  không  ( aịtãkasa )  tức  là  hư  không  ngoài  vũ  trụ; 
2  là  không  gian  hư  không  (paricchinnãkãsa)  tức  là  chặng  giữa  của  hai  vật;  3  là 
tuyệt  tịnh  hư  không  ( kasinugghãtimakãsa )  tức  là  hư  không  phủ  nhận  9  đề  mục, 
ám  chỉ  đề  mục  không  vô  biên;  4  là  giao  giới  hư  không  ( parỉcchedãkãsa )  tức  là 
ranh  giữa  của  2  bọn  sắc  sắp  lên. 

Hư  không  cỏ  5:  1  là  giao  giới  hư  không  ( rũpakalãpaparicchadãkãsa )  tức  là 
ranh  giữa  của  2  bọn  sắp  lên;  2  là  không  đổng  hư  không  ( susirãkãsa )  là  sự  trống 
trong  vật,  như  là:  hang,  trong  chai,  trong  nồi,  trong  hũ,  trong  lu  v.v...;  3  là  không 
kích  hư  không  ( vivarãkãsa )  là  kẽ  hở  của  2  vật,  vật  nứt  hở  v.v. . . ;  4  là  tuyệt  tịnh  hư 
không  ( kasinugghãtimãkãsa )  là  hư  không  phủ  nhận  9  đề  mục,  tức  là  đề  mục 
không  vô  biên;  5  là  một  hữu  hư  không  ( ojtãkãsa )  tức  là  hư  không  ngoài  ra  vũ  trụ, 
tục  gọi  là  bầu  trời. 

Katamam  tam  rũpam  ãkãsadhãtu ?  Yo  ãkãso  ãkãsagatam  agham  aghagatam 
vivaro  vivaragatam  asamphuttham  catũhỉ  mahãbhũtehi,  idam  tam  rũpam 
ãkãsadhãtu. 

Sắc  mà  gọi  là  hư  không  giới  (giao  giới)  đó  ra  sao?  Trống  không  tục  gọi  là  hư 
không,  cách  luống  không,  sự  luống  không,  kẽ  hở,  lỗ  trống,  tục  gọi  là  không  ngơ, 
thường  gọi  là  rồng  không,  thuộc  về  y  sinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  nhưng  đụng 
chạm  không  đặng.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  hư  không  giới.  (Dhs.  530) 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  giao  giới  hay  hư  không: 

-  Trạng  thái  là  chặng  giữa  của  bọn  sắc  với  bọn  sắc  (rũpaparicchedalakkhanam). 
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-  Phận  sự  là  trình  bày  riêng  từ  phần  của  bọn  sắc 
0 rũpaparỉyantappakãsanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  chia  phân  sắc  ( rũpamãriyãdapaccupatthãnam ). 

-  Nhân  cận  là  có  ranh  của  bọn  sắc  (paricchinnarũpapadatthãnam ). 

(ỉ)  Hai  sắc  biêu  tri  (vinnatti  rũpa) 

Sắc  biểu  trì  (yỉnnatti  rũpa)  là  những  hành  vi  của  thân  và  khẩu  mà  chúng  sanh 
dùng  để  thông  tri,  mục  đích  để  cho  nguời  khác  hiểu  biết  ý  nghĩa. 

20.  Thân  biểu  tri  (kãya  vinnatti )  là  hành  động  bằng  tay,  đầu,  mắt,  chân,  v.v. . .  để  làm 
cho  nguời  khác  hiếu  mục  đích  của  mình.  Thân  biếu  tri  đây  có  hai: 

1  là  thân  biểu  tri  thông  tri  ( bodhanakãyavinnatti ),  là  thân  nêu  bày  có  ý  nghĩa  tỏ 
hiểu; 

2  là  thân  biểu  tri  hành  vi  (pavattanakãyavinnatti )  là  thân  hành  động  hiện  tuợng 
bằng  cách  hành  vi  nhu  tập  thế  dục  hoặc  đua  ra,  vào  làm  công  việc  v.v...  chớ 
không  có  ý  nghĩa  chỉ  đế  tỏ  hiếu,  những  cách  này  không  gọi  là  thân  biếu  tri. 

Còn  sắc  thân  biểu  tri  (kãyavinnattirũpa)  ở  đây  là  thân  biểu  tri  thông  tri  mà  nói 
tắt,  gọn  là  thân  biểu  tri  ( kãyavinnãtti ).  Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy: 

-  Kãyavikãro  kãyavinnatti  nãma :  nghĩa  là  thân  nêu  bày  đê  hiêu  với  nhau  gọi  là 
thân  biểu  tri,  nhu  là:  ngoắt  tay,  gục  gật  đầu  v.v. . . 

-  Kãyena  vinnatti  =  kãyavinnatti:  cách  đặc  biệt  làm  cho  hiểu  ý  bằng  thân  hành 
động,  gọi  là  thân  biểu  tri. 

Katamam  tam  rũpam  kãyavinhatti?  Yã  kusalacittassa  vã  akusaỉacittassa  vã 
avyãkatacittassa  vã  abhikkamantassa  vã  patikkamantassa  vã  ãỉokentassa  vã 
vilokentassa  vã  sammỉnjentassa  vã  pasãrentassa  vã  kãyassa  thambhanã 
santhambhanã  santhambhitattam  vinnattỉ  vinnãpanã  vỉnnãpitattam,  idam  tam 
rũpam  kãyavinnatti. 

Sắc  mà  gọi  là  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  Sự  lay  động,  cách  lay  động,  hành  vi  lay 
động,  thái  độ  lay  động,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  hành  động  trình  bày  cho  biết 
ý  nghĩa  noi  thân  của  nguời  mà  có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký  sai 
khiến  tới  lui,  ngó  liếc  qua  lại,  co  ngay  nhu  thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  thân 
biểu  tri.  (Dhs.  528) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  thân  biểu  tri: 

-  1 .  Trạng  thái  là  nêu  bày  có  ý  nghĩa  biết  ( vinnãpanalakkhanam ). 

-  2.  Phận  sự  là  nêu  bày  ý  nghĩa  ( adhippãyapakãsanarasani ). 

-  3.  Thành  tựu  là  cách  thân  lay  động 
( kãyavỉpphandanahetupbhãvapaccupatthãnam ). 

-  4.  Nhân  cận  là  có  gió  tâm  tạo  (cittasamutthãnavãyodhãtupadatthãnam). 
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21.  Khẩu  biểu  tri  ( vacĩ  vinnatti )  là  sự  chuyển  động  của  miệng  để  tạo  ra  lời  nói  đặng 
cho  người  khác  hiếu  mục  đích  của  mình. 

Khấu  biếu  tri  là  cách  phát  khởi  nêu  bằng  miệng.  Nói  miệng  đây  có  hai:  1  là 
khẩu  biểu  tri  thông  tri  ( bodhanavacĩvinnatti )  là  miệng  phát  ra  nêu  bày  có  ý  nghĩa 
để  tỏ  hiểu  như  là  kêu,  dạ  v.v...;  2  là  miệng  nêu  bày  hành  vi 
( pavattanavacĩvinnatti )  là  hành  vi  bằng  miệng  không  có  trình  bày  ý  nghĩa  chi  như 
là  miệng  ngáp  hoặc  nhai  v.v...  nhưng  sắc  khẩu  biểu  tri  ( va cĩvinnatt ị riipa)  là 
miệng  phát  ra  có  nêu  bày  ý  nghĩa  để  tỏ  hiểu  cùng  nhau.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 

-  Vacĩvỉkãro  vacĩvinnatti  nãma:  nghĩa  là  nêu  ra  bằng  miệng  để  tỏ  hiểu  gọi  là 
khẩu  biểu  tri. 

-  Vaciyã  vinnatti  =  vacĩvinnatti :  cách  đặc  biệt  làm  cho  hiểu  ý  bằng  lối  nói,  gọi  là 
khẩu  biểu  tri. 

Katamam  tam  rũpam  vacĩvìnnattì?  Yã  kusalacittassa  vã  akusalacittassa  vã 
avyãkatacittassa  vã  vãcã  girã  vyappatho  udĩranam  ghoso  ghosakammam  vãcã 
[PTS  Page  144]  Ị\q  144/]  vacĩbhedo,  ayam  vuccatỉ  vãcã.  Yã  tãya  vãcãya  vinnatti 
vinnãpanã  vinnãpitattam,  ỉdam  tam  rũpam  vacĩvỉnnattỉ. 

Sắc  mà  gọi  là  khẩu  biểu  tri  đó  ra  sao?  Cách  nói,  cách  phát  ra  lời,  cách  nói 
chuyện,  cách  tường  thuật,  cách  tuyên  bố,  cách  quảng  cáo,  ngôn  ngữ,  lời  phân  biệt 
của  những  người  có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký.  Đây  gọi  là  ngữ 
ngôn,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  trạng  thái 
trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  bằng  ngôn  ngữ  như  thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là 
khẩu  biểu  tri.  (Dhs.  529) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  khẩu  biểu  tri: 

-  Trạng  thái  là  nêu  bày  hiểu  ý  ( vinnãpanalakkhanam ). 

-  Phận  sự  là  trình  bày  nêu  ra  ( adhippãyapakãsanarasam ). 

-  Thành  tựu  là  miệng  nói  năng  (yacĩghosahetubhãvapaccupatthãnam). 

-  Nhân  cận  là  có  đất  tâm  tạo  ( cittasamutthãnapathavĩdhãtupadatthãnam ). 

Hai  thứ  sắc  vừa  kể  trên  gồm  lại  gọi  là  sắc  biểu  tri  ( vinnattirũpa )  là  nêu  ra  ngoài 
để  người  khác  biết  hay  ta  biết  cũng  là  biểu  tri.  Nên  có  hai  câu  PãỊi  chú  giải  như 
vầy: 

-  Adhippãyam  vinnapetĩti  =  vinnattừ.  làm  cho  người  khác  biết  ý  gọi  là  biểu  tri. 

-  Vinnãyatĩti  =  vinnattv.  nêu  đáng  tự  hiểu  cũng  gọi  là  biểu  tri. 

Sắc  thân  biểu  tri  và  sắc  khẩu  biểu  tri  bị  tạo  bởi  “phong  giới  (yãyo  dhãtu )  do  tâm 
trợ  tạo”,  và  chúng  chỉ  tồn  tại  một  sát-na  tâm. 
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(ị)  Năm  sắc  kỳ  di  (vikãra  rũpa)165 

Ledi  Sayadaw  đã  giải  thích  ‘ vikãra  rũp á’  là  trạng  thái  đặc  biệt  kỳ  dị.  Đại  đức 
Narada  gọi  đó  là  sắc  hay  thay  đổi.  Do  đó,  chúng  ta  có  thể  xem  ‘ vikãra  rũp à’  là  sắc 
trạng  thái  đặc  biệt  hay  sắc  kỳ  dị. 

22.  Sắc  nhẹ  ( rũpassalahutã )  là  cách  nhẹ  nhàng  của  sắc  hay  nổi. 

Sắc  nhẹ  có  hai  câu  Pãịi  chú  giải  như  sau: 

-  Lahuno  bhãvo  =  lahutã:  cách  nhẹ  nhàng  gọi  là  nhẹ.  (hay  là) 

-  Rũpassa  lahutã  =  rũpalahutã :  cách  nhẹ  của  sắc  thành  tựu,  gọi  là  sắc  nhẹ. 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  lahutã?  Yã  rũpassa  lahỉitã  lahuparỉnãmatã 
adandhanatã  avitthanatã.  Idam  tam  rũpam  rũpassa  lahutã. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  khinh  (nhẹ)  đó  ra  sao ?  Sự  nhẹ,  sự  không  nặng,  sự  lẹ  làng,  sự 
không  chần  chờ  chậm  chạp  dù  nơi  sắc  nào.  Như  thế  đây  gọi  là  sắc  khinh.  (Dhs. 
531) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  nhẹ  (rũpaỉahutã) 

-  Trạng  thái  là  nhẹ  nhàng  (< adandhatãlakkhanã ) 

-  Phận  sự  là  phá  trừ  cách  nặng  nề  của  sắc  ( rũpãnam  garubhãvavinodanarasã ) 

-  Thành  tựu  là  làm  việc  lẹ  làng  ( lahuparivattitãpaccupatthãnã ) 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  nhẹ  ( lahurũpapadaịịhãnã ). 

23.  Sắc  mềm  (rũpassa  mudutã )  là  sự  mềm  dẻo  của  sắc  thân,  tức  sắc  tâm,  sắc  quí  tiết 
và  sắc  vật  thực,  bài  trừ  sự  cứng  sượng  của  sắc  thân  và  có  thể  so  sánh  với  miếng  da 
được  dần  mềm  kỹ  lưỡng. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 

-  Muduno  bhãvo  =  mudutã:  cách  mềm  mại  gọi  là  mềm.  (và) 

-  Rũpassa  mudutã  =  rũpamudutã :  cách  mềm  của  sắc  thành  tựu  gọi  là  sắc  mềm. 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  mudutã?  Yã  rũpassa  mudutã  maddavatã 
akakkhaịatã  akathinatã,  idam  tam  rũpam  rũpassa  mudutã. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  nhu  (mềm)  đó  ra  sao?  Trạng  thái  mềm  dịu,  sự  mềm  dịu, 
không  sần  sượng,  không  cứng  cỏi  dù  nơi  sắc  nào,  đều  gọi  là  sắc  nhu.  (Dhs.  532) 

Tứ  ý  nghĩa  (attha)  của  sắc  mềm: 

-  Trạng  thái  là  cách  mềm  (< athaddhatãlakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  bài  trừ  sự  cứng  sượng  của  sắc  ( rũpãnam  thaddhavỉnodanarasã). 

-  Thành  tựu  là  không  trở  ngại  những  công  việc  làm  ( sabbakriyãsu  avỉrodhỉtã- 
paccupatthãnã ) . 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  mềm  ( mudurũpapadatthãnã ). 


165  'Vikara  rupa'  còn  gọi  là  sắc  hay  thay  đổi,  sắc  dễ  thay  đổi 
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24.  Sắc  thích  sự  ( rũpassa  kammahhatã )  là  sắc  đối  lập  với  cách  cứng  sượng  của  sắc 
thân  và  nó  có  thể  được  so  sánh  với  vàng  được  khéo  giập,  sắc  thích  sự  là  vừa  với 
cách  điều  khiển  để  làm  công  việc  như  ý,  sắp  không  sai,  như  là:  muốn  đưa,  giở 
cách  nào,  cao  thấp  thì  đúng  theo  ý  sắp  đặt.  Có  hai  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Kammannassa  bhãvo  =  kammannatã :  thích  hợp  với  cách  làm  mọi  việc,  gọi  là 
vừa  làm  việc. 

-  Rũpassa  kammannatã  =  rũpakammannatã:  cách  vừa  làm  việc  của  sắc  thành 
tựu,  gọi  là  sắc  thích  sự. 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  kammaũũatã?  Yã  rũpassa  kammannatã 
kammannattam  kammahnabhãvo,  ỉdam  tam  rũpam  rũpassa  kammahhatã.  (Dhs. 
533) 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  thích  dụng  (thích  sự)  đó  ra  sao?  Cách  vừa  với  việc  làm,  sự 
vừa  theo  việc  làm,  trạng  thái  vừa  với  việc  làm  dù  nơi  sắc  nào  đều  gọi  là  sắc  thích 
dụng  hay  thích  sự. 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  thích  sự: 

-  Trạng  thái  là  cách  vừa  ( kammannabhãvalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  trừ  cách  không  vừa  (akammannatãvinodanarasã). 

-  Thành  tựu  là  cách  lưu  tồn  lượng  lực  (adubbalabhãvapacciipaíịhãnã). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  thích  sự  ( kammannarũpapadatthãnã ). 

Ba  sắc  này  cùng  với  hai  sắc  biếu  tri  làm  nên  năm  sắc  kỳ  dị  ( vikãra )  hay  sắc  đặc 
biệt.  Có  chú  giải  như  vầy:  Viseso  ãkãro  =  vỉkãro :  cách  đặc  biệt  của  sắc  thành  tựu 
gọi  là  sắc  kỳ  dị. 

(k)  Bổn  sắc  trang  thái  ( lakkhana  rũpa) 

Có  ba  trạng  thái  phổ  thông  của  sắc  ( rũpa )  và  danh  ( nãma )  -  tức  là  sanh 
(í uppãda ),  trụ  (thitỉ)  và  diệt  ( bhanga ).  sắc  mà  bao  hàm  cả  những  trạng  thái  này 
trong  sắc  thực  tính  được  gọi  là  sắc  trạng  thái.  Lakkhana  theo  nghĩa  của  từ  là 
tướng,  dấu  hiệu  hay  ký  hiệu  hay  trạng  thái. 

Ở  đây,  ‘upa  ’  (trong  upacaya )  được  dùng  với  ý  nghĩa  là  trước  tiên.  Sự  sanh  của 
ba  ‘bọn  mười  pháp’  đầu  tiên  là  ‘bọn  thân’,  ‘sắc  tính’  và  ‘ý  vật’  vào  tiếu  sát-na 
sanh  (của  tâm  tái  tục),  được  xem  là  upacaya  (tích  trữ).  Ba  ‘bọn  mười  pháp’  sanh 
sau  từ  giai  đoạn  tâm  tái  tục  đến  suốt  kiếp  sống  được  xem  là  santatỉ  (thừa  kế).  Cả 
hai  upacaya  (tích  trữ)  và  santati  (thừa  kế)  đôi  khi  được  xem  như  jãti  -  sanh.  Tổng 
số  rũpa  (sắc)  là  27  thay  vì  28. 

Thọ  mạng  của  rũpa  (sắc)  thường  là  17  sát-na  tâm  hay  51  tiểu  sát-na  tâm  (theo 
những  nhà  chú  giải,  trong  thời  gian  một  tia  chớp  tồn  tại,  có  nhiều  tỷ  sát-na  tâm 
sanh).  Sát-na  tâm  đầu  tiên  gọi  là  upacãya  (sự  sanh)  của  sắc,  sát-na  cuối  cùng  gọi 
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là  aniccatã  (sự  vô  thường)  của  sắc,  mười  lăm  sát-na  giữa  gọi  là  jaratã  (sự  lão)  của 
sắc.  Ảniccatã  (vô  thường)  là  sự  diệt  của  rũpa  (sắc). 

Chỉ  có  ba  lakkhanarũpa  (sắc  trạng  thái),  đó  là:  sanh,  tăng  trưởng  (trụ)  -  suy  tàn 
(dị),  và  tử  (diệt)166.  Aniccatã  (vô  thường)  thì  đồng  nghĩa  với  marana  (tử).  Suốt 
khoảng  thời  gian  giữa  sanh  và  tử  là  phát  triển  (trụ)  hoặc  suy  tàn  (dị) 

Ngoại  trừ  năm  sắc  -  đó  là  hai  vinnatti  (biểu  tri),  jãti  (sanh),  jarã  (lão),  và 
aniccatã  (vô  thường)  -  tất  cả  23  rũpa  (sắc)  còn  lại  đều  tồn  tại  17  sát-na  tâm. 

25.  Sắc  tích  trữ  ( upacaya  rũpa).  sắc  tích  trữ  là  sự  sanh  của  sắc  vào  sát-na  tái  tục,  và 
tiếp  tục  sanh  của  sắc  cho  đến  những  sắc  cần  thiết  trong  kiếp  sống  được  hoàn  toàn 
hình  thành. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Ẵdỉto  uparito  ca  cayoti  =  upacayo:  cách  sanh  từ  khởi 
đầu  luôn  sau  mỗi  cách  sanh  của  sắc  thành  tựu,  đó  gọi  là  sắc  sanh. 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  upacayo?  Yo  ãyatanãnam  ãcayo,  so  rũpassa 
upacaỵo.  Idarn  tam  rũpam  rũpassa  upacayo. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  sanh  đó  ra  sao ?  Những  cách  nào  chất  chứa  xứ,  sự  sanh  ra 
của  sắc  đó,  sắc  như  thế  đây  gọi  là  sắc  sanh  ( upacaya ).  (Dhs.  534) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  sanh: 

-  Trạng  thái  là  sơ  sanh  ( ãcãyalakkhaụo ) 

-  Phận  sự  là  làm  việc  sanh  ra  cho  những  sắc  ( rũpanam  ummujjapanaraso ). 

-  Thành  tựu  là  đầy  đủ  của  sắc  pháp  ( paripunnabhãvapaccupatthãno ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  đang  sanh  ( upacitarũpapadatthãno ). 

26.  Sắc  thừa  kế  {santati  rũpa )  tiếp  theo  sự  sanh  của  sắc  suốt  kiếp  sống,  là  tiến  hóa 
lớn  lên  thêm  của  sắc  thành  tựu,  cũng  dịch  là  hên  tiếp.  Có  PãỊi  chú  giải  như  sau: 

-  Sam  punappunam  tati  =  santati :  cách  sanh  lên  của  sắc  thành  tựu  đó  hoài  hoài, 
gọi  là  liên  tiếp  hay  tiến  hoá.  (hay  là) 

-  Sambandhatati  =  santati :  cách  sanh  lên  để  liên  tiếp  với  nhau  của  sắc  thành  tựu 
đó,  gọi  là  liên  tiếp  hay  tiến  triển. 

-  Pavatti  santati  nãma :  nghĩa  là  cách  tiến  hóa  của  sắc  có  tên  là  sắc  thừa  kế 
( santatirũpa ). 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  santati?  Yo  rũpassa  upacayo,  sã  rũpassa  santati. 
Idam  tam  rũpam  rũpassa  santati. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao ?  Sự  sanh  ra  của  sắc  nào  thành  liên  tiếp 
(thừa  kế)  của  sắc  pháp  như  thế  đó,  những  sắc  này  gọi  là  sắc  thừa  kế  ( santati ). 
(Dhs.  535) 
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Cũng  là  bốn  trạng  thái:  sanh,  tiến,  dị,  diệt. 
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Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  thừa  kế: 

-  Trạng  thái  là  cách  đang  tiến  hóa  ( pavattilakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  làm  cho  liên  tiếp  ( anuppabandhanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  cách  không  đứt  đoạn  nhau  ( anupaccheclapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  nối  nhau  ( anupabandhakararũpapadatthãnã ). 

27.  Sắc  lão  Ợaratã  rũpa )  là  sắc  có  biểu  hiện  tăng  truởng  và  suy  tàn  vào  sát-na  trụ  của 
tâm  thứ  15.  Sắc  lão  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Jarãnam  bhãvo  =jaratã:  cách  già  của  sắc  gọi  là  lão. 

-  Saranãkãro  jaratã  nãma :  sự  tiêu  mòn  thoái  hóa167  của  sắc  pháp  nên  gọi  là  sắc 
lão  Ựaratãrũpa). 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  ịaratã ?  Yã  rũpassa  jarã  jĩraạatã  khanậỉccam 
PãỊỉccam  valittavatã  ãyuno  samhãni  indriyãnam  paripãko,  idam  tam  rũpani 
rũpassa  jaratã. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  lão  đó  ra  sao?  Sự  già,  sự  cũ,  rụng  răng,  tóc  bạc,  bớt  thọ,  da 
dùn,  cách  chín  mùi  của  sắc  quyền  có  trong  những  sắc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  sắc 
lão.  (Dhs.  536) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  lão: 

-  Trạng  thái  là  cách  hao  mòn  của  sắc  ( rũpaparipãkalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  dẫn  dắt  cách  hao  mòn  ( upãnayanarasã ). 

-  Thành  tựu  là  cách  chăng  phải  mới  sanh  ( navabhãvãpagamanapaccupatthãnã ). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  tiêu  mòn  iparipaccamãnarũpapadatthãnã). 

28.  Sắc  vô  thường  0 aniccãtã  rũpa)  là  sắc  mà  có  biểu  hiện  hư  hao,  phân  rã  vào  sát-na 
diệt  của  sắc  thực  tính. 

Sắc  vô  thường  là  cách  đang  diệt  vừa  sắp  mất.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Anỉccãnam  bhãvo  =  aniccatã :  cách  đang  diệt  (của  sắc  thành  tựu)  gọi  là  sắc  vô 
thường. 

-  Tassa  bhãvo  =  aniccatã :  cách  đang  tiêu  diệt  của  sắc  gọi  là  sắc  vô  thường 
(aniccatã-rũpa). 

Katamam  tam  rũpam  rũpassa  aniccatã?  Yo  rũpassa  khayo  vayo  bhedo 
paribhedo  aniccatã  antaradhãnam,  idam  tam  rũpam  rũpassa  aniccatã. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Sự  mất,  cách  hoại,  sự  rã,  sự  tan,  sự 
không  bền,  sự  vô  thường  của  sắc  nào,  những  sắc  như  thế  gọi  là  sắc  vô  thường. 
(Dhs.  537) 

Tứ  ý  nghĩa  ( attha )  của  sắc  vô  thường: 
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Thoái  hóa  -  trở  nên  teo  đi,  mất  chức  năng,  tác  dụng  (theo  Đại  Từ  Điển  Tiếng  Việt  của  Nguyễn  Như  Ý). 
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-  Trạng  thái  là  cách  hư  hao  làm  cho  hư  mất  ( paribhedalakkhanã ). 

-  Phận  sự  là  chìm  lặng  xuống  (samsĩdanarasã). 

-  Thành  tựu  là  cách  tiêu  hoại  ( khaya  vayapa  CCLI  pa  ỊỊ  hãn  ã). 

-  Nhân  cận  là  có  sắc  đang  tiêu  mất  ( paribhijjamãnarũpapadatthãnã ). 

Lưu  ý: 

(i)  Tích  trữ  ( upacãya )  và  thừa  kế  ( santatỉ )  đôi  khi  được  xem  như  sắc  sinh.  Cho  nên 
tổng  số  sắc  pháp  là  27  thay  vì  là  28. 

(ii)  Ngoại  trừ  năm  sắc  -  đó  là  hai  sắc  biểu  tri,  sắc  sinh,  sắc  lão,  sắc  vô  thường,  tất  cả 
những  sắc  còn  lại  tồn  tại  17  sát-na  tâm. 

(hi)  Đúng  ra  chỉ  có  ba  sắc  trạng  thái  đó  là  sanh  (jãti),  lão  Ợaratã),  vô  thường 
(< aniccãtã ).  sắc  sanh  (jãti)  ám  chỉ  cho  sắc  vào  sát-na  (tiểu)  sanh,  sắc  lão  ợ a  ra  lã) 
ám  chỉ  cho  sắc  vào  sát-na  (tiểu)  trụ,  và  sắc  vô  thường  ( aniccãtã )  ám  chỉ  cho  sắc 
vào  sát-na  (tiểu)  diệt. 

_ oOo _ 


18  Sắc  Thành  l  uu  ( Nipphanna  Rupa ) 

Mười  tám  thứ  sắc  ( rũpa )  (từ  số  1  -  18)  bao  gồm  4  sắc  đại  hiển,  5  sắc  thanh  triệt 
ipasãda),  7  sắc  cảnh  ( gocara )  (được  tính  4,  trừ  sắc  cảnh  xúc),  2  sắc  tính  (bhãva),  sắc 
ý  vật  Ợiadaỵavatthu),  sắc  mạng  quyền  Ợĩvita)  và  sắc  vật  thực  ( ãhãra )  bị  tạo  hay  thành 
tựu  do  nghiệp  ( kamma ),  tâm  ( citta ),  quí  tiết  ( utu )  và  vật  thực  (ãhãra)  trợ.  Do  đó, 
chúng  được  gọi  là  sắc  thành  tựu  0 nipphanna  rũpa ). 

Mồi  sắc  trong  18  thứ  sắc  này  có  trạng  thái  thực  tính  tự  nhiên  của  nó  như  là  cứng 
của  đất  (pathavĩ)  và  nóng  của  lửa  ( tejo ).  Cho  nên,  chúng  cũng  được  gọi  là  sắc  chon 
tướng  hay  sắc  thực  tính  ( sabhãva  rũpa ). 

Mồi  sắc  trong  18  thứ  sắc  này  cũng  có  ba  trạng  thái  hữu  vi  ( sankhãta  lakkhana )  -  đó 
là  sanh  (jãti),  lão  ijarã)  và  vô  thường  ( aniccãtã ).  Cho  nên,  chúng  cũng  được  gọi  là  sắc 
hữu  trạng  thái  ( salakkhana  rũpa). 

Bởi  vì,  chúng  có  thể  thay  đổi  hình  dạng,  màu  sắc  v.v. . .  do  quí  tiết  nóng  lạnh  v.v. . ., 
chúng  được  gọi  là  sắc  ( rũpa ). 

Bởi  vì,  những  sắc  này  được  dùng  để  quán  như  vô  thường  ( aniccã ),  khổ  ( dỉikkhã )  và 
vô  ngã  ( anattã ),  nên  những  sắc  này  được  gọi  là  sắc  rõ  hay  sắc  quán  đắc  hay  sắc  phổ 
thông  ( sammasana  rũpa). 

_ oOo _ 
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10  sắc  Phi  Thành  Tun  ( Aniyphanna  Rũpa) 


365 


Mười  thứ  sắc  ( rũpa )  bao  gồm  sắc  giao  giới  {pariccheda  rũpa ),  2  sắc  biểu  tri 
( vinnattirũpa ),  3  sắc  kỳ  dị  ( vỉkãra  rũpa)  và  4  sắc  trạng  thái  ( ỉakkhana  rũpa)  không  bị 
trợ  tạo  hay  thành  tựu  bởi  do  nghiệp  ( kamma ),  tâm  ( cỉtta ),  quí  tiết  ( utu )  và  vật  thực 
(ãhãra).  Cho  nên  chúng  được  gọi  là  sắc  phi  thành  tựu  (anipphanna  rũpa). 

Mười  sắc  này  cũng  được  gọi  là  sắc  phi  thực  tính  ( asabhãva  rũpà)  vì  chúng  không 
có  thực  tính  của  tự  nó.  Gọi  là  sắc  phi  hữu  trạng  thái  ( asalakkhana  rũpa)  vì  chúng 
không  có  trạng  thái  bị  tạo  ( sankhata  lakkhana ).  Gọi  là  phi  sắc  ( arũpa )  vì  chúng  không 
thể  thay  đổi  do  quí  tiết  nóng  và  lạnh,  v.v. . .  và  gọi  là  sắc  không  rõ  (asammasana  rũpa ) 
vì  chúng  không  được  thấy  rõ  trong  pháp  quán  minh  sát. 

_ oOo _ 


Hỏa  Đại  Trong  Thủy  Đại  và  Thủy  Đại  trong  Hỏa  Đại 

Một  hạt  bụi  hay  toàn  quả  địa  cầu  được  tạo  thành  từ  những  sắc  bất  ly  ( avinỉbbhoga 
rũpa).  Cho  nên  quả  địa  cầu  phải  chứa  tất  cả  8  sắc  -  tức  là  địa  đại  ipathavĩ),  thủy  đại 
(ãpo),  hỏa  đại  ( tejo ),  phong  đại  (yãyo),  sắc  ( vanna ),  khí  ( gandha ),  vị  ( rasã ),  vật  thực 
nội  (ojã);  trong  những  thứ  sắc  này  thì  địa  đại  (pathavĩ)  vượt  trội. 

Tương  tợ,  thủy  đại  (ãpo)  cũng  phải  chứa  tất  cả  8  sắc  bất  ly,  nhưng  ở  đây  thì  thủy 
đại  vượt  trội.  Như  thủy  đại  ( ãpo )  chứa  hỏa  đại  (teịo),  chúng  ta  có  thể  nói  có  hỏa  đại 
( tejo )  trong  thủy  đại  (ãpo). 

Cùng  cách  ấy,  hỏa  đại  ( tejo )  phải  chứa  tất  cả  8  sắc  bất  ly,  hỏa  đại  vượt  trội.  Như 
hỏa  đại  ( tejo )  chứa  thủy  đại  ( ãpo ).  Chúng  ta  có  thể  nói  có  thủy  đại  ( ãpo )  trong  hỏa  đại 
0 tejo ). 

Vô  tỷ  pháp  (Abhidhamma)  trình  bày  thủy  đại  (ãpo)  chứa  hỏa  đại  (teịo)  và  hỏa  đại 
(tejo)  chứa  thủy  đại  (ãpo)  thì  đồng  quan  điểm  với  khoa  học.  Chúng  ta  biết  rằng  thủy 
đại  (ãpo)  chứa  hỏa  đại  ( tejo )  cũng  giống  như  chất  lửa.  Cũng  như  việc  đốt  gồ  hay  giấy, 
hỏa  đại  (tejo)  phát  ra  do  hỗn  hợp  carbon  với  oxygen  tạo  thành  Carbon  dioxide  và  cũng 
do  hỗn  hợp  giữa  hydrogen  và  oxygen  tạo  thành  nước.  Lượng  hỏa  đại  ( tejo )  lớn  xuất 
hiện  như  một  ngọn  lửa  thật  sự  chứa  hơi  nước. 

_ oOo _ 


Nhân  Sanh  sắc  Pháp  (Rupa  Samutthãna) 

Có  4  nhân  sanh  sắc  pháp.  Những  nhân  ấy  là  nghiệp  ( kamma ),  tâm  (citta),  quí  tiết 
(utu),  và  vật  thực  ( ãhãra ). 
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(1)  Sắc  sanh  do  nghiệp  trợ  ( kammcỹa  rũpa)  có  25  loại  nghiệp  trợ  cho  sắc  nội  phần 
sanh  liên  tục  trong  thân  của  chúng  sanh.  25  loại  nghiệp  gồm  12  tư  bất  thiện 
(akusaỉa  cetanã ),  8  tư  thiện  dục  giới  ( kammãvacara  kusala  cetanã)  và  5  tư  thiện 
sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  cetanã ).  Những  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  này  trợ  cho 
sắc  pháp  sanh  trong  cõi  dục  và  cõi  sắc  ở  mỗi  sát-na  (tiểu)  sanh  kể  từ  sa-na  sanh 
của  tâm  tái  tục  cho  đến  tử.  sắc  do  nghiệp  trợ  sanh  được  gọi  là  sắc  nghiệp 
(kammaja  rũpa).  Nhớ  rằng,  nghiệp  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  kamma)  không  trợ 
cho  sắc  pháp  sanh. 

(2)  Sắc  sanh  do  tâm  trợ  ( cittaja  rũpa)  có  75  tâm  trợ  cho  sắc  sanh  [trừ  ngũ  song  thức 
(dvi  panca  vinnãna  citta )  và  4  tâm  quả  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  vỉpãka  cỉtta )]. 
Tất  cả  tâm  tái  tục  (patisandhi  citta )  và  tâm  tử  ( cuti  cỉtta )  của  bậc  Arahatta  không 
trợ  cho  sắc  pháp  sanh. 

Bắt  đầu  từ  tâm  hữu  phần  ( bhavanga )  thứ  nhất  của  kiếp  sống  cho  đến  tử,  75  tâm 
đã  nêu  trên  trợ  cho  sắc  tâm  sanh  ở  mỗi  sát-na  (tiểu)  sanh  của  tâm  tương  ứng.  sắc 
sanh  do  tâm  trợ  được  gọi  là  sắc  tâm  (cittạịa  rũpa). 

Trong  75  tâm,  26  tâm  đổng  lực  kiên  cố  ( appanã  javana  citta )  không  chỉ  trợ  cho 
sắc  tâm  (cỉttạịa  rũpa)  sanh,  mà  còn  trợ  cho  tứ  oai  nghi  về  thân  -  tức  là  đi,  đứng, 
ngồi,  nằm. 

32  tâm  gồm  khai  ý  môn  ( manodvãrãvajjana ),  29  đổng  lực  dục  giới 
(kãmãvacarcỹavana)  và  2  tâm  thông  ( abhinnã )  trợ  cho  sắc  tâm  sanh,  trợ  cho  thân 
oai  nghi  và  cũng  trợ  cho  sắc  biểu  tri  ( vinnatti  rũpa )  để  thân  và  khẩu  hành  động. 

Trong  32  tâm  vừa  nêu  trên,  13  đổng  lực  hỷ  thọ  ( somanassa  javana)  cũng  trợ 
cho  cười  mỉm,  cười  lớn  tiếng  sanh,  trong  khi  2  đống  lực  ưu  thọ 
( dtìinanassạịa  va  na ) ,  tức  là  2  tâm  căn  sân  ( dosamũla  cỉtta )  trợ  cho  than,  khóc  sanh. 

Tiếu  sinh  ( hasituppãda )  và  4  tâm  đại  tố  hỷ  thọ  (. somanassa  mahãkỉriya  citta ) 
trợ  cho  cười  mỉm  sanh  với  chư  Phật  và  chư  Araham. 

2  tâm  căn  tham  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  kiến  ( lobhamũla  dỉtthỉgata  vippayutta 
somanassa  citta )  và  4  tâm  đại  thiện  hỷ  thọ  ( somanassa  mahã  kusala  citta)  trợ  cho 
cười  mỉm  và  cười  lớn  tiếng  sanh  với  chư  thánh  hữu  học  -  tức  là  chư  thánh  thất  lai 
(sotãpanna),  nhất  lai  ( sakadãgãmĩ )  và  bất  lai  ( anãgãmĩ ). 

4  tâm  căn  tham  hỷ  thọ  ( lobhamũla  somanassa  citta )  và  4  tâm  đại  thiện  hỷ  thọ 
(somanassa  mahãkusala  citta)  trợ  cho  cười  mỉm  và  cười  lớn  tiếng  sanh  với  phàm 
phu. 

Ba  ý  giới  ( mano  dhãtu),  11  na  cảnh  ( tadãlambana )  và  5  tâm  quả  sắc  giới 
( rũpãvacara  vipãka  cỉtta ),  (tất  cả  là  19)  chỉ  trợ  cho  sắc  tâm  thông  thường  sanh. 
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Hay: 

Cách  Cổ  Mấy  Tâm  Trơ 


Cách  khóc  có  2  thứ  tâm  sai  khiến  là:  2  tâm  sân. 

Cách  cười  có  13  tâm  sai  khiến  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  tiếu  sinh,  4  tâm 
đại  thiện  câu  hành  hỷ  và  4  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ  (hay  nói  gọn  là  1 3  tâm  đổng  lực 
dục  giới  câu  hành  hỷ). 

Cách  nói  có  32  tâm  sai  khiến  là:  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16 
tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm  thông. 

Cách  tiểu  oai  nghi  có  32  tâm  sai  khiến  là:  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tâm 
tiếu  sinh,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm  thông. 

Cách  tứ  đại  oai  nghi  (đi,  đứng,  nằm,  ngồi)  có  32  tâm  sai  khiến  là:  12  tâm  bất 
thiện,  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm 
thông. 

Cách  kềm  ba  oai  nghi  hoặc  bốn  oai  nghi  có  58  hoặc  90  tâm  sai  khiến  là:  12  tâm 
bất  thiện,  khai  ý  môn,  tiếu  sinh,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng 
lực  đáo  đại,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  và  2  tâm  thông. 

Cách  tầm  thường  có  109  tâm  sai  khiến  là:  12  tâm  bất  thiện,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm 
thấm  tấn,  khai  ý  môn,  tiếu  sinh,  24  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  15  tâm  sắc 
giới,  2  tâm  thông,  8  tâm  đổng  lực  vô  sắc  giới,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

-  1  là  cách  khóc  có  2  tâm  sai  khiến,  tức  là  2  tâm  sân. 

-  2  là  cách  cười  có  13  tâm  sai  khiến  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  tiếu  sinh,  4 
tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  và  4  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ. 

-  3  là  cách  nói  có  32  tâm  sai  khiến  là  29  tâm  đống  lực  dục  giới,  tâm  khai  ý  môn 
và  2  tâm  thông. 

-  4  là  cách  tiểu  oai  nghi  có  32  tâm  sai  khiến  là:  29  tâm  đổng  lực  dục  giới,  tâm 
khai  ý  môn  và  2  tâm  thông. 

-  5  là  cách  đại  oai  nghi  có  32  tâm  sai  khiến  là:  29  tâm  đổng  lực  dục  giới,  tâm 
khai  ý  môn  và  2  tâm  thông. 

-  6  là  cách  kềm  3  oai  nghi  hoặc  4  oai  nghi  có  58  hoặc  90  tâm  sai  khiến  là:  29  tâm 
đổng  lực  dục  giới,  tâm  khai  ý  môn,  2  tâm  thông,  1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8 
hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

-  7  là  cách  tầm  thường  có  75  hoặc  107  tâm  sai  khiến  là:  75  hoặc  107  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  4  quả  vô  sắc). 
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Tâm  Trơ  Đăng  Mấy  Cách 

Sai  khiến  cách  tầm  thường  đặng  19  tâm  là:  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  8  tâm 
đại  quả  và  5  tâm  quả  sắc  giới. 

Nói  về  mỗi  tâm  sai  khiển  thân,  khấu  hành  động  đặng  mấy  cách.  Cách  tầm 
thường  là  không  có  hiện  tượng  ra  ngoài  như  là  hơi  thở  v.v. . .  Còn  19  tâm  kế  trong 
bài  đọc  là:  3  tâm  thẩm  tấn,  8  tâm  đại  quả,  3  tâm  ý  giới  và  5  tâm  quả  sắc  giới,  dù 
cho  những  tâm  này  có  tạo  sắc  mà  rất  ngấm  ngầm  yếu  ớt  nên  không  sai  khiến  đặng 
các  việc  lớn  lao.  Khi  tâm  nào  làm  việc  tái  tục  không  tạo  được  sắc,  là  vì  còn  quá 
yếu  như  ngũ  song  thức. 

Sai  khiến  cách  tầm  thường  và  kềm  ba  hoặc  bốn  oai  nghi  đặng  58  tâm  là:  18  tâm 
đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Những  tâm  đổng  lực  kiên  cố  (appanã)  là:  1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40 
tâm  siêu  thế,  sai  khiến  đặng  2  cách  là  cách  tầm  thường  và  cách  kềm  3  hoặc  4  oai 
nghi.  Nhưng  cách  đi  rất  ít  đặng.  Những  tâm  ấy  vì  có  sức  mạnh  hơn  những  tâm  đã 
nói  trước,  nhưng  cũng  trong  phần  ngấm  ngầm,  bởi  khi  nhập  thiền:  ngồi,  nằm, 
đứng  vững  vàng  luôn.  Neu  có  ai  kéo  sửa  cách  nào  thì  cũng  theo  cách  ấy  luôn.  Còn 
cách  đi  có  lẽ  là  do  mãnh  lực  thông  (abhinnã)  sắp  đặt. 

Tâm  sai  khiến  5  cách  (trừ  khóc  và  cười)  có  17  là:  4  tâm  tham  câu  hành  xả,  2 
tâm  si,  khai  ý  môn,  4  đại  thiện  câu  hành  xả,  4  đại  tố  câu  hành  xả  và  2  tâm  thông. 

Tâm  đổng  lực  dục  giới  câu  hành  xả,  2  tâm  thông  và  tâm  khai  ý  môn  vì  chẳng 
phải  câu  hành  ưu  nên  không  khóc  đặng  và  chang  phải  câu  hành  hỷ  nên  cười  không 
đặng. 

Tâm  sai  khiến  6  cách  (trừ  cười)  có  2  tức  là  2  tâm  sân.  Hai  tâm  sân  vì  câu  hành 
ưu  nên  không  thể  cười  đặng. 

Tâm  sai  khiến  đặng  5  cách  (trừ  khóc)  có  13  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm 
tiếu  sinh,  4  đại  thiện  câu  hành  hỷ  và  4  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ. 

Tâm  đổng  lực  dục  giới  câu  hành  hỷ  vì  vui  hoặc  mừng,  nên  trái  với  sự  khóc. 

(3)  Sắc  sanh  do  quí  tiết  trợ  ( utuja  rũpa )  hỏa  đại  ( tejo )  là  gồm  cả  hai  nóng  và  lạnh,  và 
nó  hiện  diện  trong  tất  cả  nhóm  sắc  hay  bọn  sắc  ( kalãpa  rũpa),  để  đạt  đến  mức 
bình  ổn,  sắc  quí  tiết  sanh  và  tiếp  tục  trợ  cho  những  sắc  quí  tiết  sanh  ở  mỗi  tiểu  sát- 
na  của  cả  hai  nội  phần  và  ngoại  phần. 
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(4)  Sắc  sanh  do  vật  thực  trợ  ( ãhãraja  rũpa)  những  dưỡng  chất  (oịã)  hiện  diện  trong 
tất  cả  bọn  sắc  ( kalãpa  rũpa )  cả  hai  trong  thân  (nội  phần)  và  ngoài  thân  (ngoại 
phần).  Vật  thực  ngoại  mà  chúng  ta  ăn  được  tiêu  hóa  trong  bao  tử  và  phân  tán  qua 
máu  đến  tất  cả  bộ  phận  của  cơ  thể.  Cho  nên,  vật  thực  nội  (dưỡng  chất  -  ojã )  và  vật 
thực  ngoại  gặp  nhau  ở  khắp  bộ  phận  thân  thể,  lúc  chúng  gặp  nhau  được  gọi  là  sát- 
na  sanh  ( uppãda ).  Sau  sát-na  này,  là  đến  sát-na  trụ  ( thiti ).  Từ  sát-na  trụ  này,  kết 
hợp  vật  thực  nội  và  ngoại  bắt  đầu  tạo  ra  những  sắc  vật  thực  và  tiếp  tục  sản  sanh 
chúng  ở  mỗi  tiểu  sát-na  cho  đến  khi  sự  kết  hợp  kết  thúc. 

_ 0O0 _ 


Các  Loại  Sắc  Pháp 


Sắc  một  nhân  ( ekaja  rũpa )  là  sắc  sanh  do  một  nhân  trợ. 

Sắc  hai  nhân  (dvỉja  rũpa)  là  sắc  sanh  do  hai  nhân  trợ. 

Sắc  ba  nhân  (tija  rũpa )  là  sắc  sanh  do  ba  nhân  trợ. 

Sắc  bốn  nhân  ( catuja  rũpa )  là  sắc  sanh  do  bốn  nhân  trợ. 

Sắc  nhiều  nhân  (< anekạịa  rũpa )  là  sắc  sanh  do  nhiều  hơn  một  nhân  hay  do  nhiều 

nhân  trợ. 


1.  Năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa ),  hai  sắc  tính  ( bhãva  rũpa ),  sắc  ý  vật  ( hadaya 
vatthu),  và  sắc  mạng  Ợĩvita  rũpa )  (tổng  cộng  9)  bị  sanh  chỉ  do  nghiệp  trợ. 

Hai  sắc  biểu  tri  sanh  chỉ  do  tâm  trợ.  Do  đó,  tổng  số  sắc  môt  nhân  là  1 1 . 

2.  Chỉ  có  sắc  cảnh  thinh  (saddã)  là  sắc  hai  nhân  do  tâm  (citta)  và  quí  tiết  (utu)  trợ  tạo. 
Âm  giọng  như  là  tiếng  phát  biểu,  tiếng  cười,  tiếng  rên,  tiếng  khóc,  tiếng  hát,  và 
tiếng  huýt  sáo  sanh  do  tâm  trợ.  Âm  thanh  không  từ  âm  giọng  như  là  tiếng  sấm, 
tiếng  nhạc  cụ,  tiếng  nói  từ  radio,  bài  hát  từ  máy  ghi  âm,  tiếng  ồn  từ  xe  hơi,  tàu  hỏa, 
v.v. . .  sanh  do  quí  tiết  trợ. 

3.  Sắc  ba  nhân  có  3  đó  là  sắc  nhẹ  ( rũpassa  lahutã ),  sắc  mềm  ( rũpassamudutã )  và  sắc 
thích  sự  ( rũpassa  kammanríatã).  Những  sắc  này  sanh  do  tâm  ( citta ),  quí  tiết  (utu) 
và  vật  thực  ( ãhãra )  trợ.  Những  sắc  này  chịu  trách  nhiệm  cho  lạc  thọ  mà  chúng  ta 
kinh  nghiệm  khi  tâm  của  chúng  ta  trống  rỗng  hay  khi  thời  tiết  dễ  chịu  hay  sau  khi 
chúng  ta  có  một  bữa  ăn  nhẹ  vừa  ý. 

4.  Sắc  bốn  nhân  có  9  thứ  là  sắc  được  trợ  do  cả  bốn  nhân.  Những  sắc  ấy  là  8  sắc  bất  ly 
(avinibbhoga  rũpa )  và  sắc  giao  giới  hay  hư  không  giới  ( ãkãsa  dhãtu )  sanh  khi 
những  nhóm  hay  bọn  sắc  ( kalãpa )  bất  ly  được  hình  thành. 

5.  Sắc  do  nghiệp  trợ  ( kammajarũpa )  (18)  =  9  sắc  nghiệp  một  nhân  (kammạịa  ekaja 
rũpa )  +  9  sắc  nghiệp  nhiều  nhân  ( kammaja  anekaja  rũpa ). 
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6.  Sắc  do  tâm  trợ  ( cittạịarũpa )  (15)  =  2  sắc  tâm  một  nhân  ( ekaja )  +  13  sắc  tâm  nhiều 
nhân  ( anekaja ).  [13  sắc  tâm  nhiều  nhân:  9  sắc  bốn  nhân  +  thinh  ( sadda )  +  3  sắc  ba 
nhân]. 

7.  Sắc  do  quí  tiết  trợ  (utụịarũpa)  (13)  =  13  sắc  quí  tiết  nhiều  nhân  (utụịa  aneka  rũpa ) 
cũng  giống  như  13  sắc  tâm  nhiều  nhân  (cittaịa  anekaja  rũpa). 

8.  Sắc  do  vật  thực  trợ  (ãhãraịarũpa)  (12)  =  12  sắc  vật  thực  nhiều  nhân  ịãhãraịa 
anekcỹa  rũpa)  là  8  sắc  bất  ly  ( avỉnibbhoga )  +  3  sắc  kỳ  dị  (tija). 

Lưu  ý: 

(1)  Ba  sắc  kỳ  dị  đó  là  nhẹ  ( lahutã ),  mềm  ( mudutã ),  và  thích  sự  ( kammannatã )  cũng 
được  gọi  là  ỉahutãdỉ  rũpa. 

(2)  Bốn  sắc  trạng  thái  ( lakkhana  rũpa )  không  do  nhân  nào  trợ.  Chúng  chỉ  biểu  hiện  sự 
sanh,  lão,  tử  tự  nhiên  của  sắc  thực  tính. 

_ oOo _ 


Các  Nhóm  Hay  Bọn  sắc  (Rupa  kalapa) 

28  thứ  sắc  pháp  không  tìm  thấy  riêng  lẻ  trong  thiên  nhiên.  Chúng  bị  sanh  do  bốn 
nhân  trợ  dưới  dạng  những  bọn  sắc  rất  nhỏ  gọi  là  kalãpa.  Những  bọn  sắc  ( kalãpa )  ấy 
có  bốn  đặc  tính  sau: 

1.  Tất  cả  sắc  trong  bọn  cùng  sanh,  tức  là  chúng  cùng  khởi  đầu. 

2.  Chúng  cũng  cùng  diệt,  tức  là  chúng  cùng  chấm  dứt. 

3.  Chúng  hoàn  toàn  phụ  thuộc  vào  bốn  sắc  đại  hiển  hiện  diện  trong  bọn  ( kalãpa )  để 
sanh,  tức  là  chúng  cùng  nương. 

4.  Chúng  cũng  hoàn  toàn  bị  trộn  lẫn  không  thể  phân  biệt,  tức  là  chúng  cùng  tồn  tại. 

Nó  nên  được  lưu  ý  rằng  nhóm  hay  bọn  ( kalãpa )  thì  rất  nhỏ  không  thế  bị  nhận  ra  dù 
dưới  kính  hiển  vi.  Kích  thước  của  kalãpa  trong  cõi  nhân  loại  thì  chỉ  một  10'5  th  của 
một  paramãnu,  là  nhỏ  hơn  một  nguyên  tử  (atom).  Cho  nên,  về  kích  thước,  nhóm  hay 
bọn  ( kalãpa )  sắc  được  so  sánh  với  một  điện  tử  (electron),  proton,  và  neutron. 

Có  21  nhóm  hay  bọn  ( kalãpa )  sắc,  đó  là:  9  bọn  sắc  nghiệp  (kammạịa  kalãpa ),  6 
bọn  sắc  tâm  (cittaịa  kalãpa )  +  4  bọn  sắc  quí  tiết  (utiiịa  kalãpa)  +  2  bọn  sắc  vật  thực 
(i ãhãrạịa  kalãpa). 

9  bọn  sắc  nghiệp  ịkammaịa  kalãpa ) 

Chín  bọn  sắc  nghiệp  này  hình  thành  từ  18  thứ  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  (kammạịa 
rũpa).  Trong  cả  9  bọn  ( kalãpa )  ấy,  8  sắc  bất  ly  ( avỉnibbhoga  rũpà)  hợp  thành  hạt 
nhân.  Tất  cả  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  gồm  sắc  mạng  Ụĩvita  rũpa).  Cho  nên,  một  bọn  8  sắc 
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bất  ly  và  mạng  quyền  họp  thành  bọn  đơn  giản  nhất  của  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo.  Nó  được 
gọi  là  bọn  sắc  mạng  cửu  pháp  Ụĩvita  navaka  kalãpa )  nghĩa  là  nhóm  9  sắc  gồm  mạng 
quyền.  Nó  có  thể  được  rút  ngắn  thành  jĩvỉta  nonad. 

Bằng  cách  cộng  8  sắc  nghiệp  một  nhân  còn  lại  từng  cái  một  với  bọn  sắc  mạng  cửu 
pháp  Ụĩvita  navaka  kalãpa),  chúng  ta  được  8  bọn  sắc  nghiệp  còn  lại. 

1.  Bọn  nhãn  mười  pháp  ( cakkhu  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  ( avinibbhoga  rũpà) 

+  sắc  mạng  Ụĩvita  rũpa)  + 
nhãn  thanh  triệt 

(| cakkhupasãda ) . 

2.  Bọn  nhĩ  mười  pháp  ( sota  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  nhĩ 

thanh  triệt  (so  ta  pasãda ). 

3.  Bọn  tỷ  mười  pháp  (ghãna  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  tỷ 

thanh  triệt  ighãna  pasãda ). 

4.  Bọn  thiệt  mười  pháp  ( sota  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  thiệt 

thanh  triệt  (sota  pasãda ). 

5.  Bọn  thân  mười  pháp  (kãya  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  thân 

thanh  triệt  (kãya  pasãda ). 

6.  Bọn  nữ  tính  mười  pháp  ( itthibhãva  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  nữ 

tính  ( itthibhãva  rũpa ). 

7.  Bọn  nam  tính  mười  pháp  (purisabhãva  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  nam 

tính  (purỉsabhãva  rũpa ). 

8.  Bọn  ý  vật  mười  pháp  ( hadaya  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng  +  ý  vật 

(hadaya  vatthu). 

9.  Bọn  mạng  chín  pháp  ịịĩvitíí  navaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  sắc  mạng. 


6  bọn  sắc  tâm  ( cittaịa  kalapa ) 

Chúng  được  tạo  thành  do  14  sắc  tâm  ( cittaja  rũpa)  (trừ  sắc  giao  giới). 

1.  Bọn  sắc  tâm  thuần  tám  pháp  (cittaịa  suddhatthaka)  =  8  sắc  bất  ly  (avinibbhiga 
rũpa)  sanh  do  tâm  trợ. 

2.  Bọn  thân  biểu  tri  chín  pháp  (kãyavinnatti  navaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  thân  biểu  tri 
(kãya-vinnattĩ). 

3.  Bọn  thinh  khẩu  biểu  tri  mười  pháp  ( vacivinnattỉ  sadda  dasaka )  =  8  sắc  bất  ly  + 
khẩu  biểu  (vacĩvinnatti)  +  thinh  ( sadda ). 
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4.  Bọn  kỳ  dị  mười  một  pháp  ( lahutadi  ekadasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  nhẹ  ( lahuta )  + 
mềm  ( mudutã )  +  thích  sự  ( kammannatã ). 

5.  Bọn  thân  kỳ  dị  mười  hai  pháp  ( kãyavinnatti  lahutãdi  dvãdasaka )  =  8  sắc  bất  ly  + 
thân  biểu  +  3  kỳ  dị  ( lahutãdỉ ). 

6.  Bọn  khẩu  thinh  kỳ  dị  mười  ba  pháp  ( vacĩvinnatti  sadda  lahutãdi  terasaka )  =  8  sắc 
bất  ly  +  khẩu  biểu  +  thinh  +  3  kỳ  dị. 

4  bọn  sắc  quí  tiết  ịutiiịa  kalãpa ) 

Chúng  được  hình  thành  theo  nhóm  từ  12  sắc  quí  tiết  ( utuja  rũpa)  (trừ  sắc  giao  giới 
- parỉccheda  rũpà). 

1.  Bọn  quí  tiết  thuần  tám  pháp  (utuịa  suddhatthaka )  =  8  sắc  bất  ly  ( avinibbhoga  rũpa) 
sanh  do  quí  tiết  trợ. 

2.  Bọn  quí  tiết  thinh  chín  pháp  ( sadda  navaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  thinh  ( sadda ). 

3.  Bọn  quí  tiết  kỳ  dị  mười  một  pháp  (. lahutãdỉ  ekãdasaka )  =  8  sắc  bất  ly  +  3  sắc  kỳ  dị 
(. lahutãdi  rũpa ). 

4.  Bọn  quí  tiết  thinh  kỳ  dị  mười  hai  pháp  ( sadda  lahutãdỉ  dvãdasaka )  =  8  sắc  bất  ly  + 
thinh  +  3  sắc  kỳ  dị. 

2  bọn  sắc  yật  thực  ịãhãraịa  kalãpa) 

Chúng  được  hình  thành  theo  nhóm  từ  8  sắc  bất  ly  ( avinibbhoga  rũpa )  và  3  sắc  kỳ  dị 
( lahutãdi  rũpa )  sanh  do  vật  thực  trợ. 

1.  Bọn  vật  thực  thuần  tám  pháp  (ãhãraịa  suddhatthaka )  =  8  sắc  bất  ly  ( avinibbhoga 
rũpa)  sanh  do  vật  thực  trợ. 

2.  Bọn  vật  thực  kỳ  dị  mười  một  pháp  ( lahutãdỉ  ekãdasaka)  =  8  sắc  bất  ly  +  3  kỳ  dị 
(lahutãdi). 

_ oOo _ 

Phân  Chia  sắc  Pháp  (Rũpa  Vibhãga) 

Tất  cả  sắc  pháp  phân  thành  một  loại  theo  những  khía  cạnh  sau: 

1.  Phi  nhân  ( ahetuka )  là  sắc  không  phối  hợp  với  nhân  ỉtìbha  (tham),  dosa 

(sân)... 

2.  Hữu  duyên  ( sappaccaya )  là  đều  có  nhân  trợ  tạo,  tức  liên  quan  đến  những  nhân 

[nghiệp  ( kamma ),  tâm  ( cỉtta ),  quí  tiết  (utii)  và  vật  thực 
( ãhãra )]. 
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3.  Cảnh  lậu  (, sãsava )  là  làm  cảnh  cho  pháp  lậu  hay  phiền  não. 

4.  Hữu  vi  (sankhata)  là  bị  trợ  tạo  bởi  bốn  nhân  [nghiệp  ( kamma ),  tâm 

( citta ),  quí  tiết  (mím)  và  vật  thực  ( ãhãra )]. 
là  đều  liên  quan  trong  đời  ngũ  thủ  uẩn.  (không  có  sắc 
siêu  thế). 

0 kãmãvacara )  là  sắc  thuộc  phạm  vi  cảnh  dục. 

0 anãrammana )  hay  vô  tri  cảnh,  là  không  biết  đặng  cảnh. 

0 appahãtabba )  là  chẳng  phải  sát  trừ  như  phiền  não,  hay  không  bị  đoạn 
trừ  bởi  đạo  ( magga ). 

Dù  sao,  khi  rũpa  (sắc)  được  phân  chia  như  nội  hay  ngoại,  và  v.v. . .  sắc  pháp  trở 
thành  đa  dạng. 


5.  Hiệp  thế  ( lokiya ) 


6.  Dục  giới 

7.  Vô  cảnh 

8.  Phi  trừ 


Sắc  Pháp  Chia  Hai  (cổ  9) 

1. 

Tất  cả  21  bọn  sắc  (rũpa  kalãpa )  đã  nêu  trên  xảy  ra  bên  trong  (nội  phần)  chúng 
sanh.  Bọn  nữ  tính  mười  pháp  ( itthibhãva  dasaka)  không  xảy  ra  với  người  nam.  Tương 
tợ  bọn  nam  tính  mười  pháp  (pumbhãva  dasaka)  không  xảy  ra  với  người  nữ.  Đối  với 
người  sanh  đui  hay  điếc,  bọn  nhãn  mười  pháp  hay  bọn  nhĩ  mười  pháp  phải  được  trừ. 

(Lưu  ý  rằng  28  thứ  sắc  pháp,  sắc  nữ  tính  (itthibhãva  rũpa)  không  có  với  người 
nam  và  sắc  nam  tính  (pusisabhãva  rũpa)  không  có  với  người  nữ.  Do  đó,  chỉ  có  27  thứ 
sắc  sẽ  được  hiện  diện  trong  mỗi  loài. 

íẢjìhattà>  chỉ  cho  pháp  nội  phần  hay  bên  trong  mỗi  chúng  sanh. 

iBahiddha’>  chỉ  cho  pháp  ngoại  phần  hay  bên  ngoài  mỗi  chúng  sanh. 

Trong  thế  giới  pháp  ngoại  phần  ( bahiddha ),  chỉ  tìm  thấy  những  bọn  sắc  do  quí  tiết 
trợ  tạo.  Tất  cả  những  vật  vô  tri  giác  như  là  cây,  đá,  quả  địa  cầu,  không  khí,  nước,  lửa, 
tử  thi,  v.v...  được  tạo  do  những  bọn  sắc  quí  tiết  bát  thuần  ( utụịa  suddhatthaka 
kalãpa ).  Âm  thanh  sanh  do  gõ  hai  cái  dùi  vào  nhau  hay  quất  những  nhánh  cây  trong 
gió  hay  những  nhạc  cụ  như  là  violin,  piano,  radio,  cassettes,  v.v. . .  đều  là  những  bọn 
sắc  quí  tiết  bát  thuần  (utuịa  suddhatthaka  kalãpa ).  Tóm  lại: 

Sắc  nội  ( ajjhattika  rũpa )  là  năm  sắc  thanh  triệt  được  gọi  là  bên  trong  hay  nội 
(ciphattika).  23  sắc  còn  lại  được  gọi  là  sắc  bên  ngoài  hay  sắc  ngoại  ( bãhỉra  rũpa).  Vì 
năm  giác  quan  (sắc  thanh  triệt)  là  pháp  thực  tính  cơ  bản  cho  sự  thấy  nghe,  ngửi,  v.v. . . 
chúng  sanh  đánh  giá  cao  những  sắc  này.  Không  có  chúng,  họ  như  những  khúc  gỗ  vô 
giác. 

2. 

Sắc  hữu  vật  ( vatthu  rũpa)  có  6  là:  5  sắc  thanh  triệt  ipasãda  rũpa )  cùng  với  sắc  ý 
vật  Ợiadaya  vatthu)  được  gọi  là  sắc  vật.  Chúng  đóng  vai  trò  là  nơi  nương  của  tâm. 
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Sắc  VÔ  vật  ( avatthu  rupa)  có  22  là:  4  sắc  tứ  đại  minh,  4  sắc  cảnh,  2  sắc  tính,  sắc 
mạng  quyền,  sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới,  2  sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị  và  sắc  tứ  tướng. 

Vì  6  sắc  hữu  vật  có  vật  chất  hiện  bày  làm  tiêu  chuẩn  như  là  lồ  tai,  con  mắt  v.v. . . 
còn  22  thứ  sắc  ngoài  ra,  không  có  vật  tiêu  chuấn  trùm  bọc  như  thế.  Dù  nam  căn  hay 
nữ  căn  cũng  chưa  phải  đủ  tiểu  chuẩn  cho  sắc  ấy,  vì  vậy  nên  gọi  là  sắc  vô  vật 
(< avatthurũpa ). 

3. 

Sắc  môn  ( dvãra  rũpa)  có  7  là:  5  sắc  thanh  triệt  ipasãda  rũpa )  cùng  với  2  sắc  biểu 
tri  ( vinnattỉ  rũpa ).  Bảy  thứ  sắc  môn  ( dvãrarũpa )  là  phần  nhiều  làm  dịp  cho  tâm  khách 
quan  sanh  ra.  Như  là  5  sắc  thanh  triệt  làm  nhân,  làm  môn,  tạo  điều  kiện,  làm  dịp  cho 
lộ  ngũ  môn  sanh,  cho  nên  PãỊi  gọi  là  upapattidvãra  dịch  là  môn  sanh.  Còn  2  thứ  sắc 
biểu  tri  cũng  gọi  là  thân  môn  ( kãyadvãra )  và  khẩu  môn  ( vacĩdvãra ),  hay  là  nơi  và 
cách  thức  để  thực  hiện  những  thân  nghiệp  ( kãya  kamma)  và  khẩu  nghiệp  (vacĩ 
kamma ).  Bởi  vì  sự  nói  cũng  như  sự  làm  chang  phải  ít  thì  thân,  khấu  trợ  tâm  sanh  ra  rất 
nhiều  có  thiện,  ác  và  sở  hữu  tư  icetanấ)  câu  sanh  để  điều  khiển,  đó  gọi  là  thân  nghiệp 
(kãyakamma)  và  khẩu  nghiệp  ( vacĩkamma )  đều  do  sắc  biểu  tri  mới  phát  ra  đặng,  cũng 
như  nhờ  cửa  mới  ra  đi. 

21  thứ  sắc  ngoài  ra  trái  với  nghĩa  trên,  nên  gọi  là  sắc  phi  môn  ( advãrarũpa ). 

4. 

Sắc  quyền  ( indriya  rũpa)  có  8  là:  năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa )  cùng  với  2  sắc 
tính  ( bhãvarũpa )  và  một  sắc  mạng  (ịĩviía  rũpa )  gom  thành  8  sắc  quyền,  sắc  quyền 
( indriyarũpa )  là  có  quyền  lớn  lao  trong  bổn  phận  như  là  5  sắc  thanh  triệt  có  quyền  đủ 
sức  hạn  chế  5  đôi  thức.  Nhãn  thanh  triệt  hạn  chế  nhãn  thức  chỉ  thấy  mà  thôi  và  đủ  sức 
trợ  sanh  ra,  nếu  không  có  nhãn  thanh  triệt  thời  tâm  nhãn  thức  sanh  không  đặng.  Nhĩ 
thanh  triệt,  tỷ,  thiệt  và  thân  cũng  đều  như  thế.  Quyền  của  2  sắc  tính  là  hạn  chế  các  bộ 
phận  thân  thể  hành  động  và  nói  năng  có  phân  biệt  nam,  nữ,  đực,  cái,  trống,  mái  v.v. . . 
Còn  sắc  mạng  quyền  có  thế  lực  bảo  tồn  sắc  nghiệp  cũng  như  thay  thế  cho  nghiệp  tạo 
sắc  và  bảo  tồn  cho  sắc  nghiệp  còn  đủ  5 1  sát-na,  cho  nên  đều  gọi  là  sắc  quyền. 

Hai  mươi  thứ  sắc  ngoài  ra  trái  với  nghĩa  trên,  nên  gọi  là  sắc  phi  quyền 
(anindriyarũpa) . 

5. 

Sắc  thô  ( oỊãrika  rũpa)  có  12  là:  năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa )  cùng  với  7  sắc 
cảnh  ( gocara  rũpa)  gom  thành  12  sắc  thô.  sắc  thô  là  sắc  hiện  quá  rõ,  sắc  tế  ( sukhuma 
rũpà)  là  sắc  không  mấy  gì  rõ. 

‘ OỊãrika ’  nghĩa  là  ‘thô  hay  không  mịn’;  ‘ sukhuma ’  nghĩa  là  ‘tế  hay  mịn’.  Bởi  vì 
tính  thô  và  tính  không  mịn  của  chúng,  những  sắc  thanh  triệt  và  năm  cảnh  có  thế  dễ 
dàng  được  thấy  và  hiểu.  Và  vì  chúng  dễ  hiểu,  chúng  được  liên  hệ  gần  gũi  với  trí.  Do 
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đó,  Sắc  thô  cũng  còn  gọi  là  sắc  cận  (santỉke  rũpa )  hay  sắc  gần  là  để  niệm  xứ  khi  tu 
tuệ  rất  dễ  tỏ  ngộ,  nên  sắc  này  gọi  là  sắc  gần.  Còn  những  sắc  khó  mà  tỏ  ngộ  đặng  mới 
gọi  là  sắc  xa,  sắc  tế,  sắc  viễn  ( dũre  rũpa ). 

Hơn  nữa,  những  sắc  thanh  triệt  và  cảnh  xúc  chạm  nhau  -  như  cảnh  sắc  xúc  chạm 
nhãn  môn,  âm  thanh  xúc  chạm  nhĩ  môn  và  v.v. . .  Do  đó,  12  sắc  thô  cũng  được  gọi  là 
sắc  hữu  đối  chiếu  ( sappatigha  rũpa )  trong  khi  16  sắc  tế  được  gọi  là  sắc  vô  đối  chiếu 
(| appatigha  rũpa).  ‘ Sappatigha’  theo  nghĩa  đen  là  ‘xúc  chạm’  trong  khi  íappaúghà’ 
nghĩa  là  ‘khỏi  xúc  chạm’ 

Sắc  chạm  nhau  như  là  nhãn  thanh  triệt  chạm  với  sắc  hay  là  cảnh  sắc  chạm  với  nhãn 
thanh  triệt,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  và  thinh,  khí,  vị,  xúc  đặng  như  thế  hay  gọi  là  sắc  chạm 
nhau. 

16  thứ  sắc  ngoài  ra  trái  hẳn  với  ba  nghĩa  trên,  nên  gọi  là  sắc  tế,  sắc  không  chạm 
nhau  hay  không  đối  chiếu. 

6. 

Sắc  thủ  ( upãdinna )  có  18  là:  4  sắc  tứ  đại,  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc  ý  vật,  sắc 
mạng  quyền,  sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới  và  3  sắc  cảnh  (trừ  thinh),  sắc  thủ  cũng  gọi  là 
sắc  nghiệp.  Sắc  thủ  ( upãdỉnnarũpa )  là  trước  kia  do  chấp  thủ  rằng  ta  sẽ  có  mắt,  tai 
v.v. . .  hay  là  ưa  muốn,  cũng  là  người  vẽ  lập  lăng  thì  thợ  là  người  phải  làm  theo,  tức  là 
sắc  nghiệp  tạo. 

Hay  nói  cách  khác,  sắc  thủ  ( upãdinna )  là  18  thứ  sắc  sanh  do  nghiệp  (kammạịa 
rũpa)  được  gọi  là  sắc  thủ  (upãdinna);  những  sắc  còn  lại  được  gọi  là  sắc  phi  thủ 
0 anupãdinna ).  18  thứ  sắc  sanh  do  nghiệp  bị  níu  lấy  bởi  nghiệp,  và  là  quả  của  ái 
(tanh ã)  họp  với  tà  kiến  (ditthĩ). 

10  sắc  ngoài  ra  như  sắc  tâm,  sắc  quí  tiết  và  sắc  vật  thực  tạo,  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ 
(anupãdinnarũpa). 

7. 

Sắc  bị  thấy  hay  sắc  hữu  kiến  ( sanidassanarũpa )  có  1  tức  là  sắc  cảnh  sắc 
(rũpãrammana),  vì  nó  có  thể  thấy  bằng  mắt. 

Những  sắc  còn  lại  được  gọi  là  sắc  vô  kiến  ( anidassana  rũpa )  vì  là  những  sắc  không 
thế  bị  thấy  bằng  mắt. 

8. 

Sắc  thâu  cảnh  ( gocaraggãhika  rũpa )  có  5  tức  là  năm  thứ  sắc  thanh  triệt  (pasãda 
rũpa)  có  thể  bắt  cảnh  bên  ngoài  làm  chồ  dạo,  cho  nên  được  gọi  là  sắc  thâu  cảnh. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Gocaram  ganhãtĩti  =  gocaraggãhakam:  sắc  thâu  cảnh 
đặng  gọi  là  sắc  thâu  cảnh,  cũng  như  kiếng  chụp  hình. 

Nhưng  nhãn  thanh  triệt  và  nhĩ  thanh  triệt  thâu  cảnh  không  đến  sát. 
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CÓ  Pãịi  như  vầy:  Asamapatta  ãmmmana:  là  cảnh  không  đến  sát. 

Tỷ  thanh  triệt,  thiệt,  thân  thâu  những  cảnh  đến  sát. 

Có  Pãịi  như  vầy:  Sampatta  ãrammana :  là  cảnh  đến  sát. 

Trong  khi  những  sắc  còn  lại  (ngoài  ra  5  sắc  thanh  triệt)  được  gọi  là  sắc  không 
thâu  cảnh  ( agocaraggãhỉka  rũpa ). 

Trong  năm  sắc  thanh  triệt,  nhãn  và  nhĩ  nhận  cảnh  xa,  khỏi  chạm  trực  tiếp.  Chúng  ta 
có  thể  thấy  một  cái  hoa  mà  hoa  ấy  khỏi  phải  đến  xúc  chạm  với  mắt.  Chúng  ta  có  thể 
nghe  những  gì  người  đàn  ông  nói  mà  người  ấy  không  cần  đến  tiếp  xúc  với  tai. 

Mặt  khác,  cảnh  khí  hay  những  mùi  phải  đến  tiếp  xúc  với  lỗ  mũi,  cảnh  vị  phải  chạm 
trực  tiếp  lưỡi,  và  vật  chất  phải  thật  sự  xúc  chạm  vào  thân  để  nhận  ra  những  cảm  giác 
này. 

Do  đó,  nhãn  thanh  triệt  và  nhĩ  thanh  triệt  được  gọi  là  sắc  khỏi  chạm  ( asampatta 
gãhaka )  trong  khi  3  sắc  thanh  triệt  còn  lại  gọi  là  sắc  chạm  cảnh  (sampatta  gãhaka ). 

9. 

Sắc  bất  ly  ( avỉnibbhoga  rũpa )  có  8  là:  4  sắc  tứ  đại  minh  [ đất  (pathavĩ),  nước  (ãpo), 
lửa  (tejo),  gió  (vãyo)] ,  sắc  cảnh  sắc  (van na),  sắc  cảnh  khí  ( gandha ),  sắc  cảnh  vị  ( rasã ) 
và  sắc  vật  thực  nội  ( ojã ).  sắc  bất  ly  ( avinibbhogarũpa )  là  những  sắc  cùng  liên  kết  và 
không  xa  lìa  nhau,  tức  là  những  sắc  chẳng  sanh  riêng  ra,  hễ  có  thì  phải  đủ  8,  cho  nên 
không  bọn  nào  dưới  8  (xin  nhớ  cho  kỹ!). 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Avinibbhogoti  =  avinibbhogo :  không  thể  chia  riêng  ra, 
nên  gọi  là  bất  ly. 

20  sắc  ngoài  ra  trái  với  nghĩa  trcn,  nên  gọi  là  sắc  ly  hay  là  sắc  hữu  ly 
( vinibbhogarũpa ). 

Định  nghĩa  của  sắc  hữu  ly  ( vinibbhoga  rũpa)  nghe  như  định  nghĩa  ban  đầu  của 
nguyên  tử  (atom).  Nhưng  những  nguyên  tử  sau  này  được  tìm  thấy  chia  thành  những 
điện  tử  (electrons),  protons,  neutrons. 

Theo  Vô  tỷ  pháp  ( Abhidhamma ),  những  hạt  nguyên  tử  (atom)  này  có  thể  được  xem 
là  những  sắc  bất  ly.  Bốn  sắc  đại  hiển  và  4  sắc  y  sinh  cùng  sanh  trong  những  bọn  hay 
nhóm  sắc  thực  tính  là  những  sắc  cơ  bản  của  sắc  pháp. 

Những  bọn  ( kalãpa )  sắc  này  có  kích  thước  gần  như  nhau.  Cho  nên,  dù  cho  một  hạt 
có  thể  nhỏ  cỡ  nào,  nó  luôn  tạo  thành  những  sắc  bất  ly  là  những  sắc  không  thể  phân 
chia  và  tách  rời. 

_ oOo _ 
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Tiến  Trình  Của  sắc  Pháp  Sanh  Khỏi  Trong  Mỗi  Chúng  Sanh  (Rũpa 

pavattikkama) 

Trước  khi  đọc  phần  này,  độc  giả  nên  ôn  lại  “Bốn  Dạng  Tái  Tục’  ở  Chương 
Vĩthimutta  /  Bhũmi  (Ngoại  Lộ  /  Cõi). 

Tất  cả  28  thứ  sắc  sanh  không  giảm,  nếu  trường  hợp  cho  phép,  trong  một  chúng 
sanh  trong  một  kiếp  sống  ở  cõi  dục. 

Nhưng  vào  thời  tái  tục  (patisandhi  kãla),  với  những  loài  thấp  sanh  (samsedaịa)  và 
hóa  sanh  ( opapãtika ),  nhiều  nhất  là  bảy  bọn  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  gồm  những  bọn  như 
nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  sắc  tính,  và  ý  vật  thập  pháp  dễ  quán  thấy.  Dù  sao,  nhãn,  nhĩ, 
tỷ,  và  sắc  tính  thập  pháp  đôi  khi  không  dễ  quán  thấy. 

Với  loài  thai  sanh  (gabbhaseyyaka),  chỉ  có  ba  bọn  sắc  sanh  do  nghiệp  trợ  gồm  bọn 
thân,  sắc  tính  và  ý  vật  thập  pháp  được  quán  thấy  dễ  dàng  vào  sát-na  tái  tục  ( patỉsandhỉ 
kãỉà).  Lần  nữa,  ở  đây  bọn  sắc  tính  thập  pháp  có  thể  không  dễ  quán  thấy,  đặc  biệt  đối 
với  vài  chúng  sanh.  Sau  khi  tái  tục,  vào  thời  bình  nhật  (pavatti  kãla),  bọn  nhãn  mười 
pháp  và  những  bọn  còn  lại  được  quán  thấy  theo  tuần  tự. 

về  số  lượng  những  nhóm  hay  bọn  sắc  do  bốn  nhân  trợ  tạo  {kammaịa  rũpa ),  sắc  do 
nghiệp  trợ  tạo  bắt  đầu  hình  thành  vào  sát-na  tái  tục  và  tiếp  tục  hình  thành  liên  tục  vào 
mỗi  tiểu  sát-na. 

Sắc  do  tâm  trợ  tạo  ( cittạịa  rũpa)  bắt  đầu  hình  thành  từ  sát-na  thứ  hai  của  tâm,  tức  là 
từ  sát-na  sanh  của  tâm  hữu  phần  (bhavangà)  thứ  nhất  ngay  sau  tâm  tái  tục.  sắc  do  tâm 
trợ  tạo  (cittaịa  rũpa)  tiếp  tục  được  hình  thành  và  mỗi  sát-na  sanh  của  tâm  theo  sau 
trong  suốt  kiếp  sống. 

Sắc  do  quí  tiết  trợ  tạo  ( utuja  rũpa)  bắt  đầu  hình  thành  từ  sát-na  trụ  của  tâm  tái  tục. 
Vì  do  hỏa  giới  ( tejo  dhãtu )  hiện  diện  trong  những  bọn  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  ( kammaịa 
kalãpa )  mới  đến  giai  đoạn  ổn  định  (thitỉ)  vào  sát-na  ấy.  Từ  lúc  ấy  trở  đi,  hỏa  giới  (tejo 
dhãtu )  sản  sanh  ra  sắc  quí  tiết  vào  mỗi  sát-na  tiểu.  Từ  khi  hỏa  giới  (teịo  dhãtu )  hiện 
diện  trong  mỗi  bọn,  mỗi  bọn  ( kalãpa ),  kể  từ  khi  đạt  đến  mức  ổn  định,  sản  sanh  những 
bọn  quí  tiết  mới  vào  mỗi  sát-na  tiểu.  Và  những  bọn  sắc  mới  do  quí  tiết  trợ  tạo  ( utuja 
rũpa),  từ  khi  chúng  đạt  đến  mức  ổn  định,  sản  sanh  nhiều  bọn  sắc  quí  tiết  mới  nữa  vào 
mỗi  sát-na  tiểu.  Do  đó,  lộ  trình  này  sẽ  tiếp  diễn  mãi. 

Mồi  bọn  sắc  đều  có  dinh  dưỡng  căn  bản  hay  sắc  vật  thực  nội  (ojã).  Nhưng  sắc  do 
vật  thực  trợ  tạo  (ãhãraịa  rũpa)  bắt  đầu  hình  thành  khi  sắc  vật  thực  nội  (ojã)  gặp  sắc 
vật  thực  ngoại  (ojã)  vào  lúc  khuếch  tán  những  dường  chất  và  hợp  chất  vật  thực  nội  và 
vật  thực  ngoại  đạt  đến  mức  ổn  định.  Từ  sát-na  ấy,  sắc  do  vật  thực  trợ  tạo  ( ãhãraja 
rũpa )  cũng  được  hình  thành  vào  mỗi  tiểu  sát-na. 
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Những  bọn  sắc  mới  liên  tục  được  sản  sinh,  những  bọn  sắc  cũ  diệt  và  mất  đi  khi  tuổi 
thọ  17  sát-na  của  chúng  kết  thúc.  Do  đó,  tiến  trình  của  sắc  không  gián  đoạn  trong  cõi 
dục  cho  đến  cuối  kiếp  sống  ví  như  ngọn  lửa  của  đèn  dầu,  hay  dòng  chảy  của  một  con 
sông. 

_ 0O0 _ 


Tiến  Trình  của  sắc  Pháp  Khi  Tử 

Khi  tử,  thọ  mạng  của  danh  pháp  và  thọ  mạng  của  sắc  pháp  phải  cùng  kết  thúc.  Đây 
có  nghĩa  là  tất  cả  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  ( kammcỳa  rũpa )  gồm  thọ  mạng  của  sắc  pháp 
phải  kết  thúc  ngay  khi  tử. 

Do  đó,  vào  sát-na  sanh  của  tâm  thứ  mười  bảy  (17th)  tính  trở  ngược  lại  từ  tâm  tử 
(< cuti  citta ),  sắc  do  nghiệp  tạo  ( kammaja  rũpa )  sanh  cuối  cùng,  sắc  nghiệp  ( kammạịa 
rũpa)  cuối  cùng  này  sẽ  diệt  vào  sát-na  diệt  của  tâm  tử  ( cuti  cỉtta ). 

Sắc  do  tâm  trợ  tạo  ( cittaja  rũpa )  sanh  cho  đến  sát-na  sanh  của  tâm  tử  (cuti  citta ). 
Sắc  tâm  cuối  cùng  này  sẽ  tồn  tại  một  sát-na  tâm  đến  sát-na  diệt  của  tâm  tử,  và  vì  vậy 
sẽ  diệt  trong  16  sát-na  tâm  nữa,  mà  16  sát-na  tâm  xảy  ra  hầu  như  tức  thì. 

Sắc  do  vật  thực  trợ  tạo  (ãhãraịa  rũpà)  sanh  cho  đến  sát-na  diệt  của  tâm  tử  (cutì 
cỉtta ),  bởi  vì  điều  kiện  cho  sự  trợ  tạo  ấy  là  phải  có  sự  sanh  của  sắc  vật  thực  {ãhãraịa 
rũpa )  có  thể  được  trang  bị  bằng  tâm  cho  đến  khi  ấy.  Cho  nên  khi  tử,  sự  sanh  lần  cuối 
của  sắc  vật  thực  ấy  chỉ  tồn  tại  một  tiểu  sát-na.  Dù  sao,  trong  50  tiểu  sát-na  nữa  (tuổi 
thọ  của  sắc  pháp  =  51  tiểu  sát-na  hay  17  sát-na  tâm),  sắc  vật  thực  ấy  cũng  diệt. 

Do  đó,  vào  khi  tử,  sắc  nghiệp  (kammạịa  rũpa ),  sắc  tâm  (cittaịa  rũpa ),  và  sắc  vật 
thực  ( ãhãrạịa  rũpa)  diệt  hầu  như  tức  thời168.  Nhưng  sắc  quí  tiết  tiếp  tục  sanh  và  diệt 
cho  đến  khi  tử  thi  chuyến  thành  bụi.  Nay,  một  tử  thi  chỉ  còn  những  sắc  do  quí  tiết  trợ 
tạo. 

Do  đó  khi  một  chúng  sanh  tử  và  tái  tục  vào  kiếp  sống  khác,  sắc  tưong  tự  bắt  đầu 
sanh  từ  sát-na  tái  tục  và  tiếp  tục  sanh  cho  đến  khi  tử. 

_ oOo _ 


Tiến  Trình  Của  sắc  Pháp  Sanh  Ở  Cõi  sắc  Giới 

Trong  cõi  sắc,  bọn  sắc  tỷ,  thiệt,  thân,  sắc  tính  mười  pháp  và  bọn  sắc  vật  thực  ( ãhãra 
kalãpa)  không  sanh.  Vào  lúc  hóa  sanh  ( opapãtika )  có  bốn  bọn  sắc  do  nghiệp  trợ 
(. kammcỳa  kalãpa)  sanh  tức  là  bọn  nhãn,  nhĩ,  ý  vật  mười  pháp  và  mạng  quyền  chín 


168 


liền  ngay  sau  trong  một  thời  gian  rất  ngắn. 
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pháp.  Trong  thời  bình  nhật,  dù  sao  những  bọn  sắc  do  tâm  trợ  tạo  (cittaịa  kalapa )  và 
sắc  do  quí  tiết  trợ  tạo  ( utuja  kalãpa )  cũng  sanh. 

Trong  cõi  Phạm  thiên  vô  tưởng  (asannã  satta  brahma)  những  bọn  sắc  nhãn  mười 
pháp,  ý  vật  mười  pháp  và  bọn  thinh  chín  pháp  không  sanh.  Những  bọn  sắc  tâm  cũng 
không  sanh.  Cho  nên,  vào  lúc  hóa  sanh,  chỉ  có  bọn  sắc  mạng  quyền  (jĩ vitanavaka) 
sanh.  Trong  thời  bình  nhật,  những  bọn  sắc  vật  thực  ( utuja  kalãpa )  sanh  thêm,  trừ  bọn 
thinh  chín  pháp. 

Cho  nên,  trong  cõi  dục  ( kãma  ỉokà)  và  cõi  sắc  (rũpa  loka ),  lộ  trình  của  sắc  pháp 
sanh  nên  được  hiếu  theo  hai  cách,  đó  là  (1)  thời  tái  tục  và  (2)  thời  bình  nhật. 

Tóm  Lược  Phần  sắc  Pháp 

Trong  phần  tóm  lược,  sắc  pháp  nên  được  lưu  ý  rằng: 

(1)  Tất  cả  28  thứ  sắc  pháp  sanh  trong  cõi  dục  ( kãma  loka ). 

(2)  Trong  15  cõi  sắc,  trừ  cõi  vô  tưởng  (asannã  satta ),  có  23  thứ  sắc  sanh  [(trừ  tỷ 
thanh  triệt  (ghãna  pasada ),  thiệt  thanh  triệt  (jĩvhã  pasada ),  thân  thanh  triệt  ikãya 
pasada ),  nữ  tính  (itthibhãva)  và  nam  tính  {purisa  bhãva)]. 

(3)  Chỉ  có  17  thứ  sắc  sanh  trong  cõi  vô  tưởng;  đó  là  8  sắc  bất  ly  (avinỉbbhoga),  sắc 
mạng  (jĩ vỉta),  giao  giới  (pariccheda ),  3  sắc  kỳ  dị  ( lahutãdi ),  4  sắc  trạng  thái 
(lakkhana  rũpa) 

(4)  Không  có  sắc  pháp  sanh  trong  cõi  vô  sắc  ( arũpa  loka). 

(5)  Tám  sắc  gồm  thinh  ( sadda ),  5  sắc  kỳ  dị  ( vikãra ),  sắc  lão  ợ a  ra  tã),  sắc  vô  thường 
(| aniccãtã ),  không  sanh  vào  sát-na  sanh  (thời  tái  tục  -  patisandhi  kãla ),  trong  khi 
thời  bình  nhật  không  có  sắc  không  sanh. 

Những  Quan  Điểm  Thiết  Thực 

Tất  cả  sắc  pháp  đã  trình  bày  trong  chương  này  có  thể  được  quán  sát  và  thẩm  tra  bởi 
một  người  quan  tâm  (interested)  tinh  cần  tu  tiến  pháp  chỉ  và  pháp  quán. 

Dù  cho  những  bọn  sắc  không  thế  thấy  dưới  kính  hiến  vi,  những  bậc  tu  tiến  có  thế 
quán  sát  bằng  tuệ  nhãn  là  sự  thấy  của  tâm  phối  hợp  với  cận  định  hay  thiền  định. 

Bậc  tu  tiến  nên  quán  sát  bằng  tuệ  nhãn  là  có  sáu  bọn  ( kalãpa )  trong  nhãn  -  đó  là 
bọn  nhãn  mười  pháp,  bọn  thân  mười  pháp,  bọn  sắc  tính  mười  pháp  và  ba  bọn  thuần 
tám  pháp  do  tâm,  quí  tiết  và  vật  thực  trợ  sanh,  theo  thứ  tự.  Cũng  thế,  bậc  tu  tiến  nên 
quán  sát  sáu  bọn  trong  mỗi  nhĩ,  tỷ,  thiệt  -  chỉ  tuần  tự  thay  bọn  nhãn  mười  pháp  bằng 
bọn  nhĩ  mười  pháp,  bọn  tỷ  mười  pháp,  bọn  thiệt  mười  pháp  khi  liệt  kê  những  bọn  sắc 
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này.  Lưu  ý  rằng,  sắc  thân  thanh  triệt,  sắc  tính,  sắc  tâm,  sắc  quí  tiết,  và  sắc  vật  thực  lan 
tỏa  khắp  thân  thể,  và  do  đó  chúng  sẽ  hiện  diện  trong  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi  và  trong  mỗi 
phần  thân  thế.  Quán  sát  những  bọn  sắc  không  có  nghĩa  là  vị  ấy  thấy  sắc  thực  tính  siêu 
lý.  Neu  những  sắc  được  quán  sát  dưới  dạng  hạt  nguyên  tử,  dù  cho  nhỏ  cõ  nào,  những 
sắc  được  quán  sát  chưa  phải  là  sắc  thực  tính  siêu  lý.  sắc  siêu  lý  thì  không  có  hình 
dạng  không  có  khối  lượng.  Do  đó,  bậc  tu  tiến  phải  phân  tích  mỗi  loại  bọn  sắc  để  quán 
sát  những  thành  phần  của  nó  cũng  như  người  phân  tích  định  tính  của  một  mẩu  đồng, 
thau  để  biết  những  thành  phần  của  nó. 

Ngài  Ledi  Sayadaw  có  viết  bằng  Miến  ngữ  trong  một  quyển  sách  với  tựa  đề 
“Kammatthan  Kyan  Gyi”  ở  trang  240  như  sau: 

“Khỉ  một  người  nhìn  xuyên  qua  một  kính  hiền  vi  hay  một  kính  viên  vọng,  vị  ấy  thấy 
dê  dàng  không  gặp  những  trở  ngại  mà  ban  đầu  không  thế  thấy,  vi  tế  và  những  cảnh  xa 
xăm.  Cũng  thế,  nếu  bậc  tu  tiến  phát  triền  thiền  (ịhãna),  lẩy  pháp  chỉ  (samãdhi)  làm 
nền  tảng  cho  pháp  quán  (vipassanã),  bậc  tu  tiến  có  thê  dê  dàng  thấy  không  trở  ngại 
những  tướng  phô  thông  của  vô  thường,  khô  và  vô  ngã,  là  pháp  rất  sâu  sắc,  vi  tế,  rất 
xa  và  rất  khó  thấy.  Ket  quả  là  đạo  tuệ  (magga  nãna)  và  quả  tuệ  ịphala-nãna)  sanh  là 
pháp  có  thê  hoàn  toàn  đoạn  tận  bổn  lậu  hoặc  (ãsava). 

Pháp  tứ  đế  và  Níp-bàn  là  pháp  rất  sâu,  vi  tế,  rất  xa  và  rất  khó  thấy  cũng  được  quán 
sát. 

_ 0O0 _ 


Lộ  SẲC  (Rupavithĩ) 

GIẢI  BẢN  KÊ  LỘ  SẤC 

Lộ  sắc  nói  về  trật  tự  của  những  bọn  sắc  pháp  sanh,  diệt. 

Nói  về  tổng  quát,  bản  kê  có  9: 

1.  Bản  thứ  nhất  nói  về  từ  khi  tái  tục  trong  thời  gian  bọn  sắc  mạng  quyền  chưa  sanh. 

2.  Bản  thứ  hai  nói  về  sắc  mạng  quyền  mới  sanh  cho  đến  bình  số. 

3.  Bản  thứ  ba  nói  về  sắc  vật  thực  từ  mới  phát  sanh  cho  đến  bình  số. 

4.  Bản  thứ  tư  nói  về  4  sắc  thanh  triệt  trong  tuần  thứ  1 1,  sau  khi  mới  sinh  cho  đến  bình 

số. 

5.  Bản  thứ  năm  nói  về  lộ  ngũ,  sắc  tâm  thiếu  1  khoảng  51  sát-na  tiếu. 

6.  Bản  thứ  sáu  nói  về  nhập  thiền  diệt,  tâm  diệt  và  sắc  tâm  diệt  lần  cho  đến  hết. 

7.  Bản  thứ  bảy  nói  về  xuất  thiền  diệt  tâm  sanh  lại  và  sắc  tâm  tăng  đến  đủ  số. 

8.  Bản  thứ  tám  nói  về  lộ  tử  ngũ  môn  sắc  nghiệp  bớt  lần  cho  đến  hết. 

9.  Bản  thứ  chín  nói  về  lộ  tử  ý  môn  sắc  nghiệp  cũng  bớt  lần  cho  đến  hết. 
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Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  nhất 

Nói  về  từ  khi  tái  tục  trong  thời  gian  bọn  sắc  mạng  quyền  chưa  sanh. 

Bản  thứ  nhất,  côt  1  (theo  bản  phụ). 

Cột  này  chỉ  số  tăng  của  sắc  nghiệp  (sắc  do  nghiệp  trợ)  từ  3  đến  153  bình  số,  có  bản 
phân  số  sát-na,  . . .,  có  6  cột  như  vầy: 

(1)  Cột  thứ  nhất  nói  về  thứ  tự  và  số  cái  tâm  có  19. 

(2)  Cột  thứ  hai  thứ  tự  tâm  sinh  ra  từ  tái  tục  đến  tâm  đổng  lực  thứ  nhất  đặng  19  cái. 

(3)  Cột  thứ  ba  nói  về  số  thứ  tự  14  hữu  phần  sau  khi  tái  tục  chưa  kể  đến  hữu  phần  rúng 
động,  hữu  phần  dứt  dòng  là  sắp  vào  lộ. 

(4)  Cột  thứ  tư  nói  về  số  sát-na  đại  kể  từ  1  đến  19. 

(5)  Cột  thứ  năm  nói  về  số  tiểu  sát-na  từ  1  đến  51  vì  sắc  nghiệp  vừa  bình  số. 

(6)  Cột  thứ  sáu  nói  về  sắc  nghiệp  từ  3  bọn  đến  153  kể  luôn  7  lần  bình  số. 

Chỉ  rõ  bọn  và  số  sắc  nghiệp  vào  sát-na  sanh  của  tâm  tái  tục,  là  vào  tiểu  sát-na  có  1 
số,  3  bọn  sắc  nghiệp  đồng  sanh:  1  là  bọn  thân  thanh  triệt,  2  là  bọn  sắc  tính  (nữ  hoặc 
nam),  3  là  bọn  ý  vật.  Đen  tiểu  sát-na  thứ  2  là  sát-na  trụ  của  tâm  tái  tục  có  3  bọn  sắc 
giống  như  đã  nói  sanh  thêm  thì  đặng  6  bọn.  Từ  đây  mỗi  tiếu  sát-na  đều  3  bọn  như  thế 
luôn,  nên  đến  tiểu  sát-na  thứ  51  đặng  153  bọn  kể  luôn  3  bọn  sắc  tái  tục  đang  diệt  và  3 
bọn  sắc  nghiệp  đang  sanh  lên. 

Từ  đây  về  sau  bình  số,  vì  mỗi  tiểu  sát-na  đều  có  3  bọn  diệt,  3  bọn  sanh  cho  đến  khi 
bọn  mạng  quyền  sắp  có. 

Xin  lưu  ý,  chỉ  có  2  bọn  sắc  biêu  tri  sanh  diệt  đồng  với  tâm,  ngoài  ra  các  bọn  sắc 
khác  sanh,  trụ,  diệt  kéo  dài  thời  gian  51  tiếu  sát-na  (sanh  1  sát-na  tiếu,  tru  49  sát-na 
tiều,  cliêt  1  sát-na  tiêu )  xem  bản  đô  phụ. 

Bàn  kê  lộ  sắc  thứ  nhất,  cột  2 

Cột  này  chỉ  số  bọn  ‘sắc  quí  tiết169  do  sắc  nghiệp  trợ’,  nên  gọi  là  sắc  quí  tiết 
nghiệp  trợ,  cách  tăng  như  cột  1.  sắc  nghiệp  mà  trễ  hơn  1  sát-na  tiểu.  Vì  sát-na  sanh 
của  sắc  nghiệp  không  thế  trợ  cho  sắc  quí  tiết  sanh,  đến  sát-na  trụ  thứ  nhất  thì  sắc 
nghiệp  mới  giúp  cho  quí  tiết  sanh,  mỗi  3  bọn  sắc  nghiệp  đều  giúp  như  thế.  Cho  nên 
khởi  đầu  của  ‘sắc  quí  tiết  do  sắc  nghiệp  trợ’  từ  tiểu  sát-na  thứ  2,  là  sát-na  trụ  của  tâm 
tái  tục,  sanh  đặng  3  bọn  cho  đến  có  diệt  là  bình  số  153. 

Bản  kê  lô  sắc  thứ  nhất,  côt  3 

Cột  này  nói  về  ‘sắc  quí  tiết  do  sắc  quí  tiết  do  sắc  nghiệp  trợ’,  nên  gọi  là  sắc  quí  tiết 
quí  tiết  nghiệp  trợ,  đó  giúp  phát  sanh  ra  nữa,  nên  trễ  hơn  1  sát-na.  Bắt  đầu  sát-na  diệt 
của  tâm  tái  tục  là  tiếu  sát- na  thứ  3  cho  đến  có  bình  số  153  bọn.  Phải  trễ  hơn  phần  ‘sắc 


169 


Cũng  được  gọi  là  sẳc  âm  -  dương,  nóng  -  lạnh. 
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quí  tiết  do  sắc  nghiệp  trợ’  1  sát-na,  sắc  quí  tiết  này  gọi  là  quí  tiết  trợ  quí  tiết.  Từ  đây 
về  sau  trợ  nhau  sanh  quí  tiết  rất  theo  hình  vóc  lớn  nhỏ  và  sắc  quí  tiết  do  mạng  quyền, 
tâm  và  vật  thực  trợ  cũng  thế.  Chỉ  nói  2  phần  xin  hiếu  thêm. 

Bản  kê  lô  sắc  thứ  nhất,  côt  thứ  4 

Cột  này  nói  về  sắc  tâm  là  nói  về  sắc  tâm  hữu  phần  thứ  nhứt  tạo  đồng  thời  sát-na 
sanh  của  nó  đặng  1  bọn  sắc  tâm,  về  sau  mỗi  cái  tâm  đều  như  thế,  nên  3  tiểu  sát-na 
tăng  1  bọn  sắc  tâm.  Đen  cái  tâm  thứ  17,  kế  từ  tâm  hữu  phần  thứ  nhất,  là  tâm  khai  ý 
môn  thì  bình  số  đủ  17  bọn.  Từ  cái  tâm  này  về  sau,  mỗi  sát-na  diệt  đều  có  1  bọn  sắc 
tâm  diệt,  mỗi  cái  tâm  sanh  đều  có  1  bọn  sắc  tâm  sanh  đồng  với  sát-na  sanh,  nên  vừa 
bớt  trong  khi  sát-na  diệt  của  mỗi  cái  tâm  liền  thêm  trong  khi  sát-na  sanh  của  mỗi  cái 
tâm  sanh  kế  đó. 

Bản  kê  10  sắc  thứ  nhất,  cột  thứ  5 

Cột  này  nói  về  sắc  quí  tiết  do  tâm  trợ,  nghĩa  là  sắc  quí  tiết  mà  do  sắc  tâm  trợ  tạo 
ra,  nên  trễ  hơn  sắc  tâm  1  sát-na  tiểu.  Khởi  từ  sát-na  trụ  của  tâm  hữu  phần  thứ  nhất 
sanh  đặng  1  bọn,  cách  2  tiếu  sát-na  hay  mỗi  sát-na  trụ  của  tâm  đều  sanh  tăng  thêm  1 
bọn,  cho  đến  sát-na  trụ  của  tâm  khai  ý  môn  đủ  17  bọn  là  bình  số. 

Từ  đây  mỗi  sát-na  sanh  của  tâm  đều  có  diệt,  mỗi  sát-na  trụ  của  tâm  đều  có  sanh. 

Bản  kê  10  sắc  thứ  nhất,  côt  thứ  6 

Cột  này  nói  về  sắc  quí  tiết  do  quí  tiết  tâm  trợ,  nghĩa  là  sắc  quí  tiết  này  do  sắc  quí 
tiết  mà  nhờ  sắc  tâm  trợ  đó,  giúp  lại  sắc  quí  tiết  tâm  trợ  1  sát-na  tiểu,  tức  là  khởi  từ  sát- 
na  diệt  của  tâm  hữu  phần  thứ  nhất  sanh  1  bọn  thì  mỗi  sát-na  diệt  của  cái  tâm  về  sau 
đều  sanh  thêm  1  bọn  cho  đến  sát-na  diệt  của  tâm  khai  ý  môn  đặng  17  bọn  bình  số 
luôn.  Vì  từ  đây  về  sau  mỗi  sát-na  trụ  của  tâm  có  diệt  1  bọn,  mỗi  sát-na  diệt  của  tâm 
đều  có  sanh  1  bọn. 

Bản  kê  10  sắc  thứ  nhất,  côt  chót 

Cột  này  nói  về  tổng  cộng  của  6  khoảng  trước  (xin  quí  vị  xem  ngang  qua)  cộng  như 
vầy:  hàng  thứ  nhất  chỉ  đặng  3  bọn  sắc  tái  tục;  hàng  thứ  hai  sanh  đặng  9  bọn  là  6  bọn 
sắc  nghiệp,  3  bọn  sắc  quí  tiết  nghiệp  trợ;  hàng  thứ  ba  sanh  đặng  1 8  bọn  là  9  bọn  sắc 
nghiệp,  6  bọn  sắc  quí  tiết  nghiệp  trợ  và  3  bọn  sắc  quí  tiết  quí  tiết  nghiệp  trợ;  hàng  thứ 
tư  sanh  đặng  28  bọn:  12  bọn  sắc  nghiệp,  9  bọn  sắc  quí  tiết  nghiệp  trợ,  6  bọn  quí  tiết 
quí  tiết  nghiệp  trợ  và  1  bọn  sắc  tâm. 

Cộng  chỉ  bao  nhiêu  cũng  giúp  ích  cho  quỉ  vị. 

Sau  đây  xin  nói  đại  ý  như  vầy:  Từ  hàng  03  đến  hàng  51  đều  thêm  10  đến  498 
bọn,  hàng  52  lên  đến  505  bọn  vì  thêm  có  7,  hàng  53  lên  đến  509  bọn  vì  thêm  có  4, 
hàng  54  lên  đến  510  bọn  vì  thêm  có  1.  Khoảng  này  bình  số  510  cho  đến  gần  bọn 
mạng  quyền  phát  sanh. 
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Nói  về  bọn  sắc  mạng  quyền170  sanh  thêm  cho  đến  bình  số  và  sự  trợ  cho  sắc  quí  tiết. 

Bọn  sắc  mạng  quyền  này  khởi  sanh  từ  7  ngày  trở  lại  của  thai  mới  có  ban  đầu  mà 
không  nhất  định  ngày  nào,  đêm  nào,  phút  nào,  tâm  nào  và  sát-na  nào.  Nay  muốn  để 
nhận  khởi  từ  khi  sát-na  sanh  của  tâm  hữu  phần  rúng  động  lộ  ý  chót  na  cảnh. 

Trong  khoảng  thời  gian  bọn  mạng  quyền  chưa  sanh  thì  sắc  nghiệp  đã  bình  số  153 
bọn.  Nay  kể  tiểu  sát-na  vừa  nói  trên  kể  số  1  đến  tới  đủ  51  sát-na,  là  sát-na  diệt  của  tâm 
hữu  phần  thứ  5  kế  từ  na  cảnh,  vì  có  bọn  sắc  mạng  quyền  sanh  trước  hon  hết  diệt  tại 
sát-na  này  và  về  sau  mỗi  sát-na  đều  có  bọn  sắc  mạng  quyền  diệt  và  sanh,  nên  bình  số 
luôn  kể  chung  3  bọn  trước  204  bọn  thì  sự  tăng  của  bọn  mạng  quyền  đã  biết  là  khởi  từ 
sát-na  sanh  hữu  phần  rúng  động  kể  1,  mà  đếm  tới  thêm  2,  3,  4. ..  đó  là  số  tăng  nhận  rõ. 

Còn  sắc  quí  tiết  do  sắc  nghiệp  mạng  quyền  trợ  khác  hơn  chỉ  trễ  hơn  1  sát-na.  Cho 
đến  sắc  quí  tiết  do  sắc  quí  tiết  nghiệp  mạng  quyền  trợ  cũng  như  trợ  đến  người  thứ  3 
thì  phần  sắc  này  phải  trễ  hơn  sắc  quí  tiết  nghiệp  mạng  quyền  trợ  1  sát-na  theo  thứ  lớp, 
nên  gọi  sắc  quí  tiết  do  sắc  quí  tiết  nghiệp  mạng  quyền  trợ. 

Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  ba 

Nói  về  sắc  vật  thực  từ  mới  phát  sanh  cho  đến  bình  số. 

Sắc  vật  thực  ngoại  khởi  có  vào  thai  kể  từ  7  ngày  đến  14  ngày  chẳng  định  ngày  nào, 
đêm  nào,  giờ  nào  và  tiểu  sát-na  nào.  Vì  để  nhớ,  hiểu  chỉ  ngay  vào  sát-na  sanh  của  tâm 
hữu  phần  rúng  động,  lộ  ý  có  na  cảnh  làm  tiêu  chuẩn  số  1,  bắt  đầu  sanh  1  bọn  sắc  vật 
thực  thì  mỗi  tiểu  sát-na  đều  sanh  luôn  nên  tăng  1 ,  1  cho  đến  sát-na  5 1  có  bọn  sắc  vật 
thực  đầu  diệt  thì  về  sau  mỗi  tiểu  sát-na  đều  có  diệt  và  sanh  mới  thành  bình  số  21  bọn 
luôn. 

Sắc  quí  tiết  vật  thực  trợ  và  quí  tiết  quí  tiết  vật  thực  trợ  cũng  như  2  thứ  sắc  nhờ  sắc 
nghiệp  mạng  quyền  và  quí  tiết  sắc  nghiệp  mạng  quyền  trợ. 

Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  tư 

Nói  về  4  sắc  thanh  triệt  (trước  sắc  thân  thanh  triệt)  từ  khi  mới  sinh  cho  đến  bình  số. 

Bốn  sắc  thanh  triệt  trước:  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt  sanh  sau  khi  tái  tục  70:  khởi  trong 
vòng  tuần  lễ  thứ  1 1  chẳng  định  ngày,  đêm,  giờ,  phút,  tâm  và  tiểu  sát-na  nào.  Nay 
mượn  lộ  ý  chót  na  cảnh  khởi  đầu  từ  sát-na  sanh  của  hữu  phần  rúng  động,  4  bọn  thanh 
triệt  trước  sanh  thì  về  sau  mỗi  tiểu  sát-na  đều  sanh  như  nhau  và  chưa  có  việc  nên  tăng 
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4  tăng  4.  Trước  đã  kể  204  có  4  bọn  này  thêm  thành  208,  sát-na  thứ  2  thêm  4  nữa  thành 
212.. .  cho  đến  sát-na  51  đúng  số  bình  là  408. 

Vì  từ  đây  về  sau  4  bọn  này  có  diệt  và  sanh  kể  chung  cả  sắc  nghiệp  mỗi  người  đặng 
8  bọn  đều  sanh  diệt,  tức  là  5  bọn  thanh  triệt,  1  bọn  sắc  tính  (hoặc  nam  hoặc  nữ),  bọn  ý 
vật  và  mạng  quyền. 


Giải  băn  kê  lộ  sắc  thứ  năm 

Nói  về  lộ  ngũ,  sắc  tâm  thiếu  1  khoảng  51  sát-na  tiểu. 

Sắc  tâm  thiếu  1 ,  chặng  5 1  tiểu  sát-na  là  vì  những  lộ  có  ngũ  song  thức  không  tạo  sắc 
tâm,  nên  còn  16  bọn  từ  sát-na  sanh  của  ngũ  song  thức  đến  sát-na  diệt  của  tâm  hữu 
phần  thứ  5  kể  từ  chót  na  cảnh.  Lẽ  thường,  sắc  tâm  sanh  đồng  sát-na  sanh  của  mỗi  tâm 
còn  trải  qua  đủ  17  cái  tâm  mới  diệt  vào  sát-na  diệt  của  tâm  thứ  17,  nên  bình  số  của  nó 
là  17  bọn  luôn  luôn. 

Nay  nói  về  lộ  ngũ,  vì  ngũ  song  thức  không  tạo  được  sắc,  nên  trong  sát-na  sanh  của 
ngũ  song  thức  chang  có  bọn  sắc  tâm  nào  sanh,  nên  còn  1 6  cho  đến  sát-na  diệt  của  tâm 
thứ  17  cũng  không  có  bọn  sắc  tâm  nào  diệt,  nên  còn  16  bọn.  Đen  sát-na  sanh  thứ  18 
hay  hữu  phần  thứ  6  kể  từ  na  cảnh  vẫn  sanh  1  bọn  đủ  17  bọn  sắc  tâm  không  còn  thiếu 
nữa  (xin  nhìn  kỹ  vào  bản  kê  lộ  sắc). 

Còn  sắc  quí  tiết  do  sắc  tâm  trợ. . .  cũng  thiếu  và  đủ  sau  1  sát-na. 

Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  sáu 

Nói  về  nhập  thiền  diệt,  tâm  diệt  và  sắc  tâm  diệt  lần  cho  đến  hết. 

Khi  nhập  thiền  diệt,  ngay  lúc  tâm  dứt  sanh  thì  sắc  tâm  bớt  lần  từ  lúc  ấy.  Sanh  cách 
khoảng  (3  sát-na  tiểu)  thì  bớt  cũng  cách  khoảng.  Mồi  3  tiểu  sát-na  bớt  1  bọn  lần  lần 
cho  đến  hết  thì  giờ  đồng  ...  48  tiểu  sát-na  diệt  1  bọn  chót  là  hết. 

Còn  sắc  quí  tiết  tâm  trợ  cũng  bớt  trễ  hon  1  sát-na  tiếu,  dứt  cũng  trễ  hon  1  sát-na 
tiểu. 

Phần  sắc  kế  sau  cũng  vậy. 

Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  bảy 

Nói  về  xuất  thiền  diệt,  tâm  sanh  lại  và  sắc  tâm  tăng  đến  đủ  số. 

Khi  xuất  thiền  diệt,  có  tâm  tam  quả  sanh  trước  hon  hết,  cách  tạo  sắc  tâm  cũng  như 
hữu  phần  thứ  nhứt  kế  sau  tâm  tái  tục  (xin  xem  bản  sắc  tâm  số  1)  và  sắc  quí  tiết  do  tâm 
trợ  đồng  nhau  cả,  chỉ  khác  cái  tâm,  còn  thứ  lóp  như  nhau. 
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Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  tám 

Nói  về  lộ  tử  ngũ  môn  sắc  nghiệp  bớt  lần  cho  đến  hết. 

Với  lộ  tử  ngũ  môn,  sắc  nghiệp  và  sắc  tâm  bớt  cho  đến  dứt  nưong  khi  lộ  tử  ngũ  môn 
chót  na  cảnh  có  xen  hữu  phần.  Sự  bớt  của  sắc  nghiệp  từ  sát-na  diệt  của  tâm  tử  đếm  trở 
lại  50  tiểu  sát-na  thì  sắc  nghiệp  thôi  sanh,  nên  còn  400  chẵn.  Từ  đây  về  sau  mỗi  tiểu 
sát-na  đều  bớt  8  bọn,  lần  cho  đến  sát-na  diệt  của  tâm  tử  còn  8  bọn  chót  đồng  diệt  với 
tâm  tử,  8  bọn  này  sanh  khi  sát-na  sanh  của  hữu  phần  rúng  động. 

Những  sắc  nhờ  trợ  sau  cũng  bớt  và  dứt  trễ  1  tiểu  sát-na  theo  thứ  tự.  Nói  về  sắc  tâm 
bớt  và  dứt  trong  khi  lộ  tử  ngũ  môn  thì  sát-na  sanh  của  ngũ  song  thức  đã  thiếu  1  bọn 
còn  16.  Nhu  vậy,  đến  sau  khi  cái  tâm  tử  cũng  độ  3  tiểu  sát-na  bớt  1  bọn  lần  cho  đến 
hết.  Những  tính  cách  nhờ  trợ  kia  bớt  dứt  đều  trễ  nhau  1  sát-na. 

Giải  bản  kê  lộ  sắc  thứ  chín 

Nói  về  lộ  tử  ý  môn,  sắc  nghiệp  cũng  bớt  lần  cho  đến  hết. 

Chỉ  khác  bản  số  8  sắc  tâm  không  thiếu  truớc  khi  tử  và  có  đổi  lộ  đó  thôi.  Hay  là 
cách  bớt  và  diệt  của  sắc  tâm  sau  khi  chết  cũng  nhu  nhập  thiền  diệt  sau  khi  tâm  không 
sanh.  Sắc  nghiệp  số  bớt  và  dứt  cũng  đồng  nhu  tử  lộ  ngũ. 

Dứt  phần  giải  bản  kê  lộ  sắc 

Xin  nhắc  lại: 

Phân  sắc  theo  cõi  và  người. 

Cõi  Dục  giới  đủ  28  sắc  pháp,  riêng  mỗi  người  bớt  1  là  nam  bớt  nữ  tính,  nữ  bớt  nam 
tính. 

15  cõi  Sắc  giới  hữu  tâm  vì  những  cõi  này  không  có  nam  nữ,  nên  bớt  2  nam  và  nữ 
tính.  Không  có  tỷ,  thiệt,  thân  thanh  triệt  nên  bớt  3  nữa  là  5  chỉ  còn  23  thứ  sắc.  Vì 
những  vị  ở  các  cõi  vừa  nói  trên,  từ  trước  đắc  thiền  hay  phát  chán  cách  nam  nữ,  mùi, 
vị,  đụng  chạm  cả,  nên  khi  kết  quả  sanh  về  trong  15  cõi  sắc  giới  hữu  tâm  đều  những 
sắc  ấy  chẳng  đặng  sanh  do  đã  nói. 

Còn  bậc  Vô  tưởng,  trước  kia  đắc  ngũ  thiền  có  tâm  và  rất  mong  đời  sau  đừng  có  tâm 
chi  cả,  nên  thiền  ấy  cho  quả  sanh  ra  làm  bậc  Vô  tưởng.  Do  tâm  không  có,  thời  tưởng 
làm  sao  sanh,  chỉ  có  bọn  sắc  mạng  quyền,  sanh,  tiến,  dị,  diệt,  bọn  nhiều  phải  có  sắc 
giao  giới  khác  hon  đất  đá  do  3  sắc  kỳ  dị  cộng  chung  là  17  sắc. 

Phân  sắc  tái  tục  và  bình  nhựt. 

Thai  sanh  và  noãn  sanh  khi  tái  tục  đặng  3  bọn:  1  là  bọn  sắc  thanh  triệt,  2  là  bọn  sắc 
ý  vật,  3  là  bọn  sắc  tính  (nam  hoặc  nữ).  Thấp  sanh  và  hóa  sanh  tái  tục  đặng  8  bọn  là  5 
bọn  sắc  thanh  triệt,  bọn  ý  vật  và  bọn  sắc  tính  (nam  hoặc  nữ).  Còn  sắc  sanh  (tích  trữ) 
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và  tiến  (thừa  kế),  dĩ  nhiên  mỗi  bọn  phải  có.  8  thứ  sắc  ngoài  ra  là  thinh,  dị  (lão  mại), 
diệt  (vô  thường)  và  5  sắc  kỳ  dị  không  có  khi  tái  tục. 

Dứt  phần  sắc  pháp. 


Bàn  phụ  chỉ  cột  1  (tờ  thứ  nhất),  sắc  nghiệp  tăng  từ  lúc  tái  tục  đến  bình  số  153 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

số  tâm 

Trật  tự  tâm 

14  hữu  phần 

sau  tái  tục 

Sát-na  đại 

Sát-na  tiểu 

Số  bọn  sắc 

01 

3 

1 

Tái  tục 

01 

02 

6 

03 

9 

04 

12 

2 

Hữu  phần 

01 

02 

05 

15 

06 

18 

07 

21 

3 

Hữu  phần 

02 

03 

08 

24 

09 

27 

10 

30 

4 

Hữu  phần 

03 

04 

11 

33 

ĩ  2 

36 

13 

39 

5 

Hữu  phần 

04 

05 

14 

42 

15 

45 

16 

48 

6 

Hữu  phần 

05 

06 

17 

51 

18 

54 

19 

57 

7 

Hữu  phần 

06 

07 

20 

60 

21 

63 

22 

66 

8 

Hữu  phần 

07 

08 

23 

69 

24 

72 

25 

75 

9 

Hữu  phần 

08 

09 

26 

78 

27 

81 

28 

84 

10 

Hữu  phần 

09 

10 

29 

87 

30 

90 

31 

93 

11 

Hữu  phần 

10 

11 

32 

96 

33 

99 

34 

102 

12 

Hữu  phần 

11 

12 

35 

105 

36 

108 

37 

111 

13 

Hữu  phần 

12 

13 

38 

114 

39 

117 

40 

120 

14 

Hữu  phần 

13 

14 

41 

123 

42 

126 

43 

129 

15 

Hữu  phần 

14 

15 

44 

132 

45 

135 

Hữu  phần 
rúng  động 

46 

138 

16 

15 

16 

47 

141 

48 

144 

Hữu  phần 
dứt  dòng 

49 

147 

17 

16 

17 

50 

150 

51 

153 

52 

153 

18 

Khai  môn 

17 

18 

53 

153 

54 

153 

55 

153 

19 

Đống  lực 

18 

19 

56 

153 

57 

153 
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Tờ  thứ  nhất:  Bắt  đầu  từ  sát-na  tái  tục,  khi  sắc  mạng  quyền  chưa  sanh. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

STT 

Sát-na 
đại  và  tiêu 

Sắc  nghiệp  tăng  3  bọn 

(bọn  thân  thanh  triệt,  bọn 
sắc  tính  và  bọn  ý  vật) 

Bọn 

Quí  tiết  do 
nghiệp  trợ 

Quí  tiết- 
quí  tiết  do 
nghiệp  trợ 

Bọn 
sắc  tâm 

Quí  tiết 
do 

tâm  trợ 

Quí  tiết- 
quí  tiết  do 
tâm  trợ 

Tổng  cộng 
(cộng  ngang) 

1 

sanh 
Tái  tục  trụ 
(S)  diệt 

3 

— 

— 

— 

... 

... 

3 

6 

3 

— 

— 

... 

... 

9 

9 

6 

3 

... 

... 

... 

18 

2 

Hữu  phần 

(H) 

12 

9 

6 

1 

... 

... 

28 

15 

12 

9 

1 

1 

... 

38 

18 

15 

12 

1 

1 

1 

48 

3 

(H) 

21 

18 

15 

2 

1 

1 

58 

24 

21 

18 

2 

2 

1 

68 

27 

24 

21 

2 

2 

2 

78 

4 

(H) 

30 

27 

24 

3 

2 

2 

88 

33 

30 

27 

3 

3 

2 

98 

36 

33 

30 

3 

3 

3 

108 

5 

(H) 

39 

36 

33 

4 

3 

3 

118 

42 

39 

36 

4 

4 

3 

128 

45 

42 

39 

4 

4 

4 

138 

6 

(H) 

48 

45 

42 

5 

4 

4 

148 

51 

48 

45 

5 

5 

4 

158 

54 

51 

48 

5 

5 

5 

168 

7 

(H) 

57 

54 

51 

6 

5 

5 

178 

60 

57 

54 

6 

6 

5 

188 

63 

60 

57 

6 

6 

6 

198 

8 

(H) 

66 

63 

60 

7 

6 

6 

208 

69 

66 

63 

7 

7 

6 

218 

72 

69 

66 

7 

7 

7 

228 

9 

(H) 

75 

72 

69 

8 

7 

7 

238 

78 

75 

72 

8 

. 8 . 

7 

248 

81 

78 

75 

8 

8 

8 

258 

10 

(H) 

84 

81 

78 

9 

8 

8 

268 

87 

84 

81 

9 

9 

8 

278 

90 

87 

84 

9 

9 

9 

288 

11 

(H) 

93 

90 

87 

10 

9 

9 

298 

96 

93 

90 

10 

10 

9 

308 

99 

96 

93 

10 

ì  Ố 

10 

318 

12 

(H) 

102 

99 

96 

11 

10 

10 

328 

105 

102 

99 

11 

11 

10 

338 

108 

105 

102 

11 

il 

11 

348 

13 

(H) 

111 

108 

105 

12 

11 

11 

358 

114 

111 

108 

12 

12 

11 

368 

117 

114 

111 

12 

12 

12 

378 

14 

(H) 

120 

117 

114 

13 

12 

12 

388 

123 

120 

117 

13 

ĩ  3 

12 

398 

126 

123 

120 

13 

ĩ  3 

13 

408 

15 

(H) 

129 

126 

123 

14 

13 

13 

418 

132 

129 

126 

14 

ĩ  4 

13 

428 

135 

132 

129 

14 

14 

14 

438 

16 

Rúng  động 

(R) 

138 

135 

132 

15 

14 

14 

448 

141 

138 

ì  35 

15 

. Ĩ5 . 

14 

458 

144 

141 

138 

15 

15 

15 

468 

17 

Dứt  dòng 
(D) 

147 

144 

141 

16 

15 

15 

478 

150 

147 

144 

16 

ĩ  6 

15 

488 

153 

150 

147 

16 

16 

16 

498 

18 

Khai  ý 
(Y) 

153 

153 

150 

17 

16 

16 

505 

153 

153 

153 

17 

17 

16 

509 

153 

153 

153 

17 

17 

17 

510 

19 

Đông  lực 
(Đ) 

153 

153 

153 

17 

17 

17 

510 

153 

153 

153 

17 

17 

17 

510 

153 

153 

153 

17 

17 

17 

510 

388 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tờ  thứ  hai:  Bọn  sắc  mạng  quyền  sanh  trong  7  ngày,  bất  định  thời  gian,  tính  từ  lúc  sau 


sát-na  tái  tục. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

STT 

Sát-na 
đại  và  tiếu 

Bọn 

sắc  nghiệp 

(tăng  1) 

Bọn  quí  tiết 
do  nghiệp  trợ 

Bọn  quí  tiết  - 
quí  tiết  do 
nghiệp  trợ 

Bọn 

sắc  tâm 

Bọn 
quí  tiết 
do  tâm  trợ 

Bọn  quí  tiết  - 
quí  tiết 
do  tâm  trợ 

Tổng  cộng 
(cộng  ngang) 

1 

Rúng  động 

(R) 

154 

153 

153 

17 

17 

17 

511 

155 

154 

153 

17 

17 

17 

513 

156 

155 

154 

17 

17 

17 

516 

2 

Dứt  dòng 
(D) 

157 

156 

155 

17 

17 

17 

519 

158 

157 

156 

17 

17 

17 

522 

159 

158 

157 

17 

17 

17 

525 

3 

Khai  ý 
(K) 

160 

159 

158 

17 

17 

17 

528 

161 

160 

159 

17 

17 

17 

. 531 . 

162 

161 

160 

17 

17 

ì  7 

534 

4 

Đông  lực 
(Đ) 

163 

162 

161 

17 

17 

17 

537 

164 

163 

162 

17 

17 

17 

540 

165 

164 

163 

17 

17 

17 

543 

5 

(Đ) 

166 

165 

164 

17 

17 

17 

546 

167 

166 

165 

17 

17 

17 

549 

168 

167 

166 

17 

17 

17 

552 

6 

(Đ) 

169 

168 

167 

17 

17 

17 

555 

170 

169 

168 

17 

17 

17 

558 

171 

170 

169 

17 

17 

17 

561 

7 

(Đ) 

172 

171 

170 

17 

17 

17 

564 

173 

172 

171 

17 

17 

17 

567 

174 

173 

172 

17 

17 

17 

570 

8 

(Đ) 

175 

174 

173 

17 

17 

17 

573 

176 

175 

174 

17 

17 

17 

576 

177 

176 

175 

17 

17 

17 

579 

9 

(Đ) 

178 

177 

176 

17 

17 

17 

582 

179 

178 

177 

17 

17 

17 

585 

180 

179 

178 

17 

17 

17 

588 

10 

(Đ) 

181 

180 

179 

17 

17 

17 

591 

182 

181 

180 

17 

17 

17 

594 

183 

182 

181 

17 

17 

17 

597 

11 

Na  cảnh 
(N) 

184 

183 

182 

17 

17 

17 

600 

185 

184 

183 

17 

17 

17 

603 

186 

185 

184 

17 

17 

17 

606 

12 

(N) 

187 

186 

185 

17 

17 

17 

609 

188 

187 

186 

17 

17 

17 

612 

189 

188 

187 

17 

17 

17 

615 

13 

Hữu  phần 

(H) 

190 

189 

188 

17 

17 

17 

618 

191 

.  190  . 

189 

17 

17 

17 

.  621  . 

192 

191 

190 

17 

17 

17 

624 

14 

(H) 

193 

192 

191 

17 

17 

17 

627 

194 

193 

192 

17 

17 

17 

630 

195 

194 

193 

17 

17 

17 

633 

15 

(H) 

196 

195 

194 

17 

17 

17 

636 

197 

196 

195 

17 

17 

17 

639 

198 

197 

196 

17 

17 

17 

642 

16 

(H) 

199 

198 

197 

17 

17 

17 

645 

200 

199 

198 

17 

17 

17 

648 

201 

200 

199 

17 

17 

17 

651 

17 

(H) 

202 

201 

200 

17 

17 

17 

654 

203 

202 

201 

17 

17 

17 

657 

204 

203 

202 

17 

17 

17 

660 

18 

(H) 

204 

204 

203 

17 

17 

17 

662 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

663 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

663 
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Tờ  thứ  ba:  Bọn  vật  thực  sanh  trong  tuần  lễ  thứ  2  sau  khi  tái  tục,  bất  định  thì  giờ. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

STT 

Sát-na 
đại  và  tiếu 

Bọn  sắc 

nghiệp 

Bọn  quí 
tiết  do 
nghiệp  trợ 

Bọn  quí  tiết  - 
quí  tiết  do 
nghiệp  trợ 

Bọn  sắc 

tâm 

Bọn  quí 
tiết  do  tâm 
trợ 

Bọn  quí  tiết 
-  quí  tiết 
do  tâm  trợ 

Bọn  sắc 

vật  thực 

Bọn  quí 
tiết 

do  vật  thực 
trợ 

Bọn  quí  tiết  - 
quí  tiết  do  vật 
thực  trợ 

Tông  cộng 
(cộng 
ngang) 

1 

Hữu  phần  rúng 
động 
(R) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

1 

664 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

2 

1 

666 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

3 

2 

1 

669 

2 

Hữu  phần 
dứt  dòng 
(D) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

4 

3 

2 

672 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

5 

4 

3 

675 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

6 

5 

4 

678 

3 

Khai  ý  môn 
(K) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

7 

6 

5 

681 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

8 

7 

6 

684 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

9 

8 

7 

687 

4 

Đổng  lực 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

10 

9 

8 

690 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

1 1 

10 

9 

693 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

12 

11 

10 

696 

5 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

13 

12 

1 1 

699 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

14 

13 

12 

702 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

15 

14 

13 

705 

6 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

708 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

17 

16 

15 

71  ĩ 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

18 

17 

16 

714 

7 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

19 

18 

17 

717 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

20 

19 

18 

720 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

21 

20 

19 

723 

8 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

22 

21 

20 

726 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

23 

22 

21 

729 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

24 

23 

22 

732 

9 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

25 

24 

23 

735 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

26 

25 

24 

738 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

27 

26 

25 

741 

10 

(Đ) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

28 

27 

26 

744 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

29 

28 

27 

747 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

30 

29 

28 

750 

11 

Na  cảnh 

(N) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

31 

30 

29 

753 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

32 

31 

30 

756 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

33 

32 

31 

759 

12 

(N) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

34 

33 

32 

762 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

35 

34 

33 

765 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

36 

35 

34 

768 

13 

Hữu  phần 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

37 

36 

35 

771 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

38 

37 

36 

774 

204 

204 

204 

17 

17 

ĩ  7 

39 

38 

37 

777 

14 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

40 

39 

38 

780 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

41 

40 

39 

783 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

42 

41 

40 

786 

15 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

43 

42 

41 

789 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

44 

43 

42 

792 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

45 

44 

43 

795 

16 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

46 

45 

44 

798 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

47 

46 

45 

801 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

48 

47 

46 

804 

17 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

49 

48 

47 

807 

204 

204 

204 

ì  7 

17 

17 

50 

49 

48 

810 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

51 

50 

49 

813 

18 

(H) 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

51 

51 

50 

815 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

816 

204 

204 

204 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

816 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tờ  thứ  4:  Bọn  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt  sanh  trong  tuần  lễ  thứ  1 1  sau  khi  tái  tục,  bất  định 


sát-na. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sát-na 

Bọn  sắc 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn 

Bọn  quí  tiết  - 

Tổng  cộng 

đại  và  tiếu 

nghiệp 

quí  tiết 

- 

Sắc 

do  tâm  trợ 

quí  tiết  do 

Sắc 

quí  tiết 

quí  tiết  do  vật 

(cộng 

STT 

(tăng  4) 

do  nghiệp 

quí  tiết  do 

tâm 

tâm  trợ 

vật 

do  vật  thực 

thực  trợ 

ngang) 

trợ 

nghiệp  trợ 

thực 

trợ 

Rúng  động 

(R) 

208 

204 

204 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

820 

1 

212 

208 

204 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

828 

216 

212 

208 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

840 

Dứt  dòng 
(D) 

220 

216 

212 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

852 

2 

224 

220 

216 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

864 

228 

224 

220 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

876 

Khai  ý  môn 
(K) 

232 

228 

224 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

888 

3 

236 

232 

228 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

900 

240 

236 

232 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

912 

Đông  lực 
(Đ) 

244 

240 

236 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

924 

4 

248 

244 

240 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

936 

252 

248 

244 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

948 

256 

252 

248 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

960 

5 

(Đ) 

260 

256 

252 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

972 

264 

260 

256 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

984 

268 

264 

260 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

996 

6 

(Đ) 

272 

268 

264 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1008 

276 

272 

268 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1020 

280 

276 

272 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1032 

7 

(Đ) 

284 

280 

276 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1044 

288 

284 

280 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1056 

292 

288 

284 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1068 

8 

(Đ) 

296 

292 

288 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1080 

300 

296 

292 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1092 

304 

300 

296 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1104 

9 

(Đ) 

308 

304 

300 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1116 

312 

308 

304 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1128 

316 

312 

308 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1140 

10 

(Đ) 

320 

316 

312 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1152 

324 

320 

316 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1164 

Na  cảnh 

(N) 

328 

324 

320 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1176 

11 

332 

328 

324 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1188 

336 

332 

328 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1200 

340 

336 

332 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1212 

12 

(N) 

344 

340 

336 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1224 

348 

344 

340 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1236 

Hữu  phần 

(H) 

352 

348 

344 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1248 

13 

356 

352 

348 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1260 

360 

356 

352 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1272 

364 

360 

356 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1284 

14 

(H) 

368 

364 

360 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1296 

372 

368 

364 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1308 

376 

372 

368 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1320 

15 

(H) 

380 

376 

372 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1332 

384 

380 

376 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1344 

388 

384 

380 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1356 

16 

(H) 

392 

388 

384 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1368 

396 

392 

388 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1380 

400 

396 

392 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1392 

17 

(H) 

404 

400 

396 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1404 

408 

404 

400 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1416 

408 

408 

404 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1424 

18 

(H) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 
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Tờ  thứ  5:  Lộ  ngũ  sanh,  sắc  tâm  thiếu  từ  ngũ  song  thức  luôn  17  cái,  đến  cái  thứ  18  thì 


đủ  lại. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sát-na 

Bọn  sắc 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn  quí 

Bọn  quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

Tồng 

đại  và  tiếu 

nghiệp 

do  nghiệp  trợ 

quí  tiết  do 

Sắc 

tiết  do 

quí  tiết  do 

Sắc 

do 

quí  tiết  do 

cộng 

STT 

(tăng  4) 

nghiệp  trợ 

tâm 

tâm  trợ 

tâm  trợ 

vật 

vật  thực  trợ 

vật  thực  trợ 

(cộng 

thực 

ngang) 

Ngũ  song  thức 
(5) 

408 

408 

408 

16 

17 

17 

51 

51 

51 

1427 

1 

408 

408 

408 

16 

16 

17 

51 

51 

51 

1426 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Tiếp  thâu 

ÍT) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

2 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Thẩm  tấn 

(Q) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

3 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Đoán  định 

(P) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

4 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Đống  lực 
(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

5 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

5  ĩ 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

6 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

7 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

8 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

9 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

10 

Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

11 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Na  cảnh 

(N) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

12 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

13 

(N) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

Hữu  phần 

(H) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

14 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

15 

(H) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

16 

(H) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

17 

(H) 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

17 

16 

16 

51 

51 

51 

1426 

18 

(H) 

408 

408 

408 

17 

17 

16 

51 

51 

51 

1427 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

392 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tờ  thứ  sáu:  Nhập  thiền  diệt,  mỗi  sắc  nghiệp,  sắc  tâm  và  sắc  vật  thực  đều  3  cột.  Cột 
sau  cuối  là  tổng  số  bọn  sắc. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sát-na 

Bọn  sắc 

Bọn  quí  tiết 

Quí  tiết  -  quí 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Quí  tiết  -  quí 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Quí  tiết  -  quí 

Tổng 

STT 

đại  và  tiếu 

nghiệp 

do  nghiệp  trợ 

tiết  do 

Sắc 

do  tâm  trợ 

tiết  do 

vật 

do  vật  thực  trợ 

tiết  do  vật 

cộng 

(tăng  4) 

nghiệp  trợ 

tâm 

tâm  trợ 

thực 

thực  trợ 

(ngang) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

1 

408 

408 

408 

17 

17 

ì  7 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

2 

(Ể) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

16 

17 

17 

51 

51 

51 

1427 

3 

408 

408 

408 

16 

16 

ì  7 

51 

51 

51 

1426 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

15 

16 

16 

51 

51 

51 

1424 

4 

408 

408 

408 

15 

15 

16 

51 

51 

51 

1423 

408 

408 

408 

15 

15 

15 

51 

51 

51 

1422 

408 

408 

408 

14 

15 

15 

51 

51 

51 

1421 

5 

408 

408 

408 

14 

14 

15 

51 

51 

51 

1420 

408 

408 

408 

14 

14 

ĩ  4 

51 

51 

51 

1419 

408 

408 

408 

13 

14 

14 

51 

51 

51 

1418 

6 

408 

408 

408 

13 

13 

14 

51 

51 

51 

1417 

408 

408 

408 

13 

13 

13 

51 

51 

51 

1416 

408 

408 

408 

12 

13 

13 

51 

51 

51 

1415 

7 

408 

408 

408 

12 

12 

13 

51 

51 

51 

1414 

408 

408 

408 

12 

12 

12 

51 

51 

51 

1413 

408 

408 

408 

11 

12 

12 

51 

51 

51 

1412 

8 

408 

408 

408 

11 

11 

12 

51 

51 

51 

1411 

408 

408 

408 

11 

11 

ĩ  ĩ 

51 

51 

51 

1410 

408 

408 

408 

10 

11 

11 

51 

51 

51 

1409 

9 

408 

408 

408 

10 

10 

ĩ  ĩ 

51 

51 

51 

1408 

408 

408 

408 

10 

10 

ĩõ 

51 

51 

51 

1407 

408 

408 

408 

9 

10 

10 

51 

51 

51 

1406 

10 

408 

408 

408 

9 

9 

ĩõ 

51 

51 

51 

1405 

408 

408 

408 

9 

9 

9 

51 

51 

51 

1404 

408 

408 

408 

8 

9 

9 

51 

51 

51 

1403 

11 

408 

408 

408 

8 

8 

9 

51 

51 

51 

1402 

408 

408 

408 

8 

8 

8 

51 

51 

51 

1401 

408 

408 

408 

7 

8 

8 

51 

51 

51 

1400 

12 

408 

408 

408 

7 

7 

8 

51 

51 

51 

1399 

408 

408 

408 

7 

7 

7 

51 

51 

51 

1398 

408 

408 

408 

6 

7 

7 

51 

51 

51 

1397 

13 

408 

408 

408 

6 

6 

7 

51 

51 

51 

1396 

408 

408 

408 

6 

6 

6 

51 

51 

5  ĩ 

1395 

408 

408 

408 

5 

6 

6 

51 

51 

51 

1394 

14 

408 

408 

408 

5 

5 

6 

51 

51 

51 

1393 

408 

408 

408 

5 

5 

5 

51 

51 

51 

1392 

408 

408 

408 

4 

5 

5 

51 

51 

51 

1391 

15 

408 

408 

408 

4 

4 

5 

51 

51 

51 

1390 

408 

408 

408 

4 

4 

4 

51 

51 

51 

1389 

408 

408 

408 

3 

4 

4 

51 

51 

51 

1388 

16 

408 

408 

408 

3 

3 

4 

51 

51 

51 

1387 

408 

408 

408 

3 

3 

3 

51 

51 

51 

1386 

408 

408 

408 

2 

3 

3 

51 

51 

51 

1385 

17 

408 

408 

408 

2 

2 

3 

51 

51 

51 

1384 

408 

408 

408 

2 

2 

2 

51 

51 

51 

1383 

408 

408 

408 

1 

2 

2 

51 

51 

51 

1382 

18 

408 

408 

408 

1 

1 

2 

51 

51 

51 

1381 

408 

408 

408 

1 

1 

1 

51 

51 

51 

1380 

408 

408 

408 

- 

1 

1 

51 

51 

51 

1379 

19 

408 

408 

408 

- 

- 

i 

51 

51 

51 

1378 

408 

408 

408 

- 

-- 

- 

51 

51 

51 

1377 

ABHỈDHAMMA TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  VI:  RUPA  -  (SAC  PHAP) 


393 


Tờ  thứ  bảy:  Xuất  thiền  diệt,  sắc  tâm  tăng  như  sau  khi  tái  tục. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sát-na 

Bọn  sắc 

Bọn  quí  tiết 

Quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

STT 

đại  và  tiếu 

nghiệp 

do  nghiệp  trợ 

quí  tiết  do 

Sắc 

do  tâm  trợ 

quí  tiết  do 

vật 

do 

quí  tiết  do  vật 

(tăng  4) 

nghiệp  trợ 

tâm 

tâm  trợ 

thực 

vật  thực  trợ 

thực  trợ 

cộng 

Tâm 

408 

408 

408 

1 

51 

51 

51 

1378 

1 

tam  quả 

408 

408 

408 

1 

1 

51 

51 

51 

1379 

(Ọ) 

408 

408 

408 

1 

1 

1 

51 

51 

51 

1380 

408 

408 

408 

2 

1 

1 

51 

51 

51 

1381 

2 

408 

408 

408 

"""2""" 

2 

1 

51 

51 

51 

1382 

408 

408 

408 

2 

2 

2 

51 

51 

51 

1383 

408 

408 

408 

3 

2 

2 

51 

51 

51 

1384 

3 

(H) 

408 

408 

408 

3 

3 

2 

51 

51 

51 

1385 

408 

408 

408 

3 

3 

3 

51 

51 

51 

1386 

408 

408 

408 

4 

3 

3 

51 

51 

51 

1387 

4 

(H) 

408 

408 

408 

4 

4 

3 

51 

51 

51 

1388 

408 

408 

408 

4 

4 

4 

51 

51 

51 

1389 

408 

408 

408 

5 

4 

4 

51 

51 

51 

1390 

5 

(H) 

408 

408 

408 

5 

5 

4 

51 

51 

51 

1391 

408 

408 

408 

5 

5 

5 

51 

51 

51 

1392 

408 

408 

408 

6 

5 

5 

51 

51 

51 

1393 

6 

(H) 

408 

408 

408 

6 

6 

5 

51 

51 

51 

1394 

408 

408 

408 

6 

6 

6 

51 

51 

51 

1395 

408 

408 

408 

7 

6 

6 

51 

51 

51 

1396 

7 

(H) 

408 

408 

. 408 . 

7 

7 

. 6 . 

51 

51 

51 

1397 

408 

408 

408 

7 

7 

7 

51 

51 

51 

1398 

408 

408 

408 

8 

7 

7 

51 

51 

51 

1399 

8 

(H) 

408 

408 

408 

8 

8 

7 

51 

51 

51 

1400 

408 

408 

408 

8 

8 

8 

51 

51 

51 

1401 

408 

408 

408 

9 

8 

8 

51 

51 

51 

1402 

9 

(H) 

408 

408 

408 

9 

9 

8 

51 

51 

51 

1403 

408 

408 

408 

9 

9 

9 

51 

51 

51 

1404 

Hữu  phần 

408 

408 

408 

10 

9 

9 

51 

51 

51 

1405 

10 

rúng  động 

408 

408 

408 

10 

10 

9 

51 

51 

51 

1406 

(R) 

408 

408 

408 

10 

10 

iõ 

51 

51 

5  ĩ 

1407 

Hữu  phần 

408 

408 

408 

11 

10 

10 

51 

51 

51 

1408 

11 

dứt  dòng 

408 

408 

408 

11 

11 

10 

51 

51 

51 

1409 

(D) 

408 

408 

408 

11 

11 

il 

51 

51 

51 

1410 

408 

408 

408 

12 

11 

11 

51 

51 

51 

1411 

12 

408 

408 

408 

12 

12 

11 

51 

51 

51 

1412 

408 

408 

408 

12 

12 

12 

51 

51 

51 

1413 

408 

408 

408 

13 

12 

12 

51 

51 

51 

1414 

13 

408 

408 

408 

13 

13 

12 

51 

51 

51 

1415 

VP) 

408 

408 

408 

13 

13 

Ĩ3 

51 

51 

51 

1416 

408 

408 

408 

14 

13 

13 

51 

51 

51 

1417 

14 

(Đ) 

408 

408 

408 

14 

14 

13 

51 

51 

51 

1418 

408 

408 

408 

14 

14 

14 

51 

51 

51 

1419 

408 

408 

408 

15 

14 

14 

51 

51 

51 

1420 

15 

(Đ) 

408 

408 

408 

15 

15 

14 

51 

51 

51 

1421 

408 

408 

408 

15 

15 

15 

51 

51 

51 

1422 

408 

408 

408 

16 

15 

15 

51 

51 

51 

1423 

16 

(Đ) 

408 

408 

408 

16 

16 

15 

51 

51 

51 

1424 

408 

408 

408 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1425 

408 

408 

408 

17 

16 

16 

51 

51 

51 

1426 

17 

(Đ) 

408 

408 

408 

17 

17 

16 

51 

51 

51 

1427 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

18 

(Đ) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Tờ  thứ  tám:  Khi  lộ  tâm  tử  ngũ  môn  sanh,  nên  sắc  tâm  không  đủ  17. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sát-na 

Bọn 

Bọn 

Quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn 

Bọn  quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn  quí  tiết 

Bọn  quí  tiết  - 

Tổng 

cộng 

(ngang) 

đại  và  tiếu 

Sắc 

quí  tiết 

quí  tiết 

Sắc 

quí  tiết 

quí  tiết 

Sắc 

do 

quí  tiết 

STT 

nghiệp 

do 

nghiệp  trợ 

do 

nghiệp  trợ 

tâm 

do 

tâm  trợ 

do 

tâm  trợ 

vật 

thực 

vật  thực  trợ 

do 

vật  thực  trợ 

Hữu  phần  vừa 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

1 

qua 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

(V) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

Hữu  phần 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

2 

rúng  đông 

400 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1420 

(R> 

392 

400 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1404 

Hữu  phần 

384 

392 

400 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1380 

3 

dứt  dòng 

376 

384 

392 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1356 

(D) 

368 

376 

384 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1332 

Khai  ý  môn 
(K) 

360 

368 

376 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1308 

4 

352 

360 

368 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1284 

344 

352 

360 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

ĩ  260 

Ngũ  song  thức 
(5) 

336 

344 

352 

16 

17 

17 

51 

51 

51 

1235 

5 

328 

336 

344 

16 

16 

17 

51 

51 

51 

Ĩ2ĨÕ 

320 

328 

336 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1185 

Tiếp  thâu 
(T) 

312 

320 

328 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1161 

6 

304 

312 

320 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1137 

296 

304 

312 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1113 

Thẩm  tấn 

(Q) 

288 

296 

304 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1089 

7 

280 

288 

296 

16 

. Ĩ6 . 

16 

51 

51 

51 

1065 

272 

280 

288 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1041 

Đoán  định 

(P) 

264 

272 

280 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

1017 

8 

256 

264 

272 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

993 

248 

256 

264 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

969 

Đông  lực 
(Đ) 

240 

248 

256 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

945 

9 

232 

240 

248 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

921 

224 

232 

240 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

897 

216 

224 

232 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

873 

10 

(Đ) 

208 

216 

224 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

849 

200 

208 

216 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

825 

192 

200 

208 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

801 

11 

(Đ) 

184 

192 

200 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

777 

176 

184 

192 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

753 

168 

176 

184 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

729 

12 

(Đ) 

160 

168 

176 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

705 

152 

160 

168 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

681 

144 

152 

160 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

657 

13 

(Đ) 

136 

144 

152 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

633 

128 

136 

144 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

609 

Na  cảnh 

(N) 

120 

128 

136 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

585 

14 

112 

120 

128 

16 

16 

í  6 

51 

51 

51 

561 

104 

112 

120 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

537 

96 

104 

112 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

513 

15 

(N) 

88 

96 

104 

16 

16 

í  6 

51 

51 

51 

489 

80 

88 

96 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

465 

Hữu  phần 

(H) 

72 

80 

88 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

441 

16 

64 

72 

80 

16 

16 

í  6 

51 

51 

51 

417 

56 

64 

72 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

393 

48 

56 

64 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

369 

17 

(H) 

40 

48 

56 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

345 

32 

40 

48 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

321 

Tử 

(ử) 

24 

32 

40 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

297 

18 

16 

24 

32 

16 

16 

16 

51 

51 

51 

273 

8 

16 

24 

16 

16 

í  6 

51 

51 

51 

249 
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Tờ  thứ  9:  Khi  lộ  tâm  tử  ý  môn,  sắc  tâm  còn  17  sẽ  diệt  dần. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Sát-na 

Bọn 

Bọn 

Quí  tiết  - 

Bọn 

Bọn 

Bọn 

Bọn 

Bọn  quí 

Bọn  quí  tiết  - 

Tổng 

cộng 

(ngang) 

đại 

Sắc 

quí  tiết 

quí  tiết 

Sắc 

quí  tiết 

quí  tiết  - 

Sắc 

tiết 

quí  tiết 

STT 

và  tiểu 

nghiệp 

do  nghiệp 

do  nghiệp 

tâm 

do 

quí  tiết 

vật 

do  vật  thực 

do 

trợ 

trợ 

tâm  trợ 

do  tâm  trợ 

thực 

trợ 

vật  thực  trợ 

Hữu  phần 

(H) 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

1 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

408 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1428 

2 

(H) 

400 

408 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1420 

392 

400 

408 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1404 

384 

392 

400 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1380 

3 

(H) 

376 

384 

392 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1356 

368 

376 

384 

17 

17 

ĩ  7 

51 

51 

51 

1332 

360 

368 

376 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1308 

4 

(H) 

352 

360 

368 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1284 

344 

352 

360 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

ĩ  260 

336 

344 

352 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1236 

5 

(H) 

328 

336 

344 

17 

17 

ĩ  7 

51 

51 

51 

ĩ  21 2 

320 

328 

336 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1188 

312 

320 

328 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1164 

6 

(H) 

304 

312 

320 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1140 

296 

304 

312 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1116 

Hữu  phần 

288 

296 

304 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1092 

7 

vừa  qua 

280 

288 

296 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1068 

(V) 

272 

280 

288 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1044 

Hữu  phần 

264 

272 

280 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

1020 

8 

rúng  động 

256 

264 

272 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

996 

(R) 

248 

256 

264 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

972 

Hữu  phần 

240 

248 

256 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

948 

9 

dứt  dòng 

232 

240 

248 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

924 

(D) 

224 

232 

240 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

900 

Khai  ý  môn 
(K) 

216 

224 

232 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

876 

10 

208 

216 

224 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

852 

200 

208 

216 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

828 

Đông  lực 
(Đ) 

192 

200 

208 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

804 

11 

184 

192 

200 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

780 

176 

184 

192 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

756 

168 

176 

184 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

732 

12 

(Đ) 

160 

168 

176 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

708 

152 

160 

168 

17 

17 

ĩ  7 

51 

51 

51 

684 

144 

152 

160 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

660 

13 

(Đ) 

136 

144 

152 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

636 

128 

136 

144 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

612 

120 

128 

136 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

588 

14 

(Đ) 

ì  12 

120 

128 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

564 

104 

112 

120 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

540 

96 

104 

112 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

516 

15 

(Đ) 

88 

96 

104 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

492 

80 

88 

96 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

468 

Na  cành 

(N) 

72 

80 

88 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

444 

16 

64 

72 

80 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

420 

56 

64 

72 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

396 

48 

56 

64 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

372 

17 

(N) 

40 

48 

56 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

348 

32 

40 

48 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

324 

Tử 

(ử) 

24 

32 

40 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

300 

18 

16 

24 

32 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

276 

8 

16 

24 

17 

17 

17 

51 

51 

51 

252 
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Định  Nghĩa  về  Níp-Bàn  (Nibbana) 

‘Nibbãna”  được  âm  là  ‘Níp-bàn’,  là  pháp  có  trạng  thái  là  hoàn  toàn  vắng  lặng 
(santỉlakkhanam),  ngoài  ra  phiền  não  ngũ  uẩn  và  tất  cả  đời. 

Có  những  câu  Pãịi  chú  giải  như  sau: 

-  I Vãnato  nikkhantanti  =  nibbãnam:  những  pháp  nào  xa  lìa  ái,  là  nhân  ràng  buộc  các 
kiếp  sống,  những  pháp  xa  lìa  như  thế  gọi  là  Níp-bàn. 

-  Nibbãyanti  sabbe  vattadukkhasantãpã  etasmimti  =  nibbãnam:  khố  luân  hồi  và  các 
sự  nóng  nảy  sôi  nổi  không  có,  gọi  là  Níp-bàn. 

-  Nibbãyanti  ariyajanã  etasamỉmtỉ  =  nibbãnam:  chư  Thánh  xuất  thế  sau  khi  ngũ  uấn 
Níp-bàn  không  còn  tái  tục  nữa,  cho  nên  pháp  mà  diệt  tắt  dứt  tuyệt  sanh  tử,  gọi  là 
Níp-bàn  tức  là  vô  dư  Níp-bàn. 

Níp-bàn  có  5  nghĩa  ( attha ): 

-  1  là  riêng  biệt  (padam),  vì  không  có  liên  hệ  với  hữu  vi. 

-  2  là  bất  tử  ( accutam ),  vì  không  sanh. 

-  3  là  siêu  uẩn  ( accantam )  là  vượt  khỏi  ngũ  uẩn  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai.  Vì  Níp-bàn 
không  còn  uẩn  tức  là  ngoại  uẩn,  cho  nên  trong  thơ  lục  bát  có  câu: 

Níp  bàn  ngoại  uân  vơi  vơi 
Trái  cùng  tương  đoi  hữu  thời  vân  vân. 

Tương  đối  có  11,  như  trong  Kinh  Vô  Ngã  Tướng  nói:  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai, 
bên  trong,  bên  ngoài,  hoặc  thô,  hoặc  tế,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa. 

-  4  là  vô  vi  ( asankhatam )  vì  không  bị  tạo.  Bởi  trong  đời:  tâm,  sở  hữu  và  sắc  đều  do 
duyên  tạo,  nên  phải  có  nhân  cần  thiết.  Còn  Níp-bàn  không  có  duyên  chi  tạo,  nên 
gọi  là  vô  vi. 

-  5  là  vô  thượng  ( anuttaram )  vì  không  có  pháp  nào  đối  thủ  hơn,  hoặc  bằng  và  đạo 
quả  cũng  thế.  Cũng  như  danh  từ  vô  địch.  Dù  đạo  quả  có  thấp  cao,  nhưng  cũng  là 
không  có  pháp  nào  đối  thủ.  Nên  Níp-bàn  và  đạo  quả  không  chi  làm  hư  đặng,  mới 
gọi  là  vô  thượng. 

Năm  nghĩa  vừa  nói  trên  do  bài  kệ  PãỊi  như  vầy: 

Padamaccutamaccantam 
Asah  kha  tamanutta  ram 
Nibbãnamiti  bhãsanti 
Vãnamuttã  mahesayo. 
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Yeu  nghĩa  như  vầy:  chư  Đại  Giác  tìm  rốt  ráo  là  Níp-bàn,  riêng  biệt,  siêu  uẩn,  vô  vi 
và  vô  thượng.  Cho  nên  trong  thơ  lục  bát  có  dịch  vần  như  vầy: 

Các  ngôi  đại  giác  bởi  mà 
Tìm  đường  diệt  khô  ấy  là  vô  vi, 

Chăng  sanh,  chăng  diệt  hằng  thì 
Cho  nên  đều  gọi  tên  ghi  Níp-bàn. 

Và  bài  kệ  sau  như  vầy: 

Như  Lai  thành  đạo  các  hàng 
Siêu  lý  bon  pháp  dạy  tràng  chúng  sanh 
Tâm  vương  tâm  sở  nêu  danh 
Với  cùng  sắc  pháp  cao  thanh  Níp-bàn 

Níp-bàn  muốn  cho  dễ  nhận,  hiếu  sơ  nên  nương  theo  thí  dụ  có  10  điều  như  sau:  1  là 
Níp-bàn  tỷ  dụ  như  bông  sen,  2  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  nước  uống,  3  là  Níp-bàn  tỷ  dụ 
như  thuốc  trị  bệnh,  4  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  biển  rộng,  5  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  vật 
thực,  6  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  hư  không,  7  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  ngọc  như  ý  ma-ni,  8 
là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  vị  trầm  hương,  9  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  bơ  luyện  thuần  thục 
(cũng  gọi  là  đề  hồ),  10  là  Níp-bàn  tỷ  dụ  như  chót  núi  cao. 


Muốn  mau  thuộc  lòng,  nên  đọc  theo  thơ  lục  bát  thập  dụ  Níp-bàn  như  vầy: 


Níp-bàn  thí  dụ  có  mười, 

Trạng  bày  tỏ  lý  giúp  người  nguyện  cao. 

Một  là  thí  dụ  làu  làu, 

Níp-bàn  thời  chăng  khác  nào  bông  sen. 

Hai  là  thí  dụ  đáng  khen, 

Níp-bàn  như  nước  giúp  phen  khác  nhiều. 
Ba  là  thí  dụ  sẽ  nêu, 

Níp-bàn  như  thuốc  bệnh  tiêu  dứt  trừ. 
Bon  là  thí  dụ  rộng  như, 

Níp-bàn  tợ  biên  không  dư  vật  gì. 

Năm  là  thỉ  dụ  khác  chi, 

Níp-bàn  như  vật  đế  thì  nuôi  thân. 


Sáu  là  thí  dụ  rất  cần, 

Níp-bàn  như  the  vô  ngần  hư  không. 

Bảy  là  thí  dụ  tốt  trong, 

Níp-bàn  như  ngọc  sánh  đồng  ma-ni. 
Tám  là  thí  dụ  thơm  kỳ, 

Níp-bàn  cũng  chăng  khác  gì  trầm  hương. 

Chín  là  thí  dụ  đồ  thường, 

Níp-bàn  thời  cũng  tương  đương  bơ  thuần. 
Mười  là  thí  dụ  sơn  lưng, 

Níp-bàn  dường  tợ  chót  từng  núi  cao. 

Người  tu  giải  thoát  thế  nào, 

Mau  tìm  học  hỏi  thâu  vào  tột  chơn. 


(Trích  theo  Tiểu  Bộ  Kinh  -  Milinda  Panha  (Milinda  vấn  Đạo),  trang  523.) 

Trong  mười  điều  thí  dụ,  điều  thứ  nhất  và  điều  thứ  sáu  có  trạng  những  công  đức  như 
sau: 

Nói  theo  điều  thí  dụ  thứ  nhất,  Níp-bàn  thí  dụ  như  bông  sen.  Vì  bông  sen  có  10 
công  đức  như  sau:  1  là  nhuyễn  nhừ,  mềm  dịu  ( sỉniddham  mudu );  2  là  chứa  để  sự  đẹp 
(. lobhanĩyam );  3  là  có  hương  thơm  ( sugandham );  4  là  đáng  ưa  thích  (piyam);  5  là  đồ 
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rất  đáng  mong  mỏi  (patthitam );  6  là  đồ  rất  đua  nhau  khen  (pasattham );  7  là  nuớc  và 
bùn  không  thấm  đặng  ( ịalakaddamamanupalittam );  8  là  chung  diện  bằng  lá  non,  nhụy 
và  bẹ  ( anupattakesarakannikãbhimanditam );  9  là  ong  bầu  đua  nhau  huởng  nhụy 
(bhamaraganasevi tam ) ;  10  là  tiến  hóa  từ  trong  nước  trong  ngần,  sáng  suốt,  sạch  sẽ 
(sĩtalasalilasam  vaddhcim). 

Níp-bàn  thí  dụ  điều  thứ  sáu  nhu  hu  không,  vì  hu  không  có  10  công  đức  nhu 
sau:  1  là  bất  lão  (na  jĩyati);  2  là  bất  tử  (na  mĩyatỉ );  3  là  bất  biến  chuyển  (na  cavati );  4 
là  vô  sanh  (na  uppajjati);  5  là  không  bị  ép  chế  (duppasaham);  6  là  ăn  cướp  giựt  không 
đặng  ( acoraharanam );  7  là  không  có  chồ  nuơng  đồ  ( anissitam );  8  là  đường  đi  của  loài 
phi  cầm  (vihagagamano);  9  là  không  có  chi  cả  (, nirãvaranam );  10  là  không  bờ  mé 
(anantam). 

*  Níp-bàn  nói  theo  chơn  tướng  bản  thể  chỉ  có  1  là  vắng  lặng,  nói  theo  phần  phụ 
có  2  và  có  3: 

Do  trạng  thái  thực  tính  là  vắng  lặng  ( santi ).  Như  vậy,  Níp-bàn  là  duy  nhất,  cho  nên 
Níp-bàn  chỉ  có  một  là  trạng  thái  vắng  lặng  (santilakkhana).  Níp-bàn  được  xem  là  có 
hai,  tùy  theo  cách  được  trải  nghiệm  trước  và  sau  khi  tử  của  một  bậc  Arahatta. 

(1)  Hữu  dư  Níp-bàn  (Sa  upãdisesa  Nibbãna) 

‘ Sa ’  =  với;  ‘ upãdv  =  năm  uẩn  làm  cảnh  cho  thủ  do  ái  và  tà  kiến;  ‘sesa’  =  vẫn 
còn. 

Đối  với  chư  Phật  và  chư  Araham  dù  đã  đoạn  tận  tất  cả  phiền  não  ( kilesa ),  uẩn 
quả  danh  (vipãka  namakkhandha )  [là  những  tâm  quả  và  pháp  câu  sanh]  và  sắc  do 
nghiệp  trợ  tạo  (kammaja  rũpa)  vẫn  còn.  Tuy  vậy,  chư  Phật  và  chư  Araham  vẫn 
hoàn  toàn  có  thế  trải  nghiệm  Níp-bàn.  Níp-bàn  được  nhận  ra  bởi  chư  Phật  và  chư 
Araham  trước  khi  tử  trong  khi  uẩn  quả  danh  (vipãka  nãmakkhandha )  và  sắc  do 
nghiệp  trợ  tạo  (kammaja  rũpa )  đang  còn,  nên  được  gọi  là  hữu  dư  Níp-bàn  giới  (sa 
upãdisesa  Nibbãna  dhãtu ). 

Chú  giải  như  vầy:  Sa  ha  upãdisesena  yã  vattatĩti  =  sa  upãdisesã:  đắc  Níp-bàn  mà 
sắc  nghiệp  và  tâm  quả  còn  sanh  do  phiền  não  quá  khứ,  đó  gọi  là  hữu  dư. 

(2)  Vô  dư  Nỉp-bàn  (Aupãdisesa  Nibbãna) 

Đây  là  Níp-bàn  trải  nghiệm  do  chư  Phật  và  chư  Araham  sau  khi  tử,  tức  là  khi 
uấn  quả  danh  (vỉpãka  nãmakkhandha )  và  sắc  do  nghiệp  trợ  tạo  (kammaja  rũpa )  đều 
tuyệt  hết  không  còn,  nên  được  gọi  là  vô  dư  Níp-bàn  giới  (anupãdisesa  Nibbãna 
dhãtu ). 
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Hữu  dư  Níp-bàn  (sa  upadisesa  Nibbana)  =  phiền  não  Níp-bàn  ( kilesa  Nỉbbana ), 
tức  là  đạt  đến  cảnh  Níp-bàn  do  diệt  tắt  những  phiền  não. 

Vô  dư  Níp-bàn  ( anupãdisesa  Nibbãna)  =  uẩn  Níp-bàn,  tức  là  đạt  đến  cảnh  Níp- 
bàn  do  diệt  tắt  năm  uẩn. 

Có  chú  giải  như  vầy:  Natthi  upãdiseso  yassãti  =  anupãdiseso:  ngũ  uấn  tức  là  sắc 
nghiệp  và  tâm  quả  không  còn  sót  lại,  đó  gọi  là  vô  dư. 

*  Níp-bàn  nói  theo  bậc  Toàn  Giác  có  để  xá  lọi  thì  có  3: 

1  là  phiền  não  Níp-bàn  ( kdesanibbãna )  tức  là  mỗi  khi  đắc  đạo  đều  diệt  trừ  phiền 
não; 

2  là  ngũ  uẩn  Níp-bàn  ( khandhanibbãna )  tức  là  sau  khi  bậc  Toàn  Giác  tịch  diệt; 

3  là  xá  lợi  Níp-bàn  ( dhãtunibbãna )  tức  là  khi  xá  lợi  của  bậc  Toàn  Giác  đang  tiêu 
mất. 

*  Níp-bàn  nói  theo  người  hành  tỏ  ngộ  có  ba: 

-  1  là  tiêu  diệt171  Níp-bàn  (, sunnatanibbãna ),  ‘sunna’  có  nghĩa  là  trống  hay  không, 
nghĩa  là  người  tu  tuệ  tỏ  ngộ  thấy  lý  vô  ngã  do  nhiều  duyên  họp  thành  có  ra,  đến  khi 
đắc  đạo  quả  nhận  thấy  Níp-bàn  thì  cái  có  trước  kia  đã  thành  tiêu  mất,  nên  nhận  thấy 
Níp-bàn  là  pháp  tiêu  diệt  vô  ngã,  vắng  lặng  và  không  có  tham,  sân,  si,  cũng  không 
có  danh  uẩn  và  sắc  uẩn,  nên  Níp-bàn  đối  với  bậc  ấy  gọi  là  tiêu  diệt  Níp-bàn.  Nhưng 
Níp-bàn  không  có  nghĩa  là  ‘không  có  gì’. 

-  2  là  vô  chứng172  hay  vô  tướng  Níp-bàn  (animittanibbãna)  nghĩa  là  Níp-bàn  hoàn 
toàn  không  có  hình  dáng  hay  hình  dạng  hay  ấn  chứng,  do  người  tu  tuệ  tỏ  ngộ  lý  vô 
thường  của  danh  uẩn  và  sắc  uẩn,  thoạt  có  thoạt  không,  đó  là  ấn  chứng  hằng  có  ra. 
Đen  khi  đắc  đạo  quả  đặng  thấy  Níp-bàn  thì  những  ấn  chứng  thường  hiện  trước  kia 
không  còn,  nên  cho  rằng  Níp-bàn  chang  phải  như  trong  đời  là  không  có  hiện  tượng 
chi  cả.  Vì  thế  Níp-bàn  đối  theo  sự  nhận  định  của  bậc  ấy  mới  gọi  là  vô  chứng  Níp- 
bàn. 

-  3  là  phi  nội  hay  vô  nguyện  Níp-bàn  (appanihitanibbãna)  nghĩa  là  Níp-bàn  không 
có  danh  (nãma)  và  sắc  ( rũpa )  hay  bất  cứ  hình  dáng,  hình  dạng  nào  để  ham  muốn 
bởi  ái  ( tanhã ).  Cũng  không  có  bất  cứ  tham  hay  ái  trong  Níp-bàn.  Níp-bàn  tuyệt  đối 
thoát  khỏi  tham  cũng  như  sự  ham  muốn,  nhiễm  đắm,  khao  khát  của  ái.  Níp-bàn 
chẳng  phải  ở  trong  vòng  vây  tức  là  ngoài  ra  vòng  vây,  do  bậc  tu  tuệ  tỏ  ngộ  nhận 
thấy  pháp  hữu  vi  bằng  cách  khổ  não,  chẳng  khác  nào  kẻ  bị  trong  vòng  vây  bực  bội 


171  'Tiêu'  đây  có  nghĩa  là  'mất  hẳn';  'Diệt'  đây  có  nghĩa  là  'dứt'. 

172  'chứng'  đây  có  nghĩa  là  dấu  hiệu,  ấn  chứng,  bằng  chứng,  tướng  dạng,  ấn  tướng... 
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khó  chịu.  Đen  khi  đắc  đạo  quả  thoạt  thấy  Níp-bàn  thì  nhận  định  không  có  chi  là 
vòng  vây.  Bậc  đắc  Níp-bàn  nhu  thế  gọi  là  phi  nội  Níp-bàn. 

*  Níp-bàn  nói  theo  Milinda  Panhã  được  so  sánh  với  10  điều  như  sau: 

1  là  Níp-bàn  ví  như  bông  sen,  2  là  Níp-bàn  ví  như  nước  uống,  3  là  Níp-bàn  ví 
như  thuốc  trị  bệnh,  4  là  Níp-bàn  ví  như  biển  rộng,  5  là  Níp-bàn  ví  như  vật  thực,  6  là 
Níp-bàn  ví  như  hư  không,  7  là  Níp-bàn  ví  như  ngọc  như  ý  ma-ni,  8  là  Níp-bàn  ví 
như  vị  trầm  hương,  9  là  Níp-bàn  ví  như  bơ  luyện  thuần  thục  (cũng  gọi  là  đề  hồ),  10 
là  Níp-bàn  ví  như  chót  núi  cao. 

Trong  mười  điều  thí  dụ,  điều  thứ  nhất  và  điều  thứ  sáu  có  trạng  những  công  đức 
như  sau: 

Nói  theo  điều  thí  dụ  thứ  nhất,  Níp-bàn  được  ví  như  bông  sen.  Vì  bông  sen  có  10 
công  đức  như:  1  là  nhuyễn  nhừ,  mềm  dịu  ( sinỉddham  mudu );  2  là  chứa  để  sự  đẹp 
c ỉobhanĩyam );  3  là  có  hương  thơm  ( sugandham );  4  là  đáng  ưa  thích  ( piỵam );  5  là  đồ 
rất  đáng  mong  mỏi  ( patthitam );  6  là  đồ  rất  đua  nhau  khen  (pasattham );  7  là  nước  và 
bùn  không  thấm  đặng  Ụalakaddamamanupalittam );  8  là  chưng  diện  bằng  lá  non, 
nhụy  và  bẹ  ( anupattakesarakannikãbhimandỉtam );  9  là  ong  bầu  đua  nhau  hưởng 
nhụy  0 bhamaraganasevitam );  10  là  tiến  hóa  từ  trong  nước  trong  ngần,  sáng  suốt, 
sạch  sẽ  ( sĩtalasalilasamvaddham ). 

Níp-bàn  được  so  sánh  trong  điều  thứ  sáu  như  hư  không,  vì  hư  không  có  10  công 
đức  như:  1  là  bất  lão  (na  jĩyati)\  2  là  bất  tử  (na  mĩyatỉ );  3  là  bất  biến  chuyển  (na 
cavati)',  4  là  vô  sanh  (na  uppajjati)\  5  là  không  bị  ép  chế  (duppasaham)',  6  là  ăn 
cướp  giựt  không  đặng  (acoraharanam);  7  là  không  có  chỗ  nương  đỗ  ( anissitam );  8 
là  đường  đi  của  loài  phi  cầm  (vihagagamano)',  9  là  không  có  chi  cả  (nirãvaranam); 
10  là  không  bờ  mé  ( anantam ). 

(Trích  theo  Tiểu  Bộ  Kinh  -  Milinda  Panhã  (Milinda  vấn  Đạo),  trang  523), 

*  Níp-bàn  nói  theo  danh  nghĩa  có  đến  32: 173 

-  1  là  bất  sanh  ( ajãtỉm )  nghĩa  là  không  có  sự  sanh  đẻ  ra; 

-  2  là  bất  lão  (ajãram)  nghĩa  là  không  già  cũng  không  biến  đổi; 

-  3  là  vô  bệnh  ( abyãdhim )  nghĩa  là  không  có  sự  đau  đớn  tàn  tật  chi  cả; 

-  4  là  vô  cụ  ( nibbhayam )  nghĩa  là  không  có  sự  sợ  sệt; 

-  5  là  vô  vi  (asankhatam)  nghĩa  là  không  có  bị  tạo; 


173 


Xin  tham  khao  thêm  về  danh  từ  "Nip-bàn  ở  phần  Ghi  chú  cuối  sách. 
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-  6  là  phá  hữu  ( bhavcibhandam )  nghĩa  là  phá  trừ  cửu  hữu  (bhava)  và  không  còn  phân 
biệt  cõi  nuơng  ở  -  nuơng  sanh  theo  chúng  sanh  thuờng  đời  ( sattavãsa ). 

Cửu  hữu  (Bhava)  là  chín  cõi:  1  là  cõi  Dục  giới;  2  là  cõi  sắc  giới;  3  là  cõi  Vô  sắc 
giới;  4  là  cõi  ngũ  uẩn  tức  là  cõi  Dục  giới  và  cõi  sắc  giới  hữu  tuởng;  5  là  cõi  nhất 
uẩn  tức  là  cõi  Vô  tuởng;  6  là  cõi  tứ  uẩn  tức  là  những  cõi  Vô  sắc;  7  là  cõi  Hữu  tuởng 
tức  là  29  cõi  (trừ  cõi  Vô  tuởng  và  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng);  8  là  cõi  Vô  tuởng;  9  là 
cõi  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng. 

Chúng  sanh  nương  sanh  nương  ở  (sattãvãsa)  có  9  cách  khác  nhau  nhu  sau.  1  là 
thân  dị  tuởng  dị  nhu  là  nhân  loại  cũng  có  hạng  chu  thiên  và  ngạ  quỉ.  2  là  thân  dị 
tuởng  đồng  nhu  là  sơ  thiền  Phạm  thiên  tu  tuởng  giống  nhau  mà  thân  khác  nhau.  3 
là  thân  đồng  tuởng  dị  nhu  là  chu  thiên  quang  minh  ở  cõi  Tứ  thiên  vuơng 
0 ãbhassãrã ).  4  là  thân  đồng  tuởng  đồng  nhu  là  chu  thiên  mỹ  lệ  ( subhakỉnha )  ở  cõi 
tam  thiền.  5  là  vô  tuởng  vô  thọ  tức  là  chúng  sanh  cõi  trời  Vô  tuởng.  6  là  Không  vô 
biên  xứ  tức  là  chúng  sanh  cõi  trời  vô  sắc  Không  vô  biên  xứ.  7  là  Thức  vô  biên  xứ 
tức  là  chúng  sanh  cõi  trời  Thức  vô  biên  xứ.  8  là  Vô  sở  hữu  xứ  tức  là  chúng  sanh  cõi 
trời  Vô  sở  hữu  xứ.  9  là  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ  tức  là  chúng  sanh  cõi  trời  Phi 
tuởng  phi  phi  tuởng. 

-  7  là  an  lạc  ( sukham )  nghĩa  là  hoàn  toàn  yên  vui.  Có  câu  Pãịi  chú  giải  nhu  vầy: 
Nibbãnam  paramam  sukham:  Níp-bàn  là  siêu  lạc,  tức  là  Níp-bàn  vui  bằng  cách  cao 
siêu  vuợt  khỏi  đời. 

-  8  là  thanh  luơng  ( sỉtani )  nghĩa  là  mát  mẻ,  không  nóng  nảy. 

-  9  là  thanh  tịnh  ( khemam )  nghĩa  là  vắng  lặng,  yên  ốn. 

-  10  là  sở  y  ( tãnam )  là  sở  tri  của  tâm  siêu  thế  tức  là  tâm  siêu  thế  nuơng  nhờ  Níp-bàn 
bằng  Cảnh  duyên. 

-  1 1  là  bí  mật  ( lenam )  nghĩa  là  huyền  dịu,  nhiệm  mầu,  sâu  sắc  vi  tế,  không  thể  dùng 
văn  chuơng  ngôn  ngữ  diễn  tả  cho  đầy  đủ.  Cũng  nhu  kinh  Trung  Hoa  có  câu:  “Ngôn 
ngữ  đạo  đoạn”:  văn  chuơng  lời  nói  tuyệt  dứt  đạo,  dứt  mất  đạo,  nghĩa  là  đạo  lý  vuợt 
ngoài  phạm  vi  văn  chuơng. 

Theo  đây  ám  chỉ  Níp-bàn  phải  hơn.  Vì  nguời  đắc  Níp-bàn  tự  nhận  biết,  khỏi 
cần  ai  nói  cho  biết  mới  biết.  Nên  trong  ân  Đức  Phật  có  câu:  Paccattam  veditabbo 
vihhũhĩti:  pháp  mà  bậc  Thánh  xuất  thế  đắc  chứng,  tụ  biết. 

Chang  khác  câu:  “Nhân  nhân  ấm  thủy,  lãnh  huởng  tự  tri”,  nghĩa  là  mỗi  nguời 
uống  nuớc,  nóng  lạnh  nhu  thế  nào  thì  tự  biết  và  cách  khó  trình  bày  cho  nguời  khác 
hiểu.  Nguời  sau  khi  đắc  chứng  Níp-bàn,  khó  mà  diễn  tả  đối  với  kẻ  khác,  dầu  có 
guợng  nói  bằng  pháp  học  hay  thí  dụ  đó  thôi. 
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-  12  là  thường  tồn  ( nỉccam )  nghĩa  là  hằng  còn  tự  nhiên  như  nhiên. 

-  13  là  bất  động  ( acalam )  nghĩa  là  không  biến  chuyển,  lay  động. 

-  14  là  kiên  cố  ( dhuvam )  nghĩa  là  bền  bỉ,  vững  vàng. 

-  15  là  bất  luân  ( avattasãram )  nghĩa  là  không  xoay  chuyển,  luân  hồi  chi  cả. 

-  16  là  nghiện  lạc  ( sukhamaddanam )  nghĩa  là  nghiền  tán  đánh  tan  tất  cả  vui  trong 
đời,  chỉ  còn  vui  siêu  thế. 

-  17  là  nghiện  cơ  (khuddãmaddanam)  nghĩa  là  nghiền  nát  phá  tan  sự  đói,  khát,  mong 
mỏi  v.v. . . 

-  18  là  tiêu  khát  ( pipãsavinayam )  nghĩa  là  trừ  tiêu  sự  khao  khát,  hy  vọng  tất  cả. 

-  19  là  vô  mộ  ( anãlayam )  không  có  sự  trìu  mến. 

-  20  là  bạt  độc  ( samugghãtavattamdatthesam )  nhổ  hết  sự  độc,  nhân  quả  khổ  trong 
đời. 

-  21  là  ly  hành  ( vỉsankhãram )  lìa  hết  pháp  hành  vi,  hành  động. 

-  22  là  ly  quá  ( vivajjam )  lìa  tất  cả  lỗi  sai. 

-  23  là  đoạn  ái  ( tanhakkhayam )  bặt  dứt  ái  dục. 

-  24  là  ly  hữu  ( vibhavam )  tức  là  vượt  ngoài  vòng  cửu  hữu  (bhãva)  và  cõi  nương  ở 
của  chúng  sanh  ( sattavãsa ). 

-  25  là  ly  tình  ( virãgam )  nghĩa  là  xa  ngoài  phạm  vi  tình  đời  (bởi  vì  Níp-bàn  cũng  có 
nghĩa  là  riêng  biệt). 

-  26  là  ly  ái  ( vitanham )  là  Níp-bàn  không  còn  sự  thương  yêu,  trìu  mến  chi  cả. 

-  27  là  diệt  tận  ( nỉrodham )  là  tắt  dứt  hết  tất  cả  đời. 

-  28  là  vô  ấn  chứng  ( animittam )  là  không  có  chi  nêu  bày  tiêu  biểu. 

-  29  là  thể  tịnh  ( santabhãvam )  là  bản  thể  vắng  lặng. 

-  30  là  vô  vị  (< arasãrakam )  là  không  có  mùi,  vị:  mặn,  lạt,  chua,  cay  v.v. . .  chi  cả. 

-  3 1  là  vô  dục  ( appasãsanca )  là  không  có  những  sự  ưa  thích  chi  cả. 

-  32  là  bất  diệt  ( amatam )  là  không  diệt,  không  mất. 

Níp-bàn  ( nibbãna )  là  pháp  siêu  thế  ( lokuttara ),  đó  là,  vượt  ngoài  3 1  cõi,  vượt  ngoài 
lĩnh  vực  thân  và  tâm  (tức  năm  uân). 

Níp-bàn  được  nhận  ra  bằng  trí  thuộc  về  4  đạo  và  4  quả.  Nó  được  quán  sát  hay 
chứng  bởi  đạo  tuệ  ( magganãna )  và  quả  tuệ  ( phalanãna ). 

Níp-bàn  là  cảnh  của  4  đạo  và  4  quả. 

Theo  Samskrit,  Níp-bàn  được  gọi  là  ‘Mrvãna’  là  kết  hợp  giữa  7Ú’  và  ‘vãna’.  ‘NV 
ngụ  ý  là  ‘thoát  khỏi’,  và  ‘vã/7ữ’  nghĩa  là  ‘dệt  hay  ái’.  Ái  này  làm  như  dây  liên  kết 
chuồi  những  kiếp  sống  của  một  chúng  sanh  lang  thang  trong  vòng  luân  hồi  ( sarnsãra ) 

-  ngoài  vòng  sanh  tử. 
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Khi  nào  còn  vướng  vào  ‘ái’,  chúng  sanh  tích  lũy  những  nghiệp  mới  làm  cho  có  sự 
sanh  mới  và  tử  cứ  lặp  lại.  Khi  nào  tất  cả  dạng  ái  được  đoạn  tận  do  bốn  đạo,  nghiệp  lực 
ngưng  hoạt  động  và  vị  ấy  thoát  khỏi  vòng  sanh  tử,  thì  khi  ấy  mới  nói  vị  ấy  đạt  Níp- 
bàn.  Phật  giáo  khái  niệm  về  ‘giải  thoát,  giải  phóng’  là  thoát  khỏi  sự  tái  diễn  của  vòng 
sanh  tử  và  tất  cả  khổ  phối  hợp  với  chúng. 

Thêm  Vài  Định  Nghĩa  về  Níp-Bàn 

Níp-bàn  cũng  có  thể  được  mô  tả  bằng  những  ân  đức  sau: 

(1)  Bất  diệt  ( accutam )  =  Níp-bàn  vượt  khỏi  tử,  và  do  đó  không  có  tử  trong  Níp-bàn. 

(2)  Tuyệt  nhất  ( accantam )  Níp-bàn  vượt  qua  điểm  cùng  tận  gọi  là  tử,  nên  Níp-bàn  là 
VÔ  tận. 

(3)  Vô  vi  ( asankhatam )  Níp-bàn  không  do  bốn  nhân  trợ  tạo  -  tức  là  nghiệp,  tâm,  quí 
tiết  hay  vật  thực.  Do  đó,  Níp-bàn  là  pháp  bất  diệt  và  không  là  pháp  nhân  và  cũng 
chẳng  phải  là  pháp  quả. 

(4)  Vô  thượng  ( anuttaram )  =  Níp-bàn  là  pháp  bậc  cao  và  yên  tịnh  hơn  bất  cứ  pháp 
nào. 

(5)  Riêng  biệt  (padam)  =  Níp-bàn  là  pháp  thực  tính  ( vatthu  dhamma )  và  có  thể  được 
nhận  ra  bởi  chư  thánh  (ariyã). 

Ba  ý  nghĩa  (attha)  của  Níp-bàn: 

-  1.  Trạng  thái  của  Níp-bàn  là  vắng  lặng,  yên  tịnh  ( santilakkhanam ). 

-  2.  Phận  sự  của  Níp-bàn  là  bất  động,  không  lay  động  biến  chuyển  ( acaỉarasam ). 

-  3.  Thành  tựu  của  Níp-bàn  là  vô  ấn  chứng,  không  có  ấn  chứng  hiện  tượng  chi  cả 

(animittapaccupatthãnam). 

_ oOo _ 
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CHƯƠNG  VII:  SAMUCCAYA  SANGAHA  -  TƯƠNG  TẬP  NHIẾP 


Tương  tập  nhiếp  ( Samuccayasangaha )  là  gồm  cả  pháp  siêu  lý  có  đồng  nhau  sắp 
chung  từng  phần. 

Có  những  câu  Pãịi  chú  giải  như  vầy. 

Saha  uccĩyante  etthati  =  samuccayo:  nghĩa  là  do  trình  bày  pháp  siêu  lý  nào  như 
nhau,  gồm  chung  lại  từng  phần. 

Sampinậetvã  uccĩyanteetenãti=  samuccayo:  do  gồm  pháp  siêu  lý  ăn  nhau  sắp  thành 
phần,  tức  là  pháp  siêu  lý  có  phần  đồng  sắp  thành  từng  phần. 


Giới  thiệu 

1.  Dvãsattatividhã  vuttã,  vatthudhammã  salakkhanã, 

Tesarii  dãni  yathãyogam,  pavakkhãmi  samuccayam. 

Bảy  mươi  hai  pháp  thực  tính  với  những  trạng  thái  riêng  đã  được  trình  bày.  Nay  tôi 
nên  nói  về  sự  phân  loại  của  những  pháp  này  thành  những  loại  liên  quan  đến  những 
đặc  tính  theo  cách  thích  hợp. 

Giải: 

Có  bảy  mươi  hai  loại  pháp  thực  tính  gọi  là  vatthu  dhamma  vì  những  pháp  này  có 
những  trạng  thái  riêng  như  đã  trình  bày.  Những  pháp  thực  tính  ấy  là  1  tâm  (cừ ta),  52 
sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  18  sắc  thành  tựu  0 nipphanna  rũpa ),  và  Níp-bàn  ( Nibbãna ). 


-  Tâm  ( citta )  tất  cả  89  hay  121  thứ  tâm  được  tính  là  một  thực  tính,  vì  tất  cả 

tâm  đều  sở  hữu  cùng  một  trạng  thái  là  ‘biết  cảnh’.  Thật  ra  89  hay  121 
thứ  tâm  hợp  với  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  khác  nhau. 

-  Sở  hữu  tâm  ( cetasika )  tất  cả  52  thứ  sở  hữu  tâm  được  quán  sát  riêng,  vì  chúng  đều 

sở  hữu  những  trạng  thái  riêng. 

-  Sắc  thành  tựu  ( nipphanna  rũpa )  tất  cả  18  thứ  sắc  bị  trợ  tạo  do  nghiệp  ( kamma ),  tâm 

( cỉtta ),  quí  tiết  ( utu )  và  vật  thực  ( ãhãra )  được  quán  sát  riêng,  vì 
chúng  đều  sở  hữu  những  trạng  thái  thực  tính  riêng. 


-  Níp-bàn  ( Nibbana )  là  pháp  có  trạng  thái  thực  tính  riêng,  đó  là  vắng  lặng  (santi 

lakkhana). 


?  f  _  _  1  HẠ 

Cho  nên  tông  sô  pháp  thực  tính  ( vatthu  dhamma )  làl+52+18+l=72. 


174  Hoặc  tính  theo  cách  thứ  hai  là:  tâm  (1)  +  sở  hữu  tâm  (thọ  tính  5;  tịnh,  khinh,  nhu,  thích,  thuần,  chánh  thân  - 
tâm  tính  6  =  50)  +  sắc  thành  tựu  (18)  +  Níp-bàn  (1)  =  70  (và  10  sắc  phi  thành  tựu,  thành  80) 
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Tất  cả  72  pháp  thực  tính  này  là  pháp  chủ  quan  và  khách  quan.  Những  pháp  nào  liên 
quan  sẽ  được  gom  vào  cùng  loại  trong  chương  này. 

2.  Akusalasangaho  mỉssakasangaho  bodhipakkhiyasaùgaho  sabbasangaho  c’etỉ 
Sammuccayasarigaho  catubbidho  veditabbo. 

Tương  tập  nhiếp  nên  được  hiểu  có  bốn  phần:175 

I)  Bất  thiện  tương  tập  nhiếp. 

II)  Hồn  tạp  tương  tập  nhiếp. 

III)  Đẳng  giác  tương  tập  nhiếp. 

IV)  Hàm  tận  tương  tập  nhiếp. 

I/.  Akusala  Saiigaha  (Bất  Thiên  Nhiếp) 

Bất  thiện  tương  tập  nhiếp  có  9  loại  -  đó  là  lậu  ( ãsava ),  bộc  ( ogha ),  phối  iyoga), 
phược  ( gantha ),  thủ  ( upãdãna ),  cái  ( nĩvãrana ),  tiềm  thùy  ( anusaya ),  triền 
(samyojana)  và  phiền  não  ( kilesa ). 

1)  Bốn  Lậu  ( ãsava )  (Dhs.708-712;  Vibh.961) 

3.  Katharh?Akusalasangahe  tãva  cattãro  ãsavã:  kãmãsavo  bhavãsavo  ditthãsavo 
avijjãsavo. 

Ra  sao?  Trước  tiên,  trong  bất  thiện  nhiếp,  có  bốn  pháp  lậu:  (i)  dục  lậu  ( kãmãsava ), 
(ii)  hữu  lậu  ( bhavãsava ),  (iii)  tà  kiến  lậu  ( ditthãsava ),  và  (iv)  vô  minh  lậu  ( avijjãsava ). 

Ẫsava  (lậu)  nghĩa  là  làm  say,  làm  ô  uế,  sự  đồi  trụy,  làm  mờ,  làm  thối  nát,  làm  cho 
loét,  thối  mục,  thối  nát,  hư  đốn,  làm  hư  hỏng,  đồi  bại,  bại  hoại,  suy  đồi,  thối,  ươn 
v.v... 

Chúng  ta  biết  rằng,  rượu  lên  men  ủ  trong  hũ  trong  thời  gian  dài  có  thế  làm  cho 
người  uống  say,  nhiễm  độc  rất  mạnh.  Tương  tợ  như  lậu  (ãsava)  là  pháp  đã  và  đang  bị 
ủ  trong  dòng  danh  uẩn  ( khandha )  của  chúng  sanh  từ  vô  thủy,  tức  là,  một  vòng  luân 
hồi  ( samsãra ),  làm  cho  chúng  sanh  rất  say  và  hoàn  toàn  quên  sự  giải  thoát  của  họ.  Có 
bốn  loại  lậu  (< ãsava ). 

(i)  Dục  lậu  ( kãmãsava )  quyến  luyến,  thối  nát  của  nhục  dục  trong  cõi  dục,  mê 

say  chìm  ngâm  trong  lục  dục;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham  ( lobha ) 
phối  họp  với  8  tâm  căn  tham  ( lobha  mũla  citta ). 

(ii)  Hữu  lậu  ( bhavãsava )  quyến  luyến,  dính  mắc,  chìm  đắm  với  sự  mong  mỏi 

đến  thiền  sắc  và  thiền  vô  sắc  cũng  như  sự  hiện  hữu  trong  cõi  sắc  và 
cõi  vô  sắc;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham  ( lobha )  phối  hợp  với  4 


175  còn  theo  phần  nhỏ  thì  có  27  (sau  sẽ  chia). 
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tâm  căn  tham  bất  tương  ưng  kiến  ( lobha  mula  ditthigata  vippayutta 
cỉtta ). 

(iii)  Tà  kiến  lậu  ( ditthãsava )  là  chìm  ngâm  theo  sự  chấp  sai  v.v...  62  loại  tà  kiến; 

pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến  hiện  diện  trong  4  tâm  căn  tham 
tương  ưng  kiến  ( lobhamũla  ditthigata  sampayutta  cỉtta ). 

(iv)  Vô  minh  lậu  ( avijjãsava )  là  chìm  đắm  với  cách  không  sáng  suốt,  sự  không  biết 

về  bốn  thánh  đế,  đời  quá  khứ,  đời  vị  lai,  cả  hai  đời  quá  khứ  và  đời 
vị  lai,  và  định  luật  của  pháp  liên  quan  tương  sinh;  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  si  ( mohci )  phối  hợp  với  12  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta ). 

Lưu  ý:  pháp  thực  tính  của  tứ  lậu  chỉ  có  3,  đó  là  tham,  tà  kiến,  si.  Ba  pháp  này  làm 
cho  chúng  sanh  say  sưa  một  cách  mạnh  mẽ  và  làm  cho  chúng  sanh  lang  thang  trong 
vòng  luân  hồi  ( samsãra ). 

2)  Bốn  Bộc  ( ogha )  (Dhs.747;  Vibh.963) 

4.  Cattãro  oghã:  kãmogho  bhavogho  dỉịịhogho  avijjogho. 

Bốn  pháp  bộc:  (i)  dục  bộc  ( kãmogha ),  (ii)  hữu  bộc  ( bhavogha ),  (iii)  tà  kiến  bộc 
( dỉtthogha ),  và  (iv)  vô  minh  bộc  ( avijjogha ). 

Giải: 

íOghà’  nghĩa  là  bộc,  là  lũ  lụt,  tuôn  ra,  chảy  tràn  ra,  tràn  ngập,  dòng  chảy  xiết,  vòng 
xoáy,  chôn  vùi,  hay  làm  ngạt. 

Như  trận  lũ  lớn  quét  sạch  người  và  súc  sanh  vào  biển,  làm  chôn  vùi,  làm  ngạt  và 
làm  đắm  chìm  chúng,  cũng  thế,  bốn  pháp  bộc  ( ogha )  quét  sạch  chúng  sanh,  chôn  vùi, 
làm  ngạt,  và  nhấn  chìm  họ  trong  đại  dương  luân  hồi  ( samsãra ). 

Như  bốn  vòng  xoáy  lớn  trong  đại  dương  mênh  mông,  chúng  có  thể  kéo  xuống  bất 
cứ  chúng  sanh  nào  vượt  qua  chúng,  và  do  đó  rất  khó  vượt  qua  chúng. 

Có  những  câu  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 

Avattharỉtvã  hanantĩti  =  oghã:  tràn  ngập  xâm  hại  chúng  sanh,  nên  tạm  gọi  là  bộc. 
Avahananti  osĩdãpentĩtỉ  =  oghã:  làm  cho  chúng  sanh  chìm  đắm,  nên  gọi  là  bộc. 
Oghã  viyãti  =  oghã:  chảy  tràn,  gọi  là  bộc  lưu, 

Vì  có  phiền  não  mới  để  lại  nghiệp  biệt  thời  {nãnakkhanikakamma ),  hay  chủng  tử 
(bĩja),  vì  còn  nghiệp  luân  hồi,  thì  có  tạo  ra  tâm  tái  tục  v.v. . .  đó  là  quả.  Neu  tái  tục  rồi 
không  đắc  quả  tột,  thì  còn  phiền  não  để  nghiệp  phải  luân  hồi  nữa. 

Pháp  thực  tính  của  bốn  pháp  bộc  {ogha )  thì  tợ  như  bốn  pháp  lậu  ( ãsava ). 

(i)  Dục  bộc  ( kãmogha )  là  tuôn  tràn  của  ham  muốn  nhục  dục. 
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(ii)  Hữu  bộc  (bhavogha)  là  tuôn  tràn  của  khao  khát,  dính  mắc  đến  thiền  và 
những  kiếp  sống  trong  cõi  sắc  ( rũpa )  và  vô  sắc  ( arũpa ). 

(hi)  Tà  kiến  bộc  ( ditthogha )  là  sự  chảy  tràn  của  thấy  sai 

(iv)  Vô  minh  bộc  ( avijjogha )  là  sự  tuôn  tràn  của  ngu  dốt,  không  biết  pháp  đáng 
biết. 

3)  Bốn  Phối  iyoga)  (Dhs.747;  Vibh.963) 

5.  Cattãro  yogã:  kãmãyogo  bhavayogo  ditthiyogo  avỉjjãyogo. 

Bốn  pháp  phối  là:  (i)  dục  phối  ( kãmayoga ),  (ii)  hữu  phối  0 bhavayoga ),  (iii)  tà  kiến 
phối  ( ditthiyoga ),  và  (iv)  vô  minh  phối  (avijjãyoga). 

Giải: 

‘Tơ ga ’  nghĩa  là  sự  phối  hợp,  hòa  hợp,  ghép  vào,  gắn  bó,  ràng  buộc,  kết  dính,  hay 
mối  ràng  buộc. 

Con  bò  bị  buộc  vào  chiếc  xe  không  thể  thoát  khỏi  chiếc  xe.  Tuơng  tợ,  chúng  sanh 
bị  buộc  vào  cỗ  máy  của  những  kiếp  sống  và  dính  cứng  vào  bánh  xe  luân  hồi  qua  ý 
nghĩa  của  bốn  pháp  phối  (yoga),  không  thể  thoát  khỏi  cỗ  máy  của  những  kiếp  sống  và 
vòng  luân  hồi  ( samsãra ).  Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy: 

Vattasmim  satte  yojentĩti  =  yogã:  pháp  nào  đem  chúng  sanh  phối  hợp  dính  trong 
khổ  luân  hồi  tức  là  đời  khác  đổi  thay  kiếp  sống  đời  khác  khác  nữa,  nên  gọi  là  phối  hay 
phối  hợp. 

Pháp  thực  tính  của  Bốn  pháp  phối  cũng  tợ  nhu  pháp  thực  tính  của  bốn  pháp  lậu 
(ãsava). 

(i)  Dục  phối  ( kãmayoga )  dính  mắc,  gắn  chặt,  quyến  luyến  vào  nhục  dục 

(ii)  Hữu  phối  ( bhavayoga )  quyến  luyến,  dính  chặt  vào  thiền  và  những  kiếp 

sống  trong  cõi  sắc  và  cõi  vô  sắc. 

(hi)  Tà  kiến  phối  ( ditthiyoga )  dính  chặt  vào  sự  thấy  sai 

(iv)  Vô  minh  phối  ( avijjãyoga )  dính  chặt  vào  sự  mê  mờ,  vào  sự  không  biết. 

4)  Bốn  Phược  (gantha )  (Dhs.736-740;  Vibh.962) 

6.  Cattãro  ganthã:  Abhijjhã  kãyagantho,  byãpãdo  kãyagantho,  sĩlabbataparãmãso 
kãyagantho,  idamsaccãbhiniveso  kãyagantho. 

Bốn  pháp  phuợc  là:  (i)  tham  ác  thân  phuợc  ( abhijjhã  kãyagantha),  (ii)  sân  độc  thân 
phuợc  ( vyãpãda 176  kãyagantha ),  (iii)  giới  thủ  thân  phuợc  (. sĩlabbataparãmãsa 
kãyagantha ),  (iv)  ngã  kiến  thân  phược  ( idamsaccãbhỉnỉvesa  kãyagantha). 

Giải: 


176 


Byapada  =  vyapada. 
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‘Gantha’  nghĩa  là  phược,  là  dây  buộc  hay  mối  ràng  buộc.  Bốn  phược  ( gantha )  là 
trạng  thái  gắn  chặt  buộc  những  nhóm  sắc  pháp  và  danh  pháp  của  kiếp  sống  này  qua 
những  kiếp  sống  ở  vị  lai.  Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Kãyam  ganthentĩti  =  kãyaganthã :  trói  chặt  với  thân  danh  và  thân  sắc,  nên  nói  đủ  là 
thân  phược. 


Kayena  kayam  ganthentưỉ  =  kayagantha :  pháp  nào  buộc  trói  với  những  thân  danh, 
thân  sắc,  cả  hiện  tại  và  vị  lai,  pháp  ấy  gọi  là  thân  phược,  tức  là  tham,  sân,  tà  kiến. 


Trong  những  pháp  phược  ( gantha )  sau  đây,  thân  (kãya)  được  dùng  với  ý  nghĩa 
nhóm  hay  khối,  đống,  hàm  ý  cả  hai  danh  pháp  và  sắc  pháp. 

(i)  Tham  ác  thân  phược  ( abhijjhã  kãyagantha)  tất  cả  những  dạng  ái  ( tanhã ),  nghĩa 

là  trói  chặt  thân  danh  và  thân  sắc  với  6  cảnh,  tức  là  làm 
cho  tâm,  sở  hữu  tâm  và  sắc  như  bị  trói  vào  các  cảnh;  pháp 
thực  tính  là  sở  hữu  tham  iỊobha )  hiện  diện  trong  8  tâm  căn 
tham  ( lobhamũla  cỉtta ). 

(ii)  Sân  độc  thân  phược  ( vyãpãda  kãyagantha )  tất  cả  dạng  sân  hay  xấu  ác,  tức  là 

sân,  giận,  oán  thù  ràng  buộc  cả  thân  danh  và  thân  sắc.  Đó 
là  sở  hữu  sân  ( dosa )  hiện  diện  trong  2  tâm  căn  sân 
(. dosamũla  citta). 


(iii)  Giới  thủ  thân  phược  ( sĩlabbataparãmãsa  kãyagantha )  bám  chặt  vào  cái  thấy 

sai  rằng  chúng  sanh  trở  nên  trong  sạch  và  được  giải  thoát 
bằng  cách  hành  theo  hạnh  bò  và  chó;  Nó  cũng  gồm  cả  sự 
bám  chặt  vào  những  lễ  nghi  và  nghi  thức;  là  lo  giữ  giới 
cấm  theo  ngoại  giáo,  tức  là  những  điều  học  hay  những  giới 
nào  mà  Phật  không  chế,  cũng  không  nhìn  nhận;  pháp  thực 
tính  là  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi )  hiện  diện  trong  4  tâm  tham 
tương  ưng  kiến  ( lobhamũla  ditthisampayuttacitta). 

(iv)  Ngã  kiến  thân  phược  ( idamsaccãbhinivesa  kãyagantha )  tin  vào  những  giáo  điều 

mà  chỉ  là  quan  điểm  riêng  là  thật  và  tất  cả  những  gì  ngoài 
ra  đều  vô  ích,  phù  phiếm  hay  “chỉ  có  điều  này  là  đúng”;  là 
chấp  theo  tri  kiến  sai  của  mình  cho  là  đúng  hơn  kẻ  khác. 
Pháp  thực  tính  cũng  là  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi )  hiện  diện 
trong  4  tâm  tham  tương  ưng  kiến  ( lobhamũla 
ditthisampayuttacitta ). 
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5)  Bốn  Thủ  ( upãdãna )  (Dhs. 780-784;  Vibh.963) 

7.  Cattãro  upãdãnã:  kãmupãdãnam  ditthupãdãnam,  sĩlabbatupãdãnarh 
attavãdupãdãnam. 

Bốn  pháp  thủ  là:  (i)  dục  thủ  ( kãmupãdãna ),  (ii)  tà  kiến  thủ  ( ditthupãdãna ),  (iii)  giới 
cấm  thủ  (. sĩỉabbatupãdãna ),  (iv)  ngã  chấp  thủ  (atla vãd upãdãna) . 

Giải: 

Thủ  (ụpãdãna)  nghĩa  là  sự  quyến  luyến  mạnh  mẽ  hay  bám  dai  dẳng,  giữ  chặt,  nắm 
chặt,  chấp  lấy,  ôm  ấp,  chấp  cứng  cảnh;  nó  như  con  rắn  vồ  lấy  một  con  ếch  không  để 
cho  nó  thoát. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Upãdĩyantĩti  =  upãdãnãnỉ :  pháp  nào  chấp  cứng  với  cảnh,  gọi  là  thủ,  tức  là  tứ  thủ. 

Thủ  ( upãdãna )  mạnh  hon  ái  ( tanhã ).  Ái  ( tanhã )  ví  như  tên  trộm  dò  dẫm  trong  bóng 
tối  để  trộm  đồ  vật,  trong  khi  thủ  ( upãdãna )  thì  như  thật  sự  trộm  cắp. 

(i)  Dục  thủ  ( kãmupãdãna )  là  bám  dai  dẳng,  chấp  cứng  vào  ham  muốn  nhục 

dục  hay  vào  năm  cảnh  dục;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham 
(. lobha )  hiện  diện  trong  8  tâm  căn  tham  ( lobhamũla  citta). 

(ii)  Tà  kiến  thủ  ( ditthupãdãna )  là  bám  dai  dẳng,  chấp  cứng  vào  tất  cả  nhận  định 

sai,  quan  niệm  sai,  thấy  sai  [ngoại  trừ  hai  quan  điếm  đã  được  đề 
cập  trong  (3)  và  (4)];  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi ) 
hiện  diện  trong  4  tâm  tham  tưong  ưng  kiến  ( lobhamũla 
dỉtthỉsampayutta  citta ). 

(iii)  Giới  cấm  thủ  ( sĩlabbatupãdãna )  bám  dai  dẳng,  chấp  cứng  theo  giới  của  ngoại 

giáo,  tức  là  ám  chỉ  tà  giới  cho  rằng  chúng  sanh  trở  nên  trong  sạch 
và  được  giải  thoát  bằng  cách  hành  theo  những  hạnh  như  bò  và 
chó;  bám  dai  dẳng,  chấp  cứng  vào  những  nghi  lễ  và  nghi  thức; 
pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi )  hiện  diện  trong  4  tâm 
tham  tưong  ưng  kiến  ( lobhamũỉa  ditthisampayutta-citta). 

(iv)  Ngã  chấp  thủ  ( attavãdupãdãna )  là  bám  dai  dẳng,  chấp  cứng  vào  ngã  chấp  như 

là  có  sự  tồn  tại  của  linh  hồn,  có  tôi,  bạn,  ông  ấy,  bà  ấy,  người, 
v.v...  tồn  tại;  nó  đồng  nghĩa  với  thân  kiến  (. sakkãyaditthỉ );  pháp 
thực  tính  cũng  là  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi )  hiện  diện  trong  4  tâm 
tham  tưong  ưng  kiến  ( lobhamũla  dỉtthisampayuttacitta ). 

Lưu  ý:  Ba  pháp  thủ  sau  tượng  trưng  cho  một  mình  sở  hữu  tà  kiến  ( ditthi  cetasika). 
Ba  pháp  thủ  này  khác  nhau  vì  những  cách  và  những  cảnh  của  bám  dai  dẳng  (thủ)  khác 
nhau. 
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6)  Sáu  Cái  ( nĩvãrana )  (Dhs.748-754) 

8.  Cha  nĩvaranãni:  kãmacchadanĩvaraọam  vyãpãdãnĩvaranarh 

thĩnamiddhanĩvaranarii  uddhacca-kukkuccanĩvaranam  vicikicchãnĩvaranam 
avỉjjãnĩvaranam. 

Sáu  pháp  cái  là:  (i)  dục  dục  cái  ( kãmacchandanĩvarana ),  (ii)  sân  độc  cái 
( vyãpãdanĩvarana ),  (iii)  hôn-thùy  cái  (thĩnamiddhanĩvarana),  (iv)  điệu-hối  cái 
0 uddhaccakukkuccanĩvarana ),  (v)  hoài  nghi  cái  ( vỉcỉkicchãnĩvarana ),  (vi)  vô  minh  cái 
0 avijjãnĩvarana ) . 

Giải: 

Pháp  cái  ( nĩvãrana )  nghĩa  là  ‘ngăn  che,  cản  trở,  trở  ngại,  ngăn  cản,  ngăn  chặn,  ngăn 
ngại  hay  chướng  ngại’.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Jhãnãdỉkam  nivãrentĩti  = 
nĩvaranãni  cấm  ngăn  sự  tốt  đẹp  không  cho  sanh  ra  nhứt  là  thiền  v.v. . .  tức  là  sáu  pháp 
cái. 

Cái  ( nĩvãrana )  là  ngăn  trở  và  ngăn  cản  sự  sanh  khởi  của  những  ý  thiện  và  nghiệp 
thiện  như  thiền  ( jhãna )  và  đạo  (may ga).  Cho  nên  chúng  ngăn  che  con  đường  đến  thiên 
giới  và  hạnh  phúc  níp-bàn. 

Đặc  biệt  năm  pháp  cái  (nĩvãrana)  đầu  tiên  làm  mù  quáng  cái  thấy  của  ý  và  ngăn 
che  những  thiện  hạnh  của  chúng  ta.  Chúng  ta  luôn  phải  vật  lộn  với  chúng  bất  cứ  khi 
nào  chúng  ta  muốn  thực  hiện  vài  nghiệp  thiện  dù  đó  là  tụng  kinh  hay  tu  thiền.  Chúng 
chen  vào  ngăn  che,  ngay  cả  khi  chúng  ta  thực  hành  những  thiện  hạnh,  do  đó  những 
tâm  thiện  và  những  nghiệp  thiện  cũng  không  thế  sanh. 

Năm  pháp  cái  đầu  tiên  là  sự  trở  ngại  chủ  yếu  đến  sự  chứng  thiền,  trong  khi  pháp  cái 
thứ  sáu  là  sự  trở  ngại  chủ  yếu  cho  tuệ  sanh.  Sự  hiện  diện  của  chúng  làm  cho  chúng  ta 
không  thể  vươn  tới  cận  định  ( upacãra  samãdhi )  và  an  chỉ  định  hay  định  kiên  cố 
(. appanã  samãdhi )  và  không  thể  phân  biệt  rõ  pháp  thực  tính  hay  siêu  lý. 

(i)  Dục  dục  cái  ( kãmacchandanĩvarana )  là  sự  khao  khát,  ham  muốn,  nhiễm  đắm 

năm  cảnh  dục,  ngăn  che  sự  tốt;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham 
(, ỉobha )  hiện  diện  trong  8  tâm  căn  tham  ( lobhamũla  citta ). 

(ii)  Sân  độc  cái  ( vyãpãda )  là  sân  hận,  nóng  giận,  hung  dữ,  ác  độc  hay  xấu  ác, 

ngăn  che  sự  tốt;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân  (do sa)  hiện  diện 
trong  2  tâm  căn  sân  ( dosamũla  citta). 

(iii)  Hôn-thùy  cái  ( thĩna-middha )  là  trạng  thái  lười  biếng  và  lờ  đờ,  buồn  ngủ,  ngăn 

che  trở  ngại  tu  tiến;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hôn  trầm  ( thĩna )  và 
thùy  miên  ( mỉddha ). 
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(iv)  Điệu-hối  cái  ( uddhacca-kukkucca )  là  điệu  cử177  và  hối  hận  hay  lo  lắng,  ngăn 

che  trở  ngại  tu  tiến;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  điệu  cử  ( uddhacca ) 
và  sở  hữu  hối  hận  ( kukkucca ). 

(v)  Hoài  nghi  cái  ( yỉcỉkicchã )  là  hoài  nghi,  nghi  ngờ  hay  sự  bối  rối,  không  quyết 

tin,  ngăn  che  trở  ngại  tu  tiến;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài  nghi 
( vicikicchã ). 

(vi)  Vô  minh  cái  ( avijjã )  là  không  sáng  suốt,  mê  mờ,  thiếu  hiểu  biết  theo  pháp  siêu 

lý  như  là  uẩn,  xứ  v.v. . .  cũng  chặn  đứng  sự  tu  tuệ,  vì  cứ  chấp  theo 
thường  thức  là  chế  định;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si  ( mohci )  hiện 
diện  trong  12  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta). 

Lưu  ý: 

(1)  Cả  hai  ‘hôn  trầm  và  thùy  miên’,  ‘điệu  cử  và  hối  hận’  được  nhóm  lại  với  nhau  vì 
phận  sự  ikicca),  nhân  (he tu)  và  pháp  đối  lập  của  chúng  thì  như  nhau. 

Phận  sự  của  ‘hôn  trầm’  và  ‘thùy  miên’  là  băn  khoăn,  lo  lắng,  không  vững  vàng,  là 
tính  thụ  động  của  danh  pháp,  là  nguyên  nhân  của  sự  biếng  nhác.  Chúng  là  pháp  đối 
lập  với  cần  ( vĩriya ). 

Phận  sự  của  ‘điệu  cử’  và  ‘hối  hận’  là  không  an  tâm,  yên  lòng,  băn  khoăn,  lo  lắng; 
nguyên  nhân  của  chúng  là  gây  phiền  toái  về  việc  mất  mát  tài  sản,  v.v...,  và  chúng  là 
pháp  đối  lập  với  sự  an  tịnh. 

(2)  Sự  so  sánh  thú  vị  được  đức  Phật  nêu  trong  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  (Ahguttara 
Nikãya ),  dục  dục  cái  (kãmacchandanĩvaranà)  được  so  sánh  với  nước  hòa  trộn  với 
nhiều  màu,  sân  độc  cái  ví  như  nước  sôi,  hôn  trầm-thùy  miên  cái  ví  như  nước  bị  rêu 
phủ  kín,  điệu-hối  cái  ví  như  gió  khuấy  động  mặt  nước  làm  gọn  sống,  hoài  nghi  cái  ví 
như  nước  đục  và  bùn  lầy. 

Cũng  như  trong  nước  ấy  chúng  sanh  không  thế  nhận  thấy  bóng  của  chính  mình,  do 
đó  cũng  với  sự  hiện  diện  của  năm  danh  pháp  cái,  chúng  sanh  không  thể  thấy  rõ  lợi  ích 
của  tự  thân,  hay  của  tha  nhân,  hoặc  của  cả  hai. 

7)  Bảy  Tiềm  thùy  (i anusaya )  hay  ngủ  ngầm  (A.4  -  Chưong  7  pháp.  II  Phẩm  Tiềm 
thùy) 

9.  Satta  anusayã :  kãmarãgãnusayo  bhavarãgãnusayo  patighãnusayo  mãnãnusayo 
ditthãnusayo  vicikicchãnusayo  avijjãnusayo. 

Bảy  pháp  tiềm  thùy  là:  (i)  dục  ái  tiềm  thùy  ( kãmarãgãnusaya ),  (ii)  hữu  ái  tiềm  thùy 
(bhavarãgãnusaya),  (iii)  khuể  phẫn  tiềm  thùy  ( patighãnusaya ),  (iv)  ngã  mạn  tiềm 


177 


Uddhacca:  điệu  cử,  trạo  cử,  phóng  dật. 
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thùy  ( mãnãnusaya ),  (v)  tà  kiến  tiềm  thùy  ( diịịhãnusaya ),  (vi)  hoài  nghi  tiềm  thùy 
0 vicikỉcchãnusaya ),  (vii)  vô  minh  tiềm  thùy  ịavịịịãnusaya). 

Giải: 

‘ Anusaỵa ’  (tiềm  thùy  hay  tùy  miên)  nghĩa  là  ‘nằm  ngủ  im  lìm  không  hoạt  động’ 
hay  ‘vẫn  ngấm  ngầm,  tiềm  tàng,  ngủ  ngầm’.  ‘ Anusaya ’  (tiềm  thùy)  là  những  sở  hữu 
tâm  bất  thiện  (< akusala  cetasika )  tiềm  tàng  ( anusenti )  theo  tiến  trình  danh  pháp  mà 
chúng  thuộc  về,  và  chúng  trồi  lên  bề  mặt  khi  gặp  duyên  thích  hợp.  Thuật  ngữ  ‘tiềm 
thùy’  nhấn  mạnh  cho  việc  phiền  não  có  khả  năng  sanh  một  khi  chúng  chua  được  đoạn 
trừ  bằng  đạo  tuệ. 

Có  2  câu  PãỊi  chú  giải  như  sau: 

Santãne  anu  anu  sentĩti  =  anusayã:  pháp  mà  ngủ  nghỉ  liên  tiếp  theo  danh,  sắc,  gọi 
là  tiềm  thùy  (ngủ  ngầm). 

Anurũpam  kãranam  labhitvã  senti  uppajjantĩti  =  anusayã :  pháp  nào  khi  gặp  nhân 
thích  họp  thì  phát  sanh,  đó  cũng  gọi  là  tiềm  thùy. 

Hai  câu  chú  giải  trên  đây  ám  chỉ  thói  quen  tham,  sân,  si  v.v. . .  của  chúng  sanh. 

Bảy  pháp  tiềm  thùy  ( anusaya )  là  những  hạt  nhân  hay  tiềm  năng  của  những  pháp 
phiền  não  ( kỉlesa )  mà  chúng  nằm  ngủ  im  trong  dòng  chảy  của  uẩn  ( khandha )  của 
chúng  sanh  kiếp  này  sang  kiếp  khác  xuyên  suốt  trong  vòng  luân  hồi  ( samsãra )  dài. 
Chúng  được  ví  như  tiềm  lực  của  một  cây  đơm  hoa  kết  trái;  tiềm  lực  không  thể  tìm 
thấy  bất  cứ  nơi  nào  trong  cây,  nhưng  chúng  ta  biết  rằng  tiềm  lực  có  hiện  hữu  do  thấy 
quả  được  mang  lại  khi  đến  lúc  chín  muồi. 

Tiềm  thùy  ( anussaya )  không  tìm  thấy  ở  đâu.  Chúng  chưa  xuất  hiện  lên  bề  mặt, 
nhưng  chúng  sẵn  sàng  lộ  diện  như  những  phiền  não  thực  thụ  vào  một  thời  điếm  thích 
hợp  khi  chúng  tiếp  xúc  với  những  cảnh  thích  hợp. 

(i)  Dục  ái  tiềm  thùy  (, kãmarãgãnusaya )  quen  theo  ái  dục  ham  muốn  ái  dục; 

pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham  (ỉobha)  hiện  diện  trong  8 
tâm  căn  tham  ( lobhamũla  citta). 

(ii)  Hữu  ái  tiềm  thùy  ( bhavarãgãnusaya )  dính  mắc,  bám  chặt  vào  thiền  sắc 

(rũpa  jhãna ),  thiền  vô  sắc  ( arũpa  jhãna )  và  sự  hiện  hữu  ở 
cõi  sắc  và  cõi  vô  sắc;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham 
(lobha)  hiện  diện  trong  4  tâm  căn  tham  bất  tương  ưng  kiến 
(. lobhamũla  ditthivippayutta  cỉtta ). 

(iii)  Khuể  phẫn  tiềm  thùy  ( paịighãnusaya )  là  thói  quen  sân  hận,  ác  độc  hay  xấu  ác; 

pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân  ( dosa )  hiện  diện  trong  2  tâm 
căn  sân  ( dosamũla  citta). 
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(iv)  Ngã  mạn  tiềm  thùy  ( mãnãnusaya )  là  thói  quen  kiêu  hãnh,  sự  hãnh  diện;  pháp 

thực  tính  là  sở  hữu  ngã  mạn  ( mãna  cetasika )  hiện  diện 
trong  4  tâm  căn  tham  bất  tương  ưng  kiến  ( lobhamũla 
ditthỉvippayutta  cỉttà). 

(v)  Tà  kiến  tiềm  thùy  ( ditthãnusaya )  là  thói  quen  quan  niệm  sai,  thấy  sai;  pháp 

thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến  ( dỉtthi  cetasika )  hiện  diện  trong 
4  tâm  căn  tham  tương  ưng  kiến  ( lobhamũla 
ditthisampayutta  citta). 


(vi)  Hoài  nghi  tiềm  thùy  ( vicikicchãnusaya )  là  thói  quen  hoài  nghi;  pháp  thực  tính 

là  sở  hữu  hoài  nghi  ( vicikỉcchãcetasỉka )  hiện  diện  trong 
tâm  căn  si  tương  ưng  hoài  nghi  ( mohamũla 
vicikicchãsampayutta  citta). 

(vii)  Vô  minh  tiềm  thùy  (< avijjãnusaya )  là  thói  quen  mê  mờ,  không  biết  pháp  đáng 

biết;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si  ( moha )  hiện  diện  trong  12 
tâm  bất  thiện  (akusala  cỉtta ). 


8)  Mười  Triền  ( samyojana )  (Dhs.7 19-730) 

10.  Dasa  samyojanãni:  kãmarãgasariiyojanarh  rũparãgasamyojanam 

arũparãgasamyoịanam  patighãsamyojanam  mãnasamyoịanam  ditthisamyojanam 
sĩlabbataparãmãsasamyojanam  vicikicchãsarhyojanam  uddhaccasamyojanam 
avijjãsamyojanari/i  suttante. 

Mười  pháp  triền  theo  Kinh:  (i)  dục  ái  triền  ( kãmarãgasamyojana ),  (ii)  sắc  ái  triền 
( rũparãgasamyojana) ,  (iii)  vô  sắc  ái  triền  ( arũparãgasamyoịana ),  (iv)  khuế  phẫn  triền 
( patighãsamyojana ),  (v)  ngã  mạn  triền  ( mãnasamyojana ),  (vi)  tà  kiến  triền 
(| ditthisamyojana ),  (vii)  giới  cấm  thủ  triền  ( sỉlabbataparãmãsasamyojana ),  (viii)  hoài 
nghi  triền  ( vỉcỉkỉcchãsamyojana ),  (ix)  điệu  cử  triền  ( uddhaccasamyojana ),  (x)  vô 
minh  triền  ( avỉjjãsamyojana ). 

Giải: 

Triền  ( samyoịana )  nghĩa  là  trói,  buộc,  xiết  chặt  kết  chúng  sanh  vào  bánh  xe  luân 
hồi  và  vòng  đau  khổ.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Samyojenti  bandhantĩti  =  sarnyojanãnỉ:  pháp  nào  ràng  buộc  chúng  sanh,  gọi  là 
triền. 

Mười  pháp  triền  là  những  danh  pháp  bất  thiện.  Mười  pháp  triền  trói  mỗi  chúng 
sanh  vào  vòng  luân  hồi. 

(a)  Mười  pháp  triền  theo  tạng  Kinh  (Sutta  Pitaka) 
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(i)  Dục  ái  triền 

(ri)  Sắc  ái  triền 

(iii)  Vô  sắc  ái  triền 

(iv)  Khuể  phẫn  triền 

(v)  Ngã  mạn  triền 

(vi)  Tà  kiến  triền 


(/ kãmarãgasamỵojana )  là  sự  ham  muốn,  dính  mắc,  bị 
trói  buộc  vào  cảnh  dục,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham 
hợp  với  8  tâm  tham. 

( rũparãgasamyoịana )  là  sự  ham  muốn,  dính  mắc,  bị  trói 
buộc  vào  thiền  sắc  và  cõi  sắc,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu 
tham  hợp  với  4  tâm  tham  bất  tương  ưng. 

0 arũparãgasamỵojana )  là  sự  ham  muốn,  dính  mắc,  bị 
trói  buộc  vào  thiền  vô  sắc  và  cõi  vô  sắc,  pháp  thực  tính 
là  sở  hữu  tham  hợp  4  tâm  tham  bất  tương  ưng. 

( patỉghãsamyojana )  là  bị  trói  buộc  vào  sự  sân  hận,  ác 
độc  hay  xấu  ác,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

(i mãnasamyoịana )  là  bị  trói  buộc  vào  sự  kiêu  hãnh,  sự 
hãnh  diện,  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  ngã  mạn. 

(ditth isamyo jana)  là  bị  trói  buộc  vào  những  quan  niệm 
sai,  thấy  sai  về  pháp  bản  thể  thực  tính,  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  tà  kiến. 


(vii)  Giới  cấm  thủ  triền  (, silabbataparãmãsasamyojana )  là  bị  trói  buộc,  bám 

chặt  vào  quan  niệm  sai,  bám  chặt  vào  cái  thấy  sai  rằng 
chúng  sanh  trở  nên  trong  sạch  và  được  giải  thoát  bằng 
cách  hành  theo  hạnh  bò  và  chó,  hay  sự  bám  chặt  vào 
những  lễ  nghi  và  nghi  thức.  Pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà 
kiến. 


(viii)  Hoài  nghi  triền  ( vicikicchãsamyojana ),  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài 

nghi. 

(ix)  Điệu  cử  triền  ( uddhaccasamyojana ),  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  điệu  cử. 

(x)  Vô  minh  triền  ( avijjãsamyojana ),  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

Gom  gọn:  Những  pháp  thực  tính  của  mười  pháp  triền  ( sarhyojana )  trên  là  tham 
{Ịobhà)  (cho  1,  2,  3),  sân  ( dosa ),  ngã  mạn  ( mãna ),  tà  kiến  ịditthi)  (cho  6,  7),  hoài 
nghi  ( vicikicchã ),  điệu  cử  ( uddhacca )  và  si  ( mohci )  -  tức  tất  cả  là  7  sở  hữu 
( cetasika ). 


(b)  Mười  pháp  triền  theo  tạng  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma  Pitaka ) 

11.  Aparãni  pi  dasa  samyojanãnỉ:  kãmarãgasamỵojanam, 

bhavarãgasamyojanarii,  patỉghãsamyoịanam,  mãnasamyojanarii, 

ditthisamyojanam,  sĩlabbataparãmãsasamyojanam,  vicikicchãsamyojanarh, 
ỉssãsamyojanarh,  macchanyasamyoịanam,  avijjãsamyojanam. 
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Mười  pháp  triền  nữa:  (i)  dục  ái  triền  ( kãmarãgasamyoịana ) ,  (ri)  hữu  ái  triền 
( bha varãgasamyojanà),  (iii)  khuế  phẫn  triền  ( paị ỉgh ãsamyojana ) ,  (iv)  ngã  mạn 
triền  ( mãnasamyojana ),  (v)  tà  kiến  triền  ( d iịịh isamyoịana) ,  (vi)  giới  cấm  thủ  triền 
( sĩlabbataparãmãsasamyojana ),  (vii)  hoài  nghi  triền  ( vicikicchãsamyojana ),  (viii) 
tật  đố  triền  ( issãsamyoịana ),  (ix)  lận  sắt  triền  ( maccharỉyasamyojana ),  (x)  vô 
minh  triền  ( avijjãsamyojana ). 

Giải: 

(i)  Dục  ái  triền  ( kãmarãgasamyojana )  là  sự  ham  muốn,  dính  mắc,  bị 

trói  buộc  vào  cảnh  dục  lạc. 


(ri)  Hữu  ái  triền 

(iii)  Khuể  phẫn  triền 

(iv)  Ngã  mạn  triền 

(v)  Tà  kiến  triền 

(vi)  Giới  cấm  thủ  triền 

(vii)  Hoài  nghi  triền 

(viii)  Tật  đố  triền 

(ix)  Lận  sắt  triền 

(x)  Vô  minh  triền 


( bhava rãgasamyo ịana)  là  sự  ham  muốn,  dính  mắc,  bị 
trói  buộc  vào  thiền  sắc,  vô  sắc  và  cõi  sắc  và  cõi  vô  sắc; 
pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham  hiệp  với  tâm  tham  bất 
tương  ưng  sanh  cho  người  sắc,  vô  sắc  hay  người  dục 
giới  đắc  thiền  sắc,  vô  sắc. 

( patighãsamyojana )  là  bị  trói  buộc  vào  sự  sân  hận,  thù 
oán,  ác  độc  hay  xấu  ác. 

(. mãnasamỵojana )  là  bị  trói  buộc  vào  sự  kiêu  hãnh,  sự 
hãnh  diện;  cách  tự  thị.178 

0 ditthisamyojana )  là  bị  trói  buộc  vào  những  quan  niệm 
sai,  thấy  sai  về  pháp  bản  thể  thực  tính. 

(sĩla bbataparãm ãsasamyo jana)  là  bị  trói  buộc  vào  trì 
giới  theo  ngoại  giáo. 

(■ vỉcikicchãsamyojana )  là  không  quyết  tin  những  pháp 
đáng  tin,  đó  là  bị  hoài  nghi  ràng  buộc,  cứ  miệt  mài  bằng 
cách  đánh  dấu  hỏi  với  những  pháp  trợ  duyên  giải  thoát. 

(. issãsamyoịana )  là  sự  tật  đố179  ràng  buộc  chúng  sanh. 

( macchariyasamyojana )  là  sự  bỏn  xẻn180  cũng  là  ràng 
buộc  chúng  sanh. 

0 avijjãsamyojana )  là  không  sáng  suốt  hay  tối  tăm  hoặc 
thiếu  hiểu,  mất  tự  do  rộng  rãi  cao  siêu,  đó  là  như  bị  vấn 
trói  buộc. 


178 

179 

180 


Tự  thị  -  nghĩa  là  tự  coi  mình  là  đúng,  là  phải;  tự  đánh  giá  mình  là  cao  và  coi  thường  người  khác. 
Tật  đố  -  nghĩa  là  ghen  ghét,  như  tật  đố  kè  có  tài. 

Bỏn  xẻn  -  nghĩa  là  bủn  xỉn. 
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Những  pháp  thực  tính  cơ  bản  của  mười  pháp  triền  theo  Kinh  ( Sutta )  là  tham  (cho 
1,2,3);  sân,  ngã  mạn,  tà  kiến  (cho  6,7);  hoài  nghi,  điệu  cử  và  si  -  tức  là  7  sở  hữu 
tâm  tất  cả. 

Những  pháp  thực  tính  của  mười  pháp  triền  ( samyoịana )  trên  theo  Vô  Tỷ  Pháp 
( Abhidhamma )  là  tham  ( lobha )  (cho  1,  2),  sân  ( dosa ),  ngã  mạn  ( mãna ),  tà  kiến 
(| clitthi )  (cho  5,  6),  hoài  nghi  ( vicikicchã ),  tật  đố  ( issã ),  lận  sắt  ( macchariỵa ),  và  si 
(mo ha)  -  tức  tất  cả  là  8  sở  hữu  ( cetasỉka ). 

Hữu  ái  ( bhavarãga )  =  sắc  ái  ( rũparãga )  +  vô  sắc  ái  (arũparãga) 

Những  pháp  thực  tính  của  pháp  triền  theo  cả  hai  Kinh  và  Vô  Tỷ  Pháp 
( Abhidhamma )  là  9  sở  hữu  tâm  -  tức  là  7  cetasika  của  pháp  triền  theo  Kinh  và  tật 
đố  +  lận  sắt. 


9)  Mười  Phiền  não  ( kỉlesa )  (Dhs.791-801) 

12.  Dasa  kilesã:  ỉobho  doso  moho  mãno  dỉtthỉ  vicỉkicchã  thĩnarh  udhaccam 
ahirikarh  anottappam. 

Mười  pháp  phiền  não  ( kỉlesa )  là:  (i)  tham  ( lobha ),  (ii)  sân  ( dosa ),  (iii)  si  ( moha ), 
(iv)  ngã  mạn  ( mãna ),  (v)  tà  kiến  (dừ thi),  (vi)  hoài  nghi  ( vicikicchã ),  (vii)  hôn  trầm 
( thĩna ),  (vii)  điệu  cử  ( uddhacca ),  (ix)  vô  tàm  ( ahỉrika ),  (x)  vô  úy  ( anottappa ). 

Giải: 

‘ Kilesa ’  nghĩa  là  phiền  não,  nóng  nảy,  sôi  nổi  hay  gây  ra  đau  khổ.  Có  PãỊi  chú  giải 
như: 


Kilesenti  upatapentưi  =  kilesa'.  pháp  làm  cho  nóng  nảy,  pháp  ấy  gọi  là  phiền  não. 


Kilissati  etehỉti  =  kilesa :  pháp  làm  cho  những  pháp  tương  ưng  tức  là  tâm  và  sở  hữu 
câu  sanh  đều  bị  nóng  nảy,  gọi  là  phiền  não. 


Mười  phiền  não  là  mười  sở  hữu  tâm  bất  thiện  ( akusalacetasỉka ),  làm  vẫn  đục,  đau 
khổ,  làm  phiền  và  thiêu  đốt  tâm.  Chúng  làm  vẫn  đục  chúng  sanh  bằng  cách  kéo  chúng 
sanh  xuống  đến  một  trạng  thái  hư  hỏng,  vấy  bẩn  danh  pháp.  Phiền  não  íkilesa\  thiêu 
đốt  và  làm  ưu  phiền  tâm. 


Phiền  não  theo  Kinh  cổ  10: 

1  là  dục  ái:  kãmarãga. 

2  là  hữu  ái:  bhãvarãga. 

3  là  sắc  ái:  rũparãga. 

4  là  vô  sắc  ái:  arũparãga. 

5  là  tham:  lobha. 

6  là  sân:  do  sa. 

7  là  si:  moha. 


Phiền  não  theo  Vô  TỶ  Pháp  có  10: 

1  là  tham  ( lobha )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

2  là  sân  ( dosa )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

3  là  si  ( moha )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

4  là  ngã  mạn  (mãna)  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

5  là  tà  kiến  ( diưhi )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

6  là  hoài  nghi  (yỉcikicchã)  cũng  sôi  nổi,  nóng 
nảy. 
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7  là  hôn  trầm  ( thĩna )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

8  là  điệu  cử  ( uddhacca )  cũng  sôi  nổi,  nóng 
nảy. 

9  là  vô  tàm  ( ahỉrika )  cũng  sôi  nổi,  nóng  nảy. 

10  là  vô  úy  ( anottappa )  cũng  sôi  nổi,  nóng 
nảy. 

1500  Phiền  Não  (kilesa) 

Một  tâm  (, citta )  (hiệp  thế),  52  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ),  18  sắc  thành  tựu  ( nỉpphanna 
rũpa )  và  4  sắc  trạng  thái  ( lakkhana  rũpa ),  cộng  tất  cả  thành  75  pháp  thực  tính.  75 
danh  ( nãma )  và  sắc  ( rũpa )  thực  tính  này  hiện  hữu  cả  bên  trong  (nội  phần  -  trong  tự 
thân)  và  bên  ngoài  (ngoại  phần  -  ngoài  tự  thân).  Cho  nên,  nếu  chúng  ta  nhân  75  với  2 
cho  pháp  nội  phần  ( ajjhattika )  và  pháp  ngoại  phần  ( bahiddha ),  chúng  ta  được  150. 
150  pháp  thực  tính  này  là  đối  tượng  hoạt  động  cho  mỗi  phiền  não.  Chúng  ta  nhân  150 
với  10  phiền  não  thì  chúng  ta  được  1500  phiền  não  ( kỉlesa ).  Do  đó,  phiền  não  ( kilesa ) 
có  ảnh  hưởng  rất  lớn  đến  chúng  sanh  phàm  phu. 

13.  Ẫsavãdĩsu  pan  ’  ettha  kãmabhavanãmena  tabbatthukã  tanhã  adhippetã. 
Sĩlabbataparãmãso  idarhsaccãbhiniveso  attavãdupãdo  ca  tathãpavattam  ditthigatam 
eva  pavuccatỉ. 

Ở  đây,  một  việc  giải  rõ  sẽ  được  chèn  vào.  Trong  bất  thiện  tương  tập  nhiếp  này, 
trong  những  pháp  làm  thối  nát,  V.V..  đó  là  ái  ( tanha )  tức  chỉ  cho  dục  ( kãma )  và  hữu 
0 bhava ),  từ  khi  nó  có  những  cảnh  dục  này  làm  nền  tảng. 

Nó  là  tà  kiến  ( ditthi )  được  nói  như  hành  theo  hạnh  bò  và  chó  hay  lễ  nghi  và  nghi  lễ, 
“hệ  giáo  lý  tin  vào  sự  thật  riêng”  và  “bám  dai  dẳng  vào  học  thuyết  tự  ngã”,  vì  nó  xảy 
ra  theo  phương  thức  như  thế. 


8  la  ngã  mạn:  mãna. 

9  la  tà  kiến:  dỉtthỉ. 

10  là  hoài  nghi:  vicikicchã. 


108  Loại  Ái  (taọhã) 

‘ Tanhã ’  là  ái.  Nó  là  gốc  chánh  của  khổ  và  vòng  luân  hồi  bất  tận.  Trước  tiên,  ái 
0 tanhã )  có  ba  loại: 

1 .  Dục  ái  ( kãmatanhã )  là  ái  cảnh  dục 

2.  Hữu  ái  ( bhavatanhã )  là  ái  thiền  sắc,  vô  sắc  và  cõi  sắc,  vô  sắc. 

3.  Phi  hữu  ái  ( vibhavatanhã )  là  ái  sự  đoạn  tận,  mất  hết,  tiêu  hết. 

Tương  ứng  với  sáu  loại  cảnh,  có  sáu  loại  ái: 

1.  Sắc  ái  ( rũpatanhã )  là  ái  cảnh  sắc. 

2.  Thinh  ái  ( saddatanhã )  là  ái  cảnh  thinh. 
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3.  Khí  ái  ( gandhatanhã )  là  ái  cảnh  khí. 

4.  Vị  ái  ( rasatanhã )  là  ái  cảnh  vị. 

5.  Xúc  ái  iphotthabbatanhã)  là  ái  thân  xúc  hay  cảnh  xúc. 

6.  Pháp  ái  (dhammatanhã)  là  ái  ý  xúc  hay  cảnh  pháp. 

Neu  chúng  ta  nhân  nhóm  thứ  nhất  của  3  loại  ái  với  nhóm  thứ  hai  của  6,  chúng  ta 
được  18  loại  ái.  Lần  nữa,  nhân  cái  này  cho  2  vì  chúng  có  thể  được  gồm  pháp  nội  phần 
và  pháp  ngoại  phần,  chúng  ta  được  36  loại  ái. 

Bây  giờ  36  loại  ái  này  có  thể  sanh  trong  quá  khứ,  trong  hiện  tại  và  trong  vị  lai.  Cho 
nên  tổng  cộng  có  108  loại  ái  ( tanhã ). 

Tóm  lược: 

14.  Ẫsav’oghã  ca  yogã  ca,  tayo  ganthã  ca  vatthuto,  upãdãnã  duve  vuttã  attha 
nĩvaranã  sỉyurìi.  Chal’ev’ãnusayã  hontỉ,  nava  samyojanã  matã,  Kỉỉesã  dasa  vutto’ 
yarh  navadhã  Pãpasangaho. 

Theo  cách  của  pháp  thực  tính,  những  pháp  lậu,  bộc,  phối,  và  phược  là  nhóm  ba.  Có 
hai  loại  thủ  đã  nêu  và  tám  loại  ngăn  che  (cái). 

Những  phiền  não  ngủ  ngầm  chỉ  là  sáu  và  triền  có  thể  được  hiểu  là  chín.  Phiền  não 
là  mười.  Cho  nên,  nhóm  bất  thiện  nhiếp  được  nêu  là  nhóm  chín. 

Hướng  dẫn  đọc  Lược  đồ  7.  1 

(a)  Đọc  Theo  Chiều  Ngang 

1.  Tham  ( lobha )  sanh  khởi  trong  tất  cả  9  loại  như  lậu  ( ãsava ),  bộc  ( ogha ),  phối 
( yoga ),  phược  ( gantha ),  thủ  ( upãdãna ),  cái  ( nĩvarana ),  tiềm  thùy  ( anusaya ), 
triền  ( samyoịana )  và  phiền  não  ( kỉlesa ). 

2.  Tà  kiến  ( ditthi )  sanh  khởi  trong  8  loại  như  lậu  ( ãsava ),  bộc  ( ogha ),  v.v. . .  như 
liệt  kê  trong  Lược  đồ. 

3.  Còn  lại  có  thể  đọc  theo  cách  tương  tợ. 

(b)  Đọc  Theo  Chiều  Dọc  (từ  trên  xuống) 

4.  Bốn  lậu  ( ãsava )  có  ba  pháp  thực  tính  -  tham  ( lobha ),  tà  kiến  ( dỉtthi ),  và  si 
0 moha ).  Điều  này  cũng  đúng  cho  bộc  ( ogha ),  phối  ( yoga ). 

5.  Bốn  phược  ( gantha )  cũng  có  3  pháp  thực  tính  -  tham  ( lobha ),  tà  kiến  ( dỉtthỉ )  và 
sân  {do sa). 

6.  Còn  lại  có  thể  đọc  theo  cách  tương  tợ. 
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14  Sở  Hữu  Bất  Thiện 
(Akusala  Cetasikà) 

Số  loại 

> 

>ì 

<3- 

w 

o 

<o* 

-O 

o 

-3 

-C 

CL 

4  phược  ( gantha ) 

'o' 

K 

'§H 

-C 

6  cái  ( mvarana ) 

7  tiềm  thùy  ( anusaya ) 

10  triền  ( samyojana ) 

10  phiền  não  ( kilesa ) 

1 .  Tham 

( lobha ) 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.  Tà  kiến 

( dừthi ) 

8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.  Si 

( moha ) 

7 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.  Sân 

( dosa ) 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.  Hoài  nghi 

(vicikicchã) 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

6.  Ngã  mạn 

( mãna ) 

3 

+ 

+ 

+ 

7.  Điệu  cử 

( uddhacca ) 

3 

+ 

+ 

+ 

8.  Hôn  trầm 

( thĩna ) 

2 

+ 

+ 

9.  Thùy  miên 

( middha ) 

1 

+ 

10.  Hối  hận 

( kukkucca ) 

1 

+ 

11.  Tật  đố 

( issã ) 

1 

+ 

12.  Lận  sắt 

0 maccharìya ) 

1 

+ 

13.  Vô  tàm 

(ahirika) 

1 

+ 

14.  Vô  úy 

(i anottapa ) 

1 

+ 

.oOo. 


II/.  Missaka  Saiigaha  (Hỗn  Tạp  Nhiếp) 

Phần  lớn  thứ  hai  là  Hồn  tạp  nhiếp  ( mỉssakasahgaha )  là  thiện,  bất  thiện  và  vô  ký 
gồm  chung  sắp  lại  từng  phần.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  kusalãkusalãbyãkatã 
missakãnam  hetuchakkãdĩnam  sahgahotỉ  =  missakasahgaho:  gồm  những  pháp  thiện, 
bất  thiện  và  vô  ký  hợp  lại,  gọi  là  nhân,  chi  thiền  v.v. . .  từng  phần,  gọi  là  hồn  tạp  nhiếp. 

Hồn  tạp  tương  tập  nhiếp  có  7  -  đó  là  nhân  ( hetu ),  chi  thiền  ( jhãnanga ),  chi  đạo 
(maggahga),  quyền  ( ỉndrỉya ),  lực  ( bala ),  trưởng  ( adhipatỉ )  và  vật  thực  ( ãhãra ). 

Tất  cả  những  pháp  thực  tính  thiện,  bất  thiện  và  vô  ký  sẽ  được  xem  xét  trong  nhóm 
“hỗn  tạp  tương  tập  nhiếp”  này. 

1)  Sáu  Nhân  (hetu)  (Dhs.689-694,  900) 

15.  Missakasangahe  cha  hetu:  lobho  doso  moho  alobho  adoso  amoho. 

Trong  “hỗn  tạp  tương  tập  nhiếp”  có  6  nhân  Ợietu ):  (i)  tham  ilobha),  (ii)  sân  ( dosa ), 
(iii)  si  ( moha ),  (iv)  vô  tham  (i alobha ),  (v)  vô  sân  ( adosa ),  (vi)  vô  si  ( amoha ). 


Giải: 
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Nhân  iỷietu)  nghĩa  là  gốc,  rễ,  nhân  tương  ưng  ( sampayuttahetu ),  là  nhân  nhân 
c hetuhetu )  nguyên  nhân,  duyên  trợ,  duyên  nhân.  Như  những  rễ  cây  làm  cho  một  cây 
vững  vàng,  thuận  lợi,  và  thích  nghi.  Cũng  thế,  sáu  nhân  Ợietu)  làm  cho  tâm  ( citta )  và 
sở  hữu  tâm  ( cetasika )  phối  hợp  với  chúng  vững  vàng,  thuận  lợi  và  thích  nghi  trước 
cảnh.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Hinotỉ  phalam  pattetĩtỉ  =  hetu :  pháp  mà  giúp  cho  pháp  quả  cùng  sanh  với  nó,  pháp 
ấy  gọi  là  nhân.  Hay  là 

Hinoti  tatthãti  phalarn  etthãti  =  hetu :  quả  do  nhân  những  pháp  cùng  sanh  giúp  có 
sức  mạnh,  gọi  là  nhân. 

Có  3  nhân  thiện  và  3  nhân  bất  thiện. 

Ba  nhân  bất  thiện  ( akusala  hetu )  là: 

(i)  Tham  ( lobha )  là  tham  hay  dính  mắc 

(ii)  Sân  ( dosa )  là  sân  hận,  ác  độc 

(iii)  Si  ( moha )  là  sự  mê  mờ,  không  biết  pháp  đáng  biết. 

Ba  nhân  thiện  ( kusala  hetu )  là: 

(iv)  Vô  tham  (alobha)  là  không  tham  hay  không  dính  mắc 

(v)  Vô  sân  ( adosa )  là  không  sân  hận,  không  ác  độc,  lòng  từ. 

(vi)  Vô  si  (amoha)  là  trí,  sự  sáng  suốt,  biết  rõ. 

Ba  nhân  thiện  ( kusala  hetu )  không  chỉ  phối  hợp  với  tâm  thiện  ( kusala  citta ),  mà 
cũng  phối  hợp  với  những  tâm  quả  và  tâm  tố  tịnh  hảo  (sobhana  kiriya  citta  vã  vipãka 
citta ).  Chúng  được  gọi  là  nhân  thiện  ( kusala  hetu )  khi  chúng  phối  hợp  với  tâm  thiện, 
và  gọi  là  nhân  vô  ký  ( abyãkata  hetu)ÌSÌ  khi  chúng  phối  hợp  với  tâm  quả  ( vipãka  citta) 
và  tâm  tố  ( kỉrỉyacitta ). 

2)  Bảy  Chi  thiền  (jhãnanga)  (Dhs.80;  Vibh.214-217) 

16.  Satta  jhãnangãni:  vitakko  vicãro  pĩtỉ  ekaggatã  somanassam  domanassam 
upekkhã. 

Bảy  chi  thiền  là:  (i)  tầm  ( vitakka ),  (ii)  tứ  iyicãra),  (iii)  hỷ  (pĩti),  (iv)  định 
(< ekaggatã ),  (v)  lạc  thọ  ( sukha-vedanã ),  (v)  khố  thọ  ( domanassa-vedanã ),  (vii)  xả  thọ 
(upekkhã-vedanã). 

Giải: 

Xin  nhắc  lại,  thiền  (ịhãna )  bắt  nguồn  từ  V//7Ổ,  là  trạng  thái  cố  quyết  tập  trung, 
chăm  chú,  khan  khít  miệt  mài  trên  một  đề  mục  (nghiệp  xứ  -  Kammatthãna). 


Ký  có  nghĩa  là  muốn,  mong  mỏi,  hy  vọng,  gửi.  vô  ký  có  nghĩa  là  không  muốn,  không  mong  mỏi,  không  có  hy 
vọng,  không  ký  gửi,  không  để  lại.  Pháp  vô  ký  là  pháp  không  là  tốt  hay  xấu,  thiện  hay  bất  thiện  là  chỉ  đến 
những  pháp  nào  không  có  tính  chất  thiện  cũng  chẳng  bất  thiện  chẳng  phải  là  nhân  thành  tựu  quả  khổ  hay  quả 
vui. 
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CÓ  những  câu  PaỊi  định  nghĩa  như  sau: 

-  Vitakkãdijhãnafigehi  sampayuttam  cỉttanti  =  jhãnacỉttam:  những  tâm  mà  có  tương 
ưng  với  chi  thiền  vitakka  (tầm),  vicãra  (tứ),  pĩtỉ  (hỷ),  sukha  (lạc),  ekaggatã  (nhất 
tâm),  nên  gọi  là  tâm  thiền  tức  là  thiền  tướng,  vì  mượn  trạng  thái  của  chi  thiền  mà 

gọi- 

-  Kasinãdi  ãrammanam  jhãyati  upanỉjjhayatĩti  =jhãnam:  những  tâm  mà  có  chi  thiền 
đình  trụ  trên  cảnh  đề  mục  biến  xứ  (kasiria)  v.v. . .  gọi  là  thiền. 

-  Paccanikajhãpanato  =  jhãnam:  Những  pháp  thiêu  đốt  pháp  nghịch  là  pháp  ‘cái  - 
nĩvarana\  nên  gọi  là  thiền.  Đây  ám  chỉ  là  chi  thiền  trong  tâm  thiền,  mà  tâm  thiền 
cũng  mượn  chi  thiền  để  gọi  là  thiền. 

-  Jhãnena  sampayuttam  cỉttantỉ  =  jhãnacỉttam:  tâm  mà  họp  hay  tương  ưng  với  chi 
thiền  gọi  là  tâm  thiền. 

-  Vitakkãdijhãnangehi  sampayuttam  cittanti  =  jhãnacittam:  những  tâm  mà  có  hợp 
với  chi  thiền  tầm,  tứ,  hỷ,  v.v...,  nên  gọi  là  tâm  thiền.  Tức  là  tâm  sắc  giới,  tâm  vô 
sắc  giới  và  tâm  siêu  thế. 

íJhãnanga,  =  ^ihãna-angcT  nghĩa  là  chi  thiền  hay  những  chi  phần  trợ  cho  trạng 
thái  đình  trụ  miệt  mài  trên  cảnh.  Những  chi  thiền  trợ  cho  tâm  ( cỉtta )  và  những  sở  hữu 
tâm  ( cetasika )  phối  hợp  với  chúng  quan  sát  một  đề  mục,  dù  tốt  hay  xấu,  sắc  sảo,  chặt 
chẽ  và  chăm  chú  bất  động. 

Nói  về  chi  thiền  Ợhãnanga )  là  pháp  thiêu  đốt  pháp  đối  lập.  Có  PãỊi  chú  giải  như 
vầy:  Jhãpentỉ  paccanike  itĩpỉ  jhãnasannỉtã\  nghĩa  là  thiêu  đốt  pháp  nghịch,  gọi  là  chi 
thiền. 

Bảy  chi  thiền: 

(i)  Chi  ‘tầm’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  ( vitakka )  là  tìm  kiếm  hay  đưa  tâm  đến 
cảnh,  áp  vào  cảnh. 

(ii)  Chi  ‘tứ’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tứ  ( vicãra )  là  chăm  nom,  duy  trì,  gìn  giữ 
cảnh  cho  tâm  hay  cách  dính  theo  cảnh. 

(iii)  Chi  ‘hỷ’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hỷ  (pĩti)  là  mừng,  vui. 

(iv)  Chi  ‘định’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  ( ekaggatã )  là  trạng  thái  đình 
trụ,  chăm  chú  vào  một  cảnh  của  tâm.  (sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  ngũ  song  thức 
không  thành  chi  thiền) 

(v)  Chi  ‘lạc’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ  (lạc  thọ)  (sukhavedanã)  là  hưởng  cảnh 
xúc  thích  hợp  hay  cảnh  an,  vui. 
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(vi)  Chi  ‘ưu’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ  (ưu  thọ)  ( domanassavedana )  là  hứng 
chịu  cảnh  xúc  không  tốt  hay  cảnh  buồn,  khổ.182 

(vii)  Chi  ‘xả’  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ  (xả  thọ)  ( upekkhãvedanã )  là  hưởng  cảnh 
trung  bình  hay  cảnh  phi  ưu  phi  hỷ. 

Những  chi  thiền  này  làm  cho  tâm  chong  hít  khít  khao  trên  cảnh  của  nó.  Trong 
những  chi  thiền  này,  ‘ưu’  là  bất  thiện,  là  pháp  chỉ  sanh  với  hai  tâm  sân.  Sáu  chi  thiền 
khác  có  thể  là  thiện,  là  bất  thiện,  hay  vô  ký,  tùy  thuộc  vào  tâm  mà  chúng  sinh  khởi. 

Tầm  đối  trị  hôn  thùy.  Tứ  đối  trị  hoài  nghi.  Hỷ  đối  trị  sân.  Lạc,  xả  đối  trị  điệu  hối  và 
ưu.  Định  đối  trị  dục  dục.  Học  bài  kệ  lục  bát  sau,  do  Ngài  Santakicco-Tịnh  Sự  dịch, 
cho  dễ  thuộc: 

Chi  ‘tầm  ’  đoi  trị  cái  ‘hôn  thủy’, 

‘Tứ’ phá  ‘hoài  nghi’,  ‘sân’  ‘hỷ’ thiêu 
‘Điệu  hoi  ’  do  nhờ  chỉ  ‘lạc  ’  trị 
‘Định  ’  trừ  vọng  niệm  ‘dục  dục  ’  nhiều. 

Đối  trị  ở  đây  có  nghĩa  là  có  pháp  này  thì  không  có  pháp  kia,  nên  gọi  là  thiêu  đốt, 
cũng  tợ  như  thiêu  đốt  cỏ,  nhưng  khi  gặp  đủ  diều  kiện  thì  cỏ  cũng  vẫn  mọc  lại. 

3)  Mưòi  Hai  Chi  đạo  (maggaiiga)  (Dhs.81;  Vibh. 162-170) 

17.  Dvãdasa  maggahgãni:  sammãdỉtthỉ  sammãsahkappo  sammãvãcã 
sammãkammanto  sammããjĩvo  sammãvãyãmo  sammãsati  sammãsamãdhỉ  mỉcchãdỉtthi 
micchãsankappo  micchãvãyãmo  micchãsamãdhi. 

Mười  hai  chi  đạo  là:  (i)  chánh  kiến  ( sammã  ditthi ),  (ii)  chánh  tư  duy  ( sammã 
sankappa ),  (iii)  chánh  ngữ  ( sammã  vãcã),  (iv)  chánh  nghiệp  ( sammã  kammanta ),  (v) 
chánh  mạng  ( sammã  ãjĩva ),  (vi)  chánh  cần  ( sammã  vãyãma),  (vii)  chánh  niệm 
(sammã  sati ),  (viii)  chánh  định  ( sammã  samãdhi ),  (ix)  tà  kiến  ( micchã  diưhỉ ),  (x)  tà  tư 
duy  ( micchã  sankappa ),  (xi)  tà  cần  ( micchã  vãyãma),  (xii)  tà  định  ( micchã  samãdhi ). 

Giải 

‘ Magga ’  nghĩa  là  đạo,  con  đường,  là  cách  thông  thấu,  và  ‘magganga’  nghĩa  là  ‘chi 
của  đạo’.  Ở  đây,  từ  “đạo”  được  dùng  trong  ý  nghĩa  dẫn  đến  một  nơi  đến  cụ  thể,  những 
‘chi  bất  thiện’  kết  hợp  tạo  nên  một  con  đường  dẫn  đến  khố  cảnh  như  bàng  sanh,  địa 
ngục  v.v. . .,  trong  khi  những  ‘chi  thiện’  kết  hợp  tạo  nên  một  con  đường  dẫn  đến  cõi  an 
vui  như  chư  Thiên,  Phạm  thiên  sắc,  vô  sắc  cho  đến  Níp-bàn  ( Nibbãna ),  do  đó  nên  gọi 
là  đạo  ( magga ).  Tợ  như  những  phần  tách  rời  của  một  cầu  thang,  khi  ráp  chúng  lại  với 


182  sở  hữu  thọ  hiệp  với  ngũ  song  thức  không  thành  chi  thiền.  Xem  thêm  phần  "chi  thiền  Ưu"  trong  quyển 
Paramatthadĩpanĩ  (do  Ledi  Sayadavv  biện  soạn,  Bhikkhu  Abhisiddhi  chuyển  sang  Việt  Ngữ). 
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nhau  thành  một  cầu  thang.  Cũng  thế,  những  “chi  đạo”  khi  gộp  lại  thành  “đạo”.  Có 
những  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Maggo  viyãti  =  maggo:  tợ  như  đường  sá,  gọi  là  đạo. 

Sugatiduggatĩnam  nỉbbanassa  ca  abhimukham  pãpanato  =  maggo :  nhân  đưa  đến 
khổ  thú  hay  lạc  thú  và  Níp-bàn,  gọi  là  đạo. 

Sở  hữu  nhất  hành  ( ekaggatãcetasikã )  phối  hợp  với  tâm  vô  nhân  không  thành  chi 
đạo. 


Chi  ẫdLo(magganga)  cổ  12: 183 

(i)  Chánh  kiến  ( sammã  ditthi)  là  quan  niệm  đúng,  thấy  đúng  theo  lý  nhân  trợ 

cho  quả,  liên  quan  duyên,  v.v...;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí 
( pahhã )  hiện  diện  trong  79  thứ  tâm  tịnh  hảo  tưong  ưng  trí  [4 
tâm  đại  thiện  (mahã  kusala  citta)  tương  ưng,  4  tâm  đại  quả 
(mahã  kỉriya  cỉtta)  tương  ưng,  4  tâm  đại  tổ  (mahã  kiriya  citta) 
tương  ung  và  67  tâm  kiên  cố  ( appanã  citta)]. 

(ii)  Chánh  tư  duy  ( sammã  sahkappa )  là  suy  xét,  lo  lắng  những  điều  thiện;  pháp 

thực  tính  là  sở  hữu  tầm  ( vitakka )  trong  35  thứ  tâm  tịnh  hảo  hữu 
tầm  [24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  và  11  tâm  sơ  thiền]. 

(iii)  Chánh  ngữ  ( sammã  vãcã )  là  lời  nói  chon  chánh,  ngăn  hay  trừ  tà  ác  ngữ; 

pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  ngữ  ( sammã  vãcã  cetasika)  hiện 
diện  trong  8  tâm  đại  thiện  ( mahã  kusala  cỉtta ),  và  8  hay  40  thứ 
tâm  siêu  thế  ( lokuttara  cỉttta ). 


(iv)  Chánh  nghiệp  ( sammã  kammanta )  là  hành  động  thiện,  ngăn,  trừ  tà  hay  ác 

nghiệp;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  nghiệp  ( sammã 
kammanta  cetasika )  hiện  diện  trong  8  tâm  đại  thiện  ( mahã 
kusala  citta ),  và  8  hay  40  thứ  tâm  siêu  thế  (Ịokuttara  cỉttta). 

(v)  Chánh  mạng  ( sammã  ãjĩva)  là  nghề  nghiệp  nuôi  mạng  chon  chánh,  ngăn  hay 

trừ  thân,  khẩu  tà  ác  vì  nuôi  thân;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh 
mạng  ( sammã  ãjĩva  cetasika)  hiện  diện  trong  8  tâm  đại  thiện 


183  Theo  Abhidhammavatãra  -  Diệu  Pháp  Trác  Tri  (Việt  dịch:  Phíc-khú  Abhisiddhi) 

"Trong  những  tâm  ấy,  tâm  vô  nhân  gọi  là  tâm  không  có  chi  đạo,  Chi  thiền  không  có  trong  ngũ  song  thức. 

1  Tâm  (tưởng  ưng  hoài  nghi)  có  2  chi  đạo  (tà  tư  duy,  tà  cần). 

3  chi  dạo  (tà  tư  duy,  tà  cần,  tà  định)  có  trong  7  tâm  (4  tâm  bất  tương  ưng  kiến,  2  tâm  căn  sân,  1  tâm  tương 
ưng  điệu  cử). 

4  chi  dạo  (Chánh  tư  duy,  chánh  cần,  chánh  niệm,  chánh  định  và  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  cần,  tà  định  và  chánh 
kiến,  chánh  cần,  chánh  niệm,  chánh  định)  có  trong  40  tâm  (12  tâm  dục  giới  bất  tương  ưng  trí,  4  tâm  tương  ưng 
kiến  và  24  tâm  đáo  đại  (trừ  sơ  thiền). 

5  chi  dạo  (Chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  cần,  chánh  niệm,  chánh  định)  được  thuyết  trong  15  tâm  (12  tâm 
dục  giới  tương  ưng  trí,  3  tâm  sơ  thiền). 

7  chi  đạo  (Trừ  chánh  tư  duy)  được  thuyết  trong  32  tâm  (32  tâm  siêu  thế  trừ  sơ  thiền) 

8  chi  dạo  được  thuyết  trong  8  tâm  (sơ  thiền  siêu  thế)." 
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(vi)  Chánh  cần 


(vii)  Chánh  niệm 


(viii)  Chánh  định 


(ix)  Tà  kiến 


(x)  Tà  tư  duy 


(xi)  Tà  cần 


(xii)  Tà  định 


(, maha  kusala  citta ),  và  8  hay  40  thứ  tâm  siêu  thế  {Ịokuttara 
cittta). 

(sammã  vãyãma )  là  siêng  năng  với  việc  thiện;  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  cần  ( vỉriya )  hiện  diện  trong  91  thứ  tâm  tịnh  hảo  [24  tâm 
dục  giới  tịnh  hảo  và  67  tâm  kiên  cố  (appanã  citta)]. 

(sammã  sati )  là  nhớ  đặng,  ghi  nhớ  hay  nhớ  ngay,  biết  ngay,  biết 
theo;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  ( satỉcetasika )  hiện  diện 
trong  91  thứ  tâm  tịnh  hảo  [24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  và  67  tâm 
kiên  cổ  (appanã  citta)] . 

(sammã  samãdhỉ )  là  đình  trụ,  chú  tâm  (trên  một  cảnh)  bằng  tâm 
thiện;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  ( ekaggatã )  hiện  diện 
trong  91  thứ  tâm  tịnh  hảo  [24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  và  67  tâm 
kiên  cổ  (appanã  citta)] . 

(micchã  ditthi)  là  sự  nhận  thấy  sai;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà 
kiến  ( ditthi )  hiện  diện  trong  4  tâm  căn  tham  tương  ưng  kiến 
(i ỉobhamũla  ditthisampayutta  cỉtta ). 

(i micchã  sahkappa )  là  suy  xét,  lo  lắng,  toan  tính  những  điều  sai 
quấy,  bất  thiện;  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  ( vitakka )  hiện  diện 
trong  12  tâm  bất  thiện. 

imỉcchã  vãyãma )  là  siêng  năng  với  sự  ác  xấu;  pháp  thực  tính  là 
sở  hữu  cần  ( vỉrỉya )  hiện  diện  trong  12  tâm  bất  thiện. 

(, micchã  samãdhi )  là  chú  tâm  sai  quấy  bằng  tâm  bất  thiện;  pháp 
thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  ( ekaggatã )  hiện  diện  trong  1 1  tâm 
bất  thiện  (trừ  tâm  si  hoài  nghi). 


Tám  chi  đạo  trước  tượng  trưng  cho  tám  thánh  đạo,  là  những  pháp  đưa  đến  những 
cõi  vui  cũng  như  Nibbãna. 


Bốn  chi  đạo  sau  cùng  tạo  thành  đạo  đưa  đến  những  cõi  khổ. 


Mười  hai  chi  đạo  có  thể  được  rút  gọn  thành  chín  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ).  Trong 
những  sở  hữu  ấy,  trí,  ba  ngăn  trừ  phần  và  niệm  là  những  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Tầm,  cần  và  định  là  những  sở  hữu  tợ  tha,  làm  phận  sự  cả  hai  chi  đạo  thiện  và  chi 
đạo  bất  thiện. 


Riêng  sở  hữu  tà  kiến,  tức  chi  đạo  tà  kiến,  là  sở  hữu  bất  thiện  duy  nhất  nằm  trong 
những  chi  đạo. 
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4)  Hai  Mưoi  Hai  Quyền  (indriya)184 


18.  Bãvĩsat’  indrỉyãnỉ:  cakkhundriyam  sotindriyarh  ghãnindriyam  jivhindriyarh 
kãyỉndrỉyam  itthindrỉyam  purisindriyam  jĩvitindriyam  manindriyarii  sukhindriyarii 
dukkhindriyam  somanassindriyam  domasassindriyarh  upekkhindriyam  saddhindriyath 
viriyindriyarh  satindriyarii  samãdhindriyam  pannindriyarìi 

anannãtannassãmĩtindriyariĩ  annindriyarìi  annãtãvỉndrỉyam. 

Hai  mươi  hai  quyền  là:  (i)  nhãn  quyền,  (ii)  nhĩ  quyền,  (iii)  tỷ  quyền,  (iv)  thiệt 
quyền,  (v)  thân  quyền,  (vi)  nữ  quyền,  (vii)  nam  quyền,  (viii)  mạng  quyền,  (ix)  ý 
quyền,  (x)  lạc  quyền,  (xi)  khổ  quyền,  (xii)  hỷ  quyền,  (xiii)  ưu  quyền,  (xiv)  xả  quyền, 
(xv)  tín  quyền,  (xvi)  cần  quyền,  (xvii)  niệm  quyền,  (xviii)  định  quyền,  (xix)  trí  quyền, 
(xx)  tri  vị  tri  quyền,  (xxi)  tri  dĩ  tri  quyền,  (xxii)  tri  cụ  tri  quyền. 

Giải: 


‘ Indrìya ’  nghĩa  là  ‘quyền’  hay  ‘quyền  hành  cai  quản’  như  những  bộ  trưởng  cai 
quản  riêng  từng  bộ  của  họ,  quyền  ( indriya )  cai  quản  những  pháp  tương  ưng  với  nó 
(sampayutta  dhcimmci )  theo  từng  lĩnh  vực,  indriya  thực  hiện  quyền  phối  hợp  trong 
những  pháp  tương  ưng.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  ỉndanti  paramaissariyam  karontĩti 
=  indriyãnv.  pháp  nào  tự  cai  trị  có  tự  do  độc  lập,  pháp  đó  gọi  là  quyền. 

Tám  quyền  đầu  tiên  là  tám  quyền  sắc,  quyền  thứ  tám  gồm  cả  hai  là  sắc  mạng  quyền 
và  danh  mạng  quyền  (sở  hữu  mạng  quyền). 

Ý  quyền  là  tâm,  có  tổng  số  là  89  tâm. 

Năm  quyền  kế  tiếp  (10  đến  14)  tượng  trưng  cho  năm  loại  thọ  (vedanã). 

Năm  quyền  kế  (15-19)  tượng  trưng  cho  danh  quyền,  là  những  quyền  cũng  làm  việc 
như  danh  lực  (bala). 


Ba  quyền  cuối  (20-22)  tượng  trưng  cho  trí  phối  hợp  với  tâm  đạo  và  tâm  quả. 

Hai  mươi  hai  quyền  ( indriya )  gồm  cả  phần  sắc  và  phần  danh  pháp. 

(i)  Nhãn  quyền  (cakkhundriya)  là  nhãn  thanh  triệt  ( cakkhu  pasãda )  cai  quản  sự 

thấy. 

(ii)  Nhĩ  quyền  ( sotindriya )  là  nhĩ  thanh  triệt  (so ta  pasãda)  cai  quản  sự  nghe. 

(iii)  Tỷ  quyền  (ghãnindriya)  là  tỷ  thanh  triệt  (ghãna  pasãda)  cai  quản  sự  ngửi. 

(iv)  Thiệt  quyền  (ịivhindriỵa )  là  thiệt  thanh  triệt  Ụivhã pasãda )  cai  quản  sự  nếm. 

(v)  Thân  quyền  (kãyindriya)  là  thân  thanh  triệt  (kãya  pasãda )  cai  quản  sự  đụng. 


184 


Xem  bộ  Phân  Tích,  phần  Quyền  phân  tích,  câu  236-254;  xem  Thanh  tịnh  Đạo  -  Chương  XVI  Quyền,  Đế  xiển 
minh. 
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(vi)  Nữ  quyền 

(vii)  Nam  quyền 
(viii)  Mạng  quyền 

(ix)  Ý  quyền 

(x)  Lạc  quyền 

(xi)  Khổ  quyền 

(xii)  Hỷ  quyền 

(xiii)  ưu  quyền 
(xiv)  Xả  quyền 


( itthindriya )  là  sắc  tính  nữ  ( itthibhava  rũpa)  cai  quản  trạng  thái 
theo  cách  nữ. 

ipurisindriyà)  là  sắc  tính  nam  (purisabhãva  rũpa )  cai  quản  trạng 
thái  theo  cách  nam. 

(jĩ vitindriya)  là  sắc  mạng  (ịĩvita  rũpa )  và  sở  hữu  mạng  quyền 
Ụĩvitindriya  cetasika )  bảo  vệ  sự  sống  còn,  tuổi  thọ  của  những  danh 
và  sắc  pháp  câu  sanh. 

( manindriya )  là  89  hay  121  tâm  (cỉtta)  cai  quản  những  sở  hữu 
cùng  sanh  trong  tập  hợp  cố  gắng  bắt  cảnh  và  biết  cảnh. 

(sukhỉndriya)  là  thân  lạc  thọ  (su kha  vedanã )  cai  quản  sự  sướng 
thân. 

(dukkhindriya)  là  thân  khổ  ( dukkhã  vedanã )  cai  quản  sự  khổ  thân. 

(somanassindrìya)  là  hỷ  thọ  (somanassa  vedanã )  cai  quản  sự  vui 
lòng. 

(| domasassindriya )  là  ưu  thọ  (domanassa  vedanã )  cai  quản  sự 
buồn  lòng. 

(upekkhindriya)  là  xả  thọ  ( upekkhã  vedanã)  cai  quản  sự  trung 
bình. 


(xv)  Tín  quyên  (saddhindriya)  là  tín  (saddhã)  cai  quản  sự  tín  ngưỡng. 

(xvi)  Cần  quyền  ( viriyindriya )  là  cần  ( viriya )  cai  quản  sự  siêng  năng. 

(xvii)  Niệm  quyền  (satindrỉya)  là  niệm  (sati)  cai  quản  cách  nhớ  đặng  hay  nhớ  ghi. 
(xviii)  Định  quyền  (samãdhindrỉya)  là  nhất  hành  ( ekaggatã )  cai  quản  cách  tâm  đình 


trụ. 


(xix)  Trí  quyền185  ( pannindriya )  là  trí  ( panna )  cai  quản  sự  hiểu  thông  suốt. 

(xx)  Tri  vị  tri  quyền  ( anannãtannassãmĩtindrỉyaý 86  là  tuệ  hợp  với  sơ  đạo  (đạo 

nhập  lưu  -  sotãpatti )  cai  quản  sự  hiểu  rõ  tứ  Thánh  đế,  chưa 
từng  rõ  thấu  nhất  là  Níp-bàn. 

(xxi)  Tri  dĩ  tri  quyền  ( Aỉĩnindriya )187  là  tuệ  hợp  với  3  đạo  cao  và  3  quả  thấp,  cai 

quản  sự  hiểu  rõ  tứ  Thánh  đế,  đã  từng  rõ  thấu. 


185  hay  còn  gọi  là  tuệ  quyền. 

186"vị"-  đây  có  nghĩa  là  chưa,  không,  "vị  tri"-  là  chưa  biết,  "tri  vị  tri"-  là  biết  pháp  chưa  từng  biết.  (Theo  Từ 
điển  Hán-Việt  của  Trần  văn  chánh  -  Xuất  bản  2005). 

187"dĩ"-  là  đã,  rồi.  "dĩ  tri"  -  là  đã  biết,  "tri  dĩ  tri"  -  là  biết  pháp  đã  biết,  biết  pháp  từng  biết.  (Theo  Từ  điển  Hán- 
Việt  của  Trần  văn  chánh  -  Xuất  bản  2005). 
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(xxii)  Trí  cụ  tri  quyền  ( annatavindriyaỸ 88  là  tuệ  họp  với  Araham  quả,  cai  quản  cách 

hoàn  toàn  hiểu  rõ  thấu  đáo  tứ  Thánh  đế. 

Sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  16  tâm  vô  cần  (15  tâm  quả  vô  nhân  và  1  tâm  khai  ngũ 
môn),  không  thành  định  quyền  và  định  lực. 

Lưu  ý: 

(1)  Số  quyền  hiện  diện  trong  một  người  nam  và  một  người  nữ  phàm  là  18,  trừ  sắc 
tính  đối  lập  và  ba  thánh  quyền  cuối. 

(2)  Ba  quyền  cuối  cùng  hiện  diện  trong  chư  thánh  tương  ứng.  Ví  dụ,  vị  tri  quyền 
hiện  diện  trong  bậc  Thất  lai  đạo;  cụ  tri  quyền  trong  bậc  quả  vô  sanh;  và  dĩ  tri  quyền 
trong  những  bậc  thánh  còn  lại. 

5)  Chín  Lực  (bala)189 

19.  Nava  balãni :  saddhãbalarh  viriyabalam  satibalam  samãdhibalam  pannãbalarh 
hirỉbalarh  ottappabalam  ahỉrỉbalarh  anottappabalarh. 

Chín  lực  là:  (i)  tín  lực  ( saddhãbala ),  (ii)  cần  lực  ( viriyabala ),  (iii)  niệm  lực 
(, satỉbala ),  (iv)  định  lực  ( samãdhibala ),  (v)  tuệ  lực  {pannãbala ),  (vi)  tàm  lực 
(hiribala),  (vii)  úy  lực  ( ottappabala ),  (viii)  vô  tàm  lực  ( ahiribala ),  (ix)  vô  úy  lực 
(anottappabala). 

Giải: 

‘BcdcC  nghĩa  là  ‘lực’.  Chín  lực  là  sức  mạnh,  vững  chắc  và  không  thể  bị  lay  động 
trước  những  lực  đối  lập.  Bên  cạnh  chúng  củng  cố  những  pháp  đồng  sanh  (sở  hữu  tâm) 
vững  mạnh.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy. 

Akampanatthena  =  balam:  gọi  là  lực  có  ý  nghĩa  không  lay  động. 

Balĩyanti  uppanne  patipakkhadhamme  sahanti  maddantĩti  =  balãnv.  pháp  nào  có 
sức  đè  nén  pháp  nghịch  hay  đủ  sức  đối  thủ  phá  trừ  pháp  nghịch,  gọi  là  lực. 

(i)  Tín  lực  ( saddhãbala )  là  sức  mạnh  của  đức  tin;  nó  là  tín  ( saddhã )  hiện  diện 

trong  những  tâm  tịnh  hảo  ( sobhana  citta ). 

(ii)  Cần  lực  ( virỉyabala )  là  sức  mạnh  của  tinh  tấn;  nó  là  cần  (viriya)  hiện  diện 

trong  73  tâm  phối  hợp  với  cần. 

(iii)  Niệm  lực  ( satibala )  là  sức  mạnh  của  chánh  niệm,  nhớ  ngay,  biết  theo,  không  lơ 

đễnh;  nó  là  niệm  (satỉ)  hiện  diện  trong  những  tâm  tịnh  hảo  ( sobhana 
cỉtta ). 


188"cụ"  -  là  đầy  đủ.  "Tri  cụ"  -  là  biết  đầy  đủ,  đã  biết  thấu,  đã  biết  rõ,  đã  thấu  rõ.  "tri  cụ  tri"  -  là  biết  pháp  đã 
biết  đầy  đủ,  biết  pháp  đã  biết  rõ  (Theo  Từ  điển  Hán-Việt  của  Trần  văn  chánh  -  Xuất  bản  2005). 

Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  40-46,  224-230. 
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(iv)  Định  lực 


(v)  Tuệ  lực 


(vi)  Tàm  lực 


(vii)  Úy  lực 


(, samãdhibala )  là  sức  mạnh  của  sự  chăm  chú,  đình  trụ  một  cảnh;  nó 
là  nhất  hành  ( ekaggata )  hiện  diện  trong  72  tâm,  ngoại  trừ  16  tâm 
không  phối  hợp  với  cần  ( vỉrỉya )  và  tâm  tương  ưng  hoài  nghi 
( vicikicchãsampayutta  citta ) . 

( pannãbala )  hay  trí  lực  là  sức  mạnh  của  sự  sáng  suốt,  hiểu  thấu  hay 
khôn  khéo;  nó  là  trí  ipannã )  hiện  diện  trong  47  tâm  ba  nhân  ( tỉhetuka 
cỉtta ). 

Ọiiribaỉa)  là  sức  mạnh  của  sự  hổ  thẹn  (đối  với  việc  tội  lỗi);  nó  là  sở 
hữu  tàm  {hi ri  cetasika)  hiện  diện  trong  tâm  tịnh  hảo  {sobhana  cỉtta). 

(| ottappabala )  là  sức  mạnh  của  sự  ghê  tởm,  ghê  sợ  (đối  với  việc  tội 
lỗi);  nó  là  sở  hữu  úy  ( ottappa  cetasika)  hiện  diện  trong  tâm  tịnh  hảo 
(sobhana  citta). 


(viii)  Vô  tàm  lực  (< ahiribala )  là  sức  mạnh  của  sự  không  hổ  thẹn,  không  mắc  cỡ  (đối  với 
việc  tội  lỗi);  nó  là  vô  tàm  ( ahiri )  hiện  diện  trong  12  tâm  bất  thiện 
0 akusala  citta). 


(ix)  Vô  úy  lực  ( anottappabala )  là  sức  mạnh  của  sự  không  ghê  tởm,  không  ghê  sợ 
(đối  với  việc  tội  lỗi);  nó  là  sở  hữu  vô  úy  ( anottappa  cetasika)  hiện 
diện  trong  12  tâm  bất  thiện  (< akusala  citta). 

Sở  hữu  nhất  hành  phối  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi  không  thành  định  quyền,  tà  định 
hay  định  lực. 

Lưu  ý: 

Những  lực  ( bala )  như  1,3, 5, 6, 7  là  thiện  vì  chúng  đại  diện  cho  những  sở  hữu  tâm 
tịnh  hảo  tương  ứng. 

Những  lực  (bala)  như  2,4  hoặc  là  thiện  hay  bất  thiện  vì  chúng  đại  diện  cho  những 
sở  hữu  tợ  tha. 

Những  lực  ( bala )  8,9  là  dành  riêng  cho  bất  thiện  vì  chúng  đại  diện  cho  những  sở 
hữu  bất  thiện 

Là  những  lực  ibala)  không  bị  lay  động  trước  những  pháp  đối  lập,  tín  lực  thì  bất 
động  trước  bất  tín,  cần  lực  trước  sự  lười  biếng,  niệm  lực  trước  sự  thất  niệm,  định  lực 
trước  sự  sao  lãng,  trí  lực  trước  sự  vô  minh. 

Tàm  ( hirika )  và  úy  ( nottappa )  ủng  hộ  mạnh  mẽ  những  nghiệp  thiện;  vô  tàm 
(ahirika)  và  vô  úy  ( ottappa )  đưa  đến  chiều  hướng  những  hành  vi  bất  thiện,  ác  hạnh,  ác 
nghiệp,  và  chúng  thì  nổi  bật  trong  những  người  ác. 
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6)  Bốn  Trưởng  (adhipati)190 

20.  cattaro  adhỉpatỉ:  chandadhỉpati  viriyadhipati  cittadhỉpatỉ  vimamsadhipati 

Bốn  trưởng  là:  (i)  dục  trưởng  ( chandãdhipatỉ ),  (ii)  cần  trưởng  ( viriyãdhipati ),  (iii) 
tâm  trưởng  ( cittãdhipati ),  (iv)  thẩm  trưởng  ( vimamsãdhipati ). 

Giải: 

‘ AdhipatV  (trưởng)  nghĩa  là  lớn  hay  trội  hơn  pháp  khác  (tùy  trường  hợp),  cao  lớn 
nhất,  có  toàn  quyền,  quốc  vương,  chúa  tể,  vua,  thủ  lỉnh,  người  lãnh  đạo,  hay  chi 
trưởng  trong  những  pháp  phối  hợp  và  nó  không  có  đồng  đều.  Tất  cả  những  sở  hữu 
phối  hợp  với  nó  phải  theo  sau  sự  dẫn  dắt  của  nó  trong  việc  đảm  nhận  và  hoàn  thành 
những  nhiệm  vụ  khó  hay  quan  trọng. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Adhỉnãnam  pati  =  adhỉpatỉ:  làm  chủ  hay  lớn  hơn  pháp  liên  hệ  với  nó,  gọi  là 
trưởng. 

Adhiko  patỉ  =  adhipati:  sức  mạnh  lớn  lao  làm  chủ,  cũng  gọi  là  trưởng. 

Sự  khác  biệt  giữa  trưởng  (< adhipati )  và  quyền  ( indriya )  nằm  ở  gốc  độ  và  phạm  vi 
của  quyền  điều  khiển  của  chúng.  Một  trưởng  ( adhỉpatỉ )  thực  hiện  quyền  cao  nhất  trên 
tất  cả  những  pháp  phối  họp  của  nó  hay  những  sở  hữu  tâm  trong  một  nhóm  danh  pháp. 
Trong  khi  một  quyền  thực  hiện  sự  điều  khiển  chỉ  trong  phạm  vi  riêng  của  nó.  Do  đó, 
dù  vài  quyền  có  thế  hiện  diện  trong  một  nhóm  danh,  chỉ  một  trưởng  có  thế  được  hiện 
diện  ở  một  thời  gian  nhất  định.  Những  quyền  có  thế  đồng  đều. 

Trong  khía  cạnh  này,  một  trưởng  ( adhipati )  có  thể  được  so  sánh  với  một  vị  vua,  là 
người  được  thừa  nhận  đứng  đầu  và  là  vị  nguyên  thủ  duy  nhất  của  một  vương  quốc,  là 
vị  chúa  tể  khống  chế  trên  tất  cả  các  bộ  trưởng  và  dân  chúng.  Trong  khi  những  quyền 
(indriya)  được  ví  như  những  bộ  trưởng,  là  người  chỉ  có  thể  điều  hành  từng  bộ  riêng 
của  họ,  nhưng  không  thể  can  thiệp  vào  những  bộ  khác.  Quyền  ( indrỉya )  có  những 
điểm  đồng  và  chúng  phải  làm  theo  trưởng  ( adhipati ). 

‘Adhipati  ’  có  thể  được  xem  như  pháp  trưởng  ( adhipatỉ )  trong  một  nhóm  danh  pháp. 

(i)  Dục  trưởng  ( chandãdhipati )  là  sự  mong  mỏi  lớn  trội  hơn  pháp  câu  sanh;  nó  là 

sở  hữu  dục  ( chanda  cetasika)  hiện  diện  trong  1 8  đổng  lực  hai  nhân 
(dvihetuka  javana)  và  34  đông  lực  ba  nhân  ( tihetuka  javana). 

(ii)  Cần  trưởng  ( viriyãdhipati )  là  sự  siêng  năng  lướt  tới,  tinh  tấn  lớn  mạnh  vượt 

trội  hơn  pháp  câu  sanh;  nó  là  sở  hữu  cần  iyiriya  cetasika)  hiện 


190 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  193-195;  xem  bộ  Phân  Tích,  phần  Điều  Học  Phân  Tích  Phân  Theo  Diệu  pháp  -  Chia  ngũ 
giới  theo  8  tâm  thiện  dục  giới,  từ  câu  770. 
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diện  trong  1 8  đổng  lực  hai  nhân  ( dvỉhetuka  javana)  và  34  đổng  lực 
ba  nhân  ( tỉhetuka  javana). 

(iii)  Tâm  trưởng  ( cỉttãdhỉpati )  là  sự  biết  cảnh  vượt  trội  hơn  pháp  câu  sanh;  nó  là  18 

đổng  lực  hai  nhân  ( dvihetuka  javana)  và  34  đổng  lực  ba  nhân 
( tihetuka  javana). 

(iv)  Thẩm  trưởng  ( V imamsãdh ipa ti )  là  sự  lớn  mạnh  vượt  trội  trong  sự  hiểu  rõ  thấu 

hơn  pháp  câu  sanh;  nó  là  tuệ  hay  trí  ipannã)  hiện  diện  trong  34 
đổng  lực  ba  nhân  ( tỉhetuka  javana ).  Thẩm  ( vĩmamsã )  là  trí  có  thể 
thẩm  xét  và  suy  xét. 

Lưu  ý: 

(1)  18  đông  lực  hai  nhân  (dvỉhetuka  javana)  =  8  tâm  căn  tham,  2  tâm  căn  sân,  4 
tâm  đại  thiện  bất  tương  ưng  trí  ( nãụavippayu tía  mahãkusala  cỉtta )  và  4  tâm  đại  tố  bất 
tương  ưng  trí  (; nãnavỉppayutta  mahãkiriya  cỉtta). 

(2)  34  đổng  lực  ba  nhân  ( tỉhetuka  javana)  =  4  tâm  đại  thiện  tương  ưng  trí 
0 nãnasampayutta  mahãkusala  cỉtta )  và  4  tâm  đại  tố  tương  ưng  trí  ( nãnasampayutta 
mahãkiriya  citta).  9  tâm  thiện  đáo  đại  ( mahaggata  kusala  citta ),  9  tâm  tố  đáo  đại 
(i mahaggata  kiriya  città),  4  đạo  ( magga ),  4  quả  iphala). 

(3)  Chanda  vato  kim  nãma  kammam  nasijjhati 

Với  những  ai  có  một  dục  ( chanda )  mạnh,  không  có  giải  pháp  nào  không  thể  được 
hoàn  thành,  cần  trưởng,  tâm  trưởng  và  thẩm  trưởng  cũng  thế.  Do  đó,  bốn  trưởng  đích 
thực  là  những  mấu  chốt  đưa  đến  thành  tựu. 

Khi  một  trong  những  pháp  trưởng  thật  mạnh,  tất  cả  pháp  câu  sanh  với  pháp  trưởng 
ấy  cùng  ủng  hộ,  và  chúng  sẽ  cùng  đạt  được  mục  tiêu  đề  ra. 

7)  Bốn  thực  (ãhãra)191 

21.  Cattãro  ãhãrã:  kabaỊĩkãrãhãra,  phasso  dutiyo,  manosancetanã  tatỉyã, 
vỉnnãnam  catuttham. 

Bốn  thực  là:  (i)  Đoàn  thực  ( kabaỊĩkãrãhãra ),  (ii)  Xúc  thực  ( phassãhãra )  là  thứ  hai, 
(iii)  Tư  thực  (; manosancetanãhãra )  là  thứ  ba,  (iv)  Thức  thực  ( vinnãnãhãra )  là  thứ  tư. 

Giải: 

‘ Ẫhãra ’  nghĩa  là  chất  dinh  dưỡng,  nguyên  nhân,  chất  bổ,  thức  ăn.  Ẫhãra  hay  vật 
thực  là  pháp  duy  trì  với  vai  trò  là  một  duyên  hay  mãnh  lực  ủng  hộ  mạnh.  Có  Pãịi  chú 
giải  như  vầy: 
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Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  78;  xem  bộ  Phân  Tích,  câu  1081,  1087,  1096,  1098. 
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Ẫharantĩti  =  ãhãra:  pháp  nào  đem  lại  sự  tiến  hóa  sự  kết  quả  của  nó,  gọi  là  thực. 

Pháp  nào  có  thể  sản  sinh  và  duy  trì  quả  của  nó,  như  là  thân  của  chúng  ta  được  duy 
trì  do  thức  ăn,  pháp  ấy  gọi  là  vật  thực  (i ãhãra ). 

Theo  Kinh  ( Suttanta ),  đoàn  thực  là  dinh  dường  duy  trì  thân  sắc  vật  chất,  xúc  duy  trì 
thọ,  danh  tư  là  nghiệp  duy  trì  sự  liên  tục  của  dòng  danh  pháp  và  sắc  pháp;  và  tâm  duy 
trì  ý  và  thân. 

Theo  Abhidhamma,  đoàn  thực  duy  trì  những  bọn  sắc  vật  thực,  và  ba  danh  vật  thực 
khác  duy  trì  tất  cả  những  danh  pháp  đồng  sanh  và  sắc  pháp. 

Có  bốn  loại  vật  thực: 

(i)  Đoàn  thực  ( kabaịĩkãrãhãra )  là  tất  cả  đồ  có  thể  ăn,  uống  được;  nó  là  sắc  vật  thực 

(ọ/ã  rũpa ).  Nó  sản  sinh  và  duy  trì  bọn  sắc  vật  thực  bát  thuần  (ãhãraja 
suddhatthaka )  -  tám  thứ  sắc  có  sắc  vật  thực  là  sắc  chủ  yếu. 

(ii)  Xúc  thực  ( phassãhãra )  là  sự  xúc  chạm  hay  cách  thức  xúc  chạm;  nó  là  sở  hữu 

xúc  (phassa  cetasika )  hiện  diện  trong  tất  cả  tâm.  Nó  có  cách  dẫn  dắt 
sản  sinh  và  duy  trì  5  loại  thọ  (vedanã). 

(iii) Tư  thực  ( manosancetanãhãra )  là  sự  cố  quyết,  đề  đốc  công  việc,  tức  là  dẫn  dắt 

cho  tâm  quả  tái  tục,  v.v...;  nó  là  tư  ( cetanã )  tự  biểu  lộ  như  29  loại 
nghiệp  ( kamma ).  Nó  sản  sinh  và  duy  trì  tâm  tái  tục,  hữu  phần  và  bọn 
sắc  nghiệp. 

(iv)  Thức  thực  ( vinnãnãhãra )  là  tâm  thâu  hút  cảnh  tức  là  dẫn  dắt  sở  hữu  và  sắc  tâm 

(cittajarũpa)\  nó  đại  diện  cho  89  hay  121  thứ  tâm  ( citta ).  Nó  sản  sinh 
và  duy  trì  những  sở  hữu  ( cetasika )  câu  sanh  và  những  bọn  sắc  tâm 
(cittạịa  rũpa ). 


Phần  giải  chi  tiết: 

22.  Indriyesu  pan  ’  ettha  Sotãpattỉmagganãnarìi  anannãtannassãmitindriyam. 

23.  Arahattaphalanãnam  annãtãvỉndrỉyam. 

24.  Majjhe  cha  hãnãni  annindriyãni  ti pavuccanti. 

25.  Jĩvitindriyan  ca  rũpãrũpavasena  duvidharìi  hoti. 

Ở  đây,  trong  Hồn  tạp  tưong  tập  nhiếp,  một  sự  giải  thích  sẽ  được  cung  cấp.  Trong 
những  quyền  (indrỉya),  nó  được  giải  thích  rằng  anannãtannassãmĩtindriya  (vị  tri 
quyền),  quyền  “tôi  sẽ  biết  pháp  chưa  từng  biết”,  là  đạo  tuệ  thất  lai 
(. sotãpattimagganãna ),  đó  là  tuệ  của  đạo  nhập  lưu;  annãtãvindriya  (cụ  tri  quyền),  là 
quyền  của  bậc  đã  đắc  tuệ  cuối,  là  arahattaphalanãna  (tuệ  quả  vô  sanh),  đó  là  tuệ  quả 
của  bậc  thánh  araham;  aũnindriya  (dĩ  tri  quyền)  là  quyền  của  6  tuệ  siêu  thế  giữa. 
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26.  Pancavihhãnãnesu  jhãnangãnỉ,  avĩriyesu  balãni,  ahetukesu  maggahgãnỉ  na 
labbhantỉ. 

27.  Tathã  vĩcỉkicchãcitte  ekaggatã  maggindriya  balabhãvarii  na  gacchati. 

28.  Dvỉhetuka-tỉhetuka-javanesv  'eva  yathãsambhavaríí  adhipati  eko  ’  va  labbhatĩ  ti. 

Thiền  chi  ( ịhãnahga )  không  thấy  trong  ngũ  song  thức  ( dvipancavinnãna ),  lực 
(ba la)  trong  16  tâm  không  phối  hợp  với  cần  iyĩrỉyà)  hay  chi  đạo  ( maggahga )  trong 
những  tâm  vô  nhân. 

Lại  nữa,  Trong  tâm  tương  ưng  hoài  nghi  ( vĩcikicchãsampayutta  citta ),  sở  hữu  nhất 
thống  ( ekaggatã  cetasika )  không  thể  làm  chi  đạo  ( magganga ),  quyền  ( [ỉndriya )  và  lực 
0 bala ). 

Chỉ  trong  những  đống  lực  nhị  nhân  và  tam  nhân,  mỗi  lần  chỉ  có  một  trưởng  có  thế 
tồn  tại,  tùy  theo  trường  hợp. 

Tóm  lại: 

29.  Cha  hetũ  panca  jhãnahgã,  maggahgã  nava  vatthuto. 

SoỊas  ’  indriyadhammã  ca,  baladhammã  nav  ’  eritã. 

Cattãro’  dhipatĩ  vuttã  thãt’  ãhãrã  ti  sattadhã,  kusalãdisamãkinno,  vutto 
missakasahgaho. 

Qua  những  pháp  siêu  lý,  nó  được  gọi  rằng:  nhân  ( hetu )  có  sáu,  chi  thiền  Ụhãnahga ) 
có  năm,  chi  đạo  ( maggahga )  có  chín,  quyền  ( indriya )  có  mười  sáu,  và  lực  ịbala)  có 
chín. 

Như  thế,  nó  nên  được  gọi  rằng,  trưởng  ( adhipati )  có  bốn  và  vật  thực  ( ãhãra )  cũng 
có  bốn  pháp  thực  tính. 

Do  đó,  hỗn  tạp  tương  tập  nhiếp  gồm  có  một  tổng  hợp  của  tương  tập  thiện  và  phần 
còn  lại  đã  nêu  trong  bảy  cách. 

_ oOo _ 


III/.  Bodhipakkhiya  Sangaha  (Đẳng192  Giác  Nhiếp) 

‘BodhV  nghĩa  là  giác  hay  giác  ngộ  hay  đạo  tuệ  ( magganãna ).  ‘  Btìdhipakkhiya  ’ 
nghĩa  là  những  chi  phần  hay  nhân  tố  của  giác  ngộ.  Có  37  chi  phần  như  vậy.  Nếu  bậc 
tu  tiến  có  thể  hoàn  toàn  phát  triển  chúng,  vị  ấy  sẽ  được  giác  ngộ.  37  chi  phần  được 
xem  là  tinh  hoa  của  tam  tạng  ( tipitaka ).  Neu  chúng  ta  phát  triển  chúng  đầy  đủ,  chúng 
ta  sẽ  đạt  đến  giác  ngộ. 


192 


Đẳng  -  Bè  phái,  bè  lũ,  điều  kiện  cần  thiết... 
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Do  đó,  những  chi  này  được  gọi  là  những  điều  kiện  cần  thiết  đưa  đến  sự  giác  ngộ. 
Từ  khi  chúng  dẫn  đến  sự  giác  ngộ,  đó  là  tuệ  của  bốn  đạo  siêu  thế.  37  chi  phần  trợ  cho 
sự  giác  ngộ  được  gọi  là  cốt  yếu  của  tam  tạng  (Tipitaka),  phân  thành  7  nhóm  như  sau: 
bốn  niệm  xứ  ( satipatthãna ),  bốn  chánh  cần  ( sammappadhãna ),  bốn  như  ý  túc 
(í ỉddhipãda ),  năm  quyền  ( indriya ),  năm  lực  ( bala ),  bảy  giác  chi  ( bojjhafìga ),  tám 
chánh  đạo  (maggahga). 

1)  Bốn  Niệm  Xứ  ( satipatthãna )  (Vibh.  từ  câu  431) 

30.  Bodhipakkhiyasahgahe  cattãro  satipatthãnã :  kãyãnupassanã  satipatthãnam, 
vedanãnupassanã  satipatthãnarh,  cỉttãnupassanã  satipatthãnaih,  dhammãnupassanã 
satỉpatịhãnam, 

Trong  đẳng  giác  nhiếp,  có  bốn  nền  tảng  của  ‘niệm’: 

(i)  Thân  quán  niệm  xứ  ( kãyãnupassanã  satipatịhãna ) 

(ii)  Thọ  quán  niệm  xứ  ( vedanãnupassanã  satipatthãna) 

(iii)  Tâm  quán  niệm  xứ  ( cỉttãnupassanã  satipatthãna ) 

(iv)  Pháp  quán  niệm  xứ  ( dhammãnupassanã  satipatthãna) 

Giải: 

‘Satư  nghĩa  là  niệm,  biết  ngay,  thường  biết,  luôn  biết,  hằng  biết  hay  biết  theo. 

‘ Paịịhãna ’  có  hai  nghĩa  là  ‘thành  lập,  điều  chỉnh,  cố  định  vị  trí’  và  ‘nền  tảng’. 

Do  đó  ‘ satipatthãncC  nghĩa  là  ‘thiết  lập  niệm’,  ‘nền  tảng  của  niệm’,  ‘niệm  xứ’, 

V.V.... 

Bốn  nền  tảng  của  niệm  làm  thành  một  hệ  thống  thiền  hoàn  chỉnh  đế  phát  triến  pháp 
chỉ  và  pháp  quán.  Phưong  pháp  được  dẫn  giải  đầy  đủ  trong  hai  bài  kinh  ( Sutta ),  D-22 
và  M-10  và  trong  S.47  -  Satỉpatthãna  Sarhyutta  (Tưcmg  ưng  niệm  xứ). 

Với  pháp  này,  bậc  tu  tiến  ngăn  ngừa  tâm  khỏi  dao  động  trước  cảnh,  giữ  tâm  chăm 
chú  cố  định  và  vững  chắc  trên  một  đề  mục  thiền. 

Nhà  chú  giải  Ceylon  định  nghĩa  ‘ satỉpatthãna  ’  có  thể  nói  là  niệm  được  thiết  lập,  an 
trú  vững  chắc  trên  đề  mục  bằng  sự  thâm  nhập,  thấu  suốt  vào  nó. 

Bốn  niệm  xứ  không  thế  miễn  trừ,  không  thế  không  có  đế  phát  triến  pháp  chỉ  và 
pháp  quán.  Trong  hai  bài  kinh  Satipatthãna  sutta,  những  từ  nhấn  mạnh  được  nêu  ở 
phần  mở  đầu  và  cả  phần  kết: 

Này  chư  Phỉc-khú,  đây  là  con  đường  độc  nhất  đưa  đến  thanh  tịnh,  vượt  khỏi  sầu 
ưu,  diệt  hết  khô  đau,  bước  vào  chánh  đạo,  và  chứng  ngộ  Níp-bàn  là  con  đường  gồm 
‘ Bon  Niệm  xứ’. 
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(i)  Thân  quán  niệm  xứ 

(ii)  Thọ  quán  niệm  xứ 

(iii)  Tâm  quán  niệm  xứ 

(iv)  Pháp  quán  niệm  xứ 


( kayan upassana  satipatthana )  là  niệm  về  sắc  uấn 
(, rũpakkhandha ). 

( vedanãnupassanã  satipatthãna)  là  niệm  về  thọ  uấn 
(vedanãkkhandha). 

(i cỉttãnupassanã  satipatthãna )  là  niệm  về  thức  uấn 
( vinnãnakkhandha ) . 

(< dhammãnupassanã  satipaịịhãna )  là  niệm  về  tưởng  uấn 
( sannãkkhandha )  và  hành  uân  ( sankhãrakkhandha ). 


Lưu  ý: 

(1)  Pháp  thực  tính  của  bốn  niệm  xứ  ( satipatthãna )  là  sở  hữu  niệm  (sati  cetasika)  hiện 
diện  trong  8  tâm  đại  thiện  (; mahã  kusala  citta),  8  tâm  đại  tố  ( mahã  kiriya  citta ),  26 
đổng  lực  kiên  cố  (< appanã  javana)  cũng  như  niệm  (satì)  hiện  diện  trong  8  tâm  siêu 
thế  ( lokuttara  citta ). 

(2)  Lý  do  tại  sao  niệm  (sati)  được  trình  bày  là  bốn  niệm  xứ  ( satỉpatthãna )  : 

(2.  1)  Những  đề  mục  quán  khác  nhau  là  thân  ( kãya ),  thọ  (vedanđ),  tâm  (citta)  và 
pháp  ( dhamma ) 

(2.  2)  Cách  quán  bốn  đề  mục  khác  nhau  là  bất  tịnh  ( asubha ),  khổ  ( dukkhã ),  vô 
thường  ( aniccã ),  và  vô  ngã  ( anattã ). 

(2.  3)  Mục  đích  quán  bốn  đề  mục  khác  nhau  là  đoạn  tận  tà  kiến,  thấy  sai  cho  rằng 
pháp  là  thanh  tịnh  ( subha ),  lạc  ( sukkha ),  thường  ( nicca ),  ngã  ( attci )  và  theo 
thứ  tự. 


2)  Bốn  Chánh  cần  {sammappadhana)  (Vibh.  tù  câu  465) 

31.  Cattãro  sammappadhãna: 

Uppannãnam  pãpakãnarìi  pahãnãya  vãyãmo, 

Anuppannãnarìi  pãpakãnam  anuppãdãya  vãyãmo, 

Anuppannãnam  kusalãnarii  uppãdãya  vãyãmo, 

Uppannãnam  kusalãnam  bhiyyobhãvãya  vãyãmo. 

Bốn  chánh  tinh  tấn  là: 

(i)  Tinh  cần  bài  trừ  những  pháp  xấu  ác,  tội  lỗi,  bất  thiện  đã  phát  sanh. 

(ii)  Tinh  cần  ngăn  ngừa  những  pháp  xấu  ác,  tội  lỗi,  bất  thiện  chưa  phát  sanh. 

(iii) Tinh  cần  làm  cho  những  pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh. 

(iv) Tinh  cần  làm  cho  những  pháp  thiện  sanh  thêm  nữa. 
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Giải: 

Theo  lời  chỉ  dẫn  để  phát  triển  chánh  tinh  tấn. 

Chánh  cần  ‘sammappadhãna  ’  không  có  nghĩa  là  sự  cố  gắng  bình  thường,  mà  là  sự 
cố  gắng  tập  trung  không  lay  chuyển  của  bậc  tu  tiến  nguyện  rằng: 

“Dù  cho  tôi  chỉ  còn  da  và  xương;  máu  thịt  của  tôi  dù  có  khô  héo;  mạng  song  của 
tôi  dù  có  kết  thúc;  nhung  tôi  sẽ  không  ngưng  nghỉ  cho  đến  khỉ  tôi  thành  tựu 

Chánh  cần isammappadhãna,  tượng  trưng  cho  cần  (vĩriya)  hiện  diện  trong  8  tâm 
đại  thiện  ( mahã  kusala  citta ),  9  tâm  thiện  đáo  đại  ( mahaggatã  kusala  citta )  và  4  tâm 
thiện  siêu  thế  (tổng  cộng  là  21  tâm  thiện). 

Theo  lời  chỉ  dẫn  để  phát  triển  chánh  tinh  tấn. 

(i)  Bậc  tu  tiến  phải  cố  gắng  bài  trừ  tham,  sân,  lận,  ngã  mạn,  tật  đố,  v.v. . .  ngay  khi 
chúng  sanh  trong  ý. 

(ii)  Bậc  tu  tiến  phải  cố  gắng  ngăn  chặn  tham,  sân,  lận,  ngã  mạn,  tật  đố,  v.v. . .  lúc 
đang  sanh  trong  ý. 

(iii)  Bậc  tu  tiến  phải  cố  gắng  tinh  tấn  thực  hiện  nhiều  loại  nghiệp  thiện  và  phát  triến 
những  thiện  pháp  như  tín,  niệm,  tàm,  úy,  v.v...  Bậc  tu  tiến  nên  cố  gắng  thật  nhiều 
để  đạt  đến  tâm  đạo,  là  tâm  chưa  bao  giờ  sanh  với  vị  ấy  trong  thời  gian  dài  của 
luân  hồi. 

(iv)  Bậc  tu  tiến  phải  cố  gắng  tinh  tấn  xem  lại  những  nghiệp  thiện  mà  vị  ấy  từng  làm 
và  phát  triển  hon  nữa  những  giác  chi  đã  sanh. 

Theo  những  pháp  cần  trên,  bậc  tu  tiến  cố  gắng  thử  bài  trừ  tham,  sân,  tật  đố,  v.v. . . 
ngay  khi  chúng  sanh  khởi  trong  tâm.  Bậc  tu  tiến  phải  phát  triển  pháp  xả  thí  ( dãna ), 
giữ  giới  (sĩla)  và  tu  tiến  ( bhãvanã )  càng  nhiều  càng  tốt  khi  có  thể.  Và  cuối  cùng  làm 
cho  sanh  những  pháp  thiện  chưa  sanh  mà  những  pháp  ấy  chưa  từng  sanh  trong  vòng 
luân  hồi  ( samsãra ),  vị  ấy  phải  từng  bước  thanh  tịnh  tâm  của  mình  bằng  pháp  chỉ  và 
pháp  quán  cho  đến  khi  bước  vào  đạo  nhập  lưu  ( sotãpanna )  và  những  đạo  iinagga)  cao 
hơn. 

Lưu  ý: 

1.  Pháp  bản  thể  thực  tính  của  bốn  chánh  cần  là  sở  hữu  cần  ( viriya  cetasika)  hiện 
diện  trong  21  tâm  thiện,  đó  là,  8  tâm  đại  thiện  ( mahãkusalacitta ),  9  tâm  thiện  đáo  đại 
(mahaggatakusalacitta)  và  4  tâm  thiện  siêu  thế  ( lokuttarakusalacỉtta ). 

2.  Lý  do  tại  sao  ‘cần  iyĩriyaỴ  được  trình  bày  là  bốn  chánh  cần  vì  phận  sự  của  ‘cần’ 
được  phân  thành  bốn  loại  -  tức  là:  (1)  bài  trừ  những  ác  pháp  đã  phát  sanh  trong  tâm. 
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(2)  ngăn  ngừa  những  ác  pháp  chưa  phát  sanh.  (3)  phát  triển  những  thiện  pháp  chưa 
sanh.  (4)  làm  tăng  những  thiện  pháp  đã  sanh. 

3)  Bốn  Như  Ý  Túc  ựddhipãda)  (Vibh.  505-517) 

32.  Cattãro  ỉddhipãda:  chandỉddhỉpãdo  viriyiddhipãdo  cittiddhipãdo 
vĩmamsỉddhipãdo. 

Bốn  như  ý  túc  là:  (i)  dục  như  ý  túc  ( chandiddhipãda ),  (ii)  cần  như  ý  túc 
(viriyiddhipãda),  (iii)  tâm  như  ý  túc  ( cittiddhipãda ),  (iv)  thẩm  như  ý  túc 
( vĩmamsiddhỉpãda ). 

Giải: 

‘ Iddhi ’  nghĩa  là  ‘như  ý’  hay  hoàn  thành  đầy  đủ,  trong  khi  ‘pãda'’  có  nghĩa  là  ‘nền 
tảng’.  ‘Như  ý’  ở  đây  nói  đến  sự  sanh  khởi  của  thiền  (jhãna),  đạo  ( magga ),  và  quả 
iphaỉa).  Và  nền  tảng  để  đạt  những  mục  tiêu  là  dục  ( chanda ),  cần  iyiriya),  tâm  (citta) 
và  thẩm  ( vĩmamsã )  -  giống  như  bốn  trưởng  ( adhipati ). 

Dù  sao,  khi  nào  những  pháp  ấy  trở  thành  trưởng  ( adhỉpati )  thì  khi  ấy  chúng  là 
phưcmg  tiện  để  đạt  đến  một  mục  tiêu,  chúng  trở  thành  ‘như  ý  túc’  ( iddhipãda )  chỉ  khi 
chúng  được  dùng  để  đạt  đến  mục  tiêu  của  phật  pháp. 

(i)  Dục  như  ý  túc  ( chandiddhipãda )  là  mong  muốn,  ước  nguyện;  nó  là  sở  hữu  dục 

(i chandacetasỉka )  hiện  diện  trong  21  tâm  thiện  ( kusala  citta). 

(ii)  Cần  như  ý  túc  ( viriyiddhipãda )  là  cần  hay  tinh  tấn;  nó  là  sở  hữu  cần 

( yiriyacetasika )  hiện  diện  trong  21  tâm  thiện. 

(iii) Tâm  như  ý  túc  ( cỉttỉddhỉpãda )  là  tâm  hay  thức;  nó  là  21  tâm  thiện  ( kusala  citta ) 

gồm  8  tâm  đại  thiện  ( mahã  kusala  citta ),  9  tâm  thiện  đáo  đại 
(mahaggalã  kusala  cỉtta )  và  4  tâm  thiện  siêu  thế 
(lokuttarakusalacitta). 

(iv)  Thẩm  như  ý  túc  ( vĩmamsiddhipãda )  là  trí  hay  tuệ  quán,  nó  là  sở  hữu  trí  ipannã- 

cetasika)  hiện  diện  trong  17  tâm  thiện  ( kusalacitta ). 

4)  Năm  Quyền  ( ỉndrỉya ) 

33.  Panc’indriyãni:  saddhindriyarií  viriyindriyam  satindriyam  samãdhindriyarìi 
pannindriyarìi. 

Năm  quyền  là:  (i)  tín  quyền  ( saddhỉndriya ),  (ii)  cần  quyền  ( viriyindriya ),  (iii)  niệm 
quyền  ( satindriya ),  (iv)  định  quyền  ( samãdhindriya ),  (v)  tuệ  quyền  ( pannindriya ). 


Giải: 
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Trong  hai  mươi  hai  quyền  đã  nêu  trước,  năm  danh  quyền  được  nêu  ở  đây  là  những 
yếu  tố  hay  chi  phần  của  giác  ngộ. 

(1)  Tín  quyền  ( saddhindriya )  là  tín  hay  tin  tưởng;  nó  là  tín  ịsaddhã)  hiện  hiện 

trong  8  tâm  đại  thiện  (; mahã  kusala  cỉtta ),  8  tâm  đại  tố  (mahã  kiriya 
citta ),  26  đống  lực  kiên  cố  ( appanã  javana). 

(ii)  Cần  quyền  ( virìyindriya )  là  cần  hay  tinh  tấn;  nó  là  cần  ( viriya )  hiện  diện  trong 

42  thứ  tâm  trên. 

(iii)  Niệm  quyền  ( satỉndriya )  là  niệm;  nó  là  niệm  (sati)  hiện  diện  trong  42  thứ  tâm 

trên. 

(iv)  Định  quyền  ( samãdhindriya )  là  định;  nó  là  nhất  hành  ( ekaggatã )  hiện  diện  trong 

42  thứ  tâm  trên. 

(v)  Tuệ  quyền  ( paũnindriya )  là  trí;  nó  là  trí  (pannã)  hiện  diện  trong  42  thứ  tâm 

trên. 

5)  Năm  Lực  ( bala ) 

34.  Panca  baỉãni :  Saddhãbalam,  vĩrỉyabalam,  satibalarh,  samãdhibalaríi, 
pannãbalarh. 

Năm  lực  là:  (i)  tín  lực  c saddhã  bala ),  (ii)  cần  lực  ( viriya  bala ),  (iii)  niệm  lực  (sati 
bala),  (iv)  định  lực  (, samãdhi  bala ),  (v)  tuệ  lực  (pannã  bala ). 

Giải: 

Trong  chín  lực  (ba la)  đã  nêu  trước,  năm  danh  lực  (ba la)  được  trích  ở  đây  là  những 
chi  của  giác  ngộ. 

Pháp  thực  tính  của  năm  lực  ( bala )  thì  giống  như  năm  quyền  ấy.  Nó  nên  được  hiểu 
rằng  mỗi  chi  trong  năm  chi  này  có  hai  đặc  tính  riêng:  (1)  khả  năng  điều  khiến  tâm  và 

(2)  khả  năng  vững  chắc  và  không  lay  động  do  lực  đối  lập. 

(i)  Saddhã  bala  -  tín  lực,  hay  niềm  tin,  tin  tưởng. 

(ii)  Viriya  bala  -  cần  lực,  hay  sự  cố  gắng. 

(iii)  Satỉ  bala  -  niệm  lực. 

(iv)  Samãdhi  bala  -  định  lực. 

(v)  Pannã  bala  -  tuệ  lực. 

Trong  tu  tiến,  tín  ( saddhã )  và  trí  (pannã)  phải  quân  bình  lẫn  nhau,  vì  khi  tín  vượt 
trội  dẫn  đến  tin  vô  lý  và  khi  suy  xét  quá  mức  bằng  trí  dẫn  đến  không  tập  trung. 
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Tương  tợ,  cần  ( viriỵa )  và  định  ( samãdhi )  phải  quân  bình  lẫn  nhau,  vì  khi  cần  vượt 
trội  có  thể  dẫn  đến  điệu  cử  ( uddhacca )  và  khi  định  vượt  trội  có  thể  dẫn  đến  hôn  trầm 
(i mỉddha ). 

Niệm  (sati)  không  cần  quân  bình  với  bất  cứ  chi  nào;  ‘niệm’  càng  nhiều  bao  nhiêu 
thì  càng  tốt  bấy  nhiêu.  Nó  quan  sát  sự  phát  triển  của  những  quyền  và  lực  khác  và  bảo 
đảm  chúng  được  quân  bình. 

Năm  quyền  và  năm  lực,  mặc  dù  có  cùng  năm  chi,  thực  hiện  những  phận  sự  khác 
nhau.  Quyền  làm  việc  điều  khiển  trong  những  lĩnh  vực  tương  ứng  của  chúng,  trong 
khi  lực  (ba la)  đứng  vững  và  bất  động  trước  những  pháp  đối  lập. 

Do  đó,  năm  quyền  làm  việc  dẫn  dắt  trong  phạm  vi  tương  ứng  của  chúng  như  thắng 
giải  ( adhimokkha ),  sự  cố  gắng  (paggaha ),  sự  chú  ý  ( upatthãna ),  bất  phóng  dật 
(avikhepa),  và  sự  sáng  suốt  ( dassana );  làm  như  thế  chúng  giúp  khắc  phục  những  pháp 
đối  lập  với  chúng  như  sự  lưỡng  lự  (hoài  nghi),  sự  biếng  nhác  (hôn  thùy),  sự  lơ  đểnh, 
sự  bất  cẩn,  sự  bối  rối  (điệu  cử)  và  sự  mê  mờ  (si). 

Năm  lực  là  những  thực  tính  được  xem  là  vững  vàng  và  không  thể  bị  nhiếp  phục  hay 
khắc  chế  bởi  những  pháp  đối  lập  với  chúng. 


6)  Bảy  Giác  Chi  ( bojjhanga )  (Vibh.  từ  câu  542) 

35.  Satta  bojjhafigã:  satisambojjhango  dhammavicayasambojjhango 

virỉyasambojjhango  pĩtỉsambojjharigo  passaddhisambojjhango  samãdhisambojjharigo 
upekkhãsambojjhango 

Có  bảy  giác  chi:  (i)  niệm  giác  chi  ( satỉ  sambojjhafìga),  (ii)  trạch  pháp  giác  chi 
(| dhammavỉcaya  sambojjhanga ),  (iii)  cần  giác  chi  (viriya  sambojjhanga ),  (iv)  hỷ  giác 
chi  (pĩti  sambojjhanga ),  (v)  an  tịnh  giác  chi  (passaddhi  sambojjhafìga ),  (vi)  định  giác 
chi  ( samãdhi  sambojjhanga ),  (vii)  xả  giác  chi  ( upekkhã  sambojjhanga ). 

Giải: 

‘ Bojjhanga ’  được  bắt  nguồn  từ  ‘ bodhi  anga\  trong  đó  ‘ bodhư  nghĩa  là  giác  ngộ  và 
‘ aủga ’  nghĩa  là  chi  phần.  Do  đó,  ‘boịịhanga  ’  nghĩa  là  thành  phần  giác  ngộ  hay  chi 
phần  giác  ngộ. 

Trong  ‘ sambojjhanga  ‘sam  ’  nghĩa  là  tốt  hay  cao  thượng. 

(i)  Niệm  giác  chi  ịsati  sambojjhanga) 

(ii)  Trạch  pháp  giác  chi  ( dhammavicaya  sambojjhanga)  là  tuệ  quán  xét  về  pháp 

siêu  lý  (đế) 

(iii)  Cần  giác  chi  ( viriya  sambojjhaúga ) 
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(iv)  Hỷ  giác  chi 

(v)  An  tịnh  giác  chi 

(vi)  Định  giác  chi 

(vii)  Xả  giác  chi 


(pĩti  sambojjhanga ) 

(passaddhi  sambophanga)  là  an  tịnh  danh  pháp  gồm  tâm, 
sở  hữu. 

0 samãdhỉ  sambojjhanga ) 

0 upekkhã  sambojjhaủga )  là  trung  bình. 


Những  pháp  thực  tính  của  bảy  giác  chi  ( bophanga )  theo  thứ  tự  là:  (1)  niệm  (sati), 
(2)  trí  ipannã),  (3)  cần  (viriỵa),  (4)  hỷ  (pĩti),  (5)  tịnh  thân  ( kãyapassaddhi )  và  tịnh  tâm 
( cỉttapassaddhi ),  (6)  nhất  hành  ( ekaggatã ),  (7)  trung  bình  ( tatramajjhattatã ).  Tất  cả 
những  chi  này  hiện  diện  trong  42  tâm  (citta)  gồm  8  tâm  đại  thiện  ( mahãkusala  citta ), 
8  tâm  đại  tố  ( mahãkiriya  citta)  và  26  tâm  đổng  lực  kiên  cố  (appanãịavana  citta ).193 

Trong  bảy  giác  chi,  niệm  giác  chi  tuơng  ứng  với  bốn  niệm  xứ;  trạch  pháp  giác  chi 
(tuệ  quán)  thì  giống  hệt  nhu  chánh  kiến  ( sammãditthi )  và  nó  quán  danh  pháp  và  sắc 
pháp  để  phát  triển  tuệ  quán  về  pháp  siêu  lý;  cần  giác  chi  tuơng  đuơng  với  bốn  chánh 
cần;  an  tịnh  giác  chi  của  tâm  và  nhóm  danh  pháp;  và  xả  ( upekkhã )  ở  đây  nghĩa  là 
trung  bình  ( tatramajjhattatã )  danh  pháp,  một  trong  những  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành, 
không  phải  xả  thọ. 

Khi  tu  tập  thiền  với  chánh  cần  và  chánh  niệm,  hỷ  (pĩti)  đuợc  phát  triển  và  trợ  duyên 
cho  an  tịnh  (passaddhi )  sanh  khởi,  an  tịnh  (passaddhi )  lần  luợt  trợ  cho  lạc  ( sukha ) 
sanh,  và  lạc  ( sukha )  lần  lượt  trợ  cho  định  {samãdhĩ)  và  xả  (upekkhã)  sanh.  Kế  đó,  trí 
( pannã )  quán  danh  pháp  và  sắc  pháp  để  phát  triển  tuệ  quán,  và  cuối  cùng,  tâm  đạo 
( magga  citta)  là  tâm  khai  sáng  bậc  tu  tiến  đến  bốn  thánh  đế. 

Trong  thiền: 

Ba  chi  trạch  pháp  ( dhammavicaya ),  cần  ( vỉriya ),  và  hỷ  ipĩti)  đối  lập  với  hôn-thùy 
( thĩna-middha) ; 

Ba  chi  an  tịnh  ipassaddhi),  định  ( samãdhi )  và  xả  ( upekkhã )  đối  lập  với  điệu  cử 

( uddhacca ). 


Niệm  đảm  bảo  là  hai  nhóm  xảy  ra  quân  bình,  không  có  pháp  nào  vượt  trội  pháp 
nào. 

Nhân  sanh  niêm  giác  chi  cổ  4  :  1  là  niệm  lương  tri  (satisampajjanna)  thường  đế  ý 
biết  mình  và  nhớ  ghi.  2  là  tránh  người  hay  quên  (mutthassatipuggalaparivajjanatã)  và 
không  tập  tu  quán.  3  là  nương  người  vững  niệm  (upatthitassatipuggalasevanatã)  nên 
hội  họp  với  những  người  chuyên  tu  tứ  niệm  xứ.  4  là  thường  niệm  cảnh  hiện  tại 
(tadadhimuttatã)  hằng  chăm  chú  tự  thân  tâm  và  đế  ý  biết  kịp  cảnh  ngoài  đang  đến. 


193 


Còn  trí  hiện  diện  trong  34  tâm. 
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Niệm  giác  chi  có  PaỊi  chú  giải  như  vầy:  sati  eva  sambojjhango  =  satisambojjhaủgo: 
niệm  thuộc  về  phe  đảng  trí  tỏ  ngộ  tứ  đế,  gọi  là  niệm  giác  chi. 

Nhân  sanh  trach  pháp  giác  chi  cổ  7:  1  là  ưa  hỏi  những  sự  nghi  với  bậc  thông  hiếu 
(paripucchakgatã).  2  ỉà  thân  đồ  chô  ở  sạch  sẽ  (vatthuvisađakiriyatã) .  3  ỉà  pháp  ngũ 
quyền  (phe  giác)  đều  bằng  nhau  ịỉndrìyasamattapatỉpãdanã).  4  là  tránh  người  thiếu 
trí  tuệ  (duppannapuggalapãrivajjanã).  5  là  tìm  gặp  người  đa  trí 

(pahhãvantapuggalasevanã).  6  là  ưa  suy  xét  cảnh  tuệ  cao  tế  nhị  sâu  xa 
(gambhĩrahãnacarỉyapaccavekkhanã).  7  là  chẫm  chủ  theo  trạch  pháp  giác  chi, 
chuyên  niệm  tứ  oai  nghi  và  các  cảnh  danh,  sắc  sanh  diệt  (tadadhimuttatã). 

Trạch  pháp  giác  chi  (dhammavicayasambojjhaủga).  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 
vipassanãya  bhũmi  bhũte  ajjhattabahiddhã  dhamma  vicinãti  upadhãretĩti  = 
dhammavicayo:  gọi  trạch  pháp  giác  chi  có  nghĩa  là  gạn,  lựa,  lướt,  đến,  duy  trì  những 
pháp  phần  trong  và  ngoài  thành  tựu  sở  quán. 

Và  có  thêm  2  câu  PãỊi  chú  giải  về  trạch  pháp  giác  chi  nữa  như  vầy.  Bujjhati  etãyãti 
=  bodhi:  những  hành  giả  tỏ  thấu  tứ  đế  do  những  pháp  ấy,  nên  gọi  là  giác,  tức  là  thất 
giác  chi.  Bodhiyã  aủgo  =  bojjhaủgo:  những  pháp  hợp  trợ  làm  nhân  cho  rõ  tứ  đế,  gọi  là 
giác  chi,  tức  là  thất  giác  chi. 

Nhăn  sanh  cần  giác  chi  có  11:  1  là  suy  xét  những  cái  khố  trong  khố  thú 

(apãyãdibhaya _ paccavekkhanatã).  2  là  suy  xét  sự  siêng  năng 

(viriyãyattavisesãdhigamãnisamsadassitã).  3  là  suy  xét  thấy  đường  lối  đến  Níp-bàn 
của  chư  Thánh  (gamanavĩthipaccavekkhanatã).  4  là  trọng  sự  đi  bát  (pindãpacãyanatã). 
5  là  xét  thấy  tài  sản  là  pháp  bảo  của  Toàn  giác  rất  quan  trọng  (hy  hữu) 
(dãyajjamahattapaccavekkhanatã).  6  là  xét  thấy  Phật  giáo  chủ,  bậc  rất  cao  siêu 
(satthumahattapaccavekkhanatã).  7  là  suy  xét  sanh  làm  người  rất  quan  trọng  vì  khó 
đặng  (jãtimahattapaccavekkhanatã).  8  là  xét  thấy  bạn  phạm  hạnh  địa  vị  rất  cao 
(sabrahmacãrĩmahattapaccavekkhanatã).  9  là  tránh  kẻ  lười  biếng  (kusĩtapuggala 
parivajjanatã).  10  là  gần  người  siêng  năng  (ãradhaviriyapuggalasevanatã).  11  là  quan 
tâm  với  cần  giác  chi  bằng  cách  siêng  niệm  rõ  sanh,  diệt  của  danh  và  sắc  v.v... 
(tadadhimuttatã). 

Nhăn  sanh  hỷ  giác  chi  có  11:  1  là  niệm  Phật  (Buddhãnussati).  2  là  niệm  Pháp 
(dhammãnussati).  3  là  niệm  tăng  (saủghanussati).  4  là  niệm  giới  (sĩlãnussati).  5  là 
niệm  thí  (cãgãnussati).  6  là  niệm  thiên  (devatãnussati).  7  là  niệm  Níp-bàn 
(upasamãnussati).  8  là  tránh  xa  người  không  tin  tam  bảo  (lũkhapuggalaparivajjanatã). 
9  là  hội  ngộ  bậc  tin  tam  bảo  (siniddhapuggalasevanã).  10  là  suy  xét  theo  Kinh  làm 
nhân  sanh  tín  ngưỡng  (pasãdaniyasuttapaccavekkhanatã).  11  là  chăm  chú  bằng  hỷ 
giác  chi  nhận  thấy  danh  sắc  sanh  diệt  do  hành  động  và  cảnh  (tadadhimuttatã). 
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Nhân  sanh  yên  tinh  giác  chi  có  7:  1  là  dùng  vật  thực  tế  nhị  dễ  tiêu 
(panĩtabhojanasevanatã).  2  là  khí  hậu  thích  họp  (utusukhasevanatã).  3  là  oai  nghi  thích 
họp  (iriyãpathasukhasevanatã).  4  là  đế  tâm  trung  bình  (majjhattappayogatã).  5  là  tránh 
kẻ  tiểu  nhân  xâm  hại  chúng  sanh  (sãraddhakãyapuggalaparivajjanatã).  6  là  hội  họp 
bậc  thân  tâm  yên  tịnh  không  xâm  hại  kẻ  khác  (passaddhikãyapuggala-sevanatã).  7  là 
để  ý  chăm  chú  bằng  yên  tịnh  giác  chi  nhận  thấy  danh  sắc  sanh  -  diệt  do  hành  động  và 
cảnh  (tadadhimuttatã). 

Nhân  sanh  đinh  giác  chỉ  có  11:  1  là  thân,  đồ,  chồ  ở  đều  sạch  sẽ 

(vatthuvisadakiriyatã).  2  là  pháp  ngũ  quyền  đều  đồng  nhau 

(indriyasamattapatipadãnatã).  3  là  khéo  sửa  ấn  chứng  tu  chỉ  (nimittakusalatã).  4  là 
nâng  tâm  hợp  thời  (samayecittassapaggahanatã).  5  là  dằn  tâm  hợp  thời 
(samayecittassaniggahanatã).  6  là  hớn  hở  hợp  thời  (samayesampahamsanatã).  7  là  để 
tâm  trung  bình  hợp  thời  (samaye  ajjhupekkhanatã).  8  là  tránh  người  tâm  không  vững 
(asamãhitapuggalaparivajjanatã).  9  là  hội  họp  bậc  hàng  có  tâm  yên  trụ 
(samãhitapuggalasevanatã).  10  có  suy  xét  thiền  và  giải  thoát 
(ịhãnavimokkhapaccavekkhanatã).  11  là  đế  ý  chăm  chú  bằng  định  giác  chi  theo  tứ  oai 
nghi  và  các  cảnh  khác  (tadadhimuttatã). 

Nhân  sanh  xả  giác  chi  cổ  5:  1  là  đê  tâm  trung  bình  đối  với  chúng  sanh  chỉ  cho  là 
danh  sắc  chớ  không  phải  người,  thủ  v.v...  (sattamajjhattatã).  2  là  đê  tâm  trung  bình 
đoi  với  pháp  hành  coi  thường  (tam  tướng)  vô  thưòmg,  khô  não,  vô  ngã 
ịsahkhãramajjhattatã).  3  là  tránh  người  chấp  cúng  theo  chúng  sanh  và  pháp  hành  vi 
(sattasahkhãrakeỉãyana-puggaỉaparivajjanatã).  4  là  hội  họp  với  bậc  có  tâm  trung 
bình  đổi  với  chúng  sanh  và  pháp  hành  vi  ịsattasahkhãramajjhattapuggalasevanatã).  5 
là  chăm  chủ  trong  xả  giác  chi  ẩy  nhận  thay  danh  sắc  sanh  diệt  do  hành  động  và  cảnh 
(tadadhimuttatã). 

7)  Tám  Chi  Đạo  ( maggaiìga )  (Vibh.  từ  câu  580) 

36.  Attha  maggahgãni:  sammãdỉtthỉ  sammãsahkappo  sammãvãcã  sammãkammanto 
sammããjĩvo  sammãvãyãmo  sammãsati  sammãsamãdhi. 

Tám  chi  đạo  là:  (i)  chánh  kiến,  (ii)  chánh  tư  duy,  (iii)  chánh  ngữ,  (iv)  chánh  nghiệp, 
(v)  chánh  mạng,  (vi)  chánh  cần,  (vii)  chánh  niệm,  (viii)  chánh  định. 

Giải: 

Tám  chi  đạo  ở  đây  giống  như  tám  chi  đạo  trong  mười  hai  chi  đã  đề  cập  trong  Hỗn 
tạp  tưong  tập  nhiếp  ( Mỉssaka  sahgaha).  Pháp  bản  thể  thực  tính  của  những  chi  thì  cũng 
như  thế. 
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Tuệ  chỉ  đạo  ịpannã  maggahga) 

(i)  Chánh  kiến  ( sammã  ditthi ) 

(ii)  Chánh  tư  duy  ( sammã  sahkappa ) 

Giới  chi  đạo  (sĩla  maggahga) 

(iii)  Chánh  ngữ  ( sammã  vãcã) 

(iv)  Chánh  nghiệp  ( sammã  kammanta ) 

(v)  Chánh  mạng  ( sammã  ặịĩva) 

Định  chỉ  đạo  (samãdhỉ  maggahga) 

(vi)  Chánh  cần  ( sammã  vãyãmo ) 

(vii)  Chánh  niệm  ( sammã  satỉ ) 

(viii)  Chánh  định  ( sammã  samãdhi ) 

Trong  việc  phát  triển  tám  thành  phần  của  đạo,  bậc  tu  tiến  nên  bắt  đầu  với  chánh 
ngữ,  chánh  nghiệp  và  chánh  mạng  -  ba  chi  đạo  giới  (sĩla  maggahga )  tạo  nên  phần  tu 
tập  giới  hay  giới  học  (sĩ la  síkkhã). 

Dựa  trên  nền  tảng  giới,  kế  đó  bậc  tu  tiến  phát  triến  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm  và 
chánh  định  -  ba  chi  đạo  định  (samãdhi  maggahga )  làm  nên  phần  tu  tập  định  hay  định 
học  (, samãdhi  sikkhã). 

Khi  bậc  tu  tiến  đạt  đến  cận  định  ( upacãra  samãdhỉ )  hay  cao  hơn  là  thiền  định194 
( jhãna  samãdhi ),  tức  là  vị  ấy  đắc  chánh  định,  đó  là  định  phối  họp  với  một  trong  bốn 
thiền  sắc,  bậc  tu  tiến  có  thể  thâm  nhập  vào  pháp  siêu  lý  và  quán  những  pháp  bản  thể 
thực  tính  của  danh  pháp  và  sắc  pháp.  Ở  đây,  chánh  tư  duy  ( sammã  sankappa )  bắt  đầu 
hoạt  động. 

Chúng  tư  duy  dựa  trên  phương  pháp  quán  đúng  đắn  và  phân  tích  ra  sự  thật  làm  phát 
sinh  chánh  kiến  ( sammã  ditthi ).  Chánh  kiến,  thấy  đúng,  hiểu  đúng  là  giác  chi  quan 
trọng  nhất.  Nó  thiết  lập  một  nền  tảng  của  đạo  thật  sự  an  toàn  và  vững  chắc. 

Bắt  đầu  từ  mầm  mong  nhỏ  nhất  của  tín  và  trí,  chánh  định  (s ammãditthi)  dẫn  đầu,  nó 
từng  bước  phát  triển  thâm  nhập  vào  tuệ  quán  ( vipassanãhãna )  và  tiến  xa  hơn  vào  tuệ 
của  Tứ  Thánh  Đe  khi  đạt  đến  đạo  tuệ  0 magganãna )  hay  giác  ngộ. 

Chánh  tư  duy  ( sammã  sahkappa )  và  chánh  kiến  ( sammã  dỉịịhỉ )  cùng  làm  nên  tu  tập 
tuệ  hay  tuệ  học  (pahhã  sikkhã). 

Tất  cả  8  chi  cùng  làm  nên  nhóm  tám  thánh  đạo  hay  trung  đạo  là  pháp  đưa  đến  Níp- 
bàn  (. Nibbãna ). 

Do  đó,  nhóm  tám  thánh  đạo  được  gọi  là  làm  nên  nhóm  tam  học,  đó  là  giới  học, 
định  học  và  tuệ  học. 


194 


Thiền  định  còn  gọi  là  an  chi  định. 
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Trong  tám  chi  đạo,  chánh  kiến  ( sammãdỉtthi )  là  tuệ  hay  sở  hữu  trí  ( pannã  cetasika ), 
được  phát  triển  đến  thấy  đúng  hay  hiểu  đúng  về  bốn  thánh  đế.  Chánh  tư  duy  chỉ  cho 
sở  hữu  tầm  ( vitakka  cetasika )  là  pháp  trực  tiếp  hướng  đến  sự  từ  bỏ,  thiện  ý  và  tính  vô 
hại.  Chi  đạo  (3)  -  (5)  thì  giống  với  ba  sở  hữu  ngăn  trừ  ( vỉratỉ  cetasika).  Chánh  cần 
( sammãvãyãma )  thì  hệt  như  tứ  chánh  cần.  Chánh  niệm  (, sammãsati )  thì  giống  như  bốn 
nền  tảng  của  niệm.  Chánh  định  ( sammãsamãdhi )  là  định  phối  hợp  với  bốn  thiền  sắc 
giới  ( rũpãvacara  jhãna)  theo  kinh  đại  niệm  xứ. 


37.  Ettha  pana  cattaro  satỉpatthãnã  ti  sammãsati  ekã’  vã pavuccati. 

38.  Tathã  cattãro  sammappadhãnã  tỉ  ca  sammãvãyamo. 

Ở  đây,  trong  đẳng  giác  nhiếp195  này,  một  mình  chánh  niệm  được  nói  như  là  bốn  nền 
tảng  của  niệm  (bốn  niệm  xứ).  Tưong  tợ,  một  mình  chánh  cần  được  nói  như  là  bốn 
chánh  cần. 

Pháp  thực  tính: 

39.  Chanclo  cittam  upekkhã  ca,  saddhãpassaddhipĩtiyo,  Sammãditthỉ  ca  sankappo 
vãyãmo  viratittayam,  sammãsati  samãdhi  ti,  cuddas  ‘ete  sabhãvato, 
sattatirhsappabhedena,  sattadhã  tattha  sangaho. 

Đẳng  giác  (những  điều  cần  yếu  của  giác  ngộ)  gồm  có  37  chi  và  nhóm  bảy  phần 
nhiếp  những  chi  liên  quan.  Khi  chúng  được  xem  xét  qua  những  pháp  thực  tính  của 
chúng,  chúng  gồm  có  14  pháp  thực  tính  -  đó  là:  (i)  dục,  (ii)  tâm,  (iii)  trung  bình  như 
xả,  (iv)  tín,  (v)  tịnh  (thân  -  tâm  được  gom  thành  một),  (vi)  hỷ,  (vii)  trí  (gọi  là  chánh 
kiến),  (viii)  tầm  là  chánh  tư  duy,  (ix)  cần  là  chánh  tinh  tấn,  (x)  chánh  ngữ,  (xi)  chánh 
nghiệp,  (xii)  chánh  mạng,  (xiii)  niệm  là  chánh  niệm,  (xiv)  nhất  hành  là  chánh  định. 

Thường  xảy  ra 

40.  Sankappa-passadhi  ca  pĩt’  upekkhã,  chando  ca  cỉttam  vỉratỉttayan  ca,  nav’ 
ekaịhãnã  vĩrỉyam  nav’attha,  sati  samãddhi  catu  panca  pannã,  saddhã 
duthãn  ’ uttamasattatimsa  dhammãnam  eso  pavaro  vibhãgo. 

41.  Sabbe  lokuttare  honti,  na  vã  sankappa  pĩtiyo.  Lokỉye  pỉ  yathãyogam, 
chabbisuddhi  pavattiyariì. 

Phân  tích  37  chi  hoàn  hảo  có  được  những  kết  quả  sau:  9  pháp  thực  tính  gồm  tầm, 
tịnh,  hỷ,  trung  bình,  dục,  tâm,  và  3  ngăn  trừ  mỗi  pháp  chỉ  xảy  ra  một  lần;  cần  xảy  ra  9 
lần,  niệm  8  lần;  nhất  hành  4  lần,  trí  5  lần;  và  tín  2  lần  trong  37  giác  chi. 


195 


Đẳng  giác  nhiếp  -  tập  hợp  những  điều  cần  yếu  của  giác  ngộ. 
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Tất  cả  những  chi  này  xảy  ra  trong  tâm  siêu  thế,  trừ  tầm  và  hỷ  không  sanh  trong  một 
số  tâm  siêu  thế.  Chúng  cũng  xảy  ra  trong  những  tâm  thiện  hiệp  thế  và  tâm  tố  trong 
tiến  trình  của  sáu  giai  đoạn  làm  cho  thanh  tịnh  (lục  tịnh)  bắt  đầu  với  tịnh  giới,  tùy  theo 
trường  hợp. 

Giải: 

37  giác  chi  được  giảm  xuống  14  pháp  thực  tính,  một  chi  là  tâm,  13  chi  khác  là  sở 
hữu  tâm  ( cetasika ),  Sự  sanh  khởi  của  những  pháp  thực  tính  này  trong  những  chi  được 
trình  bày  ở  bảng  đồ  7.2. 

-  Cần  ( vĩriya )  xảy  ra  9  lần  là:  bốn  chánh  cần,  như  ý  túc,  quyền,  lực,  giác  chi  và  chi 
đạo. 

-  Niệm  xảy  ra  8  lần  là:  bốn  niệm  xứ,  quyền,  lực,  giác  chi,  chi  đạo. 

-  Nhất  hành  xảy  ra  4  lần  là:  quyền,  lực,  giác  chi,  chi  đạo. 

-  Trí  xảy  ra  5  lần  là:  như  ý  túc,  quyền,  lực,  giác  chi,  chi  đạo. 

Còn  lại  có  thể  được  đọc  từ  bản  đồ  7.2 

...Sammãditthỉssa  bho,  sammãsahkappo  pahotỉ,  sammãsahkappassa  sammãvãcã 
pahoti,  sammãvãcassa  sammãkammanto  pahoti.  Sammãkammantassa  sammããjĩvo 
pahoti,  sammããjĩvassa  sammãvãyãmo  pahoti,  sammãvãyãmassa  sammãsati  pahotỉ  , 
sammãsatissa  sammãsamãdhi  pahoti,  sammãsamãdhissa  sammãnãnam  pahoti, 
sammãhãnassa  sammãvỉmutti pahoti... 

Người  trụ  vũng  trong  Chánh  Kiến,  Chảnh  Tư  duy  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Tư  duy,  Chảnh  Ngữ  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Ngữ,  Chánh  Nghiệp  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Nghiệp,  Chánh  Mạng  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Mạng,  Chánh  Tỉnh  tẩn  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Tỉnh  tẩn,  Chánh  Niệm  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Niệm,  Chảnh  Định  được  thiết  lập; 

Người  trụ  vững  trong  Chánh  Định,  Chảnh  Tri  được  thiết  lập;  (trí  biết  rõ  Đạo-Quả). 
Người  trụ  vũng  trong  Chánh  Trí,  Chánh  Giải  thoát  được  thiết  lập; 

(DN.18  (Janavasabha  sutta)  —  Việt  Dịch:  Minh  Thế ) 


Ôn  tập  phần  Đẳng  Giác 

Mặc  dù  có  37  chi  giác  ngộ,  tổng  số  pháp  thực  tính  chỉ  là  14  -  đó  là  niệm  (satì),  cần 
( viriỵa ),  dục  ( chanda ),  tâm  ( cỉtta ),  trí  hay  trí  (pahhã ),  tín  (saddhã),  nhất  hành 
(ekaggatã),  hỷ  (pĩti),  tịnh  (passaddhi)  (cả  hai  thân  và  tâm),  trung  bình 
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0 tatramajjhattata ),  tầm  ( vitakka ),  chánh  ngữ  ( samma  vaca),  chánh  nghiệp  ( samma 
kammanta )  và  chánh  mạng  (sammã  ãjiva). 

Trong  14  pháp  thực  tính  này,  hỷ  ipĩtì),  tịnh  ( passaddhi )  (cả  hai  thân  và  tâm),  trung 
bình  ( tatramajjhattatã ),  tầm  ( vitakka ),  chánh  ngữ  ( sammã  vãcã),  chánh  nghiệp 
(, sammã  kammanta)  và  chánh  mạng  ( sammã  ặịiva),  dục  ( chanda ),  và  tâm  ( citta )  chỉ 
sanh  mỗi  chi  riêng  lẻ. 

Cần  iỵiriyà)  sanh  9  lần,  tức  là  9  chi,  niệm  (satỉ)  là  8  chi;  nhất  hành  ( ekaggatã )  là  4 
chi;  trí  ipannã)  là  5  chi;  và  tín  ( saddhã )  là  2  chi.  Xin  xem  Lược  đồ  7.  2 


Lược  đồ  7.  2  Đẳng  Giác  Tương  Tập  Nhiếp 


14  pháp  thực  tính 
trong 

37  chi  giác  ngộ 

Số  lần 

cs 

s 

-ỉ=s  -sE 

X  £ỉ: 

C 

<a>  -rt 

'd 

4  chánh  cần 
( sammappadhãna ) 

4  như  ý  túc 

(i ỉddhipãda ) 

5  quyền 

(. indriya ) 

5  lực 

(. bala ) 

7  giác  chi 

(boịịhahga) 

8  chi  đạo 

(ì magganga ) 

1 .  Cần  ( virìya ) 

9 

+ 

(4) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.  Niệm  (sati) 

8 

+ 

(4) 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.  Trí  hay  trí  ipannă) 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.  Nhất  hành  ( ekaggatã )  (samãdhi) 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.  Tín  ( saddhã ) 

2 

+ 

+ 

6.  Hỷ  ipĩti) 

1 

+ 

7.  Tịnh  ipassaddhi) 

1 

+ 

8.  Trung  bình  ( tatramajjhattatã ) 

1 

+ 

9.  Dục  ( chanda ) 

1 

+ 

10.  Tâm  ( cỉtta ) 

1 

+ 

1 1 .  Chánh  ngữ  ( sammã  vãcã) 

1 

+ 

12.  Chánh  nghiệp  ( sammã  kammanta ) 

1 

+ 

13.  Chánh  mạng  ( sammã  ặịiva) 

1 

+ 

14.  Tầm  ( yitakka ) 

1 

+ 

.oOo. 
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IV/.  Sabba  Sangaha  (Hàm  Tân  Nhiếp) 

Hàm  tận  tương  tập  nhiếp  có  năm  loại  sẽ  được  bàn  ở  đây.  Những  loại  ấy  là  uẩn 
0 khcindhci ),  uấn  thủ  ( upãdãnakkhandha ),  xứ  ( ãyatana ),  giới  ( dhãtu )  và  thánh  đế 
(< arỉyasacca ). 

1)  Năm  Uẩn  (khandha)  (Vibh.  Phần  I:  uẩn  Phân  Tích) 

42.  Sabbasahgahe  pahcakkhandhã:  rũpakkhandho  vedanãkkhandho 

sannãkkhandho  sahkhãrakkhandho  vihhãnakkhandho. 

Trong  Hàm  tận  nhiếp,  năm  uẩn  là:  (i)  sắc  uẩn  ( rũpakkhandha ),  (ii)  thọ  uẩn 
iyedanãkkhandha),  (iii)  tưởng  uẩn  (. sanhãkkhandha ),  (iv)  hành  uẩn 
0 sahkhãrakkhandha ),  (v)  thức  uân  ( vihhãnakkhandha ). 

Giải: 

Trong  Hàm  tận  nhiếp,  Đức  Phật  xét  đến  tất  cả  pháp  thực  tính  siêu  lý  ( tâm-citta ;  sở 
hữu  tâm-cetasika;  và  sắc  pháp-rũpa )  là  những  pháp  thật  sự  tồn  tại  trong  toàn  vũ  trụ, 
và  phân  chúng  thành  năm  uân  ( khandha ),  hay  mười  hai  xứ  ( ãyatana ),  hay  mười  tám 
giới  ( dhãtu ).  Mục  đích  của  sự  phân  loại  này  là  không  làm  tăng  tính  trừu  tượng,  cốt  để 
cho  thấy  phạm  vi  của  hiện  tượng  mà  được  lãnh  hội  bằng  tuệ  quán  để  một  lần  rõ  ràng 
và  mặc  dù  không  có  chúng  sanh  nào  hay  cá  nhân  nào  thật  sự  tồn  tại  theo  ý  nghĩa  chon 
đế  hay  siêu  lý. 

Đây  thì  cũng  phù  hợp  với  Phật  ngôn  “không  trực  tiếp  biết  trọn  vẹn,  không  hoàn 
toàn  thấy  trọn  vẹn,  vị  ẩy  không  thê  đoạn  tận  khô  đau.  ”  (S. 35:26  /  iv,17) 

Trong  năm  uấn,  từ  ‘khandha’  được  hiếu  theo  ý  nghĩa  là  nhóm,  khối  hay  tập  hợp. 
Đức  Phật  phân  tích  một  chúng  sanh  hữu  tưởng  thành  năm  uân.  Trong  Kinh  Ngài  có 
nêu,  “phàm  có  sắc  nào,  dù  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  nội  phần  hay  ngoại  phần,  thô  hay 
tế,  hạ  liệt  hay  cao  sang,  xa  hay  gần...  đây  gọi  là  sắc  uân.  ”  Cùng  phương  pháp  áp 
dụng  cho  những  uẩn  còn  lại.  (S.22:  48  /  iii,47) 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

-  Rasatthenakhandho:  uấn  tức  là  khối,  chùm,  nhóm  v.v. . . 

-  Anekadukkhehi  khajjantĩti  =  khandhã:  những  pháp  bị  khổ  nhai  ăn,  nên  gọi  là  uẩn, 
tức  là  bị  sanh,  già,  bệnh,  chết. 

-  Suhhãkãram  dhãrentĩti  =  khandhã:  những  pháp  trình  bày  luống  không,  rỗng 
không,  hay  trống  không  ( suhna ),  nên  gọi  là  uẩn. 

(i)  Sắc  uẩn  ( rũpakkhandha )  là  nhóm  sắc  pháp  gồm  có  28  thứ  sắc  ( rũpa ). 
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(ii)  Thọ  Uẩn  ( vedanãkkhandha )  là  nhóm  thọ  gồm  lạc  thọ  ( sukha  vedanđ),  khổ  thọ 

0 dukkhã  vedanã),  hỷ  thọ  (somanassa  vedanấ),  ưu  thọ  ( domanassa 
vedanã ),  xả  thọ  ( upekkhã  vedanã). 

(iii)  Tưởng  uẩn  ( sannãkkhandha )  là  nhóm  tưởng  gồm  có  tưởng  sắc,  thinh,  khí,  vị, 

(thân)  xúc  và  (ý  xúc)  pháp. 

(iv)  Hành  uẩn  ( sankhãrakkhandha )  là  nhóm  hành  gồm  50  sở  hữu  ( cetasỉka )  ngoài  ra 

thọ  (vedanấ)  và  tưởng  (san dã). 

(v)  Thức  uẩn  (vinnãnakkhandha)  là  nhóm  tâm  gồm  89  hay  121  tâm  ( citta ). 

Trong  tập  hợp  những  thành  phần  của  mỗi  uẩn,  mười  một  khía  cạnh  phải  được  lưu 
ý.  Những  khía  cạnh  này  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  nội  phần  (ajjhattỉka),  ngoại  phần 
c bahiddha ),  bậc  thấp  (hĩna),  bậc  cao  (panĩta ),  xa  ( dũre ),  gần  ( santike ),  thô  ( oỊãrỉka ) 
và  tế  (sukhuma). 

Mục  đích  phân  tích  một  chúng  sanh  thành  năm  uân  là  bài  trừ  những  khái  niệm  và 
nhận  định  sai  lầm  về  sự  tồn  tại  của  bản  ngã,  tự  ngã,  tính  cách  hay  ta  (atta).  Sự  bài  trừ 
này  sẽ  dẫn  đến  đạo  nhập  lưu. 

Ngũ  uẩn  ( pancakhandha ):  sắc  uẩn  (rũpakkhandha)  có  trạng  thái  tiêu  hoại  đổi  thay; 
thọ  uấn  (vedanãkkhandha)  hứng  chịu  khố,  vui  v.v. . .;  tưởng  uấn  (sannãkkhandha)  nhớ 
theo  sự  vật  đã  qua;  hành  uẩn  (sankhãrakkhandha)  khối  hoạt  động;  thức  uẩn 
(vinnãnakkhandha)  chủ  trương  sự  biết  cảnh. 

2)  Năm  Uẩn  Thủ  ( upãdãnakkhandha )  hay  ‘năm  uẩn’  làm  cảnh  cho  ‘thủ’ 

43.  Panc’  upãdãnakkhandhã:  rũpupãdãnakkhandho  vedanupãdãnakkhandho 
sannupãdãnakkhandho  sankhãrupãdãnakkhandho  vinnãnupãdãnakkhandho. 

Năm  uẩn  của  thủ  là:  (i)  sắc  uẩn  thủ  ( rũpupãdãnakkhandha ),  (ii)  thọ  uẩn  thủ 
0 vedanupãdãnakkhandha ),  (iii)  tưởng  uấn  thủ  ( sannupãdãnakkhandha ),  (iv)  hành  uấn 
thủ  ( sankhãrupãdãnakkhandha ),  (v)  thức  uân  thủ  ( vỉnnãnupãdãnakkhandha ). 

Giải: 

Trong  việc  chỉ  rõ  năm  uẩn  ( khandha ),  đức  Phật  đã  lưu  ý  đến  sắc  pháp  và  danh 
pháp.  Nhưng  trong  pháp  quán  ( vipassanã ),  bậc  tu  tiến  không  quán  xét  tâm  siêu  thế 
(lokuttara  citta )  và  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  đồng  sanh  với  tâm  làm  cảnh  cho  thủ 
và  không  liên  quan  trong  vòng  luân  hồi. 

81  tâm  hiệp  thế  (lokiya  cỉtta ),  sở  hữu  hợp  ( cetasika )  và  sắc  uẩn  làm  thành  cảnh  cho 
pháp  thủ  bởi  tham  ( lobha )  và  tà  kiến  (diịịhĩ).  Sự  phân  chia  những  cảnh  của  thủ  này 
thành  năm  nhóm  làm  nên  năm  uân  thủ. 
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Đức  Phật  dạy  rằng:  “có  bất  cứ  loại  sắc  (rũpa)  nào,  dù  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại, 
v.v...  liên  hệ  với  lậu  (ãsava)  và  làm  cảnh  cho  thủ  (upãdãna)  -  đây  được  gọi  là  sắc  uản 
thủ.  ”  Bốn  uẩn  ( khandha )  khác  được  đức  Phật  định  nghĩa  cùng  cách  ấy.  (S.22:  48  / 
iii,48) 

(i)  Sắc  uẩn  thủ  ( rũpupãdãnakkhandha )  là  nhóm  sắc  pháp  gồm  có  28  sắc  pháp 

(i rũpa ). 

(ii)  Thọ  uẩn  thủ  ( veda  n  u pãdã  n  a  kkh  and  ha)  là  nhóm  thọ  gồm  thọ  (vedanã)  phối 

hợp  với  81  tâm  hiệp  thế  {Ịokiya  citta). 

(iii)  Tưởng  uẩn  thủ  ( sahhupãdãnakkhandha )  là  nhóm  tưởng  gồm  tưởng  ( sahhã )  phối 

hợp  với  81  tâm  hiệp  thế  ilokiya  citta ). 

(iv)  Hành  uẩn  thủ  ( sahkhãrupãdãnakkhandha )  là  nhóm  hành  gồm  50  sở  hữu  hiệp 

thế  ( lokiya  cetasika )  ngoài  ra  thọ  ( vedanã )  và  tưởng  {sanh ã). 

(v)  Thức  uẩn  thủ  (i vinnãnupãdãnakkhandha )  là  nhóm  tâm  gồm  81  tâm  hiệp  thế 

{lokiya  citta). 

Lý  Do  Phân  Thành  Hai  Loai  Uân 

1.  Đe  chỉ  ra  rằng  chỉ  có  năm  uẩn  và  không  có  bản  ngã,  tự  ngã,  tôi  hay  ta  {atta).  Đức 
Phật  đã  phân  tất  cả  sắc  và  danh  pháp,  dù  hiệp  thế  ( lokiya )  hay  siêu  thế  ( lokuttara ), 
thành  năm  uấn.  Đây  là  bài  thuyết  về  uấn  {khandha  desanã)  thứ  nhất. 

2.  Trong  pháp  quán  ( vipassanã ),  tâm  siêu  thế  {lokuttara  citta)  và  những  sở  hữu 
(| cetasỉka )  đồng  sanh  với  chúng  không  được  xem  xét,  vì  chúng  không  thuộc  nhóm 
khổ  đế  {dukkhã  sacca ).  Chỉ  có  tâm  hiệp  thế  {lokiya  cỉtta )  và  sở  hữu  hợp  và  sắc  uẩn 
được  quán  xét  trong  pháp  quán  {vipassanã),  vì  chúng  bị  túm,  níu  bởi  thủ  ( upãdãna ) 
tham  ( lobha )  và  tà  kiến  (< ditthi ))  và  chúng  liên  quan  trong  vòng  luân  hồi  khổ.  Thêm 
nữa,  chúng  sở  hữu  những  trạng  thái  như  vô  thường  ( aniccã ),  khổ  (i dukkhã )  và  vô 
ngã  {anattấ). 

Cho  nên,  đức  Phật  lần  nữa  phân  sắc  và  danh  pháp  mà  bị  túm,  níu  bởi  thủ 
(i upãdãna )  vào  năm  nhóm.  Đây  là  bài  thuyết  về  uấn  thủ  ( upãdãnakkhandha  desanã ) 
thứ  hai. 

Níp-bàn  ( 'Nibbãna )  Là  Ngoại  Uản  (Khandha  vimutti ) 

Trong  việc  phân  loại  năm  uẩn,  Níp-bàn  {Nibbãna)  không  được  tính  vào.  Lý  do  là 
chỉ  có  một  Níp-bàn  và  nó  thuộc  một  loại  riêng  biệt.  Nó  luôn  hiện  hữu,  nó  không  thế  bị 
phân  biệt  là  quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai.  Cũng  không  thể  phân  biệt  Níp-bàn  là  pháp  nội 
phần  {aịịhattika)  hay  ngoại  phần  {bahiddha)  -  nó  thuộc  về  pháp  ngoại  phần 
(i bahiddha ).  Nó  không  thể  bị  phân  biệt  là  pháp  ti  hạ  (hĩna)  hay  tinh  lương  ( panĩta )  - 
nó  thuộc  về  pháp  tinh  lương  ipanĩta).  Nó  không  thể  bị  phân  biệt  là  pháp  viễn  {dũre) 
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hay  cận  (, santike )  -  nó  chỉ  là  pháp  viễn  ( dure )  là  pháp  vượt  khỏi  tầm  hiểu  biết  thông 
thường.  Nó  không  thể  bị  phân  biệt  là  pháp  thô  hay  tế  -  nó  là  pháp  tế  ( sukhuma ). 

Ngoại  phần  ( bahỉddha ),  tế  (sukhuma),  tinh  lương  ipanĩtà)  và  viễn  ( dũre )  không  ngụ 
ý  những  Níp-bàn  khác  -  chúng  là  những  thuật  ngữ  khác  của  cùng  Níp-bàn. 

Cho  nên,  Níp-bàn  không  có  hai  trạng  thái  khác  nhau.  Cho  nên  Níp-bàn  không  cần 
được  phân  loại  như  là  một  uẩn  ( khandha ).  Do  đó,  Nibbãna  là  ngoại  uẩn. 

3)  Mười  Hai  Xứ  ( ãyatana )  (Vibh.  Phần  II:  Xứ  Phân  Tích) 

44.  Dvãdas  ’  ãyatanãni:  cakkhãyatanarìi  sotãyatanarìi  ghãnãyatanam  jivhãyatanam 
kãyãyatanam  mãnãyatanam  rũpãyatanarìi  saddãyatanam  gandhãyatanarii 
rasãyatanam  photthabbãyatanarh  dhammãyatanam. 

Mười  hai  xứ  là:  (i)  nhãn  xứ  ( cakkhãyatana ),  (ii)  nhĩ  xứ  ( sotãyatana ),  (iii)  tỷ  xứ 
( ghãnãyatana ),  (iv)  thiệt  xứ  (jivhãyatana ),  (v)  thân  xứ  ( kãyãyatana ),  (vi)  ý  xứ 
c mãnãyatana ),  (vii)  sắc  xứ  ( rũpãyatana ),  (viii)  thinh  xứ  ( saddãyatana ),  (ix)  khí  xứ 
( gandhãyatana ),  (x)  vị  xứ  ( rasãyatana ),  (xi)  xúc  xứ  ( photịhabbãyatana ),  (xii)  pháp  xứ 
(dhammãyatana). 

Giải: 

íẴyatana,  nghĩa  là  căn  cứ,  cơ  sở,  nơi,  xứ,  nguồn,  nguồn  gốc,  phạm  vi.  Ở  đây,  mười 
hai  ãyatana  nghĩa  là  12  xứ  hay  là  nơi  mà  tâm  và  sở  hữu  họp  sanh  khởi. 

Mười  hai  xứ  được  chia  đều  thành  hai  nhóm:  (a)  nội  hay  bên  trong  ( ajjhattika ) 
tượng  trưng  cho  sáu  môn  và  (b)  ngoại  hay  bên  ngoài  ( bãhira )  bao  gồm  những  cảnh. 
Tất  cả  tâm  ( citta ),  tất  cả  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ),  tất  cả  sắc  pháp  ( rũpa )  và  Níp-bàn 
c Nỉbbãna )  được  gồm  trong  mười  hai  xứ. 

Do  đó,  mười  hai  xứ  ( ãyatana )  đưa  ra  thêm  cái  nhìn  tổng  quát.  Từ  cái  nhìn  này,  toàn 
bộ  pháp  siêu  lý  được  quan  sát  qua  những  môn  (i dvãra )  và  cảnh  ( ãrammana ).  Trừ  ra 
pháp  chế  định  ( pannatti ),  từ  đó,  khái  niệm  về  xứ  ( ãyatana )  chỉ  dành  cho  pháp  siêu  lý, 
tức  là  những  pháp  mà  tồn  tại  theo  thực  tính  ( sabhãva ),  và  không  dành  cho  những  pháp 
hiện  hữu  dựa  trên  cấu  trúc  của  chế  định. 

(a)  Sáu  xứ  nôi  ( aịịh atti kãya tana) 

(i)  Nhãn  xứ  ( cakkhãyatana )  là  nhãn  thanh  triệt  ( cakkhupasãda ) 

(ii)  Nhĩ  xứ  (sotãyatana)  là  nhĩ  thanh  triệt  ( sotapasãda ) 

(iii)  Tỷ  xứ  ighãnãyatana)  là  tỷ  thanh  triệt  ( ghãnapasãda ) 

(iv)  Thiệt  xứ  (ịivhãyalana)  là  thiệt  thanh  triệt  (j ivhãpasãda) 

(v)  Thân  xứ  ( kãyãyatana )  là  thân  thanh  triệt  ( kãyapasãda ) 
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(vi)  Ý  xứ  ( mãnãyatana )  là  89  hay  121  thứ  tâm  (citta) 

(b)  Sáu  xứ  ngoai  ( bãhirãyatana ) 

(vii)  Sắc  xứ  ( rũpãyatana )  là  cảnh  sắc  tức  các  màu  (van na). 

(viii)  Thinh  xứ  (saddãyatana)  là  cảnh  thinh  tức  âm  thinh  ( sadda ). 

(ix)  Khí  xứ  (gandhãyatana)  là  cảnh  khí  tức  các  mùi  ( gandha ). 

(x)  Vị  xứ  (rasãyatana)  là  canh  vị  tức  các  vị  (ra. sa). 

(xi)  Xúc  xứ  (photthabbãyatana)  là  cảnh  xúc  tức  đất  (pathavĩ ),  lửa  (tejo),  gió 

(vãyo). 

(xii)  Pháp  xứ  (dhammãyatana)  là  cảnh  ý  gồm  có  52  sở  hữu  tâm  (cetasika),  16  sắc  tế 

(sukhuma  rũpa)  và  Níp-bàn  (Nibbãna). 

Lưu  ý: 

(1)  Sáu  xứ  nội  gồm  có  năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa)  và  tất  cả  tâm  (citta).  Ý  xứ  là 
một  thuật  ngữ  cho  tất  cả  tâm.  Chúng  đại  diện  cho  sáu  môn  (dvãra). 

(2)  Sáu  xứ  ngoại  gồm  có  sáu  cảnh.  Pháp  xứ  (dhammãyatana)  là  gom  gọn  của  cảnh 
pháp  (dhammãrammana)  nó  không  gồm  tâm  (citta),  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa) 
và  pháp  chế  định  (pannatti).  Tâm  (citta),  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa)  luôn  được 
trình  bày  là  sáu  xứ  nội,  trong  khi  pháp  chế  định  không  thuộc  về  pháp  siêu  lý,  cho 
nên  chúng  bị  loại  ra  khỏi  pháp  xứ  (dhammãyatana). 

(3)  Tất  cả  tâm  (citta),  tất  cả  sở  hữu  tâm  (cetasỉka),  tất  cả  sắc  pháp  (rũpa)  và  Níp-bàn 
(Nỉbbãna)  được  gồm  trong  12  xứ  (ãyatana). 

(4)  Lộ  tâm  sanh  khởi  khi  cảnh  dội  vào  riêng  từng  môn.  Khi  cảnh  sắc  dội  vào  nhãn  xứ, 
lộ  nhãn  môn  (cakkhu  dvãra  vĩthi)  sanh  khởi.  Khi  cảnh  thinh  (âm  thanh)  dội  vào 
nhĩ  xứ,  lộ  nhĩ  môn  (sotadvãra  vĩthi)  sanh  khởi,  và  v.v. . .  Do  đó,  mười  hai  xứ  là  nơi 
sanh  khởi  cho  tâm  (citta),  sở  hữu  tâm  (cetasika). 

(5)  Với  những  ai  gặp  khó  khăn  trong  vấn  đề  hiếu  rằng  chỉ  có  năm  uấn  (khandha) 
trong  toàn  vũ  trụ,  có  thể  hiểu  rằng  chỉ  có  mười  hai  xứ  (ãyatana)  trong  toàn  vũ  trụ. 
Như  thế,  họ  có  thể  thấy  không  có  sự  tồn  tại  của  một  ‘tự  ng ĩC(atta)  hay  linh  hồn. 
Sự  hiểu  biết  này  có  thể  dẫn  đến  sự  giải  thoát  khỏi  vòng  luân  hồi. 

(6)  Một  lý  do  khác  tại  sao  xứ  (ãyatana)  cũng  được  gọi  là  nguyên  nhân  gây  ra  vòng 
luân  hồi  dài  của  đau  khổ. 

4)  Mười  Tám  Giới  (dhãtu)  (Vibh.  Phần  III:  Giới  Phân  Tích) 

45.  Atthãrasa  dhãtuyo:  Cakkhudhãtu  sotadhãtu  ghãnadhãtu  jỉvhãdhãtu  kãyadhãtu 

rũpadhãtu  saddadhãtu  gandhadhãtu  rasadhãtu  photthabbadhãtu 
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cakkhuvỉnnanadhatu,  sotavinnanadhatu  ghanavinnanadhatu  jivhavinnanadhatu 
kãyavinnãnadhãtu  manodhãtu,  dhammadhãtu,  manovinnãnadhãtu. 

Mười  tám  giới  là:  (i)  nhãn  giới,  (ii)  nhĩ  giới,  (iii)  tỷ  giới,  (iv)  thiệt  giới,  (v)  thân 
giới,  (vi)  ý  giới,  (vii)  sắc  giới,  (viii)  thinh  giới,  (ix)  khí  giới,  (x)  vị  giới,  (xi)  xúc  giới, 
(xii)  pháp  giới,  (xiii)  nhãn  thức  giới,  (xiv)  nhĩ  thức  giới,  (xv)  tỷ  thức  giới,  (xvi)  thiệt 
thức  giới,  (xvii)  thân  thức  giới,  (xviii)  ý  thức  giới. 

Giải: 

Giới  ( dhãtu )  hay  bản  chất  là  pháp  mang  những  đặc  tính  và  trạng  thái  riêng  của  nó. 
Nó  thật  sự  tồn  tại  trong  tự  nhiên  và  thực  hiện  mục  đích  giới  hạn  riêng  của  nó,  nhưng 
nó  không  là  một  người  hay  chúng  sanh. 

Mười  tám  giới  có  được  từ  mười  hai  xứ  bằng  cách  chia  ý  xứ  thành  bảy  thức  giới 
( vinnãnadhãtu ).  Trong  tất  cả  khía  cạnh  khác,  xứ  và  giới  thì  giống  nhau. 

Đức  Phật  chia  tất  cả  pháp  thực  tính  thành  18  giới  ( dhãtu )  cho  lợi  ích  của  những  ai 
không  thể  hiểu  ý  nghĩa  quan  trọng  của  uẩn  thủ  ( khandha )  và  mười  hai  xứ  (ãyatana)  để 
chỉ  rõ  rằng  mười  tám  giới  tồn  tại  trong  toàn  vũ  trụ  và  không  có  bản  ngã  (atta)  hay  linh 
hồn  hoặc  người  hay  chúng  sanh  thật  sự  tồn  tại. 

Mười  tám  giới  ( dhãtu )  được  chia  đều  thành  ba  nhóm:  (a)  sáu  môn  giới,  (b)  sáu  cảnh 
giới  và  (c)  sáu  thức  giới. 


(i) 

(ii) 
(hi) 
(iv) 
(V) 
(vi) 


(vii) 

(viii) 

(ix) 

(X) 


(a)  Sáu  Môn  (dvãra) 

Nhãn  giới  ( cakkhỉidhãtu )  là  nhãn  thanh  triệt  =  nhãn  môn 

Nhĩ  giới  (soíadhãíu)  là  nhĩ  thanh  triệt  =  nhĩ  môn 
Tỷ  giới  (ghãnadhãtu)  là  tỷ  thanh  triệt  =  tỷ  môn 
Thiệt  giới  Ụỉvhãdhãtu )  là  thiệt  thanh  triệt  =  thiệt  môn 

Thân  giới  ( kãyadhãtu )  là  thân  thanh  triệt  =  thân  môn 

Ý  giới  ( manodhãtu )  là  tâm  khai  ngũ  môn  {panca  dvãrãvajjana )  và  2 

tâm  tiếp  thâu  ( sampaịicchana ) 

(b)  Sáu  Cảnh 

Sắc  giới  ( rũpadhãtu )  là  các  màu  ( vanna ). 

Thinh  giới  ( saddadhãtu )  là  các  tiếng,  âm  thanh  ( sadda ). 

Khí  giới  ( gandhadhãtu )  là  các  mùi  ( gandha ). 

Vị  giới  ( rasadhãtu )  là  các  vị  (rasa). 
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(xi) 

(xii) 


(xiii) 

(xiv) 

(XV) 

(xvi) 

(xvii) 

(xviii) 


Xúc  giới  (photthabbadhatu )  là  cảnh  xúc  [đất  (pathavĩ ),  lửa  (tejo),  gió 

(vãyo)]. 

Pháp  giới  ( dhammadhãtu )  là  52  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ),  16  sắc  tế  ( sukhuma 

rũpa )  và  Níp-bàn  ( Nibbãna )  (giống  như  pháp  xứ) 

(c)  Sáu  Thức 

Nhãn  thức  giới  ( cakkhuvinnãnadhãtu )  là  2  tâm  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãna 
citta). 


Nhĩ  thức  giới 
Tỷ  thức  giới 


(sotavinnãnadhãtu)  là  2  tâm  nhĩ  thức  (sotavinnãna  citta). 

( ghãnavinnãnadhãtu )  là  2  tâm  tỷ  thức  ( ghãnavinnãna  cỉtta ). 

Thiệt  thức  giới  ( ịivhãvinnãnadhãtu )  là  2  tâm  thiệt  thức  {ịỉvhãvỉnnãna  cỉtta ). 

Thân  thức  giới  {kãyavinnãnadhãtu)  là  2  tâm  thân  thức  ( kãyavinnãna  cỉtta ). 

( manovinnãnadhãtu )  là  76  tâm  trừ  10  tâm  ngũ  song  thức 
( d vipa nca vinnãna  cỉtta )  và  3  tâm  ý  giới  ( manodhãtu  citta ). 


Ý  thức  giới 


Lưu  ý: 

(1)  Nương  vào  sáu  môn  và  sáu  cảnh,  sáu  loại  thức  sanh.  Ví  dụ,  khi  sắc  giới 
(rũpadhãtu)  hay  cảnh  sắc  dội  vào  nhãn  giới  ( cakkhudhãtu )  hay  nhãn  môn,  nhãn 
thức  giới  ( cakkhuvinnãnadhãtu )  sanh,  và  v.v. . . 

(2)  18  giới  ( dhãtu )  gồm  tất  cả  sắc  0 rũpa ),  tất  cả  tâm  ( cỉtta ),  tất  cả  sở  hữu  tâm 
(. cetasỉka )  và  Níp-bàn  ( Nibbãna ). 

(3)  4  giới  đầu  tiên  -  tức  là  địa  giới  ( pathavĩ  dhãtu ),  thủy  giới  ( ãpo  dhãtu ),  hỏa  giới 
(. tejo  dhãtu),  và  phong  giới  ( vãyo  dhãtu )  -  không  được  tính  trong  18  giới  ( dhãtu ), 
dĩ  nhiên  bao  gồm  cả  4  giới  đầu. 

(4)  Biết  về  18  giới  tồn  tại  trong  một  người  và  không  có  tôi  hay  tự  ngã  iatta)  tồn  tại 
trong  thiền  quán  có  thể  đưa  đến  chứng  đắc  tâm  đạo. 


5)  Bốn  Thánh  Đe  ( arỉyasacca )  (Vibh.  Phần  IV:  Đe  Phân  Tích) 

46.  Cattãri  ariyasaccãni:  dukkham  ariỵasaccam,  dukkhasamudayo  arỉyasaccam, 
dukkhanirodho  ariyasaccam,  dukkhanirodha  gãmỉnĩpatipadã  ariyasaccam. 

Bốn  thánh  đế  là:  khổ  thánh  đế,  khổ  tập  thánh  đế,  dứt  khổ  thánh  đế  (diệt  đế),  đạo 
thánh  đế  đưa  đến  sự  dứt  khổ. 

Giải: 

‘ Sacca ’  nghĩa  là  đế,  sự  thật,  điều  có  thực,  chân  lý.  Sự  thật  mà  chỉ  có  chư  thánh 
(. ariyã )  có  thể  hiểu  hoàn  toàn,  trọn  vẹn  được  gọi  là  thánh  đế  ( arỉyasacca ). 
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Bốn  thánh  đế  là  pháp  căn  bản,  cốt  yếu  trong  lời  dạy  của  đức  Phật,  được  khám  phá 
bởi  đức  Phật  vào  đêm  mà  Ngài  giác  ngộ  và  được  Ngài  giải  thích  lặp  đi  lặp  lại  nhiều 
lần  trong  thời  gian  dài  hoang  pháp.  Bốn  để  này  được  gọi  là  Thánh  đế  bởi  vì  chúng  bị 
thâm  nhập  bởi  chư  thánh;  vì  chúng  được  dạy  bởi  bậc  vô  thượng;  vì  sự  thấu  suốt  của 
họ  đưa  đến  trạng  thái  Thánh  nhân  ( ariya);  và  vì  chúng  là  sự  thật,  không  thể  thay  đổi, 
không  nhầm  lẫn  sự  thật  về  sự  hiện  hữu  của  kiếp  sống. 

Bốn  Thánh  đế  bao  gồm  tất  cả  trong  pháp  hiệp  thế  và  pháp  siêu  thế,  và  bốn  thánh  đế 
được  tổng  hợp  vắn  tắt  toàn  bộ  lời  dạy  của  Đức  Phật.  Chúng  thật  sự  là  định  luật  của  vũ 
trụ  của  những  hình  thái  cao  nhất  cho  những  ai  biết  và  thấy  rõ  chúng  và  trở  thành  chư 
thánh  nhân  ( ariyã ). 


Những  tên  gọi  Abhidhamma,  những  tên  phố  thông  và  ý  nghĩa  của  bốn  thánh  đế 
được  mô  tả  trong  Lược  đồ  7.  3  -  Bốn  Thánh  Đế. 


Tên  Gọi  theo  Abhidhamma 

Tên  Gọi  Phổ  Thông 

Nghĩa 

1.  Dukkha  arìyasacca 

Dukkhãsacca 

Khổ  thánh  đế 

2.  Dukkha  samudaya  ariyasacca 

Samudaya  sacca 

Khổ  tập  thánh  đế 

3.  Dukkha  nirodha  ariyasacca 

Nirodha  sacca 

Dứt  khổ  thánh  đế  (diệt  đế) 

4  Dukkha  nirodha  gãmỉnĩpatipadã 
arỉyasacca 

Magga  sacca 

Đạo  thánh  đế  đưa  đến  sự  dứt 
khổ 

Pháp  Thực  Tính  Của  Mỗi  Thánh  Đế 
Và  Những  Gì  Thánh  Đế  Dạy 

(i)  81  tâm  hiệp  thế  ( lokiya  citta ),  51  sở  hữu  tâm  hiệp  thế  ( lokiỵa  cetasika )  [trừ  tham 
(. lobha )]  và  28  loại  sắc  ( rũpa )  là  những  pháp  thực  tính  của  ‘khổ  thánh  đế’.  Chúng 
hình  thành  vòng  luân  hồi  khổ  trong  3  cõi  -  đó  là  cõi  dục  ( kãma  loka ),  cõi  sắc 
0 rũpa  loka ),  và  cõi  vô  sắc  ( arũpa  ỉoka). 

Đe  (sacca)  hay  sự  thật  thứ  nhất  dạy  chúng  ta  rằng,  dù  dưới  dạng  chúng  sanh 
nào  thì  đều  bất  toại  nguyện  vì  họ  phải  chịu  khổ  ( dukkhã ). 

(ii)  Pháp  thực  tính  của  ‘khổ  tập  thánh  đế’  là  ái  ( tanhã ),  tức  tham  ( ỉobha )  hiện  diện 
trong  8  tâm  căn  tham  ( lobhamũla  citta ).  Ái  ( tanhã )  dẫn  đến  sự  tái  tục  và  khổ 
trong  chuồi  dài  vô  tận  của  sự  sống  liên  tục  không  ngừng. 

Đe  (sacca)  hay  sự  thật  thứ  hai  dạy  chúng  ta  về  tất  cả  khổ  và  sanh,  được  sản 
sanh  do  ái  (tanh ã). 


454 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


(iii)  Pháp  thực  tính  của  ‘dứt  khổ  thánh  đế’  hay  ‘diệt  đế’  là  Níp-bàn  ( Nibbana )  được 
nhận  ra  khi  ái  ( tarihã )  hay  tham  ( lobha )  bị  đoạn  tận. 

Đe  ( sacca )  hay  sự  thật  thứ  ba  dạy  chúng  ta  sự  dập  tắt  ái  ( tarihã )  tất  yếu  phải 
cho  quả  diệt  ( nirodha )  sự  tái  tục  và  khổ.  Quả  của  việc  diệt  ( nirodha )  sự  tái  tục  và 
khổ  là  an  vui,  tức  Níp-bàn  ( Nibbãna ). 

(iv)  Tám  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  hiện  diện  làm  chi  đạo  trong  4  tâm  đạo  ( maggacitta )  là 
những  pháp  thực  tính  của  đạo  thánh  đế  đưa  đến  sự  dứt  khổ. 

Những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  này  là:  trí  ipannã)  là  chánh  kiến  ( sammãdỉtthi ); 
tầm  ( vitakka )  là  chánh  tư  duy  ( sammãsankappa) ;  chánh  ngữ  (. sammãvãcã); 
chánh  nghiệp  ( sammãkammanta );  chánh  mạng  ( sammã  ãjĩva)\  cần  ( virỉya )  là 
chánh  tinh  tấn  ( sammãvãyãma );  niệm  (sati)  là  chánh  niệm  ( sammãsati );  và  nhất 
hành  ( ekaggatã )  là  chánh  định  (. sammãsamãdhi ). 

Bốn  Thánh  đế  dạy  chúng  ta  rằng  tám  chi  đạo  (. magganga )  là  thật  có  thể  được 
làm  cho  xảy  ra,  vì  những  chi  ấy  dập  tắt  sự  tái  tục  và  khổ. 

Lưu  ý: 

(i)  Khổ  thánh  đế  được  giải  thành  12;  khổ  về  sanh,  già,  chết,  sự  kêu  than,  sự  than 
van,  đau,  sầu,  tuyệt  vọng  hội  hợp  với  sự  khó  chịu,  xa  lìa  sự  thưong,  cầu  mà 
không  được,  và  sự  tập  hợp  của  năm  uẩn.  Tóm  lại  Thánh  đế  này  bao  gồm  tất  cả 
hiện  tượng  của  ba  cõi  phàm,  ngoại  trừ  ái  (; tanhã ). 

Thánh  đế  thứ  nhất  dạy  chúng  ta  rằng,  tất  cả  hình  thái  của  bất  cứ  sự  hiện  hữu 
nào  đều  bất  toại  nguyện  là  chúng  bắt  phải  chịu  khổ. 

(ii)  Thánh  đế  về  nhân  của  khổ  là  một  chi  riêng,  đó  là,  ái  (; tanhã ),  là  sở  hữu  tham 
(Ịobha  cetasika ).  Dù  sao,  ái  ( tanhã )  có  ba  là  dục  ái  ( kãmatanhã )  -  ái  về  cảnh 
dục,  hữu  ái  ( bhavatanhã )  -  là  ái  về  sự  tiếp  tục  kiếp  sống,  và  phi  hữu  ái 
( vibhavatanhã )  -  là  ái  về  sự  không  hiện  hữu  hay  tự  tiêu  diệt. 

Thánh  đế  thứ  hai  dạy  chúng  ta  rằng  tất  cả  khổ  và  tất  cả  tái  tục  được  tạo  ra  do 
ái  ( tanhã ). 

(hi)  Dứt  khổ  Thánh  đế  cũng  là  một  chi  riêng,  đó  là  Nibbãna,  là  pháp  được  nhận  ra  do 
sự  đoạn  tận  ái. 

(iv)  Đạo  Thánh  đế  đưa  đến  sự  dứt  khổ  là  tám  Thánh  đạo  .  Trong  bốn  Thánh  đế,  đạo 
này  nói  đến  tám  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  tưcmg  ứng  với  tám  chi  đạo  sinh  trong  bốn 
tâm  đạo  siêu  thế.  Trong  đẳng  giác,  điều  kiện  cần  thiết  để  giác  ngộ,  tám  chi  đạo 
có  thể  là  hiệp  thế  hay  siêu  thế. 
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Thánh  đế  thứ  ba  dạy  chúng  ta  rằng,  sự  diệt  hay  dập  tắt  ái  ( tanhã )  tất  yếu  dẫn 
đến  sự  diệt  của  tái  tục  và  khổ.  Sự  diệt  của  tái  tục  và  khổ  dẫn  đến  sự  an  lạc  vĩnh 
viễn  ( santỉsukha ),  tức  là  Nibbãna. 

Thánh  đế  thứ  tư  dạy  chúng  ta  rằng,  nhóm  tám  thánh  đạo  là  đạo  đế,  là  pháp  dẫn 
đến  sự  dập  tắt,  hay  diệt  của  tái  tục  và  khổ. 

Khổ  thánh  đế  và  khổ  tập  thánh  đế  (nguyên  nhân  của  khổ  thánh  đế)  được  gọi 
là  đế  hiệp  thế  ( lokỉya  sacca );  Pháp  sau  là  nguyên  nhân,  pháp  trước  là  quả. 

Diệt  khổ  thánh  đế  và  đạo  thánh  đế  đưa  đến  sự  diệt  khổ  được  gọi  là  đế  siêu  thế 
0 ỉokuttara  sacca);  và  nữa,  pháp  sau  là  nguyên  nhân,  pháp  trước  là  quả. 

Có  chung  một  niềm  tin  ở  Myanmar  là  cuộc  sống  của  chúng  sanh  không  đáng 
sống  nếu  không  biết  về  uẩn  ( khandha ),  xứ  ( ãyatana ),  giới  ( dhãtu ),  đế  (sacca). 
Do  đó,  nay  chúng  ta  may  mắn  được  học  những  pháp  ấy,  và  chúng  ta  nên  dùng 
chánh  tinh  tấn  để  biết  chúng  bằng  cách  tu  tuệ  quán  ( bhãvanãmaya  nãna ). 

Giải  thích  chi  tiết: 

47.  Ettha  pana  cetasika  sukhumarũpa  nibbãna  vasena  ekũnasattati  dhammã 
dhammãyatana  dhammadhãtu  ’  ti  sankharh  gacchati. 

48.  Manãyatanam  eva  sattavinnãnadhãtuvasena  bhijjati. 

Ở  đây,  một  sự  giải  thích  chi  tiết  được  chèn  vào:  trong  bản  tóm  tắt  tổng  thể  ,  69  pháp 
bản  thể  gồm  có  52  danh  pháp,  16  loại  sắc  tế  và  Níp-bàn  được  xem  là  pháp  xứ  và  pháp 
giới.  Ý  xứ  được  chia  thành  7  thức  giới. 

Tóm  lược: 

49.  Rũpan  ca  vedanã  sannã  sesacetasikã  tathã,  vinnãnam  iti  panc  ’ete 
pancakkhandhã  tỉ  bhãsỉtã. 

50.  Pancupãdanakkhandhã  tỉ,  tathã  tebhũmaka  matã. 

Bhedãbhãvena  Nibbãnarh,  khandhasangahanỉssatarh. 

51.  Dvãrãrammana  bhedena,  bhavant’ayatanãni  ca  Dvãrãlamba-ta-d-uppanna- 
pariyãyena  dhãtuyo 

52.  Dukkharii  tebhũmakam  vattam  tanhã  samudayo  bhave.  Nirodho  nãma 
nibbãnam  maggo  lokuttaro  mato. 

53. Maggayuttã  phala  c  'eva  catusaccavinỉssatã. 

Iti  paũcappabhedena  pavutto  sabbasangaho. 

Sắc,  thọ,  tưởng,  hành  (là  những  sở  hữu  danh  sở  hữu  còn  lại),  và  thức  (là  tâm)  - 
Năm  nhóm  này  được  gọi  là  năm  uấn. 
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Cùng  lời  tuyên  bố  đó,  đó  là  sắc  ( rũpa ),  thọ  ( vedanã ),  tưởng  (, sannã ),  hành 
(sankhãra),  thức  (vinnãna),  gắn  liền  với  ba  cõi  phàm  [cõi  dục  ( kãma ),  cõi  sắc  ( rũpa ), 
cõi  vô  sắc  (arũpa)]  được  xem  là  năm  uẩn  thủ  (uẩn  làm  cảnh  cho  thủ). 

Như  Níp-bàn  không  có  sư  phân  biệt  (như  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai),  Níp-bàn  là 
pháp  độc  lập,  và  nằm  ngoài  phạm  trù  ‘uẩn’. 

Bởi  vì  sự  phân  biệt  như  sáu  môn  và  sáu  loại  cảnh,  có  12  xứ  (cho  sự  sanh  của  tâm  và 
sở  hữu  tâm). 

Phù  hợp  với  sáu  môn,  sáu  cảnh  và  sáu  thức  sanh  ở  12  xứ  ,  có  18  giới. 

Hiện  tượng  vật  lý  thần  kinh  học  sanh  trong  ba  cõi  hiện  hữu  thuộc  về  ‘khố  thánh 
đế’.  Ái  là  ‘khổ  tập  thánh  đế’.  Nibbãna  là  ‘dứt  khổ  thánh  đế’.  Tám  chi  đạo  phối  hợp 
với  4  tâm  đạo  làm  thành  ‘đạo  thánh  đế  đưa  đến  sự  dứt  khố’. 

Những  danh  pháp  phối  hợp  với  đạo  và  quả  được  loại  ra  khỏi  bốn  thánh  đế. 

Như  vậy,  bản  tóm  tắt  tổng  thể  đã  được  giải  trong  năm  cách. 

ỉti  Abhỉdhammatthasangahe  Samuccayasangahavibhãgo  nãma  Sattamo 
parỉcchedo. 

Như  vậy,  kết  thúc  chương  thứ  bảy  trong  Abhidhammatthasangaha  (Vô  Tỷ  Pháp 
Tập  Yếu)  với  tựa  đề  Tương  Tập  Nhiếp. 

Câu  hỏi  ôn  tập: 

1.  Liệt  kê  72  loại  pháp  thực  tính  siêu  lý  gọi  là  Vatthudhamma. 

2.  Bốn  pháp  lậu  (ãsava)  là  gì?  Chúng  làm  chúng  sanh  bị  say  ra  sao? 

3.  Bốn  pháp  bộc  (ogha)  là  gì?  Chúng  chôn  vùi  chúng  sanh  ra  sao? 

4.  Giải  thích  ý  nghĩa  của  bốn  pháp  phối  (yoga)  và  bốn  pháp  phược  (gantha). 

5.  Cái  gì  làm  cho  chúng  sanh  ‘thủ’  mạnh  mẽ  trong  cảnh  và  tà  kiến?  Tại  sao  kiến 
(ditthi)  khác  là  ba  loại  ‘thủ’? 

6.  Những  pháp  làm  chướng  ngại  lớn  (pháp  cái)  để  đắc  thiền  ( jhãna ),  đạo  ( magga ), 
quả  (phala )  là  những  gì? 

7.  Pháp  tiềm  thùy  ( anusaya )  là  gì?  Chúng  nằm  ở  đâu?  Mô  tả  bảy  pháp  tiềm  thùy 
(anusaya). 

8.  Mười  pháp  ‘triền’,  theo  tạng  Abhidhamma,  trói  buộc  chúng  sanh  vào  bánh  xe 
luân  hồi  là  gì? 

9.  Mô  tả  mười  pháp  triền  theo  tạng  Kinh.  Chúng  trói  buộc  chúng  sanh  vào  bánh  xe 
luân  hồi  ra  sao? 
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10.  Phiền  não  (kilesa)  là  gì?  Mô  tả  mười  loại  phiền  não.  Chúng  được  nhân  thành 
1500  phiền  não  ra  sao? 

11.  Tâm  có  nhân  (hetu)  hay  chăng?  Những  nhân  hay  căn  này  là  gì? 

12.  Chi  thiền  là  gì?  Phận  sự  của  nó  là  gì?  Liệt  kê  những  chi  thiền. 

13.  Ý  nghĩa  của  đạo  và  chi  đạo  là  gì?  Trình  bày  những  chi  đạo  đưa  đến  những  cõi 
khổ. 

14.  Ý  nghĩa  của  ‘quyền’  ( indriya )  là  gì?  Một  nữ  phàm  nhân  sở  hữu  bao  nhiêu 
quyên  ? 

15.  Chín  lực  (bala)  là  gì?  Lực  nào  làm  trưởng  trong  những  người  yếu? 

16.  Sự  khác  biệt  giữa  quyền  và  trưởng  là  gì?  Trình  bày  bốn  trưởng  đưa  đến  sự 
thành  tựu. 

17.  Có  bao  nhiêu  loại  ‘thực’  mà  chúng  ta  cần  để  duy  trì  sự  sống?  Chúng  duy  trì  sự 
hiện  hữu  ra  sao? 

18.  Liệt  kê  những  điều  kiện  tất  yếu  để  giác  ngộ  (đẳng  giác).  Những  pháp  thực  tính 
nào  đại  diện  cho  chúng. 

19.  Con  đường  duy  nhất  để  dứt  khổ  và  ưu  là  gì?  Nêu  chi  tiết. 

20.  Bốn  chánh  cần  là  gì?  Giải  thích  chúng  ta  nên  áp  dụng  ‘cần’  ra  sao? 

21.  Năm  pháp  nghịch  là  khích  động,  sao  động  tâm  là  gì?  Và  năm  pháp  thuận  hay 
‘sức  mạnh’  mà  chúng  ta  có  thế  tin  vào  làm  an  tịnh  ý  là  gì? 

22.  Bảy  giác  chi  là  gì?  Chúng  có  thể  được  phát  triển  ra  sao? 

23.  Trình  bày  những  pháp  thực  tính  siêu  lý  tạo  thành  tám  cho  thánh  đạo.  Đạo  này 
có  thể  đưa  đến  đâu? 

24.  Nêu  chi  tiết  ba  thánh  hữu  học.  Những  pháp  tu  tập  này  có  thể  được  áp  dụng  cho 
người  tại  gia  không? 

25.  Tất  cả  những  hiện  tượng  vật  lý  thần  kinh  học  trong  toàn  vũ  trụ  được  phân  thành 
năm  uẩn  ra  sao?  Ý  nghĩa  của  sự  phân  loại  này  là  gì? 

26.  Tại  sao  đức  Phật  giảng  hai  thời  pháp  về  uẩn?  Nibbãna  có  được  gồm  trong 
những  uân  này  chăng?  Tại  sao? 

27.  Tất  cả  pháp  siêu  lý  có  thể  được  xem  dưới  dạng  12  ‘xứ’  ( ãyatana )  ra  sao?  Trình 
bày  những  ‘xứ’  này. 

28.  Ý  nghĩa  của  giới  là  gì?  Tất  cả  pháp  thực  tính  được  phân  loại  thành  18  giới 
(dhãtu)  ra  sao?  Ý  nghĩa  của  những  loại  ấy  là  gì? 


458 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


29.  Bậc  tu  tiến  chắc  chắn  có  thể  nhận  ra  trong  pháp  quán  là  linh  hồn,  tự  ngã  không 
thật  sự  tồn  tại  ra  sao? 

30.  Bốn  thánh  đế  là  gì?  Chúng  là  những  đế  (sự  thật)  thiên  nhiên  vũ  trụ  chăng?  Tại 
sao  chúng  được  gọi  là  thánh  đế? 

31.  Giải  thích  ngắn  gọn  về  bốn  thánh  đế.  Những  để  ấy  dạy  chúng  ta  những  gì? 

32.  Kiếp  sống  nhân  loại  không  quan  trọng,  trừ  khi  hiểu  về  uẩn,  xứ,  giới,  và  đế.  Bạn 
có  đồng  ý  với  lời  tuyên  bố  này?  Nêu  lý  do. 

_ oOo _ 
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CHƯƠNG  VIII:  PACCAYA  SANGAHA  -  DUYÊN  NHIẾP 

‘ Paccaya ’  nghĩa  là  ‘nguyên  nhân’  hay  ‘duyên  trợ’.  Pháp  nào  nuơng  vào  pháp  khác 
(đặng  sanh),  pháp  ấy  gọi  là  pháp  sở  duyên  (paccayuppanna ),  tức  là  pháp  tùy  thuộc,  lệ 
thuộc  hay  phụ  thuộc,  và  ngoài  pháp  khác  ấy  thì  pháp  sau  không  thể  hiện  bày. 

‘ Paccaya ’  là  năng  duyên,  nguyên  nhân  hay  duyên  trợ  của  pháp  sở  duyên. 

"PaccayuppamuC  là  sở  duyên,  ảnh  huởng  hay  quả  của  năng  duyên. 

Trong  duyên  trợ,  pháp  sở  duyên  ( paccayuppanna ),  pháp  năng  duyên  (paccaya) 
hoạt  động  hồ  trợ  theo  hai  định  luật: 

(1)  Nó  trợ  cho  quả  chua  sanh  đặng  sanh,  và 

(2)  Nó  củng  cố,  làm  cho  quả  đã  sanh  đặng  vững  vàng. 

Kệ  Mở  Đầu 

1.  Yesarh  sankhatadhammãnaih,  ye  dhammã  paccayã  yathã.  Tam  vibhãgath 
ỉh  ’ edãnỉ ,  pavakkhãmỉ  yathãraham. 

Pháp  hữu  vi  ( sankhatadhammã )  sinh  ra  do  pháp  duyên  ( paccayadhamma )  bằng  ý 
nghĩa  sức  mạnh  của  những  duyên  (paccayasatti )  khác  nhau.  Những  pháp  duyên, 
những  pháp  hữu  vi,  và  mãnh  lực  duyên  đó  nay  sẽ  đuợc  giải  thích  trong  một  cách  thích 
hợp. 

Hai  Cách  Trợ 

2.  Paticcasamuppãdanayo  patthãnanayo  c  ’etỉ  paccayasangaho  duvidho  veditabbo. 

3.  Tattha  tabbhãva-bhãvi-bhãvãkãra-matt’opalakkhito  patỉccasamuppãdanayo. 
Paịịhãnanayo  pana  ãhacca-paccayatthitim  ãrabbha  pavuccatỉ.  Ubhayarìi  pana 
vomissetvã  papaỉĩcenti  Ẫcariyã. 

Duyên  nhiếp  nên  đuợc  hiếu  theo  hai  cách: 

(1)  Paticcasamuppãda  -  Cách  liên  quan  tuong  sinh,  y  tuong  sinh  hay  liên  quan  nhân 
quả. 

(2)  Paịthãna  -  Cách  duyên  trợ,  duyên  tucmg  quan,  xứ  hay  vị  trí  (vì  là  nơi  hội  họp  của 
những  duyên). 

Trong  số  này,  cách  liên  quan  tuơng  sinh  ( Paị iccasam uppãda )  đuợc  đánh  dấu  đơn 
giản  là  sự  sanh  khởi  của  một  pháp  nuơng  vào  một  số  pháp  khác. 
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Cách  duyên  tương  quan  ( PaỊỊhana )  được  phân  tích,  xem  xét  về  những  mãnh  lực 
của  duyên. 

Chư  tiền  bối  đã  thảo  tỉ  mỉ  hai  cách  này  bằng  cách  hòa  trộn  chúng. 

[Ví  dụ,  trong  Visuddhimagga,  chương  XVII,  24  duyên  tương  quan  được  dùng  làm 
sáng  tỏ  mối  liên  hệ  giữa  mỗi  cặp  của  những  chi  trong  12  cách  của  Liên  quan  tương 
sinh.] 

Cách  thứ  nhất,  paticcasamuppãda  (liên  quan  tương  sinh),  trình  bày  nguyên  nhân  và 
quả  mà  không  đề  cập  nhân  trợ  cho  quả  sanh  như  thể  nào.  Tuy  nhiên,  định  luật  liên 
quan  tương  sinh  ( paticcasamuppãda )  là  một  pháp  rất  quan  trọng  là  nó  mô  tả  mười 
một  vị  trí  (patthãna)  hay  duyên  tương  quan  giải  thích  về  năng  duyên  và  sở  duyên,  tính 
thay  đổi  liên  tục  của  sắc  pháp  và  danh  pháp.  Nói  cách  khác,  nó  giải  thích  thế  nào  mỗi 
chúng  sanh  liên  quan  trong  bánh  xe  luân  hồi  chịu  trải  qua  vòng  luân  hồi  khố  dài  vô 
tận  ( samsãra ). 

Cách  thứ  hai,  patthãna  (vị  trí  hay  duyên  tương  quan)  -  duyên  trợ  không  chỉ  mô  tả 
nhân  và  quả,  mà  cũng  giải  thích  thế  nào  nhân  trợ  cho  quả  sanh.  Thật  tuyệt  vời  học  về 
24  cách  duyên  tương  quan  trợ  tất  cả  sắc  pháp  và  danh  pháp  do  nhân  và  quả  với  minh 
họa  cụ  thể  xảy  ra  trong  đời  sống  thực. 

(1)  Cách  liên  quan  tương  sinh  ịpatìccasamuppãda)  (Vibh.  Phần  VI:  Paccayakãra) 

Mười  một  mối  liên  quan  tương  sinh  (liên  quan  nhân  quả).  (Vibh.255) 

4.  Tattha  (1)  avijjã  paccayã  sankhãrã,  (2)  sankhãra  paccayã  vinnãnam,  (3) 
vinnãna  paccayã  nãma-rũpam,  (4)  nãma-rũpa  paccayã  saịãyatanam,  (5)  saịãyatana 
paccayã  phasso,  (6)  phassa  paccayã  vedanã,  (7)  vedanã  paccayã  tanhã,  (8)  tanhã 
paccayã  upãdãnam,  (9)  upãdãna  paccayã  bhavo,  (10)  bhavapaccayã  jãti,  (11)  jãtỉ 
paccayã  jarã-maranani-soka-parỉdeva-dukkha-domanassupãyãsã  sambhavantỉ. 
Evarhetassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hotĩ  ti. 

Ayarn  ettha  Paticcasamuppãdanayo. 

Cách  ‘ paticcasamuppãda  ’  liên  quan  với  nhân  và  quả  được  gọi  chung  là  Định  luật 
liên  quan  tương  sinh.  Trình  bày  toát  yếu  cách  này  như  sau: 

(1)  Vô  minh  duyên  hành  ( avỉjjã  paccayã  sankhãra )  là  do  (hay  tùy  thuộc  vào)  vô 
minh,  trợ  cho  tư  ( cetanã )  hay  nghiệp  hành  sanh. 

(2)  Hành  duyên  thức  ( sankhãra paccayã  vinitãụam)  là  do  nghiệp  hành  (trong  đời  quá 
khứ),  trợ  cho  thức  quả  hay  tâm  tái  tục  (trong  đời  hiện  tại)  sanh. 

(3)  Thức  duyên  danh-sắc  ( viiỉnãna  paccayã  nãma-rũpam)  là  do  thức  quả  sanh,  trợ 
cho  danh  sở  hữu  ( cetasika )  và  sắc  nghiệp  ( kammajarũpa )  sanh. 
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(4)  Danh  sắc  duyên  sáu  xứ  ( nama-rupa  paccayã  saịayatanam)  là  do  danh- sắc  sanh, 
trợ  cho  sáu  xứ  nội  sanh. 

(5)  Sáu  xứ  duyên  xúc  (saịãyatana  paccayã phasso )  là  do  sáu  xứ  nội  sanh,  trợ  cho  xúc 
(giữa  xứ,  6  cảnh  và  thức)  sanh. 

(6)  Xúc  duyên  thọ  (phassa  paccayã  vedanã)  là  do  xúc  (với  6  cảnh),  trợ  cho  thọ  sanh. 

(7)  Thọ  duyên  ái  ( vedanã paccayã  tanhã )  là  do  thọ,  trợ  cho  ái  sanh. 

(8)  Ái  duyên  thủ  (i taụhã paccayã  upãdãnatn)  là  do  ái,  trợ  cho  thủ  sanh. 

(9)  Thủ  duyên  hữu  ( upãdãna  paccayã  bhavo)  là  do  thủ,  trợ  cho  nghiệp  hữu  ( kamma 
bhava)  và  sanh  hữu  ( upapatti  bhava)  sanh. 

(10)  Hữu  duyên  sanh  (bhavapaccayã  ịãti )  là  do  nghiệp  hữu  trong  kiếp  hiện  tại,  trợ 
cho  sanh  hay  tái  tục  (trong  kiếp  vị  lai)  sanh. 

(11)  Sanh  duyên  lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai  hiện  diện  (ịãti  paccayã  jarã-maranam- 
soka-parideva-dukkha-domanassupãyãsã  sambhavantỉ)  là  do  sanh  (tái  tục),  trợ 
cho  lão,  tử,  sầu,  khóc,  khổ,  ưu,  ai  sanh. 

Vì  thế  sanh  cả  khối  khố  này  nữa  ở  vị  lai. 

Đây  là  cách  của  Liên  quan  tương  sinh. 

Giải  theo  Patthãna,  duyên  trự  hay  duyên  tương  quan 

1.  Vô  minh  duyên  hành  ( avijjã  paccayã  saiìkhãra )  (thuộc  thời  quá  khứ) 

Vô  minh  (aviịịã)  trợ  duyên  cho  nghiệp  hành  ( sahkhãra )  sanh,  hay  nói  cách  khác, 
nghiệp  hành  (sahkhãra)  sanh  do  nương  vào  vô  minh  ( avijjã ).  (Vibh.257) 

Ở  đây,  “ Ảvijjã ”  vô  minh  là  ảo  tưởng,  mê  mờ,  không  biết  pháp  đáng  biết.  Vô  minh 
( Avỉjjã )  là  sở  hữu  si  ( moha  cetasika )  hiện  diện  trong  12  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta). 
Si  ( moha )  là  sự  nhận  thức  tối  tăm  của  chúng  sanh  và  làm  mù  không  cho  thấy  bản  thế 
thực  tính  của  cảnh.  Như  thấy  các  pháp  hữu  tưởng  và  vô  tưởng  có  vẻ  là  thường  ( nicca ), 
lạc  ( sukha ),  ngã  (attà),  tịnh  ( subha ),  trong  khi  trong  thực  tế  thì  các  pháp  thật  sự  là  vô 
thường  ( anicca ),  chịu  khổ  ( dukkha ),  vô  ngã  ( anatta )  và  bất  tịnh  ( asubha ). 

Theo  Kinh  ( Suttanta ),  đức  Phật  có  giải  thích:  Si  (mo ha)  là  vô  minh  ( avijjã ),  không 
biết  về  bốn  Thánh  đế.  Theo  Abhidhamma,  Vô  minh  (. Avijjã )  hay  si  (mo ha)  là  không 
biết  về  những  nhóm  uẩn  ( khandha )  -  xứ  ( ãyatana )  quá  khứ  (kiếp  quá  khứ),  những 
nhóm  uẩn  ( khandha )  -  xứ  ( ãyatana )  vị  lai  (kiếp  vị  lai),  sự  kết  nối  phía  trước  và  sự  kết 
nối  phía  sau  của  những  nhóm  uẩn  ( khandha )  -  xứ  ( ãyatana )  hiện  tại  (kiếp  trước  và 
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kiếp  sau),  Liên  quan  nhân  quả  của  Paticcasamuppada  là  pháp  gồm  nghiệp  ( kamma ) 
và  quả  của  nghiệp. 

Có  tám  chi  quan  trọng  bị  vô  minh  ( avijjã )  ngăn  che,  cho  nên  chúng  sanh  không 
đặng  biết  bản  thể  thức  tính  của  chư  pháp.  Đó  là  1)  khổ  đế  ( dukkhã  sacca)\  2)  tập  đế 
(, samudaỵa  sacca );  3)  diệt  đế  ( nirodha  sacca );  4)  đạo  đế  ( magga  sacca);  5)  uấn 
( khcindhci )  quá  khứ  và  những  nhóm  xứ  ( ãyatana );  6)  uẩn  vị  lai  và  những  nhóm  xứ;  7) 
điểm  đầu  và  điểm  cuối  của  uẩn  và  những  nhóm  xứ  hiện  tại;  8)  Pháp  liên  quan  tương 
sinh  ipatỉccasamuppãda)  là  gồm  nghiệp  ( kamma )  và  quả  của  nghiệp. 

Hành  {sankhãrà)  nghĩa  là  nghiệp  hành  ( kamma  sankhãra)  hay  29  tư  ( cetanã )  phối 
hợp  với  17  tâm  thiện  hiệp  thế  ( lokiyakusala  citta )  và  12  tâm  bất  thiện  ( akusalacitta ). 
Nó  ám  chỉ  đến  phúc  hành  ipunnãbhisankhãra ),  phi  phúc  hành  ( apunnãbhỉsankhãra ), 
bất  động  hành  ( anenjãbhisankhãra ). 

(1)  Phúc  hành  {punnãbhisankhãra )  đại  diện  cho  13  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  8  tâm  đại 
thiện  ( mahãkusaỉa  cỉtta )  và  5  tâm  thiện  sắc  giới  ( rũpãvacarakusala  citta ).  Gọi 
chung  là  ‘phúc  hành’  vì  nó  trợ  cho  danh  uẩn  quả  thiện  ( vipãka  nãmakkhandha )  và 
sắc  bị  tạo  ( katattã  rũpà)  sanh  trong  cõi  dục  ( kãma  ỉoka)  và  cõi  sắc  ( rũpa  ỉoka). 

(2)  Phi  phúc  hành  (< apunnãbhisankhãra )  đại  diện  cho  12  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  12 
tâm  bất  thiện  ( akusala  cỉtta ),  được  gọi  chung  là  ‘phi  phúc  hành’  vì  nó  trợ  cho 
danh  uẩn  quả  bất  thiện  ( vipãka  nãmakkhandha )  và  sắc  bị  tạo  ( katattã  rũpa)  sanh 
trong  4  cõi  khổ  ( apãya  ỉoka). 

(3)  Bất  động  hành  {an eụịãbh ỉsankhãra)  đại  diện  cho  4  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  4  tâm 
thiện  vô  sắc  giới  {arũpãvacara  kusala  citta)  được  gọi  chung  là  ‘bất  động  hành’  vì 
nó  trợ  cho  sự  sống  bất  động  vô  sắc  ( arũpa ). 

Tóm  lại,  hành  {sankhãra)  đại  diện  cho  29  loại  nghiệp  ( kamma )  phối  hợp  với  17  tâm 
thiện  hiệp  thế  {lokiya  kusala  cỉtta )  và  12  tâm  bất  thiện  {akusala  cittta ). 

Vô  minh  {avijjã)  duyên  cho  hành  {sankhãra)  sanh  ra  sao? 

Vì  không  biết  về  nghiệp  và  quả  của  nghiệp,  chúng  sanh  phạm  vào  những  hành  vi 
bất  thiện  vì  lợi  ích  bản  thân  nhất  thời.  Do  những  suy  nghĩ  ảo  tưởng  về  dục  lạc,  thiền 
lạc  là  những  dạng  hạnh  phúc  thật  sự,  chúng  sanh  thực  hiện  xả  thí  ( dãna ),  giữ  giới 
{sĩ la),  và  tu  tiến  ( bhãvana )  để  đạt  đến  những  hạnh  phúc  ấy  dù  trong  kiếp  hiện  tại  hay 
những  kiếp  vị  lai.  Dù  cho  chúng  sanh  tích  lũy  cả  hai  nghiệp  hành  {kamma  sankhãra ) 
thiện  và  bất  thiện  đều  là  quả  của  sự  không  biết  hay  ảo  tưởng,  tức  vô  minh  {avijjã). 

Có  một  sự  giải  thích  luân  phiên  như  vầy:  Khi  dòng  danh  pháp  của  chúng  sanh  hữu 
tưởng  bị  nhiễm  đầy  vô  minh,  tư  ( cetanã )  của  vị  ấy  làm  sản  sanh  nghiệp  ( kamma )  với 
mãnh  lực  tạo  ra  quả  trong  những  kiếp  sống  vị  lai.  Do  đó,  vô  minh  được  xem  là  duyên 
chính  cho  nghiệp  hành  {kamma  sankhãra).  Vô  minh  thì  vượt  trội  trong  những  nghiệp 
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bất  thiện,  trong  khi  vô  minh  là  pháp  tiềm  thùy  ( avijjãnusaya )  trong  những  nghiệp 
thiện  hiệp  thế.  Do  đó,  cả  hai  nghiệp  hành  ( kamma  sahkhãra )  thiện  hiệp  thế  và  bất 
thiện  sanh  do  nương  vào  Vô  minh  ( avijjã ). 

2.  Hành  duyên  thức  ( saủkhãra  paccayã  viũnãnam)  (thuộc  thời  quá  khứ  -  hiện  tại) 

Nghiệp  hành  ( kammasahkhãra )  trợ  duyên  cho  thức  quả  ( vihhãnam )  sanh,  hay  nói 
cách  khác,  ‘thức  quả’  sanh  là  do  nương  vào  ‘nghiệp  hành’.  (Vibh.258) 

Ở  đây,  nghiệp  hành  ( kammasankhãra )  nghĩa  là  29  iu-cetanã  ( kamma )  phối  hợp  với 
17  tâm  thiện  hiện  thế  ( lokiyakusala  cỉtta )  và  12  tâm  bất  thiện  ( akusalacỉtta ). 

Thức  (vinnãnam)  ở  đây  nghĩa  là  tâm  tái  tục,  là  quả  đầu  tiên  của  nghiệp  hành. 
Nhưng  hành  ( sahkhãra )  tiếp  tục  tạo  tâm  quả  ( vipãka  citta)  xuyên  suốt  cả  kiếp  sống 
mới.  Do  đó,  tất  cả  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta ),  được  tạo  ra  bởi  29  tư 
(kamma),  tượng  trưng  cho  thức  quả  là  quả  trực  tiếp  của  hành  ( sahkhãra ). 

Do  đó,  liên  quan  tương  sinh  ( paticcasamuppãda )  thứ  hai  nên  được  hiểu  như  sau 

Vào  thời  tái  tục  (patisandhi  kãỉa),  1 1  tư  bất  thiện  [akusaka  cetanã  (trừ  tư  điệu  cử  - 
uddhacca  cetanã )]  và  1 7  tư  thiện  hiệp  thế  [lokiya  kusala  cetanã  (ngoài  2  tư  thần  thông 
-  abhihhã  cetanã )]  trợ  cho  19  tâm  tái  tục  sanh. 

Vào  thời  bình  nhật  ipavattikãla )  tất  cả  12  tư  bất  thiện  ( akusala  cetanã )  và  17  tư 
thiện  hiệp  thế  [lokiya  kusala  cetanã  (ngoài  2  tư  thần  thông  -  abhihhã  cetanã)]  tiếp 
tục  trợ  cho  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta )  sanh.  Điều  này  có  thể  được  tách 
ra  như  sau: 

(1)  Phi  phúc  hành  ( apuhhãbhisahkhãra )  tức  12  tư  bất  thiện  (akusala  cetanã )  trợ 
cho  7  tâm  quả  bất  thiện  ( akusala  vipãka  cỉtta )  sanh. 

(2)  Phúc  hành  {puhhãbhisahkhãra )  tức  8  tư  đại  thiện  (mahã  kusala  cetanấ)  và  5  tư 
thiện  sắc  giới  ( rũpãvacara  kusala  cetanã )  trợ  cho  8  tâm  quả  thiện  vô  nhân  ( kusala 
ahetuka  vipãka  cỉtta ),  8  tâm  đại  quả  ( mahãvipãka  citta ),  và  5  tâm  quả  sắc  giới 
(rũpãvacara  vipãka  citta)  sanh. 

(3)  Bất  động  hành  ( anenjãbhisahkhãra )  tức  4  tư  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  cetanã ) 
trợ  cho  4  tâm  quả  vô  sắc  ( arũpãvacara  vipãka  cỉtta)  sanh. 

Do  đó,  nó  nên  được  hiểu  rằng  từ  sát-na  đầu  tiên  khi  thụ  thai  trong  bào  thai  người 
mẹ,  tâm  nghiệp  quả  của  phôi  thai  đang  hoạt  động,  và  nó  tiếp  tục  hoạt  động  như  tâm 
hữu  phần  và  tâm  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  v.v. . .  xuyên  suốt  cả  kiếp  sống  mới.  Dĩ  nhiên, 
cuối  cùng  nó  kết  thúc  bằng  tâm  tử. 


464 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


3.  Thức  duyên  danh-sắc  ( vihhana paccayã  nama-rupam )  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Thức  ( yỉnnãnam )  trợ  duyên  cho  danh-sắc  ( nãma-rũpam )  sanh,  hay  nói  cách  khác, 
‘danh-sắc’  sanh  là  do  nương  vào  ‘thức’.  (Vibh.259) 

Trong  khi  trong  bước  (2.)  thức  ( vinnãnam )  chỉ  riêng  cho  quả  thức,  ở  đây  nó  nêu  cả 
hai  quả  thức  ( vipãka  vỉnnãna)  và  nghiệp  thức  ( kamma  vinnãnà). 

-  Quả  thức  ( vipãka  vinnãna)  nghĩa  là  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  cỉtta)  đã  đề 
cập  trong  pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  hai. 

-  Nghiệp  thức  ( kamma  vinnãna )  nghĩa  là  tâm  (cỉtta)  phối  họp  với  nghiệp  tư  ( cetanã 
kcimmci ),  và  nó  nhắc  lại  29  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  đã  được  trình  bày  là  hành 
(. sankhãra ).  Việc  yêu  cầu  tham  khảo  ngược  vì  chỉ  có  nghiệp  thiện  ( kusalakamma )  và 
nghiệp  bất  thiện  ( akusalakamma ),  nhưng  không  có  tâm  quả  ( vipãkacitta ),  có  thể  trợ 
cho  18  loại  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpa )  sanh. 

Trong  danh-sắc  ( nãma-rũpa ),  danh  pháp  ( nãma )  chỉ  cho  35  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka ) 
được  phối  hợp  với  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta ).  về  uẩn  ( khandha ),  35  sở 
hữu  tâm  đại  diện  cho  ba  danh  uẩn  -  đó  là  thọ  uẩn  ( vedanãkkhandha ),  tưởng  uẩn 
(. satmãkkhandha )  và  hành  uấn  ( sankhãrakkhandha ).  Phần  thứ  hai,  sắc  pháp  ( rũpam ), 
ám  chỉ  cho  18  thứ  sắc  pháp  do  nghiệp  trợ  tạo  ( kammạịa  rũpa). 

Tóm  lại,  32  thức  quả  hiệp  thế  ( ỉokỉya  vipãka  vinnãna)  trợ  cho  35  sở  hữu  tâm 
( cetasika )  hay  3  danh  uẩn  ( nãmakkhandha )  sanh,  trong  khi  29  nghiệp  thức 
( kammavinnãna )  trợ  cho  18  thứ  sắc  nghiệp  ( kammạịa  rũpa )  sanh.  Hiện  tượng  này  là 
pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  ba. 

Chúng  ta  nên  nhớ  rằng  nghiệp  ( kamma )  bắt  đầu  trợ  cho  tâm  quả  ( vỉpãkacitta )  và 
sắc  nghiệp  sanh  vào  sát-na  đầu  tiên  khi  thụ  thai  trong  bào  thai  của  người  mẹ,  khi  tâm 
quả  được  hình  thành  phối  hợp  với  cetasỉka  (sở  hữu  tâm  là  3  danh  uần-nãmakkhandha ) 
được  hình  thành  cùng  lúc  và  nó  tiếp  tục  trợ  như  thế  không  ngừng  vào  mỗi  tiểu  sát-na 
cho  đến  khi  tử.  Từ  khi  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpa )  tạo  thành  sắc  uẩn,  và  những  tâm 
quả  ( vipãka  citta )  là  thức  uẩn  ( vinnãnakhandha ),  chúng  ta  có  tất  cả  năm  uẩn  hiện  hữu 
cho  một  phôi  thai  xuất  hiện  như  một  chúng  sanh  hữu  tưởng. 

Đen  đây,  tức  là  cho  đến  pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  ba,  chúng  ta  thấy  vô  minh 
(| avijjã )  trợ  duyên  cho  những  nghiệp  khác  nhau  sanh,  nó  lần  lượt  trợ  cho  32  tâm  quả 
hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta ),  18  thứ  sắc  nghiệp  {kammạịa  rũpa ).  32  tâm  quả  hiệp  thế 
(. lokiya  vipãka  citta ),  đến  lượt,  trợ  cho  35  sở  hữu  tâm,  tức  là  ba  danh  uẩn.  Vì  tâm  quả 
( yipãka  citta)  tượng  trưng  cho  thức  uẩn  ( vinnãnakkhandha );  sở  hữu  tâm  tượng  trưng 
cho  thọ  uẩn  iyedanãkkhandha),  tưởng  uẩn  ( sannãkkhandha )  và  hành  uẩn 
{sankhãrakkhandha)\  và  sắc  nghiệp  ( kammcỹa  rũpa)  tượng  trưng  cho  sắc  uẩn 
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(, rũpakkhandha ),  nay  chúng  ta  có  tất  cả  năm  uẩn  cho  phôi  thai  mới  tự  biểu  lộ  là  một 
chúng  sanh  hữu  tuởng. 

Dù  sao,  tất  cả  năm  uẩn  ( paũcakhandha )  chỉ  đuợc  tạo  thành  trong  ngũ  uẩn  hữu 
( pancavokãrabhava ),  đó  là,  những  cõi  đó,  nơi  mà  tất  cả  năm  uẩn  đuợc  tìm  thấy; 
Trong  tứ  uẩn  hữu  ( catuvokãrabhava ),  đó  là  những  cõi  vô  sắc  là  nơi  mà  chỉ  có  bốn 
danh  uẩn  đuợc  tìm  thấy,  tức  là  nghiệp  ( kamma )  chỉ  trợ  cho  tâm  quả  ( vipãkacitta )  và 
sở  hữu  hợp  ( cetasika )  sanh;  Trong  nhất  uẩn  hữu  ( ekavokãrabhava )  -  đó  là  cõi  vô 
tuởng  ( asahhãsatta )  là  nơi  mà  chỉ  có  sắc  uẩn  đuợc  tìm  thấy,  tức  là  nghiệp  ( kamma ) 
chỉ  trợ  duyên  cho  một  mình  sắc  pháp  sanh.  Chúng  ta  từng  học  trong  Chuơng  VI  liên 
quan  đến  “tiến  trình  của  sắc  pháp  sanh  khởi  trong  mỗi  chúng  sanh  ( rũpa 
pavattỉkkama)” .  Trong  những  sắc  nghiệp  (kamaịa  rũpà)  này,  bọn  sắc  mạng  chín  pháp 
Ụĩvita  navaka  kalãpa)  làm  phận  sự  nhu  sắc  tái  tục  ipatisandhi  rũpa)  ở  cõi  Phạm  thiên 
vô  tuởng  ( asahhã  satta  brahma). 

Lưu  ý,  chỉ  có  bốn  danh  uẩn  sanh  trong  cõi  vô  sắc  ( arũpa  loka),  chỉ  có  sắc  uẩn  trong 
cõi  vô  tuởng  (asannã  loka ),  và  tất  cả  năm  uẩn  sanh  trong  cõi  dục  (kãmã  loka )  và  cõi 
sắc  ( rũpa  ỉokà). 

4.  Danh  sắc  duyên  sáu  xứ  ( nãma-rũpa  paccayã  saỊãyatanam)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Danh  sắc  (nãma-rũpam)  trợ  duyên  cho  sáu  xứ  ( saịãyatanam )  sanh,  hay  nói  cách 
khác,  ‘sáu  xứ’  sanh  do  nuơng  vào  ‘danh-sắc’.  (Vibh.260) 

Danh  sắc  ( nãma-rũpam )  ở  đây  ám  chỉ  cho  35  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  [là  ba  danh 
uẩn  (nãmakkhandha)]  phối  hợp  với  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  cỉtta )  và  18 
thứ  sắc  nghiệp  ( kammaja  rũpa)  nhu  đã  nêu  trong  pháp  liên  quan  tuơng  sinh  thứ  ba. 

Sáu  xứ  ( saịãyatanam )  ám  chỉ  cho  sáu  xứ  nội  ( ajjhattikãyãtana )  -  đó  là,  nhãn  xứ 
( cakkhãyatana ),  nhĩ  xứ  ( sotãyatana ),  tỷ  xứ  (ghãnãyatana),  thiệt  xứ  Ụivhãyatana), 
thân  xứ  ( kãyãyatana ),  và  ý  xứ  ( manãyatana ).  Năm  ‘xứ’  đầu  tuơng  ứng  với  năm  sắc 
thanh  triệt  (pasãda  rũpa)  là  sắc  hiện  diện  trong  18  sắc  nghiệp  ( kammaja  rũpa ).  Ý  xứ 
(manãyatana)  ở  đây  chỉ  đại  diện  cho  32  tâm  quả  hiệp  thế  là  pháp  liên  quan  nhân  quả 
mà  chúng  tôi  đang  trình  bày. 

Chúng  ta  từng  thấy  trong  pháp  liên  quan  tương  sinh  (liên  quan  nhân  quả)  thứ  ba 
rằng  35  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  sanh  là  quả  của  32  tâm  quả  hiệp  thế.  Nay  chúng  ta  thấy 
rằng  35  sở  hữu  tâm  trợ  nguợc  lại  cho  32  tâm  quả  hiệp  thế  sanh.  Điều  này  minh  họa 
rằng  chúng  liên  quan  lẫn  nhau  như  hỗ  tương  duyên  ( ahhamahhapaccaya )  là  cách  trợ 
qua  lại  giữa  tâm  (citta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika ). 
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Trong  cõi  dục,  danh  sắc  ( nãma-rũpam )  trợ  cho  cả  sáu  xứ  sanh;  trong  cõi  sắc,  chỉ  có 
ba  xứ  sanh  -  nhãn,  nhĩ  và  ý  xứ;  trong  cõi  vô  sắc,  chỉ  có  danh  pháp  ( nãma )  trợ  cho  ý 
xứ  ( manãyatana )  sanh. 

5.  Sáu  xứ  duyên  xúc  ( saịãyatana  paccayã  phasso)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Sáu  xứ  (saỊãyatanam)  trợ  duyên  cho  xúc  iphassa)  sanh,  hay  nói  cách  khác,  ‘xúc’ 
sanh  là  tùy  thuộc  vào  ‘sáu  xứ’.  (Vibh.261) 

Sáu  xứ  ( saịãyatana )  nghĩa  là  sáu  xứ  nội  (< ajjhattikãyatana )  như  trên. 

Xúc  ( phassa )  ở  đây  ám  chỉ  cho  sở  hữu  xúc  {phassa  cetasika )  hiện  diện  trong  32 
tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  cỉtta ). 

Khi  cảnh  sắc  dội  vào  nhãn  xứ  ( cakkhãyatana ),  nhãn  thức  ( cakkhuvinnãna )  sanh  tại 
điểm  tiếp  xúc  trong  sự  phối  hợp  với  7  sở  hữu  biến  hành  ( sabbacỉtta  cetasika)  bao  gồm 
xúc  ( phassa )  và  thọ  iyedanã).  Xúc  {phassa )  này  cung  cấp  sự  hội  hợp  ( sangati )  của 
tâm  và  những  chi  danh  pháp  với  cảnh  sắc  tại  nhãn  xứ.  Dấu  ấn  của  cảnh  hội  hợp  hay 
xúc  chạm  của  nhãn  xứ,  cảnh  sắc  và  nhãn  thức.  Vì  nó  sanh  tại  nhãn  xứ,  nó  được  gọi  là 
nhãn  xúc  ( cakkhusamphassa ).  Do  đó,  nhãn  xứ  ( cakkhãyatana )  trợ  cho  nhãn  xúc 
(< cakkhusamphassa )  sanh;  nhĩ  xứ  ( sotãyatana )  trợ  cho  nhĩ  xúc  ( sotãsamphassa )  sanh; 
tỷ  xứ  ighãnãyatana )  trợ  cho  tỷ  xúc  {ghãnasamphassa)  sanh;  thiệt  xứ  (ịivhãyatana)  trợ 
cho  thiệt  xúc  Ụivhãsamphassa )  sanh;  thân  xứ  ( kãyãyatana )  trợ  cho  thân  xúc 
0 kãyasamphassa )  sanh;  ý  xứ  ( manãyatana )  trợ  cho  ý  xúc  ( manosamphassa )  sanh. 
“ Samphassa ”  đồng  nghĩa  với  “phassa”  -  tức  xúc  chạm. 

Ngoài  năm  xứ  (hay  giác  quan)  thì  không  thể  có  xúc;  và  ngoài  xúc  thứ  sáu,  hay  tâm, 
thì  không  thể  có  ý  xúc. 

6.  Xúc  duyên  thọ  (phassa  paccayã  vedanã)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Xúc  ( phassa )  trợ  duyên  cho  thọ  ( vedanã )  sanh,  hay  nói  cách  khác,  ‘thọ’  sanh  là  do 
nương  vào  ‘xúc’.  (Vibh.262) 

‘Xúc’  ở  đây  là  sở  hữu  xúc  (phassa  cetasỉka )  phối  hợp  với  32  tâm  quả  hiệp  thế 
(lokiya  vipãka  citta)  như  đã  trình  bày  trong  pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  năm.  Thọ 
iyedanã)  cũng  là  sở  hữu  thọ  ( vedanã  cetasika )  phối  hợp  với  32  tâm  quả  hiệp  thế 
{lokiya  vipãka  cỉtta ). 

Khi  nào  xúc  iphassa)  sanh  thì  thọ  ( vedanã )  cũng  đồng  sanh,  ‘xúc’  và  ‘thọ’  đồng 
sanh  trong  cùng  một  tâm,  trợ  duyên  bởi  cùng  ‘xúc’  ấy.  Dù  chúng  cùng  sanh,  xúc 
iphassa)  được  xem  là  nhân  và  ‘thọ’  là  quả.  Phù  hợp  với  sáu  loại  ‘xúc’  được  liệt  kê 
trong  cách  liên  quan  tương  sinh  trước,  có  sáu  loại  thọ  iyedanã). 
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Nhãn  xúc  ( cakkhusamphassa )  trợ  cho  thọ  nhãn  xúc  ( cakkh usam phassaịa  vedana) 
sanh. 

Nhĩ  xúc  ( sotasamphassa )  trợ  cho  thọ  nhĩ  xúc  ( sotasamphassajã  vedanã )  sanh. 

Tỷ  xúc  ( ghãnasamphassa )  trợ  cho  thọ  tỷ  xúc  (ghãnasamphassajã  vedanã )  sanh. 

Thiệt  xúc  Ụivhãsamphassa)  trợ  cho  thọ  thiệt  xúc  (Jỉvhãsamphassajã  vedanã )  sanh. 

Thân  xúc  ( kãyasamphassa )  trợ  cho  thọ  thân  xúc  ( kãyasamphassajã  vedanã )  sanh. 

Ý  xúc  ( manosamphassa )  trợ  cho  thọ  ý  xúc  ( manosamphassajã  vedanã )  sanh. 

Thọ  nhãn  xúc  ( cakkhusamphassajã  vedanấ)  nghĩa  là  thọ  ( vedanã )  trong  nhãn  thức 
0 cakkhu  vinnãna )  sanh  ra  do  nhãn  xúc  ( cakkhusamphassa ),  là  xúc  trong  nhãn  thức. 
Những  thọ  còn  lại  nên  được  hiếu  tương  tợ. 

7.  Thọ  duyên  ái  (vedanã  paccayã  taọhã)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Thọ  ( vedanã )  trợ  duyên  cho  ái  ( tanhã )  sanh,  hay  nói  cách  khác,  ‘ái’  sanh  là  do 
nương  vào  ‘thọ’.  (Vibh.263) 

Thọ  ( yedanã )  ở  đây  nghĩa  là  6  loại  thọ  đã  liệt  kê  ở  trên  như  thọ  nhãn  xúc 
(i cakkhusamphassạịã  vedanã),  thọ  nhĩ  xúc  ( sotasamphassajã  vedanã ),  và  v.v...  Trong 
pháp  liên  quan  tương  sinh  giải  thích  làm  sao  mỗi  chúng  sanh  đi  quanh  quanh  trong 
vòng  luân  hồi,  nhân  trợ  cho  quả  sanh,  và  quả  trở  thành  nhân  lần  nữa  trợ  cho  quả  của 
nó.  Một  số  tác  giả,  dù  sao  thích  lấy  tất  cả  thọ  ( vedanã )  phối  hợp  với  8 1  tâm  hiệp  thế 
(lokiya  citta )  làm  duyên,  khi  thọ  ( vedanã )  đóng  vai  trò  làm  nhân  ở  đây. 

Bây  giờ,  ái  ( tanhã )  sanh  khởi  là  quả  của  thọ  ( vedanã )  cũng  là  một  trong  sáu  loại  - 
tức  là,  ái  sắc  ( rũpa  tanhã )  tức  ái  cảnh  sắc,  ái  thinh  ( sadda  tanhã)  tức  ái  cảnh  thinh,  ái 
khí  ( gandha  tanhã )  tức  ái  cảnh  khí,  ái  vị  ( rasa  tanhã)  tức  ái  cảnh  vị,  ái  xúc 
( photthabba  tanhã )  tức  ái  cảnh  xúc,  ái  pháp  ( dhamma  tanhã)  tức  ái  cảnh  pháp. 

Mồi  loại  ái  trở  thành  nhóm  ba  dựa  theo,  dù  chỉ  cho,  dục  ái  ( kãmatanhã )  là  ái  cảnh 
dục;  hữu  ái  ( bhavatanhã )  là  ái  thiền  sắc,  thiền  vô  sắc  và  cõi  sắc,  cõi  vô  sắc,  tức  là  ái 
tương  ứng  với  thường  kiến  (sassatadiíthi);  hay  phi  hữu  ái  ( vibhavatanhã )  là  ái  sự 
đoạn  tận,  mất  hết,  tiêu  hết,  tức  là  ái  tương  ưng  với  đoạn  kiến  ( uccheda  ditthỉ ).  Trong 
tất  cả  sự  đa  dạng  của  nó,  pháp  bản  thể  thực  tính  của  tất  cả  ái  đều  bắt  nguồn  từ  sở  hữu 
tham  ( ỉobha  cetasika ),  là  pháp  phối  hợp  với  8  tâm  căn  tham  ( lobhamũla  citta ). 

Mặc  dù  ái  được  phân  biệt  bằng  lối  cảnh,  thật  ra,  bản  thân  ái  ( tanhã )  tùy  thuộc  vào 
thọ  ( vedanã ),  mà  thọ  ấy  sanh  qua  sự  xúc  chạm  với  cảnh  khi  chúng  sanh  trải  qua  một 
lạc  thọ,  chúng  sanh  hưởng  lạc  thọ  đó  và  mong  muốn  cảnh  chỉ  đến  mức  khơi  dậy  lạc 
thọ.  Mặt  khác,  khi  chúng  sanh  trải  qua  một  khố  thọ,  chúng  sanh  có  một  mong  muốn 
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thoát  khỏi  sự  khổ  và  vị  ấy  mong  mỏi  về  một  lạc  thọ  để  thay  thế  nó.  Xả  thọ  có  một 
trạng  thái  thư  thái,  thản  nhiên, và  đây  cũng  trở  thành  một  đối  tượng  của  ái. 

Do  đó,  ba  loại  thọ  ( vedanã )  trợ  duyên  cho  những  loại  ái  ( tanhã )  khác  nhau  sanh. 

Sáu  loại  ái  này  tồn  tại  nội  phần  (là  bên  trong  ta)  và  ngoại  phần  (là  bên  trong  người 
khác).  Cho  nên  thành  ra  12  loại  ái.  Chúng  trở  thành  36  khi  xét  theo  quá  khứ,  hiện  tại 
và  vị  lai.  Khi  chúng  được  nhân  cho  3  loại  ái  đã  liệt  kê  là  tập  đế  ( samudaya  sacca ), 
chúng  thành  108  loại  ái  ( tanh  ã ). 

Ba  loại  ái  đã  liệt  kê  là  tập  đế  ( samudaya  sacca)  như: 

(1)  Dục  ái  ( kãma  tanhấ)  ái,  ưa  thích  cảnh  dục,  những  khoái  lạc. 

(2)  Hữu  ái  ( bhava  tanhã)  ái,  ưa  thích  cảnh  dục,  những  khoái  lạc  phối  họp  với  thường 
kiến,  v.v. . .  hưởng  những  khoái  lạc  và  nghĩ  rằng  chúng  tồn  tại  lâu  dài,  bất  diệt,  bất 
tử. 

(3)  Phi  hữu  ái  ( vibhava  tanhã )  ái,  ưa  thích  cảnh  dục,  những  khoái  lạc  phối  hợp  với 
đoạn  kiến,  v.v. . .  hưởng  những  khoái  lạc  và  nghĩ  rằng  tất  cả  đều  tiêu  diệt  không 
còn  sau  khi  tử. 

về  cơ  bản,  tất  cả  những  cách  khác  nhau  của  ái  itanhã)  đại  diện  cho  tham,  là  pháp 
phối  hợp  với  8  tâm  tham  căn  ( lobhamĩila  citta ). 

8.  Ái  duyên  thủ  (taọhã  paccayã  upãdãnam)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Ái  ( tanhã )  trợ  duyên  cho  thủ  ( upãdãnam )  sanh,  hay  nói  cách  khác,  ‘thủ’  sanh  là  do 
nương  vào  ‘ái’.  (Vibh.264) 

Ái  (taụhã)  ở  đây  chỉ  cho  6  loại  ái  trên  6  cảnh  -  đó  là,  ái  sắc  ( rũpa  tarihã),  ái  thinh 
(sadda  tanhã ),  ái  khí  ( gandha  taụhã),  ái  vị  (ra sa  tanhã),  ái  xúc  (photthabba  tanhã ),  ái 
pháp  ( dhamma  tanhã )  hay  nó  có  thể  được  thực  hiện  như  108  cách  ái  như  đã  mô  tả 
trong  pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  bảy. 

Thủ  ( upãdãna )  đại  diện  cho  bốn  loại  thủ  -  tức  là  dục  thủ  (i kãmupãdãna ),  tà  kiến  thủ 
(| ditthupãdãna ),  giới  cấm  thủ  ( sĩỉabbatupãdãna )  và  ngã  chấp  thủ  ( attavãdupãdãna )  đã 
được  trình  bày  trong  Chương  VII. 

Trước  tiên,  chúng  ta  xem  xét  sự  sanh  của  dục  thủ  ( kãmupãdãna ),  là  quả  của  ái 
(i tanhã ).  Dục  thủ  ( kãmupãdãna )  là  sự  khao  khát  mạnh  mẽ  hay  thủ,  bám  dai  dẳng  vào 
năm  cảnh,  và  về  cơ  bản  nó  là  tham  ( lobhci )  hiện  diện  trong  tám  tâm  căn  tham  ( lobha 
mũla  citta ). 
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Do  đó,  chúng  ta  thấy  rằng  cả  hai  nhân  (là  ái-tanhã)  và  quả  (là  dục  thủ- 
kãmupãdãna )  lần  lượt  đại  diện  cho  tham  ( lobha ).  Tham  có  thế  thành  nhân  cũng  như 
quả  ra  sao?  Phần  giải  thích  có  4: 

(1)  Ái  ( tanhã )  thì  yếu  hơn  dục  thủ  ( kãmupãdãna )  về  cường  độ.  Khi  chúng  ta  thấy  một 
cảnh  dục  lạc,  sự  mong  mỏi  yếu  ớt  ban  đầu  đối  với  cảnh  là  ái  (tanhã).  Khi  tham 
tăng  cao,  nó  được  phát  triển  bằng  cách  ‘xúc’  cảnh  lặp  đi  lặp  lại,  được  gọi  là  dục 
thủ  (kãmupãdãna). 

(2)  Những  nhà  chú  giải  khác  có  nhận  định  rằng  sự  khao  khát  đạt  một  cảnh  là  ái 
(tanh ã)  và  sự  dính  mắc  mạnh  mẽ  hay  đeo  đuổi  (upãdãna)  cảnh  sau  khi  bắt  cảnh, 
đó  là  dục  thủ  (kãmupãdãna). 

(3)  Hơn  nữa,  ái  (tanhã)  là  pháp  đối  lập  với  thiểu  dục,  thanh  đạm  (appicchatã)  tức  sự 
giản  dị,  không  cầu  kỳ,  trong  khi  dục  thủ  (kãmupãdãna)  thì  đối  lập  với  sự  vừa 
lòng,  tri  túc,  mãn  nguyện  (santutịhitã). 

(4)  Ái  (tanhẵ)  là  nhân  của  khổ  gặp  khi  đạt  được  sự  giàu  có,  trong  khi  dục  thủ 
(kãmupãdãna)  là  nhân  của  khổ  gặp  khi  bảo  vệ  sự  giàu  có. 

Do  đó,  nói  một  cách  thích  hợp  rằng  dục  thủ  (kãmupãdãna)  sanh  là  quả  của  ái 
(tanh  ã). 

Chúng  ta  phải  giải  thích  thêm  làm  thế  nào  ba  thủ  còn  lại  sanh  là  quả  của  ái  (tanhã). 
Những  pháp  thủ  này  là  tà  kiến  thủ  (dỉtthuupãdãna)  là  bám  chặt  vào  nhận  định  sai,  giới 
cấm  thủ  ( sĩlabbatupãdãna )  là  bám  chặt  vào  tà  giới  như  hành  theo  hạnh  bò  và  chó,  và 
ngã  chấp  thủ  (attavãdupãdãna)  là  bám  chặt  vào  thuyết  bản  ngã  (atta)  hay  linh  hồn. 

Bám  chặt  vào  thuyết  bản  ngã  (atta)  hay  tôi  hiện  hữu  là  đồng  nghĩa  với  thân  kiến 
(sakkãyaditthỉ)  tức  sự  bám  chặt  về  bản  thân,  cho  năm  uẩn  là  một  ‘chúng  sanh’  hay  là 
‘ta’.  Niềm  tin  này  rõ  ràng  là  hậu  quả  của  ái  (tanhã)  về  tự  ngã.  Với  những  ai  hành  theo 
hạnh  bò  và  chó  hay  những  cách  thực  hành  vô  ích  khác  như  là  ngủ  trên  gai,  thực  hành 
như  vậy  để  cải  thiện  tự  ngã  của  họ  ra  khỏi  sự  dính  mắc  vào  tự  thân. 

Do  đó,  theo  pháp  liên  quan  tương  sinh  ái  (tanhã)  trợ  cho  thủ  ( upãdãnam )  sanh 
được  chứng  minh. 

9.  Thủ  duyên  hữu  (upãdãna  paccayã  bhavo)  (thuộc  thời  hiện  tại) 

Thủ  (upãdãna)  trợ  duyên  cho  hữu  (bhavo)  sanh,  hay  nói  cách  khác,  ‘hữu’  sanh  là 
do  nương  vào  ‘thủ’.  (Vibh.265) 

Thủ  có  bốn  -  đó  là  dục  thủ,  tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ  -  như  vừa 
trình  bày  trong  pháp  liên  quan  tương  sinh  thứ  8. 

Hữu  ( bhava )  dịch  là  có. 
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-  Bhavatĩti  =  Bhavo:  Còn  hay  có,  gọi  là  hữu. 

-  Bhavati  etasmãtỉ  =  Bhavo:  Nương  nhờ  mới  có,  gọi  là  Hữu. 

Hữu  ( bhava )  theo  nghĩa  đen  là  ‘trở  thành’,  hay  ‘hiện  bày’.  Nhưng  ở  đây  có  nghĩa  là 
tiến  trình  năng  động  của  nghiệp  làm  cho  trở  thành  hay  làm  cho  có,  nên  gọi  là  ‘nghiệp 
hữu’  ( kammabhava ),  và  tiến  trình  thụ  động  của  nghiệp  quả  hiện  bày  hay  có  ra,  nên  gọi 
là  ‘sanh  hữu’  ( upapattỉbhava ). 

Nghiệp  hữu  ( kamma  bhava)  bao  hàm  tất  cả  nghiệp  thiện  và  nghiệp  bất  thiện  đưa 
đến  kiếp  sống  mới.  Nó  gồm  29  tư  ( cetanã )  thiện  và  bất  thiện  phối  hợp  với  17  tâm 
thiện  hiệp  thế  ( lokỉya  kusala  citta )  và  12  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta ),  đó  là  29  nghiệp 
( kamma )  tương  tợ  với  hành  ( sankhãra )  đã  được  giải  thích  trong  pháp  liên  quan  tương 
sinh  thứ  nhất.  Chỉ  khác  giữa  ‘hành’  và  ‘nghiệp  hữu’  là  ‘hành’  liên  quan  đến  kiếp  sống 
quá  khứ  và  ‘nghiệp  hữu’  liên  quan  đến  kiếp  sống  hiện  tại. 

Sanh  hữu  ( upapattibhava )  bao  hàm  tiến  trình  tái  tục,  về  cơ  bản,  sanh  hữu  đại  diện 
cho  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta ),  35  sở  hữu  hợp  ( cetasika )  và  18  thứ  sắc 
nghiệp  (kammaịa  rũpa)  sanh  ở  cõi  dục.  Lưu  ý  rằng,  những  pháp  thực  tính  này  giống 
như  pháp  thực  tính  của  thức  ( vinnãna )  và  danh  sắc  ( nãma-rũpa )  trong  pháp  liên  quan 
tương  sinh  thứ  nhì  và  thứ  ba. 

Như  hành  (sankhãra )  trợ  cho  thức  ( vinnãna )  và  danh  sắc  (nãma-rũpa)  sanh  trong 
quá  khứ,  do  đó  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  cũng  sẽ  trợ  cho  sanh  hữu  ( upapatti  bhava ) 
sanh  ở  vị  lai. 

Ở  đây,  Thủ  ( upãdãna )  là  một  duyên  trợ  cho  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava),  vì  dưới  sự 
tác  động  của  thủ  ( upãdãna ).  Thủ  tham  gia  vào  hành  động  để  được  những  gì  mà  nó 
mong  muốn  một  cách  mạnh  mẽ,  và  với  cách  ấy,  nó  tích  lũy  cả  hai  nghiệp  thiện  và  bất 
thiện.  Những  nghiệp  này  trợ  cho  32  tâm  quả  hiệp  thế  {Ịokiya  vipãka  citta ),  35  sở  hữu 
hợp  ( cetasika )  và  18  thứ  sắc  nghiệp  ( kammạịa  rũpà)  sanh  ở  vị  lại. 

Thủ  ( upãdãna )  cũng  là  một  duyên  trợ  cho  sanh  hữu  ( upapatti  bhava )  vì  cùng  pháp 
thủ  đưa  chúng  sanh  trở  lại  vòng  tái  tục  trong  một  trạng  thái  quyết  định  bởi  nghiệp  của 
nó. 


10.  Hữu  duyên  sanh  (bhava  paccaya ịatĩ)  (thuộc  thời  hiện  tại  -  vị  lai) 

Hữu  ( bhava )  trợ  duyên  cho  sanh  (ịãti)  sanh,  hay  nói  cách  khác,  sanh  (jãtỉ)  sanh  ra 
là  do  nương  vào  ‘hữu’.  (Vibh.266) 

Hữu  ( bhava )  ở  đây  nghĩa  là  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava).  Nó  bao  hàm  29  loại 
nghiệp  thiện  và  bất  thiện  như  đã  trình  bày  trong  pháp  liên  quan  nhân  quả  thứ  chín. 
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Sanh  (jãti)  có  nghĩa  là  sanh  hay  sanh  hữu  ( upapatti  bhava).  Từ  lúc  tái  tục  cho  đến 
tử,  suốt  kiếp  sống  mới,  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  trợ  duyên  cho  sự  sanh  của  32  tâm 
quả  hiệp  thế  ( lokiya  vipãka  citta ),  35  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  phối  hợp  với  tâm  quả  hiệp 
thế  và  18  sắc  nghiệp  ( kammaja  rũpa )  làm  nên  sanh  hữu  ( upapattỉ  bhava).  Những  tâm 
( cỉtta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  hiệp  thế,  và  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpà)  này  bao  gồm  tất 
cả  20  dạng  tiến  trình  tái  tục  trong  31  cõi. 

Do  đó,  xuyên  qua  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  thiện  và  bất  thiện  trợ  cho  sanh  hữu 
(i upapatti  bhava).  Pháp  liên  quan  tuơng  sinh  thứ  muời  kết  hợp  với  pháp  thứ  hai  và  thứ 
ba;  thực  ra  chúng  dạy  cùng  một  điều,  đó  là  nghiệp  ( kamma )  là  nhân  của  sanh. 


11.  Sanh  duyên  lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai  hiện  diện  (jati paccaya  jara-maranam- 
soka-parideva-dukkha-domanassupãyãsã  sambhavanti )  (thuộc  thời  vị  lai) 

Sanh  (ịãti)  trợ  duyên  cho  sự  sanh  của  lão  ( ịarã ),  tử  ( marana ),  sầu  ( soka ),  khóc 
( parideva ),  khô  ( dukkha )  (khô  thân),  uu  ( domanassa )  (khô  danh),  ai  ( upãyãsa ). 
(Vibh. 267-273)  Trên  thực  tế,  nó  ám  chỉ  cho  sự  sanh  của  32  tâm  quả  hiệp  thế  ( lokiya 
vỉpãka  citta ),  35  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  và  18  sắc  nghiệp  ( kammaja  rũpa ). 

Nay,  mỗi  pháp  siêu  lý  ( paramattha )  đều  có  trạng  thái  của  sanh  ( uppãda ),  trụ  (thiti) 
và  diệt  (, bhanga ).  Do  đó,  sau  sanh  và  trụ  thì  diệt  chắc  chắn  phải  theo  sau.  Trạng  thái 
sanh  ( uppãda )  đuợc  gọi  là  sanh  (ị  ã  ti);  trụ  (thít  ỉ)  đuợc  gọi  là  lão  Ụarã );  và  diệt  hay  tan 
rã  ( bhanga )  đuợc  gọi  là  tử  ( marana ).  Do  đó,  lão-tử  Ụarã-marana)  phải  sanh  nhu  là 
một  quả  của  sanh  (jãtĩ). 

Nhu  sanh,  trụ  và  diệt  của  sanh  hữu  ( upapattỉ  bhava )  đuợc  mệnh  danh  là  sanh  (jãti), 
lão  (jarã)  và  tử  ( marana )  theo  thứ  tự,  chúng  ta  nên  luu  ý  rằng  chúng  sanh  đang  đối 
diện  với  sanh,  lão  và  tử  vào  mỗi  sát-na  theo  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma ). 

Thông  thuờng,  chúng  ta  nghĩ  rằng  chúng  ta  chỉ  sanh  một  lần,  rồi  già  theo  năm 
tháng,  và  kế  đó  tử  chỉ  một  lần  trong  kiếp  sống  này.  Hiện  tuợng  tử  xảy  ra  là  quả  của 
sanh  vào  mỗi  sát-na  tâm  đuợc  gọi  là  sát-na  tử  ( khanika  marana ). 

Là  những  quả  của  sanh  (jãti),  sầu-khóc-khổ-uu-ai  ( soka-parideva-dukkha - 
domanassupãyãsấ)  cũng  có  thể  sanh.  Năm  quả  này  không  là  chánh  yếu  hay  vẫn 
thuờng  thấy;  chúng  là  thứ  yếu  có  thể  hay  không  thể  sanh  tùy  vào  những  pháp  trợ 
duyên.  Những  pháp  này  không  có  mặt  trong  cõi  Phạm  thiên  (brahma  loka)  và  cũng  có 
thể  không  đuợc  biết  đến  một  phôi  thai  tử  trong  bào  thai  hay  trong  trứng. 

Do  đó,  chúng  ta  nên  phân  biệt  giữa  quả  chánh  yếu  và  thứ  yếu  của  sanh  (jãtỉ). 

Lão  ( jarã )  và  tử  ( marana )  là  quả  chánh  yếu  và  quả  phải  có  của  sanh  (jãti); 


472 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


sầu-khóc-khố-ưu-ai  ( soka-parideva-dukkha-domanassupayasa )  là  quả  thứ  yếu  và 
là  quả  không  bắt  buộc  của  sanh  (jãti). 

Sầu  ( soka )  là  thọ  ưu  ( domanassa  vedanã )  hiện  diện  trong  2  tâm  căn  sân 

(do sa  mũla  citta). 

Khóc  (parideva )  là  sắc  thinh  kỳ  dị  do  tâm  tạo  (cillaịa  vipallãsa 196  sadda  rũpa). 

Khổ  ( dukkhã )  là  sở  hữu  thọ  ( vedanã  catasika)  phối  hợp  với  tâm  thân  thức  câu 

hành  khô  ( dukkhãsahagata  kãyavỉnnãna  citta). 

Ưu  (< domanassa )  là  sở  hữu  thọ  ( vedanã  catasika )  hay  ưu  thọ  phối  hợp  với  2  tâm 

căn  sân  ( dosamũla  citta ). 

Ai  oán  ( upãyãsã )  là  sự  oán  giận  phát  sanh  do  khổ  danh  quá  mức.  Đó  là  sân  {do sa) 

hiện  diện  trong  hai  tâm  căn  sân  ( dosamũla  citta ). 

So  sánh  những  trạng  thái  giữa  ‘ưu,  khóc’  và  ‘ai  oán’  thì  trạng  thái  của  ‘ưu’  như  dầu 
sôi  trong  bình;  ‘khóc’  (tức  sự  ưu  biểu  hiện  ra  bên  ngoài)  thì  như  sự  tràn  (do  sôi  quá 
mức)  khỏi  bình  khi  nấu  đến  mức  do  lửa  lớn  dữ  dội;  ‘ai  oán’  thì  như  sự  sủi  ầm  ỉ  trong 
bình  những  gì  còn  lại  sau  khi  sôi  tràn  cho  đến  khi  cạn. 

Vài  Khía  Cạnh  Đáng  Chú  Ý  về  Định  Luật. 

5.  Tatthã  tayo  addhã  dvãdas’  angãni  vĩsat’ãkãrã  tisandhi  catusankhepã  tĩni  vattãnỉ 
dve  mũỉãnỉ  ca  veditabbãni. 

Trong  định  luật  Liên  quan  tưong  sinh,  3  thời  ( kãla ),  12  chi  ( anga ),  20  thể197 
(| ãkãra ),  4  tóm  tắt198  ( sankhepa ),  3  mối  nối  ( sandhi ),  3  luân  ( vatta )  và  2  căn  hay  gốc 
c mũla )  nên  được  suy  xét. 

Lòng  vào  pháp  liên  quan  tưong  sinh,  những  từ  như  sầu,  v.v. . .  ám  chỉ  cho  những 
quả  thứ  yếu  của  sanh. 

1/  Ba  thời  (kãla) 

6.  Katharìi  ?  Avijjãsankhãrã  atĩto  addhã,  jãtỉjarãmaranarii  anãgato  addhã,  majjhe 
aịịha  paccuppanno  addhã  ti  tayo  addhã. 

(i)  Quá  khứ  -  vô  minh  (avỉỊịã),  hành  ( sankhãra ). 

(ii)  Hiện  tại  -  thức  (vinnãna),  danh  sắc  (; nãma-rũpa ),  sáu  xứ  ( saịãyatana ),  xúc 

( phassa ),  thọ  ( vedanã ),  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna ),  nghiệp  hữu 
(kammabhava). 

(iii)  Vị  lai  -  sanh  (jãtĩ),  lão  tử  Ụarã-maranam). 


í9(lVipallasa  hay  vikara  có  nghĩa  là  thay  đổi...,  dị  đây  có  nghĩa  là  khác. 

197  thể  hay  cách. 

198  tóm  tắt  hay  giản  yếu. 
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Trong  quá  khứ,  vì  cái  thấy  chúng  sanh  bị  mù  quáng  do  vô  minh  ( avijjã ),  vị  ấy 
không  hiểu  nghiệp  và  quả  của  nghiệp,  cũng  như  sự  khổ  của  vòng  luân  hồi  0 samsãra ). 
Cho  nên  vị  ấy  thực  hiện  cả  hai  nghiệp  hành  (sankhãra)  thiện  và  bất  thiện. 

Vô  minh  (avijjã)  và  hành  (sankhãra)  thuộc  về  quá  khứ. 

Nghiệp  ( kamma )  quá  khứ  sản  sanh  ra  sự  tái  tục  trong  kiếp  hiện  tại.  Do  đó,  bắt  đầu 
từ  sát-na  đầu  tiên  khi  tái  tục  cho  đến  tử,  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu  xứ 
(saịãyatana),  xúc  iphassa),  thọ  ( vedanã ),  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna ),  nghiệp  hữu 
(kamma  bhava )  sanh  và  diệt.  Cho  nên,  8  chi  này  thuộc  về  hiện  tại. 

Nghiệp  hữu  ( kammabhava ),  đó  là  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  đã  thực  hiện  trong  kiếp 
hiện  tại  sẽ  tạo  ra  tái  tục  dưới  dạng  sanh  hữu  ( upapattỉ  bhava )  trong  kiếp  sống  vị  lai. 
Sự  sanh,  trụ  và  diệt  của  sanh  hữu  ( upapatti  bhava )  được  gọi  là  sanh  (Jãtí),  lão  ( ịarã ) 
và  tử  ( marana )  theo  thứ  tự.  Do  đó,  sanh  (jãti),  lão  (jarã )  và  tử  ( marana )  thuộc  về  vị 
lai. 

[Lưu  ý  rằng,  hữu  ( bhava )  được  chia  thành  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  và  sanh  hữu 
(upapattì  bhava)\  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava)  thuộc  về  hiện  tại  và  sanh  hữu  ( upapatti 
bhava )  thuộc  về  vị  lai]. 

2/  Mười  hai  chi  (< anga ) 

7.  Avijja  sankhãrã  vỉnnãnam  nãmarũpam  saịãyatana  phasso  vedanã  tanhã 
upãdãnam 

Bhavo  jãti  jaramaranan  tỉ  dvãdas  ’  angãni. 

8.  Sokãdivacanath  pan  ’  ettha  nissandaphala-nidassanam. 

Mười  hai  chi  của  liên  quan  tương  sinh  ( paticcasamuppãda )  là:  Vô  minh  ( avijjã ), 
hành  ( sankhãra ),  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu  xứ  ( saịãyatana ),  xúc 
( phassa ),  thọ  iyedanã),  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna ),  hữu  0 bhava ),  sanh  (jãtỉ)  lão  tử 
( jarã-maranam ). 

Nên  lưu  ý  rằng,  cụm  từ  sầu,  khóc,  khổ,  ưu,  ai  chỉ  là  kết  quả  thứ  yếu  của  sanh  hữu. 

3/  Hai  mươi  thể  hay  cách  ( ãkãra ) 

(i)  Nhân  quá  khứ  ( atĩta  hetu )  =  vô  minh  (avijjã),  hành  (sankhãra),  ái 

(tanhã),  thủ  ( upãdãna ),  nghiệp  hữu  ( kamma 
bhava). 

(ii)  Quả  hiện  tại  ( vattamãna  phala)  =  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu 

xứ  ( saịãyatana ),  xúc  (phassa ),  thọ  ( vedanã ). 


474 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


(iii)  Nhân  hiện  tại  ( vaịịamãna  hetu )  =  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna ),  nghiệp  hữu 

(kamma  bhava),  vô  minh  (avijjã),  hành 
(, sankhãra ). 

(iv)  Quả  vị  lai  ( anãgata  phala)  =  thức  (vihhãna),  danh  sắc  (ỉ nãma-rũpa ),  sáu 

xứ  ( saỊãyatana ),  xúc  (phassa),  thọ  ( vedanã ). 

Khi  chúng  ta  nhìn  vào  thời  quá  khứ,  chúng  ta  chỉ  thấy  vô  minh  ( avijjã )  và  hành 
(sankhãra)  đuợc  tính  là  nhân  quá  khứ.  Nhung  vô  minh  là  pháp  phiền  não  luân  {kilesa 
vatta  dhamma );  ái  ( tanhã )  và  thủ  ( upãdãna )  thì  cũng  thế.  Khi  những  pháp  luân  này 
phát  sanh  trong  cùng  một  tâm,  ái  (tanh ã)  và  thủ  ( upãdãna )  cũng  phải  đuợc  gồm  trong 
nhân  quá  khứ. 

Và  nữa,  hành  ( sahkhãra )  là  một  pháp  nghiệp  luân  ( kamma  vaịịa  dhamma ),  và  cũng 
là  nghiệp  hữu  ( kammabhava ).  Cho  nên  khi  hành  ( sankhãra )  đuợc  tính  vào,  nghiệp 
hữu  ( kamma  bhava )  cũng  ngầm  đuợc  tính.  Do  đó,  chúng  ta  nên  cân  nhắc  nhu  vầy:  Tu 
( cetanã )  hiện  diện  trong  những  tâm  thiện  và  bất  thiện,  sanh  trong  khi  một  nghiệp  là 
hành  ( sahkhãra ),  và  tài  sản  của  nghiệp  hay  nghiệp  lực  đó  sẽ  đuợc  để  lại  trong  dòng 
danh  pháp,  sau  khi  tu  ( cetanã )  diệt,  tức  nghiệp  hữu  ( kammabhava ). 

Do  đó,  chúng  ta  có  năm  pháp  -  đó  là  vô  minh  ( avijjã ),  hành  ( sahkhãra ),  ái  ( tanhã ), 
thủ  ( upãdãna ),  và  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  -  đều  là  nhân  quá  khứ. 

Thức  (vihhãna),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu  xứ  ( saỉãyatana ),  xúc  ( phassa ),  và  thọ 
(yedanẫ)  trong  thời  hiện  tại  là  quả  hiện  tại  của  nhân  quá  khứ. 

Lại  nữa,  trong  thời  hiện  tại  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna )  và  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava ) 
có  thể  đóng  vai  trò  là  nhân  hiện  tại  cho  tái  tục  ở  vị  lai.  Vì  lý  do  trên,  khi  ái  {tanh ã)  và 
thủ  ( upãdãna )  đuợc  tính  vào,  vô  minh  {avijjã)  cũng  đuợc  tính  vào.  Hơn  nữa,  hành 
{sahkhãra)  cũng  phải  đuợc  gom  cùng  với  nghiệp  hữu  {kanmia  bhava).  Cho  nên,  ái 
{tanhã),  thủ  ( upãdãna ),  nghiệp  hữu  {kamma  bhava),  vô  minh  ( avỉjjã )  và  hành 
{sahkhãra)  là  nhân  hiện  tại  sẽ  trợ  cho  tiến  trình  tái  tục  trong  kiếp  sống  theo  sau,  tức 
sanh  hữu  ( upapatti  bhava )  ở  kiếp  sau. 

Vào  thời  vị  lai,  chỉ  có  sanh  (jãti)  và  lão-tử  (jarã-marana )  hiện  diện.  Chúng  tuần  tự 
đại  diện  cho  sanh,  lão  và  tử.  Câu  hỏi  đặt  ra  ở  đây  là  ‘những  thực  thể  nào  thành  sanh, 
lão  và  tử’.  Câu  trả  lời  là:  ‘thức  ( vihhãna ),  danh  sắc  {nãma-rũpa),  sáu  xứ  {saỉãyatana), 
xúc  iphassa )  và  thọ  {vedanã)  thành  sanh,  lão  và  tử’.  Hiện  tuợng  sanh,  trụ  và  diệt  của 
những  thực  thể  này  đuợc  xem  nhu  sanh  (jãti),  lão  (jarã )  và  tử  0 marana )  theo  thứ  tụ. 
Do  đó,  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  {nãma-rũpa),  sáu  xứ  (saỊãyalana),  xúc  {phassa )  và 
thọ  ( vedanã )  là  quả  vị  lai. 

Do  đó,  nó  đuợc  nêu  trong  Thanh  Tịnh  Đạo  (Visuddhimagga)  rằng: 

Năm  nhân  có  trong  quá  khứ; 
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Năm  quả  chúng  ta  tìm  trong  kiếp  hiện  tại; 

Năm  nhân  nay  chúng  ta  tạo  tác; 

Năm  quả  chúng  ta  gặt  hái  trong  đời  vị  lai. 

Chúng  ta  nên  luu  ý  rằng,  mặc  dù  những  trạng  thái  Liên  quan  tuơng  sinh 
(. Paticcasamuppãda )  nhân  trợ  cho  quả,  và  quả  trở  thành  nhân  trợ  cho  quả  khác,  thật  ra 
nhiều  nhân  tham  gia  cùng  lúc  trợ  cho  nhiều  quả  sanh  trong  đời  sống. 

20  cách  đã  đề  cập  trên  có  thể  đuợc  minh  họa  nhu  trong  Luợc  đồ  8.1  trình  bày  mối 
tùy  thuộc  liên  quan  giữa  ba  đời  liên  tiếp. 

Lược  đồ  8.  1  Mối  Tùy  Thuộc  Liên  Quan  Giữa  Ba  Đời  Liên  Tiếp. 


Quá 

khứ 

1.  Vô  minh  ( avijjã ) 

2.  Hành  ( sahkhãra )  ( kamma ) 

Nghiệp  hữu  ( kamma  bhava ) 

5  nhân:  1,  2,  8,  9,  10. 

Hiện 

tại 

3.  Thức  ( vinnãna ) 

4.  Danh  sắc  ( nãma-rũpa ) 

5.  Sáu  xứ  ( saịãyatana ) 

6.  Xúc  iphassa ) 

7.  Thọ  (yedanã) 

Sanh  hữu  ( upapatti  bhava ) 

5  quả:  3,  4,  5,  6,  7. 

8.  Ái  ( tanhã ) 

9.  Thủ  ( upãdãna ) 

10.  Nghiệp  hữu  ( kamma  bhava ) 

Nghiệp  hữu  ( kamma  bhava ) 

5  nhân:  1,  2,  8,  9,  10. 

Vị  lai 

1 1 .  Sanh  (jãti) 

12.  lão  và  tử  Ụãti-marana ) 

Sanh  hữu  ( upapatti  bhava ) 

5  quả:  3,  4,  5,  6,  7. 

Hai  mươi  cách  và  bốn  giản  yếu: 

9.  Avijjãsahkhãraggahanena  pan  ’ ettha  tanh  ’ upãdãna  bhava-ggahanena  ca  avỉjjã- 
saúkhãrã,  jãti-jarã-maranaggahanena  ca  vinnãnãdi  -  phalapancakam  eva  gahitan  ti 
katvã. 

10.  Atĩte  hetavo  panca,  ỉdãnỉ  phalapancakam,  Idãni  hetavo  panca,  ãyãtỉm 
phaỉapancakan  ti.  Vĩsat’akãrã,  tisandhi,  catusankhepãca  bhavanti. 

Hơn  nữa,  trong  pháp  liên  quan  tương  sinh,  bằng  cách  trực  tiếp  lấy  vô  minh  và 
nghiệp  hành,  thì  ái,  thủ  và  nghiệp  hữu  cũng  lấy.  Cũng  thế,  bằng  cách  trực  tiếp  lấy  ái, 
thủ  và  nghiệp  hữu,  thì  vô  minh  và  nghiệp  hành  cũng  được  lấy.  Bằng  cách  lấy  sanh  và 
lão  tử,  thì  năm  tâm  quả,  v.v. . .  cũng  được  lấy. 

Với  lý  do  này,  có: 

(i)  Năm  nhân  quá  khứ. 

(ii)  Năm  quả  hiện  tại. 


(iii)  Năm  nhân  hiện  tại. 

(iv)  Năm  quả  vị  lai. 
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Do  đó,  CÓ  20  cách,  3  mối  nối,  và  4  giản  yếu 

4/  Bốn  tóm  tắt  hay  giản  yếu  ( sankhepa ) 

Năm  nhân  quá  khứ  tạo  thành  một  giản  yếu. 

Năm  quả  hiện  tại  tạo  thành  một  giản  yếu. 

Năm  nhân  hiện  tại  tạo  thành  một  giản  yếu. 

Năm  quả  vị  lai  tạo  thành  một  giản  yếu. 

5/  Ba  mối  nối  ( sandhi ) 

Trong  Luợc  đồ  8.  1  nó  có  thể  đuợc  thấy  rằng: 

-  Mối  nối  giữa  hành  ( sahkhãra )  ( kamma )  và  thức  ( vihhãna )  (2-3)  tạo  thành  mối  nối 
giữa  nhân  quá  khứ  và  quả  vị  lai; 

-  Mối  nối  giữa  thọ  ( vedanã )  và  ái  {tanh ã)  (7-8)  tạo  thành  mối  nối  giữa  quả  hiện  tại  và 
nhân  hiện  tại; 

-  Và  mối  nối  giữa  nghiệp  hữu  {kamma  bhava )  và  sanh  (jãtỉ)  (10-11)  tuợng  trung  cho 
mối  nối  giữa  nhân  hiện  tại  và  quả  vị  lai. 

Ở  hiện  tại  chúng  ta  quan  tâm  về  mắc  xích  giữa,  đó  là  mối  nối  giữa  thọ  ( vedanã )  và 
ái  (tanhã).  Neu  chúng  ta  chánh  niệm  tại  6  môn,  ghi  nhận  thấy  chỉ  là  thấy,  nghe  chỉ  là 
nghe,  và  v.v...  và  không  để  thọ  {vedanã)  làm  nhân  cho  ái  ( tanhã )  sanh,  lúc  đó  chúng 
ta  đang  tái  tạo  mắc  xích  “thọ  (vedanã)  —  trí  (pannãỴ  thay  vì  “thọ  ( vedanã )  —  ái 
(tanhãỴ\  Đây  nghĩa  là  chúng  ta  đang  dừng  bánh  xe  Liên  quan  tương  sinh 
(. Paticcasamuppãda )  ngay  lúc  ấy  và  cố  gắng  cắt  đứt  mắc  xích  bằng  chánh  niệm  (sa ti). 

6/  Ba  luân  ( vatta ) 

11.  Avijjã-tahh’  upãdãnã  ca  kilesavattarh,  kammabhavasahkhãto  bhavekadeso 
saúkhãrã  ca  kammavattarh,  upapattibhavasankhãto  bhavekadeso  avasesã  ca 
vipãkavattanti  tĩna  vattãni. 

Hơn  nữa,  ba  luân  là: 

(i)  Phiền  não  luân  (kilesa  vatta)  là  vô  minh  ( avijjã ),  ái  (tanh ã),  thủ  ( upãdãna ). 

(ii)  Nghiệp  luân  (kamma  vatta )  là  nghiệp  hữu  (kamma  bhava),  hành  ( sahkhãra ). 

(iii)  Quả  luân  (vipãka  vatta )  là  sanh  hữu  (upapatti  bhava),  thức  ( vihhãna ),  danh 

sắc  (ì nãma-rũpa ),  sáu  xứ  ( saỉãyatana ),  xúc  (phassa ),  thọ 
(■ vedanã ),  sanh  (jãti),  lão-tử  ( ịarã-maranam ). 


Giải  thích: 
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Luân  (' vatta )  có  nghĩa  là  quay  quanh  như  sự  xoay  vòng  của  một  bánh  xe.  Bánh  xe 
Liên  quan  tương  sinh  ( Paticcasamuppãda )  có  thể  được  chia  thành  3  đoạn,  gọi  là  3 
luân  ( vatta ). 

Vô  minh  ịavỊịịã),  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna )  là  những  pháp  phiền  não.  Do  đó,  chúng 
được  gom  vào  phiền  não  luân  ( kỉlesa  vatta). 

Nghiệp  hữu  ( kamma  bhava )  và  hành  (sankhãra)  là  những  nghiệp  hành.  Do  đó, 
chúng  được  gom  vào  nghiệp  luân  ( kammci  vatta). 

Sanh  hữu  ( upapatti  bhava ),  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu  xứ 
(, saỉãyatana ),  xúc  ( phassa ),  thọ  ( vedanã ),  sanh  Ịịãti)  lão-tử  ( ịarã-marartam )  là  quả 
( vipãka )  của  nghiệp  hành  ( kammasan khãra ) .  Do  đó,  chúng  được  gom  vào  quả  luân 
(yipãka  vatta). 

Trong  quá  khứ,  vì  vô  minh  ( avijjã )  mà  chúng  sanh  hữu  tưởng  nhận  định  sai  (tà 
kiến -diịịhĩ)  và  ái  ( tanh  ã )  các  cảnh,  chúng  sanh  có  ái  và  tà  kiến  tăng  trưởng  thành  ái 
mạnh  hay  thủ  ( upãdãna )  hưởng  những  ái  dục.  Do  đó,  họ  thực  hiện  cả  hai  nghiệp  thiện 
và  nghiệp  bất  thiện  [tức  nghiệp  hữu  (kamma  bhava )  và  nghiệp  hành  (. sankhãra )].  Một 
số  trong  họ  học  về  thiền  và  thiền  lạc,  do  đó  họ  cũng  phát  triển  thiền  sắc  giới 
(, rũpãvacara )  và  thiền  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara ).  Cho  nên,  phiền  não  luân  ( kilesa 
vatta)  trợ  cho  nghiệp  luân  ( kamma  vatta )  ( saúkhãra  và  kammabhava ). 

Khi  nghiệp  luân  cho  quả,  quả  luân  ( vipãka  vatta )  sanh  trong  kiếp  hiện  tại.  Đồng 
thời  vô  minh  (avịịịấ),  ái  ( tanhã ),  và  tà  kiến  ( ditthi )  cùng  sanh  với  những  thức  quả  như 
những  phiền  não  ngủ  ngầm  ( anusaya  kỉlesa).  Khi  6  xứ  (saịãyatana)  tiếp  xúc  với  6 
cảnh  thì  xúc  (phassa )  và  thọ  ( vedanã )  sanh,  những  phiền  não  ngủ  ngầm  cũng  sanh 
thành  những  phiền  não  chính  thức.  Do  đó,  phiền  não  luân  ( kilesa  vaịịa)  sanh  lần  nữa. 

Cho  nên,  phiền  não  luân  ( kỉlesa  vatta)  trợ  cho  nghiệp  luân  ( kamma  vatta)  sanh.  Và 
nghiệp  luân  ( kcimmci  vattci)  lần  lượt  trợ  cho  quả  luân  ( vipãka  vatta )  sanh,  phiền  não 
luân  ( kỉlesa  vatta)  sanh  lần  nữa.  Cho  nên  những  vòng  luân  chuyển  ( vatta )  sẽ  tiếp  tục 
xoay  và  cũng  thế,  bánh  xe  Liên  quan  tương  sinh  ( Paticcasamuppãda )  xoay  mãi. 

7/  Hai  gốc  ( mũla ) 

12.  Avijjã-tanhã-vasena  dve  mũlãni  ca  veditabbãni. 

Vô  minh  và  ái  nên  được  hiếu  là  hai  gốc. 

Giải: 

Bánh  xe  Liên  quan  tương  sinh  ( Paticcasamuppãda )  (xem  Lược  đồ  8.  2)  có  thể 
được  chia  thành  hai  phần: 
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-  Phần  thứ  nhất  bắt  đầu  từ  ‘Nhân  quá  khứ’  và  kết  thúc  ở  ‘Quả  hiện  tại’  gồm  có  vô 
minh  (avijjã),  hành  ( sankhãra ),  thức  ( vinnãna ),  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sáu  xứ 
0 saịãyatana ),  xúc  ( phassa )  và  thọ  ( vedanã ).  Trong  phần  này,  vô  minh  ( avijjã )  là 
gốc  ( nũila ). 

-  Phần  thứ  hai  từ  ‘Nhân  hiện  tại’  và  kết  thúc  ở  ‘Quả  vị  lai’  bao  gồm  ái  itanhã),  thủ 
(upãdãna),  hữu  ( bhava ),  sanh  Ụãli)  và  lão  tử  (jarã-maranam ).  Trong  phần  này,  ái 
{tanhã)  là  gốc  ( mũỉa ). 

Do  đó,  hai  gốc  của  pháp  ‘Liên  quan  tương  sinh’  là  vô  minh  (aviịịã)  và  ái  ( tanhã ). 
Neu  chúng  ta  cắt  đứt  hai  gốc  này,  bánh  xe  ‘Liên  quan  tương  sinh’  sẽ  bị  phá  hủy  vĩnh 
viễn  đối  với  chúng  ta,  cũng  như  một  cây  sẽ  chết  khi  rễ  chánh  bị  cắt  đút. 

Chúng  ta  có  thể  cắt  đứt  hai  gốc  chánh  của  ‘Liên  quan  tương  sinh’  bằng  pháp  chỉ 
(samadha)  và  pháp  quán  ( vipassanã ).  Khi  nào  chúng  ta  thấy  rõ  tất  cả  thực  tính  của 
danh  pháp  và  sắc  pháp  và  mở  ra  tám  chi  bị  ngăn  che  bởi  vô  minh  ( avijjã ),  thì  khi  ấy  ái 
(, tanhã )  không  có  nơi  để  bám  víu.  Do  đó,  cả  hai  vô  minh  ( avijjã )  và  ái  ( taỵihã )  sẽ  bị  cắt 
đứt  và  chúng  ta  sẽ  được  giải  thoát  khỏi  vòng  luân  hồi  ( samsãra ). 

Lược  đồ  8.  2  Bánh  xe  Liên  quan  tương  sinh  ( Paticcasamuppãda ) 


QUÁN  THẬP  NHỊ  NHÂN  DUYẼN  THEO  PHÁP  MOGOK 


13.  Tesam  eva  ca  mulanam,  nirodhena  nirujjati. 

Khi  hai  gốc  hoàn  toàn  bị  phá  hủy  bởi  đạo  ứng  cúng,  vòng  luân  hồi  dừng  lại. 

8/  Nhân  của  Vô  Minh  (Avijjã) 

Jarãmaranamucchãya  pĩịitãnam  abhinhaso,  Ẫsavãnam  samuppãdã,  avijjã  ca 
pavattati. 
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Với  sự  sanh  khởi  của  lậu  ( asava )  trong  đó,  những  ai  liên  tục  bị  đè  nặng  bởi  già, 
chết,  sầu,  khóc,  khổ,  ưu,  ai,  YÔ  minh  lần  nữa  sanh  khởi. 

Giải: 

Trong  phần  giải  pháp  Liên  quan  tưong  sinh  ( Paticcasamuppãda ),  đức  Phật  bắt  đầu 
với  vô  minh  (avịịịã)  và  tiếp  tục  giải  thích  rằng  do  vô  minh  ( avijjã ),  hành  (sankhãra) 
sanh;  do  hành  0 sankhãra ),  thức  ( vinnãna )  sanh;  và  v.v. . .  Do  đó,  bậc  tu  tiến  nên  tìm 
hiểu  vô  minh  ( avijjã )  có  phải  là  nhân  đầu  tiên  hay  có  pháp  nào  khác  thay  cho  vô  minh 
(avịịịã). 

Câu  trả  lời  được  xác  định:  vô  minh  ( avijjã )  không  phải  là  nhân  đầu  tiên,  mà  bốn  lậu 
0 ãsava )  (là  pháp  thối  nát  hay  pháp  làm  say)  là  nhân  của  vô  minh. 

Bốn  pháp  lậu  (ãsava)  gồm: 

Dục  lậu  ( kãmãsava )  là  dính  mắc  trong  cảnh  dục. 

Hữu  lậu  ( bhavãsava )  là  dính  mắc  vào  thiền  và  đời  sống  Phạm  thiên. 

Tà  kiến  lậu  ( ditthãsava )  là  quan  niệm  hay  nhận  định  sai  với  pháp  thực  tính. 

Vô  minh  lậu  ( avijjãsava )  là  mê  mờ,  không  biết  pháp  đáng  biết. 

Trong  Kinh  Chánh  Trí  Kiến  ( sammãdiịthi )  (M.9/Ĩ.54-55),  Đại  đức  Sãriputta  đã 
được  yêu  cầu  giải  thích  về  nhân  của  vô  minh  ( avijjã ),  và  Ngài  đáp  rằng:  vô  minh  sanh 
từ  lậu  ( ãsavasamudayã  avijjãsamudayo).  Khi  Đại  đức  được  yêu  cầu  nêu  rõ  nhân  của 
pháp  lậu  ( ãsava ),  Ngài  đáp  rằng  pháp  lậu  (ãsavà)  sanh  từ  vô  minh  ( avijjã ) 
(| avijjãsamudayã  ãsavasamudayo). 

Khi  chúng  sanh  bị  đè  nặng,  áp  lực  bởi  già,  bịnh,  sầu,  khóc,  khổ,  ưu,  ai,  tâm  căn  sân 
(dosamũla  citta )  sanh  do  vô  minh.  Khi  tâm  căn  sân  ( dosamũla  citta)  sanh,  vô  minh 
(avijjã)  sanh  lần  nữa.  Hơn  nữa,  dục  và  tà  kiến  sanh  do  bởi  vô  minh,  và  khi  tâm  căn 
tham  ( lobhamũla  citta )  sanh  phối  hợp  với  vô  minh,  tà  kiến  và  tham.  Hiện  tượng  này 
minh  họa  cho  vô  minh  là  nguyên  nhân  cho  lậu  sanh  và  lậu  là  nguyên  nhân  cho  vô 
minh  sanh. 

Hay  nói  cách  khác: 

Khi  một  sự  mất  mát  lớn  về  tài  sản  hay  thân  quyến  xảy  ra,  thì  sự  sầu  ( soka ),  khóc 
( parideva ),  ưu  ( domanassa ),  ai  ( upãyãsã )  sanh  trong  ý  chúng  ta.  Đây  chỉ  cho  thấy  sự 
dính  mắc  vào  tài  sản  và  quyến  thuộc,  tức  dục  lậu  ( kãmãsava )  của  chúng  ta  trợ  cho  sầu, 
khóc,  ưu,  ai  sanh  khởi  ra  sao. 

Cũng  thế,  khi  chư  Phạm  thiên  sống  trong  cõi  thiền  (jhãna)  đi  đến  gần  sự  tử,  họ  cảm 
thấy  sợ  hãi  và  buồn  rầu.  Vì  thế,  sầu,  ưu,  ai  cũng  sanh  với  họ  và  sự  sanh  khởi  này  là 
quả  của  hữu  lậu  ( bhãvãsava ). 
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Với  những  ai  bám  giữ  vào  tà  kiến  như  là  thân  kiến  ( sakkãyadỉtthi )  cho  thân  hay  tâm 
là  ‘tôi’,  cảm  thọ  buồn  hay  giận  dữ  khi  có  điều  bất  trắc  với  thân  hay  tâm.  Do  đó,  tà  kiến 
lậu  ( ditthãsava )  cũng  trợ  cho  sầu  lo  ( soka ),  khóc  ( parideva ),  ưu  ( domanassa )  và  ai 
(upãyãsã)  sanh. 

Cũng  do  vô  minh  (aviịịã)  hay  do  không  biết  về  bản  thể  thực  tính  của  danh  pháp  và 
sắc  pháp,  nên  sầu  ( soka ),  khóc  {parideva ),  ưu  ( domanassa )  và  ai  ( upãyãsã )  sanh.  Do 
đó,  vô  minh  lậu  ( avijjãsava )  cũng  là  một  trong  những  nhân  trợ  cho  sầu,  khóc,  ưu,  ai 
v.v...  sanh. 

Nay  khi  sầu,  khóc,  ưu  và  ai  sanh,  những  tâm  bất  thiện  cũng  sanh.  Khi  si  ( moha ) 
phối  hợp  với  tất  cả  tâm  bất  thiện  (akusala  citta ),  vô  minh  (avỉịịã)  cũng  sanh. 

Cho  nên,  vì  bốn  pháp  lậu  iãsava),  sầu  (soka),  khóc  ( parideva ),  ưu  ( domanassa )  và 
ai  ( upãyãsã )  sanh;  và  khi  sầu,  khóc,  ưu  và  ai  sanh,  vô  minh  ( avijjã )  cũng  sanh.  Do  đó, 
bốn  pháp  lậu  ( ãsava )  là  nhân  của  vô  minh  ( avijjã ). 

9/  Không  có  sự  bắt  đầu  trong  vòng  luân  hồi  (samsãra)  bất  tận 

Vattam  ãbandham  ỉcc’  evam,  tebhũmakam  anãdikam,  Paticcasamuppãdo  tỉ, 
patthapesỉ  Mahãmuni. 

Bậc  thiện  thệ  (Buddha)  đã  giảng  chi  tiết  về  những  pháp  luân,  là  pháp  không  có 
điểm  bắt  đầu  và  làm  rối  rắm  chúng  sanh  theo  ba  luân  của  kiếp  sống  trong  ba  cõi  (dục, 
sắc,  và  vô  sắc)  là  pháp  liên  quan  tương  sinh. 

Giải: 

Pháp  liên  quan  tương  sinh  ( paticcasamuppãda )  tương  tợ  như  một  bánh  xe  lớn  với 
12  chi  tạo  thành  sự  ủng  hộ  và  nó  đang  xoay  quanh  quanh  liên  tục  không  ngừng  từ  kiếp 
sống  này  sang  kiếp  sống  khác  theo  Phật  ngôn:  “ avijjãpaccayã  sankhãrã, 
sankhãrapaccayã  vinnãnam,  viniĩãnapaccayã  nãma-rũpam,  nãma-rũpapaccayã 
saỊãyatanarìi,  saịãyatanapaccayã  phasso,  phassapaccayã  vedanã,  vedanãpaccayã 
tanhã,  tanhãpaccayã  upãdãnam,  upãdãna  paccayã  bhavo,  bhavapaccayã  jãti, 
jãtipaccayã  jarã-maranam-soka-parỉdeva-dukkha-domanassa-upãyãsã 

sambhavanti.  ” 

Bánh  xe  liên  quan  tương  sinh  cũng  có  thế  được  xét  là  do  4  phần  cấu  thành:  Năm 
nhân  quá  khứ  tạo  thành  phần  thứ  nhất;  năm  quả  hiện  tại  tạo  thành  phần  thứ  hai;  năm 
nhân  hiện  tại  tạo  thành  phần  thứ  ba;  năm  quả  vị  lai  tạo  thành  phần  thứ  tư. 

Bánh  xe  này  cũng  sẽ  được  xoay  quanh  quanh  hên  tục  không  ngừng  như  năm  nhân 
trợ  cho  năm  quả  sanh,  và  những  quả  này  trợ  cho  năm  nhân  sanh,  là  pháp  sẽ  trợ  cho 
năm  quả  nữa,  và  v.v... 
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— >  5  nhân  quá  khứ  — >  5  quả  hiện  tại  — >  5  nhân  hiện  tại  — >  5  quả  vị  lai  ị 
j  5  quả  vị  lai  <—  5  nhân  hiện  tại  <—  5  quả  hiện  tại  *— 5  nhân  quá  khứ  <— 

Lại  nữa,  bánh  xe  liên  quan  tuơng  sinh  có  thể  đuợc  xét  do  ba  phần  cấu  thành:  phần 
thứ  nhất  tuợng  trung  cho  phiền  não  luân,  phần  thứ  hai  tuợng  trung  cho  nghiệp  luân, 
phần  thứ  ba  tuợng  trung  cho  quả  luân. 

Do  phiền  não  luân,  chúng  sanh  hữu  tuởng  thực  hiện  những  nghiệp  cố  quyết,  và  do 
đó  nghiệp  luân  sanh.  Khi  nghiệp  luân  trổ  quả,  quả  luân  sanh.  Khi  quả  luân  sanh,  phiền 
não  luân  sanh  lần  nữa.  Cho  nên,  bánh  xe  liên  quan  tuơng  sinh  này  cũng  sẽ  bị  xoay 
quanh  quanh  liên  tục  không  ngừng. 

— >  phiền  não  luân  — >  nghiệp  luân  — >  quả  luân  ị 
I  quả  luân  <—  nghiệp  luân  <—  phiền  não  luân*— 

Sự  xoay  quanh  quanh  liên  tục  của  bánh  xe  liên  quan  tuơng  sinh  này  được  gọi  là 
Samsãra  (vòng  luân  hồi) 

‘Samsãra  ’  theo  nghĩa  đen  là  đi  lang  thang  liên  tục  không  ngừng.  Đó  là  tên  được  đặt 
chỉ  cho  quá  trình  chúng  sanh  từng  sanh,  lớn  lên,  già,  đau  khổ  và  chết  liên  tục  không 
biết  bao  nhiêu  lần.  Dịch  chính  xác  hơn,  ‘samsãra  ’  là  chuỗi  phối  hợp  hên  tục  của  năm 
uẩn  không  gián  đoạn,  mà  chúng  luôn  luôn  thay  đổi  từ  sát-na  này  sang  sát-na  khác  và 
hên  tục  theo  sau  hết  cái  này  đến  cái  khác  suốt  quãng  thời  gian  không  thể  tưởng. 

Khi  chúng  ta  vẽ  một  vòng  tròn,  chúng  ta  phải  bắt  đầu  từ  một  điểm  nào  đó,  và  khi 
chúng  ta  hoàn  thành  vòng  tròn,  không  thế  thấy  điếm  khởi  đầu  hay  điếm  kết  thúc. 
Tương  tợ,  khi  định  luật  hên  quan  tương  sinh  ( paticcasamuppãda )  được  giải  thích,  sự 
giải  thích  phải  bắt  đầu  từ  một  điểm  nào  đó,  và  vô  minh  (avịịịã)  là  một  điểm  thích  hợp. 
Khi  sự  giải  thích  đã  hoàn  mãn,  chúng  ta  thấy  rằng  không  có  sự  bắt  đầu  hay  sự  kết 
thúc. 

Vòng  tái  tục  đối  với  mỗi  cá  nhân,  cũng  như  tất  cả  chúng  sanh  trong  31  cõi  theo 
pháp  hên  quan  tương  sinh  đã  được  giải  thích  đầy  đủ  bởi  do  tùy  thuộc  vào  nhân.  Bánh 
xe  Liên  quan  tuơng  sinh  (paticcasamuppãda)  sẽ  vẫn  quay  với  mỗi  chúng  sanh  cho 
đến  khi  và  ít  nhất  vị  ấy  có  thể  cắt  đứt  hai  gốc  chánh,  đó  là  vô  minh  ( avijjã )  và  ái 
(tanh  ã). 

Không  ai  có  thế  truy  nguyên  giới  hạn  về  không  gian,  cũng  không  ai  có  thế  truy 
nguợc  lại  khởi  điểm  của  vòng  luân  hồi  (samsãra)  và  không  ai  có  thể  nghĩ  khi  nào  nó 
sẽ  kết  thúc.  So  sánh  với  tiến  trình  của  vòng  luân  hồi,  một  kiếp  sống  chỉ  là  một  phần 
nhỏ  bé  tí  và  thoáng  qua. 

Vòng  sanh  tử  trong  31  cõi  theo  pháp  liên  quan  tu  ong  sinh  đã  đuợc  giải  thích  bằng 
pháp  Liên  quan  tương  sinh  (paticcasamuppãda ).  Định  luật  này  có  thể  thẩm  tra  một 
cách  thỏa  đáng  bằng  pháp  quán  ( vipassanã ). 
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Trong  Trường  Bộ  Kinh  (Dĩghãnikãya)  -  bài  kinh  thứ  15,  Đức  Phật  thuyết  rằng: 
“ ...thật  thâm  thúy,  Ẫnandã,  đó  là  pháp  liên  quan  tương  sinh  này,  và  thật  sâu  sắc,  nó 
không  hiếu  thau,  không  thâm  nhập  pháp  này,  thế  gian  này  giống  như  một  cuộn  chỉ 
roi,  một  tô  chim,  một  bụi  lau  sậy,  và  chúng  sanh  không  thoát  khỏi  những  cõi  thấp, 
thoát  khỏi  những  tai  ương  và  trầm  luân  khô,  thoát  khỏi  vòng  luân  hồi.... 

Nó  được  nêu  rõ  trong  Thanh  Tịnh  đạo  (2,221)  và  chú  giải  Abhidhamma  (2,  189) 
rằng,  trừ  khi  thiền  sinh  có  thế  thâm  nhập  rõ  bằng  tuệ  nhãn  của  vị  ấy,  pháp  hên  quan 
tương  sinh,  vị  ấy  có  thể  không  bao  giờ  vượt  qua  sự  nguy  hiểm  kinh  hoàng  của  vòng 
khổ,  và  có  thể  không  bao  giờ  thành  tựu  giải  thoát  khỏi  luân  hồi  ( samsãra ). 

_ oOo _ 


(2)  Định  luật  VỊ  trí  ( patthãna )  -  Duyên  trợ  hay  Duyên  tương  quan. 

14. 

1.  Hetupaccayo,  2.  ãrammanapaccayo,  3.  Adhipatipaccayo,  4.  Anantarapaccayo, 
5.  Samanantarapaccayo,  6.  Sahaịãlapaccayo,  7.  Ahhamahhapaccayo,  8. 
Nỉssayapaccayo,  9.  Upanissayapaccayo,  10.  Purejãtapaccayo,  11. 
Pacchãjãtapaccayo,  12.  Ẫsevanapaccayo,  13.  Kammapaccayo,  14.  Vipãkapaccayo, 
15.  Ẩhãrapaccayo,  16.  Indriyapaccayo,  17.  Jhãnapaccayo,  18.  Maggapaccayo,  19. 
Sampayuttapaccayo,  20.  Vippayuttapaccayo,  21.  Atthipaccayo,  22.  Natthipaccayo,  23. 
Vỉgatapaccayo,  24.  Avigatapaccayo. 


24  Cách  Của  Duyên 

1 .  Hetupaccayo 

2.  Ấrammanapaccayo 

3.  Adhipatipaccayo 

4.  Anantarapaccayo 

5.  Samanantarapaccayo 

6.  Sahạịãtapaccayo 

7.  Annamaỉĩnapaccayo 

8.  Nissayapaccayo 

9.  Upanissayapaccayo 

10.  Purejãtapaccayo 

1 1 .  Pacchãị ãlapaccayo 

12.  Ẫsevanapaccayo 

13.  Kammapaccayo 

14.  Vipãkapaccayo 

15.  Ẫhãrapaccayo 

16.  Indriyapaccayo 


Nhân  duyên 
Cảnh  duyên 
Trưởng  duyên 
Vô  gián  duyên 
Đẳng  vô  gián  duyên 
Câu  sanh  duyên 
Hồ  tương  duyên 
Y  chỉ  duyên 
Cận  y  duyên 
Tiền  sanh  duyên 
Hậu  sanh  duyên 
Trùng  dụng  duyên 
Nghiệp  duyên 
Dị  thục  quả  duyên 
Vật  thực  duyên 
Quyền  duyên 
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17.  Jhãnapaccayo 

18.  Maggapaccayo 

19.  Sampayuttapaccayo 

20.  Vỉppayuttapaccayo 

21.  Atthipaccayo 

22.  Natthipaccayo 

23.  Vigatapaccayo 

24.  Avigatapaccayo 


Thiền  na  duyên 
Đạo  duyên 
Tương  ưng  duyên 
Bất  tương  ưng  duyên 
Hiện  hữu  duyên 
Vô  hữu  duyên 
Ly  khứ  duyên 
Bất  ly  duyên 


Giải: 

Đoạn  PãỊĩ  ngắn  trên  được  gọi  là  giảng  về  duyên  ( paccayuddeso ).  Nó  chỉ  đề  cập  tên 
của  24  duyên  hay  những  nguyên  tắc,  nhân  hoạt  động  trong  tiến  trình  tự  nhiên.  Thậm 
chí  đoạn  PãỊĩ  ngắn  này  rất  hữu  ích  cho  nơi  tôn  nghiêm  đế  tự  bảo  vệ  khỏi  tất  cả  những 
thứ  nguy  hiểm  như  là  sự  tấn  công  bởi  những  người  xấu  xa  độc  ác,  thú  hoan  và  tà  ma. 

Paccayuddeso  PãỊĩ  (duyên  xiển  thuật)  nên  được  đọc  tụng  thường  xuyên  để  bảo  vệ 
bản  thân  khỏi  sự  nguy  hại,  đạt  được  những  ước  nguyện,  và  củng  cố  trí  tuệ. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ  (duyên  xiển  minh)  cũng  được  nhiều  người  ngày  nay  tụng. 
Đoạn  PãỊĩ  này  trình  bày:  (1)  những  pháp  năng  duyên  ( paccayadhamma ),  (2)  những 
pháp  sở  duyên  {paccayuppannadhammã ),  (3)  sức  mạnh  hay  đặc  tính  của  duyên 
( paccayasatti ).  PãỊĩ  này  trình  bày  ngắn  gọn  và  chính  xác  sự  hoạt  động  của  24  duyên 
trong  tiến  trình  tự  nhiên. 

Những  đặc  tính  hay  sức  mạnh  (paccayasatti)  của  mỗi  duyên  trình  bày  cách  cụ  thể 
trong  những  phận  sự  của  pháp  năng  duyên  trợ  sanh,  ủng  hộ  hay  duy  trì  pháp  sở  duyên. 

Sức  mạnh  của  mỗi  duyên  sẽ  được  trình  bày  sau  cùng  với  hoạt  động  của  duyên  trong 
hiện  tượng  tự  nhiên  theo  duyên  xiển  minh  ( Paccayan iddeso  Pãịĩ).  Trong  thực  tế, 
duyên  xiển  minh  cho  mỗi  duyên  cùng  với  ý  nghĩa  của  nó  sẽ  được  đề  cập  sau. 


Sức  Mạnh  Của  Mỗi  Duyên  Và  ứng  Dụng  Theo  Duyên  Xiển  Minh 

( Paccayaniddeso ) 


1.  Nhân  duyên  ( Hetupaccayo ) 

Nhân  duyên  là  ám  chỉ  đến  sáu  nhân  [tham  ịlobha),  sân  (do sa),  si  (moha),  vô  tham 
(alobha),  vô  sân  (adosa)  và  vô  si  ịamoha)].  ‘ Hetu ’  tợ  như  rễ  chánh  của  một  cây.  Là  rễ 
chánh  ủng  hộ  cho  cây  tăng  trưởng,  duy  trì  sự  vững  chắc,  và  sum  sê,  cũng  thế  sáu  nhân 
ủng  hộ  cho  tâm  (citta)  và  sở  hữu  ( cetasika )  phối  hợp  với  tâm  (citta)  cùng  những  sắc 
tâm  (cittaịa  rũpa )  sinh  trưởng  đặng  vững  chắc  và  mạnh  mẽ. 
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Paccayaniddeso  PãỊĩ... 

Hetupaccayoti  -  hetũ  hetusampayuttakãnarh  dhammãnarh  tamsamutthãnanca 
rũpãnam  hetupaccayena  paccayo. 

Sáu  nhân  làm  duyên  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với  tâm  cùng  với  sắc  tâm 
sanh  và  đặng  vững  chắc  do  Nhân  duyên. 

2.  Cảnh  duyên  ị. Ãrammaụapaccayo ) 

Ẫrammana  =  a  +  V  ram ,  thích  thú  trong. 

Ẫlambana  =  ã  +  V  ỉamb,  đeo  níu  theo. 

Ẫrammana  tượng  trưng  cho  sáu  cảnh.  Bây  giờ,  một  người  tàn  tật  có  thể  đứng  dậy 
bằng  cách  kéo  một  sợi  dây  và  có  thể  đứng  với  sự  trợ  giúp  của  một  cây  gậy.  Như  sợi 
dây  và  cây  gậy  ủng  hộ  một  người  tàn  tật  đứng  dậy,  cũng  thế,  sáu  cảnh  ủng  hộ  làm  cho 
tâm  (citta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  có  thể  sanh. 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Ẫrammanapaccayoti  -  rữpãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  ãrammanapaccayena  paccayo. 

Saddhãyatanam  sotãvinnãnadhãtuyã  tarnsampayuttakãnanca  dhammãnarh 
ãrammanapaccayena  paccayo. 

Gandhãyatanam  ghãnavinnãnadhãtuyã  tanisampayuttakãnanca  dhammãnariĩ 
ãrammanapaccayena  paccayo. 

Rasãyatanam  jivhãvinfiãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
ãrammanapaccayena  paccayo. 

Photthabbãyatanarh  kãyavinnãnadhãtuyã  tarhsampayuttakãnanca  dhammãnam 
ãrammanapaccayena  paccayo. 

Rũpãyatanarìi  saddhãyatanam  gandhãyatanam  rasãyatanarii  photthabbãyatanarìi 
manodhãtuya  tarhsampayuttakãnanca  dhammãnam  ãrammanapaccayena  paccayo. 

Sabbe  dhammã  manovinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnarh 
ãrammanapaccayena  paccayo. 

Yarh  yam  dhammam  ãrabbha  ye  ye  dhammã  uppajjanti  cittacetasikã  dhammã,  te  te 
dhammã  tesam  tesam  dhammãnain  ãrammanapaccayena  paccayo. 

Nghĩa: 

(i)  Cảnh  sắc  làm  duyên  cho  nhãn  thức  giới  và  sở  hữu  họp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

(ii)  Cảnh  thinh  làm  duyên  cho  nhĩ  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

(iii)  Cảnh  khí  làm  duyên  cho  tỷ  thức  giới  và  sở  hữu  họp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

(iv)  Cảnh  vị  làm  duyên  cho  thiệt  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 


ABHIDHAMMA  TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  VUI:  PACCAYA  -  (DUYÊN)  485 

(v)  Cảnh  xúc  làm  duyên  cho  thân  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

(vi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  làm  duyên  cho  ý  giới  (đôi  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn)  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

(vii)  Tất  cả  pháp  (6  cảnh)  làm  duyên  cho  ý  thức  giới  (76  tâm)  và  sở  hữu  hợp  sanh 
bằng  cảnh  duyên. 

(viii)  Bắt  lấy  bất  cứ  pháp  nào  làm  cảnh,  những  pháp  này,  tức  là  tâm  và  sở  hữu  tâm 
sanh;  pháp  trước  làm  duyên  cho  pháp  sau  sanh  bằng  cảnh  duyên. 

3.  Trưởng  duyên  (Adhipatipaccayo) 

‘ Adhipati  ’  nghĩa  là  lớn  trội  hơn,  lớn  nhất,  cao  nhất,  chúa  tể,  thủ  lĩnh,  vua,  v.v. . .  vua 
của  một  quốc  gia,  bằng  cách  dùng  quyền  lực  trên  tất  cả  dân  chúng  của  ông,  có  thể  góp 
phần  vào  hòa  bình  và  thịnh  vượng  của  quốc  gia  của  ông  trong  một  phạm  vi  rộng  lớn. 
Đây  có  nghĩa  ông  ta  có  thể  trợ  cho  quốc  gia  của  ông  bằng  trạng  thái  lớn  trội  hơn 
(chiếm  ưu  thể)  trên  tất  cả  những  người  khác. 

Trong  những  hiện  tượng  tự  nhiên,  có  hai  loại  trưởng  -  đó  là  cảnh  trưởng 
0 ãrammanãdhỉpati )  và  câu  sanh  trưởng  ( sahajãtãdhipati ).  Cảnh  trưởng 
(ãrammanãdhipati)  là  một  cảnh  nổi  bật  mà  cảnh  ấy  có  thể  cuốn  hút  sự  chú  ý  của 
chúng  ta  đến  nó.  Chúng  ta  không  thể  không  quan  sát  hay  lắng  nghe  nó.  Câu  sanh 
trưởng  (sahạịãtãdh ipati)  nghĩa  là  một  pháp  lớn  trội  hơn  hẳn  mà  pháp  ấy  sanh  cùng 
với  những  pháp  phối  hợp  với  nó.  Pháp  này  chỉ  cho  bốn  trưởng-  đó  là  dục  ( chanda ), 
cần  (viriya),  tâm  ( cỉtta ),  thấm  ( vĩmamsã ). 

Trong  một  và  cùng  trạng  thái  tâm,  chỉ  có  một  trong  bốn  trưởng  ( adhipati )  có  thể  là 
trưởng.  Pháp  trưởng  này  trợ  cho  những  pháp  câu  sanh  với  nó  (tức  là  tâm  (citta)  và  sở 
hữu  tâm  ( cetasika )  để  đạt  đến  mục  tiêu  mà  nó  đặt  ra. 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Adhipatipaccayotỉ  - 

Chandãdhipati  chandasampayuttakãnani  dhammãnam  tarìisamutthãnãnanca 
rũpãnam  adhỉpatipaccayena  paccayo. 

Viriyãdhipati  viriyasampayuttakãnarii  dhammãnam  tarìisamutthãnãnaỉĩca  rũpãnarìi 
adhỉpatỉpaccayena  paccayo. 

Cittãdhipati  cittsampayuttakãnam  dhammãnam  tarhsamutthãnãnanca  rũpãnam 
adhỉpatỉpaccayena  paccayo. 

Vimamsãdhipati  vỉmarhsasampayuttakãnarh  dhammãĩiam  tamsamutthãnãnanca 
rũpãnam  adhipatipaccayena  paccayo. 

Yctrii  yam  dhammarh  garurìĩ  katvã  ye  ye  dhammã  uppajjanti  citta  cetasikã  dhammã, 
te  te  dhammã  tesariĩ  tesarìĩ  dhammãnani  adhipatipaccayena  paccayo. 
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Nghĩa  là: 

(i)  Dục  trưởng  hay  dục  ( chanda )  làm  duyên  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với 
tâm  và  cùng  sắc  tâm  để  đến  giải  pháp  mong  muốn  do  dục  ( chanda )  bằng  trưởng 
duyên. 

(ii)  Cần  trưởng  làm  duyên  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với  tâm  và  cùng  sắc  tâm 
để  đạt  đến  giải  pháp  chắc  chắn  bằng  trưởng  duyên. 

(iii)  Tâm  trưởng  (citta)  làm  duyên  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với  tâm  và  cùng 
sắc  tâm  để  đạt  đến  giải  pháp  chắc  chắn  bằng  trưởng  duyên. 

(iv)  Thấm  trưởng  hay  trí  ( vỉmarìisa )  làm  duyên  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  phối  hợp  với 
tâm  và  cùng  sắc  tâm  để  đạt  đến  giải  pháp  chắc  chắn  bằng  trưởng  duyên. 

(v)  Bắt  chăm  chú  vào  một  pháp  nào  là  một  cảnh  nổi  bật,  những  pháp  này,  tức  là, 
tâm  và  sở  hữu  tâm  sanh,  pháp  trước  làm  duyên  cho  pháp  sau  bằng  trưởng  duyên. 

4.  Vô  gián  duyên  ( Anantarapaccayo ) 

Vô  gián  ( anantara )  nghĩa  là  gần  gũi,  không  có  bất  cứ  sự  ngăn  cách  nào  về  thời  gian 
và  không  gian.  Khi  một  vị  vua  băng  hà,  hoàng  tử  lớn  nhất  trở  thành  vua  mà  không  có 
bất  cứ  sự  gián  đoạn  nào  trong  dòng  tộc  của  nền  quân  chủ.  Do  đó,  chúng  ta  có  thể  nói 
rằng  đức  vua  giúp  hoàng  tử  lớn  nhất  trở  thành  vua  bằng  vô  gián  duyên. 

Trong  cùng  cách  ấy,  khi  những  pháp  (một  tâm  cùng  với  những  sở  hữu  hợp  với  nó) 
diệt  hay  tàn  lụi,  thì  những  pháp  (một  tâm  cùng  với  những  sở  hữu  hợp  với  nó)  kế  tiếp 
sanh  mà  không  có  bất  cứ  sự  gián  đoạn  nào.  Hiện  tượng  này  sanh  vì  tâm  và  sở  hữu  họp 
trước  trợ  cho  tâm  và  sở  hữu  hợp  kế  tiếp  sanh  không  gián  đoạn  do  ý  nghĩa  của  Vô  gián 
duyên  (anantarapaccaya). 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Anantarapaccayoti  - 

Cakkhuvihhãnadhãtu  tamsampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 

tarhsampayuttakãnahca  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 

tarhsampayuttakã  ca  dhammã  mano  vỉhhãnadhãtuyã  tarhsampayuttakãnahca 

dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo. 

Sotavihhãnadhãtu  tamsampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 
tarhsampayuttakãnahca  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 

tarhsampayuttakã  ca  dhammã  mano  vihhãnadhãtuyã  tarhsampayuttakãnahca 

dhammãnam  anantarapaccaỵena  paccayo. 

Ghãnavỉhhãnadhãtu  tarhsampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 

tarhsampayuttakãnahca  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 


ABHIDHAMMA  TTHASANGAHA  -  CHƯƠNG  VUI:  PACCAYA  -  (DUYÊN) 


487 


tarìisampayuttakã  ca  dhammã  mano  vihhãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca 

dhammãnani  anantarapaccayena  paccayo. 

Jivhãvihhãnadhãtu  tariisampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 

tarhsampayuttakãnahca  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 
tamsampayuttakã  ca  dhammã  mano  vihnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnahca 

dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo. 

Kãyavihhãnadhãtu  tarhsampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 

tamsampayuttakãnahca  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 
tarhsampayuttakã  ca  dhammã  mano  vỉhnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo. 

Purimã  purimã  kusalã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  kusalãnarìi 
dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Purimã  purimã  kusalã  dhammã 
pacchimãnarìi  pacchimãnam  abyãkatãnam  dhammãnam  anantarapaccayeena 

paccayo. 

Purimã  purimã  akusalã  dhammã  pacchimãnarìi  pacchimãnam  akusalãnam 
dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Purỉmã  purỉmã  akusalã  dhammã 
pacchimãnarh  pacchimãnam  abyãkatãnam  dhammãnam  anantarapaccayeena 

paccayo. 

Purỉmã  purỉmã  kusaỉã  dhammã  pacchimãnarh  pacchimãnam  kusalãnatn 
dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo.  Purimã  purimã  kusalã  dhammã 
pacchimãnarh  pacchimãnam  abyãkatãnam  dhammãnam  anantarapaccayeena 

paccayo. 

Purimã  purimã  abyãkatã  dhammã  pacchỉmãnam  pacchỉmãnam  abyãkatãnarh 
dhammãnaríí  anantarapaccayena  paccayo.  Purirnã  purimã  abyãkatã  dhammã 
pacchimãnam  pacchimãnain  kusalãnam  dhammãnarìi  anantarapaccayeena  paccayo. 
Purimã  purỉmã  abyãkatã  dhammã  pacchimãnaríĩ  pacchimãnani  akusalãnam 
dhammãnam  anantarapaccayeena  paccayo. 

Yesarií  yesaríí  dhammãnarìi  anantarãye  ye  dhammã  uppajjanti  cittacetasikã 
dhammã,  te  te  dhammã  tesani  tesarìi  dhammãnam  anantarapaccayena  paccayo. 

Nghĩa  là: 

(i)  Nhãn  thức  giới  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  họp  với  nó)  trơ  cho  ý  giới  (tiếp  thâu 
ịsampatỉcchana)  và  pháp  tương  ung  (sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  bằng  vô  gián  duyên; 

Ý  giới  (Tiếp  thâu  ( sampaticchana ))  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  hợp)  trơ  chơ  ý  thức 
giói  ( thẩm  tấn  (santirana))  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  họp)  sanh  bằng  vô  gián  duyên. 

(ii)  Nhĩ  thức  giới  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  hợp  với  nó)  trơ  chơ  ý  giới  (tiếp  thâu 
(sampaticchana)  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  bằng  vô  gián  duyên; 
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Ý  giới  (Tiếp  thâu  ( sampaticchana ))  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  hợp)  trơ  cho  ý  thức 
giói  ( thẩm  tấn  (santirana))  và  pháp  tương  ưng  (sở  hữu  hợp)  sanh  bằng  vô  gián  duyên. 

(iii)  Tỷ  thức  giói  và  pháp  tương  ưng  v.v. . .  (như  trên) 

(iv)  Thiệt  thức  giới  và  pháp  tương  ưng  v.v. . .  (như  trên) 

(v)  Thân  thức  giới  và  pháp  tương  ưng  v.v. . .  (như  trcn) 

(vi)  Pháp  thiện  (tâm  đong  lực  thiện  và  sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  trước  trước  trơ  chơ 
pháp  thiện  (tâm  đong  lực  thiện  và  sở  hữu  họp  với  nó)  sanh  sau  sau  bằng  vô  gián 
duyên. 

(vii)  Pháp  thiện  (tâm  đông  lực  thiện  và  sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  trước  trước  trơ  chơ 
pháp  vô  ký  [tâm  na  cảnh  (tadãlambana)  hay  hữu  phần  (bhavahga)  và  sở  hữu  hợp  với 
nó]  sanh  sau  sau  bằng  vô  gián  duyên. 

(viii)  Pháp  bất  thiện  (tâm  đông  lực  bất  thiện  và  sở  hữu  họp  với  nó)  sanh  trước  trước 
trơ  chơ  pháp  bất  thiện  (tâm  đong  lực  bất  thiện  và  sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  sau  sau 
bằng  vô  gián  duyên. 

(ix)  Pháp  bất  thiện  (tâm  đong  lực  bất  thiện  và  sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  trước  trước 
trơ  chơ  pháp  vô  ký  [tâm  na  cảnh  (tadãlambana)  hay  hữu  phần  (bhavanga)  và  sở  hữu 
hợp  với  nó ]  sanh  sau  sau  bằng  vô  gián  duyên. 

(x)  Pháp  vô  ký  [tâm  quả  (vipãka)  hay  tổ  (kỉriya)  và  sở  hữu  họp  với  nó[  sanh  trước 
trước  trơ  cho  pháp  vô  ký  [tâm  quả  (vipãka)  hay  to  (kiriya)  và  sở  hữu  hợp  với  nó J  sanh 
sau  sau  bằng  vô  gián  duyên. 

(xi)  Pháp  vô  ký  [ tâm  đoán  định  (votthapana)  hay  khai  ỷ  môn  (manodvãrãvajjana) 
và  sở  hữu  hợp  với  nó [  sanh  trước  trước  trơ  chơ  pháp  thiện  (tâm  đong  lực  thiện  và  sở 
hữu  hợp  với  nó)  sanh  sau  sau  bằng  vô  gián  duyên. 

(xii)  Pháp  vô  ký  [khai  ỷ  môn  (manodvãrãvajjana)  và  sở  hữu  họp  với  nó]  sanh  trước 
trước  trơ  chơ  pháp  bất  thiện  (tâm  đổng  lực  thiện  và  sở  hữu  hợp  với  nó)  sanh  sau  sau 
bằng  vô  gián  duyên. 

(xiii)  Ngay  sau  sự  diệt  của  một  pháp  nào  đó,  những  pháp  này,  tức  là  tâm  và  sở  hữu 
hợp  với  nó;  pháp  sanh  trước  trơ  chơ  pháp  sanh  sau  bằng  vô  gián  duyên. 

5.  Đẳng  vô  gián  duyên  ( Samanantarapaccayo ) 

‘Đẳng  vô  gián’  ý  nghĩa  giống  như  ‘vô  gián’.  Vô  gián  duyên  (Anantarapaccaya)  và 
Đẳng  vô  gián  duyên  (Samanantarapaccaya)  thì  y  hệt  nhau;  'sama’  ở  đây  có  nghĩa  là 
đúng.  Chúng  nói  đến  bất  cứ  trạng  thái  nào  của  tâm  và  những  danh  pháp  câu  sanh,  trợ 
cho  tâm  sanh  ngay  sau  trong  lộ  trình  tâm. 
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Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Samanantarapaccayoti  - 

Cakkhuvinnãnadhãtu  tamsampayuttakã  ca  dhammã  manodhãtuyã 
tahĩsampayuttakãnanca  dhammãnam  samanantarapaccayena  paccayo.  Manodhãtu 
tarhsampayuttakã  ca  dhammã  mano  vinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnahca 
dhammãnam  samanantarapaccayena  paccayo. 

Sotavihnãnadhãtu  tamsampayuttakã  ca  dhammã  ...(như  trên) ... 

Ghãnavinnãnadhãtu  tamsampayuttakã  ca  dhammã  ...(như  trên) ... 

Jivhãvihhãnadhãtu  tarhsampayuttakã  ca  dhammã  ...(như  trên) ... 

Kãyavihnãnadhãtu  tanisampayuttakã  ca  dhammã  ...(như  trên) ... 

. .  .(giống  như  ở  phần  vô  gián  duyên  -  anantarapaccayo) ... 

Purimã  purỉmã  kusalã  dhammã  pacchimãnarìi  pacchimãnam  kusalãnam 
clhammãnath  samanantarapaccayena  paccayo.  Purimã  purimã  kusalã  dhammã 
pacchimãnarh  pacchimãnaih  abyãkatãnam  dhammãnam  samanantarapaccayeena 
paccayo. 

Yesam  yesam  dhammãnam  samanantarã  ye  ye  dhammã  uppajjanti  cỉttacetasikã 
dhammã,  te  te  dhammã  tesarh  tesam  dhammãnarh  samanantarapaccayena  paccayo. 

Nghĩa  giống  như  trong  phần  vô  gián  duyên.  Chỉ  đối  Vô  gián  thành  Đắng  vô  gián. 

6.  Câu  sanh  duyên  (Sahajãtapaccayo) 

‘ Sahaịãiapaccaya ’  nghĩa  là  trợ  bằng  cách  sanh  cùng  lúc.  Câu  sanh  nghĩa  là  cùng 
sanh.  Khi  một  đèn  dầu  được  thắp  sáng,  ánh  sáng  đồng  thời  tỏa  sáng.  Do  đó,  chúng  ta 
có  thể  nói  rằng  đèn  trợ  cho  ánh  sáng  lan  tỏa  ngay  khi  đèn  được  thắp  sáng.  Đây  là  một 
ví  dụ  của  câu  sanh  duyên. 

Trong  bất  cứ  tiến  trình  tự  nhiên  nào  trong  phần  pháp  năng  duyên  và  pháp  sở  duyên 
sanh  đồng  thời  với  nhau,  thì  pháp  trước  được  gọi  là  trợ  cho  pháp  sau  sanh  bằng  Câu 
sanh  duyên  (sahaịãtapaccaya ) . 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Sahaị ãlapaccayoli  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamahnam  sahaịãtapaccayena 
paccayo.  Cattãro  mahãbhũtã  ahhamannam  sahajãtapaccayena  paccayo. 
Okkantikkhane  nãmarũpam  annamannam  s a h aj ã lapac caye n a  paccayo.  Cittacetasỉkã 
dhammã  cittasamutthãnãnam  rũpãnani  s a h aj ã lapac caye n a  paccayo.  Mahãbhũtã 
upãdãrũpãnani  sahajãtapaccayena  paccayo.  Rũpino  dhammã  arũpĩnam  dhammãnani 
kihci  kãle  sahajãtapaccayena  paccayo,  kỉncỉ  kãle  na  sahajãtapaccayena  paccayo. 

(i)  4  uẩn  phi  sắc  hay  danh  uẩn  ( cỉtta  và  cetasika )  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  để  cùng  sanh 
chung  bằng  câu  sanh  duyên. 
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(ii)  4  Sắc  đại  hiển  ( Mahabhuta :  pathavi,  apo,  tejo,  và  vayo )  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  để 
cùng  sanh  chung  bằng  câu  sanh  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  danh  tái  tục  ( citta  và  cetasika  khi  tái  tục)  và  sắc  nghiệp 
(. kammajarũpa )  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  để  cùng  sanh  bằng  Câu  sanh  duyên. 

(iv)  Tâm  và  sở  hữu  tâm  trợ  cho  sắc  tâm  ( cittajarũpa )  cùng  sanh  với  chúng  bằng  câu 
sanh  duyên. 

(v)  Sắc  đại  hiển  ( mahãbhũtã )  trợ  cho  sắc  y  sinh  (upãdãrũpa)  cùng  sanh  với  chúng 
bằng  câu  sanh  duyên. 

(vi)  Pháp  sắc  đôi  khi  liên  quan  với  pháp  phi  sắc  bằng  câu  sanh  duyên  và  đôi  khi 
không  liên  quan  bằng  câu  sanh  duyên 


7.  Hỗ  tương  duyên  (Ahhamahhapaccayo) 

Khi  ba  cây  gậy  được  dựng  lên  theo  dạng  kim  tự  tháp,  chúng  thăng  bằng  lẫn  nhau. 
Neu  một  cây  gậy  bị  dời  đi,  hai  gậy  còn  lại  sẽ  ngã.  Sự  ủng  hộ  qua  lại  hay  lẫn  nhau  này 
giữa  những  cây  gậy  minh  họa  cho  Hỗ  tương  duyên  ( sahạịãtapaccaya ). 

Trong  vật  chất  và  hiện  tượng  vật  chất,  nhân  và  quả  trợ  qua  lại  đặng  cùng  sanh,  cho 
nên  chúng  ta  nói  rằng  nhân  và  quả  ủng  hộ  qua  lại  do  ý  nghĩa  của  hỗ  tương  duyên. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Annamannapaccayotỉ  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamanĩĩapaccayena  paccayo. 
Cattãro  mahãbhũtã  annamanĩĩapaccayena  paccayo.  Okkantikkhane  nãmarũpam 
annamannapaccayena  paccayo. 

(i)  Bốn  phi  sắc  uẩn  (tâm  và  sở  hữu  tâm)  ủng  hộ  qua  lại  với  nhau  bằng  Hỗ  tương 
duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  tứ  đại  hiển  (đất,  nước,  lửa,  gió)  ủng  hộ  qua  lại  với  nhau  bằng  Hỗ  tương 
duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  danh  uẩn  (tâm  và  sở  hữu  tâm  tái  tục)  và  sắc  nghiệp 
(kammaịa  rũpa)  ủng  hộ  qua  lại  với  nhau  bằng  Hồ  tương  duyên. 

8.  Y  chỉ  duyên  ( Nỉssayapaccayo ) 

iNissayapaccaya,  là  một  duyên  trợ  do  ý  nghĩa  nơi  nương  nhờ,  ủng  hộ  hay  tùy 
thuộc.  Thí  dụ,  một  người  đàn  ông  băng  ngang  một  dòng  sông  bằng  cách  chèo  một 
chiếc  xuồng.  Khi  ấy  chúng  ta  nói  rằng  chiếc  xuồng  làm  nơi  nương  cho  người  đàn  ông 
băng  ngang  sông  bởi  ý  nghĩa  của  Y  chỉ  duyên,  và  ngược  lại  người  đàn  ông  giúp  cho 
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chiếc  xuồng  qua  đến  bờ  kia  của  dòng  sông  bởi  ý  nghĩa  của  Y  chỉ  duyên 
(ỉ nissayapaccaya ). 

Chúng  ta  hãy  xét  một  ví  dụ  khác.  Cây  cỏ,  động  vật,  con  người  nương  trên  quả  địa 
cầu  để  tồn  tại.  Ở  đây,  quả  địa  cầu  ủng  hộ  cho  cây  cỏ,  động  vật,  con  người  bằng  lối  Y 
chỉ  duyên,  nhưng  không  có  hồ  tương  tồn  tại  trong  trường  họp  này. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Nỉssayapaccayoti  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamannam  nissayapaccayena 
paccayo. 

Cattãro  mahãbhũtã  arìrìamannam  nissayapaccayena  paccayo. 

Okkantikkhane  nãmarũpam  annamannam  nissayapaccayena  paccayo. 


Cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam  rupanam  nissayapaccayena  paccayo. 


Mahabhuta  upadarupanam  nỉssayapaccayena  paccayo. 

Cakkhãyatanam  cakkhuYÌnnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnaríca  dhammãnam 
nissayapaccayena  paccayo. 

Sotãyatanam  sotaviũnãnadhãtuyã  lam  sa  m payu  llakã  n  a  n  ca  dhammãnam 

nissayapaccayena  paccayo. 

Ghãnãyatanam  ghãnavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
nissayapaccayena  paccayo. 


Jivhayatanam  jỉvhavỉnnanadhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam 

nissayapaccayena  paccayo. 

Kãyãyatanam  kãyavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 

nissayapaccayena  paccayo. 


Yarn  rũpam  nissãya  manodhãtu  ca  manovinnãạadhãtu  ca  vattantỉ,  tam  rũpam 
manodhãtuyã  ca  manovinnãnadhãtuyã  ca  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
nỉssayapaccayena  paccayo. 

(i)  4  pháp  phi  sắc  hay  danh  uẩn  hộ  trợ  qua  lại  với  nhau  bằng  y  chỉ  duyên. 

(ii)  4  sắc  đại  hiến  hộ  trợ  qua  lại  với  nhau  bằng  y  chỉ  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  danh  và  sắc  hộ  trợ  qua  lại  với  nhau  bằng  y  chỉ  duyên. 

(iv)  Tâm  và  những  danh  pháp  đồng  sanh  làm  duyên  trợ  cho  sắc  tâm  sanh  bằng  y  chỉ 
duyên. 

(v)  Sắc  đại  hiển  trợ  cho  sắc  y  sinh  bằng  y  chỉ  duyên. 
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(vi)  Nhãn  xứ  (sắc  nhãn  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng 
y  chỉ  duyên. 

(vii)  Nhĩ  xứ  (sắc  nhĩ  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  y  chỉ 
duyên. 

(viii)Tỷ  xứ  (sắc  tỷ  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  y  chỉ 
duyên. 

(ix)  Thiệt  xứ  (sắc  thiệt  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  y 
chỉ  duyên. 

(x)  Thân  xứ  (sắc  thân  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  y 
chỉ  duyên. 

(xi)  Tùy  thuộc  vào  sắc  này  ý  giới  và  ý  thức  giới  sanh;  sắc  ấy  làm  duyên  cho  ý  giới,  ý 
thức  giới  và  những  danh  pháp  câu  sanh  bằng  y  chỉ  duyên. 

9.  Cận  y  duyên  ( Upanissayapaccayo ) 

Upanissaya  =  upa  +  ni  +  +  V  si,  nằm,  nằm  bên,  ở  bên  cạnh. 

Tiếp  đầu  ngữ  upa  dùng  để  tăng  cường  ý  nghĩa. 

Cận  y  ( upanissaya )  nghĩa  là  một  nhân  mạnh  mẽ  trợ  giúp  bởi  ý  nghĩa  y  chỉ  duyên. 
Ví  dụ,  mưa  là  nhân  mạnh  mẽ  ủng  hộ  cho  sự  sinh  trưởng  của  cây  cỏ  và  động  vật. 
Tương  tợ,  cha  mẹ  là  người  thân  cận  ủng  hộ,  làm  nơi  nương  cho  những  đứa  con  của 
họ. 

Trong  bất  cứ  hiện  tượng  nào,  nhân  là  một  sự  ủng  hộ  mạnh  mẽ  cho  quả  của  nó,  khi 
ấy  chúng  ta  nói  rằng  nhân  giúp  cho  quả  sanh  do  ý  nghĩa  của  Cận  y  duyên 
(. upanissaỵa-paccaya ). 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Upanissayapaccayoti  -  purỉmã  purỉmã  kusalã  dhammã  pacchimãnam 
pacchimãnam  kusaỉãnam  dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purỉmã  purỉmã  kusalã  dhammã  pacchỉmãnam  pacchimãnam  akusalãnam 
dhammãnam  kesancỉ  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purỉmã  purimã  kusalã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  abyãkatãnam 
dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purimã  purimã  akusalã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  akusalãnam 
dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purỉmã  purimã  akusalã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  kusaỉãnam 
dhammãnam  kesancỉ  upanissayapaccayena  paccayo. 
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Purỉma  purima  akusala  dhamma  pacchimanam  pacchỉmanam  abyakatanam 
dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purỉmã  purimã  abyãkatã  dhammã  pacchỉmãnam  pacchỉmãnam  abyãkatãnam 
dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo . 

Purimã  purỉmã  abyãkatã  dhammã  pacchimãnam  pacchỉmãnam  kusalãnam 
dhammãnam  upanissayapaccayena  paccayo. 

Purimã  purimã  abyãkatã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  akusalãnam 
dhammãnam  upanỉssayapaccayena  paccayo. 

ưtubhojanampi  upanissayapaccayena  paccayo.  Puggalopi  upanỉssayapaccayena 
paccayo.  Senãsanampi  upanissayapaccayena  paccayo. 

(i)  Pháp  thiện  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận  y  duyên. 

(ii)  Pháp  thiện  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  bất  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận  y 
duyên. 

(iii)  Pháp  thiện  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  vô  ký  (quả  và  tố)  sanh  sau  sau  bằng  cận 
y  duyên. 

(iv)  Pháp  bất  thiện  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  bất  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận  y 
duyên. 

(v)  Pháp  bất  thiện  sanh  trước  trước  đôi  khi  trợ  cho  pháp  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận 
y  duyên. 

(vi)  Pháp  bất  thiện  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  vô  ký  sanh  sau  sau  bằng  cận  y 
duyên. 

(vii)  Pháp  vô  ký  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  vô  ký  sanh  sau  sau  bằng  cận  y  duyên. 

( viii)  Pháp  vô  ký  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận  y  duyên. 

(ix)  Pháp  vô  ký  sanh  trước  trước  trợ  cho  pháp  bất  thiện  sanh  sau  sau  bằng  cận  y 
duyên. 

(x)  Quí  tiết,  vật  thực,  người,  và  trú  xứ  cũng  trợ  cho  chúng  sanh  hữu  tưởng  bằng  cận 
y  duyên. 


10.  Tiền  sanh  duyên  (Purẹịãtapaccayo) 

Tiền  sanh  duyên  chỉ  đến  pháp  sanh  trước,  là  pháp  làm  nhân  trợ  cho  pháp  sanh  sau. 
Thí  dụ,  mặt  trời  và  mặt  trăng  hình  thành  từ  khi  sự  hình  thành  của  hệ  mặt  trời  này. 
Chúng  tỏa  sáng  đến  con  người  đang  sống  trên  trái  đất.  Do  đó,  chúng  ta  có  thể  nói 
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rằng,  mặt  trời  và  mặt  trăng  làm  duyên  trợ,  giúp  con  người  bởi  ý  nghĩa  của  Tiền  sanh 
duyên  ( pu  reịãlapa  ccaya ) . 

Paccayaniddeso  PãỊĩ 

Pu  reịã  lapa  ccayo  í  i  -  cakkhãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  purejãtapaccayena  paccayo. 


Sotãyatanam  sotavinnanadhatuya 

pureịãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Ghãnãyatanam  ghãnavinnãnadhãtuyã 
purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Jivhãyatanam  jivhãvinnãnadhãtuyã 
purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnaríca 

dhammãnam 

Kãyãyatanam  kãyavinnãnadhãtuyã 

purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnaríca 

dhammãnam 

Rũpãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã 
purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Saddãyatanam  sotavinnãnadhãtuyã 

purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Gandhãyatanani  ghãnavinnãnadhãtuyã 
purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Rasãyatanam  jivhãvinfíãnadhãtuyã 
purejãtapaccayena  paccayo. 

tamsampayuttakãnanca 

dhammãnam 

Photthabbayatanam  kãyavỉnnanadhãtuyã  tamsampayuttakananca  dhammanam 
purejãtapaccayena  paccayo. 

Rũpãyatanam  saddãyatanam  gandhãyatanam  rasãyatanam  photthabbãyatanam 
manodhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  pureịãlapaccayena  paccayo. 

Yam  rũpam  rìỉssãya  manodhãtu  ca  manovinnãnadhãtu  ca  vattanti,  tam  rũpam 
manodhãtuyã  tamsampayuttakãnaỉĩca  dhammãnam  purejãtapaccayena  paccayo. 
Manovinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  kinci  kãle 
purejãtapaccayena  paccayo,  kỉnci  kãle  na  purejãtapaccayena  paccayo. 

(i)  Nhãn  xứ  (sắc  nhãn  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh 
bằng  tiền  sanh  duyên. 

(ii)  Nhĩ  xứ  (sắc  nhĩ  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng 
tiền  sanh  duyên. 
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(iii)  Tỷ  xứ  (sắc  tỷ  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền 
sanh  duyên. 

(iv)  Thiệt  xứ  (sắc  thiệt  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh 
bằng  tiền  sanh  duyên. 

(v)  Thân  xứ  (sắc  thân  thanh  triệt)  làm  duyên  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh 
bằng  tiền  sanh  duyên. 

(vi)  Cảnh  sắc  làm  duyên  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên. 

(vii)  Cảnh  thinh  làm  duyên  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên, 
(viii)  Cảnh  khí  làm  duyên  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên. 

(ix)  Cảnh  vị  làm  duyên  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên. 

(x)  Cảnh  xúc  làm  duyên  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên. 

(xi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  và  cảnh  xúc  làm  duyên  cho  ý  giới  và  sở  hữu  họp  sanh 
bằng  tiền  sanh  duyên. 

(xii)  Nương  vào  sắc  này  (tức  là  sắc  ý  vật),  ý  giới  và  ý  thức  giới  sanh;  sắc  ấy  làm 
duyên  cho  ý  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên,  sắc  ấy  đôi  khi  làm 
duyên  cho  ý  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên  cũng  có  và  đôi 
khi  không  làm  duyên  cho  ý  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  sanh  bằng  tiền  sanh  duyên 
cũng  có. 

11.  Hậu  sanh  duyên  (Pacchãjãtapaccayo) 

Đây  chỉ  cho  pháp  hên  quan  nhân  quả,  trong  ấy  pháp  nhân  tức  là  pháp  năng  duyên 
( paccaỵa )  sanh  sau  và  pháp  quả  hay  pháp  được  trợ  tức  sở  duyên  (paccayuppanna ) 
sanh  trước.  Điều  này  có  thế  được  minh  họa  bằng  con  đẻ  của  một  con  chim  kền  kền. 
Nay  con  kền  kền  con  sau  khi  thoát  khỏi  vỏ  trứng,  cảm  thấy  đói.  Nó  mong  rằng  mẹ  của 
nó  sẽ  mang  thức  ăn  đến  cho  nó  ăn.  Nhưng  chim  kền  kền  mẹ,  theo  thói  quen,  không 
bao  giờ  mang  thức  ăn  cho  chim  con. 

Do  đó,  con  chim  con  không  có  gì  đế  ăn.  Nhưng  nhu  cầu  tự  nhiên  đến  giúp.  Sự  cố 
quyết  [hay  tư  ( cetanã )]  ăn  vật  thực  của  con  chim  con  làm  nhân  cho  cơ  thể  của  nó  phát 
triển.  Khi  lông  vũ  mộc  đủ  dài,  nó  sẽ  bay  cùng  với  mẹ  của  nó  để  săn  mồi. 

Ở  đây,  cơ  thể  của  chim  con  là  pháp  bị  trợ  hay  sở  duyên  (paccayuppanna)  được 
sanh  trước,  và  sự  cố  quyết  muốn  ăn  hay  tư  ( cetanã )  là  pháp  năng  duyên  (paccaya ) 
sanh  sau.  Do  đó,  tư  ( cetanã )  giúp  cơ  thể  chim  con  tăng  trưởng  do  ý  nghĩa  của  Hậu 
sanh  duyên  (pacchặịãta-paccaya ). 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 
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Pacchạịatapaccayoti  -  pacchajata  cỉttacetasika  dhamma  purejatassa  ỉmassa 
kãyassa  pacchãjãtapaccayena  paccayo. 

Tâm  và  sở  hữu  hợp  sanh  sau  giúp  cho  sắc  sanh  truớc  (ý  xứ,  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ)  bằng 
hậu  sanh  duyên. 


12.  Trùng  dụng  duyên  (Asevanapaccayo) 

Khi  chúng  ta  đọc  một  đoạn  văn  khó,  lúc  đầu  chúng  ta  không  thể  hiểu.  Nhu  nếu 
chúng  ta  tiếp  tục  đọc  đi  đọc  lại,  thuờng  thì  chúng  ta  hiểu  hơn.  Cũng  giống  trong  sự 
học  bằng  tâm  qua  sự  hên  tiếp  lặp  lại,  sau  này  sự  đọc  trong  lòng  dần  dần  trở  nên  dễ 
dàng  và  đơn  giản.  Do  đó,  chúng  ta  có  thể  nói  rằng  sự  học  truớc  giúp  cho  sụ  học  sau 
bởi  ý  nghĩa  của  Trùng  dụng  duyên  ( ãsevanapaccaya ). 

Tuơng  tợ  trong  việc  thoa  dầu  gỗ  đàn  huơng  hay  mỹ  phấm  vào  mặt,  vị  ấy  không  nên 
thoa  một  lớp  dầy  một  lần.  Vị  ấy  nên  thoa  một  lớp  mỏng  truớc,  quạt  cho  khô,  và  kế  đó 
thoa  một  lóp  nữa  ...  và  lớp  nữa.  Lớp  thoa  truớc  sẽ  giúp  cho  lớp  thoa  sau,  bằng  trùng 
dụng  duyên,  đặng  vững  chắc  hơn,  mịn  hơn  và  mùi  cũng  thơm  hơn. 

Trong  lộ  trình  tâm,  chúng  ta  thuờng  thấy  tâm  đổng  lực  (javana  cỉtta )  sanh  7  lần.  Ở 
đây,  tất  cả  những  đổng  lực  ( ịavana )  sanh  truớc  trợ  cho  những  đổng  lực  kế  tiếp  sau 
bằng  trùng  dụng  duyên. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Ẫsevanapaccayoti  -  purimã  purỉmã  kusaỉã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam 
kusalãnam  dhammãnam  ãsevanapaccayena  paccayo. 

Purimã  purimã  akusalã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam  akusalãnam 
dhammãnam  ãsevanapaccayena  paccayo. 

Purimã  purỉmã  kiriyãbyãkatã  dhammã  pacchimãnam  pacchimãnam 
kiriyãbyãkatãnam  dhammãnam  ãsevanapaccayena  paccayo. 

(i)  Tâm  đổng  lực  thiện  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  truớc  trợ  cho  sức  mạnh  của  tâm 
đổng  lực  thiện  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  trùng  dụng  duyên 

(ii)  Tâm  đổng  lực  bất  thiện  và  những  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho  sức  mạnh  của  tâm 
đổng  lực  bất  thiện  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  trùng  dụng  duyên 

(iii) Pháp  vô  ký  tố  sanh  truớc  trợ  cho  pháp  vô  ký  tố  sanh  sau  bằng  trùng  dụng  duyên. 

13.  Nghiệp  duyên  (Kammapaccayo) 

Một  ‘hạt  giống’  đuợc  bảo  quản  tốt,  khi  gieo  vào  trong  một  mảnh  đất  tuơi  tốt,  làm 
cho  nấy  ‘mầm’.  Tuơng  tợ  nhu  thế,  nghiệp  ( kamma )  thiện  hay  bất  thiện,  với  sự  ủng  hộ 
của  vô  minh  (avijjã)  và  ái  ( tanhã ),  làm  cho  một  quả  mới  sanh  duới  dạng  năm  uẩn. 
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Trong  hai  phần  đã  nêu  trên,  hạt  giống  hay  nghiệp  ( kamma )  là  pháp  nhân  hay  năng 
duyên  (paccaya)  và  ‘mầm’  hay  ‘năm  uẩn’  là  quả  hay  pháp  sở  duyên 
( paccayuppanna ).  Nhân  đuợc  gọi  là  trợ  cho  quả  sanh  theo  lối  Nghiệp  duyên 
(kammapaccaya) . 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Kammapaccayotỉ  -  kusalãkusalam  kammam  vipãkãnam  khandhãnam  katattã  ca 
rũpãnam  kammapaccayena  paccayo. 

Cetanã  sampayuttakãnam  dhammãnam  tamsamutthãnãnanca  rũpãnam 
kammapaccayena  paccayo. 

(i)  Nghiệp  thiện  và  bất  thiện  trợ  cho  danh  uẩn  quả  (tâm  quả  và  sở  hữu  hợp)  và  sắc 
nghiệp  bằng  nghiệp  duyên. 

(ii)  Tu  ( cetanã )  liên  quan  đến  những  pháp  đồng  sanh  (tâm  và  sở  hữu  hợp)  và  sắc  tâm 
bằng  nghiệp  duyên. 

14.  Dị  thục  quả  duyên  (Vipãkapaccayo) 

Tâm  quả  và  những  sở  hữu  đồng  sanh  với  tâm  quả  ấy  là  nghiệp  quả  của  nghiệp  quá 
khứ.  Chúng  làm  cho  phát  sanh  do  mãnh  lực  của  nghiệp  quá  khứ,  chúng  hoàn  toàn 
không  có  sự  lo  lắng  cho  sự  sanh  khởi  của  chúng.  Khi  đến  lúc  sanh,  chúng  có  thể  sanh 
một  cách  thanh  thản  và  ung  dung  không  có  bất  cứ  sự  gắng  sức  nào  do  mãnh  lực  của 
nghiệp. 

Bây  giờ,  khi  hai  nguời  lười  biếng  hợp  lại,  họ  trở  nên  lười  hơn.  Cũng  thế,  một  làn 
gió  mát  làm  cho  một  người  trong  bóng  mát  cảm  thấy  mát  hơn.  Tương  tợ,  tâm  quả 
( vipãka  citta )  và  những  sở  hữu  hợp  ( cetasika )  với  tâm  ấy  sanh  một  cách  thanh  thản, 
hỗ  tương  (hay  giúp  nhau  qua  lại)  bằng  nghiệp  quả  duyên  (dị  thục  quả  duyên)  sanh  một 
cách  thanh  thản  và  ung  dung  hơn. 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Vipãkapaccayoti  -  vipãkã  cattãro  khandhã  arũpỉno  annamannam  vipãkapaccayena 
paccayo. 

Bốn  danh  uẩn  quả  vô  sắc  hỗ  tương  (liên  quan  qua  lại  với  nhau)  bằng  dị  thục  quả 
duyên. 


15.  Vật  thực  duyên  (Aharapaccayo) 

Cha  mẹ  sanh  ra  con,  ủng  hộ  chúng  và  trông  nom  dõi  theo  chúng  đế  chúng  lớn  lên 
trong  hạnh  phúc.  Một  cây  cột  chống  đỡ  một  ngôi  nhà  cổ  nghiêng,  làm  cho  ngôi  nhà 
vững  vàng  và  lâu  bền. 
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Cũng  thế,  bốn  vật  thực  -  đó  là  đoàn  thực  (ọ/ã),  xúc  thực  {phassa ),  tư  thực  ( cetanã ) 
và  thức  thực  ( vinnãna )  giúp  cho  quả  của  chúng  hay  pháp  sở  duyên  sanh,  và  tiếp  tục 
ủng  hộ  chúng  đặng  chúng  vững  vàng  và  lâu  bền.  Tiến  trình  của  loại  trợ  này  gọi  là  Vật 
thực  duyên  ( ãhãrapaccaya ) 

Paccayaniddeso  PãỊĩ 

Ãhãrapaccayoti  -  kabaịĩkãro  ãhãro  imassa  kãyassa  ãhãrapaccayena  paccayo. 

Arũpino  ãhãrã  sampayuttakãnam  dhammãnam  tamsamutthãnãnanca  rũpãnam 
ãhãrapaccayena  paccayo. 

(i)  Đoàn  thực  làm  duyên  trợ  cho  (liên  quan  đến)  thân  bằng  vật  thực  duyên. 

(ii)  Vật  thực  phi  sắc  (danh  vật  thực)  (xúc,  tư,  thức)  làm  duyên  cho  danh  pháp  tưong 
ưng  (tâm,  sở  hữu  tâm)  và  sắc  tâm  bằng  vật  thực  duyên. 

16.  Quyền  duyên  (Indriyapaccayo) 

‘ Indriya ’  ví  như  bộ  trưởng,  quản  lý  những  ban,  bộ  hay  những  khoa  thuộc  về  họ,  và 
với  ưu  điểm  này  họ  góp  phần  tiến  triển  và  thành  công  của  toàn  hệ  thống.  Sự  góp  phần 
này  được  diễn  ra  bởi  ý  nghĩa  của  quyền  lực  duyên. 

Trong  22  quyền  ( indriya )  chúng  ta  đã  học  qua  trong  chuông  VII,  hai  sắc  tính  không 
tham  gia  làm  Quyền  duyên.  Năm  sắc  thanh  triệt  là  quyền  trong  khả  năng  của  nó,  tạo 
thành  một  duyên  chỉ  cho  danh  pháp  như  là  sự  sanh  của  nhãn  thức,  v.v. . .  sắc  mạng 
quyền  Ợĩvita  rũpa )  và  tất  cả  những  quyền  còn  lại  tạo  thành  một  duyên  cho  sự  sanh  của 
những  danh  và  sắc  pháp  đồng  sanh. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Indrỉyapaccayotỉ  -  cakkhundriyam  cakkhuvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca 
dhammãnam  indriyapaccayena  paccayo. 

Sotindriyam  sotavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 

indriyapaccayena  paccayo. 

Ghãnindriyam  ghãnavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
indriyapaccayena  paccayo. 

Jivhindriyam  jivhãvinfiãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnaĩĩca  dhammãnam 

indriyapaccayena  paccayo. 

Kãyỉndriyam  kãyavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 

indriyapaccayena  paccaỵo. 

Rũpajĩvitindriyam  katattãrũpãnam  indriyapaccayena  paccayo. 
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Arupỉno  ỉndrỉya  sampayuttakanam  dhammanam  tamsamutthanananca  rupanam 
indriyapaccayena  paccayo. 

(i)  Nhãn  quyền  (nhãn  thanh  triệt)  làm  duyên  cho  nhãn  thức  giới  và  những  pháp 
tương  ưng  với  nó  bằng  quyền  duyên. 

(ii)  Nhĩ  quyền  (nhĩ  thanh  triệt)  làm  duyên  cho  nhĩ  thức  giới  và  những  pháp  tương 
ưng  với  nó  bằng  quyền  duyên. 

(iii)  Tỷ  quyền  (tỷ  thanh  triệt)  làm  duyên  cho  tỷ  thức  giới  và  những  pháp  tương  ưng 
với  nó  bằng  quyền  duyên. 

(iv)  Thiệt  quyền  (thiệt  thanh  triệt)  làm  duyên  cho  thiệt  thức  giới  và  những  pháp 
tương  ưng  với  nó  bằng  quyền  duyên. 

(v)  Thân  quyền  (thân  thanh  triệt)  làm  duyên  cho  thân  thức  giới  và  những  pháp  tương 
ưng  với  nó  bằng  quyền  duyên. 

(vi)  Sắc  mạng  quyền  làm  duyên  cho  sắc  nghiệp  bằng  quyền  duyên. 

(vii)  Phi  sắc  quyền  (hay  danh  quyền)  làm  duyên  cho  những  pháp  tương  ưng  (tâm  và 
sở  hữu  tâm)  và  sắc  tâm  bằng  quyền  duyên. 

1 7.  Thiền  na  duyên  Ợhãnapaccayo) 

Thiền  na  duyên  đại  diện  cho  bảy  chi  thiền  gọi  là  yhãnanga’ .  Những  chi  thiền  này 
trợ  cho  những  pháp  câu  sanh  như  tâm  ( cỉtta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  và  sắc  tâm  (cìttaịa 
rũpa)  để  chăm  chú  trên  một  cảnh  hay  đề  mục  một  cách  liên  tục,  sát  sao,  bất  động  và 
cố  định.  Lối  trợ  này  được  cho  là  trợ  theo  lối  của  Thiền  na  duyên  (ịhãnapaccaya). 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Jhãnapaccayoti  -  jhãnangãni  jhãnasampayuttakãnam  dhammãnam 
tamsamutthãnãnaỉĩca  rũpãnam  jhãnapaccayena  paccayo. 

Những  chi  thiền  làm  duyên  cho  những  pháp  tương  ưng  (tức  là  tâm  và  sở  hữu  tâm) 
và  sắc  tâm  bằng  thiền  na  duyên. 

18.  Đạo  duyên  ( Maggapaccayo ) 

Đạo  duyên  chỉ  cho  12  chi  đạo,  gọi  là  ímagganga,  (xem  chương  VII).  Những  chi 
đạo  thiện  tạo  thành  một  con  đường  trợ  cho  những  pháp  câu  sanh  với  chúng  như  tâm 
(. citta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  và  sắc  tâm  (cittaịa  rũpa)  cho  quả  trong  cõi  an  vui. 
Tương  tợ,  những  chi  đạo  bất  thiện  tạo  thành  một  con  đường  làm  duyên  trợ  cho  những 
pháp  câu  sanh  với  chúng  như  tâm  ( citta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  và  sắc  tâm  (cittạịa 
rũpa )  trợ  cho  quả  trong  cõi  khổ.  Cách  trợ  này  được  gọi  là  trợ  bằng  lối  của  Đạo  duyên 
(i maggapaccayo ) . 
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Paccayaniddeso  Paịĩ 

Maggapaccayoti  -  maggangãni  maggasampayuttakãnam  dhammãnam 

tamsamutthãnãnanca  rũpãnam  maggapaccayena  paccayo. 

Những  chi  đạo  làm  duyên  trợ  cho  pháp  tưcmg  ung  (tức  là  tâm  và  sở  hữu  tâm)  và  sắc 
tâm  bằng  Đạo  duyên. 

19.  Tương  ung  duyên  (Sampayuttapaccayo) 

Nước  cốt  trà,  sữa,  đường  và  nước  nóng  được  khuấy  đều  trong  tách  trà  mà  chúng 
không  thể  bị  phân  biệt  và  chúng  cho  một  vị  ngon  tổng  hợp. 

Tưcmg  tợ,  tâm  và  sở  hữu  tâm  cùng  tạo  thành  bốn  danh  uẩn,  được  hoàn  toàn  hòa 
trộn  mà  không  thể  bị  phân  biệt.  Bên  cạnh  chúng  cùng  sanh,  cùng  diệt,  có  cùng  một 
sắc  vật  và  cùng  một  cảnh,  và  chúng  giúp  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  cách  cùng  phối  họp. 
Chúng  được  gọi  là  giúp  lẫn  nhau  bằng  lối  của  Tưong  ưng  duyên 
0 sampayuttapaccaya ) . 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Sampayuttapaccayoti  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamannam 
sampayuttapaccayena  paccayo. 

Bốn  uẩn  vô  sắc  hay  danh  uẩn  (tức  là  tâm  và  sở  hữu  tâm)  liên  quan  lẫn  nhau  bằng 
tưong  ưng  duyên. 

20.  Bất  tương  ưng  duyên  (Vippayuttapaccayo) 

Sáu  vị  -  tức  là  chát,  đắng,  ngọt,  chua,  mặn,  cay  -  không  hòa  trộn  với  nhau;  vậy  mà 
chúng  ủng  hộ  lẫn  nhau  cho  một  vị  ngon  trong  món  cà-ri  (curry). 

Lại  nữa,  trong  một  vưong  miện  hay  vòng  đeo  cổ,  vàng  và  đá  quí  không  hòa  trộn; 
chúng  có  thể  được  phân  biệt  một  cách  dễ  dàng  qua  sự  quan  sát.  Dù  thế,  vàng  làm  cho 
đá  quí  đẹp  hon,  và  đá  quí  làm  cho  vàng  hấp  dẫn  hon. 

Tưong  tợ,  sắc  uấn  và  danh  uấn  không  hoàn  trộn,  thậm  chí  chúng  không  sanh  cùng 
hay  diệt  cùng  nhau.  Song  sắc  uẩn  giúp  cho  danh  uẩn,  và  danh  uẩn  giúp  cho  sắc  uẩn 
theo  nhiều  cách.  Chúng  được  gọi  là  giúp  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  lối  của  Bất  tưong  ưng 
duyên  ( vỉppayuttapaccaya ). 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Vippayuttapaccayoti  -  rũpino  dhammã  arũpĩnam  dhammãnam 
vỉppayuttapaccayena  paccayo. 

Arũpỉno  dhammã  rũpĩnam  dhammãnam  vippayuttapaccayena  paccayo. 
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Pháp  sắc  làm  duyên  cho  pháp  phi  sắc  bằng  bất  tương  ưng  duyên. 

Pháp  phi  sắc  làm  duyên  cho  pháp  sắc  bằng  bất  tương  ưng  duyên. 

21.  Hiện  hữu  duyên  (Atthipaccayo) 

Đất  có  thế  ủng  hộ  cho  cây  cỏ  mọc  hay  phát  triển  trên  nó,  vì  đất  hiện  diện.  Cha  mẹ 
có  thể  ủng  hộ  và  dõi  theo,  trông  nom  những  đứa  con  của  họ  trong  khi  chúng  còn  đang 
hiện  diện  và  còn  sống. 

Thí  dụ  một  pháp  -  dù  là  sanh  trước  hay  sanh  sau  -  mà  sự  hiện  diện  của  pháp  ấy  là 
một  duyên  cho  những  pháp  khác  sanh  được  gọi  là  Hiện  hữu  duyên  ( atthỉpaccaya ). 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Atthipaccayoti  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamannam  atthỉpaccayena  paccayo. 
Cattãro  mahãbhũtã  anãamannam  atthipaccaỵena  paccayo.  Okkantikkhane 
nãmarũpam  annamaũũam  atthỉpaccayena  paccayo.  Cittacetasikã  dhammã 
cittasamutthãnãnam  rũpãnam  atthỉpaccayena  paccayo.  Mahãbhũtã  upãdãrũpãnam 
atthipaccayena  paccayo. 

Cakkhãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnaríca  dhammãnam 
atthipaccayena  paccayo.  Sotãyatanam  sotavỉnnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca 
dhammãnam  atthipaccayena  paccayo.  Ghãnãyatanam  ghãnavinnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnarica  dhammãnam  atthipaccayena  paccayo.  Jivhãyatanam 
jivhãvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  atthipaccayena  paccayo. 
Kãyãyatanam  kãyavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
atthipaccayena  paccayo. 

Rũpãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
atthipaccayena  paccayo.  Saddãyatanam  sotavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca 
dhammãnam  atthipaccayena  paccayo.  Gandhãyatanam  ghãnavinnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  atthipaccayena  paccayo.  Rasãyatanam 
jivhãvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  atthipaccayena  paccayo. 
Photthabbãyatanam  kãyavinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnaĩĩca  dhammãnam 
atthipaccayena  paccayo.  Rũpãyatanam  saddãyatanam  gandhãyatanam  rasãyatanam 
photthabbãyatanam  manodhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
atthipaccayena  paccayo. 

Yam  rũpam  nissãya  manodhãtu  ca  manovinnãnadhãtu  ca  vattanti,  tam  rũpam 
manodhãtuyã  ca  manovinnãnadhãtuyã  ca  la m sam pay Lillakãn a n ca  dhammãnam 
atthipaccaỵena  paccayo. 

(i)  Bốn  uẩn  vô  sắc  hồ  tương  qua  lại  bằng  hiện  hữu  duyên. 
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(ii)  Bốn  sắc  đại  hiển  hồ  tương  qua  lại  bằng  hiện  hữu  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  danh  tái  tục  (tâm  tái  tục  và  sở  hữu  tâm)  và  sắc  nghiệp  hồ 
tương  qua  lại  bằng  hiện  hữu  duyên. 

(iv)  Tâm  và  pháp  tương  ưng  làm  duyên  trợ  (giúp)  cho  sắc  tâm  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(v)  Bốn  sắc  đại  hiến  làm  duyên  trợ  cho  sắc  y  sinh  sanh  bằng  hiện  hữu  duyên. 

(vi)  Nhãn  xứ  làm  duyên  trợ  cho  nhãn  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(vii)  Nhĩ  xứ  làm  duyên  trợ  cho  nhĩ  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(viii)  Tỷ  xứ  làm  duyên  trợ  cho  tỷ  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu  duyên. 

(ix)  Thiệt  xứ  làm  duyên  trợ  cho  thiệt  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(x)  Thân  xứ  làm  duyên  trợ  cho  thân  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xi)  Cảnh  sắc  làm  duyên  trợ  cho  nhãn  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xii)  Cảnh  thinh  làm  duyên  trợ  cho  nhĩ  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xiii)  Cảnh  khí  làm  duyên  trợ  cho  tỷ  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xiv)  Cảnh  vị  làm  duyên  trợ  cho  thiệt  thức  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xv)  Cảnh  xúc  làm  duyên  trợ  cho  thân  thức  và  pháp  câu  sanh  sanh  bằng  hiện  hữu 
duyên. 

(xvi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  làm  duyên  trợ  cho  ý  giới  và  pháp  tương  ưng  sanh 
bằng  hiện  hữu  duyên. 

(xvii)  Nương  vào  sắc  ấy  (tức  là  sắc  ý  vật),  ý  giới  và  ý  thức  giới  sanh;  sắc  ấy  làm 
duyên  trợ  cho  ý  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  tương  ưng  sanh  bằng  hiện  hữu  duyên. 

22.  Vô  hữu  duyên  ( Natthỉpaccayo ) 

Sự  vắng  mặt  của  mặt  trời  góp  phần  cho  sự  xuất  hiện  của  mặt  trăng,  sự  vắng  mặt  của 

ánh  sáng  góp  phần  cho  sự  xuất  hiện  của  bóng  tối;  Sự  băng  hà  của  đức  vua  góp  phần 
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cho  sự  lên  ngôi  của  đại  hoàng  tử;  cho  nên  một  pháp  có  thể  góp  phần  cho  một  pháp 
bằng  cách  vắng  mặt. 

Trong  danh  pháp,  một  tâm  và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  vừa  diệt  hình  thành 
một  duyên  cần  thiết  gọi  là  Vô  hữu  duyên  ( natthipaccaya )  trợ  cho  sự  sanh  khởi  tức  thì 
của  tâm  và  những  sở  hữu  tâm  tiếp  ngay  sau. 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Natthipaccayoti  -  samanantaraniruddhã  cittacetasikã  dhammã  patuppannãnam 
cittacetasikãnam  dhammãnam  natthipaccayena  paccayo. 

Tâm  và  pháp  tuơng  ung  vừa  diệt  trong  lộ  tâm  trợ  cho  tâm  và  pháp  tuơng  ung  hiện 
tại  sanh  theo  cách  tuơng  tợ  bằng  vô  hữu  duyên. 

23.  Ly  khứ  duyên  (Vigatapaccayo) 

Khi  một  pháp  mất  đi  hay  diệt  mất,  pháp  ấy  không  còn  tồn  tại  hay  vắng  mặt.  Do  đó, 
ly  khứ  duyên  ( vigatapaccaya )  là  đồng  nghĩa  với  vô  hữu  duyên  ( natthipaccaya ). 

Ly  khứ  duyên  ( vigatapaccaya )  nhu  vô  hữu  duyên  ( natthipaccaya ),  chỉ  áp  dụng  cho 
danh  pháp,  trong  danh  pháp  ấy  tâm  và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  chỉ  có  thể  sanh 
khi  tâm  và  những  sở  hữu  phối  hợp  với  tâm  có  truớc  ấy  diệt  dứt  và  mất  đi. 

Paccayanỉddeso  Pãịĩ 

Vigatapaccayoti  -  samanantaravigatã  cittacetasikã  dhammã  patuppannãnam 
cittacetasikãnam  dhammãnam  vigatapaccayena  paccayo. 

Tâm  và  pháp  tuơng  ung  vừa  diệt  trong  lộ  tâm  trợ  cho  tâm  và  pháp  tuơng  ung  hiện 
tại  sanh  theo  cách  tuơng  tợ  bằng  ly  khứ  duyên. 

24.  Bất  ly  duyên  (Avỉgatapaccayo) 

Neu  một  số  pháp  không  mất  đi,  những  pháp  ấy  đang  có  mặt.  Cho  nên  Bất  ly  duyên 
(| avigatapaccayo )  giống  nhu  Hiện  hữu  duyên  ( atthipaccaya ). 

Vì  đại  duơng  không  mất  đi  góp  phần  cho  sự  hạnh  phúc  của  cá  và  rùa  biển  sống 
trong  đại  duơng  ấy. 

Một  pháp  -  dù  sinh  truớc  hay  cùng  sinh  mà  pháp  ấy  chua  mất  đi  là  một  duyên  trợ 
cho  pháp  khác  sanh  khởi  đuợc  gọi  là  Bất  ly  duyên  ( avigatapaccayo ). 

Paccayaniddeso  Pãịĩ 

Avigatapaccayoti  -  cattãro  khandhã  arũpino  annamannam  avigatapaccayena 
paccayo.  Cattãro  mahãbhũtã  annamannam  avigatapaccayena  paccayo 
Okkantỉkkhane  nãmarũpam  annamannam  avigatapaccayena  paccayo.  Cittacetasikã 
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dhamma  cittasamutthananam  rupanam  avigatapaccayena  paccayo.  Mahabhuta 
upãdãrũpãnam  avigatapaccayena  paccayo. 

Cakkhãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
avigatapaccayena  paccayo.  Sotãyatanam  sotavinnãnadhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avigatapaccayena  paccayo.  Ghãnãyatanam 
gh  ãnav  in  nãna  d h  ã  l  uy  ã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avigatapaccayena 
paccayo.  Jivhãyatanam  jivhãvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
avigatapaccayena  paccayo.  Kãyãyataỉiam  kãyavinnãnadhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avigatapaccayena  paccayo. 

Rũpãyatanam  cakkhuvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
avigatapaccayena  paccayo.  Saddãyatanam  sotavinnãnadhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avỉgatapaccayena  paccayo.  Gaỉidhãyatanam 
ghãnavỉnnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avigatapaccayena 
paccayo.  Rasãyatanam  jivhãvinnãnadhãtuyã  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
avỉgatapaccayena  paccayo.  Photthabbãyatanam  kãyavinnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avigatapaccayena  paccayo.  Rũpãyatanam 

saddãyatanam  gandhãyatanam  rasãyatanam  photthabbãyatanam  manodhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca  dhammãnam  avỉgatapaccayena  paccayo. 

Yam  rũpam  nissãya  manodhãtu  ca  manovỉnnãnadhãtu  ca  vattanti,  tam  rũpam 
manodhãtuyã  ca  manovinnãnadhãtuyã  ca  tamsampayuttakãnanca  dhammãnam 
avigatapaccayena  paccayo. 

(tất  cả  giống  như  trong  hiện  hữu  duyên  -  chỉ  đổi  hiện  hữu  thành  bất  ly.  Cuối  cùng 
nói  duyên  giải  rộng  kết  thúc). 

Lưu  ý: 

Ý  nghĩa  cũng  giống  như  hiện  hữu  duyên.  Chỉ  đối  hiện  hữu  duyên  thành  bất  ly 
duyên. 

_ 0O0 _ 

ứng  Dụng  Của  24  Duyên 

Hoạt  động  của  24  duyên  (paccayo )  trong  danh,  và  sắc  pháp  được  minh  họa,  giải 
thích  trong  phần  Vị  trí  Xiến  minh  PãỊi  (patthãna-nỉddesa  PãỊi ).  Phần  PãỊi  này  thường 
được  trùng  tụng  độc  lập  hay  theo  nhóm  nhằm  tán  dương,  cúng  dường  bậc  Toàn  tri. 

Nhiều  người  mong  hiểu  được  nghĩa  lý  phần  PãỊi  này.  Dù  sao,  ngoài  nền  tảng  Vô  Tỷ 
Pháp  ( Abhidhamma )  sẽ  rất  khó  hiếu  về  phần  PãỊi  này.  Nhưng  với  kiến  thức  đạt  được 
cho  đến  thời  điếm  hiện  tại  từ  quyến  sách  này,  nó  không  còn  khó  hiếu  về  phần  PãỊi  ấy. 
Một  sự  chuyển  ngữ  trực  tiếp  của  phần  Vị  trí  Xiển  minh  PãỊi  {patthãna-nỉddesa  Pãịỉ) 
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sẽ  được  trình  bày  ở  đây  để  làm  cho  người  đọc  có  thể  hiểu  nghĩa  lý  trong  phần  PãỊi  tán 

dương  cúng  dường. 

1.  Nhân  duyên  (Hetupaccayo) 

Sáu  nhân  [tham  ( lobha ),  sân  ( dosa ),  si  ( moha ),  vô  tham  ( alobha ),  vô  sân  ( adosa ), 

vô  si  ( cimoha )]  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  (citta)  và  sở  hữu  ( cetasika )  phối  hợp  với  những 

nhân  và  cùng  sắc  tâm  do  Nhân  duyên  ( Hetupaccayo ). 

2.  Cảnh  duyên  (Ẵrammaụapaccayo) 

(i)  Cảnh  sắc  trợ  cho  (liên  quan)  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Cảnh  duyên. 

(ii)  Cảnh  thinh  trợ  cho  (liên  quan)  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh  duyên. 

(iii)  Cảnh  khí  trợ  cho  (liên  quan)  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh  duyên. 

(iv)  Cảnh  vị  trợ  cho  (liên  quan)  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh  duyên. 

(v)  Cảnh  xúc  trợ  cho  (liên  quan)  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh  duyên. 

(vi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  và  xúc  trợ  cho  (liên  quan)  ý  giới  [đôi  tiếp  thâu 
(, sampaticchancidvi )  và  khai  ngũ  ipaỉĩcadvãrãvajjana )]  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh 
duyên. 

(vii)  Tất  cả  sáu  cảnh  trợ  cho  (liên  quan)  ý  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  do  Cảnh  duyên. 

(viii)  Nắm  chặt,  giữ  chặt  (thủ)  bất  cứ  pháp  nào  làm  cảnh,  những  pháp  này,  tức  là  tâm 
và  sở  hữu  hợp,  sanh;  pháp  trước  trợ  cho  (liên  quan)  pháp  sau  do  Cảnh  duyên. 

3.  Trưởng  duyên  ( Adhipatipaccayo ) 

(i)  Dục  trưởng  hay  dục  ( chanda )  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  và  sở  hữu  hợp  với  dục 
cùng  với  sắc  tâm  bằng  Trưởng  duyên. 

(ii)  Cần  trưởng  hay  cần  ( yiriya )  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  và  sở  hữu  hợp  với  cần  cùng 
với  sắc  tâm  do  Trưởng  duyên. 

(iii)  Tâm  trưởng  hay  tâm  icitta)  trợ  cho  (hên  quan)  sở  hữu  hợp  với  tâm  cùng  với  sắc 
tâm  do  Trưởng  duyên. 

(iv)  Thẩm  trưởng  ( vĩmamsã )  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  và  sở  hữu  hợp  với  nó  cùng  với 
sắc  tâm  do  Trưởng  duyên. 

4.  Vô  gián  duyên  ( Anantarapaccayo ) 

(Độc  giả  nên  tham  khảo  lộ  trình  tâm  đế  hiếu  về  sự  hên  quan  nhân  quả  này). 

(i)  Nhãn  thức  và  những  sở  hữu  hợp  trợ  cho  (hên  quan)  tiếp  thâu  ( sampatỉcchana ) 
và  những  sở  hữu  hợp  bằng  Vô  gián  duyên;  tiếp  thâu  ( sampaticchana )  và  những 
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sở  hữu  hợp  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  thẩm  tấn  ( santirana )  và  những  sở  hữu  họp 
bằng  Vô  gián  duyên. 

(ii)  Nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  trợ  cho  (liên  quan)  tiếp  thâu  ( sampaticchana )  và  những 
sở  hữu  hợp  bằng  Vô  gián  duyên;  tiếp  thâu  ( sampaticchana )  và  những  sở  hữu 
họp  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  thẩm  tấn  ( santĩrana )  và  những  sở  hữu  họp  bằng  Vô 
gián  duyên. 

(iii)  Tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  . .  ,_nt_. . . 

(iv)  Thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  . .  ,_nt_. . . 

(v)  Thân  thức  và  sở  hữu  họp  . .  ,_nt_. . . 

(vi)  Tâm  đổng  lực  thiện  (javana  kusala  citta )  và  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho  (liên 

quan)  tâm  đổng  lực  thiện  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Vô  gián  duyên. 

(vii)  Tâm  thiện  ( kusala  citta )  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  truớc  trợ  cho  (liên  quan) 
tâm  vô  ký  [na  cảnh  ( tadãlambana )  hay  hữu  phần  ( bhavanga )]  và  những  sở  hữu 
hợp  bằng  Vô  gián  duyên. 

(viii)  Tâm  đổng  lực  bất  thiện  (javana  akusala  cỉtta)  và  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho 
(liên  quan)  tâm  đổng  lực  bất  thiện  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Vô  gián 
duyên. 

(ix)  Tâm  bất  thiện  ( akusala  citta )  và  những  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho  (liên 
quan)  tâm  vô  ký  [na  cảnh  ( tadãlambana )  hay  hữu  phần  ( bhavaúga )]  và  những 
sở  hữu  hợp  bằng  Vô  gián  duyên. 

(x)  Những  tâm  vô  ký  ( abyãkatã )  [tố  ( kỉriya )  và  quả  (phaỉa)]  và  những  sở  hữu  họp 
sanh  truớc  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  vô  ký  ( abyãkatã )  và  những  sở  hữu  hợp  sanh 
sau  bằng  Vô  gián  duyên. 

(xi)  Tâm  vô  ký  ( abyãkatã )  [đoán  định  ( votthapana )  hay  khai  ý  môn  ( mcino - 
dvãrãvajjana )]  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  truớc  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  thiện 
(kusaỉa  citta )  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Vô  gián  duyên. 

(xii)  Tâm  vô  ký  ( abyãkatã )  [đoán  định  ( votthapana )  hay  khai  ý  môn  ( mano - 
dvãrãvajjana )]  và  những  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho  (liên  quan)  tâm  bất 
thiện  ( akusala  citta)  và  những  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Vô  gián  duyên. 


5.  Đăng  vô  gián  duyên  (Samanantarapaccayo) 

Lý  Liên  quan  nhân  quả  giống  nhu  trong  Vô  gián  duyên. 
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6.  Câu  sanh  duyên  (Sahajatapaccayo) 

(i)  Bốn  uẩn  phi  sắc  (danh  uẩn)  trợ  (liên  quan)  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Câu  sanh 
duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiển  ( mahãbhũta )  trợ  (liên  quan)  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Câu  sanh 
duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  tâm  tái  tục  ( patỉsandhỉ  citta)  và  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpa ) 
trợ  (liên  quan)  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Câu  sanh  duyên. 

(iv)  Tâm  và  sở  hữu  hợp  trợ  cho  sắc  tâm  (cittaịa  rũpa )  bằng  Câu  sanh  duyên. 

(v)  Sắc  đại  hiển  trợ  cho  sắc  y  sinh  ( upãdã  rũpa )  bằng  Câu  sanh  duyên. 

(vi)  Sắc  pháp  đôi  khi  trợ  cho  danh  pháp  cũng  có,  đôi  khi  không  trợ  cho  danh  pháp 
cũng  có. 

7.  Hỗ  tương  duyên  (Ahhamaiĩhapaccayo) 

(i)  Bốn  uẩn  phi  sắc  (danh  uẩn)  trợ  lẫn  nhau  bằng  Hồ  tương  duyên. 

(ii)  Sắc  bốn  đại  hiển  trợ  lẫn  nhau  bằng  Hỗ  tương  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  tâm  tái  tục  ( patisandhi  citta )  và  sắc  nghiệp  (kammaịa  rũpa ) 
trợ  lẫn  nhau  bằng  Hỗ  tương  duyên. 

8.  Y  chỉ  duyên  ( Nỉssayapaccayo ) 

(i)  Bốn  uẩn  phi  sắc  (danh  uẩn)  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiển  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  tâm  tái  tục  (patisandhi  cỉtta )  và  sắc  nghiệp  (kammạịa  rũpa) 
trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(iv)  Tâm  và  sở  hữu  hợp  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(v)  Bốn  sắc  đại  hiển  trợ  cho  sắc  y  sinh  ( upãdã  rũpa)  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(vi)  Nhãn  xứ  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(vii)  Nhĩ  xứ  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(viii)  Tỷ  xứ  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(ix)  Thiệt  xứ  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 

(x)  Thân  xứ  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 
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(xi)  Nương  vào  sắc  này  (tức  là  sắc  ý  vật),  ý  giới  và  ý  thức  giới  ( mano  dhãtu  và 
mano  vinnãna  dhãtu )  sanh  khởi,  sắc  ấy  trợ  cho  ý  giới,  ý  thức  giới  và  sở  hữu 
hợp  bằng  Y  chỉ  duyên. 

9.  Cận  y  duyên  ( Upanỉssayapaccayo ) 

(i)  Chư  pháp  thiện  [tâm  thiện  (kusala  cỉtta),  tín  (saddhã),  vô  tham  (alobha),  V.V...J 
sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  thiện  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(ii)  Chư  pháp  thiện  sanh  trước  đôi  khi  trợ  cho  chư  pháp  bất  thiện  [tâm  bất  thiện 
(akusala  citta),  tham  (lobha),  sân  (dosa),  V.V...J  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên 
cũng  có. 

(iii)  Chư  pháp  thiện  sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  vô  ký  [pháp  vô  ký  ( abyãkatã )  = 
quả  (phala )  và  tố  ( kiriya )]  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(iv)  Chư  pháp  bất  thiện  [ tâm  bất  thiện  (akusala  citta),  tham  ịlobha),  sân  ịdosa), 
v.v.-.y  sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  bất  thiện  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(v)  Chư  pháp  bất  thiện  sanh  trước  đôi  khi  trợ  cho  chư  pháp  thiện  [ tâm  thiện  (kusala 
citta ’),  tín  (saddhã),  vô  tham  (alobha),  V.V...J  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên  cũng 
có. 

(vi)  Chư  pháp  bất  thiện  sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  vô  ký  [pháp  vô  ký  ( abyãkatã )  = 
quả  ( phala )  và  tố  (kỉriya)]  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(vii)  Chư  pháp  vô  ký  [tâm  quả  (vipãka  cỉtta)  và  tâm  tổ  ịkiriya  citta)  và  sở  hữu  hợp] 
sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  vô  ký  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(viii)  Chư  pháp  vô  ký  sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  thiện  (tâm  thiện  và  sở  hữu  hợp) 
sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(ix)  Chư  pháp  vô  ký  sanh  trước  trợ  cho  chư  pháp  bất  thiện  (tâm  bất  thiện  và  sở  hữu 
họp)  sanh  sau  bằng  Cận  y  duyên. 

(x)  Quí  tiết,  vật  thực,  người,  nơi  cư  ngụ  trợ  cho  chúng  sanh  bằng  Cận  y  duyên  cũng 
có. 

10.  Tiền  sanh  duyên  (Purẹịãtapaccayo) 

(i)  Nhãn  xứ  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(ii)  Nhĩ  xứ  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(iii)  Tỷ  xứ  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(iv)  Thiệt  xứ  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(v)  Thân  xứ  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 
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(vi)  Cảnh  sắc  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(vii)  Cảnh  thinh  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(viii)  Cảnh  khí  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(ix)  Cảnh  vị  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(x)  Cảnh  xúc  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(xi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  trợ  cho  ý  giới  [khai  ngũ  môn  (pancadvãrãvajjana) 
và  đôi  tiếp  thâu  (sampaticchana)]  và  sở  hữu  hợp  bằng  Tiền  sanh  duyên. 

(xii)  Nuơng  vào  sắc  này  (tức  là  sắc  ý  vật),  ý  giới  và  ý  thức  giới  {ma no  dhãtu  và 

mano  vihhãna  dhãtu)  sanh  khởi;  sắc  ấy  trợ  cho  ý  thức  giới  và  sở  hữu  hợp  bằng 

Tiền  sanh  duyên  cũng  có,  không  trợ  bằng  Tiền  sanh  duyên  cũng  có. 

11.  Hậu  sanh  duyên  (Pacchãjãtapaccayo) 

Tâm  và  sở  hữu  sanh  sau  trợ  cho  sắc  (tức  là  sắc  ý  vật,  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  v.v. . .)  sanh 
truớc  bằng  Hậu  sanh  duyên. 

12.  Trùng  dụng  duyên  (Ẵsevanapaccayo) 

(i)  Tâm  đổng  lực  thiện  (javana  kusala  citta)  và  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho  tâm 
đổng  lực  thiện  và  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Trùng  dụng  duyên. 

(ii)  Tâm  đổng  lực  bất  thiện  ( ịavana  akusala  cỉtta )  và  sở  hữu  họp  sanh  truớc  trợ  cho 
tâm  đổng  lực  bất  thiện  và  sở  hữu  hợp  sanh  sau  bằng  Trùng  dụng  duyên. 

(iii)  Pháp  vô  ký  sanh  truớc  trợ  cho  pháp  vô  ký  sanh  sau  bằng  Trùng  dụng  duyên. 

13.  Nghiệp  duyên  (Kammapaccayo) 

(i)  Nghiệp  thiện  và  bất  thiện  ( kusala  và  akusala  kamma )  trợ  cho  danh  uẩn  quả  và 
sắc  nghiệp  bằng  nghiệp  duyên. 

(ii)  Tu  ( cetanã )  trợ  cho  pháp  tuơng  ung  (tức  là  tâm  và  sở  hữu  hợp  cùng)  và  sắc  tâm 
bằng  Nghiệp  duyên. 

14.  Dị  thục  quả  duyên  (Vipãkapaccayo) 

Bốn  danh  uẩn  phi  sắc  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  nghiệp  duyên. 

15.  Vật  thực  duyên  (Ãhãrapaccayo) 

(i)  Đoàn  thực  trợ  cho  thân  này  bằng  Vật  thực  duyên. 
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(ii)  Danh  vật  thực  [xúc  ịphassa),  thức  (vinnana)  và  tư  (cetana)]  trợ  cho  pháp  câu 
sanh  [tâm  ( citta )  và  sở  hữu  hợp  (cetasika)]  và  sắc  tâm  bằng  Vật  thực  duyên. 

16.  Quyền  duyên  ( Indriyapaccayo ) 

(i)  Nhãn  quyền  ( cakkhu  pasãda )  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Quyền 
duyên. 

(ii)  Nhĩ  quyền  (so ta  pasãda )  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Quyền  duyên. 

(iii)  Tỷ  quyền  (ghãna  pasãda)  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Quyền  duyên. 

(iv)  Thiệt  quyền  (ịivhã  pasãda )  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Quyền  duyên. 

(v)  Thân  quyền  (kãya  pasãda )  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Quyền  duyên. 

(vi)  Sắc  mạng  quyền  Ợĩvita  rũpa)  trợ  cho  sắc  nghiệp  bằng  quyền  duyên. 

(vii)  Danh  mạng  quyền  trợ  cho  pháp  câu  sanh  [ tức  là  tâm  (citta)  và  sở  hữu  hợp 
(cetasika)]  và  sắc  tâm  bằng  Quyền  duyên. 

1 7.  Thiền  na  duyên  (Jhãnapaccayo) 

Những  chi  thiền  trợ  cho  pháp  câu  sanh  [tức  là  tâm  ịcitta)  và  sở  hữu  họp  (cetasika)] 
và  sắc  tâm  bằng  Thiền  na  duyên. 

18.  Đạo  duyên  (Maggapaccayo) 

Những  chi  đạo  trợ  cho  pháp  câu  sanh  [tức  là  tâm  (citta)  và  sở  hữu  hợp  (cetasika)] 
và  sắc  tâm  bằng  Đạo  duyên. 

19.  Tương  ung  duyên  (Sampayuttapaccayo) 

Bốn  uẩn  phi  sắc  (danh  uẩn)  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Tương  ưng  duyên. 

20.  Bất  tương  ưng  duyên  (Vippayuttapaccayo) 

(i)  Chư  pháp  sắc  trợ  cho  chư  pháp  danh  bằng  Bất  tương  ưng  duyên. 

(ii)  Chư  pháp  danh  trợ  cho  chư  pháp  sắc  bằng  Bất  tương  ưng  duyên. 

21.  Hiện  hữu  duyên  (Atthipaccayo) 

(i)  Bốn  uẩn  phi  sắc  (danh  uẩn)  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiến  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  tâm  tái  tục  ( patisandhi  cỉtta )  và  sắc  nghiệp  ( kammaja  rũpa ) 
trợ  qua  lại  lẫn  nhau  bằng  Hiện  hữu  duyên. 
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(iv)  Tâm  và  sở  hữu  hợp  trợ  cho  sắc  tâm  ( cittaja  rũpa )  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(v)  Sắc  đại  hiển  trợ  cho  sắc  y  sinh  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(vi)  Nhãn  xứ  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(vii)  Nhĩ  xứ  trợ  cho  nhĩ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(viii)  Tỷ  xứ  trợ  cho  tỷ  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(ix)  Thiệt  xứ  trợ  cho  thiệt  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(x)  Thân  xứ  trợ  cho  thân  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(xi)  Cảnh  sắc  trợ  cho  nhãn  thức  và  sở  hữu  hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

(xii)  Cảnh  thinh  trợ  cho  nhĩ  thức  v.v. . . 

(xiii)  Cảnh  khí  trợ  cho  tỷ  thức  v.v. . . 

(xiv)  Cảnh  vị  trợ  cho  thiệt  thức  v.v. . . 

(xv)  Cảnh  xúc  trợ  cho  thân  thức  v.v. . . 

(xvi)  Cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị  và  xúc  trợ  cho  ý  giới  [khai  ngũ  môn 
(pancadvãrãvajjana)  và  đôi  tiếp  thâu  (sampaticchana)]  và  pháp  câu  sanh  bằng 
Hiện  hữu  duyên. 

(xvii)  Nuơng  vào  sắc  này  (tức  là  sắc  ý  vật),  ý  giới  và  ý  thức  giới  ( mano  dhãtu  và 
mano  vinhãna  dhãtu )  sanh  khởi;  sắc  ấy  trợ  cho  ý  giới,  ý  thức  giới  và  sở  hữu 
hợp  bằng  Hiện  hữu  duyên. 

22.  Vô  hữu  duyên  (Natthipaccayo) 

Tâm  và  sở  hữu  hợp  vừa  diệt  trong  sát-na  liền  kề  trợ  cho  tâm  và  sở  hữu  hợp  đang 
hiện  diện,  bắt  cảnh  tuơng  tợ,  bằng  Vô  hữu  duyên. 

23.  Ly  khứ  duyên  (Vigatapaccayo) 

Tâm  và  những  sở  hữu  câu  sanh  vừa  diệt  trong  sát-na  liền  kề  trợ  cho  tâm  và  những 
sở  hữu  câu  sanh  đang  hiện  bày,  sanh  trong  cùng  một  cảnh,  bằng  Ly  khứ  duyên. 

24.  Bất  ly  duyên  (Avigatapaccayo) 

Pháp  liên  quan  nhân  quả  giống  trong  Hiện  hữu  duyên.  Bất  ly  và  Hiện  hữu  ám  chỉ 
duyên  tuơng  tợ. 

_ oOo _ 
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Phân  Duyên  Theo  Giống 

24  hoặc  47  duyên,  phân  theo  9  giống  (Jãti): 

1/  Giống  câu  sanh  có  15  duyên:  Nhân  duyên,  Câu  sanh  trưởng  duyên,  Câu  sanh 
duyên,  Hỗ  tương  duyên,  Câu  sanh  y  duyên,  Câu  sanh  nghiệp  duyên,  Dị  thục  quả 
duyên,  Danh  vật  thực  duyên,  Câu  sanh  quyền  duyên,  Thiền  na  duyên,  Đồ  đạo 
duyên,  Tương  ưng  duyên,  Câu  sanh  bất  tương  ưng  duyên,  Câu  sanh  hiện  hữu  duyên 
và  Câu  sanh  bất  ly  duyên. 

2/  Giống  cảnh  có  8  duyên:  Cảnh  duyên,  Cảnh  trưởng  duyên,  Vật  cảnh  tiền  sanh  y 
duyên,  Cảnh  cận  y  duyên,  Cảnh  tiền  sanh  duyên,  Vật  cảnh  tiền  sanh  bất  tương  ưng 
duyên,  Cảnh  tiền  sanh  hiện  hữu  duyên  và  Cảnh  tiền  sanh  bất  ly  duyên. 

3/  Giống  vô  gián  có  7  duyên:  Vô  gián  duyên,  Đẳng  vô  gián  duyên,  Vô  gián  cận  y 
duyên,  Trùng  dụng  duyên,  Dị  thời  nghiệp,  Thường  cận  y  duyên  (chỉ  sở  hữu  tư 
(cetanã)  hiệp  tâm  đạo),  Vô  hữu  duyên  và  Ly  khứ  duyên. 

4/  Giống  vật  tiền  sanh  có  6  duyên:  Vật  tiền  sanh  duyên,  Vật  tiền  sanh  y  duyên,  Tiền 
sanh  quyền  duyên,  Vật  tiền  sanh  bất  tương  ưng  duyên,  Vật  tiền  sanh  hiện  hữu 
duyên  và  Vật  tiền  sanh  bất  ly  duyên. 

5/  Giống  hậu  sanh  có  4  duyên:  Hậu  sanh  duyên,  Hậu  sanh  bất  tương  ưng  duyên,  Hậu 
sanh  hiện  hữu  duyên  và  Hậu  sanh  bất  ly  duyên. 

6/  Giống  vật  thực  có  3  duyên:  sắc  vật  thực  duyên,  Vật  thực  hiện  hữu  duyên  và  Vật 
thực  bất  ly  duyên. 

7/  Giống  sắc  mạng  quyền  có  3  duyên:  sắc  mạng  quyền  duyên,  sắc  mạng  quyền  hiện 
hữu  duyên  và  sắc  mạng  quyền  bất  ly  duyên. 

8/  Giống  thường  cận  y  có  2  duyên: 

Duyên  thứ  nhứt  thuần  túy  là  Thường  cận  y  duyên  (tức  là  tâm,  sở  hữu  sanh  trước  và 
sắc  với  chế  định  có  sức  mạnh  có  thể  trợ  giúp  tâm  và  sở  hữu  sanh  sau  đặng). 

Duyên  thử  hai  là  Dị  thời  Thường  cận  y  hồn  hợp  duyên  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu 
tư  (cetanã)  làm  nghiệp  có  sức  mạnh  có  thể  trợ  giúp  cho  danh  uẩn  quả  đặng  (trừ  sở 
hữu  tư  (cetanã)  họp  tâm  đạo). 

9/  Giống  nghiệp  dị  thòi  có  1  duyên:  Dị  thời  nghiệp  duyên,  sở  hữu  tư  (cetanã)  quá 
khứ  để  mãnh  lực  lại  tạo  sắc  nghiệp  và  mãnh  lực  yếu  trợ  tạo  tâm  quả  Dục  giới. 

_ oOo _ 


Tóm  Lược  Pháp  Liên  quan  nhân  quả 
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1.  Danh  trợ  cho  danh  theo  sáu  cách  -  Tức  là  Vô  gián  ( anantara ),  Đẳng  vô  gián 
0 samanantara ),  Vô  hữu  ( natthi )  và  Ly  khứ  ( vigata ),  Trùng  dụng  (ãsevana),  Tương 
ưng  ( sampayutta )  [Danh  ở  đây  chỉ  cho  tâm  ịcitta)  và  sở  hữu  tâm  (cetasika)]. 

Danh  trợ  cho  danh  theo  sáu  cách  ra  sao? 

Tâm  (cừ ta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  vừa  diệt  trợ  cho  tâm  và  sở  hữu  tâm  hiện  tại 
theo  cách  Vô  gián  ( anantara ),  Đẳng  vô  gián  ( samanantara ),  Vô  hữu  (natthi)  và  Ly 
khứ  ( vigata )  duyên. 

Đổng  lực  (javana)  sanh  trước  trợ  cho  đổng  lực  ( ịavana )  sanh  sau  theo  cách  Trùng 
dụng  (ãsevana)  duyên. 

Tâm  (cittci)  và  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  câu  sanh  trợ  qua  lại  theo  cách  Tương 
ưng  ( sampayutta )  duyên. 

2.  Danh  trợ  cho  danh,  sắc  theo  năm  cách  - 

Tức  là  nhân  ( hetu ),  thiền  Ụhãna),  đạo  ( magga ),  nghiệp  ( kamma ),  quả  ( vipãka ). 

Danh  trợ  cho  danh,  sắc  theo  năm  cách  ra  sao? 

Nhân  ( hetu ),  chi  thiền  (ịhãnahga)  trợ  cho  danh,  sắc  câu  sanh  theo  cách  nhân  Ợietu), 
thiền  Ụhãna)  và  đạo  ( magga )  duyên. 

Tư  ( cetanã )  câu  sanh  (tức  nghiệp  câu  sanh  -  sahajatã  kamma)  trợ  cho  danh,  sắc  câu 
sanh  bằng  nghiệp  duyên.  Cũng  thế  dị  thời  nghiệp  ( nãnakkhanỉka  kamma )  trợ  cho 
danh,  sắc  nghiệp  theo  cách  nghiệp  duyên. 

Bốn  danh  uẩn  quả  ( vipãka  nãmakkahandha)  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  và  sắc  câu  sanh 
theo  cách  Quả  duyên  (nghiệp  quả). 

3.  Danh  trự  cho  sắc  chỉ  theo  một  cách  -  đó  là  Hậu  sanh  (pacchặịãta ). 

Tâm  ( citta )  và  sở  hữu  ( cetasika )  sinh  sau  trợ  cho  những  bọn  sắc  (sắc  ý  vật  và  năm 
vật)  sanh  trước  trước  theo  cách  Hậu  sanh  duyên. 

4.  Sắc  trợ  cho  danh  chỉ  theo  một  cách  -  đó  là  Tiền  sanh  ịpurẹịãta). 

Sáu  vật  ( vatthu )  trong  thời  bình  nhật  trợ  cho  bảy  thức  giới  ( vinnãna  dhãtu )  (tức  là 
tất  cả  tâm)  theo  cách  Tiền  sanh  duyên.  Cũng  thế,  năm  sắc  cảnh  trợ  cho  lộ  ngũ  thức 
0 vihhãụa  vỉthi)  theo  cách  Tiền  sanh  duyên. 

5.  Chế  định,  danh,  sắc  trự  cho  danh  theo  hai  cách  - 

Đó  là  cảnh  (ãrammana)  và  thường  cận  ( upanissaya ). 
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Cảnh  duyên  ( arammanapaccayo )  gồm  có  sáu  cảnh,  tức  là  chế  định,  danh,  sắc  pháp. 
Những  cảnh  này  trợ  cho  tâm  ( cỉtta )  và  sở  hữu  ( cetasika )  bằng  Cảnh  duyên. 

Thường  cận  y  duyên  ( upanissayapaccayo )  gồm  có  ba,  đó  là  cảnh  cận  y,  vô  gián  cận 
y  và  thường  cận  y. 

Một  trong  những  cảnh  ấy  khi  nối  trội  hay  vượt  trội  và  cuốn  hút  sự  chú  ý,  làm  cảnh 
cận  y.  Tâm  (citta)  và  sở  hữu  ( cetasika )  vừa  diệt  làm  vô  gián  cận  y. 

Có  vài  loại  thường  cận  y:  -  pháp  bất  thiện  ( akusala  dhamma )  như  là  tham  luyến 
( rãga ),  sân  ( dosa )  v.v...,  pháp  thiện  như  là  tín  ( saddhã ),  niệm  (sati),  v.v...,  thân  thọ 
lạc,  thân  thọ  khổ,  người,  vật  thực,  quí  tiết,  mùa,  chồ  ở,  v.v. . .  Những  pháp  này  trợ  theo 
cách  thường  cận  thiện,  bất  thiện  quả  ( vipãka )  và  tố  (kiriya)  rồi  sanh  hoặc  nội  phần 
(| ajjhattika )  hay  ngoại  phần  ( bahỉddha ).  Mãnh  lực  nghiệp  ( kamma )  cũng  tương  tợ  trợ 
cho  quả  của  nó. 

6.  Danh,  sắc  trợ  cho  danh,  sắc  theo  chín  cách  - 

Đó  là  trưởng  ( adhipatỉ ),  câu  sanh  ( sahajãta ),  hồ  tương  ( aũnamanna ),  y  chỉ 
(i nỉssaya ),  vật  thực  ( ãhãra ),  quyền  ( ỉndrỉya ),  bất  tương  ưng  ( vippayutta ),  hiện  hữu 
0 atthi ),  bất  ly  ( avigata ). 

(1)  Sự  trợ  của  Trưởng  ( adhipati )  có  hai  trường  hợp: 

(i)  Cảnh  rất  nổi  bật  cuốn  hút  sự  chú  ý  của  một  chúng  sanh  trợ  cho  tâm  (citta)  và 
sở  hữu  ( cetasika )  theo  cách  Cảnh  trưởng  ( ãrammanãdhipati )  duyên. 

(ii)  Bốn  pháp  câu  sanh  trưởng  [ dục  ịchanda),  cần  (viriya),  tâm  (citta),  thảm 
(vĩmamsã)]  trợ  cho  tâm  ( cỉtta ),  sở  hữu  ( cetasika )  và  sắc  pháp  câu  sanh  theo 
lối  Câu  sanh  trưởng  ( sahajãtãdhipati )  duyên. 

(2)  Sự  trợ  của  Câu  sanh  (sahaịãla)  có  ba  trường  hợp: 

(i)  Tâm  (citta)  và  những  sở  hữu  ( cetasỉka )  câu  sanh  trợ  lẫn  nhau  và  cùng  sắc 
pháp  câu  sanh  theo  lối  Câu  sanh  duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiển  ( mahãbhũta )  trợ  lẫn  nhau  và  cũng  trợ  cho  những  sắc  y  sinh 
(iipãdã  rũpa)  theo  lối  Câu  sanh  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  sắc  ý  vật  (hadayavatthu )  trợ  cho  tâm  tái  tục  cùng  những 
sở  hữu  hợp  theo  lối  Câu  sanh  duyên. 

(3)  Sự  trợ  của  Hồ  tương  ( annamanna )  có  ba  trường  hợp: 

(i)  Tâm  ( citta )  và  những  sở  hữu  ( cetasỉka )  câu  sanh  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  theo  lối 
Hỗ  tương  duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiến  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  theo  lối  Hỗ  tương  duyên. 

(iii)  Vào  sát-na  tái  tục,  sắc  ý  vật  ( hadayavatthu )  trợ  cho  tâm  tái  tục  cùng  những 
sở  hữu  hợp  theo  lối  Hồ  tương  duyên. 
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(4)  Sự  trợ  của  Y  chỉ  ( nỉssaya )  có  ba  trường  hợp: 

(i)  Tâm  (citta)  và  những  sở  hữu  ( cetasika )  câu  sanh  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  và  cũng 
trợ  cho  sắc  pháp  câu  sanh  theo  lối  Y  chỉ  duyên. 

(ii)  Bốn  sắc  đại  hiến  trợ  qua  lại  lẫn  nhau  và  cũng  trợ  cho  những  sắc  câu  sanh 
theo  lối  Y  chỉ  duyên. 

(iii)  Sáu  vật  ( vatthu )  trợ  cho  bảy  thức  giới  ( vinnãna  dỉĩãtu )  theo  lối  Y  chỉ  duyên. 

(5)  Sự  trợ  của  Vật  thực  ( ãhãra )  có  hai  trường  hợp: 

(i)  Đoàn  thực  trợ  cho  những  bọn  sắc  theo  lối  vật  thực  duyên 

(ii)  Ba  danh  vật  thực  [xúc  (phassa),  tư  (cetanã),  thức  ( vinnãna )]  trợ  cho  những 
danh,  sắc  pháp  câu  sanh  theo  lối  Vật  thực  duyên. 

(6)  Sự  trợ  của  Quyền  ( indrỉya )  hay  quyền  điều  khiển  có  ba  trường  hợp: 

(i)  Năm  sắc  thanh  triệt  (pasãda  rũpa)  trợ  cho  năm  thức  (nhãn  thức,  nhĩ  thức, 
v.v. . .)  theo  lối  Quyền  duyên. 

(ii)  Sắc  mạng  quyền  (ịĩvita  rũpa )  trợ  cho  sắc  nghiệp  (kammạịa  rũpa )  theo  lối 
Quyền  duyên. 

(iii)  Danh  mạng  quyền  trợ  cho  danh,  sắc  pháp  câu  sanh  theo  lối  Quyền  duyên. 

(7)  Sự  trợ  của  Bất  tương  ưng  ( vippayutta )  có  ba  trường  hợp: 

(i)  Vào  sát-na  tái  tục,  sắc  ý  vật  trợ  cho  tâm  tái  tục  và  sở  hữu  hợp  theo  lối  Câu 
sanh  bất  tương  ưng  ( sahajãta  vippayutta )  duyên.  Tương  tợ,  tâm  (citta)  và 
những  sở  hữu  ( cetasika )  cũng  trợ  cho  những  sắc  câu  sanh. 

(ii)  Tâm  (citta)  và  những  sở  hữu  ( cetasỉka )  sanh  sau  trợ  cho  những  bọn  sắc  sanh 
trước  (những  sắc  vật)  theo  lối  Hậu  sanh  bất  tương  ưng  {pacchãjãta 
vippayutta )  duyên. 

(iii)  Sáu  vật  trong  thời  bình  nhật  trợ  cho  bảy  thức  giới  ( yinnãna  dhãtu )  (tức  là  tất 
cả  tâm -cỉtta)  theo  lối  Tiền  sanh  bất  tương  ưng  {purejãta  vippayutta )  duyên. 

(8,9)  Sự  trợ  của  Hiện  hữu  ( atthi )  và  Bất  ly  ( avigata )  mỗi  thứ  có  năm  trường  hợp: 

Sự  trợ  của  câu  sanh  ( sahajãta ),  tiền  sanh  ( purejãta ),  hậu  sanh  (pacchãjãta ),  vật 

thực  ( ãhãra )  và  sắc  mạng  quyền  ( rũpa-jĩvitindriya )  cũng  như  sự  trợ  của  hiện  hữu 

(atthi)  và  bất  ly  ( avigata ),  hiện  hữu  và  bất  ly  hầu  như  giống  nhau. 

Tóm  Lược  Khái  Quát 

Tất  cả  24  cách  trợ  được  rút  gọn  thành  bốn:  (1)  cảnh  ( ãrammana ),  (2)  thường  cận 
(upanissaya),  (3)  nghiệp  ( kamma ),  (4)  hiện  hữu  ( atthi ). 

Phân  Chùi  Danh,  sắc 

Sắc  uẩn  ( rũpakkhandha )  gồm  có  28  thứ  sắc  (rĩipa)  được  gọi  là  sắc  ( rũpa ). 

Bốn  danh  uẩn  ( nãmakkhandha )  gồm  có  tất  cả  tâm  (citta)  và  tất  cả  sở  hữu  tâm 
( cetasika ),  và  Níp-bàn  ( Nibbãna )  là  năm  loại  phi  sắc  gọi  là  danh  ( nãma ).  Điều  quan 
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trọng  là  Níp-bàn  ( Nibbãna )  được  phân  dưới  dạng  danh  pháp  ( nãma) ;  Vì  Níp-bàn  làm 
cảnh,  là  nhân  cho  tâm  siêu  thế  ( lokuttara  citta )  và  những  sở  hữu  họp  hướng  đến. 

_ 0O0 _ 

Pháp  Chế  Định  (paũnatti) 

Ngoài  danh  pháp  ( nãma )  và  sắc  pháp  ( rũpa ),  có  pháp  chế  định  (pannatti ).  Pháp  chế 
định  có  2: 

(1)  Nghĩa  chế  định  ( attha  pannatti )  là  tên  gọi  của  vật  nào  đó  dưới  hình  dáng,  hình 
thức,  khối  lượng,  diện  mạo,  v.v. . .  chỉ  cho  biết  về  pháp  nào  đó  trong  giao  tiếp. 

Pháp  mà  chúng  ta  nói  đến  có  thế  là  một  người  nam,  một  con  chó,  một  ngôi  nhà  hay 
một  ngọn  núi  đều  không  phải  là  những  pháp  siêu  lý.  Những  hình  dáng,  hình  thức,  khối 
lượng,  diện  mạo,  v.v. . .  là  những  pháp  không  có  thật.  Chúng  chỉ  là  những  ý  niệm,  khái 
niệm  xuất  hiện  trong  ý.  Hơn  nữa,  tên  gọi  không  là  một  pháp  thật  khi  những  tên  gọi 
khác  nhau  có  thể  được  chọn  ám  chỉ  cho  một  pháp  riêng. 

(2)  Thinh  danh  chế  định  ( sadda  pannattì )  =  khi  ‘ sadda ’  có  nghĩa  là  ‘âm  thanh’, 
‘ sadda  paũnatti  ’  ám  chỉ  những  lời  nói  trong  những  ngôn  ngữ  khác  nhau.  Khi  chúng  ta 
đề  cập  những  tên  gọi  của  những  pháp  khác  nhau  trong  giao  tiếp,  chúng  ta  làm  cho 
những  pháp  được  phân  biệt  với  những  pháp  khác. 

Do  đó,  với  nghĩa  chế  định  ( attha  pannattỉ )  một  pháp  nào  đó  được  làm  cho  phân  biệt 
bằng  cách  đặt  cho  pháp  ấy  một  tên  gọi  thích  hợp,  và  với  thinh  danh  chế  định  ( sadda 
pannattỉ)  chúng  ta  làm  cho  một  pháp  nào  đó  được  phân  biệt  với  những  pháp  khác 
bằng  cách  nói  ra. 

Đe  giải  thích  hay  minh  họa,  âm  từ  ‘người  nam’  đế  người  khác  phân  biệt  rằng  chúng 
ta  ám  chỉ  cho  hình  dáng,  hình  thức,  khối  lượng,  diện  mạo  về  một  ‘người  nam’.  Đó  là 
thinh  danh  chế  định  ( sadda  pannattỉ).  Nay  hình  dáng,  hình  thức,  khối  lượng,  diện  mạo 
của  một  người  nam  được  làm  cho  phân  biệt  bằng  từ  ‘người  nam’  nên  được  xem  là 
nghĩa  chế  định  (attha  pannatti). 

_ oOo _ 

Những  Dạng  Khác  Nhau  của  Nghĩa  Chế  Định 

Trong  phần  trình  bày  những  dạng  khác  nhau  của  nghĩa  chế  định  ( attha  pannatti ), 
bọn  bát  thuần  ngoại  phần  ( sudđhatịhaka  kalãpa )  sẽ  được  tham  khảo  là  đại  hiển199 
0 mahãbhũta ). 

1 .  Hình  thức  chế  định  ( santãna  paniỉatti) 


199 


Hiển  -  hiện  có,  đang  có,  sự  có  thật. 
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Những  từ  như  ‘đất’,  ‘núi  non’,  ‘đồi’,  ‘cánh  đồng’  và  như  thế,  được  chỉ  rõ  do 
cách  liên  kết  và  lan  rộng  của  đại  hiển  ( mahãbhũta ).  Chúng  được  gọi  là  ‘hình  thức 
chế  định’. 

2.  Hiệp  thành  chế  định  (samũha  paũnattì ) 

Những  từ  như  ‘nhà’,  ‘trường  học’,  ‘xe  ngựa’,  ‘xe  bò’  và  được  gọi  như  thế  vì 
cách  phối  hợp  của  những  vật  chất.  Chúng  được  gọi  là  ‘hiệp  thành  chế  định’. 

3.  Loại  hình  chế  định  ( sandhãna  panitatti) 

Những  từ  như  ‘dĩa’,  ‘tô’,  ‘dĩa  lót  dưới  chén,  tách’,  ‘muỗng’,  ‘tách  trà’  và  được 
gọi  như  thế  vì  hình  dáng  hay  hình  dạng  của  vật  chất  (trong  trường  hợp  này  là  đồ 
sứ).  Chúng  được  gọi  là  ‘loại  hình  chế  định’. 

4.  Chúng  sanh  chế  định  (satta  pannattỉ) 

Những  từ  như  ‘đàn  ông’,  ‘đàn  bà’,  ‘trẻ  em’,  ‘người’,  ‘chó’  và  được  gọi  như  thế 
vì  năm  uấn.  Chúng  được  gọi  là  ‘chúng  sanh  chế  định’. 

5.  Phương  hướng  chế  định  (ílisã  paĩinattĩ) 

Những  từ  như  ‘đông’,  ‘tây’,  ‘nam’,  ‘bắc’,  ‘phương  hướng’  và  được  gọi  như  thế 
vì  sự  xoay  vòng  của  mặt  trời,  mặt  trăng,  v.v. . .  Chúng  được  gọi  là  ‘phương  hướng 
chế  định’. 

6.  Thời  gian  chế  định  (kũla  panũatti ) 

Những  từ  như  ‘sáng’,  ‘trưa’,  ‘chiều’,  ‘tối’,  ‘thời  gian’  và  được  gọi  như  thế  vì  thời 
gian.  Chúng  được  gọi  là  ‘thời  gian  chế  định’. 

7.  Hư  không  chế  định  ( ãkãsa  pannatíi) 

Những  từ  như  ‘giếng’,  ‘hố’,  ‘hầm’  và  được  gọi  như  thế  vì  khoảng  trống  không 
0 ãkãsa ).  Do  đó,  chúng  được  gọi  là  ‘hư  không  chế  định’ 

8.  Biến  xứ  chế  định  (i kasỉna  paũnattỉ) 

Những  từ  như  biến  xứ  đất  ( pathavĩ  kasina ),  biến  xứ  nước  ( ãpo  kasina ),  biến  xứ  lửa 
(tejo  kasina ),  biến  xứ  gió  (vãyo  kasina)  và  được  gọi  như  thế  vì  yếu  tố  vượt  trội  của 
Đại  hiến.  Chúng  được  gọi  là  ‘biến  xứ  chế  định’. 

9.  Hình  tướng  chế  định  ( nỉmỉtta  paũũattỉ ) 

Những  từ  như  chuấn  bị  tướng  ( parikamma  nimitta ),  học  tướng  ( uggaha  nimitta ), 
tợ  tướng  (patibhãga  nimitta)  được  gọi  như  thế  vì  độ  chú  tâm  trong  thiền.  Chúng 
được  gọi  là  ‘tiêu  biểu  chế  định’. 

Lưu  ý: 

Những  dạng  khác  nhau  của  nghĩa  chế  định  ( attha  paũnatti )  không  tồn  tại  trong 

pháp  siêu  lý.  Chúng  chỉ  cho  những  vật  được  tạo  thành  từ  những  vật  cụ  thể,  nhưng  xuất 

hiện  trong  ý  là  ảnh. 
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Do  đó,  chúng  không  tồn  tại  dưới  dạng  pháp  siêu  lý.  Chúng  trở  thành  cảnh  của  ý 
dưới  dạng  bóng  hay  dấu  vết  của  những  pháp  siêu  lý.  Chúng  được  dùng  trong  đàm 
thoại  để  diễn  tả  quan  điểm  của  một  chúng  sanh  và  để  cho  chúng  sanh  biết  ý  muốn  của 
mình. 

Sáu  Tên  Gọi  của  Thinh  Danh  Chế  Định  ịsadda  paũũatti) 

Những  từ  được  nói  trong  những  ngôn  ngữ  khác  nhau  đều  là  thinh  danh  chế  định 
(sadda  pannattỉ).  Mồi  pháp  thinh  danh  chế  định  có  sáu  tên  như  sau: 

1 .  Danh  (, nãma )  -  nó  là  tên  của  pháp  nào  đó  và  nó  luôn  hướng  đến  ý  nghĩa  nó  có  thể 
diễn  đạt. 

Ví  dụ,  từ  ‘cõi’  ( bhũmi )  có  thể  diễn  đạt  ý  nghĩa  của  ‘vùng  đất’  và  do  đó  nó  luôn 
hướng  đến  ý  nghĩa.  Hon  nữa,  vì  nó  có  thể  diễn  đạt  như  thế,  ‘cõi’  ( bhũmi )  luôn  làm 
cho  ý  nghĩa  ‘vùng  đất’  hướng  đến  nó  là  ý  nghĩa  riêng  của  ‘cõi’  ( bhũmi ). 

2.  Danh  nghiệp  ( nãma  kamma )  -  Một  vài  bậc  thiện  trí  đặt  tên  cõi  ( bhũmỉ )  cho  nó 
trong  quá  khứ.  Do  đó,  nó  cũng  được  gọi  là  nghiệp  danh  ( nãma  kamma). 

3.  Danh  ấn  định  ( nãma  dheyya)  -  danh  từ  ‘cõi’  ( bhũmi )  đã  được  những  nhà  nghiên 
cứu  định  đặt  từ  lâu.  Do  đó,  nó  cũng  được  gọi  là  danh  ấn  định. 

4.  Danh  ngôn  ( nãma  nỉruttỉ )  -  Tên  cõi  ( bhũmi )  nằm  ẩn  trước  khi  nó  được  nói  ra,  và  nó 
cần  được  phơi  bày  qua  diễn  đạt  bằng  ngôn  ngữ.  Do  đó  nó  được  gọi  là  ‘danh  ngôn’. 

5.  Danh  nghĩa  ( nãmabyanjana )  -  Vì  tên  gọi  cõi  ( bhĩimi )  có  thể  chỉ  bày  ý  nghĩa  của  nó 
rất  rõ,  nó  được  gọi  là  ‘danh  nghĩa’. 

6.  Danh  diễn  nghĩa  ( nãmãbhilãpa )  -Từ  cõi  ( bhũmi )  nên  được  nói  với  ý  định  truyền 
đạt  ý  nghĩa  của  nó.  Do  đó  nó  được  gọi  là  nãmãbhilãpa. 

Sáu  Loại  Thinh  Danh  Chế  Định 

1.  Danh  chon  chế  định  ( vijjamãna  pannatti ) 

Khi  tên  được  đặt  cho  một  pháp  nào  đó  tồn  tại  trong  thực  tế,  tên  ấy  được  gọi  là 
danh  chon  chế  định  ( vijjamãna  pannatti ).  Tất  cả  tên  của  những  pháp  siêu  lý 
(paramattha )  thuộc  loại  này. 

Thí  dụ:  sắc  pháp  ( rũpa ),  tâm  ( citta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  thọ  ( vedanã ),  tưởng 
(. sannã ),  tầm  ( vitakka )  v.v. . . 

2.  Phi  danh  chon  chế  định  ( avijjamãna  paĩinattĩ) 

Khi  tên  gọi  diễn  đạt  cho  một  pháp  nào  đó  không  tồn  tại  trong  thực  tế  thì  tên  gọi 
đó  được  gọi  là  phi  danh  chon  chế  định  ( avijjamãna  pannattỉ).  Tất  cả  những  tên  gọi 
của  những  pháp  không  phải  là  pháp  siêu  lý  thuộc  loại  này. 

Thí  dụ:  đàn  ông,  chó,  nhà,  trường  học,  đồi,  hang  v.v. . . 
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3.  Danh  chơn  phi  danh  chơn  chế  định  ( vịịịam ãn aa vỊịịam ãn a paũitattì) 

Nó  là  một  danh  thinh  chế  định  ( sadda  paũũatti)  làm  cho  biết  một  tên  ghép  phối 
hợp  giữa  một  danh  chơn  với  một  phi  danh  chơn  chế  định. 

Thí  dụ:  itthi  sadda  =  giọng  nói  người  nữ. 

‘Giọng  nói’  tồn  tại  dưới  dạng  âm  thanh,  cho  nên  nó  là  một  danh  chon.  Nhưng 
‘người  nữ’  là  một  phi  danh  chon  vì  nó  là  một  tên  được  đặt  cho  năm  uấn. 

Thí  dụ:  itthi  rũpaiỊí  =  sắc  nữ;  purisa  sadda  -  giọng  nói  của  người  đàn  ông. 

4.  Phi  danh  chon  -  danh  chon  chế  định  ( avijjamãnavijjamãna  paũnatti ) 

Nó  là  một  danh  thinh  chế  định  ( sadda  pannatti )  làm  cho  biết  một  tên  ghép  phối 
hợp  giữa  một  phi  danh  chon  và  một  danh  chon. 

Thí  dụ:  lục  thông  ( chaỊabhinnã )  =  một  người  có  sáu  thông. 

Trong  tên  ghép  này,  ‘người’  là  một  phi  danh  chon  trong  khi  sáu  thông  ( abhihhã ) 
là  một  danh  chon.  Từ  đó,  nó  là  một  tên  được  đặt  cho  năm  uân. 

Thí  dụ:  tam  minh  ( tevỉjja )  =  một  người  có  ba  trí  minh  ( vijjahãna ). 

5.  Danh  chon  -  danh  chon  chế  định  ( vijjamãnavijjamãna  paũnatti) 

Nó  là  một  danh  thinh  chế  định  ( sadda  pannatti )  làm  cho  biết  một  tên  ghép  phối 
hợp  giữa  một  danh  chon  và  một  danh  chon. 

Thí  dụ:  cakkhuvinnãna  (nhãn  thức);  so  ta  pasãda  (nhĩ  thanh  triệt); 
ghãnasamphassa  (tỷ  xúc);  rũpa  tanh  ã  (sắc  ái). 

6.  Phi  danh  chon  -  phi  danh  chon  chế  định  (aviịịam ãn aavịịịam ãna paiínatti ) 

Nó  là  một  danh  thinh  chế  định  ( sadda  pannatti )  làm  cho  biết  một  tên  ghép  phối 
hợp  giữa  một  phi  danh  chon  và  một  phi  danh  chon. 

Thí  dụ:  rãja  putta  (con  trai  của  đức  vua),  nữ  diễn  viên  điện  ảnh,  giám  đốc  công 
ty,  thầy  hiệu  trưởng. 

Kết  luận: 

Bằng  cách  theo  âm  thanh  của  tiếng  nói  qua  lộ  nhĩ  thức  và  ý  nghĩa. 

_ oOo _ 


Tuệ  chót  trong  phần  Thất  Tịnh  ở  trang  kế,  có  vị  có,  có  vị  không,  cho  nên  trong  văn 
lục  bát  có  bài  kệ  như  vầy: 

Níp-bàn,  đạo,  quả,  Thánh  nhân 
Đắc  rồi  suy  xét  nghiệp  dơn  đã  trừ, 

Với  mà  phiền  não  còn  dư 
Có  người  chăng  xét  thiệt  hư  chi  nào.  ===»> 

_ oOo _ 
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Thất  Tinh  ( Vỉsuddhỉ )200 

1.  Tịnh  giới201  - ►  -  Tứ  thanh  tịnh  giới  ( catupãrisuddhisĩla ). 

0 Sĩỉavisuddhi ) 


2.  Tịnh  tâm202 

0 Cittavisuddhi ) 


3.  Tịnh  kiến 

(Dỉtth  i  V  isuddh  i ) 


*- 


4  -  Tịnh  cận  (: upacarasamãdhỉ ). 
-  -  Tịnh  kiên  ( appanãsamãdhi ). 


_  ^  ^  ^  203 

16  Tuệ  Quán  (Vĩpassanãnãna ): 


*■  1 .  Chỉ  định  danh  sắc  tuệ 

( nãmarũpaparicchedaríãna ) . 


4.  Tịnh  nghi  - 

(. Kankhãvitaranavisuddhi ) 


2.  Hiển  duyên  danh  sắc  tuệ 

(. nãmarũpapaccayapariggahanãna ). 

3.  Phô  thông  tuệ  (, sammasananãna ) 


5.  Tịnh  kiến  đạo,  phi  đạo  - 

( Maggãmagganãnadassanavisuddhi ) 


6.  Tịnh  mãn  tuệ 


(. Patipadãnãnavisuddhi ) 


r  4.  Tiến  thối  tuệ  (; udayabbayanãna ). 

5.  Diệt  một  tuệ  ( bhanganãna ). 

6.  Họa  hoạn  tuệ  ( bhayanãna ). 

7.  Tội  quá  tuệ  (ãdĩnavanãna). 

8.  Phiền  yểm  tuệ  ( nibbidãnãna ). 

9.  Dục  thoát  tuệ  {muncitukamyatãnãna). 

10.  Quyết  ly  tuệ  {patỉsankhãnãna ). 

V  11.  Hành  xả  tuệ  ( sankhãrupekkhãnãna ). 

12.  Thuận  lưu  tuệ  {anulomanãna). 

13.  Chuyển  tộc204  tuệ  (gotrabhũnãna). 


7.  Tịnh  kiến  tuệ - 

( Nãnadassanavisuddhỉ ) 


>  < 


14.  Đạo  tuệ  ( magganãna ). 

15.  Quả  tuệ  (phalanãna ). 

16.  Phản  khán  tuệ  ( paccavekkhananãna ). 


200  Xem  Kinh  Trạm  Xe  (24.  Rathavinĩta  sutta)  -  Trung  Bộ  ( Majjhimanikãya) ;  Thanh  Tịnh  Đạo  ( Visuddhi  maggà). 

201  Xem  Tiểu  Bộ  Kinh  tập  3  -  Chương  1,  Phẩm  3,  Kệ  30  -  uttiyattheragãthã;  Tứ  Thanh  Tịnh  Giới. 

202  Xem  phần  thiền  chỉ  tịnh  ( samatha )  (tâm  sắc,  vô  sắc);  Kinh  Nhập  Tức  Xuất  Tức  Niệm  (118.  Ãnãpãnasạti sutta)  - 
Trung  Bộ  ( Majjhimanikăya) ;  Thanh  Tịnh  Đạo  (phần  định);  Minh  Giải  Nhập  Tức  Xuất  Tức  Niệm  -  Ãnãpãnasati 
dĩpanĩ-  (Ledi  Sayadavv);  Biết  và  Thấy  (Pa  Auk  Sayadavv). 

203  Xem  Kinh  Niệm  xứ  (10.  Satipatthãna  sutta)  -  Trung  Bộ  ( Majjhimanikãya) ;  Kinh  Đại  Niệm  xứ  (10. 
Mahãsatipatthãna  sutta )  -  Trường  Bộ  ( Dĩghanikãya) ;  Thanh  Tịnh  Đạo  (Visuddhimagga)  (Panna  -  phần  tuệ). 

204  "Chuyển  tộc"  ở  đây  còn  gọi  là  biến  cấp,  bỏ  bậc. 
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CHƯƠNG  IX:  KAMMATTHÃNA  SANGAHA  -  NGHIỆP  xứ  NHIẾP 
(NHỮNG  ĐÈ  MỤC  CỦA  THIÈN) 


Giới  thiệu 

Trong  íkammatthãna\  ‘ kamma ’  nghĩa  là  nghiệp,  việc  làm  của  thiền  và  ‘thãna’ 
nghĩa  là  trạm,  điềm,  vị  trí  hay  nơi,  ngụ  ý  là  đề  mục  hay  tập  luyện. 

Do  đó,  ‘ kammatthãna ’  nghĩa  là  ‘nghiệp  xứ,  nơi  làm  việc’  (cho  thiền)  hay  ‘đề  mục 
của  thiền’. 

‘Nghiệp  xứ,  nơi  làm  việc’  hay  ‘đề  mục  của  thiền’  này  sẽ  dùng  làm  vị  trí  rèn  luyện 
hay  dụng  cụ  rèn  luyện  trau  dồi  danh  pháp.  Có  hai  khía  cạnh  của  trau  dồi  danh  pháp  - 
một  khía  cạnh  hên  quan  với  ‘tĩnh  lặng’  và  khía  cạnh  khác  liên  quan  với  ‘quán  minh 
sát’.  Cả  hai  khía  cạnh  sẽ  được  nghiên  cứu  trong  chương  này. 

Phương  pháp  rèn  luyện  danh  pháp,  tức  là  thiền,  là  pháp  chỉ  có  đức  Phật  giảng  dạy 
có  thể  làm  ngưng  những  lo  lắng,  làm  dịu  sự  căng  thẳng,  đoạn  trừ  những  buồn  phiền, 
mang  đến  sự  yên  tịnh  tức  thì  của  ý,  và  đưa  đến  chỉ  tịnh  hay  định  ( samãdhi 0,  gây  nên 
sự  chăm  chú  miệt  mài  trong  thiền  ( 'ịhãna ),  tuệ  quán  ( vipassanãhãna ),  và  4  đạo  và  4 
quả  (i magga  và  phala )  là  đạt  được  những  pháp  cao  nhất  và  quí  nhất  trong  cuộc  sống. 

Chương  này  sẽ  trình  bày  vắn  tắt  nhưng  xác  thực  và  miêu  tả  chi  tiết  pháp  tu  tiến  chỉ 
tịnh  (samatha  bhãvanã)  và  tu  tiến  quán  minh  sát  (vipassanã  bhãvanã). 


I/.  TU  TIẾN  (. BHAVANA ) 

‘ Bhãvanã ’  nói  chung  được  dịch  đúng  phần  nào  là  ‘thiền’.  Nó  nên  được  gọi  là  ‘phát 
triển  hay  tu  tiến  danh  pháp’.  Nó  là  một  quá  trình  trau  dồi  danh  pháp,  mà  danh  pháp  ấy 
sản  sanh  nhiều  thiện  quả,  do  được  phát  triển  lặp  đi  lặp  lại  trong  tâm  của  người  tu  tiến. 

Có  hai  loại  tu  tiến: 

(1)  Samatha  bhãvanã  =  tu  tiến  pháp  chỉ  tịnh. 

(2)  Vipassanã  bhãvanã  =  tu  tiến  pháp  quán  minh  sát. 

-  Tu  Tiến  Pháp  Chỉ  Tịnh  ( Samatha-bhãvanã ) 

‘ Samatha ’  bắt  nguồn  từ  A ìsam ,  theo  nghĩa  của  từ  là  yên  tỉnh,  thời  gian  tạm  lắng, 
khuất  phục,  ám  chỉ  cho  sự  yên  tỉnh,  sự  ‘an’,  là  trạng  thái  chăm  chú,  không  lay  động, 
không  bị  ô  uế  và  thanh  tịnh  của  tâm.  Nó  được  gọi  là  ‘tỉnh  lặng’  vì  nó  lắng  dịu  năm 
pháp  cái  (nĩvarana)  gồm  cả  sự  say  mê. 
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về  Cơ  bản,  ‘ samatha ’  tượng  trưng  cho  sở  hữu  nhất  hành  ( ekaggatã  cetasikà)  hay 
định  ( samãdhỉ )  hiện  diện  trong  những  tâm  thiện  hiệp  thế  ( ỉokiya  kusala  citta )  và  tâm 
tố  hiệp  thế  ( lokiỵa  kiriya  citta).  Nó  ám  chỉ  cho  định  ( samãdhi )  là  pháp  có  thể  làm  cho 
lắng  dịu  năm  pháp  cái  ( nĩvarana )  và  cũng  đến  thiền  định  ( ịhãna -samãdh ỉ)  cao  hơn,  là 
pháp  có  thể  làm  yên  lắng  những  chi  thiền  thấp  -  đó  là  tầm  ( vitakka ),  tứ  ( vỉcãra ),  hỷ 
ipĩti),  và  lạc  ( sukha ). 

-  Tu  Tiến  Pháp  Quán  Minh  Sát  ( Vipassanã-bhãvanã ) 

‘  Vipassanấ’  bắt  nguồn  từ  vi  +  V Idis ,  theo  nghĩa  của  từ  là  biết  rõ,  thấy  rõ,  quán  sát 
theo  nhiều  phương  diện  khác  nhau,  nghĩa  là  ‘quán  hay  minh  sát’,  nhìn  thấu  bằng  trực 
giác  của  trí  ( hãna )  để  nhận  ra  vô  thường  ( aniccã ),  khổ  (diikkhã)  và  vô  ngã  ( anattã ), 
tính  chất  của  danh  pháp  và  sắc  pháp. 

về  cơ  bản,  ‘ vipassanã ’  đại  diện  cho  sở  hữu  trí205  {pahhã  cetasika )  hiện  diện  trong 
tâm  đại  thiện  (mahã  kusala  citta )  và  tâm  đại  tố  ( mahã  kỉrỉya  citta ). 

_ 0O0 _ 


II/.  NGHIỆP  XỨ  (KAMMA  ỊỊHANA) 

‘  Kammatthãna  ’  ở  đây  có  nghĩa  là  nghiệp  xứ,  cảnh,  đề  mục  của  thiền.  Như  tâm 
không  thế  sinh  khởi  mà  không  có  cảnh.  Chúng  ta  cần  những  cảnh  phù  hợp  cho  sự  tu 
tập,  rèn  luyện  tâm. 


A)  Chỉ  Nghiệp  Xứ  (Samatha  Kammatthãna) 

Xin  nhắc  lại  chi  thiền  Ụhãnanga)  và  pháp  Cái  ( nĩvarana ): 

-  Năm  chi  thiền:  vitakka  (tầm),  vicãra  (tứ),  pĩti  (hỷ),  sukha  (lạc),  ekaggatã  (nhất 
tâm)  ;  và 

-  Sáu  pháp  cái  ( nĩvarana ):  kãmacchandanĩvarana  (dục  dục  cái),  vyãpãda  (sân  độc 
cái),  thĩna-middha  (hôn-thùy  cái),  uddhacca-kukkucca  (điệu-hối  cái),  vicikicchã 
(hoài  nghi  cái),  Avijjã  (vô  minh  cái). 

Chi  thiền  Ụhãnahga)  <=  đối  tri  =>  pháp  cái  ( nĩvarana ): 

Chỉ  ‘tầm  ’  đoi  trị  ‘cái  hôn  thùy  ’, 

‘Tứ’ phá  ‘hoài  nghi’,  ‘sân’  ‘hỷ’ thiêu, 

‘Điệu  hoi  ’  do  nhờ  chỉ  ‘lạc  ’  trị, 

‘Định  ’  trừ  vọng  niệm  ‘Dục  dục  ’  nhiều. 

(Việt  dịch:  Thera  Santakỉcco) 
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Đức  Phật  đã  cho  40  đề  mục  tu  tiến  pháp  chỉ  tịnh.  Chúng  được  gọi  là  chỉ  nghiệp  xứ 
(samatha  kammattãna ).  Chỉ  tịnh  nghiệp  xứ  gồm  7  loại  sau: 

10  đề  mục  hoàn  tịnh. 

10  bất  mỹ. 

10  tùy  niệm. 

4  Phạm  trú  hay  vô  lượng  tâm. 

1  đề  mục  phân  tích  4  giới. 

1  đề  mục  vật  thực  bất  tịnh  tưởng. 

4  đề  mục  vô  sắc. 

Đe  mục  thiền  cho  tu  tiến  quán  minh  sát  ( vipassanã-bhãvanã )  là  ba  tướng  hay  trạng 
thái  ítilakkhana\  tức  là  ba  hiện  tượng  gồm  có  vô  thường  ( aniccã ),  khổ  ( dukkhã )  và  vô 
ngã  ( anattã )  của  tất  cả  sắc  và  danh  pháp  hiện  hữu. 


(1)  Kasina 

(2)  Asubha 

(3)  Anussatỉ 
Brahmavihãra 
Catu  dhãtu  vavattthãna 

(6)  Ẫhãre  patikũla  sannã 

(7)  Ẫruppa 


(4) 

(5) 


(1)  10  đề  mục  hoàn  tịnh  (Kasina) 

1 .  Pathavĩ  kasina  =  kasina  đất  hình  tròn,  tức  là  đất  thuần  khiết  hay  đất  sét  có  màu 

mặt  trời  mọc  được  bôi  lên  miếng  vải  với  kích  thước  thích  hợp. 


2.  Apo  kasina 

3.  Tejo  kasỉna 

4.  Vãyo  kasina 

5.  Nĩla  kasina 

6.  Pĩta  kasina 

7.  Lohita  kasina 

8.  Odãta  kasina 

9.  Ẫloka  kasina 


=  kasina  nước,  tức  là  nước  chứa  trong  một  chậu  hay  lọ  phù  hợp. 

=  kasina  lửa,  nó  có  thể  được  chuẩn  bị  bằng  cách  đốt  than  củi 
cháy  đều  trong  một  cái  mâm  hay  khay  cũ,  hay  bậc  tu  tiến  có 
thể  nhìn  vào  phần  giữa  của  một  đống  lửa  lớn  xuyên  qua  một  lỗ 
của  một  cái  mâm  hay  khay  cũ. 

=  kasina  gió,  để  tu  tập  đề  mục  này,  bậc  tu  tiến  chăm  chú  vào  gió 
thổi  đỉnh  đầu  ngọn  cỏ  hay  gió  chạm  vào  gò  má. 

=  kasina  màu  xanh  dương;  đặt  một  miếng  giấy  hay  vải  tròn  màu 
xanh  dương  trên  một  nền  màu  trắng. 

=  kasina  màu  vàng  hay  vàng  kim;  chuấn  bị  như  trên. 

=  kasina  màu  đỏ;  chuẩn  bị  như  trên. 

=  kasina  màu  trắng;  đặt  một  miếng  giấy  hay  vải  tròn  màu  trắng 
trên  một  nền  màu  đen. 

=  kasina  ánh  sáng;  nó  có  thể  được  tu  tập  bằng  cách  chăm  chú 
vào  mặt  trời  hay  mặt  trăng  vào  buổi  sáng  hay  tối,  hoặc  trên 
vòng  tròn  ánh  sáng  chiếu  trên  nền  nhà,  vách  tường  do  ánh 
sáng  chiếu  xuyên  qua  lồ  trên  tường. 
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10.  Ãkãsa  kasina  =  kasina  hư  không,  có  thể  được  tu  tập  bằng  cách  nhìn  xuyên  qua 

một  lồ  trên  tường  ra  không  gian  bên  ngoài  có  hậu  cảnh  là 
không  gian  trống. 

Một  ví  dụ  về  thiền  kasina  sẽ  được  giải  thích,  minh  họa  sau.  Bậc  tu  tiến  có  thể  phát 
triển  cả  năm  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna )  bằng  cách  chăm  chú  trên  một  kasina. 
Ke  đến,  vị  ấy  có  thể  tiếp  tục  phát  triển  bốn  thiền  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  jhãna )  và 
năm  thông  hiệp  thế  dựa  trên  nền  tảng  của  mười  kasina. 


(2)  Mười  Bất  Mỹ  (Asubha)206 

Chúng  ám  chỉ  mười  loại  tử  thi  đã  được  tìm  trong  nghĩa  địa  Ân  Độ  cố  xưa,  là  nơi 
những  tử  thi  không  được  thiêu  đốt  hay  chôn  cất  và  là  nơi  thường  có  những  thú  ăn  thịt 
như  là  chó,  chó  sói  và  kên  kên. 

Thời  nay,  bất  cứ  loại  tử  thi  nào  phơi  bày  sự  bất  tịnh  của  thân  là  một  đề  mục  thích 
hợp  cho  thiền. 

Theo  thói  quen,  chúng  ta  rất  dính  mắc,  quyến  luyến  vào  thân  của  chúng  ta  cũng  như 
thân  người  khác  do  ái  ( rãga )  hay  tham  luyến.  Cách  tốt  nhất  để  ngăn  chặn  ái  ( rãga )  và 
phương  pháp  khắc  phục  tốt  nhất  để  chữa  bệnh  tham  ái  ( rãga )  là  bất  mỹ  nghiệp  xứ 
(asubha  kammatthãna).  Nó  làm  tiêu  chuẩn  hay  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  cần  thiết 
phải  có  trong  thời  đức  Phật,  chủ  yếu  là  cho  những  vị  sư  trẻ. 

Ngay  cả  thời  nay  nó  được  gồm  trong  bốn  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  dùng  làm  bảo 
hộ  hay  bảo  vệ.  Chúng  được  gọi  là  bốn  nghiệp  xứ  bảo  vệ  ( caturãrakkha 
kammatthãna).  Bậc  tu  tiến  nên  tinh  thông  bốn  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  này  trước  khi 
vị  ấy  bắt  đầu  vào  thiền  quán. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 


Mười  loại  tử  thi  được  liệt  kê  như  sau: 


Uddhumãtaka 

=  tử  thi  sình,  thối  rữa. 

Vinĩlaka 

=  tử  thi  biến  sắc  tức  trở  nên  nâu  đen. 

Vipubbaka 

=  tử  thi  da  nứt  nẻ  và  rỉ  ra  mủ  (chảy  nước  vàng). 

Vicchiddaka 

=  tử  thi  bể  thành  2  hay  3  miếng. 

Vikkhãyitaka 

=  tử  thi  bị  linh  cấu  và  kền  kền  gặm  nhắm  và  biến  dạng. 

Vikkhittaka 

=  tử  thi  bị  linh  cấu  và  kền  kền  cắn  xé  và  rải  rác  thành  từng 
miếng... 

Hatavikkhittaka 

=  tử  thi  bị  dao,  rìu  cắt  xẻo  v.v. . .  và  quăng  ra  xa  như  những 
mảnh  vụn. 

Lohitaka 

=  tử  thi  đầy  máu  đọng  nhẩm. 

Puluvaka 

=  tử  thi  bị  dòi  tửa. 
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10.  Atthika  =  tử  thi  trơ  xương  rải  rác. 

Thiền  trên  bất  cứ  loại  tử  thi  nào  ở  trên  sẽ  chỉ  dẫn  đến  sơ  thiền  (hay  thiền  thứ  nhất). 
Vì  đề  mục  rất  ghê  tởm,  nên  không  thế  cố  định  tâm  trên  đề  mục  mà  không  có  tầm 
( vitakka ).  Do  đó,  tầm  ( vitakka )  không  thể  bị  loại  trừ  để  đạt  đến  nhị  thiền  (hay  thiền 
thứ  hai). 


(3)  Mười  Tùy  Niệm  (Anussati)207 

‘ AnusscitV  nghĩa  là  suy  ngẫm  lặp  đi  lặp  lại  hay  liên  tục  niệm.  Nó  ám  chỉ  cho  sở  hữu 

niệm  ( saticetasika ). 

1.  Buddhãnussatỉ  =  tùy  niệm  ân  đức  Phật.  Bậc  tu  tiến  có  thể  tuần  tự  suy  ngẫm  về  9 
hay  10  ân  đức,  thí  dụ,  “thực  ra  đó  là  bậc  Vô  thượng  -  đáng  cúng  dường,  bậc  toàn 
giác,  đầy  đủ  trí  và  hạnh,  là  người  hiểu  biết  những  thế  giới,  một  người  huấn  luyện 
ngựa  vô  song,  thầy  của  chư  thiên  và  nhân  loại,  bậc  toàn  tri,  và  bậc  tôn  quí”. 

Hay  bậc  tu  tiến  chọn  ân  đức  mà  mình  thích  nhất  và  ‘phản  chiếu’  hay  ‘niệm’  lặp 
đi  lặp  lại,  ví  dụ,  ‘ arahariỉ ,  araharií’.  Trong  lúc  ‘phản  chiếu’  hay  ‘niệm’,  vị  ấy  nên 
hình  dung  ân  đức  như:  “Đức  Phật  là  bậc  vô  thượng,  Ngài  đã  hoàn  toàn  đoạn  trừ  tất 
cả  phiền  não,  và  do  đó  ngài  xứng  đáng  được  chư  thiên  và  nhân  loại  tôn  kính.  ” 

Phương  pháp  thứ  hai  thì  hiệu  quả  hơn  đế  phát  triển  định. 

2.  Dhammãnussati  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  ân  đức  pháp  ( dhamma ),  ví  dụ, 
“pháp  được  bậc  Vô  thượng  giải  rõ,  mà  ngài  tự  đắc  chứng  (nhận  ra),  cho  quả  tức 

207  Sato  ti  -  catuhi  kãranehi  sato:  kãye  kãyãnupassanăsatipatthãnam  bhãvento  sa  to;  vedanãsu  -  citte  -  dhammesu 
dhammănupassanãsatipatthănam  bh ã  ven  to  sa  to.  Aparehipi  catuhi  kãranehi  sa  to:  asatiparivajjanãya  sa  to, 
satikaranĩyănanca  dhammãnam  katattã  sato,  satipatipakkhãnam  dhammãnam  hatattã  sato,  satinimittãnam 
dhammãnarn  asammutthattã  sato.  Aparehipi  catuhi  kăranehi  sato:  satiyã  samannãgatattã  sato,  satiyă  vasitattã 
sato,  satiyã  pãgurínatãya  sato,  satiyă  apaccoropanatăya  sato.  Aparehipi  catuhi  kăranehi  sato:  sattattã  sato, 
santattã  sato,  samitattă  sato,  santadhammasamannãgatattã  sato.  Buddhãnussatiyã  sato,  dhammănussatiyã 
sato,  sanghãnussatiyã  sato,  sĩlãnussatiyã  sato,  cãgãnussatiyã  sato,  devatãnussatiyã  sato,  ãnãpãnasatiyã  sato, 
maranănussatiyã  sato,  kãyagatãsatiyă  sato,  upasamãnussatiyã  sato  'ti.  Yă  sati  anussati  patissati  sati  saranată 
dhăranată  apilãpanatã  asammussanatã  sati  satindriyam  satibaỉam  sammãsati  satisambojjhango  ekăyanamaggo, 
ayarn  vuccati  sati.  Imãya  satiyã  upeto  hoti  samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno 
samannãgato,  so  vuccati  sato. 

Có  niệm:  có  niệm  do  bốn  nguyên  nhân:  có  niệm  trong  khi  tu  tập  sự  thiết  lập  niệm  ở  việc  quan  sát  thân  ở 
thân,  —như  trên—  ở  các  thọ,  —như  trên—  ở  tâm,  có  niệm  trong  khi  tu  tập  sự  thiết  lập  niệm  ở  việc  quan  sát 
pháp  ở  các  pháp.  Hơn  nữa,  có  niệm  còn  do  bốn  nguyên  nhân  khác:  có  niệm  do  xa  lánh  thất  niệm,  có  niệm  do 
trạng  thái  đã  thực  hành  các  pháp  cần  phải  thực  hành  đối  với  niệm,  có  niệm  do  trạng  thái  đã  tiêu  diệt  các  pháp 
đối  nghịch  với  niệm,  có  niệm  do  trạng  thái  không  lơ  là  đối  với  các  pháp  ấn  chứng  của  niệm.  Hơn  nữa,  có  niệm 
còn  do  bốn  nguyên  nhân  khác:  có  niệm  do  trạng  thái  đã  thành  tựu  về  niệm,  có  niệm  do  trạng  thái  đã  trú  ở 
niệm,  có  niệm  do  trạng  thái  quen  thuộc  với  niệm,  có  niệm  do  trạng  thái  không  thối  thất  đối  với  niệm.  Hơn  nữa, 
có  niệm  còn  do  bốn  nguyên  nhân  khác:  có  niệm  do  trạng  thái  tự  tại,  có  niệm  do  trạng  thái  an  tịnh,  có  niệm  do 
trạng  thái  tĩnh  lặng,  có  niệm  do  trạng  thái  đã  thành  tựu  pháp  của  bậc  chân  nhân,  có  niệm  do  tùy  niệm  Phật,  có 
niệm  do  tùy  niệm  Pháp,  có  niệm  do  tùy  niệm  Tăng,  có  niệm  do  tùy  niệm  giới,  có  niệm  do  tùy  niệm  xả  thí,  có 
niệm  do  tùy  niệm  Thiên,  có  niệm  do  niệm  hơi  thở  vào  -  hơi  thở  ra,  có  niệm  do  tùy  niệm  sự  chết,  có  niệm  do 
niệm  đặt  ở  thân,  có  niệm  do  tùy  niệm  Niết  Bàn.  Niệm  là  tùy  niệm,  niệm  hiện  tiền;  niệm  là  sự  nương  tựa,  sự  ghi 
nhận,  sự  thâm  nhập,  sự  không  lơ  là;  niệm  là  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh  niệm;  niệm  là  niệm  giác  chi,  con 
đường  độc  đạo;  điều  này  gọi  là  niệm.  Người  đã  tiến  đến,  đã  tiến  gần,  đã  tiến  vào,  đã  tiến  sát,  đã  tiếp  cận,  đã 
tròn  đủ,  đã  thành  tựu  nhờ  vào  niệm  này,  người  ấy  được  gọi  là  có  niệm.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIẢI  / 
1.  Kămasuttaniddeso  -  Diên  Giải  Kinh  về  Dục  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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thời  (hay  trực  tiếp),  đến  thẩm  tra,  đưa  đến  Níp-bàn  ( Nibbana )  mà  mỗi  một  bậc  đại 
trí  (uyên  thâm)  tự  thấu  hiểu  từng  pháp  một. 

Lần  nữa,  ở  đây  bậc  tu  tiến  có  thể  chọn  ân  đức  mà  vị  ấy  thích  nhất  và  ‘phản 
chiếu’  hay  ‘niệm’  lặp  đi  lặp  lại. 

3.  Sanghãnussati  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  ân  đức  tăng  ( sangha )  -  phẩm  hạnh 
của  dòng  thánh.  Bậc  tu  tiến  có  thể  ‘phản  chiếu’  hay  ‘niệm’  chín  ân  đức  sau: 

“Những  hành  vi  hay  nghiệp  thiện  là  phấm  hạnh  của  những  môn  đồ  của  bậc  Vô 
thượng;  những  hành  vi  hay  nghiệp  chánh  trực  là  phẩm  hạnh  của  những  môn  đồ  của 
bậc  Vô  thượng;  những  hành  vi  sáng  suốt  (hay  nghiệp  trí)  là  phẩm  hạnh  của  những 
môn  đồ  của  bậc  Vô  thượng;  những  hành  vi  cung  kỉnh  là  phấm  hạnh  của  những  môn 
đồ  của  bậc  Vô  thượng;  Những  người  thuộc  bốn  đôi  tạo  thành  tám  người.  Những 
môn  đồ  hành  theo  phạm  hạnh  của  bậc  Vô  thượng  là  những  người  đáng  cúng,  đáng 
mến,  đáng  tặng,  đáng  tôn  kính  và  đảnh  lễ,  là  một  ruộng  phước  vô  song  cho  thế 
gian”. 

Ở  đây,  vị  ấy  cũng  có  thể  chọn  ân  đức  mà  vị  ấy  thích  nhất  và  ‘phản  chiếu’  hay 
‘niệm’  lặp  đi  lặp  lại. 

4.  Sĩlãnussatỉ  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  về  sự  hoàn  thiện  giới  {sĩ la)  của  mình. 

5.  Cãgãnussati  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  về  sự  xả  thí  (dãna)  của  mình. 

6.  Devatãnussati  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  về  ân  đức  của  mình  với  sự  suy  xét, 
cân  nhắc  về  chư  thiên  là  những  nhân  chứng. 

7.  Upasamãnussati  =  ‘phản  chiếu’  hay  ‘tùy  niệm’  về  ân  đức  của  Níp-bàn  (. Nibbãna ). 

8.  Maranãnussati  =  tùy  niệm  sự  chết  là  xem  lại  trạng  thái  chết  tự  nhiên  của  tự  thân, 
ví  dụ,  “sự  chết  của  tôi  là  chắc  chắn,  mạng  sống  của  tôi  là  không  chắc  chắn.” 

9.  Kãyagatasatỉ  =  niệm  thể  trược  là  xem  lại  32  phần  thể  trược  như  là  tóc,  lông,  móng, 
răng,  da,  thịt,  gân,  xưong,  tủy,  thận,  tim,  gan,  cơ  hoành,  lá  lách,  phổi,  ruột,  màng 
ruột,  dạ  dày,  phẩn,  óc,  mật,  đàm,  mủ,  máu,  mồ  hôi,  huyết  tương,  nước  mắt,  mỡ, 
nước  miếng,  nước  mũi,  nước  khóp  và  nước  tiểu. 

Vào  thời  đức  Phật,  nhiều  tăng  sĩ  đắc  vào  dòng  thánh  bằng  cách  niệm  những  phần 
thể  trược  này.  Niệm  thể  trược  ( kãyagatasati )  phát  triển  bất  tịnh  tưởng  về  thân  cũng 
như  tu  tiến  bất  tịnh  (< asubha  bhãvanã).  Thân  bất  tịnh  này  đưa  đến  sự  lãnh  đạm, 
v.v. . .,  ngăn  chặn  tham  ái  hay  luyến  ái  ( rãga ). 

10.  Ẵnãpãnassati  =  nhập  tức  xuất  tức  niệm  là  niệm  hơi  thở  vào  và  hơi  thở  ra  của  tự 
thân. 
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Một  Nhận  Xét  vắn  Tắt  về  Tùy  Niệm  (Anussati) 

Trong  mười  tùy  niệm  ( anussati ),  niệm  thể  trược  ( kayagatasati )  có  thể  đưa  đến  sơ 
thiền;  nhập  tức  xuất  tức  niệm  ( anapanassati )  đưa  đến  tất  cả  năm  thiền  sắc  giới 
( rũpãvacara  jhãna)\  và  những  nghiệp  xứ  còn  lại  đưa  đến  cận  định  (upacãra  samãdhi). 

Tùy  niệm  Phật  ( buddha  anussati ),  tùy  niệm  sự  chết  ( marana  anussati)  được  gồm 
trong  bốn  nghiệp  xứ  bảo  hộ.  Bằng  cách  niệm  hay  xem  lại  ân  đức  Phật  lặp  đi  lặp  lại 
trong  một  thời  gian  dài,  thân  vị  ấy  trở  nên  thiêng  liêng  như  một  ngôi  tháp  và  do  đó 
không  thể  bị  thú  dữ,  phi  nhân,  hay  những  ác  nhân  làm  tổn  hại. 

Cũng  thế,  người  có  ý  niệm  sống  cùng  với  Phật  ( Buddha ),  và  do  đó  vị  ấy  phát  triển 
đức  tin  đức  Phật,  tàm  và  úy  đến  mức  độ  cao  quí  hơn. 

Niệm  tử  hay  xem  lại  sự  chết  lặp  đi  lặp  lại  làm  cho  bậc  tu  tiến  có  thế  lĩnh  hội  tính 
phù  du,  tạm  bợ  của  cuộc  sống.  Khi  vị  ấy  có  ý  niệm  sự  chết  có  thể  đến  với  ta  bất  cứ  lúc 
nào,  vị  ấy  buông  bỏ  tất  cả  tính  ngã  mạn,  sân  hận,  ái  luyến,  v.v...,  và  vị  ấy  nỗ  lực  tận 
dụng  cuộc  đời  của  mình  để  tạo  thiện  pháp  bằng  cách  làm  cho  tự  phát  triển  thay  vì 
hoàn  toàn  thỏa  mãn  với  những  nhục  dục. 

Nhập  tức  xuất  tức  niệm  ( ãnãpãnassati )  là  một  trong  những  nghiệp  xứ  tốt  nhất 
( kammatthana )  cho  sự  phát  triển  định  cũng  như  quán  minh  sát.  Nó  là  nghiệp  xứ  cơ 
bản,  cốt  yếu  được  tất  cả  chư  Phật  dùng  để  tu  tập.  Nghiệp  xứ  này  dễ  tu  và  có  thể  tu  tập 
bất  cứ  nơi  đâu,  bất  cứ  khi  nào  trong  lúc  đang  ngồi,  đang  đứng,  đang  đi  hay  đang  nằm. 
Hơi  thở  hiện  hữu  mọi  lúc  và  chỉ  yêu  cầu  niệm  (satì)  ngay,  biết  theo. 

Niệm  (sati)  nên  được  đặt  tại  chót  mũi,  nơi  mà  hơi  thở  chạm  và  tự  đẩy  vào  và  ra.  Từ 
điểm  quan  sát  đó,  bậc  tu  tiến  phải  tỉnh  giác  niệm  hơi  thở  đang  vào  và  hơi  thở  đang  ra. 
Điều  này  được  ví  như  đang  ngồi  tại  cái  cổng  ra  -  vào  và  kiểm  tra  người  ra  và  người 
vào. 

Trong  Kinh,  phương  pháp  niệm  hơi  thở  này  được  giải  thích  như  sau: 

1.  “Chăm  chú  vị  ấy  thở  vào,  chăm  chú  vị  ấy  thở  ra.” 

2.  Khi  thở  một  hơi  thở  vô  dài,  vị  ấy  biết:  ‘Tôi  thở  một  hơi  thở  vô  dài’;  khi  thở  một  hơi 
thở  vô  ngắn,  vị  ấy  biết:  ‘Tôi  thở  một  hơi  thở  vô  ngắn’;  khi  thở  một  hơi  thở  ra  dài,  vị 
ấy  biết:  ‘Tôi  thở  một  hơi  thở  ra  dài’;  khi  thở  một  hơi  thở  ra  ngắn,  vị  ấy  biết:  ‘Tôi 
thở  một  hơi  thở  ra  ngắn’. 

3.  “Quan  sát  rõ  toàn  thân  (hơi  thở)  tôi  sẽ  thở  vào,  vị  ấy  tự  tu  tập;  “quan  sát  rõ  toàn 
thân  (hơi  thở)  tôi  sẽ  thở  ra”,  vị  ấy  tự  tu  tập  (nó  có  nghĩa  là  bậc  tu  tiến  phải  niệm 
ngay  và  biết  mỗi  phần  của  hơi  thở;  v.v. . .  toàn  hơi  thở). 

4.  “An  tịnh  quá  trình  hơi  thở  này  tôi  sẽ  thở  vô”,  vị  ấy  tự  tu  tập;  “an  tịnh  quá  trình  hơi 
thở  này  tôi  sẽ  thở  ra”,  vị  ấy  tự  tu  tập. 
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Khi  hơi  thở  xảy  ra  nhịp  nhàng  nó  có  thể  kéo  sự  chú  ý  của  vị  ấy  hướng  về  nó  và  tích 
lũy  định  ( samãdhi )  rất  nhanh.  Neu  tâm  lang  thang  đến  những  cảnh  bên  ngoài  như 
phòng  trà,  quán  ăn  tự  phục  vụ  ( caýeteria ),  rạp  chiếu  phim,  v.v. nhớ  ngay  hay  biết 
ngay  nó  ở  đó  và  tập  trung,  chăm  chú  trở  lại  trên  hơi  thở.  Khi  năm  pháp  cái  ( nĩvarana ) 
hoàn  toàn  bị  khống  chế,  hỷ  (pĩti),  tịnh  tâm  (passaddhi ),  lạc  thọ  ( sukha  vedanã )  và 
định  ( samãdhi )  sẽ  trở  nên  rõ  ràng,  và  vị  ấy  chứng  nghiệm  pháp  hỷ  mà  vị  ấy  chưa  từng 
chứng  nghiệm  trước  đó.  Vị  ấy  cảm  giác  rất  nhẹ  về  thân  và  tâm  và  rất  yên  tịnh.  Thậm 
chí  có  vài  vị  cảm  giác  như  họ  đang  lơ  lửng  trong  khoảng  không. 

Lúc  này,  một  ấn  chứng  hay  tướng  ánh  sáng  ( nimitta )  dưới  dạng  tia  ống  hay  một  ánh 
chiếu  kim  cương  hay  một  ruby  sáng  chói  hay  tương  tợ  thường  xuất  hiện.  Năm  chi 
thiền  cũng  trở  nên  rõ  ràng  và  mạnh  mẽ,  và  vị  ấy  có  thể  quả  quyết  rằng  vị  ấy  đã  đạt  cận 
định.  Neu  vị  ấy  tiếp  tục  tu  tập  niệm  (sati)  nghiêm  túc  và  mãnh  hệt,  vị  ấy  có  thể  đạt  sơ 
thiền  và  những  bậc  thiền  cao  hơn  rất  sớm. 

Dựa  trên  thiền  định,  vị  ấy  có  thể  tiếp  tục  thiền  quán  bằng  cách  quán  sát  danh  pháp 
và  sắc  pháp  trong  tâm  và  thân  một  cách  chi  tiết.  Ke  đến,  bằng  cách  suy  ngẫm  về  tam 
tướng  ( tilakkhana )  -  v.v. . .  của  vô  thường,  khổ  và  vô  ngã  -  vị  ấy  phát  triển  tuệ  quán 
( vipassanãnãna )  sẽ  dần  dần  đưa  đến  đạo  và  quả  của  đạo. 

(4)  Bốn  Vô  Lượng  hay  Phạm  Trú  ( brahmavỉhãra ) 

‘ Brahma ’208  nghĩa  là  bậc  cao  và  ‘ vihãra ’  nghĩa  là  cõi,  nơi  trú  hay  đời  sống.  Do  đó, 
íbrahmavỉhãra,  ám  chỉ  ‘nơi  trú  bậc  cao  hay  đời  sống  bậc  cao’.  Đời  sống  bậc  cao  này 
tợ  như  đời  sống  thiện  hạnh  của  chư  Phạm  thiên.  Do  đó,  nó  được  gọi  là 
‘  brahmavihãra’ . 

Bốn  Phạm  trú  ‘ brahmavihãra,  cũng  được  gọi  là  bốn  vô  lượng  (appamannã)  nghĩa 
là  bốn  ‘trạng  thái  vô  lượng’.  Chúng  được  gọi  như  thế  vì  người  tu  tập  những  pháp  này 
tỏa  ra  lòng  từ  hay  lòng  thương  hay  đồng  cảm  với  niềm  vui  của  tất  cả  chúng  sanh  mà 
không  hạn  chế  hay  trở  ngại. 

1.  Từ  ( mettủ )  =  lòng  nhân  từ,  rộng  lượng,  sự  sẵn  lòng.  Nó  được  định  nghĩa  như  thế  vì 
là  pháp  làm  mềm  lòng  chúng  sanh.  Nó  là  sự  mong  muốn  điều  thiện,  điều  lành,  sự 
an  bình  và  hạnh  phúc  đến  tất  cả  chúng  sanh.  Thái  độ  nhân  từ  là  trạng  thái  vượt  trội 
của  nó. 


208  Brãhmano  ti  sattannarp  dhammănam  bãhitattã  brăhmano:  sakkăyaditthi  băhită  hoti,  vicikicchă  băhită  hoti, 
sĩlabbataparămãso  băhito  hoti,  rãgo  bãhito  hoti,  doso  băhito  hoti,  moho  bãhito  hoti,  măno  băhito  hoti, 
bãhitãssa  honti  păpakă  akusalã  dhammã  samkilesikă  ponobhavikă  sadară  dukkhavipãkă  ăyatim 
jãtijarãmaranĩyã. 

Brãhma  do  đã  loại  trừ  bảy  pháp:  sự  nhận  thức  sai  về  thân  (thân  kiến)  được  loại  trừ,  sự  hoài  nghi  được  loại 
trừ,  sự  bám  víu  vào  giới  (giới  cấm  thủ)  được  loại  trừ,  tham  ái  được  loại  trừ,  sân  được  loại  trừ,  si  được  loại  trừ, 
nga  mạn  được  loại  trừ,  v.v...  (MAHÃNIDDESA  /  4.  Suddhatthakasuttaniddeso) 
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Pháp  này  không  phải  là  sự  tham  luyến  ( rãga )  hay  tham,  yêu  thương  (pema )  cá 
nhân.  Pháp  đối  lập  trực  tiếp  với  pháp  từ  ( mettã )  là  lòng  hận  thù  hay  sân  hận  ( dosa ) 
hay  sự  nóng  giận  ( kodha ).  Pháp  đối  lập  gián  tiếp  với  pháp  từ  ( mettã )  là  tham,  yêu 
thương  ipema).  Từ  ( mettã )  có  khả  năng  dập  tắt  sân  hận  ( dosa ). 

Tột  đỉnh  của  từ  (mettã)  là  tự  hòa  mình  với  tất  cả  chúng  sanh,  v.v. . .  vị  ấy  không 
còn  phân  biệt  giữa  ta  và  người  khác  ưu  tiên  theo  trình  tự. 

Từ  ( mettã )  đại  diện  cho  sở  hữu  vô  sân  ( adosa  cetasika). 

2.  Bi  (karuụã )  =  lòng  trắc  ấn. 

‘Bi’  được  định  nghĩa  là  pháp  làm  cho  rúng  động  tâm  của  chư  hiền  nhân  khi 
chúng  sanh  khác  phải  chịu  những  khố  hay  ‘bi’  là  pháp  xua  tan  những  khố  của 
chúng  sanh.  Mong  muốn  nhổ  những  khổ  của  chúng  sanh  là  trạng  thái  chánh  của 
pháp  bi  (karunã). 

Pháp  đối  lập  trực  tiếp  với  ‘bi’  là  sự  hung  ác  hay  tính  độc  ác  ( himsa )  và  pháp  đối 
lập  gián  tiếp  với  ‘bi’  là  hay  ưu  sầu  ( domanassa ).  ‘Bi’  bày  trừ  tính  hung  ác  hay  ác 
độc. 

Bi  ( karunã )  bao  trùm  chúng  sanh  bị  phiền  muộn  bằng  sự  mong  muốn  mãnh  liệt 
cho  họ  thoát  khỏi  tất  cả  khổ. 

Bi  ( karunã )  đại  diện  cho  sở  hữu  bi  ( karunã  cetasika ) 

3.  Tùy  hỷ  ( mudỉtã )  =  sự  vui  theo,  đồng  cảm  vì  vui,  khen  ngợi  vì  vui.  ‘Tùy  hỷ’  là  thái 
độ  khen  ngợi  bản  thân.  Trạng  thái  chánh  của  ‘tùy  hỷ’  là  vui  và  tràn  đầy  niềm  vui 
trước  sự  phát  đạt  và  thành  công  của  người  khác. 

Pháp  đối  lập  trực  tiếp  với  ‘tùy  hỷ’  là  sự  ganh  tị,  và  pháp  đối  lập  gián  tiếp  với  tùy 
hỷ  là  sự  hồ  hởi  ( pahãsa ).  ‘tùy  hỷ’  bày  trừ  sự  bất  mãn  ( arati ). 

Tùy  hỷ  (muditã)  bao  trùm  tất  cả  chúng  sanh  đạt  được  sự  thuận  lợi  với  sự  mong 
muốn  mãnh  hệt  rằng  sự  thành  công  của  họ  sẽ  tồn  tại  lâu  dài.  ‘Tùy  hỷ’  đại  diện  cho 
sở  hữu  tùy  hỷ  (muditã  cetasika). 

4.  Xả  ( upekkhã )  theo  nghĩa  đen  có  nghĩa  là  cái  nhìn  không  thiên  vị.  ‘Xả’  không  phải 
sự  quyển  luyến  hay  ghét  hoặc  ác  cảm.  Thái  độ  không  thiên  vị  là  trạng  thái  chánh 
của  xả. 

‘Xả’  không  phải  là  sự  dửng  dưng  hưởng  lạc  hay  xả  thọ  ( upekkhã  vedanã).  ‘Xả’ 
đại  diện  cho  sở  hữu  trung  bình  ( tatramajjhattata  cetasỉka)  và  nghĩa  xả  hoàn  hảo 
hay  ổn  định  tâm.  ‘Xả’  nằm  giữa  bi  ( karunã )  và  tùy  hỷ  ( muditã ).  ‘Xả’  giữ  tâm  quân 
bình  và  kiên  định  vững  chắc,  không  dao  động  giữa  sự  thăng  trầm  của  cuộc  sống 
như  lời  khen,  tiếng  chê,  đau  khổ  và  hạnh  phúc,  được  và  mất,  danh  tiếng  và  tai  tiếng. 
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Pháp  đối  lập  trực  tiếp  với  ‘xả’  là  tham  luyến  ( raga ),  và  pháp  đối  lập  gián  tiếp  với 

‘xả’  là  sự  nhẫn  tâm.  ‘Xả’  bài  trừ  sự  bám  dai  dẳng  và  sự  nóng  giận. 

sống  Trong  Phạm  Trú  (Nơi  Trú  Bậc  cao ) 

Đối  với  bậc  tu  tiến  nào  đang  tu  tập  bốn  Phạm  trú  ( Brahmavihãra )  đuợc  gọi  là  đang 
sống  trong  noi  trú  bậc  cao. 

Tu  tập  pháp  từ  ( mettã ),  bậc  tu  tiến  rải209  lòng  ‘từ’  của  vị  ấy  đến  tất  cả  chúng  sanh, 
chân  thành  mong  muốn  cho  họ  đặng  an  vui  và  thoát  khỏi  những  nguy  khốn,  thoát  khỏi 
những  đau  về  thân  và  khổ  về  tâm. 

Tu  tập  pháp  bi  ( karunã ),  bậc  tu  tiến  bao  trùm  tất  cả  chúng  sanh  bị  phiền  muộn, 
chân  thành  mong  muốn  cho  họ  thoát  khỏi  những  điều  bất  hạnh. 

Tu  tập  pháp  tùy  hỷ  ( muditã ),  bậc  tu  tiến  bao  trùm  tất  cả  chúng  sanh  đạt  đuợc  sự 
thuận  lợi,  chân  thành  mong  muốn  cho  họ  rằng  tất  cả  những  thành  tựu  và  thuận  lợi  tồn 
tại  với  họ  lâu  dài. 

Tu  tập  pháp  xả  ( upekkhã ),  bậc  tu  tiến  bao  trùm  thiện  và  bất  thiện,  thuong  và  không 
thuong,  bị  sự  phiền  muộn  hay  thành  công  thuận  lợi,  với  xả  suy  ngẫm  rằng  “Tất  cả 
chúng  sanh  đều  do  nghiệp  của  họ  trợ  tạo”. 

Tu  tập  thiền  với  ba  Phạm  trú  ( Brahmavihãra )  đầu  có  thể  đua  đến  bốn  thiền  sắc  giới 
( rũpãvacara  jhãna ),  trong  khi  tu  tập  pháp  ‘xả’  đua  đến  thiền  thứ  năm.  Nhớ  rằng,  chỉ 
có  thiền  thứ  năm  phối  hợp  với  ‘xả’  và  thọ  xả  ( upekkhã  vedanã). 

Đe  phát  triến  định  cho  đến  thiền  của  mình,  vị  ấy  nên  chọn  một  nguời  phù  hợp  và 
chăm  chú  đến  nguời  đó,  tỏa  khắp  nguời  đó  với  từ  ( mettã ),  bi  ( karunã ),  tùy  hỷ 
(mudiíã).  Dù  cho  sau  đó  thuờng  mất  một  thời  gian  dài  phát  triển  thiền  (ịhãna). 

Cách  nhanh  hon  đế  phát  triến  thiền  Ụhãna),  có  thế  chuyến  đến  thiền  thứ  năm,  bằng 
cách  chăm  chú  niệm  hơi  thở  ( ãnãpãnassati )  hoặc  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  khác 
trong  những  đề  mục  thiền  đã  đuợc  định  rõ.  Tiếp  đến,  bậc  tu  tiến  dùng  định  phối  hợp 
với  thiền  thứ  năm  làm  nền  tảng,  vị  ấy  tu  tập  pháp  từ  ( mettã ).  Với  cách  này,  vị  ấy  có 
thể  phát  triển  bốn  thiền  mettã  rất  nhanh  chóng.  Phuơng  pháp  này  đang  đuợc  tu  tập 
thành  công  trong  Trung  Tâm  Thiền  Pa  Auk  Tawya  ở  phía  Nam  Myanmar. 

Chỉ  khi  bậc  tu  tiến  có  thể  tỏa  khắp  tất  cả  chúng  sanh  với  thiền  từ  (jhãna  mettã ), 
thiền  bi  ịjhãna  karunã),  thiền  tùy  hỷ  {jhãna  muditã )  và  thiền  xả  (jhãna  upekkhã).  Bậc 
tu  tiến  thật  sự  đang  sống  trong  trạng  thái  bậc  cao. 

Văn  bản  về  sự  phát  triển  bốn  trạng  thái  bậc  cao  của  cuộc  sống  đuợc  đề  cập  trong 
Kinh  ( sutta )  nhu  sau: 
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Phóng  tâm  đi  đến. 
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“Này,  chư  Phỉc-khú,  Vị  Phíc-khú  với  từ  ( mettã )  tỏa  khắp  hướng  thứ  nhất,  rồi  hướng 
thứ  hai,  rồi  hướng  thứ  ba,  rồi  hướng  thứ  tư,  cũng  thế  với  hướng  trên,  dưới  và  tất  cả 
xung  quanh,  và  vị  ẩy  tự  hòa  mình  mọi  nơi  với  tất  cả,  vị  ấy  lan  tỏa  khắp  thế  giới  với 
tâm  tất  cả  ‘từ’,  với  tâm  rộng  mở,  mở  mang,  vô  tận,  vượt  thoát  khỏi  căm  thù  và  sản 
hận”. 

Cũng  thế  đối  với  ‘bi’,  ‘tùy  hỷ’,  và  ‘xả’. 

(5)  Phân  Tích  Bốn  Giới  (Catu  dhãtu  vavatthãna) 

‘Ca tu  dhãtù’  nghĩa  là  bốn  giới  hay  bốn  sắc  đại  hiển  -  đó  là  đất  (pathavĩ),  nước 
0 ãpo ),  lửa  (tejo),  và  gió  (vãyo). 

‘  Vavatthãna,  nghĩa  là  trí  phân  tích  về  trạng  thái  của  những  giới  (dhãtu). 

Như  Bốn  sắc  đại  hiển  làm  nền  tảng  cho  tất  cả  sắc  pháp.  Những  trạng  thái  của  chúng 
phải  được  quán  sát  và  chứng  nghiệm. 

Trong  Chương  VI  chúng  ta  đã  được  học  rằng,  thân  của  chúng  được  tạo  từ  21  bọn 
hay  nhóm  sắc  ( rũpa  kalãpa ),  và  mỗi  bọn  (kalãpa )  gồm  ít  nhất  bốn  sắc  đại  hiển  và  bốn 
sắc  của  nó  -  tức  là  sắc  cảnh  sắc  (vanna),  sắc  cảnh  khí  ( gandha ),  sắc  cảnh  vị  (rasa)  và 
sắc  vật  thực  (ojã). 

Do  đó,  bốn  sắc  đại  hiến  thì  hiện  diện  trong  mỗi  phần  và  mảnh  nhỏ  của  thân  chúng 
ta.  Đất  ( pathavĩ)  phải  được  mô  tả  là  một  yếu  tố  dãn  nở  với  trạng  thái  cứng  hay  mềm. 
Nước  (ãpo)  phải  được  biết  là  yếu  tố  kết  dính  với  trạng  thái  quen  lại  và  chảy  ra.  Lửa 
( tejo )  là  yếu  tố  nhiệt  với  trạng  thái  nóng  và  lạnh.  Gió  iyãyo)  là  yếu  tố  lay  động  với 
trạng  thái  đẩy  và  nâng  đỡ. 

Chúng  ta  phải  chứng  nghiệm  (khám  phá)  trong  thân  rằng  những  trạng  thái  cứng  và 
mềm,  quen  lại  và  chảy  ra,  nóng  và  lạnh,  đẩy  và  nâng  đỡ  hiện  diện  trong  mỗi  phần  và 
mảnh  nhỏ  của  thân.  Chúng  ta  phải  cảm  thấy  những  trạng  thái  này  và  biết  rõ  chúng 
bằng  tâm  đế  chắc  chắn  về  sự  hiện  hữu  của  chúng.  Khi  chúng  trở  nên  rõ  ràng  trong 
tâm,  bậc  tu  tiến  tiếp  tục  chăm  chú  vào  chúng  và  niệm  ngay  chúng  đế  phát  triển  định 
(samãdhi)  của  vị  ấy.  Định  ( samãdhi )  cao  nhất  có  thể  đạt  được  ở  đây  là  cận  định  là  đề 
mục  của  thiền  thì  quá  sâu  sắc  và  rộng  lớn. 

Theo  những  kết  quả  đã  khám  phá  ở  Trung  Tâm  Thiền  Pa-Auk  Tawya,  phân  tích 
bốn  giới  ( Catu  dhãtu  vavaựthãna )  là  một  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  rất  hiệu  quả  để 
phát  triển  định  rất  nhanh.  Khi  bậc  tu  tiến  đạt  được  cận  định,  vị  ấy  có  thể  thấy  xuyên 
thân  thể  để  quán  sát  thịt,  gân,  xương,  tim,  gan,  v.v...  như  vị  ấy  từng  thấy  trong  thiền 
niệm  thể  trược  ( kãyagatãsati ). 
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Ke  tiếp,  bậc  tu  tiến  có  thể  dùng  bộ  xương  mà  vị  ấy  thâm  nhập  thấy  trong  thân  của 
người  khác  làm  đề  mục  của  nghiệp  xứ  bất  tịnh  ( asubha  kammatthãna)  và  niệm  nó  cho 
đến  phát  sanh  định  của  tầng  thiền  thứ  nhất. 

Hơn  nữa,  màu  trắng  của  xương,  tốt  nhất  là  xương  sọ,  có  thể  dùng  làm  đề  mục 
kasina  trắng  (odãta  kasina).  Bậc  tu  tiến  niệm  đề  mục  ấy  cho  đến  phát  sanh  định  thêm 
nữa  đến  tầng  thiền  thứ  năm. 

Những  phương  pháp  bậc  thang  để  phát  triển  định  này  được  mô  tả  trong  Thanh  Tịnh 
Đạo  ( Vỉsuddhi  Magga )  và  được  áp  dụng  tu  tập  thành  công  trong  Trung  Tâm  Thiền  Pa- 
Auk  Tawya. 


(6)  Vật  Thực  Bất  Tịnh  Tưởng  (ahare patikula  saiiũa) 

Nó  là  sự  suy  tư  lặp  đi  lặp  lại  để  phát  triển  tưởng  bất  tịnh  về  thức  ăn,  đồ  uống  mà 
chúng  ta  ăn  và  nuốt. 

Làm  thế  nào  đế  phát  triển  bất  tịnh  tưởng  về  vật  thực  mà  chúng  ta  đang  ăn? 

Khi  những  đĩa  vật  thực  khác  nhau  được  sắp  xếp  một  cách  hấp  dẫn,  chúng  lôi  cuốn 
sự  tham  ăn  của  chúng  ta.  Lưu  ý  rằng  khi  chúng  được  trộn  lên,  sự  hấp  dẫn  của  chúng  bị 
giảm  đi.  Khi  nhai  vật  thực  trong  miệng,  ghi  nhận  nó  phiền  hà  làm  sao  khi  hàm  liên  tục 
hạ  xuống  và  nâng  lên  nghiền  vật  thực  ví  như  nghiền  ớt  chili  trong  một  cối  giã  bằng  cái 
chài. 

Cũng  lưu  ý  rằng,  trong  lúc  nhai,  nước  tươm,  mật,  đàm  và  những  dịch  tiêu  hóa  khác 
được  sản  sinh  ngay  phía  dưới  lưỡi,  và  cái  lưỡi  trộn  những  dịch  tiêu  hóa  ấy  với  vật 
thực  làm  cho  trở  nên  bầy  nhầy  và  bất  tịnh.  Lúc  đang  nuốt  vật  thực,  nó  đến  tận  bao  tử, 
nơi  mà  nó  phải  được  tiêu  hóa  thêm  nữa.  Những  vật  thực  không  được  tiêu  hóa  tập  họp 
trong  ruột  và  nó  phải  bị  thải  ra  theo  thời  gian  trong  nhà  xí.  Phân  thì  rất  ghê  tởm,  chúng 
sanh  phải  ngượng  hay  xấu  hố  che  giấu  trong  nhà  xí  đế  thảy  nó  ra. 

Nay  ái  cảnh  vị  ( rasa  tanhã )  là  một  dạng  tham  {Ịobha)  mạnh,  là  pháp  trở  ngại  cho  sự 
phát  triển  định.  Do  đó,  đức  Phật  khuyên  những  môn  đồ  của  ngài  đoạn  trừ  ái  với  ý 
nghĩa  vật  thực  bất  tịnh  tưởng  {ãhãre  patỉkula  sannci ). 

(7)  Bốn  Cõi  Vô  Sắc  (Ẫrũppa) 

Bốn  cõi  vô  sắc  như  Không  vô  biên  xứ,  Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  và  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  được  dùng  làm  những  đề  mục  của  thiền  để  tuần  tự  phát  triển 
bốn  thiền  vô  sắc  ( arũpãvacara  jhãna). 

Trong  tu  tập,  bậc  tu  tiến  phải  phát  triển  năm  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna ) 
trước  bằng  một  trong  những  kasina,  và  kế  đó,  dùng  thiền  thứ  năm  làm  nền  tảng,  vị  ấy 
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đi  xa  hơn  với  bốn  đề  mục  vô  sắc  ( ãruppa )  để  phát  triển  bốn  thiền  vô  sắc  giới 
(arũpãvacara  jhãna ). 


Sáu  Loại  Tánh  Nết 

1.  Tánh  nhiều  ái  dục  (rãga  carỉta )  =  là  người  nuông  chiều,  tự  cho  phép  trong  những 
nhục  dục  mà  không  biết  xấu  hố. 

2.  Tánh  nhiều  sân  hận  (do sa  carita)  =  là  người  giận  dữ  một  cách  dễ  dàng  dù  cho 
những  điều  không  đáng. 

3.  Tánh  nhiều  si  mê  ( moha  carỉta)  =  là  ngu  dại  và  chậm  hiếu. 

4.  Tánh  nhiều  đức  tin  ( saddhã )  =  là  người  tôn  kính  tam  bảo  một  cách  đức  hạnh,  xứng 
đáng. 

5.  Tánh  nhiều  trí  tuệ  hay  giác  ( buddhỉ  carỉta)  =  là  người  dựa  vào  lý  trí,  suy  luận  và 
không  tin  một  cách  dễ  dàng. 

6.  Tánh  tầm  hay  nhiều  suy  nghĩ  (vitakka  carita )  =  là  người  cân  nhắc  cái  này  và  cái  kia 
mà  không  đạt  đến  nhiều. 

Nghiệp  Xứ  (Kammatthãna)  và  Tánh  Nết  (Carita) 

Bốn  mươi  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  được  kết  hợp  với  sáu  tánh  nết  ( carita )  phù  hợp 

cho  những  quả  lợi  ích. 

1.  Người  nhiều  tánh  tham  dục  nên  tu  tập  mười  bất  mỹ  ( asubha )  và  niệm  thế  trược 
0 kãyagatãsati ),  những  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  này  có  thể  ngăn  chặn  tham  ái  một 
cách  hiệu  quả. 

2.  Người  tánh  nhiều  sân  nên  tu  tập  bốn  vô  lượng  hay  bốn  phạm  trú  ( brahmavihãra )  và 
bốn  màu  kasina,  đó  là  xanh  ( nĩla ),  vàng  ( pĩta ),  đỏ  ( lohita ),  trắng  (odãtá)  kasina. 
Những  nghiệp  xứ  (kammatthãna)  này  thì  thanh  khiết,  trầm  lặng  và  có  thể  làm  cho 
người  tu  tập  đề  mục  này  vui  thích. 

3.  Người  tánh  nhiều  si  mê  tức  ngu  dại  và  chậm  hiểu  cũng  như  người  tánh  nhiều  tầm 
nên  tu  tập  niệm  hơi  thở  hay  nhập  tức  xuất  tức  niệm  (ãnãpãnassati).  Tâm  của  những 
của  những  vị  này  hiếu  động,  không  yên  và  lơ  đãng,  không  tập  trung  do  điệu  cử 
0 uddhacca ),  hoài  nghi  ( vicikicchã )  và  tầm  (i vitakka ).  Trong  nhập  tức  xuất  tức  niệm 
(ãnãpãnassatí),  hơi  thở  vào  và  hơi  thở  ra  phải  được  niệm,  niệm  ngay  hay  nhớ  ngay 
một  cách  nhịp  nhàng.  Do  đó,  nhập  tức  xuất  tức  niệm  ( ãnãpãnassati )  có  thể  điều 
khiển  và  làm  dịu  sự  hiếu  động,  không  yên  của  tâm. 
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4.  Người  tánh  nhiều  đức  tin  nên  tu  tập  pháp  tùy  niệm210  Phật  ( Buddhãnussatỉ ),  pháp 
(< dhammãnussatỉ ),  tăng  ( sanghãnussatỉ ),  giới  ( sĩlãnussatỉ ),  thí  ( cãgãnussatỉ ),  và 
thiên  ( devatãnussati ).  Tín  ( saddhã )  đã  mạnh  với  người  này  và  nó  sẽ  mạnh  thêm 
nữa  đến  lợi  ích  lớn  bằng  cách  tu  tập  những  tùy  niệm  nghiệp  xứ  ( anussati 
kammatthãna)  này. 

5.  Người  tánh  nhiều  trí  tuệ  hay  tánh  giác  nên  tu  tập  pháp  tử  tùy  niệm  ( maranãnussati ), 
thanh  tịnh  của  Níp-bàn  tùy  niệm  ( upasamãnussati ),  vật  thực  bất  tịnh  tưởng  ( ãhãre 
patikũỉasannã ),  phân  tích  bốn  giới  (ca tu  dhãtu  vavatthãna).  Những  đề  mục  của 
nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  này  thì  thâm  sâu  và  vi  tế,  và  do  đó  chúng  có  thể  khơi  dậy 
và  củng  cố  trí  của  người  tánh  nhiều  trí  hay  tánh  giác. 

6.  Nghiệp  xứ  mà  thích  hợp  với  tất  cả  loại  người  là  đất  kasina  (pathavĩ  kasina ),  nước 
(| apo  kasina ),  lửa  (teịo  kasina ),  gió  (vãyo  kasiụa),  ánh  sáng  ( aloka  kasỉna ),  hư 
không  (ãkãsa  kasỉna )  và  bốn  vô  sắc  ( ãruppa ). 

Ba  Giai  Đoạn  Của  Tu  Tiến  (Bhãvanã) 

Tu  tiến  ( bhãvanã )  có  thể  được  chia  thành  ba  giai  đoạn  phù  hợp  với  ba  mức  độ  định 

hay  để  trau  dồi  danh  pháp. 

1 .  Chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã ) 

Cảnh,  đề  mục  hay  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  như  là  những  kasina  được  gọi  là 
chuẩn  bị  tướng  ( parìkamma  nỉmỉtta ).  Bằng  cách  quan  sát  một  vòng  tròn  đất,  bậc  tu 
tiến  có  thể  niệm:  “ pathavĩ ;  pathavr  lặp  đi  lặp  lại  thì  thầm  chậm  hay  bằng  cách  ghi 
nhớ  trong  tâm.  Giai  đoạn  tu  tiến  ban  đầu  này  có  thế  phát  triến  chuấn  bị  định 
( parikamma  samãdhi),  được  gọi  là  chuấn  bị  tu  tiến  (parikammabhãvanã ).  Nó  chuấn 
bị  con  đường  để  phát  sanh  những  phần  tu  tiến  cao  hơn  sau  này. 

Chuẩn  bị  định  ( parikamma  samãdhi )  ban  đầu  vẫn  chưa  phát  triển  định  của  tâm. 
Tất  cả  những  giai  đoạn  của  định  đều  bắt  đầu  từ  giai  đoạn  ban  đầu  này  cho  đến  giai 
đoạn  chỉ  dưới  cận  định  được  gọi  là  chuẩn  bị  định  (parikamma  samãdhi). 

2.  Cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanã). 

‘ Upacãra ’  nghĩa  là  gần,  cận  kề  hay  sát-na  đến  gần.  Cận  tu  tiến  ( upacãra 
bhãvanã)  là  định  mà  đã  đến  gần  kề  thiền  (jhãna ),  đạo  (magga)  hay  quả  (phala ).  Nó 
cũng  có  thể  được  xem  là  định  mà  sắp  vào  kiên  cố  tu  tiến  (appanã  bhãvanã). 

Chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã)  tự  nó  phát  triển  thành  cận  tu  tiến 
(i upacãra  bhãvanã).  Cảnh  của  cận  tu  tiến  thì  không  lâu  dài  hơn  chuẩn  bị  tướng 
( parikamma  nimitta);  nó  là  tợ  tướng  ( patibhãga  nimitta)  hay  đối  lập  tướng. 
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Định  phối  hợp  với  cận  tu  tiến  ( upacara  bhavana)  được  gọi  là  cận  định  ( upacara 
samãdhỉ).  Nó  ám  chỉ  cho  định  ngay  trước  khi  bước  vào  bất  cứ  thiền  ( ịhãna )  nào. 

3.  Kiên  cố  tu  tiến  ( appanã  bhãvanã). 

Kiên  cố  tu  tiến  là  giai  đoạn  kiên  cố  của  định.  Định  mà  đã  được  phát  triển  đến 
thiền  Ụhãna),  đạo  (maggâ),  quả  ( phala ),  được  gọi  là  kiên  cố  tu  tiến  ( appanã 
bhãvanã).  Thiền  Ụhãna),  đạo  (maggà),  quả  ( phala )  tiếp  tục  chăm  chú  cố  định  trong 
từng  cảnh,  đề  mục. 

Cảnh  của  thiền  (ịhãna)  là  tợ  tướng  ipatibhãga  nimitta)  trong  khi  cảnh  của  đạo 
( magga ),  quả  (phala )  là  Níp-bàn  ( Nibbãna ).  Định  phối  hợp  với  kiên  cố  tu  tiến 
0 appanã  bhãvanã)  gọi  là  định  kiên  cố  ( appanã  samãdhi). 


Tu  Tiến  (Bhavana)  và  Nghiệp  Xứ  (Kammatthana) 

1.  Chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã )  có  thể  đạt  được  trong  tất  cả  bốn  mưoi 
nghiệp  xứ. 

2.  Chuẩn  bị  tu  tiến  {parikamma  bhãvanã )  và  cận  tu  tiến  xảy  ra  trong  tám  tùy  niệm 
( anussati )  đầu  và  cũng  trong  vật  thực  bất  tịnh  tưởng  ( ãhãre  patikũla  sanhã)  và 
phân  tích  bốn  giới  ( catu  dhãtu  vavatthãna).  Tổng  cộng  mười  nghiệp  xứ 
(kammatthãna). 

3.  Tất  cả  ba  loại  tu  tiến  ( bhãvanã )  xảy  ra  trong  ba  mươi  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  còn 
lại  -  tức  là  10  kasina,  10  bất  tịnh  ( asubha ),  4  vô  lượng  hay  phạm  trú 
( brahmavihãra ),  4  vô  sắc  ( ãruppa ),  niệm  thể  trược  ( kãyagatãsati )  và  nhập  tức  xuất 
tức  niệm  ( ãnãpãnassati ). 

Thiền  (Jhãna)  và  Nghiệp  Xứ  (Kammatthãna) 

Lược  đồ  9.  1  Sự  khác  biệt  giữa  những  nghiệp  xứ  ( kammatthãna )  qua  ý  nghĩa  của 

thiền  (jhãna ). 


STT 

Nghiệp  xứ  (i kammatthãna ) 

Tổng 

cộng 

Đắc  Thiền 

1. 

10  kasina,  ãnãpãnassati 

11 

5  thiền  sắc  giới  (rũpãvacara) 

2. 

10  asubha,  kãyagatãsati 

11 

Sơ  thiền  sắc  giới  (rũpãvacara) 

3. 

Mettã,  karunã,  muditã 

3 

Sơ,  nhị,  tam,  tứ  thiền  sắc  giới 

4. 

Upekkhã 

1 

Ngũ  thiền  sắc  giới 

5. 

Ãruppa 

4 

4  thiền  vô  sắc  giới  (arũpãvacara) 
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Lưu  ý: 

(1)  Có  25  nghiệp  xứ  có  thể  đưa  đến  sơ  thiền  sắc  giới  (cộng  1+2+3  trong  bản  đồ  trên). 

(2)  Mười  bốn  nghiệp  xứ  có  thể  đắc  đến  nhị,  tam,  tứ  thiền  (cộng  1+3). 

(3)  Mười  hai  nghiệp  xứ  có  thể  đắc  đến  ngũ  thiền  sắc  giới  (cộng  1+4). 

(4)  Bốn  vô  sắc  giới  có  thể  đắc  bốn  thiền  vô  sắc  giới. 

(5)  Mười  nghiệp  xứ  bao  gồm  8  tùy  niệm  ( anussatỉ )  đầu,  vật  thực  bất  tịnh  tưởng 
(ãhãre  patikũla  sannã)  và  phân  tách  4  giới  (ca lu  dhãtu  vavatthãna )  không  thê  làm 
cho  đắc  bất  cứ  thiền  nào.  Dù  sao  chúng  có  thể  giúp  đạt  đến  cận  định. 

Tướng  Hay  Ấn  Chúng  Của  Tu  Tiến  (Bhãvanã  nimitta) 

‘ Nimỉtta ’  nghĩa  là  dấu  hiệu,  ký  hiệu,  ảnh,  mục  tiêu,  cảnh,  tướng,  ấn  chứng,  v.v. . .  Ở 
đây,  nó  ám  chỉ  cho  tướng  hay  ấn  chứng  nơi  tâm  đạt  được  trong  tu  tiến.  Ba  loại  ấn 
chứng  hay  tướng  được  nhận  thấy. 

1.  Chuấn  bị  tướng  (parikamma  nỉmỉtta )  =  nó  là  cảnh  hay  đề  mục  của  chuấn  bị  tu  tiến 
( parikamma  bhãvanã).  Nó  là  cảnh  nhận  thấy  vào  giai  đoạn  ban  đầu  của  thiền. 

2.  Học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nỉmỉtta )  =  khi  định  tiến  bộ  đi  lên,  bậc  tu  tiến  thấy  rằng 
vị  ấy  có  thế  thấy  cảnh,  chang  hạn  như  kasina,  không  nhìn  nó  một  cách  trực  diện.  Vị 
ấy  đạt  được  tợ  tướng  trong  tâm  của  vị  ấy,  và  vị  ấy  có  thể  thấy  với  đôi  mắt  nhắm  lại. 

Học  hay  đạt  tướng  thì  vẫn  chập  chờn,  không  chắc  chắn  và  không  rõ  ràng;  nó 
phát  sanh  khi  tâm  đã  đạt  đến  một  mức  độ  tập  trung  yếu  hay  định  yếu. 

3.  Tợ  tướng  (patibhãga  nimitta )  =  khi  thiền  hay  định  tiến  bộ  thêm,  tại  thời  điếm  khi 
định  đạt  đến  cận  định  ( upacãra  samãdhi ),  tợ  tướng  đột  ngột  thay  đổi  thành  tướng 
sáng  chói,  rõ  ràng  và  vững  vàng.  Nó  tợ  như  tướng  ban  đầu,  nhưng  nó  sáng  hơn,  rõ 
hơn  nhiều  lần  so  với  học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta).  Nó  hoàn  toàn  không  có 
những  khiếm  khuyết  như  là  gồ  ghề,  không  nhẵn,  không  đều,  sần  sùi,  v.v. . .  mà  nó 
có  thế  xuất  hiện  trong  đề  mục  ban  đầu.  Nó  bất  động  như  thế  nó  vẫn  cố  định  trong 
mắt. 

Ngay  khi  tướng  hay  ấn  chứng  này  phát  sanh,  đã  đạt  đến  giai  đoạn  cận  tu  tiến 
( upacãra  bhãvanã)  và  cận  định. 
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Nghiệp  Xứ  (Kammatthana)  và  Ân  chúng  (Nimitta ) 
Lược  đồ  9.  2  Sự  khác  biệt  của  những  nghiệp  xứ  qua  những  ấn  chứng. 


stt 

Nghiệp  xứ 
( Kammatthãna ) 

Tổng 

cộng 

Ấn  chứng  có  thể  đạt 

1. 

Tất  cả  nghiệp  xứ  (kammatthãna). 

40 

Chuấn  bị  tướng  ( parỉkamma  nimitta ) 
và 

Học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta ) 
(không  thể  phân  biệt  trong  một  vài 
nghiệp  xứ). 

2. 

10  Hoàn  tịnh  ( kasina ) 

10  Bất  mỹ  ( asubha ) 

Niệm  thể  trược  ( kãyagatãsati ) 

Nhập  tức  xuất  tức  niệm 

(| ãnãpãnassatỉ ) 

22 

Chuấn  bị  tướng  iparikamma  nimitta ) 
Học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta ) 
Tợ  tướng  (paịibhãga  nimitta ) 
có  thể  xuất  hiện  tất  cả. 

3. 

8  tùy  niệm  ( anussati )  đầu  tiên 

4  vô  lượng  hay  phạm  trú 
(. brahmavihãra ), 

4  đề  mục  vô  sắc  ( ãruppa ), 

vật  thực  bất  tịnh  tưởng  (< ãhãre 

patikũla  sannã), 

Phân  tích  4  giới 

( catudhãtuvavatthãna ) 

18 

Chỉ  có  Chuấn  bị  tướng  ( parikamma 
nimitta )  và  Học  hay  đạt  tướng 
(uggaha  nimitta ). 

Tợ  tướng  ( patibhãga  nimitta ) 
không  hình  thành. 

Sự  Kết  Nối  Thiết  Thực  Của  Tu  Tiến  (Bhavana)  với  Ấn  Chúng  ( Nỉmỉtta ) 

Chuấn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã )  lấy  chuấn  bị  tướng  ( parikamma  nimitta )  và 
học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta )  làm  cảnh.  Cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanã)  và  kiên 
cố  tu  tiến  (appanã  bhãvanã )  lấy  tợ  tướng  ( paịibhãga  nimitta )  làm  cảnh.  Sự  kết  nối  của 
tu  tiến  ( bhãvanã )  và  ấn  chứng  hay  tướng  ( nỉmỉtta )  sẽ  được  giải  thích  qua  thiền  đề  mục 
đất  ipathavĩ  kasiụa). 

Đe  mục  đất  (pathavĩ  kasina)  được  chuẩn  bị  bằng  cách  phủ  lên  một  cái  khay  hay 
một  miếng  vải  có  đường  kính  khoảng  một  gang  và  bốn  ngón  tay  (tức  khoảng  12 
inches)  bằng  đất  sét  có  màu  mặt  trời  rạng  đông.  Neu  không  có  đủ  đất  sét  màu  mặt  trời 
rạng  đông  thì  có  thể  dùng  đất  sét  có  màu  khác  bên  dưới.  Be  mặt  của  đất  sét  nên  được 
làm  càng  mượt  càng  tốt.  Đĩa  đề  mục  tròn  này  được  gọi  là  đĩa  kasina. 

Nay,  đĩa  đất  tròn  này  được  đặt  ở  một  độ  cao  thích  hợp  cách  khoảng  2,5  cubit  (tức 
khoảng  45  inches)  tính  từ  chồ  ngồi  của  vị  ấy.  Bậc  tu  tiến  nên  ngồi  thoải  mái  và  giữ 
phần  thân  trên  thắng  đứng. 
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1.  Chuẩn  bị  tưởng  (parikamma  nimitta )  và  chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã). 

Bậc  tu  tiến  nhìn  chăm  chú  vào  đĩa  đất  tròn,  niệm  thầm  trong  tâm  không  ra  tiếng: 
“pathavĩ,  pathavĩ”  hay  “đất,  đất”.  Bây  giờ,  từ  lúc  này  trở  đi,  đĩa  đất  tròn  mà  vị  ấy 
đang  nhìn  chăm  chú  vào  được  gọi  là  chuẩn  bị  tướng  {parikamma  nỉmỉtta )  và  thiền 
mà  vị  ấy  đang  tu  tập  được  gọi  là  chuẩn  bị  tu  tiến  ( parikamma  bhãvanã). 

2.  Học  hay  đạt  tưởng  (uggaha  nimitta)  và  chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã). 

Sau  khi  tu  tập  một  thời  gian  khoảng  vài  tuần  hay  vài  tháng,  vị  ấy  có  thể  nhắm 
mắt  và  thấy  cảnh  đề  mục.  Đây  có  nghĩa  là  vị  ấy  có  thể  thấy  đĩa  đất  tròn  sống  động 
trong  tâm  của  vị  ấy  như  vị  ấy  thấy  khi  mắt  mở,  mặc  dù  mắt  của  vị  ấy  đã  nhắm. 
Cảnh  mường  tượng  hay  ảnh  đạt  được  này  được  gọi  là  học  hay  đạt  tướng  ( uggaha 
nimitta ). 

Dù  cho  ảnh  có  thay  đổi,  tu  tiến  ( bhãvanã )  của  vị  ấy  vẫn  chưa  thay  đổi.  Ở  giai 
đoạn  này,  vị  ấy  đang  niệm  trên  học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimỉtta)  bằng  chuẩn  bị 
tu  tiến  iparikamma  bhãvanã). 

3.  Tợ  tướng  (patibhãga  nỉmỉtta)  và  cận  tu  tiến  (upacãra  bhãvanã). 

Từ  khi  học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta )  xuất  hiện,  bậc  tu  tiến  không  còn  cần 
thiết  nhìn  vào  đĩa  đất  tròn  ban  đầu  nữa,  trừ  phi  sự  tập  trung  của  vị  ấy  bị  phân  tán. 
Bằng  cách  chăm  chú  vào  học  hay  đạt  tướng,  bậc  tu  tiến  tiếp  tục  niệm  “pathavĩ, 
pathavĩ”  hay  “đất,  đất”. 

Khi  định  của  vị  ấy  đạt  đến  mức  cận  định  ( upacãra  samãdhĩ),  học  hay  đạt  tướng 
thay  đổi  thành  tợ  tướng  (patibhãga  nimitta ).  Sự  thay  đổi  này  rất  rõ  ràng  và  dễ  nhận 
ra  là  tợ  tướng  (paịibhãga  nimitta )  rất  khác  với  học  hay  đạt  tướng  ( uggaha  nimitta). 
Sự  thay  đối  này  rõ  ràng  như  lấy  kiếng  soi  ra  khỏi  bao  da  hay  như  một  đàn  chim 
diệc  bay  ra  khỏi  những  đám  mây. 

Chuẩn  bị  tướng  (parikamma  nimitta )  giờ  được  nâng  lên  đến  mức  cận  tu  tiến 
(■ upacãra  bhãvanấ).  Định  lúc  này  ở  giai  đoạn  tợ  tướng  (patibhãga  nimitta )  và  cận 
tu  tiến  ( upacãra  bhãvanã). 

Ở  giai  đoạn  này,  tất  cả  pháp  cái  ( nĩvarana )  bị  ngăn  chặn,  và  năm  chi  thiền  trở 
nên  mạnh  và  làm  nhiệm  vụ  của  nó  một  cách  hiệu  quả.  Vì  vậy,  tâm  cố  định  trên  tợ 
tướng  {paịibhãga  nimitta).  Do  đó,  cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanấ)  cũng  được  gọi  là 
cận  thiền  ( upacãra  jhãnà). 

4.  Tợ  tướng  (patibhãga  nimitta)  và  kiên  cố  tu  tiến  (appanã  bhãvanã). 

Chăm  chú  trên  tợ  tướng  {patibhãga  nimitta ),  bậc  tu  tiến  tiếp  tục  thiền,  niệm 
“ pathavĩ ;  pathavT  như  trước.  Khi  tợ  tướng  (patibhãga  nimitta)  đặng  vững  chắc  và 
kiên  cố,  nó  được  làm  cho  lan  rộng  dần  dần  bằng  sức  mạnh  của  sự  mong  muốn  cho 
đến  khi  nó  bao  trùm  cả  không  gian  theo  mọi  hướng.  Chăm  chú  trên  ảnh  trừu  tượng 
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mới  này,  vị  ấy  tiếp  tục  niệm  “pathavĩ,  pathavĩ”.  Neu  vị  ấy  là  một  bậc  tuệ  nhanh, 
không  lâu  sau  vị  ấy  đạt  đến  kiên  cố  tu  tiến  (< appanã  bhãvanã )  khi  sơ  thiền  phát 
sanh.  Neu  vị  ấy  là  một  bậc  tuệ  chậm,  vị  ấy  phải  cố  gắng  để  duy  trì  tợ  tướng 
( patibhãga  nimitta)  bằng  sự  chăm  sóc  đặc  biệt,  và  nếu  vị  ấy  tiếp  tục  thiền,  sớm  hay 
muộn  thì  vị  ấy  cũng  đạt  đến  sơ  thiền. 

Bây  giờ  vị  ấy  ở  giai  đoạn  tợ  tướng  ( patibhãga  nimitta)  và  kiên  cố  tu  tiến  ( appanã 
bhãvanã).  Đây  có  nghĩa  là  cảnh  của  kiên  cố  tu  tiến  của  đĩa  đất  tròn. 


Hưởng  Đen  Thiền  Thứ  Hai  Và  Cao  Hơn 

Thiền  sinh  (ỵogĩ),  mà  đạt  đến  sơ  thiền,  nên  phát  triến  năm  pháp  thuần  thục  đối  với 
thiền  ấy.  Những  pháp  thuần  thục  này  được  gọi  là  ‘ vasitã ’  theo  nghĩa  đen  là  thói  quen. 


Năm  pháp  thuần  thuc  hay  tư  tai: 

1.  Ẵvajjana  vasitã  =  thuần  thục  trong  việc  nhớ  lại  chi  thiền  nhanh  chóng. 

=  thuần  thục  trong  việc  nhập  thiền  nhanh  chóng. 

=  thuần  thục  trong  việc  trú  trong  thiền  theo  ý  nguyện. 

=  thuần  thục  trong  việc  xuất  khỏi  thiền  vào  thời  gian  đã 
định  trước. 

5.  Paccavekkhaụa  vasitã  =  thuần  thục  trong  việc  phản  khán  hay  xem  lại  những  chi 

thiền  nhanh  chóng  bằng  cách  hạn  chế  số  lượng  tâm  hữu 
phần  ( bhavahga  citta)  giữa  các  lộ  ( vĩthi ). 


2.  Samãpajjana  vasitã 

3.  Adhitthãna  vasitã 

4.  Vutthãna  vasỉtã 


Bây  giờ,  loại  trừ  tầm  ( vitakka )  để  đi  lên  nhị  thiền,  thiền  sinh  (yogĩ)  nhìn  vào  tính 
thô  thiến  của  tầm  ( vitakka )  trong  khi  nó  có  thế  hướng  tâm  đến  cảnh  ra  sao  và  do  đó 
làm  hư  hại  thiền  (jhãna).  Vị  ấy  cũng  nhìn  vào  tính  vi  tể  của  nhị  thiền,  là  thiền  vượt 
khỏi  tầm  ( vitakka ). 


Khi  chăm  chú  trên  tợ  tướng  ( patibhãga  nimitta)  của  đề  mục  đất  (pathavĩ  kasina ),  vị 
ấy  cố  gắng  phát  triển  ba  giai  đoạn  tu  tiến  theo  thứ  lớp  của  chuẩn  bị  (parikamma ),  cận 
( upacãra )  và  kiên  cố  ( appanã ),  mà  không  để  tầm  ( vỉtakka )  phối  hợp  với  tâm  ( citta ). 
Chuồi  hữu  phần  (bhavanga)  này  không  mong  tầm  ( vỉtakka )  được  gọi  là  tu  tiến  ly  tầm 
( vitakka  virãga  bhãvanã).  Tột  điểm  của  tu  tiến  này  là  đạt  đến  nhị  thiền. 

Thiền  thứ  nhì  hay  nhị  thiền  chỉ  có  bốn  chi  thiền  -  đó  là  tứ  ( yỉcãra ),  hỷ  ( pĩti ),  lạc 
0 sukha ),  định  ( ekaggatã )  là  những  chi  thiền  vi  tế  hơn  khi  chúng  hiện  diện  trong  sơ 
thiền. 


Thiền  sinh  kế  đến  cố  gắng  phát  triển  năm  pháp  thuần  thục,  hay  gọi  là  thói  quen 
( vasitã )  đối  với  nhị  thiền.  Ke  đến  vị  ấy  loại  trừ  chi  tứ  ( vicãra )  theo  cách  tương  tợ  để 
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đạt  đến  tam  thiền.  Đạt  đến  tứ  thiền  và  ngũ  thiền  bằng  cách  tuần  tự  loại  trừ  chi  hỷ 
(pĩti),  chi  lạc  ( sukha )  theo  cách  tương  tợ. 

Hướng  Đến  Thiền  Vô  sắc  (Ảrũpa  Jhãna) 

Ngũ  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna)  được  dùng  làm  nền  tảng  để  tu  lên  thiền  vô 
sắc  ( arũpãvacara  jhãnà).  Trước  nhất,  năm  pháp  thuần  thục  gọi  là  ‘ vasitã ’  đối  với  ngũ 
thiền  phải  được  phát  triến.  Ke  đến,  thiền  sinh  iyogĩ)  nhìn  chăm  chú  vào  những  khuyết 
điểm  của  sắc  pháp  ( rũpa )  để  ngăn  chặn  sự  dính  mắc  vào  sắc.  Vị  ấy  có  thể  suy  luận 
như  vầy: 

“Thân  này  là  đối  tượng  của  nóng  và  lạnh,  đói  và  khát,  và  tất  cả  bệnh  tật.  Vì  nó  mà 
chúng  sanh  này  tranh  chấp  với  chúng  sanh  khác.  Che  đậy  nó,  cho  nó  ăn,  và  cho  nó  ở, 
chúng  sanh  phải  trải  qua  nhiều  sự  đau  khổ.  ” 

Thiền  sinh  iyogĩ)  cũng  nên  nhìn  vào  sự  vi  tế  và  tĩnh  lặng  của  thiền  vô  sắc  giới 
(. arũpãvacara  jhãna)  ra  sao  để  củng  cố  lòng  khao  khát  đạt  đến  nó  của  vị  ấy. 

Ke  đến,  vị  ấy  phát  triển  năm  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna)  từng  đề  mục  trong 
chín  đề  mục  kasina,  ngoại  trừ  hư  không  kasina.  Vị  ấy  xuất  khỏi  ngũ  thiền  và  không 
chú  ý  đến  tợ  tướng  {patibhãga  nimitta ).  Vị  ấy  chăm  chú  vào  không  gian  phía  sau  tợ 
tướng  ấy  và  niệm  lặp  đi  lặp  lại:  “Hư  không  là  vô  biên!  Hư  không  là  vô  biên!”  Đây  là 
chuẩn  bị  tu  tiến  {parikamma  bhãvanã )  -  điều  tiên  quyết  để  sanh  thiền  cao  hơn. 

Tợ  tướng  (patibhãga  nỉmỉtta )  sẽ  tồn  tại  phía  trước  của  vị  ấy  khi  vị  ấy  vẫn  có  một  sự 
mong  muốn  ( nikanti )  vi  tế  về  nó. 

Khi  sự  mong  muốn  ấy  không  còn,  tợ  tướng  (patibhãga  nimitta)  cũng  không  còn  và 
mở  ra  một  không  gian  vô  tận.  Chăm  chú  vào  không  gian  này,  vị  ấy  niệm  “Hư  không 
vô  biên!  Hư  không  vô  biên!”. 

Khi  sự  mong  muốn  ( nikanti )  của  vị  ấy  về  ngũ  thiền  sắc  giới  không  còn,  gọi  vị  ấy  là 
đã  đạt  cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanã).  Neu  vị  ấy  tiếp  tục  thiền  một  cách  nghiêm  túc  và 
tích  cực,  không  lâu  sau  vị  ấy  có  thể  đạt  đến  kiên  cố  tu  tiến  (appanã  bhãvanã)  và  đạt 
thiền  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  jhãna )  thứ  nhất  gọi  là  tâm  thiện  không  vô  biên  xứ 
( ãkãsãnancãyatana  kusalacitta). 

Ke  đến,  vị  ấy  phát  triển  năm  pháp  thuần  thục  đối  với  thiền  vô  sắc  giới 
{arũpãvacara  jhãna)  thứ  nhất  cho  chúng  sanh  cận  thiền  sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna) 
và  chúng  sanh  tính  thô  so  với  thiền  vô  sắc  giới  (anlpãvacara  jhãna )  thứ  nhì.  Rồi 
chăm  chú  trên  tâm  thiện  không  vô  biên  xứ  ( ãkãsãnancãyatana  kusalacitta )  là  tâm 
niệm  hư  không  không  cùng  tận,  vị  ấy  niệm:  “Thức  là  vô  biên,  thức  là  vô  biên”.  Đây  là 
chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã )  mới.  Khi  dục  ( nikanti )  vi  tế  về  thiền  vô  sắc  thứ 
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nhất  không  còn,  vị  ấy  đi  đến  cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanã).  Khi  vị  ấy  đạt  đến  thiền  vô 
sắc  giới  ( arũpãvacara  jhãna )  thứ  hai  gọi  là  tâm  thiện  thức  vô  biên  xứ 
(yinnãnancãyatana  kusala  citta ),  vị  ấy  vươn  tới  kiên  cố  tu  tiến  ( appanã  bhãvanã). 

Tương  tợ,  bằng  cách  tu  tập  chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã )  trên  vô  sở  hữu 
xứ  của  tâm  thiện  vô  sở  hữu  xứ  ( ãkãsãnancãyatana  kusala  citta ),  thầm  niệm:  “Không 
có  chi  cả!”,  thiền  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  jhãna )  thứ  ba,  gọi  là  đạt  được  tâm  thiện  vô 
sở  hữu  xứ  ( ãkincannãyatana  kusala  citta). 

Và  nữa,  bằng  cách  tu  tập  chuẩn  bị  tu  tiến  (parikamma  bhãvanã )  tâm  thiện  vô  sở 
hữu  xứ  ( ãkincannãyatana  kusala  citta ),  thầm  niệm:  “Tâm  này  được  yên!  Nó  thật 
tuyệt!”,  đạt  được  thiền  vô  sắc  giới  ( arũpãvacara  jhãna)  thứ  tư  gọi  là  tâm  thiện  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  (ne va  sahhã  nãsannãyatana  kusala  cỉtta ). 

Tiến  Cao  Hơn  Đen  Thông  hay  thắng  Trỉ  ( Abhinnã ) 

‘ Ảbhinnã ’  là  Tực  cao  hơn’,  ‘thông’  hay  ‘thắng  trí’.  Với  những  bậc  đã  đắc  năm  thiền 
sắc  giới  ( rũpãvacara  jhãna )  và  bốn  thiền  vô  sắc  (< arũpãvacara  jhãna )  có  thể  phát  triển 
thêm  nữa  năm  thắng  trí  hay  diệu  trí  hiệp  thế  ( lokiỵa )  bằng  cách  tu  tập  những  thiền  này 
theo  những  cách  khác  nhau  dựa  trên  10  kasỉna. 

1 .  Iddhividha  abhihhã  =  thần  thông  năng  lực  tạo  ra  những  vật,  bay  qua  không  gian, 
đi  trên  nước,  độn  thổ,  v.v. . . 

2.  Dibba  sota  abhinhã  =  thiên  nhĩ  thông  hay  khả  năng  nghe  âm  thanh  mà  người  khác 
không  nghe  được,  khả  năng  nghe  những  âm  thanh  thô  hay  tế,  xa  hay  gần. 

3.  Paracỉtta  vịịãnana  =  tha211  tâm  thông  hay  năng  lực  thấu  suốt  tâm  người  khác  và 
thấy  rõ  những  ý  nghĩ  của  họ. 

4.  Pubbenivãsãnussati  =  túc  mạng  thông,  hay  năng  lực  nhớ  đặng  những  kiếp  trước  và 
những  thế  giới  trước. 

5.  Dibba  cakkhu  =  thiên  nhãn  thông  hay  khả  năng  nhìn  thấy  suốt  những  vật  khuất  tầm 
mắt  hay  là  bậc  có  khả  năng  thấy  những  vật  thô  hay  tế,  xa  hay  gần  và  cả  những  cõi 
chư  thiên  và  cõi  khố.  Thần  thông  cuối  này,  tức  là  thiên  nhãn  thông  ( dibba  cakkhu ), 
có  thể  được  mở  rộng  đến  hai  thần  thông  nữa. 

6.  Yathãkammãpagaũãna  =  tùy  nghiệp  thông  hay  tùy  nghiệp  trí  là  khả  năng  thấy 
chúng  sanh  trong  3 1  cõi  và  biết  những  nghiệp  tương  ứng  của  họ  tức  nghiệp  làm  cho 
họ  tái  tục. 

7.  Anãgatamsahãna  =  khả  năng  biết  những  kiếp  vị  lai  và  thế  giới  vị  lai. 


211  X 


'tha'  -  ở  đây  có  nghĩa  là  'khác'. 
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Do  đó,  chúng  ta  có  thể  nói  rằng  có  bảy  thông  hiệp  thế  ( lokiya  abhinnã).  Nhưng 
khi  chúng  ta  tính  năm  thông  hiệp  thế,  (6)  và  (7)  được  bao  gồm  trong  thiên  nhãn 
thông  ( dibba  cakkhu).  Cũng  thế,  sanh  tử  thông  hay  sanh  tử  trí  ( cutũpãpatanãna )  là 
trí  biết  về  tử  và  tái  tục  của  chúng  sanh,  được  bao  gồm  trong  thiên  nhãn  thông 
(dibba  cakkhu ). 

Trong  cách  tính  sáu  thần  thông  ( abhinnã ),  một  thông  siêu  thế  ( lokuttara 
abhinnã)  được  cộng  vào  năm  thông  hiệp  thế  ( lokiya  abhinnã).  Thông  siêu  thế  này 
được  gọi  là  lậu  tận  trí  ( ãsavakkhayanãna ). 

8.  Ẵsavakkltayanãna  =  lậu  tận  thông  hay  lậu  tận  trí  là  tuệ  của  Araham  đạo  ( Arahatta 
magga  nãna),  tức  là  tuệ  phối  hợp  với  Araham  đạo  có  thể  đoạn  tuyệt  tất  cả  lậu  hoặc 
(ãsava). 

Lục  thông  ( chalãbhỉnnã )  là  thông  của  một  Araham  là  bậc  sở  hữu  sáu  thông  đã  đề 
cập  ở  trên.  Nó  nên  được  lưu  ý  rằng  năm  thông  hiệp  thế  thì  có  thế  đạt  được  qua  định 
(, samãdhi )  của  danh  pháp  vô  cùng  hoàn  hảo  và  chúng  là  tột  đỉnh  của  chỉ  tịnh  tu  tiến 
(samatha  bhãvanã).  Thông  siêu  thế  ( lokuttara  abhinnã ),  tức  là  lậu  tận  trí  có  thể  đạt 
được  qua  sự  thấu  suốt  tuệ  quán  ( vipassanã )  và  nó  là  tột  định  của  tuệ  quán  tu  tiến 
{vipassanã  bhãvanã). 

28  Ân  đức  thiền 

1.  Tự  bảo  trì  ta  ( attãnam  rakkhati). 

2.  Sẽ  giúp  trường  thọ  (ãyum  de  ti). 

3.  Sẽ  đặng  mạnh  mẽ  ( balam  datỉ). 

4.  Sẽ  ngăn  ngừa  lỗi  ( vajjam  pidahati ). 

5.  Sẽ  hạn  chế  sự  vật  phi  tước  lộc  {ayasarn  vỉnodetỉ). 

6.  Sẽ  đem  lại  tước  lộc  ( yasamupanetỉ ). 

7.  Sẽ  làm  cho  tiêu  trừ  sự  chẳng  vui  ( ãratỉìn  nãsayati ). 

8.  Sẽ  làm  cho  phát  sự  vui  mừng  ( ratirn  uppãdeti). 

9.  Sẽ  hạn  chế  tai  nạn  ibhayam  apaneti ). 

10.  Sẽ  làm  cho  đặng  lanh  lợi  ( vesãrajjam  karoti ). 

1 1.  Sẽ  hạn  chế  sự  lười  biếng  (ktìsapainapan eti ) . 

12.  Sẽ  làm  cho  phát  tinh  tấn  ( virỉyamabhỉsajjaneti ). 

13.  Sẽ  hạn  chế  ái  tình  ( rãgamapaneti ). 

14.  Sẽ  hạn  chế  sân  ( dosamapaneti ). 

15.  Sẽ  hạn  chế  si  ( moham  hanetỉ). 

16.  Sẽ  hạn  chế  ngã  mạn  {mãn am  haneti ). 

17.  Sẽ  hạn  chế  có  tầm  {savỉtakkam  baịịetĩ). 

18.  Làm  cho  tâm  yên  trụ  một  cảnh  (cittekajjamkaroti). 

19.  Làm  cho  tâm  thích  yên  tịnh  (cittam  senhayati ). 
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20.  Sẽ  làm  cho  đặng  khoái  lạc  (/ hãsam  jãyetỉ ). 

21.  Làm  cho  phát  sanh  pháp  hỷ  (pitirỵi  uppãdayati ). 

22.  Làm  cho  thành  bậc  quan  trọng  ( garukam  karoti ). 

23.  Làm  cho  đặng  lợi  lộc  ( lãbharn  nibbattayati). 

24.  Làm  cho  đặng  ưa  thích  ( manapiyam  karoti). 

25.  Bảo  trì  sự  kiên  nhẫn  ( khantim  pãletỉ ). 

26.  Hạn  chế  pháp  lậu  ( sankhãranam  ãsavam). 

27.  Nhô  khỏi  sanh  trong  3  cõi  ( bhavapatỉsandhỉm  ugghãteti). 

28.  Làm  cho  kết  quả  sa- môn  ịsannam  sãmannam  deti). 

Bảng  tóm  tắt  40  đề  mục  tu  tiến  pháp  chỉ  ( samatha  kammatthãna ): 

(1)  Kasina  -  10  đề  mục  hoàn  tịnh;  (2)  Asubha  -  10  bất  mỹ;  (3)  Anussati  -  10  tùy 
niệm;  (4)  Brahmavihãra  -  4  Phạm  trú  hay  vô  lượng  tâm;  (5)  Calii  dhãtu  vavatthãna  - 
1  đề  mục  phân  tích  4  giới;  (6)  Ẫhãre  patikũla  sannã  -  1  đề  mục  vật  thực  bất  tịnh 
tưởng;  (7)  Ẫruppa  -  4  đề  mục  vô  sắc. 
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40  ĐÈ  MỤC  THIỀN  CHỈ 

PHÂN  THEO  THIỀN 

VÀ  TÁNH  NẾT 

Sơ  thiền 

Nhị  thiền 

Tam  thiền 

Tứ  thiền 

Ngũ  thiền 

Không  vô  biên  xứ 

Thức  vô  biên  xứ 

Vô  sở  hữu  xứ 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 

Phô  cập  các  tánh 

Tánh  ái  tình 

Tánh  sân 

Tánh  tầm  và  si 

Tánh  đức  tin 

Tánh  giác 

1 

Đe  mục  đất 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

Đe  mục  nước 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

Đe  mục  lửa 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

Đe  mục  gió 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

Đe  mục  màu  xanh 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

Đe  mục  màu  vàng 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Đe  mục  màu  đỏ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Đe  mục  màu  trắng 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

Đe  mục  hư  không 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

Đe  mục  ánh  sáng 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

Đe  mục  tử  thi  sình 

X 

X 

12 

Đe  mục  tử  thi  biến  sắc 

X 

X 

13 

Đe  mục  tử  thi  chảy  nước  vàng 

X 

X 

14 

Đê  mục  tử  thi  bê  nứt  nở 

X 

X 

15 

Đe  mục  tử  thi  bị  thú  ăn 

X 

X 

16 

Đe  mục  tử  thi  rã  hai 

X 

X 

17 

Đe  mục  tử  thi  rã  từng  miếng 

X 

X 

18 

Đe  mục  tử  thi  máu  động  nhấm 

X 

X 

19 

Đe  mục  tử  thi  hóa  dòi  tửa 

X 

X 

20 

Đe  mục  xương  tử  thi  rãi  rác 

X 

X 

21 

Đe  mục  niệm  số  tức  quan 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

Đe  mục  phụ  niệm  thân 

X 

X 

23 

Đe  mục  niệm  Phật 

X 

24 

Đe  mục  niệm  Pháp 

X 

25 

Đe  mục  niệm  Tăng 

X 

26 

Đe  mục  niệm  Giới 

X 

27 

Đe  mục  niệm  Thí 

X 

28 

Đe  mục  niệm  Thiên 

X 

29 

Đe  mục  niệm  Níp-bàn 

X 

30 

Đe  mục  niệm  tử 

X 

31 

Đe  mục  từ 

X 

X 

X 

X 

X 

32 

Đe  mục  bi 

X 

X 

X 

X 

X 

33 

Đe  mục  hỷ 

X 

X 

X 

X 

X 

34 

Đe  mục  xả 

X 

X 

35 

Đe  mục  quán  4  giới  (đất,  nước,  lửa,  gió) 

X 

36 

Đe  mục  vật  thực  bất  tịnh  tưởng 

X 

37 

Đe  mục  Không  vô  biên  xứ 

X 

X 

X 

38 

Đe  mục  Thức  vô  biên  xứ 

X 

X 

X 

39 

Đe  mục  Vô  sở  hữu  xứ 

X 

X 

X 

40 

Đe  mục  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ 

X 

X 

X 
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B)  Minh  Sát  Hay  Tuệ  Quán  Nghiệp  Xứ  (Vipassanã  Kammatthãna) 

Trong  thực  hành  tu  tiến  tuệ  quán  nên  biết  như  sau: 

1 .  Thất  thanh  tịnh  ( vỉsuddhỉ )  là  bảy  giai  đoạn  thanh  tịnh. 

2.  Tam  tướng  ( tilakkhana )  là  ba  dấu  hiệu  trạng  thái. 

3.  Tam  năng  quán  ( anupassanã )  là  ba  pháp  thường  quán. 

4.  Thập  tuệ  quán  ( vipassanãhãna )  là  mười  tuệ  quán. 

5.  Tam  giải  thoát  ( vimokkha )  là  ba  cách  giải  thoát. 

6.  Tam  giải  thoát  môn  ( vimokkha  mukha)  là  ba  cửa  giải  thoát. 

1.  Bảy  Thanh  Tịnh  (visuddhi)  hay  bảy  giai  đoạn  thanh  tịnh. 

‘ VisuddhV  nghĩa  là  ‘thanh  tịnh’  hay  ‘tinh  khiết’.  Có  bảy  giai  đoạn  đế  thanh  lọc  tâm 
bằng  pháp  trí  minh  sát  hay  tuệ  quán. 

(i)  Tịnh  giới  (Sĩla  visuddhi )  Tịnh  giới  là  giữ  giới,  từ  ngũ  giới  trở  lên. 

(ii)  Tịnh  tâm  ( Cittavỉsuddhi )  Tịnh  tâm  là  có  tu  đến  tịnh  cận  ( upacãra-samãdhi ) 

hay  là  tu  đắc  thiền. 

(iii)  Tịnh  kiến  ( Ditthi  visuddhĩ)  Tịnh  kiến  là  đắc  tuệ  tỏ  ngộ,  rõ  thấu  danh  sắc  sanh 

diệt. 

(iv)  Tịnh  nghi  ( Kahkhã 212  vitarana213  visuddhi )  Tịnh  nghi  là  tu  đến  bậc  tỏ  ngộ  đắc 

tuệ,  ba  tuệ  trước:  tuệ  tỏ  ngộ  danh  pháp,  sắc  pháp 
0 nãmarũpaparicchedahãna );  tuệ  quyết  thấy  rõ  nguyên  nhân  danh, 
sắc  ( nãmarũpa-paccayaparỉggahanãna) ;  tuệ  thấy  tam  tướng  phố 
biến  (; sammasahãna )  là  tỏ  ngộ  vô  thường,  khổ  não  và  vô  ngã. 

(v)  Tịnh  kiến  đạo-phi  đạo  tuệ  ( Maggãmagga  hãnadassana  visuddhi )  Nói  theo  thập 

tuệ  là  từ  tuệ  thứ  2  đến  thứ  9.  Còn  nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến 
tuệ  thứ  1 1  là  tuệ  thuận  lưu  (anuỉomahãna) . 

(vi)  Tịnh  mãn  tuệ  ( Patipadã 214  hãnadassana  visuddhĩ)  Tịnh  mãn  tuệ  hay  ‘hành  tri 

kiến  thanh  tịnh’.  Nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến  tuệ  thứ  13  là  tuệ 
bỏ  bậc  ( gotrabhũhana ). 

(vii)  Tịnh  kiến  tuệ  ( Nãnadassana 215  visuddhĩ). 


212  Do  dự. 

213  vượt  qua. 

214  Sự  thực  hành,  đạo  lộ. 

215  Kiến  tuệ. 
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Trong  Trung  Bộ  Kinh  (Majjhima  nikãya )  -  Bài  Kinh  số  24  “Trạm  Xe”  được  đề  cập 
so  sánh  bảy  thanh  tịnh  ( vỉsuddhỉ )  với  bảy  trạm  xe.  Người  cưỡi  trên  xe  ngựa  thứ  nhất 
và  du  hành  đến  trạm  xe  thứ  hai.  Ke  đến,  vị  ấy  cưỡi  từ  trạm  xe  thứ  hai  và  di  chuyến 
đến  trạm  xe  thứ  ba,  và  v.v. . . 

Cũng  y  như  cách  ấy,  bậc  tu  tiến  làm  cho  giới  của  vị  ấy  đặng  thanh  tịnh  hay  ‘tịnh 
giới’  để  đi  đến  điểm  khởi  đầu  của  ‘tịnh  tâm’.  Ke  tiếp,  vị  ấy  ‘tịnh  tâm’  để  đạt  đến  điểm 
khởi  của  ‘tịnh  kiến’.  Vị  ấy  ‘tịnh  kiến’  đế  đạt  đến  điếm  khởi  của  thanh  tịnh  bằng  cách 
vượt  qua  sự  do  dự  hay  ‘tịnh  nghi’.  Bậc  tu  tiến  đi  theo  cách  này  cho  đến  khi  đạt  được 
bốn  đạo  ( magga )  và  quả  iphala ). 

Trong  Trung  Bộ  Kinh  ( Majjhima  nikãya),  đức  Phật  có  thuyết  rằng  mục  tiêu  thật  sự 
và  tột  cùng  không  ở  chồ  ‘Tịnh  giới’,  hay  ‘tịnh  tâm’,  hoặc  ‘tịnh  kiến’,  v.v...  mà  là 
hoàn  toàn  giải  thoát  khỏi  và  dập  tắt  những  phiền  não  ( kilesa ). 

2.  Ba  Tưởng  hay  ba  dấu  hiệu  hay  trạng  thái  (tilakkhana) 

Ba  dấu  hiệu  trạng  thái  hay  ba  tướng  (tilakkhaụa)  của  danh  pháp  và  sắc  pháp,  tức  là 
năm  uẩn.  Những  trạng  thái  này  làm  thành  cảnh  cho  pháp  quán  hay  minh  sát. 

(1)  Aniccã  lakkhana  =  là  trạng  thái  vô  thường  hay  vô  thường  tướng. 

(2)  Dukkhã  lakkhana  =  là  trạng  thái  khổ  hay  khổ  tướng. 

(3)  Anattã  lakkhana  =  là  trạng  thái  vô  ngã  hay  vô  ngã  tướng. 

“Dù  đức  Phật  có  xuất  hiện  trong  thế  gian  hay  không  xuất  hiện  trong  thế  gian,  nó 
vân  tồn  tại  một  trạng  thái  chắc  chắn,  một  sự  thật  không  thay  đôi  và  định  luật  cổ  nhiên 
hay  luật  co  định,  rằng  tất  cả  pháp  hữu  vi  (pháp  bị  tạo)  là  vô  thường,  rằng  tất  cả  pháp 
hữu  vi  (pháp  bị  tạo)  là  đổi  tượng  của  khô,  rằng  tất  cả  đều  không  có  ngã.”  -  Tăng  Chi 
Bộ  Kinh  (Anguttara  Nikãya,  quyến  IV,  bài  kinh  134). 

3.  Ba  Pháp  Năng  Quán  (Anupassanã) 

Chủ  đề  này  mô  tả  ba  pháp  thường  quán  hay  minh  sát  về  danh,  sắc  hữu  vi,  tức  là 
năm  uân  hiện  hữu. 

(1)  Aniccãnupassanã  =  quán  vô  thường  là  quán  lặp  đi  lặp  lại  về  tính  vô  thường  của 
danh,  sắc  pháp  trong  năm  uẩn. 

(2)  Dukhãnupassanã  =  quán  khổ  não  là  quán  lặp  đi  lặp  lại  về  tính  bất  toại  nguyện  của 
danh,  sắc  pháp  trong  năm  uẩn. 

(3)  Anattãnupassanã  =  quán  vô  ngã  là  quán  lặp  đi  lặp  lại  về  tính  không  có  cái  gì  là  ta 
hay  không  có  linh  hồn  của  danh,  sắc  pháp  trong  năm  uấn. 
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Lưu  ý: 

Nghĩa  là  ba  pháp  tùy216  quán  ( anupassãna )  được  mô  tả  ở  đây  như  chúng  được  đề 
cập  trong  hầu  như  những  sách  phố  thông.  Thật  ra,  những  ý  nghĩa  này  có  thế  bị  sai 
lệch. 

‘Suy  ngẫm’  ngụ  ý  biết  rõ,  sâu  sắc  hay  trạng  thái  tư  lự.  Trong  pháp  quán  hay  minh 
sát  ( yỉpassanã )  không  có  chồ  cho  suy  nghĩ,  nghĩ  ngợi  hay  cho  tư  lự.  Với  sự  trợ  giúp 
của  định  ( samãdhi ),  bậc  tu  tiến  thâm  nhập  vào  pháp  siêu  lý,  biết  và  thấy  chư  pháp  siêu 
lý  bằng  tâm  của  chính  vị  ấy,  về  bản  thể  thật  của  những  pháp  thực  tính  này  -  đó  là  ba 
trạng  thái  hay  ba  tướng  của  danh  ( nãma )  và  sắc  pháp  ( rũpa ). 

Bằng  cách  quán  sự  sanh  và  diệt  liên  tục  không  ngừng  của  danh  và  sắc  siêu  lý,  bậc 
tu  tiến  hiểu  tính  vô  thường  cũng  như  tính  bất  toại  nguyện  của  danh  và  sắc  ‘hành’  (hữu 
vi).  Là  đối  tượng  tự  diệt  liên  tục  nghĩa  là  khố.  Khi  thân  và  tâm  làm  nên  năm  uấn  và  tất 
cả  những  uấn  này  sanh  -  diệt  liên  miên,  không  đế  lại  một  pháp  nào  thường  hằng,  vị  ấy 
nhận  ra  rằng  không  có  ta  và  linh  hồn. 

Do  đó,  trong  pháp  quán  hay  minh  sát  tu  tiến  ( vipassanã  bhãvanã),  bậc  tu  tiến  thậm 
chí  thấy  những  pháp  siêu  lý  và  biết  tính  chất  của  nó.  Pháp  siêu  lý  này  không  thể  chỉ 
được  biết  bằng  suy  nghĩ. 

Trong  vô  thường  tùy  quán  ( aniccãnupassanã ),  bậc  tu  tiến  chăm  chú  trên  tính  vô 
thường  của  danh,  sắc  siêu  lý.  Kế  tiếp,  vị  ấy  bắt  đầu  với  khổ  não  tùy  quán 
(dukkhãnupassanã). 

Trong  khổ  não  tùy  quán  ( dukkhãnupassanã ),  vị  ấy  chăm  chú  trcn  tính  bất  toại 
nguyện  của  danh,  sắc  siêu  lý.  Ke  đến  vị  ấy  tiếp  tục  vô  ngã  tùy  quán 
(anattãnupassanã). 

Trong  vô  ngã  tùy  quán  ( anattãnupassanã ),  bậc  tu  tiến  chăm  chú  vào  tính  không  có 
tự  ngã,  không  có  linh  hồn  của  danh,  sắc  siêu  lý.  Ke  đến,  vị  ấy  tiếp  tục  vô  ngã  tùy  quán 
(anattãnupassanã).  Rồi  vị  ấy  trở  lại  với  vô  thường  tùy  quán  ( aniccãnupassanã ). 

Khi  bậc  tu  tiến  tu  tập  pháp  quán  ( vipassanã )  theo  cách  này,  mười  tuệ  quán 
( vipassanã  nãna )  sẽ  phát  sanh  đúng  theo  trình  tự.  Không  lâu  sau  khi  trí  cuối  phát 
sanh,  đạo  tuệ  ( magganãna )  và  quả  tuệ  (phalanãna )  cũng  sanh. 


216 
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4.  Mười  Tuệ217  Quán  ( vipassana-nana  ). 

(1)  Sammasana-iíãna  =  ‘phổ  thông  tuệ’  (hay  quyết  định  tuệ)  là  tuệ  có  thể  quán218  và 
tỏ  ngộ  1  trong  3  trạng  thái  hay  tuớng  phổ  thông  (vô  thuờng,  khổ  não,  vô  ngã)  của 
danh,  sắc  pháp  trong  năm  uấn. 

PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Atĩtãnãgata  paccuppannãnam  dhammãnam  sankhipitvã 
vavatthãne  panĩĩã  sammasane  nãnam:  tuệ  biết  phớt  qua  hành  vi  quá  khứ,  hiện  tại, 
vị  lai  của  danh  pháp  và  sắc  pháp,  đó  gọi  là  phổ  thông  tuệ. 

Và  trong  Visuddhimagga  có  nêu:  Ettãvatã  panassa  rũpakammatthãnampỉ 
arũpakammatthãnampi  pagunamhoti:  là  bậc  tu  tiến  thuần  thục  đề  mục  danh  sắc 
vừa  đủ  nhu  thế. 

(2)  Udayabbaya-nãna  =  ‘tiến  thối  tuệ’  là  tuệ  có  thể  quán  và  tỏ  ngộ  thấy  sự  tiến  hóa 
(sanh)  và  thối  quá  (diệt)  của  danh,  sắc  siêu  lý  trong  năm  uẩn. 

PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  Paccuppannãnam  dhammãnam  vỉparỉnãmãnupassane 
pannã  udayabbayãnapassane  nãnam:219  trí  tỏ  ngộ  thấy  pháp  hiện  tại  biến  đổi,  đó 
gọi  là  Tiến  thối  tuệ. 

Nói  về  hiện  tại  có  3: 

-  1  là  quyết  định  hiện  tại  ( addhãpaccuppanna )  là  hiện  tại  đời  sống,  tức  là  từ  khi  lọt 
lòng  mẹ  cho  đến  tắt  hơi  thở. 

-  2  là  liên  tiếp  hiện  tại  ( santatỉpaccuppanna )  là  đang  thay  nối  liền  nhau  của  danh 
sắc  nhu'  một  khi  chua  phân  biệt  biến  đối  của  danh  sắc  thì  coi  nhu  vẫn  còn  nhu  là 
thấy  vật  không  khác  chi  cái  tâm  còn  hoài  v.v. . .  nên  cho  là  hiện  hữu  hiện  tại. 

-  3  là  sát-na  hiện  tại  ( khanapaccuppanna )  là  sau  khi  ‘sát-na  sanh’  truớc  ‘sát-na 
diệt’  hay  là  từ  sanh  ra  cho  đến  vừa  diệt  mất  của  danh  sắc. 

Tiến  thối  tuệ  (udavabbayanãna)  cỏ  hai  giai  đoan 

Một  là  giai  đoạn  đầu  còn  yếu,  PãỊi  gọi  là  Tarunaudayabbayanãna  -  dịch  là  Tiến 
thoái  nhuợc  tuệ,  tức  là  tỏ  ngộ  sự  tiến  hóa  và  thối  quá  của  danh  pháp  và  sắc  pháp 
chua  rõ  lắm. 

Sau  khi  luớt  đặng  phiền  não  quán  thì  mới  đắc  Tiến  thoái  cuờng  tuệ  (Balava 
udayavayanãna). 

Tháp  (10)  Tùy  phiền  não  quán  ( vipassan ũpakilesa):  1  là  hào  quang  ( obhãso ),  2 
là  pháp  hỷ  (pĩti),  3  là  yên  tịnh  ( passaddhi ),  4  là  tịnh  tín  ( adhỉmokkho ),  5  là  cần 


217  Pháp  bản  thể  của  tuệ  (nãna)  là  trí  (pahhã),  nhưng  khi  so  sánh  sự  sáng  suốt  giữa  pháp  dục  giới  và  pháp  kiên  cố 
thì  sự  sáng  suốt  trong  pháp  kiên  cố  mạnh  mẽ  hơn.  Cho  nên  sự  sáng  suốt  trong  pháp  kiên  cố  thường  dùng  là 
năna  -  theo  Việt  ngữ  được  dịch  là  tuệ. 

218  Investigate  =  thẩm  tra. 

219  Patis 
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miễn  ( paggaho ),  6  là  thọ  lạc  ( sukham ),  7  là  tuệ  quán  (rí  an  cun),  8  là  cường  niệm 
(upatthãnam),  9  là  thọ  xả  (upekhhã),  10  là  ái  dục  ( nikanti ). 

Cho  nên  trong  thơ  lục  bát  có  viết  như  vầy: 

Hào  quang,  hỷ,  tịnh,  tín  mà 
Cần,  vui,  tuệ,  niệm,  xả  và  ải  thương, 

Trong  mười,  một  mạnh  quá  cường 
Thành  ra  phiền  não  của  đường  quan  chơn. 

. (Bhikkhu  Santakicco  -  Tịnh  Sự) 

(để  giải  theo  phần  tu  tiến) 

(3)  Bhanga-nãụa  =  ‘diệt  một220  tuệ’  là  tuệ  tỏ  ngộ  sự  đang  diệt  liên  tục  của  danh,  sắc 
pháp  siêu  lý.  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Bhijjatĩti  =  bhango:  diệt  tiêu  mất  gọi  là  diệt 
một221,  tức  là  ám  chỉ  sát- na  đang  diệt  của  danh  pháp  và  sắc  pháp. 

Vì  tuệ  mạnh  hơn  trước  nên  thấy  vi  tế  riêng  biệt  nhiều  danh  sắc  chỉ  nhận  đặng 
sát-na  chót  là  mất  đi  mất  đi,  chẳng  khác  người  đứng  sát  lộ  một  chiều  xe  đi  gần  mà 
ngó  biệt  mỗi  cái  vừa  thấy  đã  qua  đã  qua  nghe  vùn  vụt.  Hoặc  tỷ  như  người  ngồi 
trong  xe  chạy  mau  ngó  hàng  cây  sao  dựa  lộ  qua  vùn  vụt. 

Và  có  PãỊi  chú  giải  như  vầy: 

Nãne  tỉkkhe  vahante  sankhãresu  ỉahum  upatthahantesu  uppãdam  thỉtamvã 
pavattamvã  nỉmỉttamvã  na  sampãpunãti  khayavayabhedanirodhe  yeva  satỉ 
santitthati:222  Khi  tuệ  đặng  tăng  mạnh  lên,  cảnh  danh  sắc  càng  mau  lẹ,  cho  nên 
phần  sanh  trụ  thứ  lớp  và  phần  chung  của  ngũ  uẩn  đều  không  rõ  rệt,  chỉ  có  niệm 
xiết  chặt  trong  khi  diệt  của  danh  sắc  đó  mà  thôi. 

Bhãvanãya  pana  vaddhamãnãya  pannatti  samatikkamitvã  sabhãve  yeva  cittam 
titthati:  Khi  tâm  có  thể  vượt  qua  chế  định  do  tu  tiến  thì  vẫn  nương  cảnh  siêu  lý 
(hằng  có  diệt). 

(4)  Bhaya-nãna  =  ‘họa  hoạn  tuệ’  là  tuệ  tỏ  ngộ  nhận  ra,  thấy  rõ  danh  sắc  (nãma-rũpa) 
và  năm  uẩn  là  đáng  sợ,  kinh  khủng  vì  chúng  đang  diệt  quá  nhanh  không  ngưng 
nghỉ,  nhanh  hơn  tất  cả  máy  móc  thời  ngạc  nhiên  tợ  như  gặp  người  biến  hóa  rất 
nhanh  có  phần  như  kinh  hãi. 

Có  PãỊi  trình  bày  như  vầy:  Bhaỵattupatthãnanãnam  bhayãtỉ  na  bhãyatitanhi 
atĩtãsankhãrã  niruddhã  paccuppannã  nỉrujjhantỉ  anãgatã  nirujjhissantĩti 


220  'Một'  ở  đây  có  nghĩa  là  'dứt'.  Theo  từ  điển  Hán  -  Việt  của  Đào  Duy  Anh  xuất  bản  vào  năm  2010  ,  trang  458  thì 
"một"  có  nghĩa  là  chìm  mất,  chết,  không  có,  lấy  hết,  giấu  kín... 

221  Theo  từ  điển  Hán  -  Việt  của  Đào  Duy  Anh  xuất  bản  vào  năm  2010  ,  trang  458  thì  "một"  có  nghĩa  là  chìm  mất, 
chết,  không  có,  lấy  hết,  giấu  kín... 
vis 
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tĩranamattameva  hoti:223  Bậc  tu  tiến  đến  họa  hoạn  tuệ  có  phải  sợ  hay  chăng?  Đáp 
chẳng  phải  thật  sợ,  vì  người  đến  tuệ  này  vẫn  niệm  tỏ  ngộ  pháp  hữu  vi  đều  nhận 
thấy  phần  diệt  của  pháp  quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai  đều  mất  luôn. 

(5)  Ãdĩnava-iiãna  =  ‘tội  quá  tuệ’  là  tuệ  nhận  ra  hay  thấy  rõ  lỗi,  khuyết  điểm  và  bất 
toại  nguyện  trong  danh  sắc  ( nãma-rũpa )  vì  chúng  đáng  sợ,  tợ  như  gặp  rất  nhiều 
người  vừa  thấy  mặt  rồi  đi  mất  luôn  thật  đáng  trách,  những  cách  ấy  đều  không  nên 
vì  cũng  như  không  có. 

(6)  Nibbidã-nãụa  =  ‘phiền  yểm  tuệ’  là  tuệ  tỏ  ngộ  sự  chán  nản  hay  ghê  tởm  danh  sắc 
(nãma-rũpa)  vì  chúng  luôn  diệt  và  được  biết  đến  là  bất  toại  nguyện,  tợ  như  người 
chỉ  gặp  nhân  vật  nói  đến  đều  chết  rồi  rất  chán  không  muốn  thấy  nghe  nữa. 

Có  PãỊi  như  vầy:  Aniccã  vata  sankhãrã. . . :  chư  hành  vô  thường. . . 

Bậc  tỏ  ngộ  đến  tuệ  này  cũng  gọi  là  Tiểu  tu  đà  hoàn  ( cũỊasotã ).  Có  hai  bài  Pãịi 
như  sau: 

Iminã  pana  nãnena  samannãgato  vipassako  buddhasãsane  laddhassãso 
laddhapatiịtho  niyatagatiko  cũỉasotãpanno  nãma  hoti:224  khi  bậc  tu  quán  tỏ  ngộ 
đến  tịnh  hành  đầy  đủ  nương  tâm  nhẹ  nhàng  chí  hướng  nhứt  định  đặng  danh  là 
Tiểu  Tu  đà  hoàn  trong  Phật  giáo. 

Aparihĩnakankhãvitaranasuddhiko  vỉpassako  ỉokiyãhi 

sĩlasamãdhipannãsampadãhỉ  sammannãgatattã  uttari  upatỉvỉjhantopỉ 
sugatiparãyano  hotĩti  vuttam  niyutagatikoti  tato  eva  cũỊasotãpanano  nãmãti:225 
Bậc  tu  quán  tỏ  ngộ  đến  tịnh  hành  mà  không  thối  chuyển  vì  đầy  đủ  giới,  định,  tuệ 
trong  đời,  mặc  dù  chưa  đắc  đạo  quả,  nhưng  chí  hướng  rất  tốt,  Phật  Ngài  nói  bậc  ấy 
cương  quyết,  do  đó  đặng  gọi  là  Tiểu  Tu  đà  hoàn. 

(7)  Muncitukamyatã-ũãna  =  ‘dục  thoát  tuệ’  là  tuệ  trước  tỏ  ngộ  pháp  hành  vi  quá 
chán  nản,  và  dĩ  nhiên  sẽ  phải  móng  xa  lìa,  muốn  thoát  khỏi  sự  vướng  víu  của  danh 
sắc  ( nãma-rũpa )  (vì  thấy  rõ  lỗi  và  chán  nản  về  danh  sắc  luôn  diệt  tắt)  do  tuệ 
không  chịu  với  cách  đáng  chán  ấy.  Đối  với  pháp  hữu  vi  phát  ra  nhận  thức  như 
vậy,  đó  gọi  là  dục  thoát  tuệ. 

Có  chú  giải  PãỊi  (rất  dài),  rút  đại  ý  như  vầy:  Sau  khi  quyết  chán  nản  những  sự 
tiêu  diệt  của  danh  sắc  thì  đâm  ra  muốn  thoát  khỏi  danh  sắc,  nên  gọi  là  dục  thoát 
tuệ. 


223 

224 

225 


Vis.  mahãtĩkã 
vis 

Vis.  mahãtĩkã 
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(8)  Patisankhã-ũãna  =  ‘quyết  ly  tuệ’  là  tuệ  quán  lại  danh  sắc  ( nãma-rũpa )  và  năm 
uẩn  cốt  để  từ  đó  thành  sự  cố  gắng  cuơng  quyết  sao  cho  xa  lìa,  thoát  khỏi  danh  sắc, 
đó  gọi  là  quyết  ly  tuệ. 

(9)  Sankhãrupekkhã-itãna  =  ‘hành  xả  tuệ’  là  tuệ  dửng  dung  về  sự  sanh  diệt  của  danh 
sắc  ( nãma-rũpa )  và  pháp  hành  bị  trợ  tạo  vẫn  coi  nhu  thuờng,  vì  tuệ  quyết  ly  truớc 
dù  biết  thế  nào  cũng  chua  thể  vuợt  khỏi  ngoài  cảnh  ngũ  uẩn.  Tợ  nhu  nguời  quyết 
tránh  những  chi  nhung  không  đặng  khỏi,  thì  vẫn  đối  diện  nhu  thuờng.  Hay  là  tợ 
nhu  nguời  quá  lo  việc  chi,  rốt  cuộc  không  thành  thời  đành  xui  tay,  gặp  nhu  không 
gặp,  so  sánh  nhu  câu:  “nguời  muốn  nhu  thế  nhu  thế,  lẽ  trời  nhu  vậy  nhu  vậy”, 
chúng  ta  học  Phật  nên  tìm  những  nghiệp  lý  dĩ  nhiên  dĩ  nhiên. 

(10)  Anuloma-nãna  =  ‘thuận  luu  tuệ’  là  tuệ  thuận  vào  đạo  ( magga ). 

Từ  phổ  thông  tuệ  đến  hành  xả  tuệ  đều  lấy  thủ  uẩn  làm  cảnh  tỏ  ngộ  vô  thuờng, 
khổ  não,  vô  ngã  và  sanh-diệt.  Neu  đủ  căn  và  không  trở  ngại  thì  lộ  tâm  đắc  đạo  sẽ 
sanh  hoặc  luôn  đến  sơ,  nhị,  tam,  tứ  đạo.  Trong  lộ  này,  tuệ  hợp  với  cái  tâm  thuận 
tùng  ( anuloma )  gọi  là  tuệ  thuận  lưu  (< anulomanãna )  hay  là  tuệ  tích  ngộ  tứ  đế 
(, saccãnulomikanãna ).  Có  chồ  bớt  tuệ  thông  thường  còn  kể  chín  (9).  Hoặc  có  chồ 
bớt  tuệ  thông  thường  và  thuận  lưu  còn  tám  (8).  Nếu  kể  16  tuệ  là  thêm  4  tuệ  sau  là 
tuệ  bỏ  bậc  ( gotrabhũnãna ),  tuệ  đạo  ( maggahãna ),  tuệ  quả  (phalahãna ),  tuệ  phản 
khán  ( paccavekkhananãna )  và  2  tuệ  trước  là  tuệ  thấy  dạng  danh  sắc  sanh  diệt  là 
chỉ  định  danh  sắc  tuệ  0 nãmarũpaparicchedanãna ),  tuệ  thấy  dạng  nguyên  do  danh 
sắc  sanh  diệt  là  hiến  duyên  sanh  sắc  tuệ  (nãmarũpapaccayapariggahanãna). 

Nhũng  tuệ  nói  trên  trước  đạo,  quả  là  nhân  trực  tiếp.  Còn  nhân  gián  tiếp  cách  1 
đời  sắp  lên  đê  giúp  nên  đạo,  quả  là  pháp  độ  (pãramĩ)  cần  phải  đầy  đủ  tùy  bậc. 

Nguời  sẽ  đắc  đạo,  quả  có  hiện  tuợng  năm  điều,  gọi  là: 

Ngũ  đoán  hiện  thế  đắc  đao:  (i)  Phải  trọn  tin  tam  bảo  và  ông  thầy  dạy  hành  đạo 
trúng,  (ii)  Phải  là  nguời  khoẻ  mạnh,  không  bệnh  hoạn,  (iii)  Phải  không  có  đố  kỵ 
với  thầy  và  bạn  tu,  (iv)  Phải  có  sự  tinh  tấn  hy  sinh  hành  đạo,  dù  cho  gầy  ốm  chỉ 
còn  da,  gân,  xuơng  cũng  không  thối  chuyển,  (v)  Phải  là  người  hành  đạo  đặng  đến 
kiến  sanh  diệt  tuệ. 

Nguời  có  hiện  tuợng  5  điều  ngũ  đoán  (hiện  thế  đắc  đạo),  truớc  phải  có  thất 
nhân  đắc  đạo  hiện  thế,  nguyên  do  nhờ  các  đòi  quá  khứ  tạo  pháp  độ  ịpãramĩ). 

Thất  nhân  đắc  đao  hiên  thế:  (i)  Phải  là  nguời  tam  nhân,  (ii)  Kiếp  truớc  đã  tạo 
thập  độ  liên  quan  với  pháp  quán,  (iii)  Đời  này  phải  có  sự  tinh  tấn,  (iv)  Hành  đạo 
đúng  với  chánh  tạng  và  chú  giải,  (v)  Phải  có  chồ  vừa  với  cách  hành  đạo,  (vi)  Phải 
không  có  thập  oái  niệm  ( paỉibodha ),  (vii)  Phải  có  thì  giờ  đầy  đủ. 
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5.  Ba  Giải  Thoát  (vimokkha) 

‘Vimokkha''  nghĩa  là  ‘giải  phóng,  phóng  thích  hay  giải  thoát’.  Nó  ám  chỉ  cho  sự 
thoát  khỏi  sự  vướng  víu  của  danh,  sắc  ( nãma-rũpa ),  tức  là  thoát  khỏi  vòng  tái  tục  hay 
luân  hồi  ( samsãra )  khổ. 

Ở  đây,  giải  thoát  ( vimokkha )  đại  diện  cho  đạo-quả  ( magga-phala )  là  pháp  giải  thoát 
khỏi  những  phiền  não  ( kỉlesa ). 

(1)  Sunnata-vimokkha  =  không  tánh  giải  thoát  là  giải  thoát  xuyên  qua  những  khái 
niệm  trống  không  bằng  quán  vô  ngã  ( anattãnupassanã ). 

‘ Sunnata  =  không  tánh  hay  rồng  không,  ở  đây  nghĩa  là  sự  vắng  mặt  của  ngã,  ta 
(atta)  hay  bất  cứ  thực  thể  trường  cửu  nào  trong  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  và  năm 
uẩn.  Thiền  sinh  ịỵogĩ),  người  tu  quán  vô  ngã  (anattãnupassanã)  nhận  ra  khái  niệm 
rỗng  không  này,  và  nếu  vị  ấy  đạt  đến  giải  thoát  trong  khi  tu  quán  vô  ngã 
(anattãnupassanã),  đạo-quả  ( magga-phala )  hay  giải  thoát  của  vị  ấy  được  gọi  là 
‘không  tánh  giải  thoát’. 

(2)  Animittata-vimokkha  =  ‘vô  tướng  hay  vô  ấn  chứng  giải  thoát’  là  giải  thoát  xuyên 
qua  khái  niệm  vô  tướng  bằng  quán  vô  thường  0 aniccãnupassanã ). 

‘ Animitta ’  nghĩa  là  dấu  hiệu,  ký  hiệu,  hình  ảnh,  cảnh,  tướng,  ấn  tướng,  v.v. . . 
Do  đó,  ‘anỉmitta'’  nghĩa  là  vô  tướng,  vô  ấn  chứng,  phi  cảnh,  v.v... Trong  khi  tu 
quán  vô  thường  ( aniccãnupassanã ),  suốt  thời  gian  thiền  sinh  (yogĩ)  quán  liên  tục 
sự  diệt  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  trong  năm  uẩn.  Trong  năm  uẩn  siêu  lý,  không 
có  pháp  nào  khác  ngoài  danh,  sắc  uẩn,  không  có  hình  tướng,  hình  dáng,  hay  bất  cứ 
ký  hiệu  hay  hình  ảnh  nào.  Cho  nên,  trong  khi  thiền  sinh  (ỵogĩ)  quán  liên  tục  sự 
diệt  của  danh,  sắc  inãma  và  rũpa ),  vị  ấy  quán  thấy  hoàn  toàn  không  có  hình  dạng 
hay  dấu  hiệu;  Vị  ấy  có  khái  niệm  về  vô  tướng  hay  vô  ấn  chứng.  Neu  vị  ấy  giải 
thoát  khỏi  những  phiền  não  xuyên  qua  quán  vô  thường  ( aniccãnupassanã ),  đạo- 
quả  ( magga-phala )  hay  giải  thoát  của  vị  ấy  được  gọi  là  ‘vô  tướng  hay  vô  ấn  chứng 
giải  thoát’. 

(3)  Appanỉhỉta  vimokkha  =  ‘Vô  nguyện  hay  phi  nội  giải  thoát’  là  giải  thoát  khái  niệm 
về  vô  nguyện  bằng  quán  khổ  não  ( dukkhãnupassanã ). 

Thiền  sinh  ( yogĩ )  trong  suốt  thời  gian  tu  quán  khổ  não  ( d ukkhãn u passan ã)  là 
quán  tính  bất  toại  nguyện  hay  khổ  não  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  trong  năm  uẩn. 
Do  đó,  vị  ấy  không  có  sự  ham  muốn  hay  luyến  ái  dính  mắc  vào  danh-sắc  ( nãma - 
rũpa).  Nói  cách  khác,  vị  ấy  có  khái  niệm  về  vô  nguyện,  vô  cầu  ( appanỉhỉta ).  Và 
nếu  vị  ấy  giải  thoát  khỏi  những  phiền  não  xuyên  qua  quán  khổ  não 
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(< dukkhanupassana ),  đạo-quả  ( magga-phala )  hay  giải  thoát  của  vị  ấy  được  gọi  là 
‘Vô  nguyện  giải  thoát’. 

6.  Ba  Giải  Thoát  Môn  (vimokkha  mukha ) 

‘ Mukha ’  nghĩa  là  ‘cửa,  cổng  hay  môn’.  Ba  cửa  giải  thoát  khỏi  sự  vướng  víu  của 
phiền  não  ám  chỉ  đến  ba  pháp  quán. 

(1)  Quán  vô  ngã  (i anattãnupassanã )  là  không  tánh  giải  thoát  môn  (sunnata-vimokkha- 
mukha ) 

Quán  vô  ngã  nhận  ra  danh-sắc  (nãma-rũpa)  hữu  vi  bị  tạo  không  là  ta  (atta)  hay 
bản  ngã.  ‘ Sunnata ’  chỉ  cho  ‘vô  ngã’. 

(2)  Quán  vô  thường  ( aniccãnupassanã )  là  vô  tướng  giải  thoát  môn  ( animitta 
vimokkhamukha ) . 

Quán  vô  thường  hiểu  về  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  hữu  vi  bị  tạo  là  không  hình 
dáng,  không  ký  hiệu  hay  không  hình  tướng.  Vô  tướng  (i animitta )  ám  chỉ  đến 
không  ký  hiệu,  dấu  hiệu  hay  tướng  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ). 

(3)  Quán  khổ  não  (< dukkhãnupassanã )  là  vô  nguyện  giải  thoát  môn 
(appanihitavimokkha-mukha) 

Quán  khổ  não  hiểu  về  danh-sắc  (ỉ nãma-rũpa )  hữu  vi  bị  tạo  là  chỉ  có  khổ  não 
hay  khổ  sở.  Do  đó,  nó  không  phát  triển  ái  ( tanhã )  về  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  hữu  vi 
bị  tạo.  Vô  nguyện  ( appanihita )  ám  chỉ  đến  trạng  thái  của  vô  nguyện. 

Bảy  Giai  Đoạn  Của  Con  Đường  Thanh  Tịnh226 

Nó  được  nêu  rõ  trong  Kinh  Đại  Niệm  Xứ  ( Mahã-satipatthãna  Sutta )  rằng  con 
đường  độc  nhất  đưa  đến  thanh  tịnh  tuyệt  đối  và  dập  tắt  tất  cả  khổ  là  ‘bát  thánh  đạo 
(| atthangikamagga ) . 

Tám  chi  đạo  có  thể  được  chia  thành  ba  nhóm  gọi  là  tam  học  ( sikkhã )  (học  và  hành): 

1.  Sĩla-sikkhã  =  giới  học. 

Giới  học  gồm  có  ba  chi  đạo  0 magganga ) 

(1  ỊSammãvãcã  =  chánh  ngữ. 

(2)  Sammã  kammanta  =  chánh  nghiệp 

(3)  Sammã  ãjĩva  =  chánh  mạng. 

2.  Samãdhi-sikkhã  =  định  học. 

Đây  cũng  gồm  ba  chi  đạo: 


226 


Hay  còn  gọi  là  Thất  Tịnh' 
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(1)  Sammã  vãyãma  =  chánh  tinh  tấn. 

(2)  Sammã  satỉ  =  chánh  niệm. 

(3)  Sammã  samãdhi  =  chánh  định. 

3.  Pannã-sikkhã  =  tuệ  học. 

Điều  học  này  gồm  có  hai  chi  đạo. 

(1)  Sammã  dỉịthỉ  =  chánh  kiến. 

(2)  Sammã  sankappa  =  chánh  tư  duy. 

Dù  chánh  kiến  (trí)  dẫn  dắt  suốt  lộ  trình  thanh  tịnh,  bậc  tu  tiến  phải  bắt  đầu  bằng 
giới  học  (sĩla  sikkhấ)  để  thiết  lập  nền  tảng  cho  lộ  trình.  Dựa  trên  nền  tảng  của  giới 
(sĩla),  vị  ấy  nên  phát  triển  định  học  c samãdhi  sikkhã),  và  dựa  trên  định,  vị  ấy  nên  tu 
tập  pháp  quán  ( vipassanã )  để  phát  triển  trí  ipannã ). 

Do  đó,  trong  Thanh  Tịnh  Đạo  ( Visuddhỉ  Magga ),  tịnh  giới  (sĩla  visuddhỉ)  đi  trước, 
và  tịnh  tâm  (citta  visuddhi )  (là  phần  ám  chỉ  đến  định  học  -  samãdhi  sikkhã)  theo  sau. 
Năm  thanh  tịnh  ( visuddhi )  còn  lại  tương  ứng  với  tuệ  học  ipannã  sikkhã). 

Sự  tiến  triển  dọc  theo  con  đường  sẽ  được  đánh  dấu  bằng  thất  tịnh,  thanh  tịnh 
iỵisuddhi)  cuối  cùng  là  kết  thúc  lộ  trình.  Mồi  thanh  tịnh  là  đặc  điểm  phù  hợp  với  tuệ 
quán  ( vipassanã-nãna )  cố  định  nào  đó.  Những  hiện  tượng  này  cùng  với  những  khía 
cạnh  thiết  thực  của  pháp  chỉ  ( samatha )  và  pháp  quán  iyipassanã)  nay  được  trình  bày. 

1.  Tịnh  giói  (Sĩla  visuddhi) 

Tịnh  giới  là  giữ  giới,  từ  ngũ  giới  trở  lên. 

Một  cư  sĩ  có  thể  đạt  đến  ‘tịnh  giới’  bằng  cách  hoàn  thiện  ba  chi  đạo  giới  ( sĩla - 
magganga ): 

(1)  Chánh  ngữ  =  là  kiêng  khem,  tránh  xa  sự  nói  dối,  nói  vu  khống,  nói  lời  độc 

ác  và  nói  lời  nhảm  nhí,  vô  ích. 

(2)  Chánh  nghiệp  =  tránh  xa  sự  sát  sanh,  trộm  cắp  và  tà  dâm. 

(3)  Chánh  mạng  =  tránh  xa  sự  nuôi  mạng  liên  quan  đến  tà  ngữ  hay  tà  hạnh. 

Một  người  có  thế  hoàn  thiện  phần  giới  trên  bằng  cách  thọ  trì  ngũ  giới.  Tốt  hơn  nếu 

vị  ấy  thọ  trì  tám  giới,  chín  hay  mười  giới. 

Đối  với  tu  sĩ,  ‘tịnh  giới’  gồm  có  bốn  thanh  tịnh  giới  (sĩla)  : 

(1)  Biệt  biệt  giải  thoát  giới  (pãtimokkha  samvara-sĩỉa )  là  giới  qui  định  cho  chư 
Phíc-khú. 

(2)  Thu  thúc  môn  quyền  giới  ( indriya  sarhvara-sĩla)  là  chánh  niệm  để  ngăn  ngừa 
những  phiền  não  phát  sanh  qua  năm  môn  (nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  và  thân). 

(3)  Nuôi  mạng  thanh  tịnh  giới  ( ãịĩvapã ris uddh ị  sĩla)  là  giới  liên  quan  đến  nuôi 
mạng  thanh  tịnh. 
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(4)  Quán  tưởng  giới  hay  nương  theo  duyên  giới  ( paccayasannissita  sĩla)  là  giới 
quán  xét  mục  đích  sử  dụng  những  thứ  cần  thiết  của  cuộc  sống  hầu  để  ngăn  ngừa  sự 
phát  sinh  phiền  não  vì  sử  dụng  chúng. 

Những  người  cư  sĩ  cũng  nên  thọ  những  giới  trên  để  những  giới  này  phát  triển 
không  chỉ  trau  dồi  giới  mà  cũng  trau  dồi  danh  pháp  -  cả  hai  đều  chuẩn  bị  cho  sự  phát 
sanh  của  định.  Dĩ  nhiên,  tám  hay  chín  giới  dùng  làm  giới  thu  thúc  cho  cư  sĩ. 

2.  Tịnh  Tâm  (Citta  visuddhi) 

Tịnh  tâm  là  có  tu  đến  tịnh  cận  ( upacãra-samãdhi )  hay  là  tu  đắc  thiền. 

Đe  thanh  tịnh  tâm,  thiền  sinh  phải  phát  triển  ba  chi  đạo  định  ( samãdhi  maggaúga) 

(1)  Chánh  tinh  tấn  thực  hành  thiền  chỉ  tịnh. 

(2)  Chánh  niệm  trên  đề  mục  thiền. 

(3)  Chánh  định  chăm  chú  tâm  trcn  cảnh  đề  mục  của  thiền. 

Khi  thiền  tiến  triển  đến  giai  đoạn  cận  tu  tiến  ( upacãra  bhãvanấ),  đạt  được  lân  cận 
hay  cận  định.  Ở  giai  đoạn  này,  tất  cả  pháp  cái  ( nĩvarana )  tạm  thời  bị  khống  chế.  Do 
đó,  tâm  cũng  tạm  thời  được  thoát  khỏi  những  phiền  não  ( kilesa )  và  khi  ấy  nó  được 
thanh  khiết.  Thiền  sinh  được  cho  là  đạt  được  tịnh  tâm  ( cỉtta  visuddhi )  ở  giai  đoạn  này. 

Dù  sao,  nếu  thiền  sinh  có  thế  nâng  định  của  vị  ấy  lên  thiền  định  Ụhãna  samãdhi ) 
bằng  cách  tiếp  tục  tu  tiến  thiền  của  vị  ấy  cho  đến  khi  đạt  được  kiên  cố  tu  tiến 
(. appanãbhãvanã ),  kế  đến  tâm  của  vị  ấy  sẽ  thoát  khỏi  những  phiền  não  trong  khoảng 
thời  gian  dài.  Thiền  định  (jhãna  samãdhi)  thì  ốn  định  hơn  nhiều  so  với  cận  định. 

Trong  Abhidhamma  có  nêu  rõ  rằng  để  đạt  được  tịnh  tâm  ( cỉtta  visuddhi ),  bậc  tu 
tiến  phải  đạt  được  hoặc  cận  định  ( upacãra  samãdhi )  hoặc  kiên  cố  định 
(appanãsamãdhi)221 .  Kiên  cố  định  nghĩa  là  định  hợp  với  năm  thiền  sắc  giới 
(, rũpãvacara  jhãna )  hay  bốn  thiền  vô  sắc  ( arũpãvacara  jhãna ). 

Đe  đạt  được  tịnh  tâm  ( citta  visuddhi )  bậc  tu  tiến  phải  ít  nhất  phát  triển  cận  định. 
Ngoài  định  này,  vị  ấy  không  thể  thâm  nhập  vào  pháp  siêu  lý  trong  thiền  quán,  và  do 
đó  vị  ấy  không  thành  tựu  tuệ  quán. 

Một  nghiên  cứu  tỉ  mỉ  đã  được  thực  hiện  trong  Trung  tâm  thiền  Pa-Auk  rằng,  thiền 
sinh  không  thể  thâm  nhập  vào  thân  để  thấy  nội  tạng,  chỉ  để  thấy  sắc  siêu  lý,  những 
tâm  ( citta )  trong  lộ  trình  tâm  và  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  phối  hợp  ngoài  ra,  nếu  vị 
ấy  không  được  trang  bị  bằng  định  nhãn,  tức  là  tâm  nhãn  câu  hành  với  cận  định  hay 
thiền  định.  Ket  quả  nghiên  cứu  cho  thấy  rằng  định  càng  cao,  lực  để  thâm  nhập  vào 
pháp  siêu  lý  càng  lớn,  và  vì  thế  cũng  tốt  hơn. 

Độc  giả  cần  nhớ  sự  so  sánh  của  trạm  xe.  Neu  vị  ấy  trượt  một  trạm,  vị  ấy  không  thế 
bắt  kịp  những  trạm  còn  lại. 
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Kiên  cố  định  (appana  samadhi)  còn  gọi  là  định  của  những  bậc  thiền  hay  thiền  định. 
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Neu  vị  ấy  không  thể  phát  triển  tịnh  giới  (sĩla  vỉsuddhi),  vị  ấy  chắc  chắn  trượt  tịnh 
tâm  ( cỉtta  visuddhi).  Neu  vị  ấy  không  thể  phát  triển  phần  ‘tịnh  tâm’,  vị  ấy  chắc  chắn 
trượt  trạm  kế  tiếp,  tức  là  tịnh  kiến  (diỊỊhi  visuddhi ),  và  v.v. . . 

3.  Tịnh  Kiến  (ditthi  visuddhi) 

Tịnh  kiến  là  đắc  tuệ  tỏ  ngộ,  thấu  rõ  danh  sắc  sanh  diệt. 

Được  trang  bị  bằng  định  nhãn,  trước  tiên  thiền  sinh  nhìn  vào  thân  của  vị  ấy  để  thấy 
hàng  ngàn  và  hàng  ngàn  bọn  sắc  (rũpa  kalãpa )  sanh  và  diệt  liên  tục  không  dứt.  Vị  ấy 
quán  hay  phân  tách  những  bọn  để  biết  sắc  siêu  lý  -  đó  là  sắc  đất  ( pathavĩ ),  sắc  nước 
(| ãpo ),  sắc  lửa  ( tejo ),  sắc  gió  (vãyo),  sắc  cảnh  sắc  ( vanna ),  sắc  cảnh  khí  ( gandha ),  sắc 
cảnh  vị  ( rasa ),  sắc  vật  thực  (ojã),  sắc  mạng  quyền  (Jĩ vừa  rũpa ),  sắc  nhãn  thanh  triệt 
( cakkhu  pasãda),  v.v...  kế  đến  vị  ấy  mô  tả  mỗi  sắc  bằng  ý  nghĩa  của  trạng  thái 
(lakkana)  nổi  bật  của  nó,  chức  năng  hay  phận  sự  ( rasa )  của  nó,  thành  tựu  của  phận  sự 
hay  cách  hiện  bày  ( paccupatthãna )  đến  tâm  của  thiền  sinh  và  nhân  cận  (padatthãna) 
đế  trạng  thái  đó  sanh  khởi. 

Tiếp  đến  bậc  tu  tiếp  quán  tâm  của  vị  ấy  bằng  cách  quán  sát  lộ  trình  tâm  là  chúng 
diễn  tiến  trong  sự  nối  tiếp  trong  lộ.  Vị  ấy  quán  kỹ  lưỡng  tất  cả  tâm  sanh  trong  tất  cả 
sáu  loại  lộ  ( vĩthi ).  Sau  khi  phân  biệt  mỗi  tâm,  vị  ấy  quán  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  phối 
hợp  với  tâm  (citta). 

Bậc  tu  tiến  kế  đến  trình  bày  mỗi  tâm  (citta)  và  mỗi  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  bằng 
trạng  thái  ( lakkhana ),  phận  sự  (rasa),  thành  tựu  ( paccupatthãna ),  nhân  cận 
( padatthãna )  sau  khi  vị  ấy  hoàn  thành  với  mỗi  sắc  ( rũpa ). 

Bằng  cách  mô  tả  mỗi  loại  tâm,  mỗi  loại  sở  hữu  tâm  và  mỗi  loại  sắc  pháp  trong  tâm 
và  thân  của  vị  ấy,  vị  ấy  nhận  ra  rằng  chỉ  có  thọ  uẩn  ( vedanã ),  tưởng  uẩn  (sannã),  hành 
uẩn  ( sankhãra ),  thức  uẩn  ( vỉnnãna )  và  sắc  uẩn  ( rũpa )  tồn  tại,  và  không  có  chi  khác 
tồn  tại  như  là  ta  ( atta ),  của  ta  hay  tôi. 

Vị  ấy  cũng  hiểu  rằng  chỉ  là  tập  hợp  của  bánh  xe,  láp,  thân  xe,  ngựa,  v.v. . .  được  gọi 
là  một  xe  ngựa,  cũng  thế  tập  hợp  của  năm  uẩn  ( khandha )  được  gọi  là  ‘tôi,  bạn,  anh  ấy, 
cô  ấy  hay  người,  v.v. . . 

Đen  nay,  cái  thấy  biết  của  vị  ấy  thoát  khỏi  khái  niệm  sai  lầm  về  ‘tôi,  bạn,  anh  ấy,  cô 
ấy,  ta,  của  ta  hay  người’  tồn  tại.  Vị  ấy  được  gọi  là  đạt  đến  Tịnh  kiến  (dỉtthi  visuddhi). 

Khả  năng  mô  tả,  thấy  theo  mỗi  loại  tâm  ( cỉtta ),  mỗi  loại  sở  hữu  tâm  {cetasika )  và 
mỗi  loại  sắc  pháp  ( rũpa )  bằng  trạng  thái  ( lakkhana ),  phận  sự  ( rasa ),  thành  tựu 
( paccupatthãna ),  nhân  cận  (padatthãna )  được  gọi  là  chỉ  định  danh  sắc  tuệ  ( nãma - 
rũpa-pariccheda-ũãna)  (là  tuệ  phân  biệt  danh  uẩn  và  sắc  uẩn).  Trí  này  là  bước  ngoặt 
của  tịnh  kiến  ( diịịhỉ  vỉsuddhỉ). 

Lưu  ý: 
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MÔ  tả  tâm  ( citta ),  sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  sắc  pháp  ( rupa )  qua  trạng  thái  ( lakkhana ), 
phận  sự  (rasa),  thành  tựu  {paccupatthãna ),  nhân  cận  ( padatthãna )  một  cách  hệ  thống. 

4.  Tịnh  nghi  (kaiikhã  vitarana  visuddhi) 

Tịnh  nghi  là  tu  đến  bậc  tỏ  ngộ  đắc  tuệ,  ba  tuệ  truớc:  tuệ  tỏ  ngộ  danh  pháp,  sắc  pháp 
là  ‘chỉ  định  danh  sắc  tuệ’  ( nãmarũpa-paricchedaũãna );  tuệ  quyết  thấy  rõ  nguyên 
nhân  danh,  sắc  là  ‘hiển  duyên  danh  sắc’  ( nãmarũpa-paccayaparíggahanãna) ;  tuệ  tỏ 
ngộ  thấy  tam  tuớng  phổ  thông  nhu  vô  thuờng,  khổ  não  và  vô  ngã  là  ‘phổ  thông  tuệ’ 
( sammasanãna ). 

‘ Kanhã ’  nghĩa  là  do  dự,  nghi;  Nó  có  thể  nghi  ngờ  về  trí  hay  giới,  tức  là  cách  nghi, 
nghi  ngờ.  Chỉ  có  nghi  ngờ  giống  với  í\icikicchã\  thì  không  thể  chấp  nhận  và  thuộc  về 
nghiệp  bất  thiện,  là  pháp  cản  trở  nội  tâm  phát  triển  của  bậc  tu  tiến. 

Muời  sáu  pháp  nghi  đã  liệt  kê  trong  kinh  ( sutta ),  nhu  là  bài  kinh  thứ  hai  trong 
Trung  Bộ  Kinh  {Maịịhima  Nikãya)  nhu  sau: 

(a)  Năm  pháp  nghi  liên  quan  đến  quá  khứ: 

(i)  Tôi  từng  có  mặt  ở  quá  khứ  chăng? 

(ii)  Hay,  tôi  không  từng  có  mặt  ở  quá  khứ  chăng? 

(iii)  Tôi  từng  có  mặt  ở  quá  khứ  ra  sao? 

(iv)  Tôi  từng  có  mặt  ở  quá  khứ  nhu  thế  nào? 

(v)  Tôi  đã  thay  đổi  từ  trạng  thái  gì  sang  trạng  thái  gì  ở  quá  khứ? 

(b)  Năm  pháp  nghi  liên  quan  đến  vị  lai: 

(i)  Tôi  sẽ  có  mặt  ở  vị  lai  chăng? 

(ii)  Hay,  tôi  sẽ  không  có  mặt  ở  vị  lai  chăng? 

(iii)  Tôi  sẽ  có  mặt  ở  vị  lai  ra  sao? 

(iv)  Tôi  sẽ  có  mặt  ở  vị  lai  nhu  thế  nào? 

(v)  Tôi  sẽ  thay  đổi  từ  trạng  thái  gì  sang  trạng  thái  gì  ở  vị  lai? 

(c)  Sáu  pháp  nghi  liên  quan  đến  hiện  tại: 

(i)  Tôi  có  hiện  hữu  không? 

(ii)  Hay,  tôi  không  có  hiện  hữu? 

(iii)  Tôi  có  hiện  hữu  những  gì? 

(iv)  Tôi  có  hiện  hữu  ra  sao? 

(v)  Tôi  đến  đây  từ  đâu? 

(vi)  Nó  sẽ  đi  đâu? 

‘ Kanhã  vỉtarana  visuddhV  nghĩa  là  ‘tịnh  nghi’  tức  vuợt  qua  những  ngờ  vực  hay 
thanh  tịnh  bằng  cách  khắc  phục  sự  ngờ  vực.  Cho  nên,  để  đạt  đến  giai  đoạn  thanh  tịnh, 
bậc  tu  tiến  cần  vuợt  qua  hay  khắc  phục  16  pháp  nghi  hay  ngờ  vực  đã  đề  cập  trên  cũng 
nhu  8  loại  nghi  mô  tả  trong  Abhidhamma  (xem  chuông  II,  trang  83-84). 
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Do  đó,  bậc  tu  tiến  cần  biết  đời  quá  khứ  cũng  như  đời  vị  lai  của  mình  và  làm  thế  nào 
quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai  tưong  quan  với  nhau  bằng  pháp  Liên  Quan  Tưong  Sinh 
(paịiccasam  uppãda ) . 

Nó  được  nêu  rõ  trong  Thanh  Tịnh  Đạo  ( Visuddhi  Maggà)  (II,  221  Myanmar)  và 
Chú  giải  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma  atthakathã )  (II,  189  Myanmar)  rằng  không  có 
người,  thậm  chí  trong  mơ,  giác  ngộ  mà  không  thấy  pháp  Liên  quan  tương  sinh  bằng 
chính  trí  nhãn  của  vị  ấy. 

Đe  tương  liên  danh  pháp  và  sắc  pháp  quá  khứ  với  danh,  sắc  pháp  hiện  tại,  bậc  tu 
tiến  phải  biết  danh,  sắc  uẩn  kiếp  quá  khứ  cũng  như  kiếp  hiện  tại.  Và  nữa,  tương  liên 
hiện  tại  với  vị  lai,  bậc  tu  tiến  cũng  nên  biết  danh,  sắc  uẩn  của  kiếp  vị  lai. 

Làm  sao  bậc  tu  tiến  có  thể  biết  danh,  sắc  quá  khứ,  là  pháp  đã  diệt  hoàn  toàn  và 
pháp  vị  lai  là  pháp  chưa  sanh? 

Khả  năng  của  định  tâm  ( samãdhi )  thì  tuyệt  diệu,  phi  thường.  Chúng  ta  đã  học  về 
túc  mạng  thông  {pubbenivãsãnussati  abhinnã)  là  pháp  có  thể  nhớ  hàng  ngàn  kiếp  quá 
khứ  của  chúng  sanh  và  vị  lai  thông  ( anãgatamsanãna  abhinnã)  là  pháp  có  thể  biết 
những  kiếp  vị  lai  của  chúng  sanh. 

Trong  trường  hợp  thiền  quán  hay  minh  sát  ( vipassanã )  chúng  ta  không  cần  đi  đến 
giai  đoạn  thần  thông  (abhinnã)  và  chúng  ta  không  có  thần  thông  -  chúng  ta  có  thể  lợi 
dụng  năng  lực  của  nó.  Nhưng  chúng  ta  cần  có  định  ( samãdhi )  và  trí  phân  tích  danh, 
sắc  ( nãma-rũpa )  cả  hai  nội  phần  (trong  tự  thân)  và  ngoại  phần  (trong  thân  của  người 
khác).  Tiếp  đến  chúng  ta  có  thể  truy  dòng  hay  chuồi  sanh  và  diệt  của  danh- sắc  ( nãma - 
rũpa )  ngược  lại  đến  những  kiếp  quá  khứ.  Phương  pháp  được  mô  tả  trong  Tương  Ưng 
Bộ  ( Sarhyutta  Nikãya  (II,  71  Myanmar),  trong  kinh  Khaịịanĩya,  và  nó  đang  được  áp 
dụng  tu  tập  trong  Trung  tâm  thiền  Pa-Auk  Tawya. 

Danh,  sắc  uẩn  vị  lai  cũng  có  thể  được  quán  theo  cách  tương  tợ  bằng  cách  xem  xét 
những  quả  có  thế  có  của  năm  nhân  của  kiếp  hiện  tại.  Trong  Trung  tâm  thiền  Pa-Auk 
Tawya,  thiền  sinh  thực  hiện  vài  nghiệp  thiện  tại  điện  thờ  bằng  cách  dâng  đèn  và  hoa. 
Vị  ấy  thường  lập  nguyện  và  mong  trở  thành  người  mà  vị  ấy  muốn  vào  kiếp  kế  tiếp  ở 
vị  lai  là  quả  của  nghiệp  thiện.  Vị  ấy  phân  tích  danh  pháp  và  sắc  pháp,  là  pháp  sanh 
trong  lúc  tu  tập  quán. 

Kế  tiếp,  bậc  tu  tiến  đi  đến  thiền  đường  chung  và  tu  tập  thiền  cùng  những  thiền  sinh 
khác.  Vị  ấy  phát  triển  định,  nhớ  lại  nghiệp  thiện  trước  và  lần  nữa  phân  tách  danh,  sắc 
đang  sanh  ngay  lúc  ấy.  Neu  vị  ấy  quán  thấy  kết  quả  cũng  như  trước,  vị  ấy  cho  rằng  vị 
ấy  có  thể  phân  tích  danh  pháp  và  sắc  pháp  ngoại  phần. 

Nay  dựa  trên  năm  nhân  hiện  tại  -  tức  là  vô  minh  ( avijjã ),  ái  ( tanhã ),  thủ  ( upãdãna ), 
hành  ( sankhãra )  và  nghiệp  hữu  ( kamma  bhava)  -  vị  ấy  cố  gắng  hình  dung  kiếp  vị  lai 
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sẽ  được  hình  thành  là  một  thành  quả.  Vị  ấy  có  thể  thấy  cuộc  sống  giống  như  vị  ấy  lập 
nguyện  và  mong  ngay  lúc  ở  điện  thờ,  hay  nó  có  thể  không  giống,  là  trường  họp 
thường  xảy  ra  hơn.  Dù  cho  cuộc  sống  mới  có  ra  sao,  thiền  sinh  lần  nữa  phân  tích  danh 
sắc  (, nãma-rũpa )  của  người  mới  và  tương  quan  với  năm  quả  vị  lai  -  tức  là  thức,  danh 
sắc,  sáu  xứ,  xúc,  và  thọ  (xem  Chương  VIII  -  Paccaỵa,  phần  20  cách  ( ãkãra ))  với  năm 
nhân  hiện  tại.  Neu  vị  ấy  thật  sự  có  thể  quán  năm  quả  vị  lai  đang  được  trợ  tạo  là  quả 
của  năm  nhân  hiện  tại,  tiếp  đến  vị  ấy  chắc  chắn  bị  thuyết  phục  rằng  pháp  hiện  tại  và 
pháp  vị  lai  tương  quan  đúng  theo  pháp  Liên  quan  tương  sinh. 

Lý  liên  quan  nhân  quả  được  mô  tả  bằng  Liên  quan  tương  sinh  và  24  duyên  của  Vị 
Trí  (Paịthãna)  là  pháp  liên  quan  nhân  quả  trọng  yếu  chi  phối  sự  sanh  diệt  của  danh 
pháp  và  sắc  pháp  xảy  ra  trong  tự  thân  cũng  như  những  người  khác.  Có  những  nhân 
trực  tiếp  nào  đó  mà  thiền  sinh  quán  sát. 

Và  nữa,  trong  mỗi  lộ  tâm  ( yĩthỉ ),  những  tâm  thiện  ( kusala  cỉtta )  sanh  làm  đổng  lực 
( javana )  nếu  có  khéo  tác  ý  iyoniso  manasikãra ),  và  tâm  những  bất  thiện  ( akusala 
cỉtta)  (hay  nghiệp  bất  thiện  hành)  sanh  làm  đổng  lực  (javana)  nếu  không  khéo  tác  ý 
0 ayoniso  manasikãra ).  Lần  nữa,  tùy  theo  những  nghiệp  hành  này  mà  tâm  tái  tục  cũng 
như  những  tâm  quả  khác  sanh  khởi  trong  kiếp  sống  kể. 

Sắc  uẩn  được  sinh  do  bốn  nhân  trợ  -  đó  là  nghiệp  ( kamma ),  tâm  ( cỉtta ),  quí  tiết  ( utu 
-  tejo)  và  vật  thực  nội  ( ãhãra  -  ojã).  Những  nhân  này  cùng  với  những  quả  của  nó  nên 
được  thấy  sâu  sắc  bằng  định  (samãdhỉ)  nhãn. 

Khi  những  nhân  trực  tiếp  cũng  như  những  nhân  trọng  yếu  cho  danh,  sắc  uấn  sinh 
được  quán  sát  hoàn  toàn  kỹ  lưỡng,  thiền  sinh  (ỵogĩ)  biết  rõ  rằng  năm  uẩn  tạo  thành 
mỗi  chúng  sanh  đang  được  tạo  ra  do  những  nhân  thích  họp  riêng.  Do  đó,  vị  ấy  có  thể 
đoạn  vô  nhân  kiến  ( ahetuka  ditthi )  là  sự  hiểu,  tin  vào  sự  sanh  của  chúng  sanh  không 
do  nhân  nào  trợ,  và  cũng  như  bất  đồng  nhân  kiến  ( visama  hetuka  ditthi )  là  tin  chúng 
sanh  được  tạo  bởi  một  đấng  tạo  hóa. 

Thêm  nữa,  từ  khi  thiền  sinh  quán  sát  liên  tục  chuồi  nhân  và  quả  liên  quan  xảy  ra 
đúng  theo  pháp  liên  quan  tương  sinh  ( paịiccasam uppãda) ,  vị  ấy  có  thể  đoạn  vô  hành 
kiến  ( akiriya  ditthi)  là  quan  niệm  không  có  quả  của  hành  động,  vô  hữu  kiến  ( natthika 
ditthi ),  thường  kiến  ( sassata  ditthi )  là  quan  niệm  về  linh  hồn  và  ngã  là  vô  tận,  và  đoạn 
kiến  ( uccheda  ditthi )  là  quan  niệm  linh  hồn  và  ngã  là  hữu  tận. 

Nhiều  thuyết  đánh  giá  và  lý  luận  đã  từng  tác  động  và  vẫn  đang  tác  động  đến  nhân 
loại,  và  những  thuyết  ấy  không  phù  họp  với  lý  liên  quan  nhân  quả,  có  thể  tất  cả  những 
thuyết  ấy  bị  loại. 

Lúc  này,  tâm  của  thiền  sinh  (yogĩ)  thoát  khỏi  tất  cả  tà  kiến,  do  đó  giai  đoạn  Tịnh 
kiến  (ditthi  visuddhi )  được  thêm  sức  mạnh.  Bên  cạnh  đó,  từ  khi  thiền  sinh  đã  vượt  qua 
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tất  cả  16  pháp  nghi  hay  ngờ  vực  ( kahkhã )  đã  đề  cập  trên  cũng  như  hoài  nghi 
( vicikicchã )  mà  chú  ý  đến  pháp  liên  quan  nhân  quả,  vị  ấy  được  gọi  là  vượt  qua  tất  cả 
ngờ  vực  ( kahkhã ).  Do  đó,  vị  ấy  cũng  đã  đạt  đến  tịnh  nghi  ( kankhã  vitarana  visuddhi). 

Giới  hạn  của  giai  đoạn  thanh  tịnh  này  là  tuệ  thấy  đúng  như  thật  ịỵathã  bhũta  nãna) 
[là  tuệ  có  thể  thấy  rõ  pháp  siêu  lý  một  cách  chính  xác]  hay  hiển  duyên  danh  sắc  tuệ 
( paccaya  pariggaha  hãna)  là  trí  nắm  lấy  tất  cả  nhân  của  danh,  sắc  pháp. 

Tiểu  Thất  Lai  (Cũla-sotãpanna) 

íSotãpanncC  là  một  bậc  thánh  iariya),  là  bậc  đoạn  trừ  hoàn  toàn  tà  kiến  ( ditthi )  và 
hoài  nghi  ( vicikicchã ).  Vị  ấy  sẽ  không  bao  giờ  tái  tục  trong  cõi  khổ  ( apãya )  và  vị  ấy 
sẽ  Nibbãna  sau  khi  tái  tục  trong  cõi  dục  không  quá  bảy  lần. 

Nay,  thiền  sinh  người  đã  đạt  chỉ  định  danh  sắc  tuệ  ( nãmarũpaparicchedahãna )  và 
hiển  duyên  danh  sắc  tuệ  ịpaccayaparigghahãna )  tạm  thời  đoạn  trừ  tà  kiến  (dỉtthi)  và 
hoài  nghi  ( vicikicchã )  như  đã  trình  bày  ở  trên.  Cho  nên,  vị  ấy  giống  như  một  bậc  nhập 
lưu  hay  thất  lai  ( sotãpanna )  nhưng  vị  ấy  chưa  phải  là  một  bậc  nhập  lưu  hay  tu  đà 
hoàn.  Vị  ấy  được  gọi  là  tiểu  tu  đà  hoàn  ( cũla-sotãpanna ).  Vị  ấy  không  còn  bị  tái  tục 
vào  cõi  khổ  trong  những  kiếp  tiếp  theo  sau. 

Hai  tuệ,  tức  là  chỉ  định  danh  sắc  tuệ  ( nãmarũpaparicchedahãna )  và  hiển  duyên 
danh  sắc  tuệ  ịpaccayaparigghahãna )  rất  quan  trọng.  Chúng  là  những  trí  co  bản  trong 
pháp  quán  hay  thiền  minh  sát  và  chúng  thiết  lập  nền  tảng  để  sanh  khởi  mười  tuệ  quán 
( vipassanãhãna )  trong  những  giai  đoạn  sau.  Hai  tuệ  này  không  gồm  trong  những  tuệ 
quán  ( vipassanãhãna ),  vì  chúng  không  tập  trung  trên  ba  trạng  thái  hay  ba  tướng  phổ 
thông  ( tilakkhana )  của  pháp  hữu  vi.  Tuy  nhiên,  chúng  để  lộ  ra  thực  tính  của  pháp  siêu 
lý  hên  quan  đến  danh  pháp  ( nãma )  và  sắc  pháp  ( rũpa ). 

Hai  tuệ  này  quan  trọng  vì  chúng  loại  trừ  ác  và  tà  kiến  (micchã  ditthi)  và  củng  cố 
chánh  kiến  ( sammã  ditthi).  Tà  kiến  bị  loại  trừ  vì  nó  là  nguồn  gốc  của  mong  muốn  và 
hành  động  xấu  xa.  Nó  được  nêu  trong  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  (quyến  I,  Kinh  22). 

XVII.  Phẩm  Chủng  Tử 

1-10.  Tà  Kiến  v.v... 

ỉ.  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phỉc-khú,  do  pháp  ẩy,  các  pháp  bất 
thiện  chưa  sanh  được  sanh  khởi,  và  các  pháp  bất  thiện  đã  sanh  đi  đến  tăng  trưởng, 
quảng  đại,  này  chư  Phíc-khú,  như  tà  kiến.  Với  người  có  tà  kiến,  này  chư  Phíc-khú, 
các  pháp  bất  thiện  chưa  sanh  được  sanh  khởi,  và  các  pháp  bất  thiện  đã  sanh  đi  đến 
tăng  trưởng,  quảng  đại. 

2.  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khác,  này  các  Tỷ-kheo,  do  pháp  ẩy,  các  pháp 
thiện  chưa  sanh  được  sanh  khởi,  và  các  pháp  thiện  đã  sanh  đi  đến  tảng  trưởng,  quảng 
đại,  này  các  Tỷ-kheo,  như  chánh  kiến.  Với  người  có  chánh  kiến,  này  các  Tỷ-kheo,  các 
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pháp  thiện  chưa  sanh  được  sanh  khởi,  và  các  pháp  thiện  đã  sanh  đi  đến  tăng  trưởng, 
quảng  đại. 

3.  Ta  không  thay  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phíc-khú,  do  pháp  ấy,  các  pháp 
thiện  chưa  sanh  không  sanh  khởi,  và  các  pháp  thiện  đã  sanh  bị  đoạn  diệt,  này  chư 
Phíc-khú,  như  tà  kiến.  Với  người  có  tà  kiến,  này  chư  Phỉc-khú,  các  pháp  thiện  chưa 
sanh  không  sanh  khởi,  và  các  pháp  thiện  đã  sanh  bị  đoạn  diệt. 

4.  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phic-khú,  do  pháp  ẩy,  các  pháp  bất 
thiện  chưa  sanh  không  sanh  khởi,  và  các  pháp  bất  thiện  đã  sanh  bị  đoạn  diệt,  này  chư 
Phíc-khú,  như  chánh  kiến.  Với  người  có  chánh  kiến,  này  chư  Phíc-khú,  các  pháp  bất 
thiện  chưa  sanh  không  sanh  khởi,  và  các  pháp  bất  thiện  đã  sanh  bị  đoạn  diệt. 

5.  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phíc-khú,  do  pháp  ẩy,  tà  kiến  chưa 
sanh  được  sanh  khởi,  hay  tà  kiến  đã  sanh  đi  đến  tăng  trưởng,  này  chư  Phỉc-khủ,  như 
không  như  lỷ  tác  ỷ.  Do  không  như  lỷ  tác  ỷ,  này  chư  Phic-khú,  tà  kiến  chưa  sanh  được 
sanh  khởi,  hay  tà  kiến  đã  sanh  được  tăng  trưởng. 

6.  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phíc-khú,  do  pháp  ấy,  chánh  kiến 
chưa  sanh  được  sanh  khởi,  hay  chánh  kiến  đã  sanh  được  tăng  trưởng,  này  chư  Phỉc- 
khú,  như  như  lý  tác  ỷ.  Do  như  lý  tác  ỷ,  này  chư  Phíc-khú,  chánh  kiến  chưa  sanh  được 
sanh  khởi,  hay  chánh  kiến  đã  sanh  được  tăng  trưởng. 

7.  Ta  không  thay  một  pháp  nào  khác,  này  chư  Phíc-khú,  do  pháp  ấy,  các  chúng 
sanh  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  bị  sanh  vào  cõi  dữ,  ác  thú,  đọa  xứ,  địa  ngục,  này 
chư  Phỉc-khú,  như  tà  kiến.  Các  chủng  sanh  có  đầy  đủ  tà  kiến,  này  chư  Phíc-khú,  sau 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  bị  sanh  vào  cõi  dữ,  ác  thủ,  đọa  xứ,  địa  ngục. 

v.v... 

Thêm  nữa,  trong  Tăng  Chi  Bộ  Kinh  (quyến  I,  kinh  23)  có  nêu  rằng: 

9.  Đoi  với  người  có  tà  kiến,  này  chư  Phỉc-khú,  phàm  mọi  thân  hành  hoàn  toàn  được 
thực  hiện,  được  chấp  nhận  theo  tà  kiến,  phàm  mọi  khâu  hành  v.v...  phàm  mọi  ý  hành 
hoàn  toàn  được  thực  hiện,  được  chấp  nhận  theo  tà  kiến,  phàm  có  tư  tâm  sở  nào,  phàm 
có  quyết  định  nào,  phàm  có  ước  nguyện  nào,  và  phàm  có  các  hành  nào,  tất  cả  pháp 
ẩy  đưa  đến  không  khả  lạc,  không  khả  hỷ,  không  khả  ỷ,  đưa  đến  bất  hạnh,  đau  khô.  Vì 
cớ  sao?  Vì  tánh  ác  của  tà  kiến,  này  chư  Phỉc-khú. 

Việt  dịch  -  HT  Thích  Minh  Châu 

5.  Tịnh  kiến  đạo-phi  đạo  tuệ  ( Maggãmagga  iiãnadassana  vỉsuddhỉ ) 

Nói  theo  thập  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  2  đến  thứ  9.  Còn  nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến 
tuệ  thứ  1 1  là  tuệ  thuận  lưu  ( anulomanãna ). 

Tiêu  chuẩn  của  Tịnh  kiến  này  là  Phổ  thông  tuệ  ( sammasana-hãna )  và  phần  đầu  của 
Tiến  thoái  tuệ  ( udayabbaya  hãna).  Phố  thông  tuệ  ( sammasana-hãna )  là  tuệ  có  thế 
quán  sát  ba  trạng  thái  hay  ba  tướng  phổ  thông  ( tilakkhana )  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ) 
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trong  năm  uẩn.  Tiến  thoái  tuệ  ( udayabbaya  nãna )  là  tuệ  có  thể  quán  sát  sự  sinh  và  diệt 
của  danh,  sắc  siêu  lý. 

Đúng  ra  nói  quán  tu  tiến  hay  minh  sát  tu  tiến  ( vipassanã  bhãvanã )  là  quán  ba  trạng 
thái  hay  ba  tuớng  phổ  thông  ( tilakkhana )  của  danh  pháp  và  sắc  pháp  trong  3 1  cõi  bắt 
đầu  ở  giai  đoạn  này.  Có  bốn  phuơng  pháp  quán  sát  ba  tuớng  phổ  thông. 

(1)  Phuơng  pháp  quán  theo  nhóm  ( kalãpa  sammasana )  -  đây  là  pháp  quán  tất  cả 
pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi  hành)  hay  danh  sắc  ( sankhãra  hay  nãma-rũpa )  trong  3 1  cõi 
duới  dạng  năm  nhóm  hay  uẩn  mà  không  phân  biệt  chúng  thuộc  về  quá  khứ,  hiện 
tại  hay  vị  lai. 

Quán  sát  hay  xem  xét  tất  cả  nhóm  sắc  trong  3 1  cõi  đã  từng  sanh  do  nhân,  vị  ấy 
quán  “đây  là  sắc  uẩn  có  tính  tiêu  diệt  và  đổi  thay,  do  đó  nó  vô  thuờng  ( aniccã ). 
Nó  có  tính  chất  đáng  sợ  vì  nó  diệt  liên  tục,  do  đó  nó  là  bất  toại  nguyện  và  khổ 
(dukkhã).  Nó  không  sở  hữu  thực  tính  chắc  chắn  là  trạng  thái  không  diệt.  Cho  nên 
nó  không  là  ta,  không  là  nguời,  không  là  tự  ngã  hoặc  ngã  (atta).  Nó  là  vô  ngã 
( anattã ). 

Ke  đến,  vị  ấy  lần  luợt  quán  tất  cả  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  danh  hành  uẩn  và  thức 
uẩn  và  quán  cùng  cách  nhu  trên. 

(2)  Phuơng  pháp  quán  theo  dòng  thời  gian  ( addhãna  sammasana )  -  phuơng  pháp 
này  quán  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  trong  31  cõi  theo  dòng  thời  gian.  Vị  ấy  chia 
pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  thành  nhóm  (uẩn)  quá  khứ,  nhóm  (uẩn)  hiện  tại  và  nhóm 
(uẩn)  vị  lai.  Vị  ấy  quán  nhu  thế  này: 

“Nhóm  (uẩn)  sắc  trong  kiếp  quá  khứ  đã  hoàn  toàn  diệt  trong  kiếp  quá  khứ.  Nó 
không  tiếp  tục  hay  đi  tiếp  đến  hiện  tại.  Vì  tính  diệt  hay  tiêu  hoại  đổi  thay,  nó  là  vô 
thuờng  ( aniccã ).  Vì  tính  chất  đáng  sợ  của  nó,  nó  là  khổ  ( dukkhã ).  Vì  tính  chất  nó 
không  là  ta,  không  là  tự  ngã  hoặc  ngã  (atta).  Nó  là  vô  ngã  ( anattã)” 

Ke  tiếp,  vị  ấy  quán  thực  tính  của  tất  cả  nhóm  (uẩn)  sắc  trong  kiếp  hiện  tại  sẽ 
diệt  trong  kiếp  này  và  sẽ  không  đi  tiếp  đến  kiếp  vị  lai,  vị  ấy  thiền  trên  nhóm  (uẩn) 
sắc  hiện  tại  là  vô  thuờng  ( aniccã ),  khổ  ( dukkhã )  và  vô  ngã  ( anattã ). 

Vị  ấy  thiền  cùng  cách  với  bốn  nhóm  (uẩn)  danh  pháp,  quán  sát  hay  xem  xét 
từng  nhóm  (uẩn)  một. 

(3)  Phuơng  pháp  quán  liên  tục  ( santatì  sammasana )  -  phuơng  pháp  này  quán  pháp  bị 
trợ  tạo  (hữu  vi)  trong  3 1  cõi  duới  dạng  những  chuồi  liên  tục. 

Tu  tập  phuơng  pháp  này,  thiền  sinh  chia  những  nhóm  sắc  trong  một  kiếp  nhu  là 
một  chuỗi  sắc  ( rũpa )  nóng,  một  chuồi  sắc  ( rũpa )  lạnh,  V.V...VỊ  ấy  tiếp  tục  thiền 
nhu  vầy: 

“Những  chuồi  sắc  ( rũpa )  nóng  đã  hoàn  toàn  diệt.  Nó  không  đi  tiếp  đến  những 
chuồi  sắc  lạnh.  Vì  tính  chất  diệt,  nó  là  vô  thuờng  ( aniccã ).  Vì  tính  chất  đáng  sợ 
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của  nó,  nó  là  khổ  ( dỉikkhã ).  Vì  tính  chất  không  là  ngã  (atta),  nó  là  vô  ngã 
(i anattã ).” 

Tương  tợ,  quán  sát  hay  xem  xét  những  lộ  tâm  khác  nhau,  vị  ấy  quán  tâm  lộ 
nhãn  môn  ( cakkhudvãra  vĩthi  citta )  diệt  ngay  sau  chúng  được  hình  thành  và  chúng 
không  đi  tiếp  đến  tâm  lộ  nhĩ  môn  ( sotadvãra  vĩthỉ  citta ),  tâm  lộ  nhĩ  môn  cũng  diệt 
ngay  sau  chúng  được  hình  thành  và  chúng  không  đi  tiếp  đến  tâm  lộ  tỷ  môn  ( ghãna 
dvãra  vĩthi  citta )  và  v.v...  Cho  nên  chúng  là  vô  thường  (< aniccã ),  khổ  ( dukkhã )  và 
vô  ngã  ( anattã )  vì  sự  tiêu  hoại  đổi  thay,  đáng  sợ  và  tính  chất  không  là  ngã  của 
chúng. 

(4)  Phương  pháp  quán  theo  sát-na  ( khana  sammasana)  -  phương  pháp  này  quán  sát 
pháp  bị  tạo  (hữu  vi)  trong  31  cõi  theo  sát-na.  Vị  ấy  quán  như  vầy: 

“Nhóm  sắc  pháp  hay  sắc  uấn  hình  thành  trong  sát-na  quá  khứ  đã  hoàn  toàn  diệt 
trong  quá  khứ.  Nó  không  đi  tiếp  đến  sát-na  hiện  tại.  Vì  tính  chất  hoại  diệt  của  nó, 
nó  là  vô  thường  ( aniccã ).  Vì  tính  chất  đáng  sợ  của  nó,  nó  là  khổ.  Vì  tính  chất 
không  không  là  ngã  (atta),  nó  là  vô  ngã  ( anattã ).  ” 

“Nhóm  danh  hay  danh  uẩn,  gồm  tâm  (citta)  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  sanh  vào 
sát-na  của  tâm  hữu  phần  vừa  qua  ( atĩta  bhavanga )  đã  hoàn  toàn  diệt  tại  sát-na  ấy. 
Chúng  không  đi  tiếp  đến  sát-na  của  tâm  hữu  phần  rúng  động  ( calana  bhavanga). 
Vì  tính  chất  hoại  diệt  của  chúng,  chúng  là  vô  thường  ( aniccã ).  Vì  tính  chất  đáng 
sợ  của  chúng,  chúng  là  khổ.  Vì  tính  chất  không  là  ngã  (atta),  chúng  là  vô  ngã 
(| anattã ).  ” 

“Nhóm  danh  hay  danh  uẩn,  gồm  tâm  ( citta )  và  sở  hữu  tâm  ( cetasika ),  sanh  vào 
sát-na  của  tâm  hữu  phần  rúng  dộng  ( calana  bhavanga )  đã  hoàn  toàn  diệt  tại  sát-na 
ấy.  Chúng  không  đi  tiếp  đến  sát-na  của  tâm  hữu  phần  dứt  dòng  ( upaccheda 
bhavanga).  Vì  tính  chất  hoại  diệt  của  chúng,  chúng  là  vô  thường  ( aniccã ).  Vì  tính 
chất  đáng  sợ  của  chúng,  chúng  là  khổ.  Vì  tính  chất  không  là  ngã  (atta),  chúng  là 
vô  ngã  (anattã).  ” 

Thiền  sinh  có  thế  kéo  dài  phương  pháp  này  cho  đến  khi  trí  của  vị  ấy  có  thế  nắm  lấy 
thực  tính  của  danh  pháp  iỵiãma )  và  sắc  pháp  (rũpa). 

Những  thiền  sinh  ấy,  người  đã  quán  sát  có  hệ  thống  về  năm  uẩn  trong  hiện  tại  cũng 
như  trong  những  kiếp  quá  khứ  và  vị  lai,  và  mô  tả  mỗi  loại  sắc  pháp  ( rũpa ),  tâm  (cừ ta) 
và  sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  qua  ý  nghĩa  của  trạng  thái  ( lakkhana ),  phận  sự  (rasa),  thành 
tựu  (paccupatthãna)  và  nhân  cận  (padatthãna ),  và  cũng  có  tương  quan  những  pháp 
siêu  lý  này  y  theo  pháp  liên  quan  tương  sinh,  những  vị  ấy  có  thể  thấy  một  cách  sâu  sắc 
chuồi  dài  của  sanh  và  diệt  của  danh-sắc  (nãma-rũpa)  kéo  dài  từ  khởi  thủy  kiếp  quá 
khứ  họ  quán  sát  cho  đến  những  kiếp  quá  khứ  tiếp  theo,  cho  đến  kiếp  hiện  tại  và  kế 
tiếp  đến  những  kiếp  vị  lai.  Từ  khi  họ  có  thể  thấy  sự  sanh  và  diệt  của  từng  danh  (nãma) 
và  sắc  (rũpa)  pháp  trong  chuỗi  dài,  họ  có  thể  thiền  dễ  dàng  trên  ba  tướng  phổ  thông. 
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Theo  kinh  nghiệm  của  những  thiền  sinh  ở  Pa-Auk  Tawya,  chuồi  dài  sanh  và  diệt 
của  danh  pháp  và  sắc  pháp  thì  rất  rõ  ràng  mà  họ  chỉ  nhìn  trạng  thái  sanh  và  diệt  và 
quán  bằng  lối  quán  vô  thường  ( aniccãnupassanã )228  khoảng  10-15  phút,  rồi  bằng  lối 
quán  khổ  não  ( dukkhãnupassanã )229  khoảng  10-15  phút  nữa,  và  lần  nữa  bằng  lối  quán 
vô  ngã  ( anattãnupassanã )230  khoảng  10-15  phút. 

Họ  liên  tục  thiền  hay  quán  và  tuần  tự  luân  phiên  những  cách  quán,  khả  năng  quán 
sát  của  họ  về  ba  tướng  phổ  thông  của  danh  ( nãma )  và  sắc  ( rũpa )  pháp  trở  nên  tốt  hơn 
và  tốt  hơn  cho  đến  khi  họ  có  thể  thấy  sát-na  sanh,  sát-na  trụ  và  sát-na  diệt  của  mỗi 
danh  ( nãma )  pháp  và  sắc  ( rũpa )  pháp.  Đây  là  tột  đỉnh  của  Phổ  thông  tuệ 
(sammasananãna) . 

Ke  tiếp,  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  được  quán  sát  theo  lý  liên  quan  nhân  quả.  Vì  nhân 
sanh,  quả  sanh.  Khi  nhân  diệt,  quả  cũng  diệt.  Nhân  trợ  duyên  cho  sắc  ( rũpa )  sanh  là 
vô  minh  ( avijjã ),  ái  ( tanhã ),  nghiệp  ( kamma )  và  vật  thực  ( ãhãra ).  Những  nhân  trợ 
duyên  cho  những  sở  hữu  tâm  ( cetasika )  sanh  là  vô  minh  (avịịịã),  ái  ( tanhã ),  nghiệp 
( kamma )  và  xúc  iphassa).  Những  nhân  trợ  duyên  cho  tâm  sanh  là  vô  minh  ( avijjã ),  ái 
0 tanhã ),  nghiệp  ( kamma )  và  danh-sắc  ( nãma-rũpa ).  Những  điều  này  thiền  sinh  đến  và 
thấy  rõ. 

Thiền  hay  quán  theo  cách  này  nhiều  ngàn  lần,  tuệ  quán  của  thiền  sinh  càng  ngày 
càng  tiến  bộ  cho  đến  khi  vị  ấy  có  thể  thấy  sát-na  sanh  và  sát-na  diệt  của  danh  sắc 
(nãma-rũpa)  rất  rõ.  Ở  giai  đoạn  này,  thiền  sinh  ngưng  xem  xét  liên  quan  nhân  quả,  và 
chăm  chú  trên  sát-na  sanh  và  sát-na  diệt  của  danh  sắc  ( nãma-rũpa ).  Hiện  tượng  sanh 
và  diệt  của  danh  inãma)  và  sắc  ( rũpa )  uẩn  trở  nên  rất  rõ  ràng  khi  Tiến  thoái  tuệ 
( udayabbayanãna )  là  tuệ  quán  những  hiện  tượng  này  cũng  sanh. 

Khi  trí  này  tập  hợp  sức  mạnh,  mười  tùy  phiền  não  ( upakkilesa )  thường  sanh. 
Những  tùy  phiền  não  này  rất  rõ  ràng  và  chúng  cũng  đại  diện  một  tiêu  chuấn  rất  tốt  đế 
đánh  giá  vị  ấy  có  thật  sự  đạt  được  Tiến  thoái  tuệ  ( udayabbayaiỉãna )  hay  không. 

Mười  Tùy  Phiền  Não  ( Upakkilesa ) 

1.  Hào  quang  ipbhãsa)  =  những  tia  sáng  phát  ra  từ  thân  do  tuệ  quán. 

2.  Hỷ  ịpĩti)  =  năm  loại  hỷ  (hỷ  mà  chưa  từng  xảy  ra). 

3.  Yên  tịnh  (passaddhi )  =  cả  hai  thân  và  tâm  và  tâm  thanh  tịnh;  là  sự  yên  hay  yên 
tịnh. 

4.  Tịnh  tín  ( adhỉmokkha )  =  điều  khiến  khả  năng  tín  mạnh  mẽ. 

5.  Cần  miễn  (paggaha )  =  sự  tinh  tấn  mãnh  liệt  hộ  trợ  cho  tâm  quán  ( vipassanã  citta ). 

6.  Lạc  ( sukha )  =  lạc  thọ  trong  toàn  thân  do  sắc  tâm  thiện  ( kusala  cittajarũpa ). 

7.  Trí  ( nãna )  =  trí  nhanh. 


228 

229 

230 


VÔ  thường  tùy  quán, 
khổ  não  tùy  quán, 
vô  ngã  tùy  quán. 
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8.  Cường  niệm  ( upatthãna )  =  niệm  cố  định  trên  nghiệp  xứ  ( kammaịthãna ). 

9.  Xả  ( upekkhã )  =  trung  bình  xả  ( tatram aịịha I upekkhã)  và  khai  môn  xả 
( a  vaịịan  upekkhã ) .  Pháp  trước  tương  ứng  với  sở  hữu  trung  bình 
( tatramajjattatãcetasỉka )  có  thể  quán  sát  những  hiện  tượng  một  cách  rõ  ràng;  pháp 
sau  nói  đến  tư  ( cetanã )  phối  hợp  với  tâm  khai  môn  là  tâm  phản  khán  hay  phản 
chiếu  những  hiện  tượng  một  cách  nhanh  chóng. 

10.  Ái  dục  ( nikanti )  =  sự  tham  luyến,  dính  mắc  nhẹ  vào  tuệ  quán  ( vỉpassanãnãna )  là 
trí  câu  hành  với  hỷ  (pĩti),  yên  tịnh  ( passaddhi ),  lạc  (siikha)  và  hào  quang  ( obhãsa ). 

Trong  mười  tùy  phiền  não  đã  đề  cập  trên,  chỉ  có  tham  luyến  hay  ái  dục  ( nikanti ) 
thuộc  về  những  phiền  não  ( kilesa ).  Những  tùy  phiền  não  còn  lại  là  những  đặc  tính 
thiện.  Khi  những  đặc  tính  này  chưa  nảy  sinh  với  bậc  tu  tiến,  nhất  là  hào  quang,  hỷ, 
tịnh  và  hạnh  phúc  do  lạc  thọ,  sự  hăng  hái  do  niềm  tin  vào  tôn  giáo  mạnh  mẽ,  tuệ  quán 
và  khả  năng  quán  sự  sanh  và  diệt  của  những  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  một  cách  nhanh 
chóng  và  dễ  dàng.  Vị  ấy  có  thể  phát  triển  kiến  thủ  ( upãdãna  ditthi)  (tà  kiến  mà  xảy  ra 
trong  tôi),  ngã  mạn  ác  xấu  ( mãna )  (tự  hào  là  chỉ  có  tôi  sở  hữu  những  phẩm  chất  phi 
thường  này)  và  ái  thủ  ( upãdãna  tanhã)  (tham  luyến  mạnh  như  cho  rằng  những  đặc 
tính  là  của  tôi).  Tà  kiến  ( dỉtthỉ ),  ngã  mạn  ( mãna )  và  ái  ( tanhã )  thật  ra  làm  ô  uế  thiền 
của  vị  ấy  vì  chúng  thật  sự  là  những  phiền  não  ( kilesa ). 

Một  vài  thiền  sinh  (ỵogĩ)  với  kiến  thức  khiêm  tốn  về  pháp  ( dhamma )  thậm  chí  nghĩ 
rằng  họ  đắc  đạo  ( magga )  và  quả  (phala)  khi  họ  có  hào  quang,  hỷ,  yên  tịnh  và  hạnh 
phúc  bất  thường. 

Tất  cả  những  người  mà  có  tà  kiến  ( dỉtthi ),  ngã  mạn  ( mãna )  và  ái  thủ  (ta nhã)  là  đi 
trên  tà  đạo;  thiền  của  họ  sẽ  bị  dừng  lại  và  thậm  chí  suy  tàn. 

Những  người  đó,  người  mà  có  đầy  đủ  kiến  thức  về  pháp,  biết  rất  rõ  rằng  những 
hiện  tượng  hào  quang,  hỷ,  hạnh  phúc,  v.v...  bất  thường  này  chỉ  là  tùy  phiền  não 
( upakkỉlesa )  và  chúng  chưa  biểu  trưng  cho  đạo  ( magga )  hay  quả  ( phala ).  Đe  đi  trên 
chánh  đạo,  bậc  tu  tiến  phải  quán  hay  thiền  trên  sự  sanh  và  diệt  của  những  pháp  bị  trợ 
tạo  (hữu  vi). 

Kiến  thức  này  là  pháp  có  thể  phân  biệt  giữa  phi  đạo  và  đạo  hay  tà  đạo  và  chánh  đạo 
nên  được  gọi  là  Tịnh  kiến  đạo-phi  đạo  tuệ  ( maggãmagga  hãnadassana  visuddhi ). 
Thiền  sinh  người  mà  sở  hữu  trí  này  được  gọi  là  đạt  được  Tịnh  kiến  đạo-phi  đạo  tuệ 
hay  đạo-phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh. 

6.  Tịnh  mãn  tuệ  hay  ‘hành  tri  kiến  thanh  tịnh’  ( Patipadã 231  nãnadassana 
vỉsuddhỉ ) 

Nói  theo  16  tuệ  là  từ  tuệ  thứ  4  đến  tuệ  thứ  13  là  tuệ  bỏ  bậc  ( gotrabhũhana ). 
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Sự  thực  hành,  đạo  lộ. 
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Hành  tri  kiến  thanh  tịnh  tuệ  từ  phần  sau  của  tiến  thối  tuệ  ( udayabbayanãna )  đến 
cuối  tuệ  quán  ( vipassanãnãna ),  bao  gồm  chín  tuệ  quán  trong  tất  cả.  Những  tuệ  này 
phải  được  phát  triển,  lần  lượt  quán  nghiêm  túc  và  tích  cực  trên  ba  tướng  của  pháp  bị 
trợ  tạo  (hữu  vi  hành)  ( sankhãra  -  nãma-rũpa ). 

Tiến  thối  tuệ  ( Udayabbayaũãna )  -  sau  khi  đạt  được  đạo-phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh, 
lần  nữa  thiền  sinh  tu  tập  thiền  quán  một  cách  nghiêm  túc,  quán  sát  trên  ba  trạng  thái 
hay  ba  tướng  của  pháp  hữu  vi  với  sự  đặc  biệt  chú  tâm  đến  hiện  tượng  sinh  và  hiện 
tượng  diệt  của  pháp  bị  trợ  tạo.  Dần  dần,  tiến  thối  tuệ  ( udayabbayanãna )  của  thiền  sinh 
trở  nên  sung  mãn,  thuần  tục. 

Diệt  một232  tuệ  ( bhaiiganãna )  -  là  tuệ  quán  của  thiền  sinh  được  phát  triển  dần  dần, 
thiền  sinh  có  thể  ghi  nhận  sự  sanh  và  diệt  của  danh,  sắc  càng  ngày  càng  nhanh.  Từ  khi 
danh  ( nãma )  và  sắc  irũpa)  đang  sinh  và  đang  diệt  ở  một  tỷ  lệ  kinh  khủng  của  hàng  tỷ 
trên  một  giây,  không  có  thiền  sinh  nào  có  thể  quán  sát  tất  cả  tâm  (citta)  và  sở  hữu  tâm 
(< cetasika )  khi  chúng  sanh  và  diệt.  Dù  khi  vị  ấy  có  thể  quán  theo  chúng  khá  nhanh,  vị 
ấy  sẽ  không  quán  sát  hiện  tượng  (pháp)  sanh  nữa;  vị  ấy  chỉ  quán  sát  hiện  tượng  diệt. 
Dù  cho  vị  ấy  quán  pháp  nào  đi  nữa,  vị  ấy  quán  sự  diệt  của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi). 

Tuệ  quán  sự  diệt  liên  tục  của  danh  ( nãma )  và  sắc  (rũpa)  pháp  siêu  lý  được  gọi  là 
diệt  một  tuệ  ( bhanga  nãna).  Neu  thiền  sinh  có  thể  quán  ngay  tiểu  sát-na  đang  diệt  của 
diệt  một  tuệ  ( bhanga  nãna ),  quán  tiểu  sát-na  diệt  của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  đó  bằng 
một  diệt  một  tuệ  ( bhanga  nãna)  tiếp  theo,  rồi  diệt  một  tuệ  ( bhanga  nãna)  của  vị  ấy 
được  gọi  đạt  đến  tột  đỉnh  của  nó. 

Họa  hoạn  tuệ  ( Bhayanãna )  -  khi  bậc  tu  tiến  quán  sát  liên  tục  sự  diệt  không  ngừng 
của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi),  vị  ấy  nhận  thấy  rõ  tính  chất  đáng  sợ  hay  kinh  hãi,  đáng  sợ 
của  danh-sắc  ( nãma-rũpa )  và  năm  uẩn  hiện  hữu.  Thiền  sinh  được  gọi  là  đạt  được  họa 
hoạn  tuệ  ( bhayanãna )  tức  là  tuệ  nhận  ra  tính  kinh  hãi  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ). 

Tội  quá  tuệ  (ãdinavanãna)  -  khi  thiền  sinh  sở  hữu  trí  thấy  rõ  tính  chất  đáng  sợ  hay 
kinh  hãi  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ),  vị  ấy  nhận  thấy  khuyết  điểm  và  tính  chất  bất  toại 
nguyện  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ).  Do  đó,  vị  ấy  cũng  đạt  tội  quá  tuệ  (ãdĩnavanãna)  là 
trí  thấy  rõ  khuyết  điểm  và  tính  chất  bất  toại  nguyện  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ). 

Phiền  yểm  tuệ  ( Nibbỉdãnãna )  -  khi  thiền  sinh  thấy  rõ  khuyết  điểm  trong  danh- sắc 
(nãma-rũpa)  và  biết  rõ  tính  chất  bất  toại  nguyện  của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  ra  sao,  vị 
ấy  phát  triển  sự  ghê  tởm,  chán  nản  những  pháp  này.  Vị  ấy  không  còn  hoan  hỷ  sở  hữu 
chúng.  Vị  ấy  được  gọi  là  phát  triển  phiền  yểm  tuệ  ( nibbidãnãna ),  là  tuệ  ghê  tởm,  chán 
nản  danh  sắc  ( nãma-rũpa ). 
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Một  -  ở  đây  có  nghĩa  là  dứt. 
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Dục  thoát  tuệ  ( m  uĩi cìtukamyatãhãna )  -  khi  thiền  sinh  đã  chán  nản  trong  danh  sắc 
0 nãma-rũpa ),  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi),  vị  ấy  muốn  thoát  khỏi  sự  vướng  mắc  của  danh 
sắc  ( nãma-rũpa )  cũng  như  cá  mắc  lưới  ngư  dân  và  như  con  ếch  nhỏ  muốn  thoát  khỏi 
miệng  của  con  rắn.  Do  đó,  dục  thoát  tuệ  ( muncitukamyatãnãna ),  là  trí  mong  muốn 
thoát  khỏi  sự  vướng  mắc  của  danh  sắc  ( nãma-rũpa ),  sanh  trong  tâm  của  thiền  sinh. 

Quyết  ly  tuệ  ipatisankhãnãna)  -  thiền  sinh,  người  muốn  thoát  khỏi  lưới  danh  sắc 
( nãma-rũpa ),  nhận  thấy  không  có  lối  thoát  nào  khác  ngoài  thiền  trên  tam  tướng  của 
pháp  hiện  hữu  trong  năm  uẩn  cả  hai  nội  và  ngoại  phần. 

Có  một  ví  dụ  hay  ở  đây.  Một  ngư  dân  dùng  một  cái  rổ  tre  hình  cái  chuông  với  phần 
đáy  mở  rộng  để  bắt  cá  (hay  còn  gọi  là  cái  nôm).  Ông  ta  đặt  cái  nôm  xuống  nước  trong 
một  cái  lạch  cho  đến  khi  chạm  đáy  của  con  lạch,  ông  ta  để  tay  vào  bên  trong  qua  một 
cái  miệng  hẹp  ở  phía  trên  của  cái  nôm  và  quậy  nước  trong  nôm  bằng  tay  của  ông  ta 
xem  có  chứa  vài  con  cá  nào  hay  không.  Neu  tay  của  ông  ta  chạm  phải  một  con  cá,  ông 
ta  sẽ  bắt  nó.  Bằng  không  ông  ta  rút  tay  ra  khỏi  cái  nôm  và  đặt  nó  xuống  lần  nữa  và  lần 
nữa  xuống  dưới  nước  cách  nhau  một  vài  bước. 

Nay  tay  của  ông  ta  chạm  phải  vật  như  một  con  cá.  Ông  ta  túm  lấy  nó  và  kéo  ra  khỏi 
nước.  Khi  phần  trên  của  con  vật  lên  khỏi  mặt  nước,  ông  ta  thấy  ba  sọc  vòng  quanh  cổ 
của  nó  và  ông  ta  biết  nó  là  một  con  rắn  mang  bành.  Bây  giờ  con  rắn  có  nọc  độc  có  thể 
giết  chết  ông  ta  nếu  nó  có  cơ  hội  cắn  ông. 

Ban  đầu  ông  ta  nghĩ  rằng  ông  ta  đã  bắt  một  con  cá  lớn,  cho  nên  ông  ta  vui  mừng. 
Mồi  phàm  phu  cảm  thấy  vui  mừng  trong  một  cách  tương  tợ  về  sở  hữu  thân  và  tâm  vì 
họ  chưa  biết  tính  chất  đáng  sợ  của  danh  sắc  ( nãma-rũpa ). 

Khi  người  ngư  dân  đã  thấy  ba  sọc  trên  cổ  của  con  rắn,  vị  ấy  biết  con  rắn  là  một  rắn 
mang  bành  và  rất  nguy  hiếm.  Đây  tương  tợ  với  trường  hợp  khi  thiền  sinh  thấy  tam 
tướng  và  tính  chất  đáng  sợ  của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  ( nãma-rũpa ).  Đây  là  lúc  thiền 
sinh  đạt  được  họa  hoạn  tuệ  ( bhayanãna ). 

Khi  người  ngư  dân  thấy  nguy  hiểm,  vị  ấy  gặp  phải  tình  huống  bất  toại  nguyện  và 
con  rắn  làm  cho  chán  nản.  Thiền  sinh  cũng  như  thế,  vị  ấy  thấy  rõ  tính  chất  đáng  sợ 
của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi),  nhận  thấy  chúng  là  bất  toại  nguyện  và  bày  tỏ  sự  chán  nản 
về  chúng.  Những  điều  này  tương  tợ  với  lúc  thiền  sinh  tuần  tự  phát  triển  tội  quá  tuệ 
(ãdinavanãna)  và  phiền  yếm  tuệ  ( nỉbbỉdãnãna ). 

Bây  giờ,  người  ngư  dân  không  còn  vui  có  con  rắn  trong  tay  và  ông  ta  bày  tỏ  sự 
mong  muốn  thoát  khỏi  con  rắn  một  cách  mạnh  mẽ.  Đây  tương  tợ  như  trường  họp  khi 
thiền  sinh  đạt  được  dục  thoát  tuệ  (muncitukamyatãnãna)  và  muốn  thoát  khỏi  sự  vướng 
mắc  của  danh-sắc  ( nãma-rũpa ). 
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Ngư  dân,  người  mà  muốn  thoát  khỏi  con  rắn,  có  đủ  can  đảm  thả  con  rắn,  vì  nó  sẽ 
cắn  ông  ta  nếu  ông  ta  không  thả  nó.  Do  đó,  dù  ông  ta  có  muốn  hay  không.  Ông  ta  túm 
lấy  con  rắn,  kéo  nó  ra  khỏi  nước,  đưa  nó  lên  khỏi  đầu  và  quay  nó  ba  hay  bốn  vòng, 
quăng  nó  ra  xa  hết  mức  có  thế  và  hối  hả  lên  bãi  đất  cạn. 

Cùng  cách  ấy,  thiền  sinh  người  muốn  thoát  khỏi  danh  ( nãma )  và  sắc  ( rũpa ),  không 
thể  xao  lãng233  chúng  và  quên  chúng.  Vị  ấy  phải  túm  chặt  lấy  chúng  bằng  thiền  trên 
tam  tướng  hiện  hữu.  Đây  tương  ứng  với  quyết  ly  tuệ  ipatisankhãnãna). 

Hành  xả  tuệ  ( sankharupekkhãũãna )  -  ngư  dân,  người  đã  quăng  con  rắn  ra  xa  và 
hối  hả  lên  bãi  đất  cạn,  tức  khắc  cảm  thấy  an  toàn  và  bình  tĩnh.  Trong  cách  tương  tợ, 
thiền  sinh,  người  thiền  nghiêm  túc  trên  tam  tướng  của  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi),  tức 
khắc  phát  triển  sự  bình  thản  đối  với  danh-sắc  ( nãma-rũpa ).  Vị  ấy  không  có  chán  nản 
hay  tham  luyến  danh-sắc  ( nãma-rũpa ).  Vị  ấy  có  thể  giữ  tâm  quân  bình  dù  vị  ấy  quán 
sát  tính  chất  thật  của  danh  ( nãma )  và  sắc  ( rĩipa ). 

Ở  đây,  lần  nữa  có  một  minh  họa  hay.  Một  người  đàn  ông  có  một  người  vợ  đẹp. 
Chúng  ta  có  thể  nghĩ  rằng  ông  ta  may  mắn.  Nhưng  vẻ  đẹp  của  vợ  ông  ta  thu  hút  sự 
chú  ý  của  những  người  đàn  ông  khác,  vài  người  trong  số  đó  dùng  đủ  mọi  cách,  mọi 
tiềm  lực  để  thắng  tình  yêu  của  bà  ấy.  Neu  bà  không  trung  thành  hay  nếu  tâm  của  bà 
không  vững  chắc,  bà  có  thể  phạm  tội  ngoại  tình. 


233  Appamatto  ti  sakkaccakãrĩ  sătaccakărĩ  atthitakărĩ  anolĩnavuttiko  anikkhittachando  anikkhittadhuro  kusalesu 
dhammesu.  'Kathăham  aparipũram  vã  sĩỉakkhandham  paripũreyyam,  paripũram  vã  sĩlakkhandham  tattha  tattha 
pannăya  anuganheyyan  'ti  yo  tattha  chando  ca  vãyãmo  ca  ussãho  ca  ussoịhĩ  ca  appativăni  ca  sati  ca 
sampajannam  ca  ătappam  padhănam  adhitthãnarp  anuyogo  appamãdo  kusa/esu  dhammesu.  'Kathãham 
aparipũram  vã  samădhikkhandham  paripũreyyam,  paripũram  vã  samãdhikkhandham  tattha  tattha  pannăya 
anuganheyyam  —pe—  kusa/esu  dhammesu.  'Kathãham  aparipũram  vã  pannãkkhandham  paripũreyyam  —pe— 
vimuttikkhandham  —pe—  vimuttinănadassanakkhandham  tattha  tattha  paniĩăya  anuganheyyan  'ti  yo  tattha 
chando  ca  vãyãmo  ca  ussãho  ca  ussoỊhĩ  ca  appativãni  ca  sati  ca  sampajannam  ca  ãtappam  padhãnam 
adhitthãnam  anuyogo  appamãdo  kusalesu  dhammesu.  'Kathãham  aparinnãtam  vã  dukkham  parijãneyyam, 
appahĩne  vã  kilese  pajaheyyam,  abhãvitam  vã  maggam  bhăveyyam,  asacchikatam  vã  nirodham  sacchikareyyan 
'ti  yo  tattha  chando  ca  vãyãmo  ca  ussãho  ca  ussoịhĩ  ca  appativăni  ca  sati  ca  sampajannarn  ca  ãtappam 
padhãnam  adhitthãnam  anuyogo  appamãdo  kusa/esu  dhammesũ  'ti  'abbuịhasallo  caramappamatto. ' 

Không  bị  xao  lãng:  là  có  sự  thực  hành  nghiêm  trang,  có  sự  thực  hành  liên  tục,  có  sự  thực  hành  không  dừng 
lại,  có  thói  quen  không  biếng  nhác,  không  buông  bỏ  mong  muốn,  không  buông  bỏ  bổn  phận  trong  các  thiện 
pháp.  Trong  trường  hợp  ấy,  cái  gì  là  sự  mong  muốn,  tinh  tấn,  nỗ  lực,  gắng  sức,  không  thối  chí,  niệm,  sự  nhận 
biết  rõ,  sự  năng  nỗ,  cần  mẫn,  quyết  tâm,  chuyên  cần,  không  xao  lãng  trong  các  thiện  pháp  rằng:  'Bằng  cách 
nào  ta  có  thể  làm  đầy  đủ  giới  uẩn  chưa  được  đầy  đủ,  hoặc  bằng  trí  tuệ  có  thể  bảo  vệ  giới  uẩn  đã  được  đầy  đủ 
tại  chô  này  chô  này?'  — nt—  trong  các  thiện  pháp  rằng:  'Bằng  cách  nào  ta  có  thể  làm  đầy  đủ  định  uẩn  chưa 
được  đầy  đủ,  hoặc  bằng  trí  tuệ  có  thể  bảo  vệ  định  uẩn  đã  được  đầy  đủ  tại  chỗ  này  chỗ  này?'  Trong  trường  hợp 
ấy,  cái  gì  là  sự  mong  muốn,  tinh  tấn,  nỗ  lực,  gắng  sức,  không  thối  chí,  niệm,  sự  nhận  biết  rõ,  sự  năng  no,  cần 
mân,  quyết  tâm,  chuyên  cần,  không  xao  lãng  trong  các  thiện  pháp  rằng:  'Bằng  cách  nào  ta  có  thể  làm  đầy  đủ 
tuệ  uẩn  chưa  được  đầy  đủ,  — nt—  giải  thoát  uẩn  — nt—  có  thể  làm  đầy  đủ  tri  kiến  giải  thoát  uẩn  chưa  được  đầy 
đủ,  hoặc  bằng  trí  tuệ  có  thể  bảo  vệ  tri  kiến  giải  thoát  uẩn  đã  được  đầy  đủ  tại  chô  này  chỗ  này?'  Trong  trường 
hỢp  ấy,  cái  gì  là  sự  mong  muốn,  tinh  tấn,  nô  lực,  gắng  sức,  không  thối  chí,  niệm,  sự  nhận  biết  rõ,  sự  năng  nô, 
cần  mân,  quyết  tâm,  chuyên  cần,  không  xao  lãng  trong  các  thiện  pháp  rằng:  'Bằng  cách  nào  ta  có  thể  biết  toàn 
diện  về  Khổ  chưa  được  biết  toàn  diện,  hoặc  có  thể  dứt  bỏ  Tập  chưa  được  dứt  bỏ,  hoặc  tu  tập  Đạo  chưa  được 
tu  tập,  hoặc  chứng  ngộ  Diệt  chưa  được  chứng  ngộ?'  'Có  mũi  tên  đã  được  lấy  ra,  không  bị  xao  lãng  trong  khi 
hành  xử'  là  thế  ấy.  (MAHÃNIDDESAPÃỊI  -  ĐẠI  DIỄN  GIẢI  /  Guhatthakasuttaniddeso  dutiyo  -  Diễn  Giải  Kinh 
Nhóm  Tám  về  Hang  là  thứ  nhì.  /  Việt  dịch:  Bhikkhu  Indacanda.  Nguồn:  www.tamtangpaliviet.net) 
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Bây  giờ,  vợ  của  người  đàn  ông  này  không  trung  thành.  Bà  ta  đi  ra  ngoài  với  vài 
người  đàn  ông.  Chồng  của  bà  ta  rất  khổ  sở  và  ông  cầu  khẩn  lòng  trung  thành  của  bà 
với  ông.  Bà  từ  chối  làm  theo.  Bà  vẫn  cứ  đi  ra  ngoài  với  những  người  đàn  ông  khác. 
Người  chồng  rất  khó  chịu  và  không  thể  chịu  đựng  cảnh  ấy  được  nữa.  Cho  nên  ông  ly 
hôn  với  bà  tại  tòa  án. 

Sau  đó,  mặc  dù  người  đàn  ông  biết  rằng  bà  ta  vẫn  đi  ra  ngoài  với  những  người  đàn 
ông  như  thường,  ông  ta  không  còn  cảm  thấy  khó  chịu  về  hành  vi  của  bà,  không  còn  là 
điều  bận  tâm  với  ông  nữa. 

Tưong  tợ,  thiền  sinh,  người  đã  phát  triển  hành  xả  tuệ  0 sankhãrupekkhãnãna ),  có  thể 
duy  trì  sự  bình  thản  đối  với  danh  sắc  (i nãma-rũpa )  và  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  dù  cho 
vị  ấy  đang  quán  liên  tục  sự  diệt  và  tính  chất  bất  toại  nguyệncủa  chúng. 

Thuận  lưu  tuệ  ( anuỉomaũãna )  -  thiền  sinh,  người  mà  có  thế  duy  trì  sự  bình  thản 
đối  với  danh  sắc  ( nãma-rũpa )  và  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi),  tiếp  tục  thiền  của  vị  ấy  trên 
ba  tướng  của  pháp  hiện  hữu  bằng  ba  tùy  quán  ( anupassanã ).  Tuy  nhiên,  tâm  của  vị  ấy 
không  còn  muốn  quán  sát  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi).  Tâm  của  vị  ấy  tìm  kiếm  Níp-bàn 
( Nibbãna ),  và  khi  nào  mà  tâm  không  tìm  Níp-bàn,  nó  vẫn  cứ  quán  sát  pháp  bị  trợ  tạo 
(hữu  vi).  Khi  nó  tìm  Níp-bàn,  tuy  nhiên,  nó  rời  khỏi  pháp  bị  trợ  tạo  (hữu  vi)  và  thâm 
nhập  vào  lĩnh  vực  Níp-bàn. 

Ở  đây,  lần  nữa  chúng  ta  tìm  một  sự  so  sánh  hay.  Ngày  xưa,  thủy  thủ  thường  mang 
theo  vài  con  quạ  với  họ  trên  cuộc  hành  trình  dài.  Sau  khi  thuyền  thả  buồm  được  một 
số  ngày  nhất  định,  họ  mong  được  thấy  bờ.  Neu  không  có  dấu  hiệu  của  đất  liền  trong 
tầm  ngắm,  họ  thả  một  con  quạ  bay  theo  hướng  của  con  thuyền  đang  đi.  Con  quạ  sẽ 
bay  xa  nhất  nó  có  thể,  và  nếu  nó  không  nhận  ra  đất  liền,  nó  quay  lại  chiếc  thuyền  và 
đáp  trên  cột  buồm. 

Sau  khi  tiếp  tục  thả  buồm  vài  ngày,  thủy  thủ  lần  nữa  thả  một  con  quạ  nữa.  Con  quạ 
sẽ  bay  xa  nhất  nó  có  thể,  nếu  nó  không  thấy  đất  liền,  nó  sẽ  quay  lại.  Nhưng  nếu  nó 
thấy  đất  liền,  nó  sẽ  tiếp  tục  bay  vào  đất  liền  mà  không  quay  lại  con  thuyền.  Ke  tiếp, 
những  thủy  thủ  biết  rằng  đất  liền  ở  gần  và  thả  buồm  cho  con  thuyền  theo  hướng  đất 
liền. 

Cũng  thế,  quán  sát  tâm  cứ  quay  trở  lại  hành  xả  tuệ  ( sankhãrupekkhãnãna )  khi  chưa 
thấy  Níp-bàn.  Một  khi  nó  thấy  Níp-bàn,  nó  không  quay  lại;  nó  tiến  lên  về  phía  Níp- 
bàn  qua  lộ  đắc  đạo  ( magga  vĩthi).  Lộ  đắc  đạo  ( magga  vĩthi)  đã  bàn  trong  Chuông  IV  - 
phần  Lộ  đắc  đạo  kiên  cố.  Nó  diễn  tiến  như  sau: 

Theo  ký  tu  Pãli: 

Manda pannã  (tuệ  chậm)  Na-Da-  “Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha  ”-Bha... 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  Na-Da-“Ma  -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha” -Bha . .. 

Theo  ký  tự  Việt: 
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Manda panna  (tuệ  chậm)  R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả”-H-... 

Tikkha pannã  (tuệ  nhanh)  R-D-“K-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả-Ả”-H-... 

Trong  những  lộ  trên,  tuệ  quán  phối  hợp  với  Ả-Ậ-U  ( Pa-U-Nu )  được  gọi  là  thuận 
lưu  tuệ  ( anulomanãna ). 

Pa  =  parikamma  =  chuẩn  bị 

u  =  upacãra  =  cận  đạo 

Nu  =  cinuloma  =  thuận  lưu.  Sự  thích  thú,  sự  kết  nối;  làm  hài  hòa,  cân  đối,  hòa 

hợp  những  tâm  thấp  với  những  tâm  cao. 

Go  =  gotrabhũ  =  chuyển  tộc,  là  tâm  cắt  đứt  dòng  phàm  và  thành  dòng  ariya 

(thánh). 

Trong  những  lộ  trên,  những  tâm  chuẩn  bị  (parikamma ),  cận  hành  ( upacãra )  và 
thuận  lưu  ( anuloma )  lấy  tam  tướng  itilakkhana)  làm  cảnh  và  cho  nên  chúng  được  bao 
gồm  trong  những  tâm  quán  hay  tâm  minh  sát. 

Chuyển  tộc  tuệ  ( Gotrabhũnãụa ) 

Chuyển  tộc  (, gotrabhũ ),  mặt  khác  lấy  Níp-bàn  ( Nibbãna )  mà  không  lấy  tam  tướng 
(, tilakkhana )  làm  cảnh.  Cho  nên  nó  không  được  gồm  trong  những  tâm  quán  hay  tâm 
minh  sát.  Tuệ  quán  hay  tuệ  minh  sát  (• vipassanãnãna )  phối  hợp  với  chuyển  tộc 
0 gotrabhũ )  được  gọi  là  tuệ  chuyển  tộc  ( gotrabhũnãna ). 

Đạo  tuệ  ( Maggaũãna )  và  Quả  tuệ  ( Phalaũãna ) 

Chuyển  tộc  ( gotrabhũ )  vạch  ra  con  đường  hướng  về  Níp-bàn  ( Nibbãna ).  Tâm  đạo 
(. magga  citta )  và  tâm  quả  (phala  cỉtta )  theo  ngay  sau  lấy  Níp-bàn  làm  cảnh.  Trí 
( pannã )  phối  hợp  với  đạo  (. magga )  và  quả  ( phala )  tuần  tự  được  gọi  là  đạo  tuệ 
(, magganãna )  và  quả  tuệ  iphalanãna). 

Mặc  dù  đạo  tuệ  ( magganãna )  chỉ  phát  sanh  một  lần,  rất  mạnh  mẽ.  Nó  cùng  lúc  thực 
hiện  bốn  chức  năng  -  đó  là,  (1)  nhận  chân  khổ  đế  hay  sự  thật  về  khổ,  (2)  đoạn  tận 
tham  ái,  là  nhân  của  khổ,  (3)  thấy  rõ  Níp-bàn  và  (4)  hoàn  toàn  phát  triển  tám  chi  đạo. 

“Như  người  du  hành  ban  đêm  thấy  phong  cảnh  xung  quanh  vị  ấy  bằng  một  tia  chóp 
hay  sấm  và  hình  ảnh  vẫn  tồn  tại  hiện  lâu  sau  đó  trước  khi  hoa  mắt,  người  đi  tìm  cũng 
thế,  với  ánh  sáng  chóp  nhoáng  của  tuệ  quán,  nhìn  thoáng  qua  Níp-bàn  ( Nỉbbãna )  một 
cách  rõ  ràng  mà  sau  đó  hình  ảnh  không  bao  giờ  phai  nhạt  trong  tâm  của  vị  ấy.” 

(Dr.  Paul  Dahlke) 

Đạo  ( magga )  ngay  trước  hai  hay  ba  quả  ( phala ),  là  quả  của  đạo.  Đây  là  lý  do  tại 
sao  pháp  ( dhamma )  được  gọi  là  quả  liền  kề  ( akãlika ). 
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Phản  khán  tuệ  (Pacavekkhaọanãọa) 

Sau  lộ  đắc  đạo  ( maggavĩthi )  và  một  vài  tâm  hữu  phần  ( bhavahga  citta),  năm  lộ 
phản  khán  ipacavekkhananãna  vĩthi)  thường  sanh.  Với  những  lộ  này,  thiền  sinh  (1) 
phản  khán  đạo,  (2)  phản  khán  quả,  (3)  phản  khán  Níp-bàn  mà  vị  ấy  đã  thấy,  (4)  phản 
khán  phiền  não  ( kilesa )  mà  vị  ấy  đã  đoạn  trừ  và  (5)  phản  khán  phiền  não  ( kilesa )  mà 
vị  ấy  chưa  đoạn  trừ. 

Tuệ  phối  hợp  với  tâm  đổng  lực  phản  khán  (pacavekkhanahãna  ịavana  citta)  được 
gọi  là  tuệ  phản  khán  (pacavekkhananãna  nãna). 

Mười  sáu  tuệ  theo  thứ  tự 

Cho  đến  lúc  này,  thiền  sinh  đã  đạt  được  16  tuệ  ( nãna )  -  tức  là,  chỉ  định  danh  sắc 
tuệ  ( nãmarũpaparicchedanãna ),  hiến  duyên  danh  sắc  tuệ  (paccaya  pariggahanãna ), 
mười  tuệ  quán  ( vipassananãna )  [phô  thông  tuệ  (sammasananãna)  đên  thuận  lưu  tuệ 
( anulomanãna )],  chuyến  tộc  tuệ  ( gotrabhũnãna ),  đạo  tuệ  ( magganãna ),  quả  tuệ 
( phalanãna ),  và  phản  khán  tuệ  (pacavekkhananãna  nãna ). 

7.  Tịnh  kiến  tuệ  ( nãnadassana 234  visuddhì)  về  bốn  đạo. 

Trong  Trung  Bộ  Kinh  ( Majjhima  nikãyà)  -  Bài  Kinh  số  24  “Trạm  Xe”  được  đề  cập 
so  sánh  bảy  thanh  tịnh  ( visuddhỉ )  với  bảy  trạm  xe.  Người  cưỡi  trên  xe  ngựa  thứ  nhất 
và  du  hành  đến  trạm  xe  thứ  hai.  Ke  đến,  vị  ấy  cưỡi  từ  trạm  xe  thứ  hai  và  di  chuyến 
đến  trạm  xe  thứ  ba,  và  v.v. . . 

Cũng  y  như  cách  ấy,  bậc  tu  tiến  làm  cho  giới  của  vị  ấy  đặng  thanh  tịnh  hay  ‘tịnh 
giới’  để  đi  đến  điểm  khởi  đầu  của  ‘tịnh  tâm’.  Ke  tiếp,  vị  ấy  ‘tịnh  tâm’  để  đạt  đến  điểm 
khởi  của  ‘tịnh  kiến’.  Vị  ấy  ‘tịnh  kiến’  đế  đạt  đến  điếm  khởi  của  thanh  tịnh  bằng  cách 
vượt  qua  sự  do  dự  hay  ‘tịnh  nghi’.  Bậc  tu  tiến  đi  theo  cách  này  cho  đến  khi  đạt  được 
bốn  đạo  (magga)  và  quả  iphala). 

Trong  Trung  Bộ  Kinh  ( Majjhima  nikãya),  đức  Phật  có  thuyết  rằng  mục  tiêu  thật  sự 
và  tột  cùng  không  ở  chồ  ‘Tịnh  giới’,  hay  ‘tịnh  tâm’,  hoặc  ‘tịnh  kiến’,  v.v...  mà  là 
hoàn  toàn  giải  thoát  khỏi  và  dập  tắt  những  phiền  não  ikilesa). 

Tinh  tấn  từng  giai  đoạn  thanh  tịnh  tâm  bắt  đầu  với  tịnh  giới  (sĩla  visuddhi).  Khi  đạt 
được  tuệ  thuận  lưu,  sáu  giai  đoạn  đầu  được  hoàn  thành.  Sự  đạt  được  đạo  ( magga )  và 
quả  (phala),  giai  đoạn  cuối  của  sự  thanh  tịnh  gọi  là  đạt  đến  Tịnh  kiến  tuệ 
(nãnadassana  visuddhi). 

Tịnh  kiến  tuệ  ( nãnadassana  visuddhĩ)  bao  gồm  bốn  đạo  ( magga )  là  pháp  thấu  đáo 
trực  tiếp  về  bốn  thánh  đế  và  từng  giai  đoạn  thanh  tịnh  hóa  tâm  khỏi  tất  cả  pháp  phiền 
não  ( kilesa )  được  trình  bày  phía  dưới. 
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(1)  Đạo  nhập  lưu  (, sotãpattimagga )  -  là  đạo  thứ  nhất  mà  thiền  sinh  có  thể  đạt  được. 
Nó  có  thể  được  nói  chung  chỉ  cho  giai  đoạn  đầu  của  dòng  thánh. 

Sota  =  dòng  chảy  dẫn  đến  Níp-bàn  (. Nibbãna ). 

Ẫpatti  =  nhập  vào  lần  đầu. 

Magga  =  tám  thánh  đạo. 

Đạo  nhập  lưu  ( sotãpattimagga )  đoạn  trừ  hai  phiền  não  ( kilesa )  -  tức  là  tà  kiến 
(diu hi)  và  hoài  nghi  ( vỉcỉkicchã )  và  ba  pháp  triền  ( samyojana )  -  đó  là  thân  kiến 
(sakkãyaditthi),  hoài  nghi  ( vỉcikicchã )  và  giới  cấm  thủ  ( sĩlabbataparãmãsa ). 

Thân  kiến  ( sakkãyaditthi )  niềm  tin  riêng  cho  rằng  sự  phối  hợp  phức  tạp  của 

danh,  sắc  uẩn  là  người,  là  tự  ngã  hay  là  tôi. 

Hoài  nghi  ( vicikicchã )  hoài  nghi  về  (1)  Phật  ( Buddha ),  (2)  Pháp  ( dhamma ), 

(3)  Tăng  ( sangha ),  (4)  điều  học,  (5)  đời  quá  khứ,  (6)  đời  vị  lai,  (7) 
cả  hai  đời  quá  khứ  và  vị  lai,  (8)  pháp  liên  quan  tương  sinh. 

Giới  cấm  thủ  ( sĩlabbataparãmãsa )  là  bám  chặt  vào  cái  thấy  hay  nhận  định  sai 
rằng  chúng  sanh  trở  nên  thanh  tịnh  và  do  đó  được  giải  thoát  bằng 
cách  hành  theo  hạnh  con  bò  và  chó  hay  nghi  thức  và  nghi  lễ. 

(2)  Nhất  lai  đạo  ( sakadãgãmi )  -  là  đạo  thứ  nhì  có  thể  đạt  được  và  có  thể  được  xem 
như  giai  đoạn  thứ  hai  của  dòng  thánh.  Nó  không  đoạn  trừ  bất  cứ  phiền  não 
( kilesa )  và  triền  ( samyoịana )  nào  còn  lại,  nhưng  nó  giảm  sức  mạnh  của  những 
phiền  não  này. 

(3)  Bất  lai  đạo  ( anãgãmimagga )  -  là  đạo  ( magga )  thứ  ba  có  thể  đạt  được  và  có  thể 
được  xem  như  giai  đoạn  thứ  ba  của  dòng  thánh.  Đạo  này  đoạn  trừ  thêm  một  phiền 
não  ( kỉlesa ),  đó  là  sân  (do sa),  và  hai  pháp  triền  nữa  -  đó  là  dục  ái  triền  và  sân  độc 
triền. 

Sân  ( dosa )  =  sân  độc  (patigha)  =  sân. 

Kãmarãga  =  tham  luyến  cảnh  dục  hay  tham  dục. 

(4)  Vô  sanh  đạo  (Arahattamagga)  -  là  đạo  thứ  tư  mà  thiền  sinh  có  thể  đạt  được  và 
đạo  này  có  thể  được  xem  như  giai  đoạn  thứ  tư  và  cũng  là  giai  đoạn  cuối  của  dòng 
thánh.  Đạo  này  đoạn  trừ  tất  cả  những  phiền  não  và  pháp  triền  (samyoịana)  còn  lại. 

Những  Bậc  Thánh  (Ariya) 

Có  tám  người  thánh  (< ariya )  -  đó  là  bốn  người  thánh  đạo  (maggattha)  và  bốn  người 
thánh  quả  ( phalaịịha ).  Dù  sao,  chư  thánh  đạo  (i maggapuggala ),  mỗi  người  chỉ  tồn  tại 
một  sát-na  tâm,  tức  là  trong  khoảng  thời  gian  tâm  đạo  mà  chư  thánh  đang  trải  nghiệm. 
Sau  khi  tâm  đạo  (magga  citta)  diệt,  những  vị  ấy  trở  thành  chư  thánh  quả  ( phalattha ). 

Ví  dụ,  một  người  được  gọi  là  một  người  thánh  đạo  thất  lai 
(sotãpattimaggapuggala)  trong  khoảng  sát-na  thời  gian  tâm  đạo  thất  lai 
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(, sotãpattimaggacitta )  đang  sanh  với  vị  ấy.  Sau  khi  tâm  đạo  này  diệt,  tâm  quả  thất  lai 
(. sotãpattiphalacitta )  sanh  với  vị  ấy  và  vị  ấy  đuợc  gọi  là  một  nguời  thánh  quả  thất  lai 
0 sotãpattiphalapuggala )  hay  nguời  dự  lưu  ( sotãpanna )  kể  từ  sát-na  này  trở  đi. 

Neu  một  người  thất  lai  (sotãpanna)  tu  tiến  pháp  quán  ( vipassanã )  thêm  nữa,  người 
ấy  sẽ  đạt  thất  lai  đạo  theo  đúng  trình  tự.  Trong  lúc  tâm  đạo  ( magga )  thứ  nhì  này  đang 
còn,  người  ấy  được  gọi  là  một  người  thánh  đạo  nhất  lai  (. sakadãgãmimaggapuggala ). 
Sau  khi  tâm  đạo  này  diệt,  tâm  quả  nhất  lai  (. sakadãgãmiphalacitta )  sanh  với  người  ấy 
và  người  ấy  được  gọi  là  một  người  thánh  quả  nhất  lai  ( sakadãgãmiphalapuggala )  hay 
người  nhất  lai  (. sakadãgãmi )  kể  từ  sát-na  này  trở  đi. 

Một  người  nhất  lai  (. sakadãgãmi )  có  thể  tu  tiến  pháp  quán  ( vipassanã )  thêm  nữa. 
Khi  người  ấy  đạt  đạo  ( magga )  thứ  ba,  người  ấy  được  gọi  là  một  người  thánh  đạo  bất 
lai  ( anãgãmimaggapuggala )  trong  khi  tâm  đạo  ( magga  citta )  ấy  đang  còn.  Khi  tâm 
đạo  ấy  vừa  diệt,  tâm  quả  bất  lai  ( anãgãmiphalacỉtta )  sanh  với  người  ấy  và  người  ấy 
được  gọi  là  một  người  thánh  quả  bất  lai  ( anãgãmiphalapuggala )  hay  người  bất  lai 
(anagãmĩ)  kể  từ  sát-na  này  trở  đi. 

Và  nữa,  người  bất  lai  ( anãgãmi )  có  thể  tu  tiến  pháp  quán  ( yipassanã )  thêm  nữa  và 
khi  người  ấy  đạt  đạo  ( magga )  thứ  tư,  vị  ấy  trở  thành  một  người  thánh  đạo  vô  sanh 
( Arahattamaggapuggala ).  Nhưng  tâm  đạo  vô  sanh  ( Arahattamaggacỉtta )  vừa  diệt, 
tâm  quả  vô  sanh  ( Arahattaphalacitta )  sanh  và  vị  ấy  trở  thành  một  người  thánh  quả  vô 
sanh  ( Arahattaphalapuggala )  hay  người  vô  sanh  (Arahat)  kể  từ  sát-na  này  trở  đi. 

Do  đó,  bốn  người  thánh  đạo  tồn  tại  một  khoảng  thời  gian  rất  ngắn,  mà  khoảng  thời 
gian  ấy  không  thể  được  chỉ  vào.  Chỉ  có  bốn  người  thánh  quả  có  thể  được  chỉ  vào. 
Trạng  thái  rõ  rệt  của  chúng  có  thể  được  lưu  ý  như  sau: 

(1)  Người  thất  lai  (sotãpanna  hay  sotãpan )  là  người  đã  đạt  đạo  thất  lai 
(. sotãpattimagga )  và  quả  thất  lai  (. sotãpattiphala ).  Vị  ấy  có  thể  hưởng  sự  vắng  lặng  của 
Níp-bàn  ( Nibbãna )  bất  cứ  khi  nào  vị  ấy  muốn  bằng  cách  phát  triển  trú  trong  thiền 
tương  ứng  với  nhập  thiền  quả  thất  lai  ( sotãpattiphalasamãpatti ). 

Vị  ấy  được  gọi  là  một  người  dự  lưu  (stream  vvinner)  vì  vị  ấy  đã  nhập  vào  dòng  chảy 
dẫn  đến  Níp-bàn.  Dòng  chảy  tượng  trưng  cho  tám  thánh  đạo.  Vị  ấy  không  còn  là  một 
phàm  phu  ( puthujjana ),  mà  là  một  bậc  thánh  ( ariya ). 

Một  người  nhập  lưu  (sotãpanna)  đã  đoạn  tận  hai  phiền  não  nghiêm  trọng  nhất,  đó 
là  tà  kiến  ( ditthi )  và  hoài  nghi  ( vỉcỉkỉcchã ),  và  ba  pháp  triền  ( samyoịana )  căn  bản  -  đó 
là  thân  kiến  ( sakkãyadiịthi ),  hoài  nghi  ( yicikkicchã )  và  giới  cấm  thủ 
(. sĩlabbataparamãsa ).  Vị  ấy  cũng  có  đoạn  trừ  những  đặc  tính  thô  của  những  phiền  não 
( kilesa )  còn  lại  -  là  những  đặc  tính  mà  có  thể  ném  một  chúng  sanh  xuống  cõi  khổ.  Do 
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đó,  đối  với  bậc  nhập  lưu  hay  thất  lai  thì  cánh  cửa  của  cõi  khổ  đã  đóng  lại  vĩnh  viễn, 
hoặc  vị  ấy  sẽ  không  trở  thành  một  người  phàm  lần  nữa. 

Vị  ấy  có  niềm  tin  vững  chắc  với  Phật  ( Buddha ),  pháp  ( dhamma ),  tăng  (sang ha).  Vị 
ấy  cũng  sẽ  kiên  định  tuân  theo  năm  giới  và  sẽ  tránh  xa  khỏi  phạm  bất  cứ  một  trong 
mười  nghiệp  bất  thiện  đạo,  tức  là  mười  hành  vi  bất  thiện  (ducarita).  Bốn  tâm  căn 
tham  tương  ưng  kiến  ( ditthỉgatasampayutta  lobhamũlacỉttam )  và  tâm  căn  si  tương 
ưng  hoài  nghi  (vicikicchãsampayutta  mohamũlacitta )  sẽ  không  bao  giờ  sanh  với  vị  ấy. 

Tuy  nhiên,  vị  ấy  có  thế  hưởng  cảnh  dục  như  một  người  thừa  hưởng.  Nhưng  vị  ấy  sẽ 
không  tái  tục  hơn  bảy  lần  trong  cõi  dục  ( kãmaloka ).  Vị  ấy  sẽ  trở  thành  một  Araham 
(Arahat)  đúng  theo  trình  tự  và  sau  kiếp  sống  cuối,  vị  ấy  sẽ  hưởng  sự  vắng  lặng  của 
Níp-bàn  ( Nibbãna )  vĩnh  viễn. 

Có  ba  hạng  người  thất  lai  (sotãpanna)  : 

i.  Sattakkhattu  parama  sotãpanna  =  là  bậc  Níp-bàn  sau  bảy  đời. 

ii.  Kolankola  sotãpanna  =  là  bậc  Níp-bàn  sau  hai  đến  sáu  đời. 

iii.  Ekabĩjĩ  sotãpanna  =  là  bậc  Níp-bàn  sau  một  đời. 


(2)  Người  nhất  lai  (sakadãgãmi  hay  sakadagam )  -  Một  người  nhất  lai 
(sakadãgãmi)  là  người  đã  đạt  nhất  lai  đạo  và  quả  (sakadãgãmỉ  magga  và  phala ).  Vị 
ấy  có  thể  hưởng  trạng  thái  vắng  lặng  của  Níp-bàn  bất  cứ  lúc  nào  vị  ấy  muốn  bằng 
cách  nhập  thiền  tương  ứng  với  nhập  thiền  quả  nhất  lai  (sakadãgãmi phala  samãpatti). 

Người  nhất  lai  (sakadãgãmĩ)  sẽ  chỉ  tái  tục  một  lần  trong  cõi  dục.  Vị  ấy  sẽ  thành 
một  Araham  (. Arahat )  và  sau  kiếp  sống  cuối  đó,  vị  ấy  sẽ  Níp-bàn  vĩnh  viễn. 

Những  tâm  (citta)  mà  sanh  với  người  nhất  lai  (sakadãgãmĩ)  thì  giống  như  những 
tâm  sanh  với  người  thất  lai  ( sotãpanna )  chỉ  trừ  là  một  người  nhất  lai  ( sakadãgãmi ) 
hưởng  nhập  thiền  quả  nhất  lai  (sakadãgãmi  phala  samãpatti)  thay  vì  nhập  thiền  quả 
thất  lai  (sotãpatti  phala  samãpatti ). 

So  sánh  với  một  người  thất  lai,  một  người  nhất  lai  có  ít  lòng  tham,  tính  tham  hay 
tham  ái  ( rãga ),  sân  (do sa)  và  si  (moha).  Cho  nên,  vị  ấy  thanh  tịnh  hơn  một  người  thất 
lai  (sotãpanna). 

Có  sáu  chủng  người  nhất  lai  ( sakadãgãmi ),  đó  là: 

i.  Người  đắc  nhất  lai  (sakadãgãmi)  trong  cõi  nhân  loại  và  đạt  Níp-bàn  (parinibbãna) 
ở  cõi  nhân  loại. 

ii.  Người  đắc  nhất  lai  (sakadãgãmi)  trong  cõi  nhân  loại  và  đạt  Níp-bàn  ở  cõi  trời. 

iii.  Người  đắc  nhất  lai  (sakadãgãmi)  trong  cõi  trời  và  đạt  Níp-bàn  ở  cõi  trời. 

iv.  Người  đắc  nhất  lai  (sakadãgãmi)  trong  cõi  trời  và  đạt  Níp-bàn  ở  cõi  nhân  loại. 
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V.  Người  đắc  nhất  lai  (, sakadãgãmi )  trong  cõi  nhân  loại  và  sau  khi  tái  tục  một  lần  ở 
một  cõi  trời,  đạt  Níp-bàn  ở  cõi  nhân  loại. 

vi.  Người  đắc  nhất  lai  ( sakadãgãmi )  trong  cõi  trời  và  sau  khi  tái  tục  một  lần  ở  một  cõi 
nhân  loại,  đạt  Níp-bàn  ở  cõi  trời. 

(3)  Người  bất  lai  ( anãgãmi  hay  anãgam)  -  một  người  bất  lai  ( anãgãmi )  là  người 
đã  đắc  bất  lai  đạo  và  quả  ( anãgãmi  magga  và  phala ).  Vị  ấy  có  thể  hưởng  trạng  thái 
vắng  lặng  của  Níp-bàn  bất  cứ  khi  nào  vị  ấy  mong  muốn  bằng  cách  nhập  thiền  quả  bất 
lai. 

‘ AnãgãmV  theo  nghĩa  đen  là  ‘không  trở  lại’.  Một  người  bất  lai  ( anãgãmi )  sẽ  không 
tái  tục  trở  lại  cõi  dục.  Neu  vị  ấy  chưa  đắc  Araham  (Arahat)  trong  kiếp  hiện  tại,  vị  ấy 
sẽ  tái  tục  trong  một  cõi  Phạm  thiên  hay  Tịnh  cư  ( suddhãvãsa ),  là  nơi  mà  vị  ấy  sẽ  đắc 
Araham  và  Níp-bàn. 

Từ  khi  người  bất  lai  đạo  (anãgãmimagga)  đoạn  trừ  phiền  não  sân  ( dosakilesa )  và 
hai  pháp  triền  -  đó  là  tham  dục  ( kãmarãga )  và  sân  hay  khuể  phẫn  ( patigha ),  một 
người  bất  lai  sẽ  không  còn  phải  trải  nghiệm  sự  tức  giận,  sự  tức  tối,  sự  ghét,  sự  lo  lắng, 
tuyệt  vọng,  sự  sợ  hãi,  và  bất  cứ  sự  khó  chịu  hay  ưu  thọ  nào,  vị  ấy  cũng  sẽ  không  thích 
thú  dục  lạc. 

Tâm  của  vị  ấy  sẽ  luôn  trong  sự  yên  tịnh  và  vị  ấy  sẽ  thọ  hưởng  trạng  thái  vắng  lặng 
của  Níp-bàn  bất  cứ  lúc  nào  vị  ấy  muốn  bằng  cách  triển  khai  nhập  thiền  quả  bất  lai 
(anãgãmi  phala  samãpatti ).  Neu  vị  ấy  đắc  tất  cả  tám  bậc  thiền,  vị  ấy  cũng  có  thể  nhập 
thiền  diệt  ( nirodha  samãpatti )  trong  khi  tất  cả  hoạt  động  của  danh  pháp  (tâm  và  sở 
hữu  tâm)  tạm  thời  đình  chỉ. 

Có  năm  chủng  người  bất  lai  ( anãgãmi ): 

i.  Người  đắc  vô  sanh  ( Arahat )  trong  nửa  đời  đầu  của  kiếp  sống  ở  cõi  tịnh  cư  nơi  họ 
tái  tục. 

ii.  Người  đắc  vô  sanh  (Ạrahat)  trong  nửa  đời  sau  của  kiếp  sống  ở  cõi  tịnh  cư  nơi  họ 
tái  tục. 

iii.  Người  đạt  phiền  não  Níp-bàn  ( kilesaparinibbãna )  tức  là  Araham  ( Arahat )  mà 
không  phải  nỗ  lực  rất  nhiều. 

iv.  Người  đạt  phiền  não  Níp-bàn  ( kilesaparinibbãna )  sau  khi  cố  gắng  rất  nhiều. 

V.  Người  không  đắc  Araham  ( Arahat )  trong  bốn  cõi  thấp  của  ngũ  tịnh  cư,  nhưng  đắc 
Araham  ( Arahat )  trong  cõi  tịnh  cư  cao  nhất,  tức  là  sắc  cứu  cánh  thiên  ( akanittha ). 

(4)  Người  Araham  hay  VÔ  sanh  (Arahat) 

Một  Araham  ( Arahat )  là  người  đã  đạt  Araham  đạo  và  quả  ( Arahatta  magga  và 
phala ).  Vị  ấy  có  thể  hưởng  trạng  thái  vắng  lặng  của  Níp-bàn  bất  cứ  khi  nào  vị  ấy 
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muốn  bằng  cách  triển  khai  nhập  thiền  quả  Araham  (Arahatta-phala-samapatti).  Vị  ấy 
có  thể  nhập  thiền  diệt  ( nirodha  samãpatti)  nếu  vị  ấy  đắc  cả  8  bậc  thiền. 

Từ  khi  Araham  đạo  ( Arahatta  magga )  đoạn  trừ  tất  cả  phiền  não  ( kilesa ),  một 
Araham  không  có  tham,  sân,  si,  ngã  mạn,  tà  kiến  và  những  danh  pháp  bất  thiện  khác. 
Vị  ấy  không  có  tham  luyến  vào  bất  cứ  pháp  nào;  do  đó  vị  ấy  thoát  khỏi  tất  cả  vướng 
víu.  Vị  ấy  không  xem  bất  cứ  pháp  nào  là  của  vị  ấy;  cho  nên  vị  ấy  không  có  lý  do  cảm 
giác  buồn  vì  đôi  khi  vị  ấy  bị  mất  cắp  vật  nào  đó. 

Vì  vị  ấy  đã  nhổ  tất  cả  sân  (giận,  ghét,  ác  tâm)  ra  khỏi  tâm  của  vị  ấy.  Vị  ấy  không 
bao  giờ  trải  nghiệm  ưu  thọ  là  pháp  phối  hợp  với  tâm  căn  sân  ( dosamũlacitta ).  Tất  cả 
mười  hai  tâm  bất  thiện  ( akusala  citta )  sẽ  không  bao  giờ  sanh  với  vị  ấy. 

Tâm  của  vị  ấy  luôn  thoát  khỏi  tất  cả  phiền  não,  nó  ở  trạng  thái  thanh  khiết,  làm  cho 
vị  ấy  là  bậc  cao  nhất. 

Vị  ấy  thật  sự  là  một  bậc  thánh  xứng  đáng  được  người,  trời  tôn  kính  và  xứng  đáng 
nhận  của  xả  thí  cúng  dường  đến  vị  ấy  với  mục  đích  hưởng  phước  trong  kiếp  hiện  tại 
cũng  như  những  kiếp  vị  lai. 

Một  Araham  ( Arahat ),  theo  nghĩa  đen  là  một  bậc  đáng  tôn  kính,  không  tạo  nghiệp 
mới,  và  vị  ấy  không  là  đối  tượng  của  tái  tục  vì  duyên  trợ  cho  tái  tục  của  vị  ấy  đã  bị 
đoạn  trừ. 

Người  thất  lai  ( sotãpanna ),  người  nhất  lai  ( sakadãgãmi )  và  người  bất  lai  ( anãgãmi ) 
được  gọi  là  bậc  hữu  học  ( sekha ),  vì  những  vị  này  chưa  hoàn  toàn  trải  qua  tu  tập. 
Araham  {Arahat)  được  gọi  là  bậc  vô  học  vì  họ  không  cần  trải  qua  bất  cứ  sự  tu  tập  nào 
nữa. 

Araham  ( Arahat )  nhận  ra  rằng  việc  được  làm  đã  làm  xong.  Một  gánh  nặng  của  sự 
khổ  cuối  cùng  đã  quăng  bỏ,  và  tất  cả  ái  và  tất  cả  bóng  dáng  của  vô  minh  đã  bị  tiêu 
hủy.  Nay  vị  ấy  đứng  trên  đỉnh  cao  hơn  cả  thiên  giới,  khác  xa  với  những  dam  mê 
không  thể  kiềm  chế  và  phiền  não  của  thế  gian. 

Có  năm  chủng  Araham  ( Arahat ) 

i.  Araham  trí  giải  thoát  {panríãvimutta  Arahat )  là  bậc  được  giải  thoát  xuyên  qua  tuệ. 

ii.  Araham  giải  thoát  lường  biên  ( ubhatobhãgavimutta  Arahat)  là  bậc  được  giải  thoát 
theo  hai  cách,  đó  là  cách  thiền  vô  sắc  ( arũpajhãna )  và  cách  thánh  đạo 
(ariyãmagga) 

iii.  Araham  tam  minh  ( tevijjã  arahat )  là  bậc  có  ba  minh. 

iv.  Araham  lục  thông  ( chalãbhinnã  arahat)  là  bậc  có  sáu  thông  (abhinnã). 

V.  Araham  tứ  tuệ  phân  tích  ipatisambhidãpatta  arahat )  là  bậc  có  bốn  tuệ,  tức  là  tuệ 
biết  về  ý  nghĩa  của  mỗi  từ  ( PãỊi ),  tuệ  biết  về  căn  nguyên  của  từ,  và  tuệ  xác  định 
cùng  với  sự  phân  biệt  xác  đáng  của  ba  tuệ  đầu. 
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PHẦN  KẾT 

Cỉttena  niyate  loko 

Tâm  (citta)  thống  trị  toàn  bộ  thế  gian.  Tâm  của  mỗi  chúng  sanh  điều  khiển  chúng 
sanh,  đưa  đến  mỗi  hành  động  và  định  hướng  vận  mệnh  của  chúng  sanh  ấy. 

Tâm  của  người  nhân  loại  đã  làm  nên  khoa  học  hiện  đại,  đã  và  đang  phát  triển  rất 
nhanh  và  điều  khiến  tất  cả  khoa  học  kỹ  thuật  gồm  năng  lượng  nguyên  tử  và  vũ  khí 
nguyên  tử. 

Nó  là  tâm  của  người  nhân  loại  đã  định  hình  những  văn  hóa  khác  nhau  trên  thể  giới 
và  lần  nữa,  nó  sẽ  là  tâm  của  người  nhân  loại  sẽ  điều  khiển  những  bàn  tay  kéo  những 
cò  vũ  khí  nguyên  tử  là  loại  vũ  khí  sẽ  hủy  diệt  nền  văn  minh  nhân  loại  và  loài  người 
trên  bề  mặt  của  quả  địa  cầu. 

Thật  ra,  tâm  là  một  tác  nhân  quyền  lực  nhất  trong  tất  cả  thế  giới.  Tâm  là  pháp  thao 
túng  số  mệnh  của  mỗi  cá  thế  chúng  sanh  bị  sanh  trong  cõi  khố  hay  trong  cõi  nhân  loại 
hoặc  trong  một  cõi  trời. 

Cho  nên,  tâm  hết  sức  quan  trọng  để  hiểu  về  thực  tính  của  tâm  và  phận  sự  của  mỗi 
sở  hữu  hợp  với  tâm. 

Không  còn  nghi  ngờ  gì,  chỉ  có  Vô  Tỷ  Pháp  của  đức  Phật  ( Buddha  Abhidhamma)  có 
thể  phân  tích  tâm  chi  tiết  và  mô  tả  chính  xác  những  phận  sự  của  tâm  (cừ ta)  và  những 
sở  hữu  tâm  ( cetasỉka )  là  những  thành  phần  của  tâm. 

Hơn  nữa,  chỉ  có  Vô  Tỷ  Pháp  của  đức  Phật  ( Buddha  Abhidhamma )  là  pháp  đầy  đủ 
và  giải  thích  chính  xác  sự  cùng  tương  quan  giữa  những  yếu  tố  khác  nhau  của  tâm  và 
sắc  qua  lý  Liên  quan  tương  sinh  đồ  sộ,  là  pháp  mô  tả  mạnh  mẽ  những  vòng  luân  hồi 
đã  trải  qua  của  mỗi  cá  thể. 

Hơn  nữa,  Vô  Tỷ  Pháp  ( Abhidhamma )  phơi  bày  rõ  ràng  lý  thuyết  cũng  như  những 
khía  cạnh  thực  hành  của  tám  thánh  đạo,  cũng  còn  gọi  là  ‘trung  đạo’,  bằng  cách  ấy, 
tâm  được  thanh  lọc  khỏi  những  phiền  não  qua  bảy  giai  đoạn  bằng  cách  phát  triển  pháp 
định  ( samãdhi )  và  pháp  quán  minh  sát  ( vipassanã ). 

Kinh  nghiệm  đạt  được  những  hạnh  phúc  khác  nhau  vượt  qua  sự  hưởng  dục  và  thấy 
rõ  sự  vắng  lặng  duy  nhất  của  Níp-bàn  ngay  trong  kiếp  sống  này  là  rất  thật,  và  Vô  Tỷ 
Pháp  chiếu  sáng  chánh  đạo  rực  rỡ  được  mỗi  chúng  sanh  theo  đuổi  để  đạt  đến  mục  tiêu 
cao  nhất  trong  cuộc  sống. 

Mỗi  người  nên  học  Vô  Tỷ  Pháp  một  cách  nghiêm  túc  và  dùng  kiến  thức  Vô  Tỷ 
Pháp  làm  ngọn  đuốc  soi  đường  trong  cuộc  sống  của  vị  ấy. 

Cầu  mong  cho  ngọn  đuốc  Vô  Tỷ  Pháp  soi  đường  chiếu  sáng  mãi  mãi. 

Cầu  mong  cho  tuệ  tối  thượng  của  Vô  Tỷ  Pháp  luôn  luôn  khai  sáng  cả  thế  gian. 

_ 0O0 _ 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


DHAMMASANGANĨ  (PHÁP  TỤ) 


MÃTIKÃ  (ĐẦU  ĐÈ) 

PHÁP  TỤ  ĐẦU  ĐÈ  TAM  (TIKAMÃTIKÃ)  (Có  22  đề) 

Đầu  đề  tam  (Pãịi  gọi  là  mãtikã)  là  những  đầu  đề  lớn  trùm  ba  câu.  Có  PãỊi  chú  giải 
nhu  vầy:  mãtãviyati  =  mãtikã:  câu  nào  nhu  mẹ  hay  sông  cái,  những  câu  ấy  gọi  là  đầu 
đề,  tức  là  thuộc  về  phần  xiển  thuật  ( uddesa )  (nói  tóm  tắt)  đoạn  truớc  của  bộ  Pháp  tụ 
c Dhammasanganĩ)  bộ  thứ  nhất  trong  tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapừaka) . 

Đầu  đề  tam  nói  theo  ba  câu  có  2  cách.  1  là  tam  đề  chiết  hay  chiết  báng 
c ãdiladdhanãmatỉka )  nghĩa  là  tên  đề  lấy  chiết  báng  1  câu  truớc  mà  đặt  kêu  tên  đề  nhu 
là  tam  đề  thiện,  tam  đề  quả  v.v. . .  đều  không  trùm  hết  2  câu  sau.  2  là  tam  đề  hàm  hay 
hàm  tận  ( sabbaladdhanãmatika )  nghĩa  là  tên  đề  trùm  cả  3  câu  nhu  là  tam  đề  thọ,  câu 
nào  cũng  là  thọ. 

Tam  đề  đối  với  chi  pháp  cũng  có  2  cách.  1  là  tam  đề  hữu  du  ( sappadesatika )  nghĩa 
là  3  câu  trong  một  đề  mà  lấy  không  hết  chi  pháp  siêu  lý.  2  là  tam  đề  vô  du 
( nippadesatika )  nghĩa  là  3  câu  trong  một  đề  mà  lấy  hết  chi  pháp  siêu  lý. 

Nên  sau  miễn  nhắc. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  1  /  Đầu  dề  tam 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  các  số  82,  87,  92  và  97 
chấm  màu  đỏ  đậm  đầy.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ 
số  98  đến  số  101  chấm  màu  đỏ  lợt  đầy.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  1/3  phía  trên  màu 
đỏ.  Từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số 
135  đến  số  148  chấm  màu  đen.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  1/3  phía  truớc  màu  đen. 
Từ  số  13  đến  số  30,  từ  số  39  đến  số  54,  từ  số  60  đến  số  69,  từ  số  74  đến  số  81,  từ  số 
174  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm  đầy.  Các  số  102,  107,  112,  117  chấm  màu  xanh 
đậm.  Từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  từ  số  118 
đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt  đầy.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  1/3  phía  sau  màu 
xanh.  Từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

1.  Tam  đề  Thiện  (Kusalatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  thiện235  (PãỊi  gọi  là  kusalã  dhammã )  là  21  hoặc  37  tâm  thiện  và 
38  sở  hữu  hợp. 

Chú  giải  thiện  (kusalã)  như  vầy:  kucchite  pãpadhamme  salayati  kampetỉ 
vỉddhamsetĩti  =  kusalã:  làm  cho  những  tội  ác  gớm  ghê  phải  bị  bài  trừ,  như  thế  gọi  là 
thiện. 


235Tất  cả  pháp  thiện  là  những  pháp  có  tính  chất  tốt  đẹp  khôn  khéo,  không  bệnh  hoạn,  không  tội  lỗi,  là  nhân  cho  quả 
vui;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  663,  876. 
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Tất  cả  pháp,  Pãịi  gọi  là  dhammã  đây  ám  chỉ  những  chơn  tướng  bản  thể  pháp  hay  là 
chỉ  những  pháp  có  bản  thể  thật,  tức  là  pháp  siêu  lý,  chớ  chẳng  phải  nhân  vật,  linh  hồn 
chi  cả.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  thiện;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  thiện;  3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thiện  (trừ 
thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thiện,  2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  thiện,  2  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
thiện. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  17  tâm  thiện  hiệp  thế  và  sở  hữu  họp,  2  là  đạo  đế  tức  là  bát 
chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  đạo  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  8  chi  đạo). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  bất  thiện,236  (PãỊi  gọi  là  akusalã  dhammã)  là  12  tâm  bất  thiện  và 
27  sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  chú  giải  bất  thiện  (alcusalã)  như  vầy:  nakusalam  =  akusalam:  trái  với  thiện, 
gọi  là  bất  thiện.  Chia  đặng  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  bất  thiện,  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  bất  thiện,  3  là  hành  uẩn  tức  là  25  sở  hữu  hiệp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  thọ  và  tưởng),  4  là  thức  uẩn  tức  là  12  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  12  tâm  bất  thiện,  2  là  pháp  xứ  tức  là  27  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
bất  thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  12  tâm  bất  thiện,  2  là  pháp  giới  tức  là  27  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  bất  thiện. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  26  sở  hữu  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở 
hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  vô  ký237  (PãỊi  gọi  là:  abyãkatã  dhammã  là  pháp  chẳng  phải 
pháp  thiện),  là  56  hoặc  72  tâm  vô  ký,  38  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Nabyãkato  =  abyãkato:  phi  ký,  gọi  là  vô  ký.  Chia  đặng:  5 
uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế  và  ngoại  đế,  ngoại  uẩn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp,  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
vô  ký,  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô  ký,  4  là  hành  uẩn  tức  là  36 
sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  ký  (trừ  thọ  và  tưởng),  5  là  thức  uẩn  tức  là  tất  cả  tâm  vô  ký. 
Còn  ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  1  là  nhãn  xứ  tức  là  nhãn  thanh  triệt,  2  là  nhĩ  xứ  tức  là  nhĩ  thanh  triệt,  3  là  tỷ 
xứ  tức  là  tỷ  thanh  triệt,  4  là  thiệt  xứ  tức  là  thiệt  thanh  triệt,  5  là  thân  xứ  tức  là  thân 
thanh  triệt,  6  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc,  7  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh,  8  là  khí  xứ  tức 


236Tất  cả  pháp  bất  thiện  là  những  pháp  không  tốt  đẹp,  không  khôn  khéo,  bệnh  hoạn,  là  pháp  có  tội  lỗi,  là  pháp  cho 
quả  khổ. 

237Tất  cả  pháp  vô  ký  là  pháp  không  kể  là  tốt  hay  xấu,  thiện  hay  bất  thiện,  câu  "Tất  cả  pháp  vô  ký"  nghĩa  là  chỉ  đến 
những  pháp  nào  không  có  tính  chất  thiện  cũng  chẳng  bất  thiện  chẳng  phải  là  nhân  thành  tựu  quả  khổ  hay  vui. 
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là  cảnh  khí,  9  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị,  10  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc,  1 1  là  ý  xứ  tức  là 
tâm  vô  ký,  12  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  ký,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  1  là  nhãn  giới  tức  là  nhãn  thanh  triệt,  2  là  nhĩ  giới  tức  là  nhĩ  thanh  triệt,  3  là 
tỷ  giới  tức  là  tỷ  thanh  triệt,  4  là  thiệt  giới  tức  là  thiệt  thanh  triệt,  5  là  thân  giới  tức  là 
thân  thanh  triệt,  6  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc,  7  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh,  8  là  khí 
giới  tức  là  cảnh  khí,  9  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị,  10  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc,  1 1  là 
nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức,  12  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ  thức,  13  là 
tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức,  14  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức,  15  là  thân 
thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức,  16  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn, 
17  là  ý  thức  giới  tức  là  59  tâm  vô  ký  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới),  18  là  pháp 
giới  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  ký,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  52  tâm  vô  ký  hiệp  thế  35  sở  hữu  hợp  (trừ  ngăn  trừ  phần)  và 
sắc  pháp,  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  là  tâm  quả  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp. 

(Năm  trang  trước  đã  có  chia  trong  tập  chỉ  chẩm  và  cách  đọc). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  2  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  4,  các  số  24,  27,  30,  từ  số  31  đến  34,  từ  số  39  đến  số  42,  từ  số  47 
đến  số  50,  từ  số  55  đến  số  58,  từ  số  60  đến  số  63,  từ  số  65  đến  số  68,  các  số  82,  87, 
92,  97,  102,  107,  112,  117  và  133  chấm  màu  đỏ.  Các  số  83,  84,  85,  88,  89,  90,  93,  94, 
95,  98,  99,  100,  103,  104,  105,  108,  109,  110,  113,  114,  115,  118,  119  và  120  chấm 
màu  đỏ  lợt.  Các  số  139,  140,  141,  từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh,  số  122,  từ  số  124  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  138, 
các  số  146  và  147  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  duới  truớc  màu  xanh,  1/3  phía 
duới  sau  màu  đen.  Các  số  9,  10,  17,  từ  số  142  đến  số  145  chấm  màu  đen.  Từ  số  5  đến 
số  8,  số  11,  12,  từ  số  13  đến  số  16,  từ  số  18  đến  số  23,  các  số  25,  26,  28,  29,  từ  số  35 
đến  số  38,  từ  số  43  đến  số  46,  từ  số  51  đến  số  54,  các  số  59,  64,  69,  từ  số  70  đến  số  81 
và  số  148  chấm  màu  xanh  đậm.  Các  số  86,  91,  96,  101,  106,  111,  116  và  121  chấm 
màu  xanh  lợt. 

2.  Tam  đề  Thọ  (Vedanãtika). . .  hàm. . .  hữu  du. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  tuong  ung  lạc  thọ,238  là  39  hoặc  63  tâm  câu  hành  lạc,  46  sở  hữu 
câu  hành  hỷ  thọ  (tam  thọ)  (trừ  thọ). 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  sukhãya  vedanãya  sampayuttã  dhammã.  Chia  đặng:  3 
uẩn,  2  xứ,  3  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

3  uẩn:  1  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  câu  hành  lạc,  2  là  hành  uẩn 
tức  là  45  sở  hữu  câu  hành  lạc,  3  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  câu  hành  lạc. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  câu  hành  lạc,  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  câu  hành  lạc 
(tam  thọ). 


238Tất  cả  pháp  tương  Ưng  lạc  thọ.  lạc  thọ  gọi  là  sukhavedană  tức  là  cảm  giác  dễ  chịu  an  vui  của  thân  và  tâm  (su:  tốt, 
vui,  đẹp;  kha:  chịu  đựng),  lạc  thọ  nơi  đây  là  nói  theo  tam  thọ  (khổ,  lạc  và  xả)  chớ  không  theo  ngũ  thọ  (khổ,  Ưu,  lạc, 
hỷ  và  xả),  thọ  lạc  nầy  bao  hàm  cả  thọ  lạc  của  thân  và  thọ  hỷ  của  tâm;  gốc  là  ở  hữu  thọ;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  664, 
879. 
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3  giới:  1  là  thân  thức  giới  tức  là  tâm  thân  thức  quả  thiện,  2  là  ý  thức  giới  tức  là  38 
hoặc  là  62  tâm  câu  hành  hỷ,  3  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  câu  hành  lạc  (tam  thọ). 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  31  tâm  câu  hành  lạc  hiệp  thế  và  45  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo  câu  hành  hỷ. 
Ngoại  đế  là  8  hoặc  32  tâm  siêu  thế  câu  hành  hỷ  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  hiệp 
tâm  đạo). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  tương  tưng  khổ  thọ,239  là:  2  tâm  sân,  tâm  thân  thức  câu  hành 
khổ  và  21  sở  hữu  câu  hành  với  khổ  thọ  (trừ  thọ). 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  dukkhãya  vedanãya  sampayuttã  dhammã.  Chia  đặng:  3 
uẩn,  2  xứ,  3  giới,  1  đế. 

3  uẩn:  1  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  câu  hành  với  khổ  thọ;  2  là 
hành  uẩn  tức  là  20  sở  hữu  hiệp  với  tâm  câu  hành  khổ  (trừ  tưởng);  3  là  thức  uẩn  tức  là 
3  tâm  câu  hành  với  khổ  thọ. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  3  tâm  câu  hành  với  khổ  thọ;  2  là  pháp  xứ  tức  là  21  sở  hữu  câu 
hành  với  khô  thọ. 

3  giới:  1  là  thân  thức  giới  tức  là  tâm  thân  thức  quả  bất  thiện;  2  là  ý  thức  giới  tức  là 
2  tâm  sân;  3  là  pháp  giới  tức  là  21  sở  hữu  hiệp  với  tâm  câu  hành  khổ. 

1  đế:  là  khổ  đế  tức  là  3  tâm  câu  hành  khổ  và  21  sở  hữu  hợp. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  hợp  phi  khổ  phi  lạc,  tức  là  47  hoặc  55  tâm  câu  hành  xả  và  46  sở 
hữu  câu  hành  xả  (trừ  thọ). 

Có  PãỊi  như  vầy:  adukkhamasukhãya  vedanãya  dhammã  (đề  này  trong  sách  không 
có  chú  giải).  Chia  đặng:  3  uẩn,  2  xứ,  7  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

3  uẩn:  1  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  câu  hành  xả;  2  là  hành  uẩn 
tức  là  45  sở  hữu  câu  hành  xả  (trừ  tưởng);  3  là  thức  uẩn  tức  là  47  hoặc  55  tâm  câu  hành 
xả. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  câu  hành  xả;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  câu  hành  xả. 

7  giới:  1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức;  2  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ 
thức;  3  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  4  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  5 
là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  6  là  ý  thức  giới  tức  là  36  hoặc  44  tâm 
câu  hành  xả  (trừ  4  đôi  thức  trước  và  ý  giới);  7  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  câu  hành 
xả. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  47  tâm  câu  hành  xả  hiệp  thế  và  45  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hiệp  với  tâm  câu  hành  xả;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  (trừ 
chánh  tư  duy)  hiệp  với  tâm  đạo  ngũ  thiền.  Ngoại  đế  là  8  tâm  siêu  thế  ngũ  thiền  và  32 
sở  hữu  hợp  (trừ  thọ). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  3  /  Đầu  dề  tam 


239Tất  cả  pháp  tương  ưng  khổ  thọ.  Khổ  thọ  là  cảm  giác  khó  chịu  của  thân  và  tâm  (du:  khó,  xấu;  kha:  chịu  đựng)  khổ 
thọ  đây  lấy  theo  tam  thọ  tức  là  trạng  thái  tâm  ưu  và  thân  khổ;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  664,  879. 
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Từ  số  13  đến  số  27,  từ  số  39  đến  số  46,  từ  số  60  đến  số  64,  từ  số  74  đến  số  77,  các 
số  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  111,  từ  số 
113  đến  116,  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt.  Các  số  168,  169  và  170  chấm 
phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  duới  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến 
số  167,  các  số  171,  172  và  173  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  1/3  dưới  phía  trước 
màu  xanh,  chấm  1/3  dưới  phía  sau  màu  đen.  Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  31  đến  số  38,  từ 
số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  các  số  82,  87,  92,  97,  từ  số  135  đến  số  148  chấm 
màu  xanh.  Từ  số  83  đến  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  sô  96,  và  từ  số  98  đến 
101  chấm  màu  xanh  lợt.  Các  số  28,  29,  30,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  65  đến  số  69,  từ 
số  78  đến  số  81  và  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  đen. 

3.  Tam  đề  Quả  (Vipãkatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  dị  thục  quả,240  là  36  hoặc  52  tâm  quả  và  38  sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  vipãka  dhammã:  tức  là  những  pháp  thành  tựu  do  nghiệp 
biệt  thời  (nãnakkhanikakamma).  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  annamannavisitthãnam 
kusalãkusalãnam  pãkãtivipãkã:  những  pháp  thành  quả  của  thiện  và  bất  thiện  giúp  nhau 
bằng  cách  đặc  biệt,  đó  gọi  là  pháp  quả.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  8  giới,  1  đế  và  ngoại 

đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  sở  hữu  thọ,  hiệp  tâm  quả;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng 
hiệp  tâm  quả;  3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  quả  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là 
thức  uẩn  tức  là  36  hoặc  52  tâm  quả. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  quả;  2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  quả. 

8  giới:  1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức;  2  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ 
thức;  3  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  4  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  5 
là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  6  là  ý  thức  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu;  7  là  ý 
thức  giới  tức  là  40  tâm  quả  (trừ  ngũ  song  thức  và  2  tâm  tiếp  thâu);  8  là  pháp  giới  tức 
là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  quả. 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  32  tâm  quả  hiệp  thế  và  35  sở  hữu  hợp.  Ngoại  đế  là  tâm  quả 
siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp. 

Câu  2;  Tất  cả  pháp  dị  thục  nhân.241  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  vipãka  dhamma 
dhammã:  là  pháp  nhân  của  quả  sẽ  tạo  ra  quả.  Hay  tất  cả  pháp  cố  cách  cho  quả  sanh 
(pháp  dị  thục  nhân)  là  12  tâm  bất  thiện,  21  hoặc  37  tâm  thiện  và  52  sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  vipãkam  dhãrentĩti  =  vipãkadhammo:  pháp  nào  chứa  đế 
nhân  trợ  tạo  quả  sanh  ra,  pháp  ấy  gọi  là  pháp  nhân  (chữ  vipãkadhamma  tức  là  nhân 
của  quả).  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện;  2  là  tưởng 
uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện;  3  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở 


240Tất  cả  pháp  dị  thục  quả  là  sự  thành  tựu  của  nhân  khác  thời  mà  tạo  ra.  Nói  rằng:  Tất  cả  pháp  dị  thục  quả,  tức  gồm 
những  pháp  là  thành  quả  của  nhân  thiện  và  bất  thiện  do  sở  hữu  hợp;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  665,  880. 

241Tất  cả  pháp  dị  thục  nhân  là  pháp  mà  là  nhân  có  tiềm  năng  chứa  đựng  quả  thành  tựu.  pháp  dị  thục  nhân,  là  những 
pháp  trì  chấp  quả  thành  tựu,  gọi  là  dị  thục  nhân,  câu  "Tất  cả  pháp  dị  thục  nhân"  tức  là  gồm  những  pháp  thành  nhân 
trỢ  sanh  ra  quả,  chính  là  chư  pháp  thiện  và  bất  thiện;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  665,  880. 
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hữu  hợp  với  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  bất 
thiện  va  tâm  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  họp 
với  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  52  sở 
hữu  hiệp  với  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  là  20  tâm  đạo  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.242  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 
nevavipãka  na  vipãkadhamma  dhammã:  là  những  pháp  ngoài  ra  thiện,  bất  thiện  và 
tâm  quả  (câu  này  trong  sách  không  có  chú  giải),  là  20  tâm  tố,  35  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp 
và  Níp-bàn.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  13  giới  và  2  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
tố;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tố;  4  là  hành  uẩn  tức  là  sở  hữu 
hiệp  với  tâm  tố  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  20  tâm  tố. 

12  xứ:  1  là  nhãn  xứ  tức  là  nhãn  thanh  triệt;  2  là  nhĩ  xứ  tức  là  nhĩ  thanh  triệt;  3  là  tỷ 
xứ  tức  là  tỷ  thanh  triệt;  4  là  thiệt  xứ  tức  là  thiệt  thanh  triệt;  5  là  thân  xứ  tức  là  thân 
thanh  triệt;  6  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc;  7  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh;  8  là  khí  xứ  tức 
là  cảnh  khí;  9  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị;  10  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc  (đất,  lửa,  gió);  1 1  là 
ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  với  tâm  tố,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

13  giới:  1  là  nhãn  giới  tức  là  nhãn  thanh  triệt;  2  là  nhĩ  giới  tức  là  nhĩ  thanh  triệt;  3  là 
tỷ  giới  tức  là  tỷ  thanh  triệt;  4  là  thiệt  giới  tức  là  thiệt  thanh  triệt;  5  là  thân  giới  tức  là 
thân  thanh  triệt;  6  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc;  7  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh;  8  là  khí 
giới  tức  là  cảnh  khí;  9  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị;  10  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc;  11  là  ý 
giới  tức  là  tâm  khai  ngũ  môn;  12  là  ý  thức  giới  tức  là  19  tâm  tố  hữu  cần;  13  là  pháp 
giới  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  tâm  tố,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  20  tâm  tố,  35  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là 
Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  4  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  13  đến  số  27,  từ  số  39  đến  số  46,  từ  số  60  đến  số  64,  từ  số  74  đến  số  77,  từ  số 
178  đến  số  182,  từ  số  187  đến  số  190  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  28  đến 
số  38,  từ  số  47  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số 
184,  từ  số  193  đến  số  197  chấm  màu  xanh.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117 
và  202  chấm  màu  đen.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ 
số  98  đến  sốioi,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ 


242Tất  cả  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  là  pháp  chẳng  phải  là  quả  thành  tựu  do  nhân,  mà  cũng  chẳng  phải  là 
nhân  chứa  để  thành  quả.  câu  "Tất  cả  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân"  là  gồm  những  pháp  chẳng  phải  là  nhân 
hay  quả,  tức  là  chỉ  những  pháp  tố,  sắc  pháp  và  Níp-bàn;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  665,  880. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt.  Các  số  168,  169  và  170  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  xanh,  phân  nửa  duới  màu  đen.  Từ  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  177,  các  số  183, 
185,  186,  191,  192,  từ  số  198  đến  số  201  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa 
phía  dưới  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167  và  số  173  chấm  1/3 
phía  trcn  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía  trước  màu  đen,  1/3  dưới  phía  sau  màu  đen. 

4.  Tam  đề  Nghiệp  chấp  thành  quả243  (Upãdinnatika)  hay  tam  đề  thủ244... 

chiết. . .  vô  du. . . 

Câu  1:  Tất  cả  các  pháp  do  nghiệp  chấp  thành  quả  và  cảnh  thủ  (hay  tất  cả  pháp  thủ 
và  cảnh  thủ).  Có  Pãịi  nhu  vầy:  upãdinnupãdãniyã  dhammã:  là  những  pháp  thành  tựu 
do  tham  ái  và  tà  kiến  chấp  trước  quen  tựu  nghiệp  tạo  tức  là  tâm  quả  và  sắc  nghiệp.  Là 
32  tâm  quả  hiệp  thế,  35  sở  hữu  hợp  và  sắc  nghiệp.  Chia  đặng:  5  uẩn,  1 1  xứ,  17  giới,  1 
đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  nghiệp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
quả  hiệp  thế;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  quả  hiệp  thế;  4  là  hành 
uẩn  tức  là  33  sở  hữu  hiệp  tâm  quả  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
quả  hiệp  thế. 

11  xứ:  9  xứ  thô,  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  thinh);  10  là  ý  xứ,  tức  là  tâm  quả  hiệp  thế;  1 1 
là  pháp  xứ,  tức  là  sở  hữu  hiệp  tâm  quả  hiệp  thế  và  sắc  nghiệp  tế. 

17  giới:  9  giới  thô  tức  là  11  sắc  thô  (trừ  thinh);  10  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm 
nhãn  thức;  1 1  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ  thức;  12  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ 
thức;  13  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  14  là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân 
thức;  15  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu;  16  là  ý  thức  giới  tức  là  20  tâm  quả  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  2  tâm  tiếp  thâu);  17  là  pháp  giới  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  tâm  quả 
hiệp  thế  và  sắc  nghiệp  tế. 

1  đế:  là  khổ  đế  tức  là  32  tâm  quả  hiệp  thế,  35  sở  hữu  hợp  và  20  sắc  nghiệp. 

Câu  2;  Tất  cả  pháp  phi  nghiệp  chấp  thành  quả  mà  cảnh  thủ24  (hay  tất  cả  pháp  phi 
thành  do  thủ  mà  cảnh  thủ).  Có  Pãịi  nhu  vầy:  anupãdinnupãdãniyã  dhammã:  là  những 
pháp  không  phải  quả  do  tham  ái  và  tà  kiến  chấp  trước  sắc  nghiệp  tạo,  mà  còn  bị  pháp 
thủ  biết  đặng.  Chia  đặng:  5  uẩn,  7  xứ,  8  giới,  2  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  phi  nghiệp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  47 
tâm  đống  lực  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn;  3  là  tuởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với 
tâm  đổng  lực  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  47 


243  Nghiệp  chấp  thành  quả  cũng  còn  gọi  là  thành  do  thủ;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  666,  881. 

244Tất  cả  pháp  thành  do  thủ  và  cảnh  thủ  (Upãdinnupădăniyă  dhammã)  nghĩa  là  những  pháp  thành  tựu  do  nghiệp  thủ 
tham  ái  và  tà  kiến  chấp  trước  quến  tựu  nghiệp  tạo  ra,  cũng  vừa  là  cảnh  cho  tham  ái  pháp  thủ  biết  đặng.  Tất  cả  pháp 
thành  do  thủ  cảnh  thủ  đây  tức  là  những  tâm  quả  hiệp  thế  và  sắc  nghiệp  tạo. 

245  Tất  cả  pháp  nhân  dị  thục  là: 

a)  tâm:  12  tâm  bất  thiện,  3  tâm  tố  vô  nhân,  8  thiện  dục  giới  tịnh  hảo,  8  tâm  tố  dục  giới,  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  9 
tâm  tố  đáo  đại. 

b)  sở  hữu  tâm:  tất  cả  52  sở  hữu  khi  hiệp  với  47  tâm  đổng  lực  (javana)  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn. 

c)  sắc  pháp  là  19  sắc  phi  nghiệp. 
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tâm  đổng  lực  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
đổng  lực  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn. 

7  xứ:  1  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  xứ  tức  là 
cảnh  khí;  4  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  ý  xứ  tức  là  47  tâm 
đổng  lực  hiệp  thế  và  2  tâm  khai  môn;  7  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  tâm  đổng  lực 
hiệp  thế,  2  tâm  khai  môn  và  sắc  tế  phi  nghiệp. 

8  giới:  1  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  giới 
tức  là  cảnh  khí;  4  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  ý  giới  tức 
là  tâm  khai  ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  47  tâm  đống  lực  hiệp  thế  và  tâm  khai  ý 
môn;  8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  tâm  đổng  lực  hiệp  thế,  tâm  khai  môn  và  sắc 
tế  phi  nghiệp. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  hiệp  thế,  tâm  khai  môn,  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham)  và  sắc  phi  nghiệp;  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  chấp  thành  quả  và  phi  cảnh  thủ  (hay  tất  cả  pháp  phi  do  thủ 
và  phi  cảnh  thủ246).  Có  PãỊi  như  vầy:  anupãdinnãnupãdãniyã  dhammã:  là  những  pháp 
vượt  khỏi  sự  chấp  trước  và  pháp  thủ  cũng  biết  không  đặng.  (Là  47  tâm  đổng  lực  hiệp 
thế,  2  tâm  khai  môn,  52  sở  hữu  hợp  và  sắc  phi  nghiệp).  Là  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  họp 
và  Níp-bàn.  Chia  đặng:  4  uẩn  và  ngoại  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  phi  thủ  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  tâm  siêu 
thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Còn  ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ,  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ,  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm  siêu  thế 
và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm 
siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại 
đế  tức  là  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  (trừ  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  5  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm 
1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  dưới  trước  màu  xanh,  1/3  dưới  sau  màu  đen.  Từ  số  13 
đến  số  81,  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Từ  số  149  đến  số  170 
và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  xanh,  phân  nửa  phía  dưới  màu  đen.  Các  số 
82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  và  202  chấm  màu  đen  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ 
số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số 
108  đến  số  111,  từ  số  1 13  đến  số  1 16  và  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt. 


246Các  pháp  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  (Anupãdinnănupãdãniyã  dhammã)  tức  là  những  pháp  chẳng  phải  quả  do  tham  ái 
chấp  thủ  mà  thành,  cũng  chẳng  phải  thành  cảnh  cho  tham  ái  thủ  biết  đặng.  Như  thế  gọi  là  pháp  phi  thành  do  thủ  phi 
cảnh  thủ. 
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5.  Tam  đề  Phiền  toái  (Saiikilitthatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não,247  (Có  PãỊi  như  vầy: 
sankilitthasankilesikã  dhammã:  là  những  pháp  phiền  não  nương  sanh  và  làm  cho  pháp 
ấy  sôi  nổi  nóng  nảy,  cũng  bị  phiền  não  biết  đặng),  là  12  tâm  bất  thiện  và  27  sở  hữu 
hợp. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  sankilesena  samannãgatĩti  =  sankilitthã:  pháp  nào  trùm 
phiền  não,  pháp  ấy  gọi  là  phiền  toái.  Giải  đoạn  sau  như  vầy:  attãnam  ãrammanam 
katvã  pavattanena  sankilesam  arahantĩti  =  sankilesikã:  pháp  nào  thích  hợp  cho  phiền 
não  nương  sanh  và  làm  cảnh,  pháp  ấy  gọi  là  cảnh  phiền  não.  Như  vầy  nữa: 
saúkilesetĩti  =  saốkileso:  làm  cho  sôi  nối  nóng  nảy,  gọi  là  phiền  não.  Chia  đặng:  4  uấn, 
2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn,  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uẩn,  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uẩn,  tức  là  25  sở  hữu  hiệp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn,  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ,  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ,  tức  là  27  sở  hữu  hiệp  với  tâm  bất 
thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới,  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới,  tức  là  27  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  bất  thiện. 

2  để:  1  là  khổ  đế,  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  tập  đế,  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não,248(Có  Pãịi  như  vầy: 
asankilitthasankilesikã  dhammã:  là  những  pháp  không  nương  sanh  với  phiền  não  mà 
còn  bị  phiền  não  biết)  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ, 
18  giới  và  1  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế 
và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức; 
12  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ  thức;  13  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  14  là 
thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  15  là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  16  là 


247  sarikilesena  samannăgatĩti  =  sankiHtthă:  pháp  do  phiền  não  chi  phối  gọi  là  phiền  toái. 

Còn  cảnh  phiền  não  -  Sankilesikã  -  Nghĩa  là  pháp  còn  thuộc  về  phiền  não  biết  đặng,  có  Pãli  chú  giải  như  vầy: 
Attãnam  ărammanam  katvă pavattanena  sankilesam  arahantĩ ti:  Sankilesikã  -  nghĩa  là:  những  pháp  xứng  cho  phiền 
não  lấy  làm  cảnh  nương  sanh,  gọi  là  cảnh  phiền  não. 

Như  vậy  Tất  cả  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não  là  gồm  các  pháp  làm  cho  vẩn  đục,  sôi  nổi,  lại  là  thành  cảnh  của 
phiền  não  biết  được,  ấy  gọi  là  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  667,  882. 

248Tất  cả  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não  là  những  pháp  chẳng  phải  phiền  não  bỢn  nhơ,  mà  còn  bị  phiền  não 
biết  được,  ấy  gọi  là  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não. 
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ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế  và  5  tâm  vô  nhân  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở 
hữu  hiệp  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

1  đế:  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp  và  sắc 
pháp. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não,2  (Có  PãỊi  như  vầy: 
asankilitthãsankilesikã  dhammã:  là  những  pháp  chang  phải  bất  thiện  và  phiền  não 
cũng  không  biết),  là  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  và  Níp-bàn.  Chia  đặng:  4  phi  thủ  uẩn, 
2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  phỉ  thủ  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
siêu  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  đạo  tức  là  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  là 
tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  trừ  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  6  /  Đầu  dề  tam 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  18,  19,  từ  số  25  đến  số  55,  các  số  60,  65,  82,  87,  92,  97,  102, 
107,  112,  117  và  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  122  đến  số  128,  từ  số  131 
đến  số  134,  từ  số  149  đến  173  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  dưới  trước  màu 
xanh,  1/3  phía  dưới  sau  màu  đen.  Các  số  56,  61,  66,  83,  88,  93,  98,  103,  108,  113  và 
118  chấm  màu  xanh  lợt.  số  129  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  13  đến  số  17,  từ  số  20 
đến  số  24,  các  số  57,  58,  59,  62,  63,  64,  từ  số  67  đến  số  81  và  từ  số  174  đến  số  202 
chấm  màu  đen  đậm.  Các  số  84,  85,  86,  89,  90,  91,  94,  95,  96,  99,  100,  101,  104,  105, 
106,  109,  111,  114,  115,  116,  119,  120  và  121  chấm  màu  đen  lợt.  số  130  ghi  số  11 
bằng  màu  đen. 

6,  Tam  đề  Hữu  tầm  (Savitakkatika) . . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ250  (Có  PaỊi  như  vầy:  savitakka  savicara 
dhammã:  là  những  pháp  hiệp  với  sở  hữu  tầm)  là  1 1  tâm  sơ  thiền,  44  tâm  dục  giới  (trừ 
ngũ  song  thức)  và  50  sở  hữu  hợp  (trừ  tầm  và  tứ).  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  saha 
vitakkena  ye  vattantĩti  =  savitakkã:  pháp  nào  câu  sanh  với  tầm,  pháp  ấy  gọi  là  pháp 
hữu  tầm.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  3  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 


249Các  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não  là  những  pháp  chẳng  phải  là  phiền  não  sôi  đục  mà  cũng  chẳng 
thành  cảnh  phiền  não  để  tâm  biết  đặng,  ấy  gọi  là  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  Não. 

250Tất  cả  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  là  các  pháp  sanh  ra  có  sở  hữu  tầm  là  trạng  thái  đưa  tâm  đến  cảnh  và  có  sở  hữu  tứ  là 
trạng  thái  dán  áp  tâm  trên  cảnh,  cùng  hiện  khởi  với  các  pháp  ấy,  những  pháp  nào  hiện  khởi  với  tầm  gọi  là  pháp  hữu 
tầm;  những  pháp  nàp  hiện  khởi  với  tứ  gọi  là  hữu  tứ.  Như  vậy,  những  pháp  nào  hiện  khởi  chung  với  tầm  tứ,  được  gọi 
là  các  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  668,  883. 
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Lưu  ỷ:  Từ  đây  về  sau  chỉ  nhắc:  uắn,  xứ,  giới,  đế...  đê  giải,  hay  người  học  tự  chia 

ra  như  các  câu  trước,  vì  bôn  đọc  -  học  không  quá  nhiều. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  hữu  tầm;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  hữu  tầm;  3  là  hành  uẩn  tức  là  49  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hữu  tầm 
(trừ  sở  hữu  tầm,  thọ,  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  55  tâm  hữu  tầm. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  55  tâm  hữu  tầm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
hữu  tầm. 

3  giới:  1  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  tâm  khai  ý  môn;  2  là  ý  thức  giới  là  52 
tâm  hữu  tầm  (trừ  ý  giới);  3  là  pháp  giới  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hữu  tầm. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  47  tâm  hữu  tầm  hữu  tứ  hiệp  thế  và  49  sở  hữu  hiệp  tâm  hữu 
tầm  hữu  tứ  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  thất  chi  đạo 
hiệp  với  đạo  đế  (trừ  tầm  là  chánh  tư  duy).  Còn  ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu 
hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  vô  tầm  hữu  tứ251  (Có  PãỊi  như  vầy:  avitakkavicãramattã 
dhammã:  là  những  pháp  lìa  tầm  hiệp  với  tứ)  là  1 1  tâm  nhị  thiền,  36  sở  hữu  họp  (trừ 
tứ)  và  lấy  lại  sở  hữu  tầm  hợp  trong  55  tâm  hữu  tầm. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Vitakko  rahitãti  =  avitakkã:  những  pháp  ly  tầm,  gọi  là  vô 
tầm.  Saha  vicãren  ye  vattantĩti  =  savicãra:  là  những  pháp  câu  sanh  với  tứ,  gọi  là  hữu 
tứ.  Vitakkavicãresu  vicãrova  mattã  pamãnam  etesanti  =  vicãramattã:  nghĩa  là  trong 
tầm  và  tứ  hai  sở  hữu  này,  riêng  sở  hữu  tứ  phối  họp  với  pháp  nào  thì  pháp  ấy  gọi  là 
hữu  tứ,  tức  là  thích  họp  với  tứ.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  nhị  thiền;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  nhị  thiền;  3  là  hành  uẩn  tức  là  sở  hữu  tầm  hiệp  55  tâm  hữu 
tầm  và  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  nhị  thiền  (trừ  thọ,  tưởng  và  tứ);  4  là  thức  uẩn  tức  là  1 1 
tâm  nhị  thiền. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  1 1  tâm  nhị  thiền;  2  là  pháp  xứ  tức  là  sở  hữu  tầm  hiệp  55  tâm 
hữu  tầm  và  36  sở  hữu  hiệp  nhị  thiền  trừ  tứ. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  1 1  tâm  nhị  thiền;  2  là  pháp  giới  tức  sở  hữu  tầm  hiệp 
55  tâm  hữu  tầm  và  36  sở  hữu  hợp  nhị  thiền  (trừ  tứ). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  3  tâm  nhị  thiền  sắc  giới,  sở  hữu  tầm  hiệp  47  tâm  hiệp  thế  và 
33  sở  hữu  hợp  nhị  thiền  sắc  giới  (trừ  tứ);  2  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo  nhị 
thiền  (trừ  tầm  là  chánh  tư  duy).  Ngoại  đế  là  8  tâm  nhị  thiền  siêu  thế  và  34  sở  hữu  họp 
(trừ  7  chi  đạo  đế  và  tứ  trong  tâm  quả  so  thiền). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  vô  tầm  vô  tứ.252  Có  Pãịi  như  vầy:  avitakkãvicãrã  dhammã:  là 
những  pháp  không  hiệp  với  tầm  và  tứ. 


251Tất  cả  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  là  những  pháp  hiện  khởi  vẫn  có  sở  hữu  tứ  là  trạng  thái  dán  áp  tâm  trên  cảnh  sanh 
chung  nhưng  không  có  tầm  đồng  sanh.  Những  pháp  tầm  không  có  gọi  là  vô  tầm;  và  như  vầy  nữa:  Vitakkacãresu 
vicãro  (va  mattã pamãnãnan  etesam"  ti:  Vicãro  mattã.  Nghĩa  là  sở  hữu  tứ  trong  hai  sở  hữu  tầm  tứ.  Riêng  thích  hợp 
trong  các  pháp  phải  lẽ  đó,  ấy  gọi  là  pháp  hữu  tứ,  tức  thích  hợp  với  tứ. 
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Chú  giải  PãỊi  như  vầy:  avitakkã  ca  te  avicãrã  cãtĩ  =  avitakkã  avicãrã:  những  pháp 
nào  ly  tầm  và  tứ,  gọi  là  vô  tầm  vô  tứ.  Là  10  tâm  ngũ  song  thức,  1 1  tâm  tam  thiền,  1 1 
tâm  tứ  thiền,  23  tâm  ngũ  thiền,  36  sở  hữu  hợp,  sở  hữu  tứ  hợp  trong  1 1  tâm  nhị  thiền, 
sắc  pháp  và  Níp-bàn.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  17  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
vô  tứ;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô  tứ;  4  là  hành  uẩn  tức  là  1 1 
sở  hữu  tứ  hiệp  với  nhị  thiền  và  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  tứ  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là 
thức  uẩn  tức  là  55  tâm  vô  tứ.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  55  tâm  vô  tứ;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  1 1  sở  hữu  tứ  hiệp  nhị  thiền,  36  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  tứ,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

77  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức; 
12  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ  thức;  13  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  14  là 
thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  15  là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  16  là 
ý  thức  giới  tức  là  45  tâm  thiền  vô  tứ;  17  là  pháp  giới  tức  là  11  sở  hữu  tứ  hiệp  nhị 
thiền,  36  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  tứ,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  31  tâm  hiệp  thế  vô  tứ,  33  sở  hữu  hợp  3  sở  hữu  tứ  và  sắc 
pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  thất  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo  vô 
tứ.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  vô  tứ  và  34  sở  hữu  hợp  8  sở  hữu  tứ  hợp  trong  8  tâm  nhị 
thiền  siêu  thế  (trừ  7  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo  vô  tứ). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  7  /  Đầu  đề  tam 

Số  123  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  4,  số  27,  từ  số  30  đến  số  34,  từ  số  39  đến  số 
42,  các  số  47,  48,  49,  50,  55,  56,  57,  60,  61,  62,  65,  66,  67,  82,  83,  84,  87,  88,  89,  92, 
93,  94,  97,  98,  99,  102,  103,  104,  107,  108,  109,  112,  113,  114,  117,  118  và  119,  chấm 
phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  số  122,  từ  số  124  đến  số 
132,  từ  số  134  đến  số  141,  số  146,  147  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  dưới  trước 
màu  xanh,  1/3  phía  dưới  sau  màu  đen.  Các  số  24,  58,  63,  68,  85,  90,  95,  100,  105, 
1 10,  1 15,  120  và  133  chấm  màu  xanh.  Từ  số  5  đến  số  8,  từ  số  1 1  đến  số  16,  các  số  18, 
19,  từ  số  20  đến  số  23,  các  số  25,  26,  28,  29,  từ  số  35  đến  số  38,  từ  số  43  đến  số  46,  từ 
số  51  đến  số  54,  các  số  59,  64,  từ  số  69  đến  số  81,  số  86,  91,  96,  101,  106,  111,  116, 
121  và  số  148  chấm  màu  đen. 

7,  Tam  đề  Hỷ  (Pĩtitika). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  hợp  với  pháp  hỷ  hay  tất  cả  pháp  câu  hành  pháp  hỷ253  là  5 1  tâm 
hữu  hỷ  và  46  sở  hữu  câu  hành  hỷ  (trừ  hỷ). 

Có  PãỊi  như  vầy:  pĩtisahagatã  dhammã:  là  những  pháp  câu  hành  với  pháp  hỷ. 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 


252Tất  cả  pháp  vô  tầm  vô  tứ  (avitakkãvicãrã  dhammã),  nghĩa  là  các  pháp  không  có  tầm  và  tứ  đồng  sanh,  có  Pãlĩ  chú 
giải  như  vầy:  Avitakkăca  te  avitakkãvicãră  cãti:  avitakkãvicãrã.  Gọi  là  pháp  vô  tầm  vô  tứ  là  những  pháp  ấy  không  có 
tầm  và  không  có  tứ. 

253Tất  cả  pháp  câu  hành  hỷ  (pĩtisahagată  dhammã).  Từ  Sahagata  là  câu  hành,  nghĩa  là  đi  chung  với  nhau,  tức  là  liên 
quan  hay  hòa  hợp,  cũng  như  pháp  sanh  ra  chung  với  nhau  gọi  là  pháp  đồng  sanh  cũng  đặng;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu 
669,  884. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  hữu  hỷ;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  hữu  hỷ;  3  là  hành  uẩn  tức  là  44  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hữu  hỷ 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  5 1  tâm  hữu  hỷ. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  51  tâm  hữu  hỷ  và  46  sở  hữu  hợp;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở 
hữu  hiệp  với  tâm  hữu  hỷ. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  5 1  tâm  hữu  hỷ;  2  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  hữu  hỷ. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  27  tâm  hiệp  thế  hữu  hỷ  và  45  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là 
tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo  hữu  hỷ. 

Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  hữu  hỷ  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  hiệp  với  lạc  thọ254  là  63  tâm  câu  hành  lạc  và  46  sở  hữu  câu 
hành  lạc  (trừ  thọ).  Có  PãỊi  như  vầy:  sukhasahagatã  dhammã:  là  những  pháp  câu  sanh 
với  lạc  thọ  hoặc  pháp  tưong  ưng  lạc  thọ. 

Chia  đặng:  3  uẩn,  2  xứ,  3  giới,  3  đế  và  ngoại  đế  (Giống  câu  1  tam  đề  thọ). 

3  uẩn:  1  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  câu  hành  lạc;  2  là  hành  uẩn 
tức  là  45  sở  hữu  hiệp  với  lạc  thọ  (trừ  tưởng);  3  là  thức  uẩn  tức  là  63  tâm  câu  hành  lạc. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  63  tâm  câu  hành  lạc;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  câu  hành  lạc. 

3  giới:  1  là  thân  thức  giới  tức  là  tâm  thân  thức  câu  hành  lạc;  2  là  ý  thức  giới  tức  là 
62  tâm  câu  hành  lạc  (trừ  thân  thức  giới);  3  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
câu  hành  lạc. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  31  tâm  hiệp  thế  câu  hành  lạc,  45  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là 
tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  là  bát  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo  câu  hành  lạc. 

Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  câu  hành  lạc  và  27  sở  hữu  hiệp  (trừ  thọ  và  bát  chi  đạo  đế). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  câu  sanh  với  xả  thọ255  là  55  tâm  câu  hành  xả  và  46  sở  hữu  hợp 
câu  hành  xả  (trừ  thọ). 

Có  Pãịi  như  vầy:  upekkhãsahagatã  dhammã:  là  tâm  và  sở  hữu  tưong  ưng  với  xả  thọ. 

Chia  đặng:  3  uẩn,  2  xứ,  7  giới,  3  đế  và  ngoại  đế  (Giống  câu  3  tam  đề  thọ). 

3  uẩn:  1  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  câu  hành  xả;  2  là  hành  uẩn 
tức  là  45  sở  hữu  hiệp  với  tâm  câu  hành  xả  (trừ  tưởng);  3  là  thức  uẩn  tức  là  55  tâm  câu 
hành  xả. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  55  tâm  câu  hành  xả;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  hợp  câu 
hành  xả. 

7  giới:  1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức;  2  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ 
thức;  3  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  4  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  5 


254Tất  cả  pháp  câu  hành  lạc  (sukhasahagatã  dhammã)  là  những  pháp  sanh  ra  đi  cùng  với  thọ  lạc,  tức  là  những  pháp 
có  sở  hữu  thọ  lạc  cùng  sanh. 

255Tất  cả  pháp  câu  hành  xả  (upekkhăsahagată  dhammă)  là  những  pháp  khi  sanh  khởi  cùng  với  thọ  xả,  tức  là  các 
pháp  có  sở  hữu  thọ  xả  sanh  chung. 
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là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  6  là  ý  thức  giới  tức  là  44  tâm  câu 
hành  xả  (trừ  4  đôi  thức  truớc);  7  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  hiệp  câu  hành  xả. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  47  tâm  hiệp  thế  câu  hành  xả  và  45  sở  hữu  hợp  (trừ  thọ  và 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hiệp  với  tâm  câu  hành  xả;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi 
đạo  hiệp  với  tâm  ngũ  thiền. 

Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  ngũ  thiền  và  32  sở  hữu  hợp  (trừ  thọ  và  7  chi  đạo  hiệp  tâm 
đạo). 


Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  8  /  Đầu  đề  tam 

Số  1,  2,  5,  6,  11,  140  và  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  135  đến  số  139,  số  146  và  147 
chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134 
chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  dưới  trước  màu  xanh,  1/3  phía  dưới  sau  màu  đen. 
Từ  số  13  đến  số  121  chấm  màu  đen  (lưu  ý:  về  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu 
đen  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đen  lợt).  Từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  đen 
đậm.  Số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10,  số  12,  từ  số  141  đến  số  145  chấm  màu  xanh  đậm. 

8.  Tam  đề  Sơ  đạo  tuyệt  trừ  (Dassanatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ256  là:  4  tâm  tham  tương  ưng,  tâm  si  hoài  nghi, 
22  sở  hữu  hợp  dứt  tuyệt.  Còn  những  pháp  bất  thiện,  ngoài  ra  cũng  sát  phần  mạnh  mà 
có  thể  tạo  ác  và  sa  đọa,  luôn  cả  nghiệp  tái  tục  khổ  thú  và  nhiều  đời  nhân  loại  (trừ  ra  7 
đời). 

Có  Pãịi  như  vầy:  dassanena  pahãtabbã  dhammã:  là  những  pháp  do  bát  chi  đạo  hiệp 
với  sơ  đạo  bài  trừ  không  tái  lại  nữa.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uân:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tham  tuơng  ung  và  si  hoài 
nghi;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi; 
3  là  hành  uấn  tức  là  20  sở  hữu  hiệp  với  tâm  tham  tuơng  ung  và  si  hoài  nghi;  4  là  thức 
uấn  tức  là  4  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  xứ.  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi.  2  là  pháp  xứ  tức  là  22  sở 
hữu  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  giới.  1  là  ý  thức  giới  tức  là  4  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi.  2  là  pháp  giới 
tức  là  22  sở  hữu  họp  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  để.  1  là  khổ  đế  tức  là  4  tâm  tham  tương  ưng,  si  hoài  nghi  và  21  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham).  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  ba  đạo  cao  (ba  đạo  sau)  tuyệt  trừ257  là: 

a/.  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân  và  25  sở  hữu  hợp  (dẫn  đến  khố  cảnh)  thô 
đuợc  nhị  đạo  sát  trừ  bằng  cách  giảm  nhẹ. 


256Tất  cả  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  là  nói  đến  những  pháp  do  bậc  sơ  đạo  (Tu-đà-hoàn)  sát  trừ,  chẳng  còn  tái  phát;  xem 
bộ  Pháp  Tụ' câu  670,  885 

257Tất  cả  pháp  đạo  cao  Ưng  trừ  là  nói  đến  những  pháp  đáng  do  ba  đạo  tiến  bực  là  TƯ-đà  hàm  đạo,  A-na-hàm  đạo  và 
A-la-hán  đạo  tuần  tự  sát  tuyệt. 
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b/.  4  tâm  tham  bất  tương  ưng  hợp  với  dục  ái,  2  tâm  sân  và  25  sở  hữu  hợp  được  tam 
đạo  sát  trừ  tuyệt. 

c/.  4  tâm  tham  bất  tương  ưng  hợp  với  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  tâm  si  điệu  cử  và  21  sở  hữu 
họp  được  tứ  đạo  sát  trừ  tuyệt. 

Có  PãỊi  như  vầy:  bhãvanãya  pahãtabbã  dhammã:  là  những  pháp  bị  3  đạo  cao  trừ 
tuyệt.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm 
sân  và  si  điệu  cử;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng, 
sân  và  si  điệu  cử;  3  là  hành  uẩn  tức  là  25  sở  hữu  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và 
si  điệu  cử;  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân  và  tâm  si  điệu  cử;  2  là 
pháp  xứ  tức  là  25  sở  hữu  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân  và  si  điệu  cử. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân  và  si  điệu  cử;  2 
là  pháp  giới  tức  là  25  sở  hữu  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân,  si  điệu  cử  và  24  sở 
hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  sơ  đạo  phi  3  đạo  cao  tuyệt  trừ258  (hay  tất  cả  pháp  phi  4  đạo 
sát)  là:  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  38  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Có  Pãịi  như  vầy:  dassanena  na  bhãvanãya  pahãtabbã  dhammã:  là  những  pháp  ngoài 
ra  các  đạo  tuyệt  trừ.  Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và 
tâm  tịnh  hảo;  4  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ, 
tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo.  Còn  ngoại  uẩn  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hợp  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tịnh  hảo,  thấm  tấn, 
khai  ý  môn  và  tiếu  sinh  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu 
hợp  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  38  sở  hữu 
hợp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế 
là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  hợp  ngoài  ra  đạo  đế. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  9  /  Đầu  đề  tam 


258Tất  cả  pháp  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao  sát  trừ  (Neva  dassanena  na  bhãvanăya  pahãtabbã  dhammă)  nghĩa  là 
những  pháp  chẳng  phải  đáng  cho  trực  giác  bậc  Tu-đà-hoàn,  hay  bậc  Thánh  đạo  tiến  bậc  sát  trừ,  hoặc  nói  rõ  hơn  là 
những  pháp  này  chẳng  phải  thành  đối  tượng  của  trí  sơ  đạo  sát  trừ,  hay  đối  tượng  của  trí  trong  ba  bậc  nhị  đạo,  tam 
đạo  và  tứ  đạo  sát  trừ:  do  đó  gọi  những  pháp  này  là  tất  cả  pháp  phi  sơ  đạo  phi  đạo  cao  sát  trừ. 
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SỐ  1,  2,  5,  6,  11,  140  và  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  135  đến  số  139,  số  146,  147  chấm 
phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm 
3  màu,  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  phía  dưới  trước  màu  xanh,  1/3  phía  dưới  sau  màu 
đen.  Số  3,  số  4,  từ  số  7  đến  số  10,  số  12,  từ  số  141  đến  số  145  chấm  màu  xanh.  Từ  số 
13  đến  số  121  chấm  màu  đen  (lưu  ý:  về  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  đen 
đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đen  lợt).  Từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  đen. 

9.  Tam  đề  Hữu  nhân  sơ  đạo  sát  (Dassanahetukatika) . . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  sát259  là:  4  tâm  tham  tương  ưng,  tâm  si  hoài 
nghi,  22  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hiệp  tâm  si  hoài  nghi). 

Có  Pãịi  như  vầy:  dassanena  pahãtabba  hetukã  dhammã:  là  những  pháp  bị  sơ  đạo  sát 
mà  có  hiệp  với  nhân  tương  ưng.  Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  dassanena  pahãtabbo 
etesam  atthĩti  =  dassanasena  pahãtabba  hetukã:  nhân  mà  bị  sơ  đạo  sát  có  với  pháp  nào 
thì  pháp  ấy  gọi  là  hữu  nhân  sơ  đạo  sát.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uân:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài 
nghi;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi; 
3  là  hành  uấn  tức  là  20  sở  hữu  hiệp  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  4  là  thức  uấn 
tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  2  là  pháp  xứ  tức  là  22  sở 
hữu  hiệp  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  2  là  pháp  giới  tức 
là  22  sở  hữu  hiệp  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham  tương  ưng,  si  hoài  nghi  và  22  sở  hữu  hợp;  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2;  Tất  cả  pháp  hữu  nhân  3  đạo  cao  sát260  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm 
sân,  tâm  si  điệu  cử,  25  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử). 

Có  PãỊi  như  vầy:  bhãvanãya  pahãtabba  hetukã  dhammã:  là  những  pháp  có  hiệp 
chung  với  nhân  3  đạo  cao  sát.  Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  bhãvanãya  pahãtabbo  hetu 
etesam  atthĩti  =  bhãvanãya  pahãtabba  hetukã:  nhân  mà  bị  3  đạo  cao  sát  có  với  pháp 
nào  thì  pháp  ấy  gọi  là  hữu  nhân  3  đạo  cao  sát.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và 
si  điệu  cử;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và 
si  điệu  cử;  3  là  hành  uẩn  tức  là  23  sở  hữu  hiệp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si 
điệu  cử;  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử. 


259Tất  cả  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  là  những  pháp  có  nhân  tương  Ưng  hiệp  mà  đáng  cho  trực  giác  bậc  Tu-đà- 
hoàn  sát  trừ.  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  là  trong  những  pháp  đó  có  nhân  đáng  cho  bậc  sơ  đạo  sát  trừ;  xem  bộ 
Phap  Tụ,  cau  675,  886 

260Tất  cả  pháp  hữu  nhân  3  đạo  cao  tuyệt  trừ  là  những  pháp  có  nhân  tương  ưng  hiệp  mà  đáng  cho  3  đạo  cao  tiến  bậc 
(nhị  đạo,  tam  đạo,  và  tứ  đạo)  sát  trừ.  Nghĩa  là  pháp  hữu  nhân  đạo  cao  ưng  trừ  là  trong  những  pháp  đó  có  nhân 
đáng  cho  ba  đạo  cao  tiến  sát  trừ. 
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2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tam  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử;  2  là  pháp  xứ  tức  là 
25  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử. 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử;  2  là  pháp 
giới  tức  là  25  sở  hữu  hiệp  tam  tham  bất  tương  ưng,  sân  và  si  điệu  cử. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham  bất  tương  ưng,  sân,  si  điệu  cử  và  24  sở  hữu  hợp 
(trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  hữu  nhân  bốn  đạo  sát261  là:  si  hiệp  2  tâm  si,  18  tâm  vô  nhân, 
tâm  tịnh  hảo,  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  như  vầy:  nevadassanena  nabhãvanãya  pahãtabba  hetukã  dhammã:  là  những 
pháp  chẳng  phải  hữu  nhân  4  đạo  sát.  Chú  giải  như  vầy:  neva  dassanena  na  bhãvanãya 
pahãtabbahetukã:  nhân  mà  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  không  sát  đặng  có  với  pháp  nào,  thì 
pháp  ấy  gọi  là  phi  hữu  nhân  phi  bốn  đạo  sát.  Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18 
giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ  và 
tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tịnh  hảo,  tâm  thẩm 
tấn,  khai  ý  môn  và  sinh  tiếu;  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  nhân,  tâm 
tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp  và  sắc 
pháp;  2  là  diệt  đế  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là 
tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  10  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  11,  từ  số  3 1  đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số 
139  đến  số  148  chấm  màu  đỏ  đậm.  Từ  số  135  đến  số  138  chấm  2  phần  3  phía  trên 
màu  đỏ,  chấm  1/3  phía  dưới  màu  đen  (màu  đỏ  nhiều  và  màu  đen  ít),  số  171  và  số  172 
chấm  phía  trên  màu  đỏ  1/3,  chấm  phía  dưới  2/3  màu  đen,  (màu  đen  nhiều,  màu  đỏ  ít). 
Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3 
dưới  phía  trước  màu  xanh  và  1/3  dưới  phía  sau  màu  đen.  Các  số  82,  87,  92,  97  chấm 
màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98 
đến  số  101  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  12  đến  số  30,  từ  số  39  đến  số  54,  từ  số  60  đến 
69,  từ  số  74  đến  số  81,  các  số  102,  107,  112,  117  và  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu 


261Tất  cả  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  là  những  pháp  chẳng  phải  có  nhân  bị  4  đạo  sát.  sở  hữu 
si  trong  2  tâm  si  bị  4  đạo  (tuần  tự)  sát  nhưng  là  vô  nhân;  các  pháp  trong  91  tâm  tịnh  hảo  là  pháp  hữu  nhân  nhưng 
không  bị  4  đạo  sát:  18  tâm  vô  nhân,  sắc  pháp  và  Níp-bàn  là  pháp  vừa  vô  nhân,  vừa  không  bị  4  đạo  sát. 
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đen  đậm.  Từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  11 1,  từ  số  113  đến  số  1 16,  từ  số  1 18 
đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt. 

10.  Tam  đề  Nhân  sanh  tử  (Ãcayagãmitika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1;  Tất  cả  pháp  nhân  sanh  tử,262  là:  17  tâm  thiện  hiệp  thế,  11  tâm  bất  thiện  và 
52  sở  hữu  hợp  (trừ  tâm  si  điệu  cử). 

Có  PãỊi  như  vầy:  acãyagãmino  dhammã:  là  những  pháp  làm  nhân  đưa  đến  sanh,  tử. 
Chú  giải  như  vầy:  kammakilesehi  ãciyatĩti  =  ãcãyo:  nghiệp  mà  do  phiền  não  cấu  tạo 
nhân  khố  luân  hồi,  gọi  là  nhân  quen  tựu.  Ãcãyam  gamentĩti  =  ãcayagãmino:  pháp  nào 
làm  cho  chúng  sanh  phải  tái  tục  và  tử,  pháp  ấy  gọi  là  nhân  sanh,  tử.  Chia  đặng:  4  uẩn, 
2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  17  tâm  thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm 
bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử);  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  thiện  hiệp 
thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử);  3  là  hành  uẩn  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  17  tâm 
thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  thiện  hiệp 
thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử). 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thiện  hiệp  thế  và  11  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử);  2  là 
pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  tâm  thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si  điệu  cử); 
2  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  (trừ  si 
điệu  cử). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  thiện  hiệp  thế  và  1 1  tâm  bất  thiện  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ 
tâm  si  điệu  cử  và  sở  hữu  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  nhân  đến  Níp-bàn,263  là:  4  hoặc  20  tâm  đạo  và  36  sở  hữu 
hợp. 

Có  PãỊi  nhu  vầy:  apacayagãmino  dhammã:  là  những  pháp  thành  đạo  giúp  cho  quả 
sanh  và  đặng  tới  Níp-bàn.  Chú  giải  như  vầy:  Apetam  cayãti  =  apacayo:  vượt  khỏi  sanh 
tử,  gọi  là  dứt  hết.  Apacayam  gacchantĩti  =  apacayagãmino:  pháp  đến  Níp-bàn  lìa  khỏi 
sanh  tử,  luân  hồi,  pháp  ấy  gọi  là  nhân  đua  đến  Níp-bàn.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới, 
1  đế  và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  đạo;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  đạo;  3  là  hành  uẩn  tức  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo  (trừ  thọ 
và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đạo. 

262Tất  cả  pháp  nhân  sanh  tử  là  những  pháp  làm  duyên  đưa  đến  sanh  tử  triền  miên  trong  đời. 

Giải  về  luân  hồi  (ãcaya),  pháp  được  quến  tựu  tồn  tại  do  nghiệp  phiền  não  gọi  là  luân  hồi. 

Giải  chung  pháp  nhân  luân  hồi,  pháp  làm  cho  chúng  sanh  đi  đến  chỗ  luân  hồi  sanh  tử,  gọi  là  pháp  nhân  luân  hồi; 
xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  676,  887. 

263Tất  cả  pháp  nhân  đến  Níp-bàn  là  pháp  làm  duyên  đưa  đến  trạng  thái  yểm  ly  sanh  tử,  tức  Níp-bàn.  Những  pháp 
này  chắc  chắn  đạt  đến  chô  giải  thoát,  không  còn  sanh  tử  gì  nữa  dù  sớm  hay  muộn  . 

Giải  về  ý  nghĩa  apacaya,  được  dịch  là  trạng  thái  Níp-bàn,  có  Pãli  chú  giải  rằng:  Apetam  cayãti:  apacayo:  vượt  khỏi  sự 
quến  tựu  luân  hồi,  gọi  là  yểm  ly,  tức  Níp-bàn  . 

Giải  về  nhân  đến  Níp-bàn,  có  Pãlĩ  chú  giải  như  vầy:  Apacayam  gacchantĩ  ti  apacayagãmino  pháp  đến  trạng  thái  yểm 
ly  sanh  tử,  gọi  là  nhân  đến  Níp-bàn. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giói  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
đạo. 

1  đế:  1  đế  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và  28  sở 
hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  Níp-bàn264  là:  tâm  vô  ký,  tâm 
si  điệu  cử,  42  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  nhu  vầy:  nevã  cayagãmino  nappacayagãmino  dhammã:  là  những  pháp 
không  làm  nhân  sanh  tử  và  cũng  không  phải  làm  nhân  đua  đến  Níp-bàn.  Chia  đặng:  5 
uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
vô  ký  và  si  điệu  cử;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  vô  ký  và  tâm  si 
điệu  cử;  4  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  ký  và  si  điệu  cử  (trừ  thọ  và 
tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  ký  và  si  điệu  cử.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  ký  và  si  điệu  cử;  12  là 
pháp  xứ  tức  là  42  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  ký,  tâm  si  điệu  cử,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  59  tâm  vô  ký  và  si  điệu 
cử  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  42  sở  hữu  hiệp  tâm  vô  ký, 
tâm  si  điệu  cử,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  ký  hiệp  thế,  si  điệu  cử,  39  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp;  2 
là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  quả  siêu  thế  và  sở  hữu  hợp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  11/  Đầu  dề  tam 

Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107  và  112  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88 
đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến 
số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16  chấm  màu  đỏ  lợt.  số  1 17  chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  1 18 
đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171, 
số  172,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  đen  đậm.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến 
số  170  và  số  173  chấm  đủ  3  màu,  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  duới  phía  truớc 
chấm  màu  xanh  và  1/3  duới  phía  sau  chấm  màu  đen. 

11.  Tam  đề  Hữu  học  (Sekkhatika). . .  chiết. . .  vô  du. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  hữu  học265  là  7  hoặc  35  tâm  hữu  học  và  36  sở  hữu  hợp. 


264Tất  cả  pháp  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  (nevẫ  cayagãmino  dhammă)  nghĩa  là  những  pháp  chẳng  phải 
làm  duyên  đưa  đến  sanh  tử  cũng  chẳng  phải  làm  nhân  đạt  đến  yểm  ly  sanh  tử,  tức  là  những  pháp  ngoài  ra  nhân 
hiệp  the  và  nhân  siêu  thế. 

265Tất  cả  pháp  hữu  học  là  những  pháp  thuộc  về  bậc  Thánh  mà  còn  phải  học  tập  trong  giới,  định,  tuệ  để  tiến  hóa  đến 
quả  vị  cao,  (hay  là)  pháp  hữu  học  tức  những  pháp  đó  chỉ  có  trong  bảy  bậc  Thánh  thấp  (là  từTu-đà-hoàn  đạo  cho 
đến  A-la-hán  đạo)  chớ  không  có  trong  hạng  phàm  phu  và  bậc  vô  học  A-la-hán  quả.  pháp  hữu  học  là  những  pháp 
của  bảy  bậc  hữu  học  (trừA-la-hán  quả);  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  677,  888. 
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CÓ  PãỊi  như  vầy:  sekkhã  dhammã:  là  những  bậc  còn  đang  học  hành  đế  tiến  hóa  lên 
bậc  Thánh  cao  tột.  Chú  giải  như  vầy:  Tĩsusikkhãsu  j ãtãti  =  sekkhã:  bậc  còn  đang  học 
hành  theo  tam  học,  bậc  Thánh  ấy  gọi  là  hữu  học.  Apariyositasikkhattã  sayamevã 
sikkhantĩti  pi  =  sekkhã:  (hay  là)  những  người  còn  hành  sắp  tiến  lên  bậc  Thánh  cao  vì 
chưa  hết  phận  sự,  nên  gọi  là  hữu  học.  Sattannam  sekkhãnam  etetĩ  pi  =  sekkhã:  (lại 
nữa)  những  pháp  của  7  bậc  Thánh  chưa  tột,  gọi  là  pháp  hữu  học.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2 
xứ,  2  giới,  1  đế  và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  hữu  học;  2  là  tưởng  uẩn  tức 
là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  hữu  học;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
hữu  học  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hữu  học. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  học;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hữu 
học. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  hữu  học;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  hữu  học. 

1  đế:  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  thiền  hữu  học 
và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  vô  học266  tức  là  tâm  tứ  quả  và  36  sở  hữu  hợp. 

Có  Pãịi  như  vầy:  asekkhã  dhammã:  là  những  pháp  của  bậc  Thánh  cao  tột  tức  là  tứ 
quả.  Chú  giải  như  vầy:  Uparisikkhitabbã  bhãvato  na  sekkhãti  =  asekkhã:  những  người 
chẳng  phải  bậc  hữu  học  vì  không  còn  pháp  sẽ  tiến  hành  nữa,  bậc  ấy  gọi  là  vô  học. 
(Hay  là)  vuddhippattã  vã  sekkhãti  pi  =  asekkhã:  bậc  đã  tu  tiến  tam  học  tột  rồi,  người 
ấy  gọi  là  vô  học.  Arahattaphaladhammãnam  etam  adhivacanam:  gọi  vô  học  đây  tức  là 
pháp  của  bậc  quả  ứng  cúng.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tứ  quả;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tứ  quả;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  tứ  quả 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tứ  quả. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tứ  quả;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm  tứ  quả. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tứ  quả;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm  tứ 
quả. 

Ngoại  đế:  Ngoại  đế  là  tâm  tứ  quả,  sở  hữu  hợp. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  phi  hữu  học  phi  vô  học267  là  tâm  hiệp  thế,  52  sở  hữu  hợp,  sắc 
pháp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  như  vầy:  neva  sekkhã  nãsekkhã  nãsekkhã  dhammã:  là  những  pháp  ngoài  ra 
hữu  học  và  vô  học.  Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế. 


266Tất  cả  pháp  vô  học  là  pháp  của  bậc  đã  rốt  ráo  đạo  quả,  không  còn  phải  tiến  triển  gì  nữa  tức  là  tâm  tứ  quả,  pháp 
này  chỉ  sanh  cho  vị  A-la-hán  quả  mà  thôi,  chớ  phàm  nhân  và  Thánh  hữu  học  không  có,  ấy  gọi  là  pháp  vô  học. 
267Tất  cả  pháp  phi  hữu  học  phi  vô  học  là  những  pháp  chẳng  phải  hữu  học,  cũng  chẳng  phải  là  vô  học,  tức  là  những 
pháp  ngoài  ra  đạo  quả. 
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5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  hiệp  thể;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hiệp  thế;  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế.  Ngoại  đế  là  Níp- 
bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hiệp  thế,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế  (trừ 
ngũ  song  thức  là  3  tâm  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hiệp  thế, 
sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  51  sở  hữu  hiệp  và  sắc  pháp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  12  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  54,  từ  số  135  đến  số  148,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ  đậm. 
Từ  số  55  đến  số  81  chấm  màu  xanh  đậm.  số  171  và  số  172  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ  và  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  1 17  và 
202  chấm  màu  đen.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số 
98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số 
118  đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167  và  số 
173  chấm  đủ  3  màu,  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía  trước  màu  xanh  và  1/3  dưới 
phía  sau  màu  đen.  số  168,  169  và  170  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  phân 
nửa  phía  dưới  màu  đen. 

12.  Tam  đề  Thiểu  (Parittatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  thiểu268  là  54  tâm  dục  giới,  52  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  parittã  dhammã:  là  những  pháp  sanh  ra  thay  thế  cho  giống  nhau 
không  đặng  nhiều,  tâm  biết  1  cảnh  không  quá  17  cái  sát-na,  sắc  sanh  ra  thay  thế  phải 
khác  nhau  mau  hơn  cõi  sắc  giới  như  là  nhân  vật,  vũ  trụ.  Cõi  Dục  giới  biến  đối  nhặt 
hơn  cõi  Sắc  giới.  Chú  giải  như  vầy:  samantato  khanditattã  appamattakam  parittanti 
vuccati  parittam  gomayapindanti  ãdĩsuviya  imepi  appãnubhãvatãya  viyãti  =  parittã: 
vật  chất  ít  oi,  gọi  là  thiểu.  Vì  có  số  ít  như  là  phẩn  bò  chút  đỉnh  v.v. . .  chẳng  khác  chi 
pháp  Dục  giới,  tỷ  dụ  vật  chất  nhỏ  nhoi  bởi  oai  lực  ít,  nhân  ấy  mới  kêu  là  thiểu,  tức  là 
pháp  Dục  giới  mà  khác  tên.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
dục  giới;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  dục  giới;  4  là  hành  uẩn  tức 
là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục  giới  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  dục 
giới. 


268  hy  thiểu  có  nghĩa  là  những  pháp  nhỏ  nhoi  tầm  thường  có  giới  hạn,  vì  những  pháp  ấy  sanh  ra  thay  thế  cho  giống 
nhau  không  đặng  nhiều  và  tâm  ấy  biết  một  cảnh  không  quá  17  cái,  hơn  nữa  những  tâm  ấy  sanh  ra  không  có 
năng  lực  nhiều  về  lượng  như  tâm  thiền,  về  phẩm  như  tâm  siêu  thế,  nên  đó  gọi  là  pháp  hy  thiểu,  tức  là  pháp  dục 
giới  mà  tên  khác  thôi;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  678,  889. 
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12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  dục  giới;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới  tức 
là  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  sắc  tế. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  dục  giới,  51  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  đáo  đại269  là  27  tâm  đáo  đại  và  35  sở  hữu  hợp. 

Có  Pãịi  nhu  vầy:  mahaggatã  dhammã:  là  những  pháp  đến  cách  đặc  biệt  đè  nén 
phiền  não,  đặng  quả  rộng  rãi  bền  lâu.  Chú  giải  nhu  vầy: 
kilesavikkhambhanasamatthatãya  vipulaphalataya  dĩghasantãnatãya  ca 
mahantãbhãvam  gatã  mahantehi  vã  uịãracchandaviriyacittapannehi  gatã  patipannãti  = 
mahaggatã:  pháp  nào  đến  sự  đặc  biệt  đủ  sức  nhận  phiền  não  có  quả  to  tát  đặng  lâu  dài 
hay  là  pháp  nào  với  nguời  đặc  biệt  là  có  những  pháp:  dục,  cần,  tâm,  trí  hành  vi  lớn  lao 
do  nhân  ấy  gọi  là  đáo  đại. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  đáo  đại;  2  là  tuởng  uẩn  tức 
là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  đáo  đại;  3  là  hành  uẩn  tức  là  33  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đáo 
đại  (trừ  thọ  và  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đáo  đại. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đáo  đại;  2  là  pháp  xứ  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đáo 
đại 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đáo  đại;  2  là  pháp  giới  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  đáo  đại. 

1  đế:  1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đáo  đại  và  35  sở  hữu  hợp. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  vô  thuợng270  là  đạo,  quả,  sở  hữu  hợp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  nhu  vầy:  appamãnã  dhammã:  là  những  pháp  cao  siêu.  Chú  giải  nhu  vầy: 
pamãnakarãdhammã  rãgãdayo  pamãnam  namã,  ãrammanato  vã  sampayogato  vã  natthi 
etesam  pamananti  =  appamanã:  những  pháp  so  le  nhu  là  ái  v.v...,  gọi  là  hữu  thuợng, 
không  có  hợp  với  những  pháp  nhu  thế,  cũng  không  bị  pháp  nhu  thế  bắt  làm  cảnh, 
nhân  ấy  gọi  là  vô  thuợng.  (Hay  là)  pamãnassa  ca  paộpakkhãti  =  appamãnã:  pháp  mà 
đối  lập  với  pháp  hữu  thuợng,  do  đó  gọi  là  vô  thuợng. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 


269Tất  cả  pháp  đáo  đại  là  những  pháp  có  đủ  sức  đè  nén  phiền  não,  an  tịnh  liên  tục  trên  một  cảnh  bền  lâu,  có  thể 
sanh  liên  tục  vô  số  cái  cùng  một  thứ  tâm  trên  một  đề  mục  và  đạt  đến  quá  vững  mạnh,  cõi  cao  rộng;  hay  là  đối 
với  những  pháp  nầy  sanh  đến  với  bậc  cao  cả  có  dục,  cần,  tâm  và  thẩm  (trí  tuệ)  ấy  nên  gọi  là  đáo  đại. 

270Tất  cả  pháp  vô  lượng  là  pháp  không  có  giới  hạn  như  pháp  hiệp  thế,  pháp  nầy  tương  phản  với  pháp  hạn  lượng  như 
là  ái  dục  V.  V.  .  .  vì  thế,  nên  gọi  là  pháp  vô  lượng  tức  là  pháp  siêu  thế. 
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2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  13  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  13  đến  số  28,  số  30,  từ  số  39  đến  số  46  chấm  màu  đỏ.  Các  số  71,  73,  75,  77, 
79,  81  chấm  màu  xanh.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đen 
đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số 
121  chấm  màu  đen  lợt.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  33,  34,  37,  38,  49,  50,  53  và  54,  từ 
số  135  đến  số  148,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  chấm 
màu  xanh,  số  168,  169  và  170  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía 
dưới  chấm  màu  đen.  Các  số  29,  31,  32,  35,  36,  47,  48,  51,  52,  59A,  69A,  từ  số  122 
đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167,  số  173  chấm  đủ  3  màu:  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ, 
1/3  dưới  phía  trước  chấm  màu  xanh  và  1/3  phía  dưới  sau  chấm  màu  đen. 

13.  Tam  đề  Cảnh  thiểu  (Parittãrammaọatika). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1;  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  thiểu271là  tâm  dục  giới,  2  tâm  thông  và  5 1  sở  hữu  hợp 
(trừ  vô  lượng  phần). 

Có  PãỊi  như  vầy:  parittãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  đặng  pháp  thiếu. 
Chú  giải  như  vầy:  parittam  ãrammanam  etesanti  =  parittãrammanã:  là  những  pháp  biết 
đặng  pháp  thiểu,  gọi  là  pháp  biết  cảnh  thiểu.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  8  giới,  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông;  2  là 
tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông;  3  là  hành  uẩn  tức 
là  48  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  thọ,  tưởng  và  vô  lượng  phần);  4 
là  thức  uẩn  tức  là  tâm  dục  giới  và  2  tâm  thông. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  dục  giới  và  tâm  thông;  2  là  pháp  xứ  tức  là  50  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  vô  lượng  phần). 

8  giới:  1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức;  2  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ 
thức;  3  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  4  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  5 
là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  41  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý 
giới);  8  là  pháp  giới  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  vô  lượng 
phần). 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  dục  giới,  tâm  thông  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  tham  và  vô 
lượng  phần);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 


271Tất  cả  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu  nghĩa  là  những  pháp  trong  câu  này  biết  đặng  cảnh  tầm  thường  nhỏ  hẹp,  tức  là 
những  tâm  và  sở  hữu  biết  đặng  cảnh  dục;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  679,  890. 
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Câu  2:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  đáo  đại272  là  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng,  2  tâm  thông,  tâm  khai  ý  môn,  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân  và  47  sở 
hữu  hợp  (trừ  ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng  phần). 

Có  Pãịi  như  vầy:  mahaggatãrammanã  dhammã:  pháp  có  cảnh  đáo  đại,  gọi  là  pháp 
biết  cảnh  đáo  đại.  Chú  giải  như  vầy:  mahaggatam  ãrammanam  etesanti  = 
mahaggatãrammanã:  biết  đáo  đại  đặng,  gọi  là  pháp  biết  cảnh  đáo  đại.  Chia  đặng:  4 
uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  2  tâm  thông  3  tâm  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng,  3  tâm  thức  vô  biên  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân;  2  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  2  tâm  thông,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  3  tâm  thức 
vô  biên  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân;  3  là  hành  uẩn,  tức  là  45  sở  hữu  hiệp 
với  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  2  tâm  thông  và  28  tâm  đổng 
lực  dục  giới  hữu  nhân  (trừ  giới  phần  và  vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn,  tức  là  2  tâm 
thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới 
hữu  nhân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ,  tức  là  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân:  2  là  pháp  xứ,  tức  là  47  sở  hữu  hiệp  với  2 
tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  28  tâm  đổng  lực  dục 
giới  hữu  nhân  (trừ  giới  phần  và  vô  lượng  phần). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới,  tức  là  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  và  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân;  2  là  pháp  giới,  tức  là  47  sở  hữu  hiệp 
với  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  28  tâm  đống 
lực  dục  giới  hữu  nhân  (trừ  giới  phần  và  vô  lượng  phần). 

2  đế:  1  là  khổ  đế,  tức  là  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  28  tâm  đổng  lực  dục  giới  hữu  nhân  và  47  sở  hữu  họp  (trừ  giới  phần,  vô  lượng 
phần  và  tham);  2  là  tập  đế,  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  vô  thượng273  là  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới 
tịnh  hảo  tưong  ưng,  2  tâm  thông,  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  vô  lượng  phần). 

Có  PãỊi  như  vầy:  appamãnãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  cảnh  vô  thượng. 
Chú  giải  như  vầy:  appamãnam  ãrammanam  etesanti  =  appamãnãrammanã:  biết  đặng 
pháp  vô  thượng,  gọi  là  pháp  biết  cảnh  vô  thượng.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế 
và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn,  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn, 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
siêu  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu 
thế. 


272Tất  cả  pháp  biết  cảnh  đáo  đại  là  những  pháp  có  đối  tượng  hay  cảnh  rộng  lớn,  nghĩa  là  những  pháp  ấy  biết  đặng 
cảnh  thiền  rộng  lớn,  tức  là  những  tâm  và  sở  hữu  biết  đặng  pháp  thiền  sắc  và  vô  sắc. 

273Tất  cả  pháp  biết  cảnh  vô  lượng  là  những  pháp  biết  đặng  cảnh  vô  lượng,  cảnh  không  hạn  hẹp,  cảnh  không  thù 
thắng,  tức  là  những  tâm  và  sở  hữu  biết  đặng  pháp  siêu  thế. 
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2  giới:  1  là  ý  thức  giới  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
siêu  thế. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2 
tâm  thông  và  36  sở  hữu  hợp;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo,  hiệp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế 
là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  14  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  12  và  từ  số  35  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  81,  các  số 
171,  172  và  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh  đậm.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102, 
107,  112,  117  và  202  chấm  màu  đen  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ 
số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số 
113  đến  số  116  và  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt.  Từ  số  149  đến  số  170  và 
số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  xanh,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  đen.  Từ  số 
122  đến  số  134  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía  trước  chấm  màu  xanh  và  1/3 
dưới  phía  sau  chấm  màu  đen. 

14.  Tam  đề  Ty  hạ  (Hĩnatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  ty  hạ274  là  12  tâm  bất  thiện  và  27  sở  hữu  họp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  hĩnã  dhammã:  là  những  pháp  hèn  hạ,  thấp  thỏi,  nhơ  nhấn.  Chú 
giải  như  vầy:  hĩnãti  =  lãmakã,  akusalã  dhammã:  ty  hạ  hay  dơ  bẩn  tức  là  pháp  bất 
thiện.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uẩn  tức 
là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uẩn  tức  là  25  sở  hữu  hiệp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  27  sở  hữu  hiệp  với  tâm  bất 
thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  12  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  27  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  bất  thiẹn. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  12  tâm  bất  thiện  và  26  sở  hữu  hợp  trừ  tham;  2  là  tập  đế  tức 
là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  trung275  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  họp 

và  sắc  pháp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  majjhimã  dhammã  là  những  pháp  biết  pháp  trung  bình.  Chú  giải 
như  vầy:  hĩna  panitãnam  majjhe  bhavãti  =  majjhimã  avasesã  tebhũmikã  dhammã: 
pháp  giữa  chặng  ty  hạ  và  vô  thượng,  nhân  gọi  là  trung  bình,  tức  là  pháp  trong  3  cõi 
mà  ngoài  ra  bất  thiện.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  1  đế. 


274Tất  cả  pháp  ty  hạ  là  những  pháp  thấp  hèn  ti  tiện  có  tính  cách  hạ  liệt.  Ty  hạ  hay  thấp  hèn  tức  là  pháp  bất  thiện. 

Như  vậy  pháp  bất  thiện  là  pháp  ty  hạ;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  680,  891. 

275Tất  cả  pháp  trung  bình  là  những  pháp  có  tính  cách  ở  giữa  không  cao  thượng  cũng  không  phải  là  pháp  hạ  liệt  ty 
tiện,  các  pháp  này  đều  có  trong  3  cõi.  pháp  giữa  cách  ty  hạ  và  tinh  lương,  gọi  là  pháp  trung  bình,  tức  là  pháp 
trong  ba  cõi  ngoài  ra  bất  thiện.  Như  vậy  nghĩa  là  ám  chỉ  các  pháp  hiệp  thế  phi  bất  thiện. 
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5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và 
tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh 
hảo  hiệp  thế 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp 
thế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế, 
3  tâm  thẩm  tấn,  khai  ý  môn  và  sinh  tiếu;  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

1  đế:  Khổ  đế  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  tinh  lương276  là  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  như  vầy:  panĩtã  lokuttarã  dhammã:  là  những  pháp  ròng  chuyên  trong  sạch. 
Chú  giải  như  vầy:  uttamatthena  atappakatthena  ca  panitã  lokuttarã  dhammã:  pháp  mà 
gọi  tinh  lương  có  nghĩa  là  cao  siêu  và  không  biết  no  đầy  chán  nản,  tức  là  pháp  siêu 
thế.  Chia  đặng:  4  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm 
siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 
Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  15  /  Đầu  dề  tam 

Các  số  3,  4,  7,  8,  từ  số  11  đến  số  81,  các  số  102,  107,  112,  117,  141,  148,  171,  172, 
từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  đen  đậm.  Từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111, 
từ  số  113  đến  số  1 16,  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  đen  lợt.  Các  số  82,  87,  92,  97 
chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số 
98  đến  số  101  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh.  Các  số  1,  2,  5,  6,  9,  10,  từ  số  135  đến  số 
140,  từ  số  142  đến  147  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu 


276Tất  cả  pháp  tinh  lương  nghĩa  là  những  pháp  có  tính  cách  như  hương  vị  đặc  biệt  (thắng  vị)  tức  là  pháp  ròng 
chuyên  trong  sạch,  cao  quí  (những  pháp  này  tâm  bất  thiện  không  biết  đặng),  pháp  tinh  lương  tức  pháp  siêu  thế 
có  nghĩa  là  cao  quí  và  không  biết  no  đầy  chán  nản. 
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đen.  Từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  trên  màu  xanh,  chấm  phân  nửa 
phía  dưới  màu  đen. 

15.  Tam  đề  Tà  (Micchattatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  tà  nhứt  định277  (cho  quả  liên  tiếp  đời  sau)  là  4  tâm  tham  tương 
ưng,  2  tâm  sân  và  25  sở  hữu  hợp,  sai  khiến  khi  tạo  ngũ  nghịch,  chỉ  lấy  tâm  đổng  lực 
thư  7. 

Có  PãỊi  như  vầy:  micchattaniyatã  dhammã:  là  những  pháp  tội  ác  rất  nặng,  tạo  quả 
kế  đời  sau.  Chú  giải  như  vầy:  hitasukhãvahã  me  bhavissantĩti  evam  ãlisitãpĩ  tathã 
abhãvato  asubhãdĩsuveya  subhanti  ãdiviparitappavattito  ca  micchãsabhãvãti  = 
micchattã:  những  bản  thế  xấu,  dù  cho  chúng  sanh  hy  vọng  tự  an  vui  lợi  ích,  nhưng  nó 
cũng  không  giúp  thành  tựu  theo,  vì  hiếu  lầm  không  mỹ  hảo  cho  là  mỹ  hảo  hay  không 
tốt  đẹp  cho  là  tốt  đẹp,  nên  gọi  là  tà.  Vipãkadãne  sati  khandhabhedãnantara  meva 
vipãkadãnato  niyatã:  nói  về  quả  thì  pháp  này  cho  quả  liên  tiếp  đời  sau  không  xen  hở, 
nên  gọi  là  nhứt  định.  Micchattã  ca  te  niyatã  cãti  =  micchatta  niyatã:  pháp  này  ác  xấu, 
hiểu  sai,  không  tốt  nói  tốt,  mong  an  vui  cũng  không  đặng  và  nhứt  định  cho  quả  đời 
sau  liên  tiếp,  nên  gọi  là  tà,  tức  là  ngũ  nghịch  đại  tội  Vô  gián  địa  ngục.  Chia  đặng:  4 
uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân; 
2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân;  3  là  hành 
uấn  tức  là  23  sở  hữu  hiệp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân;  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm 
tham  tương  ưng  và  tâm  sân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  25  sở  hữu 
hiệp  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân;  2  là  pháp  giới  tức  là 
25  sở  hữu  hiệp  tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  sân. 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  tham  tương  ưng,  tâm  sân  và  24  sở  hữu  hợp  (trừ  tham); 
2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  chánh  nhứt  định278  (cho  quả  liên  tiếp  sát-na)  là  tâm  đạo  và  sở 

hữu  hợp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  samattaniyatãdhammã:  là  những  pháp  gọi  đạo  siêu  thế.  Có  những 
câu  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  Vuttaviparitena  atthena  sammã  sabhãvãti  =  sammattã: 
những  thật  thế  tốt  đẹp  chon  chánh  vượt  khỏi  như  câu  trước,  pháp  ấy  gọi  là  chánh. 
Sammattã  ca  te  niyatã  ca  anantarãmeva  phaladãnaniyamenãti  =  sammattaniyatã:  là 
bản  thế  tốt  chon  chánh  và  cho  quả  nhứt  định  hên  tiếp,  v.v...,  gọi  là  chánh  nhứt  định 
v.v. . .  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  1  đế  và  ngoại  đế. 


277Tất  cả  pháp  tà  cho  quả  nhất  định  là  nói  những  pháp  ác  quấy  tà  vạy  có  cho  quả  cố  định  chắc  chắn,  sau  khi  đó 
(không  một  nghiệp  lực  khác  đánh  đổ  được);  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  681;  xem  bộ  Phân  Tích  về  ngũ  vô  gián  nghiệp, 
câu  984,  892. 

278Tất  cả  pháp  chánh  cho  quả  nhất  định  là  những  pháp  bản  thể  tuyệt  hảo  có  trố  quả  liền  tiếp  theo  sau  đó,  chắc  chắn 
(không  có  pháp  ngăn  ngại  được). 

Pháp  chánh  nhất  định  là  những  pháp  ấy  Chơn  chánh  chắc  chắn  và  cho  quả  nhất  định  liên  tiếp. 
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4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  đạo;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  đạo;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo  (trừ 
thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đạo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  tâm  đạo. 

1  đế  và  ngoại  đế:  Đạo  đế  là  bát  chi  đạo  hiệp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và 
28  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  bất  định279  là  81  tâm  hiệp  thế,  20  tâm  quả  siêu  thế,  52  sở  hữu 
hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn  (trừ  pháp  tà  nhứt  định). 

Có  PãỊi  như  vầy:  aniyatã  dhammã:  là  những  pháp  ngoài  ra  hai  pháp  đã  nói.  Có  PãỊi 
chú  giải  như  vầy:  ubhayathã  pi  na  niyatãti  =  aniyatã:  pháp  nào  chang  phải  cho  quả 
nhứt  định  như  2  pháp  trên,  pháp  ấy  gọi  là  bất  định.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  1  đế 
và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  81 
tâm  hiệp  thế  và  20  tâm  quả  siêu  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm 
hiệp  thế  và  tâm  quả  siêu  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hiệp  thế  và 
tâm  quả  siêu  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  pháp  tà  nhứt  định);  5  là  thức  uẩn  tức  là  81  tâm  hiệp 
thế  và  20  tâm  quả  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  tâm  quả  siêu 
thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  hiệp  thế,  tâm  quả  siêu  thế,  sắc  tế  và 
Níp-bàn  (trừ  pháp  tà  nhứt  định). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế  và  20 
tâm  quả  siêu  thế  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới;  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  hiệp  thế  và  tâm  quả  siêu  thế  (trừ  pháp  tà  nhứt  định). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  8 1  tâm  hiệp  thế,  5 1  sở  hữu  hợp  và  28  sắc  pháp  (trừ  pháp  tà 
nhứt  định  và  sở  hữu  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi 
đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  16  /  Đầu  đề  tam 

Các  số  29,  31,  32,  35,  36,  47,  48,  51,  52,  59A  và  69A  chấm  màu  đỏ  đậm.  số  173 
chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  đen.  Từ  số  122  đến 
số  134,  từ  số  149  đến  số  167  chấm  3  màu,  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía 
trước  chấm  màu  xanh  và  1/3  dưới  phía  sau  chấm  màu  đen.  Các  số  168,  169,  170,  từ  số 
82  đến  số  101  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  xanh,  phân  nửa  phía  dưới  màu  đen. 


279Tất  cả  pháp  bất  định  là  những  pháp  không  phải  là  nhất  định  như  pháp  tà  nhất  định,  pháp  chánh  nhất  định.  Hay 
nói  cách  khác  là  những  pháp  nầy  ngoài  ra  hai  pháp  nhất  định  vừa  kể. 

Pháp  chẳng  phải  nhất  định  như  cả  hai  vừa  nêu,  nên  gọi  là  pháp  bất  định. 
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16.  Tam  đề  Đạo  làm  cảnh  (Maggãrammaọatika). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1;  Tất  cả  các  pháp  có  cảnh  là  đạo280  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục 
giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và  33  sở  hữu  hợp  (trừ  ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng 
phần). 

Có  Pãịi  như  vầy:  maggãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  đạo  siêu  thế.  Chia 
đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục 
giới  tịnh  hảo  tương  ưng  và  2  tâm  thông;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với 
tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng  và  2  tâm  thông;  3  là  hành 
uẩn  tức  3 1  sở  hữu  hiệp  với  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương 
ưng  và  2  tâm  thông;  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh 
hảo  tương  ưng  và  2  tâm  thông. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng 
và  2  tâm  thông;  2  là  pháp  xứ  tức  là  33  sở  hữu  hiệp  với  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng 
lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng  và  2  tâm  thông. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
tương  ưng  và  2  tâm  thông;  2  là  pháp  giới  tức  là  33  sở  hữu  hiệp  với  tâm  khai  ý  môn,  8 
tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng  và  2  tâm  thông. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2 
tâm  thông  và  33  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  có  nhân  là  đạo281  tức  là:  tâm  đạo  và  35  sở  hữu  hợp  (trừ  trí). 

Có  Pãịi  như  vầy:  maggahetukã  dhammã:  là  những  pháp  nhân  tương  ưng  thành  đạo 
đế.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  1  đế  và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  đạo:  2  là  tưởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  đạo:  3  là  hành  uẩn  tức  là  33  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo  (trừ 
trí):  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đạo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo  (trừ 
trí). 


280Tất  cả  pháp  có  đạo  thành  cảnh  nghĩa  là  những  pháp  biết  đặng  đạo  đế,  vì  là  pháp  có  tâm  đạo  làm  đối  tượng  bị 
biết,  thế  nên  gọi  là  pháp  có  đạo  thành  cảnh;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  682,  893. 

281Tất  cả  pháp  có  đạo  thành  nhân  được  giải  theo  3  cách: 

a)  Là  pháp  có  nguyên  nhân  thành  đạo  đế.  Nghĩa  là  nói  những  pháp  nào  có  bát  chi  đạo  hiệp  thì  thành  đạo  đế. 

Tất  cả  pháp  trung  bình  là: 

b)  Là  pháp  có  gặp  nhân  tương  ưng  phi  đạo  đế.  Nghĩa  là  nói  những  pháp  nào  hiệp  đạo  gặp  nhân  tương  ưng,  mà 
nhân  ấy  chẳng  phải  là  chi  đạo. 

c)  Là  pháp  có  gặp  nhân  tương  ưng  thành  đạo  đế.  Nghĩa  là  nói  những  pháp  nào  tương  ưng  với  nhân  và  nhân  ấy 
thanh  chi  đạo  đế. 

Nhận  xét  theo  ba  cách  giải  đây,  chỉ  có  cách  thứ  ba  là  hợp  lẽ  nhất  đối  với  pháp  "Có  đạo  thành  nhân"  muốn  rõ 
ràng  hơn,  nên  tìm  chi  pháp  theo  mỗi  cách. 

Tất  cả  pháp  có  đạo  thành  nhân  chi  pháp  phân  theo  3  cách  là: 

a)  Chi  pháp  là  4  hoặc  20  tâm  đạo.  28  sở  hữu  hợp  tâm  đạo  (trừ  8  chi  đạo). 

b)  Chi  pháp  là  4  hoặc  20  tâm  đạo.  34  sở  hữu  hợp  tâm  đạo  (trừ  sở  hữu  trí  tuệ). 

c)  Chi  pháp  là  4  hoặc  20  tâm  đạo.  35  sở  hữu  hợp  tâm  đạo  (trừ  sở  hữu  trí  tuệ). 
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2  giới:  1  là  ý  thức  giói  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  giới  tức  là  35  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
đạo  (trừ  trí). 

1  đế:  Là  đạo  đế  tức  là  thất  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và  28  sở  hữu 
hợp  (trừ  thất  chi  đạo  đế). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  có  truởng  là  đạo282  tức  là  tâm  đạo  và  sở  hữu  hợp  (trừ  khi  chi 
đạo  làm  Truởng). 

Có  Pãịi  nhu  vầy:  maggãdhipatino  dhammã:  là  những  pháp  có  pháp  truởng  mà  cũng 
là  đạo  đế.  Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  đạo;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  đạo;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo  (trừ 
thọ  và  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đạo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đạo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giói  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
đạo. 

1  đế:  Là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và  28  sở  hữu 
hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  17  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  135  đến  số  148,  từ  số  178  đến  số  182,  số  184,  từ  số  187 
đến  số  190,  các  số  193,  194,  195  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ.  Từ  số  122  đến  số 
134,  từ  số  149  đến  số  177,  các  số  183,  185,  186,  191,  192,  từ  số  198  đến  số  201  chấm 
đủ  3  màu:  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  1/3  duới  phía  truớc  màu  xanh,  1/3  duới  phía  sau  màu 
đen.  Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  28  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ 
số  78  đến  số  101,  từ  số  135  đến  số  148,  số  184,  từ  số  193  đến  số  197,  chấm  phân  nửa 
phía  duới  màu  xanh.  Từ  số  13  đến  số  27,  từ  số  39  đến  số  46,  từ  số  60  đến  số  64,  từ  số 
74  đến  số  77,  từ  số  102  đến  số  121,  từ  số  178  đến  số  182,  từ  số  187  đến  số  190,  chấm 
phân  nửa  phía  duới  màu  đen. 

17.  Tam  đề  Sanh  tồn  (Uppannatika). . .  chiết. . .  hữu  du. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  sanh  tồn283  là  89  tâm,  52  sở  hữu  và  28  sắc  pháp  đang  sanh, 

trụ,  diệt. 

Có  PãỊi  nhu  vầy:  uppannã  dhammã:  là  những  pháp  đang  sanh  mà  chua  mất,  tức  là 
trong  3  sát-na  sanh,  trụ,  diệt.  Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp  đang  sanh,  trụ,  diệt;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu 
thọ  hiệp  với  tâm  đang  sanh,  trụ,  diệt;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm 


282Tất  cả  pháp  có  đạo  thành  trưởng  là  pháp  nào  có  gặp  vừa  là  đạo  đế  vừa  là  trưởng,  đều  nằm  trong  câu  này  (sở  hữu 
cần  và  trí  tuệ  đối  với  8  chánh  đạo,  chúng  là  chánh  tinh  tấn,  chánh  kiến,  với  4  trưởng  chúng  là  cần  trưởng,  thẩm 
trưởng). 

283Tất  cả  pháp  sinh  tồn  là  những  pháp  có  khả  năng  sinh  trưởng  sống  còn,  tức  là  ám  chỉ  pháp  hữu  vi;  xem  bộ  Pháp 
Tụ,  câu  683,  894. 
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đang  sanh,  trụ,  diệt;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đang  sanh,  trụ,  diệt 
(trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đang  sanh,  trụ,  diệt. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô  đang  sanh,  trụ,  diệt;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đang 
sanh,  trụ,  diệt;  12  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đang  sanh,  trụ,  diệt  và  sắc 
pháp. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô  đang  sanh,  trụ,  diệt;  5  giới  thức  tức  là  ngũ 
song  thức  đang  sanh,  trụ,  diệt;  16  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17 
là  ý  thức  giới  tức  là  76  hoặc  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  đang  sanh, 
trụ,  diệt;  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đang  sanh,  trụ,  diệt  và  sắc 
pháp. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  5 1  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp  (trừ  tham)  đang 
sanh,  trụ,  diệt;  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  đang  sanh,  trụ,  diệt;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát 
chi  đạo  hiệp  tâm  đạo  đang  sanh  trụ,  trụ,  diệt.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu 
hợp  (trừ  đạo  đế)  đang  sanh,  trụ,  diệt. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  chưa  sanh284  là  21  tâm  thiện,  12  tâm  bất  thiện,  20  tâm  tố,  52  sở 
hữu  hợp  và  sắc  phi  nghiệp.  (17  sắc  tâm,  15  sắc  quí  tiết,  14  sắc  vật  thực). 

Có  PãỊi  như  vầy:  anuppanã  dhammã:  là  những  pháp  chưa  đặng  sanh  ra.  Chia  đặng: 
5  uẩn,  7  xứ,  8  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  phi  nghiệp  chưa  sanh;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ 
hiệp  với  tâm  thiện,  bất  thiện  và  tố  chưa  sanh;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp 
với  tâm  thiện,  bất  thiện  và  hạnh  chưa  sanh;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với 
tâm  thiện,  bất  thiện  và  hạnh  chưa  sanh  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm 
thiện,  bất  thiện  và  hạnh  chưa  sanh. 

7  xứ:  1  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc  chưa  sanh;  2  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh  chưa 
sanh;  3  là  khí  xứ  tức  là  cảnh  khí  chưa  sanh;  4  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị  chưa  sanh;  5  là 
xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc  chưa  sanh;  6  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thiện,  bất  thiện  và  hạnh  chưa 
sanh;  7  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thiện,  bất  thiện,  hạnh  và  sắc  tế  phi 
nghiệp  chưa  sanh. 

8  giới:  1  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc  chưa  sanh;  2  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh  chưa 
sanh;  3  là  khí  giới  tức  là  cảnh  khí  chưa  sanh;  4  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị  chưa  sanh;  5  là 
xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc  chưa  sanh;  6  là  ý  giới  tức  là  tâm  khai  ngũ  môn  chưa  sanh;  7 
là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  thiện,  bất  thiện  và  19  tâm  tố  chưa  sanh  (trừ  khai  ngũ  môn);  8 
là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thiện,  bất  thiện,  hạnh  và  sắc  tế  phi  nghiệp 
chưa  sanh. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  thiện  hiệp  thế,  bất  thiện,  hạnh  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham)  và  sắc  phi  nghiệp  chưa  sanh;  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  chưa  sanh;  3  là  đạo 
đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo  chưa  sanh.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và  36  sở  hữu  họp 
(trừ  trí  và  cần  khi  thành  trưởng) 


284Tất  cả  pháp  phi  sanh  tồn  là  những  pháp  cũng  sanh  khởi  mà  không  chắc,  vì  những  pháp  đó  chức  có  sẵn  nghiệp 
nhân  làm  hậu  thuẫn,  hay  nói  một  cách  khác  là  pháp  phi  Sanh  tồn  tức  những  pháp  chưa  được  xác  định  sanh  rõ 
rệt. 
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Câu  3:  Tất  cả  pháp  sẽ  sanh285  là  36  hoặc,  52  tâm  quả,  38  sở  hữu  hợp  và  20  sắc 

nghiệp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  uppãdino  dhammã:  là  những  pháp  sẵn  có  nghiệp  nhân,  nếu  gặp 
trường  hợp  đủ  duyên  sẽ  phát  ra.  Chia  đặng:  5  uẩn,  1 1  xứ,  17  giới,  1  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  nghiệp  sẽ  sanh;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với 
tâm  quả  sẽ  sanh;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  quả  sẽ  sanh;  4  là 
hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hiệp  với  tâm  quả  sẽ  sanh  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn 
tức  là  tâm  quả  sẽ  sanh. 

11  xứ:  9  xứ  thô  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  thinh);  10  là  ý  xứ  tức  là  tâm  quả  sẽ  sanh;  1 1  là 
pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  tâm  quả  sẽ  sanh  và  sắc  nghiệp  tế. 

77  giới:  9  giới  thô  tức  là  11  sắc  thô  (trừ  thinh)  sẽ  sanh;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song 
thức  sẽ  sanh;  15  là  ý  giới  là  2  tâm  tiếp  thâu  sẽ  sanh;  16  là  ý  thức  giới  tức  là  40  tâm  quả 
sẽ  sanh  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  17  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hiệp  với  tâm 
quả  sẽ  sanh  và  sắc  nghiệp  tế. 

1  đế:  Đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  quả  siêu  thế  và  28  sở 
hữu  hợp  (trừ  bát  chi  đạo  đế). 

Giải  ngoại  đề:  Níp-bàn  không  thê  nói:  đã  sanh,  đang  sanh  và  sẽ  sanh. 

Có  Pãịi  như  vầy:  Nibbanam  na  vattabbam  uppannanti  pỉ  anuppannanti  pi  uppadĩti 
pỉ:  nghĩa  như  trên. 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  18  /  Đầu  đề  tam 

Chấm  từ  số  1  đến  số  201,  chấm  đủ  3  màu:  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  dưới 
phía  trước  chấm  màu  xanh,  1/3  dưới  phía  sau  màu  đen. 

18.  Tam  đề  Quá  khứ  (Atĩtatika). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  quá  khứ286  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp. 

Có  Pãịi  như  vầy:  atĩtã  dhammã:  là  những  pháp  đã  qua  rồi.  Chia  đặng:  5  uấn,  12  xứ, 
18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp  đã  diệt;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp 
với  tâm  đã  diệt;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  đã  diệt;  4  là  hành  uẩn 
tức  là  50  sở  hữu  hợp  hiệp  với  tâm  đã  diệt  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
đã  diệt. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô  đã  diệt;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đã  diệt;  12  là  pháp 
xứ  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  đã  diệt. 


285Tất  cả  pháp  Sẽ  Sanh  là  những  pháp  xác  định  sẽ  sanh,  vì  những  pháp  ấy  có  nghiệp  nhân  làm  hậu  thuẫn  thúc  đẩy 
rồi,  nếu  đủ  duyên  sẽ  sanh  thật,  tức  là  ám  chỉ  tâm  quả  và  sắc  nghiệp. 

286Tất  cả  pháp  quá  khứ  là  pháp  nói  đến  các  pháp  hữu  vi  đã  diệt  mất  rồi,  tức  là  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  đã  diệt;  xem 
bộ  Phap  Tụ,  câu  684,  895. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô  đã  diệt;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức  đã 
diệt;  16  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn  đã  diệt;  17  là  ý  thức  giới  tức 
là  108  tâm  đã  diệt  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu 
hiệp  với  tâm  đã  diệt. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  đã  diệt  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham  đã  diệt;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo  đã  diệt.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế)  đã  diệt. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  vị  lai287  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp. 

Có  Pãịi  nhu  vầy:  anãgatã  dhammã:  là  những  pháp  chua  sanh. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  hiện  tại288  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp. 

Có  Pãịi  nhu  vầy:  paccuppannã  dhammã:  là  những  pháp  đang  còn. 

Hai  câu  sau  chia  trùng  như  câu  trước 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  19  /  Đầu  đề  tam 

Các  số  71,  73,  75,  77,  79  và  81  chấm  màu  đỏ  đầy.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26, 
27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A,  số  69A,  từ  số  122  đến  số  170,  số  173,  chấm  đủ  3  màu: 
1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  duới  phía  truớc  chấm  màu  xanh,  1/3  duới  phía  sau 
màu  đen.  Từ  số  13  đến  số  18,  từ  số  20  đến  25  và  số  28  chấm  màu  đen. 

19.  Tam  đề  Cảnh  quá  khứ  (Atĩtãrammaọatika). . .  chiết. . .  hữu  du. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  quá  khứ289  là:  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng,  2  tâm  thông,  41  tâm  dục  giới,  50  sở  hữu  hợp  (trừ  ngũ  song  thức,  ý  giới  và 
vô  luợng  phần). 

Có  PãỊi  nhu  vầy:  atĩtãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  cảnh  đã  diệt  qua  rồi. 
Trong  đó  có  6  tâm  vô  sắc  giới  biết  cảnh  quá  khứ  nhứt  định.  Còn  ngoài  ra  đều  bất  định 
cả.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  thức  vô  biên,  tâm  phi  tuởng 
phi  phi  tuởng,  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  2  là 
tuởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  nhu  trên;  3  là  hành  uấn  tức  là  48  sở  hữu 
hiệp  với  những  tâm  đã  kể  truớc  (trừ  thọ  và  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  những  tâm  đã 
kể  trong  bài  học  đọc. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  3  tâm  phi  tuởng  phi  phi  tuởng,  3  tâm  thức  vô  biên,  2  tâm 
thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  2  là  pháp  xứ  tức  là  những  sở 
hữu  hiệp  với  số  tâm  nói  trên. 


287Tất  cả  pháp  vị  lai  là  chỉ  những  pháp  hữu  Vi.  tâm,  sở  hữu,  sắc  nghiệp  chưa  xảy  ra. 

288Tất  cả  pháp  hiện  tại  là  chỉ  chư  pháp  hữu  vi  đang  sanh,  đang  còn,  đang  hiện  hữu,  như  là  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp 
đang  trong  sát  na  trụ  hiện  tại. 

289Tất  cả  pháp  biết  cảnh  quá  khứ  là  những  pháp  biết  đặng  cảnh  đã  diệt,  đã  mất  rồi.  Trong  chư  pháp  ấy  cũng  có 
những  tâm  chuyên  môn  biết  cảnh  quá  khứ,  cũng  có  những  tâm  đôi  khi  biết  cảnh  quá  khứ  tức  là  Nhất  định  và  Bất 
định;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  685,  896. 
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2  giới:  1  là  ý  giới  tức  là  49  tâm  đã  kể  trên;  2  là  pháp  giới  tức  là  những  sở  hữu  hiệp 
với  49  tâm  đã  kể. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  2  tâm 
thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức,  ý  giới),  49  sở  hữu  hợp  (trừ  sở  hữu  tham); 
2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  vị  lai290  là:  2  tâm  thông,  41  tâm  dục  giới  và  50  sở  hữu 
hợp  (trừ  ngũ  song  thức,  ý  giới  và  vô  lượng  phần). 

Có  Pãịi  như  vầy:  anãgatãrammanã  dhammã:  là  những  tâm  biết  pháp  chưa  sanh,  đều 
không  nhứt  định.  Chia  đặng:  4  uấn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  những  tâm 
vừa  kể;  3  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  những  tâm  kể  trên  (trừ  thọ,  tưởng  và 
vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn  tức  là  43  tâm  đã  kể  trên. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới); 
2  là  pháp  xứ  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  những  tâm  nói  trên  (trừ  thọ,  tưởng  và  vô  lượng 
phần). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và 
ý  giới);  2  là  pháp  giới  tức  là  50  sở  hữu  hợp,  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ 
song  thức,  ý  giới  và  vô  lượng  phần). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  2  tâm  thông,  41  tâm  dục  giới  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  ngũ 
song  thức,  ý  giới,  vô  lượng  phần  và  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  hiện  tại291  là:  2  tâm  thông,  54  tâm  dục  giới  và  50  sở 
hữu  hợp  (trừ  vô  lượng  phần). 

Có  Pãịi  như  vầy:  paccuppannãrammanã  dhammã:  là  những  tâm  biết  cảnh  đang  còn. 
Trong  đó  có  ngũ  song  thức,  3  tâm  ý  giới  và  1 1  sở  hữu  hợp  biết  nhứt  định.  Còn  ngoài 
ra  là  bất  định.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  8  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  thông  và  dục  giới;  2  là 
tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  thông  và  dục  giới;  3  là  hành  uẩn  tức  là  50 
sở  hữu  hiệp  với  tâm  thông  và  tâm  dục  giới  (trừ  vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn  tức  là 
tâm  thông  và  tâm  dục  giới. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thông  và  tâm  dục  giới;  2  là  pháp  xứ  tức  là  50  sở  hữu  hiệp 
với  tâm  thông  và  tâm  dục  giới  (trừ  vô  lượng  phần). 

8  giới:  5  giới  thức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý 
giới);  8  là  pháp  giới  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thông  và  tâm  dục  giới  (trừ  vô  lượng 
phần). 


290Tất  cả  pháp  biết  cảnh  vị  lai  là  những  pháp  biết  đặng  cảnh  chưa  đến,  chưa  sanh,  pháp  biết  cảnh  vị  lai  luôn  luôn  là 
bất  định  vì  đối  tượng  chưa  có  đến  thật,  nên  chỉ  có  thể  biết  thôi. 

291Tất  cả  pháp  biết  cảnh  hiện  tại  là  những  pháp  biết  đặng  cảnh  đang  sanh,  đang  hiện  hữu.  pháp  biết  cảnh  hiện  tại, 
có  phần  nhất  định  chuyên  biết  cảnh  hiện  tại,  có  phần  bất  định  cũng  có  thể  biết  đặng. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  2  tâm  thông,  54  tâm  dục  giới  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  vô 
lượng  phần  và  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  20  /  Đầu  đề  tam 

Từ  số  1  đến  số  201,  chấm  đủ  3  màu:  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía 
trước  chấm  màu  xanh,  1/3  dưới  phía  sau  màu  đen.  số  202  chấm  màu  xanh. 

20.  Tam  đề  Tự  nội  (Ajjhattatika). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  nội  phần292  là:  89  tâm,  52  sở  hữu  và  28  sắc  pháp,  sanh  theo 

ta. 

Có  Pãịi  như  vầy:  ajjhattã  dhammã:  là  những  pháp  sanh  trong  thân  tâm  ta.  Chia 
đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  bản  chất  thân  ta,  có  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở 
hữu  thọ  hiệp  với  tâm;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm;  4  là  hành  uẩn 
tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  sở 
hữu  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song 
thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sở  hữu  và  sắc  tế. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu 
thế  và  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Tất  cả  pháp  ngoại  phần293  là  pháp  siêu  lý  ngoài  ra  thân  tâm  ta.  (89  tâm, 

52  sở  hữu,  28  sắc  pháp,  và  Níp-bàn) 

Có  PãỊi  như  vầy:  bahiddhã  dhammã:  là  pháp  siêu  lý  ngoài  ra  thân  tâm  ta.  Câu  thứ 
nhì  khác  với  câu  trước  là  có  Níp-bàn  nên  đủ  4  đế. 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  nội  và  ngoại  phần294  tức  là  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  ajjhattabahiddhã  dhammã:  là  những  pháp  trong  và  ngoài  thân  tâm 
ta. 

Câu  thứ  ba,  trùng  câu  thứ  nhứt. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  21  /  Đầu  đề  tam 

Các  số  71,  73,  75,  77,  79,  81  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  55  đến  số  70,  các  số  74,  78,  82, 
87,  92,  97,  102,  107,  112,  117,  143,  171,  172  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số 
86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106, 


292Tất  cả  pháp  nội  phần  là  những  pháp  phát  sinh  trong  tự  thân  nầy;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  686,  897. 

293Tất  cả  pháp  ngoại  phần  là  những  pháp  Chơn  đế  ngoài  ra  Ngũ  uẩn  bên  trong  tức  là  Ngũ  uẩn  bên  ngoài  và  Níp-bàn. 
294Tất  cả  pháp  nội  và  ngoại  phần  là  những  pháp  Chơn  Đế  hữu  vi  có  sanh  trong  tự  thân  và  ngoài  ra  tự  thân,  tức  ám 
chỉ  Ngũ  uẩn  nói  chung  nếu  đứng  về  chủ  quan  thì  là  nội  Phần,  và  đây  hạn  chế  không  lấy  Chơn  đế  vô  vi  Níp-  Bàn. 
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từ  Số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  từ  số  118  đến  số  121,  chấm  màu  xanh 
lợt.  Từ  số  1  đến  số  54,  từ  số  122  đến  số  142,  từ  số  144  đến  số  170  và  số  173,  chấm  đủ 
3  màu:  1/3  phía  trên  chấm  màu  đỏ,  1/3  dưới  phía  trước  chấm  màu  xanh,  1/3  dưới  phía 
sau  chấm  màu  đen.  số  59A  và  số  69A  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa 
phía  dưới  màu  đen. 

21.  Tam  đề  Cảnh  nội  (Ajjhattãrammaọatia). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  nội295  là  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  54  tâm  dục  giới,  2  tâm  thông,  49  sở  hữu  họp  (trừ  tật  và  vô  lượng  phần). 

Có  PãỊi  như  vầy:  ajjhattãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  cảnh  trong  phần 
thân  tâm  ta.  Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  8  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  thức  vô  biên,  tâm  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng,  tâm  dục  giới  và  tâm  thông;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với 
62  tâm  kể  trên;  3  là  hành  uẩn  tức  là  47  sở  hữu  hợp  hiệp  với  62  tâm  nói  trên  (trừ  thọ, 
tưởng,  tật  và  vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  dục  giới,  tâm  thông,  tâm  thức 
vô  biên  và  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  54  tâm  dục  giới,  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng;  2  là  pháp  xứ  tức  là  49  sở  hữu  hiệp  với  những  tâm  đã  kể  (trừ  tật 
và  vô  lượng  phần). 

8  giới:  1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức;  2  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ 
thức;  3  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức;  4  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức;  5 
là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  3  tâm  thức  vô  biên,  2  tâm 
thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp  giới  tức  là  49  sở  hữu 
hiệp  với  tâm  dục  giới,  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
(trừ  tật  và  vô  lượng  phần). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  dục  giới,  2  tâm  thông,  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  và  48  sở  hữu  hiệp  (trừ  tật,  vô  lượng  phần  và  tham);  2  là  tập  đế  tức 
là  sở  hữu  tham. 

Câu  2;  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  ngoại296  là  54  tâm  dục  giới,  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm 
không  vô  biên,  tâm  siêu  thế  và  52  sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  như  vầy:  bahiddhãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  cảnh  ngoài  ra 
thân  tâm  ta.  Tâm  sắc  giới,  không  vô  biên  và  8  tâm  siêu  thế  biết  cảnh  ngoại  nhứt  định. 
Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  8  giới  và  3  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn,  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  dục  giới,  tâm  sắc  giới,  tâm 
không  vô  biên  và  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn,  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  dục 
giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn,  tức  là  50  sở  hữu  hiệp  với  tâm 


295Tất  cả  pháp  biết  cảnh  nội  phần  là  tâm  biết  đặng  pháp  bản  thế  trong  tự  thân  nầy,  hay  nói  cách  khác  là  những  pháp 
nào  năng  tri  có  Đối  tượng  sở  tri  là  nội  phần,  thì  gọi  là  pháp  biết  cảnh  nội  phần;  xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  687,  898. 
296Tất  cả  pháp  biết  cảnh  ngoại  phần  là  những  pháp  biết  đặng  chư  pháp  bản  thể  ngoài  ra  thân  tâm  này,  hay  nói  một 
cách  khác  những  pháp  nào  năng  tri  có  đối  tượng  sở  tri  là  chư  pháp  ngoại  phần  (tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  bên  ngoài)  thì 
đó  gọi  là  pháp  biết  cảnh  ngoại  phần). 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


dục  giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  siêu  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn,  tức  là 
tâm  dục  giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  siêu  thế. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ,  tức  là  tâm  dục  giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  siêu  thế;  2  là  pháp 
xứ,  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  số  tâm  kể  trên. 

8  giới:  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai 
ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế,  không  vô  biên,  sắc  giới  và  41  tâm  dục 
giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hiệp  với  tâm  dục 
giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  siêu  thế. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  dục  giới,  sắc  giới,  không  vô  biên  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  biết  cảnh  nội  và  ngoại297  là  54  tâm  dục  giới,  2  tâm  thông  và  49 
sở  hữu  hợp  (trừ  tật  và  vô  lượng  phần). 

Có  PãỊi  như  vầy:  ajjhattabahiddhãrammanã  dhammã:  là  những  pháp  biết  cảnh 
thuộc  về  thân  tâm  của  ta  và  ngoài  thân  tâm  của  ta  (đều  là  bất  định).  Chia  đặng:  4  uẩn, 
2  xứ,  8  giới  và  2  đế. 

4  danh  uẩn:  1  là  thọ  uẩn,  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông;  2  là 
tưởng  uẩn,  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  như  trên;  3  là  hành  uẩn,  tức  là  47  sở  hữu 
hiệp  và  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  tật  và  vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn,  tức  là  tâm 
dục  giới  và  tâm  thông. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thông  và  tâm  dục  giới;  2  là  pháp  xứ  tức  là  49  sở  hữu  hợp 
với  tâm  dục  giới  và  tâm  thông  (trừ  tật  và  vô  lượng  phần). 

8  giới:  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý 
giới);  8  là  pháp  giới  tức  là  49  sở  hữu  hiệp  với  tâm  thông  và  tâm  dục  giới  (trừ  tật  và  vô 
lượng  phần). 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  2  tâm  thông,  tâm  dục  giới  và  48  sở  hữu  hợp  (trừ  tật,  vô 
lượng  phần  và  tham);  2  là  tập  đế,  tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  22  /  Đầu  đề  tam 

Số  183  chấm  màu  đỏ.  số  174,  từ  số  176  đến  số  182,  từ  số  184  đến  số  186,  chấm 
màu  xanh  đậm.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117,  từ  số  122 
đến  số  173,  số  175,  từ  số  187  đến  số  202,  chấm  màu  đen  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ 
số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số 
108  đến  số  111,  từ  số  1 13  đến  số  1 16,  từ  số  1 18  đến  số  121,  chấm  màu  đen  lợt. 

22,  Tam  đề  Kiến  (Sanidassanatika). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 


297Tất  cả  pháp  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần  là  những  pháp  vừa  biết  đặng  bản  thể  pháp  bên  trong  lẫn  bên  ngoài 
(Pháp  biết  cảnh  nội  và  ngoại  đều  là  bất  định). 
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Câu  1:  Tất  cả  pháp  bị  thấy  và  đối  chiếu298  (hữu  kiến  hữu  đối  chiếu)  chỉ  có  1  là 
cảnh  sắc. 

Có  Pãịi  như  vầy:  sanidassanaappatighã  dhammã:  là  những  pháp  thấy  đặng  và  gặp 
nhau.  Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  1  đế. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn  (chi  pháp  là  cảnh  sắc).  1  xứ  là  sắc  xứ  (chi  pháp  là  cảnh  sắc).  1  giới 
là  sắc  giới  (chi  pháp  là  cảnh  sắc).  1  đế  là  khổ  đế  (chi  pháp  là  cảnh  sắc). 

Câu  2;  Tất  cả  pháp  không  bị  thấy  mà  đối  chiếu299  (vô  kiến  hữu  đối  chiếu)  là:  1 1  sắc 
thô  (trừ  cảnh  sắc). 

Có  Pãịi  như  vầy:  anidassanasappatighã  dhammã:  là  những  pháp  không  thấy  mà  có 
gặp  nhau.  Chia  đặng:  1  uẩn,  9  xứ,  9  giới  và  1  đế. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  sắc).  9  xứ  thô  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  cảnh  sắc). 
9  giới  thô  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  cảnh  sắc).  1  đế  là  khổ  đế  tức  là  1 1  sắc  thô  (trừ  cảnh 
sắc). 

Câu  3:  Tất  cả  pháp  không  bị  thấy  và  không  đối  chiếu300  (vô  kiến  vô  đối  chiếu)  là: 
tâm,  sở  hữu,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

Có  PãỊi  như  vầy:  anidassanappatighã  dhammã:  là  những  pháp  thấy  không  đặng  và 
cũng  không  gặp  nhau  bằng  cách  đối  chiếu.  Chia  đặng:  5  uẩn,  2  xứ,  8  giới,  4  đế  và 
ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  uẩn  tế;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức 
là  tâm. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

8  giới:  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ 
môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp  giới  tức  là 
sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  tế,  tâm  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hiệp  tâm 
đạo.  Còn  ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  28  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Dứt  phần  giải  Đầu  đề  tam 


.oOo. 


298Tất  cả  pháp  hữu  kiến  hữu  đối  chiếu  là  pháp  bị  thấy  đặng  và  có  sự  xúc  chạm  đối  chiếu  giữa  căn  và  cảnh.  Tóm  lại 
pháp  nào  đối  chiếu  với  Thanh  triệt  nhãn  và  bị  nhãn  vật  thấy  được,  gọi  là  pháp  hữu  kiến  hữu  đối  xúc;  xem  bộ 
Pháp  Tụ,  câu  688,  899 

299Tất  cả  pháp  vô  kiến  hữu  đối  chiếu  là  những  pháp  không  phải  bị  thấy,  nhưng  mà  có  sự  tiếp  chạm  giữa  căn,  cảnh 
với  nhau. 

300Tất  cả  pháp  vô  kiến  vô  đối  chiếu  là  những  pháp  không  có  bị  thấy  đặng  và  cũng  không  có  tiếp  chạm  đối  chiếu  với 
nhau. 
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PHÁP  TỤ  ĐẦU  ĐÈ  NHỊ  (DUKAMÃTIKÃ)  (Có  100  đề) 

Đầu  đề  nhị  (Dukamãtỉkã)  thuộc  về  phần  lớn  thứ  2  của  bộ  pháp  tụ  (Dhammasahginĩ) 
là  bộ  thứ  nhất  trong  tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammãpựaka). 

Phần  lớn  thứ  hai  này  có  100  đầu  đề  nhị,  gồm  13  phần  nhỏ  nhu  sau: 

-  Phần  nhỏ  thứ  nhất  là  phần  nhân,  PãỊi  gọi  là  hetugocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6  trang, 
có  PãỊi,  tên  đề  và  2  câu. 

-  Phần  nhỏ  thứ  hai  là  phần  duyên,  PãỊi  gọi  là  cũỊantaraduka  có  7  đầu  đề  nhị,  7  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  ba  là  phần  lậu,  PãỊi  gọi  là  ãsavagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  tư  là  phần  triền,  PãỊi  gọi  là  sanũoịagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6  trang. 

Bổn  phần  vừa  kế,  từ  thứ  nhất  đến  thứ  tư  có  25  đầu  đề  nhị,  25  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  năm  là  phần  phược,  PãỊi  gọi  là  ganthagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6 
trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  sáu  là  phần  bộc,  PãỊi  gọi  là  oghagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  bảy  là  phần  phối,  Pãịi  gọi  là  ỵogagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  tám  là  phần  cái,  Pãịi  gọi  là  nĩvaranagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị,  6 
trang. 

Bon  phần  kê  trên,  từ  thứ  năm  tới  thứ  tám  có  24  đầu  đề  nhị,  24  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  chín  là  phần  khinh  thị,  PãỊi  gọi  là  parãmãsagocchaka  có  5  đầu  đề 
nhị,  5  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  muời  là  phần  đề  đại,  PãỊi  gọi  là  mahantaraduka  có  14  đầu  đề  nhị,  14 
trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  mười  một  là  phần  thủ,  PãỊi  gọi  là  upãdãnagocchaka  có  6  đầu  đề  nhị, 
6  trang. 

Ba  phần  vừa  nói,  thứ  9,  10  và  11  có  25  đầu  đề  nhị,  25  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  mười  hai  là  phần  phiền  não,  PãỊi  gọi  là  kilesagocchaka  có  8  đầu  đề 
nhị,  8  trang. 

-  Phần  nhỏ  thứ  muời  ba  là  phần  yêu  bối  (sau  lưng  hay  ở  đằng  sau  tức  là  thuộc  về 
phần  sau  chót),  Pãịi  gọi  là  pitthiduka  có  1 8  đầu  đề  nhị,  1 8  trang. 

Hai  phần  vừa  nói,  12  và  13  có  26  đầu  đề  nhị,  26  trang. 

Đầu  đề  nhị  nói  theo  câu  có  một  cách  là  nhị  đề  chiết  hay  chiết  báng 
(ãdiladdhanãmaduka)  nghĩa  là  tên  đề  lấy  chiết  báng  một  câu  trước  mà  đặt  kêu  tên  đề, 
như  là  nhị  đề  Nhân:  Tất  cả  pháp  nhân,  tất  cả  pháp  phi  nhân.  Vì  cái  tên  đầu  đề  không 
trùm  hết  2  câu,  chỉ  lấy  chiết  báng  một  câu. 

Một  trăm  nhị  đề  nói  theo  2  câu  thuộc  về  nhị  đề  chiết  hay  chiết  báng 
(ãdỉladdhanãmaduka). 
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Đầu  đề  nhị  nói  theo  chi  pháp  có  2  cách:  1  là  nhị  đề  hữu  du  (sappadesaduka)  tức  là 
hai  câu  trong  1  đề  mà  lấy  không  hết  chi  pháp  siêu  lý;  2  là  nhị  đề  vô  du 
(nippadesaduka)  nghĩa  là  hai  câu  trong  1  đề  mà  lấy  hết  chi  pháp  siêu  lý. 

Nên  nhớ  sau  khỏi  nhắc  lại  PãỊi. 

1/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Nhất  Là  Phần  Nhân  (Hetugocchaka) 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  1  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  135,  139,  142,  153,  154  và  173  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số  82, 
87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến 
số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số 
1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16,  từ  số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số 
134,  các  số  136,  137,  138,  140,  141,  từ  số  143  đến  số  152,  từ  số  155  đến  số  172,  từ  số 
174  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm. 

1.  Nhị  đề  Nhân  ( Hetuduka )...  chiết...  vô  dư... 

Cách  đọc  đã  dịch,  chỉ  thêm  PãỊi  và  chia. 

Câu  1:  Hetũ  dhammã  (tất  cả  pháp  nhân)301  là  lục  nhân  tuơng  ung. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới,  3  đế  và  ngoại  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  6  nhân 
tuong  ung.  1  xứ  là  pháp  xứ  tức  là  6  nhân  tuong  ung.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  6  nhân 
tuong  ung.  3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  5  nhân  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2  là  tập  đế 
tức  là  nhân  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  trí  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  trí  hiệp  quả  siêu 
thế  và  vô  tham,  vô  sân  hiệp  siêu  thế. 

Câu  2:  Na  hetũ  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  nhân)302  là:  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  và  Níp- 
bàn  (trừ  lục  nhân). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  44  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng  và  6  nhân);  5  là 
thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  sắc  tế  và  46  sở  hữu  (trừ  6  nhân). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  1 08  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  46  sở  hữu  hợp  (trừ  6 
nhân). 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  46  sở  hữu  họp  (trừ  6  nhân);  2  là 
diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  sau  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là 
tâm  siêu  thế  và  33  sở  hữu  hợp  (trừ  3  nhân  và  đạo  đế). 


301  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  689  -  694,  900. 

302  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  695,  900. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  2  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  31  đến  số  121,  số  134,  từ  số  136  đến  số  173  chấm  màu  đỏ 
đậm  (lưu  ý:  về  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  đỏ  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm 
màu  đỏ  lợt).  Từ  số  13  đến  số  30,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  122 
đến  số  133  và  số  135  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  dưới  màu  xanh. 

2.  Nhị  đề  Hữu  nhân303  (Sahetukaduka)...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  nhân)  là:  71  tâm  hữu  nhân  và  52  sở  hữu 
hợp  (trừ  si  hiệp  2  tâm  si). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  hữu  nhân;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  hữu  nhân;  3  là  hành  uấn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  tâm  hữu 
nhân  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uân  tức  là  tâm  hữu  nhân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hữu 
nhân  (trừ  si  họp  tâm  si). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với 
tâm  hữu  nhân  (trừ  si  hợp  tâm  si). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  63  tâm  hữu  nhân  hiệp  thế,  5 1  sở  hữu  (trừ  tham  và  si  họp 
tâm  si);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Ahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  nhân)  là:  18  tâm  vô  nhân,  12  sở  hữu  hợp 
(trừ  dục),  sở  hữu  si  hiệp  2  tâm  si,  28  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế  và  ngoại  uẩn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  vô  nhân;  4  là  hành  uấn  tức  là  si 
họp  2  tâm  si  và  10  sở  hữu  tợ  tha  hợp  tâm  vô  nhân;  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  si  họp  2  tâm  si,  12  sở  hữu  tợ  tha  họp  tâm  vô  nhân,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  khán  ý  môn, 
sinh  tiếu  và  3  tâm  quan  sát;  1 8  là  pháp  giới  tức  là  si  họp  2  tâm  si,  12  sở  hữu  tợ  tha  họp 
với  tâm  vô  nhân,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  si  hợp  tâm  si,  12  sở  hữu  họp  và  sắc  pháp;  2  là 
diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  3  /  Đầu  dề  nhi 

Trang  3  cách  chấm  giống  như  cách  chấm  trang  2  /  tập  mười  ba 
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3.  Nhị  đề  Tương  ưng  nhân304  (Hetusampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Hetusampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  nhân)  là:  tâm  hữu  nhân  và 
52  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hiệp  tâm  si). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

Câu  2:  Hetuvippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  nhân)  là:  1 8  tâm  vô 
nhân,  12  sở  hữu  hợp,  sở  hữu  si  hiệp  tâm  si,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Chia  như  trang  2  tập  13  này. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đơc  trang  4  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  31  đến  số  134,  từ  số  136  đến  số  138,  số  140,  số  141,  từ  số 
143  đến  số  152,  từ  số  155  đến  số  172  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế,  hàng  sơ  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Các  số  135,  139,  142,  154, 
173  chấm  màu  đỏ.  số  153  chấm  2  phần  3  màu  đỏ,  1/3  để  trắng. 

4.  Nhị  đề  Nhân  hữu  nhân305  (Hetusahetukaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Hetũ  ceva  dhammã  sahetukã  ca  (tất  cả  pháp  nhân  và  hữu  nhân)  là  6  nhân 
hiệp  tâm  2,  3  nhân  (trừ  si  hiệp  trong  2  tâm  si). 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới,  3  đế  và  ngoại  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  6  nhân 
tương  ưng.  1  nhập  là  pháp  nhập  tức  là  6  nhân  tương  ưng.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  6 
nhân  tương  ưng.  2  đếj_l  là  khố  đế  tức  là  5  nhân  tương  ưng  hợp  với  tâm  hiệp  thế;  2  là 
đạo  đế  tức  là  sở  hữu  trí  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  trí  hiệp  tâm  quả  siêu  thế. 

Câu  2:  Sahetukãceva  dhammã  na  ca  hetũ  (tất  cả  pháp  hữu  nhân  mà  phi  nhân):  là  71 
tâm  hữu  nhân,  46  sở  hữu  họp  (trừ  6  nhân  hiệp  ngoài  tâm  si). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  danh  uản:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  hữu  nhân;  2  là  tưởng  uấn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hữu  nhân;  3  là  hành  uấn  tức  là  44  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hữu  nhân  (trừ  thọ,  tưởng  và  6  nhân);  4  là  thức  uân  tức  là  tâm  hữu  nhân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  hợp  với  tâm  hữu 
nhân  (trừ  6  nhân). 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  họp  với 
tâm  hữu  nhân  (trừ  6  nhân). 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  63  tâm  hữu  nhân  hiệp  thế  và  46  sở  hữu  họp  (trừ  6  nhân);  2 
là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  sau  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  33  sở  hữu  hợp 
(trừ  3  nhân  và  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  5  /  Đầu  đề  nhi 


304  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  697,  902. 

305  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  698,  903. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Cách  chấm  trang  5  giống  như  cách  chấm  trang  4. 

5.  Nhị  đề  Nhân  tương  ưng  nhân306  (Hetuhetusampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Hetũ  ceva  dhammã  hetusampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  nhân  và  tương  ưng 
nhân)  là  6  nhân  hiệp  tâm  2,  3  nhân. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới,  3  đế,  ngoại  đế. 

Câu  2:  Hetusampayuttã  ceva  dhammã  na  ca  hetũ  (tất  cả  pháp  tương  ưng  nhân  mà 
phi  nhân):  là  tâm  hữu  nhân,  46  sở  hữu  hợp  (trừ  6  nhân  hiệp  ngoài  tâm  si). 

Chia  như  trang  4  tập  13  này. 

Chỉ  chấm  và  cách  đơc  trang  6  /  Đầư  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  31  đến  số  121,  các  số  134,  136,  137,  138,  140,  141,  từ  143 
đến  số  152,  từ  số  155  đến  số  172  chấm  màu  đỏ  đậm  (riêng  tâm  siêu  thế  chấm  hàng  sơ 
thiền  màu  đỏ  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt).  Từ  số  122  đến  số  133  chấm 
phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  dưới  màu  xanh.  Từ  số  13  đến  số  18,  từ  số  174  đến  số 
202  chấm  màu  xanh. 

6.  Nhị  đề  Phi  nhân  hữu  nhân307  (Nahetusahetukaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Na  hetũ  kho  pana  dhammã  sahetukã  pi  (tất  cả  pháp  phi  nhân  mà  hữu  nhân) 
là  tâm  hữu  nhân  và  46  sở  hữu  hợp  (trừ  6  nhân). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế. 

4  danh  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  hữu  nhân;  2  là  tưởng  uấn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hữu  nhân;  3  là  hành  uấn  tức  là  44  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hữu  nhân  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uân  tức  là  tâm  hữu  nhân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  hợp  với  tâm  hữu 
nhân  (trừ  6  nhân). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  hữu  nhân;  2  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  hợp  với 
tâm  hữu  nhân  (trừ  6  nhân). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  63  tâm  hữu  nhân  hiệp  thế  và  46  sở  hữu  họp  (trừ  6  nhân);  2 
là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  sau  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  33  sở  hữu  họp 
(trừ  3  nhân  và  đạo  đế). 

Câu  2:  Na  hetũ  kho  pana  dhammã  ahetukã  pi  (tất  cả  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân):  là 
18  tâm  vô  nhân,  12  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  vô  nhân;  4  là  hành  uấn  tức  là  10 
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SỞ  hữu  hợp  tợ  tha  họp  với  tâm  vô  nhân  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô 
nhân.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  10  sở  hữu  tợ  tha  hợp  tâm  vô  nhân  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh 
tiếu  và  3  tâm  quan  sát;  18  là  pháp  giới  tức  là  12  sở  hữu  tợ  tha  họp  với  tâm  vô  nhân, 
sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  12  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là 
Níp-bàn. 


2/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Hai  Là  Phần  Duyên  (CũỊantaraduka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  7  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  201  chấm  màu  đỏ  đập  (riêng  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu 
đỏ  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt),  số  202  chấm  màu  xanh  đậm. 

7.  Nhị  đề  Hữu  duyên308  (Sappaccayaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sappaccayã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  duyên)  là:  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn 
tức  là  tâm. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở 
hữu  họp  và  1 6  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  và  16  sắc  tế. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu 
thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Appaccayã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  duyên)  là  Níp-bàn. 

Chia  đặng:  ngoại  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  1  đế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn.  1  nhập  là 
pháp  nhập  tức  là  Níp-bàn.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn.  1  đế  là  diệt  đế  tức  là 
Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  8  /  Đầu  đề  nhi 

Cách  chấm  trang  8  giống  như  cách  chấm  trang  7. 


308 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


8.  Nhị  đề  Hữu  vi309  (Saúkhataduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sankhatã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  vi)  là  tất  cả  tâm,  sở  hữu  và  sắc  pháp 
Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

Câu  2:  Asankhatã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  vi)  tức  là  Níp-bàn. 

Chia  đặng:  ngoại  uẩn,  1  xứ,  1  giới,  1  đế. 

Chia  nhu  trang  7  tập  13  này. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  9  /  Đầu  dề  nhi 

Số  183  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  182,  từ  số  184  đến  số  202  chấm  màu  xanh 
(tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

9.  Nhị  đề  Bị  thấy  ( hữu  kiến,  thấy  đặng)310  (Sanidassanaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sanidassanã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  kiến)  là  cảnh  sắc. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới,  1  đế.  1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  cảnh  sắc.  1  nhập  là  pháp 
nhập  tức  là  cảnh  sắc.  1  giới  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc.  1  đế  là  khố  để  tức  là  cảnh  sắc. 

Câu  2:  Anidassanã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  kiến)  là  tất  cả  pháp  siêu  lý  (trừ  cảnh 
sắc). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  1 1  xứ,  17  giới,  4  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  27  sắc  pháp  (trừ  cảnh  sắc);  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ; 
3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tuởng); 
5  là  thức  uân  tức  là  tâm. 

11  xứ  (chỉ  trừ  sắc  xứ). 

77  giới  (trừ  ra  sắc  giới). 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tham)  và  sắc  pháp  (trừ 
cảnh  sắc);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là 
chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  10  /  tập  muởi  ba 

Số  174,  từ  số  176  đến  số  186  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  173,  số  175,  từ  số  187 
đến  số  202,  chấm  màu  xanh  (riêng  về  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm, 
còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

10.  Nhị  đề  Bị  đối  chiếu  (hữu  đối  chiếu)311  (Sappatighaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sappatighã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  đối  chiếu)  là  12  sắc  thô. 


309  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  702,  907. 

310  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  703,  908. 

311  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  704,  909. 
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Chia  đặng:  1  uẩn,  10  xứ,  10  giới  và  1  đế.  1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  12  sắc  thô.  10  xứ 
thô  tức  là  12  sắc  thô.  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô.  1  đế  là  khổ  đế  tức  là  12  sắc  thô. 

Câu  2:  Appatighã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  đối  chiếu)  là:  tâm,  sở  hữu,  sắc  tế  và 
Níp-bàn. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  8  giới,  4  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  16  sắc  tế;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn 
tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

8  giới:  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và 
khán  ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp 
giới  tức  là  52  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và  sắc  tế);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo  hợp  tâm 
đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  33  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  11/  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ  đậm.  Từ  số  1  đến  số  173  và  số  202  chấm  màu 
xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh 
lợt). 


11.  Nhị  đề  Chơn  sắc312  (Rũpiduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Rũpino  dhammã  (tất  cả  pháp  chơn  sắc)  là  28  sắc  pháp. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  11  xứ,  11  giới,  1  đế.  1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp.  10  xứ 
thô  tức  là  12  sắc  thô  và  pháp  xứ.  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô  và  pháp  giới.  1  để  là  khố 
đế  tức  là  28  sắc  pháp. 

Câu  2:  Arũpino  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  chơn  sắc)  là:  tâm,  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

Chia  đặng:  4  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  8  giới,  4  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là 
Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

8  giới:  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán 
ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp  giới 
tức  là  52  sở  hữu  và  Níp-bàn. 


312 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  705,  910. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo  họp  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  12  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số  171  và  số  172,  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ  đậm.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  và  202  chấm  màu  xanh 
đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số 
121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170,  và  số  173  chấm 
phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  dưới  màu  xanh. 

12.  Nhị  đề  Hiệp  thế313  (Lokiyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Lokiyã  dhammã  (tất  cả  pháp  hiệp  thế)  là  tâm  hiệp  thế,  52  sở  hữu  hợp  và  sắc 
pháp. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  2  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
50  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  61  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Lokuttarã  dhammã  (tất  cả  pháp  siêu  thế)  là:  4  đạo,  4  quả,  36  sở  hữu  hợp  và 
Níp-bàn. 

Chia  đặng:  4  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hợp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uấn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 


313 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  706,  911. 
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2  đế:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo  sau  họp  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  13  /  Đầu  đề  nhi  -  Phần  Duyên 

Từ  số  1  đến  số  202,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu 
xanh. 

Nhị  đề  thứ  bảy  trong  phần  Duyên  (Kenacivinneyyaduka) 

13.  Nhị  đề  Tâm  biết  (cũng  có  tâm  biết  đặng)314 ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Kenacivinneyyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cũng  có  tâm  biết  đặng)  là  pháp  siêu 

lý. 

Câu  2:  Kenacinavinneyyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cũng  có  tâm  không  biết  đặng)  là 
pháp  siêu  lý 

Chia:  uẩn,  xứ,  giới,  đế  như  tập  1 1  (Hàm  Tận  Nhiếp). 

Chia  như  4  trang  chót  tập  1 1  (Hàm  Tận  Nhiếp). 


3/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Ba  Là  Phần  Lậu  (Asavagocchaka) 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  14  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  135,  139  và  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  134,  các  số  136,  137,  138,  từ 
số  141  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (riêng  về  tâm  siêu  thế,  hàng  so  thiền  chấm  màu 
xanh  lợt). 

15.  Nhị  đề  Lậu315  (Ẵsavaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Ảsavã  dhammã  (tất  cả  pháp  lậu)  là:  tham,  si  và  tà  kiến. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  si,  tham,  tà  kiến.  1 
nhập  là  pháp  nhập  tức  là  si,  tham,  tà  kiến.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  si,  tham,  tà  kiến.  2 
đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  si,  tà  kiến  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  No  ãsavã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  lậu)  là:  89  tâm,  49  sở  hữu,  28  sắc  pháp 
và  Níp-bàn  (trừ  3  chi  pháp  lậu). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  47  sở  hữu  (trừ  thọ,  tưởng,  tham,  si  và  tà 
kiến);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  sắc  tế, 
Níp-bàn  và  49  sở  hữu  họp  (trừ  3  chi  lậu). 


314  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  707,  912. 

315  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  708  -  713,  913. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song 
thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  3  chi  lậu). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  3  chi  lậu);  2  là 
diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm 
siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  15  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172  và  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  và  số  202  chấm  màu  xanh 
đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số 
121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170,  và  173  chấm 
phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

15.  Nhị  đề  Cảnh  lậu316  (Sãsavaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sãsavã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  lậu)  là  pháp  hiệp  thế  (89  tâm  hiệp  thế,  52 
sở  hữu  hợp,  28  sắc  pháp). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  2  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  hiệp 
thế;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là  50 
sở  hữu  hợp  tợ  tha  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp 
thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Anãsavã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  lậu)  là  pháp  siêu  thế  (8  tâm  siêu  thế, 
36  sở  hữu  hợp,  Níp-bàn). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 
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2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  họp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  16  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  136  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  135  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh. 

16.  Nhị  đề  Tương  ưng  lậu317  (Ẵsavasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Ãsavasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tucmg  ung  lậu)  là  12  tâm  bất  thiện 
và  27  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hiệp  tâm  si  và  2  tâm  sân). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tuởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  25  sở  hữu  hợp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ,  tuởng  và  si  họp  2  tâm  sân);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  27  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  si  hợp  2  tâm  si  và  si  họp  2  tâm  sân). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  27  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  si  họp  2  tâm  si  và  si  họp  2  tâm  sân). 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  27  sở  hữu  hợp  (trừ  tham  và  si  hợp  2  tâm  si 
và  si  hợp  2  tâm  sân);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Ãsavavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tucmg  ung  lậu)  là  tâm  vô  nhân, 
tâm  tịnh  hảo,  38  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp,  Níp-bàn,  si  hiệp  2  tâm  si  và  si  hiệp  2  tâm  sân. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế,  ngoại  đế. 

5  uản:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tuởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  si  hợp  2  tâm  si,  si  hợp  2  tâm  sân  và  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân  và 
tâm  tịnh  hảo.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  xứ  tức  là  si  hợp  2  tâm  si,  si  họp  2  tâm  sân  và  38  sở  hữu  họp  với  tâm  vô 
nhân,  tâm  tịnh  hảo  và  Níp-bàn. 
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18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh  tiếu, 
3  tâm  quan  sát  và  91  tâm  tịnh  hảo;  18  là  pháp  giới  tức  là  si  hợp  2  tâm  si,  si  hợp  2  tâm 
sân  và  38  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  si  hợp  2  tâm  si,  si  hợp  2 
tâm  sân  và  38  sở  hữu  họp  và  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là 
bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  17  /  Đầu  đề  nhi 

Số  135,  139  và  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số  136,  137,  138,  từ  số 
141  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến 
số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  xanh,  phân  nửa 
phía  duới  để  trắng. 

77.  Nhị  đề  Lậu  cảnh  lậu318  (Ẫsavasãsavaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ảsavã  ceva  dhammã  sãsavã  ca  (tất  cả  pháp  lậu  và  cảnh  lậu)  tức  là  3  chi  lậu. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  1 
nhập  là  pháp  nhập  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  2 
đế:  1  là  khố  đế  tức  là  si,  tà  kiến  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Sãvasã  ceva  dhammã  no  ca  ãsavã  (tất  cả  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu)  là:  28 
sắc  pháp,  81  tâm  hiệp  thế,  49  sở  hữu  hợp  (trừ  3  chi  lậu). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  1  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
47  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tuởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  49  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  39  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  tham,  si,  tà  kiến). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  18  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  139  và  số  140  chấm  màu  đỏ.  số  135  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa 
dưới  để  trắng.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  136,  137,  138,  từ  số  141  đến  số  148  chấm 
màu  xanh  đậm.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  trên  màu  xanh,  phân  nửa  dưới 
để  trắng. 
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18.  Nhị  đề  Lậu  hiệp  lậu  ( lậu  tương  ưng  lậu)319  ( Asava  asavasampayuttaduka) ... 

chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ãsavã  ceva  dhammã  ãsavasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  lậu  và  tương  ưng  lậu) 
là  3  chi  lậu  hiệp  với  tâm  tham. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  1 
nhập  là  pháp  nhập  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  tham,  si,  tà  kiến.  2 
đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  si  và  tà  kiến;.  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Ãsavasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  ãsavã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  lậu  mà 
phi  lậu)  là:  12  tâm  bất  thiện  và  24  sở  hữu  hợp  (trừ  3  chi  lậu). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  1  đế. 

4  uân:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  22  sở  hữu  họp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  24  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  tham,  si  và  tà  kiến). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  24  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  tham,  si  và  tà  kiến). 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  24  sở  hữu  họp  (trừ  tham,  si  và  tà  kiến). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  19  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  81,  số  171  và  số  172,  từ  số  174  đến  số  201,  chấm  màu  đỏ.  số  135 
chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  còn  2  phần  3  phía  dưới  để  trắng.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ 
số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới 
màu  xanh.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  và  202  chấm  màu  xanh  đậm.  Còn 
từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số 
103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số  121 
chấm  màu  xanh  lợt. 

19.  Nhị  đề  Ly  lậu  cảnh  lậu  (bất  tương  ung  lậu  cảnh  lậu)320 
(Ãsavavỉppayuttasãsavaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ãsavavippayuttã  khopana  dhammã  sãsavã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  lậu 
mà  cảnh  lậu)  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp,  28  sắc  pháp  và  si 
hiệp  tâm  sân  và  tâm  si. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  1  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thể;  4  là  hành  uấn  tức  là  si  họp  tâm  si,  36  sở  hữu  họp  với 
tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế. 


319  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  717,  917. 

320  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  718,  918. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  si  hợp  tâm  si,  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh 
hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh 
tiếu,  3  tâm  quan  sát  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  18  là  pháp  giới  tức  là  si  hợp  tâm  si,  38 
sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  si  hợp  tâm  si,  38  sở  hữu 
hợp  và  sắc  pháp. 

Câu  2:  Ảsavavippayuttã  kho  pana  dhammã  anãsavã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tưong  ưng 
lậu  mà  phi  cảnh  lậu)  là  pháp  siêu  thế.  (8  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  và  Níp-bàn). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  đế  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

4/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Tư  Là  Phần  Triền  (Saỉínojanagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  20  /  Đầu  dề  nhi 

Số  135,  từ  số  139  đến  số  144  và  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  134,  các  số 
136,  137,  138,  146,  147,  148,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

20.  Nhị  đề  Triền321  (Saũnojanaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sannojanã  dhammã  (tất  cả  pháp  triền)  là:  sở  hữu  tham  phần,  sở  hữu  hoài 
nghi,  sở  hữu  si  và  sở  hữu  sân  phần  (trừ  hối). 

Chia  đặng:  1  uấn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế.  1  uấn  là  hành  uấn  tức  là  8  chi  triền.  1  nhập  là 
pháp  nhập  tức  là  8  chi  triền.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  8  chi  triền.  2  đế:  1  là  khố  đế  tức 
là  7  chi  triền  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  No  Sannojanã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  triền)  là  lấy  hết  pháp  siêu  lý  (trừ  ra 
chi  pháp  triền  vừa  kể).  (89  tâm,  44  sở  hữu  họp,  28  sắc  pháp  và  Níp-bàn). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 


321  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  719  -  730,  919. 
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5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  42  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng  và  8  chi  triền);  5  là 
thức  uấn  tức  là  tâm.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  44  sở 
hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn  (trừ  8  chi  triền). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  1 08  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  44  sở  hữu  (trừ  8  chi 
triền). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  44  sở  hữu  họp  (trừ  8  chi  triền);  2 
là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm 
siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  21  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172,  và  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  và  số  202  chấm  màu  xanh 
đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  1 13  đến  số  116  và  từ  số  1 18  đến  số 
121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm 
phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

21.  Nhị  đề  Cảnh  triền322  (Saũnojaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sannojaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  triền)  tức  là  pháp  hiệp  thế  (89  tâm 
hiệp  thế,  52  sở  hữu  hợp  và  28  sắc  pháp). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  2  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
50  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Asannojaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  triền)  tức  là  pháp  siêu  thế  (8 
tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  và  Níp-bàn) 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Chia  đặng:  4  uẩn,  ngoại  uẩn,  2  xứ,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

4  uân:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  siêu  thế. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  22  /  tập  muởi  ba 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  136  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202,  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  135  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

22.  Nhị  đề  Hiệp  triền  (tương  ưng  triền)323  ịSaũũojanasampayuttaduka) ...  chiết...  vô 
dư... 

Câu  1:  Sannojanasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  triền)  là  pháp  bất 
thiện  (trừ  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử)  (12  tâm  bất  thiện,  27  sở  hữu  hợp). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 

4  uản:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  25  sở  hữu  họp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ,  tưởng  và  si  họp  tâm  si  điệu  cử). 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  27  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  si  họp  tâm  si  điệu  cử). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  27  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  si  họp  tâm  si  điệu  cử). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  26  sở  hữu  họp  (trừ  si  họp  tâm  si  điệu  cử  và 
sở  hữu  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Sannojanavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  triền)  là  Níp-bàn, 
sắc  pháp,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  38  sở  hữu  họp  và  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  si  họp  tâm  si  điệu  cử,  36  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân  và 
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tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo. 
Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  xứ  tức  là  si  hợp  tâm  si  điệu  cử,  38  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh 
hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh 
tiếu,  3  tâm  quan  sát  và  91  tâm  tịnh  hảo;  18  là  pháp  giới  tức  là  si  hợp  tâm  si  điệu  cử,  38 
sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  si  hợp  tâm  si  điệu  cử, 
38  sở  hữu  họp  và  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  8  chi  đạo 
họp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  23  /  Đầu  đề  nhi 

Số  135,  từ  số  139  đến  số  144  và  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số 
136,  137,  138,  145,  146,  147,  171,  172,  và  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Còn 
từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170,  và  số  173  chấm  phân  nửa  trên  màu  xanh, 
phân  nửa  dưới  để  trắng. 

23.  Nhị  đề  Triền  cảnh  triền324  (Saũnojanasannojaniyaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Sannojanã  ceva  dhammã  sannojaniyã  ca  (tất  cả  pháp  triền  và  cảnh  triền)  tức 
là  8  chi  pháp  triền. 

Chia  như  pháp  triền.  1  uấn  là  hành  uấn  tức  là  8  chi  triền.  1  nhập  là  pháp  nhập  tức  là 
8  chi  triền.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  8  chi  triền.  2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  7  chi  triền  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Sannojaniyã  ceva  dhammã  no  ca  sannojanã  (tất  cả  pháp  cảnh  triền  mà  phi 
triền)  là  pháp  hiệp  thế  (trừ  chi  pháp  triền). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  1  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  8 
chi  triền);  4  là  hành  uấn  tức  là  42  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  8  chi 
triền);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  44  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tể  (trừ  8  chi  triền). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế  (trừ 
ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế,  tâm  hiệp  thế  và  44  sở  hữu  hợp 
(trừ  8  chi  triền). 
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1  đế:  Khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  44  sở  hữu  họp  (trừ  8  chi  triền). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  24  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  139  đến  số  144  và  số  148  chấm  màu  đỏ.  số  135  chấm  1/3  phía  trên  màu 
xanh,  2  phần  3  phía  duới  màu  đỏ.  Tứ  số  1  đến  số  12,  các  số  136,  137,  138,  145,  146 
và  147  chấm  màu  xanh.  Còn  từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  trên  màu  xanh, 
phân  nửa  duới  để  trắng, 

24.  Nhị  đề  Triền  tương  ưng  triền325  (Saũnojanasannojanasampayuttaduka)... 

chiết. . .  hữu  du. . . 

Câu  1:  Sannojanã  ceva  dhammã  sannojanasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  triền  và 
tuơng  ung  triền)  là  8  chi  pháp  triền  (trừ  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử). 

Chia  như  pháp  triền.  1  uấn  là  hành  uấn  tức  là  8  chi  pháp  triền.  1  nhập  là  pháp  nhập 
tức  là  8  chi  pháp  triền.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  8  chi  pháp  triền.  2  đế:  1  là  khố  để  tức 
là  7  chi  triền  (trừ  tham),  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Sannojanãsampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  sannojanã  (tất  cả  pháp  tương  ưng 
triền  mà  phi  triền)  là  pháp  bất  thiện  (trừ  chi  pháp  triền). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  1  đế. 

4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  1 7  sở  hữu  họp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ,  tưởng  và  8  chi  triền);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  19  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  8  chi  triền). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  1 9  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  8  chi  triền). 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  19  sở  hữu  họp  (trừ  8  chi  triền). 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  25  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  81,  các  số  171  và  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  số 
135  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  còn  2  phần  3  phía  dưới  để  trắng.  Từ  số  122  đến  số 
134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía 
dưới  chấm  màu  xanh.  Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  chấm  màu  xanh  đậm 
và  các  số  202  cũng  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số 
93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113 
đến  số  116,  từ  số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt. 
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25.  Nhị  đề  Ly  triền  cảnh  triền  (bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền)326 
(Sannojanavippayuttasannojaniyaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Sannojanavipppayuttã  kho  pana  dhammã  sannojaniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất 
tương  ưng  triền  và  cảnh  triền)  là  sắc  pháp,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở 
hữu  hợp  và  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  1  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là  si  họp  tâm  si  điệu  cử,  36  sở  hữu 
họp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  si  hợp  tâm  si  điệu  cử,  38  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân, 
tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  vô  nhân  và 
tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  18  là  pháp  giới  tức  là  si  hợp  tâm  si  điệu  cử,  38  sở  hữu  hợp  với 
tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  tế. 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp,  si  hợp  tâm 
si  điệu  cử  và  sắc  pháp. 

Câu  2:  Sannojana  vippayuttã  kho  pana  dhammã  asannojaniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất 
tương  ưng  triền  mà  phi  cảnh  triền)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  đặng:  .... 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Dứt  phần  nhỏ  thứ  1,  2,  3,  4 


Phần  nhỏ  thứ  5,  6,  7,  8: 

•  Phần  phược  (ganthagocchalca)  có  6  đầu  đề  nhị  (đây  chỉ  ghi  thêm  danh  từ  PãỊi). 

•  Phần  bộc  (oghagocchaka)  có  6  đầu  đề  nhị. 

•  Phần  phối  (yogagocchaka)  có  6  đầu  đề  nhị. 
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•  Phần  cái  (nivaranagocchaka)  có  6  đầu  đề  nhị. 


5/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Năm  Là  Phần  Phược  (Ganthogocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  26  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  139,  140  và  142  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  122  đến  số  138,  số 
141,  từ  số  143  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh 
đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

26.  Nhị  đềPhược327  (Ganthaduka) ...  chiết...  Vỡ  dư... 

Câu  1:  Ganthã  dhammã  (tất  cả  pháp  phuợc)  là:  tham,  sân  và  tà  kiến. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế.  1  uẩn  là  hành  uẩn  (hành  uẩn  phuợc)  tức  là 
tham,  sân,  tà  kiến.  1  nhập  là  pháp  nhập  tức  là  tham,  sân  và  tà  kiến.  1  giới  là  pháp  giới 
tức  là  tham,  sân  và  tà  kiến.  2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  sân  và  tà  kiến,  2  là  tập  đế  tức  là  sở 
hữu  tham. 

Câu  2:  No  ganthã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  phuợc)  là  lấy  hết  pháp  siêu  lý  (trừ  ra  3 
chi  pháp  phuợc)  (89  tâm,  49  sở  hữu,  28  sắc  pháp,  Níp-bàn). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  47  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng,  tham,  sân  và  tà 
kiến);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  49  sở 
hữu  (trừ  tham,  sân,  tà  kiến),  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  49  sở  hữu  (trừ  tham,  sân 
và  tà  kiến). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  49  sở  hữu  (trừ  tham,  sân  và  tà 
kiến);  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế 
là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  27  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ.  số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  đậm  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ 
thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134, 
từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới 
xanh. 


327  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  736-741,  925. 
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27.  Nhị  đề  Cảnh phược328  (Ganthaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Ganthaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  phược)  là  pháp  hiệp  thế. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  2  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50 
sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thể  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  sắc  tể. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Aganthaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  phược)  là  pháp  siêu  thế. 

4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hợp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uấn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng). 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế.;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  28  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  10,  số  140,  số  141,  từ  số  143  đến  số  147  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1 1  đến  số 
121,  số  142,  từ  số  148  đến  202,  chấm  màu  xanh  đậm  (tâm  siêu  thế  hàng  so  thiền  chấm 
xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  139,  chấm  phân  nửa 
phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

28.  Nhị  đề  Hiệp phược  (tương  ưng phượcý29  (Ganthasampayuttaduka) ...  chiết...  vô 
dư... 

Câu  1:  Ganthasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  phược)  là  10  tâm  bất 
thiện  nhị  nhân,  25  sở  hữu  hợp  (trừ  sân  hiệp  tâm  sân  và  tham  hiệp  tâm  tham  bất  tương 
ưng  hoài  nghi). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 


328  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  742,  926. 

329  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  743,  927. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  tham  và  sân;  2  là  tưởng  uấn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  tham  và  sân;  3  là  hành  uấn  tức  là  25  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  và  sân;  4  là  thức  uân  tức  là  tâm  tham  và  sân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  và  sân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  25  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  và  sân. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  8  tâm  tham  và  2  tâm  sân;  2  là  pháp  giới  tức  là  25  sở 
hữu  họp  với  tâm  tham  và  sân. 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  8  tâm  tham,  2  tâm  sân,  và  24  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Ganthavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  phược  (hay  ly 
phược)  là  sắc  pháp,  Níp-bàn,  2  tâm  si,  18  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  và  43  sở  hữu  hợp, 
lấy  thêm  sân  hiệp  tâm  sân  và  tham  hiệp  tâm  tham  bất  tương  ưng  (trừ  tham,  tà  kiến, 
ngã  mạn,  sân,  tật,  lận,  hối,  hôn  trầm,  thụy  miên). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  si, 
tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  si,  tâm 
vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  sân  hợp  tâm  sân  và  tham  họp  tâm  tham 
bất  tương  ưng  và  41  sở  hữu  họp  với  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  5  là  thức  uấn 
tức  là  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh 
hảo;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế,  sân  hợp  tâm  sân  và  tham  họp  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  43  sở  hữu  họp  với  tâm  si,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  si,  khán  ý 
môn,  sinh  tiếu,  3  tâm  quan  sát  và  tâm  tịnh  hảo;  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế, 
sân  họp  tâm  sân  và  tham  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng  và  43  sở  hữu  họp  với  tâm  si, 
tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo. 

4  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  si,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo,  si  hợp  tâm  si  và 
42  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4 
là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp 
(trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  29  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số:  139,  140  và  142  chấm  màu  đỏ  đậm.  Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số 
138,  số  141,  từ  số  143  đến  số  148,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  201  chấm  màu  xanh. 
Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  170  và  từ  số  173  chấm  phân  nửa  màu  xanh,  phân 
nửa  màu  trắng. 
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29.  Nhị  đềPhược  cảnh phược330  (Ganthaganthaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ganthã  ceva  dhammã  ganthaniyã  ca  (tất  cả  pháp  phược  và  cảnh  phược)  tức 
là  3  chi  pháp  phược. 

1  uân  là  hành  uấn  tức  là  tham,  sân  và  tà  kiến.  1  xứ  là  pháp  xứ  tức  là  tham,  sân  và  tà 
kiến.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  tham,  sân  và  tà  kiến.  2  để:  1  là  khố  đế  tức  là  sân  và  tà 
kiến  (trừ  tham),  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Ganthaniyã  ceva  dhammã  no  ca  ganthã  (tất  cả  pháp  cảnh  phược  mà  phi 
phược)  là  pháp  hiệp  thế  (trừ  phược). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tuởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là 
47  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tuởng,  tham,  sân  và  tà  kiến);  5  là  thức  uẩn  tức 
là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  49  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thể  (trừ  tham,  sân  và  tà  kiến)  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  49  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  và 
sắc  tế  (trừ  tham,  sân  và  tà  kiến). 

1  đế:  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  49  sở  hữu  họp  (trừ  tham,  sân  và  tà 
kiến). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  30  /  Đầu  dề  nhi 

Số  140  chấm  màu  đỏ.  số  139  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới 
để  trắng.  Từ  số  1  đến  số  10,  từ  số  135  đến  số  138,  số  141,  từ  số  143  đến  số  147  chấm 
màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh,  phân  nửa  phía 
trên  để  trắng. 

30.  Nhị  đề  Phược  hiệp  phược  (phược  tương  ưng  phược)331 
(Ganthaganthasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ganthã  ceva  dhammã  ganthasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  phuợc  và  tuong 
ung  phuợc)  là  sở  hữu  tà  kiến  và  sở  hữu  tham  hiệp  tâm  tham  tuong  ung. 

Chia  đặng:  1  uấn,  1  xứ,  1  giới,  2  đế.  1  uan  là  hành  uấn  tức  là  tham  và  tà  kiến.  1  xứ 
là  pháp  xứ  tức  là  tham,  tà  kiến.  1  giới  là  pháp  giới  tức  là  tham,  tà  kiến.  2  đế:  1  là  khố 
đế  tức  là  sở  hữu  tà  kiến,  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Ganthasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  ganthã  (tất  cả  pháp  tucmg  ung 
phuợc  mà  phi  phuợc)  là  tâm  tham,  tâm  sân  và  23  sở  hữu  hợp  (trừ  chi  phuợc).  (trừ 
tham,  tà  kiến,  sân,  hoài  nghi). 

Chia  đặng:  4  uẩn,  2  xứ,  2  giới  và  2  đế. 


330  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  944,  928. 

331  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  745,  929. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  tham  và  sân;  2  là  tưởng  uấn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  tham  và  sân;  3  là  hành  uấn  tức  là  2 1  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  và  sân  (trừ  tham  và  tà  kiến);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  tham  và  sân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  và  sân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  23  sở  hữu  họp  với  tâm 
tham  và  sân  (trừ  tham  và  tà  kiến). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  và  sân;  2  là  pháp  giới  tức  là  23  sở  hữu  họp 
với  tâm  tham  và  tâm  sân  (trừ  tham  và  tà  kiến). 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  tham,  tâm  sân  và  23  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và  tà  kiến). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  31/  Đầu  đề  nhi 

Tư  số  1 1  đến  số  81,  các  số  142,  148,  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ. 
Từ  số  135  đến  số  139  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  đề  trắng. 
Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu 
xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến 
số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  dưới  màu  xanh. 

31.  Nhị  đề  Ly  phược  cảnh  phược  (bất  tương  ung  phược  cảnh  phược)332 
(Ganthavippayuttaganthaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ganthavippayuttã  kho  pana  dhammã  ganthaniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  phược  và  cảnh  phược)  là  sắc  pháp,  2  tâm  si,  18  tâm  vô  nhân,  51  tâm  tịnh  hảo  hiệp 
thế  và  43  sở  hữu  hợp,  lấy  sân  hiệp  tâm  sân  và  tham  hiệp  tham  bất  tương  ưng. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  2  đế. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  si, 
tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thể;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm 
si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là  sân  và  tham  hợp  với  tâm 
tham  bất  tương  ưng  và  41  sở  hữu  hợp  với  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp 
thế;  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh 
hảo  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức  là  sắc  tế,  sân  và  tham  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng,  43 
sở  hữu  họp  với  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  2  tâm  si,  khán  ý 
môn,  sinh  tiếu  và  3  tâm  quan  sát,  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc 
tế,  sân  và  tham  họp  tâm  tham  bất  tương  ưng,  43  sở  hữu  họp  với  tâm  si,  tâm  vô  nhân 
và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thể. 

2  đế:  1  là  khố  để  tức  là  sắc  pháp,  tâm  si,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  sân  và 
tham  họp  tâm  tham  bất  tương  ưng  và  42  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  để  tức  là  sở 
hữu  tham  hợp  tâm  tham  bất  tương  ưng. 


332  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  746,  930. 
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Câu  2:  Ganthavippayutta  kho  pana  dhamma  aganthaniya  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  phược  mà  phi  cảnh  phược)là  pháp  siêu  thế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hợp  với  tâm  siêu  thể;  3  là  hành  uấn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế  và  Níp-bàn. 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với 
tâm  siêu  thế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

6/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Sáu  Là  Phần  Bộc333  (Oghagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  32  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  135,  139  và  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  141  đến  số  202,  từ 
số  122  đến  số  134,  các  số  136,  137,  138  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

32.  Nhị  đề  Bộc  (Oghaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Oghã  dhammã  (tất  cả  pháp  bộc)  là  tham,  si  và  tà  kiến. 

Chia  đặng:  1  uẩn,  1  xứ,  1  giới  và  2  đế. 

Câu  2:  No  oghã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  bộc)  là  lấy  hết  pháp  siêu  lý  (trừ  3  chi 
bộc). 

Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

Chia  như  nhị  đề  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  33  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ  đậm.  Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ 
số  149  đến  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

33.  Nhị  đề  Cảnh  bộc  (Oghaniyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Oghaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  bộc)  là  pháp  hiệp  thế. 

Câu  2:  Anoghaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  bộc)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  như  nhị  đề  cảnh  lậu. 


333  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  747. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  34  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  136  đến  số  148  chấm  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số  149 
đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  135,  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ,  phân 
nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

34.  Nhị  đề  Hiệp  bộc  (tương  ưng  bộc )  (Oghasampayuttaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Oghasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  bộc)  là  pháp  bất  thiện  (trừ 
si  hiệp  2  tâm  si  và  si  hiệp  2  tâm  sân). 

Câu  2:  Oghavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  bộc)  là  Níp-bàn,  sắc 
pháp,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  bảo,  38  sở  hữu  hợp,  si  hiệp  2  tâm  si  và  si  hiệp  2  tâm  sân, 
Chia  đặng:  5  uẩn,  ngoại  uẩn,  12  xứ,  18  giới,  3  đế  và  ngoại  đế. 

Chia  như  Nhị  đề  tương  ưng  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  35  /  Đầư  dề  nhi 

Các  số  135,  139  và  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số  136,  137,  138,  từ 
số  141  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122 
đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  phân 
nửa  trên  đế  trắng. 

35.  Nhị  đề  Bộc  cảnh  bộc  (Oghaoghaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Oghã  ceva  dhammã  oghaniyã  ca  (tất  cả  pháp  bộc  và  cảnh  bộc)  tức  là  3  chia 
pháp  bộc. 

Câu  2:  Oghaniyã  ceva  dhammã  no  ca  oghã  (tất  cả  pháp  cảnh  bộc  mà  phi  bộc)  tức 
là  pháp  hiệp  thế  (trừ  chi  bộc). 

Chia  như  nhị  đề  lậu  cảnh  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  36  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  139  và  số  140  chấm  màu  đỏ.  số  135  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân 
nửa  phía  dưới  để  trắng.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  136,  137,  138,  từ  số  141  đến  số  148 
chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  phân  nửa 
phía  trcn  đế  trắng. 

36.  Nhị  đề  Bộc  hiệp  bộc  (bộc  tương  ưng  bộc )  (Oghaoghasampayuttaduka) ...  chiết... 
hữu  dư... 

Câu  1:  Oghã  ceva  dhammã  oghasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  bộc  và  tương  ung  bộc) 
là:  tham,  si  và  tà  kiến. 

Câu  2:  Oghasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  oghã  (tất  cả  pháp  tương  ung  bộc  mà 
phi  bộc)  là  pháp  bất  thiện  (trừ  3  chi  bộc). 

Chia  như  nhị  đề  lậu  hiệp  lậu. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  37  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  81,  các  số  171  và  172,  từ  số  174  đến  201  chấm  màu  đỏ.  số  135 
chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  còn  2  phần  3  phía  duới  để  trắng,  số  202,  từ  số  82  đến  số 
121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau 
chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân 
nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

37.  Nhị  đề  Ly  bộc  cảnh  bộc  (Oghavippayuttaoghaniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Oghavippayuttã  kho  pana  dhammã  oghaniyã  pi  (tất  cả  pháp  tuơng  ung  bộc 

và  cảnh  bộc)  là  sắc  pháp,  18  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp,  si 
hiệp  2  tâm  sân  và  si  hiệp  2  tâm  si. 

Chia  đặng:  5  uẩn,  12  xứ,  18  giới  và  2  đế. 

Câu  2:  Oghavippayuttã  kho  pana  dhammã  anoghaniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tuơng 
ung  bộc  mà  phi  cảnh  bộc)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  nhu  Nhị  đề  ly  lậu  cảnh  lậu. 

7/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Bảy  Là  Phần  Phối 34  (Yogagocchaka) 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  38  /  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  nhu  cách  chấm  nhị  đề  Bộc. 

38.  Nhị  đề  Phối  (Yogaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Yogã  dhammã  (tất  cả  pháp  phối)  là  tham,  si  và  tà  kiến. 

Câu  2:  No  yogã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  phối)  là  lấy  pháp  siêu  lý  (trừ  3  chi  pháp 
phối). 

Nguời  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế.  Chia  nhu'  Nhị  đề  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  39  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ.  Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm 
xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170 
và  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

39.  Nhị  đề  Cảnh  phối  (Yoganiyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Yoganiyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  phối)  là  pháp  hiệp  thế. 

Câu  2:  Ayoganiyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  phối)  là  pháp  siêu  thế. 

Người  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế. 

Chia  như  Nhị  đề  cảnh  lậu. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  40  /  Đầu  đề  nhi  -  Phần  Phối 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  136  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  135  chấm  phân  nửa  trên  màu  đỏ, 
phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh. 

40.  Nhị  đề  Hiệp  phối  (tương  ung  phối)  (Yogaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Yogasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tuơng  ung  phối)  là  pháp  bất  thiện 
(trừ  si  hiệp  2  tâm  si). 

Câu  2:  Yogavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tuơng  ung  phối)  là  Níp-bàn,  sắc 
pháp,  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  bảo,  38  sở  hữu  hợp,  si  hiệp  2  tâm  si  và  si  hiệp  2  tâm  sân. 
Nguời  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế. 

Chia  nhu  Nhị  đề  hiệp  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  41  /  Đầu  dề  nhi 

Chấm  trang  16  giống  nhu  cách  chấm  trang  10  /  tập  mười  bốn  này. 

41.  Nhị  đề  Phối  cảnh  phối  (Yogayoganiyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Yogã  ceva  dhammã  yoganiyã  ca  (tất  cả  pháp  phối  và  cảnh  phối)  tức  là  3  chi 
pháp  phối. 

Câu  2:  Yoganiyã  ceva  dhammã  no  ca  yogã  (tất  cả  pháp  cảnh  phối  mà  phi  phối)  là 
pháp  hiệp  thế  (trừ  3  chi  pháp  hiệp  phối). 

Nguời  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế. 

Chia  như  Nhị  đề  lậu  cảnh  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  42  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  139  và  số  140  chấm  màu  đỏ.  số  135  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân 
nửa  phía  dưới  để  trắng.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  136,  137,  138,  từ  số  141  đến  số  148 
chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  phân  nửa 
phía  trcn  đế  trắng. 

42.  Nhị  đề  Phối  hiệp  phối  ( phối  tương  ưng  phối)  (Yogayogasampayuttaduka) ... 

chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Yogã  ceva  dhammã  yogasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  phối  tương  ưng  phối) 
là  tham  tà  kiến  và  si  hiệp  tâm  tham. 

Câu  2:  Yogasampayưttã  ceva  dhammã  no  ca  yogã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  phối  mà 
phi  phối)  là  pháp  bất  thiện  (trừ  tham,  tà  kiến  và  si  hiệp  tâm  tham). 

Người  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế. 

Chia  như  Nhị  đề  lậu  hiệp  lậu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  43  /  Đầu  đề  nhi 

Cách  chấm  trang  18  giống  nhu  cách  chấm  trang  12  /  tập  mười  bốn  này 
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43.  Nhị  đề  Ly  phối  cảnh  phối  (Bất  tương  ưng  phối  cảnh  phối) 
(Yogavippayuttayoganiya-duka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Yogavippayuttã  kho  pana  dhammã  yoganiyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng 
phối  mà  cảnh  phối)  tức  là  sắc  pháp,  18  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu 
hợp  và  si  hiệp  tâm  sân  và  tâm  si. 

Câu  2:  Yogavippayuttã  kho  pana  dhammã  ayoganiyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng 
phối  mà  phi  cảnh  phối)  là  pháp  siêu  thế. 

Người  học  tự  chia  thành  uẩn,  xứ,  giới,  đế. 

Chia  như  Nhị  đề  ly  lậu  cảnh  lậu. 


8/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Tám  Là  Phần  Cái  (Nĩvaraọagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  44  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  135,  138,  139,  142,  từ  số  145  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  134, 
các  số  136,  137,  140,  141,  143,  144,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm  (tâm 
siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

44.  Nhị  đề  Cú/  (Nĩvaraụaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Nĩvaranã  dhammã  (tất  cả  pháp  cái)  là:  tham,  sân,  si,  điệu  hối,  hoài  nghi  và 
hôn  phần. 

1  uấn  là  hành  uấn  tức  là  8  chi  pháp  cái.  1  nhập  là  pháp  nhập  tức  8  chi  pháp  cái.  1 
giới  là  pháp  giới  tức  là  8  chi  pháp  cái.  2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  7  chi  pháp  cái  (trừ 
tham),  2  là  tập  để  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  No  nĩvarannã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cái)  là  pháp  siêu  lý  (trừ  chi  pháp 
cái). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  42  sở  hữu  (trừ  thọ,  tưởng  và  8  chi  pháp  cái); 
5  là  thức  uân  tức  là  tâm. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  sắc  tế  và  44  sở  hữu  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  44  sở  hữu  (trừ  8  chi 
pháp  cái). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  8 1  tâm  hiệp  thế  và  44  sở  hữu  hợp  (trừ  8  chi  pháp 
cái);  2  là  đạo  đế  tức  là  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp 
(trừ  đạo  đế). 


335  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  748-755,  931. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  45  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ.  Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm 
màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149 
đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

45.  Nhị  đề  Cảnh  cái 336  (Nĩvarananiyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Nĩvaraniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  cái)  là  pháp  hiệp  thế. 

Câu  2:  Anĩvaraniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  cái)  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  nhu  Nhị  đề  cảnh  triền. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  46  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh. 

46.  Nhị  đề  Hiệp  cái  (tương  ưng  cái)337  (Nĩvaraụasampayuttaduka) ...  chiết...  vô 
dư... 

Câu  1:  Nĩvaranasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tuơng  ung  cái)  là  pháp  bất  thiện. 

4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tuởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  25  sở  hữu  họp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ  và  tuởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  27  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  27  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện. 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  26  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Nĩvaranavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tuơng  ung  cái)  là  pháp  siêu  lý 
(trừ  pháp  bất  thiện). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tuởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ 
và  tuởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo. 


336  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  756,  932. 

337  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  757,  933. 
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12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  nhập  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp- 
bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh 
tiếu,  3  tâm  quan  sát  và  tâm  tịnh  hảo;  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  họp  với  tâm  vô 
nhân,  tâm  tịnh  hảo,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  hợp  và  sắc 
pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là 
tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  47  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  135,  138,  139,  142,  145,  146,  147,  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các 
số  136,  137,  140,  141,  143,  144,  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Còn 
từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu 
xanh,  phân  nửa  phía  trên  đế  trắng. 

47.  Nhị  đề  Cái  cảnh  cái338  (Nĩvarananĩvaraniyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Nĩvaranã  ceva  dhammã  nĩvaraniyã  ca  (tất  cả  pháp  cái  và  cảnh  cái)  tức  là  8 
chi  pháp  cái. 

1  uấn  là  hành  uấn  tức  là  8  chi  pháp  cái.  1  xứ  là  pháp  xứ  tức  là  8  chi  pháp  cái.  1  giới 
là  pháp  giới  tức  là  8  chi  pháp  cái.  2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  7  chi  pháp  cái  (trừ  tham),  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Nĩvaraniyã  ceva  dhammã  no  ca  nĩvaranã  (tất  cả  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái)  là 
pháp  hiệp  thế  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

5  uấn:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
hiệp  thể;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là 
42  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  8  chi  pháp  cái);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  sắc  tế,  44  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  1 8  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế,  44  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp 
thế  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  44  sở  hữu  họp  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  48  /  Đầu  dề  nhi 


338  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  758,  934. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Các  số  135,  138,  139,  142,  từ  số  145  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  12, 
các  số  136,  137,  140,  141,  143,  144  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân 
nửa  phía  dưới  màu  xanh  còn  phân  nửa  phía  trên  để  trắng. 

48.  Nhị  đề  Cái  hiệp  cái  (cái  tương  ưng  cái)339 
(Nĩvarananĩvaranasampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Nĩvaranã  ceva  dhammã  nĩvaranasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  cái  tương  ưng 
cái)  là  8  chi  pháp  cái. 

1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  8  chi  pháp  cái.  1  nhập  là  ý  xứ  tức  là  8  chi  pháp  cái.  1  giới 
là  pháp  giới  tức  là  8  chi  pháp  cái.  2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  7  chi  pháp  cái  (trừ  tham),  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Nĩvaranasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  nĩvaranã  (tất  cả  pháp  tương  ưng 
cái  mà  phi  cái)  tức  là  pháp  bất  thiện  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

4  uân:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uấn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uấn  tức  là  1 7  sở  hữu  họp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  8  chi  pháp  cái);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ýxứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  19  sở  hữu  họp  với  tâm  bất 
thiện. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  1 9  sở  hữu  họp  với 
tâm  bất  thiện. 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  12  tâm  bất  thiện  và  19  sở  hữu  hợp  (trừ  8  chi  pháp  cái). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  49  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  81,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  số  202,  từ 
số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm, 
còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số 
173,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

49.  Nhị  đề  Ly  cái  cảnh  cái  (bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái)340 
(Nĩvamnavippayuttanĩvamniya-duka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Nĩvaranavippayuttã  kho  pana  dhammã  nĩvaraniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  cái  mà  cảnh  cái)  là  pháp  hiệp  thế  (trừ  pháp  bất  thiện). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân  và 
tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh 
hảo  hiệp  thế. 
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12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
hiệp  thế;  12  là  pháp  nhập  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế 
và  sắc  pháp. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  khán  ý  môn,  sinh 
tiếu  và  3  tâm  quan  sát  và  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế;  18  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  họp 
với  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế  và  sắc  pháp. 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  38  sở  hữu  họp  và  sắc  pháp. 

Câu  2:  Nĩvaranavippayuttã  kho  pana  dhammã  anivaraniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tưong 
ưng  cái  mà  phi  cảnh  cái)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

4  uẩn  và  ngoại  uẩn,  2  nhập,  2  giới,  2  đế  và  ngoại  đế. 

Dứt  phần  thêm  Pãli  và  phần  nhỏ  thứ  5,  6,  7,  8. 

Phần  nhỏ  thứ  9,  10,  11: 

•  Phần  khinh  thị  (parãmãsagocchaka)  có  5  đầu  đề  nhị. 

•  Phần  đề  đại  (mahantaragocchaka)  có  14  đầu  đề  nhị. 

•  Phần  thủ  (upãdãnagocchaka)  có  6  đầu  đề  nhị. 

9/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Chín  Là  Phần  Khinh  Thị  (Parãmãsagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  50  /  Đầu  đề  nhi 

Số  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  139,  từ  số  141  đến  số  202  chấm  màu  xanh 
(tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

50.  Nhị  đề  Khinh  thị 341  (Paramãsaduka) ...  chiết  ...vô  dư... 

Câu  1:  Parãmãsã  dhammã  (tất  cả  pháp  khinh  thị)  là  tà  kiến. 

1  uấn  là  hành  uấn.  1  nhập  là  pháp  nhập.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khố  đế.  Chi 
pháp  đều  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Câu  2:  No  parãmãsã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  khinh  thị)  là  lấy  hết  pháp  siêu  lý  (trừ 
ra  tà  kiến). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  49  sở  hữu  họp  (trừ  thọ,  tưởng  và  tà  kiến);  5 
là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  sắc  tế  và  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tà  kiến). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
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song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  51  sở  hữu  họp  (trừ  tà 
kiến). 

4  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp,  81  tâm  hiệp  thế  và  50  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và 
tà  kiến);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là 
bát  chi  đạo  họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  51/  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ.  Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  so  thiền  chấm 
màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149 
đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu 
xanh. 

51.  Nhị  đề  Cảnh  khinh  thị342  (Parãmatthaduka) ...  chiết  ...vô  dư... 

Câu  1:  Parãmatthã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  khinh  thị)  là  pháp  hiệp  thế. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thể;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là 
50  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ  và  tưởng);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  sắc  tế  và  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  52  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hiệp  thế. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Aparãmatthã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  khinh  thị)  là  pháp  siêu  thế. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  họp  với  tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế 
(trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm  siêu 
thế. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế;  2  1  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn  và  36  sở  hữu 
hợp  với  tâm  siêu  thế. 

2  để:  1  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  52  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  1,  2,  5,  6  chấm  màu  đỏ.  Các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  121,  từ  số  140  đến  số 

145,  số  148,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm 
màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  139,  các  số 

146,  147  chấm  phía  trên  1/3  màu  đỏ,  còn  2  phần  3  phía  duới  chấm  màu  xanh  (màu  đỏ 
ít,  màu  xanh  nhiều). 

52.  Nhị  đề  Hiệp  khinh  thị  (tương  ưng  khinh  thị)343  (Parãmãsasampayuttaduka) ... 

chiết  ...hữu  dư... 

Câu  1:  Parãmãsasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tuơng  ung  khinh  thị)  là  4  tâm 
tham  tuơng  ung,  20  sở  hữu  hợp  (trừ  tà  kiến,  ngã  mạn,  sân,  tật,  lận,  hối  và  hoài  nghi). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  tham  tuơng  ưng;  2  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng;  3  là  hành  uấn  tức  là  1 8  sở  hữu  hợp 
với  tâm  tham  tương  ưng  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  tham  tương  ưng. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  tương  ưng;  2  là  pháp  xứ  tức  là  20  sở  hữu  họp  với 
tâm  tham  tương  ưng. 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  tương  ưng;  2  là  pháp  giới  tức  là  20  sở  hữu 
họp  với  tâm  tham  tương  ưng. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  19  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Parãmãsavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị)  là  Níp- 
bàn,  sắc  pháp,  1 17  tâm  bất  tương  ưng  kiến  và  5 1  sở  hữu  hợp  và  lấy  thêm  tà  kiến. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uấn  tức 
là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  49  sở  hữu  họp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm 
si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ,  tưởng  và  tà  kiến);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm 
tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo.  Ngoại  uấn  tức  là 
Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm 
sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  5 1  sở 
hữu  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo 
(trừ  tà  kiến). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  104  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức,  ý  giới  và  4  tâm  tham  tương  ưng);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và 
5 1  sở  hữu  họp  với  117  tâm  (trừ  tà  kiến  và  4  tâm  tham  tương  ưng). 
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4  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  sân,  tâm  si,  tâm  vô  nhân, 
tâm  tịnh  hảo  hiệp  thế,  sắc  pháp  và  50  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và  tà  kiến);  2  là  tập  đế  tức 
là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  tâm  đạo. 
Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  53  /  Đầu  đề  nhi 

Số  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  139,  từ  số  141  đến  số 
148,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ 
số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  còn  phân  nửa  phía 
trên  để  trắng. 

53.  Nhị  đề  Khinh  thị  cảnh  khinh  thị 344  (Parãmãsaparãmatthaduka) ...  chiết  ...hữu 
dư... 

Câu  1:  Parãmãsã  ceva  dhammã  parãmatthã  ca  (tất  cả  pháp  khinh  thị  và  cảnh  khinh 
thị)  tức  là  tà  kiến. 

Chia  như  câu  1  trang  1 . 

Câu  2:  Parãmatthã  ceva  dhammã  no  ca  parãmãsã  (tất  cả  pháp  cảnh  khinh  thị  mà 
phi  khinh  thị)  là  lấy  pháp  hiệp  thế  (trừ  tà  kiến). 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uấn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uấn  tức  là 
49  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  tà  kiến);  5  là  thức  uấn  tức  là  tâm 
hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  sắc  tế  và  5 1  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tà  kiến). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  51  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hiệp  thế  (trừ  tà  kiến). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  50  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và  tà 
kiến);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  54  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  81,  từ  số  140  đến  số  145,  số  148,  số  171  và  số  172,  từ  số 
174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  135  đến  số  139,  các  số  146,  147  chấm  phân  nửa 
phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  để  trắng,  số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu 
xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh 
lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 
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54.  Nhị  đề  Ly  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  (bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị)345 
(Parãmãsavippayuttaparãmatthaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Parãmãsavippayuttã  kho  pana  dhamiuã  parãmatthã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  khinh  thị  và  cảnh  khinh  thị)  là  pháp  hiệp  thế  gồm  77  tâm,  52  sở  hữu  hợp,  28  sắc 
pháp  (trừ  4  tâm  tham  tương  ưng  và  sở  hữu  hợp,  ngoài  ra  tà  kiến). 

5  uản:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  77  tâm 
hiệp  thế  (trừ  4  tâm  tham  tương  ưng);  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  77 
tâm  hiệp  thế  (trừ  4  tâm  tham  tương  ưng);  4  là  hành  uấn  tức  là  49  sở  hữu  hợp  với  77 
tâm  hiệp  thế  (trừ  4  tâm  tham  tương  ưng);  5  là  thức  uấn  tức  là  77  tâm  hiệp  thế  (trừ  4 
tâm  tham  tương  ưng). 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  77  tâm  hiệp  thế  (trừ  4  tâm  tham 
tương  ưng);  12  là  pháp  xứ  tức  là  sắc  tế  và  51  sở  hữu  họp  với  77  tâm  hiệp  thế  (trừ  4 
tâm  tham  tương  ưng). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  64  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức,  ý  giới  và  tâm  tham  tương  ưng);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  51 
sở  hữu  họp  với  77  tâm  hiệp  thế  (trừ  4  tâm  tham  tương  ưng). 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp,  77  tâm  hiệp  thế  và  50  sở  hữu  họp  (trừ  tham  và 
4  tâm  tham  tương  ưng);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Parãmãsavippayuttã  kho  pana  dhammã  aparãmatthã  pi  (tất  cả  pháp  bất 
tương  ưng  khinh  thị  mà  phi  cảnh  hĩnh  thị)  là  pháp  siêu  thế  (8  tâm  siêu  thế,  36  sở  hữu 
hợp  và  Níp-bàn). 

Chia  như  câu  2  Nhị  đề  cảnh  khinh  thị. 


10/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mưòi  Là  Phần  Đe  Đại  (Mahantaraduka) 

Chỉ  chấm  và  cách  dơc  trang  55  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  173  chấm  màu  đỏ  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  đỏ  đậm, 
còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt).  Từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

55.  Nhị  đề  Tri  (hữu  tri  cảnh)346  (Sãrammaọaduka). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Sãrammanã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  tri  cảnh)  là  tâm  và  sở  hữu. 

Chú  giải  câu  1:  saha  ãrammanena  ye  vattantĩti  =  sãrammanã:  pháp  hành  động 
chung  với  cảnh  cũng  gọi  là  cảnh. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu. 


345  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  765,  941. 

346  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  766,  942. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


8  giới:  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và 
khán  ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp 
giới  tức  là  52  sở  hữu. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế 
và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Anãrammanã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  tri  cảnh)  là  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Chú  giải:  natthi  etesam  ãrammananti  =  anãrammanã:  những  pháp  không  biết  cảnh 
gọi  là  vô  cảnh. 

1  uân:  1  uấn  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp.  Ngoại  uấn  tức  là  Níp-bàn. 

11  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn  và  sắc  tế. 

11  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  56  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  121  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  122  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

56.  Nhị  đề  Tâm347  (Cittaduka) . . .  chiết ...  vô  dư. . . 

Câu  1:  Cittã  dhammã  (tất  cả  pháp  tâm)  tức  là  tất  cả  tâm. 

Chú  giải:  Cintanatthena  =  cittam:  Gọi  tâm  do  ý  nghĩa  là  biết  đặc  biệt.  Vicittatthena 
=  cittam:  Gọi  tâm  do  ý  nghĩa  đặc  biệt  đối  với:  giống,  cõi  và  phối  họp. . . 

1  uẩn  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

1  xứ  là  ý  xứ  tức  là  tâm. 

7  giới:  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và 
khán  ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới). 

I  đế  là  Khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế. 

Câu  2:  No  cittã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  tâm)  là  sở  hữu,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

4  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  họp  (trừ  thọ,  tưởng).  Ngoại  uẩn  là 
Níp-bàn. 

II  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp- 
bàn. 

11  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu,  sắc  tế  và 
Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp  và  5 1  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  là  36  sở  hữu  họp 
với  tâm  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  57  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  122  đến  số  173  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  174  đến  số  202  chấm 
màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu 
xanh  lợt). 

57.  Nhị  đề  Sở  hữu  tâm348  (Cetasikaduka) . . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Cetasikã  dhammã  (tất  cả  pháp  sở  hữu  tâm)  tức  là  sở  hữu. 

Chú  giải:  Avippayogavasena  cetasi  niyuttãti  =  cetasikã:  pháp  mà  hằng  hợp  bằng 
cách  trong  quyền  sở  hữu  không  lìa  với  tâm,  đó  gọi  là  sở  hữu  tâm. 

3  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng). 

1  nhập  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu. 

1  giới  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  36  sở  hữu 
hợp  với  tâm  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Acetasikã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  sở  hữu  tâm)  là  tâm,  sắc  pháp  và  Níp- 
bàn. 

2  uấn:  1  là  sắc  uấn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thức  uấn  tức  là  tâm.  Ngoại  uấn  tức  là 
Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  sắc  tế 
và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  1 08  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  28  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 
Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  58  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  122  đến  số  173  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

58.  Nhị  đề  Tương  ưng  tâm349  (Cittasampayuttaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Cittasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  tâm)  tức  là  sở  hữu. 

3  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng). 


348  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  768,  944. 

349  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  769,  945. 
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1  xứ  là  pháp  nhập  tức  là  52  sở  hữu. 

1  giới  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  36  sở  hữu  hợp 
với  tâm  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Cittavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tucmg  ung  tâm)  là  sắc  pháp  và 
Níp-bàn. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

11  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  nhập  tức  là  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

11  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  59  /  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  giống  nhu  cách  chấm  Nhị  đề  tuong  ung  tâm. 

59.  Nhị  đề  Hòa  với  tâm350  (Cittasamsatthaduka). . .  chiết. . .  hữu  dư. . . 

Câu  1:  Cittasamsatthã  dhammã  (tất  cả  pháp  hòa  với  tâm)  là  sở  hữu. 

Chú  giải:  nirantarabhãvũpagamanatãya  upãdato  yãva  bhangã  cittena  samsatthãti  = 
cittasamsatthã:  chon  pháp  hòa  trộn  với  tâm,  từ  khi  sanh  đến  diệt  theo  luôn  đến  cách 
không  xen  hở  thời  giờ,  gọi  là  hòa  trộn  với  tâm. 

Câu  2:  Cittavisamsatthã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  hòa  với  tâm)  là  sắc  pháp  và  Níp- 
bàn. 

Chú  giải:  ekato  vattamãnã  pi  nirantarabhãvam  anupagamanatãya  cittena 
visamsatthãti  =  cittavisamsatthã:  chon  pháp  không  hòa  trộn  với  tâm  và  cũng  chang  đi 
đến  cách  không  xen  hở  thời  giờ,  đó  gọi  là  phi  tâm  làm  nhân  sanh. 

Chi  pháp  và  chia  nhu  Nhị  đề  tuong  ung  tâm. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  60  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  122  đến  số  173,  các  số  193  và  194  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số 
178  đến  số  182,  từ  số  187  đến  số  190  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  so  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  174  đến  số  177,  từ  số 
183  đến  số  186,  các  số  191,  192,  từ  số  195  đến  số  201,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh. 

60.  Nhị  đề  Tâm  làm  nhân  (sở,  nền  tảng)  sinh351  (Cittasamutthãnaduka)...  chiết... 
vô  dư... 


350  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  770,  946. 

351  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  771,  947. 


DHAMMASANGANĨ (PHÁP  TỤ]  -  DUKAMÃTỈKĂ  (ĐẦU  ĐỀ  NHỊ) 


657 


Câu  1:  Cittasamutthãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh)  là  sở  hữu  và  sắc 
tâm. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  nhu  sau:  Samutthahanti  etenãti  =  samutthãnam:  pháp 
nào  có  nuơng  nhờ  pháp  ấy,  thế  nên  pháp  ấy  làm  nhân  sanh  ra,  đó  gọi  là  làm  nhân  sanh 
tức  là  nghiệp,  tâm,  quí  tiết  và  vật  thực.  Cittam  samutthãnam  etesanti  = 
cittasamutthãnã:  pháp  nào  có  tâm  làm  nhân  sanh  ra,  pháp  ấy  gọi  là  có  tâm  là  nhân 
sanh. 

4  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  17  sắc  tâm;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng). 

6  xứ:  1  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  xứ  tức  là 
cảnh  khí;  4  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  pháp  xứ  tức  là  52 
sở  hữu  và  sắc  tâm  tế. 

6  giới:  1  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  giới 
tức  là  cảnh  khí;  4  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  pháp  giới 
tức  là  52  sở  hữu  và  sắc  tâm  tế. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  tâm  tế  và  51  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức 
là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  No  cittasamutthãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh)  là  tâm, 
sắc  phi  tâm  tạo  và  Níp-bàn. 

2  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  26  sắc  phi  sắc  tâm;  2  là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức 
là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  sắc  tế 
phi  sắc  tâm  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  phi  sắc  tâm  và  Níp-bàn. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  sắc  phi  sắc  tâm;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 
Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  61  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  122  đến  số  173,  các  số  193  và  194  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số 
174  đến  số  192,  từ  số  195  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  so  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

61.  Nhị  đề  Đồng  sinh  tồn  với  tâm 352  (Cittasahabhũduka) ...  chiết ...  Vỡ  dư... 

Câu  1:  Cittasahabhuno  dhammã  (tất  cả  pháp  câu  sanh  tồn  (đồng  diệt) với  tâm)  là  sở 
hữu  và  2  sắc  biểu  tri. 


352  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  772,  948. 
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CÓ  những  câu  Pãịi  chú  giải  như  sau:  Saha  bhavantĩti  =  sahabhuno:  pháp  nào  hành 
động  chung  nhau,  pháp  ấy  gọi  là  hành  vi  chung  nhau.  Cittena  sahabhuno  = 
cittasahabhuno:  những  pháp  hành  vi  chung  với  tâm  gọi  là  hành  động  chung  với  tâm. 

4  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  biểu  tri;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ,  tưởng). 

1  xứ  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  và  2  sắc  biểu  tri. 

1  giới  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  và  2  sắc  biểu  tri. 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  sắc  biếu  tri  và  5 1  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  No  cittasahabhuno  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  sanh  tồn  với  tâm)  tức  là  tâm, 
Níp-bàn  và  26  sắc  pháp  (trừ  2  sắc  biểu  tri). 

2  uấn:  1  là  sắc  uấn  tức  là  26  sắc  pháp  (trừ  sắc  biếu  tri);  2  là  thức  uấn  tức  là  tâm. 
Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  14  sắc  tế  (trừ  2  sắc  biểu  tri). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  14  sắc  tế  (trừ  2  sắc  biểu  tri). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  26  sắc  pháp  (trừ  2  sắc  biểu  tri);  2  là  diệt  đế 
tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  62  /  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  8  giống  với  cách  chấm  Nhị  đề  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

62.  Nhị  đề  Tùng  tâm  thông  lưu  (hành  động  theo  tâm)353  (Cittãnuparivattiduka) ... 
chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Cittãnuparivattino  dhammã  (tất  cả  pháp  tùng  tâm  thông  lưu)  là  sở  hữu  và  2 
sắc  biểu  tri. 

Chú  giải  có  2  câu  Pãịi  như  sau.  Anu  parivattantĩti  =  anuparivattino:  những  pháp 
sanh  hành  động  theo  gọi  là  tùng  hành.  Cittassa  anuparivattino  =  cittãnuparivattino: 
những  pháp  sanh  hành  động  theo  tâm  gọi  là  tùng  hành  tâm. 

Câu  2:  No  cittãnuparivattino  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  tùng  tâm  thông  lưu)  là  tâm, 
Níp-bàn  và  26  sắc  pháp  (trừ  2  sắc  biểu  tri). 

Chia  như  Nhị  đề  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  63  /  Đầư  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  với  cách  chấm  Nhị  đề  sở  hữu  tâm 


353  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  773,  949. 
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63.  Nhị  đề  Hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  (nhân  sanh  tâm  và  hòa  với  tâm ý54 
(Cỉttasansatthasamutthãnaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Cittasamsatthasamutthãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm 
sở  sanh). 

Cittasamsatthã  ca  te  cittasamutthãnã  cãti  =  cittasamsatthasamutthãnã:  pháp  nào  liên 
quan  với  tâm  và  có  tâm  làm  nhân  sanh,  pháp  ấy  gọi  là  có  tâm  làm  nhân  nền  tảng  giúp 
cho  sanh. 

Câu  2:  No  cittasamsatthasamutthãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  hòa  với  tâm  và 
không  có  tâm  làm  sở  sanh). 

Chi  pháp  và  chia  giống  như  Nhị  đề  sở  hữu  tâm. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  64  /  Đầu  đề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  với  cách  chấm  trang  Nhị  đề  sở  hữu  tâm. 

64.  Nhị  đề  Hòa,  sinh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  (câu  sanh  nhân  sanh  và  hòa 
với  tâm)355  (Cittasansatthasamutthãnasahabhuduka). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Cittasamsatthasamutthãnasahabhũno  dhammã  (tất  cả  pháp  hòa,  sinh  tồn  và 
nương  tâm  làm  sở  sanh). 

Cittasamsatthã  ca  te  cittasamutthãnã  ca  cittasahabhuno  eva  cãti  = 
cittasamsatthasamutthãnasahabhuno:  pháp  có  liên  hệ  với  tâm,  có  tâm  làm  nhân  sanh 
và  hòa  trộn  với  tâm,  gọi  là  có  tâm  làm  nền  tảng  nhân  sanh  và  hòa  trộn  với  tâm. 

Câu  2:  No  cittasamsatthasamutthãnasahabhuno  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  hòa,  phi 
đồng  sinh  tồn  và  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh). 

Chi  pháp  và  chia  giống  như  Nhị  đề  sở  hữu  tâm. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  65  /  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  với  cách  chấm  Nhị  đề  sở  hữu  tâm. 

Thêm  PãỊi  và  chia  nhị  đề  Cittasaốsatthasamutthãnãnuparivattiduka 

65.  Nhị  đề  Có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm  (nhân  sanh  tùng  hành 

và  hòa  với  tâm)356. . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino  dhammã  (tất  cả  pháp  có  tâm  làm  sở 
sanh  thông  lưu  và  hòa  với  tâm)  (52  sở  hữu). 

Cittasamsatthã  ca  te  cittasamutthãnã  ca  cittãnuparivattino  eva  cãti  = 
cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino:  pháp  liên  quan  với  tâm,  có  tâm  làm  nhân  sanh 
và  tùng  hành  với  tâm,  gọi  là  có  tâm  làm  nhân  sanh  tùng  hành  với  tâm. 

Câu  2:  No  cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  tâm 
làm  sở  sanh  và  không  hòa,  không  tùng  hành,  không  thông  lưu  với  tâm)  (20  sắc 
nghiệp,  15  sắc  quí  tiết,  14  sắc  vật  thực  và  Níp-bàn. 

Chi  pháp  và  chia  giống  như  Nhị  đề  sở  hữu  tâm. 


354  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  774,  950. 

355  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  775,  951. 

356  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  776,  952. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  66  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  178  đến  số  182  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  122  đến  số  177,  từ 
số  183  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

66.  Nhị  đề  Tự  nội357  (Ajjhattikaduka). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Ajjhattikã  dhammã  (tất  cả  pháp  tự  nội)  là  tâm  và  5  sắc  thanh  triệt. 

Chú  giải:  ajjhattã  va  =  ajjhattitã:  pháp  thuộc  về  phần  trong  gọi  là  tự  nội  (nội  phần). 

2  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  thần  kinh358,  2  là  thức  uẩn  tức  là  tâm. 

6  xứ:  5  xứ  thô  tức  là  5  sắc  thần  kinh;  6  là  ý  xứ  tức  là  tâm. 

12  giới:  5  giới  thô  tức  là  5  sắc  thần  kinh;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  1 1 
là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  12  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ 
ngũ  song  thức  và  ý  giới). 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  sắc  thần  kinh.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế. 

Câu  2:  Bãhirã  dhammã  (tất  cả  pháp  ngoại)  là:  sở  hữu,  Níp-bàn  và  23  sắc  pháp  (trừ 
sắc  thanh  triệt). 

Chú  giải  như  vầy:  tato  bahi  bhũtãti  =  bahirã:  Những  pháp  ngoài  ra  phần  trong  gọi  là 
bên  ngoài  (ngoại  phần). 

4  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  23  sắc  pháp  (trừ  5  sắc  thần  kinh);  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở 
hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ, 
tưởng). 

6  xứ:  1  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  xứ  tức  là 
cảnh  khí;  4  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  pháp  xứ  tức  là  52 
sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

6  giới:  1  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc;  2  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh;  3  là  khí  giới 
tức  là  cảnh  khí;  4  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị;  5  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc;  6  là  pháp  giới 
tức  là  52  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khố  để  tức  là  5 1  sở  hữu  và  23  sắc  pháp  (trừ  tham  và  sắc  thần  kinh);  2  là 
tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  tức  là  36  sở  hữu  họp 
với  tâm  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  67  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  178  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  177  và  số  202  chấm  màu  xanh. 

67.  Nhị  đề  Y  sinh  (pháp  thủ)359  (Upãdãduka). . .  chiết. . .  vô  dư. . . 

Câu  1:  Upãdã  dhammã  (tất  cả  pháp  y  sinh)  là  24  sắc  y-tha  hoặc  y  sinh. 


357  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  777,  953. 

358  sắc  thần  kinh  còn  gọi  là  sắc  thanh  triệt. 

359  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  778,  954. 
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CÓ  Paịi  chú  giải  như  vầy:  Ưpaniyantiti  =  upada:  pháp  nào  chỉ  nương  tứ  đại  minh 
sanh  ra,  pháp  ấy  gọi  là  y  sinh. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  24  sắc  y  sinh. 

10  xứ:  9  xứ  thô  tức  là  9  sắc  thô  (trừ  xúc);  10  là  pháp  xứ  tức  là  15  sắc  tế  y  sinh. 

10  giới:  9  giới  thô  tức  là  9  sắc  thô  (trừ  xúc);  10  là  pháp  giới  tức  là  15  sắc  tế  y  sinh. 

1  đế:  Khố  đế  tức  là  24  sắc  y  sinh. 

Câu  2:  No  upãdã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  y  sinh)  là  tâm,  sở  hữu,  Níp-bàn  và  sắc  tứ 
đại  minh. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  na  upãdiyantevãti  =  no  upãdã:  chẳng  phải  chỉ  nương  tứ 
đại  minh  sanh  ra,  pháp  ấy  gọi  là  bất  y  sinh. 

5  uân:  1  là  sắc  uấn  tức  là  4  sắc  tứ  đại  minh;  2  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là 
tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là 
thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

3  xứ:  1  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc;  2  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  3  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở 
hữu,  nước  và  Níp-bàn. 

9  giới:  1  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  7  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khán  ngũ  môn;  8  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  9  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khố  để  tức  là  sắc  tứ  đại  minh,  tâm  hiệp  thế  và  5 1  sở  hữu  họp  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo 
họp  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  68  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  27,  từ  số  39  đến  số  46,  từ  số  60  đến  số  64,  từ  số  74  đến  số  77,  từ  số 
178  đến  số  182,  từ  số  187  đến  số  190,  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  28  đến 
số  38,  từ  số  47  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  121,  từ  số  135  đến  số 
148,  các  số  168,  169,  170,  184,  từ  số  193  đến  số  197  và  số  202,  chấm  màu  xanh.  Từ 
số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167,  từ  số  171  đến  số  177,  các  số  183,  185,  186, 
191,  192,  từ  số  198  đến  số  201,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới 
chấm  màu  xanh. 

68.  Nhị  đề  Thành  do  thủ360  (Upãdỉnnaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Ưpãdinnã  dhammã  (tất  cả  pháp  thành  do  thủ)  là  32  tâm  quả  hiệp  thế,  35  sở 
hữu  hợp  và  20  sắc  nghiệp. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  nghiệp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  quả 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  tâm  quả  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn 
tức  là  33  sở  hữu  họp  với  tâm  quả  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
quả  hiệp  thế. 


360 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  779,  955. 
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11  xứ:  9  xứ  thô  tức  là  1 1  sắc  nghiệp  thô;  10  là  ý  xứ  tức  là  tâm  quả  hiệp  thể;  11  là 
pháp  nhập  tức  là  35  sở  hữu  hợp  với  tâm  quả  hiệp  thế,  sắc  nghiệp  tế  và  Níp-bàn. 

17  giới:  9  giới  thô  tức  là  1 1  sắc  nghiệp  thô;  7  ý  thức  giới  tức  là  tâm  quả  hiệp  thế;  17 
là  pháp  giới  tức  là  35  sở  hữu  hợp  với  tâm  quả  hiệp  thế,  sắc  nghiệp  tế  và  Níp-bàn. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  quả  hiệp  thế,  35  sở  hữu  hợp  và  sắc  nghiệp. 

Câu  2:  Anupãdinnã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  thành  do  thủ)  là  níp  bàn,  sắc  phi 
nghiệp,  tâm  đổng  lực,  tâm  khai  môn  và  52  sở  hữu  hợp. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  phi  nghiệp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hiệp  với  tâm 
phi  quả  hiệp  thế;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hiệp  với  tâm  phi  quả  hiệp  thế;  4 
là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  họp  với  tâm  phi  quả  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là  thức 
uẩn  tức  là  tâm  phi  quả  hiệp  thế. 

7 xứ:  5  xứ  thô  tức  là  sắc  thô  (trừ  5  sắc  thanh  triệt);  6  là  ý  xứ  tức  là  tâm  phi  quả  hiệp 
thế;  7  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  quả  hiệp  thế,  sắc  tế  phi  nghiệp  và 
Níp-bàn. 

8  giới:  5  giới  thô  tức  là  sắc  phi  nghiệp  thô;  6  là  ý  giới  tức  là  tâm  khai  ngũ  môn;  7  là 
ý  thức  giới  tức  là  tâm  phi  quả  hiệp  thế  (trừ  khai  ngũ  môn);  8  là  pháp  giới  tức  là  52  sở 
hữu  hợp  với  tâm  phi  quả  hiệp  thế,  sắc  tế  phi  nghiệp  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  tế  phi  nghiệp,  tâm  hiệp  thế  phi  quả  và  51  sở  hữu  họp 
(trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức 
là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo 

đế). 


11/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mưòi  Một  Là  Phần  Thủ  (Upadãnagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  69  /  Đầu  dề  nhi 

Số  139  và  số  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  138,  từ  số  141  đến  số  202,  chấm 
màu  xanh. 

69.  Nhị  đề  Thủ361  (Upãdãnaduka) ...  chiết ...  Vỡ  dư... 

Câu  1:  Upãdãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  thủ)  là  tham  và  tà  kiến. 

1  uẩn  là  hành  uẩn  tức  là  tham  và  tà  kiến.  1  xứ  là  pháp  xứ  tức  là  tham  và  tà  kiến.  1 
giới  là  pháp  giới  tức  là  tham  và  tà  kiến.  2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tà  kiến,  2  là  tập  đế  tức 
là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  No  upãdãnã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  thủ)  là  pháp  siêu  lý  (trừ  2  chi  thủ). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  48  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng,  tham  và  tà  kiến);  5 
là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 


361  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  780-785,  956. 
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12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  sắc  tế  và  50  sở  hữu  (trừ  tham,  tà  kiến). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ 
song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  50  sở  hữu  (trừ  tham,  tà 
kiến). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  70  /  Đầu  đề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  với  cách  chấm  Nhị  đề  cảnh  khinh  thị 

70.  Nhị  đề  Cảnh  thủ362  (Upãdãniyaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Upãdãniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  thủ). 

Câu  2:  Anupãdãniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  thủ). 

Chi  pháp  và  chia  giống  như  Nhị  đề  cảnh  khinh  thị 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  71/  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  8,  các  số  140  và  số  141  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  9  đến  số  121,  từ  số  142 
đến  số  145,  từ  số  148  đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  139,  các  số  146, 
147,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

71.  Nhị  đề  Tương  ưng  thủ  ( hiệp  thủ)363  ịlĩpãdãnasampayuttaduka) ...  chiết...  vô 
dư... 

Câu  1:  Ưpãdãnasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  thủ)  là  8  tâm  tham  và 
22  sở  hữu  hợp  (trừ  sở  hữu  tham  hiệp  trong  4  tâm  tham  bất  tương  ưng). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  tham;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu 
tưởng  hợp  với  tâm  tham;  3  là  hành  uẩn  tức  là  20  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  (trừ  thọ, 
tưởng  và  tham  hợp  tham  bất  tương  ưng);  4  là  thức  uấn  tức  là  tâm  tham. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham;  2  là  pháp  xứ  tức  là  22  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  (trừ 
sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham;  2  là  pháp  giới  tức  là  22  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  (trừ  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng). 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham  và  21  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở 
hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng. 

Câu  2:  Ưpãdãnavippayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  thủ)  là  Níp-bàn,  sắc 
pháp,  113  tâm  và  50  sở  hữu  hợp  (trừ  8  tâm  tham  với  3  sở  hữu  tham  phần,  sở  hữu  tham 
hợp  trong  4  tâm  tham  bất  tương  ưng). 


362  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  786,  957. 

363  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  787,  958. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  113 
tâm  phi  tham;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  113  tâm  phi  tham;  4  là  hành 
uẩn  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  113  tâm  phi  tham  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là 
113  tâm  phi  tham.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  1 13  tâm  phi  tham;  12  là  pháp 
xứ  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  113  tâm  phi  tham,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  100  tâm  (trừ  tham, 
ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  113  tâm  phi  tham, 
sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  73  tâm  hiệp  thế  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  8  tâm  tham, 
sở  hữu  hợp  và  sở  hữu  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp- 
bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  thế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở 
hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  72  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  139  và  số  140  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  138,  từ  số 
141  đến  số  148,  từ  số  171  đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số 
149  đến  số  170,  phía  dưới  chấm  phân  nửa  màu  xanh,  còn  phân  nửa  phía  trên  để  trắng. 

72.  Nhị  đề  Thủ  cảnh  thủ364  (Upãdãnaupãdãniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Upãdãnã  ceva  dhammã  upãdãniyã  ca  (tất  cả  pháp  thủ  và  cảnh  thủ)  là  tham 
và  tà  kiến. 

Chia  như  câu  1  Nhị  đề  thủ. 

Câu  2:  Upãdãniyã  ceva  dhammã  no  ca  upãdãnã  (tất  cả  pháp  cảnh  thủ  mà  phi  thủ)  là 
pháp  hiệp  thế  (trừ  2  chi  thủ). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
48  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  2  chi  thủ);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  sắc  tế,  và  50  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  2  chi  thủ). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  50  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hiệp  thế  (trừ  2  chi  thủ). 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  73  /  Đầu  đề  nhi 


364 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  788,  959 
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SỐ  140,  chấm  màu  đỏ.  số  139,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  còn  phân  nửa  phía 
duới  để  trắng.  Từ  số  1  đến  số  8  và  số  141  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  138,  các 
số  146,  147,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh,  còn  phân  nửa  phía  trên  đế  trắng. 

73.  Nhị  đề  Pháp  thủ  tương  ưng  thủ  (thủ  hiệp  thủ)365  (Upãdãna 
upãdãnasampayutta-duka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  upãdãnã  ceva  dhammã  upãdãnasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  thủ  và  tuơng 
ung  thủ)  là  tà  kiến  và  tham  hiệp  với  4  tâm  tham  tuơng  ung. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  đều  là  chi  pháp  sở  hữu 
tham  và  tà  kiến  hợp  với  tâm  tham  tuơng  ung. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sở  hữu  tà  kiến,  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm 
tham  tuơng  ung. 

Câu  2:  Upãdãnasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  upãdãnã  (tất  cả  pháp  tuơng  ung 
thủ  mà  phi  thủ)  là  8  tâm  tham  và  20  sở  hữu  họp  (trừ  2  chi  thủ). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  tham;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu 
tuởng  hợp  với  tâm  tham;  3  là  hành  uẩn  tức  là  18  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  (trừ  thọ, 
tuởng  và  2  chi  thủ);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham;  2  là  pháp  xứ  tức  là  20  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  (trừ 
2  chi  thủ). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham;  2  là  pháp  giới  tức  là  20  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  (trừ  2  chi  thủ). 

1  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  8  tâm  tham  và  20  sở  hữu  hợp  (trừ  2  chi  thủ). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  74  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  9  đến  số  81,  từ  số  142  đến  số  145,  các  số  148,  171,  172,  từ  số  174  đến  số 
201,  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  135  đến  số  139,  các  số  146,  147  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ,  còn  phân  nửa  phía  duới  để  trắng,  số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh 
(tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 
Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

74.  Nhị  đề  Bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ  (ly  thủ  mà  cảnh  thủ)366  (Upãdãnavìppayutta 
upãdãniyaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  upãdãnavippayuttã  kho  pana  dhammã  upãdãniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  thủ  và  cảnh  thủ)  là  pháp  hiệp  thế  (trừ  tâm  tham  với  sở  hữu  hợp),  lấy  lại  sở  hữu 
tham  hiệp  với  4  tâm  tham  bất  tương  ưng. 


365  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  789,  960. 

366  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  790,  961. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  73  tâm 
hiệp  thế  phi  tham;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  73  tâm  hiệp  thế  phi 
tham;  4  là  hành  uấn  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  73  tâm  hiệp  thế  phi  tham  và  tham  hợp 
với  tâm  tham  bất  tương  ưng  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  73  tâm  hiệp  thế  phi 
tham. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  73  tâm  hiệp  thế  phi  tham;  12  là 
pháp  xứ  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  73  tâm  hiệp  thế  phi  tham,  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm 
tham  bất  tương  ưng  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  60  tâm  hiệp  thế 
phi  tham  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  tham  hợp  tham  bất  tương 
ưng,  50  sở  hữu  hợp  với  73  tâm  hiệp  thế  phi  tham  và  sắc  tế. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  73  tâm  hiệp  thế  phi  tham  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ  sở 
hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với 
tâm  tham  bất  tương  ưng. 

Câu  2:  upãdãnavippayuttã  kho  pana  dhammã  anupãdãniyã  pi  (tất  cả  pháp  bất 
tương  ưng  thủ  và  phi  cảnh  thủ)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  như  câu  2  Nhị  đề  cảnh  khinh  thị. 

Dứt  phần  nhỏ  thứ  9,  10,  11 

_ oOo _ 


Phần  nhỏ  thứ  12,  và  13: 

•  1  là  phần  phiền  não  (Kilesagocchaka)  có  8  đầu  đề  nhị  8  trang,  từ  trang  1  đến  trang 
8. 

•  2  là  phần  yêu  bối  (Pitthiduka)  có  18  đầu  đề  nhị,  18  trang,  từ  trang  9  đến  trang  26. 

12/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mười  Hai  Là  Phần  Phiền  Não  (Kilesagocchaka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  dơc  trang  75  /  Đầư  dề  nhi 

Từ  số  135  đến  số  142,  các  số  146,  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121,  từ  số  122 
đến  số  134,  các  số  143,  144,  145,  147,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu 
thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

75.  Nhị  đề  Phiền  não367  (Kilesaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Kilesã  dhammã  (tất  cả  pháp  phiền  não)  là  tham,  sân,  si,  ngã  mạn,  tà  kiến, 
hoài  nghi,  hôn  trầm,  điệu  cử,  vô  tàm  và  vô  úy. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  đều  là  10  chi  pháp  phiền 
não. 


367  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  791-802,  962. 
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2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  9  chi  pháp  phiền  não  (trừ  tham),  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu 
tham. 

Câu  2:  No  kilesã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  phiền  não)  là  pháp  siêu  lý  (trừ  10  chi 
pháp  phiền  não). 

5  uẩn:  1  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tuởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tuởng;  4  là  hành  uẩn  tức  là  40  sở  hữu  (trừ  thọ,  tuởng  và  10  chi  pháp 
phiền  não);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp- 
bàn,  sắc  tế  và  42  sở  hữu  ngoài  phiền  não. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý  giới 
tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song 
thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  42  sở  hữu  ngoài  phiền  não. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  42  sở  hữu  hợp  ngoài  phiền  não;  2 
là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức 
là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  76  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ.  số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh,  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ 
thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134, 
từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới 
chấm  màu  xanh. 

76.  Nhị  đề  Cảnh  phiền  não368  (Sankilesikaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sankilesikã  dhammã  (tất  cả  pháp  cảnh  phiền  não)  là  pháp  hiệp  thế. 

Chia  nhu  câu:  Tất  cả  pháp  hiệp  thế. 

Câu  2:  Asankilesikã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  cảnh  phiền  não)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  nhu  câu:  Tất  cả  pháp  siêu  thế. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  77  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu  xanh. 

77.  Nhị  đề  Phiền  toái369  (Sankilitthaduka) ...  chiết...  vó  dư... 

Câu  1:  Saúkilitthã  dhammã  (tất  cả  pháp  phiền  toái)  là  pháp  bất  thiện. 

Chia  nhu  câu:  Tất  cả  pháp  bất  thiện. 


368  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  803,  963. 

369  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  804,  964. 
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Câu  2:  Asaủkilittha  dhamma  (tất  cả  pháp  phi  phiền  toái)  là  pháp  thiện  và  vô  ký 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
nhân  và  tâm  tịnh  hảo;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm 
tịnh  hảo;  4  là  hành  uấn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo  (trừ  thọ, 
tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo; 
12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh 
hảo. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  khai  ý  môn,  sinh 
tiếu,  3  tâm  thẩm  tấn  và  tâm  tịnh  hảo;  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  38  sở 
hữu  hợp  với  tâm  vô  nhân  và  tâm  tịnh  hảo. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  vô  nhân,  tâm  tịnh  hảo  hiệp  thể,  38  sở  hữu  hợp  và  sắc 
pháp;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại 
đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  78  /  Đầu  dề  nhi 

Chỉ  chấm  trang  này  giống  như  cách  chấm  Nhị  đề  phiền  toái. 

78.  Nhị  đề  Tương  ưng  phiền  não  (hiệp  phiền  não ý70  (Kilesasampayuttaduka) ... 

chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Kilesasampayuttã  dhammã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  phiền  não). 

Câu  2:  Kilesavippayutã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  tương  ưng  phiền  não). 

Chi  pháp  và  chi  như  Nhị  đề  phiền  toái. 

Chỉ  chấm  và  cách  dơc  trang  79  /  Đầư  dề  nhi 

Từ  số  135  đến  số  142,  các  số  146,  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  81,  các  số  143, 
144,  145,  147,  171,  172  và  từ  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134, 
từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh,  phân  nửa  phía 
trên  để  trắng. 

79.  Nhị  đề  Phiền  não  cảnh  phiền  não371  (Kilesasankilesikaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Kilesã  ceva  dhammã  sankilesikã  ca  (tất  cả  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền 
não)  tức  là  phiền  não. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  đều  là  10  chi  pháp  phiền 
não. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  9  chi  pháp  phiền  não  (trừ  tham),  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu 
tham. 


370  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  805,  965. 

371  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  806,  966. 
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Câu  2:  Sankilesika  ceva  dhamma  no  ca  kilesa  (tất  cả  pháp  phi  phiền  não  mà  cảnh 
phiền  não)  tức  là  pháp  hiệp  thế  (trừ  phiền  não). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
hiệp  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hiệp  với  tâm  hiệp  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là 
40  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  10  chi  pháp  phiền  não);  5  là  thức 
uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  42  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  10  chi  pháp  phiền  não). 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  68  tâm  hiệp  thế 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  sắc  tế  và  42  sở  hữu  hợp  với  tâm 
hiệp  thế  (trừ  10  chi  pháp  phiền  não). 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế,  42  sở  hữu  hợp  và  sắc  pháp  (trừ  10  chi  pháp  phiền 
não). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  80  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  135  đến  số  142,  các  số  146,  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  143, 
144,  145  và  147  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu 
xanh  còn  phân  nửa  phía  trên  đế  trắng. 

80.  Nhị  đề  Phiền  não  và  phiền  toái372  (Kilesasankilitthaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Kilesã  ceva  dhammã  sankilitthã  ca  (tất  cả  pháp  phiền  não  và  phiền  toái)  tức 
là  phiền  não. 

Chia  như  câu  1  Nhị  đề  phiền  nảo  cảnh  phiền  não. 

Câu  2:  Sankilitthã  ceva  dhammã  no  ca  kilesã  (tất  cả  pháp  phiền  toái  mà  phi  phiền 
não)  là  pháp  bất  thiện  (trừ  phiền  não). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tưởng  hợp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uẩn  tức  là  15  sở  hữu  hợp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ,  tưởng  và  10  chi  pháp  phiền  não);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  17  sở  hữu  hợp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  10  chi  pháp  phiền  não). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  17  sở  hữu  hợp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  10  chi  pháp  phiền  não). 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  17  sở  hữu  hợp  (trừ  10  chi  pháp  phiền  não). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  81/  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  như  cách  chấm  Nhị  đề  phiền  não  và  phiền  toái. 


372 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  807,  967. 
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81.  Nhị  đề  Phiền  não  tương  ưng  phiền  não  (phiền  não  hiệp  phiền  não)373 
(Kilesakilesa-sampayuttaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Kilesã  ceva  dhammã  kilesasampayuttã  ca  (tất  cả  pháp  phiền  não  và  tương 
ưng  phiền  não)  tức  là  phiền  não. 

Câu  2:  Kilesasampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  kilesã  (tất  cả  pháp  tương  ưng  phiền 
não  mà  phi  phiền  não)  tức  là  pháp  bất  thiện  (ngoài  ra  phiền  não). 

Chia  như  Nhị  đề  phiền  não  và  phiền  toái. 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  82  /  Đầư  dề  nhi 

Từ  số  13  đến  số  81,  từ  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  số  202,  từ 
số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm, 
còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số 
173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

82.  Nhị  đề  Bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  (ly  phiền  não  mà  cảnh  phiền 

não)374  (Kilesavippayuttasankilesikaduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Kilesavippayuttã  kho  pana  dhammã  sankilesikã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não)  tức  là  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  hiệp  thế. 

Câu  2:  Kilesavippayutttã  kho  pana  dhammã  asankilesikã  pi  (tất  cả  pháp  bất  tương 
ưng  phiền  não  mà  phi  cảnh  phiền  não)  tức  là  pháp  siêu  thế. 

Chia  như  Nhị  đề  ly  cái  cảnh  cái. 

13/.  Phần  Nhỏ  Thứ  Mưòi  Ba  Là  Phần  Yêu  Bối  (Pitthiduka) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  83  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1,  2,  5,  6,  11,  140,  148  chấm  màu  đỏ.  Các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10,  từ  số  12 
đến  số  121,  số  141,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  139,  từ  số 
142  đến  số  147  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ  còn  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu 
xanh. 

83.  Nhị  đề  Sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ  (sơ  đạo  sát)375  (Dassanenapahãtabbaduka) ... 
chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Dassanena  pahãtabbã  dhammã  (tất  cả  pháp  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ)  là  4  tâm 
tham  tương  ưng,  tâm  si  hoài  nghi  và  26  sở  hữu  hợp  dứt  tuyệt,  còn  những  pháp  bất 
thiện  dư  lại  cũng  bị  sát  phần  mạnh  tạo  ác. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  2 
là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  3  là 


373  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  808,  968. 

374  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  809,  969. 

375  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  810-814,  970. 
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hành  uấn  tức  là  24  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi  (trừ  thọ, 
tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  2  là  pháp  xứ  tức  là  26  sở 
hữu  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  tương  ưng  và  si  hoài  nghi;  2  là  pháp  giới  tức 
là  26  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  tương  ung  và  si  hoài  nghi. 

2  đế:  1  là  khố  đế  tức  là  tâm  tham  tương  ưng,  si  hoài  nghi  và  25  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Na  dassanena  pahãtabbã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ) 
là  pháp  siêu  lý  (trừ  pháp  sơ  đạo  sát). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  116 
tâm  ngoài  sơ  đạo  sát;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  116  tâm  ngoài  sơ 
đạo  sát;  4  là  hành  uẩn  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  sơ  đạo  sát  (trừ  thọ, 
tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  1 16  tâm  ngoài  sơ  đạo  sát.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  1 16  tâm  ngoài  sơ  đạo  sát;  12  là 
pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  50  sở  hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  sơ  đạo  sát. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  103  tâm  ngoài  ra 
sơ  đạo  sát  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  50  sở 
hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  76  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  sơ  đạo  sát  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tương  ưng;  3  là  diệt  đế  tức 
là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu 
thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  84  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10  và  số  12  chấm  màu  đỏ.  Các  số  1,  2,  5,  6,  11,  từ  số  13 
đến  số  121,  số  140,  từ  số  148  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

84.  Nhị  đề  Ba  đạo  cao  đoạn  trừ  (ba  đạo  cao  sát  hay  tuyệt  trừ)376 
(Bhãvanãyapahãtabba-duka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Bhãvanãya  pahãtabbã  dhammã  (tất  cả  pháp  3  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ)  là  4 
tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân,  tâm  si  điệu  cử  và  25  sở  hữu  hợp. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  7  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  7  tâm  ba  đạo  cao  sát;  3  là  hành  uẩn  tức  là  23  sở  hữu  hợp 
với  7  tâm  ba  đạo  cao  sát  (trừ  thọ,  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  7  tâm  ba  đạo  cao  sát. 


376  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  815,  971. 
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2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  7  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  pháp  xứ  tức  là  25  sở  hữu  hợp  với  7 
tâm  ba  đạo  cao  sát. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  7  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  pháp  giới  tức  là  25  sở  hữu 
hợp  với  7  tâm  ba  đạo  cao  sát. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  7  tâm  ba  đạo  cao  sát  và  24  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tuơng  ung. 

Câu  2:  Na  bhãvanãya  pahãtabbã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  ba  đạo  cao  đoạn  (tuyệt) 
trừ)  là  pháp  siêu  lý  (trừ  pháp  3  đạo  cao  sát). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  114 
tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  114  tâm  ngoài 
ra  ba  đạo  cao  sát;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  1 14  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao 
sát  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  1 14  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát.  Ngoại  uẩn 
tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  1 14  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao 
sát;  12  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  114  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát,  sắc  tế  và 
Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  101  tâm  ngoài  ra 
ba  đạo  cao  sát  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và 
50  sở  hữu  hợp  với  114  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  74  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát  và  51  sở 
hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  tuơng  ung;  3  là 
diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là 
tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  85  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  1,  2,  5,  6,  140,  148  chấm  màu  đỏ.  Các  số  3,  4,  7,  8,  9,  10,  135,  từ  số  141  đến 
số  145,  chấm  1/3  phía  trên  màu  đỏ,  còn  2  phần  3  phía  duới  chấm  màu  xanh,  số  11 
chấm  phía  trên  2  phần  3  màu  đỏ,  chấm  phía  duới  1/3  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số 
134,  từ  số  136  đến  số  139,  các  số  146,  147  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa 
phía  duới  chấm  màu  xanh.  Từ  số  12  đến  số  121,  từ  số  149  đến  số  202  chấm  màu  xanh 
(tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

85.  Nhị  đề  Hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ  (sơ  đạo  sát)377  (Dassanena 
pahãtabbahetuka-duka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Dassanena  pahãtabbahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn 
(tuyệt)  trừ)  là  4  tâm  tham  tuơng  ung,  tâm  si  hoài  nghi  và  22  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hiệp 
tâm  si  hoài  nghi  tuyệt),  còn  lại  pháp  bất  thiện  ngoài  ra  cũng  bị  yếu. 


377  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  816-820,  972. 
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4  Uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  5  tâm  sơ  đạo  sát;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hợp  với  5  tâm  sơ  đạo  sát;  3  là  hành  uẩn  tức  là  20  sở  hữu  hợp  với  5  tâm 
sơ  đạo  sát  (trừ  thọ,  tưởng  và  si  hợp  với  si  hoài  nghi);  4  là  thức  uẩn  tức  là  5  tâm  sơ  đạo 
sát. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  5  tâm  sơ  đạo  sát;  2  là  pháp  xứ  tức  là  22  sở  hữu  họp  với  5  tâm 
sơ  đạo  sát  (trừ  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  5  tâm  sơ  đạo  sát;  2  là  pháp  giới  tức  là  22  sở  hữu  họp 
với  5  tâm  sơ  đạo  sát  (trừ  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  5  tâm  sơ  đạo  sát  và  2 1  sở  hữu  hợp  (trừ  tham  và  si  hợp  với 
tâm  si  hoài  nghi);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  tương  ưng. 

Câu  2:  Na  dassanena  pahãtabbahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo 
đoạn  (tuyệt)  trừ)  là  pháp  siêu  lý  (trừ  những  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  sát). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  116 
tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  họp  với  116  tâm  ngoài  ra 
sơ  đạo  sát;  4  là  hành  uẩn  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát  (trừ  thọ, 
tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  1 16  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  1 16  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát;  12 
là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  50  sở  hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát  và 
sở  hữu  si  hợp  si  hoài  nghi. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  103  tâm  ngoài  ra 
sơ  đạo  sát  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  50  sở 
hữu  hợp  với  116  tâm  ngoài  ra  sơ  đạo  sát  và  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  76  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  sơ  đạo  sát,  và  49  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham  và  si  họp  với  tâm  si  hoài  nghi);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham,  hợp  với  tâm  tham 
bất  tương  ưng;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm 
đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  86  /  Đầu  dề  nhi 

Các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10,  số  12,  từ  số  141  đến  số  145  chấm  màu  đỏ.  Các  số  1, 
2,  5,  6,  11,  từ  số  13  đến  số  121,  số  140,  từ  số  148  đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số 
122  đến  số  134,  từ  số  135  đến  số  138,  các  số  139,  146,  147  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

86.  Nhị  đề  Hữu  nhân  3  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trù'ì7S 
(Bhãvanãyapahãtabbahetukaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Bhãvanãya  pahãtabbahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  nhân  3  đạo  cao  đoạn 
(tuyệt)  trừ)  là  như  trang  10,  chỉ  trừ  si  hiệp  tâm  si  điệu  cử. 


378  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  821,  973. 
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4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  tưởng  uẩn  tức 
là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  ba  đạo  cao  sát;  3  là  hành  uẩn  tức  là  23  sở  hữu  hợp  với 
tâm  ba  đạo  cao  sát  (trừ  thọ,  tưởng  và  si  hợp  với  tâm  si  điệu  cử);  4  là  thức  uẩn  tức  là  7 
tâm  ba  đạo  cao  sát. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  pháp  xứ  tức  là  25  sở  hữu  hợp  với  tâm 
ba  đạo  cao  sát  (trừ  si  hợp  với  tâm  si  điệu  cử). 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  ba  đạo  cao  sát;  2  là  pháp  giới  tức  là  25  sở  hữu 
hợp  với  tâm  ba  đạo  cao  sát  (trừ  si  hợp  với  tâm  si  điệu  cử). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  ba  đạo  cao  sát  và  24  sở  hữu  hợp  (trừ  si  hợp  với  tâm  si 
điệu  cử  và  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham  hợp  với  tâm  tham  bất  tưong  ưng. 

Câu  2:  Na  bhãvanãya  pahãtabbahetukã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  hữu  nhân  phi  3 
đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ)  là  như  trang  1 1  và  lấy  thêm  si  hiệp  tâm  si. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  114 
tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  114  tâm  ngoài 
ra  ba  đạo  cao  sát;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  114  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao 
sát  (trừ  thọ,  tưởng  và  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi);  5  là  thức  uẩn  tức  là  1 14  tâm  ngoài 
ra  ba  đạo  cao  sát.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  1 14  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao 
sát;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế,  52  sở  hữu  họp  với  114  tâm  ngoài  ra  ba  đạo 
cao  sát  và  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  101  tâm  ngoài  ra 
ba  đạo  cao  sát  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và 
52  sở  hữu  hợp  với  114  tâm  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát  và  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  74  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  ba  đạo  cao  sát  và  51  sở 
hữu  hợp  (trừ  si  hợp  với  tâm  si  hoài  nghi  và  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là 
diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  họp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là 
tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  87  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  18,  19,  từ  số  25  đến  số  55,  các  số  60,  65,  82,  87,  92,  97, 
102,  107,  112,  117  và  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  17,  từ  số 
20  đến  số  24,  từ  số  56  đến  số  59,  từ  số  61  đến  số  64,  từ  số  66  đến  số  81  và  từ  số  174 
đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  128,  từ  số  130  đến  số  134  và  từ  số  149 
đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh,  số 
129  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh  còn  phân  nửa  phía  trên  đế  trắng. 
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87.  Nhị  đề  Hữu  tầm379  (Savitakkaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Savitakkã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  tầm)  là  11  tâm  sơ  thiền,  44  tâm  dục 
giới,  51  sở  hữu  hợp  (trừ  ngũ  song  thức  và  tầm). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  hữu  tầm;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  hợp  với  tâm  hữu  tầm;  3  là  hành  uấn  tức  là  49  sở  hữu  hợp  với  tâm  hữu  tầm 
(trừ  thọ,  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hữu  tầm. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  tầm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tầm. 

3  giới:  1  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  2  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm 
hữu  tầm  ngoài  ra  ý  giới;  3  là  pháp  giới  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tầm. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hữu  tầm  hiệp  thế  và  50  sở  hữu  tầm  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bảy  chi  đạo  hợp  với  đạo  đế  tầm.  Ngoại  đế  tức 
là  tâm  siêu  thế  hữu  tầm  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Avitakkã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  tầm)  là  ngũ  song  thức,  tâm  nhị  thiền  sắp 
lên,  37  sở  hữu  hợp,  lấy  hết  sở  hữu  tầm  hợp  trong  55  tâm  hữu  tầm,  sắc  pháp  và  Níp- 
bàn  (trừ  tứ). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
tầm;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  vô  tầm;  4  là  hành  uẩn  tức  là  35 
sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  tầm  (trừ  thọ,  tưởng)  và  sở  hữu  tầm  trong  55  tâm  hữu  tầm;  5  là 
thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  tầm.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  tầm;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  37  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  tầm  và  sở  hữu  tầm  trong  55  tâm  hữu 
tầm. 

77  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
thức  giới  tức  là  tâm  thiền  vô  tầm;  17  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế,  37  sở  hữu  họp 
với  tâm  vô  tầm  và  sở  hữu  tầm. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  34  tâm  vô  tầm  hiệp  thế  và  37  sở  hữu  hợp  và  sở 
hữu  tầm;  2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo  vô 
tầm  và  sở  hữu  tầm  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  vô  tầm,  35  sở  hữu 
hợp  và  tầm  hợp  với  tâm  quả  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  88  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  18,  19,  từ  số  25  đến  số  56,  các  số  60,  61,  65,  66,  82,  83, 
87,  88,  92,  93,  97,  98,  102,  103,  107,  108,  112,  113,  117,  118,  129,  từ  số  135  đến  số 
148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  17,  từ  số  20  đến  số  24,  các  số  57,  58,  59,  62,  63, 
64,  từ  số  66  đến  số  81,  số  130,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm.  Các  số  84, 
85,  86,  89,  90,  91,  94,  95,  96,  99,  100,  101,  104,  105,  106,  109,  110,  111,  114,  115, 
116,  119,  120,  121  chấm  màu  xanh  lợt.  Từ  số  122  đến  số  128,  từ  số  131  đến  số  134, 
từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 
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Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


88.  Nhị  đề  Hữu  tứÌH0  (Savicãmduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1 :  Savicãrã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  tứ)  là  1 1  tâm  sơ  thiền,  1 1  tâm  nhị  thiền, 
44  tâm  dục  giới  và  5 1  sở  hữu  hợp  (trừ  ngũ  song  thức  và  tứ). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  hữu  tứ;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  hợp  với  tâm  hữu  tứ;  3  là  hành  uẩn  tức  là  49  sở  hữu  hợp  với  tứ  (trừ  thọ, 
tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hữu  tứ. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hữu  tứ;  2  là  pháp  xứ  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  tứ. 

3  giới:  1  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  2  là  ý  thức  giới  tức  là  63 
tâm  hữu  tứ  (trừ  ý  giới);  3  là  pháp  giới  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  tứ. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  50  tâm  hữu  tứ  hiệp  thế  và  50  sở  hữu  hợp  tứ  hiệp  thế  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo  hữu 
tứ.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  hữu  tứ  và  35  sở  hữu  họp  tứ  siêu  thế  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Avicãrã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  tứ)  là  ngũ  song  thức,  tâm  tam  thiền  sắp 
lên,  36  sở  hữu  hợp,  lấy  hết  sở  hữu  tứ  hợp  trong  66  tâm  hữu  tứ,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
tứ;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  vô  tứ;  4  là  hành  uẩn  tức  là  35  sở 
hữu  hợp  với  tâm  vô  tứ  (trừ  thọ,  tuởng  và  lấy  thêm  sở  hữu  tứ  hợp  trong  66  tâm  hữu  tứ); 
5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  tứ.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  tứ;  12  là  pháp  xứ  tức  là 
37  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô  tứ,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

77  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
thức  giới  tức  là  45  tâm  thiền  vô  tứ;  17  là  pháp  giới  tức  là  37  sở  hữu  hợp  với  45  tâm 
thiền  vô  tứ,  với  tứ,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  vô  tứ  hiệp  thế,  37  sở  hữu  hợp  và  tứ;  2  là  diệt 
đế  tức  là  Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo  vô  tứ.  Ngoại  đế  tức  là 
tâm  siêu  thế  vô  tứ,  34  sở  hữu  hợp  và  tứ  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  89  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  4,  các  số  27,  30,  từ  số  3 1  đến  số  34,  từ  số  39  đến  số  42,  từ  số  47  đến 
số  50,  các  số  55,  56,  57,  60,  61,  62,  65,  66,  67,  82,  83,  84,  87,  88,  89,  92,  93,  94,  97, 
98,  99,  102,  103,  104,  107,  108,  109,  112,  113,  114,  117,  118  và  119  chấm  màu  đỏ. 
Từ  số  5  đến  số  26,  số  28,  29,  từ  số  35  đến  số  38,  từ  số  43  đến  số  46,  từ  số  51  đến  số 
54,  các  số  58,  59,  63,  64,  từ  số  68  đến  số  81,  các  số  85,  86,  90,  91,  95,  96,  100,  101, 
105,  106,  110,  111,  115,  116,  120,  121,  133,  từ  số  142  đến  số  145,  số  148,  từ  số  174 
đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  141,  các  số  146, 
147,  từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu 
xanh. 
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89.  Nhị  đề  Hữu  hỷ381  (Sappĩtìkaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sappĩtikã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  hỷ)  là  51  tâm  hữu  hỷ  và  46  sở  hữu  câu 
hành  hỷ  (trừ  hỷ). 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  5 1  tâm  hữu  hỷ;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tuởng  hợp  với  51  tâm  hữu  hỷ;  3  là  hành  uẩn  tức  là  44  sở  hữu  hợp  với  51  tâm 
hữu  hỷ  (trừ  thọ,  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  5 1  tâm  hữu  hỷ. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  5 1  tâm  hữu  hỷ;  2  là  pháp  xứ  tức  là  46  sở  hữu  hợp  với  pháp  hỷ. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  5 1  tâm  hữu  hỷ;  2  là  pháp  giới  tức  là  46  sở  hữu  hợp  hỷ. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  27  tâm  hiệp  thế  hữu  hỷ  và  45  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là 
tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo  hữu  hỷ. 
Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  hữu  hỷ  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Appĩtikã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  hỷ)  là  70  tâm  vô  hỷ,  51  sở  hữu  hợp,  sắc 
pháp,  Níp-bàn  và  sở  hữu  hỷ  hợp  trong  55  tâm  hữu  hỷ. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô 
hỷ;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  vô  hỷ;  4  là  hành  uẩn  tức  là  49  sở 
hữu  hợp  với  tâm  vô  hỷ  và  sở  hữu  hỷ  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  70  tâm  vô 
hỷ.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  70  tâm  vô  hỷ;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  5 1  sở  hữu  họp  với  tâm  vô  hỷ  và  sở  hữu  hỷ. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  57  tâm  vô  hỷ  (trừ 
ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế  và  51  sở  hữu  hợp  với 
tâm  vô  hỷ  và  sở  hữu  hỷ. 

4  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  vô  hỷ  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2 
là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bảy  chi  đạo 
hợp  với  tâm  đạo  vô  hỷ.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  vô  hỷ  và  37  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo 

đề). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  90  /  Đầu  dề  nhi 

Cách  chấm  trang  này  giống  nhu  cách  chấm  Nhị  đề  hữu  hỷ. 

90.  Nhị  đề  Câu  sanh  pháp  hỷ  382  ịPĩtisahagataduka) ...  chiết...  Vỡ  dư... 

Câu  1:  Pĩtisahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  đồng  sinh  pháp  hỷ). 

Câu  2:  Na  pĩtisahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  đồng  sinh  pháp  hỷ). 

Chi  pháp  và  chia  nhu  Nhị  đề  hữu  hỷ. 


381  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  824,  976. 

382  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  825,  977. 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  91  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  4,  các  số  24,  27,  30,  từ  số  31  đến  số  34,  từ  số  39  đến  số  42,  từ  số  47 
đến  số  50,  từ  số  55  đến  số  58,  từ  số  60  đến  số  63,  từ  số  65  đến  số  68,  từ  số  82  đến  số 
85,  từ  số  87  đến  số  90,  từ  số  92  đến  số  95,  từ  số  97  đến  số  100,  từ  số  102  đến  số  105, 
từ  số  107  đến  số  110,  từ  số  1 12  đến  số  1 15,  từ  số  1 17  đến  số  120  chấm  màu  đỏ.  Từ  số 
5  đến  số  23,  các  số  25,  26,  28,  29,  từ  số  35  đến  số  38,  từ  số  43  đến  số  46,  từ  số  51  đến 
số  54,  các  số  59,  64,  từ  số  69  đến  số  81,  các  số  86,  91,  96,  101,  106,  111,  116,  121, 
123,  từ  số  142  đến  số  145,  số  148,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh,  số  122,  từ  số 
124  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  141,  các  số  146,  147,  từ  số  149  đến  số  173  chấm 
phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

91.  Nhị  đề  Câu  sanh  lạc  thọ383  (Sukhasahagataduka) ...  chiết...  vó  dư... 

Câu  1:  Sukhasahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  đồng  sinh  lạc  thọ)  là  63  tâm  câu  hành 
lạc  và  46  sở  hữu  hợp  câu  hành  lạc  (trừ  thọ). 

Chia  như  câu  2  trang  7  tập  12. 

Câu  2:  Na  sukhasahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  đồng  sinh  lạc  thọ)  là  Níp-bàn, 
sắc  pháp,  55  tâm  câu  hành  xả,  3  tâm  câu  hành  khổ,  51  sở  hữu  hợp  và  sở  hữu  lạc  thọ 
trong  63  tâm  câu  hành  lạc  (trừ  hỷ). 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
phi  câu  hành  lạc;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  phi  câu  hành  lạc;  4 
là  hành  uẩn  tức  là  49  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  câu  hành  lạc  (trừ  thọ,  tưởng)  và  sở  hữu 
thọ  (lạc  thọ)  hợp  trong  63  tâm  câu  hành  lạc;  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  phi  câu  hành  lạc. 
Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ  :  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  phi  câu  hành  lạc;  12  là 
pháp  xứ  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  câu  hành  lạc,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  9  tâm  thức  trước;  16 
là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  phi  câu 
hành  lạc  (trừ  4  đôi  rưỡi  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  51  sở  hữu  hợp  với  tâm 
phi  câu  hành  lạc,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  phi  câu  sanh  với  lạc  thọ  và  50  sở  hữu 
hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế 
tức  là  7  chi  đạo  họp  với  tâm  đạo  ngũ  thiền.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  và 
33  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  92  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  4,  số  9,  10,  17,  24,  27,  từ  số  30  đến  số  34,  từ  số  39  đến  số  42,  từ  số 
47  đến  số  50,  từ  số  55  đến  số  58,  từ  số  60  đến  số  63,  từ  số  65  đến  số  68,  từ  số  82  đến 
số  85,  từ  số  87  đến  số  90,  từ  số  92  đến  số  95,  từ  số  97  đến  số  100,  từ  số  102  đến  số 
105,  từ  số  107  đến  số  110,  từ  số  112  đến  số  115,  từ  số  117  đến  số  120,  các  số  123, 
133,  từ  số  142  đến  số  145,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  5  đến  số  8,  các 


383  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  826,  978. 
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Số  11,  12,  từ  số  13  đến  16,  từ  số  18  đến  số  23,  các  số  25,  26,  28,  29,  từ  số  35  đến  38, 
từ  số  43  đến  số  46,  từ  số  51  đến  số  54,  các  số  59,  64,  từ  số  69  đến  số  81,  các  số  86,  91, 
96,  101,  106,  111,  116,  121  và  148  chấm  màu  xanh,  số  122,  từ  số  124  đến  số  132,  từ 
số  134  đến  số  141,  các  số  146,  147,  từ  số  149  đến  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

92.  Nhị  đề  Câu  sanh  xả  thọ384  (Upekkhãsahagataduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  upekkhãsahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  đồng  sinh  xả)  là  55  câu  hành  xả  và 
47  sở  hữu  hợp  câu  hành  xả  (trừ  thọ). 

3  uẩn:  1  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  câu  hành  xả;  2  là  hành  uẩn 
tức  là  46  sở  hữu  hợp  với  xả  thọ  (trừ  tưởng);  3  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  câu  hành  xả. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  câu  hành  xả;  2  là  pháp  xứ  tức  là  47  sở  hữu  hợp  câu  hành 
xả. 

7 giới:  4  giới  thức  trước  tức  là  4  đôi  thức  trước;  5  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và 
khai  ngũ  môn;  6  là  ý  thức  giới  tức  là  44  tâm  câu  hành  xả  (trừ  4  song  thức  câu  hành  xả 
và  ý  giới);  7  là  pháp  giới  tức  là  47  sở  hữu  hợp  câu  hành  xả. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  47  tâm  hiệp  thế  câu  hành  xả  và  46  sở  hữu  hợp  câu  hành  xả 
hiệp  thế  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  họp  với 
tâm  đạo  câu  hành  xả.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  câu  hành  xả  với  32  sở  hữu  hợp  (trừ 
đạo  đế  và  thọ). 

Câu  2:  Na  upekkhãsahagatã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  đồng  sinh  xả)  là  63  tâm  câu 
hành  lạc,  3  tâm  câu  hành  khổ,  51  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp,  Níp-bàn  và  sở  hữu  xả  thọ 
trong  55  tâm  câu  hành  xả. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  3  là  tưởng  uẩn 
tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  phi  câu  hành  xả;  4  là  hành  uẩn  tức  là  49  sở  hữu  hợp 
với  tâm  phi  câu  hành  xả  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  phi  câu  hành  xả. 
Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  phi  câu  hành  xả;  12  là  pháp 
xứ  tức  là  5 1  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  câu  hành  xả,  sở  hữu  thọ,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

13  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức;  12 
là  ý  thức  giới  tức  là  2  tâm  sân  và  62  tâm  câu  hành  hỷ;  13  là  pháp  giới  tức  là  51  sở  hữu 
hợp  với  tâm  phi  câu  hành  xả,  sở  hữu  thọ,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  phi  câu  hành  xả  hiệp  thế,  50  sở  hữu  hợp,  sở 
hữu  thọ  hợp  với  tâm  hiệp  thế  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế 
tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo  câu  hành  hỷ.  Ngoại  đế  tức 
là  tâm  siêu  thế  câu  hành  hỷ  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 


384 


Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  827,  979. 


680 


Biên  soạn:  Thera  Santakicco  -  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 


Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  93  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  54,  từ  số  135  đến  số  148,  từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  đỏ.  Từ  số 
55  đến  số  121  và  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  173 
chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

93.  Nhị  đề  Dục  giới385  (Kãmãvacaraduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Kãmãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  dục  giới)  là  54  tâm  dục  giới,  52  sở  hữu 
hợp  và  sắc  pháp. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  dục 
giới;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  dục  giới;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50 
sở  hữu  hợp  với  tâm  dục  giới  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  dục  giới. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  dục  giới;  12  là  pháp  xứ  tức 
là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  dục  giới  và  sắc  tế. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  17  là  ý  thức  giới  tức  là  41  tâm  dục  giới 
(trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  dục  giới  và 
sắc  tế. 

2  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  dục  giới  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Na  kãmãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  Dục  giới)  là  tâm  thiền,  38  sở  hữu 
hợp  và  Níp-bàn. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  thiền;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu 
tuởng  hợp  với  tâm  thiền;  3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  thiền  (trừ  thọ, 
tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  thiền.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  thiền;  2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  thiền  và 
Níp-bàn. 

2  giới :  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  thiền;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  họp  với  tâm 
thiền  và  Níp-bàn. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  27  tâm  thiền  hiệp  thế  và  38  sở  hữu  hợp;  2  là  diệt  đế  tức  là 
Níp-bàn;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế 
và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  94  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  55  đến  số  69  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  54,  từ  số  70  đến  số  121,  từ  số  135 
đến  số  148,  các  số  168,  169,  170,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122 
đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167,  các  số  171,  172,  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 
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94.  Nhị  đề  Sắc  giới386  (Rũpãvacaraduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Rũpãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  sắc  giới)  là  15  tâm  sắc  giới  và  35  sở  hữu 
hợp. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  sắc  giới;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  hợp  với  tâm  sắc  giới;  3  là  hành  uẩn  tức  là  33  sở  hữu  hợp  với  tâm  sắc  giới 
(trừ  thọ,  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  sắc  giới. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  sắc  giới;  2  là  pháp  xứ  tức  là  35  sở  hữu  hợp  với  tâm  sắc 
giới. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  sắc  giới;  2  là  pháp  giới  tức  là  35  sở  hữu  hợp  với 
tâm  sắc  giới. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  sắc  giới  và  35  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Na  rũpãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  sắc  giới)  là  tâm  dục  giới,  tâm  vô 
sắc  giới,  tâm  siêu  thế,  52  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
phi  sắc  giới;  3  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  phi  sắc  giới;  4  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  sắc  giới  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm 
phi  sắc  giới.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  phi  sắc  giới;  12  là  pháp  xứ 
tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  sắc  giới,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  93  tâm  phi  sắc 
giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi 
sắc  giới,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  dục  giới,  tâm  vô  sắc  giới  và  5 1  sở  hữu  hợp 
(trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức 
là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo 

đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  95  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  70  đến  số  81  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  69,  từ  số  82  đến  số  121,  các  số 
129,  130,  133,  từ  số  135  đến  số  148,  từ  số  168  đến  số  172,  từ  số  174  đến  số  202  chấm 
màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  128,  các  số  131,  132,  134,  từ  số  149  đến  số  167  và  số  173 
chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

95.  Nhị  đề  Vô  sắc  giới387  (Arũpavacaraduka) ...  chiết... vô  dư... 

Câu  1:  Arũpãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  sắc  giới)  là  12  tâm  vô  sắc  giới,  30  sở 
hữu  hợp. 


386  Xem  bộ  Pháp  Tụ,  câu  829,  981. 

387  Xem  bọ  Pháp  Tụ,  câu  830,  982. 
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4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  vô  sắc  giới;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là 
sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  vô  sắc  giới;  3  là  hành  uẩn  tức  là  28  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô 
sắc  giới  (trừ  thọ,  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  vô  sắc  giới. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  vô  sắc  giới;  2  là  pháp  xứ  tức  là  30  sở  hữu  hợp  với  tâm  vô 
sắc  giới. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  vô  sắc  giới;  2  là  pháp  giới  tức  là  30  sở  hữu  hợp 
với  tâm  vô  sắc  giới. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  vô  sắc  giới  và  30  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Na  arũpãvacarã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  vô  sắc  giới)  là  tâm  dục  giới,  tâm 
sắc  giới,  tâm  siêu  thế,  52  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  phi 
vô  sắc  giới;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  phi  vô  sắc  giới;  4  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  vô  sắc  giới  (trừ  thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là 
tâm  phi  vô  sắc  giới.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  tâm  phi  vô  sắc  giới;  12  là  pháp 
xứ  tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  vô  sắc  giới,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  96  tâm  phi  vô  sắc 
giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  hợp  với  tâm  phi  vô 
sắc  giới,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  dục  giới,  sắc  giới  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ 
tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát 
chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  96  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  số  171,  số  172,  từ  số  174  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ.  Số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149 
đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu 
xanh. 

96.  Nhị  đề  Liên  quan  luân  hồi388  ịPariyãpannaduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Pariyãpannã  dhammã  (tất  cả  pháp  liên  quan  luân  hồi)  là  tâm  hiệp  thế,  sở 
hữu  hợp  và  sắc  pháp. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  tebhũmakavatte  pariyãpannã  anto  gathãti  =  pariyãpannã: 
pháp  nào  liên  quan  trong  khổ  luân  hồi  sanh  theo  ba  cõi,  pháp  ấy  gọi  là  liên  quan. 

Câu  2:  Apariyãpannã  dhammã  (tất  cả  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi)  là  tâm  siêu  thế 
36  sở  hữu  và  Níp-bàn. 
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CÓ  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  tasmimvattena  na  pariyapannãti  =  apariyãpannã:  pháp 
nào  không  liên  quan  trong  luân  hồi,  chẳng  theo  trong  3  cõi,  pháp  ấy  gọi  là  không  liên 
quan. 

Chia  như  trang  Nhị  đề  cảnh  phiền  não. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  97  /  Đầu  đề  nhi 

Các  số  82,  87,  92,  97  chấm  màu  đỏ  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ 
số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101  chấm  màu  đỏ  lợt.  Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  102 
đến  số  121,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu 
xanh.  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên 
màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  dưới  màu  xanh. 

97.  Nhị  đề  Nhân  xuất  luân  hòi389  (Niyyãnikaduka) ...  chiết... vô  dư... 

Câu  1:  Niyyãnikã  dhammã  (tất  cả  pháp  nhân  xuất  luân  hồi)  là  tâm  đạo  và  36  sở 
hữu  hợp. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đạo;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu 
tưởng  hợp  với  tâm  đạo;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  đạo  (trừ  thọ, 
tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đạo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đạo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đạo;  2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm 
đạo. 

1  đế:  Đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  là  tâm  đạo  và  28  sở  hữu 
hợp  (trừ  đạo  đế). 

Có  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  vattamũlam  chindantã  nibbãnam  ãrammanam  katvã 
vattako  niyyantĩti  =  niyyãnikã:  pháp  nào  đoạn  tuyệt  gốc  rễ  luân  hồi  là  vô  minh,  tham 
ái  mà  làm  cho  Níp-bàn  thành  cảnh  và  vượt  khỏi  khố  luân  hồi,  đó  gọi  là  xuất  luân  hồi. 

Câu  2:  Na  niyyãnikã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  nhân  xuất  luân  hồi)  là  tâm  hiệp  thế, 
tâm  quả  siêu  thế,  52  sở  hữu  hợp,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
hiệp  thế  và  quả  siêu  thế;  3  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và 
quả  siêu  thế;  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  tâm  hiệp  thế  và  quả  siêu  thế  (trừ 
thọ,  tưởng);  5  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  quả  siêu  thế.  Ngoại  uẩn  tức  là  Níp- 
bàn. 

72  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  quả  siêu  thế;  12 
là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  họp  với  tâm  hiệp  thế,  quả  siêu  thế,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  quả  siêu  thế  và  68 
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tâm  hiệp  thế  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu  họp  với 
tâm  hiệp  thế,  quả  siêu  thế,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập 
đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  là  tâm  quả  siêu  thế  và  36 
sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  iminã  lakkhanena  na  niyyantĩti  =  aniyyãnikã:  pháp  nào 
phi  xuất  luân  hồi  nhu  đã  nói  v.v...  pháp  ấy  gọi  là  phi  xuất  luân  hồi. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  98  /  Đầu  đề  nhi 

Từ  số  82  đến  số  101  chấm  màu  đỏ  (tâm  đạo  hàng  so  đạo  so  thiền  chấm  màu  đỏ 
đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt).  Các  số  3,  4,  7,  8,  từ  số  11  đến  số  81,  từ  số  102 
đến  số  121,  các  số  141,  148,  171,  172,  từ  số  174  đến  số  202  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ 
số  122  đến  số  140,  từ  số  142  đến  số  147,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân 
nửa  phía  trên  màu  đỏ,  chấm  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

98.  Nhị  đề  (cho  quả)  nhứt  định390  (Niyataduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Niyatã  dhammã  (tất  cả  pháp  (cho  quả)  nhất  định)  là  tâm  đổng  lực  thứ  7  của 
tâm  tham  tuơng  ung,  2  tâm  sân,  25  sở  hữu  hợp  khi  làm  việc  ngũ  nghịch  (vô  gián)  và 
tâm  đạo,  36  sở  hữu  hợp. 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  cutiyã  vã  attano  vã  pavattiyã  anantaram  phaladãne 
niyatattã  =  niyatã:  pháp  gọi  là  nhứt  định,  bởi  vì  cho  quả  tái  tục  v.v...  nhứt  định  không 
cách  sát-na,  chặng  giữa  đời  này  và  đời  sau  của  ta  (và  đạo  quả)  đó  gọi  là  nhứt  định. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm 
việc  ngũ  nghịch  (ngũ  vô  gián);  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  tâm  đạo  và 
tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch;  3  là  hành  uẩn  tức  là  46  sở  hữu  hợp  với  tâm 
đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch  (trừ  thọ,  tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là 
tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ  nghịch;  2  là 
pháp  xứ  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ 
nghịch. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ 
nghịch;  2  là  pháp  giới  tức  là  48  sở  hữu  hợp  với  tâm  đạo  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm 
việc  ngũ  nghịch. 

3  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ  nghịch  và  24  sở  hữu 
hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham,  hiệp  với  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm 
việc  ngũ  nghịch;  3  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm 
đạo  và  28  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 
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Câu  2:  Aniyatã  dhammã  (tất  cả  pháp  phi  (cho  quả)  nhất  định)  là  Níp-bàn,  sắc  pháp, 
tâm  quả  siêu  thế,  76  tâm  hiệp  thế,  50  sở  hữu  hợp  (trừ  tâm  tham  tuơng  ung  và  tâm 
sân). 

Có  PãỊi  chú  giải  nhu  vầy:  tatthã  aniyyatatã  =  antyatã:  pháp  mà  gọi  bất  định  đó  bởi 
vì  không  phải  nhứt  định  hai  cách:  đạo  quả  và  đời  này  liên  tiếp  đời  sau,  nên  gọi  là  bất 
định. 

5  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp;  2  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm 
quả  siêu  thế  và  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch;  3  là 
tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  họp  với  quả  siêu  thế  và  tâm  hiệp  thế  (trừ  ra  tâm  đổng 
lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch);  4  là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  hợp  với  quả  siêu  thế, 
và  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch  (trừ  thọ,  tuởng);  5  là 
thức  uẩn  tức  là  quả  siêu  thế  và  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ 
nghịch. 

12  xứ:  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô;  11  là  ý  xứ  tức  là  quả  siêu  thế  và  tâm  hiệp  thế 
ngoài  ra  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm  việc  ngũ  nghịch;  12  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế 
và  52  sở  hữu  hợp  với  quả  siêu  thế  và  tâm  hiệp  thế  ngoài  ra  tâm  đổng  lực  thứ  7  làm 
việc  ngũ  nghịch. 

18  giới:  10  giới  thô  tức  là  12  sắc  thô;  5  giới  thức  truớc  tức  là  ngũ  song  thức;  16  là  ý 
giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  khai  ngũ  môn;  1 7  là  ý  thức  giới  tức  là  quả  siêu  thế  và  68 
tâm  hiệp  thế  (trừ  ngũ  song  thức,  ý  giới  và  tâm  đổng  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ 
nghịch);  18  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn,  sắc  tế,  52  sở  hữu  hợp  với  quả  siêu  thế  và  tâm 
hiệp  thế  (trừ  tâm  đống  lực  thứ  7  khi  làm  việc  ngũ  nghịch). 

3  để:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  tâm  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tâm  đổng  lực 
thứ  7  khi  làm  việc  ngũ  nghịch  và  tham);  2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức 
là  Níp-bàn.  Ngoại  đế  tức  là  quả  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  99  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  148,  các  số  171,  172,  từ  số  174  đến  số  201 
chấm  màu  đỏ.  số  202,  từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền 
chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  từ  số 
149  đến  số  170  và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm 
màu  xanh). 

99.  Nhị  đề  Hữu  thượng391  (Sa  uttaraduka) ...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Sa  uttarã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  thượng)  là  tâm  hiệp  thế,  52  sở  hữu  hợp 
và  sắc  pháp. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  như  sau:  Anne  dhammã  uttaranti  pajahantĩti  =  uttarã: 
pháp  nào  trừ  đặng  là  vượt  khỏi  pháp  đời  tự  giải  thoát,  đó  gọi  là  siêu.  Attãnam 
uttaritam  samatthehi  saha  uttarehĩti  =  sa  uttarã:  pháp  nào  hành  vi  hợp  tác  với  pháp  cao 
siêu  đặc  biệt  có  thể  tự  giải  thoát,  pháp  ấy  gọi  là  hữu  siêu. 
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Câu  2:  Anuttarã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  thượng)  là  pháp  siêu  thế,  sở  hữu  hợp  và 
Níp-bàn. 

Có  Pãịi  chú  giải  như  vầy:  natthi  etesam  uttarãti  =  anuttarã:  pháp  mà  không  có  pháp 
nào  cao  siêu  hơn,  pháp  ấy  gọi  là  vô  thượng  tức  là  những  pháp  không  bị  pháp  gì  đối 
lập  (chữ  vô  thượng  cũng  như  trong  đời  thường  dùng  chữ  vô  địch  vì  mặc  dầu  đạo  quả 
có  cao  thấp,  nhưng  khi  đạo  quả  phát  sanh  không  có  một  phiền  não  nào  mà  thắng  nổi 
đạo  quả,  chẳng  khác  nào  chức  vô  địch). 

Chia  như  Nhị  đề  cảnh  phiền  não. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  100  /  Đầu  dề  nhi 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  13  đến  số  121,  từ  số 
149  đến  số  202  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn 
4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số  122  đến  số  134,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu 
đỏ,  còn  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

100.  Nhị  đề  Hữuy392  (Saranaduka) ...  chiết... vô  dư... 

Câu  1:  Saranã  dhammã  (tất  cả  pháp  hữu  y)  là  pháp  bất  thiện. 

Có  những  câu  PãỊi  chú  giải  như  vầy:  Rananti  etehĩti  =  ranã:  tất  cả  chúng  sanh  khóc 
lóc  do  pháp  nào  thì  pháp  ấy  làm  nhân  tạo  sự  khóc  lóc  của  tất  cả  chúng  sanh,  nên  gọi  là 
chiến  tranh.  Sampayogavasena  pahãnekatthatãvasena  ca  saha  ranehĩti  =  saranã:  pháp 
nào  hành  động  chung  với  phiền  não  có  ái  dục  v.v...  là  nhân  khóc  lóc,  là  những  pháp 
đồng  nhân  sanh  và  hòa  hợp  với  pháp  đáng  sát  trừ,  nên  pháp  ấy  gọi  là  hữu  chiến  tranh. 

Câu  2:  Aranã  dhammã  (tất  cả  pháp  vô  y)  là  pháp  thiện  và  vô  ký. 

Có  PãỊi  chú  giải  như  sau:  tenãkãrena  natthi  etesam  ranãti  =  aranã:  những  pháp  nào 
không  đồng  nhân  sanh  và  chẳng  hòa  hợp  với  những  phiền  não  nhứt  là  ái  dục  v.v...  làm 
nhân  khóc  lóc  không  có  với  pháp  ấy,  nên  pháp  đó  gọi  là  vô  chiến  tranh. 

Chia  như  Nhị  đề  phiền  toái. 

Dứt  phần  thêm  PãU  và  phần  nhỏ  thứ  12,  13 

Hoàn  tất  Đầu  đề  Nhi 
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NHỊ  ĐỀ  KINH  (SUTTANTAMÃTIKÃ)  (Có  42  đề) 

Nhị  đề  kinh393  có  42  đề. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  1  /  trong  42  Nhi  đề  Kinh 

Số  1  đến  12  chấm  màu  xanh,  số  31,  32,  35,  36,  47,  48,  59A,  69A,  97  chấm  màu  đỏ. 
Từ  số  122  đến  số  134  nừa  trên  chấm  màu  đỏ,  nửa  dưới  chấm  màu  xanh,  từ  số  136  đến 
số  148  chấm  màu  xanh,  từ  số  149  đến  số  172  chấm  màu  đỏ. 

1.  Nhị  đề  Thành  phần  minh  -  Vijjãbhãgĩduka...  chiết...  hữu  dư... 

BÁT  MINH 

1  là  tuệ  quán  minh  (vipassanãnãna). 

2  là  ý  minh  (manomayiddhinãna). 

3  là  như  ý  minh  (iddhividhĩnãna). 

4  là  thiên  nhĩ  minh  (dibbasotanãna). 

5  là  tha  tâm  minh  (cetopariyanãna). 

6  là  thiên  nhãn  minh  (dibbacakkhunãna). 

7  là  túc  mạng  minh  (pubbenivãsãnussatinãna) 

8  là  lậu  tận  minh  (ãsavakkhayanãna). 

Câu  1:  Vijjãbhãgino  dhammã  (tất  cả  pháp  thành  phần  minh)  là  8  đổng  lực  dục  giới 
tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông,  tâm  tứ  đạo,  37  sở  hữu  hợp  với  trí. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
tương  ưng,  2  tâm  thông  và  tâm  đạo  thứ  tư;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với 
8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và  tâm  đạo  thứ  tư;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  35  sở  hữu  hợp  với  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông 
và  tâm  đạo  thứ  tư  (trừ  thọ,  tưởng  và  trí);  4  là  thức  uẩn  tức  là  8  tâm  đổng  lực  dục  giới 
tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và  tâm  đạo  thứ  tư. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và 
tâm  đạo  thứ  tư;  2  là  pháp  xứ  tức  là  37  sở  hữu  hợp  với  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo 
tương  ưng,  2  tâm  thông  và  tâm  đạo  thứ  tư. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm 
thông  và  tâm  đạo  thứ  tư;  2  là  pháp  giới  tức  là  37  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục 
giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và  tâm  đạo  thứ  tư  (trừ  trí). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và 
37  sở  hữu  hợp  (trừ  trí);  2  là  đạo  đế  tức  là  7  chi  đạo  sau  hợp  với  tâm  đạo  tứ  tư.  Ngoại 
đế  là  tâm  đạo  thứ  tư  và  37  sở  hữu  hợp  (trừ  trí  và  7  chi  đạo  đế  sau). 


393  Nhị  Đề  Kinh  là  pháp  mẫu  đề  được  trích  từ  Tạng  Kinh  chứ  không  phải  của  Tạng  Abhidhamma,  tuy  nhiên  pháp 
trong  những  bài  nầy  có  thể  chỉ  pháp  Bản  thể  Thật  tướng  (Sabhãvadhammã)  được  nên  sắp  theo  Abhidhamma. 
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Câu  2:  Avijjabhagino  dhamma  (tất  cả  pháp  thành  phần  vô  minh)  là  12  tâm  bất 
thiện,  26  sở  hữu  họp  với  si. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  bất  thiện;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở 
hữu  tuởng  hợp  với  tâm  bất  thiện;  3  là  hành  uẩn  tức  là  24  sở  hữu  hợp  với  tâm  bất  thiện 
(trừ  thọ,  tuởng  và  si);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  bất  thiện. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  xứ  tức  là  26  sở  hữu  hợp  với  tâm  bất 
thiện  (trừ  si). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  bất  thiện;  2  là  pháp  giới  tức  là  26  sở  hữu  hợp  với 
tâm  bất  thiện  (trừ  si). 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  bất  thiện  và  25  sở  hữu  hợp  (trừ  tham  và  si);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  2  /  Nhi  đề  Kinh 

Các  số  1,  2,  5,  6  chấm  màu  đỏ. 

2.  Nhị  đềNhưthiểm  lôi  -  Vijjũpamaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Vijjũpamã  dhammã  (tất  cả  pháp  nhu  thiểm  lôi  (thời  chớp  nhoáng))394 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới;  1  đế  là  đạo  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  trí  hợp  với  3  đạo  thấp. 

Câu  2:  Vajirũpamã  dhammã  (tất  cả  pháp  nhu  lôi  cực  (sấm  sét  giết  tuyệt))395 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  đạo  đế.  Chi  pháp  tức 
là  sở  hữu  trí  hợp  với  tâm  đạo  thứ  tu. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  3  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  135  đến  số  148  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55 
đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số  82  đến  số  101,  từ  số  149  đến  số  173  chấm  màu 
xanh.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới 
chấm  màu  xanh. 

3.  Nhị  đề  Tiểu  nhân  -  Bãladuka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Bãlã  dhammã  (tất  cả  pháp  làm  thành  (ra)  tiểu  nhân)396  là  pháp  bất  thiện. 

Chia  nhu  câu:  tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Câu  2:  Panditã  dhammã  (tất  cả  pháp  làm  thành  (ra)  quân  tử)397  là  pháp  thiện. 

Chia  nhu  câu:  tất  cả  pháp  thiện. 


394Vijjũpamã  hay  Như  Điển  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  như  tia  điện  chớp,  gồm  có:  trí  tuệ  hiệp  trong  3  hoặc  15 
tâm  đạo  thấp  (tức  Đương  tri  vị  tri  quyền  và  Dĩ  tri  quyền).  Thuộc  về  phần  sáng  suốt,  gồm  có 
395Vajirũpamã  dhammă  hay  Như  Lôi  Nhứt  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  như  Lôi  sấm,  gồm  có  trí  tuệ  hiệp  trong  1  hoặc  5 
tâm  A-la-hán  đạo  (tức  là  Cụ  Tri  quyền). 

396Bãlã  dhammă  hay  Ngu  Nhơn  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  làm  thành  người  ngu. 

397Panditã  dhammă  hay  trí  Nhơn  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  làm  thành  người  Trí 
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Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  4  /  Nhi  đề  Kinh 

Cách  chấm  trang  này  giống  như  cách  chấm  như  câu  tất  cả  pháp  bất  thiện. 

4.  Nhị  đề  Hắc  (đen)  -  Kanhaduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Kanhã  dhammã  (tất  cả  pháp  hắc)  là  pháp  bất  thiện. 

Chia  như  câu:  tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Câu  2:  Sukkã  dhammã  (tất  cả  pháp  bạch)  là  pháp  thiện. 

Chia  như  câu:  tất  cả  pháp  thiện. 

Chỉ  chấm  và  cách  doc  trang  5  /  Nhi  dề  Kinh 

Cách  chấm  trang  6  giống  như  cách  chấm  trang  3  /  tập  mười  bảy  này. 

5.  Nhị  đề  Viêm  -  Tapanỉyaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Tapaniyã  dhammã  (tất  cả  pháp  viêm)398  là  pháp  bất  thiện. 

Chia  như  câu:  tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Câu  2:  Atapaniyã  d  ham  mã  (tất  cả  pháp  phi  viêm)399  là  pháp  thiện. 

Chia  như  câu:  tất  cả  pháp  thiện. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  6  /  Nhi  dề  Kinh 

Từ  số  1  đến  số  183,  từ  số  185  đến  số  202  chấm  màu  xanh,  số  184  chấm  phân  nửa 
phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

6.  Nhị  đề  (nguyên  nhân)  Thành  ra  danh  ngôn  -  Adhivacanaduka...  chiết...  vô 
dư... 

Câu  1 :  Adhivacanã  dhammã  (tất  cả  pháp  danh  tức  là  thinh  và  ngữ  biểu)400  là  bản 
thế  thinh  danh  chế  định  tức  là  sắc  thinh. 

Chữ  pháp  đây  ám  chỉ  chơn  tướng  bản  thể.  Tên  đây  tức  là  lời  nói  và  tên  kêu  chung 
lại  là  tất  cả  bản  thể  của  lời  nói  và  kêu  gọi  lên,  cho  nên  mới  lấy  chi  pháp  thinh. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  thinh. 

Câu  2:  Adhivacanapathã  dhammã  (dịch  là  nhân  thinh  danh  chế  định,  hay  tất  cả 
pháp  nguyên  nhân  danh  ngôn)401  là  bản  thể  tướng  nghĩa  chế  định  tức  là  tâm,  sở  hữu, 
sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Vì  có  pháp  siêu  lý  mới  có  để  đặt  ra  tên  kêu,  thì  khi  cất  tiếng  lên  đọc  những  pháp 
siêu  lý  phải  nhờ  thinh  mà  mượn  chế  định  ra  hay  viết  ra  chữ  có  hình  thức  đế  tiêu  biếu  ý 


398Tapaniyã  dhammă  hay  phần  thiêu  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  có  tánh  cách  thiêu  đốt  cháy  nóng. 

399Atapaniyã  dhammã  hay  phi  Viêm  Nhứt  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  chẳng  có  tư  cách  thiêu  đốt  cháy  nóng. 
400Adhivacanã  dhammã  hay  Ước  Định  thành  Danh  Nhứt  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  làm  ra  tên,  gồm  có:  sắc  khẩu  biểu 
tri  là  pháp  bản  thể  của  Danh  chế  Định  (Nãma-panhatti). 

401Adhivacanapathã  dhammă  hay  Nguyên  nhân  Ước  Định  thành  Danh  Nhứt  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  bản  thể  của 
Nghĩa  Chế  Định 
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nghĩa,  thì  thuộc  về  tướng  nghĩa  chế  định  v.v...  có  cả  hình  thức  chế  định,  hiệp  thành 
chế  định  và  tiêu  biểu  chế  định.  Chữ  pháp  đây  cũng  ý  nghĩa  như  trên. 

Chia  như  4  trang  sau  của  Hàm  tận  nhiếp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  7  /  Nhi  đề  Kinh 

Cách  chấm  trang  8  giống  như  cách  chấm  trang  7  này. 

7.  Nhị  đề  Thành  ra  ngữ  ngôn  -  Niruttiduka...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Nirutti  dhammã  (tất  cả  pháp  thành  ra  ngữ  ngôn)402  là  thinh  danh  chế  định 
tức  là  thinh. 

Câu  2:  Niruttipathã  dhammã  (tất  cả  pháp  nguyên  nhân  ngữ  ngôn)403  tức  là  bản  thể 
tướng  nghĩa  chế  định  là  tâm,  sở  hữu,  sắc  pháp  và  Níp-bàn. 

Chia  như  trang  6. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  8  /  Nhi  dề  Kinh 

Cách  chấm  trang  9  giống  như  cách  chấm  trang  7  /  Nhị  đề  Kinh  này. 

8.  Nhị  đề  (thành  ra)  Chủ  yếu  chế  định  -  Paũũattiduka...  chiết...  vô  dư... 

Câu  1:  Pannatti  dhammã  (tất  cả  pháp  thành  ra  chủ  yếu  chế  định)404  (mượn). 

Câu  2:  Pannattipathã  dhammã  (tất  cả  pháp  nguyên  nhân  chế  định)405 

Chia  như  trang  6. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  9  /  Nhi  dề  Kinh 

Từ  số  1  đến  số  173  và  số  202  chấm  màu  đỏ  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu 
đỏ  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt).  Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh 
đậm. 

9.  Nhị  đề  Danh  sắc  -  Nãmarũpaduka...  hàm...  vô  dư... 

Câu  1:  Nãmanca  (tất  cả  pháp  danh)406  là  tâm,  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng;  3  là  hành 
uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm.  Ngoại  uẩn  tức  là 
Níp-bàn. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm;  2  là  pháp  xứ  tức  là  52  sở  hữu  và  Níp-bàn. 


402Nirutti  dhammã  hay  Lập  Ngôn  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  tạo  ra  Ngôn  Ngữ,  gồm  có:  Khẩu  Biểu  Tri  là  pháp  bản 
thế  của  Danh  chế  Định  (Nãmapahhatti). 

403Niruttipathã  dhammã  hay  Ngũ  Nguyên  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  bản  thể  của  tứ  Nghĩa  Chế  Định  tạo  lập  ngôn 
ngữ. 

404Pahhatti  dhammã  hay  Lập  thành  Chế  Định  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  tái  tạo  ra  chế  định,  gồm  có:  sắc  Khẩu 
Biểu  Tri. 

405Panhattipatha  dhammã  hay  Bản  Nguyên  Chế  Định  Nhút  Thiết  pháp  là  tất  cả  pháp  bản  thể  của  Nghĩa  Chế  Định. 
406Nãmahca  hay  Thị  Viết  Danh  là  cũng  gọi  rằng  Danh. 
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8  giới:  5  giới  thức  trước  tức  là  ngũ  song  thức;  6  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và 
khai  ngũ  môn;  7  là  ý  thức  giới  tức  là  108  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  ý  giới);  8  là  pháp 
giới  tức  là  52  sở  hữu  và  Níp-bàn. 

4  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  hiệp  thế  và  51  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  tức  là 
sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm 
đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  họp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Rũpanca  (tất  cả  pháp  sắc)407  là  sắc  pháp. 

1  uẩn  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp.  10  xứ  thô  tức  là  12  sắc  thô.  10  giới  thô  tức  là  12 
sắc  thô.  1  đế  là  khổ  đế  tức  là  28  sắc  pháp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  10  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  135  chấm  màu  đỏ  đậm.  số  139  chấm  màu  xanh  đậm. 

10.  Nhị  đề  Vồ  minh  -  Avỉjjãduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Avijjã  ca  (tất  cả  pháp  vô  minh)408  là  sở  hữu  si. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  si. 

Câu  2:  Bhavatanhã  ca  (tất  cả  pháp  ái  hữu)  09  là  sở  hữu  tham. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  và  cách  đọc  trang  11/  Nhi  đề  Kinh 

Số  140  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

11.  Nhị  đề  Kiến  hữu  -  Bhavaditthiduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Bhavaditthi  ca  (tất  cả  pháp  kiến  hữu)410  tức  là  tà  kiến  (chấp  thủ). 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Câu  2:  Vibhavaditthi  ca  (tất  cả  pháp  kiến  ly  hữu)411  là  sở  hữu  tà  kiến  (chấp  không). 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  12  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  140  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 


407Rũpanca  hay  Thị  Viết  sắc  là  cũng  gọi  rằng  sắc. 

408Avijjãca  hay  Thị  Viết  vô  Minh  là  pháp  được  gọi  rằng  "Vô  Minh",  chính  sở  hữu  si. 

409Bhavatanhãca  Thị  Viết  hữu  ái  là  pháp  được  gọi  rằng  "Hữu  ái",  chính  sở  hữu  Tham. 

410Bhavaditthica  hay  Diệc  Viết  hữu  kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  thấy  có  bản  thể  pháp  là  sở  hữu  tà  kiến. 
411Vibhavaditthica  hay  Diệc  Viết  vô  hữu  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  Thấy  không  có,  bản  thể  pháp  là  sở  hữu  tà 
kiến. 
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12.  Nhị  đề  Thường  kiến  -  Sassataditthiduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Sassataditthi  ca  (tất  cả  pháp  thường  kiến)412  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Câu  1:  Ucchedaditthi  ca  (tất  cả  pháp  đoạn  kiến)413  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Chia  như  trang  1 1 . 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  13  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  140  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

13.  Nhị  đề  Hữu  tận  kiến  (cùng  tận  kiến )  -  Antavãditthiduka...  chiết...  hữu  dư... 
Câu  1:  Antavãditthi  ca  (tất  cả  pháp  hữu  tận  kiến)414  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Câu  2:  Anantãvaditthi  ca  (tất  cả  pháp  vô  tận  kiến)415  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Chia  như  trang  1 1 . 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  14  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  140  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

14.  Nhị  đề  Hữu  tiền  kiến  -  Pubbantãnuditthiduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Pubbantãnuditthi  ca  (tất  cả  pháp  hữu  tiền  kiến)416  là  sở  hữu  tà  kiến  (chấp 
uẩn  quá  khứ). 

Câu  2:  Aparantãnuditthi  ca  (tất  cả  pháp  hữu  hậu  kiến)417  là  sở  hữu  tà  kiến  (chấp 
uẩn  vị  lai). 

Chia  như  trang  1 1 . 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  15  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  136  chấm  màu  đỏ.  số  137  chấm  màu  xanh. 

15.  Nhị  đề  Vô  tàm  -  Ahirikaduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ahirikanca  (tất  cả  pháp  vô  tàm)418  tức  là  sở  hữu  vô  tàm. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  vô  tàm. 

412Sassataditthica  hay  Diệc  Viết  Thường  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  Thường  Kiến,  bản  thế  pháp  là  sở  hữu  tà 
Kiến. 

413Ucchedaditthica  hay  Diệc  Viết  Đoạn  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  Đoạn  Kiến  bản  thể  cũng  là  sở  hữu  tà  kiến. 
414Antavãditthica  hay  Diệc  Viết  hữu  Tận  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  chỗ  thấy  có  cùng  tận,  bản  thể  pháp  là  sở 
hữu  tà  Kiến. 

415Anantavãditthica  hay  Diệc  Viết  vô  Tận  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  chỗ  thấy  có  cùng  tận,  pháp  bản  thể  cũng 
là  sở  hữu  ta  kiến. 

416Pubbantãnuditthica  hay  Diệc  hữu  Tiền  Kiến  là  có  một  pháp  gọi  rằng  chỗ  thấy  có  đời  trước,  bản  thể  pháp  là  sở  hữu 
tà  Kiến. 

417Apanrantãnuditthica  hay  Diệc  Viết  hữu  Hậu  Kiến  là  có  một  pháp  cũng  gọi  rằng  sở  kiến  có  đời  sau,  bản  thể  pháp 
vẫn  sở  hữu  tà  kiến. 

418Ahirikanca  hay  Thị  Viết  vô  Tàm  là  có  một  pháp  được  gọi  rằng  không  hổ  thẹn  với  sự  tội  lỗi  ác  xấu,  bản  thể  pháp  là 
sở  hữu  vô  Tàm. 
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Câu  2:  Anottappanca  (tất  cả  pháp  vô  úy)419  là  sở  hữu  vô  úy. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  vô  úy. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  16  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  15 1  chấm  màu  đỏ  đậm.  số  152  chấm  màu  xanh  đậm. 

16.  Nhị  đề  Tàm  -  Hiriduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Hiri  ca  (tất  cả  pháp  tàm)420  tức  là  sở  hữu  tàm. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  tàm. 

Câu  2:  Ottappanca  (tất  cả  pháp  úy)421  tức  là  sở  hữu  úy. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ  .  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp 
đều  là  sở  hữu  úy. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  17  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  9,  số  10,  từ  số  142  đến  số  145  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  8,  các  số  11,  12, 
133,  139,  140,  141,  148  chấm  màu  xanh.  Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  138, 
số  146  và  số  147  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  chấm  màu 
xanh. 

17.  Nhị  đề  Nan  giáo  -  Dovacassatãduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Dovacassatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  nguời  nan  giáo  (khó  dạy))422  là  2  tâm 
sân,  22  sở  hữu  hợp,  sai  khiến  khi  khó  dạy. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  sân;  2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu 
tuởng  hợp  với  tâm  sân;  3  là  hành  uẩn  tức  là  20  sở  hữu  hợp  với  tâm  sân  (trừ  thọ  và 
tuởng);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  sân. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  sân;  2  là  pháp  xứ  tức  là  22  sở  hữu  hợp  với  tâm  sân. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  sân;  2  là  pháp  giới  tức  là  22  sở  hữu  hợp  với  tâm 
sân. 

1  đế:  Khổ  đế  tức  là  tâm  sân  và  22  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Pãpamittatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  nguời  có  ác  hữu  (bạn  xấu))  3  là  8  tâm 
tham,  2  tâm  si,  23  sở  hữu  họp  sanh  khi  hiệp  hội  bạn  xấu. 


419Anottappanca  hay  Thị  Viết  vô  úy  là  có  một  pháp  gọi  rằng  không  ghê  sợ  đối  với  việc  tội  lỗi  ác  quấy,  bản  thể  pháp 
là  sở  hữu  vô  Úy. 

420Hirica  hay  Nhứt  pháp  Viết  Tàm  là  có  một  pháp  gọi  hổ  thẹn  với  sự  tội  lỗi,  bản  thế  pháp  là  sở  hữu  Tàm. 
4210ttappanca  hay  Thị  Viết  úy  là  có  một  pháp  gọi  rằng  sự  ghê  sợ  tội  lôi,  bản  thể  pháp  là  sở  hữu  úy. 

422Dovacassatãca  hay  Nan  Giáo  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  thành  người  khó  dạy. 

423Pãpamittãca  hay  Ác  hữu  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  cho  thành  người  có  bạn  xấu  xa  tội  lỗi 
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4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  họp  với  tâm  tham  và  tâm  si;  2  là  tưởng  uẩn  tức 
là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si;  3  là  hành  uẩn  tức  là  21  sở  hữu  hợp  với 
tâm  tham  và  tâm  si  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức  uân  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si;  2  là  pháp  xứ  tức  là  23  sở  hữu  hợp  với  tâm 
tham  và  tâm  si. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si;  2  là  pháp  giới  tức  là  23  sở  hữu 
hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham,  tâm  si  và  22  sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế 
tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  18  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  13  đến  số  38,  từ  số  47  đến  54,  từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167  và 
số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

18.  Nhị  đề  Dị  giáo424  -  Sovacassatãduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  So  vacassatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  dị  giáo  (dễ  dạy))425  là  8  tâm  đại 
thiện,  8  tâm  đại  tố,  33  sở  hữu  hợp,  (trừ  ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng  phần)  sanh  trong 
khi  dễ  dạy. 

Câu  2:  Kalyãnamittatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  có  bạn  tốt)426,  chi  pháp  như  câu 

1. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là 
tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  3  là  hành  uẩn 
tức  là  31  sở  hữu  họp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  thọ  và  tưởng);  4  là  thức 
uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  33  sở  hữu 
hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là  pháp  giới  tức  là 
33  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  33  sở  hữu  hợp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  19  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

19.  Nhị  đề  Biết  rành  phạm  luật  (rành  lỗi)  -  Ãpattìkusalatãduka...  chiết...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Ãpattikusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  biết  rành  phạm  luật  (rành  lồi))427 
là  trí  khi  biết  phạm  lỗi. 


424  Xem  bộ  nhân  Chế  Định  (Puggalapahhatti),  câu  73. 

425Sovacassatãca  hay  Dị  Giáo  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  thành  người  dễ  dạy. 

426Kalyãnamittatãca  hay  thiện  hữu  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  cho  có  bạn  lành  và  thành  người  bạn  lành 
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Câu  2:  Ãpattivutthãnakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  biết  khỏi  phạm  luật  (biết 
rành  xuất  quá)428  là  trí  khi  biết  lìa  lỗi. 

Chi  pháp  2  câu  là  sở  hữu  trí  hiệp  đại  thiện  và  đại  tố  tương  ưng 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp  là 
sở  hữu  trí  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tương  ưng. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đơc  trang  20  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

20.  Nhị  đề  Rành  nhập  thiền  -  Samãpattikusalatãduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Samãpattikusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  nhập  thiền)429  là  trí 
khéo  biết  cách  nhập  thiền. 

Câu  2:  Samãpattivutthãnakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  xuất  thiền)430  là 
trí  biết  rành  khi  xuất  thiền. 

Chia  như  trang  19. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đơc  trang  21  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

21.  Nhị  đề  Rành  thập  bát  giới  (trí  giới)  -  Dhãtukusalatãduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Dhãtukusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  thập  bát  giới)431  là  trí  hiệp 
đại  thiện,  đại  tố,  2  tâm  thông  và  4  đạo. 

Câu  2:  Manasikãrakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  tác  ý)432là  trí  hiệp  đại 
thiện,  đại  tố,  tâm  thông  và  tâm  đạo. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  Chi  pháp  tức  là  sở  hữu  trí 
hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  tâm  thông  và  tâm  đạo. 

2  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sở  hữu  trí  họp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương 
ưng;  2  là  đạo  đế  tức  là  sở  hữu  trí  hợp  với  tâm  đạo. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  22  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 


427Ãpattikusalãtãca  hay  Tri  quá  là  pháp  biết  rõ  tội  lỗi  là  tội  lỗi.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

428Ãpattivuttãnakusalãtãca  hay  Tri  Ly  quá  là  pháp  biết  rõ  sự  xa  lìa  tội  lỗi.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

429Samapattikusalatãca  hay  Nhập  thiền  thiện  xảo  là  pháp  khéo  biết  rõ  cách  nhập  thiền,  pháp  bản  thể  cũng  sở  hữu  trí 
tuệ. 

430Samapattivutthãnakusalatãca  hay  xuất  thiền  thiện  xảo  là  pháp  khéo  biết  rõ  cách  xuất  Thiền,  pháp  bản  thể  là  sở 
hữu  trí  tuệ. 

431Dhãtukusalatãca  hay  Giới  thiện  xảo  là  pháp  khéo  biết  rõ  về  18  Giới,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

432Manasikãrakusalatãca  hay  Tác  ý  thiện  xảo  là  pháp  biết  cách  khéo  làm  thành  cảnh  cho  tâm.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu 
trí  tuệ. 
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22.  Nhị  đề  Rành  thập  nhị  xú’  (Ayatanakusalataduka) ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ảyatanalcusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  thập  nhị  xứ)433  là  trí  hiệp 
đại  thiện,  đại  tố,  2  tâm  thông,  4  đạo,  làm  thành  người  biết  thập  nhị  xứ. 

Câu  2:  Paticcasamuppãdakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  liên  quan  tương 
sinh)434  là  trí  hiệp  đại  thiện,  đại  tố,  tâm  thông,  tâm  đạo,  làm  thành  người  biết  y  tương 
sinh. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  Chi  pháp  là  trí  hợp  tâm 
đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng,  2  tâm  thông  và  4  đạo. 

1  đế  là  đạo  đế  tức  là  trí  hợp  với  tâm  đạo. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  23  /  Nhi  dề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

23.  Nhị  đề  Rành  cơ  bản  thích  hợp  (tri  nhân  thích  hợp )  (Thãnakusalatãduka) ... 
chiết. . .  hữu  dư 

Câu  1:  Thãnakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  rành  cơ  bản  thích  họp  (rành  sở 
sanh))  35  là  trí  hiệp  đại  thiện,  đại  tố,  tâm  thông,  trong  khi  biết  rành  nhân  thích  hợp. 

Câu  2:  Atthãnakusalatã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  không  rành  cơ  bản  thích 
hợp)436  là  trí  hiệp  đại  thiện,  đại  tố,  tâm  thông,  trong  khi  biết  rành  nhân  không  thích 
hợp. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp  là 
trí  hợp  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng  và  tâm  thông. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  24  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  166  và  số  167  chấm  màu  đỏ.  số  160  và  số  161  chấm  màu  xanh. 

24.  Nhị  đề  chánh  trực-  Ajjavaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Ajjavo  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  chánh  trực)437  là  sở  hữu  chánh  thân  và 
sở  hữu  chánh  tâm. 

1  uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp  đều 
là  sở  hữu  chánh  thân  và  chánh  tâm. 

Câu  2:  Maddavo  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  nhu  mì)438  là  sở  hữu  nhu  thân  và  sở 
hữu  nhu  tâm. 


433Ãyatanakusalatãca  hay  Tri  xứ  thiện  xảo  là  pháp  biết  rành  về  12  xứ.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

434Paticcasamuppãdakusalatãca  hay  Duyên  sinh  thiện  xảo  là  pháp  biết  rành  về  Thập  Nhị  nhân  Duyên,  pháp  bản  thể 
là  sở  hữu  trí  tuệ. 

435Thãnakusalatãca  hay  sở  sinh  trí  thiện  xảo  là  trí  tuệ  hiệp  trong  các  tâm  thiện  dục  giới,  tố  dục  giới  và  các  tâm  Thông 
biết  tất  cả  nhân  sinh  ra  quả.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

436Atthãnakusalatãca  hay  phi  sở  sinh  trí  thiện  xảo  là  trí  Tuệ  hiệp  trong  các  tâm  Thông,  4  tố  và  4  thiện  dục  giới  tương 
ưng,  biết  rõ  các  pháp  không  phải  là  nhân  sinh  ra  quả.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

437Ajjavoca  hay  chánh  trực  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  cho  tâm  Tánh  ngay  thẳng,  không  tà  vạy.  pháp  bản  thể  là  sở 
hữu  chánh  Thân,  chánh  tâm. 

438Maddavoca  hay  Nhu  Nhuyến  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  cho  tâm  Tánh  mềm  dịu,  không  thô  cứng,  pháp  bản  thể 
là  sở  hữu  Nhu  Thân,  Nhu  tâm. 
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1  Uẩn  là  hành  uẩn.  1  xứ  là  pháp  xứ.  1  giới  là  pháp  giới.  1  đế  là  khổ  đế.  Chi  pháp  đều 
là  sở  hữu  nhu  thân  và  nhu  tâm. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  25  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  171  và  số  172  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  82  đến  số  121,  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu 
thế,  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt).  Từ  số 
122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170  và  số  173,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ, 
phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

25.  Nhị  đề  Nhẫn  nại-  Khantĩduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Khantĩ  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  nhẫn  nại)439  là  đại  thiện,  đại  tố,  38  sở 
hữu  hợp,  khi  vô  sân  làm  hướng  đạo. 

4  uấn:  1  là  thọ  uấn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là 
tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  3  là  hành  uẩn 
tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  thọ,  tưởng);  4  là  thức  uẩn 
tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu 
hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo;  2  là  pháp  giới  tức  là 
38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  38  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Soraccanca  (tất  cả  pháp  thành  người  nghiêm  tịnh)440  là  đại  thiện,  đại  tố,  tâm 
siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp  (trừ  vô  lượng  phần)  trong  khi  hướng  đạo  cố  ngăn,  trừ. 

4  uẩn:  1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm 
siêu  thế;  2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và 
tâm  siêu  thế;  3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và 
tâm  siêu  thế  (trừ  thọ,  tưởng  và  vô  lượng  phần);  4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục 
giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế. 

2  xứ:  1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế;  2  là  pháp  xứ 
tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế  (trừ  vô  lượng 
phần). 

2  giới:  1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế;  2  là 
pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế  (trừ 
vô  lượng  phần). 


439Khantica  hay  Kham  Nhẫn  là  pháp  làm  cho  thành  người  kiên  nhẫn,  chịu  đựng  được  trước  bao  nghịch  cảnh. 

a)  tâm:  8  thiện  dục  giới  và  8  tố  dục  giới,  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  và  25  tịnh  hảo  khi  sở  hữu  vô  sân  (từ)  làm 
hướng  đạo. 

440Soraccanca  hay  Nghiêm  tịnh  là  pháp  làm  cho  vắng  lặng  phiền  não  bằng  cách  ngăn  hoặc  sát.  pháp  bản  thể  là  sở 
hữu  Nhu  Thân,  Nhu  tâm. 
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2đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  vô 
lượng  phần);  2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo.  Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu 
thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  26  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  173, 
chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

26.  Nhị  đề  Cam  ngôn-  Sãkhalyaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1 :  Sãkhalyanca  (tất  cả  pháp  thành  người  cam  ngôn)441  là  đại  thiện,  đại  tố,  38  sở 
hữu  hợp,  trong  khi  nói  lời  dịu  ngọt. 

Câu  2:  Patisanthãro  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  đáng  tiếp  đãi)442  là  8  đại  thiện,  8 
đại  tố,  38  sở  hữu  họp,  trong  khi  hành  vi  đáng  tiếp  đãi. 

4  uẩn 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  thọ, 
tưởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  xứ 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  giới 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

1  đế  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  38  sở  hữu  hợp. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  27  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  9,  số  10,  từ  số  142  đến  số  145  chấm  màu  đỏ.  số  11,  12,  148  chấm  màu  xanh;  Từ 
số  1  đến  số  8,  từ  số  122  đến  số  141,  các  số  146,  147,  chấm  phân  nửa  phía  hên  màu  đỏ, 
phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

27.  Nhị  đề  Bất  thu  thúc  lục  môn  quyền-  Indriyesu  aguttadvãmtãduka...  chiết... 
hữu  dư... 

Câu  1:  Indriyesu  aguttadvãratã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  bất  thu  thúc  môn 
quyền)443  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  sân  và  26  sở  hữu  hợp. 


441Săkhalyanca  hay  Cam  Ngôn  Chi  pháp  là  những  pháp  sai  khiến  việc  nói  năng  từ  tốn,  lễ  độ,  hiền  hòa,  nói  lời  thông 
cảm  đến  tâm,  lời  nói  đưa  thẳng  vào  tâm  .  .  .  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  8  thiện  dục  giới  và  8  tố  dục  giới  hữu  nhân, 
b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  và  25  tịnh  hảo. 

442Patsanthãroca  hay  Khả  Kính  Chi  pháp  là  những  pháp  làm  cho  thành  người  đáng  tôn  trọng,  đáng  tiếp  đãi  .  .  .  pháp 
bản  thể:  a)  tâm:  8  thiện  dục  giới,  8  tố  dục  giới,  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha  và  25  tịnh  hảo  cùng  hiệp  với  các  tâm  kể 
trên  khi  có  hành  vi  cao  thượng  đáng  tôn  kính  hậu  đãi  . 
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4  Uẩn  : 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  sân. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  sân. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  24  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  sân  (trừ  thọ,  tưởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham  và  sân. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  và  tâm  sân. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  26  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  sân. 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  và  tâm  sân. 

2  là  pháp  giới  tức  là  26  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  sân. 

2  đế : 

1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham,  tâm  sân  và  25  sở  hữu  họp  (trừ  tham). 

2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Câu  2:  Bhojane  anattannutã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  bất  tri  độ  thực)4  4  là  tâm 
tham,  tâm  si  và  23  sở  hữu  hợp. 

4  uản  : 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  tham  và  si. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  21  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si  (trừ  thọ,  tưởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  23  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  là  pháp  giới  tức  là  23  sở  hữu  hợp  với  tâm  tham  và  tâm  si. 

2  đế : 

1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  tham,  tâm  si  và  22  sở  hữu  hợp  (trừ  tham). 

2  là  tập  đế  tức  là  sở  hữu  tham. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  28  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  82  đến  số  121,  từ  số  168  đến  số  172,  chấm  màu  đỏ  (tâm  siêu  thế  hàng  sơ 
thiền  chấm  màu  đỏ  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  màu  đỏ  lợt). 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167 
và  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 


443Indriyesu  anguttadvãratãca  hay  Môn  Quyền  Bất  Thu  Thúc  Kham  Nhẫn  là  những  pháp  làm  cho  người  không  gìn  giữ 
được  sáu  căn  thanh  tịnh,  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  8  tâm  Tham  và  2  sân.  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  và  13  bất  thiện 
(trừ  Hoài  nghi). 

444Bhojahca  mattannutãca  hay  Ẩm  Thực  Bất  Tiết  Độ  là  những  pháp  làm  cho  thành  người  tham  lam  ăn  uống,  pháp 
bản  thể:  a)  tâm:  8  Tham  và  2  Si  .  b)  sở  hữu  tâm:  Hoài  nghi,  2  Hôn  Phần,  3  Tham  phần,  4  Si  phần  và  13  tợ  tha. 
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28.  Nhị  đề  Thu  thúc  lục  môn  quyền  -  Indrỉyesuguttadvarataduka ...  chiết...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Indriyesu  guttadvãratã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  thu  thúc  môn  quyền)445 
là  đại  thiện,  đại  tố,  tâm  siêu  thế  và  38  sở  hữu  hợp. 

4  uẩn  : 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu 
thế. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm 
siêu  thế. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu 
thế  (trừ  thọ,  tưởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu 
thế. 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu  thế. 

2  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  tâm  siêu 
thế. 

2  đế : 

1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  38  sở  hữu  hợp. 

2  là  đạo  đế  tức  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  tức  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Bhojane  nattannutã  ca  (tất  cả  pháp  thành  người  tri  độ  thực)446  là  đại  thiện, 
đại  tố,  33  sở  hữu  hợp  (trừ  ngăn  trừ  phần  và  vô  lượng  phần)  trong  khi  ăn  biết  độ  lượng. 

4  uẩn  : 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  31  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  thọ, 
tưởng,  giới  phần  và  vô  lượng  phần). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  33  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  giới  phần 
và  vô  lượng  phần). 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 


445Indriyesuguttadvarataca  hay  Thu  thúc  Môn  Quyền  là  những  pháp  làm  cho  người  Thu  Thúc  lục  căn.  pháp  bản  thế: 
a)  tâm:  8  thiện  dục  giới,  8  tố  dục  giới  hữu  nhân  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế.  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  và  25  tịnh  hảo. 

446Bhojanemattannutãca  hay  ẩm  thực  có  Tiết  Độ  là  những  pháp  làm  cho  thành  người  có  sự  tri  túc,  thiểu  dục,  biết  tiết 
chế  việc  ăn  uống,  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  8  thiện  và  8  tố  dục  giới,  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  19  tịnh  hảo  biến  hành  và 
trí  tuệ. 
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2  là  pháp  giới  tức  là  33  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  giới 
phần  và  vô  lượng  phần). 

1  đế : 

Khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  33  sở  hữu  họp  (trừ  giới  và  vô 
lượng  phần) 

Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  29  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  122  đến  số  148,  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân 
nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

29.  Nhị  đề  Thất  niệm  -  Mutthasaccaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Mutthasaccanca  (tất  cả  pháp  thành  người  thất  niệm  (hay  quên))447là  pháp 
bất  thiện,  đối  lập  với  chánh  niệm. 

Câu  2:  Asampajannanca  (tất  cả  pháp  thành  người  vô  lương  tri,  thất  trí  (hay  thiếu  sự 
hiểu  thấu))448là  pháp  bất  thiện  đối  lập  với  trí. 

Chia  như  câu:  Tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  30  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  150  chấm  màu  đỏ.  số  173  chấm  màu  xanh. 

30.  Nhị  đề  Chánh  niệm  lương  tri  (tỉnh  giác )  -  Satisampạịaũnaduka...  hàm...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Sati  ca  atthi  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  người  chánh  niệm)449  là  đủ  sức  nhớ 
đặng,  là  sở  hữu  niệm. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;7  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  (chi  pháp  đều  là  sở  hữu 
niệm). 

2  đế: 

1  là  khổ  đế  tức  là  sở  hữu  niệm  hợp  với  tâm  hiệp  thế. 

2  là  đạo  đế  tức  là  sở  hữu  niệm  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  là  sở  hữu  niệm  hiệp  với  tâm  quả  siêu  thế. 

Câu  2:  Sampajannanca  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  người  có  lương  tri,  đủ  sức  biết 
chu  đáo)450là  sở  hữu  trí. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  (chi  pháp  đều  là  sở  hữu  trí) 

2  đế: 

1  là  khổ  đế  tức  là  trí  hiệp  với  tâm  hiệp  thế. 


447Muthasaccanca  hay  vô  chánh  Niệm  là  những  pháp  làm  cho  lẫn  lộn,  quên  mình  tức  là  pháp  bất  thiện  đối  lập  với 
chánh  Niệm,  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  8  tâm  Tham  ,  2  sân  và  2  si.  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  và  14  bất  thiện. 
448Asampajahnahca  hay  bất  tĩnh  giác  là  những  pháp  làm  cho  thiếu  sự  giác  hiểu,  thiếu  sự  biết  mình  tức  pháp  bất 
thiện  khi  đối  lập  với  trí  tuệ.  pháp  bản  thể:  cũng  là  tất  cả  pháp  bất  thiện  và  chi  pháp  đối  chiếu  cũng  như  câu  I. 
449Satica  hay  chánh  niệm  là  pháp  làm  cho  thành  người  có  sự  ghi  nhớ  ức  niệm  sống  trong  hiện  tại,  thắp  sáng  hiện 
hữu...  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  niệm. 

450Sampajahnanca  hay  Tĩnh  Giác  là  pháp  làm  cho  thành  người  có  sự  biết  mình  tỉnh  táo,  có  sự  giác  hiểu,  giác  sát.  .  . 
pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 
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2  là  đạo  đế  tức  là  trí  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  tức  là  trí  hợp  với  tâm  quả  siêu  thế. 


Chỉ  chấm  vả  cách  đoc  trang  31/  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số  82  đến  số  101,  từ 
số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  172,  chấm  màu  xanh. 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

31.  Nhị  đề  Sức  quán  tưởng  (quán  vũng )  -  Patisaúkhãnabaladuka ...  chiết...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Patisankhãnabalanca  (tất  cả  pháp  thành  người  quán  tưởng  hữu  lực  (tu  lý 
lực))45 'quán  vững  vàng  là  sở  hữu  trí. 

Chia  như  câu  2  trang  30. 

Câu  2:  Bhãvanãbalanca  (tất  cả  pháp  thành  người  tu  tiến  hữu  lực).452  tu  tiến  vững 
vàng  là  pháp  thiện  khi  tiến  hành  thất  giác  chi,  có  sở  hữu  cần  làm  hướng  đạo. 

Chia  như  câu:  Tất  cả  pháp  thiện. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  32  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  126  chấm  màu  đỏ.  số  173  chấm  màu  xanh. 

32.  Nhị  đề  Chỉ  quán  -  Samathavipassanãduka ...  hàm...  hữu  dư... 

Câu  1:  Samatho  ca  atthi  (tất  cả  pháp  thành  chỉ  quán  (đối  trị  bất  thiện  êm  đềm))  53 
là  sở  hữu  nhất  hành,  khi  thành  chánh  định. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  (đều  là  chi  pháp  sở  hữu  nhất 
hành) 

2  đế 

1  là  khổ  đế  tức  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  tâm  hiệp  thế. 

2  là  đạo  đế  tức  là  sở  hữu  nhất  hành  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  tâm  quả  siêu  thế. 

Câu  2:  Vipassanã  ca  atthi  (tất  cả  pháp  thành  pháp  quán  (nhận  rõ  vô  thường,  khổ 
não,  vô  ngã))  54  tức  là  sở  hữu  trí. 

Chia  như  câu  2  trang  30. 


Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  33  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  126  chấm  màu  đỏ.  số  132  chấm  màu  xanh. 


451Patisankhănabalahca  hay  Giản  Trạch  Lực  là  pháp  có  mãnh  lực  trí  tuệ  phân  tích  sự  vật  van  hữu  để  thấy  rõ  sự  thật 
mà  được  giải  thoát,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

452Bhăvanăbalanca  hay  Tu  Tiến  lực  là  pháp  có  mãnh  lực  tinh  tấn  tu  hành  cho  được  giác  ngộ  pháp  bản  thể.  a)  tâm:  8 
thiện  dục  giới,  5  thiện  sắc  giới,  4  thiện  vô  sắc  giới  và  4  hoặc  20  tâm  đạo. 
b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha  và  tịnh  hảo. 

453Samathoca  hay  tịnh  chỉ  là  pháp  có  khả  năng  tập  trung  tư  tưởng  vào  một  Đề  mục,  vừa  đối  trị  triền  cái  vừa  làm  an 
tịnh  cho  tâm.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  Nhứt  hành  (Ekaggată). 

454Vipassanãca  hay  Tuệ  quán  là  pháp  có  khả  năng  quán  chiếu  thấy  rõ  lý  vô  thường,  khổ  não  và  vô  ngã  của  các  pháp 
hữu  vi.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 
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33.  Nhị  đề  Ân  chứng  chỉ  (triệu  chúng  tu  chỉ)  -  Samathanimittaduka...  chiết... 
hữu  dư. . . 

Câu  1:  Samathanimittanca  (tất  cả  pháp  có  ấn  chứng  chỉ  thành  nhân  dữ  chỉ  sinh 
hậu)455hay  chơn  pháp  tịnh  trước  khi  sanh  làm  nhân  cho  tịnh  sau,  là  sở  hữu  nhất  hành 
thành  chánh  tịnh  sanh  trước. 

Chia  như  câu  1  trang  32. 

Câu  2:  Paggãhanimittanca  (tất  cả  pháp  do  cần  tiền  sinh  thành  nhân  dữ  chỉ  sinh 
hậu)456  hay  Chơn  pháp  tinh  tấn  khởi  đầu  làm  nhân  cho  tinh  tấn  sau,  là  sở  hữu  cần 
thành  chánh  tinh  tấn  sanh  trước. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới  (đều  là  chi  pháp  sở  hữu  cần 
hợp  với  tâm  hiệp  thế). 

2  đế 

1  là  khổ  đế  tức  là  sở  hữu  cần  hợp  với  tâm  hiệp  thế. 

2  là  đạo  đế  tức  là  sở  hữu  cần  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  là  sở  hữu  cần  hợp  với  tâm  quả  siêu  thế. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  34  /  Nhi  dề  Kinh 

Số  132  chấm  màu  đỏ.  số  126  chấm  màu  xanh. 

34.  Nhị  đề  Cần  chiếu  cố  (tinh  tấn)...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Paggãho  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  ra  chiếu  cố)457  hay  Chơn  pháp  tinh 
tấn  cai  quản  pháp  tương  ưng  là  sở  hữu  cần  về  sau  (thành  chánh  tinh  tấn). 

Chia  như  câu  2  trang  33. 

Câu  2:  Avikkhepo  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  vô  điệu  cử)458hay  chơn  pháp  giúp 
tâm  không  tán  loạn  là  sở  hữu  nhất  hành  thành  chánh  tịnh. 

Chia  như  câu  1  trang  33. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đơc  trang  35  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  1  đến  số  12,  từ  số  122  đến  số  139,  từ  số  141  đến  số  148,  chấm  màu  đỏ. 

Số  140  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  còn  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

35.  Nhị  đề  Giói  điêu  tàn  -  Sĩlavipattiduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Sĩlavipatti  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  giới  điêu  tàn  (phá  giới))459  là  12 
tâm  bất  thiện,  27  sở  hữu  hợp. 

455Samathănimittahca  hay  tịnh  Tiền  Tướng  là  pháp  tịnh  phát  sanh  trước  làm  nhân,  làm  duyên  cho  chánh  định  sẽ 
sanh,  cũng  gọi  là  Chỉ  tịnh  ấn  chứng,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  định. 

456Paggăhanimittanca  hay  cần  Tiền  Tướng  là  pháp  tinh  tấn  sinh  trước  làm  nhân,  làm  Duyên  cho  chánh  tinh  tấn  sẽ 
sinh,  cũng  gọi  tinh  cần  ấn  chứng,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  cần. 

457Paggãhoca  hay  tinh  cần  là  pháp  có  là  pháp  có  sức  mạnh  của  tinh  Tấn  để  điều  hành  các  pháp  tương  ưng.  pháp  bản 
thể  là  sở  cần  trở  thành  chánh  tinh  Tấn. 

458Avikkhepoca  hay  hay  Bất  Phóng  Dật  là  pháp  có  mãnh  lực  qui  tụ  các  pháp  tương  ưng  trên  một  đối  tượng  không  bị 
loạn  động,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  Nhất  hành  trở  thành  chánh  Định. 

459Sĩlavipattica  hay  Giới  Suy  Vong  là  những  pháp  làm  cho  hư  hỏng  Giới  Hạnh,  pháp  bản  thể: 
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Chia  như  câu:  Tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Câu  2:  Ditthivipatti  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  kiến  điêu  tàn  (phá  chánh 
kiến))460  là  sở  hữu  tà  kiến. 

Chia  như  câu:  Tất  cả  pháp  khinh  thị. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  36  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  172, 
chấm  màu  đỏ.  số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm 
màu  xanh. 

36.  Nhị  đề  Mãn  túc  giới  -  Sĩlasampadãduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Sĩlasampadã  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  cho  mãn  túc  giới)461  là  đại  thiện, 
đại  tố  và  38  sở  hữu  hợp. 

4  uẩn: 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  (trừ  thọ, 
tưởng) 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  xứ: 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  giới: 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

2  là  pháp  giới  tức  là  38  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo. 

1  đế: 

Khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  38  sở  hữu  hợp. 

Câu  2:  Ditthisampadã  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  cho  mãn  túc  kiến)462  là  sở  hữu 
trí  tức  là  chánh  kiến. 

Chia  như  câu  2  trang  30. 

Chỉ  chấm  vả  cách  doc  trang  37  /  Nhi  dề  Kinh 

Từ  số  82  đến  số  121,  từ  số  122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  170,  chấm  màu  đỏ. 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

37.  Nhị  đề  Giới  tịnh  -  Sĩlavisuddhiduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Sĩlavisuddhi  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  cho  giới  tịnh  (trong  sạch))463  là 
pháp  siêu  thế,  36  sở  hữu  hợp. 


a)  tâm:  8  Tham,  2  sân  và  2  Si.  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha  và  14  bất  thiện 
460Ditthivipattica  hay  Kiến  Suy  Vong  là  pháp  làm  cho  hư  hỏng  chánh  kiến,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  tà  kiến  . 
461Sĩlasampadăca  hay  Giới  Tăng  Thượng  là  những  pháp  làm  cho  Giới  Hạnh  thành  tựu  viên  mãn.  pháp  bản  thể: 
462Ditthisampadãca  hay  Kiến  Tăng  Thượng  là  pháp  làm  cho  thành  tựu  chánh  kiến,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ. 
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4  Uẩn: 

llà  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  siêu  thế. 

2  là  tưởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tưởng  hợp  với  tâm  siêu  thế. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  34  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế  (trừ  thọ,  tưởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  siêu  thế. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  siêu  thế. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  36  sở  hữu  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế. 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  siêu  thế. 

2  là  pháp  giới  tức  là  36  sở  hữu  hợp  với  tâm  siêu  thế. 

1  đế :  là  Đạo  đế  là  bát  chi  đạo  hợp  với  tâm  đạo. 

Ngoại  đế  là  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hợp  (trừ  đạo  đế). 

Câu  2:  Ditthivisuddhi  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  cho  kiến  tịnh)464  là  sở  hữu  trí 
tuệ  đến  tuệ  quán. 

Chia  như  câu  2  trang  30 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  38  và  39  /  Nhi  dề  Kinh 

Số  173  chấm  màu  đỏ.  số  132  chấm  màu  xanh. 

38.  Nhị  đề  Tịnh  kiến  đặc  biệt  (chơn  tịnh  kiến)  -  Dỉtthỉvỉsuddhỉduka ...  chiết...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Ditthivisuddhi  kho  pana  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  người  kiến  tịnh)465  là 
sở  hữu  trí  thành  tuệ  quán. 

Chia  như  câu  2  trang  30. 

Câu  2:  Yathãditthissa  ca  padhãnam  (tất  cả  pháp  thực  tính  thích  hợp  với  kiến 
tịnh)466  hay  chon  pháp  cần  hợp  với  tịnh  kiến  tuệ  là  sở  hữu  cần  câu  sanh  với  tuệ  hiệp 
đại  thiện,  đại  tố  và  tâm  siêu  thế. 

Chia  như  câu  2  trang  33. 

39.  Nhị  đề  Căn  bản  bi  điệu  (chơn  thê  thảm)Samvejanĩyathãnaduka...  chiết...  hữu 
dư... 

Câu  1:  Samvego  ca  samvejanĩyesu  thãnesu  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  căn  bản  giúp 
cho  tâm  thê  thảm)467  hay  chon  pháp  thê  thảm  do  tứ  khổ  là  sở  hữu  trí  hiệp  đại  thiện, 
sanh  trong  khi  chán  tứ  khô. 


463Sĩlavisuddhica  hay  Giới  tịnh  là  những  pháp  làm  cho  tứ  Thanh  tịnh  Giới  được  tròn  đủ  không  bị  khuyết  phạm,  pháp 
bản  thể:  a)  tâm:  8  thiện  hoặc  8  tố  dục  giới,  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha  và  25  tịnh  hảo  (trừ  vô  lượng  Phần) 

464Ditthivisuddhica  hay  kiến  tịnh  là  pháp  làm  cho  tuệ  quán  thanh  tịnh  được  sinh  khởi  chiếu  phá  mọi  kiến  trược,  kiến 
chấp,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  trong  khi  tu  quán  . 

465Dĩtthi visudd hi  kho  pana  hay  kiến  tịnh  kiên  cố  là  pháp  làm  cho  tuệ  quán  vững  chắc,  pháp  bản  thế  là  sở  hữu  trí  (chi 
pháp  giống  như  câu  2  đề  thanh  tịnh) 

466Yathãditthissa  kho  pana  hay  tinh  Tấn  của  Thanh  tịnh  là  pháp  làm  cho  cố  gắng  thêm  lên  do  mãnh  lực  của  trí  tuệ 
trong  sạch,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  cần. 
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Chia  như  câu  2  trang  30. 

Câu  2:  Samviggassa  ca  yoniso  padhãnam  (tất  cả  pháp  thực  tính  siêng  năng  suy  xét 
bát  thê  thảm)468  hay  chơn  pháp  cần  tác  ý  khéo  bằng  cách  chán  tứ  khổ  là  sở  hữu  cần 
thành  chánh  tinh  tấn  hiệp  tâm  đại  thiện,  và  tâm  quả  siêu  thế. 

Chia  như  câu  2  trang  33. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  40  /  Nhi  đề  Kinh 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số  82  đến  số  101,  từ 
số  123  đến  số  131,  các  số  133,  134,  từ  số  149  đến  số  173  chấm  màu  đỏ. 

Số  132  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

40.  Nhị  đề  Vô  bảo  thiện  Asantutthitãkusaladhammaduka ...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Asantutthitã  ca  kusalesu  dhammesu  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  người 
không  biết  no  với  pháp  thiện)469  là  pháp  thiện. 

Chia  như  câu:  Tất  cả  pháp  thiện. 

Câu  2:  Appativãnitã  ca  padhãnasmim  (tất  cả  pháp  thực  tính  thành  người  tinh  tấn 
không  lui  sụt  tu  tiến)470  tiến  hóa  thiện  hay  tu  chỉ  quán  tức  là  sở  hữu  cần  hiệp  tâm  thiện 
thành  chánh  tinh  tấn. 

Chia  như  câu  2  trang  33. 

Chỉ  chấm  và  cách  đoc  trang  41  /  Nhi  dề  Kinh 

Từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81,  từ  số 
122  đến  số  134,  từ  số  149  đến  số  167,  các  số  171,  172  và  số  202  chấm  màu  xanh. 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trên  mà  đỏ,  phân  nửa  phía  dưới  chấm  màu  xanh. 

41.  Nhị  đề  Minh  -  Vijjãduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Vijjã  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  gọi  là  minh)471hay  chon  pháp  trừ  si  tuyệt  và 
làm  cho  chon  pháp  hiện  là  sở  hữu  trí  là  túc  mạng  thông,  sanh  tử  thông  và  lậu  tận 
thông. 

Chia  như  câu  2  trang  30. 


467Sarpvegoca  Sarpvejaniyesu  thãnesuhay  tứ  khổ  năng  duyên  khổ  quán  là  pháp  làm  cho  phát  sinh  trí  Tuệ  chán  nản 
ngũ  uẩn  khi  quán  sát  về  sự  sanh,  già,  đau,  chết,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  Tuệ  hiệp  trong  tâm  thiện  dục  giới  lúc 
tu  (chi  pháp  giống  như  câu  II  đề  Thanh  Tịnh) 

468Sarpviggassaca  yoniso  padhãnam  hay  tinh  Tấn  thiện  xảo  Năng  Quán  là  pháp  khéo  chuyên  cần  quán  sự  khổ  cho 
phát  sanh  trí  Tuệ  nhàm  chán  các  pháp  hữu  vi.  pháp  bản  thế  là  sở  hữu  cần  hiệp  với  tâm  thiện  dục  giới  trong  lúc 
quán  tứ  Khổ  và  trở  thành  chánh  tinh  Tấn  trong  tâm  siêu  Thế. 

469Asantu  hatăca  kusalesu  dhammesu  hay  Bất  Tri  Túc  thiện  là  những  pháp  làm  cho  thành  người  tri  túc  với  bốn  món 
vật  dụng  nhưng  không  tri  túc  trong  pháp  thiện  (Như  Ngài  sàriputta  là  vị  Tướng  quân  chánh  Pháp,  thông  hiểu 
giáo  pháp,  thế  mà  có  những  vị  sư  trẻ  tuổi  thuyết  Pháp.  Ngài  vẫn  đến  ngồi  nghe!),  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  8  thiện 
dục  giới,  5  thiện  sắc  giới,  4  thiện  vô  sắc  giới  và  4  hoặc  20  thiện  siêu  Thế.  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha  và  25  tịnh 
hao. 

470Appativãnitãca  padhăna  smim  hay  Bất  Thối  tinh  Tấn  là  pháp  không  lui  sụt  trong  việc  Tu  hành,  pháp  bản  thể  là  sở 
hữu  cần  hiệp  trong  các  tâm  thiện  và  trở  thành  chánh  tinh  Tấn. 

471Vijjãca  hay  Thông  Minh  là  pháp  làm  tỏ  ngộ  Chơn  lý,  Quán  triệt  Vạn  Pháp,  dứt  tuyệt  vô  Minh,  pháp  bản  thể  là  sở 
hữu  trí  trong  các  tâm  Diệu  trí  (Abhinnã)  như  Túc  Mạng  Thông,  tứ  Đạt  Thông  và  lậu  Tận  Thông  (Chi  pháp  giống 
như  câu  II  đề  Thanh  Tịnh). 


DHAMMASANGANĨ  (PHÁP  TỤ]  -  SUTTANTAMÃTIKĂ  (NHỊ  ĐỀ  KINH ) 


707 


Câu  2:  Vimutti  ca  (tất  cả  pháp  thực  tính  gọi  là  yểm)472  hay  chơn  pháp  giải  thoát 
pháp  cái  (hay  phiền  não)  là  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  35  sở  hữu  họp  và  Níp-bàn. 

4  uẩn  : 

1  là  thọ  uẩn  tức  là  sở  hữu  thọ  hợp  với  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

2  là  tuởng  uẩn  tức  là  sở  hữu  tuởng  hợp  với  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

3  là  hành  uẩn  tức  là  33  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  đáo  đại  (trừ  thọ,  tuởng). 

4  là  thức  uẩn  tức  là  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

Ngoại  uẩn  tức  là  Níp-bàn. 

2  xứ : 

1  là  ý  xứ  tức  là  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

2  là  pháp  xứ  tức  là  Níp-bàn  và  35  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

2  giới : 

1  là  ý  thức  giới  tức  là  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

2  là  pháp  giới  tức  là  Níp-bàn  và  35  sở  hữu  hợp  với  tâm  đổng  lực  đáo  đại. 

2  đế : 

1  là  khổ  đế  tức  là  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  35  sở  hữu  hợp. 

2  là  diệt  đế  tức  là  Níp-bàn. 

Chỉ  chấm  vả  cách  đọc  trang  42  /  Nhi  đề  Kinh 

Số  173  chấm  phân  nửa  phía  trcn  màu  đỏ,  phân  nửa  phía  duới  màu  xanh. 

42.  Nhị  đề  tuyệt  (hay  đoạn  trừ) phiền  não  -  Khayenãụaduka...  chiết...  hữu  dư... 

Câu  1:  Khaye  nãnam  atthi  (tất  cả  pháp  thực  tính  đoạn  trừ  phiền  não)473  là  tuệ  hiệp 
4  đạo. 

1  uẩn  là  hành  uẩn;  1  xứ  là  pháp  xứ;  1  giới  là  pháp  giới;  1  đế  là  đạo  đế  (chi  pháp  sở 
hữu  trí  hợp  với  tâm  đạo). 

Câu  2:  Anuppãde  nãnam..  .  (tất  cả  pháp  thực  tính  làm  tuệ  họp  với  thánh  quả  (tuệ 
tùng  sinh  trong  quả)  cho  đến  tột  bực  đều  không  cho  phiền  não  tái  tục  do  4  đạo  đã  đoạn 
trừ)474  là  trí  hiệp  4  quả  siêu  thế. 

1  uân  là  hành  uân. 

1  xứ  là  pháp  xứ. 

1  giới  là  pháp  giới  (đều  là  chi  pháp  sở  hữu  trí  họp  với  tâm  quả  siêu  thế). 

Ngoại  đế. 

Dứt  phần  Mãtikã 


472Vimuttica  hay  Giải  Thoát  là  pháp  làm  cho  thoát  ly  Triền  cái  (Nĩvarana)  pháp  bản  thể:  a)  tâm:  5  thiện  sắc  giới,  5  tố 
sắc  giới,  4  thiện  và  4  tố  vô  sắc  giới,  b)  sở  hữu  tâm:  13  tợ  tha,  19  tịnh  hảo  biến  hành,  2  vô  lượng  phần  và  trí  tuệ. 
c)  Níp-bàn. 

473Khayenănam  hay  Diệt  trí  là  pháp  đang  dứt  trừ  phiền  não  nhút  là  vô  Minh,  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí  tuệ  hiệp 
trong  4  hoặc  20  tâm  đạo. 

474Anuppãdenãnarp  hay  Tùng  sinh  trí  là  pháp  làm  sáng  suốt  đã  sát  trừ  xong  phiền  não.  pháp  bản  thể  là  sở  hữu  trí 
tuệ  hiệp  trong  4  hoặc  20  tâm  quả  siêu  Thế. 
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CHỈ  CHẤM  270  BẢNG  NÊU  (TỪ  CHƯƠNG  I  =>  CHƯƠNG  VII) 
Nguyên  tác:  Bhikkhu  Santakicco  -  Tịnh  Sự 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  I 
TÂM  (CITTA) 

1/1.  Pháp  (dhamma):  Từ  số  1  đến  số  215 
Pháp  có  hai: 

-  Pháp  chơn  đế  hay  siêu  lý  đế  (paramattha  sacca):  Từ  số  1  đến  số  202.  Và 

-  Pháp  tục  đế  (sammuti-sacca)  hay  pháp  chế  định  (pannatti):  Từ  số  203  đến  số 

215' 

2/1.  Pháp  chơn  đế  hay  siêu  lý  có  hai: 

-  Pháp  hữu  vi:  Từ  số  1  đến  số  201.  Và 

-  Pháp  vô  vi,  tức  là  Níp-bàn  (Nibbãna)  chấm  màu  vàng:  số  202. 

3/1.  Pháp  hữu  vi  có  hai: 

-  Danh  pháp  (nãma):  Từ  số  1  đến  số  173  chấm  màu  vàng.  Và 

-  Sắc  pháp  (rũpa):  Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh. 

4/1.  Danh  pháp  (nãma)  có  hai: 

-  Tâm  (citta):  Từ  số  1  đến  số  121  chấm  màu  xanh.  Và 

-  Sở  hữu  tâm  (cetasika):  Từ  số  122  đến  số  173  chấm  màu  đỏ. 

5/1.  Hay  pháp  hữu  vi  có  ba: 

-  Tâm  (citta)  hay  thức  uẩn  (vinnãnakkhandha):  Từ  số  1  đến  số  121  chấm  màu 
xanh.  Và 

-  Sở  hữu  tâm  (cetasika)  [tức  thọ  uẩn  (vedanakkhandha)  +  tưởng  uẩn 
(sannakkhandha)  +  hành  uấn  (sankhãrakkhandha)] :  Từ  số  122  đến  số  173  chấm 
màu  đỏ.  Và 

-  Sắc  pháp  (rũpa)  hay  sắc  uẩn  (rũpakkhandha):  Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu 
xanh. 

6/1.  Hay  Nói  theo  cách  khác  thì  ‘Pháp  siêu  lý’  có  bốn: 

-  Tâm  (citta):  Từ  số  1  đến  số  121, 

-  Sở  hữu  tâm  (cetasika):  Từ  số  122  đến  số  173, 

-  Sắc  pháp  (rũpa):  Từ  số  174  đến  số  201,  và 

-  Níp-bàn  (Nibbãna):  số  202. 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU 
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7/1.  “Citta”-Tâm  Phân  Theo  Cõi  có  4:  1.  tâm  dục  giới;  2.  tâm  sắc  giới;  3.  tâm  vô  sắc 
giới;  4.  tâm  siêu  thế. 

-  Từ  số  1  đến  số  54  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  tượng  trưng  ‘tâm  dục  giới’. 

-  Từ  số  55  đến  số  69  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  sắc  giới’. 

-  Từ  số  70  đến  số  81  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  vô  sắc  giới’. 

-  Số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  (tính  hẹp),  hoặc  82  đến  121  (tính  rộng), 
gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . .  .‘tâm  siêu  thế’. 

8/1.  Năm  mươi  bốn  tâm  Dục  giới  gồm  có  3:  tâm  bất  thiện,  tâm  vô  nhân,  tâm  Dục  giới 
tịnh  hảo.  (phần  nêu  tổng  quát) 

-  Từ  số  1  đến  số  12  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm  bất  thiện’. 

-  Từ  số  13  đến  số  30  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  vô  nhân’. 

-  Từ  số  3 1  đến  số  54  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  dục  giới  tịnh  hảo’. 

9/1.  Tâm  Dục  giới  gồm  có  3:  1  là  tâm  bất  thiện,  2  là  tâm  vô  nhân,  3  là  tâm  dục  giới 
tịnh  hảo.  (phần  nêu  chi  tiết). 

Tâm  bất  thiện  gồm  có  3:  1  là  tâm  tham,  2  là  tâm  sân,  3  là  tâm  si. 

-  Từ  số  1  đến  số  8  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  tham’. 

-  Số  9  và  số  10  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  sân’. 

-  Số  11  và  số  12  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...‘tâm  si’. 

Từ  số  1  đến  số  12  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm  bất  thiện’. 

Tâm  tham  có  8  thứ:  số  1  là  câu  hành  hỷ  tương  ưng  kiến  vô  dẫn,  số  2  là  câu 
hành  hỷ  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn,  số  3  là  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến  vô  dẫn, 
số  4  là  câu  hành  hỷ  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn,  số  5  là  câu  hành  xả  tương  ưng 
kiến  vô  dẫn,  số  6  là  câu  hành  xả  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn,  số  7  là  câu  hành  xả  bất 
tương  ưng  kiến  vô  dẫn,  số  8  là  câu  hành  xả  bất  tương  ưng  kiến  hữu  dẫn. 

Tâm  sân  có  2  thứ:  số  9  là  câu  hành  ưu  tương  ưng  khuể  vô  dẫn,  số  10  là  câu 
hành  ưu  tương  ưng  khuế  hữu  dẫn. 

Tâm  si  có  2  thứ:  số  1 1  là  câu  hành  xả  tương  ưng  hoài  nghi,  số  12  là  câu  hành 
xả  tương  ưng  điệu  cử. 

_ oOo _ 

Tâm  vô  nhân  gồm  có  3:  1  là  tâm  quả  bất  thiện,  2  là  tâm  quả  thiện  vô  nhân,  3  là 
tâm  tô  vô  nhan. 

-  Từ  số  13  đến  số  19  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  quả  bất  thiện’. 

-  Từ  số  20  đến  số  27  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  quả  thiện  vô  nhân’. 

-  Từ  số  28  đến  số  30  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  tố  vô  nhân’. 

‘tâm  quả  bất  thiện’,  ‘tâm  quả  thiện  vô  nhân’  và  ‘tâm  tố  vô  nhân’  gom  lại  nêu 

là  =>  ...  ‘tâm  vô  nhân’. 
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-  Từ  Số  13  đến  số  17,  20  đến  24  gom  chung,  đóng  khung  lại  nêu  là  =>  ...‘ngũ 
song  thức’,  tức  là  5  đôi  thức. 

-  Tâm  quả  bất  thiện  gồm  có  7  thứ:  số  13  là  nhãn  thức  câu  hành  xả  (thọ),  số  14  là 

nhĩ  thức  câu  hành  xả,  số  15  là  tỷ  thức  câu  hành  xả,  số  16  là  thiệt  thức  câu  hành 

xả,  số  17  là  thân  thức  câu  hành  khổ  (thọ),  số  18  là  tiếp  thâu  câu  hành  xả,  số  19  là 
thấm  tấn  câu  hành  xả. 

-  Tâm  quả  thiện  vô  nhân  gồm  có  8  thứ:  số  20  là  nhãn  thức  câu  hành  xả,  số  21  là 

nhĩ  thức  câu  hành  xả,  số  22  là  tỷ  thức  câu  hành  xả,  số  23  là  thiệt  thức  câu  hành 

xả,  số  24  là  thân  thức  câu  hành  lạc  (thọ),  số  25  là  tiếp  thâu  câu  hành  xả,  số  26  là 
thẩm  tấn  câu  hành  xả,  số  27  là  thẩm  tấn  câu  hành  hỷ  (thọ). 

-  Tâm  tố  vô  nhân  có  3  thứ:  số  28  là  tâm  khai  ngũ  môn  câu  hành  xả,  số  29  là  tâm 
khai  ý  môn  câu  hành  xả,  số  30  là  tâm  tiếu  sinh  câu  hành  hỷ. 

_ oOo _ 

Tâm  dục  giới  tịnh  hảo  gồm  có  3:  tâm  đại  thiện,  tâm  đại  quả,  tâm  đại  tố.  Từ  số 
3 1  đến  số  54  tô  màu  xanh. 

-  Từ  số  3 1  đến  số  38  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  đại  thiện’. 

-  Từ  số  39  đến  số  46  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  đại  quả’. 

-  Từ  số  47  đến  số  54  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  đại  tố’. 

‘Tâm  đại  thiện’,  ‘tâm  đại  quả’,  ‘tâm  đại  tố’  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm 

Dục  giới  tịnh  hảo’. 

Tâm  đại  thiện  có  8  thứ: 

Số  3 1  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  (thọ)  tuong  ung  trí  vô  dẫn. 

Số  32  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. 

Số  33  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  bất  tuong  ung  trí  vô  dẫn. 

Số  34  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  hỷ  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. 

Số  35  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  (thọ)  tuong  ung  trí  vô  dẫn. 

Số  36  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  tucmg  ung  trí  hữu  dẫn. 

Số  37  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  bất  tuong  ung  trí  vô  dẫn. 

Số  38  là  tuợng  trung  tâm  đại  thiện  câu  hành  xả  bất  tucmg  ung  trí  hữu  dẫn. 

Tên  của  8  thứ  tâm  đại  quả  và  8  thứ  tâm  đại  tố  cũng  tợ  nhu  tên  những  tâm  đại 
thiện,  nhung  chỉ  đối  tên  đại  thiện  thành  đại  quả  hay  đại  tố. 

_ oOo _ 

10/1. Tâm  sắc  giới  gồm  có  3:  tâm  thiện  sắc  giới,  tâm  quả  sắc  giới,  tâm  tố  sắc  giới.  Từ 
số  55  đến  số  69  tô  màu  đỏ. 

-  Từ  số  55  đến  số  59  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  thiện  sắc  giới’. 

-  Từ  số  60  đến  số  64  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  quả  sắc  giới’. 

-  Từ  số  65  đến  số  69  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  tố  sắc  giới’. 
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Tâm  thiện  sắc  giới,  tâm  quả  sắc  giới,  và  tâm  tố  sắc  giới  gom  chung  lại,  nêu  là 
=>  ...  ‘tâm  Sắc  giới’. 

Số  55  là  tượng  trưng  tâm  thiện  sơ  thiền  sắc  giới. 

Số  56  là  tượng  trưng  tâm  thiện  nhị  thiền  sắc  giới. 

Số  57  là  tượng  trưng  tâm  thiện  tam  thiền  sắc  giới. 

Số  58  là  tượng  trưng  tâm  thiện  tứ  thiền  sắc  giới. 

Số  59  là  tượng  trưng  tâm  thiện  ngũ  thiền  sắc  giới. 

Tên  gọi  những  tâm  quả  sắc  giới  và  tố  sắc  giới  tợ  như  tên  gọi  những  tâm  thiện 
sắc  giới,  nhưng  chỉ  đối  từ  ‘thiện’  thành  ‘quả’  hay  ‘tố’. 

_ oOo _ 

Tâm  vô  sắc  giới  gồm  có  3:  tâm  thiện  Vô  sắc  giới,  tâm  quả  Vô  sắc  giới, 
tâm  tố  Vô  Sắc  giới.  Từ  số  70  đến  số  81  tô  màu  xanh. 

-  Từ  số  70  đến  số  73  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  thiện  Vô  sắc  giới’. 

-  Từ  số  74  đến  số  77  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  quả  Vô  sắc  giới’. 

-  Từ  số  78  đến  số  81  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  tố  Vô  sắc  giới’. 

Tâm  thiện  Vô  sắc  giới,  tâm  quả  Vô  sắc  giới,  và  tâm  tố  Vô  sắc  giới  gom  chung 
lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  Vô  sắc  giới’. 

Số  70  là  tượng  trưng  tâm  thiện  thiền  không  vô  biên  xứ. 

Số  71  là  tượng  trưng  tâm  thiện  thiền  thức  vô  biên  xứ. 

Số  72  là  tượng  trưng  tâm  thiện  thiền  vô  sở  hữu  xứ. 

Số  73  là  tượng  trưng  tâm  thiện  thiền  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Tên  gọi  những  tâm  quả  vô  sắc  giới  và  tố  vô  sắc  giới  tợ  như  tên  gọi  những  tâm 
thiện  vô  sắc  giới,  nhưng  chỉ  đổi  từ  ‘thiện’  thành  ‘quả’  hay  ‘tố’. 

_ oOo _ 

Tâm  Siêu  thế  gồm  có  2:  tâm  đạo  siêu  thế,  và  tâm  quả  siêu  thế. 

Từ  số  82  đến  số  101  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  đạo  siêu  thế’. 

Từ  số  102  đến  số  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  quả  siêu  thế’. 

‘Tâm  đạo  siêu  thế’  và  ‘tâm  quả  siêu  thế’  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘tâm  siêu 
thế’. 

Tâm  siêu  thế  tính  hẹp,  tức  là  tính  mỗi  tâm  siêu  thế  không  có  chi  thiền  của  mỗi 
bậc  thiền  cùng  sanh,  thì  tâm  siêu  thế  chỉ  có  8,  tức  là  4  tâm  đạo  siêu  thế  và  4  tâm 
quả  siêu  thế.  Số  82  là  tâm  sơ  đạo;  87  là  tâm  nhị  đạo;  92  là  tâm  tam  đạo;  97  là 
tâm  tứ  đạo;  102  là  tâm  sơ;  107  là  tâm  nhị  quả;  1 12  là  tâm  tam  quả;  1 17  là  tâm  tứ 
quả. 

Neu  tâm  siêu  thế  tính  rộng,  tức  là  tính  mỗi  tâm  siêu  thế  có  chi  thiền  của  mỗi 
bậc  thiền  cùng  sanh,  thì  lấy  8  tâm  siêu  thế  nhân  cho  5  bậc  thiền,  tức  là  4  tâm  đạo 
siêu  thế  và  4  tâm  quả  siêu  thế  nhân  cho  5  bậc  thiền,  thành  20  tâm  đạo  và  20  tâm 
quả. 

_ oOo _ 
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Phân  Chia  Tâm  Theo  9  Cách: 

11/1. Tâm  chia  theo  4  giống  (jãti)  1  là  giống  thiện  (kusala),  2  là  giống  bất  thiện 
(akusala),  3  là  giống  quả  (vipãka),  4  là  giống  tố  (kiriyã). 

-  Từ  số  31  đến  số  38,  55  đến  59,  70  đến  73,  82  đến  101  chấm  màu  xanh,  gom 
chung  lại,  nêu  là  =>  ‘giống  thiện’. 

-  Từ  số  1  đến  số  12  chấm  màu  đen,  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘giống  bất  thiện’. 

-  Từ  số  13  đến  số  27,  39  đến  46,  60  đến  64,  74  đến  77,  102  đến  121  chấm  màu  đỏ, 

gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘giống  quả’. 

-  Từ  số  28  đến  30,  47  đến  54,  65  đến  69,  78  đến  81  chấm  màu  vàng,  gom  chung 
lại,  nêu  là  =>  ‘giống  tố’. 

‘Giống  quả’  và  ‘giống  tố’  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘Giống  vô  ký’. 

12/1.89  hay  121  Tâm  chia  theo  cõi  gồm  có  4:  tâm  thuộc  cõi  dục,  tâm  thuộc  cõi  sắc, 
tâm  thuộc  cõi  vô  sắc,  tâm  thuộc  siêu  thế. 

-  Từ  số  1  đến  số  54  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  thuộc  cõi  dục’. 

-  Từ  số  55  đến  số  69  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  thuộc  cõi  sắc’. 

-  Từ  số  70  đến  số  81  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  thuộc  cõi  vô  sắc’. 

-  Từ  số  82  đến  số  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  thuộc  siêu  thế’. 

13/1. Tâm  chia  theo  vô  tịnh  hảo  và  tịnh  hảo. 

-  Từ  số  1  đến  số  30  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm  vô  tịnh  hảo’. 

-  Từ  số  3 1  đến  số  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm  tịnh  hảo’. 

14/1.  Tâm  chia  theo  thế  gian  (đời) 

-  Từ  số  1  đến  số  8 1  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  hiệp  thế’. 

-  Từ  số  82  đến  số  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . . ‘tâm  siêu  thế’. 

15/1.  Tâm  chia  theo  nhân  gồm  có  2:  tâm  vô  nhân  và  tâm  hữu  nhân. 

-  Từ  số  13  đến  số  30  tô  màu  xanh,  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  vô  nhân’. 

-  Từ  số  1  đến  số  12,  3 1  đến  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  . . .  ‘tâm  hữu  nhân’. 

16/1.  Tâm  chia  theo  thiền  gồm  có  5:  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền,  ngũ  thiền. 

-  Số  55,  60,  65,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
...‘tâm  sơ  thiền’. 

-  Số  56,  61,  66,  83,  88,  93,  98,  103,  108,  113,  118  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
...‘tâm nhị  thiền’. 

-  Số  57,  62,  67,  84,  89,  94,  99,  104,  109,  114,  119  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
...‘tâm  tam  thiền’. 
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-  SỐ  58,  63,  68,  85,  90,  95,  100,  105,  110,  115,  120  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
...‘tâm  tứ  thiền’. 

-  Số  59,  64,  69,  từ  số  70  đến  số  81,  86,  91,96,  101,  106,  111,  116,  121  gom  chung 
lại,  nêu  là  =>  ...  ‘tâm  ngũ  thiền’. 

17/1.  Tâm  chia  theo  ngũ  thọ  (vedanã)  gồm  khổ,  lạc,  ưu,  hỷ,  xả  thọ. 

-  Tô  màu  đen  số  17  nêu  =>  ‘tâm  câu  hành  khổ’. 

-  Tô  màu  vàng  số  24  nêu  =>  ‘tâm  câu  hành  lạc’. 

-  Tô  màu  tím  số  9,  10  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘tâm  câu  hành  ưu’. 

-  Tô  màu  đỏ:  từ  số  1  đến  số  4,  số  27,  30,  từ  số  3 1  đến  34,  39  đến  42,  47  đến  50,  55 
đến  58,  60  đến  63,  65  đến  68,  82  đến  85,  87  đến  90,  92  đến  95,  97  đến  100,  102 
đến  105,  107  đến  110,  112  đến  115,  117  đến  120  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘tâm 
câu  hành  hỷ’. 

-  Tô  màu  xanh:  từ  số  5  đến  số  8,  11,  12,  13  đến  16,  18,  19,  20  đến  23,  25,  26,  28, 
29,  35  đến  38,  43  đến  46,  51  đến  54,  59,  64,  69,  70  đến  81,  86,  91,  96,  101,  106, 
111,  116,  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘tâm  câu  hành  xả’. 

18/1.  Tâm  chia  theo  tương  ưng  (phối  họp) 

-  Tô  màu  vàng:  số  1,  2,  5,  6,  9  đến  12,  31,  32,  35,  36,  39,  40,  43,  44,  47,  48,  51, 
52,  55  đến  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  87  tâm  tương  ưng. 

-  Tô  màu  xanh:  số  3,  4,  7,  8,  13  đến  30,  33,  34,  37,  38,  41,  42,  45,  46,  49,  50,  53, 
54  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  34  tâm  bất  tương  ưng. 

19/1.  Tâm  chia  theo  trợ  dẫn 

-  Tô  màu  vàng:  số  1,  3,  5,  7,  9,  11,  12,  13  đến  30,  31,  33,  35,  37,  39,  41,  43,  45, 
47,  49,  51,  53  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  37  tâm  vô  dẫn. 

-  Tô  màu  xanh:  số  2,  4,  6,  8,  10,  32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50,  52,  54,  55 
đến  121  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  84  tâm  hữu  dẫn. 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 
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SỞ  HỮU  TÂM  (CETASIKA) 


1/2.  Sở  hữu  tâm  gôm  có  3  nhóm: 

-  Từ  số  122  đến  số  134  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tợ  tha’. 
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-  Từ  số  135  đến  số  148  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  bất  thiện’. 

-  Từ  số  149  đến  số  173  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tịnh  hảo’. 

‘Sở  hữu  tợ  tha’,  ‘sở  hữu  bất  thiện’,  và  ‘sở  hữu  tịnh  hảo’  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
‘sở  hữu  tâm’. 

2/2.  Sở  hữu  tợ  tha  gồm  có  2  phần: 

-  Từ  số  122  đến  số  128  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  biến  hành’. 

-  Từ  số  129  đến  số  134  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  biệt  cảnh’. 

‘Sở  hữu  biến  hành’  và  ‘sở  hữu  biệt  cảnh’  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tợ 
tha’. 

Sở  hữu  bất  thiện  gồm  có  5  phần: 

-  Từ  số  135  đến  số  138  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  si  phần’. 

-  Từ  số  139  đến  số  141  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tham  phần’. 

-  Từ  số  142  đến  số  145  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  sân  phần’. 

-  Từ  số  146  đến  số  147  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  hôn  phần’. 

-  Số  148  nêu  =>  ‘sở  hữu  hoài  nghi’. 

Sở  hữu  ‘si  phần’,  ‘tham  phần’,  ‘sân  phần’,  ‘hôn  phần’,  và  ‘hoài  nghi’  gom  lại 
nêu  =>  ‘sở  hữu  bất  thiện’. 

Sở  hữu  tịnh  hảo  gồm  có  4  phần: 

-  Từ  số  149  đến  số  167  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành’. 

-  Từ  số  168  đến  số  170  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  ngăn  trừ’. 

-  Từ  số  171  đến  số  172  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  vô  lượng  phần’. 

-  Số  173  nêu  =>  ‘sở  hữu  trí  tuệ’. 

Sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  ngăn  trừ  phần,  vô  lượng  phần,  và  trí  tuệ  gom  chung 
lại,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tịnh  hảo’. 

‘Sở  hữu  tợ  tha’,  ‘sở  hữu  bất  thiện’,  và  ‘sở  hữu  tịnh  hảo’  gom  chung  lại,  nêu  là  => 
‘Sở  hữu  tâm’. 

Sở  Hữu  Tợ  Tha  Phối  Hợp 

3/2.  Từ  số  1  đến  số  121  (nêu  =>  ‘tâm  tính  rộng’),  hoặc  từ  số  1  đến  số  81,  các  số  82, 
87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  117  chấm  màu  xanh  đậm  (nêu  =>  ‘tâm  tính  hẹp’). 

Từ  số  122  đến  số  128  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại,  nêu  là  =>  ‘Bảy  sở  hữu  biến 
hành’  phối  hợp  với  tất  cả  tâm. 

4/2.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  18,  19,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  từ  số  31  đến  số  54,  các 
số  55,  60,  65,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  1 17  chấm  màu  xanh. 

Số  129  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tầm’  phối  hợp  với  55  tâm  là:  1 1  tâm  sơ 
thiền  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức). 
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5/2.  Từ  Số  1  đến  số  12,  các  số  18,  19,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  từ  số  31  đến  số  54,  các 
số  55,  56,  60,  61,  65,  66,  82,  83,  87,  88,  92,  93,  97,  98,  102,  103,  107,  108,  112, 
113,  117  và  118  chấm  màu  xanh. 

Số  130  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  tứ’  phối  hợp  với  66  tâm  là:  1 1  tâm  sơ 
thiền,  1 1  tâm  nhị  thiền  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức). 

6/2.  Từ  số  1  đến  số  10,  các  số  12,  18,  19,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  từ  số  31  đến  số  81  và 
các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  1 17  chấm  màu  xanh. 

Số  131  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  thắng  giải’  phối  hợp  với  78  tâm  (kể  hẹp) 
hoặc  110  tâm  (kể  rộng)  là:  35  hoặc  67  tâm  thiền  và  43  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ 
song  thức  và  tâm  si  hoài  nghi). 

7/2.  Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  30,  từ  số  31  đến  số  81  và  các  số  82,  87,  92,  97,  102, 
107,  1 12  và  1 17,  chấm  màu  xanh. 

Số  132  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  cần’  phối  hợp  với  73  tâm  (kể  hẹp)  hoặc 
105  tâm  (kể  rộng)  là:  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  24  tâm  dục 
giới  tịnh  hảo  và  35  hoặc  67  tâm  thiền. 

8/2.  Từ  số  1  đến  số  4,  số  27,  30,  từ  số  31  đến  số  34,  từ  số  39  đến  42,  từ  số  47  đến  số 
50,  các  số  55,  56,  57,  60,  61,  62,  65,  66,  67,  82,  83,  84,  87,  88,  89,  92,  93,  94,  97, 
98,  99,  102,  103,  104,  107,  108,  109,  112,  113,  114,  117,  118  và  119  chấm  màu 
xanh. 

Số  133  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  hỷ’  phối  hợp  với  51  tâm  câu  hành  hỷ 
(trừ  1 1  tâm  tứ  thiền)  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  hỷ,  tâm 
tiếu  sinh,  12  tâm  dục  giới  tịnh  hảo  câu  hành  hỷ,  1 1  tâm  sơ  thiền,  1 1  tâm  nhị  thiền 
và  1 1  tâm  tam  thiền. 

9/2.  Từ  số  1  đến  số  10,  từ  số  31  đến  81,  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117 
chấm  màu  xanh  đậm  (nêu  hẹp),  từ  số  83  đến  số  86,  88  đến  91,  93  đến  96,  98  đến 
101,  103  đến  106,  108  đến  111,  113  đến  116,  118  đến  121  chấm  màu  xanh  lợt 
(nêu  rộng). 

Số  134  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘sở  hữu  dục’  phối  hợp  với  69  tâm  (kể  hẹp)  hoặc 
101  tâm  (kể  rộng)  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  sân,  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  27  tâm 
đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Sở  Hữu  Bất  Thiện  (Akusala  Cetasika)  Phối  Họp 

10/2. Từ  số  1  đến  số  12  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘12  tâm  bất  thiện’. 

Từ  số  135  đến  số  138  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  si-phần’  phối  hợp  với  12 
tâm  bất  thiện. 
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1 1/2. Từ  số  1  đến  số  8  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘8  tâm  tham’. 

Số  139  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  tham’  phối  hợp  với  8  tâm  tham. 

12/2. Các  số  1,  2,  5,  6  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘4  tâm  tham  tuơng  ung’. 

số  140  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  tà  kiến’  phối  hợp  với  4  tâm  tham  tuơng 
ưng. 

13/2. Các  số  3,  4,  7,  8  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘4  tâm  tham  bất  tuơng  ung’. 

Số  141  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  ngã  mạn’  phối  họp  với  4  tâm  tham  bất 
tuơng  ung. 

14/2. Số  9  và  10  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘2  tâm  sân’. 

Số  142,  143,  144  và  145  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  sân-phần’  phối  hợp 
với  2  tâm  sân. 

15/2. Các  số  2,  4,  6,  8,  và  10  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  ‘5  tâm  bất  thiện  hữu  dẫn’. 

Số  146  và  147  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  hôn-phần’  phối  hợp  với  5  tâm 
bất  thiện  hữu  dẫn. 

16/2. Số  1 1  chấm  màu  xanh,  nêu  là  =>  tâm  si  hoài  nghi 

Số  148  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  hoài  nghi’  phối  hợp  với  tâm  si  hoài 
nghi. 

Sở  Hữu  Tịnh  Hảo  (Sobhaọa  Cetasika)  Phối  Hợp 

17/2. Từ  số  3 1  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt,  nêu  là  =>  91  ‘tâm  tịnh  hảo’ 

Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành’ 
phối  hợp  với  91  tâm  tịnh  hảo  là:  24  tâm  dục  giới  tịnh  hảo,  15  tâm  sắc  giới,  12 
tâm  vô  sắc  giới  và  40  tâm  siêu  thế. 

18/2. Từ  số  31  đến  số  38,  và  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  và  117  chấm  màu 
xanh.  Các  số  168,  169,  170  chấm  màu  đỏ. 

Sở  hữu  ngăn  trừ  phần  phối  hợp  với  16  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện  và  8  tâm  siêu  thế. 

19/2. Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  55  đến  số  58,  từ  số  60  đến  63,  từ  số 
65  đến  số  68  chấm  màu  xanh. 

Số  171  và  172  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Sở  hữu  vô  luợng  phần  phối  hợp  với  28 
tâm  là:  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  12  tâm  sắc  giới  câu  hành  hỷ  (thọ). 

20/2. Các  số  31,  32,  35,  36,  39,  40,  43,  44,  47,  48,  51,  52,  từ  số  55  đến  số  121,  nêu  là 
=>  tâm  tuơng  ung  trí. 
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SỐ  173  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  ‘Sở  hữu  trí  tuệ’  phối  hợp  với  79  tâm  là:  12  tâm 

dục  giới  tịnh  hảo  tuơng  ung,  15  tâm  sắc  giới,  12  tâm  vô  sắc  giới  và  8  hoặc  40 

tâm  siêu  thế. 

21/2. Từ  số  122  đến  số  128  ghi  số  121,  tuợng  trung  cho  7  sở  hữu  biến  hành  phối  hợp 
với  121  tâm  (hay  là  tất  cả  tâm). 

-  Số  129  ghi  số  55,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  tầm  phối  hợp  với  55  tâm. 

-  Số  130  ghi  số  66,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  tứ  phối  hợp  với  66  tâm. 

-  Số  131  ghi  số  78,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  thắng  giải  phối  hợp  với  78  tâm  (kể 
hẹp). 

-  Số  132  ghi  số  73,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  cần  phối  hợp  với  73  tâm  (kể  hẹp). 

-  Số  133  ghi  số  51,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  hỷ  phối  họp  với  51  tâm  Câu  hành  hỷ 
(trừ  1 1  tâm  tứ  thiền). 

-  Số  134  ghi  số  69,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  dục  phối  hợp  với  69  tâm  (kể  hẹp). 

-  Số  135,  136,  137,  138  ghi  số  12,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  si-phần  phối  hợp  với  12 
tâm  bất  thiện,  số  139  ghi  số  8,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  tham  phối  họp  với  8  tâm 
tham. 

-  Số  140  ghi  số  4,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  tà  kiến  phối  hợp  với  4  tâm  tham  bất 
tuong  ung. 

-  Số  141  ghi  số  4,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  ngã  mạn  phối  hợp  với  4  tâm  tham  bất 
tuong  ung. 

-  Số  142,  143,  144  và  145  ghi  số  2,  tuợng  trung  sở  hữu  sân  phần  phối  họp  với  2 
tâm  sân. 

-  Số  146,  147  ghi  số  5,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  hôn  phần  phối  hợp  với  5  tâm  bất 
thiện  hữu  dẫn. 

-  Số  148  ghi  số  1,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  hoài  nghi  chỉ  phối  hợp  với  tâm  si  hoài 
nghi. 

-  Từ  số  149  đến  số  167  ghi  số  59,  tuợng  trung  cho  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành 
phối  hợp  với  59  tâm  (kể  hẹp)  hoặc  91  (kể  rộng)  tâm  tịnh  hảo. 

-  Các  số  168,  169  và  170  ghi  số  16,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  ngăn  trừ  phần  phối 
hợp  với  16  tâm. 

-  Số  171  và  172  ghi  số  28,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  vô  luợng  phần  phối  hợp  với  28 
tâm. 

-  Số  173  ghi  số  79,  tuợng  trung  cho  sở  hữu  trí  tuệ  phối  hợp  với  47  tâm  (kể  hẹp) 
hoặc  79  tâm  (kể  rộng). 
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Tâm  (Citta)  Nhiếp  (Saiigaha)  Sở  Hữu  Tâm  (Cetasika) 

Tâm  Bất  Thiện  Nhiếp 

22/2. Từ  số  122  đến  số  140  chấm  màu  xanh. 

Số  1  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  nhất  nhiếp  đặng  19  sở  hữu  là:  13  sở 
hữu  tợ  tha,  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham  và  sở  hữu  tà  kiến. 

23/2. Từ  số  122  đến  140,  số  146  và  147  chấm  màu  xanh. 

Số  2  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  hai  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  là:  13  sở 
hữu  tợ  tha,  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  sở  hữu  tà  kiến  và  sở  hữu  hôn  phần. 

24/2. Từ  số  122  đến  số  139,  và  số  141  chấm  màu  xanh. 

Số  3  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  ba  nhiếp  đặng  19  sở  hữu  là:  13  sở 
hữu  tợ  tha,  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  và  sở  hữu  ngã  mạn. 

25/2. Từ  số  122  đến  số  139,  số  141,  146  và  147  chấm  màu  xanh. 

Số  4  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  tư  nhiếp  đặng  21  sở  hữu  là:  13  sở 
hữu  tợ  tha,  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  sở  hữu  ngã  mạn  và  sở  hữu  hôn  phần. 

26/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  140  chấm  màu  xanh. 

Số  5  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  năm  nhiếp  đặng  18  sở  hữu  là:  12  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  và  sở  hữu  tà  kiến. 

27/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  140,  số  146  và  147  chấm  màu  xanh. 

Số  6  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  sáu  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  sở  hữu  tà  kiến,  và  sở  hữu  hôn  phần. 

28/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  139  và  số  141  chấm  màu  xanh. 

Số  7  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  bảy  kết  nhiếp  đặng  18  sở  hữu  là:  12 
sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  và  sở  hữu  ngã  mạn. 

29/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  139,  số  141,  146  và  147  chấm  màu  xanh. 
Số  8  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  tham  thứ  tám  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  là:  12  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  ngã  mạn,  và  sở  hữu  hôn  phần. 

30/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  138,  từ  số  142  đến  số  145  chấm  màu 
xanh. 

Số  9  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  sân  thứ  nhứt  nhiếp  đặng  20  sở  hữu  là:  12  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  và  sở  hữu  sân  phần. 
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3 1/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  134  đến  số  138,  từ  số  142  đến  số  147  chấm  màu 
xanh. 

Số  10  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  sân  thứ  nhì  nhiếp  đặng  22  sở  hữu  là:  12  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  sân  phần,  và  sở  hữu  hôn  phần. 

32/2. Từ  số  122  đến  số  130,  số  132,  từ  số  135  đến  số  138  và  số  148  chấm  màu  xanh. 

Số  1 1  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  si  hoài  nghi  nhiếp  đặng  15  sở  hữu  là:  10  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  thắng  giải,  hỷ  và  dục),  sở  hữu  si  phần,  và  sở  hữu  hoài  nghi. 

33/2. Từ  số  122  đến  số  132,  từ  số  135  đến  số  138  chấm  màu  xanh. 

Số  12  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  si  điệu  cử  nhiếp  đặng  15  sở  hữu  là:  11  sở 
hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ  và  dục),  và  sở  hữu  si  phần. 

Tâm  vô  nhân  (Ahetuka  citta)  Nhiếp  (sangaha) 

34/2. Từ  số  122  đến  số  128  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  biến  hành. 

Từ  số  13  đến  số  17  và  từ  số  20  đến  số  24  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Mười  tâm 
‘ngũ  song  thức’  nhiếp  đặng  7  sở  hữu  là:  7  sở  hữu  biến  hành. 

35/2.  Các  số  18,  25,  28  chấm  màu  đỏ,  nêu  3  tâm  ý  giới.  Các  số  19  và  26  chấm  màu  đỏ, 
nêu  tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả.  Từ  số  122  đến  số  131  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu 
tợ  tha. 

Ba  tâm  ý  giới  và  2  tâm  thấm  tấn  (santĩrana)  câu  hành  xả  nhiếp  đặng  10  sở  hữu  là: 
10  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  cần,  hỷ,  dục). 

36/2. Số  27  chấm  màu  đỏ,  nêu  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  hỷ.  Từ  số  122  đến  số  131  và  số 
133  chấm  màu  xanh,  nêu  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  cần,  dục). 

Tâm  thẩm  tấn  câu  hành  hỷ  nhiếp  đặng  1 1  sở  hữu  là:  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  cần, 
dục). 

37/2. Số  29  chấm  màu  đỏ,  nêu  tâm  khai  ý  môn  (manodvãrãvajjanacitta).  Từ  số  122 
đến  số  132  chấm  màu  xanh,  nêu  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ,  dục). 

Tâm  khai  ý  môn  nhiếp  đặng  1 1  sở  hữu  là:  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ,  dục). 

38/2.  Số  30  chấm  màu  đỏ,  nêu  tâm  tiếu  sinh.  Từ  số  122  đến  số  133  chấm  màu  xanh, 
nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  dục). 

Tâm  tiếu  sinh  (hasituppãda)  nhiếp  đặng  12  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  dục). 
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Tâm  Đại  Thiện  (Mahãkusala  citta)  Nhiếp  (saiigaha) 

39/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Số  31  và  số  32  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  ‘đại  thiện  đôi  thứ  nhất’  nhiếp  đặng 
38  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha  và  25  sở  hữu  tịnh  hảo. 

40/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  172 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Số  33  và  số  34  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  ‘đại  thiện  đôi  thứ  hai’  nhiếp  đặng 
37  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha  và  24  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  trí). 

41/2. Từ  122  đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ).  Từ 
số  149  đến  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo. 

Số  35  và  số  36  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  ‘đại  thiện  đôi  thứ  ba’  nhiếp  đặng  37 
sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  và  25  sở  hữu  tịnh  hảo. 

42/2. Từ  số  122  đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  xanh  nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ). 
Từ  số  149  đến  số  172,  chấm  màu  xanh  nêu  24  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  trí). 

Số  37  và  số  38  chấm  màu  đỏ,  nêu  là  =>  Tâm  ‘đại  thiện  đôi  thứ  tư’  nhiếp  đặng  36 
sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  và  24  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  trí). 

Tâm  Đại  Quả  (mahãvipãka  citta)  Nhiếp  (sangaha) 

43/2.  Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  13  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số 
167  chấm  màu  xanh,  nêu  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  số  173  chấm  màu  xanh, 
nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Số  39  và  số  40  chấm  màu  đỏ,  nêu  đại  quả  đôi  1.  ‘Tâm  đại  quả  đôi  thứ  nhất’ 
nhiếp  đặng  33  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha,  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  và  sở 
hữu  trí  tuệ. 

44/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  167 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành. 

Số  41  và  số  42  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  quả  đôi  thứ  hai’ 
nhiếp  đặng  32  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha  và  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành. 

45/2. Từ  số  122  đến  số  132,  và  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ). 
Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 
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SỐ  43  và  số  44  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  quả  đôi  thứ  ba’ 
nhiếp  đặng  32  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành, 
và  sở  hữu  trí  tuệ. 

46/2. Từ  số  122  đến  số  132,  và  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ). 
Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành. 

Số  45  và  số  46  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  quả  đôi  thứ  tu’ 
nhiếp  đặng  31  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  và  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến 
hành. 

Tâm  Đại  Tố  (mahãkiriya  citta)  Nhiếp  (saiigaha) 

47/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  167 
và  các  số  171,  172,  173  chấm  màu  xanh,  nêu  22  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  ngăn  trừ 
phần). 

Số  47  và  số  48  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  tố  đôi  thứ  nhất’ 
nhiếp  đặng  35  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha  và  22  sở  hữu  tịnh  hảo  (sobhana)  (trừ 
ngăn  trừ  phần). 

48/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  167 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  số  171  và  số  172  chấm  màu 
xanh,  nêu  sở  hữu  vô  luợng  phần. 

Số  49  và  số  50  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  tố  đôi  thứ  hai’ 
nhiếp  đặng  34  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha,  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  và  2  sở 
hữu  vô  luợng  phần. 

49/2. Từ  số  122  đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149 
đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  số  171  và  số  172 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  vô  luợng  phần,  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu 
trí  tuệ. 

Số  51  và  số  52  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  tố  đôi  thứ  ba’ 
nhiếp  đặng  34  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành, 
2  sở  hữu  vô  luợng  phần,  và  sở  hữu  trí  tuệ. 

50/2. Từ  số  122  đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ). 
Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành.  Từ  số  171 
đến  số  172  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  vô  luợng  phần. 

Số  53  và  số  54  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  ‘Tâm  đại  tố  đôi  thứ  tư’ 
nhiếp  đặng  33  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ),  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành, 
và  2  sở  hữu  vô  lượng  phần. 
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Tâm  Đáo  Đại  Nhiếp 

5 1/2. Từ  số  122  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số  167 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  số  171  và  số  172  chấm  màu 
xanh,  nêu  sở  hữu  vô  lượng  phần,  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Số  55,  60,  65  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  Ba  thứ  tâm  ‘sơ  thiền 
(pathamajjhãna)  sắc  giới’  nhiếp  đặng  35  sở  hữu  là  13  sở  hữu  tợ  tha,  19  sở  hữu 
tịnh  hảo  biến  hành,  sở  hữu  vô  lượng  phần  và  sở  hữu  trí  tuệ. 

52/2. Từ  số  122  đến  số  128,  từ  số  130  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  12  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm).  Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến 
hành.  Số  171  và  số  172  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  vô  lượng  phần,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Số  56,  61,  66  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  Ba  thứ  tâm  nhị  thiền 
(dutiyajjhãna)  sắc  giới  nhiếp  đặng  34  sở  hữu  là:  sở  hữu  trí  tuệ,  sở  hữu  vô  lượng 
phần,  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành  và  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  tầm). 

53/2. Từ  số  122  đến  số  128,  từ  số  131  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  11  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm,  tứ).  Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến 
hành.  Số  171  và  số  172  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  vô  lượng  phần,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Số  57,  62,  67  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  Ba  thứ  tâm  tam  thiền 
(tatiyajjhãna)  sắc  giới  nhiếp  đặng  33  sở  hữu  là:  sở  hữu  trí  tuệ,  sở  hữu  vô  lượng 
phần,  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành  và  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  tầm  và  tứ). 

54/2. Từ  số  122  đến  số  128  và  các  số  131,  132,  134  chấm  màu  xanh,  nêu  10  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm,  tứ,  hỷ).  Từ  số  149  đến  số  172  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo 
biến  hành,  số  171  và  số  172  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  vô  lượng  phần,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Các  số  58,  63  và  68  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  Ba  thứ  tâm  tứ  thiền 
(catutthajjhãna)  sắc  giới  nhiếp  đặng  32  sở  hữu  là:  sở  hữu  trí  tuệ,  sở  hữu  vô  lượng 
phần,  19  sở  hữu  biến  hành  và  10  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  tầm,  tứ  và  hỷ). 

55/2. Từ  số  122  đến  số  128  và  các  số  131,  132,  134  chấm  màu  xanh,  nêu  10  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm,  tứ,  hỷ).  Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo 
biến  hành,  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Các  số  59,  64  và  69,  từ  số  70  đến  số  81  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  => 
Ngũ  thiền  (pancamajjhãna)  hiệp  thế  nhiếp  đặng  30  sở  hữu  là:  sở  hữu  trí  tuệ,  19 
sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành  và  10  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  tầm,  tứ,  hỷ). 
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Tâm  Siêu  Thế  Nhiếp 

56/2. Từ  các  số  122  đến  số  134,  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tợ  tha.  Từ  số  149  đến  số 
167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành.  Các  số  168,  169  và  170 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  ngăn  trừ  phần,  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu 
trí  tuệ. 

Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là 
=>  Tám  tâm  sơ  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  36  sở  hữu  là:  13  sở  hữu  tợ  tha  và  19  sở 
hữu  tịnh  hảo  biến  hành,  sở  hữu  ngăn  trừ  phần  và  sở  hữu  trí  tuệ. 

57/2. Từ  số  122  đến  số  128  và  từ  số  130  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  1 1  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm).  Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến 
hành.  Các  số  168,  169  và  170  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  ngăn  trừ  phần,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Các  số  83,  88,  93,  98,  103,  108,  113  và  118  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là 
=>  Tám  tâm  nhị  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  35  sở  hữu  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  và  23  sở 
hữu  tịnh  hảo  (trừ  tầm  và  vô  lượng  phần). 

58/2. Từ  số  122  đến  số  128  và  từ  số  131  đến  số  134  chấm  màu  xanh,  nêu  10  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm,  tứ).  Từ  số  149  đến  số  167  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  tịnh  hảo  biến 
hành.  Các  số  168,  169  và  170  chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  ngăn  trừ  phần,  số  173 
chấm  màu  xanh,  nêu  sở  hữu  trí  tuệ. 

Các  số  84,  89,  94,  99,  104,  109,  114  và  119  chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là 
=>  Tám  tâm  tam  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  34  sở  hữu  là:  1 1  sở  hữu  tợ  tha  và  23 
sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  tầm,  tứ  và  vô  lượng  phần). 

59/2. Từ  số  122  đến  số  128  và  các  số  131,  132,  134  chấm  màu  xanh,  nêu  10  sở  hữu  tợ 
tha  (trừ  tầm,  tứ,  hỷ).  Từ  số  149  đến  số  170  và  số  173  chấm  màu  xanh,  nêu  23  sở 
hữu  tịnh  hảo  (trừ  ngăn  trừ  phần). 

Các  số  85,  86,  90,  91,  95,  96,  100,  101,  105,  106,  110,  111,  115,  116,  120,  121 
chấm  màu  đỏ,  gom  chung  lại  nêu  là  =>  Tứ  thiền  và  ngũ  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng 
33  sở  hữu  là  10  sở  hữu  tợ  tha  và  23  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  tầm,  tứ,  hỷ  và  vô  lượng 
phần). 

60/2. Từ  số  13  đến  số  17  và  từ  số  20  đến  số  24,  ghi  số  7.  Các  số  18,  19,  25,  26  và  28, 
ghi  số  10.  Số  27  và  số  29  ghi  số  11.  số  30  ghi  số  12.  số  11  và  số  12,  ghi  số  15. 
Số  5  và  số  7,  ghi  số  18.  số  1  và  số  3,  ghi  số  19.  số  6,  8  và  9,  ghi  số  20.  số  2  và 
số  4,  ghi  số  21.  Số  10  ghi  số  22.  Các  số  59,  64,  69  và  từ  số  70  đến  số  81  ghi  số 
30.  Số  45  và  số  46  ghi  số  31.  Từ  số  41  đến  số  44  và  các  số  58,  63,  68  ghi  số  32. 
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Các  số  39,  40,  53,  54,  57,  62,  67,  85,  86,  90,  91,  95,  96,  100,  101,  105,  106,  110, 
111,  115,  116,  120,  121,  ghi  số  33.  Từ  số  49  đến  số  52,  các  số  56,  61,  66,  84,  89, 
94,  99,  104,  109,  114  và  119,  ghi  số  34.  Các  số  47,  48,  55,  60,  65,  83,  88,  93,  98, 
103,  108,  113,  và  118,  ghi  số  35.  Các  số  37,  38,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112, 
117,  ghi  số  36.  Từ  số  33  đến  số  36,  ghi  số  37.  số  31  và  số  32,  ghi  số  38. 

10  tâm  ngũ  song  thức  nhiếp  đặng  7  sở  hữu.  3  tâm  ý  giới  và  2  tâm  thẩm  tấn  câu 
hành  xả  nhiếp  đặng  10  sở  hữu.  Tâm  thấm  tấn  câu  hành  hỷ  và  khai  ý  môn  nhiếp 
đặng  11  sở  hữu.  Tâm  tiếu  sinh  nhiếp  đặng  12  sở  hữu.  2  tâm  si  nhiếp  đặng  15  sở 
hữu.  Tâm  tham  thứ  5  và  tâm  tham  thứ  7  nhiếp  đặng  18  sở  hữu.  Tâm  tham  thứ 
nhứt  và  tâm  tham  thứ  3  nhiếp  đặng  19  sở  hữu.  Tâm  tham  thứ  6,  tâm  tham  thứ  8 
và  tâm  sân  thứ  nhứt  nhiếp  đặng  20  sở  hữu.  Tâm  tham  thứ  2  và  tâm  tham  thứ  4 
nhiếp  đặng  21  sở  hữu.  Tâm  sân  thứ  2  nhiếp  đặng  22  sở  hữu. 

Tâm  ngũ  thiền  hiệp  thế  nhiếp  đặng  30  sở  hữu.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  tu  nhiếp  đặng 
31  sở  hữu.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  hai,  đại  quả  đôi  thứ  ba  và  tứ  thiền  sắc  giới  nhiếp 
đặng  32  sở  hữu.  Tâm  đại  quả  đôi  thứ  nhất,  đại  tố  đôi  thứ  tu,  tam  thiền  sắc  giới, 
tứ  và  ngũ  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  33  sở  hữu.  Tâm  đại  tố  đôi  thứ  hai,  đại  tố  đôi 
thứ  ba,  nhị  thiền  sắc  giới  và  tam  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  34  sở  hữu.  Tâm  đại  tố 
đôi  thứ  nhất,  sơ  thiền  sắc  giới  và  nhị  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  35  sở  hữu.  Tâm 
đại  thiện  đôi  thứ  tư  và  sơ  thiền  siêu  thế  nhiếp  đặng  36  sở  hữu.  Đại  thiện  đôi  thứ 
hai,  đại  thiện  đôi  thứ  ba  nhiếp  đặng  37  sở  hữu.  Tâm  đại  thiện  đôi  thứ  nhất  nhiếp 
đặng  38  sở  hữu. 

Sở  Hữu  Nhất  Định  Và  Sở  Hữu  Bất  Định  (Niyata  yogĩ  và  Aniyata  yogĩ) 


6 1/2. Các  số  141,  143,  144,  145,  146,  147,  168,  169,  170,  171  và  172  chấm  màu  đỏ. 
Từ  số  122  đến  số  140,  số  142,  148,  từ  số  149  đến  số  167,  và  số  173  chấm  màu 
xanh. 

Sở  hữu  bất  định  có  1 1  là:  sở  hữu  ngã  mạn,  sở  hữu  tật,  sở  hữu  lận,  sở  hữu  hối,  sở 
hữu  hôn  trầm,  sở  hữu  thùy  miên,  sở  hữu  vô  luợng  phần  và  sở  hữu  ngăn  trừ  phần. 
Sở  hữu  nhất  định  có  41  là:  13  sở  hữu  tợ  tha,  sở  hữu  si  phần,  sở  hữu  tham,  sở  hữu 
tà  kiến,  sở  hữu  sân,  sở  hữu  hoài  nghi,  19  sở  hữu  tịnh  hảo  biến  hành  và  sở  hữu  trí 
tuệ. 

Nghĩa  là  sẽ  trình  bày  1 1  sở  hữu  bất  định  là  ngã  mạn,  tật  đố,  lận  sắt,  hối  hận,  hôn 
trầm,  thùy  miên,  2  sở  hữu  vô  lượng  phần  và  3  sở  hữu  giới  phần. 

Phân  sở  hữu  bất  định  đi  chung,  đi  riêng.  Từ  ngã  mạn  đến  hối  hận  và  2  sở  hữu  vô 
luợng  phần  khi  hợp  khi  không,  dù  có  hợp  chỉ  hợp  1  thứ  tức  là  thuộc  về  bất  định 
đi  riêng. 
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Sở  hữu  hôn  phần  nếu  có  hợp  thì  họp  đủ  2,  nếu  không  hợp  thì  không  cả  2,  nên 
thuộc  về  sở  hữu  bất  định  mà  đi  chung. 

Còn  sở  hữu  giới  phần  nếu  phối  hợp  với  đại  thiện  thì  bất  định  mà  đi  riêng.  Còn 
khi  hợp  với  tâm  siêu  thế  phải  đi  chung  và  nhứt  định  phải  có  luôn,  nên  phân  2 
hoặc  phân  3. 

Phân  hai  là  chia  bất  định  11,  nhứt  định  41.  Còn  phân  3,  sở  hữu  bất  định  có  8,  sở 
hữu  nhứt  định  có  41  và  sở  hữu  cũng  bất  định  cũng  nhứt  định  có  3  là  3  sở  hữu 
giới  phần  vừa  nói  trên. 

Sở  hữu  gặp  sở  hữu  có  chỉ  trong  tập  tám  trang  6.  Neu  học  làu  nhớ  rành  sở  hữu 
phối  hợp,  thời  tâm  nhiếp  tính  ra  cũng  trúng. 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  III 
HỎN  HỢP 


THỌ  NHIẾP  (Vedanã  sangaha) 

Phần  tâm  phân  theo  thọ,  xin  xem  lại  chuơng  I  -  phần  ‘tâm  phân  theo  9  cách’. 

1/3.  Số  122.  Từ  số  124  đến  số  128  chấm  màu  đen,  nêu  =>  sở  hữu  gặp  khổ  thọ 
(dukkhavedanã)  hoặc  lạc  thọ  (sukhavedanã). 

Sở  hữu  gặp  khổ  thọ  hoặc  lạc  thọ  có  6  là:  6  sở  hữu  biến  hành  (trừ  thọ). 

2/3.  Các  số  146,  147.  Từ  số  142  đến  số  145.  Từ  số  135  đến  số  138,  số  122.  Từ  số  124 
đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  tím,  nêu  =>  sở  hữu  gặp  uu  thọ 
(domanassavedanã). 

Sở  hữu  gặp  uu  thọ  có  21  là:  2  sở  hữu  hôn  phần,  4  sở  hữu  sân  phần,  4  sở  hữu  si 
phần  và  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  thọ  và  hỷ). 

3/3.  Số  122.  Từ  số  124  đến  số  134.  Từ  số  135  đến  số  138.  Các  số  139,  140,  141,  146, 
147  và  từ  số  149  đến  số  173,  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở  hữu  gặp  hỷ  thọ 
(somanassavedanã). 

Sở  hữu  gặp  hỷ  thọ  có  46  là:  25  sở  hữu  tịnh  hảo,  sở  hữu  hôn  phần,  sở  hữu  tham 
phần,  sở  hữu  si  phần  và  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  thọ). 

4/3.  Số  122.  Từ  số  124  đến  số  132.  số  134.  Từ  số  135  đến  số  138.  Các  số  139,  140, 
141,  146,  147,  148  và  từ  số  149  đến  số  173,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  sở  hữu  gặp 
xả  thọ  (upekkhãvedanã). 
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Sở  hữu  gặp  xả  thọ  có  46  là:  25  sở  hữu  tịnh  hảo,  sở  hữu  hoài  nghi,  sở  hữu  hôn 
phần,  sở  hữu  tham  phần,  sở  hữu  si  phần  và  1 1  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  thọ  và  hỷ). 

NHÂN  NHIẾP  (Hetu  sangaha) 

5/3.  Các  số  139,  142,  148,  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở  hữu  một  nhân. 

Sở  hữu  một  nhân  có  3  là:  sở  hữu  tham,  sở  hữu  sân  và  sở  hữu  hoài  nghi. 

6/3.  Các  số  135,  140,  141,  143,  144,  145,  153,  154  và  173  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở 
hữu  2  nhân. 

Sở  hữu  hai  nhân  có  9  là:  Ba  nhân  thiện  (vô  tham,  vô  sân  và  vô  si),  sở  hữu  tà 
kiến,  sở  hữu  ngã  mạn,  sở  hữu  tật,  sở  hữu  lận,  sở  hữu  hối  và  sở  hữu  si  hợp  tham, 
sân. 

7/3.  Các  số  136,  137,  138,  146,  147.  Từ  số  149  đến  số  152  và  từ  số  155  đến  số  172, 
chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở  hữu  ba  nhân. 

Sở  hữu  ba  nhân  có  27  là:  sở  hữu  vô  tàm,  sở  hữu  vô  úy,  sở  hữu  điệu  cử,  sở  hữu 
hôn  trầm,  sở  hữu  thùy  miên  và  22  sở  hữu  tịnh  hảo  (trừ  ba  nhân  thiện). 

8/3.  Số  133  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở  hữu  năm  nhân. 

Sở  hữu  năm  nhân  có  1  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hỷ  (pĩti). 

9/3.  Từ  số  122  đến  số  132  và  số  134  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  sở  hữu  sáu  nhân. 

Sở  hữu  sáu  nhân  có  12  là:  12  sở  hữu  tợ  tha  (trừ  hỷ). 

Sự  NHIẾP  (Kiccasangaha) 

10/3. Số  19  và  số  26  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả. 

Từ  số  39  đến  số  46  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  đại  quả. 

Từ  số  60  đến  số  64  và  từ  số  74  đến  số  77,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  quả  đáo 
đại. 

Sự  tái  tục,  hữu  phần  và  tử,  nhiếp  đặng  19  tâm  là:  2  tâm  thẩm  tấn  câu  hành  xả,  8 
tâm  đại  quả  và  9  tâm  quả  đáo  đại. 

1 1/3. Số  28  và  số  29  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  khai  môn. 

Sự  khai  môn  nhiếp  đặng  2  thứ  tâm  là:  2  tâm  khai  môn. 

12/3. Số  13  và  số  20,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  nhãn  thức. 

Sự  thấy  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  nhãn  thức. 

13/3. Số  14  và  số  21  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  nhĩ  thức. 

Sự  nghe  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  nhĩ  thức. 
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14/3. SỐ  15  và  số  22  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  tỷ  thức. 

Sự  ngửi  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  tỷ  thức. 

15/3. Số  16  và  số  23  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  thiệt  thức. 

Sự  nếm  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  thiệt  thức. 

16/3. Số  17  và  số  24  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  thân  thức. 

Sự  đụng  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  thân  thức. 

17/3. Số  18  và  số  25  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  tiếp  thâu. 

Sự  tiếp  thâu  nhiếp  đặng  2  tâm  là:  2  tâm  tiếp  thâu. 

18/3. Số  19,  26  và  27  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  2  tâm  thẩm  tấn. 

Sự  thẩm  tấn  nhiếp  đặng  3  tâm  là:  3  tâm  thẩm  tấn. 

19/3. Số  29  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  khai  ý  môn. 

Sự  đoán  định  nhiếp  đặng  1  tâm  là:  1  tâm  khai  ý  môn. 

20/3. Từ  số  1  đến  số  12  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  bất  thiện. 

Số  30  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  tiếu  sinh. 

Từ  số  3 1  đến  số  38  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  đại  thiện. 

Từ  số  47  đến  số  54  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  đại  tố. 

Từ  số  55  đến  số  59  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thiện  sắc  giới. 

Từ  số  65  đến  số  69  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  tố  sắc  giới. 

Từ  số  70  đến  số  73  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thiện  vô  sắc  giới. 

Từ  số  78  đến  số  81  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  tố  vô  sắc  giới. 

Từ  số  82  đến  số  121  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  siêu  thế. 

Sự  đổng  lực  (javana)  có  55  hoặc  87  thứ  tâm  là:  12  tâm  bất  thiện,  tâm  tiếu  sinh,  8 
tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

2 1/3. Các  số  19,  26  và  27  chấm  màu  xanh,  nêu  tâm  thẩm  tấn.  Từ  số  39  đến  số  46  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  tâm  đại  quả. 

Sự  mót  hay  na  cảnh  có  1 1  thứ  tâm  là:  3  tâm  thẩm  tấn  và  8  tâm  đại  quả. 


22/3. 

-  Từ  số  1  đến  số  12.  Từ  số  13  đến  số  17.  Từ  số  20  đến  số  24.  Các  số  18,  25,  28, 
30.  Từ  số  3 1  đến  số  38.  Từ  số  47  đến  số  54.  Từ  số  55  đến  số  59.  Từ  số  65  đến  số 
73.  Từ  số  78  đến  số  81.  Từ  số  82  đến  số  121,  đều  ghi  số  1,  nêu  =>  tâm  làm  1 
việc. 

-  Số  27  và  số  29  ghi  số  2,  nêu  =>  tâm  làm  2  việc. 

-  Từ  số  60  đến  số  64,  từ  số  74  đến  số  77,  ghi  số  3,  nêu  =>  tâm  làm  3  việc. 
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-  Từ  số  39  đến  số  46  ghi  số  4,  nêu  =>  tâm  làm  4  việc. 

-  Từ  số  19  đến  số  26  ghi  số  5,  nêu  =>  tâm  làm  5  việc. 

-  Từ  số  135  đến  số  148,  các  số  168,  169,  170  ghi  số  1,  nêu  =>  sở  hữu  làm  1  việc. 

-  Từ  số  171  đến  số  172  ghi  số  4,  nêu  =>  sở  hữu  làm  4  việc. 

-  Số  134,  từ  số  149  đến  số  167  và  số  173  ghi  số  5,  nêu  =>  sở  hữu  làm  5  việc. 

-  Số  133  ghi  số  6,  nêu  =>  sở  hữu  làm  6  việc. 

-  Số  132  ghi  số  7,  nêu  =>  sở  hữu  làm  7  việc. 

-  Số  129,  130  và  131  ghi  số  9,  nêu  =>  sở  hữu  làm  9  việc. 

-  Từ  số  122  đến  số  128  ghi  số  14,  nêu  =>  sở  hữu  làm  14  việc. 

MÔN  NHIẾP  (Dvãrasaiigaha) 

23/3. Từ  số  1  đến  số  12  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  bất  thiện. 

Số  13  và  số  20,  ghi  số  1.  số  14  và  số  21,  ghi  số  2.  số  15  và  số  22,  ghi  số  3.  số  16 

và  số  23,  ghi  số  4.  số  17  và  số,  24  ghi  số  5.  Các  số  18,  19  và  từ  số  25  đến  số  30 

chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  vô  nhân  ngoài  ngũ  song  thức. 

Từ  số  3 1  đến  số  54  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  dục  giới  tịnh  hảo. 

Tâm  nuong  nhãn  môn  có  46  là:  2  tâm  nhãn  thức  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi 
thức  sau).  Tâm  nuong  nhĩ  môn  có  46  là:  2  tâm  nhĩ  thức  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  1 
đôi  thức  truớc  và  trừ  3  đôi  thức  sau).  Tâm  nuong  tỷ  môn  có  46  là:  2  tâm  tỷ  thức 
và  44  tâm  dục  giới  (trừ  2  đôi  thức  truớc  và  2  đôi  thức  sau).  Tâm  nuong  thiệt  môn 
có  46  là:  2  tâm  thiệt  thức  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  3  đôi  thức  truớc  và  trừ  1  đôi 
thức  sau).  Tâm  nuong  thân  môn  có  46  là:  2  tâm  thân  thức  và  44  tâm  dục  giới  (trừ 
4  đôi  thức  truớc). 

24/3. Từ  số  1  đến  số  12.  Các  số  19,  26,  27,  29,  30.  Từ  số  31  đến  số  54,  chấm  màu  đỏ, 
nêu  =>  tâm  nuong  ý  môn  bất  định. 

Từ  số  55  đến  số  59.  Từ  số  70  đến  số  73.  Từ  số  65  đến  số  69.  Từ  số  78  đến  số  81. 
Các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  chấm  màu  đen  đậm  (hẹp).  Từ  số  83 
đến  số  86.  Từ  số  88  đến  số  91.  Từ  số  93  đến  số  96.  Từ  số  98  đến  số  101.  Từ  số 
103  đến  số  106.  Từ  số  108  đến  số  111.  Từ  số  113  đến  số  116.  Từ  số  118  đến  số 
121  chấm  màu  đen  lợt  (rộng),  nêu  =>  tâm  nuong  ý  môn  nhứt  định. 

Tâm  nuông  ý  môn  có  67  hoặc  99  là:  (trừ  ngũ  song  thức,  3  tâm  ý  giới  và  9  tâm 
quả  đáo  đại). 

25/3. Từ  số  13  đến  số  17.  Từ  số  20  đến  số  24.  Từ  số  55  đến  số  59.  Từ  số  65  đến  số  73. 
Từ  số  78  đến  số  81  và  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu 
xanh,  nêu  =>  tâm  nuong  một  môn. 
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Tâm  nương  một  môn  có  36  là:  ngũ  song  thức,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  tâm 
siêu  thế. 

26/3. Các  số  18,  25  và  28  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  ý  giới. 

Tâm  nương  năm  môn  có  3  là:  3  tâm  ý  giới. 

27/3. Từ  số  1  đến  số  12.  Các  số  27,  29,  30.  Từ  số  31  đến  số  38.  Từ  số  47  đến  số  54, 
chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  nương  sáu  môn. 

Tâm  nương  sáu  môn  có  3 1  là:  12  tâm  bất  thiện,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố,  tâm 
thấm  tấn  câu  hành  hỷ,  tâm  khai  ý  môn  và  tâm  tiếu  sinh. 

28/3. Số  19  và  số  26.  Từ  số  39  đến  số  46  chấm  phân  nửa  dưới  màu  xanh,  nêu  =>  tâm 
nương  sáu  môn  bất  định. 

Tâm  nương  sáu  môn  bất  định  có  10  là:  2  tâm  thấm  tấn  câu  hành  xả  và  8  tâm  đại 
quả. 

29/3. Từ  số  60  đến  số  64  và  từ  số  74  đến  số  77  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  ngoại 
môn.  Tâm  ngoại  môn  có  9  là:  9  tâm  quả  đáo  đại. 

CẢNH  NHIẾP  (Arammaọasangaha) 

Cảnh  có  mấy  tâm  biết 

30/3. Số  13  và  số  20  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  2  tâm  nhãn  thức.  Từ  số  1  đến  số  12,  số  18, 
số  19,  từ  số  25  đến  số  54,  chấm  màu  xanh,  nêu  tâm  dục  giới,  số  59A  và  số  69A 
chấm  màu  xanh,  nêu  tâm  thông. 

Cảnh  sắc  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  nhãn  thức  biết  cảnh  sắc  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  sắc  bất  định. 

3 1/3. Số  14  và  số  21  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  2  tâm  nhĩ  thức. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  18,  số  19,  từ  số  25  đến  số  54  và  các  số  59A,  69 A,  chấm 
màu  xanh. 

Cảnh  thinh  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  nhĩ  thức  biết  cảnh  thinh  nhứt  định.  Còn  2 
tâm  thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  1  đôi  thức  trước  và  3  đôi  thức  sau)  biết  cảnh 
thinh  bất  định. 

32/3. Số  15  và  số  22  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  2  tâm  tỷ  thức. 

Từ  số  I  đến  số  12,  số  18,  số  19,  từ  số  25  đến  số  54,  các  số  59A  và  số  69A  chấm 
màu  xanh. 
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Cảnh  khí  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  tỷ  thức  biết  cảnh  khí  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  2  đôi  thức  trước  và  2  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  khí 
bất  định. 

33/3. Số  16  và  số  23  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  2  tâm  thiệt  thức. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  18,  số  19,  từ  số  25  đến  54,  chấm  màu  xanh,  nêu  tâm  dục 
giới. 

Số  59A  và  số  69A  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thông. 

Cảnh  vị  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  thiệt  thức  biết  cảnh  vị  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  3  đôi  thức  trước  và  1  đôi  thức  sau)  biết  cảnh  vị  bất 
định. 

34/3. Số  17  và  số  24  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  2  tâm  thân  thức. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  18,  số  19,  từ  số  25  đến  số  54  chấm  màu  xanh,  nêu  tâm  dục 
giới. 

Số  59A  và  số  69A  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thông. 

Cảnh  xúc  có  48  tâm  biết  là:  2  tâm  thân  thức  biết  cảnh  xúc  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  44  tâm  dục  giới  (trừ  4  đôi  thức  trước)  biết  cảnh  xúc  bất  định. 

35/3. Các  số  18,  25  và  28  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  3  tâm  ý  giới. 

Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54  và  số  59A,  69A  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  ngũ  có  46  tâm  biết  là:  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh  ngũ  nhứt  định.  Còn  2  tâm 
thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  ngũ  bất 
định. 

36/3. Từ  số  55  đến  số  81,  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ 
đậm  (nêu  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số 
98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116, 
từ  số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kế  rộng)  nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  từ  số  28  đến  số  54,  số  59A  và  69A,  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  pháp  có  78  hoặc  110  tâm  biết  là:  27  tâm  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế 
biết  cảnh  pháp  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức 
và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  pháp  bất  định. 

37/3. Từ  số  13  đến  số  28,  số  30,  từ  số  39  đến  số  46,  các  số  71,  73,  75,  77,  79,  81,  82, 
87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  1 17  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86, 
88  đến  91,  từ  93  đến  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến 
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Số  111,  từ  Số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số  121,  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng), 
nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  siêu  lý  có  70  hoặc  102  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  3  tâm  thức 
vô  biên,  3  tâm  phi  tuởng  phi  phi  tuởng,  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ 
khai  ý  môn)  biết  cảnh  siêu  lý  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  thiện,  tâm  khai  ý  môn,  8 
tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  siêu  lý  bất  định. 

38/3. Từ  số  55  đến  số  69,  các  số  70,  72,  74,  76,  78,  80  chấm  màu  đỏ  nêu  =>  nhứt  định. 
Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  chế  định  có  52  tâm  biết  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không  vô  biên  và  3  tâm 
thức  vô  biên  biết  cảnh  chế  định  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  8 
tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  chế  định  bất  định. 

39/3. Từ  số  13  đến  số  28,  số  30,  từ  số  39  đến  46  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  dục  giới  có  56  tâm  biết  đặng  là:  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai 
ý  môn)  biết  cảnh  dục  giới  nhứt  định.  Còn  12  tâm  bất  định,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại 
thiện,  8  tâm  đại  tố  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  dục  giới  bất  định. 

40/3. Các  số  71,  73,  75,  77,  79,  81  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  đáo  đại  có  37  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng  biết  cảnh  đáo  đại  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông,  16  tâm  thức  dục  giới 
tịnh  hảo,  tâm  khai  ý  môn  và  12  tâm  bất  thiện  biết  cảnh  đáo  đại  bất  định. 

41/3. Số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp),  từ  số  83  đến 
số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến 
số  106,  từ  số  108  đến  số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16  và  từ  số  1 18  đến  số  121  chấm 
màu  đỏ  lợt  (kế  rộng),  nêu  =>  nhứt  định. 

Các  số  29,  31,  32,  35,  36,  47,  48,  51,  52,  59A  và  69A  chấm  màu  xanh,  nêu  => 
bất  định. 

Cảnh  Níp-bàn  có  19  hoặc  51  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  biết  cảnh 
Níp-bàn  nhứt  định.  Còn  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo  tuơng 
ung  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  Níp-bàn  bất  định. 
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42/3. SỐ  71,  73,  75,  77,  79,  81,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  1 17  chấm  màu  đỏ  đậm 
(kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến 
số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16  và  từ  số 
118  đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng),  nêu  nhứt  định.  Từ  số  1  đến  số  12,  các 
số  19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất 
định. 

Cảnh  danh  pháp  có  57  hoặc  89  tâm  biết  đặng  là:  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  3  tâm 
thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tuởng  phi  phi  tuởng  biết  cảnh  danh  pháp  nhứt  định. 
Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết 
cảnh  danh  pháp  bất  định. 

43/3. Từ  số  13  đến  số  18,  từ  số  20  đến  số  25  và  số  28  chấm  màu  đỏ,  nêu  nhứt  định.  Từ 
số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  sắc  pháp  có  56  tâm  biết  đặng  là:  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh 
sắc  pháp,  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3 
tâm  ý  giới)  biết  cảnh  sắc  pháp  bất  định. 

44/3. Số  71,  73,  75,  77,  79,  81,  chấm  màu  đỏ,  nêu  nhứt  định.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số 
19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất 
định. 

Cảnh  quá  khứ  có  49  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên  và  3  tâm  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng  biết  cảnh  quá  khứ  nhất  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ 
ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  quá  khứ  bất  định. 

45/3. Từ  số  13  đến  số  18,  từ  số  20  đến  số  25  và  số  28  chấm  màu  đỏ,  nêu  nhứt  định.  Từ 
số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  hiện  tại  có  56  tâm  biết  đặng  là:  ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới  biết  cảnh 
hiện  tại  nhứt  định.  Còn  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3 
tâm  ý  giới)  biết  cảnh  hiện  tại  bất  định. 

46/3. Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  từ  số  29  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm 
màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  vị  lai  có  43  tâm  biết  đặng  là:  2  tâm  thông  và  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song 
thức  và  3  tâm  ý  giới)  biết  cảnh  vị  lai  bất  định. 

47/3. Từ  số  55  đến  số  69,  các  số  70,  72,  74,  76,  78,  80,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và 
117  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp)  và  từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số 
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93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  101,  từ  số  103  đến  106,  từ  số  108  đến  111,  từ  số  113 
đến  1 16,  từ  số  118  đến  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng),  nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  ngoại  thời  có  60  hoặc  92  tâm  biết  đặng  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không  vô 
biên,  3  tâm  vô  sở  hữu  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế,  biết  cảnh  ngoại  thời  nhứt  định. 
Còn  2  tâm  thông  và  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  khai  ý  môn  và  12  tâm  bất 
thiện,  bắt  cảnh  ngoại  thời  bất  định. 

48/3. Số  71,  73,  75,  77,  79,  81,  chấm  màu  đỏ,  nêu  nhứt  định.  Từ  số  1  đến  số  54,  số 
59A  và  số  69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  nội  phần  có  62  tâm  biết  đặng  là:  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng,  biết  cảnh  nội  phần,  nhứt  định.  Còn  54  tâm  dục  giới  và  2  tâm  thông 
biết  cảnh  nội  phần,  bất  định. 

49/3. Từ  số  55  đến  số  69,  số  70,  74,  78,  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm 
màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp)  nêu  =>  nhứt  định. 

Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số 
121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng),  nêu  nhứt  định.  Từ  số  1  đến  số  54,  số  59A  và  số 
69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  ngoại  phần  có  82  hoặc  114  tâm  biết  đặng  là:  15  tâm  sắc  giới,  3  tâm  không 
vô  biên,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  biết  cảnh  ngoại  phần  nhứt  định.  Còn  54  tâm  dục 
giới  và  2  tâm  thông  biết  cảnh  ngoại  phần  bất  định. 

50/3. Từ  số  1  đến  số  54,  số  59A  và  số  69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  bất  định. 

Cảnh  nội  phần  và  ngoại  phần  có  56  tâm  biết  đặng  là:  2  tâm  thông  và  54  tâm  dục 
giới  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần,  bất  định. 

5 1/3. Từ  số  1  đến  số  12,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  bất  thiện. 

Từ  số  13  đến  số  29  chấm  màu  đen,  nêu  =>  tâm  vô  nhân. 

Số  30  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  tiếu  sinh. 

Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  đổng  lực 
dục  giới  tịnh  hảo. 

Từ  số  39  đến  số  46,  chấm  màu  đen,  nêu  =>  tâm  đại  quả. 

Từ  số  55  đến  số  81  và  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ 
đậm  (kể  hẹp),  nêu  =>  tâm  thiền. 

Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101, 
từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  1 13  đến  số  116  và  từ  số  118 
đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng),  nêu  =>  tâm  thiền. 
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SỐ  59A  và  số  69A,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  thông. 

Tâm  biết  cảnh  nhứt  định  có  35  hoặc  67  tâm  thiền.  Tâm  biết  cảnh  bất  định  có  31 
là:  2  tâm  thông,  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  tiếu  sinh  và  12  tâm  bất 

thiện.  Còn  tâm  biết  cảnh  nhứt  định  và  bất  định  có  25  là:  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm 

vô  nhân  (trừ  tiếu  sinh). 

52/3. Từ  số  lđến  số  12  ghi  số  20,  nêu  =>  tâm  bất  thiện. 

Từ  số  13  đến  số  17  và  từ  số  20  đến  số  24  ghi  số  7,  nêu  =>  ngũ  song  thức. 

Các  số  18,  25  và  28  ghi  số  13,  nêu  =>  3  tâm  ý  giới. 

Các  số  19,  26  và  27  ghi  số  17,  nêu  =>  3  tâm  thẩm  tấn. 

Số  30  ghi  số  17,  nêu  =>  tâm  tiếu  sinh. 

Từ  số  39  đến  số  46  ghi  số  17,  nêu  =>  tâm  đại  quả. 

Các  số  33,  34,  37,  38,  49,  50,  53,  54  ghi  số  20,  nêu  =>  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh 
hảo  bất  tương  ưng. 

Số  59 A  và  69A  ghi  số  21,  nêu  =>  tâm  thông. 

Số  29  ghi  số  21,  nêu  =>  tâm  khai  ý  môn. 

Các  số  31,  32,  35,  36,  47,  48,  51,  52  ghi  số  21,  nêu  =>  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh 
hảo  tương  ưng. 

Từ  số  55  đến  số  69  ghi  số  4,  nêu  =>  tâm  sắc  giới. 

Các  số  70,  74  và  số  78  ghi  số  4  nêu  =>  tâm  không  vô  biên  xứ. 

Các  số  71,  75  và  79  ghi  số  6,  nêu  =>  tâm  thức  vô  biên  xứ. 

Các  số  72,  76,  80  ghi  số  3,  nêu  =>  tâm  vô  sở  hữu  xứ. 

Các  số  73,  77  và  81  ghi  số  6,  nêu  =>  tâm  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Từ  số  82  đến  số  121  ghi  số  6,  nêu  =>  tâm  siêu  thế. 

Trong  21  cảnh,  mỗi  tâm  biết  đặng  mấy  cảnh. 

Tâm  biết  3  cảnh  có  3  là:  3  tâm  vô  sở  hữu  xứ. 

Tâm  biết  4  cảnh  có  18  là:  15  tâm  sắc  giới  và  3  tâm  không  vô  biên. 

Tâm  biết  6  cảnh  có  14  hoặc  46  là:  3  tâm  thức  vô  biên,  3  tâm  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

Tâm  biết  7  cảnh  có  10  là:  ngũ  song  thức. 

Tâm  biết  13  cảnh  có  3  là:  3  tâm  ý  giới. 

Tâm  biết  17  cảnh  có  12  là:  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  tiếu  sinh  và  8  tâm  đại  quả. 

Tâm  biết  20  cảnh  có  20  là:  12  tâm  bất  thiện  và  8  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh 
hảo  bất  tương  ưng. 

Tâm  biết  21  cảnh  có  11  là:  2  tâm  thông,  tâm  khai  ý  môn  và  8  tâm  đống  lực 
dục  giới  tịnh  hảo  tương  ưng. 
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VẬT  NHIẾP  (Vatthusangaha) 

53/3. Số  13  và  số  20  ghi  số  1.  số  14  và  số  21  ghi  số  2.  số  15  và  số  22  ghi  số  3.  số  16 
và  23  ghi  số  4.  số  17  và  24  ghi  số  5,  nêu  =>  tâm  nương  vật. 

Tâm  nương  nhãn  vật  có  2  là:  2  tâm  nhãn  thức  giới. 

Tâm  nương  nhĩ  vật  có  2  là:  2  tâm  nhĩ  thức  giới. 

Tâm  nương  tỷ  vật  có  2  là:  2  tâm  tỷ  thức  giới. 

Tâm  nương  thiệt  vật  có  2  là:  2  tâm  thiệt  thức  giới. 

Tâm  nương  thân  vật  có  2  là:  2  tâm  thân  thức  giới. 

54/3. Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  18,  19,  từ  số  25  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81,  các  số 
82,  87,  92,  97,  102,  107,  1 12  và  1 17  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số 
86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số 
106,  từ  số  108  đến  số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16,  từ  số  1 18  đến  số  121  chấm  màu 
đỏ  lợt  (kể  rộng),  nêu  =>  tâm  nương  ý  vật. 

Tâm  nương  ý  vật  có  75  hoặc  107  tâm  (trừ  ngũ  song  thức  và  4  quả  vô  sắc). 

55/3. Số  178  ghi  số  1,  số  179  ghi  số  2,  số  180  ghi  số  3,  số  181  ghi  số  4,  số  182  ghi  số  5 
và  số  189  ghi  số  6,  nêu  6  vật.  số  13  và  số  20  ghi  số  1,  nêu  nhãn  thức  giới,  số  14 
và  số  21  ghi  số  2,  nêu  nhĩ  thức  giới,  số  15  và  số  22  ghi  số  3,  nêu  tỷ  thức  giới,  số 
16  và  số  23  ghi  số  4,  nêu  thiệt  thức  giới,  số  17  và  số  24  ghi  số  5,  nêu  thân  thức 
giới.  Số  18,  25  và  28  ghi  số  6,  nêu  3  tâm  ý  giới.  Từ  số  1  đến  số  12,  số  19,  26,  27, 
từ  số  29  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73  và  từ  số  78  đến  số  121  ghi  số  7,  nêu  => 
tâm  ý  thức  giới. 

-  Nhãn  thức  giới  (cakkhu  vinnãna  dhãtu)  nương  nhãn  vật  (cakkhupasãda). 

-  Nhĩ  thức  giới  (sota  vinnãna  dhãtu)  nương  nhĩ  vật  (sotapasãda). 

-  Tỷ  thức  giới  (ghãna  vinnãna  dhãtu)  nương  tỷ  vật  (ghãnapasãda). 

-  Thiệt  thức  giới  (jivhã  vinnãna  dhãtu)  nương  thiệt  vật  (jivhãpasãda). 

-  Thân  thức  giới  (kãya  vinnãna  dhãtu)  nương  thân  vật  (kãyapasãda). 

-  Ý  giới  (mano  dhãtu)  và  ý  thức  giới  (mano  vinnãna  dhãtu)  nương  ý  vật 
(haday  avatthurũpa) . 

Số  13  và  số  20  ghi  số  1,  nêu  =>  nhãn  thức  giới. 

Số  14  và  số  21  ghi  số  2,  nêu  =>  nhĩ  thức  giói. 

Số  18,  25  và  28  ghi  số  3,  nêu  =>  ý  giới. 

Từ  số  1  đến  số  8,  các  số  11,  12,  19,  26,  27.  Từ  số  29  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số 
73,  từ  số  78  đến  số  121,  ghi  số  4,  nêu  =>  ý  thức  giới  sắc  giới. 

Nhãn  thức  giới  nương  nhãn  vật. 

Nhĩ  thức  giới  nương  nhĩ  vật  .v.v. . . 

Ý  giới  và  ý  thức  giới  nương  ý  vật. 
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56/3. Từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29.  Từ  số  31  đến  số  38.  Từ  số  47  đến  số  54.  Từ  số 
70  đến  số  81,  các  số  91,  96,  101,  106,  111,  116  và  121  ghi  số  1  nêu  =>  tâm  sanh 
đặng  cõi  Vô  sắc. 

Tâm  tham,  tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  đại  thiện,  tâm  đại  tố  và  tâm  ngũ  thiền 
siêu  thế  (trừ  sơ  đạo)  sanh  đặng  cõi  Vô  sắc  (khỏi  nương  vật). 

57/3. Số  9,  10.  Từ  số  82  đến  số  86.  Từ  số  55  đến  số  69.  Từ  số  39  đến  số  46.  Từ  số  13 
đến  số  28  và  số  30,  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  nương  vật  nhứt  định. 

Từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29.  Từ  số  31  đến  số  38.  Từ  số  47  đến  số  54.  Từ  số 
70  đến  số  73.  Từ  số  78  đến  số  81.  Các  số  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm 
màu  xanh  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số  88  đến  số  91.  Từ  số  93  đến  số  96.  Từ  số  98  đến 
số  101.  Từ  số  103  đến  số  106.  Từ  số  108  đến  số  111.  Từ  số  113  đến  số  116  và  từ 
số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt  (kế  rộng)  nêu  =>  tâm  nương  vật  bất  định. 
Tâm  nương  vật  (vatthu)  nhứt  định  có  47  là  2  tâm  sân,  5  tâm  sơ  đạo,  15  tâm  sắc 
giới,  8  tâm  đại  quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  khai  ý  môn). 

Tâm  nương  vật  bất  định  có  67  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm 
đại  thiện,  8  tâm  đại  tố,  4  tâm  thiện  vô  sắc,  4  tâm  tố  vô  sắc  và  7  hoặc  35  tâm  siêu 
thế  (trừ  sơ  đạo). 

Còn  4  tâm  quả  vô  sắc  không  nương  vật. 

CÁCH  ĐẶNG  MẤY  TÂM 

58/3. Số  9  và  số  10  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  sân. 

Cách  khóc  có  2  thứ  tâm  trợ  là:  2  tâm  sân. 

59/3. Từ  số  1  đến  số  4,  số  30,  từ  số  31  đến  số  34  và  từ  số  47  đến  số  50  chấm  màu  đỏ, 
nêu  =>  tâm  trợ  cho  cách  cười. 

Cách  cười  có  13  tâm  trợ  cho  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  tiếu  sinh,  4  tâm  đại 
thiện  câu  hành  hỷ  và  4  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ  (hay  nói  gọn  là  13  tâm  đống  lực 
dục  giới  câu  hành  hỷ). 

60/3. Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  29,  30,  từ  số  30  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  số  59A 
và  số  69A,  chấm  màu  đỏ,  nêu  =>  tâm  trợ  cho  cách  nói,  cách  tiểu  oai  nghi  và 
cách  đại  oai  nghi. 

-  Cách  nói  có  32  tâm  trợ  là:  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16  tâm 
đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm  thông. 

-  Cách  tiểu  oai  nghi  có  32  tâm  trợ  là:  12  tâm  bất  thiện,  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh, 
16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm  thông. 

-  Cách  tứ  đại  oai  nghi  (đi,  đứng,  nằm,  ngồi)  có  32  tâm  trợ  là:  12  tâm  bất  thiện, 
khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo  và  2  tâm  thông. 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU 


737 


61/3. Từ  số  1  đến  số  12,  số  29,  30,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  55  đến 
số  59,  số  59A,  từ  số  65  đến  số  73,  số  69A,  từ  số  78  đến  số  81  và  các  số  82,  87, 
92,  97,  102,  107,  112,  117  chấm  màu  đỏ  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88 
đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số 
108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt 
(rộng),  nêu  =>  cách  kềm  ba  oai  nghi. 

Cách  kềm  ba  oai  nghi  hoặc  bốn  oai  nghi  có  58  hoặc  90  tâm  trợ  là:  12  tâm  bất 
thiện,  khai  ý  môn,  tiếu  sinh,  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  1 8  tâm  đổng  lực 
đáo  đại,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  và  2  tâm  thông. 

62/3. Từ  số  1  đến  số  12,  số  18,  số  19,  từ  số  25  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81,  các  số  82, 
87,  92,  97,  102,  107,  112,  117,  59A  và  69A,  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số 
83  đến  số  85,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số 
103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  từ  số  118  đến  số 
121,  chấm  màu  đỏ  lợt  nêu  =>  tâm  trợ  cho  sắc  tầm  thuờng. 

Cách  tầm  thuờng  có  109  tâm  trợ  là:  12  tâm  bất  thiện,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm 
tấn,  khai  ý  môn,  tiếu  sinh,  24  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  15  tâm  sắc  giới,  2 
tâm  thông,  8  tâm  đổng  lực  vô  sắc  giới,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

TÂM  ĐẶNG  MẤY  CÁCH  (TRONG  7  CÁCH) 

63/3. Các  số  18,  19,  25,  26,  27,  28,  từ  số  39  đến  số  46,  từ  số  60  đến  số  64,  chấm  màu 
xanh,  nêu  =>  các  tâm  trợ  cho  cách  tầm  thuờng. 

Trợ  cho  cách  tầm  thuờng  đặng  19  tâm  là:  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  8  tâm  đại 
quả  và  5  tâm  quả  sắc  giới. 

64/3. Từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81  và  các  số  82,  87,  92, 
97,  102,  107,  112,  117  chấm  màu  xanh  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số 
88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số 
108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  từ  số  118  đến  số  121,  chấm  màu  xanh 
(kể  rộng),  nêu  =>58  tâm  thiền  đổng  lực. 

Trợ  cho  cách  tầm  thuờng  và  kềm  ba  hoặc  bốn  oai  nghi  đặng  58  tâm  là:  18  tâm 
đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

65/3. Từ  số  5  đến  số  8,  các  số  11,  12,  29.  Từ  số  35  đến  số  38,  từ  số  51  đến  số  54,  các 
số  59 A  và  69 A,  chấm  màu  xanh. 

Tâm  trợ  cho  5  cách  (trừ  cách  khóc  và  cười)  có  17  là:  4  tâm  tham  câu  hành  xả,  2 
tâm  si,  khai  ý  môn,  4  đại  thiện  câu  hành  xả,  4  đại  tố  câu  hành  xả  và  2  tâm  thông. 

66/3. Số  9  và  số  10,  chấm  màu  xanh,  nêu  =>  tâm  sân. 
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Tâm  trợ  cho  6  cách  (trừ  cách  cười)  có  2  tức  là  2  tâm  sân. 

67/3. Từ  số  1  đến  số  4,  số  30,  từ  số  31  đến  số  34,  từ  số  47  đến  số  50  chấm  màu  xanh, 
nêu  =>  tâm  sai  khiến  đặng  5  cách. 

Tâm  trợ  đặng  5  cách  (trừ  cách  khóc)  có  13  là:  4  tâm  tham  câu  hành  hỷ,  tâm  tiếu 
sinh,  4  đại  thiện  câu  hành  hỷ  và  4  tâm  đại  tố  câu  hành  hỷ. 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  IV 
LỘ  TRÌNH  TẦM  (CITTAVĨTHI) 


1/4.  Chấm  đậm  từ  số  1  đến  số  18,  từ  số  20  đến  số  25,  từ  số  27  đến  số  38,  từ  số  47  đến 
số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  82,  các  số  87,  92,  97,  102,  107,  112, 

1 17  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98 
đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số 

118  đến  số  121  chấm  màu  lợt  (kể  rộng). 

Tâm  lộ  có  70  hoặc  102  tâm  là:  28  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  2  tâm  thẩm  tấn  câu  hành 
xả),  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  và  8  hoặc  40 
tâm  siêu  thế. 

2/4.  Chấm  từ  số  60  đến  số  64  và  từ  số  74  đến  số  77. 

Tâm  ngoại  lộ  có  9  tâm,  tức  là  9  tâm  quả  đáo  đại. 

3/4.  Chấm  các  số  19,  26  và  từ  số  39  đến  số  46. 

Tâm  lộ  bất  định  có  10  là:  2  tâm  thẩm  tấn  và  8  tâm  đại  quả. 

4/4.  Chấm  từ  số  1  đến  số  54. 

Lộ  ngũ  sanh  đặng  54  tâm,  tức  là  54  tâm  dục  giới. 

5/4.  Chấm  từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  29,  30  và  từ  số  31  đến  số  54. 

Lộ  ý  thông  thường  sanh  đặng  41  tâm  là:  41  tâm  dục  giới  (trừ  ngũ  song  thức  và  3 
tâm  ý  giới). 

6/4.  Chấm  màu  đỏ,  số  31  và  số  32.  Chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  55  đến  số  58,  các  số 
82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  (kể  hẹp).  Chấm  màu  xanh  lợt,  các  số  83,  84,  85,  88, 
89,  90,  93,  94,  95,  98,  99,  100,  103,  104,  105,  108,  109,  110,  113,  114,  115  (kể 
rộng). 
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Lộ  kiên  cố  nối  sau  đôi  đại  thiện  thứ  nhứt  đặng  32  tâm  là:  4  tâm  thiện  sắc  giới  câu 
hành  hỷ  và  28  tâm  hữu  học  câu  hành  hỷ. 

7/4.  Chấm  màu  đỏ,  số  35  và  số  36.  Chấm  màu  xanh,  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  các  số 
86,91,96,  101,  106,  111,  116. 

Lộ  kiên  cố  nối  sau  đại  thiện  đôi  thứ  3  đặng  12  tâm  là  5  tâm  thiện  ngũ  thiền  hiệp 
thế  và  7  tâm  ngũ  thiền  hữu  học. 

8/4.  Chấm  số  47  và  số  48,  màu  đỏ.  Từ  số  65  đến  số  68  và  từ  số  1 17  đến  số  120  chấm 
màu  xanh. 

Lộ  kiên  cố  nối  sau  đôi  đại  tố  thứ  nhứt  có  8  tâm,  là  4  tâm  tố  sắc  giới  câu  hành  hỷ 
và  4  tâm  tứ  quả  câu  hành  hỷ. 

9/4.  Chấm  màu  đỏ,  số  51  và  số  52.  Chấm  màu  xanh,  số  69,  121  và  từ  số  78  đến  số  81. 
Lộ  kiên  cố  nối  sau  tâm  đại  tố  đôi  thứ  3  đặng  6  tâm  là:  5  tâm  thiền  tố  câu  hành  xả 
và  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền. 

10/4. Chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  13  đến  số  30,  từ  số  39  đến  số  54,  từ  số  65  đến  số  69, 
từ  số  78  đến  số  81  và  số  117  (kể  hẹp).  Từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt 
(kể  rộng). 

Tâm  lộ  của  bậc  tứ  quả  sanh  đặng  44  hoặc  48  tâm  là:  18  tâm  vô  nhân,  8  tâm  đại 
quả,  8  tâm  đại  tố,  9  tâm  tố  đáo  đại  và  1  hoặc  5  tâm  tứ  quả. 

1 1/4. Chấm  màu  xanh  đậm,  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10,  từ  số  12  đến  số  29,  từ  số  3 1  đến 
số  46,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73,  số  102,  số  107  (kể  hẹp).  Chấm  màu 
xanh  lợt,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111  (kể  rộng). 

Lộ  tâm  của  bậc  sơ  quả  và  nhị  quả  đặng  50  hoặc  59  là:  8  tâm  đại  quả,  8  tâm  đại 
thiện,  9  tâm  thiện  đáo  đại,  1  hay  10  tâm  sơ,  nhị  quả  và  24  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ 
tâm  tham  tuơng  ung,  tâm  si  hoài  nghi  và  tâm  tiếu  sinh). 

12/4. Chấm  màu  xanh  đậm,  các  số  3,  4,  7,  8,  11,  từ  số  13  đến  số  29,  từ  số  31  đến  số 
46,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73  và  số  117  (kể  hẹp).  Chấm  màu  xanh 
lợt,  từ  số  1 1 8  đến  số  121  (kể  rộng). 

Tâm  lộ  của  bậc  tam  quả  đặng  48  hoặc  52  là:  4  tâm  tham  bất  tuơng  ung,  tâm  si 
điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  quả,  9  tâm  thiện  đáo  đại,  1  hoặc  5  tâm  tam 
quả  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  tiếu  sinh). 

13/4. Chấm  màu  xanh,  từ  số  1  đến  số  29,  từ  số  3 1  đến  số  46,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số 
70  đến  số  73. 

Tâm  lộ  phàm  phu  xài  đặng  45  hoặc  54  tâm  là:  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  45  tâm  dục 
giới  (trừ  tâm  tiếu  sinh  và  tâm  đại  tố). 
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14/4. Chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  1  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  82, 
các  số  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  (kể  hẹp).  Chấm  màu  xanh  lợt,  từ  số  83  đến 
số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến 
số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số  121  (kể 
rộng). 

Lộ  tâm  sanh  cõi  dục  giới  xài  đặng  80  hoặc  112  tâm  là:  54  tâm  dục  giới,  18  tâm 
đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

15/4.  Chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  từ  số  1 1  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ 
số  25  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  82,  các 
số  87,  92,  97,  102,  107,  112,  117  (kể  hẹp).  Chấm  màu  xanh  lợt,  từ  số  83  đến  số 
86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số 
106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số  121,  (kể  rộng). 
Lộ  tâm  sanh  cõi  sắc  giới  đặng  64  hoặc  96  tâm  là:  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh 
hảo,  1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  và  22  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ 
sân,  tỷ,  thiệt  và  thân  thức). 

16/4. Chấm  màu  xanh  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  các  số  11,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ 
số  47  đến  số  54,  từ  số  70  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81  (kể  hẹp).  Chấm  màu  xanh 
lợt,  các  số  91,  96,  101,  106,  111,  116  và  121  (kể  rộng). 

Tâm  lộ  sanh  cõi  Vô  sắc  giới  đặng  35  hoặc  42  tâm  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm 
khai  ý  môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  8  tâm  đổng  lực  vô  sắc  giới,  hoặc 
7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo). 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  V 
NGOẠI  LỘ 


Người  xài  đặng  mấy  tâm 

1/5.  Tập  này  chấm  toàn  màu  xanh  hoặc  màu  khác  tùy  ý.  Chấm  từ  số  1  đến  số  29  và  từ 
số  31  đến  số  38. 

Nguời  khổ  xài  đặng  37  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm 
tiếu  sinh). 

2/5.  Chỉ  chấm  từ  số  1  đến  số  29,  từ  số  3 1  đến  số  38  và  các  số  41,  42,  45,  46. 
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Người  lạc  và  nhị  nhân  xài  đặng  41  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  4  tâm  đại  quả  bất 
tương  ưng  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

3/5.  Chấm  từ  số  1  đến  số  29,  từ  số  3 1  đến  số  46  (chấm  đầy).  Chấm  phân  nửa  trên,  từ 
số  55  đến  số  59  và  từ  số  70  đến  số  73. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  dục  giới  xài  đặng  45  hoặc  54  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  8 
tâm  đại  quả,  hoặc  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

4/5.  Chấm  tròn  đầy,  từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  13,  14,  từ  số  18  đến  số  21,  số  25,  26, 
27,  28,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  59,  từ  số  70  đến  số  73.  Chấm  phân 
nửa  trên,  từ  số  60  đến  số  64. 

Mười  bậc  phàm  sắc  giới  hữu  tưởng  xài  đặng  39  tâm  là:  1  trong  5  tâm  quả  sắc 
giới,  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  nhức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm 
thẩm  tấn,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  5  tâm  thiện  sắc  giới,  còn  9  tâm  thiện  đáo 
đại,  tùy  bậc  đắc  thiền  tính  thêm. 

5/5.  Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29,  từ  số  3 1  đến  số  38  và  từ  số  70  đến  số  74. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  20  hoặc  24  tâm  là:  8  tâm  tham, 
2  tâm  si,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  không  vô  biên  hoặc  4  tâm  thiện  vô 
sắc. 

6/5.  Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29,  từ  số  3 1  đến  số  38,  từ  số  71  đến  số  73  và  số 
75. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  20  hoặc  23  tâm  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  thức  vô  biên,  hoặc  3  tâm  thiện  vô 
sắc  (trừ  không  vô  biên). 

7/5.  Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  số  72,  73  và  76. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng:  20  hoặc  22  tâm  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  vô  sở  hữu,  hoặc  tâm  thiện  vô  sở  hữu 
và  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

8/5.  Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  số  11,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  số  73  và  77. 

Người  tam  nhân  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xài  đặng  20  hoặc  21  tâm  là:  8 
tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  hoặc  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

9/5.  Chấm  đậm  các  số  82,  87,  92,  97  (kể  hẹp).  Chấm  lợt  từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88 
đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96  và  từ  số  98  đến  số  101  (kể  rộng). 

Mồi  người  đạo  chỉ  xài  đặng  1  cái  tâm  đạo,  tùy  theo  bực. 
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10/5. Chấm  các  số  3,  4,  từ  số  7  đến  số  10,  từ  số  12  đến  số  29,  từ  số  31  đến  số  46,  từ  số 
55  đến  số  59  và  từ  số  70  đến  73.  Chấm  đậm  các  số  102,  107  (kể  hẹp).  Chấm  lợt 
từ  số  103  đến  số  106  và  từ  số  108  đến  số  111  (kể  rộng). 

Bậc  sơ,  nhị  quả  ở  cõi  Dục  giới  xài  đặng  41  hoặc  50  tâm  là:  8  tâm  đại  thiện,  8 
tâm  đại  quả,  tâm  sơ  hay  nhị  quả  hoặc  9  tâm  thiện  đáo  đại  và  24  tâm  vô  tịnh  hảo 
(trừ  tâm  tiếu  sinh,  si  hoài  nghi  và  4  tâm  tham  tương  ưng. 

11/5. Chấm  đậm  các  số  3,  4,  7,  8,  từ  số  12  đến  số  29,  từ  số  31  đến  số  46,  từ  số  55  đến 
số  59,  từ  số  70  đến  số  73  và  số  1 12  (kể  hẹp).  Từ  số  113  đến  số  1 16  chấm  lợt  (kể 
rộng). 

Bậc  tam  quả  ở  cõi  Dục  giới  xài  đặng  39  hoặc  48  tâm  là:  4  tâm  tham  bất  tương 
ưng,  tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  8  tâm  đại  quả,  1  tâm  tam  quả  hoặc  9  tâm 
thiện  đáo  đại  và  17  tâm  vô  nhân  (trừ  tâm  tiếu  sinh). 

12/5. Chấm  tròn  đầy  các  số:  3,  4,  7,  8,  12,  13,  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến  số 
29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73.  Chấm  phân  nửa 
trên,  từ  số  60  đến  số  64  và  từ  số  1 12  đến  số  116. 

Ba  quả  hữu  học  (sơ  quả,  nhị  quả  và  tam  quả)  ở  cõi  sắc  giới  xài  đặng  45  tâm 
là:  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  1  trong  5  tâm  quả 
sắc  giới,  1  trong  15  tâm  quả  hữu  học,  11  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân  thức  và 
tiếu  sinh).  Neu  đắc  thiền  bậc  nào  thì  tính  thêm  tâm  thiện  đáo  đại. 

13/5. Chấm  các  số  3,  4,  7,  8,  12,  13,  14,  từ  số  18  đến  21,  từ  số  25  đến  số  29,  từ  số  31 
đến  số  38,  từ  số  55  đến  số  59,  số  64,  từ  số  70  đến  số  73  và  số  1 16. 

Bậc  tam  quả  ở  cõi  Ngũ  tịnh  cư  (Suddhãvãsa)  xài  đặng  35  tâm  là:  4  tâm  tham 
bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  9  tâm 
thiện  đáo  đại,  tâm  quả  ngũ  thiền  siêu  thế  và  1 1  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân 
thức  và  tâm  tiếu  sinh). 

14/5. Chấm  tròn  đầy  các  số:  3,  4,  7,  8,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38  và  từ  số  70  đến  số  74. 
Chấm  phần  trên  các  số  106,  1 1 1  và  1 16. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  16  hoặc  20  tâm  là:  4  tâm  tham 
bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu 
học  ngũ  thiền,  tâm  quả  không  vô  biên  hoặc  4  tâm  thiện  vô  sắc  giới. 

15/5. Chấm  đậm  các  số:  3,  4,  7,  8,  12,  29,  từ  số  3 1  đến  số  38  và  từ  số  70  đến  số  73  (kể 
hẹp).  Chấm  lợt  các  số  106,  1 1 1  và  1 16  (kể  rộng). 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  16  hoặc  19  tâm  là:  4  tâm  tham 
bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu 
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học  ngũ  thiền,  tâm  quả  thức  vô  biên  hoặc  3  tâm  thiện  vô  sắc  giới  (trừ  không  vô 
biên). 

16/5. Chấm  đậm  các  số:  3,  4,  7,  8,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38  và  các  số  72,  73,  76. 
Chấm  phân  nửa  trên  các  số  106,  1 1 1  và  1 16. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng  16  hoặc  18  tâm  là:  4  tâm  tham  bất 
tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  tâm  quả  vô  sở  hữu 
hoặc  tâm  thiện  vô  sở  hữu,  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  1  tâm  quả  hữu 
học  ngũ  thiền. 

17/5. Chấm  tròn  đầy  các  số:  3,  4,  7,  8,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38  và  các  số  33,  37. 
Chấm  phân  nửa  trên  các  số  106,  1 1 1  và  1 16. 

Bậc  quả  hữu  học  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xài  đặng  17  tâm  là:  4  tâm  tham 
bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm  đại  thiện,  1  tâm  quả  hữu 
học  ngũ  thiền,  tâm  quả  hoặc  tâm  thiện  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

Ba  trang  kế  sau  đây,  thứ  lớp  chỉ  bớt  2  thêm  1  như  cõi  Thức  vô  biên  bớt  2  tâm 
thiện,  quả  không  vô  biên,  thêm  vào  tâm  quả  thức  vô  biên,  như  trong  văn  lục  bát 
nói: 

Cõi  Vô  sắc  giới  tử  luân.  “Tái  tục  đặng  tám,  thiền  từng  chẳng  lui”. 

‘Thiền  từng  chẳng  lui’  có  nghĩa  là  người  bậc  cao  không  tái  tục  bậc  thấp  được, 
là  do  tâm  bậc  thấp  không  thể  sanh  cho  bậc  cao. 

18/5. Chấm  đậm  từ  số  13  đến  số  30,  từ  số  39  đến  số  54.  Chấm  lợt  từ  số  65  đến  số  69, 
từ  số  78  đến  số  81,  số  1 17  và  từ  số  1 18  đến  số  121. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  dục  giới  xài  đặng  35  hoặc  44  tâm  là:  18  tâm  vô  nhân,  8  tâm 
đại  quả,  8  tâm  đại  tố,  1  tâm  tứ  quả  hoặc  9  tâm  tố  đáo  đại  (nếu  đắc  thiền). 

19/5. Chấm  đậm  các  số  13,  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến  số  30,  từ  số  47  đến  54, 
số  60,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  78  đến  số  81.  Từ  số  177  đến  số  121  chấm  phân 
nửa  trên. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  sắc  giới  xài  đặng  31  tâm  là:  1  tâm  tứ  quả,  1  trong  5  tâm  quả 
sắc  giới,  8  tâm  đại  tố  hoặc  9  tâm  tố  đáo  đại  và  12  tâm  vô  nhân  (trừ  tỷ,  thiệt,  thân 
thức). 

20/5. Chấm  các  số  29,  từ  số  47  đến  số  54,  số  74  và  số  121. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Không  vô  biên  xài  đặng  1 1  hoặc  15  tâm  là:  tâm  khai  ý  môn, 
8  tâm  đại  tố,  tâm  quả  không  vô  biên,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền  hoặc  4  tâm  tố  vô  sắc 
giới. 

21/5. Chấm  đậm  các  số  29,  từ  số  47  đến  số  54,  các  số  75,  79,  80,  81  và  121. 
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Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Thức  vô  biên  xài  đặng  1 1  hoặc  14  tâm  là:  tâm  khai  ý  môn,  8 
tâm  đại  tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  thức  vô  biên,  hoặc  3  tâm  tố  vô  sắc  giới 
(trừ  không  vô  biên). 

22/5. Chấm  đậm  các  số  29,  từ  số  47  đến  số  54,  số  76,  80,  81  và  số  121. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Vô  sở  hữu  xài  đặng  1 1  hoặc  13  tâm  là  tâm  khai  ý  môn,  8  tâm 
đại  tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  vô  sở  hữu  hoặc  tâm  tố  vô  sở  hữu  và  tâm  tố 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

23/5. Chấm  số  29,  từ  số  47  đến  số  54,  số  77,  81  và  121. 

Bậc  tứ  quả  ở  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  xài  đặng  1 1  hoặc  12  tâm  là:  tâm 
khai  ý  môn,  8  tâm  đại  tố,  tâm  tứ  quả  ngũ  thiền,  tâm  quả  phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ,  hoặc  tâm  tố  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Tâm  sanh  đặng  vói  mấy  người 

24/5. Số  30,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  78  đến  số  81,  từ  số  117  đến 
số  121  ghi  số  1,  nêu  người  tứ  quả. 

Từ  số  1 12  đến  số  1 16  ghi  số  1,  nêu  người  tam  quả. 

Từ  số  107  đến  số  111  ghi  số  1,  nêu  người  nhị  quả. 

Từ  số  102  đến  số  106,  ghi  số  1,  nêu  người  sơ  quả. 

Từ  số  97  đến  số  101  ghi  số  1,  nêu  người  tứ  đạo. 

Từ  số  92  đến  số  96  ghi  số  1,  nêu  người  tam  đạo. 

Từ  số  87  đến  số  91  ghi  số  1,  nêu  người  nhị  đạo. 

Từ  số  82  đến  số  86  ghi  số  1,  nêu  người  sơ  đạo. 

Các  số  1,  2,  5,  6  và  số  1 1  ghi  số  4,  nêu  4  phàm. 

Từ  số  55  đến  số  59,  từ  số  70  đến  số  73  ghi  số  4,  nêu  =>  người  phàm  tam  nhân 
và  3  quả  hữu  học. 

Các  số  39,  40,  43,  44,  từ  số  60  đến  số  64  và  từ  số  74  đến  số  77  ghi  số  5  nêu  => 
phàm  tam  nhân  và  4  quả. 

Các  số  9  và  số  10  ghi  số  6,  nêu  =>  4  người  phàm  và  2  quả  thấp. 

Các  số  3,  4,  7,  8,  12,  từ  số  31  đến  số  38  ghi  số  7,  nêu  =>  4  người  phàm  và  3 
bậc  quả  hữu  học. 

Các  số  41,  42,  45  và  46  ghi  số  7,  nêu  =>  3  phàm  vui  và  4  bậc  quả. 

Từ  số  13  đến  số  29  ghi  số  8,  nêu  =>  4  người  phàm  và  4  bậc  quả. 

Tâm  sanh  đặng  với  mấy  người 

-  Tâm  tiếu  sinh,  tâm  đại  tố,  tâm  tố  đáo  đại  và  tâm  tứ  quả  sanh  đặng  bậc  tứ  quả. 
Tâm  tam  quả  sanh  đặng  bậc  tam  quả.  Tâm  nhị  quả  sanh  đặng  bậc  nhị  quả.  Tâm 
sơ  quả  sanh  đặng  bậc  sơ  quả. 
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-  Tâm  tứ  đạo  sanh  đặng  bậc  tứ  đạo.  Tâm  tam  đạo  sanh  đặng  bậc  tam  đạo.  Tâm  nhị 
đạo  sanh  đặng  bậc  nhị  đạo.  Tâm  so  đạo  sanh  đặng  bậc  sơ  đạo. 

-  4  tâm  tham  tưong  ưng  kiến  và  tâm  si  hoài  nghi  sanh  đặng  4  người  phàm,  âm 
thiện  đáo  đại  sanh  đặng  4  người  là:  phàm  tam  nhân  và  3  quả  hữu  học. 

-  4  tâm  đại  quả  tưong  ưng  và  tâm  quả  đáo  đại  sanh  đặng  5  người  là:  phàm  tam 
nhân  và  4  bậc  quả. 

-  2  tâm  sân  sanh  đặng  6  người  là:  4  người  phàm  và  2  quả  thấp  (so  quả,  nhị  quả). 

-  4  tâm  tham  bất  tưcmg  ưng  kiến,  tâm  si  điệu  cử  và  tâm  đại  thiện  sanh  đặng  7 
người  là:  4  người  phàm  và  3  quả  hữu  học. 

-  4  tâm  đại  quả  bất  tưcmg  ưng  sanh  đặng  7  người  là:  3  phàm  vui  và  4  bậc  quả. 

-  15  tâm  quả  vô  nhân  và  2  tâm  khai  môn  sanh  đặng  tám  người  là:  4  người  phàm  và 
4  bậc  quả. 

Đây  là  kế  theo  12  hạng  người.  Còn  kế  rộng  đến  214  hạng  người  là  cộng  người 
ở  đặng  mấy  cõi. 

Cõi  Đặng  Mấy  Tâm. 

25/5. Chấm  từ  số  1  đến  số  29  và  từ  số  31  đến  số  38. 

Bốn  cõi  khố  thú  có  37  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  đại  thiện  và  29  tâm  vô  tịnh  hảo 
(trừ  tiếu  sinh). 

26/5. Chấm  đậm,  từ  số  1  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81  và  các  số 
82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  (kể  hẹp).  Chấm  lợt,  từ  số  83  đến  số  86,  từ  số 
88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số 
108  đến  số  1 1 1,  từ  số  113  đến  số  1 16  và  từ  số  1 18  đến  số  121  (kể  rộng). 

Bảy  cõi  vui  dục  giới  có  80  hoặc  112  tâm  sanh  đặng  là:  54  tâm  dục  giới,  18 
tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế. 

27/5. Chấm  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  từ  số  1 1  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến 

số  38,  từ  số  47  đến  số  60,  từ  số  65  đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81  và  các  số  82,  87, 

92,  97,  102,  107,  1 12,  1 17  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số 
93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ 
số  1 13  đến  số  116,  từ  số  1 18  đến  số  121  (kể  rộng) 

Ba  cõi  so  thiền  có  65  hoặc  97  tâm  sanh  đặng  là:  16  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh 
hảo,  1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  so  thiền,  8  hoặc  40  tâm  siêu  thế  và  22  tâm 
vô  tịnh  hảo  (trừ  tâm  sân,  tỷ,  thiệt  và  thân  thức). 

28/5. Chấm  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  từ  số  1 1  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến 

số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  56  đến  số  59,  các  số  61,  62,  từ  số  66  đến  số  73, 

từ  số  78  đến  số  81  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số 
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96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113 
đến  số  116,  từ  số  1 18  đến  số  121  chấm  màu  lợt  (kể  rộng). 

Ba  cõi  nhị  thiền  sắc  giới  có  93  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm 
nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thấm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu 
sinh,  1 6  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  1 8  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  nhị 
tam  thiền  sắc  giới  và  35  tâm  siêu  thế  (trừ  4  tâm  so  đạo  và  tâm  tứ  quả  sơ  thiền). 

29/5. Chấm  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  từ  số  11  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến 
số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  55  đến  số  59,  số  63,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  70 
đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81,  các  số  102,  107,  112.  Chấm  lợt  các  số  85,  86,  90, 
91,  95,  96,  100,  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến 
số  116  và  các  số  120,  121. 

Ba  cõi  tam  thiền  sắc  giới  có  82  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm 
nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu 
sinh,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại,  tâm  quả  tứ 
thiền  sắc  giới,  8  tâm  đạo  tứ  và  ngũ  thiền  siêu  thế,  5  tâm  sơ  quả,  5  tâm  nhị  quả,  5 
tâm  tam  quả,  2  tâm  tứ  quả  tứ  và  ngũ  thiền. 

30/5. Chấm  đậm,  từ  số  1  đến  số  8,  từ  số  1 1  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến 
số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  55  đến  số  59,  số  64,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  70 
đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81  và  các  số  102,  107,  112.  Chấm  lợt  các  số  86,  91, 
96,  101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116  và  số 
121. 

Cõi  Quảng  quả  có  77  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  2  tâm  nhãn  thức, 
2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thẩm  tấn,  tâm  khai  ý  môn,  tâm  tiếu  sinh,  16 
tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo, 

31/5. Chấm  đậm  các  số  3,  4,  7,  8,  từ  số  12,  đến  số  14,  từ  số  18  đến  số  21,  từ  số  25  đến 
số  38,  từ  số  47  đến  số  54,  từ  số  55  đến  số  59,  số  64,  từ  số  65  đến  số  69,  từ  số  70 
đến  số  73,  từ  số  78  đến  số  81.  Chấm  lợt  các  số  101,  116,  121. 

Cõi  ngũ  tịnh  cư  có  55  tâm  sanh  đặng  là:  4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu 
cử,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  ngũ  thiền  sắc  giới,  tâm  tam  quả 
ngũ  thiền,  2  tâm  đạo  và  quả  La-hán  ngũ  thiền,  18  tâm  đổng  lực  đáo  đại  và  12  tâm 
vô  nhân  (trừ  tâm  tỷ,  thiệt  và  thân  thức). 

32/5. Chấm  đậm  từ  số  1  đến  số  8,  các  số  1 1,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số 
54,  từ  số  70  đến  số  74,  từ  số  76  đến  số  81.  Chấm  lợt  các  số  91,  96,  101,  106,  111, 
116,  121. 
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Cõi  Không  vô  biên  xứ  có  28  hoặc  43  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si, 
tâm  khai  ý  môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  không  vô  biên,  hoặc 
8  tâm  đổng  lực  vô  sắc  giới  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo). 

33/5. Chấm  đậm  từ  số  1  đến  số  8,  các  số  1 1,  12,  29,  từ  số  3 1  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số 
54,  các  số  71,  72,  73,  75,  79,  80  và  số  81.  Chấm  lợt  các  số  91,  96,  101,  106,  111, 
116  và  121. 

Cõi  Thức  vô  biên  có  28  hoặc  41  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm 
khai  ý  môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  thức  vô  biên  hoặc  6  tâm 
đổng  lực  vô  sắc  giới  và  7  tâm  ngũ  thiền  siêu  thế  (trừ  tâm  đổng  lực  không  vô  biên 
và  tâm  sơ  đạo  ngũ  thiền). 

34/5. Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  các  số  11,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54, 
các  số  72,  73,76,  80,81,91,96,  101,  106,  111,  116,  121. 

Cõi  Vô  sở  hữu  xứ  có  28  hoặc  39  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2  tâm  si,  tâm 
khai  ý  môn,  16  tâm  đổng  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  2 
tâm  đổng  lực  vô  sở  hữu  xứ,  2  tâm  đổng  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  7  tâm  ngũ 
thiền  siêu  thế  (trừ  sơ  đạo). 

35/5. Chấm  từ  số  1  đến  số  8,  các  số  11,  12,  29  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  54, 
các  số  73,  77,  81,  91,  96,  101,  106,  111,  116,  121. 

Cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  có  28  hoặc  37  tâm  sanh  đặng  là:  8  tâm  tham,  2 
tâm  si,  tâm  khai  ý  môn,  1 6  tâm  đống  lực  dục  giới  tịnh  hảo,  tâm  quả  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng,  hoặc  tâm  đống  lực  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  và  7  tâm  ngũ  thiền 
siêu  thế  (trừ  tâm  sơ  đạo). 

Tâm  Sanh  Đặng  Mấy  Cõi 

36/5. Từ  số  74  đến  số  77,  ghi  số  1.  Từ  số  60  đến  số  63,  ghi  số  3.  số  64  ghi  số  6.  Từ  số 
39  đến  46  ghi  số  7.  Trước  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117,  ghi  số  7, 
nêu  8  tâm  siêu  thế  (thiền  khô).  Các  số  82,  87,  92,  97  và  số  117  ghi  số  10.  Các  số 
9,  10,  15,  16,  17,  22,  23,  24  ghi  số  11.  Các  số  83,  84,  88,  89,  93,  94,  98,  99,  118, 
119  ghi  số  13.  Các  số  85,  90,  95,  100,  120  ghi  số  16.  số  86  ghi  số  17.  Các  số  91, 
96,  từ  102  đến  106,  từ  107  đến  111,  ghi  số  21.  số  30,  từ  số  55  đến  59,  từ  số  65 
đến  số  69,  ghi  số  22.  số  70  và  số  78  ghi  số  23.  số  71  và  79  ghi  số  24.  số  72  và 
số  80  ghi  số  25.  Các  số  1,  2,  5,  6  và  11  ghi  số  25.  Các  số  13,  14,  18,  19,  20,  21, 
25,  26,  27,  28  ghi  số  26.  Từ  số  47  đến  số  54,  số  73,  số  81,  số  101,  từ  số  1 12  đến 
số  116  và  số  121  ghi  số  26.  Các  số  3,  4,  7,  8,  12,  29,  từ  số  31  đến  số  38,  ghi  số 
30. 
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Bốn  tâm  quả  vô  sắc,  mỗi  tâm  sanh  đặng  mỗi  cõi  Vô  sắc.  Tâm  quả  sơ  thiền  sắc 
giới  sanh  đặng  3  cõi  sơ  thiền.  Tâm  quả  nhị  và  tam  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  3  cõi 
nhị  thiền.  Tâm  quả  tứ  thiền  sắc  giới  sanh  đặng  3  cõi  tam  thiền.  Tâm  quả  ngũ 
thiền  sắc  giới  sanh  đặng  6  cõi  là:  cõi  quảng  quả  và  5  cõi  Tịnh  cư.  8  tâm  siêu  thế 
(thiền  khô)  và  8  tâm  đại  quả  sanh  đặng  7  cõi  vui  dục  giới.  Bốn  tâm  đạo  và  tâm  tứ 
quả  sơ  thiền  sanh  đặng  10  cõi  là  7  cõi  vui  dục  giới  và  3  cõi  sơ  thiền.  Tâm  tỷ, 
thiệt,  thân  thức  và  sân,  sanh  đặng  1 1  cõi  dục  giới.  Tám  tâm  đạo  nhị- tam- thiền  và 
2  tâm  tứ  quả  nhị-tam-thiền,  sanh  đặng  13  cõi  là:  7  cõi  vui  dục  giới,  3  cõi  sơ  thiền 
và  3  cõi  nhị  thiền.  Bốn  tâm  đạo  tứ  thiền  và  tâm  tứ  quả  tứ  thiền,  sanh  đặng  16  cõi 
là:  7  cõi  vui  dục  giới,  3  cõi  sơ  thiền,  3  cõi  nhị  thiền  và  3  cõi  tam  thiền.  Tâm  sơ 
đạo  ngũ  thiền  sanh  đặng  17  cõi  là:  7  cõi  vui  Dục  giới  và  10  cõi  phàm  sắc  giới 
hữu  tưởng.  Năm  tâm  sơ  quả,  5  tâm  nhị  quả  và  2  tâm  nhị,  tam  đạo  ngũ-thiền  sanh 
đặng  21  cõi  phàm  vui  hữu  tâm.  Mười  tâm  đổng  lực  sắc  giới  và  tâm  tiếu  sinh  sanh 
đặng  22  cõi  là:  7  cõi  Dục  giới  và  15  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng.  Hai  tâm  đổng  lực 
không  vô  biên  sanh  đặng  23  cõi  là:  22  cõi  vui  ngũ  uẩn  và  cõi  Không  vô  biên.  Hai 
tâm  đổng  lực  thức  vô  biên  sanh  đặng  24  cõi  là:  22  cõi  vui  ngũ  uẩn,  cõi  Không  vô 
biên  và  cõi  Thức  vô  biên.  Hai  tâm  đổng  lực  vô  sở  hữu  xứ  sanh  đặng  25  cõi  là:  22 
cõi  vui  ngũ  uẩn,  cõi  Không  vô  biên,  cõi  Thức  vô  biên  và  cõi  Vô  sở  hữu  xứ.  Bốn 
tâm  tham  tương  ưng  và  tâm  si  hoài  nghi  sanh  đặng  25  cõi  phàm  hữu  tâm.  Hai 
tâm  nhãn  thức,  2  tâm  nhĩ  thức,  3  tâm  ý  giới,  3  tâm  thấm  tấn,  sanh  đặng  26  cõi 
ngũ  uấn.  Tám  tâm  đại  tố,  5  tâm  tam  quả  hữu  thiền,  2  tâm  đống  lực  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  và  tâm  đạo,  quả  thứ  tư  ngũ  thiền  sanh  đặng  26  cõi  vui  hữu  tưởng.  Bốn 
tâm  tham  bất  tương  ưng,  tâm  si  điệu  cử,  tâm  khai  ý  môn  và  8  tâm  đại  thiện  sanh 
đặng  30  cõi  (trong  3 1  cõi  trừ  cõi  Vô  tưởng). 

Đạo,  quả  không  thiền  (thiền  khô)  chỉ  đắc  ở  cõi  Dục  giới  mà  thôi. 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 


CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  VI 
SẤC  PHÁP  (RŨPA) 

1/6.  Từ  số  174  đến  số  201,  viết  theo  bảng  số. 

Số  174  nêu  đất,  số  175  nêu  nước,  số  176  nêu  lửa,  số  177  nêu  gió,  số  178  nêu 
nhãn  thanh  triệt,  số  179  nêu  nhĩ  thanh  triệt,  số  180  nêu  tỷ  thanh  triệt,  số  181  nêu 
thiệt  thanh  triệt,  số  182  nêu  thân  thanh  triệt,  183  nêu  cảnh  sắc,  184  nêu  cảnh 
thinh,  185  nêu  cảnh  khí,  186  nêu  cảnh  vị,  187  nêu  sắc  nữ  tính,  188  nêu  sắc  nam 
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tính,  189  nêu  sắc  ý  vật,  190  nêu  sắc  mạng  quyền,  191  nêu  sắc  vật  thực,  192  nêu 
sắc  giao  giới,  193  nêu  sắc  thân  biểu  tri,  194  nêu  sắc  khẩu  biểu  tri,  195  nêu  sắc 
nhẹ,  196  nêu  sắc  mềm,  197  nêu  sắc  thích  sự,  198  nêu  sắc  tích  trữ,  199  nêu  sắc 
thừa  kế,  200  nêu  sắc  lão  mại,  201  nêu  sắc  vô  thuờng. 

2/6.  Từ  số  174  đến  số  191  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  rõ.  Từ  số  192  đến  số  201 
chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  không  rõ. 

1 8  sắc  rõ  là:  4  sắc  tứ  đại  minh,  5  sắc  thanh  triệt,  4  sắc  cảnh,  2  sắc  tính,  sắc  ý 
vật,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  vật  thực. 

Sắc  không  rõ  có  10  là:  sắc  giao  giới,  2  sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị,  4  sắc  tứ  tướng. 

3/6.  Từ  số  178  đến  số  182  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  nội.  Từ  số  174  đến  số  177 
và  từ  số  183  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  ngoại. 

Sắc  nội  có  5  tức  là  5  sắc  thanh  triệt. 

Sắc  ngoại  có  23  là:  4  sắc  tứ  đại,  4  sắc  cảnh,  2  sắc  tính,  sắc  ý  vật,  sắc  mạng 
quyền,  sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới,  2  sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị  và  4  sắc  tứ  tướng. 

4/6.  Từ  số  178  đến  số  182  và  số  189  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  hữu  vật.  Từ  số 
174  đến  số  177,  từ  số  183  đến  số  188  và  từ  số  190  đến  số  201  chấm  màu  xanh, 
nêu  sắc  vô  vật. 

Sắc  hữu  vật  có  6  là:  5  sắc  thanh  triệt  và  sắc  ý  vật. 

Sắc  vô  vật  có  22  là:  4  sắc  tứ  đại  minh,  4  sắc  cảnh,  2  sắc  tính,  sắc  mạng  quyền, 
sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới,  2  sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị  và  sắc  tứ  tướng. 

5/6.  Từ  số  178  đến  số  182  và  các  số  193,  194  chấm  màu  đỏ  nêu  sắc  môn.  Từ 
số  174  đến  số  177,  từ  số  183  đến  số  192  và  từ  số  195  đến  số  201  chấm  màu 
xanh,  nêu  sắc  phi  môn. 

Sắc  môn  có  7  là:  5  sắc  thanh  triệt  và  2  sắc  biểu  tri.  Còn  21  thứ  sắc  ngoài  ra, 
gọi  là  sắc  phi  môn. 

6/6.  Từ  số  178  đến  số  182  và  các  số  187,  188,  190  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc 
quyền.  Từ  số  174  đến  số  177,  từ  số  183  đến  số  186,  các  số  189  và  từ  số  191  đến 
số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  phi  quyền. 

Sắc  quyền  có  8  là:  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính  và  sắc  mạng  quyền.  Còn  20  thứ 
sắc  ngoài  ra  gọi  là  sắc  phi  quyền. 

7/6.  Số  174,  từ  số  176  đến  số  186  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thô.  số  175,  từ  số 
187  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  tế. 

Sắc  thô  có  12  là:  5  sắc  thanh  triệt  và  7  sắc  cảnh  giới.  Còn  16  thứ  sắc  ngoài  ra, 
gọi  là  sắc  tế. 

8/6.  Từ  số  174  đến  số  183  và  từ  số  1 85  đến  số  192  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thủ. 
Từ  số  184  và  từ  số  193  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  phi  thủ. 

Sắc  thủ  có  18  là:  4  sắc  tứ  đại,  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc  ý  vật,  sắc  mạng 
quyền,  sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới  và  3  sắc  cảnh  (trừ  thinh),  sắc  thủ  cũng  gọi  là 
sắc  nghiệp.  Còn  10  sắc  ngoài  ra  gọi  là  sắc  phi  thủ. 
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9/6.  số  183  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  bị  thấy  (hữu  kiến).  Từ  số  174  đến  số  182 
và  từ  số  184  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  không  bị  thấy. 

Sắc  bị  thấy  có  1  tức  là  cảnh  sắc.  Còn  27  thứ  sắc  ngoài  ra,  gọi  là  sắc  không  bị 
thấy. 

10/6.  Từ  số  178  đến  số  182  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thâu  cảnh.  Từ  số  174  đến  số 
177  và  từ  số  183  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  thâu  cảnh. 

Sắc  thâu  cảnh  có  5  tức  là  5  sắc  thanh  triệt.  Còn  23  thứ  sắc  ngoài  ra,  gọi  là  sắc 
bất  thâu  cảnh. 

11/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186  và  191  chấm  màu  đỏ,  nêu 
sắc  bất  ly.  Từ  số  178  đến  số  182,  số  184,  từ  số  187  đến  số  190  và  từ  số  192  đến 
số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  hữu  ly. 

Sắc  bất  ly  có  8  là:  4  sắc  tứ  đại  minh,  sắc  cảnh  sắc,  sắc  cảnh  khí,  sắc  cảnh  vị  và 
sắc  vật  thực.  Còn  20  thức  sắc  ngoài  ra  gọi  là  sắc  hữu  ly. 

Nhân  sanh  sắc  pháp 

12/6.  Từ  số  174  đến  số  183  và  từ  số  185  đến  số  192  chấm  màu  đen,  nêu  sắc 
nghiệp. 

Sắc  nghiệp  có  18  là:  8  sắc  bất  ly,  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc  ý  vật,  sắc 
mạng  quyền  và  sắc  giao  giới  (hoặc  lấy  thêm  sắc  tích  trữ,  thừa  kế  hay  là  lấy  luôn 
sắc  lão  mại,  vô  thuờng). 

13/6.  Từ  số  174  đến  số  177,  từ  số  183  đến  số  186  và  từ  số  191  đến  số  197 
chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  tâm. 

Sắc  tâm  có  15  là:  4  sắc  tứ  đại  minh,  4  sắc  cảnh,  2  sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị,  sắc 
vật  thực  và  sắc  giao  giới. 

14/6.  Từ  số  174  đen  số  177,  từ  số  183  đến  số  186  và  các  số  191,  192,  195,  196 
và  197  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  quí  tiết. 

Sắc  quí  tiết  có  13  là:  8  sắc  bất  ly,  thinh,  giao  giới  và  3  sắc  kỳ  dị. 

15/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191,  192,  195,  196  và  197 
chấm  màu  tím,  nêu  sắc  vật  thực. 

Sắc  vật  thực  có  12  là:  8  sắc  bất  ly,  giao  giới  và  3  sắc  kỳ  dị. 

16/6.  Từ  số  178  đến  số  182  và  cac  số  187,  188,  189,  190,  193  và  194  ghi  số  1, 
nêu  sắc  1  nhân,  số  184  ghi  số  2,  nêu  sắc  2  nhân.  Các  số  195,  196,  197  ghi  số  3, 
nêu  sắc  3  nhân.  Từ  số  174  đến  số  177,  các  số  183,  185,  186,  191,  192  và  từ  số 
198  đến  số  201  ghi  số  4,  nêu  sắc  4  nhân. 

Sắc  1  nhân  có  1 1  là:  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc  ý  vật,  sắc  mạng  quyền  và 
2  sắc  biểu  tri. 

Sắc  2  nhân  có  1  là:  sắc  thinh. 

Sắc  3  nhân  có  3  là:  3  sắc  kỳ  dị. 

Sắc  4  nhân  có  13  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  giao  giới  và  sắc  tứ  tuớng. 
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Phân  bọn  sắc  pháp 

17/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  190  và  191  chấm  màu  đỏ, 
nêu  sắc  bất  ly  và  sắc  mạng  quyền,  số  178  chấm  màu  đen,  nêu  nhãn  thanh  triệt. 

Bọn  nhãn  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  nhãn  thanh  triệt. 

18/6.  Số  179  chấm  màu  đen,  nêu  nhĩ  thanh  triệt,  số  190  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc 
mạng  quyền.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  đỏ, 
nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  nhĩ  có  10  là:  nhĩ  thanh  triệt,  sắc  mạng  quyền  và  8  sắc  bất  ly. 

19/6.  Số  180  chấm  màu  đen,  nêu  tỷ  thanh  triệt,  số  190  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc 
mạng  quyền.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183;  185,  186,  191  chấm  màu  đỏ, 
nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  tỷ  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  tỷ  thanh  triệt. 

20/6.  Số  181  chấm  màu  đen,  nêu  thiệt  thanh  triệt,  số  190  chấm  màu  đỏ,  nêu 
sắc  mạng  quyền.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186  và  số  191  chấm 
màu  đỏ,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  thiệt  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  thiệt  thanh  triệt. 

21/6.  Số  182  chấm  màu  đen,  nêu  thân  thanh  triệt,  số  190  chấm  màu  đỏ,  nêu 
sắc  mạng  quyền.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu 
đỏ,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  thân  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  thân  thanh  triệt 

22/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  190,  191  chấm  màu  đỏ 
nêu  sắc  bất  ly  và  sắc  mạng  quyền,  số  187  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  nam  tính. 

Bọn  nam  tính  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  nam  tính. 

23/6.  Số  188  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  nữ  tính.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số 
183,  185,  186,  190,  191  chấm  màu  đỏ  nêu  sắc  bất  ly  và  sắc  mạng  quyền. 

Bọn  nữ  tính  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  nữ  tính. 

24/6.  Số  189  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  ý  vật.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số 
183,  185,  186,  191  chấm  màu  đỏ  nêu  sắc  bất  ly.  số  190  chấm  màu  đen,  nêu  sắc 
mạng  quyền. 

Bọn  sắc  ý  vật  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  ý  vật. 

25/6.  Số  190  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  mạng  quyền.  Từ  số  174  đến  số  177  và 
các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  mạng  quyền  có  9  là:  8  sắc  bất  ly  và  sắc  mạng  quyền. 

26/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  đỏ  nêu 
sắc  bất  ly. 

Bọn  sắc  tâm  thuần  tám  pháp  có  8  là:  8  sắc  bất  ly. 

27/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  xanh,  nêu 
sắc  bất  ly.  Số  184  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thinh. 
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Bọn  thinh  có  9  là:  8  sắc  bất  ly  và  sắc  thinh. 

28/6.  Số  193  chấm  màu  đỏ,  nêu  thân  biểu  tri.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số 
183,  185,  186,  191,  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  thân  biểu  tri  có  9  là:  8  sắc  bất  ly  và  thân  biểu  tri. 

29/6.  Số  194  chấm  màu  đỏ,  nêu  khẩu  biểu  tri.  Từ  số  174  đến  số  177,  từ  số  183 
đến  số  186  và  số  191,  chấm  màu  xanh,  nêu  thinh  và  sắc  bất  ly. 

Bọn  khẩu  thinh  biểu  tri  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  khẩu  biểu  tri  và  thinh. 

30/6.  Các  số  195,  196,  197  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  số  177 
và  các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  sắc  tâm  kỳ  dị  có  1 1  là:  8  sắc  bất  ly  và  3  sắc  kỳ  dị. 

31/6.  Số  184  chấm  màu  đỏ,  nêu  thinh.  Các  số  195,  196  và  197  chấm  màu  đỏ, 
nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  177,  các  số  183,  185,  186,  191,  chấm  màu  xanh, 
nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  thinh  kỳ  dị  có  12  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  thinh  và  3  sắc  kỳ  dị. 

32/6.  Số  193  chấm  màu  đỏ,  nêu  thân  biểu  tri.  Các  số  195,  196  và  197  chấm 
màu  đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  số  177,  các  số  183,  185,  186  và  191  chấm 
màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  thân  biểu  tri  kỳ  dị  có  12:  8  sắc  bất  ly,  thân  biểu  tri  và  3  sắc  kỳ  dị. 

33/6.  Số  184  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thinh,  số  194  chấm  màu  đỏ,  nêu  khẩu  biểu 
tri.  Các  số  195,  196  và  197  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  số  177  và 
các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

34/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  xanh,  nêu 
sắc  bất  ly. 

Bọn  sắc  quí  tiết  thuần  tám  pháp  có  8,  tức  là  có  8  sắc  bất  ly. 

35/6.  Số  184  chấm  màu  đỏ,  nêu  thinh.  Từ  số  174  đến  số  177,  các  số  183,  185, 
186  và  191  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  quí  tiết  thinh  có  9  là:  8  sắc  bất  ly  và  sắc  thinh. 

36/6.  Các  số  195,  196  và  197  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  số 
177  và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly. 

Bọn  sắc  quí  tiết  kỳ  dị  có  1 1  là:  8  sắc  bất  ly  và  3  sắc  kỳ  dị. 

37/6.  Số  184  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  thinh.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183, 
185,  186,  194  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  bất  ly.  Các  số  195,  196  và  197  chấm  màu 
đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị. 

Bọn  quí  tiết  thinh  kỳ  dị  có  12  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  thinh  và  3  sắc  kỳ  dị. 

38/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  tím  nêu 
sắc  bất  ly. 

Bọn  sắc  vật  thực  thuần  tám  pháp  có  8  là:  8  sắc  bất  ly. 

39/6.  Số  195,  196  và  197  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số  174  đến  số  177 
và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  tím,  nêu  sắc  bất  ly. 
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Bọn  vật  thực  kỳ  dị  có  1 1  là:  3  sắc  kỳ  dị  và  8  sắc  bất  ly. 

Sắc  pháp  phân  theo  cõi  tái  tục 

40/6.  Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  xanh,  nêu  28  sắc  pháp.  Cõi  dục  giới  đủ 
cả  28  sắc  pháp. 

41/6.  Từ  số  174  đến  số  179,  từ  số  183  đến  số  186,  từ  số  189  đến  số  201  chấm 
màu  đỏ,  nêu  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng. 

Cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  có  23  thứ  sắc  là:  4  sắc  tứ  đại,  sắc  nhãn  thanh  triệt,  sắc 
nhĩ  thanh  triệt,  4  sắc  cảnh,  sắc  ý  vật,  sắc  mạng  quyền,  sắc  vật  thực,  sắc  giao  giới, 
sắc  biểu  tri,  3  sắc  kỳ  dị  và  4  sắc  tứ  tướng. 

42/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  191  chấm  màu  đen,  nêu 
sắc  bất  ly.  Số  190  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  mạng  quyền,  số  192  chấm  màu  đen, 
nêu  sắc  giao  giới.  Các  số  195,  196  và  197  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  kỳ  dị.  Từ  số 
198  đến  số  201  chấm  màu  đen,  nêu  sắc  tứ  tướng. 

Cõi  vô  tưởng  chỉ  có  17  sắc  pháp  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền,  sắc  giao 
giới,  3  sắc  kỳ  dị  và  sắc  tứ  tướng. 

43/6.  Từ  174  đến  số  177  và  các  số  183,  185,  186,  190,  191,  198  chấm  màu 
vàng,  nêu  sắc  tái  tục  cõi  vô  tưởng. 

Sắc  tái  tục  cõi  vô  tưởng  có  10  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền  và  sắc  tích  trữ. 

44/6.  Từ  số  174  đến  số  177  và  các  số  178,  179,  183,  185,  186,  189,  190,  191, 
192,  198  chấm  màu  đỏ,  nêu  sắc  tái  tục  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng. 

Sắc  tái  tục  cõi  sắc  giới  hữu  tưởng  có  14  là:  8  sắc  bất  ly,  sắc  mạng  quyền,  nhãn 
thanh  triệt,  nhĩ  thanh  triệt,  sắc  ý  vật,  sắc  giao  giới  và  sắc  tích  trữ. 

45/6.  Từ  số  174  đến  số  177,  các  số  182,  183,  185,  186,  187  hoặc  188,  189,  190 
và  198  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  tái  tục  thai  sanh  và  noãn  sanh. 

Sắc  tái  tục  thai  sanh  và  noãn  sanh  có  15  là:  sắc  thân  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc 
ý  vật,  sắc  mạng  quyền,  sắc  giao  giới,  sắc  tích  trữ  và  8  sắc  bất  ly. 

46/6.  Từ  số  174  đến  số  177,  từ  số  178  đến  số  182,  các  số  183,  185,  186,  187, 
188,  189,  190,  191,  192  và  198,  chấm  màu  xanh,  nêu  sắc  hóa  sanh  và  thấp  sanh 
cõi  dục  giới. 

Cõi  dục  giới  hóa  sanh  và  thấp  sanh  có  19  là:  5  sắc  thanh  triệt,  2  sắc  tính,  sắc  ý 
vật,  sắc  mạng  quyền,  sắc  giao  giới,  sắc  tích  trữ  và  8  sắc  bất  ly. 

_ oOo _ oOo _ oOo _ 
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CHỈ  CHẤM  BẢNG  NÊU  CHƯƠNG  VII 
TƯƠNG  TẬP  NHIẾP  (SAMUCCAYASANGAHA) 

1.  Bất  Thiện  nhiếp  (akusalasaiigaha) 

1/7.  Đều  chấm  các  số  135,  139  và  140  chấm  màu  xanh. 

Trang  l/7.a:  tứ  lậu 

1  là  dục  lậu  có  pháp  thực  tính  (sabhãvadhamma)  là  sở  hữu  tham. 

2  là  hữu  lậu  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

3  là  tà  kiến  lậu  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

4  là  vô  minh  lậu  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

Trang  1/7 .ồ:  tứ  bộc 

1  là  dục  bộc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  hữu  bộc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

3  là  tà  kiến  bộc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

4  là  vô  minh  bộc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

Trang  l/7x:  tứ  phối 

1  là  dục  phối  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  hữu  phối  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

3  là  tà  kiến  phối  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

4  là  vô  minh  phối  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

2/7.  Các  số  139,  140  và  142  chấm  màu  xanh. 

Tứ  phươc 

1  là  tham  ái  thân  phược  có  pháp  thực  tính  là  SH  tham. 

2  là  sân  độc  thân  phược  có  pháp  thực  tính  là  SH  sân. 

3  là  giới  thủ  thân  phược  có  pháp  thực  tính  là  SH  tà  kiến. 

4  là  ngã  kiến  thân  phược  có  pháp  thực  tính  là  SH  tà  kiến. 

3/7.  Các  số  139  và  140  chấm  màu  xanh. 

Tứ  thủ 

1  là  dục  thủ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  tà  kiến  thủ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

3  là  giới  cấm  thủ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

4  là  ngã  chấp  thủ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

4/7.  Các  số  135,  138,  139,  142,  145,  146,  147,  148  chấm  màu  xanh. 

Luc  cái 


1  là  dục  dục  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 
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2  là  sân  độc  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

3  là  hôn  trầm  thùy  miên  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hôn  phần. 

4  là  điệu  hối  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  điệu  cử  và  hối  hận. 

5  là  hoài  nghi  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài  nghi. 

6  là  vô  minh  cái  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

5/7.  Các  số  135,  139,  140,  141,  142,  148  chấm  màu  xanh. 

Thất  tiềm  thùy  (hay  tùy  miên) 

1  là  dục  ái  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  hữu  ái  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham  sanh  cho  nguời  sắc  giới 
và  vô  sắc  giới  hay  nguời  dục  giới  đắc  thiền. 

3  là  khuể  phẫn  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

4  là  ngã  mạn  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  ngã  mạn. 

5  là  tà  kiến  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

6  là  hoài  nghi  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài  nghi. 

7  là  vô  minh  tiềm  thùy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

6/7.  Các  số  135,  139,  140,  141,  142,  143,  144,  148  hoặc  thêm  số  138  chấm  màu  xanh. 
Thâp  triền 

1  là  dục  ái  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  hữu  ái  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

3  là  khuể  phẫn  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

4  là  ngã  mạn  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  ngã  mạn. 

5  là  tà  kiến  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

6  là  giới  cấm  thủ  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

7  là  hoài  nghi  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài  nghi. 

8  là  tật  đố  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tật. 

9  là  lận  sắt  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  lận. 

10  là  vô  minh  triền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

7/7.  Từ  số  135  đến  142,  Sốl46  và  số  148  chấm  màu  xanh. 

Thâp  phiền  não 

1  là  phiền  não  tham  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  phiền  não  sân  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

3  là  phiền  não  si  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

4  là  phiền  não  ngã  mạn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  ngã  mạn. 

5  là  phiền  não  tà  kiến  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

6  là  phiền  não  hoài  nghi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hoài  nghi. 

7  là  phiền  não  hôn  trầm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hôn  trầm. 

8  là  phiền  não  điệu  cử  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  điệu  cử. 
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9  là  phiền  não  vô  tàm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  tàm. 

10  là  phiền  não  vô  úy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  úy. 

2.  Hỗn  tạp  tương  tập  nhiếp  (Missakasaiigaha) 

8/7.  Các  số  135,  139,  142,  153,  154  và  173  chấm  màu  xanh. 

Nhân  tuông  ung  cỏ  6 

1  là  nhân  tham  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham. 

2  là  nhân  sân  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  sân. 

3  là  nhân  si  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  si. 

4  là  nhân  vô  tham  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  tham. 

5  là  nhân  vô  sân  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  sân. 

6  là  nhân  vô  si  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  tuệ. 

9/7.  Các  số  123,  126,  129,  130,  133  chấm  màu  xanh. 

Chi  thiền  cổ  7 

1  là  chi  tầm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  (vitakka). 

2  là  chi  tứ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tứ  (vicãra). 

3  là  chi  hỷ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hỷ  (pĩti). 

4  là  chi  định  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  (ekaggatã). 

5  là  chi  lạc  có  pháp  thục  tính  là  sở  hữu  thọ  (lạc  thọ)  (sukhavedanã). 

6  là  chi  uu  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ  (uu  thọ)  (domanassavedanã). 

7  là  chi  xả  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ  (xả  thọ)  (upekkhãvedanã). 

10/7. Các  số  140,  150  và  173  chấm  màu  xanh.  Các  số  168,  169  và  170  chấm  màu 
xanh,  phân  nửa  trên.  Các  số  126,  129  và  132  chấm  màu  xanh,  thành  2  (để  sợi  chỉ 
xuôi  ở  giữa  /  chấm  thành  2). 

Đao  cổ  12  chi 

1  là  chánh  kiến  có  pháp  thục  tính  là  sở  hữu  trí. 

2  là  chánh  tu  duy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  phối  hợp  với  tâm  tịnh  hảo. 

3  là  chánh  ngữ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  ngữ. 

4  là  chánh  nghiệp  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  nghiệp. 

5  là  chánh  mạng  có  pháp  thục  tính  là  sở  hữu  chánh  mạng. 

6  là  chánh  tinh  tấn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  phối  hợp  với  tâm  tịnh  hảo. 

7  là  chánh  niệm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm. 

8  là  chánh  định  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  phối  hợp  với  tâm  tịnh 
hảo. 

9  là  tà  kiến  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tà  kiến. 

1 0  là  tà  tu  duy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  phối  hợp  với  tâm  bất  thiện. 

1 1  là  tà  tinh  tấn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  phối  hợp  với  tâm  bất  thiện. 
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12  là  tà  định  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  1 1  tâm  bất  thiện 
(trừ  tâm  si  hoài  nghi). 

11/7. Từ  số  1  đến  số  89  chấm  màu  xanh  đậm  (kể  hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88 
đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  từ  số  103  đến  106,  từ  số  108 
đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118  đến  số  121  chấm  màu  xanh  lợt  (kể 

rộng).  Từ  số  178  đến  số  182,  các  số  187,  188,  190,  123,  126,  132,  149,  150  và 

173  chấm  màu  xanh  đậm. 

Nhi  thập  nhị  (22)  quyền 

1  là  nhãn  quyền  có  pháp  thực  tính  là  nhãn  thanh  triệt. 

2  là  nhĩ  quyền  có  pháp  thực  tính  là  nhĩ  thanh  triệt. 

3  là  tỷ  quyền  có  pháp  thực  tính  là  tỷ  thanh  triệt. 

4  là  thiệt  quyền  có  pháp  thực  tính  là  thiệt  thanh  triệt. 

5  là  thân  quyền  có  pháp  thực  tính  là  thân  thanh  triệt. 

6  là  nữ  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sắc  tính  nữ. 

7  là  nam  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sắc  tính  nam. 

8  là  mạng  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sắc  mạng  quyền. 

9  là  ý  quyền  có  pháp  thực  tính  là  tất  cả  tâm. 

10  là  lạc  quyền  có  pháp  thực  tính  là  lạc  thọ  câu  sanh  với  thân  thức. 

1 1  là  khổ  quyền  có  pháp  thực  tính  là  khổ  thọ  câu  sanh  với  thân  thức. 

12  là  hỷ  quyền  có  pháp  thực  tính  là  hỷ  thọ  câu  sanh  với  62  tâm  câu  hành  hỷ 
(thọ). 

1 3  là  uu  quyền  có  pháp  thực  tính  là  uu  thọ  câu  sanh  với  tâm  sân. 

14  là  xả  quyền  có  pháp  thực  tính  là  xả  thọ  câu  sanh  với  55  tâm  câu  hành  xả  (thọ). 

15  là  tín  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tín. 

16  là  tấn  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần. 

17  là  niệm  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm. 

18  là  định  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  72  hoặc  104  tâm 
hữu  cần  (trừ  tâm  si  hoài  nghi). 

19  là  trí  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  hiệp  với  39  tâm  tam  nhân  hợp  thế. 

20  là  tri  vị  tri  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  tuệ  phối  hợp  với  tâm  sơ  đạo. 

2 1  là  tri  dĩ  tri  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  tuệ  phối  hợp  với  tâm  hữu  học 
(trừ  sơ  đạo). 

22  là  tri  cụ  tri  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  tuệ  phối  họp  với  tâm  vô  học. 

12/7. Các  số  126,  132,  136,  137,  từ  số  149  đến  số  152  và  số  173  chấm  màu  xanh. 

Cửu  luc: 

1  là  tín  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tín. 

2  là  tấn  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần. 
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3  là  niệm  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm. 

4  là  định  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  72  hoặc  104  tâm 
hữu  cần  (trừ  tâm  si  hoài  nghi). 

5  là  trí  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí. 

6  là  tàm  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tàm. 

7  là  úy  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  úy. 

8  là  vô  tàm  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  tàm. 

9  là  vô  úy  lực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  vô  úy. 

13/7. Từ  số  1  đến  số  10,  từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  47  đến  số  59,  từ  số  65  đến  số  73,  từ 
số  78  đến  số  121  và  các  số  132,  134,  173  chấm  màu  xanh  (tâm  siêu  thế,  hàng  sơ 
thiền  chấm  đậm,  còn  bốn  hàng  sau  chấm  màu  xanh  lợt). 

Tứ  truởng 

1  là  dục  truởng  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  dục  phối  hợp  với  tâm  đổng  lực  nhị 
nhân  và  tam  nhân.  2  là  cần  truởng  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  phối  hợp  với 
tâm  đống  lực  nhị  nhân  và  tam  nhân.  3  là  tâm  truởng  tức  là  52  hoặc  84  tâm  đống 
lực  nhị  nhân  và  tam  nhân.  4  là  thẩm  truởng  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  hiệp 
với  34  hoặc  66  tâm  đổng  lực  tam  nhân. 

14/7. Từ  số  1  đến  số  121  và  các  số  122,  125,  191  (tâm  siêu  thế,  hàng  sơ  thiền  chấm 
xanh  đậm,  còn  4  hàng  sau  chấm  xanh  lợt). 

Tứ  thuc 

1  là  đoàn  thực  tức  là  sắc  vật  thực  ngoại.  2  là  xúc  thực  có  pháp  thực  tính  là  sở 
hữu  xúc.  3  là  tu  thực  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tu.  4  là  thức  thực  tức  là  tất  cả 
tâm. 


3.  Đẳng  giác  Tương  tập  nhiếp  (Bodhipakkhiyãsaiigaha) 

15/7. Số  150  chấm  màu  xanh. 

Tứ  niêm  xứ: 

1  là  niệm  thân  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  phối  hợp  với  tâm  đại  thiện,  tâm 
đại  tố  và  26  hoặc  58  tâm  đổng  lực  kiên  cố. 

2  là  niệm  thọ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  phối  hợp  với  tâm  đại  thiện,  tâm 
đại  tố  và  26  hoặc  58  tâm  đổng  lực  kiên  cố. 

3  là  niệm  tâm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  phối  hợp  với  tâm  đại  thiện,  tâm 
đại  tố  và  26  hoặc  58  tâm  đổng  lực  kiên  cố. 

4  là  niệm  pháp  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  phối  họp  với  tâm  đại  thiện,  tâm 
đại  tố  và  26  hoặc  58  tâm  đổng  lực  kiên  cố. 


16/7. Chấm  màu  xanh  số  132. 
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Tứ  chánh  cần:  1  là  thận  cần,  2  là  trừ  cần,  3  là  tu  cần,  4  là  bảo  cần.  Pháp  thực 
tính  (sabhãvadhamma)  là  sở  hữu  cần  phối  hợp  với  tâm  thiện. 

17/7. Từ  số  31  đến  số  38,  từ  số  55  đến  59,  từ  số  70  đến  số  73  và  các  số  82,  87,  92,  97, 
132,  134,  173  chấm  màu  xanh  đậm.  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số 
93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101  chấm  màu  xanh  lợt. 

Tứ  như  Ỷ  túc:  1  là  dục  như  ý  túc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  dục  phối  hợp  với 
tâm  thiện,  2  là  cần  như  ý  túc  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  phối  họp  với  tâm 
thiện,  3  là  tâm  như  ý  túc  tức  là  tất  cả  tâm  thiện,  4  là  thầm  như  ý  túc  có  pháp  thực 
tính  là  sở  hữu  trí  phối  hợp  với  tâm  thiện. 

18/7. Các  số  126,  132,  149,  150  và  173  chấm  màu  xanh. 

Ngũ  quyền:  1  là  tín  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tín  phối  hợp  với  tâm  đại 
thiện,  đại  tố  và  tâm  đổng  lực  kiên  cố;  2  là  cần  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu 
cần  phối  hợp  với  tâm  đại  thiện,  đại  tố  và  tâm  đổng  lực  kiên  cố;  3  là  niệm  quyền 
có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  phối  hợp  với  tâm  đại  thiện,  đại  tố  và  tâm  đổng 
lực  kiên  cố;  4  là  định  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  đại 
thiện,  đại  tố  và  tâm  đổng  lực  kiên  cố;  5  là  trí  quyền  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu 
trí  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và  tâm  đổng  lực  kiên  cố. 

Ngũ  lưc:  1  là  tín  lực,  2  là  cần  lực,  3  là  niệm  lực,  4  là  định  lực,  5  là  trí  lực. 
Pháp  thực  tính  (sabhãvadhamma)  đồng  như  ngũ  quyền. 

19/7. Các  số  126,  132,  133,  150,  155,  156,  157  và  173  chấm  màu  xanh. 

Thất  giác  chi: 

1  là  niệm  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và 
đổng  lực  kiên  cố. 

2  là  trạch  pháp  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố 
và  đổng  lực  kiên  cố. 

3  là  cần  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và 
đổng  lực  kiên  cố. 

4  là  hỷ  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  hỷ  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và  đổng 
lực  kiên  cố. 

5  là  tịnh  thân  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tịnh  thân  và  tịnh  tâm  hiệp  với 
đại  thiện,  đại  tố  và  đổng  lực  kiên  cố. 

6  là  định  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố 
và  đổng  lực  kiên  cố. 

7  là  xả  giác  chi  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trung  bình  (hành  xả)  hiệp  với  đại 
thiện,  đại  tố  và  đổng  lực  kiên  cố. 
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20/7. Các  số  126,  129,  132,  150,  173  chấm  màu  xanh  đậm.  Các  số  168,  169  và  170 
chấm  màu  xanh  phân  nửa  phía  trên. 

Bát  chi  đao: 

1  là  chánh  kiến  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  trí  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và  đổng 
lực  kiên  cố. 

2  là  chánh  tư  duy  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tầm  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và 
1 0  tâm  đổng  lực  sơ  thiền. 

3  là  chánh  ngữ  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  ngữ  hiệp  với  đại  thiện  và  tâm 
siêu  thế. 

4  là  chánh  nghiệp  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  nghiệp  phối  hợp  với  tâm 
đại  thiện  và  siêu  thế. 

5  là  chánh  mạng  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  chánh  mạng  phối  hợp  với  tâm  đại 
thiện  và  siêu  thế. 

6  là  chánh  tinh  tấn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  cần  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và 
đổng  lực  kiên  cố. 

7  là  chánh  niệm  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  niệm  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố  và 
đổng  lực  kiên  cố. 

8  là  chánh  định  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  nhất  hành  hiệp  với  đại  thiện,  đại  tố 
và  đổng  lực  kiên  cố. 

4.  Hàm  Tận  Tương  tập  nhiếp  (Sabbasaiigaha) 

2 1/7. Từ  số  174  đến  số  201  chấm  màu  tím.  số  123  chấm  màu  đỏ.  số  124  chấm  màu 
vàng.  Số  122  và  từ  số  125  đến  số  173  chấm  màu  xanh.  Từ  số  1  đến  số  121  chấm 
màu  đen  (lưu  ý  là  tâm  siêu  thế  hàng  sơ  thiền  chấm  màu  đen  đậm,  còn  các  hàng 
nhị,  tam,  tứ  và  ngũ  thiền  chấm  màu  đen  lợt). 

Nói  về  phần  hàm  tận  nhiếp  ( sabbasangaha )  là  lấy  hết  tất  cả  pháp  siêu  lý  gồm 
4  hoặc  5  phần  là  uẩn,  xứ  v.v...  có  Pãịi  chú  giải  như  vầy: 
Sabbesamparamatthadhammãnam  sangahoti  =  sabbasangaho:  gồm  hết  tất  cả 
pháp  siêu  lý  phân  thành  ra  uẩn,  xứ,  giới,  đế,  nên  gọi  là  Hàm  tận  nhiếp. 

Hàm  tận  nhiếp  có  4  phần  nhỏ:  1  là  ngũ  uẩn  ( khandha ),  2  là  thập  nhị  xứ 
(| ãyatana ),  3  là  thập  bát  giới  ( dhãtu ),  4  là  Thánh  đế  ( ariyasacca ). 

Pháp  siêu  lý  chia  theo  ngũ  uẩn:  1  là  sắc  uẩn  tức  là  28  sắc  pháp,  2  là  thọ  uẩn  có 
pháp  thực  tính  là  sở  hữu  thọ,  3  là  tưởng  uẩn  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tưởng,  4 
là  hành  uẩn  tức  là  50  sở  hữu  (trừ  thọ  và  tưởng),  5  là  thức  uẩn  tức  là  tất  cả  tâm. 
Còn  Níp-bàn  là  ngoại  uẩn.  Pháp  siêu  thế  ngoài  thủ  uẩn. 
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22/1. SỐ  178  ghi  số  1,  số  179  ghi  số  2,  số  180  ghi  số  3,  số  181  ghi  số  4,  số  182  ghi  số 
5,  số  183  ghi  số  6,  số  184  ghi  số  7,  số  185  ghi  số  8,  số  186  ghi  số  9.  số  174,  176 
và  177  chấm  màu  đỏ.  Từ  số  1  đến  số  121  chấm  màu  tím  (tâm  siêu  thế,  hàng  sơ 
thiền  chấm  màu  tím  đậm,  còn  các  hàng  nhị,  tam,  tứ  và  ngũ  thiền  chấm  màu  tím 
lợt).  Từ  số  122  đến  số  173,  số  175,  từ  số  187  đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

Pháp  siêu  lý  chia  thành  thập  nhi  xứ: 

1  là  nhãn  xứ  tức  là  nhãn  thanh  triệt. 

2  là  nhĩ  xứ  tức  là  nhĩ  thanh  triệt. 

3  là  tỷ  xứ  tức  là  tỷ  thanh  triệt. 

4  là  thiệt  xứ  tức  là  thiệt  thanh  triệt. 

5  là  thân  xứ  tức  là  thân  thanh  triệt. 

6  là  sắc  xứ  tức  là  cảnh  sắc. 

7  là  thinh  xứ  tức  là  cảnh  thinh. 

8  là  khí  xứ  tức  là  cảnh  khí. 

9  là  vị  xứ  tức  là  cảnh  vị. 

10  là  xúc  xứ  tức  là  cảnh  xúc  (đất,  lửa,  gió). 

1 1  là  ý  xứ  tức  là  tâm. 

12  là  pháp  xứ  tức  là  sở  hữu,  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

23/7. Số  178  ghi  số  1,  số  179  ghi  số  2,  số  180  ghi  số  3,  số  181  ghi  số  4,  số  182  ghi  số 
5,  số  183  ghi  số  6,  số  184  ghi  số  7,  số  185  ghi  số  8,  số  186  ghi  số  9,  các  số  174, 
176  và  177  ghi  số  10.  số  13  và  số  20  ghi  số  11.  số  14  và  số  21  ghi  số  12.  số  15 
và  số  22  ghi  số  13.  số  16  và  số  23  ghi  số  14.  số  17  và  số  24  ghi  số  15.  Các  số 
18,  25  và  28  chấm  màu  đen.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  29,  30.  Từ  số 
31  đến  số  81,  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể 
hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số 
101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118 
đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng).  Từ  số  22  đến  số  173,  số  175,  từ  số  187 
đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

Pháp  siêu  lý  chia  thành  thâp  bát  giới: 

1  là  nhãn  giới  tức  là  nhãn  thanh  triệt. 

2  là  nhĩ  giới  tức  là  nhĩ  thanh  triệt. 

3  là  tỷ  giới  tức  là  tỷ  thanh  triệt. 

4  là  thiệt  giới  tức  là  thiệt  thanh  triệt. 

5  là  thân  giới  tức  là  thân  thanh  triệt. 

6  là  sắc  giới  tức  là  cảnh  sắc. 
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7  là  thinh  giới  tức  là  cảnh  thinh. 

8  là  khí  giới  tức  là  cảnh  khí. 

9  là  vị  giới  tức  là  cảnh  vị. 

10  là  xúc  giới  tức  là  cảnh  xúc  (đất,  lửa  gió). 

1 1  là  nhãn  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhãn  thức. 

12  là  nhĩ  thức  giới  tức  là  2  tâm  nhĩ  thức. 

13  là  tỷ  thức  giới  tức  là  2  tâm  tỷ  thức. 

14  là  thiệt  thức  giới  tức  là  2  tâm  thiệt  thức. 

15  là  thân  thức  giới  tức  là  2  tâm  thân  thức. 

16  là  ý  giới  tức  là  2  tâm  tiếp  thâu  và  tâm  khai  ý  môn. 

17  là  ý  thức  giới  tức  là  66  hoặc  108  tâm  (trừ  ngũ  song  và  3  tâm  ý  giới). 

18  là  pháp  giới  tức  là  52  sở  hữu,  16  sắc  tế  và  Níp-bàn. 

24/7. Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  138,  từ  số  140  đến  số  148,  từ  số  174  đến  số 
201  chấm  màu  đen.  số  139  chấm  màu  xanh,  số  202  chấm  màu  vàng.  Từ  số  122 
đến  số  125,  số  127,  128,  130,  131,  133,  134,  149,  từ  số  151  đến  số  167,  số  171 
và  số  172  chấm  phân  nửa  trên  màu  đen.  Các  số  126,  129,  132,  150,  168,  169, 
170,  173  chấm  phân  nửa  dưới  màu  đỏ.  Các  số  82,  87,  92,  97  chấm  8  điểm  đỏ 
trong  mỗi  vòng  tròn  (tượng  trưng  8  chi  đạo  họp  sơ  đạo).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ 
số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  chấm  trong  mỗi  vòng 
tròn  7  điểm  đỏ  tượng  trưng  7  chi  đạo  hợp  nhị,  tam,  tứ  đạo  (trừ  chi  tầm). 

Pháp  siêu  lý  chia  theo  tứ  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  81  tâm  hiệp  thế  và  51 
sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  có  pháp  thực  tính  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế 
tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  tám  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo. 

Còn  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hiệp  tâm  đạo  (trừ  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo)  là 
ngoại  đế. 

25/7. Số  178  ghi  số  1,  số  179  ghi  số  2,  số  180  ghi  số  3,  số  181  ghi  số  4,  số  182  ghi  số 
5,  số  183  ghi  số  6,  số  184  ghi  số  7,  số  185  ghi  số  8,  số  186  ghi  số  9,  các  số  174, 
176  và  177  ghi  số  10.  số  13  và  số  20  ghi  số  11.  số  14  và  số  21  ghi  số  12.  số  15 
và  số  22  ghi  số  13.  số  16  và  số  23  ghi  số  14.  số  17  và  số  24  ghi  số  15.  Các  số 
18,  25  và  28  chấm  màu  đen.  Từ  số  1  đến  số  12,  các  số  19,  26,  27,  29,  30.  Từ  số 
31  đến  số  81,  các  số  82,  87,  92,  97,  102,  107,  112  và  117  chấm  màu  đỏ  đậm  (kể 
hẹp).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ  số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số 
101,  từ  số  103  đến  số  106,  từ  số  108  đến  số  111,  từ  số  113  đến  số  116,  từ  số  118 
đến  số  121  chấm  màu  đỏ  lợt  (kể  rộng).  Từ  số  22  đến  số  173,  số  175,  từ  số  187 
đến  số  202  chấm  màu  xanh. 

26/7. Từ  số  1  đến  số  81,  từ  số  135  đến  số  138,  từ  số  140  đến  số  148,  từ  số  174  đến  số 
201  chấm  màu  đen.  số  139  chấm  màu  xanh,  số  202  chấm  màu  vàng.  Từ  số  122 
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đến  số  125,  số  127,  128,  130,  131,  133,  134,  149,  từ  số  151  đến  số  167,  số  171 
và  số  172  chấm  phân  nửa  trên  màu  đen.  Các  số  126,  129,  132,  150,  168,  169, 
170,  173  chấm  phân  nửa  dưới  màu  đỏ.  Các  số  82,  87,  92,  97  chấm  8  điểm  đỏ 
trong  mỗi  vòng  tròn  (tượng  trưng  8  chi  đạo  họp  sơ  đạo).  Từ  số  83  đến  số  86,  từ 
số  88  đến  số  91,  từ  số  93  đến  số  96,  từ  số  98  đến  số  101,  chấm  trong  mỗi  vòng 
tròn  7  điểm  đỏ  tượng  trưng  7  chi  đạo  hợp  nhị,  tam,  tứ  đạo  (trừ  chi  tầm). 

Pháp  siêu  lý  chia  theo  tứ  đế:  1  là  khổ  đế  tức  là  sắc  pháp,  81  tâm  hiệp  thế  và  51 
sở  hữu  hợp  (trừ  tham);  2  là  tập  đế  có  pháp  thục  tính  là  sở  hữu  tham;  3  là  diệt  đế 
tức  là  Níp-bàn;  4  là  đạo  đế  tức  là  tám  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo. 

Còn  tâm  siêu  thế  và  36  sở  hữu  hiệp  tâm  đạo  (trừ  chi  đạo  hiệp  tâm  đạo)  là 
ngoại  đế. 
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GHI  CHÚ: 

Giái  thêm  về  “Tà  kiến”  (tiếp  theo  phần  “sở  hữu  tà  kiến”  ở  Chương  2:  Cetasika) 

Tà  kiến  gồm  cổ  2: 

1  là  thường  kiến:  Sassataditthi  (chấp  hữu);  2  là  đoạn  kiến:  Ucchedaditthi  (chấp  vô). 

Thường  kiến  chấp  hữu  cho  rằng:  linh  hồn,  vũ  trụ,  chủ  tạo  hóa  và  tâm  hằng  còn. 

Đoạn  kiến  chấp  vô  cho  rằng  không  nhân  quả,  tất  cả  đều  không. 

Phần  nay  nói  gọn  có  3:  là  vô  hành  kiến  -  akiriyaditthi,  2  là  vô  nhân  kiến  - 
ahetukaditthi,  3  là  vô  hữu  kiến  -  natthikaditthi. 

Chấp  không  rất  đa  trường  hợp,  nhiều  lý  lẽ,  cũng  có  người  cho  rằng  việc  làm  của  ta 
chẳng  hạn  tốt  xấu,  tội  phước,  không  ai  thấy,  nghe,  hay,  biết  thì  cũng  như  không  làm, 
thế  gọi  là  vô  hành  kiến. 

Cũng  có  người  hiểu  cạn  chỉ  nhận  theo  cách  thật  nghiệm  đều  do  công  năng,  sức  trí 
sắp  đặt  hiện  tại  là  đủ,  chớ  không  cho  do  có  nguyên  nhân  nghiệp  trước  chi  cả,  dù  đời 
này  hay  đời  khác,  đó  là  sự  nhận  thức  bằng  cách  vô  nhân  kiến. 

Cũng  có  người  cho  rằng  nhân  sanh  vạn  vật  chỉ  là  4  chất  hiệp  thành,  chang  khác  vật 
vô  tri,  dù  giúp  nhau  như  nước  tưới  rau,  dẫu  hại  nhau  như  cây  đè  cỏ,  nào  phải  phước 
tội  gì,  đó  là  vô  hữu  kiến. 

Thâp  tưởng  vô  kiến  (natthilakkhanditthi): 

1  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  sự  bố  thí  rồi  sau  này  không  có  chi  là  phước. 

2  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  cúng  dường  rồi  sau  này  cũng  chẳng  có  chi  là  hưởng 
quả,  phước. 

3  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  đáp  ơn  báo  hiếu  đều  không  có  quả,  phước  chi  cả. 

4  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  không  có  nghiệp  biệt  thời  duyên,  quả  dị  thục  (nhân  và 

quả  thời  gian  khác  nhau)  tốt  xấu  chi  cả. 

5  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  đời  này  đều  là  không. 

6  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  đời  sau  không  có  sanh  nữa. 

7  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  mẹ  không  phải  là  mẹ. 

8  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  cha  không  phải  là  cha. 

9  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  không  có  hạng  hóa  sanh. 

10  là  vì  nhận  sai  mới  cho  rằng  Bà-la-môn  hay  Sa- môn  đều  không  có  ai  tu  hành  đắc 
chứng  chi  cả  và  chẳng  có  ai  biết  đời  này,  đời  khác. 

Mười  điều  tà  kiến  này  ngăn  chặn  chúng  sanh  không  được  sanh  về  thiên  đường,  chư 
Thiên,  Phạm  thiên  v.v. . .  luôn  cả  đạo,  quả  và  Níp-bàn  không  thể  nào  tiến  đến. 
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Thân  kiến  (sakkayaditthi)  nhận  sai  với  ngũ  uẩn  có  20  cách  chia  làm  5  phần. 

-  Nhận  lầm  sắc  uấn  có  4:  1  là  nhận  thấy  sắc  uấn  là  ta,  2  là  nhận  thấy  ta  có  sắc  uấn,  3 
là  nhận  thấy  sắc  uẩn  ở  trong  ta,  4  là  nhận  thấy  ta  có  trong  sắc  uẩn.  Nhận  thấy  sắc 
uấn  là  ta  nhu  nói  lúc  này  tôi  mập,  tôi  ốm,  lên  ký,  xuống  ký  v.v. . .  Nhận  thấy  ta  có 
sắc  uẩn  nhu  là  nhận  thấy  tôi  đây  có  xuơng,  gân,  thịt,  da,  lớn,  nhỏ,  to,  mịn  v.v. . . 
Nhận  thấy  sắc  uấn  ở  trong  ta  nhu  là  tôi  làm  chủ  thân  này  đuợc  trọn  quyền  sai  khiến 
sự  hành  động  theo  ý  muốn  những  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  múa,  uốn  v.v. . .  Nhận  thấy  ta 
có  trong  sắc  uấn  nhu  nhận  thấy  nói  rằng  tôi  nuơng  thân  này  sống  đời  làm  việc 

V.V.... 

-  Nhận  lầm  thọ  uẩn  có  4:  1  là  nhận  thấy  thọ  uẩn  là  ta,  2  là  nhận  thấy  ta  có  thọ  uẩn,  3 
là  nhận  thấy  thọ  uẩn  trong  ta,  4  là  nhận  thấy  ta  trong  thọ  uẩn.  Nhận  thấy  thọ  uẩn  là 
ta  nhu  chấp  nói  tôi  đau  khổ,  tôi  suớng,  tôi  buồn,  tôi  vui,  hoặc  gặp  truờng  hợp  nhu 
thế  mà  tôi  vẫn  bình  thuờng  thản  nhiên  v.v. . .  Nhận  thấy  ta  có  thọ  uấn  nhu  chấp  nói 
tôi  có  thật  bệnh  đau  nhức  v.v. . .  tôi  có  sự  vui  lòng  với  bà  con  huynh  đệ  trong  truờng 
hợp  này,  tôi  có  tánh  cách  không  quá  nao  núng  buồn  vui  v.v. . .  Nhận  thấy  thọ  uẩn 
trong  ta  nhu  cho  rằng  trong  đời  này  nó  vẫn  chất  chứa  đủ  các  sự  khổ,  sự  suớng  và  hễ 
có  tâm  này  phải  sẵn  có  sự  vui  buồn  hay  thản  nhiên  bình  thuờng  chớ  không  bao  giờ 
không.  Nhận  thấy  ta  trong  thọ  uấn  nhu  chấp  nói  tôi  phải  chịu  đủ  đau  khố,  sung 
suớng,  vui  buồn,  cũng  có  khi  đuợc  bình  thuờng  nhung  ít  lắm. 

-  Nhận  lầm  tuởng  uấn  có  4:  1  là  nhận  thấy  tuởng  uấn  là  ta,  2  là  nhận  thấy  ta  có  tuởng 
uẩn,  3  là  nhận  thấy  tuởng  uẩn  trong  ta,  4  là  nhận  thấy  ta  trong  tuởng  uẩn.  Nhận 
thấy  tuởng  uấn  là  ta  nhu  nói  tôi  nhớ  nhà  v.v. . .  Nhận  thấy  ta  có  tuởng  uấn  nhu  nói 
tôi  thuờng  tuởng  anh  hoặc  em  v.v. . .  Nhận  thấy  tuởng  uấn  trong  ta  nhu  nguời  tuởng 
tuợng  nhân  cảnh,  vật  phát  hiện  ra  hoài  hoài.  Nhận  thấy  ta  trong  tuởng  uấn  nhu  lúc 
khuya  vắng  lặng  nghe:  dờn,  sáo  thổi  bắt  nhớ  đến  xứ  sở,  quê  huơng,  ngùi  ngùi 
không  thể  dằn  đuợc,  duờng  nhu  nó  có  quyền  hơn  ta. 

-  Nhận  lầm  hành  uẩn  có  4:  1  là  nhận  thấy  hành  uẩn  là  ta,  2  là  nhận  thấy  ta  có  hành 
uấn,  3  là  nhận  thấy  hành  uấn  trong  ta,  4  là  nhận  thấy  ta  trong  hành  uấn.  Nhận  thấy 
hành  uấn  là  ta  nhu  nói  tôi  khôn  lắm,  tôi  ngu  quá  v.v. . .  Nhận  thấy  ta  có  hành  uấn 
nhu  nói  tôi  là  nguời  có  trí  và  có  nhiều  sự  suy  xét  v.v. . .  Nhận  thấy  hành  uấn  trong  ta 
nhu  chấp  nói  rằng  tâm  tốt,  tâm  xấu  gì  cũng  tại  mình.  Nhận  thấy  ta  trong  hành  uấn: 
nhận  thấy  ta  do  vô  minh  trùm  che  khuất  lấp  nên  tối  tăm,  không  đặng  thấu  đáo  chi 
cả. 

-  Nhận  lầm  thức  uẩn  có  4:  1  là  nhận  thấy  thức  uẩn  là  ta,  2  là  nhận  thấy  ta  có  thức 
uấn,  3  là  nhận  thấy  thức  uấn  trong  ta,  4  là  nhận  thấy  ta  trong  thức  uấn.  Nhận  thấy 
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thức  uẩn  là  ta  như  chấp  tôi  thấy,  nghe  v.v. . .  Nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn  như  nói  tôi 
có  cái  cách  ngửi  hơi  rất  đặng  hay  biết  trái  cây  chín,  sống  và  thuốc  trị  bệnh  gì.  Nhận 
thấy  thức  uấn  trong  ta:  những  sắc,  thinh  nào  tôi  đế  ý  mới  thấy,  nghe.  Nhận  thấy  ta 
trong  thức  uấn  như  ra-dô  (radio)  hát  gần  và  lớn  tiếng,  tai  bắt  buộc  mình  nghe  hoài 
không  ngủ. 


Phật  ngôn  tiểu,  trung,  đại  học  nói  về  ngã  (atta)  thuộc  quyền 

1 :  Ta  thắng  ta  rất  tốt  (attã  have  jitam  seyyo).  ( Dhammapada .  140 ) 

2:  Vắng  nghe  tự  tập  ta  là  khó  (attã  hi  kira  duddamo). 

3:  Tu  tập  tốt  rồi  là  ánh  sáng  của  trượng  phu  (attã  sudasato  purisassa  joti). 

4:  Chính  ta  là  chỗ  nương  của  ta  (attã  hi  attano  nãtho). 

5:  Chính  ta  là  chí  hướng  của  ta  (attã  hi  attano  gati). 

6:  Ta  thương  ta  rất  tột  (attãhi  paramam  piyo). 

7:  Không  thương  chi  cho  bằng  thương  ta  (natthi  attasamam  pemam). 

8:  Tự  tạo  tội  ta  phải  chịu  buồn  (attanã  va  katam  pãpam  attanã  saủkilissati). 

9:  Ta  không  tạo  tội  thì  ta  trong  sạch  (attanã  alcatam  pãpam  attanã  va  visujjhati). 

10:  Chỉ  thấy  lợi  mình  là  người  không  sạch  sẽ  (attatthapannã  asucĩ  manussã).  apa 
11:  Trí  thức  tự  sửa  mình  (attãnam  damayanti  panditã). 

12:  Hành  tốt  là  tự  sửa  mình  (attãnam  damayanti  suttatã). 

13:  Tự  lập  ta  tốt  để  đặng  nương  là  khó  (attanã  hi  sudantena  nãtham  labhati 
dullabham). 

14:  Trau  dồi  ta  đặng  rồi  thì  kẻ  khác  cũng  trau  dồi  theo  (yo  ca  rakkhati  attanam 
rakkhito  tassa  bãhino). 

15:  Biết  ta  là  chồ  đáng  thương,  trau  dồi  ta  cho  đặng  tốt  (attãnance  piyam  jannã 
rakkheyya  nam  surakkhitam). 

16:  Trí  thức  tự  hành  trong  sạch  lìa  tâm  phiền  não  (pariyodapeyya  attãnam  cittakilesehi 
pandito). 

17:  Dạy  kẻ  khác  như  thế  nào,  ta  cũng  làm  như  thế  ấy  (attãnance  tathã  kayirã 
y  athãnnamanusãsati) . 

18:  Cần  tự  thức  tỉnh  (attanã  codayattãnam). 

19:  Tự  cần  quan  sát  (patimamsetamattanã). 

20:  Nên  rút  ta  khỏi  sa  lầy  như  tượng  rút  khỏi  nơi  sình  lún  (duggã  uddharathattãnam 
paốke  sannova  kunjaro). 

21:  Tự  giữ  gìn  đừng  cho  cháy  nóng  (attãnurakkhĩ  bhava  mã  adayhi).  Jã.  4. 

22:  Chớ  nên  tự  sát  (attãnanca  na  ghãtesi).  Jã.  2 
23:  Nam  nhân  chớ  tự  cho  (attãnam  na  dade  poso). 

24:  Nam  nhân  đừng  tự  bỏ  (attãnam  na  pariccaye). 

25:  Chớ  quên  mình  (attãnam  nãtivatteyya).  Jã.  515 
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26:  Chớ  bỏ  tự  lợi  dù  cho  giúp  người  khác  lợi  nhiều  (attadattham  paratthena  bahunãpi 
na  hãpaye). 

27:  Neu  biết  ta  là  chồ  đáng  thương  đừng  họp  theo  tật  xấu  (attãnance  piyam  jannã  na 
nam  pãpena  samyụịe). 

28:  Tự  trách  do  nhân  chi  chớ  nên  làm  nhân  ấy. 

Phât  ngôn  (thi  kê) 

3  bài  trung  học,  3  bài  đại  học 

Không  nên  phế  bỏ  lợi  phần  ta, 

Giúp  lợi  cho  người  dẫu  có  đa, 

Biết  đặng  lợi  mình  cần  phải  kiếm, 

(Hoặc  là  lợi  phước  lọi  xâu  xa). 

Attadattham  paratthena,  bahunãpi  na  hãpaye,  attadatthamabhinnãya,  sadatthapasuto 
siyã. 

Dạy  ta  rất  khó  vẫn  thường  nghe, 

Giáo  kẻ  sau  khi  tự  tập  thành, 

Chỉ  bảo  cho  người  ta  phải  đã, 

Luôn  luôn  trước  dạy  tự  tiên  hành. 

Attãnance  tathã  kayirã,  yathãnnamanusãsati,  sudanto  vata  dametha  attã  hi  kira 
duddamo.  -159 

Quân  tử  lập  nên  đức  hạnh  đầy, 

Sau  rồi  mới  dạy  kẻ  càng  hay, 

Hầu  mong  tránh  khỏi  nơi  sơ  thất, 

Chang  bị  mờ  mê  mất  tiếng  thầy. 

Attãnameva  pathama,  patirũpe  nivesaye  atthannamanusãseyya,  na  kilisseya  pandito. 

Ta  đây  nương  đổ  chính  nơi  ta, 

Kẻ  khác  ai  đâu  trọn  giúp  mà, 

Tập  đặng  ta  thành  nên  quí  tốt, 

Đe  làm  nương  dựa  đó  mưu  xa. 

Attã  hi  attano  nãtho  ko  hi  nãtho  paro  siyã,  attanã  hi  sudantena,  nãtham  labhati 
dullabham 

Thương  chi  chẳng  sánh  với  thương  ta, 

Của  cải  nào  hơn  lúa  gạo  mà, 

Ánh  sáng  đâu  bằng  so  với  trí, 

Mưa  là  ngập  tốt  giếng  thua  xa.  Dhp.  160 

Natthi  attasamam  pemam,  natthi  dhannasamam  dhanam,  natthi  pannãsamã  ãbhã, 
vutthiveparamã  sarã. 

Người  nào  đã  phá  giới  quen  thân, 
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Cũng  tợ  mây  leo  phủ  mộc  phần, 

Kẻ  ấy  tự  làm  danh  chẳng  tốt, 

Như  là  mong  mỏi  độc  ghê  thay. 

Yassa  accantadussĩlyam  mãlavã  sãlamivotthatam,  karoti  so  tathattãnam,  yathã  nam 

icchatĩ  diso.  Dhp.  162 

62  Tà  kiến  (Micchãditthi):  1  là  chấp  theo  quá  khứ  có  18  điều,  5  phần;  2  là  chấp  theo 

vị  lai  có  44  điều,  5  phần. 

A.Tà  kiến  chấp  theo  quá  khử  cổ  5  phần:  1  là  thường  kiến,  2  là  thường  vô  thường 
kiến,  3  là  biên  vô  biên  kiến,  4  là  vô  ký  kiến  (ngụy  biện),  5  là  vô  nhân  sinh  kiến. 

-  Thường  kiến  có  4  nguyên  do:  1  là  chấp  trường  tồn  do  nhớ  nhiều  đời  dưới  một  đại 
kiếp  (thành,  trụ,  hoại,  không),  2  là  chấp  trường  tồn  do  nhớ  nhiều  đời  từ  1  đến  10  đại 
kiếp,  3  là  chấp  trường  tồn  do  nhớ  nhiều  đời  từ  1  đến  40  đại  kiếp,  4  là  chấp  trường 
tồn  do  sự  kinh  nghiệm. 

-  Thường  vô  thường  kiến  có  4  nguyên  do:  1  là  nhận  thấy  vị  Đại  Phạm  thiên  sống 
hoài,  còn  những  kẻ  do  Ngài  tạo  ra  phải  chết;  2  là  nhận  thấy  chư  thiên  không  say 
sống  hoài,  vị  nào  say  mới  chết;  3  là  nhận  thấy  chư  thiên  không  sân  sống  hoài,  vị 
nào  sân  mới  chết;  4  là  nhận  thấy:  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  không  bền  vững,  chỉ  có 
tâm  là  trường  tồn  (không  sanh,  không  diệt). 

-  Biên  vô  biên  kiến  có  4  nguyên  do:  1  là  nhận  thấy  thế  giới,  vũ  trụ  có  chỗ  tột;  2  là 
nhận  thấy  vũ  trụ  có  tột,  thế  giới  không  cùng;  3  là  nhận  thấy  vũ  trụ  trên  dưới  có  tột, 
ngang  qua  không  cùng;  4  là  nhận  thấy  thế  giới,  vũ  trụ  không  cùng  tột. 

-  Vô  ký  kiến  (ngụy  biện)  có  4  nguyên  do  (cách  nhận  và  nói  trườn,  uốn  như  con 
lươn):  1  là  do  nhận  thấy  không  sát  thật,  vì  e  vọng  ngữ  nên  nói  không  sát  thật;  2  là 
do  nhận  thấy  không  sát  thật,  vì  e  bị  chấp  trước  nên  nói  không  quyết  định;  3  là  do 
nhận  thấy  không  sát  thật,  vì  e  bị  hỏi  gạn  nên  nói  không  quyết  định;  4  là  do  nhận 
thấy  không  sát  thật,  vì  e  bị  vô  minh  nên  nói  không  quyết  định  (bốn  tà  kiến  này  cũng 
gọi  là  bất  định  kiến). 

-  Vô  nhân  kiến  có  2  nguyên  do:  1  là  tâm  ta  tự  nhiên  mà  có,  do  nhớ  đời  trước  làm 
người  vô  tưởng;  2  là  sự  suy  xét  nhận  thấy  tất  cả  có  ra  đều  không  do  nhân  tạo. 


B.  Tà  kiến  chấp  theo  vi  lai  cổ  5  phần:  1  là  hữu  tưởng  kiến,  2  là  vô  tưởng  kiến,  3  là 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  kiến,  4  là  đoạn  kiến,  5  là  Níp-bàn  hiện  tại  kiến. 

1)  Hữu  tưởng  kiến  có  16  nguyên  do: 
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-  1  là  bản  ngã  có  sắc  không  có  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  2  là  bản  ngã  không  có  sắc,  vô  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  3  là  bản  ngã  có  sắc  và  không  có  sắc,  vô  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  4  là  bản  ngã  là  phi  hữu  sắc,  phi  vô  sắc,  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  5  là  bản  ngã  là  hữu  biên  vô  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  6  là  bản  ngã  là  vô  biên  vô  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  7  là  bản  ngã  là  hữu  biên  vô  biên  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  8  là  bản  ngã  là  phi  hữu  biên,  phi  vô  biên,  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  9  là  bản  ngã  là  nhất  tưởng,  không  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  10  là  bản  ngã  là  dị  tưởng,  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  1 1  là  bản  ngã  là  đa  tưởng,  không  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  12  là  bản  ngã  là  vô  lượng  tưởng,  không  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  13  là  bản  ngã  là  thuần  lạc,  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  14  là  bản  ngã  là  thuần  khổ,  không  bệnh  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  15  là  bản  ngã  là  khổ  lạc,  không  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

-  16  là  bản  ngã  không  khố  lạc,  không  bệnh,  sau  khi  chết  có  tưởng. 

2)  Vô  tưởng  kiến  có  8  nguyên  do: 

-  1  là  bản  ngã  có  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  2  là  bản  ngã  không  có  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  3  là  bản  ngã  có  sắc  và  cũng  không  có  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có 
tưởng. 

-  4  là  bản  ngã  là  phi  hữu  sắc,  phi  vô  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  5  là  bản  ngã  là  hữu  biên,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  6  là  bản  ngã  là  vô  biên,  không  có  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  7  là  bản  ngã  là  hữu  biên  và  vô  biên,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có  tưởng. 

-  8  là  bản  ngã  là  phi  hữu  biên,  phi  vô  biên,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  không  có 
tưởng. 

3)  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  kiến  có  8  nguyên  do: 

-  1  là  bản  ngã  có  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng. 

-  2  là  bản  ngã  vô  sắc,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng. 

-  3  là  bản  ngã  có  sắc  và  cũng  không  có  sắc,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô 
tưởng. 

-  4  là  bản  ngã  là  phi  hữu  sắc,  phi  vô  sắc,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô 
tưởng. 

-  5  là  bản  ngã  là  hữu  biên,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng. 

-  6  là  bản  ngã  là  vô  biên,  vô  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng. 
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-  7  là  bản  ngã  là  hữu  biên  vô  biên,  không  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu  tuởng  phi 
vô  tuởng. 

-  8  là  bản  ngã  là  phi  hữu  biên,  phi  vô  biên,  không  bệnh,  sau  khi  chết  phi  hữu 
tuởng  phi  vô  tuởng. 

4)  Đoạn  kiến  có  7  nguyên  do: 

-  1  là  nhận  thấy  tất  cả  loài  thai  sanh  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  2  là  nhận  thấy  chu  thiên  cõi  lục  dục  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  3  là  nhận  thấy  tất  cả  Phạm  thiên  cõi  sắc  giới  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  4  là  nhận  thấy  bậc  Không  vô  biên  xứ  thiên  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  5  là  nhận  thấy  tất  cả  bậc  Thức  vô  biên  xứ  thiên  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  6  là  nhận  thấy  bậc  Vô  sở  hữu  xứ  thiên  chết  rồi  tiêu  mất. 

-  7  là  nhận  thấy  bậc  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ  thiên  chết  rồi  tiêu  mất. 

5)  Níp-bàn  hiện  tại  kiến  có  5  nguyên  do:  475 

-  1  là  nhận  thấy  ngũ  dục  lạc  là  Níp-bàn  hiện  tại. 

-  2  là  nhận  thấy  sơ  thiền  là  Níp-bàn  hiện  tại. 

-  3  là  nhận  thấy  nhị  thiền  là  Níp-bàn  hiện  tại. 

-  4  là  nhận  thấy  tam  thiền  là  Níp-bàn  hiện  tại. 

-  5  là  nhận  thấy  tứ  thiền  là  Níp-bàn  hiện  tại. 

Tà  kiến  cổ  2  chi:  1  là  nhận  thấy  chấp  cứng  trái  nguợc  với  cách  thật  (pháp  siêu  lý  hoặc 
chế  định),  2  là  cách  thật  không  có  với  nguời  đang  chấp  tà  kiến  (vì  không  quan  tâm). 

Cho  nên  trong  chánh  tạng,  Đức  Phật  Ngài  có  nói:  “còn  những  pháp  khác  (tức  là  tà 
kiến)  sâu  kín,  khó  thấy,  khó  chứng,  tịch  tịnh,  mỹ  điệu,  vuợt  ngoài  tầm  của  luận  lý 
suôn,  tế  nhị,  chỉ  những  nguời  trí  mới  nhận  hiếu. 

- + - 

Pháp  vô  vi  đó  ra  sao?  Những  pháp  nào  không  có  duyên  trợ  tạo,  những  thực  tính  này 
gọi  là  pháp  vô  vi  (Níp-bàn  -  Nibbãna). 

Tam  ý  nghĩa  của  Níp-bàn  (nibbãna): 

Trạng  thái:  vắng  lặng  (santilakkhaam). 

Phận  sự:  không  biến  động  (acalamrasam)  hay  là  bất  tử  (accuparasã). 

Thành  tựu:  không  hiện  tuợng  (animitta  paccupatthãnam)  hay  là  xuất  ly  tam  giới 
(nissarana  paccupatthãnã). 


475  Xem  bộ  Phân  Tích,  câu  990. 


Ghi  chú 
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77  danh  từ  chỉ  Níp-bàn: 


1 .  Mokkha  -  siêu  thoát. 

2.  Nidrodha  -  tịch  diệt. 

3.  Nibbãna  -  Níp-bàn. 

4.  Dĩpa  -  quang  chiếu. 

5.  Tanhakkhayo  -  đoạn  ái. 

6.  Taốhakkhayo  -  đoạn  ái. 

7.  Tãnam  -  tí  hộ 

8.  Lena  -  bí  mật. 

9.  Amarũpam  -  vô  hữu  sắc. 

10.  Santam  -  yên  tịnh. 

11.  Sacca-  chon  đế. 

12.  Amanãlayam  -  vô  hữu  cán. 

13.  Asaủkhatam  -  vô  vi 

14.  Siva-  an  toàn 

15.  Amatam  -  bất  tử 

16.  Sudaddasam  -  cực  nan  kiến. 

17.  Parãyanam  -  chỉ  khô 

18.  Asarana-  vô  y. 

19.  Amanĩtikam  -  vô  hữu  hạn  chế. 

20.  Anãsavam  -  phi  cảnh  lậu 

21.  Dhuva  -  trường  tồn. 

22.  Amanidassanam  -  vô  tỷ  lệ. 

23.  Akatam  -  bất  hành  vi. 

24.  Apalokitam  -  ly  thế  gian. 

25.  Nipuna  -  tế  nhị. 

26.  Amananta  -  một  hữu  gian. 

27.  Makkharam  -  bất  thô  tháo. 

28.  Dukkhakkhayo  -  tận  khổ. 

29.  Abyãpajjham  -  vô  chứng. 

30.  Vivattam  -  Ngoại  luân  hồi. 

3 1 .  Khema  -  thanh  tịnh. 

32.  Kevalam  -  cô  tịch. 

33.  Apavagga  -  cùng  tột. 

34.  Virãgo  -  ly  tình. 

35.  Panĩtam  -  tinh  vi,  tinh  lương. 

36.  Accutam  -  vô  tử. 

37.  Padam  -  riêng  biệt. 

38.  Yogakkhemo  -  thoát  khỏi  sự  ràng 
buộc. 

39.  Pãra  -  bỉ  ngạn. _ 


40.  Mutti  -  giải  thoát. 

41.  Santi  -  tịch  tịnh. 

42.  Visuddhiyo  -  cực  tịnh. 

43.  Vimutya  -  ly  dĩ. 

44.  Asankhatadhãtu  -  vô  vi  giới. 

45.  Suddhi  -  trong  sạch. 

46.  Nibbutiyo  -  tức  (tắt). 

47.  Ajatim  -  bất  sanh. 

48.  ...ajaram-bấtlão. 

49.  Abyãdhim  -  vô  bệnh. 

50.  Nibbhayam  -  vô  cụ. 

5 1 .  Bhavabhandam  -  phá  hữu. 

52.  Sukham-  lạc. 

53.  Sitam  -  thanh  lương. 

54.  Nicca  -  thường  tồn. 

55.  Acalam  -  bất  động. 

56.  Duvassasam  -  kiên  cố. 

57.  Avattasãram  -  bất  luân. 

58.  Sukhamaddanam  -  nghiện  lạc. 

59.  Khuddamaddanam  -  nghiện  cơ. 

60.  Pitãsancanayam  -  tiêu  khát. 

6 1 .  Analayam  -  vô  mộ. 

62.  Samugyãtavattam  datthesam  -  bạt 
độc. 

63.  Visankhãram  -  ly  hành. 

64.  Vivajjam  -  ly  quá. 

65.  Vibhavam  -  ly  hữu. 

66.  Vitanham  -  ly  ái. 

67.  Animittam  -  vô  ấn  chứng. 

68.  Santabhãvam  -  thể  tịnh. 

69.  Arasãrakam  -  vô  vi. 

70.  Appasãsanca  -  vô  dục. 

7 1 .  Amotam  -  bất  diệt. 

72.  Madanimmadane  -  tinh  túy. 

73.  Pĩpassavinayo  -  chỉ  khát. 

74.  Ãlayasamugghãto  -  đoạn  oái  niệm. 

75.  Vivattũpacchedo  -  tẩy  luân  hồi. 

76.  Accantam  -  siêu  uân. 

77.  Anuttaram  -  vô  thượng. 
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Níp-bàn  nếu  tạm  chia  mà  gọi: 

Hữu  dư  Níp-bàn  (Sa  upãdisesanibbãna)  và 
Vô  dư  Níp-bàn  (Anupãdisesanibbãna). 

Hay  là: 

Phiền  não  Níp-bàn  (Kilesa  Nibbãna). 

Ngũ  uấn  Níp-bàn  (Khandha  nibbãna). 

Xá  lợi  Níp-bàn  (Dhãtu  nibbãna). 

Chia  theo  sự  đắc  chứng: 

Từ  ngộ  vô  thường  đắc  chứng  gọi  vô  chứng  Níp-bàn  (Animitta  nibbãna). 

Do  ngộ  khố  não  đắc  chứng,  gọi  phi  nội  Níp-bàn  (Appanihita  nibbãna). 

Bởi  ngộ  vô  ngã  đắc  chứng,  gọi  tiêu  diệt  Níp-bàn  (Sunnata  nibbãna). 

Trong  Phật  học  Đại  từ  điến  -  trang  1790,  nơi  điều  I  và  4  không  đúng: 

1)  Tự  tánh  thanh  tịnh  Níp-bàn  (do  nhận  lầm  uẩn). 

2)  Hữu  dư  y  Níp-bàn. 

3)  Vô  dư  y  Níp-bàn. 

4)  Vô  trụ  xứ  Níp-bàn  (vô  ra  đặng). 

Nên  có  chỗ  nói  rằng:  Vô  trụ  bồ  tát  độ  chúng  sanh,  khi  chán  mỏi  thì  vào  Níp-bàn.  Neu 
hết  chán  mỏi  ra  khỏi  Níp-bàn  vô  trụ  xứ  sẽ  độ  chúng  sanh  nữa. 


BẢN  ĐỒ  CỨU  CÁNH  NÍP-BÀN 


cho  người  phát  tâm  tu  theo  chánh  pháp  biết  lối  tìm  tòi  học  hỏi. 

Nhưng  trong  đây  có  nhiều  chặng  phải  trắc  nghiệm  và  nghiên  cứu. 

Neu  ai  muốn  biết  chắc  để  thật  hành,  cần  cố  gắng  cho  bớt  điều  khuyết  điểm. 


Giải  Thích  Bản  Đồ  Cứu  Cánh  Níp-bàn 

Trước  hết,  nên  biết  mục  tiêu  của  Phật  giáo  hoàn  toàn  rốt  ráo  diệt  phiền  não,  dứt  ngũ 
uẩn,  hết  tất  cả  khổ. 

Sắp  đặng  như  thế  phải  là  bậc  quả  vô  sinh.  Dù  Toàn  giác,  Độc  giác  hay  Thinh  Văn 
giác  cũng  thế  và  phải  trải  qua  4  bậc  đạo  quả  như  trong  bản  đồ,  tợ  cái  thang  lên  từng 
nấc. 

Ban  đầu  đạo  Thất  lai  lên  quả  Thất  lai,  quả  Thất  lai  lên  đạo  Nhất  lai;  đạo  Nhất  lai  lên 
quả  Nhất  lai;  quả  Nhất  lai  lên  đạo  đạo  Bất  lai;  đạo  Bất  lai  lên  quả  Bất  lai;  quả  Bất  lai 
lên  đạo  Vô  sanh;  đạo  Vô  sanh  lên  quả  Vô  sanh,  sẽ  Níp-bàn  viên  tịch  không  còn  luân 
hồi  trong  tam  giới  nữa,  mới  đáng  gọi  là  tận  thế  của  bậc  ấy. 

Ai  muốn  đắc  sơ  đạo  phải  tu  tam  học:  giới,  định,  tuệ. 

Giới  là:  ngũ  giới,  bát  giới,  thập  giới  và  227  giới  tùy  sức. 

Định  là:  8  hoặc  9  bậc  thiền  hiệp  thế,  nhưng  thiếu  sức  chỉ  dùng  cận  định  là  định 
quyền,  định  lực  v.v. . .  trong  đẳng  giác  cũng  đủ. 

Còn  “Tuệ”  cần  phải  thứ  lớp  từ  thấp  đến  cao,  trước  hết  phải  đắc  tuệ  thông  thường 
0 sammasanahãna )  là  quán  soi  nhận  thấy  ngũ  uẩn. . .  thành  phần  riêng  khối. 

Trau  gioi  tâm  quán  đặng  mạnh  hơn,  tỏ  ngộ  nhận  thấy  danh  sắc  thừa  kế  triển  và  mất 
đi,  đó  gọi  là  tiến  thối  tuệ  ( udayabbayahãna ).  Vào  đến  tuệ  này  phải  gặp  phiền  não 
quán  hoặc  ‘hào  quang  ’  sáng  chiếu,  hoặc  gặp  pháp  ‘hỷ  ’  mạnh,  hoặc  gặp  đặng  rất  ‘yên 
lặng  ’,  hoặc  gặp  thắng  giảimạnh  quyết  định  quá  ‘tin  ’,  hoặc  gặp  sự  ‘cổ  gắng  ’  quá  mạnh, 
hoặc  gặp  ‘an  lạc  ’  rất  nhiều,  hay  rất  đa  ‘trí  tuệ  ’  càng  soi  mạnh,  hoặc  chánh  ‘niệm  ’  quá 
mạnh  như  người  hướng  đạo  đi  quá  xa,  hoặc  sự  ‘xả  ’  quá  mạnh  thành  quá  lơ  là,  hay  là 
phát  sanh  ‘árnặng. 

Hào  quang,  hỷ,  tịnh,  tín  đa 
Cần,  vui,  huệ,  niệm,  xả  và  ái  thương 
Trong  mười,  một  mạnh  quá  cường 
Thành  ra  phiền  não  của  đường  quan  chon. 

(Diệu  Pháp  lý  họp  -  phẩm  đề  mục  chỉ  quán) 

Neu  lướt  qua  khỏi  phiền  não  quán  đặng  thời  tuệ  này  mới  đủ  sức  mạnh  thấy  danh 
sắc  thừa  kế  thối  rõ  rệt.  Quán  soi  càng  gần  khuất  bỏ  phần  tiến  của  danh  sắc,  chỉ  nhận 
thấy  ngay  phần  diệt  của  danh  sắc,  nên  gọi  là  diệt  một  tuệ  ( bhahgahãna ). 

Đặng  tỏ  ngộ  tuệ  này  như  người  ở  trong  nhà  mục,  chỉ  thấy  đồ  gãy  rớt  xuống  dĩ  nhiên 
cho  rằng  gặp  nạn,  tỏ  ngộ  như  thế  gọi  là  họa  hoạn  tuệ  (bhayanãna),  nhận  thấy  danh  sắc 
như  vậy  rồi  mới  đâm  ra  cho  danh  sắc  là  đồ  tội  lỗi,  cách  nhận  ấy  là  tội  quá  tuệ 
(ãdĩnavanãna)  do  danh  sắc  nó  phải  như  thế  mới  nhận  rõ  bằng  cách  chán  nản,  gọi  là 
phiền  yểm  tuệ  ( nibbidahãna ). 

Sự  nhàm  chán  đâu  có  thích,  nên  sự  tỏ  ngộ  với  cách  như  muốn  xa  lìa,  đó  gọi  là  dục 
thoát  tuệ  ( muncỉtukamyatãnãna ).  Sự  muốn  tránh  khỏi  rất  mạnh  thì  có  phần  cương 
quyết  cho  khỏi,  như  thế  gọi  là  quyết  ly  tuệ  ( patỉsahkhãhãna )  tỷ  dụ  như  chim  mới  nhốt 
vào  lồng  lưới,  dù  soi  đến  đâu  cũng  chẳng  đặng  ra,  rốt  cuộc  phải  nằm  nhìn  lưới,  như 


thế  nào  thì  hành  xả  tuệ  ( sankharupekkhanana )  đối  với  sự  tiêu  diệt  của  danh  sắc  cũng 
như  thế  ấy. 

Còn  thuận  tùng  ( anulomanãnci )  sanh  theo  lộ  tâm  đắc  đạo  cũng  như  chim  trong  lồng 
gặp  khi  mở  cửa  ra  theo  sẽ  thảnh  thơi.  Liên  tiếp  tuệ  thuận  tùng  có  cái  tâm  đổng  tốc  dục 
giới  tịnh  hảo  tương  ưng  gặp  thấy  Níp-bàn  để  chuyển  tộc  ( gotrabhũ )  đổi  phàm  làm 
Thánh,  liền  đắc  Sơ  đạo. 

Neu  người  nào  tu  pháp  quán  không  sai  mà  gặp  1  trong  10  phiền  não  quán  thì  biết 
rằng  người  ấy  là  người  tam  nhân.  Còn  Bồ  tát  nếu  đủ  căn  lành  thì  lướt  qua  khỏi  đến 
phần  cao  của  tuệ  tiến  thối  ( udayabhayanãna )  mới  có  phần  đến  đạo  quả  hay  Níp-bàn 
sẽ  không  còn  gọi  là  Bồ  tát  nữa,  nên  đặng  là  Bồ  tát  kiếp  chót. 

Ngũ  tư  đoán  hiên  thế  đắc  đao: 

1)  Trọn  tin  Tam  bảo  và  ông  thầy  dạy  hành  đạo  trúng. 

2)  Đầy  đủ  sức  khoẻ,  không  bệnh  hoạn. 

3)  Không  có  đố  kỵ  với  thầy  và  bạn  tu. 

4)  Tinh  tấn  dù  còn  da,  gân,  xương  cũng  không  thối  chuyển. 

5)  Tu  đặng  lướt  qua  khỏi  phiền  não  quán,  đến  tiến  thối  tuệ  (udayabbhayanãna)  phần 
cao. 

Đủ  thất  nhân  đắc  đạo  hiện  thế  là  như  người  học  hết  chương  trình.  Còn  ngũ  tự  đoán 
đắc  đạo  hiện  thế  như  làm  bài  trong  lúc  thi. 

Người  có  hiện  tượng  5  điều  ngũ  đoán  (hiện  thế  đắc  đạo),  trước  phải  có  thất  nhân 
đắc  đạo  hiện  thế,  nguyên  do  nhờ  các  đời  quá  khứ  tạo  pháp  độ  (pãramĩ). 

Trước  khi  đặng  ngũ  tự  đoán  thì  đã  hiện  bày  7  nguyên  nhân  đắc  đạo  hiện  thế  như 
vầy: 

1)  Đặng  thành  người  tam  nhân  (trắc  nghiệm  có  phát  sanh  phiền  não  quán). 

2)  Đời  trước  đã  tạo  thập  độ  có  liên  quan  pháp  quán  (nên  đời  này  vào  tu  tuệ  dễ 
dàng). 

3)  Đời  này  đầy  đủ  tinh  tấn  (vì  tinh  tấn  độ  không  thiếu). 

4)  Tu  quán  đúng  với  chánh  tạng  và  chú  giải  (rất  may  gặp  thầy  dạy  tu  tuệ  không  sai 
suyển,  do  đủ  căn  lành  mới  gặp  mới  đặng  gặp  như  thế). 

5)  Có  chồ  hành  rất  vừa  thích  họp  (cũng  do  đủ  căn,  nên  gặp  đủ  phần). 

6)  Không  bị  thập  oái  niệm  (palỉbodha ): 

1.  Oái  niệm  sở  cư  (ãvsapalibodha) là  phải  lo  do  chồ  ở. 

2.  Oái  niệm  thân  ái  (kulapalibodha)  là  phải  lo  hay  bận  bịu  với  người  thân  mến. 

3.  Oái  niệm  lợi  lộc  (lãbhapalibodha)  là  hằng  quan  tâm  với  sự  lợi  lộc. 

4.  Oái  niệm  đồng  cư  ( ganapalỉbodha)  là  bận  lòng  với  kẻ  ở  chung. 

5.  Oái  niệm  nghiệp  (kammapaỉibodha)  là  bận  lòng  với  nghề  nghiệp  hay  phận 
sự. 

6.  Oái  niệm  diễn  hành  ịatthãnapalibodha )  là  bận  lo  tính  việc  đi  xa. 


7.  Oái  niệm  thân  tộc  ịnatipalibodha)  là  bận  lo  bà  con  dòng  giống. 

8.  Oái  niệm  tật  bệnh  ịãbãdhabodha)  là  bận  lo  việc  đau  ốm. 

9.  Oái  niệm  học  vấn  ịganthapalibodha)  là  bận  lòng  với  sự  học  hay  nghiên  cứu. 

10.  Oái  niệm  thần  thông  ịitthipalibodha)  là  có  thần  thông  phải  bận  lòng  trau  dồi. 

7)  Phải  có  thì  giờ  đầy  đủ  (nếu  thiếu  căn  lành  phải  bị  nhiều  việc  chi  phối). 

Người  nào  phát  tâm  muốn  tu  hành  đến  đạo  quả  nhưng  nhận  xét  thấy  ta  hoặc  hết  sức 
trắc  nghiệm  mà  không  đầy  đủ  12  điều  như  đã  kể,  nên  ráng  lo  bổ  túc  pháp  độ,  độ  nào 
mà  khó  càng  thêm  cố  gắng  hành  cho  đầy  đủ  sẽ  thâu  hồi  thời  giờ  lại,  đó  là  Bồ  tát  bổ 
túc  pháp  độ. 

Bồ  tát  tùy  hành  pháp  độ  -  Còn  các  bậc  cũng  có  căn  lành  mà  không  mong  đắc  đạo 
quả  sớm  với  các  đời  sau  gần  đây,  thì  tùy  ý  theo  hoàn  cảnh  hành  độ  nào  nhiều  ít,  hay 
nguyện  Toàn  giác  phải  hy  sinh  hết  thân  mạng  với  1  độ  nào,  hoặc  nguyện  Độc  giác 
cũng  phải  hy  sinh  đến  tứ  chi  với  ít  độ. 

Các  bậc  nhu  thế  cũng  tạm  gọi  là  Bồ  tát  tùy  hành  pháp  độ,  nếu  muốn  cho  có  căn  bản 
rõ  rệt  thì  phải  phát  nguyện  dù  Toàn  giác,  Độc  giác  hay  Thinh  Văn  giác  đều  phải  lập 
chí  hướng.  Còn  người  muốn  mau  khỏi  khố,  nên  nguyện  thành  pháp  độ  vào  hàng  Bồ 
tát: 

Phuớc  lành  tôi  đã  tạo  ra, 

Các  đời  quá  khứ  hay  là  đời  nay, 

Nghiệp  chưa  cho  quả  phước  nào, 

Nguyện  thành  pháp  độ  để  vào  thiện  căn, 

Sau  này  dù  tạo  mấy  lần, 

Từ  đây  cho  đến  vô  sanh  Níp-bàn 
Hễ  làm  chuyện  tốt  hoàn  toàn, 

Mỗi  điều  hạnh  phúc  thành  đoàn  nhân  duyên, 

Giúp  cho  phiền  não  sớm  yên, 

Đặng  mau  giải  thoát  trợ  liền  kiếp  sau, 

Neu  trễ  chẳng  gặp  Phật  nào, 

Nhằm  kỳ  Độc  giác  làm  sao  cũng  thành. 

Bồ  tát  mới  phát  tâm  giải  thoát  -  Nói  về  phát  tâm  giải  thoát  là  1  điều  sơ  cần  cũng 
là  tâm  lý  khác  khác  đế  cởi  mở  sự  ái  với  lục  trần  và  những  pháp  trong  3  cõi  cũng  đặng 
gọi  tâm  lý  xuất  gia.  Chữ  ‘gia’  đây  ám  chỉ  thế  tục,  phiền  não,  ngũ  uẩn  và  tất  cả  đời. 
Neu  tâm  không  dính  mắc  là  có  nghĩa  xa  lìa. 

Chưởng  thiện  căn  là  gieo  duyên  giải  thoát,  tức  là  đối  với  Tam  bảo  hoặc  Độc  giác 
cung  kỉnh  hay  cúng  dường. . . 

*  Thập  độ  (Pãramĩ)  đáo  bỉ  ngạn: 

1)  Bố  thí  độ  (dãnapãramĩ):  bố  thí  với  tâm  lý  xuất  gia. 

2)  Trì  giới  độ  (sĩlapãramĩ):  giữ  giới  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

3)  Xuất  gia  độ  (nekkhammapãramĩ):  xa  lìa  lục  trần  và  tam  giới 

4)  Trí  tuệ  độ  (pannãpãramĩ):  trí  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

5)  Tinh  tấn  độ  (viriyapãramĩ):  siêng  năng  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

6)  Nhẫn  nại  độ  (khantĩpãramĩ):  nhịn  chịu  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 


7)  Chân  thật  độ  (saccapãramĩ):  thành  thật  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

8)  Chí  nguyện  độ  (ãdhitthãnapãramĩ):  sự  nguyện  vọng  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

9)  Từ  tâm  độ  (mettãpãramĩ):  lòng  từ  bi  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 

10)  Hành  xả  độ  (upekkhãpãramĩ):  buông  bỏ  pháp  đời  đi  đôi  với  tâm  lý  xuất  gia. 


Nương  theo  thứ  lớp  tu  trau 
Lục  tịnh  mới  đến  đạo  cao  Thánh  tùng 
Bởi  nên  bốn  đạo  gọi  xung 
Kêu  là  huệ  thấy  cảnh  trung  Nỉp-bàn. 

(Diệu  Pháp  Lý  Hợp  -  phẩm  đề  mục  chỉ  quán) 


Sự  tụng  kinh  cốt  yếu  cho  tự  nhớ,  vì  bỏ  lâu  e  quên  và  sự  hành  cũng  lãng.  Vậy,  kinh 
pháp  mà  ta  đã  thuộc  nên  tụng  mỗi  đêm  (trừ  ra  bận  việc).  Còn  cách  tụng  kinh  cầu  an, 
cầu  siêu  tùy  truờng  họp. 


TAM  PHƯỚC 


PHƯỚC  VẬT 

Nên  biết  tạo  phước  làm  ít  đặng  nhiều: 

-  Thí  cho  loài  bang  sanh  hưởng  đặng  100  đời, 

-  Thí  cho  người  ác  hưởng  đặng  1.000  đời, 

-  Thí  cho  người  thiện  hưởng  đặng  1  ức  đời, 

-  Cúng  đến  bậc  đắc  thiền  hưởng  đặng  100  tỉ  đời, 

-  Cúng  đến  So  quả  hưởng  hon  vô  số  đời  (140  con  số  0), 

-  Cúng  đến  Nhị  quả,  Tam  quả,  Tứ  quả  phước  chồng  mỗi  bậc  hon  cả  trăm  lần.  Còn 
thua  cúng  đến  Độc  Giác,  cúng  đến  Toàn  Giác  phước  nhiều  hon  cúng  Độc  Giác. 

-  Trai  Tăng  mà  có  Phật  đồng  chứng  phước  nhiều  hon  chỉ  cúng  Phật,  tạo  chùa  tứ 
phưcmg  tăng  vật  nhiều  hơn  cả  cúng  dường. 

PHƯỚC  ĐỨC 

1.  Kỉnh  đọc:  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng  (3  lần)  -  phước  hơn  cất  chùa. 

2.  Nguyện  tránh  sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  ẩm  tửu  nhiều  phước  hơn 
tam  quy  trơn. 

3.  Rãi  lòng  từ,  phước  đức  hơn  nguyện  quy  giới. 

PHƯỚC  TRÍ 

Phước  trí  cao  siêu  hơn  rãi  lòng  từ  là  “quán  tưởng  vô  thường”  có  12  cách: 

1.  Xét  thấy  rốt  cuộc  đều  vô  thường. 

2.  Nhận  thấy  rõ  sự  vật  đều  (tạm  mượn)  tạm  thời. 

3.  Quán  xét  thái  độ  sanh  có  ra  phải  hư  hoại. 

4.  Nhận  rõ  vật  có  tiêu  hoại  đổi  thay. 

5.  Nhận  thấy  trong  mỗi  vật  đều  động  biến  chuyển  không  ngừng. 

6.  Quán  tưởng  thấy  vạn  vật  đều  sẽ  tan  rã. 

7.  Xét  tột  vạn  vật  đâu  còn  hoài. 

8.  Nhận  thấy  sự  vật  hằng  biến  đổi. 

9.  Xét  rõ  trong  đời  không  chi  hoàn  toàn  chắc  thật. 

10.  Quán  tưởng  cho  rõ  thấy  những  cách  điêu  tàn. 

1 1 .  Nhận  thấy  pháp  hữu  vi  phải  nhờ  duyên  trợ  tạo. 

12.  Tự  xét  cuối  cùng  dĩ  nhiên  phải  chết. 


(Xin  ôn  lại  Thập  Hạnh  Phúc  ở  trang  42 ). 


TAM  HỮU  (BA  NGƯỜI  BẠN) 


Từ  “Paramattha”  dịch  đặng  là  chí  thượng  lợi  ích.  Do  như  thế,  chúng  tôi  mượn  cách 
lập  thí  dụ  theo  xưa  để  so  sánh  phần  nào  của  đời  sống  mọi  người.  Lẽ  thường,  ai  ai  cũng 
có  đối  với  người  và  của  cải  tài  sản  hầu  nuông  tựa  thân  tâm  và  mong  mỏi  cho  vừa  theo 
ý  muốn. 

Khi  được  rồi  vẫn  hài  lòng  thưong  mến,  chang  khác  chi  gặp  đặng  bạn  lành.  Phật  nói: 
“Mẹ  là  người  bạn  trong  nhà  rất  tốt.”  Như  thế,  chúng  ta  nên  nhận  định  cái  nghĩa  lý  gọi 
là  bạn  chẳng  phải  hẹp  hòi.  Vậy,  nhân  vật  đối  với  ta  cũng  là  có  nghĩa  như  bạn  cả. 

Có  phần  gắm  ghé  vào  đề,  chúng  tôi  trình  bày  theo  cách  giả  định,  giả  lập  (samuti) 
hầu  trợ  thức  tỉnh  phần  nào! 

Đứng  giữa  đời  sống,  chúng  ta  nên  có  ba  người  bạn  chính  yếu  như  sau:  1  là  bạn  chí 
thân,  2  là  bạn  chí  ái,  3  là  bạn  chí  thượng. 

Bạn  chí  thân  đây  ám  chỉ  của  cải,  nhất  là  tiền  bạc  v.v. . .  vì  thường  sát  kề  trong  thân 
ta. 

Bạn  chí  ái  đây  ám  chỉ  những  người  mà  ta  yêu  thưong  kính  mến  như  là  cha  mẹ,  con 
cái,  vợ  chồng,  anh  em,  bà  con  bậu  bạn,  quen  biết,  quyến  thuộc  v.v. . . 

Bạn  chí  thượng  đây  ám  chỉ  pháp  chí  thượng  lợi  ích  như  là  phước  quí  căn  lành,  đạo 
đức  nói  chung,  pháp  siêu  lý  nói  riêng. 

Quí  vị  cần  suy  xét  sáng  suốt  cho  đến  cùng  mà  khi  ba  người  bạn  từ  giã  ta. 

Dĩ  nhiên  không  ai  cưỡng  đặng  với  sự  cuối  cùng  của  thân  này  là  tắt  hơi,  thì  “ bạn  chí 
thân ”  từ  giã  ta  đứt  đoạn  như  vầy:  “Này  bạn  ơi  !  Từ  giờ  phút  này,  bạn  đã  không  còn 
đối  với  tôi  bằng  cách  nào  cả.  Dù  tôi  còn  nằm  kề  cách  một  lớp  vải  với  thân  lạnh  của 
bạn  đây,  mà  bạn  đành  lạt  lẽo  với  tôi  rồi  chang  nhìn  tôi  chi  cả,  thì  tôi  đành  xã  giao  với 
người  khác  kể  từ  đây.” 

Thời  gian  ngắn  chẳng  bao  lâu,  “ bạn  chí  ái”  buộc  lòng  phải  từ  giã  hoặc  lúc  thiêu 
hay  chôn,  chỉ  kỷ  niệm  phần  nào  bằng  cục  đất  hay  đồ  thiêu  để  vào  tượng  trưng  lần 
cuối,  không  thể  làm  sao  gặp  đặng  nữa.  Đây  là  bạn  thứ  hai  đã  từ  giã  rồi ! 

Còn  người  bạn  thứ  ba  là  " bạn  chí  thượng”  đối  với  chúng  ta  sẵn  sàng  vững  bền, 
không  bao  giờ  phản  bội,  vẫn  lập  trường  đối  với  chúng  ta  đến  cùng,  đưa  chúng  ta  cho 
khỏi  biên  rừng  khô  não,  qua  nẻo  luân  hôi,  chăng  còn  bạn  nào  trung  thành  hơn  nữa. 

Bạn  chí  thượng  cũng  là  pháp  ‘tam  phước’,  chúng  tôi  luôn  luôn  dành  riêng  cho  mỗi 
vị,  hoặc  muốn  biết  muốn  tiếp  xúc  thực  hành  tùy  theo  hoàn  cảnh  và  trường  hợp,  chang 
bỏ  một  ai,  nếu  có  lòng  tìm  bạn  chí  thượng. 

Vậy,  những  bậc  lo  xa  xét  rộng,  biết  bạn  nào  lợi  ích  bền  vững  cao  siêu  nên  cần  tìm 
sớm!  Sách  có  câu:  “Nhơn  vô  viễn  lự,  tắc  hữu  cận  ưu”  -  người  không  lo  xa,  ắt  có  buồn 
gần. 

Chí  thượng  lợi  ích  “Paramattha”  cũng  dịch  là  “Pháp  Siêu  Lý”. 

Santakicco  -  Tịnh  Sự 


KỆ  CẦU  CHƯ  THIÊN 


Chí  thành  miệng  vái  tâm  cầu, 

Chư  thiên  lớn  nhỏ  bất  Câu  bậc  nào. 

Bốn  tầng  sắc  giới  rộng  cao, 

Xin  nghe  hiếu  biết  hiện  vào  trợ  duyên. 

Đặng  tâm  sáng  kiến  phát  liền, 

Biết  nơi  đáng  sắp  bày  tuyên  vừa  người. 

Dầu  ai  cản  sái  luận  dư, 

Chuyến  lòng  tinh  tấn  ngăn  trừ  sự  lui. 

Chư  thiên  Dục  giới  hưởng  vui, 

Vừa  nghe  cầu  khẩn,  tạm  ngừng  xét  qua. 

Từ  trời  Tha  Hóa  cao  xa, 

Đen  cung  Đao  Lợi  bao  la  năm  tầng. 

Giàu  lòng  bác  ái  thọ  xưng, 

Thảy  đều  bố  cáo  chuyển  luân  sắp  bày. 

Vị  nào  hoan  hỷ  cầu  đây, 

Ra  ân  trợ  giúp  chẳng  chầy  mau  xong. 

Hiện  nay  con  rất  hết  lòng, 

Mong  cho  thiên  tướng  oai  phong  bốn  Ngài. 

Thường  luôn  an  lạc  vui  thay! 

Tránh  xa  khố  não  hằng  ngày  tiến  lên. 
Đặng  ngôi  Nguyên  Soái  vững  bền, 
Lòng  từ  ủng  hộ  các  nền  Giáo  chân. 

Chẳng  nài  khó  nhọc  ra  ân, 

Chúng  con  hữu  sự  có  nhân  nên  cầu. 

Vì  e  công  chuyện  trễ  lâu, 

Làm  cho  nhiều  kẻ  hao  sầu  thân  tâm. 
Nhờ  Ngài  xuống  lịnh  quyền  thâm, 

Chư  thiên  lòng  tốt  quang  lâm  giúp  thành. 

Rất  là  ân  trọng  cao  thanh, 

Chúng  con  hồi  hướng  phước  lành  kính  dâng. 

Chư  thiên  lớn  nhỏ  các  tầng, 

Tùy  hỷ  công  đức  đồng  mình  trợ  chuyên. 

Bhikkhu  Santakicco  -  Tịnh  Sự 


Hồi  hướng  phước  đến: 

Tứ  Đại  Thiên  Vương,  Diêm  vương  Yãma  và  tất  cả  chúng  sanh, 
nhứt  là  các  vị  chư  Thiên  có  oai  lực  hộ  trì  Abhidhammapitaka  đặng  thành  hành. 
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